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Lời Tựa 


Chúng tôi phiên dịch Tạng Vô Tỷ Pháp (Tạng Diệu Pháp) cũng không ngoài ra tâm, 
sở hữu tâm, sắc pháp, Níp-bàn. 

Chỉ cho chúng ta thấy rõ pháp hữu vi là vô thường, khổ não và vô ngã để làm bàn 
đạp, qua rồi mới hoàn toàn rốt ráo rất thật tự nhiên, nêu danh là Níp-bản (Nibbãna) 
không luân hồi sanh tử chỉ cả. 


Nhưng chúng ta muốn hiểu thấu, đắc chứng chắc phải nhờ học hành đầy đủ, hầu 
tránh khỏi sai lâm và mê tín. 

Vì thế, nên chúng tôi cố gắng đem lối kinh nghiệm uyễn chuyên rất nhiều lần đa 
cách. 

Nay ïn ra để giúp quí bạn đồng tìm. 


Mong lợi ích kiến thức cùng nhau tiến hóa. 


Sư cả Tịnh Sự - Santakicco 
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Giới thiệu 


Abhidhammatthasangaha — nghĩa là tập hợp hay gom hợp những pháp trọng yếu 
chứa trong Abhidhamma (Diệu pháp, Vi diệu pháp, Thắng pháp, Vô Tỷ Pháp). Do đó, 
Abhidhammatthasangaha gọi tắt là Thắng Pháp Tập Yếu, Vô Tỷ Pháp Tập Yếu hay Vô 
Tỷ Pháp Nhiếp. 

'Dhamưna` — pháp, được bắt nguồn từ căn đhar nghĩa là giữa hay ủng hộ. Ở đây, 
thuật ngữ Pã|i được dùng trong câu kinh hay lời thuyết. 


Pháp, chỉ tất cả trạng thái. 

Vấn: Pháp là chi? Đáp: Chi cũng là pháp. 

Vấn: Tại sao gọi là pháp? Đáp: Tại có trạng thái nên gọi là pháp. 
Vấn: Trạng thái ra sao? Đáp: Ra sao cũng là trạng thái. 


“Abh, theo Atthasalinr, có 2 nghĩa là: 

- - Afireka : Cao hơn, lớn hơn, vượt trội. 

-_ “Visitha': Phi thường, vi diệu, siêu quần, cao nhã, cao quí, thanh lịch, đặc sắc, kiệt 
xuất, xuất chúng, lỗi lạc, nổi bật, vượt trội, đặc biệt, riêng biệt, rõ rệt, siêu phàm, 
tuyệt vời, cao cả, bậc cao, hùng vĩ, uy nghi, cực kỳ, siêu phàm, thăng hoa, vi diệu, 
thắng, vô tỷ - không thể so sánh... 


Ablhidharmưna ` nghĩa là pháp cao hơn vì pháp này làm cho chúng sanh có khả năng 
đạt đến giải thoát, vì pháp này vượt trội hơn giáo lý trong Sư#a Pifaka (tạng Kinh) và 
Vinaya Pifaka (tạng Luật) 

“Sangaha' có nghĩa là nhiếp, tập yếu, toát yếu, trích yếu, tóm tắt, som hợp, tập hợp 
những pháp trọng yếu lại gọi chung một tên. 

Trong Sưita Piaka (tạng Kinh) và Vinaya Pifaka (tạng Luật), Đức Phật đã dùng 
những cụm từ quI ước chế định như là đàn ông, thú vật, con người và v.v... Ngược lại, 
trong Abhidhamma Pitaka (tạng Vô Tỷ Pháp), tất cả các pháp được phân tích một cách 
chỉ tiết, tỉ mỉ và dùng những thuật ngữ siêu lý để mô tả những trạng thái thực tính của 
chư pháp hữu vi là một nét độc đáo được tạo làm phương pháp tu tập, những pháp ấy 
được gọi là Abhidhamma. 


Do đó, vấn đề chính yếu là sự vượt trội của giáo lý, hay do những pháp ấy dẫn dắt 
đến sự giải thoát của chúng sanh. 


Abhidhamma Pitaka (Tạng Vô Tỷ Pháp) gồm có bảy bộ - đó là: 
L Dhammasanganr (Bộ Pháp Tụ), 
1. Vibhanga (Bộ Phân Tích), 
ii. Dhãtukathäã (Bộ Chất Ngữ), 
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VI. 


Puggalapaññatri (Bộ Nhân Chế Định), 


Kathavatthu (Bộ Ngữ Tông), 
.. Yamaka (Bộ Song Đối), 
Patthana (Bộ VỊ Trí). 


L. Dhamunasanganr- bộ Pháp Tụ 


=~ 
-. 


1 


Quyền này được chia thành 4 chương, đó là: 

(1)— Ca — Tâm. 

(2) — Rũpa — Sắc. 

(3) — Nikhepa — Toát yếu, tóm lược (suwưnary). 

(4)— Afttuddhära — Trích yêu, giải thích làm sáng tỏ (elucidarion). 

22 Tika mãtikã (mẫu đề tam) và 100 Duka mãtikã (mẫu đề nhị), bao gồm những 
tinh túy, cốt lõi của Abhidhamma, được giải thích trong bộ này. Phần lớn của bộ này 
dành để giải thích mẫu đề tam đầu tiên - kwsalã dhamma, akusalã dhammä và 
abyäkatäl dhamma. Ở một chừng mực nào đó, những pháp ấy vượt qua 13 
bhaãnavara*, tức là hơn 104,000 chữ. 

* Bhaãnavaãra = 250 bài kệ, 1 bài kệ = 4 dòng; I dòng = 8 chữ. 

Do đó, 1 bhãnavära gồm có 8000 chữ. 


Vibhanga — bộ Phân Tích 
Có 18 chương trong bộ này. 
Ba chương đầu nói về: 

(1) Khandha (uân); (2) Äyatana (xứ); (3) Dhãứu (giới) là 3 chương quan trọng nhất. 


é 
^ 


Những chương sau nói vê: 


(4) Sacca (đé hay sự thật) (11) Magga (đạo) 
(5)_ Tndriya (quyền) (12) Jhãna (thiền) 
(Ó) Paccayahara (duyên - khởi, (13) 4ppamañna (vô lượng) 
nguồn gốc của duyên, phương (14) Sikkhäpada (điều học) 
thức của duyên) (15) Patisambhida (đạt thông) 
(7) Satipaffhäna (niệm xứ, nền tảng (16) Nãna (t0 
của niệm) (17) Khuddaka vanhu (tiêu tông), 
(8) Sammnappadhana (chánh cần) những chủ đề nhỏ 
(9) /ddhipada (như ý túc) (18) Dhamma hadaya (pháp tâm), 
(10) Bojjhanga (giác chỉ) tập yếu của đề. 


Vô ký, không để lại dấu vết. 
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Mỗi chương trong những chương này gồm có 3 phần — giải hay phân theo Šw/ama 
(Kinh), giải hay phân theo Abhidhamma (Vô Tỷ Pháp) và paãhäãpucchaka (phần vấn 
đáp). 

Trong bộ này có 35 bhanavara (280,000 chữ). 


ii. Dhãtukathä — bộ Chất ngữ 


X~. 
= 


Bộ này thảo luận về việc pháp (đhamma) được gồm hay không được gồm trong, 
tương ưng! hay bất tương ưng từ: Khandha (uân), ãyafana (xử) và dhãmu (giới). 

Trong bộ này có 14 chương. Ở một chừng mực nào đó, những pháp ấy vượt qua 6 
bhanavara (48,000 chữ). 


Puggalapafiñati - bộ Nhân Chế Định 

Phương pháp trình bày tợ như 4mguftara N¡ikãya (Tăng Chì bộ) trong Sutta PIitaka 
(tạng Kinh). 

Thay vì giảng về nhiều pháp (đhamưna) khác nhau, bộ này giảng về nhiều loại 
người khác nhau. Bộ này có mười chương. Chương thứ nhất giảng về từng loại người, 
chương thứ hai theo đôi, chương thứ ba theo nhóm ba, v.V... 

Ở một chừng mực nào đó, những pháp ấy vượt qua 5 bhãnayãra (40.000 chữ). 


. Kathavafthu — bộ Ngữ Tông 


Đồng tác giả của bộ này được cho là Đại đức trưởng lão Mogsalliputta Tissa là 
người có sức ảnh hưởng trong thời vua Dhammãsoka. Ngài là người chủ trì cuộc kết 
tập Tam tạng lần thứ ba tại Pãtalaliputta vào thế kỷ thứ ba B.C. Ở kỳ kết tập này, 
việc làm của ông gồm có tạng Abhidhamma. 

Chú giải AtthasälinT nêu rằng những pháp ấy chứa 1.000 câu (sutta); 500 chính 
thống và 500 không chính thông. Ở một chừng mực nảo đó, bộ này có độ lớn khoảng 
Digha Nikaya (Trường bộ kinh). 

Bộ này giảng về 216 quan kiến hay luận điểm và được chia thành 23 chương. 


.. Yamaka — bộ Song Đối 


Bộ này được gọi là “Song đối? là do cách hay phương pháp lý luận. Suốt quyền 
sách, một câu hỏi và câu ngược của nó được tìm thấy theo nhóm. Ví dụ như đôi thứ 
nhất của chương thứ nhất của bộ sách giảng về “căn', diễn tiễn như sau: Mối pháp 
nào là thiện, những pháp ấy đêu gọi là căn thiện? Hay là căn nào là căn thiện đêu 
gọi là pháp thiện phải chăng? 


Có bản dịch là liên kết. 
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Bộ Yamaka này được chia thành 10 chương — đó là: 


(1) Mñia (căn) (6) Sankhara (hành, pháp trợ) 
(2) Khandha (uân) (7) Anusaya (tùy miên) 

(3) Ayafana (xứ) (8) Ca (tâm) 

(4) Dhafu (giới) (9) Dhamma (pháp) 

(5) Sacca (để) (10) Tmdriya (quyền) 


Ở một chừng mực nào đó, những pháp ấy gồm 120 bhznavãra (960.000 chữ). 


vũ. Pafthana — bộ Vị Trí (hay duyên liên quan) 


Đây là bộ sách quan trọng và lớn nhất trong Abhidhamma pifaka (tạng Vô Tỷ 
Pháp). Người kiên trì đọc bộ này sẽ không thể không khâm phục trí uyên thâm và 
tuệ quán minh sát sắc sảo của Đức Phật. Không nghi ngờ chi, để có những lập luận 
tỉ mi, tinh vi, chắc chăn Ngài phải là một bậc Toàn giác. 

Thuật ngữ “Pa/fhana ”= “pđ” + “thang” 

-_ “ng” có nghĩa là nhiều thứ khác nhau. 
-_ “thãng” có nghĩa là liên quan hay paccaya (duyên hay điều kiện), người khéo rành 
xứ và phi xứ. 

Trong tắt cả 24 duyên này, mỗi /hãna gọi là duyên bởi do Đức Phật phân chia chư 
pháp như là thiện, bất thiện, vô ký do mãnh lực của duyên như “nhân duyên' v.v... Ở 
đây, paƒfhana gọi là “vị trí, xứ” bởi vì là nơi hội họp của những duyên khác nhau. 


Bộ sách này được gọi như thế vì nó giảng về 24 duyên hay cách liên quan nhân 
quả (sẽ được giải thích trong một chương ở phần sau) và 7ïkz (tam đề) và D2ukø (nhị 
đề) đã được đề cập trong Dhamưnasangan7r (bộ Pháp Tụ) và được sôm trong phần tập 
yếu của Abhidharmma Pifaka (tạng Vô Tỷ Pháp). 


» 


Phần đính kèm quan trọng theo bộ sách này cũng được gọi là “Mahä pakarand 
(Bộ sách lớn), có thể được định cỡ bằng những từ giảng giải được nêu: “Và trong khi 
Đức Phật quán minh sát về nội dung bộ Pháp Tụ, thân Ngài phát ra những tia hào 
quang sáng và cũng tợ như thế đối với sự quán minh sát về nội dung của 5 bộ kế. 
Nhưng khi quán minh sát đến nội dung của bộ “Pa//hãna ”, Ngài bắt đầu quán về 24 
duyên hiện hữu và hào quang sáu màu túa ra, bao trùm khắp hướng, trí Toàn giác 
của Ngài chắc chắn đã tìm thấy những duyên của nó ở trong đó. 


o0o 
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§2. Taffha vuftäbhidlhammatthäa, catudhq paramatthato. 
Cưfta1n cefasikaim rapdn, nibbanamiti sabbathd. 


Dhamma (pháp) chơn đề hay siêu lý đã đề cập trong Abhidhamma (Vô Tỷ Pháp) có 
bốn: 
-_ Cïfía (tâm), 
-_ Cefasika (sở hữu tâm), 
-_ Ñunpa (sắc pháp). 
-_ Nibbana (Níp-bàn). 


Sacca (để) — có hai đó là: 
-_ Ñammufi-sacca (tục để) hay paññafti (chế định) là sự thật được định đặt, quI1 ƯỚc. 
-_ Paramattha-sacca (pháp chơn đề hay pháp siêu lý đề) là sự thật tột cùng. 


Thông thường, một nhà khoa học vẫn dùng từ 'nước', nhưng trong phòng thí nghiệm 
vị ấy gọi là HaO. Cũng thế, trong Sa Pifaka (tạng Kinh) Đức Phật dùng những từ qui 
ước thông thường như là đàn ông, đàn bà, người, ta, v.v..., nhưng trong Abhidhamưna 
pi#aka, Ngài chọn theo cách khác để mô tả. Ở đây, Ngài dùng phương pháp phân tích 
và dùng những thuật ngữ trừu tượng như là khandha (uân), ãyafana (xứ), dhãtu (giới), 
V.V... 


Từ “ Paramaftha ` có ý nghĩa là to lớn, cao siêu trong Abhidhamma. Nó là một từ ghép 
của parama và aftha. 

-_Parama được giải thích là avipara (không thay đổi, bất biến), mibbarrita (trừu 
tượng, hay cao siêu, tột cùng, tối thắng, ưu tú); chú giải giải thích từ “parzma ” là bất 
biến, không thay đổi hay thực. 

-_ Aítha nghĩa là các pháp, ý nghĩa, v.v... “z/ha ” tương ứng với thuật ngữ “pháp”. Ở 
đây, nó không được dùng theo nghĩa “ý nghĩa”. 


Do đó, 'Paramarfha' là pháp bất biến, không thay đổi, không biến đổi, cao siêu. 
“Pháp siêu lý” hay “Thực tính bất biến” có thể là cụm từ tương đương gần nhất được 
thừa nhận. Mặc dù thuật ngữ được dùng ở đây không thay đổi, nhưng không nên hiểu 
tất cả paramattha (pháp siêu lý) là thường hằng vĩnh viễn. 


Paramartha (pháp siêu lý) là chơn tướng, bản thê thật, cỗ nhiên và tự nhiên, như như 
không trái lại, không thay đổi (gọi chơn như bản tánh cũng đặng). 

Paramatftha (pháp siêu lý) có 3 nghĩa: Đặc biệt, cảnh tuệ cao, chủ chế định. 

Đặc biệt, đây có nghĩa là như như không thay đổi trái lại sai khác. Nên Pãli có chú 
giải như vây: 
-_ Paramo uftamo aviparito atthoti = paramaitho: Đặc biệt không thay đỗi (trái lại) 

gọi là siêu lý. 
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-_ Paramassa vã uffamassa ñaãnassa aftho gocarofi = paramarfho: Cảnh tuệ cao chỉ 
sự nhận thức, tỏ ngộ, đắc chứng, biết bằng cách phi thường, chẳng phải hiểu theo 
trong đời thường thức. 

-_ Paramo vã padhãno afthoti = paramaitho: Chủ chế định, tức là bản thể của vũ trụ 
và tâm chủ trương vạn vật. 


Thí dụ, một cái chậu đồng, không phải là paramatrha (pháp siêu lý) ví nó thay đổi 
từng sát-na và có thê được chế tác thành một cái bình. Cả hai vật này có thể được phân 
tích đến những sắc cơ bản thực tính theo Abhidhamma., được gọi là rũpa paramattha 
(sắc siêu lý). Những sắc này cũng có thể thay đổi, tuy nhiên, trạng thái đặc biệt của 
những sắc này thì như nhau dù cho chúng được tìm thấy trong một cái chậu hay một 
cái bình. Chúng vẫn giữ nguyên thực tính trong bất cứ hợp chất nào được tìm thấy. 


Có bốn Parzamartha (pháp siêu lý) bao gồm tất cả pháp hiệp thế và pháp siêu thế. 


Pháp mà gọi là chúng sanh là hiệp thế, M/bbana (Ñíp-bàn) là siêu thế. Pháp hiệp thế 
sồm có n0ma (danh) và runa (sắc). 


Abhidhamma (Vô Tỷ Pháp) nêu 28 thứ sắc. Những rữpø (sắc) này sẽ đề cập ở chương 
sau. Nữma (danh pháp) gồm cả tâm và sở hữu tâm. Chương thứ hai trong quyền này 
trình bày những ce/asika (sở hữu tâm). Có tất cả 52 sở hữu tâm. l trong 52 cefasika (SỞ 
hữu tâm) ấy có veđana (thọ), Ì cefasika (sở hữu tâm) khác là sa#ña (tưởng). 50 cefasika 
(sở hữu tâm) ngoài ra gọi chung là sa#kbãraz (hành). Pháp dẫn đầu những cefasika (sở 
hữu tâm) này là v/7ana (thức). 

Nương theo phần phân tích ở trên, gọi là chúng sanh được gồm pañcakkhandha (năm 
nhóm hay năm uâẫn)): Rữpa (sắc), vedana (thọ), saññã (tưởng), sa»khära (hành) và 
vinnana (thúc). 

Citta, cefa, cituppäda, nãma, mana, viññãna đều là những thuật ngữ đồng nghĩa 
trong Abhidhamưna. Khi gọi chúng sanh được chia thành hai phần, thì từ zza (danh) 
được dùng. Khi được chia thành pañcakkhandha (năm uẫn), thì viññãna (thức) được 
dùng. 7z (tâm) thì lúc nào cũng được dùng khi chỉ cho những loại tâm khác nhau. 
Trong những trường hợp cá biệt, theo ý nghĩa thông thường của ý, cả hai ca (tâm) và 
mang (ý) thường được dùng. 


o0o 


1 Uẩn khandha: tích chứa, góp; (Danh) Thuật ngữ Phật giáo chỉ năm món: “sắc, thọ, tưởng, hành, thức” #&#34§{Ti# 
là “ngũ uẩn” Trấã, nghĩa là năm thứ tích góp lại che lấp mất cả chân tính của người ta; (tôn) Uẩn (yếu tố che lấp mất 
chân tính của con người). 
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Namo tassa Bhagavato Arahatfo Sammasambuddhassa. 
Cung kinh đảnh lễ Đức Thế tôn, bậc Ứng cúng, đắng Chánh đăng Chánh giác. 


Araham sammasambuddho bhagava Buddham Bhagavantam abhivademi. 
Svakkhato Bhagavata dhammo dhamna1n namassami. 
Suppafipanno Bhagavafo sãvakasangho sangham namami., 


Thutivacana (Lời Tán Dương) 


§I.  Sanumasambuddhamatulam, sasaddhammnagapuffama1m. 
Abhivadiya bhãsissam, abhidhanunatthasangaham. 


Cung kỉnh đảnh lễ bậc Toàn giác, bậc Vô song, cùng diệu pháp mà Ngài giác ngộ 
chúng sanh. Con sẽ nói Abhidhamnatthasaigaha - (Vô Tỷ Pháp Tập Yếu) của Ngài. 


§2. Tafftha vuttäbhidlhammatthäa, catudhq paramatthato. 
Cưftatnt cefasikaim rapdn, nibbanamifi sabbathd. 


Bốn pháp (Dhamma) chơn đề hay siêu lý đã đề cập trong Abhidhamma (Vô Tỷ Pháp) 
là ca (tầm), cefasika (sở hữu tâm), rữpa (sắc pháp), Nibbana (Ñíp-bàn). 
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CHƯƠNG I: CITTA! SAÑGAHA _~ TÂM NHIÉP 


“Ca ” được bắt nguồn từ căn cifi + e = ciftam hay căn cinfa + e = cinfefi = cita1m, 
có nghĩa là nghĩ, biết. Theo chú giải, cửa là pháp biết (cinefi = vửäãnãti) cảnh, đỗi 
tượng. Do đó, “eia”— được dịch là tâm hay là sự biết cảnh. 

“$angaha ”, khi chiết tự thì Saigaha = san + gaha, mà “San” có nghĩa là dón gọn, 
còn “ezha` có nghĩa là gom hợp lại. Do đó, “Saøgaha” có nghĩa là gom hợp gọn lại, 
tóm tắt, trích yêu, tập yếu, yếu hợp, gom hợp, tập hợp những pháp trọng yếu lại, hay 
lây những phần đồng hợp lại gọi chung một tên là “nhiếp”. 


“Ca” — Tâm, được Đức Phật dạy trong bộ Pháp Tụ (Dhamưnasangarï) như 
sau: 

Katamamụ tasmim samaye cứf@Œt hofi? Yda1n fqSIHHM Samady€ CHÍqI1 man mãnasa1 
hadaydm pandaram mano manaãyafanam manindriyam viññanam vinñanakkhandho 
taÿa manovinfñana dhatu-tdan tasmum samaye ciñtam hoii. 

Tâm trong khi có ra sao? Khi nào có sự biết cảnh, tức là tâm, tâm địa, tâm tạng, bạch 
tịnh, ý, ý xứ, ý quyên, thức, thức uẫn và ý thức giới. Đó gọi là có tâm trong khi ấy. 
(Dhs.21) 


Ca” — Tâm, theo chú giải P3]i: 

CiffI karofifi = cifam: (Nòng cốt) làm cho chúng sanh đặc biệt sai khác gọi là tâm. 
Cintanamattam = citam: Biết gọi là tâm. 

rammanam cinetfii = citam: Biết cảnh gọi là tâm. 


Ca” — Tâm, nói theo bộ Kho tàng Pháp học của Thái-lan có 5 nghĩa: 

1. Thâu bắt biết cảnh rõ rệt gọi là tâm; 

2. Do có tâm-lộ đồng? lực (thực hay tốc lực) bằng thiện, bất thiện, quả và tố nên gọi là 
tâm; 

3. Chủ trương phiền não quên tựu tạo quả, nên gọi là tâm; 

4. Chủ trương khéo léo bằng lối suy xét, tìm, sắp đặt trong đời nhiều cách rất đặc biệt 
nên gọi là tâm; 

5. Thành do “cố hưởng duyên hay “trùng dụng duyên”? tích tụ và bị nghiệp tạo, nên gọi 
là tâm. 


1. Xem bộ Pháp Tụ, câu 32, 88, 92, 346, 767. 

2 “Đổng” - có nghĩa là hiểu rõ, trông coi, đôn đốc... (theo từ điển Hán-Việt của Trần Văn Chánh). 
“Đổng lực” theo Päli thì: Javatiti = javanam: Có mãnh lực đủ sức hưởng dùng cảnh gọi là đổng lực (hay tốc lực), hay hưởng 
dùng hương vị của cảnh, gọi là đổng lực. 
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%Ci#a” — Tâm, nương theo lời giải của thầy (Ãcarijya) Nep có 6 nghĩa: 


. “Tâm chủ trương làm ra các nghệ thuật”. Tất cả trong đời bao nhiêu kỹ nghệ đều 


phải có phần chủ trương của tâm mới tạo ra các vật dụng khác biệt theo ý kỹ sư và 
thợ; 


. “Tâm chủ trương làm cho tâm có phần khác biệt” như là nghiệp có khác nhau, tánh 


nết có khác nhau, tư tưởng có khác nhau tạo thành 4 giống: Giống thiện, giống bất 
thiện, giống quả và giống tố; 


. “Tâm chủ trương quên tựu nghiệp và phiên não”. Lễ thường, môi chúng sanh còn 


nhiêu phiên não đâu phải chỉ sanh một hai lần, vì nghiệp còn lưu tôn vô sô kê. Nêu 
không có tâm thì chăng có phiên não và nghiệp chi cả; 


. “Tâm chủ trương bảo trì quả do nghiệp và phiên não quến tựu”. Dị thục quả là do 


nghiệp biệt thời trợ tạo; 


. “Tâm chủ trương tự đuy trì cơ tảnh”, nghĩa là tâm sanh ở môi cát sát-na liên tiêp với 


nhau nhờ có Vô gián duyên và Đăng vô gián duyên v.v...; 


. “Tâm có chủ trương trong sự biệt tài bát cảnh” là không có cảnh nào gặp mà tâm 


không bắt đặng. Dù cho sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp cho đến Níp-bàn. Dù cảnh có 
thế nào, hễ cảnh đối với tâm, đều bị tâm biết đặng. 


%Cira” — Tâm, theo thầy Jotika tóm tắt có 3 nghĩa: 


. Tâm vẫn luôn luôn biết cảnh; 
. Tâm làm nhân cho sở hữu tâm biết cảnh, tợ như người dẫn dắt; 
. Tâm (chứng minh) làm cho động vật và bất động vật trong đời thành ra rất nhiều 


pháp khác biệt. 
%Ci#a” — Tâm, theo chú giải phần chánh, có 4 ý nghĩa hay đặc tính: 
. tLakkhana (trạng thá) là biết cảnh (arammanaviananalahkhanarn) 
. Rasa (phận sự) là dẫn dắt (sở hữu tâm) (pubbangamarasam) 
. Paccupaffhana (thành tựu) là nối nhau liên tiếp (sandahanapaccupafthanam) 
. Padafthana (nhân cận) là có danh, sắc (và cảnh) (nãmaripapada{thanam) 


Theo Ngũ Định luật (Pañca niyãmađ) thì cita niyãma (định luật về tâm) như lộ trình 


hay sự diễn tiên của tâm, sự sanh và diệt của tâm, những tác động của tâm, v.v... đêu 
thuộc về định luật của tâm (cia niyãma). 


Sandhãna (abhidhammatthavibhävinrtikä); Atthasälin. 

Hay sự hiện bày. 

Dalam Abhidhamma Vatära 54, dan Dighã Nikãya A†thakathaä II-432 (1. Utu niyãmg; 2. Blja niyãmg; 3. Kamma niyämg; 4. 
Dhamma niyãmg, 5. Citta niyãma); dhamma-niyämatãä: Paccaya Sutta (S 12.20); Uppädä Sutta (A 3.134). Niyäma: Ävarana 
Sutta (A 6.86); sammatta-niyãämu: Cakkhu Sutta (S 25.1) M. 22; A. III: 415; S. ii. 25; D. ii. 12; A. ¡ 152; S. iii. 152; S. v 87; SN IV: 
229-A. II: 86; Dp. 127. 
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Nhân trợ cho tâm sanh có 4: Nghiệp quá khứ (a/akammo), sở hữu tâm (cefasika), 
cảnh (ärammnana) và vật (vafthu). 


PHÂN CHIA “CITTA”- TÂM THEO CÕI 


§3. — 1a/tha ciftam tava catubbidham hoti kãmavacardn riDãVacard1 arũpãvacardn 
lokuttaraficetl. 
Ở đây, “cia° (tâm) được phân thành 4 loại phù hợp với 4 lĩnh vực hay 4 cõi như: 
Dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. 
L  Tâmdụcgliới (kđmavacaracría) là tâm thường du hành (dạo) trong cõi Dục 
(Kama-loka). 
I. Tâmsắcgiới (Œữpãvacaracira) là tâm thường du hành trong cõi Sắc (R#ñpa- 
loka). 
II. Tâm vô sắc giới (aripãvacaracifa) là tâm thường du hành trong cõi Vô sắc 
(Aripa-loka). 
IV. Tâm siêuthế  (/okufaraciras) là tâm thường du hành vượt ngoài thế gian. 


Bốn loại tâm (ci2) trên có thể gọi ngắn gọn là tâm dục (kãmacifa), tâm sắc (rữpa 
ca), tâm vô sắc (aripa cifa) và tầm siêu thế (lokuftara cũta). 


-_ Tâm dục giới là tâm chuyên môn biết cảnh dục và hay nương người dục giới, nên 
Pali chú giải như vầy: Kameffi = kamo: Chuyên môn biết cảnh dục, gọi là tâm dục 
ĐIỚI. 

Tâm dục giới (kãmaãvacara ciffa) không chỉ du hành trong cõi Dục mà còn trong 
những cảnh giới khác. Tâm sắc giới (rữpãvacara ci#a) và tâm vô sắc giới 
(aripävacaracia) cũng như thê. 

“Dục giới” đây chỉ cho 4 cõi Khổ, cõi Nhân loại và 6 cõi trời Dục giới. Trong tất 
cả II cõi trên, chúng sanh đều thọ hưởng những nhục dục. 


- Tâm sắc giới là những tâm chỉ biết cảnh đề mục còn hình thức và thường nương 
người sắc giới, nên gọi là tâm sắc giới. Pãli chú giải như vầy: Rữñpe avacarafii = 
rũpãvacaram: (Đa) nương theo cảnh phần hình thức nên gọi là tâm sắc giới. 

Cõi Sắc giới là nói về 16 cõi được chư Phạm thiên sắc cư trú ... , chư Phạm thiên 
(Brahma) ấy có hình sắc hay cơ thê. 


-_ Tâm vô sắc giới là những tâm biết cảnh trong đời mà không còn hình thức, thường 
nương người vô sắc giới nên gọi là tâm vô sắc giới, nên Pä]i chú giải như vầy: 4ripe 
avacaraHifi = aripavacaram: Chỉ nương theo cảnh không hình thức, nên gọi là tâm 
vô sắc giới. 
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- _ Tâm siêu thế là những tâm biết cảnh hoàn toàn ngoài “đời' hay “thế gian” và không 
còn liên quan đến luân hồi tam giới, nên gọi là siêu thế. Loka + ufara = lokuttara. 

'Loka` có nghĩa là “đời” hay “thế gian”. Mà “đời' (/oka)! thì có 3 dạng là đời chúng 

sanh (12 hạng người), đời vũ trụ (31 cõi) và đời bản thê (5 uân) tức pháp siêu lý. Ở 

đây, Ioka chỉ lấy nghĩa là năm uẫn. Ứ/rara nghĩa là ở trên, vượt qua. Nên Päli chú 

giải như vầy: Lokato u#taräfi = lokuftaram: Đặng vượt khỏi đời nên gọi là siêu thế. 


Chư Phạm thiên (Brahma) thì quyền lực hơn chư thiên (ở cõi Dục). Những vị ấy 
hưởng sự an lạc và sống lâu hơn chư thiên (cõi Dục). 


L. Tâm dục siới (Kãmävacara citta) 
(Tâm thường du hành trong cõi Dục) (Dhs.980) 


'Kãma ` — “Dục”, ở đây có nghĩa là ham muốn, luyễn ái, say đắm dục ái hay sự vừa 
ý, hợp ý về cảnh dục. Đó là vật dục (va/fi„kãma) và phiền não dục (kilesakãma). 


Ở đây, phiên não dục (k//esakãma) là muôn, là luyên ái, là say đăm, là tâm câu, là 
thương yêu, là nông nhiệt, là mê mân, là ràng buộc, là lôi cuôn, là găn bó, là châp thủ 
là che lâp, v.v...; có pháp thực tính là “tham” ngoài sắc ái và vô sắc ái. 


Vật dục (va/hukãma) là sự vừa ý, hợp ý (manäpika) về cảnh sắc, về cảnh thính, về 
cảnh khí, về cảnh vị, về cảnh xúc, về các loại vật dụng, tài sản v.v... là tất cả “pháp dục 
giới khác” ngoài pháp sắc giới và vô sắc giới. 

'Kãma' cũng có nghĩa là 11 cõi khác nhau — đó là 4 cõi Khổ (4pãya), cõi Nhân loại 
(Manussaloka) và 6 cõi trời Dục (Sagøa). 

Có Päli chú giải như vầy: “Kãmeffi = kãmo (vã) kãmiyaffi = kãmo ”: Pháp bản thể 
nào có ham muốn cảnh dục thì pháp bản thể ấy gọi là “dục”, đó là “phiền não dục” tức 
dục ái. Hay pháp bản thể nào là ưa thích dục ái thì pháp bản thể ấy gọi là “dục”, đó là 
“vật dục” tức 54 tâm dục giới, 52 sở hữu tâm, 28 sắc pháp gọi là “dục”, hoặc 11 cõi 
Dục. 


‹€€ 


ãmassa bhavofi = kãmo ”: Cõi nào là nơi sanh phiền não dục (kile¿sakãm4) và vật 
dục (va/f/ukama) thì cõi ẫy gọi là dục (k4), đó là 11 cõi Dục. 


Ayacara ` nghĩa là đi đi lại lại, đi quanh, chuyên quanh, thường lui tới, du hành, lĩnh 
vực hoạt động, giới v.v... 


“Kame avacarafifi = kãmvacardamm ”: Tầm nào du hành, sanh trong cõi vật dục và 
phiên não dục thì tâm ây gọi là (tâm) dục giới. 


1. Loke tỉ apäyaloke manussaloke devaloke khandhaloke dhãtuloke äyatanaloke. 
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Có 54 tâm dục giới (kãnãvacara ciffa) được chìa thành 3 loại: 


A) Tâm bắt thiện (akusala cifta) - có 12. 

B) Tâm vô nhân (ahetuka citta) — có 18. 

CŒ) Tâm dục giới tnhhảo (kđma-sobhana cifa) — có 24. 

Tổng số tâm dục giới là 12+18+24=54. Những thứ tâm này được đặt tên và giải thích 
ở phần sau. 


Người đọc và học nên làm quen với những danh từ Päji được để cập trong quyển 
sách này. Những danh từ ấy ngắn gọn, rõ ràng và sẽ giúp người học hiểu phần dịch, 
viết trong sách hay những quy ước về từ ngữ trong Phật giáo. 


(A) Tâm Bất Thiện (Akusala Ci1a) 


'Akusaia' thì đối lập trực tiếp của '#sala”. Theo A#hasãlinr cho nghĩa từ nguyên 
của '#sa/z' như sau: Ku, xấu, + căn sai, run, run sợ, phá hoại, tàn phá, phá hủy, tiêu 
diệt. Pháp phá trừ, phá hủy, tiêu điệt pháp xấu ác, đáng khinh nên gọi là thiện “ksaia. 


'Akusala ', nghĩa là “bất thiện" là pháp đối lập trực tiếp của '&usala'. 
Akusalehi yuttanti = akusalam: Hợp tác những pháp trái với thiện gọi là bất thiện. 


Bắt thiện có 5 nghĩa: Bệnh hoạn (zogyarrha), không tốt đẹp (asundarartha), không 
khôn khéo (achekaftha), có sai lỗi (savajjarha), (để nghiệp tạo) quả khổ 
(dukkhavipahattha). 


Nhân trợ cho bắt thiện sanh có Š: 


1- Tác ý không khéo (ayoniso manasikara) là những cách suy xét và nhận định làm cho 
tâm bắt thiện phát sanh như nghĩ theo tham, sân, sỉ v.v...; không thấy biết các pháp 
chỉ là danh pháp, chỉ là sắc pháp, chỉ là tập hợp của danh và sắc, không thấy biết sự 
tập hợp của danh và sắc đều do duyên trợ tạo, không thấy biết sự diễn tiến của danh 
và sắc là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh; mà ngược lại cho rằng sự diễn tiễn 
của danh và sắc là ta, là của ta,! là tự ngã của ta, là thường, là lạc, là ngã v.v... nên 
sanh tâm ham thích, dính mắc, ham muốn, bảo vệ, gìn giữ v.v... 


Tattha katamo dy0Hniso manasikãro: Anicce niccanfi ayoniso manasikharo, dukkhe 
sukhamfi ayoniso manasikaro, anaffani attati aqyoniso manasikaro, asubhe subhanH 


1. “của ta” - có hai trạng thái chấp là của ta: Trạng thái chấp là của ta do tham ái và trạng thái chấp là của ta do tà kiến. —nt— 
điều này là trạng thái chấp là của ta do tham ái. —nt— điều này là trạng thái chấp là của ta do tà kiến. Có sự lo âu về sự chiếm 
đoạt đồ vật đã được chấp là của ta nên họ sầu muộn, trong khi đang bị chiếm đoạt cũng sầu muộn, khi đã bị chiếm đoạt cũng 
sầu muộn. Có sự lo âu về sự biến đổi của đồ vật đã được chấp là của ta nên họ sầu muộn, trong khi đang bị biến đổi cũng sầu 
muộn, khi đã bị biến đổi cũng sầu muộn, mệt mỏi, than vãn, khóc nức nở, đi đến sự mê muội. Loài người sầu muộn về vật 
đã được chấp là của ta” là thế ấy. (MAHANIDDESAPAII - ĐẠI DIỄN GIẢI / 6. Jarãsuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Về Sự Già / Việt 
dịch: BhikkhU Indacanda. Nguồn: www.tamtangpaliviet.net). 
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ayoniso manasikaäro, saccavippafikilena vã citfassa ãvaffanã anvavaffana! ãbhogo 
Samannahãro manasikaro, ayan vuccafi ayoniso manasikaro. (Vibh.960) 

Tác ý bắt tỉnh vŨ đó ra sao? Như là sự vật không trường tồn mà tác ý không khéo 
cho là trường tồn. Sự vật khổ mà tác ý không khéo cho là vui. Sự vật vô ngã lại tác 
ý không khéo cho là hữu ngã. Sự vật bất mỹ lại tác ý không khéo cho là tốt đẹp. Hay 
là sự nhớ, sự thường nhớ, sự nghĩ ngợi, cách suy xét, sự tác ý của tâm sai với sự chân 
thật. Như thế gọi là tác ý bất tỉnh vi. 


2- Ở chỗ không đáng ở (apatiripadesaväsa) là những chỗ có nhiều sự khiêu khích cho 
tâm tham, sân và si phát sanh như chỗ ăn chơi, tranh đấu. 


3- Thân cận phi hiển nhân (asappurisuipanissaya) là hay thần cận tà sư, ắc hữu, những 
kẻ mưu kế gian hùng, tráo trở v.v... 


4- Đời trước không tạo (nhiễu) phước (pubbe akatapuññaia) là đời trước người ấy 
chuyên môn hành động theo các điều bắt thiện hay là bỏn xẻn, cho nên đời này chẳắng 
được giàu sang, sung sướng lại thiếu thốn và thiếu hiểu biết v.v... không tránh khỏi 
câu “Bần cùng sanh đạo tặc”. 


5- Tự láp trưởng (phát triển) theo đường lỗi sai (aftamicchapar—idhï) là không chịu 
nương hay tập rèn theo kiến thức tiễn hóa chơn chánh hoặc giải thoát cao siêu, cứ 
hành động và suy xét luôn cả tập rèn theo những lề lối xấu ác mà không chịu bỏ. 

Người thường hay phạm những điều nguy hại và hành vi ác xâu bằng những tâm 
bắt thiện, thì những tâm bất thiện ấy trợ hay mang lại quả xấu hay quả khô. 
12 thứ tâm bắt thiện được chia thành 3 loại như: 

1. Lobha-milacitta (tâm căn tham hay quyên luyến, dính mắc) — có 8. 

2. Dosa-miilacitfa (tâm căn sân hay lòng xấu xa) — có 2. 

3. Moha-milacita (tâm căn sĩ hay trạng thái không biết pháp đáng biết) — có 2. 


s* Lobha-mula Cïfía - Tầm căn tham 
Gọi là “tâm căn tham" vì khi tâm này phát sanh có “sở hữu tham” làm căn làm gốc. 
Có Päli chú giải như sau: Lubbhafii = lobho: Ham muốn gọi là tham. 
Tám thứ tâm căn tham (/obha) như sau: 
§4. — Taftha katamatn Kkãmaãvacaram2 Somanassasahagatam difthigatasampayuttam 
asankharikamekam, sasankharikameRam, Sormanassasahagaftarn 


dithigatavippayuttam asankharikamekam, sasankharikamekam, upekkhasahagafamn 
difthigatasampayuftarn asankhariRamekam, sasankharikamekam, 


1... Anävattanä — sirimu, machasam, ävajjanä anävajjanä — syä. 
2. Thường gọi là không khéo tác ý”. 
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upekkhasahagatam difthigafavippayuttam asankharikamekam, 
sasankharikamekanti mãn! althapi lobhasahagafacittani nãma. 


Nghĩa: 


SØïnanassa :_ Hỷ, cảm thọ vừa lòng, thích ý. 

Sahagdfamn : Câu hành, cùng với, đi chung. 

Dinhi :_ Tà kiến, thấy sai về kamma (nghiệp) và quả của nghiệp không 
tồn tại.l 

Sampayutam — : Tương ưng, liên kết, liên hợp với, hợp với nhau. 

Vippayuftam :_ Bất tương ưng, không liên kết với. 


Asankhãriiam  : Vô dẫn, tự phát, không dẫn dắt, không trợ giúp. 
Sasankharikam : Hữu dẫn, có dẫn dắt, có trợ giúp bởi người hay tự thân. 
Upekkha :_ Xã hay cảm thọ trung bình, bình thản. 

Ekam : Một. 


Dịch là: Dực giới đó là những chỉ? Một câu hành hỷ tương ưng kiến vô dẫn, một hữu 


dân, một câu hành hỷ bất tương ưng kiến vô dẫn, một hữu dẫn, một câu hành xả tương 


ng kiên vô dán, một hữu dân, một câu hành xả bát tương ưng kiên vô dân, một hữu 
dán. Đáy gọi là tảm tâm đi chung với tham dục giới. 


1 


Đến đây, § thứ tâm căn tham (lobha-mulaciffa) có thể gỌI đầy đủ như sau: 


Một tâm câu hành hỷ tương ưng kiến vô dẫn. (Dhs.275) 

Một tâm câu hành hỷ tương ưng kiến hữu dẫn. (Djs.37 7) 

. Một tâm câu hành hỷ bất tương ưng kiến vô dẫn. (Dhs. 372) 

. Một tâm câu hành hỷ bất tương ưng kiến hữu dẫn. (2Js.375) 


. Một tâm câu hành xả tương ưng kiến vô dẫn. (Dñs.376) 

. Một tâm câu hành xả tương ưng kiến hữu dẫn. (D2ñs.320) 

. Một tâm câu hành xả bất tương ưng kiến vô dẫn. (Dñs.321) 

. Một tâm câu hành xả bất tương ưng kiến hữu dẫn. (Dñs.324) 
Đây gọi là tám tâm đi chung với tham. 


Nhân trợ tham có 4: 


1/ Tái tục bằng nghiệp có đi kèm với tham (lobhaparivãrakamma-pafisandhikatã) là 
nghiệp nhân trước có đi chung với tâm tham hoặc tâm tham phát sanh trước, sau 
những tâm để lại nghiệp ấy như người tạo phước mà mong hưởng trong đời hoặc 
muốn sanh về cõi ưa thích. 

2/ Đời kế trước đa tham (lobha ussannabhavatocavamaiä) là đời kê trước chuyên 
môn hưởng lục dục quá quen, nên đời này gặp lục dục thì dễ phát tham. 


Xem Trường bộ kinh (Dighänikäya) 1, bài thứ nhất - kinh Phạm Võng (Brahmajäla Sutta). 
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3⁄ Gặp cảnh tốt (itthãrammanasamäyogo) là thấy sắc tốt, nghe tiếng hay, cho đến 
Đặp sự vật quí. 

4/ Gặp cảnh, vật ưa thích (assadadassanam) là những nhân vật hay công chuyện mà 
ta vừa lòng ham muốn. 


Nhân trợ sanh câu hành hỷ có 4: 
1/ Tái tục bằng tâm câu hành hỷ (somanassapafisandhikaiä) là 4 tâm đại quả câu 
hành hý và 4 tâm quả sắc giới câu hành hỷ. 
2/ Không có sự tế nhị (agambhirapakatiä) là không có sự trầm ngâm suy xét. 
3⁄ Gặp cảnh tốt (ithãrammanasamäyogo) (đã giải ở trên). 
4/ Ly sự điêu tàn (byasanamuffi) là không gặp lúc tai nạn, rủi ro. 

Như khi đang vui, sướng và mừng với nhân vật mà ta hài lòng thì vui lắm hoặc có 
trường hợp vui dịu hòa (đây chưa phân tham hay thiện). 
Nhân trợ sanh tương ưng tà kiến có 5:1 
1/ Nết quen tà kiến (ditthijjhäsayaiä) là cả nghề làm, luôn tư tưởng rất thuần túy theo 
việc làm và lý thuyết chấp hữu hoặc chấp vô, luôn luôn thành quen nết, như cho rằng 
linh hồn còn hoài ở trong thân ta hoặc thực hành theo lý thuyết bỏ hết sẽ thành không. 
2/ Thân cận người tà kiến (difthivippannapuggalasevanaiä) là thường quen với 
người tà kiến hay học hỏi, tín ngưỡng tôn giáo tà kiến như học phân chỉ chấp theo 
thực nghiệm, ngoài ra thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng đều cho là không có. 
3⁄ Trái với chánh pháp (saddhamma-vimukhaiä) là không tin hay phản đối với 4 đạo, 
4 quả, Níp-bàn và pháp học. 
4/ Đa suy xét sai (micchaävitakkabahulai4) là hay nghĩ theo thường thức sai với định 
luật của thiên nhiên vũ trụ, hoặc hữu hoặc vô, tự tìm nhận định. 
5⁄ Không khéo vọt tà kiến (ayoniso unmujjanam) như khởi ra không khéo là vừa 
khởi nghĩ, là khớp với lý tà kiến như đây là ta, là của ta, là tự ngã của ta, là thường, 
là lạc, là ngã v.v... 


Nhân trợ sanh bất tương ưng tà kiến có 5: 

1/ Nết không quen tà kiến (aditthjjjhäsayatä) (sassata ucchedaditthi anajjhäsayatä) 
là lập hạnh thuần túy theo lý vô thường, khổ não, vô ngã v.v... như nhân trợ sanh vũ 
trụ như là máy móc, mỗi người là một bộ máy nhỏ là phần tử trong bộ máy lớn, là 
chung khắp cả vũ trụ tam giới dù thân tâm ai cũng thế, không quá chấp nhận ngã, chỉ 
làm việc đối với cơ duyên như cái máy bị động. 

2/ Không thân cận người tà kiến (ditthivippannapuggalasevanaiä) là chăng ở chung 
hay học hỏi làm quen, tới lui với những người chấp theo tà kiến, chấp thường hoặc 
chấp đoạn. 


1 Xem thêm ghi chú về “Tà kiến” ở cuối sách. 
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3⁄ Đặng nghe Phật pháp (saddhammamukhaiä) là đặng nghe Phật thuyết v.v... hay 
gặp chánh tạng hoặc chú giải không sai, chuyên cân tìm học hỏi, dù chưa đắc đạo 
quả cũng giảm nhẹ sự chấp lầm. 

4⁄ Không hay suy xét sai (miccha vitakka aqbahulata) (sammavitakka bahulatq) ít 
nghĩ đến sự chấp hữu, chấp vô, chăng bám chấp, dính mắc đến việc gì. 

5⁄ Khéo vọt khỏi tà kiến (yoniso ummunjjanan) (ayoniso na uữ ữmmujjanarm) là luôn luôn 
tránh xa các thái cực bất cập chấp có hoặc chấp không, biết sự việc ở đời đều theo 
định luật nhân quả. 


Nhân trợ sanh vô dân có 6: 


1/ Tái tục bằng nghiệp vô dẫn (asankhärikakammajanita-patisandhikaiä) là 2 tâm 
thâm tấn câu hành xả và 4 tâm đại quả vô dẫn (sẽ giải sau). 
2/ Thân tâm mạnh mẽ (kallakäyaciffara) là thần tráng kiện, tâm có niệm thường sanh, 
gặp việc chi đều phát lẹ. 
3⁄ Đa nhân nại (khanfibahulaiä) là những người hay quen chịu năng, mưa, đau, nhức 
gặp lướt qua như thường, nên đối với sự vật tâm liền mau chóng. 
4 Từng thấy nghe kết quả của người khác (purisa äkãresudifthänisamsaiä) là đã 
từng gặp, nghe, thấy người khác làm gặt hái kết quả tốt, nên định chắc tâm không do 
dự. 
5⁄ Thuần thục việc làm (kammapasufä) là người rành việc, quen cảnh vật, hiểu văn 
chương, thông nghĩa lý, gặp những sự vật đã từng trải qua, khỏi cần chi ngần ngại. 
6/ Vật thực, khí hậu thích hợp (utubhojanäadisappäyalabho) là chỗ ở, khí hậu phù 
hợp và thức ăn bổ dưỡng. 

Tâm vô dẫn như là tiếng đến nghe liền, vật đến thấy liền, công chuyện nghĩ đến 
liền nhớ ra... không cần trợ giúp thêm. 


Nhân trợ sanh hữu dẫn có 6: 


1/ Tái tục bằng tâm hữu dẫn (hay nghiệp hữu dẫn) (sasankhärika-kammajanita 
pafisandhikaiä) là 4 tâm đại quả hữu dẫn và 9 tâm quả đáo đại (sẽ giải sau). 

2/ Thân tâm yếu (akallakãyacitaiä) là người bạc nhược, tâm lơ đãng. 

3⁄ Không hay nhân nại (akhanfibahuiatä) là gặp nắng, mưa, nóng, lạnh, đau đớn, 
buôn râu, khó vượt qua được nên tâm bị chi phối gặp sự vật không phát sanh ngay. 
4 Không từng thấy, nghe kết quả của người khác (purisa ãkãresu adilthãnisansatä) 
là chưa đặng thấy, nghe, biết kết quả thành tựu của người khác, nên gặp sự việc thì 
do dự, không biết quyết định như thế nào cho đúng. 

5⁄ Không thuần thục việc làm (kamma apasufiaiä) là người vụng về, thiêu hiểu nên 
không biết làm cách nào cho đúng. 

6/ Vật thực, khí hậu không thích hợp (utubhojanädisappäya aläbho) là khí hậu chắng 
vừa thân, thức ăn không vừa miệng. 
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Nếu có đề ý nhận xét thì tự tâm ta trợ rất dễ. Khi gặp những việc cần quyết định 
mà trong lòng đã có suy xét rồi thì sẽ nhanh chóng quyết định về sự vật ấy và thực 
hiện ngay. 


8 thứ tâm tham đều có 3 trạng thái: Câu hành hỷ hay câu hành xả, tương ưng kiến 
hay bắt tương ưng kiến, vô dẫn hay hữu dẫn. 


Câu hành hỷ đã giải. Câu hành xả là tâm bình thường, không vui, buồn, khổ, lạc. 
Còn tà kiến thì đã giải thích. Trợ dẫn tức là trường hợp tự thân, khẩu, ý hay tha thân, 
khâu, ý trợ giúp thêm lần thứ hai sắp lên rồi tâm tham mới phát sanh. 


Sáu cách này sẽ được giải thích từ dễ đến khó như sau: 

-_ I là tự tâm trợ tham như vây: Khi thấy của mà lòng chưa phát sanh ham thích, sau 
đó vì suy xét cho là đồ tốt hoặc đáng trộm, cướp v.v... mới phát sanh tâm tham muốn 
lấy. 

-_2 là do tha khẩu trợ như gặp kẻ nói văn hoa, đa lời trau chuốt thêu dệt một chút mới 
khởi tâm tham nhiễm lời lẽ ấy. 

- 3 là tha thân trợ tức là do sự hành động của người khác trợ ta như: Đụng, cọ, chà, 
thoa v.v... 

-_4 là tự khẩu trợ tức là miệng ta trợ cho ta thêm mãnh lực mới phát sanh tâm tham 
như: Ca, hát, hò, xướng, kéo dài mới nhận giọng hay của ta, mới khoái ý hoặc nhiều 
HH; 

- 5 là tự thân trợ tham nghĩa là tâm ta trợ giúp thêm cho tâm ta phát sanh tham như: 
Múa men hay uốn éo vài cái thấy có điệu hay tự lòng ưa thích bằng cách tham. 

-_ 6 là ý trợ tham bởi do tâm người khác dùng cách tư tưởng điều khiển tâm ta phát 
sanh tham như là muốn ăn, muốn chơi v.v.... 


Khi tham sinh khởi, nên phân biệt: 
- _ 1 là khi nào tham vui mừng có chấp theo tà kiến là tâm tham thứ nhất. 
- _2 là tham vui mừng chấp theo tà kiến và phải có trợ hay dẫn dắt là tâm tham thứ nhì. 
- 3 là tham vui mừng, không chấp theo tà kiến là tâm tham thứ ba. 
-_ 4 là tham vui mừng và có sự trợ là tâm tham thứ tư. 
- _ 5 là khi tham mà vẫn như thường không thấy vui mừng nhưng có sự chấp sai là tâm 
tham thứ năm. 
-_ 6 là tham không vui mừng, có tà kiến và phải có trợ thêm là tâm tham thứ sáu. 
-_ 7 là không có sự nhận saI, tâm như thường là tâm tham thứ bảy. 
- 8 là chỉ khác với tâm tham thứ bảy là có trợ. 


Ứng dụng: 
Từ lúc thức dậy vào buổi sáng cho đến khi ngủ vào buổi tối, chúng ta luôn tiếp xúc 
với 5 cảnh (sắc, thinh, khí, vị, xúc) và với những ý nghĩ của chúng ta. Nếu cảnh hay ý 
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nghĩ tốt (hoặc vừa lòng) làm chúng ta thích thú, cảm thấy ái luyến hay dính mắc với 
chúng và mong mỏi được hưởng thêm nữa. Ngay lúc ấy /obha (sự tham muốn hay ái 
luyến dính mắc hoặc mong mỏi) sinh khởi trong tâm chúng ta, tức tâm căn tham sinh 
Ta. 


Khi nào chúng ta có tâm tham sanh cùng với cảm thọ vui mừng thì khi ấy là tâm căn 
tham (lobha-rmmulacifa) cầu hành hỷ (somanassa sahagafan). 


Khi nào chúng ta có tâm tham sanh cùng với cảm thọ xả (thản nhiên) thì khi ấy là 
tâm (ca) câu hành xả (upekkha sahagafarn). 


Khi nào chúng ta không nhận ra tâm bắt thiện đang sinh khởi và chúng sẽ mang lại 
quả khô, thì khi ấy là tâm căn tham tương ưng (tà) kiến. Trái lại, nếu khi ấy chúng ta 
nhận ra tâm bắt thiện đang sinh khởi và chúng sẽ mang lại quả khô, thì khi ấy tâm căn 
tham bắt tương ưng (tà) kiến. 


Hơn nữa, nếu khi chúng ta cảm thấy dính mắc với cảnh mà không có sự trợ dẫn bởi 
chính ta hay người khác, thì khi ấy tâm căn tham (/obha-miiacira) là vô dẫn. Nếu khi 
chúng ta cảm thấy dính mắc với cảnh chỉ sau khi có sự trợ dẫn bởi người nảo đó, thì khi 
ấy tâm căn tham (lobha-milacia) là hữu dẫn. Tâm vô dẫn (asankhãrika ciita) mạnh 
hơn tâm hữu dẫn (sasa»khãrika cifía) và chúng sinh khởi một cách mạnh mẽ không trở 
ngại. 

Bây giờ, bạn có thê nêu tên loại tâm (cia) mà nó đang sinh khởi với người đang 
nghe một bản nhạc thích ý ngoài sự suy xét về nghiệp (kazưna) và sự ảnh hưởng (quả) 
của nó không? 

Đó là tâm căn tham với tên gọi là: 

“Somanassasahagatam dithigafasampayuftamn asankharika cữfa”. Tâm câu hành 
hỷ tương ưng kiến vô dẫn. 

“Tham' như là khi đang trộm cắp, ham muốn khi thấy tài sản của người, ham ưa thích 
khi gặp lục dục. 

Bây giờ, một người đàn ông trộm cái túi xách tay sau nhiều lần phân vân, đắn đo, 
bởi vì anh ta nhận ra nghiệp bắt thiện và quả khổ. Vậy, tâm của anh ta khi ấy là tâm gì? 

Đó là tâm căn tham (lobha-rnulaciffa) bởi vì tham (lobha) là nguyên nhân của trộm 
cắp. Tên gọi của tâm ấy là: 

“Upekkhasahagatam difthigaftavippayuftam sasankharika ciña”. Tâm (tham) câu 
hành xả bắt tương ưng kiến hữu dẫn. 

Những ví dụ khác về 8 loại tâm căn tham (/obha-milacifa) được mô tả như sau: 

Loại 1: Một người thưởng thức thức ăn, thức uống mà không hè quan tâm đến nghiệp 

(kamma). 


34 


Biên soạn: Thera Santakicco - Trưởng lão Tịnh Sự 





Loại 2: 


Loại 3: 


Loại 4: 


Loại 5: 


Loại 6: 


Loại 7: 


Loại 8: 


Một người sau khi bị trợ dẫn bởi người bạn, xem phim một cách thích thú 
mà không hề quan tâm đến nghiệp (kammn4). 


Một mệnh phụ mặc một cái áo mới, bà ta cảnh giác răng dính mặc vào chiêc 
áo là làm dây lên tâm căn tham. 


Một cô gái cảnh giác về nghiệp (kømzna) và quả của nghiệp, nhưng cô ta 
chiều theo sự yêu cầu của những người bạn của cô và nghe nhạc hiện đại một 
cách thích thú. 

Một bé trai ăn cơm trắng với muối với những thứ khác nhưng không hề 
thưởng thức và hiểu biết gì về nghiệp (kamna). 

Một cô gái trân quí chiếc áo mới sau khi được mẹ cô ta giải thích về chiếc áo 
mới đẹp. Nhưng cô ta chỉ cảm thọ bình thường (xả) và không hiểu biết gì về 
nghiệp (kammn4). 

Hiểu biết về nghiệp (kamna), bạn uống cà-phê (cafe) với cảm thọ xả, nhưng 
bạn vẫn thưởng thức hương vị. 

Một mệnh phụ có hiểu biết về nghiệp (kamna), nhưng sau nhiêu lần bị thuyết 
phục bởi nữ thương gia, mệnh phụ miễn cưỡng mua chiếc áo. 


s* J)osa-rmula C7íía - Tầm căn sân 


§%. 


1 


Gọi là “tâm căn sân" vì khi tâm này phát sanh có “sở hữu sân” làm căn làm gôc. 


Sân là giận, buôn, râu hoặc khóc lóc v.v... 


Domanassasahagatam pafighasampayuttam asankharikamekam, 


sasankharikamekanti Imaãni dvepi pa†ighasamDayufIacittani nãma. 


Ý nghĩa và ứng dụng: 


Domanassa : Duh+manas - ưu, buôn, cảm thọ khô thuộc về tâm, không hài lòng, 


tức giận. 


Patigha : Khuết!, phẫn, ghét bỏ, căm ghét, tức là sân, phẫn tức là sân mà khác 


tên (như nói phẫn nộ). 


Một tâm câu hành ưu tương ưng khuê vô dẫn, một hữu dẫn. Đây gọi là hai tâm 
tương ưng khuế. 


Tên gọi đầy đủ của hai tâm căn sân (tâm tương ưng khuê) này như sau: 
1. Một tâm câu hành ưu tương ưng khuế vô dẫn. (Dñs.326), 
2. Một tâm câu hành ưu tương ưng khuê hữu dẫn. (Dñs.329). 


Khuể - là oán hận, oán giận, tức giận, sân hận... 
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Vô dẫn là không có sự trợ giúp thêm của thân, khẩu, ý của ta, hay thân, khẩu, ý của 
người khác. Đã có giải trong phần tâm tham, nhưng tâm cảnh ở đây có khác biệt là tâm 
sân và cảnh xấu. Những trường hợp trợ khiêu khích trái nghịch với tâm, làm phát sanh 
sân như mắng, chửi, đánh, đập v.v... hoặc tự tâm suy diễn thêm mới phát giận, hờn, 
nóng nảy; tự khâu nói lên hoặc dạy dỗ kẻ khác nhiều lần mới nổi sân hay tự thân cố 
săng làm nhiều lần (như ngoắt hay gọi, hay dạy yoga, vận động v.v...) cũng nồi sân. 


Còn tha tâm trợ sân rất ít, vì trường hợp dùng tư tưởng khiến tâm khác phải náo động, 
sôi nồi, thì chỉ có thôi miên hay huyền bí. 


Nhân trợ sanh sân hay câu hành ưu có 4: 

-_ 1/Tánh nết quen sân (dosajjhäsayaia). 

-_ 2/ Không suy xét cao siêu (agamblhirapakaftit3). 

-_3/Thiếu sự học hiểu (appasutafl). 

-_.4/ Thường gặp cảnh không tốt (anifthärammanasamäyogo). 


Khi gặp 6 cảnh rất xấu, chăng thích hợp, chắng ưa chi hay gặp công việc, người, 
vật không vừa lòng, những hoàn cảnh xấu, trừ người tu tập) còn phần nhiều đều phải 
phát tâm sân. 


Khi nào chúng ta có cảm thọ ưu, tức giận, buôn hay ưu phiên, thì tâm căn sân sinh 
khởi trong khi ấy. Và khi chúng sinh khởi, chúng câu hành với ưu và cảm thọ khổ về 
tâm. Nếu chúng sinh khởi ngoài sự trợ dẫn của bất cứ người nào, thì đó là vô dẫn. 
Nếu chúng sinh khởi một cách chậm chạp sau nhiều lần trợ dẫn từ bản thân hay người 
khác thì đó là hữu dẫn. 

Bây giờ, một người mẹ đang lo lắng về người con gái, khi ấy tâm của người mẹ 
đang sinh khởi là tâm gì? Đó là tâm căn sân với tên gọi là: 

“Dormanassasahagafan pafighasampayuftarn asankharika dosamula citfa ”. Tầm 
căn sân câu hành ưu tương ưng khuê vô dẫn. 


Một người cha giải thích cho người con trai rằng hành động lừa dối của anh ta là 
xấu, người con trai cảm thấy buồn. Tâm của người con trai có là loại tâm gì? 

Đó là “domanassasahagaftamw paflghasampayutam sasankharika dosamula 
cirra ”. Tâm căn sân câu hành ưu tương ưng khuê hữu dẫn. 


Tâm tham và tâm sân đều là bất thiện (zk„sala) nhưng với cường độ mạnh có thê 
gọi là ác hay độc. Có 3 hay 10: 

Tam ác: T là thân ác, 2 là khâu ác, 3 là ý ác. Thân ác có 3: I là sát sanh, 2 là trộm 
cắp, 3 là tà đâm. Khẩu ác có 4: 1 là nói dối, 2 là đâm thọc, 3 là ác khẩu, 4 là nhảm 
nhí (nói vô ích). Ý ác có 3: 1 là tham ác, 2 là sân độc, 3 là tà kiến ác. 

Mười điều ác vừa nêu trên thì tâm tham có thể làm 7 điều: 1 là trộm cắp, 2 là tà 
dâm, 3 là nói dối, 4 là nói đâm thọc, 5 là nói nhảm nhí, 6 là tham ác, 7 là tà kiến ác. 
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Còn tâm sân cũng phạm 7 điều: 1 là sát sanh, 2 là trộm cắp, 3 là nói dối, 4 là nói đâm 
thọc, 5 là nói ác khẩu, 6 là nói nhảm nhí (ý ngữ), 7 là sân độc. Cho nên, khi gặp 
những cách này nhận rõ tham, sân rất dễ. (Dhs.892) 





Sát sanh 





THÂN ÁC Trộm cắp 





Tà dâm THAM 





Nói dôi 





Nói đâm thọc 





KHẨU ÁC : 
Nói ác khẩu 





Nói nhảm nhí 





Tham ác SÂN 





ÝÁC Sân độc 











Tà kiên ác 





s% Moha-mula Ciia - Tâm căn sỉ! 
Gọi là “tâm căn si” vì khi tâm nảy phát sanh có “sở hữu sĩ” làm căn làm gốc. 
Sĩ là tối tăm, mờ ám không hiểu biết những pháp đáng biết đặng tiến hóa chơn 
chánh, cao siêu giải thoát. 
Tâm căn sỉ (moha) (không biết hay mê mờ) có 2 loại như sau: 


§6. — Upekkhasahagatam vicikicchäsampayuttamekam, upckkhasahagatam 
uddhaccasarnpayufIamekanti Iimani dVeDi momuhacittani nãma. 
1. Một tâm câu hành xả tương ưng hoài nghIị. (Dhs. 330) 
2. Một tâm câu hành xả tương ưng điệu cử. (Dhs.33) 

Đây gọi là hai tâm căn sĩ. 

Ý nghĩa và ứng dụng: 

Vicikicchä : Hoài nghi về Phật, Pháp, Tăng và sự tu tập. 

Uddhacca : Điệu cử. 

Hoài nghi gồm có 8 và phân thành 40 điều: 1 là hoài nghi Phật bảo, 2 là hoài nghi 
Pháp bảo, 3 là hoài nghi Tăng bảo, 4 là hoài nghi tam học, 5 là hoài nghi đời quá 
khứ, 6 là hoài nghi đời vỊ lai, 7 là hoài nghi đời hiện tại, 8 là hoài nghi pháp liên quan 
tương sinh (paƒiccasarnuppađ). 

1/ Hoài nghi Phật bảo có 5 điều: 1 là hoài nghi Phật có đắc chứng nhất thế chủng trí 
chăng? 2 là hoài nghi hào quang của Phật sáng thấu chỗ khuất đặng chăng? 3 là hoài 


1. bộ Pháp Tụ (Dhammasangan!), câu 300, 691, 712, 729, 754, 794, 913, 919. 
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nghi hào quang 6 màu của Phật khi suy xét bộ Vị Trí (Pa/£hãna) phóng ra đầy đủ 
chăng? 4 là hoài nghi song thông của Phật hiện trên cây xoài để hàng phục chúng 
ngoại đạo, rồi lên cõi trời Đạo lợi thuyết tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) nhằm hạ 
thứ bảy, chẳng biết có vậy chăng? 5 là hoài nghi cách diệt trừ vô minh bằng trí tuệ 
sáng suốt của Ngài, có phải vậy chăng? 


2/ Hoài nghi Pháp bảo có 4 điều: 1 là hoài nghi 4 bậc tâm đạo có thật đúng như vậy 
chăng? 2 là hoài nghi 4 bậc Thánh quả phải chắc có chăng? 3 là hoài nghi Níp-bàn 
phải là vắng lặng dứt tuyệt rốt ráo hết tất cả khô phải chăng? 4 là hoài nghi pháp học 
Tam tạng tám muôn bốn ngàn (84.000) pháp uân như thế phải chăng? 


3/ Hoài nghi Tăng bảo có 2 điều: 1 là hoài nghi Thánh Tăng chắng biết thật có đệ tử 
Phật đắc quả chăng? 2 là hoài nghi phàm Tăng với cách tứ bạch yết ma, chư Tăng 
chơn truyền đồng nhận chịu bằng cách nín thinh, thì vị ấy đắc Tỷ-kheo phải chăng? 

4/ Hoài nghi Tam học có 3 điều: 1 là hoài nghi giới như thế có phải ngăn trừ ác xấu 
phải chăng? 2 là hoài nghi pháp tịnh có phải dùng tâm yên lặng đề tiễn hóa chăng? 3 
là hoài nghi trí tuệ có phải giúp tỏ ngộ, đắc chứng đến đạo, quả diệt trừ phiền não 
dứt nhân khô phải chăng? 

5/ Hoài nghi Quá khứ có 5 điều: 1 là nghi rằng đời trước ta có phải chăng? 2 là đời 
trước ta có hay không có? 3 là đời trước ta có ra như thế nào? 4 là đời trước ta có mà 
như thế nào? 5 là đời trước ta ra sao và đối ra sao? 


6/ Hoài nghi VỊ lai có Š5 điêu: Ï là đời sau ta sẽ ra sao? 2 là đời sau ta không có phải 
chăng? 3 là đời sau nêu có ta sẽ thê nào? 4 là đời sau làm sao ta có đặng? 5 là đời sau 
ta thê nào, rôi sẽ ra sao? 


7/ Hoài nghi Hiện tại có 5 điều: 1 là đây là ta phải chăng? 2 là đây thành ra ta phải 
chăng? 3 là ta đây như thế nào? 4 là ta đây thành ra như thế nào? 5 là chúng sanh có 
do từ đâu? 


8/ Hoài nghi Pháp y tương sinh (paficcasamuppäda) có L1 điều: 1 là chúng sanh có già 
chết phải do sự sanh ra chăng? 2 là tái tục (hay đầu thai) phải do nghiệp hậu hữu 
chăng? 3 là nghiệp hậu hữu phải do sự thủ chấp cứng chăng? 4 là hậu hữu có phải do 
sự tham ái chăng? Š là ái có phải do sự thọ hưởng chăng? 6 là thọ có phải do sự xúc 
chạm chăng? 7 là xúc có phải do lục xứ chăng? § là lục xứ có phải do nhờ danh-sắc 
chăng? 9 là danh-sắc có phải do nhờ thức chăng? 10 thức tái tục có pháp hành trợ 
giúp hay chăng? II là pháp hành phát sanh có phải do nhờ vô minh hay chăng? 

Khi nào suy xét đến những hoài nghi như trên, đó là tâm si hoài nghi! Còn những 
loại hoài nghi khác là hoài nghi thông thường thì cảnh của các tâm khác có thê là 
tham, sân, thiện, hay tố dục giới. 
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Điệu cử!- „ddhacca là tán loạn, lau chau, say mê, điên cuông, quên mình chăng 
tỉnh táo hay giật mình, cảm thây bôn chôn, bât an v.v... 


Hai thứ tâm này có cùng sức mạnh, không có tâm nào mạnh mẽ hơn tâm nào. 
Chúng không khác nhau trên phương diện vô dẫn (zsaäkhãrika) hay hữu dẫn 
(sasankharika). 


Một người đang có sự nghi ngờ về nghiệp và sự ảnh hưởng (quả) của nghiệp, thì 
khi ấy có tâm căn si, có tên gọi là: “Upekkhä-sahagatam vicikicchä-sampayutta 
cia”. Tầm cầu hành xả tương ưng hoài ngh1. 


Một người đang nghe giảng bài, nhưng anh ta không hiểu một từ bởi vì ý của anh 
dao động không yên. Tâm của anh ta trong khi ấy là gì? Đó là một thứ tâm căn si, 
hay “si điệu cử' như là lúc tán loạn, lau chau, giật mình, lịu lọ, cuồng tâm lãng trí, 
say quá và mê mờ quên mình dù lõa thể cũng chăng biết chỉ cả, đó là si mê tán loạn. 
Tên gọi của tâm ấy là: “Upekkhã-sahagatam uddhacca-sampayuffa cita ”. Tâm câu 
hành xả tương ưng điệu cử. 


Nhân trợ sanh sĩ có 2: 

1/ Tác ý không khéo (ayonisomanasikãra) là những cách suy xét về nhận định làm 
cho tâm bất thiện phát sanh như nghĩ theo tham, sân, s1 v.v... 

2/ Pháp lậu làm nên sanh. Pháp lậu có 4, hay gọi là tứ lậu (asava). 


Bốn lậu (ãsava) có 3 pháp thực tính (sabhãvadhamma), đó là tham, tà kiến và sỉ: 
1/ Dục lậu là cách trầm ngâm theo lục dục trong đời hiện tại này, có pháp thực tính 
là sở hữu tham; 
2/ Hữu lậu là cách trầm ngâm theo Sắc giới, Vô sắc giới, cũng có pháp thực tính là 
sở hữu tham; 
3/ Tà kiến lậu là cách mãi trầm ngâm theo thường kiến chấp có, hay đoạn kiến chấp 
không, chắng chịu bỏ, có pháp thực tính là sở hữu tà kiến; 
4/ Vô minh lậu là cách không chịu theo sáng suốt như muỗi sợ mặt trời, chỉ chấp hẹp 
hòi như ếch ngồi đáy giếng, đó là sở hữu si. 

Vì có sở hữu si làm căn gốc rễ, nên gọi là tâm si. Tâm tham và tâm sân cũng thế. 
Hoài nghi hay điệu cử cũng đồng có tác ý không khéo làm nhân sanh, vì phần lớn 
thiếu trí, niệm yếu, nên nghĩ tưởng lôi thôi. 


§7. lccevam sabbathapi dvãdasakusalacitani samat-ni. 


Như vậy là tất cả mười hai tâm bắt thiện. 


† phóng dật - vikkhepa 
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§ổ. Affhadhãä lobhamulanl, dosamHlan ca dvidha, mohamuHlan ca dwell, 
dvadasakusala siyU. 
Có tám căn tham, hai căn sân và hai căn s1, vậy có mười hai bất thiện. 


Nhận xét trong một ngày: 

Mặc dù tâm bắt thiện chỉ có mười hai loại, nhưng hằng ngày, đối với một người, 
chúng thường sinh khởi nhiều hơn tâm thiện. Đây bởi vì hầu như ý (mano) chịu sự 
tác động của tham (/obha), sân (dosa) và s1 (moha). Ba thứ sở hữu (cefasika) bất 
thiện được gọi là căn bất thiện (akusala-mila), tức là nguồn sốc của bất thiện. 


Do bởi sĩ moha) và tham (/obha), nên chúng ta luôn luôn muốn hưởng những dục 
lạc. Trong lúc hưởng, “tâm căn tham' sinh khởi với tỷ lệ hàng tỷ trong mỗi giây. 
Ngay khi ta đang thích thú trong việc mặc trang phục, đang thưởng thức đồ ăn, thức 
uống, đang nghe nhạc, đang xem chương trình qua tivi; ngay khi chúng ta đang đọc 
tiêu thuyết, đang suy nghĩ về sự đạt được và chiếm hữu, khi ấy sẽ có hàng tỷ tâm căn 
tham (lobha-mila ciffa) sinh khởi. 


Khi chúng ta không hài lòng với cảm giác hay cảnh mà chúng ta tiếp xúc, khi ấy, 
tâm căn sân sinh khởi cũng với tỷ lệ hàng tỷ trong mỗi giây. Lắm lúc khi những cảm 
giác không lôi cuốn, chúng ta cảm thấy bình thường và làm tâm xao lãng!. Tâm căn 
sỉ (moha-miila cita) sinh khởi trong khi ấy. 


Vì vậy, nêu chúng ta tích góp tâm thiện và tâm bắt thiện trong một ngày, tâm bất 
thiện sẽ vượt trội so với số tâm thiện hàng triệu lần. Khi tâm bắt thiện đề lại hạt giống 
của nghiệp (kamma) bệnh hoạn, chính những nghiệp ấy sẽ mang lại những quả không 
thuận lợi và khổ ở hiện tại hay vị lai. Vì thế, sẽ là không khôn khéo nếu ta không thu 
thúc mà để cho tâm diễn tiến theo tiễn trình tự do. 


Khi chúng ta có thê phân biệt giữa tâm thiện và tâm bất thiện, chúng ta có thê 
hướng chúng theo chiều hướng mang lại lợi ích cho chính ta. 


(B) Tâm Vô Nhân (Ahetuka Cữta) 


Hetu :_ Là nhân, nguyên nhân hay căn (zia). 

Akusala-hetu : Nhân bất thiện hay căn gốc không lành mạnh (/ham-lobha, sân- 
dosa, si-moha). 

Kusala-hetux  : Nhân thiện hay căn gốc lành mạnh (vô fham-alobha, vô sân-adosa, 
vô si-amoha). 


1 Xao lãng = xao nhãng = sao nhãng; Sao lãng = sao nhãng: không để tâm, tập trung vào việc chính phải làm. (Theo 
Đại từ điển Tiếng Việt của Nguyễn Như Ý). 
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“Nhân - hefu` có 2: 

[ là nhân tương ưng (sampayuffahefu) hay nhần nhân, tức là tham, sân, s1, vô tham, 
vô sân và trí phối hợp với tâm. 

2 là nhân trợ sanh („pariiheru) tức là những nhân trợ cho pháp hữu vi! sinh khởi. 

Ở đây, Ahetukacitfa (tâm vô nhân) ám chỉ cho những tâm không có nhân tương ưng 
(sampayutfahetu) cùng phối hợp, chớ chăng phải nhân trợ sanh (uparfihetn). 


Trong Visuddjimagga (Thanh Tịnh Đạo) có nêu như vầy: 
Alobhädivipäkahetuvirahitam = ahetukam: Không có nhân vô tham v.v... cùng phối 
hợp, nên gọi là vô nhân. 


Tâm mà không có pháp căn, nhân, gôc (nhân tham, nhân sân, nhân sỉ, nhân vô tham, 
nhân vô sân, nhân vô s¡) cùng sanh, nên được gọi là tâm vô nhân (ahefuka ca). 


Ngược lại tâm mà có pháp căn, nhân, gốc cùng sanh, nên được gọi là tâm hữu nhân 
(sahetuka cửa) (có 121 — 18 = 103 thứ tâm, hay 89 — 18 = 71 thứ tâm). 


Có 18 thứ tâm vô nhân (ahefuka cifa). Chúng được chia thành 3 nhóm như sau: 
1. Akusala vipäka?cirta - tâm quả bất thiện có 7. 


“Tâm quả bắt thiện sinh khởi chính là quả của tâm bắt thiện, hay là quả sanh 
từ 12 nghiệp bất thiện, trong đó có thấy, nghe, ngửi... những cảnh không tốt. Hay: 

Tâm quả bất thiện (akusala vipaka cữía) tức là tâm quả do dị thời “nghiệp 
duyên" bắt thiện trợ tạo, hay là chủng tử bất thiện, do sở hữu tư (cefan3) hợp với 
tâm bắt thiện đã diệt còn để lại ảnh hưởng tợ như hạt giống, khi gặp dịp phát ra 
tâm quả bất thiện. Cho nên trong Paramafthadipanrfrkã (Siêu lý Từ giải) có nêu 
như vầy: Akusalassa vipãkãni = akusalavipäkani: Thành tựu do nơi nghiệp bất 
thiện, nên gọi là quả bất thiện. 


Tâm quả bất thiện vô nhân là tâm không có nhân tương ưng hợp, do mãnh lực 
của phóng dật / điệu cử tác động. Có lời chú giải như vầy: Sabbam pãpakammaimm 
vikkhepayuftarnsayanupicañcalafi dubbalam tasma tam kappathiihamu samandg1nDpi 
kãlantare hetuyuttam vipäkam janetmn na sakkori: Vì nghiệp tội (bất thiện) đi 
chung với phóng dật nên phải yếu ớt, dù để đặng nhiều kiếp nhưng tạo tâm quả 
không có nhân tương ưng hợp. 


2. Ahetuka kusala vipaka citfa - tầm quả thiện vô nhân có 8. 


Tâm quả thiện vô nhân sinh khởi chính là quả của tâm đại thiện, hay là quả sanh 
từ 8 nghiệp đại thiện, trong đó có thấy, nghe, ngửi, nếm v.v... những cảnh tốt 


1... “Vj“ là làm, làm ra... 
2... Vipäka - kamma - nghiệp quả, quả thành tựu, kết quả. 
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nhưng là vô nhân. Hay là tâm quả do nghiệp đại thiện trợ tạo mà không có nhân 
tương ưng hợp, làm việc nhẹ nhàng yếu ớt tợ như cất nhà nhẹ chắng đóng cừ. 


3. Ahetuka kiriya!cirra - tâm tô vô nhân có 3. 


Tâm chỉ làm phận sự của mình mà không có nhân, hay căn tương ưng cùng 
sanh. Hay là tâm làm chỉ là làm và không có nhân tương ưng hợp. Có giải như 
vầy: Kariyati karanamaffam: Làm chỉ là làm nên gọi là tố, hạnh, duy tắc v.v... tỢ 
như trớn chạy, hay như con quay xoay theo sức đánh. 


Tâm quả (vipäka ciía) và tâm tô (kiriya citfa) là những tâm vô ký, chúng không 
tạo thành nghiệp, không sản sanh ra nghiệp quả. 


s Akusala Vipäka Ciia - Tâm Quả Bắt Thiện (Dhs. 472, 476, 479) 

§9. Upekkhasahagatamn cakkhuvinñanam, tatha sotaviñnanam, ghanavifñianam, 
Jivhavinñanam, dukkhasahagaftam kaãyaviñnana1, upekkhasahagatam 
sampaficchanacitam, tupekkhasahagalam sanHranacitafnceft Imani saffqpi 
akusalavipakacittani nãma. 

Nhãn thức câu hành xả, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức cũng vậy, thân thức câu hành 
khổ, tiếp thâu câu hành xả, thâm tấn câu hành xả. Đó gọi là bảy tâm quả bắt thiện. 
1. Nhãn thức câu hành xả - Upekkhãsahagatarn cakkhuviññänam, chỉ biết cảnh sắc. 

Trong Paramafthadipanika có nêu như vẫy: CakkhUm nissitamn viñNñananH 
cakkhuvinñanam: Tâm thức nương nhãn (thanh triệt) (sanh ra) nên gọi là nhãn 
thức. 

Trong Visuddhimagga giải: Cakkhusannissita rupavÙjananalakkhanam = 
cakkhuvinnanam: Trạng thải nương nhãn (thanh triệt) sanh ra chỉ biết cảnh sắc, 
nên gọi là nhãn thức. 

- Bốn nhân trợ sanh (upafñihefu) nhãn thức: T là sắc nhãn thanh triệt 
(cakkhupasãdaripa), 2 là cảnh sắc (rũpãrammana), 3 là ánh sáng (ãloka), 4 là có 
sự để ý (manasikära) đến màu ấy. 

2. Nhĩ thức câu hành xả - Upekkhasahagafarn sotaviññanam, chỉ biết cảnh thinh. 

Trong Paramafthadipamiiha có nêu như vầy: Sofam nissitan0 viNNãnanfi = 
Sofavinnanam: Tầm thức nương nhĩ (thanh triệt) gọi là nhĩ thức. 

Trong Visuddhinagga giải: Sofasannissita saddavÙjananalakkhanam = 
Sofavinnanam: Trạng thải nương nhĩ (thanh triệt) sanh, chỉ biết cảnh thinh, nên 
gọi là nhĩ thức. 


1... Kiriya - kriya - chức năng làm, hành động, hành vi, trong sạch, mộc mạc, cao khiết. 
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- Bốn nhân trợ sanh nhĩ thức: 1 là sắc nhĩ thanh triệt (sofapasadarupa)., 2 là 
cảnh thinh (saaddarammana) các thứ tiếng, 3 là khoảng không (akasa), 4 là có sự 
để ý (manasikãra) đến tiễng ấy. 


. Tỷ thức câu hành xả - Upekkhäsahagatamn ghãnaviññãnam, chỉ biết cảnh khí. 


Trong Paramafthadipamiika có nêu: Ghanam nissid 0 viññaãnanH = 
ghanaviñnñanam: Tầm mà nương tỷ thanh triệt đặng sanh ra nên gọi là tỷ thức. 

Trong Vjsuddhimagsa giải: QGhaãnasannissita gandhavjananalakkanamn = 
ghãnaviñfñãnam: Tỷ thức có trạng thái ngửi mùi, chỉ biết cảnh khí, nương mũi 
sanh khởi, nên gọi là tỷ thức. 

- Bốn nhân trợ sanh tỷ thức: 1 là sắc tỷ thanh triệt (ghãnapasãdaräpa), 2 là cảnh 
khí (gandhã rammana) các thứ hơi, mùi, 3 là gió phất (vãyo) mang/lùa hơi vào tỷ 
thanh triệt, 4 là có sự để ý (manasikãra) với hơi, mùi ấy. 


Trong Paramafthadipamiika có nêu: Jwham mnisslam viññananH = 


.~o~~ 


Trong Visuddhữnagga có nêu: .Jivhasannissitam rasavijananalakkhanamn = 


.^~o.~~ 


Ta. 


- Bốn nhân trợ sanh thiệt thức: 1 là sắc thiệt thanh triệt (/7yvhãpasãdarzpa), 2 là 
cảnh vị (rasãrammana), 3 là nước tươm (ãpo), 4 là có sự để ý (manasikãra). 


. Thân thức câu hành khổ - Dukkhaäsahagaftam kayaviñnanam, chỉ biết cảnh xúc 


không thích hợp. 


Trong Paramafthadipamiika có nêu: Kãyam nissidt0ở viññãnanH = 
kaãyaviñnanam: Thức mà nương thân thanh triệt sanh ra gọi là thân thức. 


Trong Visuddhunagsa có nêu: Kayam SanHIssitam 
phof†thabbavijananalakkhanarn = kayaviññanam: Trạng thái nương thần thanh 
triệt sanh ra chỉ biết cảnh xúc, nên gọi là thân thức. 

- Bốn nhân trợ sanh thân thức: 1 là sắc thân thanh triệt (kãyapasadaräpa), 2 là 
cảnh xúc (pho/thabbaãrammana), 3 là chất cứng (thaddha), 4 là có sự để ý 
(manasikãra). 


. Tâm tiếp thâu câu hành xả - Upekkhäsahagatam sampaticchana citam, chỉ biết 


cảnh ngũ. 
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Trong Paramafthadipamiika có nêu: Sufithuparimukham icchaHlHfẪ = 
sampaficchanam: Tâm mà khéo tiếp bắt lấy cảnh ngay sau 1 trong 5 thức trước, 
nên gọi là tiếp thâu. 

Trong Visuddhimagga có nêu: Cakkhuviianadmaim qnanfaram 
rũpädivjänanalakkhanä-manodhätu: Tâm tiếp thâu sắp về ý giới có trạng thái biết 
cảnh sắc, thinh, khí, vị v.v... do nhãn thức, nhĩ thức v.v... chuyển qua. 


- Nhân trợ sanh tâm tiếp thâu có 3: I là sắc ý vật hay sắc nương trái tim 
(hadayavaftthuripa), 2 là cảnh (arammaia), 3 là sự để ý (manasihara) đến cảnh 
Ấy. 

7. Tâm thấm tấn câu hành xả - Upekkhäsahagatam santfrana ciftam, chỉ biết cảnh 
ngũ. 

Tâm thẩm tấn câu hành xả của quả bất thiện là tâm xét soi cảnh ngũ xấu. 

- Nhân trợ sanh tâm thâm tấn giống như nhân trợ sanh tâm tiếp thâu. 


Trong bảy thứ tâm nêu trên, năm thứ tâm trước được gọi là ngũ thức, tức năm thứ 
tâm ấy là những tâm nương sanh nơi năm môn (giác quan). 


Hai thứ tâm sau cùng, tức là sampaficchana cifa (tâm tiếp thâu) và sanfirana citta 
(tâm thẩm tắn), tượng trưng cho hai giai đoạn liên kết trong quá trình nhận biết cảnh. 


Thí dụ, khi một “cảnh sắc” xuất hiện hay dội vào mắt, một dòng (chuỗi) tâm thức 
sanh và diệt theo thứ lớp đề thấy biết cảnh sắc ấy. Trước nhất, khai ngũ môn (pañca- 
dvãrãvajjana) là sự chủ tâm qua năm môn, hay tâm chú ý đến vật. Kế đó, nhãn thức 
(cakkhu viññãna) tạo dẫu ân (cảnh). Kế đó, tâm tiếp thâu (sưrmpaficchana) tiếp nhận 
dấu ấn (cảnh). Kế đó, tâm thầm tấn (sanfirana) quan sắt dấu ấn (cảnh). Kế đó, tâm 
phân đoán hay đoán định (yo/fhapana) được gọi là khai ý môn (mano-dvaravajjana) 
là sự chú tâm, hướng tâm qua ý môn, hay xác định dấu ấn (cảnh) cho dù cảnh ấy là 
tốt hay xấu. Chúng ta nhận biết cảnh khái quát ở giai đoạn này. 

...-Pa-Ca-Sam-Na-Vo-... 


Tương tợ như thế, khi một âm thanh dội vào tai, một dòng (chuỗi) tâm thức, tức 
là khai ngũ môn (pañcadvärävajjana), nhĩ thức (sofaviññãna), tiếp thâu 
(sampaficchana), thầm tấn (sanfirana), đoán định (vofthapana tức là mano dvara- 
vajjana), v.v... , phải sanh và diệt trước khi chúng ta có thể nghe âm thanh. 

Như vậy, tâm tiếp thâu (smpaficchana) và tâm thâm tấn (sanrana) cùng với tâm 
khai ngũ môn (pañcadvaravajjanaciffa) và tầm khai ý môn (mano dvaãra-vaJjana 
cửa) là cốt yếu là cơ bản cho sự biết cảnh qua năm môn (mắt, tai, mũi, lưỡi và thân). 
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s* Ahetuka Kusala Vipaka Cïfa - Tầm Quả Thiện Vô Nhân 


§I0. Upekkhasahagatam kusalavipakam cakkhuviinanam, tatha sotaviñfanam, 
ghanaviññnanam, Jivhaãvinñanam, sukhasahagatam kãyaviñnñanam, 
upekkhasahagatam sampaficchanacittam, somanassasahagafan sanfiranacitam, 
upekkhasahagatam sanfranacitancefi Imãni a{thapi kusalavipakahetukacittani 
namd. 

Nhãn thức câu hành xả quả thiện, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức cũng vậy, thân thức 
câu hành lạc, tiếp thâu câu hành xả, thâm tấn câu hành hý, thâm tấn câu hành xả. Đó 
là tám tâm quả thiện vô nhân. 

Nhóm tâm này sồm có 8 thứ tâm, được đặt tên gọi tương tợ như tâm quả bất thiện 
(akusalavipaka ciia) mà chúng tôi vừa trình bày phía trên. 

. Nhãn thức câu hành xả - Unekkhasahagatan cakkhuviñnanam. (Dhs..336) 

. Nhĩ thức câu hành xả - Upekkhasahagatam sotaviñfanam. (Dhs..352) 

. Tỷ thức câu hành xả - Upekkhäsahagatan ghanaviññaam. 

. Thân thức câu hành lạc - Sukhasahagaftam kãyaviñnaIa1n. 

. Tâm tiếp thâu câu hành xả - Unekkhãsahagatam sampaticchana citam. (Dhs.366) 

. Tâm thẩm tân câu hành xả - Upekkhasahagatam sanirana ciñtam. (Dhs.399) 

. Tâm thẩm tân câu hành hỷ - Somanassasahagatam santirana cũữtam. (Dhs.382) 


Tám thứ tâm quả thiện vô nhân cùng tên với tâm quả bất thiện đi theo đôi 1, 2, 3, 
4, 6, 7. Chỉ khác nhân tốt xấu nên cảnh chăng đồng, về phần “quả bất thiện? đều 
hưởng cảnh xấu, còn phần “quả thiện” đều nương cảnh tốt, ưa thích. 


Bôn đôi thức trước đêu “câu hành xả”, nhưng 2 tâm “thân thức" tại sao có 2 cách 
“câu hành khô” và “câu hành lạc". 


Vì 4 đôi thức trước do cảnh sắc, thinh, khí, vị đối chiếu hay đội vào nhãn, nhĩ, tỷ, 
thiệt thanh triệt là sắc y sinh đối chiếu với sắc y sinh, nên những tâm nương theo 
sanh ra đều là câu hành xả, ví như bông gòn chạm bông gòn nên chẳng khua bày chi 
khác thường. 


Còn cảnh xúc (đất, lửa, gió) đối chiếu hay dội vào thân thanh triệt là sắc đại hiển 
đối chiếu với sắc y sinh chăng khác chi dùi đánh vào trống. 

Tâm tiếp thâu quả thiện có tên như tâm tiếp thâu quả bất thiện. Còn 2 tâm thâm 
tấn câu hành xả trong Visuddhimagga có giải: Salãrammana vÿãnanalakkhanä 
duvidhapi sanftranadikiccä manovinñanadhatu: Hai thứ tâm thầm tấn câu hành xả 
(quả thiện và bất thiện) ý thức giới làm việc thâm tấn v.v... có trạng thái biết 6 cảnh. 


Tâm thẩm tắn câu hành hỷ bắt cảnh quý hay tốt hơn thâm tấn quả thiện câu hành 
xả, cũng như người xét đồ gặp vật xấu hay tốt tầm thường thì chẳng đổi sắc. Nếu gặp 
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chỉ quá tốt thì phát ra trầm trồ đổi sắc mừng rỡ, vui thích, cho nên khi lộ ngũ phát 
sanh bắt cảnh rất tốt thì thâm tấn phải câu hành hỷ, vì thế quả thiện vô nhân nhiều 
hơn quả bất thiện một thứ này. 


- Nhân trợ sanh tâm tiếp thâu và thấm tấn có 3: 1 là sắc ý vật (hadayavatfhuripa), 
2 là cảnh (ärammnana), 3 là sự để ý (manasikära) đến cảnh ấy. 


Theo Vô Tỷ Pháp (Abhidhamưna) giải thích, người tiếp xúc với cảnh trái ý nghịch 
lòng là do bất thiện nghiệp (ak„sala-kamma) của chính người ấy trong quá khứ và 
tại thời khắc ấy tâm quả bắt thiện (akusaia viäãka cia) sinh khởi trong quá trình 
nhận biết. 


Trái lại, người mà tiếp xúc với cảnh vừa ý thuận lòng là do thiện nghiệp (kusala- 
kamma) của chính người ấy trong quá khứ và tại thời khắc ấy tâm quả thiện (kusala 
vipäka cifia) sinh khởi trong quá trình nhận biết. 

Do đó, có một đôi nhãn thức (cakkhwuvinnana), một đôi nhĩ thức (sofavinñamna). 


thức (kãyavinnana). Năm đôi này gọi chung là ngũ song thức (đdvi2añcavinnara). 


Dĩ nhiên có hai tâm tiếp thâu (szmpaficchana cữfa) và ba tâm thầm tấn (sanfrana 
C1114). 


Tắt cả tâm quả bất thiện (akusala-vipäka cita) và tâm quả thiện vô nhân (ahefuka 
kusala vipäka cia) tương đỗi yếu vì chúng chưa phân biệt được tốt hay xấu, câu 
hành với xả thọ. Hai tâm thân thức (kayaviññana cữta) cầu hành với khổ hay lạc. 
Tâm thâm tân câu hành hỷ (somanassa sanfrana cữfa) sinh khởi khi đối cảnh rất tốt 


và câu hành xả khi đôi cảnh tôt vừa đủ hay quá quen thuộc. 


* Ahetuka Kiriva Cira - Tâm Tố Vô Nhân (Dhs. 482, 489, 485) 


§II. Upekkhasahagatamn pañcadvaravajjanacittam, tathä mmanodVvaäravajjanacittarm, 
Somanassasahagatamn hasituppadaciHafcel imani timpi aheftukakiriyacitani 
nam. 


Tâm khai ngũ môn câu hành xả, tâm khai ý môn cũng vậy, tâm tiêu sinh câu hành 
hỷ. Đó gọi là tâm tô vô nhân. 


§12. Tcceva sabbathapi atthãrasahetukaciltani samaf-ni., 
Như vậy là tất cả có 18 thứ tâm vô nhân. 
§13. Saftakusalapakani, puññapakani a††thadha, kriyacittami trH, a{tharasa ahetuhRä. 
7 dị thục quả bất thiện, § dị thục quả thiện (phước), 3 tâm tố, thành 18 tâm vô 
nhân. 


Biên soạn: Thera Santakicco - Trưởng lão Tịnh Sự 





Ba thứ tâm tố vô nhân (ahefuka kiriya cita) được đặt tên là khai/hướng ngũ môn, 
khai/hướng ý môn và tiểu sinh. 
1. Tâm khai ngũ môn câu hành xả - Unekkhasahagafam pañcadvaravaJjana cittam 


Tâm khai/hướng ngũ môn là tâm lộ sanh trước hết đề làm dịp cho ngũ song thức 
sanh, như kẻ mở 5 cửa cho những người liên quan đi qua, chăng khác chi kẻ gác 
5 cửa gặp khách trước hơn hết. 


Trong A/fhasalinr giải: ldam pañcadvara valañJanakappavafihala sabbesam 
pure uppajjari: Tâm khai ngũ môn trong lộ ngũ môn sanh trước hơn hết đề bắt 5 
cảnh hiện tại mới đến. 

Tâm này cũng được gọi là tác ý thành lộ (vihipafipädakamanasikãra), vì nêu 
không có tâm này sanh ra thì tâm lộ ngũ môn sẽ không sanh. 


Cho nên Päli chú giải như vầy: Vjï pafipadayafi = Vithipafipädako: Làm 
cho tâm lộ thành trật tự, nên gọi là tác ý thành lộ. 


2. Tâm khai ý môn câu hành xả - Upekkhãsahagafam manodvarävajjana ciftam 


Tâm khai ý môn (manodvarava/7ana) là tầm làm việc khai môn (đvaãräãva/7jana) 
nương theo lộ ý (manodvãra vihi), nếu sanh theo lộ ngũ (pañcadvarãvajjana) thì 
làm việc đoán định (vo/fhapama). 


Có câu Päli chú giải như vầy: Unpajjamaänam pana pañcadvare vofthabbanam 
hofi manodväre ãvajjanam: Tâm này nếu sanh theo lộ ngũ thì đoán định còn sanh 
theo lộ ý thì khai môn. 


Tâm khai ý môn còn được gọi là tác ý thành đồng lực (avanapatipädaka- 
manasikara). 

Có Pãli chú giải như vầy: Javanưm patipädayafifi javanapatipädako: Làm dịp 
cho tâm đồng lực phát sanh thì được gọi là tác ý thành đồng lực, tức là tâm khai ý 
môn. 

- Nhân trợ sanh khai ngũ môn và đoán định thì giống như nhân trợ sanh ngũ 
song thức và tiếp thâu, thẩm tấn, tùy theo lộ của môn. 

3. Tâm tiếu sinh câu hành hỷ - Somanassasahagatam hasitippäda citam 

Tâm tiếu sinh (asiuppädacifa) (Dhs.485) là tâm sai khiến sự cười hở răng 
/mỉm của bậc Tứ quả. 

Trong Aƒfhasalim có giải: ldam cữta1m añfñiesam asadharanam khinasavasseva 
pafipuggalikam chasu dvaresu labbhaíi: Tâm này sanh đặng qua cả 6 môn của bậc 
Tứ quả, chớ chăng phải phố thông cho các bậc khác. 
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- Nhân trợ sanh tâm tiêu sinh cũng như nhân trợ sanh tâm thâm tân, nhưng có 
cảnh đáng nực cười. 


Sự cười có 6 cách:! 1 là cười ra nước mắt (wupahasifa) (cách cười này của phàm 
phu), 2 là cười nghiêng ngửa (apahasra) (cách cười này cũng của phàm phu), 3 
là cười lớn tiếng (zfihasira) (cách cười này cũng thuộc phàm phu), 4 là cười nhỏ 
tiếng (wihasira) (cách cười này của quả hữu học và phàm phu), 5 là cười hở răng 
(hasita) (cách cười này của 4 bậc quả và phàm phu), 6 là cười nhếch mép (si2) 
(cách cười này của 4 bậc quả và phàm phu). 


Chức năng hay phận sự của hai tâm khai môn (Zvz/jana). tức là số 1 và số 2 
ngay phía trên, trong quá trình nhận biết cảnh đã được trình bày phía trên. Nếu 
cảnh hiện bày ngay nơi một trong năm môn, đó là khai ngũ môn (pañca- 
dvãrãvajjana) chủ ý hướng về cảnh. Tâm khai ngũ môn (pañca-dvaärãvajjana) làm 
việc như một bộ lọc tần số của máy radio. Do vậy, chúng ta có thể quan sát từng 
cảnh một. 

Khi cảnh ngũ hay cảnh ý hiện bày nơi ý môn, đó là khai ý môn 
(manodvãrävajjana) hướng tâm đến cảnh. 

Tâm tiếu sinh (hasi/uppäda cia) chỉ có thể sinh khởi với chư Phật hay chư 
Arahafia khi chư vị ấy cười mỉm. Nên nhớ là tâm ấy câu hành với hỷ (thọ), trong 
khi hai tâm khai môn (đva/7ana) thì câu hành với xả (thọ). 

Xin xem trước và dẫn chứng phần Lộ Ngũ môn cảnh rất lớn, trong Chương 
4: Citta Vithi. 


Đã giải danh nghĩa và pháp, đây sẽ nói thứ lớp cách sanh thì cần phải xen vào 
bảng lộ tâm phần nhỏ số 1 như vầy: Lúc cảnh chưa đến tâm hữu phần phát sanh 
luôn không gián đoạn, chăng khác chỉ nối liền nhau tợ gìn giữ cơ tâm trong một 
đời sống. Đến khi có cảnh sắc đối chiếu hay dội vào nhãn thanh triệt, tâm hữu 
phân đang sanh diệt đó gọi là hữu phần vừa qua, tâm hữu phân sau gọi là hữu phần 
rúng động, cái thứ 3 kế đó thì không còn hữu phần nối nữa gọi là hữu phần dứt 
dòng, thì tâm khai ngũ môn sanh ra bắt cảnh sắc rồi diệt, nhãn thức liền sanh cũng 
bắt cảnh sắc ấy vừa đủ 3 tiểu sát-na cũng diệt, tiếp đó là tâm tiếp thâu sanh ra bắt 
cảnh sắc đang còn đến đủ 3 tiểu sát-na cũng diệt, liền có tâm thẩm tấn sanh ra xét 
soi cảnh ấy cũng để lại cho tâm đoán định giao cho 1 trong 29 tâm đồng lực dục 
giới là 12 tâm bắt thiện, tâm tiếu sinh, đại thiện và đại tô (chỉ 1 thứ trong 29 thứ 
này) sanh làm việc đồng lực 7 cái. Nhưng cảnh còn dư 6 sát-na tiểu, nên mới có 2 
cái tâm sanh ra hưởng cảnh dư ấy, nên gọi là tâm na cảnh (/ađãlambana) tức là 
tâm thâm tấn và đại quả thay nhau sanh làm việc này. Nếu cảnh xấu thuộc về 5 


† Theo ngài Usilãnanda thì 6 cách này không tìm thấy trong tài liệu Pä|i, mà chỉ tìm thấy trong tài liệu Sanskrit. 
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thức, tiếp thâu và thẩm tấn quả bắt thiện; cảnh tốt vừa vừa thời phần 5 thức, tiếp 
thâu và thâm tấn câu hành xả của quả thiện vô nhân; còn cảnh rất tốt thầm tân câu 
hành xả không đặng hưởng, mới có thẩm tân câu hành hý để hưởng mà thôi. 


Hai tâm khai môn cảnh nào cũng thế. Những tâm đồng lực do nhân trợ sanh 
chớ không nhất định. 


Đây chỉ cho rõ tâm vô nhân phải có nhiều là như thế. 5 đôi thức thay đối do 5 
cảnh, quả bất thiện và quả thiện do quả tốt xấu vì hiệp cũng có tốt xâu. Chớ nếu 
nhãn thức chỉ có một, thời hiệp tốt xấu có làm chỉ. 


Lược phân cảnh tôt nói vê cảnh sắc: Màu nào mà phân đông rât ưa thích, cảnh 
sắc ây gọi là rât tôt; màu nào mà phân đông ưa thích vừa, những màu ây gọi là 
cảnh sắc tôt; màu nào mà phân đông không ưa thích, màu ây thuộc cảnh sắc không 
tốt. 


Riêng cá nhân tại lý do gì thì xét riêng mới phân đặng. Bốn cảnh sau cũng như 
thế. 


Tỷ dụ tâm vô nhân riêng từng phận sự: 


Tâm khai ngũ môn như người gác cửa ngõ. Ngũ song thức như người tiếp 
khách. Tâm tiếp thâu như người chỉ dẫn khách đến thư ký. Tâm thẩm tân như thư 
ký hỏi, ghi họ tên. Tâm đoán định như định đoạt cho người khách tiếp xúc với 
nhân viên trong văn phòng. Tâm tiếu sinh luôn cả bất thiện, đại thiện, đại tó, tỷ 
như nhân viên chính thức trong văn phòng để tiếp xúc đây đủ việc làm đối với 
khách, tức là 7 cái tâm đồng lực (1 trong 29 thứ vừa kể). Còn tâm thâm tấn và đại 
quả sanh 2 cái (một thứ) nối với tâm đồng lực để mót cảnh còn dư nên gọi là tâm 
na cảnh (adalambana). 


Nói về tâm chủ quan (hữu phần) sanh khi cảnh ngũ đã vào cũng như xe đò chạy 
ngoài lộ. Cảnh đến tỷ như bộ hành ở trong nhà bước ra tới lộ, cái xe thứ nhất chạy 
qua luôn, cái xe thứ nhì tránh người ra đường cũng chạy luôn, đến xe thứ ba. Về 
sau khoảng này cách xa nhau nên có xe rước khách xẹt qua rước người ra đường 
ấy. Xe qua mặt người vừa ra đường là hữu phần vừa qua. Xe tránh người ấy là hữu 
phân rúng động. Xe chót trong khoảng cách xa đó là hữu phần dứt dòng. 


Một tỷ dụ khác: “Người tiêu phu đốn củi”. Cây tỷ như cảnh. Người gặp cây tỷ 
như hữu phần vừa qua. Người đốn cây tỷ như hữu phần rúng động. Người đem 
cây ra khỏi rừng tỷ như hữu phần dứt dòng. Người chở cây về sở tỷ như tâm khai 
ngũ môn. Chủ nhận cây tỷ như ngũ song thức. Người đem cây vô nê tỷ như tâm 
tiếp thâu. Người đo cây tỷ như tâm thâm tấn. Người cưa cây tỷ như tâm đoán định. 
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Cưa cây rồi đem giao cho vựa cây, tỷ như tâm đồng lực. Còn lại da, có 2 người 
đến xin tỷ như 2 tâm na cảnh. 


Nhiều vị luận sư trước có thí dụ như vầy: Người nằm ngủ dưới gốc xoài. Có 
một trái xoài chín rụng xuống. Giật mình nghiêng qua ngồi dậy. Xoay ngó thấy 
trái xoài. Lượm lẫy bắm ngửi. Đưa vào miệng cạp 7 lần vừa hết. Vì còn dính trong 
xơ nên mút thêm vài cái. Năm ngủ trở lại. 


Hợp pháp 


Trái xoài rụng tỷ dụ 5 cảnh đến. Người ngủ còn nằm tỷ như hữu phần vừa qua. 
Nghiêng qua tỷ như hữu phần rúng động. Ngồi dậy tỷ như hữu phần dứt dòng. 
Ngó 4 phía thấy trái xoài tỷ như tâm khai môn. Lượm lấy trái xoài tỷ như ngũ song 
thức. Đưa vào mũi tỷ như tiếp thâu. Ngửi bóp thử tỷ như thẩm tân. Đưa vào miệng 
tỷ như đoán định. Cạp 7 cái tỷ như tâm đồng lực. Mút 2 cái tỷ như na cảnh. Rồi 
năm ngủ trở lại tỷ như hữu phân cũ. 





sft 


Nhãn| Nhĩ | Tỷ |Thiệt|Thân'Thân| Tiếp [Thâm Thâm|Khai |Khai| Tiêu 
thức | thức | thức | thức | thức | thức | thâu | tấn | tấn |ngũ | ý |sinh 
khổ | lạc xả | hỷ |môn|môn 
thọ | thọ thọ | thọ 


NHÂN SANH 
18 THỨ TÂM VÔ NHÂN (tương ưng). 
(18 thứ tâm vô nhân là không nhân tương 
ưng, chớ chăng phải nhân sanh đâu !!!) 





Sắc nhãn thanh triệt 





Cảnh sắc (hoặc tốt hoặc xấu) 





Ánh sáng 





“ |m⁄ |»*⁄ |“ 


Tác ý (thành lộ) 





Sắc nhĩ thanh triệt 





Cảnh thinh (...) 





“| |» | 


Hư không (trống) 





Sắc tỷ thanh triệt 





\`©Iœ¬ì||:|>|tc›|t|= 


Cảnh khí (...) 





Gió phât vào mũi 





—Ì— 
—ỊC 


Sắc thiệt thanh triệt 





— 
t5 


Cảnh vị (hoặc dở hoặc ngon) 





—¬ 
G3) 


Nước tươm đên lưỡi 





¬ 
®> 


Sắc thân thanh triệt X 





¬ 
©x\ 


Cảnh xúc (thích hợp) 





— 
^a 


Cảnh xúc (không thích hợp) X 





¬ 
¬ 


Chất cứng v.v... X X 





—¬ 
œ 


Sắc ý vật (sắc nương trái tim) 





—¬ 
\© 


Cảnh ngũ 





S) 
© 


“|Jm⁄ |“ |“ |“ |“ |“ |“ |“ |“ |“ |“ |“ |“ |“ |“ |“ |“ |“ |“ 
“| |“ |“ |“ |“ |“ |“ |“ |“ |“ |“ |“ |“ |“ |“ |“ |“ |“ |“ 


Cảnh (bị biết) 





lo) 
¬ 


“| |» | 
“| |*⁄ |“ 


Nghiệp quá khứ (biệt thời) X X X X X X X 





lo 
lẫn 








Sở hữu tâm X X X X X X X X X X X X 












































Cảnh tốt chung: Đa số ai cũng thích hợp. Cảnh tốt riêng: Chỉ ưa thích của cá nhân. 


Cảnh xâu cũng thê. 
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(C) Tâm dục Giới Tĩnh Hảo (Kamavacara-Sobhana C114) 


§14. Papahefukamuttani, sobhanamiii viccare. Ekinasaffhi ciHãni, athekanaVufpi vã. 
Ngoài bất thiện và vô nhân, gọi là tịnh hảo. Tâm (tịnh hảo) này có 59, hay 91. 


“$obhana = tịnh hảo', tốt đẹp thanh khiết, yên lặng v.v... chỉ cho tâm tịnh hảo 
(sobhana cira) sinh ra những phẩm chất tốt và chúng liên kết với căn lành như vô tham 
(alobha), vô sân (adosa) và vô s1 (amoha). 


Sobhanehi yuftänii = sobhanäni: Hợp với pháp tốt nên được gọi là tịnh hảo, tức là 
có sở hữu tâm tịnh hảo hợp, nhưng còn thuộc về tâm dục giới nên gọi là tâm dục giới 
tịnh hảo. 


Có 24 tâm dục giới tịnh hảo (kđma-sobhana ca), được chia thành ba loại: 
1. Maha-kusala cữfa (8) = tâm đại thiện. 
2. Maha-vipaka citfa (8) = tâm đại quả. 
3. Mahä-kiriya của (8) = tâm đại tố. 


Tâm đại thiện (mahakusala ciffa) còn được gọi là kãmaãvacara-kusala cifa (tâm thiện 
dục g1ớ!). 

Tâm đại thiện (mahakusala cífa) sinh khởi khi phàm nhân (pu/hujjana) và chư 
Thánh (Ariy4) (ngoại trừ chư Thánh Araham), trợ cho những hành vi cao thượng như 
xả thí (đãna), trì giới (s72) và tu tiễn (bhãvan8) v.v... 


Tâm đại quả (éaha-vipaka cíf(a) là nghiệp quả của tâm đại thiện (mahakusala citfa) 
từ những đời quá khứ. Chúng hoạt động như tâm tái tục (?a/ƒisandhi cita), tầm hữu 
phần (bhavanga cia) và tâm tử (cufi ciffa) cho nhân loại và chư thiên ngay trong đời 
sống hiện tại. 


Tâm đại tổ (mahã kiriya ciffa) chỉ sinh khởi với chư Thánh Araham khi dùng trong 
những hành vi lành, thiện. Chư Thánh Araham không dính mắc với bất cứ điều gì. Các 
Ngài không trông mong thành tựu từ những hành vi lành, thiện, do đó, tâm tô (kiriya 
cira) của chư Thánh làm chỉ là làm và sẽ không tạo ra bất cứ nghiệp quả ở vị lai. Các 
vị Araham không có cuộc sống vị lai nào nữa. 


s*_ Mfaha-kusala cữía - Tầm Đại Thiện 


*Mahã'° = đại, nghĩa là “lớn hơn về số lượng”, là cho nhiều quả phát sanh. 
-_ Ku, xẫu, + căn sai, run, run sợ, phá hoại, tàn phá, phá hủy, tiêu diệt. Pháp nào phá 
trừ, phá hủy, tiêu diệt pháp xấu ác, pháp đáng khinh, thì pháp ấy gọi là thiện “#wsaia'. 
-_ Ku (xâu, ác) + căn sỉ (sai lầm) = kusa: Là sai lầm đáng khinh, có sai lỗi. 
-_ Kusa + căn lu (cắt) = Kusala: Là cắt đứt sự sai lỗi. 
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Hay: 


-_ Ku (xâu, ác) + căn sư (giảm) = kusa: làm giảm, nhồ bỏ hay trừ tiệt ác pháp, tức kiến 
thức bất thiện hay sự không khéo. 

-_ Kusa + căn lu (cắt) = kusala: Là pháp trừ tiệt những ác pháp do sự không khéo. 

-_ Kusa + căn la (lây) = kusala: Là pháp bị trí nắm bắt. 


®Mahakusala” nghĩa là đại thiện, là phần cơ bản ban đầu của thiên, thông, đạo, quả. 


*Kusala°! = thiện, có 5 nghĩa (arfha): 1 là không bệnh hoạn, 2 là tốt đẹp, 3 là khôn 
khéo, 4 là chăng có lỗi, 5 là cho quả vui. 


Năm nhân trợ sanh thiện (kusala): Tác ý khéo, thân cận bậc hiền triết, ở chỗ đáng 
ở, đời trước từng tạo phước, tự lập trường chánh. 


-_ Tác ý khéo là suy xét và hành động đều nương theo trí tuệ, như Phật ngôn: “Trí tiến 
hóa lối nào thì ta nương theo cách ấy”. Hoặc do tâm thiện suy xét hay đã định thường 
quen cho đến các duyên trợ thiện có sức mạnh giúp tâm làm dịp cho thiện phát sanh, 
đó là tác ý khéo.” 

- Thân cận hiền tr là hay gần gũi những người hiền lành, tâm ý tốt đáng noi theo 
những cách chơn thật giúp ta tiễn hóa, mang lại lợi ích chánh đáng v.v... 


-_ Ở chỗ đáng ở là những nơi trợ cho tâm lành phát sanh do thường có những sự vật 
làm cho dễ phát sanh tâm thiện, không có những cách khiêu khích tâm bắt thiện. Đó 
gọi là chỗ đáng ở, chớ chắng phải chỗ tốt hay xấu, vui hay buôn. 


-_ Đời trước (là đời kế trước đây, hoặc các đời trước nữa) từng tạo phước người ấy 
chuyên hành động theo các điều phước; nhất là bố thí, cho nên đời này chắng bị 
nghèo, khô, thiếu thốn, thiếu hiểu biết v.v... mới dễ tránh khỏi câu: “Bần cùng sanh 
đạo tặc”. 


-_ Tự lập trường chánh là chí hướng tốt đẹp, mong mỏi cách không hại người, nhất là 
quyết hành Bồ tát hạnh và tu những pháp không sai hoặc có nghề nghiệp chơn chánh. 


i1 Kusalãa tỉ ye te khandhakusalä dhãtukusalä ñyatanokusalä paticcasamuppäddkusadlä  sotipa†thanakusalä 
sammappodhändkusalä ¡iddhipadakusalä ¡indriyakusalä balakusalä bojjhangakusalä maggdakusalä phalakusalä 
nibbãngkusdlã; te kusalä evamähamsu: Anariyãnam eso dhammo, neso dhammo Ariyänam, bãlãnam eso dhammo, neso 
dhammo panditãnam, asappurisũnam eso dhammo, neso dhammo sappurisãnanti evamähamsu evam kathenti evam 
bhananti evam dipayanti evam voharanti “ti “anarivadhammam kusalã tamahu.? MAHANIDDESAPÄATI) 

2. Xem thêm “không khéo tác ý” ở phần “tâm bất thiện”. 

3... Các bậc sáng trí: “Có trí hiểu biết” là các bậc sáng trí, thành tựu trí hiểu biết là các bậc sáng trí, 'nhờm gớm việc ác” là các bậc 
sáng trí. Sáng trí được gọi là tuệ là sự nhận biết, kiến thức, sự chọn lựa, sự khám phá, sự chọn lựa pháp, sự quan sát, sự suy 
xét, sự phân biệt, sự thông thái, sự thông thạo, sự khôn khéo, sự thông suốt, sự cân nhắc, sự có trí, sự rõ ràng, sự hiểu biết 
rộng rãi, pháp dẫn đầu, sự thấy rõ, sự tỉnh giác, vật xuyên thủng, tuệ là tuệ quyền, tuệ lực, tuệ là vũ khí, tuệ là lâu đài, tuệ là 
ánh sáng, tuệ là hào quang, tuệ là cây đèn, tuệ là báu vật, không si mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến, trạng thái thành tựu 
với tuệ ấy là sáng trí. Thêm nữa, sáng trí về uẩn, sáng trí về giới, sáng trí về xứ, sáng trí về tùy thuận duyên khởi, sáng trí về 
việc thiết lập niệm, sáng trí về chánh cần, [sáng trí về nền tảng của thần thông], sáng trí về quyền, [sáng trí về lực], sáng trí về 
chi phần đưa đến giác ngộ, sáng trí về Đạo, sáng trí về Quả, sáng trí về Niết Bàn. (MAHANIDDESAPÃÄII - ĐẠI DIỄN GIẢI / 
Guhatthakasuttaniddeso dutiyo - Diễn Giải Kinh Nhóm Tám về Hang là thứ nhì. / Việt dịch: Bhikkhu Indacanda. Nguồn: 
WWww.tamtangpaliviet.net). 
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“Tâm đại thiện" có tên trong chánh tạng là “tâm thiện dục giới” vì làm đủ 10 phúc 
hành tông (puññakiriyavatihu). Tâm này sanh cho nhiều người, nhiều cõi, hoặc nhân ra 
đặng nhiều, như là: § thứ tâm đại thiện nhân cho 10 hạnh phúc thành 80. Lấy 80 nhân 
cho 6 cảnh (sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp) thành 480. Lẫy 480 nhân cho bốn trưởng (dục 
trưởng, cần trưởng, tâm trưởng và thẩm trưởng) thành 1.920. Lấy 1.920 nhân cho 3 
nghiệp (thân, khẩu, ý) thành 5.760. Lẫy 5.760 nhân cho 3 bậc (hạ, trung, thượng) thành 
ra mười bảy ngàn hai trăm tám chục (17.280). Do đó mới có tên là đại thiện. 


§ đại thiện x 10 phúc hành tông x 6 cảnh x 4 trưởng x 3 nghiệp x 3 bậc = 17.280 điều. 


Mười phúc hành tông (puññakiriyavafthu): 1 là bỗ thí thành, 2 là trì giới thành, 3 là 
tu tiến thành, 4 là cung kỉnh thành, 5 là phụng thị thành, 6 là hồi hướng thành, 7 là tùy 
hỷ thành, 8 là thính pháp thành, 9 là thuyết pháp thành, 10 là kiến thị thành. 


Gọi là phúc hay là phước, nhiều người thường nói, thường nghe. Nhưng ít ai nhận 
định đầy đủ. Phần nhiều chỉ cho là bố thí mới gọi là phước mà quên còn 9 điều hạnh 
phúc nữa như vừa nêu. 


Trong Pã|i có chú giải như vầy: A#ano santãnam punäti sodhetii = Puññãm: Những 
chỉ rửa sạch cơ tánh ta, đó gọi là phước, tức là những pháp làm cho tâm ta đặng tốt đẹp 
có 10 điều như đã kể. Phân giải thích như sau: 1) Bồ thí thành là tâm đặng trong sạch, 
tốt đẹp do bồ thí, chia sẻ những sự vật đáng chia sẻ như của cải, sự hiểu biết v.v... Tóm 
lại có 2: 1 là tài thí, 2 là pháp th”. 2) Trì giới thành là thọ, nguyện, giữ giới như là ngũ 
giới, bát thanh tịnh giới, thập thiện? ngăn thập ác và Sa-di, Tỷ-kheo giới. 3) Tu tiễn 
thành là tu định, nương vào 40 đề mục và tu tuệ hành tứ niệm xứ. 4) Cung kỉnh thành 
là lễ phép theo các tục nghi. 5) Phụng thị thành là phụng hành theo đúng lẽ phải. 6) 
Hồi hướng thành là nhớ phước, tưởng, nói, chia cho người quá vãng, hay người hiện 
tiền. 7) Tùy hỷ thành là vui mừng theo sự cho phước, hay lợi lành của người khác. 
8)Thính pháp thành là nghe những lời lẽ chơn chánh, lợi ích v.v... như pháp Phật dạy 
hay các vị hiền trí chỉ giáo, đặng tâm tốt phát sanh. 9) Thuyết pháp thành là nói những 
lời lẽ làm cho người nghe đặng sanh tâm tốt, tỏ ngộ, chứng quả v.v... 10) Kiến thị 
thành là sự nhận thấy đúng với lẽ phải đối với 9 điều trước; cho là nên làm. Nhờ vậy 
mà hoan hỷ thực hành theo tất cả điều phước. 

Muốn biết lúc nào ta có làm phước chăng? Nên nhận rõ tâm tốt thông thường là 8 
thứ tâm đại thiện. 


§IS.  Somanassasahagafam ñãnasampayuttam asankhariamekam, 
sasankharikamekam, somanassasahagatamn ñãnavippayutam asankharikamekam, 


1... Xin tham khảo quyển Phúc Hành Tông (puññakiriyavatthu) do BhikkhUu Abhisiddhi biên dịch. 

?.. Xin xem quyển Phúc Hành Tông — Biên dịch: TK Siêu Thành. 

3. Xin xem “Kusalakamma patha' (Mười thiện nghiệp đạo) ở Chương IV: Ngoại lộ, III. Nhóm Bốn Loại Nghiệp, phần (C) 
Päkakälakamma catuka (nhóm bốn nghiệp chia theo thời gian). 


ABHIDHAMMATTHASANGAHA - CHƯƠNG ï: CITTA - TÂM 53 





sasankharikamekam, upekkhasahagalam 'ñănasampayuftttin asankharikamekam, 
sasankharikamekam. Upekkhasahagalam 'ñãnavippayuttanx asankharikamekarm, 
sasankharikamekanti Imaãni a{thapi Kamäãvacarakusalacittani nãma. 


Nghĩa là: Một câu hành hỷ tương ưng trí vô dân, một hữu dẫn, một câu hành hỷ 
bất tương ưng trí vô dân, một hữu dân, một câu hành xả tương ưng trí vô dẫn, một 
hữu dẫn, một câu hành xả bất tương ưng trí vô dân, một hữu dân. Đây gọi là tám 
tâm thiện dục giới. 

Tám thứ tâm vừa nêu trên có thê dịch nghĩa cũng giống như cách dịch 8 thứ tâm 
căn tham. Điều cần thay đổi duy nhất là thay “đi//h¡ = tà kiến bằng “ñãna = trí”. Trí 
này là căn bản của sự hiểu biết về sự tồn tại của nghiệp cũng như quả của nghiệp. 


Tên gọi đầy đủ của tám thứ tâm này như sau: 
. Một tâm câu hành hỷ tương ưng trí vô dẫn. (Djs. 16) 
. Một tâm câu hành hỷ tương ưng trí hữu dẫn. (Dñs. 125) 
. Một tâm câu hành hỷ bất tương ưng trí vô dẫn. (DjJs. 126) 
. Một tâm câu hành hỷ bất tương ưng trí hữu dẫn. (Djhs. 129) 


. Một tâm câu hành xả tương ưng trí vô dẫn. (Dñs. I 30) 

. Một tâm câu hành xả tương ưng trí hữu dẫn. (Djhs. 734) 

. Một tâm câu hành xả bất tương ưng trí vô dẫn. (Dhs. 135) 

. Một tâm câu hành xả bất tương ưng trí hữu dẫn. (Dhs. 138) 


% ¬Il ŒœA C€A1¬ + C` t 


Câu hành hỷ, vô dẫn và hữu dẫn đã có giải ở phần tâm căn tham, nhưng sự khác biệt 
ở đây là trường hợp trợ cho tâm tốt phát sanh. 


Nhân trợ sanh câu hành xả có 4: 


-_ 1/ Tái tục bằng tâm câu hành xả (upekkhäpatisandhikaiä) là 2 tâm thâm tân câu hành 
xả, 4 tâm đại quả câu hành xả và 5 tâm quả ngũ thiền hiệp thế (sẽ giải thích sau). 

- _ 2⁄/Suy xét tế nhị (gambhirapakaiiiä) là trầm ngâm nghĩ ngợi những sự lý khó khăn, 
sâu xa, siêu việt, hay suy nghĩ kỹ lưỡng, không bông bột vì sự vui mừng hay nóng 
giận, buồn rầu v.v... 

-_3⁄/ Thưởng gặp cảnh trung bình (majjhafãramrmana-samayog9) là gặp sự vật không 
ưa, không ghét, không thích, không chê. 
-_4⁄ Ly sự điểu tàn (byasanarmuứí¡) là lúc không gặp hoạn nạn. 
Câu hành xả là tâm bình thường, không vui không buôn, như khi không gặp cảnh 
tốt, xấu hay khi gặp cảnh trung bình mà ta đôi khi lơ là, không quan tâm tợ như tâm 
không biết cảnh vậy. 


Trí (#ãn4a) và tuệ (paññ4) tuy khác tên mà là một pháp thực tính, tức là trạng thái 
sáng suốt, trạng thái thấy biết rõ cùng sanh với tâm. 


Trí tuệ tóm lại có 3: I là trí văn, 2 là trĩ tư, 3 là trí tu. 
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-_ Trí văn là do nghe, học mới đặng hiểu biết thấu đáo những nghĩa, lý sâu sắc, cao 
siêu, như pháp lý bậc cao của nhà Phật hoặc triết học cùng toán học cao hay những 
tài nghề khó khăn. 

-_ Trí tư là tự tâm sáng suốt, nghiên cứu tìm tòi đặng trải nghiệm, hiểu biết những điều 
năm ngoài kiến thức sách vở. Người thế gian thường nói đó là trí thiên tư, chớ kỳ 
thật là do duyên nghiệp đã tạo trước kia. 

-_ Trí tu là những tuệ phát sanh do tu hành tỏ ngộ đắc chứng khi hành tứ niệm xứ, hoặc 
tuệ sanh chung với tâm thiền. 


Bốn nhân trợ sanh bất tương ưng trí; 1 là nghiệp trước không quen nết trí, 2 là sanh 
nhằm cõi đa sân, 3 là không tránh phiền não, 4 là gặp khi ngũ quyền không đủ mạnh. 

- Nghiệp trước không quen nết trí là đời quá khứ ta không thường dùng trí nên bây giờ 
rất khó phát sanh. 

-_ Sanh nhằm cõi đa sân; nhất là cõi Nam Thiệm Bộ Châu (trái đất này) trong thời kỳ 
tuổi thọ ít, sự ác tăng nhiều, việc quá đa đoan làm cho tâm người khó yên tịnh, thiếu 
nhân cận của trí, như câu: “Thủy thái thanh, ắt vô ngư. Nhân thái cân, ắt vô trí”- 
nghĩa là nước quá trong ắt không cá, người quá gấp ắt không trí. 

- Không tránh phiền não là hay bị phiền não phát sanh, thường bị cuốn theo phiền 
não.! 

-_ Gặp khi ngũ quyền không đủ mạnh là thời kỳ đức tin, tinh tấn, chánh niệm, chánh 
tịnh và trí tuệ chưa đủ, còn yếu kém, vì thiện duyên hay căn lành các đời trước đã tu 
tập, nhất là Pháp độ (pãramn) chưa đầy đủ cho nên trí tuệ khó phát sanh. 


Nhân Trợ Sanh Trí, có 40: 


Bốn nhân trợ cho tương ưng trí hay bốn nhân trợ sanh trí: 1 là có nghiệp quen nết 
trí, 2 là sanh nhằm cõi vô sân, 3 là đặng xa lìa phiền não, 4 là gặp khi ngũ quyền mạnh. 


- - Có nghiệp quen nết trí là trước kia hay dùng trí, nay còn trớn, thành tánh nết đã quen, 
như thế trí dễ sanh. 

-_ Sanh nhằm cõi vô sân chỉ cho cõi Sắc giới và Vô sắc giới. 

-_ Xa lìa phiền não là lúc không bị những phiên não phát sanh thì trí tuệ mới dễ phát 
sanh. 


-_ Gặp khi ngũ quyền mạnh như các bậc đã đầy đủ Pháp độ, nhất là Bồ tát kiếp chót 
Vệ 


1... Xin xem “Mười Phiền Não” ở Phần Bất Thiện Tương Tập Nhiếp — Chương 7 trong tập sách này. 
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Muốn tạo trí tuệ phải tìm hiểu những nguyên nhân trợ sanh cũng như sắm thuyền 


có đủ thiết bị mới có thể ra khơi. Đây ví như thuyên bát nhã, vì trí có thể giúp đưa 
người đến bờ kia là Níp-bàn. 


Sau đây là 5 phần bổ sung để giúp người muốn nghiên cứu rộng hơn và tạo thuận 


lợi trong việc thực hành. 


Tám nhân tỉnh trí: 1 là chặng còn trẻ tuổi; 2 là quyền tước đang tăng: 3 là cố gắng 
tìm học hỏi; 4 là thôi xã giao với ngoại giáo; 5 là cố găng khéo dùng lòng; 6 là cố đàm 


luận trao đổi ý kiến; 7 là ưa mến tài, trí; 8 là ở chỗ đáng tiễn hoá. 
1. Chặng còn trẻ tuổi là lúc chưa già. Trong Kinh phân một đời người ra làm 10 chặng, 


mỗi chặng là 10 tuổi vào thời Đức Phật còn tại thế. 


1 là chặng yếu khờ, 10 tuổi trở lại, tục gọi là trẻ nhỏ. Độ tuổi này chưa có sức 
mạnh, chưa hiểu biết đời. Nếu là trẻ ngoan chỉ cũng ngoan do tiền nghiệp. 

2 là chặng hí lạc, kê từ 10 tuổi đến 20 tuôi, rất ham vui ít biết lo giàu, nghèo, thiếu, 
đủ. 

3 là chặng nhan sắc, kế từ 20 đến 30 tuổi, nam nữ trỗổ mã đủ đây, du sắc đang độ 
đẹp nhất. 

4 là chặng sáng lập, kế từ 30 đến 40 tuổi, đủ sức làm lo dựng nên cơ nghiệp. 

5 là chặng dụng trí, từ 40 đến 50 tuổi, đủ trí khôn xét đoán kinh nghiệm, nghiên 
Cứu V.V... 

6 là chặng thoái hoá suy giảm, kể từ 50 đến 60 tuổi, tâm sức giảm lần. 

7 là chặng biến dịch, từ 60 đến 70 tuổi, thân tâm lần lần thay đổi thành già thân, 
niệm yếu hay quên, tục gọi là già lú lại. 

8 là chặng còm lưng, từ 70 đến 80 tuổi, tục gọi là lưng mỏi, gối chùn. 

9 là chặng thất ngộ, từ 80 đến 90 tuổi, hay lẫn lộn và quên. 

10 là chặng thường ngọa, từ 90 đến 100 tuôi, rất già, mỏi mệt hay nằm. 


Mỗi chặng 10 tuổi là kế từ thời đa sống bách niên (sống lâu trăm tuổi) cách đây 


hơn hai ngàn năm trăm năm. Nay số tuổi trung bình giảm còn 75 tuổi, thì mỗi chặng 
là 7,5 tuổi. 

Chặng I từ khi sanh đến 7 năm 6 tháng; chặng 2 từ 7 năm 6 tháng đến 15 tuổi; 
Chặng 3 từ 15 tuổi đến 22 tuổi 6 tháng: chặng 4 từ 22 tuổi 6 tháng đến 30 tuổi; 
Chặng 5 từ 30 tuổi đến 37 tuổi 6 tháng: chặng 6 từ 37 tuổi 6 tháng đến 45 tuổi; 
Chặng 7 từ 45 tuổi đến 52 tuổi 6 tháng: chặng § từ 52 tuổi 6 tháng đến 60 tuổi; 
Chặng 9 từ 60 tuổi đến 67 tuổi 6 tháng: chặng 10 từ 67 tuổi 6 tháng đến 75 tuổi. 


Trong một đời người, thời gian dùng trí nhiều hơn hết là từ 30 đến 37 tuổi 6 tháng. 


Cũng có người sớm, muộn không đông đêu, do nhiêu duyên khác. 
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Quyền tước đang khi tăng là thời kỳ đang thịnh vượng, quả tột đồi dào thì phước trí 
dễ phát. 


Có gắng tìm học hỏi; sự hiểu biết phải từ thấy, nghe v.v... thì sự học hỏi mới giúp ta 
thêm những cái biết chưa từng biết, cho đến hiểu thấu pháp lý cao siêu đa phần nhờ 
học hỏi. Đó là một nguyên do làm cho trí phát sanh rất nhiều, vững vàng không lui 
sụt, không lú lẫn. Đó là tỉnh trí. 

Thôi xã giao với ngoại giáo là ngăn ngừa, dè dặt để tránh không bị tà kiến và tâm bắt 
thiện phát sanh. Nếu không, dù có tâm lành cũng gặp trở ngại trong việc nhận thức 
pháp lý cao siêu do tác động của những dị đoan hay hủ tục theo pháp lý mê mờ v.v... 


Có gắng khéo dùng lòng là ráng sức tìm hiểu những pháp lý chưa từng hiểu và cao 
siêu đặng cho trí tuệ thường sanh và luôn luôn phải thực hành theo nhận định của trí. 
Siêng năng đàm luận trao đối ý kiến với những người kiến thức hơn ta, nhiều khi trợ 
thêm sự sáng suốt hơn xem sách. 

Ưa mến tải trí là dù chưa phải bậc tài trí, nhưng ta cũng đã mến mộ, từ từ sẽ được 
nên tài trí, ø1ỏ1 ø1ang. 

Ở chỗ đáng tiễn hóa là những chỗ thường được nghe, thấy lời khôn, việc khéo, triết 
lý văn chương hay kinh nghiệm nghề nghiệp, thời trí tuệ ta phát triển, khỏi tiêu mòn, 
đó là lý tỉnh trí. 


Bốn nhân trợ tạo trí: 1 là tin ân đức bậc Ứng cúng, 2 là nghe Phật pháp cao siêu, 3 


là không dể duôi lừng lẫy, 4 là suy xét pháp cao đã nghe. 


Tin ân đức bậc Ứng cúng là tin chắc rằng bậc Phật Toàn giác giáo chủ ngôi pháp 
bảo, cả bậc Bích Chi Phật và Thinh Văn tứ quả, đều có ân đức, không còn phiền não 
nên rất đáng cúng dường: mới gọi là Ứng cúng. Người có đây đủ đức tin, căn lành, 
phước duyên đã đến thì các Ngài sẽ trợ giúp cho trí hóa phi thường: nhờ vào đức tin 
đối với bậc Ứng cúng. 

Nghe Phật pháp cao siêu nhờ đó đặng biết điều cao siêu phi thường chưa từng biết. 
Đó là đã tạo ra trí tuệ. 

Không dễ duôi lừng lẫy: Người luôn có niệm sẽ có nền tảng cho những trí tuệ phát 
sanh dễ dàng. 

Suy xét pháp đã nghe là suy xét pháp lý vô thường, khổ não, vô ngã cho đến Níp- 
bàn. Nhận thật trúng rõ đó là trí. Nếu những pháp cao đã nghe mà chưa hiểu thấu, 
nhờ suy xét sẽ đặng tỏ ngộ. 


ABHIDHAMMATTHASANGAHA - CHƯƠNG ï: CITTA - TÂM 57 





Chín nghiệp trí: I là thuyết pháp cho người nghe, 2 là dạy nghề không tội lỗi, 3 là 


dạy chuyện không tội lỗi, 4 là dạy tài không tội lỗi, 5 là trọng người thuyết pháp, 6 là 


cầu thuyết pháp cho nghe, 7 là làm phước nguyện sanh trí, 8 là tự soạn sách cao, Kinh 
chánh, 9 là bố thí sách cao, Kinh chánh. 


Nghiệp trí là việc làm giúp trí tuệ phát sanh. 


1. 


Khi thuyết pháp cho người nghe thì phải chuẩn bị, suy xét đến pháp ta sẽ nói, giúp 
nhận thức được rõ ràng hơn trước. 


. Dạy nghề không tội lỗi là dạy các nghề không tạo ác, chắng nhiễm tục trần, đúc kết 


những kinh nghiệm, đưa ra các sáng kiến giúp người học mau hơn khi ta học. 


. Dạy chuyện không tội lỗi như là nhắc lại tích xưa, chuyện cũ v.v... những chuyện cô 


nhân đã dùng trí mà không phải tạo tội, hay là những việc, những sáng kiến mà cổ 
nhân đã làm và gặt hái thành công. 


. Dạy tài không tội lỗi là chỉ dạy và giúp đỡ cho người khác phát triển khả năng đặc 


biệt của họ, chẳng hạn như biệt tài tổ chức, điều khiến, ø1eo cảm tình, trình bày mạch 
lạc và lưu loát, hướng dẫn quần chúng... miễn là những tài năng đó không tạo nên 
ác nghiệp (tội lỗi). Đây cũng là hành động giúp phát sanh trí tuệ vì khi muốn chỉ dạy 
cho có kết quả, bản thân người dạy cần phải xem xét tỉ mi, tìm hiểu trình độ khả năng 
và kiến thức tâm tánh của người học rồi ta mới áp dụng phương pháp thích hợp để 
có kết quả tốt. 


. Trọng người thuyết pháp là kính trọng và tôn quý vị pháp sư có công dạy dỗ ta điều 


lợi ích trong Phật pháp. Trọng pháp sư cũng chính là trọng Phật pháp. Nhờ sự chỉ 
dạy của thầy mà ta dễ lãnh hội và thấu hiểu Phật pháp dễ dàng hơn, hầu đem ra thực 
hành mở mang trí tuệ; vì phần lớn Phật pháp đều chú trọng về sự tiễn hóa của tâm. 


. Cầu thuyết pháp cho nghe là thỉnh pháp sư giảng giải Phật pháp, như vậy dễ mở 


mang thêm trí tuệ, phá hoài nghi và cuối cùng diệt được vô minh khi trí tuệ nhờ “nhân 
duyên” tròn đủ mà phát sanh đến mức tột đỉnh. 


. Làm phước nguyện sanh trí tuệ là tạo phước lành (đã giải thích ở phần trước) rồi 


nguyện được phát sanh trí tuệ. Phần đông chúng sanh làm phước được dễ dàng là 
nhờ tin rằng làm phước có nhiều cách thì quả phước cũng có nhiều loại khác nhau; 
tùy thuộc vào nguyện lực. Trường hợp này làm phước (đức tin) đi kèm trí tuệ cộng 
với mãnh lực của lời nguyện, quả báo trí tuệ sẽ phát sanh. 


. Tự soạn sách cao Kinh chánh là nghiên cứu, phiên dịch, soạn thảo những sách vê 


triết lý cao siêu hoặc những Kinh ghi chép 84.000 pháp (uần) của Đức Phật đã giáo 
truyền (Tam tạng). Công việc này cần vận dụng nhiều trí tuệ là nhân để trí tuệ phát 
sanh lên mãi mãi. 
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9. Bồ thí những Kinh chánh là những Kinh dạy chánh pháp của Đức Phật. Chánh pháp 
là những pháp hợp chơn lý, nhằm mục tiêu diệt trừ hết phiền não, mở mang trí tuệ 
và đưa người (hành pháp) đến giải thoát Níp-bàn. 


Nếu ta chưa đủ khả năng đề thuyết pháp, soạn dịch Kinh thì ta có thể hiến tài sản, 
chỉ tiền của ra để in Kinh sách, ấn hành hoặc thỉnh pháp sư thuyết pháp, dạy đạo... đó 
cũng là hình thức bố thí pháp. Quả báo của sự bồ thí pháp là trí tuệ phát sanh và sẽ được 
giải thoát sau này. 


Bảy nhân phái trí: Ì là ưa gặp trí thức học hỏi (paripuccai4), 2 là thần, đồ, chỗ ở sạch 
sẽ (vafthuvisuddhikiriyä), 3 là gìn giữ lục quyền (indriyasamatiapatipadan3), 4 là tránh 
người sĩ mê (đuppañfnipugealaparivajana), 5 là thường gặp bậc trí thức 
(paññavantapuggalasevan 6 là cố tìm Phật pháp cao siêu 
(gambhirananacariyapaccavekkhana), 7 là ưa tìm pháp giải thoát (tadadhimuftata). 


1. Ưa gặp trí thức học hỏi, danh từ “trí thức” nơi đây ám chỉ bậc thiện trí thức, tức là 
người có giới đức lại am tường pháp lý cao siêu của Đức Phật. Học hỏi nơi các vị ấy 
thì tâm tánh của ta được cởi mở, trí tuệ phát sanh dễ dàng vì các Ngài chỉ dạy toàn 
các điều lợi ích; nhất là lợi ích về tâm trí. 

2. Thân, đô, chỗ ở sạch sẽ là để tâm khỏi bực bội vì sự bừa bộn, luộm thuộm, bản thỉu. 
Sự sạch sẽ, gọn gàng giúp tâm thơ thới dễ sanh trí. 


3. Thu thúc lục quyền là nhãn quyên, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyên, thân quyền và 
ý quyền. Nếu ta không tác ý khéo để gìn giữ sáu căn khỏi nhiễm đắm cảnh xấu, ác 
pháp thì tâm trí ta sẽ bị phiền não làm tán loạn, thiêu đốt triền miên. Trí tuệ do đó 
không thê phát sanh lên được. Vì vậy, ta cần phải gìn giữ lục căn, tránh xa ác pháp 
để tạo thuận tiện cho trí tuệ dễ phát sanh. 


4. Tránh người si mê là tôi tắm, có nhiêu tà kiên, cân phải tránh xa hạng người đó đê 
khỏi bị nhiễm đắm, ô lây tâm tánh xâu xa, si mê tức là thiếu trí tuệ. Người si mê 
không thê là nhân giúp ta phát sanh trí tuệ nên cân phải tránh xa. 


5. Thường gặp bậc trí thức là những bậc thiện trí như trên đã giải. Hành động của các 
VỊ ây từ việc làm lời nói và tư tưởng đều luôn luôn có trí tuệ đi kèm. Gần gũi các vị 
ấy ta sẽ được nhiều dịp để học hỏi thêm gương lành và mở mang trí tuệ. 


6. Có tìm Phật pháp cao siêu là chân lý cao siêu mầu nhiệm, là pháp phân tích siêu việt 
cùng tột đề thấy rõ và thông suốt thật tướng của vạn vật, là pháp dành cho các bậc trí 
thức có nhiều trí tuệ. Người hướng theo Phật pháp cần tìm hiểu, nghiên cứu cho 
tường tận, thông suốt rốt ráo rồi đem ra thực hành, dĩ nhiên là nhân phát sanh trí tuệ 
ai ai cũng thấy rõ. 
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VỆ 


Ưa tìm pháp giải thoát là Phật pháp. 84.000 pháp uân Đức Phật dạy chỉ có một vị là 
vị giải thoát. Giải thoát là sang đến bờ bên kia, thoát khỏi luân hồi sanh tử và được 
an vui tuyệt đối đến Níp-bàn. Pháp này là của bậc cao trí, Toàn giác tìm ra nhờ dùng 
trí tuệ. Những ai hay tìm hiểu pháp giải thoát, dĩ nhiên trí tuệ sẽ phát sanh và mở 
mang dễ dàng. 


Tám nhân đặc trí: I là kính sư (cung kinh ông thây), 2 là cần vấn (siêng năng học 


hỏn), 3 là thanh tịnh (văng lặng, êm ái), 4 là trì giới (thu thúc giới hạnh), 5 là cố văn 


(bên chí nghe pháp), 6 là tự cần (siêng năng), 7 là thuần niệm (niệm mạnh), 8 là quán 
uấn (suy xét uân sanh, diệt). 


1. 


Kính sư là cung kinh thây, danh từ thầy nơi đây là thầy dạy đạo hơn là thầy dạy đời. 
Người nào biết cung kinh thầy mới mến phục và nghe lời thầy dạy bảo, thì người 
thầy mới hết lòng đem tâm trí ra dạy bảo cho. Cung kỉnh, dễ dạy biết nghe lời thầy 
là nhân đắc trí vậy. 


. Cân vân là siêng năng học hỏi, chuyên cân tìm hiêu dân dân sẽ mau hiệu biệt, sớm 


đặc trí tuệ. 


. Thanh tịnh là vắng lặng, êm ái. Tâm người thường dao động không thanh tịnh vắng 


lặng nên lu mờ, không sáng suôt, thiêu trí tuệ không soi xét được việc gì cho thâu 
đáo. Như mặt nước bị sóng đánh sôi sục ba đào, nêu nhìn vào cũng không thây rõ 
mặt nước và đáy nước. 


‹ Trì giới là thu thúc giới hạnh. Người nào thu thúc gìn giữ được giới hạnh trong sạch 


thì thân tâm sẽ được yên tịnh, phiền não sẽ không còn quấy rầy, đó là “nhân duyên? 
cho tâm đắc trí dễ dàng. Giới có nhiều loại như: Ngũ giới, bát quan trai giới, thập 
giới, tứ thanh tịnh giới hay biệt giải thoát giới dành cho bậc xuất gia. 


. Cố văn là cỗ gắng bền chí nghe pháp. Pháp đây là pháp Phật luôn luôn nhằm mục 


đích mở mang trí tuệ và đưa người đến bờ giải thoát. 
Trí tuệ có 3 loại: I là trí văn, 2 là trí tư và 3 là trí tu. 
-_ Trí văn là sự sáng suốt hiểu biết do nhờ nghe giảng giải pháp. 
-_ Trí tư là sự hiểu biết do suy xét đúng theo chân lý hay minh triết nhà Phật. 
-_ Trí tu tức là suy xét nhớ bát đoan cần và bát thê thảm, tức là sự siêng năng hay 
tinh tắn như trong tứ chánh cân là bốn pháp siêng năng chân chánh: 
. 1 là thận cần là sự thành tựu do tu tứ niệm xứ mạnh mẽ, ngăn ngừa các ác pháp 
không cho phát sanh, chẳng hạn như trì giới, thu thúc sáu căn v.v...; 
. 2 là trừ cần là tinh tấn dứt bỏ, bài trừ ba tà tư duy là suy nghĩ về tình dục ngũ 





trân, suy nghĩ về sự thù oán, suy nghĩ vê sự hãm hại người; 
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6. 


1 


. 3 là tu cần là trau đồi các thiện pháp như 7 pháp hiền triết (tín, giới, văn, xả, trí, 
tàm, úy), là 7 pháp hiền triết giúp sanh làm Đề Thích, và là 7 nhân trợ sanh bồ 
đề v.v...; 

. 4 là bảo cần là gìn giữ các pháp lành đã đắc không để cho bị hư hoại. 


Tứ chánh cần có pháp thực tính là sở hữu cần rất quan trọng và cần yếu, sẽ giải rõ 
hơn ở phần sau. Cần chia làm 2: 
. 1 là thân cần là sự cỗ găng siêng năng, tinh tấn hành động bằng thân như gắng sức 
ngôi thiên, tinh tấn đi kinh hành; 
. 2 là tâm cần là sự siêng năng, cô gắng hành động do nơi tâm như là niệm đề mục 
thiền định (sammafha) hoặc niệm tứ niệm xứ, hành minh sát (vipassana) v.V... 

Nhân cận của sở hữu cần là bát thê thảm là sanh, lão, bệnh, tử, địa ngục, nøạ qul, 
bàng sanh, atula và bát đoan cần là làm rồi, sắp làm, đi mới về, sắp đi xa, vừa mới 
mạnh, khi chớm đau, lúc đủ ăn, khi thiếu ăn. 


- Thuân niệm là nệm mạnh. Thuân có nghĩa là thuân thục, thuần nhã quá quen. “Niệm” 


trong từ Pãli là “Sati”, có nghĩa là ghi nhớ, ức! niệm v.v... “Niệm' là chánh niệm hay 
niệm chơn chánh. Sở hữu niệm là một chi trong bát chánh đạo, nói đúng hơn là tứ 
niệm xứ (sz/ipa/fhan4): l là tùy niệm thân (kãyãnupassana), 2 là tùy niệm thọ 
(vedananupassang), 3 là tùy niệm tâm (cifanupassana), 4 là tùy niệm pháp 
(dhammanuDassana). 

Niệm (s27) là một sở hữu tâm (cefas¡ka) vô cùng quan trọng, rất cần yếu đem lại 
sự lợi ích cho hành giả. Niệm có mặt trong một số lớn pháp Phật như: Bát chánh đạo, 
ngũ quyên, ngũ lực, thất giác chi. 

Ghi nhớ có 3 cách: 1 là ghi nhớ rõ rệt đề mục hay cảnh giới đưa đến, 2 là ghi nhớ 
rõ rệt pháp ác khi hành rồi sẽ đem đến kết quả khổ não, 3 là ghi nhớ rõ rệt pháp thiện 
khi hành rồi sẽ đem đến kết quả lợi ích an vui. 

Nhân phát sanh niệm có 4: 1 là sự ghi nhớ biết mình, 2 là xa lánh người không có 
sự ghi nhớ tức là hay quên, lẫn lộn, 3 là thân cận người có sự ghi nhớ mạnh, 4 là luôn 
luôn giác tỉnh, chăm chú theo dõi mỗi hành động của mình. 

Vì vậy, cần phải có nệm mạnh đề trí tuệ dễ phát sanh. 


. Quán uân là quán tưởng, quán sát, suy xét, phân biệt về ngũ uân. “Uân" là đông, bó 


XJY su 
Năm uân: I là sắc uân tức là sắc pháp, 2 là thọ uân có pháp thực tính là sở hữu 
thọ, 3 là tưởng uân có pháp thực tính là sở hữu tưởng, 4 là hành uầẫn tức là 50 sở hữu 
tâm (trừ thọ và tưởng), 5 là thức uân tức là tâm. 
Nếu thường xuyên liên tục quán sát về ngũ uân thì một ngày nảo đó trí tuệ sẽ phát 
sanh cho ta thấy rõ sự “sanh” lên của ngũ uân (danh-sắc) và do chi nó “diệt”. Ta sẽ 


“ức đây có nghĩa là nhớ, hồi tưởng lại. 
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thấy rõ con người hay chúng sanh chỉ là sự kết hợp tạm thời giữa “danh” và “sắc'. 
Hai pháp này luôn luôn sanh rồi diệt; diệt rồi sanh, vô thường biến đổi tiếp nối trôi 
chảy không ngừng nghỉ như trường lưu bất tức!. Ngoài ra, không có một cái gì có 
thể gọi là thú, chúng sanh, linh hồn, hay một bản ngã trường tồn vĩnh cữu. 

Cái mà ta thường gọi là bản ngã trường tồn chỉ là một huyền tượng và thành kiến 
chấp ngã phát sanh như một ảo ảnh do sự điều hành phức tạp của ngũ uẫn. Như vậy 
do nhờ quán sát ngũ uầẫn nên trí tuệ đễ phát sanh để thấy rõ sự sanh diệt của danh- 
sắc và Đức Phật có dạy: “Sống chỉ một ngày mà biết được sự sanh diệt của danh và 
sắc, còn hơn sống 100 năm mà không biết được danh-sắc là gì!”. 

*Ÿo ca vassasatam j1we, apassan udayabbaydn; 
Ekaham JIvita seyyo, passatfo udayabbayam.” 
“Sống đến trăm năm chẳng ích chỉ, Nào hay sanh diệt hiểu là gì, 
Chào đời nhứt nhật tường sanh diệt, Mới biết hơn kia quí lạ kỳ. ” 
Dhammapadapal - Pháp Cú. II3- 
Sahassavagg60 - Phẩm Một Ngàn / Việt dịch: Trưởng lão Tịnh Sự 


Phật ngôn nói về trí: (Tiểu học có 21, trung học có 8, đại học có 7 câu). 
Tiểu học có 21 câu: 





I. Không có ánh sáng nào bằng trí. 12. Khéo nghe thì đặng trí. 
2. Trí là ánh sáng trong đời. 13. Giác ngộ lý pháp bằng trí. 
3. Trí sanh đặng do cố gắng. 14. Người trong sạch nhờ trí. 
4. Trí tiêu hết do chăng siêng năng. 15. Bậc khôn cho trí rất đặc biệt. 
5. Trí đem lại sự an vu. 16. Người sống bằng trí là sống đặc biệt. 
6. Trí là quí báu của đời. 17. Người trí hiểu ngạn ngữ cũng đặc 
7. _ Trí đặc biệt hơn của cải. biệt hơn người. 
§. (Thiền) sự thấm xét không có với 18. Người trí tề gia lợi ích cho nhiều 
người vô trí. người. 
9. Tuệ chăng có với người không 19. Biết đặng trí của người do đàm luận. 
(thiền) thẩm xét. 20. Trí tiến hóa cách nào ta nên theo 
10. Trí dạy bảo cho người. cách ấy. 
11. Kẻ lười biếng không gặp nẻo trí. 21. Chớ nên coi rẻ trí. 
Trung học có 8 câu: 
l Tiến nhục tăng thêm nảo tiến trí 


1 


Ít nghe thiếu hiểu dẫu cho già Chất chồng thêm tuổi khác chi mà. 
Bò cô mập nhiều số thịt đa 2 


“Tức” đây có nghĩa là thôi, nghỉ, nghỉ ngơi, yên nghỉ (theo tự điển Hán - Việt của Đào Duy Anh xuất bản năm 2010). 
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Có trí dù cho của chăng còn 
Sống đời khéo léo với lòng son 
Kẻ ngu của cải đầy không hết 
Thân mạng thay cho vật cỏn con. 


Khôn khéo tri thời thích hợp trường 
Chương trình soạn đúng đủ nhiều 
phương 

Sắp rành các cách theo muôn việc 
Đặc biệt mà không trái với thường. 


Trí tuệ khôn lanh sáng tợ trăng 
Các sao đa số chẳng chỉ bằng 
Hiền nhân các pháp đều nương với 
G1ới đức tháp tùng bậc trí nhân. 


Trí thức nhận rành lôi rât vui 
Lập trường tiên tới chớ nào lui 
Đại học có 7 câu: 


Hiền triết hằng khen trí tuệ luôn 
Không chi phủ nhận khó đo lường 
Riêng phần hạnh phúc người ưa lợi 
So sánh cùng nhau thắp đủ phương. 


Vấn đề tế nhị xét luôn luôn 
Chắng tạo ác chi gốc khổ buồn 
Lợi ích theo thời đầu có bỏ 
Đặt là người trí há kêu suông. 


Người khờ mang chức cũng làm nô 
Trí thức khi cần những việc mô 

Bí mật giao cho càng lúng túng 
Lừng khừng sự khéo tánh vì thô. 


Biết ơn khen trí của người hay 
Giữ giới chắc lời hợp với đây 


Hy sinh thiêu lạc coi như bỏ 
Đề hưởng an vui quí đáng nhiều. 


Những người thiếu trí đặng ngôi 
quyền 

Ép uống tự tha khổ liên miên 

Bất lợi hai đàng đâu có ích 

Hành vi tạo tác đáng sanh phiên. 


Tiểu nhân thiếu hiểu não lung lăng 
Phá hại hư luôn tốt quí phần 

Hảo hạnh thanh danh người quân tử 
Liên cang phải chịu lỗi tương thân. 


Giác ngộ dù cho sống một ngày 
Hơn người thiếu trí tánh ngơ ngây 
Thọ tăng bá tuế càng thêm luống 
Tiến thoái nên so bỏ sớm chày. 


Hy vọng theo tâm hằng vắng lặng 
Vững vàng cơ tánh tốt hiền thay. 


Trí đồ trắc nghiệm của người nghe 
Giúp hắn nên danh tiếng tước quyền 
Đức hạnh đủ đầy luôn khéo léo 

Dù cho gặp khổ trở vui yên. 


No trí là no đặc biệt hơn 

Cành hông vật thực chỉ tiêu mòn 
Vì no bằng trí không sôi nồi 
Tham ái đành thôi khỏi véo von. 


Người trí hăng xem dục lạc như 

Tật nguyên bệnh hoạn khổ đa chừ 
Vô thường thay đổi không ngừng 
nghỉ 

Xét bỏ ham vui đại nạn hư. 
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Ứng dụng: 

Chỉ có hai loại tâm mà mỗi khi sinh khởi, chúng mang nghiệp nhân và sẽ cho ra 
nghiệp quả. Hai loại tâm ấy là tâm bắt thiện và tâm thiện. Do đó, nếu chúng ta có thê 
điều khiển ý của chúng ta thoát khỏi sự tác động của tham (/obha), sân (dosa) và sỉ 
(moha), chúng ta sẽ có tầm thiện. 


Khi chúng ta cho vật thí, chúng ta có vô tham (ziobha) đối với vật thí ấy và vô sân 
(adosa) trước sự lợi ích của người nhận vật thí ẫy. Hơn thế nữa, nếu chúng ta có vô 
sỉ hay trí (amoha) về nghiệp và quả của nghiệp ngay khi đang bồ thí, chúng ta có tất 
cả ba căn thiện cùng sanh với tâm. Căn thiện sẽ luôn trợ cho sanh tâm tịnh hảo 
(sobhana citta). 


Khi chúng ta dâng cúng vật thí mà không có sự trợ dẫn bởi bất cứ ai và nếu chúng 
ta cũng cảm thấy hoan hỷ trong lúc dâng cúng, ngay khi ấy sẽ là tâm đại thiện câu 
hành hỷ tương ưng trí vô dẫn (somanassa sahagatan ñãnasampayuttan asankhärika 
mahakusala citta). 


Khi những người trẻ, không có sự hiểu biết thấu đáo về nghiệp và quả của nghiệp, 
bày tỏ sự tôn kính một cách hoan hỷ đến một vị Sa-môn hay một hình ảnh của Đức 
Phật sau khi được sự khuyên bảo của cha mẹ, khi ây là tâm đại thiện câu hành hỷ bất 
tương ưng trí hữu dẫn (sơmanassasahagatamn ñãnavippayuftam sasankhärika 
mahakusala cifa) sinh khởi. 


Tám loại tâm thiện có thê mô tả thêm qua những ví dụ sau: 


Loại I: _ Một phu nhân có trí hiểu biết về nghiệp và sự hoan hÿ khi dâng hoa ở chùa 
VỚI SỰ tự giác. 

Loại 2: Một thiếu nữ, sau khi được sự khuyên bảo của bạn, đến nghe một thời pháp 
thoại với sự hoan hỷ và với trí hiểu biết về nghiệp. 

Loại 3: Một thanh niên, xả thí tịnh tài đến người ăn xin một cách tự nhiên với sự 
hoan hỷ nhưng không có trí hiểu biết về nghiệp. 

Loại 4: Một người đàn ông, sau khi được vị trụ trì vận động xả thí một số tịnh tài 
cho trường học, ông ta hoan hý xả thí 100 lạng vàng mà không có trí hiểu 
biết về nghiệp và quả của nghiệp. 

Loại 5: Một thiếu nữ quét sân với cảm thọ xả nhưng biết đó là một việc thiện nên 
làm. 

Loại 6: Một người đàn ông được sự chỉ dạy của một Sa-môn, chặt cây với cảm thọ 
xả nhưng biết đó là việc nên làm. 

Loại 7: Một phu nhân tự nguyện đọc một quyên sách về Phật pháp mà không hiểu 
nghĩa lý và trí hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp. 

Loại 8: Một thiếu nữ được sự chỉ dạy của mẹ là giặt quần áo cho cha mẹ, không có 
sự hoan hý và cũng không có sự suy nghĩ về nghiệp và quả của nghiệp. 
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s* Wahaävipaka ciffa (tầm đại quả) và mahaãkiriva cifa (tầm đại tô 





SIóø. SØïnanassasahagatam lãnasampayuttam asankharikamekam, 


sasankharikamekam, somanassasahagatamn ñãnavippayutam asankharikamekam, 
sasankharikamekam, upekkhasahagalamn ñănasampayuftttn asankharikamekam, 
sasankharikamekam, tupekkhasahagatam nñãnaviDpayuHam asankhariRamekRarm, 
sasankharikamekanti Imaãni afthapi sahetukakamavacaravipaRacittani nãma. 

Nghĩa là: Một câu hành hỷ tương ưng trí vô dân, một hữu dẫn, một câu hành hỷ 
bất tương ưng trí vô dẫn, một hữu dẫn, Một câu hành xả tương ưng trí vô dẫn, một 
hữu dẫn, một câu hành xả bất tương ưng trí vô dân, một hữu dân. Đây gọi là tám 
tâm quả dục giới. 

“Tâm đại quả” đều là quả do sở hữu tư (ce/an3) hiệp với tâm đại thiện để lại thành 
Dị thời “nghiệp duyên” (nãnakkhanikakammapaccayo) tạo tâm tái tục, tâm hữu phần, 
tâm tử và tâm na cảnh trong phân Dục giới. Tâm đại quả khi nói theo thọ, phối hợp, 
trợ dẫn thì cũng giống với những phần của tâm đại thiện. 


§I7. Somassasahagatam ñãnasampayuttam asankharikamekam, sasankharihamekarm, 


Somanassasahagatamn ñanavippayuftan asankharikamekam, sasankharikamekam, 
upekkhasahagatam ñãnasampayutam asankharikameham, sasankhariiamekarm, 
upekkhasahagatam ñãnavippayuftatmu asankharikamekam, sasankhariRamekanti 
Imami a{thapi sahetukakainavacarakiriyacittăni nãma. 

Nghĩa là: Một câu hành hỷ tương ưng trí vô dân, một hữu dẫn, một câu hành hỷ 
bất tương ưng trí vô dẫn, một hữu dẫn, Một câu hành xả tương ưng trí vô dẫn, một 
hữu dẫn, một câu hành xả bất tương ưng trí vô dẫn, một hữu dân. Đây gọi là tám 
tâm tô dục giới. 

Tâm đại tố (đại hành hay đại duy tác) (ahakiriyacifa) là tầm tợ như tâm đại 
thiện, nhưng chỉ phát sanh trong cơ tánh của bậc Arahara, không còn để nghiệp nhân 
trợ tạo ra quả, chẳng sai khiến làm việc phước như tâm đại thiện, nên gọi là tâm đại 
tố. 

Tám thứ tâm mahãvipäka (đại quả) cũng như tám thứ tâm 7mahäkiriya (đại tố) 
được gọi cùng một cách như tám thứ tâm ahãk„saia (đại thiện). Khi một người 
(mong) muốn phân biệt giữa ba loại tâm, người ấy có thể nói như sau: 

(1) Somanassasahagatamn ñãnasampayuttan asankharika mmahakusala citfa. (Tâm 
đại thiện câu hành hỷ tương ưng trí vô dẫn). 


(2) Somanassasahagatan ñãnasampayuftam asankharika mahavipaka cữía. (Tâm 
đại quả câu hành hỷ tương ưng trí vô dẫn). 
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(3) Somanassasahagatamn ñaãnasampayuftam asankharika mahakiriya cita. (Tâm 
đại tố câu hành hỷ tương ưng trí vô dẫn). 


Có thể tạm nói là tâm mahãkusala (đại thiện) thứ nhất cho quả là tâm ahãvipäka 
(đại quả) thứ nhất và tâm mahãkusaia (đại thiện) thứ hai cho quả là tâm ahäãvipäka 
(đại quả) thứ hai, v.v... 


Còn phần chỉ tiết về số lượng tâm quả thì còn tùy thuộc vào những điều kiện như 
tâm tương ưng hay bắt tương ưng trí, đầy đủ ba tư (ce/an8) theo ba thời (trước, ngay 
và sau khi thực hiện hành vi thiện). Xin xem ở phân sở hữu tư (cetanä) trong Chương 
2: Cetasika — Sở Hữu Tâm. 


Điều kiện hay nhân cho sinh khởi những thứ tâm mmabã-kiriya (đại tổ) với chư 
Thánh Araham cũng giống như đã trình bày ở những tâm đại thiện. 


Những thứ tâm bình thường ở một người. 


Mặc dù tất cả 54 thứ tâm kamãvacara (dục giới) có thể sinh khởi với một người ở 
cõi Nhân loại, nhưng tâm tiếu sinh (zsiz”päđa) và tám thứ tâm đại tố (mahã-kiriya) 
chỉ có thể xảy ra với chư Thánh Araham. Do đó, chỉ có 45 thứ tâm dục giới 
(kamayacara) sinh khởi với những phàm nhân, người không phải là Thánh Araham. 


Một người có thê tiễn xa hơn đề đạt được 5 tâm thiện sắc giới (u#upãvacara kusala 
cia) hay còn gọi là thiền hữu sắc (rữøajhäna) và 4 thứ tâm thiện vô sắc 
(aripävacarakusala citia) hay còn gọi là thiền vô sắc (arñpaj/häna) nếu vị ấy quyết 
tâm tu theo pháp chỉ (định). 


§I6. lccevam sabbathapi cafuvisafi sahefukakamavacarakusalavipakahiriyacittani 
Samdfi4mI. 
Như vậy có tất cả 24 tâm thiện, quả, và tổ dục giới hữu nhân. 
§$19. Vedanananasankharabhedena cafuvisaH. 
24 pháp này được chia theo thọ, trí, trợ dẫn. 
Sahetuửamavacarapuffiapakakriya matã. 
Hữu nhân, dục giới, dị thục quả, tố 
§20. Kame tevisa pakanl, puññapuññani visatl, ekadasa kriya ceti, cafHpañnasa 
sabbathd. 
23 tâm dị thục quả dục giới, 20 phúc (quả thiện), phi phúc (quả bắt thiện), 11 tâm 
tố, tất cả là 54 
Dứt phần tâm dục giới 
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^=lA||s|^a|€G|€El£ 
NHÂN ĐĂNG MÁY TÂM và s|s|S|šS|š|S|šS|š5|=lalsalslalelcle #lz 
: ò È cháu =|Š|*C|È|=<|E= |*š|cC|s|s|s|s|s|ls|slsI=la|*®lS 
TAM ĐANG MAY NHAN 8|@|ãø|4ã4|8|s|ã8|8|š|s|S|š|š5|š|šŠ|ã|>|>|-|=5 
s|S|S5|5S5|5|5|5S|5 =|E|S|S|S|S|5S|S &S|sS Š # 
ã|ã|ã|ã|ã|ã|ã|ã|ễš|Z|Š|Š|Š|Z|Š|Š|ã5|ã|z|z 
1 | Có lậu làm nên sanh X 
2 | Đa nhãn nại * % X % X X X X 
3 | Đa suy xét sai X X 
4 | Đặng nghe chánh pháp Xx|Xx x|x 
5 | Đời trước có tạo phước x|x|x|x|x|x|x|x 
6 | Đời trước đa tham x|x|x|x|x|x|x|x 
7 | Đời trước không tạo phước x|x|x|x 
8 | Gặp cảnh tốt 
9_| Gặp cảnh không tôt Xx|X 
10 | Gặp sự vật ưa thích x|x|x|x|x|x|x|x 
11 | Gặp thời kỳ trí quyền mạnh x|x Xx|Xx 
12| Ít nghe, thiểu hiểu x|x 
13 | Khéo vọt khỏi tà kiến x|x x|x 
14 | Không khéo vọt khỏi tà kiến x|x 
15 | Không có sự suy xét tế nhị x|Xx|x|x Xx|X x|Xx 
16 | Không có thói quen tà kiên x|x Xx|Xx 
17 | Trái ngược với chánh pháp Xx|x Xx|x 
18 | Không gặp thời kỳ trí quyên mạnh X|Xx X|Xx 
19 | Không hay nhãn nại X X X X X X X X 
20 | Không đa suy xét theo tà kiến X|Xx X|Xx 
21 | Không thân cận người tà kiến X|X X|X 
22 | Không từng thấy nghe kết quả của người X X X X X X X X X 
23 | Không thuần thục việc làm bì X X X X X * % X 
24 | Không xa lìa phiên não x|Xx Xx|X 
25 | Ly sự điêu tàn x|x x|x|x|x|x|x|x|x|x]|x X 
26 | Nghiệp quen tánh nết trí 
27 | Nghiệp không quen tánh nết trí x.|x Xx|X 
28 | Ở chỗ đáng ở x|x|x|x|x|x|x|x 
29 | Ở chỗ không đáng ở x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x]|x 
30 | Sanh nhăm cõi đa sân X|Xx X|X 
31 | Sanh nhăm đời không sân x|x x|Xx 
32 | Suy xét tế nhị x|x|x|x 
33 | Tác ý khéo x|xXx|x|x 
34 | Tác ý không khéo x|x|x|x|x|x|x|x x|x 
35 | Tánh nết quen sân 
36 | Tánh nết quen tà kiến x|X Xx|X 
37 | Tái tục nghiệp có tham bè đảng X X X X 
38 | Tái tục bằng nghiệp hữu dẫn X X X X X 
39 | Tái tục bằng nghiệp vô dẫn X X X X X x|Xx 
40 | Tái tục bằng tâm câu hành hỷ X X X X 
41 | Tái tục bằng tâm câu hành xả x|x|x|x x|x 
42 | Tự lập trường theo đường lỗi chánh Xx|xX |x|x 
43 | Tự lập trường theo đường lôi sai X X X X x|x|x 
44 | Từng thấy nghe kết quả của người X X X X 
45 | Thân cận kẻ tà kiến X|X X|X 
46 | Thân cận trí thức x|x|x|x|x|x|x\|x 
47 | Thân cận phi hiền nhân x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x]|x 
48 | Thân tâm yếu ớt X X X X X X X X X 
49 | Thân tâm mạnh khỏe X X X X X w X X X X 
50 | Thuần thục việc làm * * X X X X X X X 
5I | Thường gặp cảnh trung bình x|x|x|x x|x|x|x 
52 | Vật thực, khí hậu thích hợp X % X X X % * X X X 
53 | Vật thực, khí hậu không thích hợp % * X * X X % x X 
54 | Xa la phiền não x|X Xx|X 










































































ABHIDHAMMATTHASANGAHA - CHƯƠNG ï: CITTA - TÂM 67 





H. Tâm Sắc Giới (Rũpãävacara cit(a) 
(Tâm thường dạo ở cõi Sắc) (Dhs.981) 


Gọi là tâm sắc giới bởi vì tất cả 15 tâm này phần lớn du hành sanh trong cõi “vật sắc” 

và “phiền não sắc”. “Vật sắc” đó là 15 tâm sắc giới, 35 sở hữu. “Phiền não sắc” là sắc 

ái, tức vừa lòng trong thiền sắc, thần thông, cõi Sắc. Có Päli chú giải như vây: 
“Rũpassa bhavoti = rũpam ”: Cõi nào là nơi sanh của vật sắc và phiền não sắc thì 
cõi ấy gọi là sắc, đó là 16 cõi Sắc. 

-_ “Rũpe avacarafii = rũpãvacaram ”: Tâm nào du hành sanh trong cõi mà phiền não 
sắc và vật sắc thì tâm ấy gọi là (tâm) sắc giới. 

-_ Pannaraso riÐävacarafifi = ripãvacaro: Thường du hành, hành động, lưu động 
trong 15 cõi Sắc giới hữu tâm, nên gọi là tâm sắc giới. 


Tâm sắc giới khi nói theo thiền có 5. Khi phân chia theo thiện, quả, tố thì có 15. 
* Tâm sắc giới chia theo 5 bậc thiền: 

-_ 1 là 3 thứ tâm sơ thiền (pa/hamajjhãna) sắc giới (thiện, quả, tố) đều có 5 chỉ là: 
Virakka (tầm), vicära (tứ), pưi (hỷ), sukha (lạc) và ekaggafa (định). (Dhs. !49) 

- 2 là 3 thứ tâm nhị thiền (đu/iyajjhãna) sắc giới (thiện, quả, tố) đều có 4 chỉ là: Tứ, 
hỷ, lạc và định. (Dñs. 150) 

-_3 là 3 thứ tâm tam thiên (/zfiyaj/hãna) sắc giới (thiện, quả, tố) đều có 3 chỉ là: Hỷ, 
lạc và định. (Dhs. !53) 

- 4 là 3 thứ tâm tứ thiền (caf„thajjhãna) sắc giới (thiện, quả, tố) đều có 2 chỉ là: lạc 
và định. (Dhs. 156) 

-_ 5 là 3 thứ tâm ngũ thiền (paãcamajjhãna) sắc giới (thiện, quả, tố) đều có 2 chỉ là: 
xả và định. (Dhs.159) 


+ Mười lăm thứ tâm sắc giới (rữpãvacara) phân thành ba loại, cũng giống như tâm dục 
giới tịnh hảo (kamavacara-sobhana cữra), được chia theo tâm thiện (k„sal2), tầm 
quả (vi›ä#a) và tâm tô (kiriya). 

-_ upavacara kusala cia (5) (tâm thiện sắc giới) = rwpa-/haãna (thiền sắc). 
-_ Rũpävacara vipäka cita (5) (tâm quả sắc giới) — = rữpa-jhãna (thiền sắc). 
-_ upavacara kiriya cia (5) (tâm tố sắc giới) = ripa-jhãna (thiền sắc). 


Tâm thiện sắc giới (Rupavacara Kusala cñfta) 


§2I1. V¡itakkavicarapitisukhekaggatlasahitamn pathamajjhanakusalacittam, vicärapiti- 
sukhekagoatasahiam  duliyajjhanakusalacitam,  pitisukhekaggalasahitam 
tatiyajjhanakusalacitam, sukhekqagøafasahiam  catutthajhanakusalacittam, 
upekkhekagoatasahiamn pañcamajhanakusalacitancel man pañcapi 
rpãvacarakusalacittani nãma. 
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Nghĩa là: Tâm thiền thiện thứ nhất đi cùng với tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. Tâm thiền 
thiện thứ hai đi cùng với tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. Tâm thiền thiện thứ ba đi cùng với hỷ, 
lạc, nhất tâm. Tâm thiền thiện thứ tư đi cùng với lạc, nhất tâm. Tâm thiền thiện thứ năm 
đi cùng với xả, nhất tâm. Đó gọi là năm thiền thiện sắc giới. 


Năm tâm thiện sắc giới (räpãvacara kusala cifa) được gọi theo cách khác như sau: 
1. Tâm sơ thiền thiện đồng sanh với tầm, tứ, hỷ, lạc, định. 
2. Tâm nhị thiền thiện đồng sanh với tứ, hỷ, lạc, định. 
3. Tâm tam thiền thiện đồng sanh với hỷ, lạc, định. 
4. Tâm tứ thiền thiện đồng sanh với lạc và định. 
5. Tâm ngũ thiền thiện đồng sanh với xả và định. 
Lưu ý rằng, bốn tâm đầu có “sukha° — lạc là pháp cũng giống như “somanassa" — hỷ. 


Tâm thứ năm có “ekkhaˆ — xả. 


Tâm thiện sắc giới: Một người tái tục bằng tâm quả tương ưng trí và chưa phải là bậc 
Araham, có thê phát triển đến năm thứ tâm thiện sắc giới (ripãvacara kusaia) theo từng 
bậc bằng cách tu tiễn pháp chỉ (định) (samaha-bhãvana) như chú tâm trên hơi thở hay 
trên đề mục (køsi„a) khác. 


Tâm quả sắc giới (Ripävacara Vipäka Ciffa) 


§22.. V¡1akkavicarapitisukhekaggatasahitamn pathamajjhanavipakacitam, vicärapiti- 


sukhekagsatäsahitarn dutiyaj?hãnavipakacittam, pItisukhekaggatasahitam 
tatiyqj?hanavipakacittan, sukhekagoatasahiamn  catutthajjhanavipakacittam, 
upekkhekagsgatäsahitain pañcamajjhaãnavipakacittanceti Imaãni pañcapi 


rũpãvacaraviDakacittani nãma. 

Nghĩa là: Tâm thiên quả thứ nhất đi cùng với tâm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. Tâm thiên 
quả thứ hai đi cùng với tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. Tâm thiên quả thứ ba đi cùng với hỷ, lạc, 
nhất tâm. Tâm thiên quả thứ tư đi cùng với lạc, nhất tâm. Tâm thiên quả thứ năm đi 
cùng với xả, nhất tâm. Đó gọi là năm thiên quả sắc giới. 


Tâm quả sắc giới (rũpãvacara vipäka cia) là nghiệp quả của tâm thiện sắc giới 
(rupaävacara kusala). Chúng là tâm tái tục của chư Phạm thiên hữu sắc. Một người đạt 
được tâm thiện sắc giới (ripãvacara kusala cifta) đầu tiên và duy trì cho đến lúc tử, vị 
ấy sẽ sanh về cõi Sơ thiền (Rữpa-jhãna) của sắc giới bằng tâm quả sơ thiền làm tâm tái 
tục. 

Năm tâm quả sắc giới (rữpãvacara vipäka cira) được chỉ rõ bởi những tên tương tự 
như 5 tâm thiện sắc giới. Việc đặt tên cho những tâm quả sắc giới, chỉ thay đổi từ 
“kusala` — thiện, trong tâm thiện sắc giới, thành từ “wi»ãka° — quả. 
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Tâm tô sắc giới (Rũpävacara Kiriya Ciffa) 


§23. W7takkavicaraprtisukhekaggatasahitam pathamajjhãnakiriyacittam, vicärapiti- 


sukhekagsatäsahitarn dutiyaj?hãnakiriyacittam, pItisukhekaggatasahitam 
tatiyaj]hanahiriyacittam, sukhekagsafasahitam cafutthaj]hãnakiriyacittam, 
upekkhekagsafäsahitarn pañcamaj]haãnakiriyacittanceti Imani pañcapi 


rpãvacaraRiriyacittani nãma. 

Nghĩa là: Tâm thiên tổ thứ nhất đi cùng với tâm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. Tâm thiên tổ 
thứ hai đi cùng với tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. Tâm thiên tô thứ ba đi cùng với hỷ, lạc, nhất 
tâm. Tâm thiên tô thứ tr đi cùng với lạc, nhất tâm. Tâm thiên tố thứ năm đi cùng với 
xả, nhất tâm. Đó gọi là năm thiển tố sắc giới. 


Tâm tố sắc giới: Chư Thánh Araham, do tu tiến pháp chỉ (samatha bhãyan3) có thê phát 
triển lần lượt năm tâm thiền tố sắc giới (rữpãvacara-kiriya). Điều cần chú ý là đỗi với 
chư Thánh Araham, tâm tố (kiriya cira) sinh khởi thay vì tâm thiện. 


Năm tâm tổ sắc giới ứữpãvacara kiriya citta) được chỉ rõ bởi cùng những ký hiệu và 
tên tương tự như 5 tâm thiện sắc giới. Ở đây, “kusala' - thiện, nên được đổi thành 
*kiriya` — tô. 

Do đó, tâm thiện sắc giới (rupãvacara Kkusala cifa) và tâm tố sắc SIỚI (rữDãvacara 
kiriya cita) du hành trong cõi Dục cũng như trong cõi Sắc (tế); trong khi tâm quả sắc 
giới (zữpãvacara-vipaka cif(a) chỉ du hành trong cõi Sắc (tế). 


§24. !ccevam sabbathaDpi pannarasa ripãvacarakusalavipakakiriyacittani samatani. 
Nghĩa là: Như vậy, tất cả có 15 tâm thiện, quả, tố sắc giới 


§25. Pancadha jhanabhedena, rupãvacaramanasam. Puñnapakairiyabheda, tam 
pañcadasadha bhave. 

Nghĩa là: Tâm sắc giới phân năm theo thiền, dị thục quả, và tố thành 15. 
Thiền (/hãna) là gì? 

Thiền (/Znø) bắt nguồn từ căn /e là trạng thái cố quyết tập trung, chăm chú, khắn 

khít miệt mài trên một đề mục (nghiệp xứ - kammafthana). 

Có những câu Pal]i định nghĩa như sau: 

-_ Vitakkadjhanangehi sampayuttan citfanH = jhaãnaciffam: Những tâm mà có tương 
ưng với chi thiền wizkka (tầm), vicära (tứ), pii (hỷ), sukha (lạc), ekaggaiä (nhất 
tâm), là tâm thiên; tức là thiền tướng, vì mượn trạng thái của chi thiền mà ØỌI. 

-_ Kasinädi ãrammanam jhãyati upanijjhayaffi = jhãnam: Những tâm mà có chỉ thiền 
đình trụ trên cảnh đề mục biến xứ (kasina) v.V... gỌi là thiền. 
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-_ Jhấãp nghĩa là thiêu đốt. Paccanikajhäpanato = jhãnam: Những pháp thiêu đốt pháp 
nghịch là pháp “cái - nfyarana°, nên gọi là thiền. Chỉ cho chi thiền trong tâm thiên, 
mà tâm thiền cũng mượn chỉ thiền để gọi là thiền. 

-_Jhanena samp?ayuftam citanti = jhãnaciffam: Tâm mà hợp hay tương ưng với chi 
thiền gọi là tâm thiên. 

- _ Vitakkadhanangehi sampayuttamm cittanfi = jhanaciffarn: Những tầm mà có hợp với 
chi thiền tầm, tứ, hỷ, v.v..., nên gọi là tâm thiền. Tức là tâm sắc giới, tâm vô sắc giới 
và tâm siêu thế. 

Chỉ thiền: 

“Thiền? (7/hãna) là sự tổng hợp của các chỉ thiền (/hãnanga). Chỉ thiền có năm: 

(1) Tầm (wửakka) — = là trạng thái tìm tòi, áp sát ban đầu mang pháp đồng sanh 
đến cảnh. Vi#akkanam = viakko: Tìm tồi cảnh gọi là tầm. 

(2) Tứ (vicara) = là trạng thái liên tục duy trì sự thâm sát, chăm nom, kềm giữ 


cảnh. W7caranam = vicaro: Chăm nom cảnh gọi là tứ. 


(3) H 0) 


là trạng thái mừng hớn hở, no nê thân tâm, vui thích trên 
cảnh, đề mục. Piwayapifi = pinayo: No nê với cảnh gọi là 
hỷ. 

Pháp hỷ có năm: I1 là tiểu hay thiểu hÿ (kbuddakãpmi) là 
cách mừng như rởn ốc, 2 là đản hay quang thiểm hỷ 
(khanikapiíi) là cách mừng như chớp nhoáng, 3 là lâng hỷ 
(okkanfikhapiii) là cách mừng làm như sóng dội vào bờ, 4 là 
khinh thân hỷ (zbbegaprr¡) là cách mừng như thân nhẹ, cũng 
có thê bay bồng lên, 5 là sâm hay sâm thấu hỷ (pharanäpii) 
là cách mừng làm như ăn, uống vật chỉ rất bổ dưỡng đượm 
nhuần cả thân thẻ. 


(4) Thọ (vedana) = là trạng thái hưởng, hứng chịu, dụng nạp, lãnh lấy cảnh sanh 
từ xúc. 
Có hai loại thọ xảy ra trong thiền là: 
(a) Lạc (sukha) = là trạng thái vui thích, cảm giác dễ chịu, vui tâm, hưởng 
cảnh an vui. 


(b) Xả („pekkha) — = là trạng thái cảm giác trung bình, hứng chịu phì khổ phi lạc 
dụng nạp hưởng lẫy cảnh. 
(5) Định (ekaggziä) — = là nhất hành, nhất thống hay định là đình trụ vào cảnh. 
Tâm (wirakka), tứ (vicãra), hỷ (pri), lạc (sukha), xả (upekkhä) và định (ekaggai4) là 
những sở hữu tâm (ceasika) có thể tác động hay chi phối tâm trở nên có định trên một 
cảnh. Chúng có thê phát triển và trở nên kiên cố bằng cách tu tập pháp chỉ (định), thật 
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sự là một hình thức rèn luyện, dẫn dắt tâm. Cho nên, hầu như những tâm thiên đều là 
những tâm hữu dẫn!. 


Tâm thiền (jãna cira) chia làm 2: Tâm thiền hiệp thế (có 27 là 15 tâm sắc giới, 12 
tâm vô sắc giới); và tâm thiền siêu thế (có 40 tức là 40 tâm siêu thế). 
+ Thiền hiệp thế (/okiya/hana) hay là thiền cảnh đề mục. 
-_ “Thiền' - có Pãli chú giải như vầy: Kasinädi ãrammanam jhäyati upanijjhäyadi 
= /hãngm: Khắn khít miệt mài vào cảnh (đề mục hoàn tịnh) nên gọi là thiên. 
- “Hiệp thế” - có Pãli chú giải như vầy: Loke niyuffäti = lokiyä: Thường hòa hợp 
trong đời nên gọi là hiệp thế, tức là tâm sắc giới và tâm vô sắc giới. 
Thiền hiệp thế hay là thiền cảnh đề mục, nương cảnh đề mục, chưa vượt khỏi đời 
và còn liên quan trong vòng luân hồi. 


+ Thiền siêu thế (/okufarajhãna) hay còn gọi là thiền trạng thái. Lakkhanipamijjhãnato 
jhãnam: Gọi là “thiền trạng thái” là vì những tâm thiền này hướng đến trạng thái của 
cảnh. Còn gọi là “thiền siêu thế” vì mượn cảnh Níp-bàn mà gọi, bởi do Níp-bàn là 
pháp hoàn toàn vượt ra khỏi đời, nên Níp-bàn được gọi là pháp siêu thế. Những tâm 
bắt cảnh siêu thế được gọi là tâm siêu thế. 


Pháp “cái? hay pháp ngăn ngại (øfaraa) thiền (jhãna): Bình thường, tâm chúng ta 

không yên tĩnh hay yên lặng. Chúng liên tục bị khuấy động bởi năm ø0fvarana (pháp cái 

hay pháp ngăn che)? như dục dục cái (kãmacchanda), sân độc cái (vyäpãda), hôn trầm 

thùy miên cái (/hima-rmiddha), điệu hối cái (uddhacca-kukkucca) và hoài nghi cái 

(vicikicchd). 

- Dục dục cái (kãmacchanda) khuấy động làm cho tâm nghĩ ngợi về cảnh dục đã từng 
hưởng. 

-_ Sân độc cái (vyäpda) khuấy động tâm bằng cách tiếp nhận những cảnh không vừa 
, ` z 

-_ Hôn trâm thùy miên cái (/hna-middha), điệu hôi cái (uddhacca-kukkucca) và hoài 
nghi cái (vicikicchä) làm ngăn che trí tuệ và quấy rồi sự tập trung. 


Đức Phật đã so sánh “dục dục cái” ví như nước bị pha trộn với nhiều màu sắc, “sân độc 
cái” ví như nước sôi, 'hôn trầm thùy miên cái” ví như nước bị rêu phủ, “điệu hối cái ví 
như nước bị khuấy động bởi cơn gió, “hoài nghi cái” ví như nước đục lây lội hay ví như 
người không thấy được ảnh phản chiếu của chính mình trong nước. Do đó, với sự hiện 


1. Xin xem thêm phần giải về tâm thiền vô dẫn hay hữu dẫn trong bộ “Atthasälinï — Chương 5: Tứ Tiến Hành” có đề cập đến 
đường hướng thực hành khó (hành nan) (khó đè nén những pháp cái) trợ cho tâm thiền là hữu dẫn, và đường hướng thực 
hành dễ (hành dị) (dễ đè nén những pháp cái) trợ cho tâm thiền là vô dẫn. 

2. Xem 6 pháp cái trong phần “Bất thiện tương tập nhiếp” —- Chương VII: Tương Tập (Samuccaya) — Abhidhammatthasangaha; 
xem bộ Pháp Tụ (Dhammasanginr) câu 748-754. 
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diện của năm pháp cái, chúng sanh không thê nhận thây một cách thâu đáo sự lợi ích 
của mình, sự lợi ích của người hay sự lợi ích của cả hai. 


Những pháp cái (narana) này có thể bị vượt qua và tạm thời bị trấn áp, ngăn chặn 
bằng cách tu tiễn pháp chỉ (định) (sama/ha bhãvang). Chúng ta có thê chọn đề mục đất 
(pathavĩ kasina) là một đề mục thiền (chỉ). Làm một dĩa tròn có đường kính khoảng I 
gang 4 ngón tay (khoảng 30,48 cm) được lấp đây, bằng phẳng bằng đất sét có màu mặt 
trời lặn. Vật này được đặt trên một cái đề thích hợp đề người tu có thể nhìn thấy một 
cách thoải mái. 

Ngồi xa ở khoảng cách 114,3 cm từ đề mục đĩa đất tròn, tập trung trên đề mục và niệm 
hay nói trong ý “pathavĩ, pathavr...” hay “đất, đất...”. Dĩa đất tròn mà người ấy đang 
nhìn, được gọi là parikamưnanimina!. 


Lúc này, năm chi thiền đang từ từ được phát huy. 

- - Pháp tầm (yữakka) là tìm, đem những danh pháp đồng sanh đến đề mục (đĩa đất tròn); 
tạm thời ngăn chặn hôn trầm và thùy miên. 

-_ Pháp tứ (vicãra) duy trì những danh pháp đồng sanh trên đề mục bằng cách liên tục 
quan sát, kèm giữ, khắn khít cảnh; tạm thời ngăn chặn hoài nghỉ (wicikicchäi). 

-_ Pháp hÿ (7i) phát triên pháp hỷ hay sự vui tươi, sự thích thú trong đề mục; tạm thời 
ngăn chặn pháp sân (dđosa). Hỷ (pïz) cũng là một điềm báo của lạc thọ (sukha). Hỷ 
(77) tạo nên một sự thích thú trong đề mục, trong khi lạc thọ (s„kha) làm cho bậc tu 
tiền hưởng cảnh hay hưởng đề mục. 

-_ Pháp lạc (s„kha) lưu giữ tâm trên đề mục lâu dài bằng sự mừng, vui, hưởng cảnh an 
vui; tạm thời xua đuôi pháp điệu cử và hối hận. 

-_ Pháp định hay nhất hành (ekaggz/ã) gom tâm và những sở hữu hợp với tâm ấy trên 
đề mục đề đạt đến trạng thái hợp nhất hay định; tạm thời ngăn chặn pháp dục-dục 
cái. 

Chỉ thiền (/#ãnanga) <= đối trị => pháp cái (nfvarana): 
Chỉ tâm ' đối trị 'cái hôn thùy”, 
Tứ phá hoài nghỉ, sân "hỷ' thiêu, 





'Điệu hồi” do nhờ chỉ lạc) trị, 
Tịnh ` trừ vọng niệm “dục dục ° nhiễu. 
(Việt dịch: Thera Santakicco) 


Khi những pháp cái (zvarana) tạm thời lắng xuống, tâm không còn hay lang thang 
ra khỏi đề mục như trước và đạt được định ở mức độ yếu. Ở giai đoạn này, bậc tu tiễn 
có thê thấy đĩa đất tròn với đôi mắt nhắm lại, như vị ấy từng thấy nó với đôi mắt mở. 


1... Có nơi dịch là chuẩn bị tướng, sơ tướng, thô tướng. 
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Ấn tướng! (nữniz) mường tượng hay hình dung này được gọi là “học tướng? 
(uggahanimitta). 


Nay, bậc tu tiến định hãy chăm chú trên “học tướng” (wggahanimirta) này với đôi mắt 
nhằm lại, niệm hay nói trong ý “pafhavĩ, pafhavr...” như trước. Khi bậc tu tiễn đạt đến 
mức định cao hơn, ấn tướng đột ngột thay đổi màu sắc của nó và hiện ra. Nó trở nên 
sáng hơn gấp nhiều lần và mượt mà như một mặt gương. Sự thay đôi tợ như lây một cái 
kiếng ra khỏi bao da xù xì. Ấn tướng mới này được gọi là “tợ tướng 
(patibhaäganimitia)`. 


Sự khác biệt giữa hai ấn tướng rất rõ rệt. “Học tướng? (wggahanimirra) là một bản 
sao trong ý đối với đề mục ban đầu; bao gồm cả những khuyết điểm có hiện diện trong 
đề mục ban đầu. “Tợ tướng” (pafibhäganimifa) hoàn toàn không có khuyết điểm hay 
tỳ vết nào, rất sáng, chói và mượt mà. Sau đó có thể không sở hữu một hình dáng hay 
mầu sắc rõ ràng — “đó chỉ là một cách xuất hiện và được sanh do tưởng. 


Ngay khi “tợ tướng" (pafibhäganimifa) sinh khởi, định (samäãdhi) đạt đến mức gọi 
là upacara-samadhi, nghĩa là cận định. Ở giai đoạn này, năm chi thiền trở nên rõ rệt và 
mạnh; hỷ (ø7) và lạc (sukha) quá vượt trội làm cho bậc tu tiễn trải nghiệm sự hân hoan, 
hớn hở của hÿ và hưởng cảnh an vui của lạc mà vị ấy chưa từng trải nghiệm trước đó. 


Bây giờ, bậc tu tiễn cho phép “tợ tướng” (pafibhäganimifía) lan tỏa đến vô tận trong 
tất cả hướng băng sức mạnh của ý nguyện và thiền “pa¿havï, pafhavr...” như trước. Cuối 
cùng vị ây đạt được thiền định (hana-samadhi) hay an chỉ định (appana-samađlhì). Ở 
giai đoạn này, vị ấy có thể hưởng sự yên tịnh, trầm lặng, hân hoan, an lạc của thiền 
nhiều lần đến mức như vị ấy muốn. Nếu tu tập tốt, vị ấy có thể duy trì trong định hay 
nhập định cả một giờ, hai giờ, một ngày, hai ngày hay cho đến bảy ngày. Trong sự nhập 
định này có một sự hoàn toàn, nhưng chỉ tạm thời, đình chỉ sự hoạt động của năm quyền 
và của cả năm pháp cái. Trạng thái của tâm thì hoàn toàn tỉnh giác và sáng suốt. 


Do đó, người nào muốn hưởng phúc lạc hơn dục lạc, vị ấy nên thực hành thiền chỉ 
tnh. 


Trong thiền thứ nhất, tất cả năm chi thiền đều hiện diện. Rồi bằng cách thiền (chăm 
chú tâm miệt mài) vào pzƒ#ibhãga-nimirta của đề mục đất (pathavï kasina) thêm nữa và 
loại bỏ từng chi thiền thấp hơn, bậc tu tiễn có thể đạt đến tầng thiền cao hơn. Vị ẫy đạt 
đến tầng thiên thứ hai khi vizkka (tầm) bị loại trừ, đạt tầng thiền thứ ba khi trừ thêm 
vicära (tử), đạt tầng thiền thứ tư khi trừ thêm ø7/ (hỷ), đạt tầng thiền thứ năm khi sukha 
(lạc) được thay bằng »ekkhä (xả). 


1... Có bản dịch là ấn chứng. 

2 Có nơi dịch là học tướng, quang tướng, tợ tướng, tướng đạt được, thu được. 

3... Có nơi dịch là quang tướng, tợ tướng, đối lập tướng. Theo bản Anh ngữ, từ patibhãäganimitta được mở ngoặc đơn kèm theo 
từ giải thích là counter image — tức đối lập tướng. Theo Concise P-E Dict: Patibhäga: [adj.] equal; similar. (m.) likeness; 
resemblance. 
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Những tâm thiền sắc giới và đề mục: 


+ Sơ thiền sắc giới có 3 thứ tâm là thiện, quả và tố nương đặng 25 cảnh đề mục như 
sau: Thập hoàn tịnh (kasiza), thập bất mỹ (zsubha), phụ niệm thể trược 
(kayagafasaíi), niệm sỐ tỨC quan (đnãpanasari) (nệm hơi thở), 3 vô lượng tâm 
(Brahmavihara) (trừ xả). 


Thập hoàn tịnh (kasina)'!: 

1 là đất (pafhav:), 2 là nước (ãpo), 3 là lửa (íe/o), 4 là gió (vayo), 5 là màu xanh 
(nïia), 6 là màu vàng (72), 7 là màu đỏ (/ohira), 8 là màu trắng (ođZa), 9 là hư không 
(akasa), 10 là ánh sáng (a/oka). 


1. Sắc màu hình thức đất làm đề mục như sau: Chọn loại đất màu đỏ gạch như mặt trời 
mới mọc, nhồi lọc cho thật nhuyễn, nắn tròn như bánh xe, đường kính 1 gang 4 ngón 
tay năm ngang của hành giả để nhìn niệm (pháp hành sẽ giải sau). 

2. Nói về nước đựng đầy trong đồ miệng tròn, đường kính l gang 4 ngón. 

3. Lửa ngọn lớn có thể đặt vòng tròn ở trước cũng có đường kính 1 gang 4 ngón, để 
nhìn niệm lửa qua vòng tròn có cùng đường kính. 

4. Gió là quan sát cỏ cây lay động hay là gió chạm đến thân. 

5. Màu xanh, dùng vải lụa nhuyễn bao vòng tròn có cùng đường kính. 

6. Màu vàng: 7. Màu đỏ; 8. Màu trắng - cách thức như màu xanh. 

9. Hư không, khoét lỗ vách tròn có cùng đường kính hướng nhìn ra ngoài. 

10. Nhìn ngang qua ánh sáng nhật, nguyệt, điện, lửa v.v... soi vào lỗ vách tròn có cùng 
đường kính. 

Thập bất mỹ (zsubha) quán tử thi: 

1 là tử thi sình (uddhmaiakam) sau khi chết vài ngày, 2 là tử thi biến sắc (vin/akam) 
thay đổi sang sắc xanh, trăng v.v..., 3 là tử thi chảy nước vàng (øipubbakam), 4 là tử 
thi bể nứt nở (vicchiddakzm), 5 là tử thi bị thú ăn (vikhayikatftam), 6 là tử thì rã hai 
(yikhittakam), 7 là từ thi rã từng miếng (hatavikkhittakam), 8 là tử thì máu đọng nhầm 
(lohữakam),. 9 là tử thì hóa dòi tửa (pujuvakan), 10 là xương tử thì rải rác (aƒhikamn). 


Thiên sinh cân xem, nhớ kỹ đề trở về chỗ hành, nhằm mắt quán tưởng. 


1 Kasing - Biến xứ. 
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Niệm số tức quan (ãnãpãnasaii)! 

Tức là nhớ đếm đôi hơi thở ra vào kể I, ra vào 2, 3, 4, 5. Trở lại 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trở 
lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đếm trở lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, §. Đếm trở lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
Đềm trở lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Rồi đếm trở lại như trước 1, 2, 3, 4, 5;1, 2, 3, 4, 5, 6 v.v... cho đến 10. Rồi cũng đếm 
trở lại như trên, ít không dưới 5. Nhiều không quá 10. Cứ thực hành như thế đến khi 
phát sanh ấn chứng thì không đếm nữa, chỉ chăm chú theo mũi hay cảnh môi trên, nơi 
hơi thở quét qua. Thực hành như vậy, cho đến khi pháp ngũ quyên (indriya) đầy đủ trợ 
cho tâm sơ thiền phát sanh, gọi là đắc sơ thiền. 

(Muốn thực hành khỏi sai lầm, cần có thấy đã kinh nghiệm chỉ dạy và hướng dẫn 
chỉ tiẾt). 


Phụ niệm thân (kãyagafasafi) 
Nhớ tưởng đến 32 thể trược trong thân (ko//hassa) như là tóc (kesđ), lông (lomai), 


móng („akha), răng (dan), da (taco) v.V.... 


Nhắc tên Päli hay Việt để nhớ những vật trong thân thể ta đáng chán, hoặc nhớ đến 
tên và tưởng như vây: Tóc, lông, móng, răng, da. Da, răng, móng, lông, tóc. Hay là nhớ 
tên vật trưởng như vây: Kesä, lomä, nakhã, damtä, taco. Taco, dantä, nakhã, lomä, kesä. 


Dù tên Pã|i hay tên Việt, cần nhớ những vật đã nói: Tóc, lông v.v... rõ ràng như ta 
thấy hình thê của chúng. Nếu đủ sức nhớ luôn cho đến 32 thể trược thì càng tốt. 


Thiền sinh nên phân thành 6 phân như sau cho đễ nhớ: 

Phân thứ nhất: 5 thê trược đã kẻ. 

Phân thứ hai - (từ 6 đến 10): 6 là thịt @nømsưm). 7 là gân (nahãru), 8 là xương (affhì), 
9 là tuỷ (aƒ/fhimiñ7am), T0 là thận (vyakkazg). 

Phần thứ ba - có năm (từ II đến 15): 11 là tim (hadayam), 12 là gan (yakanam), 13 
là màng ruột (kilomakzm). 14 là bao tử (pihakam), 15 là phôi (papphãsam). 

Phần thứ tư - có năm (từ l6 đến 20): 16 là ruột già (an), l7 là ruột non 
(anfagunam), {8 là vật thực mới (udariyan), 19 là vật thực cũ hay phân (kar¡sam), 
20 là óc não (mafthalungam). 

Phần thứ năm - có sáu (từ 21 đến 26): 21 là mật (pizm), 22 là đàm (semham), 23 là 
mủ (pubbo), 24 là máu (lohiam), 25 là mồ hôi (sedo), 26 là mỡ cục (medo). 


1... Xem Thanh Tịnh Đạo — Phần định; Minh Giải nhập tức xuất tức niệm. 
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Phân thứ sáu - có sáu (từ 27 đến 32): 27 là nước mắt (zssu), 28 là mỡ lỏng (zs), 29 
là nước miếng (khejo), 30 là nước mũi (sizghãnikã), 31 là dịch khớp (/asik), 32 là 
nước tiểu (muifam). 


Bốn vô lượng (aøpamañña): Ba đề mục đưa đến 4 thiền thấp là “từ” (me), “bử 
(karunä) và “tùy hỷ” (mudiia). Đề mục đưa đến ngũ thiền là “xả” (upekkhä). 


* Ba tâm nhị thiền, ba tâm tam thiên và ba tâm tứ thiền sắc giới: Thiện, quả và tổ đều 
nương đặng 14 đề mục là: Thập hoàn tịnh (kasia), ba vô lượng tâm (Brahmavihara 
— Phạm trú) trừ xả, niệm số tức quan (ãnãpaãnasdafi). 


* Ba tâm ngũ thiền sắc giới thiện, quả và tố đều nương đặng 12 cảnh đề mục là: Thập 
hoàn tịnh (køsizz), niệm số tức quan (đ⁄apãnasañn), một vô lượng xả 
(upekkhavihara). 


Mười đề mục không đắc thiền: I là niệm Phật, 2 là niệm Pháp, 3 là niệm Tăng, 4 là 
niệm giới, 5 là niệm thí, 6 là niệm thiên, 7 là niệm Níp-bàn, 8 là niệm tử, 9 là quán 4 
chất (đất, nước, lửa, gió), 10 là quán vật thực. 

-- Sơ thiên thiện sắc giới trợ cho tâm quả sơ thiền sanh về cõi Phạm thiên (Phạm chúng 
thiên là dân thường ở cõi Sơ thiền, Phạm phụ thiên là bậc quan ở cõi Sơ thiên, Đại 
Phạm thiên là vua chúa ở cõi Sơ thiền). 

- - Nhị thiền thiện và tam thiền thiện sắc giới trợ cho tâm quả nhị thiền và tam thiền sắc 
giới sanh về cõi Nhị thiền là một bậc người trong 3 bậc (Thiều quang thiên, Vô lượng 
quang thiên và Biến quang thiên). 

- _ Tứ thiên thiện sắc giới trợ cho tâm quả tứ thiền tái tục về cõi Tam thiên là 1 trong 3 
bậc người ở cõi Tam thiền là Thiều tịnh thiên, Vô lượng tịnh thiên và Biến tịnh thiên. 

-_ Ngũ thiền thiện sắc giới trợ cho tâm quả ngũ thiền. Nếu hành giả đã đắc ngũ thiền 
nhưng chưa đắc đến tam quả thì tái tục làm người Quảng quả. Nếu đã đắc ngũ thiền 
và đắc tam quả thì tái tục về cõi Ngũ Tịnh cư. 

Sơ thiền tố, nhị thiền tố, tam thiền tố, tứ thiền tố và ngũ thiền tố chỉ sanh cho bậc Tứ 
quả. 

Dứt phân tâm sắc giới 
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HI. Tâm Vô Sắc Giới (Arũpävacara cit(a) 
(Tâm thường dạo ở cõi Vô sắc) (Dhs. 982) 
Gọi là tâm vô sắc giới bởi vì 12 tâm này phần lớn du hành sanh trong cõi vật vô sắc 
và phiền não vô sắc. Vật vô sắc đó là 12 tâm vô sắc giới, 30 sở hữu. Phiền não vô sắc 
đó là vô sắc ái, tức vừa lòng trong thiền vô sắc và cõi Vô sắc. Có Pãli chú giải như vây: 





“Aripassa bhavoti = aripam ”: Cõi nào là nơi sanh vật vô sắc và phiền não vô sắc 
thì cõi ấy gọi là vô sắc. Đó là 4 cõi Vô sắc. 

“Aripe avacaraffi = aripävacaram ”: Tâm nào du hành sanh trong cõi Vô sắc và 
phiền não vô sắc thì tâm đó gọi là (tâm) vô sắc giới. 


Có 12 tâm vô sắc giới (aripãvacara cifta) được chia đều thành 3 nhóm: Thiện, quả 
và tô (kusala, vipäka và kiriya). 
1. Arupavacara kusala cifa = tâm (thiền) thiện vô sắc ĐIỚI. 
2. Aripävacara vipäka cifa = tâm (thiền) quả vô sắc giới. 
3. Arũpävacara kiriya cia = tâm (thiền) tô vô sắc giới. 


Tâm vô sắc giới chia theo thiền có 4 bậc. (DjJs. 192) 

- 3 thứ tâm thiền không vô biên xứ (Zkãsãnañcãyarana) (thiện, quả, tố) đều có 2 chỉ 
là xả và định. 

-_3 thứ tâm thiền thức vô biên xứ (viZñãnañcãyœfana) (thiện, quả, tô) đều có 2 chỉ là 
xả và định. 

-_3 thứ tâm thiền vô sở hữu xứ (ãkiñcaññãyøœana) (thiện, quả, tô) đều có 2 chỉ là xả và 
định. 

-_ 3 thứ tâm thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ (nevasaãññänãsaññãyqfana) (thiện, quả, 
tố) đều có 2 chỉ là xả và định. 


Đây là sự nhận định để làm đề mục quán tưởng mà đặt tên tâm thiền, chớ chẳng phải 
tâm như thế, vì bậc thiền này phải bắt cảnh rất vi tế. Hoặc có ngØười vịn đề mục này mà 
biện lý thuyết không có, không không v.v... 


Bồn tâm thiện vô sắc có thể đạt được bởi những người chưa phải là Thánh Araham 
(Arahai), trong khi bốn tâm tổ vô sắc chỉ có thể sinh khởi với bậc Arahafa (Araha?). 
Hai loại tâm vô sắc giới này thường du hành trong cõi Dục cũng như cõi Vô sắc. 

Bốn tâm quả vô sắc chỉ thường du hành ở cõi Vô sắc. Chúng là những nghiệp quả 
của tâm thiện vô sắc. Một người đã đạt thiền vô sắc và duy trì thiền ấy cho đến lúc tử 
thì sẽ sanh về cõi Vô sắc. 


Thiền Vô Sắc (Arũpa Jhãna) 


Người từng tu tiên đên năm thiên sắc giới có thê đi lên bậc thang của thiên đên thiên 
vô sắc. Đê đạt được điêu đó, vị ây dùng định của ngũ thiên sắc làm nên tảng. 
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Vị ấy cũng phải hiểu đúng về sự bắt toại nguyện của việc có thân hữu sắc và những 
trở ngại phát sanh do quí tiết (nóng và lạnh), côn trùng căn, đói và khát, bệnh tật, ølà và 
tử. 

Khi vị ấy cảm thấy đã tách ra khỏi thân hữu sắc và sắc (zữpa)„ trước nhất vị ấy nhập 
ngũ thiền sắc bằng cách định trụ trên “tợ tướng” (paƒibhãganmiffa) của đề mục pathavTr 
- đất. Kế đến vị ấy xuất khỏi ngũ thiền và dù “tợ tướng" (pafibhãganimirfa) của đề mục 
pafhavï — đất vẫn hiện hữu trong tầm nhìn của vị ấy, vị ấy không chú ý đến nó và tinh 
tấn chú tâm vào không gian vô tận và chú tâm niệm trong ý lặp đi lặp lại “ãkãso anamo, 
ãkaso ananío” — “không vô biên, không vô biên... ”. 


Khi sự khắn khít vào “tợ tướng" (pafibhãganimiffa) của VỊ ấy nhẹ nhàng biến mất, ấn 
tướng (øửnia) cũng đột ngột biến mắt, mở ra một không gian vô tận. Chú tâm niệm 
trên không gian vô tận này, vị ây tiếp tục niệm trong ý lặp đi lặp lại “đk4so anamo, 
ãkãso ananfo” cho đến khi vị ây đạt được thiền vô sắc thứ nhất. .J#zna — thiền được gỌI 
là tâm thiên thiện không vô biên xứ (Zkãsãnañcäyatana kusala ciffa) bởi vì nó tập trung 
vào không gian vô tận (4kãs4). 


Kế đó vị ấy tiếp tục thiền bằng cách tập trung ý của vị ấy trên tâm thiên thiện không 
vô biên xứ (akãsãnañcayadfana kusala cia), chú tâm niệm trong ý lặp đi lặp lại 
“bijiñãnam anantarh, viññãnamh anantam,” cho đến khi vị ây đạt được thiên vô sắc thứ 
hai. Thiền này được gọi là tâm thiền thiện thức vô biên xứ (viñnanañcayatana kusala 
C1114). 


Đề đạt đến thiên vô sắc thứ ba, vị ấy không chú tâm vào tâm thiền thiện không vô 
biên xứ (akãsãnañcãyqtanakusala cifía), mà chú tâm vào “không có cái chi”, chú tâm 
niệm trong ý lặp đi lặp lại “na/fhik¿ñc?” (không có cái chi) cho đến khi vị ấy đạt được 
jhãna - thiền. Thiền này được gọi là “ãkiãcaññãyatana kusala cita”- * 
có nghĩa là “vô sở hữu hay không có cái ch1'. 


ãkiñcanna' cũng 


Bằng cách dùng tâm thiền vô sắc thứ ba làm đề mục thiền. Vị ấy có thê phát triển xa 
hơn đến thiền vô sắc thứ tư. Thiền này được gọi là tâm thiền thiện phi tưởng phi phi 
tưởng xứ (neva-sañfñanasañfiayatanakusala citta). 'Neva-saññanasanna-yatanakusala 
cirta` theo nghĩa của từ là 'không có sự hiện hữu hay chắng phải không có sự hiện hữu 
của tưởng”, ý nói tâm thiền vô sắc thứ tư là thiền rất vi tế, tinh tế, tế nhị, không nhất 
định nói là có hay không có tâm. Ở tầng thiền này, tâm không còn dễ nhận ra. 

Tất cả bốn thiền vô sắc thuộc về nhóm thiền thứ năm, bởi vì chúng dựa trên ngũ thiền 
sắc giới làm nên tảng. Tất cả bốn thiền vô sắc chỉ có hai chi thiền là xả (pekkhä) và 
định (ekaggai4). 

Nên lưu ý rằng, năm thiền sắc khác nhau về số lượng chỉ thiền, trong khi bốn thiền 
vô sắc khác nhau về đề mục thiên. 
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Tâm thiện vô sắc giới (Aripävacara kusala citfa) 


$26. Akãsãnañcãyatanakusalacitam, viñfianañcayatanakusalacittam, 
ãkiñcannayatanakusalacitam, nevasaffianasaffayatanakusalacittancetli imani 
caffaripi arũpavacarakusalacittani nãma. 
Nghĩa là: Tâm thiện không vô biên xứ, tâm thiện thức vô biên xứ, tâm thiện vô sử 
hữu xứ, tâm thiện phi phi tưởng xứ. Đó là bốn tâm thiện vô sắc giới. 


Bồn tâm thiện vô sắc giới được chỉ rõ bằng những ký hiệu và tên gọi như sau: 
1. Upekkh ekaggata sahitam akãsanañcayatanakusalacittam. 
2. Upekkh ekaggata sahitan vinñanañcayatanakusalacitam. 
3. Upekkh ekaggata sahitarn akiñcaññayatanakusalacitta. 
4. Upekkh ekaggata sahitan n evasañfa-na sañnñayatana-kusalacitam. 
Nghĩa: 
1. Tâm thiện không vô biên xứ đồng sanh với xả và định. 
2. Tâm thiện thức vô biên xứ đồng sanh với xả và định. 
3. Tâm thiện vô sở hữu xứ đồng sanh với xả và định. 
4. Tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ đồng sanh với xả và định. 


Tâm quả vô sắc giới (Aripãvacara vipäka citta) 


§$27. Akãsãnañcãyatanavipakacittam, vinfianañcayatanavipakacittan, 
aãkiñcannñayatanavipakacittam, nevasaffianasanñayatanavipahacitanceti imáani 
caftaripi arũpavacaravipakacittani nãma. 

Nghĩa là: Tâm quả không vô biên xứ, tâm quả thức vô biên xứ, tâm quả vô sử hữu 
xứ, tâm quả phi phi tưởng xứ. Đó là bốn tâm quả vô sắc giới. 


Bồn tâm quả vô sắc được chỉ rõ bằng những tên gọi như bốn tâm thiện vô sắc. Những 
tên gọi cũng tương tự, chỉ thay từ “quả - vipãka` vào chỗ của từ “k„saia - thiện". 


Tâm tô vô sắc giới (Aripävacara kiriya citfa) 


§$28. Akaãsãnañcãyatanakiriyacitam, vinñanañcayatanakiriyacittam, 
đãkiñcanñayatanakiriyacitam,  nevasaffianasannayatanaRiriyacittafcell imáđni 
caffaripi arũpavacarakiriyacittäni nãma. 

Nghĩa là: Tâm tố không vô biên xứ, tâm tô thức vô biên xứ, tâm tô vô sử hữu xứ, tâm 
tố phi phi tưởng xứ. Đó là bốn tâm tổ vô sắc giới. 


§29. !ccevam sabbathapi dvadasa aripavacarakusalavipakakiriyacittäni samdaf-HnI. 
Nghĩa là: Tất cả tâm thiện, quả, tố vô sắc giới có 12. 
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§30. Alambanappabhedena, catudhãruppamanasam. Puññapakakriyabhedä, puna 
dvadasadha thitam. 
Nhóm vô sắc được phân theo cảnh có 4, phân theo thiện, dị thục quả, tố, có 12. 


Dứt phân tâm vô sắc giới 
15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới gom thành 27 tâm, gọi là tâm đáo đại. Có Pã|i 
chú giải như vầy: “Mahantam gatoti = mahagugaro ”: Tâm nào đạt đến lớn lao và bậc 
cao thì tâm đó gọi là (tâm) đáo đại. 


54 tâm dục giới, 27 tâm đáo đại gom thành 81 tâm, gọi là §1 tâm hiệp thế (/okiya). 
Gọi là tâm hiệp thế, bởi vì những tâm này chắc chắn sanh trong 3 cõi là Dục giới, Sắc 
giới và Vô sắc giới. Có Pã|i chú giải như vây: “Loke niyuffati = lokiyã”: Những pháp 
nào nhất định kết hợp trong 3 cõi thì những pháp ấy gọi là hiệp thế. 

Xímm tham khảo bảng tóm tắt '40 đê mục thiên chỉ" ở Chương 9: Kammafthana, cuối 
phân A) Chỉ Nghiệp Xứ. 

Dút phần tâm hiệp thể 


IV. Tâm Siêu Thế (Lokuttara citta) 


Loka + Utara = Lokuttara. Ö đây Loka, nghĩa là năm uẫn, đời hay thế gian. Ufara 
nghĩa là trên, vượt quá, ngoài, hơn... Do đó, /okuffaracita có nghĩa là tâm biết ngoài 
năm uân, tâm siêu thế, tức biết Nibbãna. 


Tâm siêu thế (/okuraracirra) nghĩa là tâm siêu xuất tam giới luân hồi. Có Pã|i chú 
giải như vẫy: Loke uftaranfii = lokuftaro: Trong đời mà siêu xuất tam giới luân hồi, 
nên gọi là siêu thế, tức là cũng thuộc đời bản thể mà chăng liên quan với luân hồi vì 
chẳng phải nhân cho quả tái tục và cũng chắng phải quả để nương vào tam giới. 

Đời (/oka) có ba: 1 là đời bản chất (/okadhãiu) tức là tâm, sở hữu tâm và sắc pháp; 2 
là đời chúng sanh (Iokasafa) tức là 12 hạng người; 3 là đời vũ trụ (lokabhữmì) tức là 
31 cõi. 

Tâm siêu thế thuộc về đời bản chất, nhưng khác hơn tâm hiệp thế vì chăng hợp với 
luân hồi và không bị phiền não bắt làm cảnh. 

Tâm siêu thế (/okufaracia) nói theo hẹp có 8 tức là 4 tâm đạo (magga cữfa) và 4 
tâm quả (phala cira) siêu thê. 

Tâm đạo (magga cữa) vì mượn đạo đề mà gọi, nên có Pali chú giải như vầy: 
Maggena samnpayuftan cita1n„ = maggactffamn: Tầm có đạo đề hợp, nên gọi là tâm đạo. 
Đạo để tức là 8 chỉ đạo hợp tâm đạo. 
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Tứ nhân trợ sanh tâm đạo: 1 là thân cận bậc hiền sĩ (sappurisasamseva), 2 là đặng 
nghe chánh pháp (saddhammasavana), 3 là tác ý khéo (yonisormanasikara), 4 là hành 
đúng pháp đến đạo quả (đhammãnudhammapatipatiì). 


(A) Tâm Đạo Siêu Thể (Lokuftaramagga củ1a) 


§3l. — SofapattimaggaciHtam, sakadagamimaggacitam, qnaãgamimagøacittam, 
arahattanagsgacittafceti man caftaripi lokuttarakusalacittani nãma. 
Nghĩa là: Tâm đạo nhập lưu, tâm đạo nhất lai, tâm đạo bắt lai, tâm đạo ứng cúng (vô 
sanh). Đó gọi là bốn tâm thiện siêu thế. 


Tâm đạo gom theo 4 bậc Thánh - có 4: 


1 là đạo Thất lai (So/ãpafimagsa), 2 là đạo Nhất lai (Sakadãgãmimagga)!, 3 là đạo 
Bất lai (Anägãmimagsa), 4 là đạo Vô sanh (Arahattamagga)?. 


Tâm đạo gom theo 5 bậc thiên — có 20: 


1. Vifakka vicara piti sukha ekagøata sahitamn pathamajjhana Sofapaftimaggacitam 
sakadagamimageacittam 1nagamimaggacitam ArahattamaggacItan: 
I tâm đạo Thất lai, 1 tâm đạo Nhất lai, I tâm đạo Bắt lai, I tâm đạo Vô sanh sơ thiền 
đồng sanh với tầm, tứ, hỷ, lạc và định (nhất hành). 


2.Vicara púi sukha ckaggaf sahiam dutiyqjÿjhana Sofapaftimaggacitam 
sakadagamimagseacittam 4nagãmimaggacitam ArahattamaggacItan: 
1 tâm đạo Thất lai, 1 tâm đạo Nhất lai, I tâm đạo Bất lai, 1 tâm đạo Vô sanh nhị thiền 
đồng sanh cùng với tứ, hỷ, lạc và định. 


3. Pưi sukha ekagøafa sahitan tatiyajhana SofapaffinaggacItam 
sakadagamimagseacittam 4nagãmimaggacitam ArahattamaggacItan: 
I tâm đạo Thất lai, 1 tâm đạo Nhất lai, 1 tâm đạo Bất lai, 1 tâm đạo Vô sanh tam 
thiền đồng sanh với hỷ, lạc và định. 


4. Sukha ekaggafa sahitarn catutthaj]hana SofaäDdaftimaggacitam 
sakadagamimageacittam 4nagãmimaggacitam ArahattamaggacIfan: 
1 tâm đạo Thất lai, 1 tâm đạo Nhất lai, 1 tâm đạo Bắt lai, 1 tâm đạo Vô sanh tứ thiền 
đồng sanh với lạc và định. 


5. Upekkha ekaggafa sahitan pañcamajjhana Sofaäpaftinaggacitam 
sakadagamimageacittam 4nagãmimaggacitam Arahattamaggacitan: 
I tâm đạo Thất lai, I tâm đạo Nhất lai, 1 tâm đạo Bắt lai, I tâm đạo Vô sanh ngũ 
thiền đồng sanh với 2 chỉ thiền là xả và định. 


1... Theo PTS, chatthasangrtipitaka là Sakadägami. Theo Syäma là Sakidägämi. 
2 Arahatta = arahama+tta hay arahati+tta = vô sanh hay Ứng cúng. 
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+ Thánh Thất lai là bậc đã đắc đạo và đắc quả này. Nếu tái tục ở cõi Dục giới thì không 
quá 7 lần. Tâm đạo này có đạo để sát trừ phiền não tà kiến và hoài nghi dứt tuyệt 
luôn cả các mãnh lực tạo ác. Theo pháp thực tính là dút tuyệt tà kiến, hoài nghi luôn 
cả pháp hợp chung: cho đến mãnh lực tạo ác cùng nghiệp biệt thời tái tục sa đọa và 
cõi Dục giới. Nói về nghiệp tái tục chỉ còn lại 7 đời. (Dhs. 196-270) 

Có Päali chú giải như vầy: SofãpaHimaggena sampayuHam citam = 
Sofäpdaffinaggaciffam: Tâm hiệp với đạo Thất lai, gọi theo thứ tự là “Sơ đạo". 


+ Thánh Nhất lai là bậc đắc đạo và quả này rồi. Nếu trở lại cõi Dục giới thì tối đa là 
một kiếp chư thiên và một kiếp nhân loại. Đạo đề phối hợp với tâm này làm cho pháp 
bất thiện sơ đạo sát còn sót lại càng yếu. (Dhs.27T) 

Có Pãli chú giải như vầy: Sakadãgämimaggena sampayuHam ciHam = 
sakadägamimagga ciffam: Tâm tương ưng với đạo đề Nhất lai gọi là tâm đạo Nhất 
lai, cũng gọi là “Nhị đạo” theo thứ tự. 


* Thánh Bắt lai là bậc đắc đạo và quả này rồi không còn trở lại cõi Dục giới. Người 
dục giới đắc đạo và quả này mà không đắc thiền hiệp thế cũng đặng sanh về cõi Sơ 
thiền. Đạo đế phối hợp với tâm này sát trừ tuyệt sân và những pháp hợp chung. 
(Dhs.272) 

Có Pã|i chú giải như vầy: Tena sampayuttam citamn = Anägãmimaggacitam: Tâm 
hợp với đạo đề Bất lai gọi là tâm đạo Bất lai, cũng gọi là tâm “Tam đạo" theo thứ tự. 


+ Thánh Vô sanh là bậc đắc đạo và quả này rồi không còn tái tục nữa. Có ba cách gọi 
khác: I là Bất sanh, 2 là Ứng cúng và 3 là Sát tặc. (Dhs.273) 
-_ Bất sanh cũng như Vô sanh. 
- Ứng cúng chỉ cho bậc này đã hết phiền não hoàn toàn, đáng làm ruộng phước cho 
kẻ cúng dường. 
-_ Còn Sát tặc tức là sát trừ tuyệt hết giặc phiền não v.v... 
Có Pã|i chú giải như vầy: Tena sampayuttamn cittatn = Arahattamaggacitam: Tâm 
mà hợp với đạo đề vô sanh được gọi là tâm đạo Vô sanh, cũng gọi là “Tứ đạo” theo 
thứ tự. 


(B) Tâm Quả Siêu Thể (Lokuttaraphalacta) (Dhs.S92) 


§32. — Sofapattiphalacitam, sakadagamiphalacitaim,  anagamiphalacittam, 
arahattaphalacittafceti imani cattaripi lokuttaravipakacittani nãma. 

Nghĩa là: Tâm quả nhập lưu, tâm quả nhất lai, tâm quả bất lai, tâm quả ứng cúng (vô 
sanh). Đó là bốn tâm quả siêu thế. 
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Tâm quả siêu thế là do dị thời nghiệp của “sở hữu tư' (cefanãcetasika) hiệp với “tâm 
đạo” (magga cira) đê lại mà trợ tạo ra, nên gọi là pha/a (quả). Danh từ Päli có chỗ ghi 
là vipaka cũng đồng ý nghĩa. 

Tâm quả siêu thế (/okuftaraphalacita) có 4: 1 là tâm quả Thất lai 
(sofãpaffiphalacirta), 2 là tâm quả Nhất lai (sakadagämiphalacirra), 3 là tâm quả Bắt 
lai (anagamiphalacrfa), 4 là tầm quả Vô sanh (arahaftaphalacrra). 

Tên gọi bốn bậc quả cũng như 4 bậc đạo, chỉ khác là do “đạo” làm nhân trợ và phân 
nhiều bậc theo người. 

1/ Tâm quả Thất lai (So/apafriphalacitra) có 3 loại (Sơ quả): (Dhs. 422) 
1 là nhất sanh Thất lai (ekab7?) - là bậc Sơ quả trở lại cõi Dục giới không quá I 
lần. 
2 là lục sanh Thất lai (kola»koia) - là bậc Sơ quả trở lại cõi Dục giới từ 2 đến 6 
lần. 
3 là thất sanh Thất lai (sarakauparama) - là bậc Sơ quả trở lại cõi Dục giới 7 
lần. 

2/ Tâm quả Nhất lai 1 (Sakadagamiphalacia) có 5 loại (Nhị quả): 
1 là đắc tại nhân loại Níp-bàn tại nhân loại (/dha pafvã idha parinibbäy)): 
2 là đắc tại chư thiên Níp-bàn tại chư thiên (7Ta#ha patvã tattha parinibbäy); 
3 là đắc tại nhân loại Níp-bàn tại chư thiên (/dha patvã tadtha parinibbäy); 
4 là đắc tại chư thiên Níp-bàn tại nhân loại (7a/tha patvã idha parinibbäyD): 
5 là đắc tại nhân loại sanh về chư thiên, trở lại Níp-bàn tại nhân loại (14ha pafva 
tattha nibbaffi va parinibbay!). 


3/ Tâm quả Bất lai (Anagamiphalacira) có 5 loại (Tam quả): 
I là trung bang Bất lai (anfara parinibbäyi) - là bậc chứng quả thứ ba nơi nhân 
loại, nêu chưa chứng Araham nơi cõi người thì sẽ chứng Araham nơi cõi Ngũ Tịnh 
cư từ nửa đời trở về trước trong cõi này; 
2 là sanh bang Bất lai (upahacca parinibbäy) - là đắc nửa đời trở về sau, tức là 
đắc già; 
3 là vô hành bang Bắt lai (zsaukhãra parinibbäy') - là không cần cảnh rõ rệt cũng 
tiền hóa đến đạo, quả thứ tư (không cần cố gắng); 
4 là hữu hành bang Bắt lai (sasankhãra parinibbäyi) - là phải cần cảnh rõ rệt mới 
có thể tiến hóa đến cõi tột, cõi Níp-bàn (phải cô gắng); 
5 là thượng lưu bang Bắt lai (uddhamsotãkanifthägami) - là bậc sanh về cõi Thánh 
ngũ tịnh cư mà còn phải luân chuyền sanh lên cõi Sắc cứu cánh (A&ãni#hä) mới 
đắc quả thứ tư rồi Níp-bàn. 

4/ Tâm quả Vô sanh (Arahaftaphalacia) (hay Tứ quả) có 2 bậc và có 4 bậc. 

-_ Nhị chúng La-hán: 
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1 là Quán lạc La-hán (sukkhavipassaka) tức là chỉ tu tứ niệm xứ tỏ ngộ luôn đến 
đắc tứ quả mà không có thiên, thông v.v...; 
2 là Lục thông La-hán (chajabhiñño) tức là La-hán có thiền, thông v.v... 


-_ Tự chủng La-hán (chia làm 4 bác): 
1 là La-hán nhất minh (sukkhavipassako) chỉ có tuệ quán là sự tỏ ngộ: 
2 là La-hán tam minh (/evij/o) là La-hán đắc thiên nhãn minh, túc mạng minh và 
lậu tận minh; 
3 là La-hán lục thông (chalabbhiñño) là bậc La-hán có đủ 6 thông (thiên nhãn 
thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông và lậu tận 
thông); 
4 là La-hán tứ trí (pafisambhidappatfro) hay tứ tuệ phân tích là bậc La-hán đắc 4 
trí thông suốt. 


-_ Araham có 5 bậc: 
1 là La-hán giải thoát trí siêu (paññãvimu#a Arahara) tức là La-hán đắc đạo, quả 
thiền khô hay không thiên. 
2 là La-hán giải thoát lưỡng biên (ubhafobhägavimutta Arahatra) là bậc đắc đạo, 
quả trải qua tỏ ngộ danh-sắc rộng: thấy sự sanh diệt của danh uẩn, sắc uân rất dôi 
đào; khi hành trí tuệ sanh nhiều hơn bậc trước. 
3 là La-hán tam minh (/evijjä Araharra) là bậc đắc Tứ quả đặng túc mạng minh, 
thiên nhãn minh và lậu tận minh. 
4 là La-hán lục thông (chajabhiññäã Araharra) là bậc Tứ quả đắc lục thông gồm 
thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thân túc thông 
và lậu tận thông. 
5 là La-hán tứ trí đạt thông (pafisambhidappatta Arahara) là La-hán đắc 4 pháp 
thông suốt: Thông suốt nghĩa lý (a/hapafisambhidä), thông suốt pháp 
(dhammapatfisambhidä), hiệu thấu các thứ tiếng (niruftipatisambhidä) và thông 
suốt tất cả sự vật trong đời (pafibhana-pafisambhida). 

La-hán tứ trí hay là La-hán tứ tuệ phân tích: I là trí tuệ biết hết ý nghĩa 
(afthapafisambhidä), 2 là trí tuệ biết tất cả pháp (dhamưnapafisambhidä), 3 là trí 
tuệ biết các thứ tiếng (n„ửwfipafisambhidä) v 4 là trí tuệ biết tất cả sự vật 
(pafibhanapafisambhida). 

-_ Tự quả mà Phật đắc chứng có 3 bậc: 
1 là Phật Toàn giác (Sabbannnubuddha), 
2 là Phật Độc giác (Paccekabuddha), 
3 là Phật Thinh Văn giác (Anubuddha hay là Savakabubbha). 


Araham (Arahara) là bậc tứ quả, dù Toàn giác, Độc giác, Chí thượng Thinh Văn, 
đại Thinh Văn hay Thinh Văn tầm thường cũng đều gọi là La-hán. 
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Trước khi đắc “đạo? (magga). bậc tu tiến phải hành lục tịnh (wisu44i), như có nêu 
trong Abhidhammnatthasangaha — Chương 9: Kamaffhana (Nghiệp Xú). Có thơ lục 
bát viết như vây: 


“Nương theo thứ lớp tu trau Bởi nên bốn đạo gọi xưng 
Lục tịnh mới đến đạo cao Thánh từng, Gọi là tuệ thấy cảnh trưng Níp-bàn. ” 
Lục tịnh (visuddhì): 


-_ | là tịnh giới (s/avisudđhì), là giữ giới, từ ngũ giới trở lên. 

- 2 là tịnh tâm (ciavisuddhi), là có tu đến cận định (upacarasamadhi) hay là tụ đắc 
thiền. 

- 3 là tịnh kiến (difhivisuddhi), là đắc tuệ tỏ ngộ, rõ thấu danh-sắc sanh diệt. 

- 4 là tịnh nghi (kaủkhãvitaranavisuddh), là tu đến bậc tỏ ngộ đắc tuệ, ba tuệ trước: 
Tuệ tỏ ngộ danh pháp, sắc pháp („ãmaripaparicchedañäna):; “tuệ quyết thấy rõ 
nguyên nhân danh, sắc / hiển duyên danh sắc tuệ” („ữmaripapaccayapariggaha 
ñãna); “tuệ thấy tam tướng phố thông / phổ thông tuệ” (szmmasafñana) là tỏ ngộ vô 
thường, khổ não và vô ngã. 

-_ 5 là tịnh kiến đạo, phi đạo (m„aggãmaggañano dassanavisuddhi). Nói theo thập tuệ 
là từ tuệ thứ 2 đến thứ 9. Còn nói theo 16 tuệ là từ tuệ thứ 4 đến tuệ thứ I1 là tuệ 
thuận lưu (amulomañana). 

-_ 6 là tuệ kiến mãn tịnh (pa/ipadäñãnavisuddhi). Nói theo 16 tuệ là từ tuệ thứ 4 đến 
tuệ thứ 13 là tuệ chuyển tánh (gofrabhunana). 

Có Pali chú giải như vầy: Samưnasane = ñãnam: Trí tuệ thấy rõ danh-sắc, quá khứ, 
hiện tại và vị lai, gọi là “tuệ” có chỗ dịch là “trí”. 
Nếu kế Thất tịnh là thêm Tịnh kiến tuệ. 


Thập Tuệ quán (zvipassañäna): 1 là phô thông tuệ (samnasanafñana), 2 là Tiễn thoái 
tuệ („đayabbayañnana), 3 là diệt một tuệ (Phangañana), 4 là họa hoạn tuệ (bhayañana), 
5 là tội quá tuệ (đđ7mavañãna), 6 là phiền yêm tuệ („ibbidãñãna), 7 là dục thoát tuệ 
(muñcitukamyatãñäna), 8 là quyết ly tuệ (pafisankhãñäna), 9 là hành xả tuệ 


—~— 


(sankharupekkhanana), 10 là thuận lưu tuệ (amulommañana). 


§33. Iccevam sabbathapi aftha lokuttarakusalavipakacittani samattqni. 
Như vậy, tất cả tâm thiện và quả siêu thế có 8 


§34. Catumnageappabhedena, catudhä kusalam tatha Pakam tassa phalattati, 
af‡hadhãnuftaram matam. 
Tâm thiện phân theo 4 đạo thì có bốn, tâm quả cũng thế. Có 8 tâm siêu thế nên 
được biết. 
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§3$. Dvadasakusalanevam, kusalanekavisat. Chaftimseva vipakanl, Kriyacittani 
VISafI. 
Như vậy, có 12 tâm bất thiện, 21 tâm thiện. 36 tâm dị thục quả, 20 tâm tố. 

§36. Caftupanñasadhaä kame, rupe pannarasraye.  (Ciftani dvãdasaruDpe, 
a{†hadhanuttare tathaã. 
Tất cả có 54 tâm dục, 15 tâm sắc, 12 tâm vô sắc, 8 tâm siêu thế (vô thượng). 


§37. Iithamekinanavutipabhedam pana mãnasam. Ekavisasafam vatha, vibhajanH 
vicakkhand. 
89 thứ tâm này được chư hiền trí chia thành 121 thứ. 


Dứt phân tâm Siêu thể 


o0o 


PHÂN CHIA TÂM THEO CHÍN CÁCH 
Bao sôm: Giống, cõi, tịnh hảo, thế gian, nhân, thiền, thọ, tương ưng, hữu dẫn. 


1/. Phân chia Tâm theo 4 giống (/Zfi) 
- llà giống thiện (k„sala) có 21 hoặc 37 là: 8 tâm đại thiện, 9 tâm thiện đáo đại và 
4 hoặc 20 tâm đạo. 
- _2 là giống bắt thiện (ak„sala) có 12 tức là 12 tâm bắt thiện. 
-_3 là giống quả (vipäka) có 36 hoặc 52 là: 15 tâm quả vô nhân, § tâm đại quả, 9 
tâm quả đáo đại và 4 hoặc 20 tâm quả siêu thế. 
- 4 là giống tố (#7riyã) có 20 là 3 tâm tố vô nhân, § tâm đại tô và 9 tâm tô đáo đại. 


Tâm chia theo 3 giống (Z#) 

- llà giống thiện có 21 hoặc 37 là: § tâm đại thiện, 9 tâm thiện đáo đại và 4 hoặc 
20 tâm đạo. 

- _2 là giống bắt thiện có 12 tức là 12 tâm bắt thiện. 

-_3 là giống vô ký (abyäkaä) có 72 là 52 tâm quả và 20 tâm tố. 


2/. Phân chia 89 Tâm theo cối 
Catupañnasadha kame ripe pannarasiriye.! 
Ciftani dvadasaripe af†hadhanufttare tathaã. 
Tất cả học viên phải tính số lượng (phân chia) 89 tâm theo 4 cõi như sau: 
-_ Cõi Dục có 54 tâm (12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân, 24 tâm dục giới tịnh hảo). 
-_ Cõi Sắc có 15 tâm (5 tâm thiện sắc giới, 5 tâm quả sắc giới, 5 tâm tô sắc giới). 


1. Chatthasangitipitaka ... siraye. 
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-_ Cõi Vô sắc có 12 tâm (4 Tâm thiện vô sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới, 4 tâm tố vô 
sắc giới). 
-_ Cõi Siêu thế có 8 tâm (tính hẹp) hay 40 (tính rộng - 20 tâm đạo, 20 tâm quả). 
Cõối có hai loại là: 
1. Cõi địa (Thãnabhũữmj) là nơi ở của tất cả chúng sanh, đó là 3l cõi. 
2. Địa giới (Avatthabhimi) tất cả pháp bị xác định ranh giới do cả 3 ái. 
Địa giới có 4 loại là: 
(1) Dục địa giới (Kãmãvatthãbhữmi) pháp bị xác định ranh giới do dục ái gồm 54 
tâm dục giới, 52 sở hữu tâm, 28 sắc pháp. 
(2) Sắc địa giới (Rũpävatthäbhimi) pháp bị xác định ranh giới do sắc ái gồm 15 
tâm sắc giới, 35 sở hữu. 
(3) Vô sắc địa giới (Aripãävathãbhimi) pháp bị xác định ranh giới do vô sắc ái 
øôm 12 tâm vô sắc giới, 30 sở hữu. 
(4) Siêu thế địa giới (Lokuttarävatthäbhimi) pháp bị xác định ranh giới thoát ly 
khỏi 3 ái gồm § tâm siêu thế, 36 sở hữu tâm, Níp-bàn. 
Do đó, cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc có hai loại cõi địa và địa Ø1ớI; còn siêu thế chỉ 
có địa giới mà thôi. 


3/. Phân chia Tâm theo vô tịnh hảo và tịnh hảo 
Tâm vô tịnh hảo có 30 là 12 tâm bắt thiện và 18 tâm vô nhân. 
Tâm tịnh hảo có 59 hoặc 91 là 24 tâm dục giới tịnh hảo, 27 tâm đáo đại 
(mahaggafacita) và 8 hoặc 40 tâm siêu thế. 
Có Pã|i chú giải như vây: Sobhanehi yufäniri = sobhanäni: (Tâm) hợp với pháp 
(sở hữu) tốt, gọi là (tâm) tịnh hảo. 


4/. Phân chia Tâm theo thé gian (đời) 
Tâm hiệp thế có 81 tâm là 12 tâm bắt thiện, 18 tâm vô nhân, 24 tâm dục giới tịnh 
hảo, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới, gom thành 81 tâm hiệp thế. 
Tâm siêu thế có 40 tâm là 20 tâm đạo, 20 tâm quả, gom thành 40 tâm siêu thé. 


Tâm siêu thê nói gọn và chi tiệt: 


Catumnaggappabhedena catudhaã kusalantatha.! 
Pãkantassa? phalatfati af†hadhãnuftaram matam. 
Jhãnangayogabhedena katvekekantu pañcadha. 
Vuccatänuftaram cửữtam caftã]savidhanfi ca. 


Tất cả học viên phải biết tâm siêu thế nói gọn có 8 tâm là tâm thiện nói theo (trường 
hợp có) 4 đạo, có 4 quả bởi vì là quả của đạo có 4. 


1... Catudhã kusalam tathä. 
2. Pakam tassa. 
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8 tâm siêu thế khi trình bày chỉ tiết có 40, vì khi phối hợp với chi thiền thì mỗi 


một tâm siêu thế có 5; do đó thành 40 tâm siêu thế. 


5/. Phân chỉa Tâm theo nhân 


Tâm vô nhân có 18 tâm là 7 tâm quả bất thiện, 8 tâm quả thiện vô nhân, 3 tâm tố 


vô nhân. 


Tâm hữu nhân có 103 tâm là 12 tâm bất thiện, 24 tâm dục giới tịnh hảo, 15 tâm 


sắc giới, I2 tâm vô sắc giới, 40 tâm siêu thê. 


6/. Phân chia Tâm theo thiền 


1 là tâm sơ thiền có 11 là 3 tâm sơ thiền sắc giới và 8 tâm sơ thiền siêu thế. 

2 là tâm nhị thiền có 11 là 3 tâm nhị thiền sắc giới và 8 tâm nhị thiền siêu thé. 

3 là tâm tam thiền có 11 là 3 tâm tam thiền sắc giới và 8 tâm tam thiền siêu thế. 

4 là tâm tứ thiền có 11 là 3 tâm tứ thiền sắc giới và 8 tâm tứ thiền siêu thế. 

5 là tâm ngũ thiền có 23 là 3 tâm ngũ thiền sắc giới, 12 tâm vô sắc giới và § tâm 
ngũ thiên siêu thế. 

Tâm không phối hợp hay tương ưng với chỉ thiền gọi là tâm phi thiền có 54 tâm 


là 12 tâm bắt thiện, 18 tâm vô nhân, 24 tâm dục giới tịnh hảo. 


Tâm phối hợp hay tương ưng với chỉ thiền gọi là tâm thiền có 67 tâm là 15 tâm 


sắc giới, I2 tâm vô sắc giới, 40 tâm siêu thê. 


7/. Phân chia Tâm theo ngũ thọ (vedanđ). 


Chú giải: Vedayafi = vedana: Hưởng, hứng chịu cảnh gọi là thọ. 
Thọ (vedan3) sắp theo cảnh (ãrammana) có sáu là sắc, thinh, khí, vị, xúc và pháp 


là sáu xứ ngoại; còn sáu xứ nội là nhãn, nhĩ, tý, thiệt, thân và ý. 


Nhãn xứ hứng chịu cảnh sắc, nhĩ xứ hứng chịu cảnh thinh, tỷ xứ hứng chịu cảnh 


khí, thiệt xứ hứng chịu cảnh vị, thân xứ hứng chịu cảnh xúc và ý xứ hứng chịu cảnh 
pháp, cũng gọi là sáu thọ. 


Thọ hỷ của người thường có 6. 
Thọ hỷ của người tu tuệ có 6. 
Thọ ưu của người thường có 6. 
Thọ ưu của người tu tuệ có 6. 
Thọ xả của người thường có 6. 
Thọ xả của người tu tuệ có 6. 


Cộng: 36 
x3 (quá khứ, hiện tại và vị lai) 


Tổng cộng... 108 
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S/. 


9/. 


Ngũ thọ: 

- _ 1 là thọ khổ (đukkhavedan3) có 1 tức là tâm thân thức câu hành khổ (thọ). 

- 2 là thọ lạc (sukhavedan4) có T tức là tâm thân thức câu hành lạc (thọ). 

- 3 là thọ ưu (đomanassavedana) có 2 tức là 2 tâm sân (tâm câu hành khuê phẫn). 

- 4 là thọ hÿ (somanassavedanä) có 62 là 4 tâm tham câu hành hý, tâm thẩm tấn câu 
hành hỷ, tâm tiếu sinh câu hành hỷ, 12 tâm dục giới tịnh hảo câu hành hỷ, 12 tâm 
sắc giới câu hành hỷ và 32 tâm siêu thế câu hành hý (trừ ngũ thiền). 

- 5 là thọ xả (upekkhavedanđ) có 55 là 20 tâm vô tịnh hảo câu hành xả, 12 tâm dục 
giới tịnh hảo câu hành xả và 23 tâm ngũ thiền câu hành xả. 


Phân chia Tâm theo tương ưng (phối hợp) 

Tâm tương ưng có §7 tâm là: 4 tâm tương ưng kiến, 2 tâm căn sân, 2 tâm căn si, 4 
tâm đại thiện tương ưng trí, 4 tâm đại quả tương ưng trí, 4 tâm đại tố tương ưng trí, 
15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới, 40 tâm siêu thế. 

Tâm bắt tương ưng có 34 tâm là: 4 tâm bất tương ưng kiến, 18 tâm vô nhân, 4 tâm 
đại thiện bất tương ưng trí, 4 tâm đại quả bất tương ưng trí, 4 tâm đại tố bất tương 
ưng trí. 


Phân chia Tâm theo trợ dẫn 

Tâm vô dẫn có 37 tâm là: Tâm căn tham thứ 1,3,5,7; tâm căn sân thứ 1; 2 tâm căn 
s1; 18 tâm vô nhân; tâm đại thiện thứ I,3,5,7; tâm đại quả thứ 1,3,5,7; tâm đại tố thứ 
1,3,5.7. 

Tâm hữu dẫn có 84 tâm là: Tâm căn tham thứ 2,4,6,8: tâm căn sân thứ 2; tâm đại 
thiện thứ 2,4,6,8; tâm đại quả thứ 2,4,6,§8; tâm đại tô thứ 2,4,6,8; 15 tâm sắc giới; 12 
tâm vô sắc giới; 40 tâm siêu thế. 


Như vậy có 8 tâm thiện dục giới (kđmaãvacara-kusala cữia), 5 tâm thiện sắc giới 


(rñpävacara-kusala cita), 4 tâm thiện vô sắc giới (aripãvacara-kusala citfa) và 4 tâm 


thiện siêu thế (/okutara-kusala cita). Số lượng của tâm thiện dục giới (kãmãvacara- 
kusala của) thì nhiều hơn. Cũng như thế đối với tâm đại quả (mahã-vipãka ciffa) cũng 


còn gọi là tâm quả dục giới (kãmãvacara-vipäka ciffa) và tâm đại tỗ (mahã-kiriya của) 


còn gọi là tâm tô dục giới (kãmãvacara-kiriya cia). 
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Ôn tập vắn tắt về “tâm? 
Akusala cifa— tâm bất thiện (12) 
Đó là 8§ tâm căn tham (/obha mila cifa), 2 tầm căn sân (dosa mũiÏla cia), 2 tâm 
căn s1 (moha mũila ci1a). 


Ahetuka cifa— tầm vô nhân (18) 
Gồm có 7 tâm quả bắt thiện, 8 tâm quả thiện vô nhân và 3 tâm tổ vô nhân. 


Kama sobhana ciffa — tầm thiện dục giới hay tâm dục giới tịnh hảo (24) 
Được chia thành § tâm đại thiện, 8 tâm đại quả, § tâm đại tố. 


Kamavacara citta hay kãma ciffa — tầm dục giới (54) 
Gồm có 12 tâm bắt thiện, 18 tâm vô nhân và 24 tâm dục giới tịnh hảo. 


Mahaggafa cita — tâm đáo đại (27) 

15 tâm sắc giới và 12 tâm vô sắc giới được gom lại và gọi chung là tâm đáo đại, 
theo nghĩa đen là phát triển lớn mạnh, tức là phát triển, nâng lên cao hay khác 
thường. Tâm đáo đại là trạng thái “tâm đã phát triển” đạt đến sự chăm chú miệt 
mài trong đề mục sắc và vô sắc. Tâm đáo đại được phát triển hay được nâng cao 
hơn so với tâm dục gIới. 

Lokiya cita — tâm hiệp thế (81) 

54 tâm dục giới và 27 tâm đáo đại gom chung gọi là 81 tâm hiệp thế. 

Lokiya = phàm hoặc phối hợp với 3 cõi hiện hữu đó là cõi Dục, cõi Sắc và cõi 
Vô sắc. 

Lokuftara cita — tâm siêu thế (8 hay 40) 

4 tâm đạo và 4 tâm quả tạo thành 8 tâm siêu thế. Khi chúng được nhân với Š5 
thiền sắc, chúng ta có 40 tâm siêu thé. 

Lokuffara = siêu thế hay vượt ra khỏi 3 cõi hiện hữu. 

8 tâm siêu thế cùng với Níp-bàn tạo thành 9 pháp siêu thế (nava-lokuftara- 
dhamma). 


Tổng số tâm (89 hay 121) 

81 tâm hiệp thế cùng với 8 tâm siêu thế (yiassana-yänika) tạo thành 89 tâm tất 
cả. 

Hay nếu chúng ta gom §1 tâm hiệp thế với 40 tâm siêu thế thì chúng ta có tất 
cả 121 tâm. 


Asobhana cifa (tầm vô tịnh hảo) 

Gồm 12 tâm bắt thiện và 18 tâm vô nhân. Tâm bắt thiện không phải là tâm tịnh 
hảo, bởi vì chúng phối hợp với căn bất thiện là tham (/obña), sân (dosa) và sỉ 
(moha). 
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10. 


II. 


12. 


13. 


Ahetuka cữta (tâm vô nhần) được xem như là tâm vô tịnh hảo (asubha cña) 
bởi vì chúng không phối hợp với căn thiện là vô tham (zobha), vô sân (adosa) và 
trí hay vô s1 (amoha). 


Sobhana cifa (tầm tịnh hảo) 

Nếu chúng ta trừ 30 tâm vô tịnh hảo (zsubha cira) từ 89 tâm, chúng ta có 59 
tâm tịnh hảo (sobhana ci11a). 

Hoặc, nếu chúng ta trừ 30 tâm vô tịnh hảo từ 121 tâm, chúng ta có 91 tâm tịnh 
hảo. 

Tâm tịnh hảo thì phối hợp với những căn thiện. 


Jhãng ciffa — tâm thiền (67) 

27 tâm đáo đại được gọi là tâm thiền hiệp thế (/okiya jhãna cifa). Gom những 
tâm này với 40 tâm thiền siêu thế, chúng ta có 67 tâm thiền. 

Trong những tâm này có II tâm sơ thiền, 11 tâm nhị thiền, 11 tâm tam thiền, 
11 tâm tứ thiền và 23 tâm ngũ thiền. Lưu ý rằng có 3 tâm sơ thiền trong tâm đáo 
đại và 8 tâm sơ thiền trong tâm siêu thế; gom chung chúng tạo thành 11 tâm sơ 
thiền. Tâm nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cũng được tính cùng cách ấy. Cách tính 
tâm ngũ thiền, tất cả 12 tâm vô sắc giới được gom tính chung — do đó chúng ta 
được I1+12=23 tâm ngũ thiền. 


Tâm chia theo sanh chủng hay giống (70). 

Tâm chia theo giống có 4 — đó là giống bất thiện, giống thiện, giống quả và 
giống tố. 

Chúng ta có thê chia 54 tâm dục giới thành 12 tâm bắt thiện, 8 tâm thiện, 23 
tâm quả và 11 tâm tố. 23 tâm quả được gọi chung là tâm quả dục giới và tâm tố 
được gọi chung là tâm tổ dục giới. 

27 tâm đáo đại được chia thành 9 tâm thiện, 9 tâm quả và 9 tâm tố. Những nhóm 
tâm này chính là 9 tâm thiện đáo đại, 9 tâm quả đáo đại và 9 tâm tố đáo đại. 

ST tâm hiệp thế được chia thành 12 tâm bắt thiện, 17 tâm thiện, 32 tâm quả và 
20 tâm tổ theo thứ tự. 

Bây giờ, 89 tâm (tính hẹp) có thê được chia thành 12 tâm bắt thiện, 21 tâm 
thiện, 36 tâm quả và 20 tâm tó. 

121 tâm (tính rộng) được chia thành 12 tâm bất thiện, 37 tâm thiện, 52 tâm quả 
và 20 tâm tô. 


Tâm chia theo thọ (veđaø4). 
Có 5 loại thọ như: 
q) ` Somanassa = hỷ thọ, dụng nạp hứng chịu hay hưởng cảnh an vui sanh từ ý 
XÚC: 
(ñ) Domanassa = ưu thọ, hưởng hay hứng chịu buồn khổ sanh từ ý xúc. 
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(mm) Sukha lạc thọ, vui thân, hưởng hay dụng nạp hứng chịu cảnh an vui 

sanh từ thân xúc. 

khổ thọ, khổ thân, hưởng hay dụng nạp hứng chịu cảnh 

không thích hợp thành khổ sanh từ nơi thân xúc. 

(v) Upekkha  = xả thọ, dụng nạp hứng chịu hay hưởng cảnh phi hỷ phi phi 
hỷ sanh từ nơi ý xúc. 


(v) Dukkhaã 


Chúng ta cần nhận ra rằng 8 tâm siêu thế (tức là 4 tâm đạo và 4 tâm quả) có thể phối 
hợp với sơmanassa (hỷ) hoặc uöpekkhã (xả). 40 tâm siêu thế có thê được phân biệt do 
veđana (thọ). 

Chúng ta có thể làm một bảng để phân nhóm tâm theo veđzni (thọ). 

Trong 54 tâm dục giới có 18 tâm câu hành hỷ, 2 tâm câu hành ưu, 32 tâm câu hành 
xả, 1 tâm câu hành lạc, 1 tâm câu hành khổ. 

Trong 81 tâm hiệp thế có 30 tâm câu hành hỷ, 2 tâm câu hành ưu, 47 tâm câu hành 
xả, 1 tâm câu hành lạc, 1 tâm câu hành khổ. 

Cuối cùng, trong tổng số 121 tâm, có 62 tâm câu hành hỷ, 2 tâm câu hành ưu, 55 tâm 
câu hành xả. l tâm câu hành lạc, I tâm câu hành khô. 


TỔ MMQỢ TênTâm |Hý thọ|Uu thọ | Xả thọ |Lạc thọ |Khổ thọi 
Bấthện2 | 4 | ¡‡ "z.. 6 | — 
Vô nhân 18 2 14 l l 
Dục giới tịnh hảo 24 đu 12 
¡'Tâmdụcgiới54 j 18 j 2 | 32 | 1Í 1 
¡ Đáo đại 27 E12 j E15 j | ị 
IHiệphế8i 7 | 30 | 2 | 4 | 1 | T1 j 
| Siêu thế 40 ¡32 | l8 | | | 
p” Tổngsốtâm12I Ƒ “62 7T ”2 7T 5s TT TT 1 


Nhân trợ sanh tâm có 4: 

1 là nghiệp quá khứ (a/akarmmmnö), 2 là sở hữu tâm (cefasika), 3 là cảnh (ãrammanna), 
4 là vật (vaffhu). 

Xét theo đây không nên chấp theo câu: “Nhất thế duy tâm tạo” và chớ hiểu lầm với 
câu: M#anopubbangamä dhammä: Ý là chủ trương tất cả pháp. 

Ý là tâm, tất cả pháp là sở hữu tâm, ám chỉ tâm chủ trương với sở hữu tâm trong sự 
biết cảnh hay tứ đồng v.v... như đã giải. 
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CHƯƠNG II: CETASIKA — SỞ HỮU TÂM 
Những Trạng Thái Của Sở Hữu Tâm 


“Cetasika°! khi chiết tự ra thì “cefasika = cefa + s + ika`, mà “cefa = cifta' = tâm, 
còn “¡kø° = thuộc về, pháp phụ thuộc, sở hữu. Cho nên, “cefasika` được dịch là “sở hữu 
tâm'. 

Sở hữu tâm nghĩa là những pháp hợp với tâm và thuộc về sở hữu của tâm. 

Katame dhamma cefasikd: Vedanakkhandho sañnakkhandho sankharakkhandho, 
II me dhamma ceftasikd. 

Chư pháp sở hữu tâm trong khi có ra sao? Thọ uẫn, tưởng uẫn, hành uẫn. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp sở hữu tâm. (Dhs.768) 


§I. khuppadanirodha ca, ekalambanavatthuka. Cetoyuttä dvipannasa, dhamma 
cefasika mafã. 
Nghĩa là: Nên biết rằng có 52 sở hữu tâm kết hợp với tâm, chúng cùng sanh, cùng 
diệt, bắt cùng một cảnh và nương cùng một vật với tâm. 


Sở hữu tâm (ce/asika) là một trong những nhân trợ cho tâm sanh, chúng luôn tùy 
thuộc, nương vào tâm (ci1fanissitalakkhanarn). Chúng chì phối, tác động tâm thành bất 
thiện, thiện hay vô ký khi chúng sinh khởi và chúng là những pháp thuộc về sở hữu của 
“tâm'. 

Có những câu Pã|i chú giải như vây: 

-_ Cetasi bhavam = cetasikam: Câu sanh với tâm (trong thuộc quyền sở hữu) gọi là “sở 
hữu tâm'. 

-_ Cefasi niyuftam = cetasikam: Hợp với tâm khắn khít, nên gọi là “sở hữu tâm'. 

- _ Avippayogavasena cetasi niyufäti = cefasikã: Luôn luôn hợp với tâm bằng mãnh lực 
không lìa hay rời nhau, nên gọi là “sở hữu tâm'. 

Theo “bốn nhân trợ sanh tâm' thì sở hữu tâm (cezsika) là một trong bốn nhân 
[nghiệp quá khứ (aHtahammam), sở hữu tâm (cetasika), cảnh (arammana) và vật 
(vaffhu)] làm nhân (hefu), làm duyên (paccay4) trợ cho tâm sanh. 

* Tất cả sở hữu tâm (ceasika) đều có bốn ý nghĩa chung như sau: 

1. Trạng thái là nương đỗ tâm (citamissatalakkhanam). 

2. Phận sự là sanh ra không lìa tâm (aviyoguppadanarasarn). 

3. Thành tựu là biết chung một cảnh với tâm (ekãramma—apDaccupafthanam). 

4. Nhân cận là phải có tâm sanh (ciu„ppadapadafthanam). 


Pháp thực tính của sở hữu tâm (cefasika) có 52 pháp luôn phối hợp với tâm. 


1... Xem bộ Pháp Tụ, câu 768. (Dhs.768) 
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*- Mỗi sở hữu tâm (ceasika) đều có bốn đặc điểm như sau: 
1. Sở hữu tâm đồng sanh (ekzppãda) với tâm. 
2. Sở hữu tâm đồng diệt (ekamirodha) với tầm. 
3. Sở hữu tâm bắt cùng cảnh (ekãrammana) mà tâm bắt. 
4. Sở hữu tâm nương cùng một vật (ekavaffhuka) với tâm. 


Trong cả bốn đặc điểm này, ba đặc điểm đồng sanh, đồng diệt, cùng cảnh, hiện bày 
với sở hữu nhất định. Còn đặc điểm thứ tư là “nương cùng một vật” không phải là đặc 
điểm nhất định. Những sở hữu tâm này khi sanh trong cõi Ngũ uần thì cần phải nương 
vật sanh, nhưng nếu sanh trong cõi Tứ uẫn thì không cần thiết phải nương vật đặng 
sanh. 


Giữa Tâm (Ca) Và Sở Hữu Tâm (Ceí/asika), Pháp Nào Quyền Lực Hơn 


Khi chúng ta nói tâm là pháp quyên lực nhất trong đời và dẫn dắt đời, đó không phải 
do một mình tâm thực hiện, mà là sự cùng thực hiện của tâm (c4) và sở hữu tâm 
(cefasika) làm cho tâm quyên lực nhất. 


Vậy pháp nào quyên lực hơn — tâm (ca) hay sở hữu tâm (cerasika)? Không nghi 
ngờ gì, tâm (ca) là pháp dẫn đầu của nhóm, nhưng sở hữu tâm (ce/asika) chỉ phối tâm 
(cia) và định hướng cho tâm (ca) thực hiện hay trợ cho những hành động, lời nói và 
ý nghĩ hoặc thiện hay bất thiện. Những hành động, lời nói hay ý nghĩ này thay đổi thế 
gian mỗi ngày và những nghiệp (kamzmic) lực của chúng sẽ tạo nên những đời mới ở vị 
lai. 


Đề xác định pháp nào trong hai pháp — tâm (cira) hay sở hữu tâm (cefasika) — quyền 
lực hơn, chúng ta hãy xem xét hai ví dụ: 


(1) Trong một gia đình, người cha là người dẫn đầu, nhưng người mẹ hoàn toàn chỉ 
phối người cha và ông ta làm những sì theo bà yêu cầu ông làm. Vậy ai quan trọng hơn? 
— người cha hay người mẹ? 


(2) Trong một xưởng cưa, một con voi di dời những khúc gỗ theo sự chỉ đạo của người 
nài voi. Con voi không thê làm một mình, người nài voi cũng không thể làm một mình. 
Con voi có sức mạnh di dời những khúc gỗ; người nài voi không thể di dời những khúc 
gỗ, nhưng anh ấy có thê ra lệnh cho con voi làm việc. Vậy pháp nào quan trọng hơn? — 
con voI hay người nài voi? 


Điêu đó có thê được nhận răng cả hai, người cha và người mẹ ở ví dụ (1) và cả hai, 
con voi và người nài voi ở ví dụ (2) đều có tâm quan trọng như nhau. 

Tâm (7a) được ví như con vol và sở hữu tâm (cefasika) được ví như người nài voI. 
Không có sự tôn tại của tâm ngoài sở hữu tâm và không có sự tôn tại của sở hữu tâm 
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ngoài tâm. Chúng cùng hoạt động là sức mạnh và năng lực thực sự. Khi chúng ta càng 
phát huy chúng, chúng ta càng tiễn hóa. 


Đề nhận rõ tam tướng của pháp hữu vi (bị tạo), bậc tu tiễn phải thấy biết theo những 
trạng thái thực tính của từng pháp hữu vi (danh và sắc) trong giai đoạn tu tiến quán 
minh sát (vipassana), bằng cách này hay cách khác, dù ở quá khứ, hiện tại hay vị lai. 
Trước tiên vị ấy cần hiểu những trạng thái riêng của từng pháp hữu vi qua từ ngữ theo 
lời dạy của Đức Phật trong Tam tạng Pä]I (Tipiaka Päa]), chú giải (affhakatha) hay sở 
giải (&). Tiếp theo phân tâm (ca), sở hữu tâm (cerasika) là những pháp có 4 đặc 
điểm đồng với tâm, cũng cần được thấy biết rõ bằng tuệ quán. 

Tất cả 52 sở hữu tâm (cefasika) được phân thành 3 nhóm, gọi là “rZs7”, như sau: 

-  “Añfñasamanarasicefasika — nhóm sở hữu tợ tha” có I3 sở hữu tâm. 


- _ “Akusalaräsicefasika — nhóm sở hữu bất thiện” có 14 sở hữu tâm. 
-  “Sobhanarasicefasika — nhóm sở hữu tịnh hảo” có 25 sở hữu tâm. 


Hay còn gọi là 13 sở hữu tợ tha, 14 sở hữu bắt thiện và 25 sở hữu tịnh hảo. 


Phân Loại Sở Hữu Tâm (Ceíasika) 
Sở hữu tâm (Cefasika) (52) 
L  Sữ hữu Tợ tha (157asamana cefasika) (13): 
(A). Biến hành tấtcảtâm - (Søbba ci#a sãdhãrana) (T7) 


(B). Biệt cảnh - (Pakimmnaka) (6) 
II Sở hữu Bất thiện (Akusala cefasika) (14): 

(A). Si-phần - (Mohacatukka) (4) 

(B). Tham-phân - (Lobha - trì) (3) 

(C). Sân-phân - (Dosa catuka) (4) 

(D). Hôn-phần & Hoài nghi (3) 


HI Sở hữu Tịnh hảo (Sobhana cetasika) (25): 
(A). Tịnh hảo biến hành - (Sobhana sadharana) (19) 


(B). Giới phần - (Virati) (3) 
(C). Vô lượng phần - (Appamañiñia) (2) 
(D). Trí quyền - (Pañfindriya) (1) 


I. Sở Hữu Tợ Tha! (1ñ5ñasamaãna cơfasika) 
Aññasamaäna: Añña = pháp khác. Samãna = tợ, như, như nhau, giống nhau, bằng 
nhau. 4ññasamãna = như pháp khác, giỗng pháp khác, tợ pháp khác. Aññasamãna 
cefasika được dịch là những sở hữu tợ như pháp khác hay “sở hữu tợ tha'. 


1. “tha” - ở đây có nghĩa là 'khác'. 
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Mười ba (13) sở hữu tợ tha có thê phối hợp với cả hai loại tâm tịnh hảo (sobhana) và 
vô tịnh hảo (asobhana). Chúng là những sở hữu tâm trung lập và làm nôi bật đặc tính 
của những sở hữu tâm cùng sanh. 


Chúng được chia thành hai nhóm: 

A)Sabbacitta-sadhärana (7) = sở hữu biến hành là những sở hữu thực tính phối hợp 
với tất cả tâm. 

B)Pakinnaka (6) = sở hữu biệt cảnh là những sở hữu phối hợp riêng với một số tâm 
tịnh hảo cũng như vô tịnh hảo. 


(A) Sở Hữu Biển Hành (Sabbacita Sadhãrana Cetasika) 


(Những sở hữu thiết yếu hay cơ bản — có 7) 


§2. Katham? Phasso vedana sañña celana ekqaggafa jIvitindriyam manasikaro ceti 
sattime cetasika sabbacifttasadharata nãma. 
Là chi? Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Bảy sở hữu tâm này gọi 
là những sở hữu biến hành tắt cả tâm. 
Sabbacittasadhärana khi chiết tự được ba phân: Sabba + cifta + sadharana. 
Sabba = tất cả; cita = tâm; sãdhãrana = biễn hành, đi khắp, chung cả, công cộng. 
Gom ba phân lại thành sabbaciffasãdhãrana = khắp tất cả tâm, biến hành tất cả tâm. 


Bảy (7) sở hữu biến hành phối hợp với tất cả tâm. Trạng thái biết cảnh bằng tâm 
được hoàn thành với sự trợ giúp của những sở hữu này. 


(1) Xúc (phassa). (5) Nhất hành (ckaggaia) hay định (samadhi). 

(2) Thọ (vedanđ). (6) Mạng quyên (/indriya) hay bảo tồn sự sống còn. 
(3) Tưởng (sa). (7) Tác ý (manasikara) hay sự chú ý, sự lưu ý. 

(4) Tư, sự cô quyết (cefan3). 

Giải thích: 


(1)  Phassa (xúc)! (bắt nguồn từ căn phu + a: Xúc chạm) 


Xúc (phassa) cung cấp hay trang bị sự xúc chạm giữa cảnh, vật (sắc thanh triệt) 
và tâm. Ví dụ, sự xúc chạm giữa cảnh sắc, sắc nhãn thanh triệt và nhãn thức 
(cakkhuviññãna) được thực hiện bởi phassa. Nếu không có phassa, sẽ không có ý 
thức; cho nên không có sự biết. 


1 Dhs: câu 17, 131, 197, 276, 317, 326, 331, 335, 339, 353, 367, 383, 400, 471, 473, 486. 

Phasso tỉ cakkhusamphasso sotasamphasso ghãnasamphasso jivhäsamphasso kãyasamphasso manosamphasso 
adhivacanasamphasso patighasamphasso sukhavedaniyo samphasso dukkhavedaniyo samphasso adukkhamasukhavedaniyo 
samphasso kusalo phasso akusalo phasso avyäkato phasso kãmãvacaro phasso rũpävacaro phasso arũpävacaro phasso suññato 
phasso animitto phasso appanihito phasso lokiyo phasso lokuttaro phasso atito phasso anägato phasso paccuppanno phasso, yo 
evaripo phasso phusanã samphusanä samphusitattam, ayam vuccati phasso. 
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Katamo 1fasmun samaye phasso hoi? Yo tfasmim samaye phasso phusana 
samphusang sampPhusitafta - ayam fasim1m samaye phasso hofi. (Dhs. L. 17) 


Xúc trong khi có ra sao 2 Khi nào có sự đụng chạm, cách chạm nhau, hành vi đụng 
chạm, thái độ xúc chạm. Khi nào như thế. Đây gọi là xúc có trong khi ấy. 


Có Pali chú giải như vầy: Äramnanam phusafffi = phasso: (Tâm) chạm cảnh gọi 
là xúc. 
Có 4 ý nghĩa (a//ha) của xúc: (Vsm.XIV) 
-_ Trạng thái là chạm (cảnh) (phusanalakkhano). 
- Phận sự là tiếp xúc vật (sangha†‡anaraso). 
-_ Thành tựu là hội họp tâm, cảnh và vật (sanninafapaccupafthano). 
- Nhân cận là có cảnh hiện đến (đpđfagafavisayapadatthäno). 


(2)_ Vedanä (thọ) (bắt nguồn từ căn vđ: Thọ nhận) 


Thọ (veđaz4) là sự hứng chịu hay dụng nạp, hưởng vị của cảnh. Pháp này ví như 
một vị vua thưởng thức một đĩa thức ăn ngon. 


Thọ rất quan trọng đối với người phàm phu. Chúng sanh có gắng tranh đấu ngày 
đêm cũng để hưởng dục lạc là pháp không gì khác ngoài lạc thọ. Theo lý nhân quả 
của pháp liên quan tương sinh (paƒ/iccasamuppađa), xúc làm duyên trợ cho thọ sanh 
và thọ làm duyên trợ cho ái (ah) sanh. 

Tất cả những khối thọ — thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai, nội phần (bên trong), ngoại 
phần (bên ngoài) được chỉ rõ là thọ uẫn (veđanäakhandha) là 1 trong 5 uẫn hiện hữu. 

Có Pali chú giải như vầy: Vedayafii = vedanã: Hưởng cảnh gọi là thọ. 

Thọ được chia thành 3 hay thành 5. Thọ chia thành 3 sôm: Khô, lạc, xả; Thọ chia 
thành 5 gồm: Khỏ, ưu, lạc, hỷ, xả. 

Năm thọ: I là đ„kkhavedanäa (khỗ thọ), 2 là sukhavedana (lạc thọ), 3 là 
domanassaveđdana (ưu thọ), 4 là somanassavedana (hỷ thọ), 5 là upekkhavedana (xả 
thọ). 

o Bốn ý nghĩa (a/fha) của khổ thọ: (Dhs. câu 473) (Vsm.XIV) 

-_ Trạng thái là hưởng cảnh xúc không tốt (amifthaphotthabanubhavana-lakkhanam), 
không thích hợp với thân thanh triệt. 

Phận sự là làm cho pháp tương ưng khô héo (sampayuftanam nilapanarasam). 

- _ Thành tựu hay sự hiện bày là thân đau đớn (kãy¡ikãbadhapaccupafthanarn). 


-- Nhân cận là có sắc thân thanh triệt hay thân quyền (kãyindriyapadafthãnam). 


o Bốn ý nghĩa (a/fha) của lạc thọ: (Dhs. câu 354) 
- _ Trạng thái là hưởng cảnh xúc thích hợp (///hapho††habbanubhavanalakkhanam). 
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Phận sự là làm cho pháp tương ưng tiễn triển (szmpayutfãnam 
upabruhanarasam). 

Thành tựu là thân sướng (kãy¡ka assadapaccupafthanarn). 

Nhân cận là có sắc thân thanh triệt hay thân quyền (kãyindriyapadafthãnam). 


Bốn ý nghĩa (z//ha) của ưu thọ: (Dhs. câu 326) 

Trạng thái là hưởng cảnh không ưa thích 
(anifthaärammananubhavanalakkhanam). 

Phận sự là hứng chịu cảnh không vừa lòng (amiƒfhakarasambhogarasam). 
Thành tựu là ép uống tâm (ceíasikãbädhapaccupatthãänarm). 

Nhân cận là có sắc ý vật (hadayavafthupada†thanam). 


Bốn ý nghĩa (a//ha) của hỷ thọ: (Dhs. câu 18, 277) 

Trạng thái là hưởng cảnh đáng mong mỏi (/ƒ/hãarammananubhavanalakkhanar). 
Phận sự là hưởng cảnh vừa lòng (¡ƒ//häkãrasarnbhogarasarn). 

Thành tựu là danh pháp phơi phới (thích thú) (cefasika assadapaccupafthanarn). 
Nhân cận là thân tâm yên tịnh (passaddhipadafthanarn). 


Bốn ý nghĩa (z//ha) của xả thọ: (Dhs. câu 131, 317) 

Trạng thái là hưởng cảnh trung bình ứnaJ7hafftavedaytalakkhana). 

Phận sự là điều hòa pháp tương ưng (sưmpayuttãnam nãtiupabruhanamilãpana- 
rasa). 

Thành tựu là văng lặng (san/abhãvapaccupafthänä). 

Nhân cận là ly pháp hỷ (i2pifikapadafthand). 


Thập (10) xả 


1 là lục xả (chajangupekkhä) nghĩa là 6 cảnh và 6 vật đối chiếu nhau của bậc Tứ 
quả, lúc nào cũng như nhau; chẳng vì cảnh chuyển mà phải bi quan hay lạc quan. 
Pháp thực tính là sở hữu hành xả hay là trung bình (/aamajjhaftai4). 

2 là vô lượng xả (Brahmavihärupekkhä) nghĩa là đối với tất cả chúng sanh dù ai 
bị khổ, hưởng vui vẫn coi như thường: không buôn giùm, không vui theo, vì nhận 
rõ nhân, quả tốt xấu như hột nào trái nây là lẽ thường nhiên. Pháp thực tính là sở 
hữu trung bình. 

3 là xả giác chỉ (bojjhangupekkhä) nghĩa là trung bình như thường đối với pháp 
câu sanh trong những giác chi khác. Pháp thực tính là sở hữu trung bình. 

4 là cần xả (yửiyupekkhä) nghĩa là cô gắng bằng cách trung bình hay trung đạo 
không thái quá và không bắt cập; như dây đàn không quá căng, cũng chẳng quá 
chùng. Pháp thực tính là sở hữu cần. 

5 là hành vi xả (saäkhãrupekkhä) nghĩa là trí tuệ tỏ ngộ thấy pháp hành danh-sắc. 
Vì bậc tu tuệ cao thấy chỉ là thấy, chẳng nghĩ sự đối với danh-sắc ra sao. Pháp 
thực tính là sở hữu trí. 
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-_ 6 là thọ xả (vedanupekkha) tức là ngoài ra thọ khổ, lạc, ưu, hỷ cũng thuộc vỀ Sở 
hữu thọ. 

-_7 là quán xả (vi2assanipekkhä) nghĩa là bậc tu tuệ cao đắc tuệ thấy vô thường 
hoặc khổ não hay vô ngã, vẫn coi như thường. Pháp thực tính là sở hữu trí. 

- 8 là trung bình xả (/aramajjhatfupekkha) nghĩa là trạng thái làm cho các pháp câu 
sanh điều hòa không so le. Pháp thực tính là sở hữu trung bình (/a/ramajjhaftaiä). 

- 9 là thiền xả (/hãnupekkhã) nghĩa là bỏ ra hỷ, lạc của các bậc thiền thọ hỷ (từ sơ 
thiền đến tứ thiền) tức là chi xả của ngũ thiên. Pháp thực tính cũng là sở hữu trung 
bình. 

- _ 10 là tịnh xả (pãrisuddhupekkhä) nghĩa là đỗi với pháp oái niệm (palibodha) vẫn 
xem như thường, chẳng bận bịu chi cả. Pháp thực tính là sở hữu trung bình. 


(3) Saññã (tưởng)! (Sam + căn ñã: Biết) 
Sở hữu tưởng (szññã cefasika) là sự nhớ tưởng cảnh về màu sắc, hình dạng, hình 
dáng, tên gọi, v.v... có phận sự tợ như bộ nhớ. Tưởng (sa) là pháp có khả năng 
làm cho chúng sanh nhận ra một cảnh từng được biết đến bằng tâm qua các quyên. 


Không có tưởng (szññã), chúng ta sẽ không thể nhớ tên của chúng ta, cha mẹ của 
chúng ta, vợ con của chúng ta, nhà cửa của chúng ta, v.v... Do đó, cuộc sống trong 
cộng đồng không thể thiếu pháp tưởng (saññ2) này. 


Tất cả những khối tưởng — thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai, nội phần (bên trong), 
ngoại phần (bên ngoài) — được chỉ rõ là tưởng uẫn (saññãkhandha) là I trong 5 uẫn 
hiện hữu. 

Katamä lasmIM samaye saNHd  hoti? YlAa  lasmim  samaye 
taamanovinfñanadhatusarmnphassaja sañna (sañJanang) sañjanitaffain-aydm tasmiụn 
samaye sañña hori. (Dhs. L. 19) 


Tưởng trong khi có ra sao? Sự nhớ tưởng, cách nhớ tưởng, thái độ nhớ tưởng, 
sanh từ xúc phối hợp cùng ý thức giới. Khi nào như thế đó, mới gọi là tưởng có trong 
khi ấy. 

Bốn ý nghĩa (zƒ/ha) của sở hữu tưởng: (Vsm.XIV) 

-_ Trạng thái là nhớ, tưởng (sañ/ananalakkhara). 

-_ Phận sự là nhớ nguyên do và tiêu chuẩn (na sañjãnanapaccayanimittakarana- 
rasa). 

- _ Thành tựu là cô nhớ y như trước (yathã garahitanimitäbhinivesa-paccupdafthän8). 


1. Dhs: câu 19, 199, 278, 341, 369, 385, 402. 

Tưởng: Dục tưởng, hận tưởng, hại tưởng, xuất ly tưởng, vô hận tưởng, vô hại tưởng, sắc tưởng, thỉnh tưởng, khí tưởng, vị 
tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng; sự nhận biết, sự tự nhận biết, trạng thái tự nhận biết có hình thức như thế được gọi là tưởng. 
(MAHANIDDESAPAII - ĐẠI DIỄN GIẢI / Guhatthakasuttaniddeso dutiyo - Diễn Giải Kinh Nhóm Tám về Hang là thứ nhì. / Việt dịch: 
BhikkhUu Indacanda. Nguồn: www.tamtangpaliviet.net). 
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- Nhân cận là có cảnh tái hiện lại (yafha upaffhitavisayapadafthand). 


(4) Cefanä (tu)! (bắt nguồn từ căn cifi + e = ceteti, cefayati, cetanä) 


Ciira (tâm) mang ý nghĩa là nhận biết, trong khi cefana (tư) được dùng với ý nghĩa 
là cố quyết, sắp xếp, đốc thúc (abhisandhäna) và càng, tích thêm, cô thêm (-y#hana). 


Sở hữu tư (cefanã cefasika) là cô quyết và đốc thúc pháp câu sanh cùng khắn khít 
với cảnh. Hay tư (cean3) là sự cô quyết hành động phối hợp với những trạng thái 
danh pháp đồng sanh với chính nó biết theo cảnh của tâm; tợ như một trưởng tông 
hay tợ như một chủ nông trại luôn làm tròn những nhiệm vụ của anh ây và kiểm soát 
việc làm của người khác cho được tốt đẹp. Tư (cefan4) làm tròn phận sự của nó và 
kiểm soát, điều chỉnh phận sự của những danh sở hữu câu sanh với nó. 


Tư (cefanä) hành động theo những sở hữu tâm, hành động trong việc bắt cảnh và 
theo đuổi để hoàn thành nhiệm vụ; do đó, tư (cezn3) là pháp cỗ quyết hành động. 


Theo Angufứara N¡ikãya — Tăng Chỉ bộ kinh (1H. 13), / Chakkamipata í 6. 
Mahavageo. 


Đức Phật có dạy: “Cefanaham, bhikkhave, kammam vadami. Cefayifva kammam 
karofi — kayena vãcãya manasa. = ... tư (cefana) chính là nghiệp (kamưna). Do đó 
Ta nói, này chư Bhikkhu”, ngay khi tư (cefan4) sinh khởi, chúng sanh tạo nghiệp qua 
thân, khẩu, ý”. 


Nghiệp có hai loại là nghiệp câu sanh và nghiệp biệt thời. Nghiệp câu sanh là sở 
hữu tư (czn4) cùng sanh với tâm (ca) v.v... Nghiệp biệt thời 
(nãnakkhanikakamma) là mãnh lực sẽ tạo quả và sắc nghiệp do sở hữu tư phối hợp 
với tâm thiện hay bất thiện đề ảnh hưởng lại. 


Do đó, tư (cefanä) đóng vai trò quan trọng trong tất cả hành động — nó cô quyết 
dù cho hảnh động thiện hay bắt thiện. “Tư” là sở hữu tâm quan trọng nhất trong tâm 
hiệp thế (/okiya), trong khi trí (paññ2) là sở hữu tâm quan trọng nhất trong tâm siêu 
thế (lokuftara). 


Ngoại trừ thọ (veđana) và tưởng (sañna), tất cả 50 sở hữu tâm còn lại, với tư 
(cefanä) đứng đầu, được chỉ rõ là hành uẫn (sakhärakkhandha) là 1 trong 5 uẫn hiện 


~ 


hữu. 


Kaama  tasmim samaye cefqnd  hofi? YlA  tasmIM samaye 
taJamanovinñanadhatusamphassaja cefana sañcetana cefayifafan -ayan tasmin 
samaye cetana hoïi. (Dhs. L. 20) 

















1. Dhs. câu 20, 200, 279, 342, 370, 386, 403. Tư: Càng, thêm, nẩy, đâm, mọc, gây ra, cố quyết...(volition, J8) 

2... Bhikkhũ ti sattannam dhammaãnam bhinnattã bhikkhu: sakkãyaditthi bhinnã hoti, vicikicchã bhinnã hoti, silabbataparämäso 
bhinno hoti, rãgo bhinno hoti, doso bhinno hoti, moho bhinno hoti, mãno bhinno hoti, bhinnãssa honti pãpakã akusalã 
dhammä sankilesikã ponobhavikä sadarä dukkhavipäkã ãyatim jãtijarãmaraniyä. (MAHANIDDESAPAII). 
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Tư trong khi có ra sao? Khi nào có sự tính làm, cách định hành động, thái độ cô 
quyết hành động sanh từ xúc phối hợp cùng ý thức giới. Như thế gọi là tư có trong 
khi ấy. 

Bốn ý nghĩa (aƒ/ha) của sở hữu tư: (Vsm.XIV) 

-_ Trạng thái là cố quyết hay có ý (cefayitalakkhanä). 

-_ Phận sự là lo cách bắt cảnh của pháp câu sanh (ãyữhanarasä). 

- Thành tựu là sắp đặt cho pháp câu sanh (samviddhanapaccupaffhänä. 

- - Nhân cận là có 3 uẫn ngoài ra (sesakhandhattayapadafthänä) tức là thọ uẫn, tưởng 
uấn và thức uần. 

Tham khảo trước: 

Tư (cefana), nói theo thời gian thực hiện hay tạo nghiệp thì có ba, đó là tư tiền, tư 
hiện và tư hậu. 

Tư này khi phối hợp với tâm đồng lực (avana) lúc trước khi hành động, gọi là “tư 
(cetan8) tiền” 
hậu”. 


, ngay khi hành động gọi là “tư hiện” và sau khi hành động gọi là “tư 


Nếu nói theo Dị thời “nghiệp duyên? (kamnuapaccayo) ở “Chương 8: Paccaya”, 
thì: 
® Kusalo dhammo abyakatassa dhammassa nanãkkhanikakammapaccayena paccayo 
- Pháp thiện trợ pháp vô ký bằng “dị thời nghiệp duyên”. 


Tư thiện trợ những uẫn quả và sắc nghiệp bằng Dị thời “nghiệp duyên”, có pháp 
thực tính là sở hữu tư (cefanä) phối hợp với tâm thiện sanh trước trong đời này hay 
đời trước diệt rồi để lại chúng tử (774) trợ tạo tâm quả thiện; kê cả sở hữu tâm và sắc 
nghiệp. 

Một cách nữa: 


*. Sở hữu tư (cefana) hiệp với 4 tâm đại thiện tương ưng đủ “tam tư” thuộc về bậc 
thượng, đã sanh trước trong đời này hay đời quá khứ để lại chủng tử tạo 16 thứ 
tâm quả thiện, 33 sở hữu tâm và sắc nghiệp của người ở cõi Dục giới. 

* Sở hữu tư (cefan3) hiệp với 4 tâm đại thiện tương ưng mà thiếu “tư tiền” hoặc “tư 


»”9 


hậu” sẽ trợ tạo 4 đại quả bất tương ưng và 8 quả thiện vô nhân. 


*.4 tâm đại thiện bất tương ưng đủ “tam tư” trợ tạo 12 quả như vừa nêu. 


»”9 ”9 


*4 tâm đại thiện bất tương ưng thiếu “tư tiền” hoặc “tư hậu 


thiện vô nhân mà thôi. 


thì chỉ trợ tạo 8 quả 


-_ Nghiệp sơ thiền thiện trợ tạo sơ thiền quả. 
- - Nghiệp nhị thiền thiện trợ tạo nhị thiền quả. 
- - Nghiệp tam thiên thiện trợ tạo tam thiền quả. 
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- Nghiệp tứ thiền thiện trợ tạo tứ thiền quả. 
- - Nghiệp ngũ thiên thiện trợ tạo ngũ thiền quả. 
-_ Nghiệp không vô biên xứ thiện trợ tạo không vô biên xứ quả. 
-_ Nghiệp thức vô biên xứ thiện trợ tạo thức vô biên xứ quả. 
-_ Nghiệp vô sở hữu xứ thiện trợ tạo vô sở hữu xứ quả. 
-_ Nghiệp phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện trợ tạo phi tưởng phi phi tưởng xứ quả. 
-_ Nghiệp sơ đạo trợ sơ quả. 
-_ Nghiệp nhị đạo trợ nhị quả. 
-_ Nghiệp tam đạo trợ tam quả. 
-_ Nghiệp tứ đạo trợ tứ quả. 
Nếu đạo có thiền bậc nào thời quả cũng đặng thiên bậc ấy. 
Akusalo dhammo abyakatassa dhammassa nãnakkhanikakqInmapaccayena paccayo 
- pháp bắt thiện trợ pháp vô ký băng “dị thời nghiệp duyên”. 
12 tâm bất thiện quá khứ đời này hoặc các đời trước để chủng tử (77a) hay ảnh 
hưởng mãnh lực tạo 7 thứ tâm quả bắt thiện và sắc nghiệp, nhưng nghiệp sanh chung 
với tâm điệu cử tạo quả tái tục không đặng. 


(5)_ Ekaggatä (Eka + agga + fä = nhất hành, nhất tâm hay sự tập trung, chăm chú trên 


1 


một cảnh)! (Hay vô phóng dật - zvikkhepa) 


Nhất hành (ekagga/4) là sự không tán loạn, không lau chau, chăm chú, đình trụ 
tâm và sở hữu tâm trên một cảnh. Nhất hành ngăn ngừa những pháp câu sanh khỏi 
sự tản mạn, dao động và cố định những pháp ấy trên một cảnh; tợ như nước kết dính 
những chất với nhau thành một khối bê tông; ví như trụ đá cố định vững chắc không 
thể bị lay động bởi dông bão. 


Nhất hành (ekaggz/2) là 1 trong 5 chỉ thiền. Khi phát triển và tu tiến pháp an chỉ, 
pháp này được gọi là định (samađ??); là nhần của tất cả sự đình trụ, lựa chọn, chăm 
chú hay sự không tán loạn (định) của tâm. 

Katama tasmim samaye cifassekqaggafä hoti? Ÿaä tasmim samaye cữtassa thi 
santhir ava{thifi avisaharo avikkhepo avisaha†arnanasafa samatho samadhindriyarm 
samadhibalan samma samadhi-ayamnu tfasmuủmn samaye cillassekageaflä holi. 
(Dhs.307) 

Nhất tâm trong khi có ra sao? Khi nào tâm đình trụ một chỗ, vững lòng văng lặng, 
không tán loạn, không lau chau, tâm không bối rối, pháp chỉ, định quyền, định lực 
và chánh định có trong khi nào, thì nhất tâm có trong khi ấy. 


Bốn ý nghĩa (z//ha) của sở hữu nhất hành: 


Dhs. câu 26, 39, 43, 69, 72, 79, 88, 206, 285, 331, 345, 359, 357, 392, 408, 486. 
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-_ Trạng thái là không tán loạn (avisaharalakkhana) hoặc không phóng dật, không 
lau chau (avikkhepa... ). 

-_ Phận sự là gom tóm chư pháp câu sanh (saha/atana1m sampindanarasa). 

- _ Thành tựu là hiện bày văng lặng (upasamapaccupaffhänä). 

- Nhân cận là có câu hành lạc (tam thọ) (sukhapadafthana). 
Điều này là lẫy phần nhiều hay định mạnh hoặc cách gián tiếp. 


(6)_ Jifindriya (mạng quyền) (danh)! 


1 


Jivifindriya là từ ghép của hai từ: J7vi/a + imndriya = mạng, sự duy trì + khả năng 
kiểm soát, quyên. 


Pháp này được gọi là mạng (7w) bởi vì nó duy trì, gìn giữ, bảo tôn, cai quản sự 
sống còn của những danh pháp cùng sanh cho đặng còn, hiện hành, hiện hữu, hiện 
tôn, đang liên tiếp, đang còn. Pháp này được gọi là quyền (idriya) bởi vì nó kiểm 
soát chư pháp câu sanh với nó. 


Ví như nước duy trì hoa sen và cô bảo mẫu nuôi dưỡng một đứa bé. Cũng thế, 
mạng quyền (/7viinđriya) duy trì những danh pháp câu sanh. 


Mặc dù tư (cefana) quyết định, định đoạt những hành động của tất cả danh pháp 
câu sanh, nhưng mạng quyền (7iindriya) là pháp truyền hay duy trì sự sống cho tư 
(cefanä) và những pháp đồng sanh khác. Có Päli chú giải như vầy: 

Jivanti sahajãtadhammäa etenäãti = jivitam: Trọn quyền cai quản sự sông còn của 

pháp đồng sanh, gọi là mạng. 


Indanti paramaissariyatn karonfii = indriyäni: Hành vi rất tự do cai quản gọi là 
quyền. 


Nghĩa của cả hai câu này là trọn cai quản sự sông còn của pháp câu sanh đặng bên 
vững đủ 3 tiêu sát-na (sanh, trụ, diệt). 


Katamam tasmim samaye jIWHHindriyam hofti? Yo tesam aripinan dhammana1m 
aãyn thiti yapana yäpana iriyana vaftana palana jIvitamn j1vitindriyam-tdam tasmumn 
Samaye j1vitindriyamn hot. 

Mạng quyền trong khi có ra sao? Khi nào có sự sông còn, hiện hành, hiện hữu, 
hiện tồn, đang liên tiếp, đang còn, hành vi đang còn, dinh dưỡng, gọi mạng quyền 
tức là cách sống còn của danh pháp. Như thế gọi là mạng quyền vẫn có trong khi ấy. 

Bốn ý nghĩa (aƒ/ha) của sở hữu mạng quyên: (Vsm. XIV) 

- Trạng thái là chăm nom gìn giữ chư pháp câu sanh (sahajafam anupalana- 
lakkhanarn). 


Dhs. câu 34, 79, 214, 290, 348, 362, 378, 395, 411. 
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- - Phận sự là làm cho pháp câu sanh tôn tại đủ 3 sát-na (sahajãtam pavattIanarasam). 

-_ Thành tựu là pháp câu sanh đặng còn đến sát-na diệt (sah4jãtam thapanapaccu- 
pafthanam). 

-_ Nhân cận là phải có chư pháp câu sanh đáng bảo tồn (yäpetabbapaffhãänam) và 
phải có 3 uẫn ngoài ra (sesakhandhattayapadafthänam). 


(7) Manasikãra (tác ý) (Vsm. XIV)! 


Tác ý (manasikara) theo nghĩa của từ là làm trong ý, là pháp đầu tiên “chạm trán 
với cảnh” làm thành cảnh cho tâm; như răng cắn làm thành miếng ăn cho miệng và 
“hướng hay dẫn dắt những danh pháp đồng sanh đến cảnh' là trạng thái chánh của 
“tác ý°, hay còn gọi là tác ý thành cảnh. Do đó, pháp này là pháp nỗi bật trong hai 
tâm khai môn (ãrva77ana) — tức là, khai ngũ môn (pañcadvarava77ana) và khai ý môn 
(manodvärävajjana). Hai trạng thái của hai pháp này phá vỡ dòng tâm hữu phần 
(bhavanga), hình thành chặng đâu trong lộ trình tâm. 


CÓ Pãali chú giải như vầy: #ammanam manasipafpäadäyamr 
ãrammanapafipadakRo: Làm thành cảnh cho tâm gọi là tác ý thành cảnh có pháp thực 
tính là sở hữu tác ý. 

Như bánh lái chỉ dẫn con thuyền đến bến đỗ, tác ý (manasikãra) chỉ dẫn tâm và 
những sở hữu câu sanh đến cảnh. Không có “tác ý' (manasikãra), những danh pháp 
còn lại ví như thuyền không bánh lái và chúng không thể nhận ra cảnh. Có câu châm 
ngôn ở Myanmar được truyền như vây: “Nếu chúng ta không chú ý hay chăm chú, 
chúng ta sẽ không thấy cái hang.” 


Một cách tông quát hơn, tác ý (manasikara) thường xuất hiện trong Kinh là yoniso- 
manasikãra (khéo tác ý hay suy xét sáng suốt) và ayoniso-manasikãra (không khéo 
tác ý hay không suy xét sáng suốt). “Khéo tác ý° dẫn đến tâm thiện, trong khi “không 
khéo tác ý” dẫn đến tâm bắt thiện.? 


1. Manasikära: tác ý (†EXã) 
Bộ Phân Tích có đề cập “tác ý”. Còn trong bản Thanh tịnh Đạo, Chương 14-Uẩn xiển minh, phần hành uẩn do ngài Buddhaghosa 
(do thầy Ngộ Đạo chuyển ngữ) có chú giải về sở hữu “tác ý như sau: 
Kiriya karo: Sự làm gọi là tác, manamhi kãro manasikaro: Sự làm trong ý gọi là tác ý. 
Dù tạo ý sai lầm từ ý trước cũng gọi là tác ý. Chính tác ý này có ba trường hợp: Tiến hành theo cảnh; tiến hành theo lộ tâm; 
tiến hành theo đổng lực. 
Trong ba điều ấy, ärammanapatipädako manamhi karoti manasikäro: Sự làm trong ý tiến hành theo cảnh, nên gọi là tác ý 
thành cảnh. Tác ý này có: 
- _ Sãranalakkhano: Trạng thái là chú ý. 
-_ Sampayuttänam ãrammane samyojanaraso: Phận sự là cột pháp tương ưng vào cảnh. 
-_ Ärammanäbhimukhabhävapaccupa†thäno: Thành tựu là đối diện với cảnh. 
-_ Ärammanapadatthäno: Nhân cận là có cảnh. 
Tác ý là liên quan trong hành uẩn, nên thấy như người đánh xe vì làm cho các pháp tương ưng tiến hành theo cảnh. 
Gọi (tác ý) tiến hành theo lộ tâm, đây là đồng nghĩa tâm khai ngũ môn. 
Gọi (tác ý) tiến hành theo đổng lực, đây là đồng nghĩa tâm khai ý môn. 
Hai điều đó không cần lấy trong nơi đây. 
2... Xin ôn lại phần nhân sanh thiện, bất thiện. 
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Bốn ý nghĩa (z//ha) của sở hữu tác ý: 

-_ Trạng thái là dẫn dắt chư pháp tương ưng bắt cảnh vừa vặn (sãranalakkhano). 

- Phận sự là làm cho chư pháp tương ưng gắn kết với cảnh (san?2ayuftanam 
ãrqmmane sanyojanaraso). 

- _ Thành tựu là hướng vào cảnh (arammanabhimukhibhavapaccupaffhano). 

- Nhân cận là phải có cảnh (arammanapadafthano). 


Bảy sở hữu vừa kế đều phối hợp đặng với tất cả tâm nên gọi là sở hữu biến hành 
(sabbacittasadhärana). Có Pä]i chú giải như vầy: 

Sabbesam citanam sadharandafi = sabbaciftasadharana: Hợp với tất cả tâm gọi là 
biến hành, tức là 7 sở hữu biến hành. 


Tâm Quan Trọng Của Những Sở Hữu Biển Hành 


Như đã mô tả ở trên, tất cả 7 sở hữu thực tính thực hiện những giải pháp quan 
trọng và chúng là những thực tính cần thiết cho sự nhận biết cảnh bằng ý. Tác ý 
(manasikãra) là pháp đầu tiên đối diện hay chạm cảnh và chỉ dẫn tâm cùng danh 
pháp câu sanh với nó đến cảnh. 

Xúc (phassa) làm cho tâm và danh pháp câu sanh với nó xúc chạm cảnh. Thọ 
(vedana) hưởng hương vị từ sự xúc chạm (phassa). Tưởng (saññ4) nhớ tưởng cảnh 
và giúp nhận ra cảnh. 


Tư (cefanä) cô quyết làm theo tâm và danh pháp câu sanh thực hiện những nhiệm 
vụ tương ứng một cách hiệu quả cho đến khi phận sự bắt cảnh hay biết cảnh được 
hoàn thành. 


Nhất hành (ekaggz/) chăm chú, đình trụ tâm và danh pháp câu sanh trên cảnh. 
Nhất hành kết hợp những danh sở hữu với tâm cùng vào trạng thái không tán loạn 
trên cảnh — là một duyên, cũng là một thực tính cần thiết cho sự nhận biết cảnh. 


Mạng quyên (/iindriya) duy trì sự sông còn của tâm và danh sở hữu để chúng 
tôn tại và năng động đến hết mạng sống của chúng. Nếu không có 'mạng quyên? 
những pháp ấy sẽ diệt trước khi hoàn thành phận sự bắt cảnh và biết cảnh. 

Dứt phần giải sở hữu biến hành 


(B) Sở Hữu Biệt Cảnh (Pakinnaka cefasika) - Có 6 


§3. V/1akko vicaro adhimokkho viriyam piti chando cati cha ime cefasika pakitqkä 
nam. 
Tâm, tứ, thắng giải, cần, hỷ, dục. Sáu sở hữu tâm này gọi là những sở hữu biệt cảnh. 
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Pakinnaka - khi chiết tự thì được ba phân: Pa + kimna + ka. 


Pa = thường, kinna = rải rác, ka = không có ý nghĩa riêng biệt. Gom cả ba phần này 
lại thành “pakippaka = thường rải rác”, có nghĩa là 6 sở hữu tâm này thường phối hợp 
với nhóm pháp hiệp thế, siêu thế, tịnh hảo, vô tịnh hảo, thiện, bất thiện, quả, tố, nhưng 
không phải tất cả. Khác với sự kết hợp của sở hữu biến hành (sabbaciftasadharana 
cefasika) là phôi hợp khắp và tất cả. 


Pakinnaka cefasika (6) = sở hữu biệt cảnh, những sở hữu phối hợp riêng với một số 
tâm tịnh hảo cũng như vô tịnh hảo. 6 sở hữu tâm này có thể phối hợp với cả tâm tịnh 
hảo (sobhaa) và vô tịnh hảo (asobhana), nhưng không phối hợp với tất cả mà chỉ phối 
hợp với những tâm nào mà chúng có thể phối hợp đặng. 

(1) Tầm (wửakka) = trạng thái tìm, áp sát ban đầu hay nghĩ ngợi, tư duy, suy xét về 
pháp chế định. 

(2) Tứ (wicara) = trạng thái duy trì, gìn giữ, chăm nom, kềm giữ liên tục hay 
không suy nghĩ lan man. 

(3) Thăng giải (adhimokkha) = trạng thái quyết đoán, quyết định hay sự xác định. 

(4) Cần (oửiya) 

6) Hỷ0/i) 

(6) Dục (chanda) 

Giải thích: 

(1)_ Viakka (tầm hay nghĩ ngợi)! (Vi + căn /akk: Nghĩ) 


trạng thái siêng năng, tinh tấn, có găng, nỗ lực. 
trạng thái phấn khích hay thích thú. 
trạng thái mong muốn. 


Tầm (viakka) là trạng thái tìm, áp sát, dán áp hay đưa tâm và sở hữu đồng sanh 
vào cảnh. Như vị cận thần thân tín nhất của vị vua giới thiệu hay mang một ai đó đến 
vị vua, tương tự như thế, tầm (viakka) mang tâm và những sở hữu câu sanh đến cảnh. 

Có Pali chú giải như vầy: Vitakkanam = vitakko: Cách tìm kiếm cảnh, gọi là tầm. 


Như đã giải thích phía trên, zanasikãra (tác ý) hướng hay dẫn dắt tâm và sở hữu 
câu sanh đến cảnh, trong khi viakka (tầm) áp sát, đưa những pháp câu sanh vào cảnh. 


Tầm (vifakka), tác ý (manasikãra) và tư (cetanä) có thê được cho thấy thêm nữa 
bằng cách so sánh chúng với những người trong một con tàu đua đến đích. Tác ý 
(manasikãra) ví như bánh lái — người điều khiển con tàu. Tầm (yửakka) ví như người 
chèo thuyền trong thân tàu và tư (ceznã) ví như nhóm trưởng của những người chèo, 
không chỉ tự chèo mà còn đốc thúc những người khác chèo với khả năng của họ và 
cắm lá cờ chiến thắng khi con thuyền đạt đến đích. 


Tâm (vi/akka) áp sát, đưa tâm và những sở hữu câu sanh đến những cảnh khác 
nhau, dẫn đến những lộ tâm khác nhau; còn được gọi là tư duy. 


+. Dhs. câu 22, 36, 202, 281, 372, 388, 405. 


ABHIDHAMMATTHASANGAHA - CHƯƠNG II: CETASIKA - SỞ HỮU TÂM 107 





Tâm (wakka) là 1 trong 5 chỉ thiền. Tầm (izkka) ngăn chặn hôn trầm thùy miên 
(0hma-middha). Khi tầm được phát triển và trau đồi, nó trở thành chi thiền đầu tiên 
của thiền thứ nhất. Tầm cũng là chi thứ hai gọi là chánh tư duy (sammnã-sankappa) 
trong tám Thánh đạo. 


Katamo tasmim samaye vifakko hofi? Yo tasmim samaye takko viakko sankappo 
appanal vyappana cefaso abhiniropana samma sankqDDpo-dÿđ1 fdSIHHN SaIimaye 
vifakko hot. 


Tâm trong khi có ra sao? Khi nào có sự tìm cảnh, nghĩ ngợi, suy xét, toan tính, 
cách đem tâm đến cảnh, cách đem tâm áp vào cảnh, cách đem tâm khắn khít và chánh 
tư duy. Như thế gọi là tầm có trong khi ấy. (Dhs. Câu 7) 


Bốn ý nghĩa (z/#/ha) của sở hữu tầm: (Vsm. XIV) 

- _ Trạng thái là đưa tâm và sở hữu tâm đến cảnh (ärammane citassa abhinirodhana 
lakkhano). 

-_ Phận sự là làm dịp gặp cảnh (ahanappariyahanaraso). 

- Thành tựu là tâm đặng đến cảnh (ãrammane cittassa ãnayapaccupafthäno). 

- Nhân cận là phải có cảnh (arammnanapadaffhano) và 3 uân ngoài ra 
(sesakhandhafftaya). 


(2) Vicara (tứ)! (Vi + căn car: Đi lang thang, nghĩ lan man) 


1 


Tứ (vicara) duy trì, chăm nom, kèm giữ, khắn khít tâm và những sở hữu câu sanh 
trên cảnh băng cách để chúng xem xét cảnh nhiều lần. 

Có Pä|i chú giải như vây: Vicaranưm = vicãäro: Kềm giữ cảnh gọi là tứ. 

Cũng như tầm (øửakka), tứ (vicãra) là một chỉ thiền ngăn chặn hoài nghĩ 
(vicikiccha). 

Tâm (wiakka) là điều báo trước của tứ (vicãra). Hai pháp này nên được phân biệt 
rằng: 
-_ “Tầm' ví như chim vỗ cánh sắp bay, “tứ ví như chim đang lượn bay trên bầu trời; 
-_ “Tầm' ví như tiếng trống hay tiếng chuông, “tứ” ví như sự vang đội. 


Kalamo tasmimn samaye vicãro hofl? Yo fasmUM samaye cãro Vicaro qnwVicãro 
upavicaäro citfassa anusandhaänatfa anupekkhanafa-aydn tasim1m samaye vicaäro hoti. 

Tứ trong khi có ra sao? Khi nào có sự gìn giữ cảnh cho tâm, chăm nom, kềm giữ, 
săn sóc cảnh, tâm khắn khít cảnh và cách tâm dính theo cảnh. Như thế gọi là tứ có 
trong khi ấy. (Dhs. Câu 8) 


Bốn ý nghĩa (a//ha) của sở hữu tứ. (Vsm. XIV) 
-_ Trạng thái là hằng chăm nom cảnh (ãramnananumaJJanalakkhano). 
-_ Phận sự là khắn khít với cảnh (sahajãfãnuyojanaraso). 


Dhs. câu 23, 203, 282, 373, 389, 406. 
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- Thành tựu là tâm đặng khắn khít với cảnh (ciứa anuppabandhapaccupaffhäno). 
- Nhân cận là phải có cảnh (đrammanapadaffhano) và 3 uân ngoài ra 
(sesakhandhaftaya...). 


(3)_ Adhùnokkha (thăng giải)! (Adhi + căn mục: Nhả, tháo, phát hành, tung ra) 


z: 


Thăng giải (adhimokkha) kiên quyết, quyết đoán với sự tôn trọng cảnh, dù cảnh 
ấy như thế nào cũng nhận bắt liền như thế ấy, chắng nghi ngờ, chăng phân vân, thăng 
giải trái với cách hoài nghi đen tối; ví như vị quan tòa ra phán quyết về một vụ án. 
Thăng giải được so sánh với một trụ đá chắc với trạng thái kiên định trong lúc quyết 
định. Pháp này đôi lập với hoài nghi (vicikiccha) (hay sự do dụ). 


Tatha katatmo uddhaccapaccaya qdhimokkho: Yo cilassa qdhuữnokkho 
qdhữmnuccana tadadhimnufttata, ayam vuccafi uddhaccapaccaya aqdhinokkho. 


Thắng giải sanh ra do điệu cử làm duyên đó ra sao? Sự quyết đoán, cách quyết 
đoán, thái độ quyết đoán cảnh của tâm. Dù cách nào như thế gọi là điệu cử duyên 
thắng giải. (Vibh.357) 


Tantha katmo tanhãpaccavä qdhimokkho: Yo  cũtassa qdhimokkho?- 
qdhữmnuccana tadadhimufttata, ayam vuccdfi tanhapaccaya adhimokkho. (Vibh.348) 


Thắng giải sanh ra do ái làm duyên đó ra sao? Cách quyết đoán của tâm, cách 
đoán quyết, thái độ đoán quyết cảnh. Dù cách nào như thế đều gọi là ái duyên thắng 
giải. 

latha katamo paRHghapaccayä qadhimokkho: Yo citassa qdhuữnokkho 
qdhùnuccanad tadadhinuftata, ayam vuccafi pafighapaccaya adhimokkho. 


Thắng giải sanh ra do phẫn nhuế làm duyên đó ra sao? Sự phán đoán, cách giải 
quyết, thái độ quyết phân cảnh đặng của tâm. Như thế gọi là phẫn nhuế duyên thắng 
giải. (Vibh.353) 


Tanha katlamo pasadapaccayä qdhimokkho: Yo cñtassa qdhữnokkho 
qdhữmnuccana tadadhinuttata, ayam vuccafi pasadapaccaya adhimokkho. 


Thắng giải sanh ra do thanh làm duyên đó ra sao? Sự quyết đoán của tâm, thái 
độ quyết đoán của tâm, sự đoán quyết cảnh của tâm. Dù cách nào như thể gọi là thanh 
duyên thắng giải. (Vibh.359) 


Bốn ý nghĩa (z//ha) của sở hữu thắng giải: (Vsm. XIV) 
-_ Trạng thái là cách quyết đoán (sanmfthanalakkhano). 


Trong Thanh tịnh Đạo, phần Uẩn xiển minh giảng về hành uẩn thì Ngài Buddhaghosa có giảng như vầy: Adhimuccanam 
adhimokkho: Sự quả quyết gọi là thắng giải. Thắng giải ấy: Sannittthãnalakkhano: Trạng thái là quyết định; Asamsappanaraso: 
Phận sự là không đầu lụy; Nicchayapaccupatthäno: Thành tựu là phán quyết; Sannittheyyadhammapada†thäno: Nhân cận là 
có pháp đáng quyết định. Ví như cột cờ không dao động trong cảnh. 

Adhimokho - sipävi. 
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-_ Phận sự là làm cho khỏi dùng dằng dục dặc, không đầu lụy (øsamsappanaraso). 
- Thành tựu là phán đoán đặng, phán quyết (vinicchayapaccupafthäna). 
- Nhân cận là phải có cảnh cần phán quyết (sannifthãtabbapadafthäno). 


(4) Viriya (cần)! (bắt nguồn từ căn aj, đi + 7: V7 thay thế cho a/. Vữza là người làm 


NŨ 


3 


việc liên tục không gián đoạn) 


Cần (viriya) tương ưng với sự cỗ gắng, siêng năng, tinh tấn, lướt tới, ráng thêm, 
chịu đựng, bền bị, nghị lực, sự nỗ lực, tính kiên cường, tính mạnh mẽ. Cần có thể 
được định nghĩa là trạng thái chịu đựng, kiên nhẫn, nhẫn nại hay can đảm. 


Pali chú giải như vầy: Udukkhasabhe sahanam = ussaho- Đủ sức chịu với sự khó 
khăn nên gọi là siêng năng (cần). 


Cần có trạng thái của sự ủng hộ, nâng đỡ hay duy trì những pháp đồng sanh với 
nó. Như một ngôi nhà cũ bị nghiêng được chống đỡ bằng những cây cột, không thê 
bị ngã. Cũng thế, những sở hữu đồng sanh được ủng hộ, nâng đỡ bởi cần (viriya), sẽ 
không nản chí. 


Như là một sự củng cố mạnh mẽ giúp cho một đoàn thê vững vàng, siêng năng 
thay vì thối thất, cũng thế, cần (wiriya) nâng đỡ, ủng hộ những sở hữu đồng sanh. 


Cần (wiriya) liên quan đến một danh quyên (là cần quyên) vì nó có quyền hạn và 
vượt qua sự biếng nhác. Cần cũng là 1 trong 5 lực (0a/a) bởi vì nó không thể bị lay 
động bởi pháp đối lập là sự biếng nhác. Cần cũng dùng làm một trong bốn như ý túc 
(iddhapada). 


Theo chú giải bộ Pháp Tụ (A//hasãiimi), cần (viriya) được xem là căn nguyên của 
tất cả sự thành tựu. 


Katlamam tasmim samaye vữiymdriyam hot? Yo tfasmmụm samaye cefasiko 
viriyarambhoˆ nikkamol parakkamo uyyãmo vãyãmo ussãho ussolhi` thamo dhít 
asithilaparakkamatA qniRkkhitachandatä qnikkhitadhurat dhurasampagsaho 
viriyam virimdriyam viriyabalan sammavaäyäno-ida1m tasmUm samaye viriyindriyarn 
hofI. 


Cần quyên trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm siêng năng, cố găng, tỉnh 
tấn, sẵn sướt, lướt tới, tiến đến, ráng thêm, chịu đựng, bên bỉ, không lui sụt, không 
lơ là, không bỏ qua việc làm, phò trì phận sự, cần tức là cần quyên, cần lực và chánh 
tinh tấn có trong khi nào, thì cần quyền có trong khi ấy. (Dhs. Câu 28) 


Xem bộ Pháp Tụ, câu 28, 37, 71, 208, 225, 255, 286, 306. 
VIiriyãrambho, Ma. 
Ussolhi, Ma, Syä. 
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Bốn ý nghĩa (a//ha) của sở hữu cần: (Vsm. XIV) 

-_ Trạng thái là tư cách ráng chịu (wussahanalakkhanam). 

-_ Phận sự là trợ cho pháp câu sanh không lui sụt (saha7afupa†thambhanarasamn). 

-_ Thành tựu là không luI sụt (4s4/sidanapaccupaftfhanam). 

- Nhân cận là tám thê thảm (savegavafthupadaffhanam) hay tám đoan cần 
(viriyararnbhavatthupada†thanan). 


Tám thê thảm (sanvegavafthu) 


1 là khổ sanh (/ã/idukkha). 5 là khô địa ngục (mirayadukkha). 

2 là khổ già (ãrãdukkha). 6 là khổ bàng sanh (#racchãnadukkha). 
3 là khô bệnh (byãdhidukkha). 7 là khổ ngạ qui (petadukkha). 

4 là khô tử (maranadukkha). 8 là khổ a-tu-la (asurakayadukkha). 


Nhờ nhận xét khổ trên mà đặng thức tỉnh, siêng năng cố găng tu hành tinh tấn. 


Tám đoan cần (vưữiyarambhavafthu) 

có 4 đôi: 
Nói về việc làm (kamưna) có hai: 1 là công việc đã thành tựu, 2 là công việc sắp 
làm. 
Nói về đi đường (magga) cũng hai: 1 là đi về đến, 2 là gần sắp đi. 
Nói về bệnh hoạn (gelzñña) cũng hai: 1 là vừa hết bệnh, 2 là vừa nhuốm bệnh. 
Nói về vật thực (pi„đa) cũng hai: 1 là thiếu ăn, 2 là đủ ăn. 


Tám đoan cần là mối manh khởi đầu giúp đặng siêng năng, cũng thuộc nhân cần 
thiết phố cập cho tất cả hạng người để suy xét phát sự siêng năng. Bởi vì công việc 
vừa xong mà nghĩ đến còn công việc khác thế thì không lười biếng bỏ qua. Khi sắp 
làm công việc chi mà nhớ phải còn nhiều việc khác nữa, nên làm chẳng lôi thôi. 

Khi đi đâu mà vừa về đến nhà thì nhận thấy trong khoảng thời gian ta đi văng, bê 
trễ việc nhà, nay phải làm bổ túc những việc bê trễ. Nếu sắp đi đâu cũng nên lo làm 
trước những việc đáng làm trong khi đi vắng. 


Bệnh vừa hết thì nhớ lại những việc bỏ phế trong lúc đau càng gắng làm cho bớt 
bê trễ. Còn khi tự biết sẽ đau, xét thấy có nhiều việc sẽ bị bê trễ vì vậy mà phải cố 
găng làm. 


Gặp khi đủ ăn, phải nghĩ rằng chưa chắc đặng luôn luôn như thế này, nên phải lo 
làm chuẩn bị, e rằng: “Tọa thực sơn băng” - ngồi không mà ăn, của như non cũng 
hết. Còn khi thiếu ăn cũng phải biết xét nếu ta ráng sức làm thì có lẽ đặng câu: “Tiểu 
phú do cần”. 
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(5)_ Pñi (hý)! (bắt nguồn từ căn p¡: Vui, thích thú) 


Sở hữu hỷ là sự mừng phớn phở no thân tâm. Nói chung, hý (ø7/) được hiểu là sự 
phân khích, vui tươi, hạnh phúc, sự quan tâm, sự hăng hái. Hỷ liên quan đến vui 
mừng (pãmø/7a) và lạc thọ (sukha), nhưng không phải là một cảm thọ (veđana) nên 
không thuộc về thọ uân (edanakkhandha). Hỷ (pi) là điềm báo của lạc (sukha). Hỷ 
(7:¡) vĩ như sự thấy được một ao nước của người lữ hành mệt mỏi. Pháp lạc (sukh4a) 
ví như thật sự thọ hưởng sự mát mẻ khi uống nước và tắm nơi ao nước ẫy. 


Có Pali chú giải như vầy: Pi„ayafi = pĩii: No nê với cảnh gọi là hý. 
Katama tasmim samaye pifi hofi? Ya tasmim samaye pifi pãmojja1n amodana 


pamodana hãso pahaãso viffi odagya aflamandfa cilfqssqa - qdÿyđ11 fdSIHM samaye 
pưi hoti.(Dhs. Cáu 24) 


(Pháp) H trong khi có ra sao? Khi nào có sự mừng no cả thân tâm, hớn hở, sự 
hân hoan, sự hài lòng, vui tươi, hoan lạc và rất mừng. Như thế là (pháp) hỷ có trong 
khi ấy. 

Bốn ý nghĩa (aƒ/ha) của sở hữu hý: (Vsm. XIV) 

-_ Trạng thái là mừng (s2 yayanalakkha). 

- - Phận sự là no thân tâm (kãyacifapinanarasä) hoặc sởn gai ôc (pharanarasä). 
- _ Thành tựu là bừng tâm lên (odagyapaccupaffhana). 

-- Nhân cận là có 3 uẫn ngoài ra (sesakhandharIayapadafthänä). 

Pháp hỷ sanh mạnh do nhờ: Niệm Phật, nệm Pháp, niệm Tăng v.v... (Xin xem 
Thất Giác Chi trong Chương 7: Smuccaya — Tương Tập). 

Tạo một niềm vui liên quan đến cảnh là trạng thái của hý (p7). Hỷ (p7) là 1 chỉ 
thiền giúp ngăn chặn wwãpäđa (sân, ghét, ác cảm). 

Có 5 giai đoạn của hỷ (pï7i): 

¡.. Khuddaka pữi (thiểu hỷ) = cách vui mừng run lên làm cho sởn gai ốc. 
ii. Khanika pữi (quang thiêm hỷ) cách vui mừng tức thời như tia chớp. 


11. (kkanfika pïí¡ (lâng hỷ) = cách vui mừng cuồn cuộn như sóng lớn vỗ 
bờ. 

1V. Ubbega pií¡i (khinh thân hỷ) = cách vui mừng nâng cao có thể nâng bậc tu 
tiền lơ lửng trên không. 

v.. Pharanä pïíi (sầm thấu hỷ) = cách vui mừng tràn ngập tỏa khắp thân như 


bong bóng căng phông hay như cục bông gòn 


1... Xem bộ Pháp Tụ, câu 24, 25, 33, 80, 204, 213, 283, 284, 390. 
PIt tỉ yä pañcakãmagunapatisamyuttã piti pãmojjam ãmodanä pamodanä hãso pahãso vitti tu†thi odagyam attamanatä 
abhippharanatä cittassa. 
Hỷ là sự vui mừng, sự hoan hỷ, sự tùy hỷ, sự vui thích, sự cười đùa, sự hài hước, sự vui lòng, sự vui sướng, sự phấn khởi, sự 
vừa ý, sự sung sướng của tâm có liên quan đến năm loại dục. 
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đã thâm dâu hay như sự chảy tràn của một 
con sông và ao nước, hay như ăn uông vật chi 
rât bô khỏe đượm nhuân cả thân thê. 


(6)_ Chanda (dục)! (bắt nguồn từ căn chađ, mong, muốn) 


Dục (chanđa) được dịch là muôn, mong muôn, ước muôn. Trạng thái chánh của 
dục (chanđ2) là “mong muôn làm). Dục như sự vươn tay đê lây một vật, hay sự thích 
hợp với cảnh như đô đề vào khuôn vừa vặn. 


Dục (chanđa) cũng là “sự muốn về một việc” mà không dính mắc vào việc đó. Dục 
(chanđa) là một thuật ngữ theo đúng tâm lý tự nhiên. Dục phải khác với tham (bắt 
thiện) là pháp “có sự ham muốn, khao khát với sự dính mắc”. 


Trong dục dục (kãmacchanđa) và ái dục (chandaraga), dục (chanđa) là bạn đồng 
hành với tham (/obha); hai từ kép này thật ra miêu tả tham (/obha). 


Mỗi hành động đều bắt đầu bằng dục (chanda). Thí dụ, hành động đứng dậy bắt 
đầu băng sự muốn (chanda) đứng dậy. Rõ ràng hành trình ngàn dặm được bắt đầu 
bằng bước đi đầu tiên và bước đi đầu tiên ây được ví như là dục (chanda). Chúng ta 
không thê đi mà không có sự mong muốn đi và chúng ta không thể đến nơi nếu không 
có sự mong muốn đến đó. 


Khi mãnh liệt, dục (chanda) trở thành sự quyết tâm, quyết chí và dẫn đến thành 
tựu tợ như câu “có một cách nếu có một sự quyết tâm”. Do đó, cần (viriya), dục 
(chanda) được gom trong bốn ý nghĩa của sự đạt đến như ý túc (/ddhipãda). 


Bốn ý nghĩa (aƒ£ha) của sở hữu dục: (Vsm. XIV) 

-_ Trạng thái là mong mỏi cho đặng cảnh (ka/ukamyatãlakkhano), chắng phải nhiễm 
đăm như tham. 

-_ Phận sự là tìm tòi cảnh (ãrammanapariyesanaraso), chăng phải như sở hữu tầm 
tìm đến cảnh. 

-_ Thành tựu là cách đặng mong mỏi cảnh (arammana afthikatapaccupaffhano). 

- Nhân cận là có cảnh mong đặng (ãramnanapadaffhano). 


$4. Lvamete terasa cetasika qññasamamdti veditabba. 
Như vậy, 13 sở hữu tâm tợ tha nên được biết. 


1... Sở hữu dục ở câu 195 trong bộ Pháp Tụ được Đức Phật nêu dục trưởng trong tứ trưởng. Còn trong bản Thanh Tịnh Đạo, phần 
Uẩn xiển minh giảng về hành uẩn thì Ngài Buddhaghosa có giảng như vầy: 
Dục: Chandoti kattukãmatäyetam adhivacanam: Gọi dục đây có nghĩa là muốn làm. Do đó, dục ấy: 
Kattukãmatälakkhano: Trạng thái là muốn làm (tác dục); Ärammannaporiyesanaraso: Phận sự là tìm kiếm cảnh. 
Ärammanenda atthikatãpaccupa†thãno: Thành tựu là hy vọng cảnh; Tadevassa pada†thãno: Nhân cận là hy vọng chính cảnh 
ấy. 
Dục này nên thấy như tâm đưa tay ra khi bắt cảnh. 
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Bảy sở hữu biến hành (sabbacifta sädhãrana cefasika) và sáu sở hữu biệt cảnh 
(pakinnaka cefasika) gọ1 chung là mười ba sở hữu tợ tha (aññasamanarasicetasikq), Vì 
những sở hữu tâm này có trạng thái tợ như pháp khác, nghĩa là những sở hữu tâm này 
phối hợp với sở hữu tịnh hảo như tín, niệm v.v... cũng đặng, hay phối hợp với sở hữu 
vô tịnh hảo như tham, sĩ v.v... cũng đặng. Khi những “sở hữu tợ tha” này phối hợp với 
những sở hữu bất thiện thì chúng trở thành bắt thiện, khi những “sở hữu tợ tha” này 
phối hợp với những sở hữu tịnh hảo thì chúng trở thành thiện hay tịnh hảo. 

Dứt phân giải sở hữu tợ tha 


o0o 


II. Sở Hữu Bắt Thiên (Akusala cefasika) 


§$%. Moho ahirikam anoftappamu uddhaccam lobho đị†thi mãno dđoso issa macchariydan 
kukkuccam thinam middham viciRiccha celi cuddasime cetasikä aqkwusalq nãma. 
S1, vô tàm, vô úy, điệu cử, tham, tà kiến, ngã mạn, sân, tật, lận, hối, hôn trầm, thùy 
miên, hoài nghi, mười bốn sở hữu tâm này gọi là sở hữu tâm bắt thiện. 


14 sở hữu bất thiện có thể được chia thành 4 nhóm như sau: 


(A). Moha-catukka = akusala-sadharana 
Si-phần (4) = bắt thiện biến hành. Nhóm 4 sở hữu có si dẫn đâu. 


(l)_ S1 ứnoha) = avữ7a = sự không biết, tính lờ mờ hay vô minh. 
(2) Vô tàm (ahirika) = không có sự hồ thẹn, không mắc cỡ. 

(3) Vô úy (anoffappa) = không có sự ghê tởm, không có sự sợ hãi. 
(4) Điệu cử (uddhacca) = sự không yên, phóng túng, phóng dật. 


(B). Lobha-tri = papafñca-dhamma 
Tham-phân (3) = pháp chướng ngại, ngăn trở. Nhóm 3 sở hữu có tham dẫn đầu. 


(5) Tham (lobha) =rãga  = tanhã = ái, tham luyên, dính mắc, ái dục. 
(6) Tà kiến (đi/hi) = kiến hoặc, nghịch kiến, quan điểm sai trái. 
(7) Ngã mạn (mang) = tính tự phụ, kiêu ngạo, kiêu hãnh. 


(C). Dosa-catukka 
Sân-phần (4) = nhóm 4 sở hữu có sân dẫn đầu. 


(8) Sân (dosa) = pafigha  = sự tức giận, sự tức tối, sự ghét, sự ác cảm. 
(9) Tật đồ (/ssđ) = ganh tị, đồ ky. 
(10) Lận sắt @macchariya)  = sự bỏn xẻn, sự keo kiết, sự hám lợi, sự ích kỷ. 


(11) Hồi hận (kukkucca) = ăn năn, hồi tiếc, lo lắng. 
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(D). Ba sở hữu cuối = những sở hữu trì trệ và do dự. 
(12) Hôn trầm (/J7na) = sự lui sụt, buồn ngủ, dã dượi, bần thần, uề oải, lười 


(13) Thùy miên (middha) 
(14) Hoài nghi (vicikiccha) 


biếng, chậm chạp của tâm. 
lờ đờ, dã dượi, bần thần của danh thân. 
nghi ngờ, lúng túng, bối rồi. 


Giải thích: 


(A) Si-phân (4) = Bắt thiện biến hành (Akusala-sadhãrana 





(1)_ Mobha (sì)! (bắt nguồn từ căn muh: Mê mò) 


Sĩ (moha) là sự tối tăm, mờ ám, không chịu lý đáng biết, không biết, không 
thấy, chăng hiểu thấu, không biết bản thê thật tướng của cảnh. Có Päli chú giải 
như vẫy: Ảramưuane muyhafi = moho: Mê mân, mê mờ trong cảnh gọi là si. 


Tất cả chúng sanh hữu tưởng và vô tưởng được tạo bởi danh pháp (ma) và 
sắc pháp (ra) là những pháp tôn tại với bốn tướng phố thông là vô thường 
(aniccä), khô (dukkhä), vô ngã (ana#rä), bất tịnh (asubha). 


Vì sỉ (moha) che chắn pháp nhãn của chúng ta và ngăn che chúng ta khỏi sự 
thấy biết bản thể thực tính của các pháp, chúng ta không thê thấy sự sanh diệt vô 
cùng nhanh và không ngưng nghỉ của danh (nm4) sắc (rữpa) và bốn tướng phổ 
thông đã đề cập phía trên. Khi không thể thấy bản thể thực tướng của các pháp, 
chúng ta bị lúng túng cho những tướng đối lập là thật tướng: do đó, chúng ta thấy 
các pháp là thường (ø0cca), lạc (sukha), ngã (af/a) và tịnh (subha). 


Sĩ ứnoha) là nguyên do của sự nhận định sai hay tà kiến này dẫn đến một chuỗi 
những quả không mong muốn bao gồm khô và sự khổ sanh nối tiếp liên tục. Vì 
thế, sỉ (moha) như người đạo diễn của một bộ phim đạo diễn tất cả nhưng chúng 
ta không hè nhận thức được; như chúng ta không thể thấy người đạo diễn trên màn 
hình chiếu phim. S¡ quả thực là căn nguyên của tất cả điều xấu xa và khổ trong thế 
ø1an. 


Sĩ @moha) là pháp dẫn đầu của tất cả sở hữu tâm (cefasika) bắt thiện. Sĩ (moha) 
và 3 pháp còn lại trong si-phần (vô /ờm-ahiri, vô úy-anottappa và điệu cử- 
uddhacca) phôi hợp với tất cả tâm bắt thiện; do đó, chúng được gọi là bất thiện 
biến hành (økusala sãdhãrana). 

Vì sĩ (moha) tương phản với sự sáng suốt hay trí nên được gọi là 'zvj/a' (vô 
minh). Si (moha) làm vẫn đục sự hiểu biết của chúng ta về nghiệp, quả của nghiệp 
và tứ Thánh đế. 


1... Xem bộ Pháp Tụ, câu 300, 691, 712, 729, 754, 794, 913, 919. 
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Katamo tasmimn samaye moho hofi2 Yam tasimim samaye aññana1ụ adassanam 
anabhisamayo ananubodho asambodho appafIvedho asamgahana apariyogahana 
asamapekkhana apaccavekkhana apaccakkhakammaml dummejham balyam 
asampqjaññam moho samoho qavjja avjjogho qvjjayogo  qavÙjãnusayo 
avữjaãpariyufthanarn avJJalang1 moho akusalamulam, ayqn fasim1m samaye moho 
hofI. 


Sỉ trong khi có ra sao? Cách vô tri, sự bất kiến, chăng hiểu thấu, không chịu lý 
đáng biết, chăng hiểu theo chơn chánh, không thấu đáo, không cần dùng theo đúng 
đắn, không công nhận lối đầy đủ, chăng phán đoán, chăng suy xét, không chịu làm 
cho minh hiền, tệ hèn, ngây ngô, khờ khạo, không biết chi, sự mê mờ, sự say mê, 
sự mê hoặc, cũng là vô minh, vô minh bộc, vô minh phối hợp, vô minh tùy miên, 
vô minh chi phối, vô minh là chốt gài. Si cũng là căn bất thiện có trong khi nào, 
đây gọi là si có trong khi ấy. (Dhs.300) 

Bốn ý nghĩa (z//ha) của sở hữu sỉ: 

- Trạng thái là trái với trí (añãnalakkhäno) hay không biết cái đáng biết 
(andhabhavalakkhano). 

- Phận sự là che ngăn cảnh chơn thể mà nhận theo sự vật tốt xấu v.v... 
(Älambasabhä-vacchãdanaraso) hay là phận sự không thấu rõ chơn như bản 
thê (appafivedharaso). 

-_ Thành tựu là mờ tối (andhakãärapaccupafthano) hay là làm cho không thể tiến 
hành theo pháp chơn chánh sáng suốt (asammäpafipattipaccupafthäno). 

-_ Nhân cận là tác ý không khéo (ayonisomanasikarapadaffhano) tức là tầm khai 
ý môn xoay chiều hướng cho tâm bắt thiện sanh. Nó cần được xem là căn của 
tất cả pháp bắt thiện. 


(2)_ Ahirika (vô tàm)! (a + hirika = không + hỗ thẹn) 


1 


Vô tàm (ahirika) là không có sự hồ thẹn, cách không mắc cỡ, khiến chúng sanh 
không cảm thấy xấu hồ trước những hành vi, lời nói và ý nghĩ bắt thiện, không tôn 
trọng ân đức của tự thân. Có Pãli chú giải như vầy: Na hữiyati na lajjiyafi = 
ahiriko: Chăng thẹn, chẳng mắc cỡ (với cách làm ác xấu) gọi là vô tàm. 


Trong bộ Nhân Chế Định (Puggala paññaffi) (cầu 62), Đức Phật có nêu: 


“Người vô tàm (ahirikaq) ra sao? Điêu kiện vô tàm ra sao? Lễ phải nào đảng 
thẹn mà không thẹn cho đên đôi đây dáy tội ác, như thê gọi là điêu kiện vô tàm, 
mà người hiệp với vô tàm như thê gọi là người vô tàm `. 


Xem bộ Pháp Tụ, câu 297, 303, 800. 
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Không xấu hồ trước những việc làm ác xấu, đây gọi là vô tàm. Như một con 
lợn trong làng không cảm thấy ghê tởm trong việc ăn phân người, cũng thế vô tàm 
(ahirika) không cảm thấy ghê tởm trong việc phạm vào những ác nghiệp. 


Katamam t†asmun samaye qhữtkam hoti? Yamm fasmim samaye na hirpyadti 
hiriyitabbena, na hiryati papakanam akusalanaln dhammandat samapdftiya, 
tam tasmm”n samaye ahirikam hot. 


Vô tàm trong khi có ra sao? Trạng thái không hỗ thẹn với cách hành động ác 
xấu đáng hồ thẹn, thái độ không hồ thẹn với những pháp tội ác có trong khi nào, 
thì vô tàm có trong khi ấy. (Dhs.303) 


Bốn ý nghĩa (z//ha) của sở hữu vô tàm: 

- Trạng thái là không hồ thẹn với thân ác v.v... (kãyaduccaritädihi ajigucchana- 
lakkhanam). 

-_ Phận sự là làm ác (duccaritakaranarasam). 

-_ Thành tựu là không lui sụt với cảnh tạo ác (asa?kocanapaccupaffhanan). 

-_ Nhân cận là thiếu sự tôn trọng mình (a/a agãravapadaffhananm). 


(3)  Anoffappa (vô úy)! (Na + ava + căn rap: Bứt rứt) 


Vô úy (anorfappa) là không có sự ghê sợ, cách không sợ hãi, khiến một chúng 
sanh không sợ hãi trong việc phạm vào những hành vị, lời nói và ý nghĩ bất thiện, 
là không tôn trọng ân đức của tha nhân (người khác). Có Pãli chú giải như vây: 
Na offappafifi = anotfappưm: Chắng sợ sệt (với sự làm đữ) gọi là vô úy. 


Trong bộ Nhân Chế Định (Puggala paññaffi) (cầu 62) có nêu: 


“Người vô úy ra sao? Điêu kiện vô úy ra sao? Sự vật lẽ thường đáng ghê sợ mà 
không ghê sợ cho đến dây đây tội ác, như thể gọi là điểu kiện vô úy. Kẻ đã hiệp 
với sự vô úy gọi là người vô úy `”. 

Không ghê sợ trước pháp đáng ghê sợ, không sợ hãi trước ác, bất thiện pháp. 
Đây gọi là vô úy. 

Vô úy (anoffappa) được ví như một loài bướm bị lửa thiêu đốt. Những con 
bướm đêm này không nhận thức hay lường trước được những hậu quả, bị thu hút 
bởi ánh lửa và lao vào ánh lửa. Cũng như thế, vô úy (anorappa) không nhận thức 
được những hậu quả, bị thu hút bởi những ác, bất thiện pháp và lao vào những ác 
nghiệp. 


Vô úy được đề cập trong Tăng Chi bộ kinh (A2guifara Nikãya) (II. 6): “Có hai 
pháp xấu ác, đó là vô tàm và vô úy v.v... ” Nên lưu ý rằng, sự liều lĩnh do vô tàm 


1. Xem bộ Pháp Tụ, câu 298, 304, 801. 
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(ahiri) và vô úy (anoffappa) sanh là quả của s1 (moha), nó che phủ tâm và làm lòa 
mắt khỏi sự thấy về quả của những ác nghiệp (kamma). 


Katamarm fasmửmn samaye anoffqppdaq\ hoft? Ya1n fasmữm samaye na offqppafi 
offappitabbena, na offappati papakana1n akusalanan dhamnãngm samapaftiya, 
tda1mụ" tasmiữúm samaye anoffappam hori.(Dhs. 304) 


Vô úy trong khi có ra sao? Trạng thái không ghê sợ với hành động xấu đáng 
chê sợ, thái độ không ghê sợ với những tội ác có trong khi nào thì vô úy vẫn có 
trong khi ấy. 


Bốn ý nghĩa (z//ha) của sở hữu vô úy: 

- Trạng thái là không ghê sợ với sự tự làm ác (anuftasamalakkhanarn) hay là 
không sợ sệt với cách tự làm ác (asaraJjalakkhanarn). 

-- Phận sự là làm việc ác (duccaritakaranarasarn). 

-_ Thành tựu là không lui sụt với cách làm ác (asakocanapaccupafthanam). 

- Nhân cận là thiếu sự tôn trọng ân đức người khác (tha nhân) (paraguna 
agaravapadafthanarn). 


Sở hữu vô tàm và sở hữu vô úy dù không làm ác cũng là bất thiện. 
Uddhacca (điệu cử)! (U = trên, + căn Dhu, dao động, giũ, phủi). 


Điệu cử (uddhacca) là trạng thái tán loạn, lau chau, không kềm một cảnh đặng 
nhiều lộ tâm, sự không ngừng nghĩ của ý; ví như trạng thái tung tóe, tán loạn của 
đống tro khi ném hòn đá vào. Có Pä|i chú giải như vầy: Uddhatassa bhãyo = 
uddhaccam: Tán loạn, lau chau gọi là điệu cử. 


Như chúng ta không thê thấy mặt của chúng ta phản chiếu trong nước sôi, một 
tâm không ngừng nghỉ sẽ không thấy những hậu quả của ác nghiệp. Điệu cử 
(uddhacca) cũng sanh theo s1 (moha), là pháp làm cho tâm xáo trộn và làm cho 
điệu cử sanh liên tục. 


Katamam tasmim samaye Hddhaccam hot? Ya1n9 fasHU"N samaye cữ1fassa 
uddhaccamụ avupasamol cetaso vikkhepo bhamnfaftttt cũñfaqssa, Idqdft! ftasmUm 
samaye uddhaccam hoti - pe - (Dhs. 335) 


Điệu cử trong khi có ra sao? Sự tán loạn của tâm, sự không vắng lặng của tâm, 
sự lau chau (v/kkhepo) của tâm, sự sôi nôi của tâm có trong khi nào thì điệu cử có 
trong khi ấy. 

Bốn ý nghĩa (z//ha) của sở hữu điệu cử: 

- _ Trạng thái là không yên tịnh (avipasamalakkhannam). 


1... Xem bộ Pháp Tụ, câu 335, 752, 799. Trong bộ Pháp Tụ, chúng ta chỉ thấy sở hữu điệu cử xuất hiện cùng với tâm bất thiện thứ 
12 (tức là tâm si điệu cử), chớ không thấy trong 11 tâm bất thiện trước. 
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-_ Phận sự là bất cân, không vững vàng (anavaƒfhanarasarn). 

- Thành tựu là nguyên do làm cho tâm không yên tịnh (bhantabhavaDpaccu- 
pafthanam). 

- Nhân cận là tác ý không khéo (ayonisormmanasikarapadafthanarn). 


Bồn sở hữu nêu trên (s1, vô tàm, vô úy và điệu cử) sồm lại gọi là bốn si-phần 
(moharuka) tức là bọn sĩ, cũng gọi là sở hữu bắt thiện biến hành (sabbacitãkusala 
sãdhãrana cetasika) làm nền tảng cho những pháp bất thiện và hiệp với tất cả 12 
tâm bắt thiện. 


(B) Tham-phân (3) Lobha-tri = Papañca-dhamma 


Lobha (tham)! (bắt nguồn từ căn bh: Bám chặt, cột chặt, luyến ái, bám níu) 


Tham (/obña) là sự ham muốn, nhiễm đắm chấp cứng, có Pa|i chú giải như vầy: 
Lubbhafi = lobho: Ham muôn gọi là tham. 


Tham là sự khao khát mạnh mẽ về vật dục hay sự sung sướng, hạnh phúc trong 
thiền (»ãna). Tham sẽ không bao giờ từ bỏ thực tính khát khao này mặc dù nhiều 
người có thể sở hữu nó. Thậm chí tất cả sự giàu sang trên thế gian cũng không thể 
thỏa mãn sự khao khát của tham (/obha). Nó luôn hướng ra ngoài tìm những điều 
mới. Do đó, chúng sanh không thê thật sự được hạnh phúc nếu họ không thể đoạn 
trừ tham (/obha). 


Thực tính thứ hai của tham (/obha) là dính mắc, bám dai dẳng vào vật dục hay 
thiền (na) và sự sung sướng, hạnh phúc trong thiền (#Zna). Tính dính mắc này 
được so sánh với trường hợp con khỉ bị dính keo. Keo này được chuẩn bị bằng 
cách nấu vài loại nhựa lẫy từ cây rừng tạo thành một loại hỗn hợp keo dính. 


Người săn khi cho một lượng hỗn hợp keo kết dính này lên thân vài cây rừng. 
Khi ánh năng chiếu vào hỗn hợp keo kết dính này, nhiều loại màu quang phổ xuất 
hiện. Một con khi hiếu kỳ đến chạm một tay và bị dính cứng vào hỗn hợp keo ấy. 
Trong lúc vật lộn kéo bàn tay này ra, con khi dùng bàn tay còn lại đây vào thân 
cây và cũng dùng hai chân đạp vào thân cây. Cả hai bàn tay và hai chân đều bị 
dính vào keo. 

Khi con khi cỗ gắng tự kéo ra bằng cách dùng đầu của nó đây thân cây, đầu của 
nó cũng bị dính vào keo. Bây giờ, người săn khi có thê đi ra từ nơi ân náu và bắt 
hoặc giết con khi một cách dễ dàng. 


1+... Xem bộ Pháp Tụ, câu 299, 301, 691, 709, 710, 726, 737, 749, 781, 792, 913, 919. 
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Tương tự, người phàm phu đang bị tham (/obha) kết dính vào vật dục như tài 
sản, của cải của họ. Họ không thể từ bỏ thế gian và của cải bao gồm VỢ, chồng, 
con cái. Do đó, họ bị già, bệnh, chết bắt kịp hết kiếp này sang kiếp khác. 


Katamo tfasmim samaye lobho hoi? Yo tasmim samaye lobho lubbhana 
lubbhitattamn sarago sãrajJjana sãraJJitattam abh1jhaã lobho akusalamulam, ayarn 
tasmmm samaye lobho hori. (Dhs. 299) 


Tham trong khi có ra sao? Cách ham, sự muốn, rất muốn, dục vọng, yêu mến, 
rất yêu mến, tham là căn bắt thiện có trong khi nào, đây gọi là tham có trong khi 
Ấy. 

Bốn ý nghĩa (z//ha) của sở hữu tham: 

- Trạng thái là chấp cứng cảnh (đlambanaggahanalakkhano). 

-_ Phận sự là dính mắc cảnh (abhisangaraso). 

- _ Thành tựu là không buông cảnh (apariccãagapaccupafthano). 

- Nhân cận là thấy pháp cảnh triền cho rằng đáng ưa thích 

(samyojaniyadhammesu assädadassanakhapadafthäno) là tâm hiệp thế, sở hữu 

tâm và sắc pháp. 


(6) Difi (tà kiến)! (bắt nguồn từ căn đ¡s) 


'Diffhi' được dịch là “kiến, mê tín, quan điểm, v.v...°. Sammä difthi nghĩa là 
chánh kiến. Ở đây, đ/h¡ là một sở hữu bất thiện (akusala cefasika), cho nên 
“dithi” được dùng với ý nghĩa là “tà kiến”. Tà kiến là sự nhận định hay cô chấp 


1... Xem thêm “Ghi chú” về Tà kiến ở cuối sách; xem bộ Pháp Tụ câu 291, 302, 711, 723, 725, 739, 740, 761, 782, 783, 784, 796, 
811, 813, 817, 819, 913, 919; xem Trường bộ kinh, bài kinh Phạm Võng; Vibh. 990 

Các sự chấp chặt vào tà kiến quả thật không dễ vượt qua - Các sự chấp chặt vào tà kiến: Sự cố chấp và bám víu rằng: “Thế 
giới là thường còn; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không: là sự chấp chặt vào tà kiến. Sự cố chấp và bám víu rằng: 
“Thế giới là không thường còn, thế giới là có giới hạn, thế giới là không có giới hạn, mạng sống là vật ấy thân thể là vật ấy, 
mạng sống là vật khác thân thể là vật khác, Đức Như Lai hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, Đức Như Lai không hiện hữu ở nơi 
khác sau khi chết, Đức Như Lai hiện hữu và không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, Đức Như Lai không hiện hữu và không 
phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không” là sự chấp chặt vào tà kiến. 
“Các sự chấp chặt vào tà kiến là thế ấy. Quả thật không dễ vượt qua: Các sự chấp chặt vào tà kiến quả thật không dễ vượt 
qua, khó vượt qua, khó vượt lên, khó vượt hẳn, khó vượt trội, khó vượt trên hẳn. “Các sự chấp chặt vào tà kiến quả thật 
không dễ vượt qua” là thế ấy. 

Người nắm giữ tưởng và tà kiến, những người ấy sống, gây va chạm, ở thế gian: Những kẻ nào nắm lấy tưởng, dục 
tưởng, sân tưởng, hại tưởng; do tác động của tưởng, những kẻ ấy gây va chạm, gây đụng chạm. Các vị vua tranh cãi với các 
vị vua, các Sát-đế-ly tranh cãi với các Sát-đế-ly, các Bà-la-môn tranh cãi với các Bà-la-môn, các gia chủ tranh cãi với các gia 
chủ, mẹ tranh cãi với con trai, con trai tranh cãi với mẹ, cha tranh cãi với con trai, con trai tranh cãi với cha, anh em trai tranh 
cãi với anh em trai, chị em gái tranh cãi với chị em gái, anh em trai tranh cãi với chị em gái, chị em gái tranh cãi với anh em 
trai, bạn bè tranh cãi với bạn bè. Tại nơi ấy, chúng khởi sự cãi cọ, cãi vã, tranh cãi, rồi công kích lẫn nhau bằng những bàn tay, 
công kích lẫn nhau bằng những cục đất, công kích lẫn nhau bằng những gậy gộc, công kích lẫn nhau bằng những gươm dao. 
Tại nơi ấy, chúng đi đến sự chết và sự khổ đau kề cận cái chết. Những kẻ nào nắm lấy tà kiến rằng: “Thế giới là thường còn — 
như trên— hoặc “Đức Như Lai không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết;” do tác động của tà 
kiến, những kẻ ấy gây va chạm, gây đụng chạm; chúng gây va chạm bậc Đạo sư (này) với bậc đạo sư (khác), chúng gây va 
chạm giáo lý (này) với giáo lý (khác), chúng gây va chạm tập thể (này) với tập thể (khác), chúng gây va chạm quan điểm (này) 
với quan điểm (khác), chúng gây va chạm lối thực hành (này) với lối thực hành (khác), gây va chạm đạo lộ (này) với đạo lộ 
(khác). 

(MAHÃNIDDESAPÃII - ĐẠI DIỄN GIẢI / 3. Dutthatthakasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Nhóm Tám Về Xấu Xa / Việt dịch: 
BhikkhUu Indacanda. Nguồn: www.tamtangpaliviet.net). 
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theo pháp sai không đúng với chơn lý bản thể thật, tức là zmcchaftãädiffhi đã kê 
trong phần tâm tham trước rồi, nay chỉ thêm ý nghĩa. Có Pã]i và cách Chú giải như 
vầy: Micchã passafifi = difthi: Nhận thấy sai với chơn pháp gọi là tà kiến. 


Moha (s1) đã được giải thích phía trên là che mù ý và làm mù pháp nhãn không 
cho thấy thực tính của pháp. S¡ làm chúng sanh thấy chư pháp là thường (cca), 
lạc (sukha), ngã (aía) và tịnh (subha). Bởi vì tà kiến (di/h¡) này, tham (lobha) 
bám dai dăng hay dính mắc vào “ta hay người” và tà kiến (đ///h¡) nhận định sai cho 
“ta và người” là thật sự hiện hữu. 


Tà kiến căn bản và phổ biến nhất là thân kiến (sakkãya-diffhi) hay ngã kiến 
(ata-difthi). Thân kiến (sakkãya-difhi) tìn rằng sự phối hợp của tâm và thân là 
“tôi”, “bạn”, “anh Ấy", “cô Ấy”, “đàn ông”, “đàn bà”, “người”, v.v.... Ngã kiến (afa- 
di/thi) tìn có sự hiện hữu của một “ngã hay linh hồn” hoặc “bản ngã' hay “thực thể” 
trong thân. 


Xuất phát từ thân kiến (sakkãya-diffh¡) hay ngã kiến (affa-diffhi) này cũng như 
từ sự không biết của sỉ (moha) làm nảy sinh hàng ngàn nhận định sai lầm (tà kiến). 
Thân kiến (sakkaya-diffh¡) là một trong mười pháp triền (quấn chặt) hiện hữu. Nó 
chỉ được loại trừ khi đạt đến Thất lai đạo (Sofãpatti-magga). 


Kalama tasmin samaye micchadifhi hot? YWa tasmimm samaye diHhi 
difthigatam difthigahanarn di†thikantaro difthivisukayikaml di†thivipphanditam 
dithisaññojanam gảho paHllhaho2 abhinveso paramaso  Kumimaggo 
micchaäpatho micchatfIam tithãyqtanam vipariyesagaho, 3 qyq faSmUn samaye 
micchadlfthi hoti. 


Tà kiễn trong khi có ra sao? Kiến thức tức là thiên kiến, hoang vu kiến, ký khu 
kiến, thù nghịch kiến, biễn hóa kiến, kiến thức như triển, chấp trước nghịch kiến, 
kiến hoặc, khinh thị, lộ đồ sai!, tà đạo, sự sai căn nguyên, tà giáo, chấp ngược có 
trong khi nào, đây gọi là tà kiến có trong khi ấy. (Dhs. 291) 


Bốn ý nghĩa (z/#/ha) của sở hữu tà kiến: 


1. Te visame nivitthä ti - Visame tí visame kãyakamme nivi†thä, visame vacikamme nivitthä, visame manokamme nivitthäã, 

visame pñnãtipäñte nivit†thä, visame adinnãdäne nivi†thä, visame kãmesu micchäcäre nivitthä, visame musäväde nivitthä, 
visamãyd pisunaya vãcäya nivitthä, visamäya pharusãyg vãcãyg nivitthä, visame samphappdlãäpe nivitthä, visamäãyg 
qbhijjhäya nivitthä, visame vyäpäde nivitthä, visamayga micchöditthiyä nivi†thä, visamesu sankharesu nivi†thä, visamesu 
pañcasu kãmagunesu nivi†thã, visamesu pañcgsu nivaranesu nivi†thä vinivi†thä patitthitã allinã upagatãä djjhositã aqdhimuttäã 
laggð laggitä palibuddhaä “ti avadãniyä te visame nivitthä. 
Họ đã đi theo lối sai trái - Theo lối sai trái: Họ đã đi theo lối sai trái về thân nghiệp, đã đi theo lối sai trái về khẩu nghiệp, đã 
đi theo lối sai trái về ý nghiệp, đã đi theo lối sai trái về việc trộm cắp, đã đi theo lối sai trái về tà hạnh trong các dục, đã đi 
theo lối sai trái về việc nói dối, đã đi theo lối sai trái về việc nói đâm thọc, đã đi theo lối sai trái về việc nói độc ác, đã đi theo 
lối sai trái về việc nói nhảm nhí, đã đi theo lối sai trái về tham lam, đã đi theo lối sai trái về sân hận, đã đi theo lối sai trái về 
tà kiến, đã đi theo lối sai trái về các hành, đã đi theo lối sai trái về năm loại dục, đã đi theo lối sai trái về năm pháp che lấp, đã 
đi theo vào, đã thiết lập, đã bám vào, đã tiến vào, đã bám víu, đã chú trọng, máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại, '†à những 
người thấp kém, họ đã đi theo lối sai trái là thế ấy. (MAHANIDDESAPAII - ĐẠI DIỄN GIẢI / Guhatthakasuttaniddeso dutiyo - 
Diễn Giải Kinh Nhóm Tám về Hang là thứ nhì. / Việt dịch: Bhikkhu Indacanda. Nguồn: www.tamtangpaliviet.net) 
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- Trạng thái là chấp cứng những cách không đáng chấp (ayomiso 
abhinivesalakkhana). 

-_ Phận sự là suy xét sai với sự thật (2arãmaãsaraso). 

- _ Thành tựu là chấp cứng theo sự nhận sai (icchãbhinivesapaccupafthänä). 

- Nhân cận là chấp cứng rằng chỉ sự nhận thấy của ta là đúng 
(dalhaggahapaccupaffhänä) hay là không chịu gặp bậc hiền trí, nhất là Đức 
Phật v.v... (sap?urisavinukkatapafthana). 


(7) Mãna (ngã mạn)! (bắt nguồn từ căn man, nghĩ ngợi) 


Ngã mạn (na), cũng như tà kiến (đi), là kết quả phụ (hay sản phẩm phụ) 
của sỉ noha) và tham (lobha). S¡ (moha) trợ sanh ra tà kiến (nhận định sai) về sự 
tồn tại của “chúng sanh” và cho rằng chúng là thường, lạc, ngã và tịnh. Cũng thế, 
tham (/obha) đeo bám những chúng sanh này, nhất là pháp đại diện cho chính nó. 


Ngã mạn (mãna) nhìn tự thân này như là “ta là giỏi nhất, ta biết nhiều nhất, ta 
không có đối thủ trong thế gian". 


Sở hữu ngã mạn là ỷ mình, đem so sánh hay công cao. Có Pali chú giải như 
vây: Seyyormnasmifi adina maññaffi = mãno: Tự Ÿ mình so sánh hơn người v.v... 
gọi là ngã mạn. 


Ngã mạn có 3 nhóm ba:Z 
- Ý hơn (seyyohamasmi) (quá mạn — afimana) có 3 cách: I là hơn Ÿ hơn, 2 là 
bằng ÿ hơn, 3 là thua ỷ hơn. 


1... Xem bộ Pháp Tụ, câu 722, 795, 919. Không thấy Đức Phật nêu trong 12 thứ tâm bất thiện, nhưng có nêu trong câu 919, thiên 
Trích Yếu — đầu đề nhị. Xem bộ Phân Tích, câu 883-900. 

Ngã mạn - ngã mạn theo một loại: Sự cao ngạo của tâm. Ngã mạn theo hai loại: Ngã mạn do tâng bốc bản thân và ngã 
mạn do khinh bỉ người khác. Ngã mạn theo ba loại: Ngã mạn (với ý nghĩ) “Tôi tốt hơn, ngã mạn (với ý nghĩ) “Tôi ngang bằng,/ 
ngã mạn (với ý nghĩ) “Tôi thấp hèn.” Ngã mạn theo bốn loại: Do lợi lộc rồi sinh khởi ngã mạn, do danh vọng rồi sinh khởi ngã 
mạn, do khen ngợi rồi sinh khởi ngã mạn, do sung sướng rồi sinh khởi ngã mạn. Ngã mạn theo năm loại: (Nghĩ rằng:) “Ta đạt 
được các sắc thích ý” rồi sinh khởi ngã mạn, (nghĩ rằng:) “Ta đạt được các thỉnh — các hương — các vị — các xúc thích ý” rồi 
sinh khởi ngã mạn. Ngã mạn theo sáu loại: Do sự thành tựu của mắt rồi sinh khởi ngã mạn, do sự thành tựu của tai — do sự 
thành tựu của mũi — do sự thành tựu của lưỡi — do sự thành tựu của thân — do sự thành tựu của ý rồi sinh khởi ngã mạn. 
Ngã mạn theo bảy loại: Ngã mạn, cống cao, cống cao dựa trên ngã mạn, tự ti, ngã mạn thái quá, ngã mạn về bản thân, ngã 
mạn do hiểu biết sai trái. Ngã mạn theo tám loại: Do lợi lộc rồi sinh khởi ngã mạn, do không có lợi lộc rồi sinh khởi tự ti, do 
danh tiếng rồi sinh khởi ngã mạn, do không có danh tiếng rồi sinh khởi tự ti, do khen ngợi rồi sinh khởi ngã mạn, do chê trách 
rồi sinh khởi tự ti, do sung sướng rồi sinh khởi ngã mạn, do khổ đau rồi sinh khởi tự ti. Ngã mạn theo chín loại: Người tốt hơn 
có sự ngã mạn (nghĩ rằng) “Tôi tốt hơn, người tốt hơn có sự ngã mạn (nghĩ rằng) “Tôi ngang bằng,” người tốt hơn có sự ngã 
mạn (nghĩ rằng) “Tôi thấp hèn, người ngang bằng có sự ngã mạn (nghĩ rằng) “Tôi tốt hơn, người ngang bằng có sự ngã mạn 
(nghĩ rằng) “Tôi ngang bằng, người ngang bằng có sự ngã mạn (nghĩ rằng) “Tôi thấp hèn,/ người thấp hèn có sự ngã mạn (nghĩ 
rằng) “Tôi tốt hơn, người thấp hèn có sự ngã mạn (nghĩ rằng) “Tôi ngang bằng, người thấp hèn có sự ngã mạn (nghĩ rằng) 
“Tôi thấp hèn, Ngã mạn theo mười loại: Ở đây có người sinh khởi ngã mạn về xuất thân, về dòng dõi, về con nhà gia thế, về 
vẻ đẹp của vóc dáng, về tài sản, về học vấn, về công việc, về tài nghệ, về kiến thức, về sự học hỏi, về tài biện giải, hoặc về sự 
việc này khác.” Ngã mạn với hình thức như vầy là biểu hiện của ngã mạn, bản thể của ngã mạn, sự cao ngạo, sự nâng cao, 
(như) ngọn cờ, sự tự nâng lên, sự khoe khoang tự đắc của tâm, điều này gọi là ngã mạn. (MAHÄNIDDESAPÃII - ĐẠI DIỄN GIẢI 
/ 3. Dutthatthakasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Nhóm Tám Về Xấu Xa / Việt dịch: BhikkhU Indacanda. Nguồn: 
WWww.tamtangpaliviet.net). 

2... Dhs. 795; Vibh — Tiểu Tông Phân Tích, phần Xiển Minh, câu 883-895. 
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- Ÿ bằng (sadiyohamasmi) (mãna) cô 3 cách: 1 là hơn ỷ bằng, 2 là bằng ỷ bằng, 
3 là thua ỷ bằng. 

- Ý thua (mohamasm) (tự ti, tỉ mạn — ømana) có 3 cách: I là hơn ở thua, 2 là 
bằng ý thua, 3 là thua ÿ thua. 


Tục ngữ có câu: “Trẻo cao té nặng”, sự kiêu căng hay ngã mạn không phải là 
đức tính tôt đê tự hào. 


Hai cách trên ÿ hơn và ÿ băng thường hay gặp và dễ nhận. Nhưng 3 cách sau 
thuộc về ý thua thì đáng cho là chắng có hoặc sai. Vậy xin dẫn chứng một vài 
trường hợp như là có cách ở rằng: Họ giỏi thây kệ họ, tôi dở mặc kệ tôi, g1àu nghèo 
v.v... cũng thế, đó là thua ỷ thua. Tôi cũng vẫn như ai, nhưng ngặt thất thế hoặc 
lỗi thời, đó là thua ỷ bằng. Còn bằng người kia mọi phương diện mà nghĩ rằng: 
Tôi thua thây kệ tôi, đó là bằng ỷ thua. Hơn ÿ thua như kinh Trung Hoa nói: 
“Thượng thượng nhân hữu một ý trí” nghĩa là bậc xuất chúng siêu quần nhưng 
xét cạn chưa khỏi có phần sơ thất là phải đở, thua lại nghĩ rằng: “Hạ hạ nhân hữu, 
thượng thượng trí ” biết đâu là thấy kẻ hèn tôi tăm cũng có trí cao siêu. 


Ngã mạn (mãn4.) là một trong mười pháp triền hiện hành. Nó chỉ hoàn toàn bị 
đoạn tận khi bước vào dòng Thánh Araham. 


Kattha katamam mãnasañNñojanart 2 Seyyohanasmiti mãno sadisohamasmiii 
mãno hìnohaqnasmifli mãno, ÿO eVarHDO mãno maññatA maññitatftam unnafi 
unnamo dhajo sampaggaho ketukamydta cittassa, idq11 vuccafi mãnasaññojana1n. 


Ngã mạn triền trong khi có ra sao? Cách so sánh cho rằng ta tốt hơn họ, ta 
bằng họ, ta thua họ, sự so sánh, thái độ so sánh, lối so sánh, lúc nào có trạng thái 
như thế tức là tự nâng cao, đem mình sánh cho bằng kẻ khác, tự so đo với người, 
tâm cống cao, tánh cần so sánh này gọi là ngã mạn triền /w„ãnasaññojana). (Dhs. 
1x) 


Bốn ý nghĩa của 'ngã mạn": (Vsm. XIV) 
-_ Unnafilakkhano: Trạng thải là kiêu ngạo. 
-_ Sg—mpaggaharaso: Phận sự là tự cao. 
- _ Kefukamyatapaccupaffhano: Thành tựu là kỳ vọng (lên như cờ). 
-_ Diƒ†hivippayufalobhapadaffthano: Nhân cận là có tham bất tương ưng tả kiến. 


Tham (/obha) cùng với hai pháp khác trong bọn, là tà kiến (đi//hi¡) và ngã mạn 
(mana) có nhiệm vụ kéo dài vòng đời hay vòng sinh tử mà thường được gọi là 
sansara (vòng luân hồi). Trên thực tế, tham (/obha), tà kiến (di//hi), ngã mạn 
(mang) được gọi chung là pháp chướng ngại (papañca dhamma). 


Ba sở hữu “tham, tà kiến và ngã mạn” gom chung lại gọi là tham-phân là bọn 
sở hữu tham, chỉ hợp trong vòng tâm tham. 
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(C) Sân-phâần (4) Dosa-catukka 


(8) Dosa (sân)! (bắt nguồn từ căn đ„s) 


1 


*Dosa` được dịch là “sân”, sự tức giận, hòn, buồn, rầu, sự ghét, ác cảm, sự căm 
thù v.v... Có Pa]i chú giải như vầy: Sayammeva dussaffi = doso: Tự ác độc hại gọi 
là sân. 

Sân cũng có tên là phẫn (pz/igha) nghĩa là xâm phạm pháp câu sanh làm cho 
hư hại, bầm giập, nứt bề v.v... Có Pã|i chú giải như vầy: Pa/ihaññãtfi = patighã: 
Cách xâm phạm đè nén pháp câu sanh gọi là phẫn. “Pz/igh»az` bắt nguồn từ 'parử, 
trái lại, đối lại và căn /gJz (an), dội vào, tiếp xúc. 

Sân (đosa) hầu như là thực tính hủy diệt trong thế gian. Nó đáng ghê sợ hơn vũ 
khí nguyên tử. Dĩ nhiên, khi một ai đó kích hoạt vũ khí nguyên tử, ông ta làm dưới 
sự chỉ phối của sân. 


Thông thường, khi chúng sanh đối diện với sự khao khát về vật dục, sự bám 
chặt, dính mắc hay tham (/obha) sinh khởi. Khi chúng sanh đối diện với một cảnh 
không mong muốn, sân hay sự ghét, ác cảm sinh khởi. Sân (đosa) hủy hoại tự thân 
trước khi hủy hoại tha nhân. 

Sân không chỉ tăng trưởng khi nó hiện diện với một người sân mà nó cũng làm 
trì trệ khi người cảm giác buôn, chán nản bị hủy hoại. Theo Abiidhamna (Vô Tỷ 
Pháp). người trả thù một lời sỉ nhục thì dại dột hơn người khơi màu sự sỉ nhục. 


Katamo tasmin samaye doso hofi? Yo tasmim samaye doso dussana 
dussitaffan—” vyapaffi vyapajjana vyaãpajjtadtã virodho pafivirodho cangikkam 
đqSuroDO anaffamandfä cittassa, ayamụ tasmiữm samaye doso hofi - pe - (Dhs. 326) 


Sân trong khi có ra sao? Cách tính ắc độc, sự tính ác độc, thái độ tính ác độc, 
cách tính ám hại, sự tính ám hại, thái độ tính ám hại, sự sân, sự tức tối, sự hung 
dữ, sự ác khâu, cách tâm không thơ thới có trong khi nảo, đây gọi là sân có trong 
khi ấy. 

Bốn ý nghĩa (z//ha) của sở hữu sân: 

- _ Trạng thái là làm cho thân tâm thô tháo (cangikkalakkhano). 
- Phận sự là thiêu đốt sắc ý vật là nơi nương của mình, nóng nảy 

(nissayadahanaraso). 

- _ Thành tựu là hư hoại thân tâm (dussanapaccupafthano). 
-_ Nhân cận là những đồ sát hại (upa{†thanakarapaccupafthana). 


Xem bộ Pháp Tụ, câu 326, 691, 721, 738, 750, 793, 919. 
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(9) Issẽ (tật đố)! (bắt nguồn từ căn sư, đồ ky, ganh tị) 


Tật đó (¡ssđ) có trạng thái ganh tị với sự thành tựu hay phát đạt của người khác. 
Đó là đối tượng của tật đó. Tật đồ không nhìn vào tự thân mà nhắm vào tha nhân, 
người khác. Có Päli chú giải như vây: 7ssãyanã = ¡ssĩ: Không chịu được người 
hơn mình gọi là tật đó. 


Tattha katamam t1ssasaRfojanamt2 Ya pana lãbha sakkãära garukaãra maãnana 
vandana pũjanãsu isSä isSäyana issaãylfalftan0 IsHyä usuHyana ttsayÌfaHfam, tda1m 
vuccdfi issasañnojanam. 


Tật đỗ triền trong khi có ra sao? Cách ganh tị, thái độ ganh tị, cách tật đố, sự 
tật đó, thái độ tật đó, tật đồ vì lợi lộc, tật đỗ vì cung kinh, tật đồ vì tín ngưỡng, tật 
đồ vì cách lễ bái, tật đỗ vì cách cúng dường của người khác. Những cách như thế 
gọi là tật đồ triền. (Dhs. 727) 


Bốn ý nghĩa (aƒƒha) của sở hữu tật: 

-_ Trạng thái là tật đồ với tài sản danh lợi của người khác (aññasampatfinam 
wussiiyanalakkhan). 

- Phận sự là không vừa lòng với tài sản danh lợi của người khác (?arasapaftiya 
anabhirafirasa). 

- Thành tựu là tránh mặt với tài sản, danh lợi của người khác 
(parasarnpaftivimukhata-paccupaffhand). 

- Nhân cận là có tài sản, danh lợi của người khác (parasampaftipadafthana). 


(10) Macchariya (lận sắt? 


Lận sắt (macchariya) có trạng thái che đậy, giấu giếm tài sản của mình. Nó 
không cảm thông, chia sẻ tài sản hay đặc ân với người khác. Lận sắt mang tính 
bón rít, keo kiệt, bủn xỉn, miễn cưỡng cho tiền vì việc từ thiện. Có Pali chú giải 
như vầy: Maccherabhavo = macchariyam: Bỏn xẻn gọi là lận. 

Như đề cập trong Aägufara Nikãya — Tăng Chi bộ kinh (IX, 49), có 5 loại bỏn 
xén như: Bỏn xẻn chỗ ở (ãvãsamacchariya)  bỏn xẻn dòng giống 
(kulamacchariya), bỏn xẻn lợi lộc (labhamacchariya), bỏn xẻn sắc đẹp 
(yannamacchariya) và bỏn xẻn pháp (dhammamacchariyd). 


Trái với ¡ssZ (tật đố, ganh tị), macchariya (lận sắt, bỏn xẻn) là quan điểm cá 
nhân. 7ss và macchariya làm cho chúng sanh buồn mà không cần pháp trợ dẫn từ 
những pháp khác. Chúng sanh cảm thấy vui tức khắc khi “tật và “lận” bị xua tan 
khỏi tâm ý của họ. 


1... Xem bộ Pháp Tụ, câu 727, 734, 919. Không thấy Đức Phật nêu trong 12 thứ tâm bất thiện, nhưng có nêu trong câu 919, thiên 
Trích Yếu — Đầu đề nhị. 
2. Xem bộ Pháp Tụ, câu 728, 734, 919. 
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Tanha katamam rmacchariyasafñfiojanam? Pañca  maccharÙqni: 
aãvasamacchariyam kulamacchariyamna labhamacchariyamn vannamacchariyam 
dhammamacchariyam, a7 evaripan maccharam maccharayana 
maccharayitatamn veviccham kadariyam kafuhancukafa aggahitaHfam củtassa, 
Ilq1 vuccadfl macchariyasaffñoJanam. 


Lận sắt triền trong khi có ra sao? Ngũ lận sắt như là: Bỏn xẻn chỗ ở, bỏn xẻn 
dòng giống, bỏn xẻn lợi lộc, bỏn xẻn sắc đẹp (danh thơm), bỏn xẻn giáo pháp, 
cách bỏn xẻn, sự bỏn xẻn, thái độ bỏn xẻn, sự rít rắm, sự keo kiệt, sự không tế độ, 
không rộng rãi của tâm. Những cách như thế gọi là lận sắt triỀn. (Dhs. 728) 


Bốn ý nghĩa (z//ha) của sở hữu lận: 

-_ Trạng thái là giấu giếm tài sản của mình (sakasampatiniguhanalakkhanam). 

- Phận sự là không chịu người khác dính dấp đến tài sản của mình 
(parasadharana akkhamanarasarn). 

-_ Thành tựu là không hy sinh tài sản (sakocanapaccupaffhanam). 

- Nhân cận là có tài sản (sakasanpaftipada†thanam). 


(11) Kukkucca (hỗi hận)! 


Hồi hận (kukkucca) có trạng thái đau buồn, ăn năn về những ác pháp đã làm và 
những thiện pháp chưa làm. Có Pa]i chú giải như vầy: Kafam me pãpa1 akqta1m 
me puññam: Nghĩa là hỗi hận với tội đã làm, phước đã không làm, gọi là hối hay 
hối hận. 

Khóc than về việc ly sữa đã bị đồ là điều vô ích, không mang lại lợi ích về việc 
ăn năn, hối hận hay cảm thấy tiếc về những tà hạnh. 


Tanha kataman kukkuccam: Akappiye kappiyasafnia  KkaDppiye 
akaDDiyasafnit4, qvdqjje vajjasañnia, vajje qvajasañHiA yam evariparm 
kukkuccamw kukkuccävana kukkuccayifaHam cefaso vippafisaro manovilekho, 
Idam vuccaHl kukkuccam. li tam ca uddhaccam tdam ca kukkuccam, tdam 
vuccafi uddhaccakukRuccanT1varaam. 


Hỗi hận trong khi có ra sao? Sự đáng cho rằng không đáng, sự không đáng cho 
rằng đáng, sự có lỗi cho răng không lỗi, sự không lỗi cho rằng có lỗi, cách chú 
trọng, sự chú trọng, thái độ chú trọng, cách nóng nảy, sự động tâm. Những trạng 
thái như thế gọi là hối hận. (Dhs. 752) 

Bốn ý nghĩa (zƒ#/ha) của sở hữu hối hận: 

- _ Trạng thái là hay bực bội những sự đã làm (pacchanutäpalakkhanam). 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 752, 931. 
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(12) 


- Phận sự là bực lòng với việc ác đã làm và thiện đã không làm (ka/akafa 
HuSOCanarasan). 

-_ Thành tựu là ân hận tâm (vippafisarapaccupaftfhananm). 

- Nhân cận là đã làm việc xấu và việc tốt đã không làm (kafakatfaduccarita- 
sucaritapadafthanam). 


Issz (tật đỗ, ganh tị), macchariya (lận sắt, bỏn xẻn) và kukkucca (hối hận) là 3 
pháp đồng hành hay bầu bạn của sân (đosa). Chúng sinh khởi riêng biệt bởi do 
nhân trợ sanh của chúng khác khau, nhưng khi một trong chúng sinh khởi thì luôn 
sanh cùng với sân (đøosa). 


Sở hữu sân, tật, lận, hối gọi chung là sở hữu sân-phần (doca/ukacetasika), chỉ 
phối hợp với tâm sân. 


(D) Ba sở hữu cuối = những sở hữu trì trệ và do dự. 


Thĩna (hôn trầm)! (bắt nguồn từ căn su, lùi, chùn bước, + øa. Thena = thãna = 
thma) 


Hôn trầm (0hna) là sự không khéo hòa trộn của tâm (c4), cách không thích 
hợp với công việc của tâm, trạng thái co rút, lui sụt của tâm, tợ như lông gà gặp 
lửa. Khi một chúng sanh nhàn rỗi do thiếu viriyz (cần), chúng sanh ấy chịu tác 
động của /za (hôn trầm). Đó là sự bệnh hoạn của c7 (tâm). 


Tattha katamam thinama ? Ya citftassa akallatä akammañnata oliyana salliyana 
hnam lyana liyitatam thimmam thiyana thiyitatfIan củfassa, tdam vuccdti thimna1m. 


Hôn trầm trong khi có ra sao? Sự không khéo hòa trộn của tâm, cách không 
thích hợp việc làm của tâm, sự chần chừ, sự lùi sụt, sự buồn ngủ, cách buồn ngủ, 
trạng thái buồn ngủ, sự bần thần, dã dượi, cách dã dượi, bần thần, thái độ bần thân, 
dã dượi, sự uề oải, cách uề oải, thái độ uê oải. Những trạng thái như thế gọi là hôn 
trằm. (Dhs. 751) 


Bốn ý nghĩa (a//ha) của sở hữu hôn trầm: 
-_ Trạng thái là chận đứng siêng năng tiễn tới (amussãhanalakkhanam). 
-_ Phận sự là bỏ bớt siêng năng (viriyapanarasarn). 
-_ Thành tựu là sự lui sụt (samsidanapaccupaffhanam). 
-_ Nhân cận là tác ý không khéo (ayonisormmanasikarapadafthanarn). 


1. Xem bộ Pháp Tụ, câu 751, 798. 
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(13) 


(12) 


Middha (thùy miên)! (bắt nguồn từ căn zmiddh) 


Thùy miên (nidđha) là sự không khéo hòa trộn của danh thân (cefasika-sở hữu 
tâm), cách không thích hợp với công việc của danh thân, trạng thái bệnh hoạn, 
không lành mạnh của danh pháp câu sanh. Khi một chúng sanh cảm thấy thiếu 
hoạt động hay trí tuệ chậm chạp, chúng sanh ây bị tác động bởi thùy miên 
(middha). Đó là sự bệnh hoạn của những sở hữu tâm (cefasika). 


Tatha katamam mnddham? Ya kayassa akallatl qkammannat onaho 
pariyonaho antosamorodho middham soppam pacalayvihäa supana supiftafam, 
Idam vuccafi middham. li idañca tham, tdañca middham, idam vuccafi 
thmamiddhanivaranam. 


Thùy miên trong khi có ra sao? Sự không khéo hòa trộn của danh thân, cách 
không thích hợp với công việc của danh thân, sự chụp đậy, sự bao trùm, sự che 
lấp phần trong, sự dã dượi bần thần, thái độ dã dượi bần thần, cách dã dượi bần 
thần, sự buồn ngủ, cách ngáp ngủ, trạng thái ngáp ngủ, sự ngủ gục, cách ngủ gục, 
trạng thái ngủ gục. Những trạng thái như thế gọi là thùy miên. (Dhs. 751) 


Bốn ý nghĩa (z//ha) của sở hữu thùy miên: 

-_ Trạng thái là không thích hợp với công chuyện (akammafññatalakkhanam)°. 
-_ Phận sự là hạn chế tâm lộ lần lần (onahanarasarn). 

- _ Thành tựu là cách buồn ngủ (oacadäyikapaccupafthänam). 

-_ Nhân cận là tác ý không khéo (ayonisomanasikarapadafthanarn). 

Cả hai pháp hôn trầm (ma) và thùy miên (øwddha) gọi chung là hôn-phân. 

Cả hai pháp hôn trầm (/#7na) và thùy miên (44ha) là những pháp đối nghịch 
với cần (viriya). Nơi nào có hôn trầm (/#7»a) và thùy miên (middha), thì nơi ấy 
không có cần (viriya). 

Vicikicchã (hoài nghi)? 

Hoài nghỉ (vicik¿cch3) là hoài nghỉ về Phật (Buddha), Pháp (Dhamưna), Tăng 
(Sangha), điều học; hoài nghi về những pháp trong những kiếp quá khứ và vị lai; 
hoài nghi về pháp liên quan tương sinh; và cuối cùng là hoài nghi về tứ Thánh đề. 

Hoài nghi (v/cik7cchđ) là T trong 5 pháp cái và cũng được gom trong mười pháp 
triền hiện hữu. Pháp này hoàn toàn bị đoạn trừ và vĩnh viễn đối với Thánh Nhập 
lưu. 


1. Xem bộ Pháp Tụ, câu 751, 753. 
2. akammaññatä : sự không thích hợp việc làm, không thích nghiệp, không thích nghi. 
3... Xem bộ Pháp Tụ, câu 724, 797, 812, 818, 919. 


128 


Biên soạn: Thera Santakicco - Trưởng lão Tịnh Sự 





§ố. 


Sở hữu hoài nghỉ là cách hoài nghi làm ngăn pháp tiễn hóa sáng suốt giải thoát. 
Có Päli chú giải như vầy: Vicikicchäfi = vicikicchä: Cách phát ra nghỉ lự, nghi 
hoặc là hoài nghi. 

Tatha katamam vicikicchasannojanam? SatthariL kankhafi vicikicchatfl, 
dhamme kankhati vicikicchan, sanghe kankhati vicikicchaH, sikkhaya kankhati 
vicikicchafl, pubbante kankhatiL vicikicchafI, aparante kankhatiL vicikicchati, 
pubbantaparante  kankhati vicikicchaH, idaDpqaccaydfäÐalCCdSdINHDDdnneSH 
dhammesu kankhafi vicikicchati. Yaä evaripa kankha kankhayana kankhaãyïtattan 
vimafi vicikiccha dvelhakam dvedhapatho samsayo anekanasagaho asappana 
parisappana apariyogahana thambhitattamn cũủtassa manovilekho, ida1n‹ vuccafil 
vicikicchäsafñojanam. 

Hoài nghĩ trong khi có ra sao? Cách lừng chừng, thái độ lừng chừng, sự xét 
thấy lạ lùng khác biệt, sự quyết đoán cảnh không đặng, sự nhận thấy thành hai lẽ, 
sự nhận thấy như đường rẽ hai, sự không quyết một, sự tính vớ vẫn, suy xét lừng 
chừng, sự không thể dứt khoát, sự sần sượng của tâm, sự tràn lan của tánh. Những 
trạng thái như thế gọi là hoài nghI triền. (Dhs. 724). 


Bốn ý nghĩa (zƒ#/ha) của sở hữu hoài nghĩ: 
-_ Trạng thái là tư cách hoài nghi (sansayalakkhara). 
-_ Phận sự là làm cho rung động, lo sợ đối với cảnh (kampanarasa). 
- _ Thành tựu là không thê quyết đoán (anicchayapaccupaffhänä). 
- Nhân cận là tác ý không khéo (ayonisormmanasikarapadafthand). 


Dứt phân giải sở hữu bất thiện 


o0oO 


LII Sở Hữu Tỉnh Hảo (Sobhanacefasika) 
(A) Sở Hữu Tịnh Hảo Biến Hành (Sobhanasadhäranacetasika) 


Saddhaä sat hữI oftappam dalobho qdoso tftaramajjhadata kayapassaddhi 


cittapassaddhi kayalahuta citalahuta kayamudutãä citamudutä kayakammañnata 


citakammafnnata kaãyapagufnnat cilapaguñnnata kayujuhatã ciHuukaf1 ceH 


ekinavisatime cetasika sobhanasadharatN nãma. 

Tín, niệm, tàm, úy, vô tham, vô sân, trung bình, tịnh thân, tịnh tâm, khinh thân, khinh 
tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh 
tâm. Mười chín sở hữu tâm này gọi là sở hữu tịnh hảo biến hành. 


Sobhanasädhäranacetasika khi chiết tự thì là sobhana + sãdhãrana + cetasika. 
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-_$obhana = yên tịnh, tốt, đẹp đẽ, không có tội lỗi, tịnh hảo. 
-_ Sädhãrana = phô thông, phố quát, cùng khắp, biến hành. 


-_ Cefasika = sở hữu tâm. 


Khi gom hai phần lại Sobhanasadharanacefasika = sở hữu có sự đẹp đề, không tội 
lỗi khắp cả (các tâm), hay sở hữu tịnh hảo biến hành. 


Mười chín (19) sở hữu tịnh hảo này phối hợp chung với tất cả tâm tịnh hảo. 


Saddha 

Sai 

HữT 

Offappa 

Alobha 

Adosa 
Tatramajjhattata 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
G®) 
(6) 
Œ) 
(8)  Kaya-passaddhi 
(9) Cifa-passaddhi 
(10) Kãya-lahufa 

(11) Cita —lahufä 

(12) Kãya-mudita 

(13) Cita-rmmudita 

(14) Kãya-kammañnata 


(15) Cữta-karmuwmañnnnata 
(16) Kãya-paguñnata 
(17) CHfa-pagunnata 
(18) Kãywjjukata 

(19) C¡71„j/ukata 


Giải thích: 


tín, tin. 


= niệm, biết theo, sự lưu tâm, sự chú tâm, không lơ đãng.... 
= tàm, có hồ thẹn. 
= úy, có phê sợ. 


vô tham, không bỏn xẻn, rộng lượng. 

vô sân, thiện chí. 

trung bình, quân bình danh pháp. 

tịnh thân, sự yên của (sở hữu) danh pháp câu sanh. 
tịnh tâm, sự yên của tâm. 


= khinh thân, sự nhẹ nhàng của danh pháp câu sanh. 


khinh tâm, sự nhẹ nhàng của tâm. 


= nhu thân, sự mêm mại của danh pháp câu sanh. 


nhu tâm, sự nhẹ nhàng của tâm. 

thích thân, sự thích nghi hay thích ứng của danh pháp câu 
sanh. 

thích tâm, sự thích nghi hay thích ứng của tâm. 

thuần thân, sự thuần thục của danh pháp câu sanh. 

thuần tâm, sự thuần thục của tâm. 


= chánh thân, tính ngay thắng của danh pháp câu sanh. 


chánh tâm, tính ngay thăng của tâm. 


(1) Saddhã (tín) (Sam, tôt; + căn dah, thiết lập, đưa vào, đặt, để, dùng) 


Tín (saddha) được thiết lập hay tin vào Tam bảo (/-rafan4); tức là, Phật 
(Buddha), Pháp (Dhamma), Tăng (Sangha). Hay tín (saddh4) là sự tín ngưỡng hay 
đức tin trong sạch với nhân vật, pháp lý đáng tin. 


Chánh tín có 4: I là tin nghiệp (kammasaddha), 2 là tin quả của nghiệp 


(viakasaddha), 3 là tin nghiệp riêng của mỗi người (kammassakafäsaddhäa), 4 là 
tin sự giác ngộ của Đức Như Lai (/athägatabodhisaddha). 


Khi người Phật tử quy y Tam bảo, đức tin của vị ấy phải hiểu lý do và căn 
nguyên. Vị ấy được yêu cầu nghiên cứu và kiểm tra đối tượng đức tin của bản 


130 


Biên soạn: Thera Santakicco - Trưởng lão Tịnh Sự 





(2) 


thân. Một đức tin Phật giáo không đi ngược lại sự tìm hiểu về tâm linh; bất cứ sự 
ngờ vực nào về những pháp mơ hỗ đều được khuyến khích tìm hiểu chúng. 


Tín (saddhä) được ví như “ngọc lục bảo” vô song của vua chuyền luân. “Ngọc 
lục bảo' này khi đặt trong nước bần âm, nó làm cho tất cả những cặn bã được lắng 
xuống và hơi ẫm được thoát ra, đề lại làn nước mát và tinh khiết. Cũng như thế, 
khi tín (sađ4hä) phối hợp với tâm (cia), tắt cả pháp phiền não như tham (/obha), 
sân (đosa), sĩ (moha) tan biến với thành tựu là tâm trở nên trong sạch và mát mẻ. 


Tín (szđđhä) cũng được ví như bàn tay có thê nắm lấy đá quí, nếu một chúng 
sanh may mắn được lên một ngọn núi đầy những đá quí. Thật ra, vị ấy khi được 
tiếp xúc với giáo lý của Đức Phật thì còn may mắn hơn là lên ngọn núi châu báu. 
Bởi vì người với tín (saddhä) có thê đạt được những quả phúc quí giá hơn châu 
báu. Một người không có tay không thể nắm giữ được những đá quí, cũng thế, 
người không có tín (sađđhä) không thể đạt được những quả phúc. 


Sĩ ơnoha) là pháp dẫn đầu những sở hữu tâm (ceasika) bất thiện. Tín (sadähä) 
là pháp dẫn đầu những sở hữu tịnh hảo (sobhana cefasika). Đây là châu báu quí 
giá nhất, là 1 trong 5 quyền (indriya) và 5 lực (bala). 


Katamam tasmim samaye saddhindriyam hoti? Ya fasmim samaye saddha 
saddahana okappana abhippasado saddhaä saddhindriyam saddhabalam-idam 
tasmữm samaye saddhindriyam hoi. (Dhs. 27) 


Tín quyển trong khi có ra sao? Khi nào có đức tin, thái độ tín ngưỡng, sự quyết 
tin, sự rất tín trọng, tín lực, tín quyền, tức là đức tin có trong khi nào, thì tín quyền 
vẫn có trong khi ấy. 


Bốn ý nghĩa (z//ha) của sở hữu tín: 

- Trạng thái là trn Tam bảo, nghiệp quả đời này và đời sau (saddhahana- 
lakkhana). 

-_ Phận sự là tín ngưỡng Tam bảo (?asadanarasa). 

- Thành tựu là tâm không dơ bần (akãussiyapaccupafthãnä). 

- Nhân cận là có nhân vật đáng tín ngưỡng (saddheyyavatthupadafthana). 


Safi (niệm)! (bắt nguồn từ căn sar, nhớ, biết theo) 


“Sar¡` là “niệm”, lưu tâm, nhớ đặng, nhớ ghi, tỉnh táo, hay biết theo pháp đang 
diễn tiến. Trạng thái chính của “niệm' là 'không trôi đi”, tức là, không cho phép 
không hay biết pháp đang diễn tiễn. Khi một người không có đủ “niệm', vị ấy 


1. Xem bộ Pháp Tụ, câu 29, 38, 67. 
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không nhớ những điều được thấy hay nghe; như những cái nồi và những trái bí 
ngô rỗng trôi đi trên dòng nước.! 


Có 4 câu Phật ngôn: 1 là niệm pháp tỉnh của đời, 2 là người có niệm hằng đặng 
tiễn hoá, 3 là người có niệm được hưởng an vui, 4 là người có niệm thời hằng ngày 
đặc biệt. 

Với “niệm — sa”, chúng sanh có thể nhớ lại những sự kiện ở quá khứ. Niệm 
(sari) có thê được tu tập, phát triển. Khi “niệm' được phát triển cao độ, vị ây đạt 
được sức mạnh nhớ về những kiếp quá khứ. Do đó, niệm (s27) có phận sự nhớ. 


Đức Phật nhắc nhở các đệ tử mỗi ngày không quên những nghiệp thiện và luôn 
nhớ thực hiện tâm nguyện phấn đấu đề thoát khỏi tất cả khô. 

Nếu một người luôn “niệm” hay “biết theo” ở 6 cửa, “ghi nhớ' những gì mà vị 
ấy quan sát chỉ là “thấy, thấy' hay “nghe, nghe”, v.v... vị ấy có thể ngăn chặn 
những phiền não thâm nhập tâm. Trong ý nghĩa này, niệm (sz/i) được ví như người 
gác công ngăn chặn những kẻ trộm cướp không cho thâm nhập vào thành phô. 


Niệm (sa) cũng là I trong 5 pháp quyên, là I trong 5 pháp lực, là 1 trong 7 
giác chi (5øj77hanga) và là chỉ thứ bảy trong 8 Thánh đạo. 


Katamam tasmữmụ samaye saindriyamu hoti? Ÿä tasmmim samaye safi anussafi 
pafissafIi safI saranata dharanatfä apilapanafA asammussanafa safi safindriyam 
satHibalam sammasafi-tlam tasmữm samaye safIndriyam hoi. 


Niệm quyên trong khi có ra sao? Khi nào có niệm, phụ niệm, hôi quang, nhớ 
đặng, thường nhớ, vẫn nhớ, không lơ đãng, không quên, niệm quyên tức là niệm, 
niệm lực, chánh niệm. Đó là vẫn có niệm quyên trong khi ây. (Dhs. 29) 


Bốn ý nghĩa (a/fha) của sở hữu niệm: 
-_ Trạng thái là cách tâm không lơ lãng (ap?ilapanalakkhana) hay cách nhớ đặng luôn 
luôn (anussaranalakkhana). 
-_ Phận sự là không mê mờ, quên lãng (øsamnosarasa). 
-_ Thành tựu là không cho cảnh xa lìa tâm (arakkhapaccupafthana). 
- Nhân cận là có sự nhớ chắc (0hiragañfnapadafthana) hay tứ niệm xứ (safipafthana- 
padafthana). 


1. Milindapañhã, trang 36 satilakkhanapañha (vấn trạng thái “niệm”) trình bày rằng “...sati mahãrãja uppajjamänäkusaläkusala 
sävajjãnavajjahinappanItakanhasukkasappatibhaägadhamme apiläpeti ...” dịch là “...Này đại vương, khi “niệm” đang phát sanh 
có thể làm cho nhớ đến pháp thiện, bất thiện, có tội lỗi, không có tội lỗi, ty hạ, tinh lương, đen, trắng và pháp mà có phần 
giống nhau v.v...”. 
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l) 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


8) 


9) 


T7 nẻo sanh niêm: 


Niệm phát sanh do hiểu biết (zbhÿãnaíosari): là những sự vật, nghĩa lý đã từng 
quen, khi gặp, lúc cần dùng thì những cách hiểu biết ấy phát hiện nơi tâm rất dễ. 


Niệm phát sanh do gom góp (kuƒumbikãyasaij): là những vật gom góp để vào 
một chỗ thì tâm đặng chú ý nhiều lần, nên khi cần đến, nhớ ngay lại liền nơi chỗ 
ấy hay là như tiền dồn hết trong túi, khi dùng thò tay vào túi lấy ra có liền. 


Niệm phát sanh do thức thô (o/arikavinñanafosafi): là do tâm hoạt động thô như 
là: Nóng giận, buồn nhớ hay thất tình, hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, cụ, rất mạnh nhớ lại 
cái gì đã qua hoặc hiện tại. Nhưng cũng có khi nhớ đến sự này sự nọ, như giận 
này nhớ đến oán thủ khi xưa. 

Niệm phát sanh do vật chạm thức (hiaviññanafosafi), như khi bị đánh là ta đau 
ta biết ta đau. Hoặc gặp cảnh xúc thích hợp sướng thân thì ta biết ta sướng, hay 
là nhớ lại sự sướng, sự đau như thế nào. 

Niệm phát sanh do không vật chạm thức (ahaviññanafosafi) như là khi nhớ đến 
vật này, vật nọ, chớ khỏi lo thân đụng chạm chi cả. 

Niệm phát sanh do đồng ấn chứng (szbhãganimiffafosafi), như gặp nhân vật 
tương tự như nhân vật đã gặp thì nhớ đến nhân vật thường quen. 

Niệm phát sanh do ly ấn chứng (visabhäganimiffafosafi) như là sự vật ta đã 
thường quen, dù cách xa nhau trải qua bao lâu có khi khỏi gặp sự vật tương tự 
mà cũng nhớ lại. 

Niệm phát sanh do hứa (kathabhiññanafosafi), như là đã có hứa hẹn, lúc đến ØiỜờ 
dễ nhớ lại ngay. 


Niệm phát sanh do nêu (/akkhapatosari), tức là làm dấu, sau gặp liền nhớ. 


10) Niệm phát sanh nhờ nhắc nhở (saranafosari), như là những sự vật đã qua ta không 


đặng nhớ, nhờ kẻ khác nhắc giùm liền nhớ lại đặng. 


11) Niệm phát sanh do đầu đề (mwuddhzrosari), như là ta thấy đầu đề nhớ đặng cả bài. 


12) Niệm phát sanh do đếm tính (gapanafosai), như là những sự vật mà ta không 


nhớ được ngay đó, nhờ đếm đi tính lại mới nhớ ra. 


13) Niệm phát sanh do thuộc lòng (đjãranarosai) là những gì ta đã thuộc nhuần, 


nhớ đâu đặng đó. 


14) Niệm phát sanh do tu tiễn (bhãyanãrosaii), tức là hành tử niệm xứ rất chuyên 


môn thì có trớn, cảnh đên niệm liên. 


15) Niệm phát sanh do coI bổn (potthakanibandhanafosafi), tức là nhờ coi sách mà 


được nhớ tới những gì ngoài sách ây có liên quan tới. 
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16) Niệm phát sanh do cất để (upanikkheparosari) là những vật cất có trật tự khi 


muôn lây rât dê. 


17) Niệm phát sanh do thường quen (zwøwbhzfosafi) là những sự vật đã thường làm 


(3) 


1 
2 


DA 


và gặp rất nhiều lần thì đến lúc hoặc gặp trường hợp vẫn nhớ vật thường quen rất 
dễ. Sách Trung Hoa có câu: “Thế thượng vô nan sự, đô lai tâm bất chuyên” nghĩa 
là trên đời không gì khó hết, đối với mọi người đều do tâm không chuyên môn 
mới thấy ra khó. 
Mười bảy nẻo sanh niệm ở trên là từng trường hợp và đủ loại hạng chúng sanh. 
Còn về phần bậc tu cao, nên cần tìm thực hành: 


Nhân trợ sanh niệm giác chi: l là nệm-lương tr1 (safi-sampa7añña), 2 là tránh 
người lẫn và hay quên (mu/(hassatipuggalaparivajjanaiä), 3 là thân cận người có 
niệm vững vàng (upaffhi1assatipuggalasevanara), 4 là chăm chú với thân tâm hành 
động (/adadhimutaia).! 


HữrT (tàm)? (bắt nguồn từ căn hi?) 


Tàm (i7) làm cho chúng sanh chùn lại hay thoái thác vì thấy hỗ thẹn trước 
những ác hạnh (ác nghiệp). 

Chúng sanh có tàm (z7) thoái thác trước những ác pháp ví như lông gà bị co 
rút trước lửa. 

Katamo ca puggalo hirima: Tattha katama hiri: Ya hiri hiriydati hiriyitabbena, 
hiryati pãpakanam akusalanamn dhammana1n samapaftiya, ayam vuccafi hữ, 
Imaãya hiriya samannagafo puggalo hirima. 


Người hữu tàm ra sao? Điều kiện hữu tàm ra sao? Thẹn với pháp thành tội ác, 
như thế gọi là tàm, người có sự hồ thẹn gọi là người hữu tàm. (Puggala paññatri 
— câu 72) 

Katama tasmim samaye hữi hofi? Yam tasmiửn samaye hiriyati hiriyitabbena, 
hiriyati papakanatn akusalanam dhammang1 samapdaffiyä - ayd11 f4SIHH" Saimaye 
hiri hofi.(Dhs. 53) 

Tàm trong khi có ra sao? Trạng thái hỗ thẹn với cách hành động ác xấu đáng 
hồ thẹn, thái độ hỗ thẹn với những pháp tội ác có trong khi nào, thì tàm có trong 
khi ấy. 

Tàm (7) đối lập với vô tàm (øzhirika) là pháp phạm vào bất cứ ác pháp nào 
không hề ăn năn, hồi hận dù nhỏ nhất. 


Bốn ý nghĩa (z//ha) của sở hữu tàm: 


Xem bộ Pháp Tụ, câu 45, 53. 
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-_ Trạng thái là thoái thác! với cách làm tội (pãpaj/igucchanalakkhana). 
- Phận sự là không làm tội (oapanam akaranarasa). 

- _ Thành tựu là ngần ngại với tội lỗi (oãpafosaukocanapaccupaffhänäi. 
-_ Nhân cận là biết trọng mình (a/agaravapadafthand). 


Offappa (áy)? (bắt nguồn từ o + căn fap) 


Úy (orfappa) là sự ghê sợ hành theo ác pháp, bởi vì ý thức được sự đa dạng của 
những ác quả. 


Tàm (7z?) khác với sự nhút nhát thông thường, úy (ø/appa) khác với sự sợ hãi 
thông thường của chúng sanh. Một Phật tử không phải sợ hãi bất cứ cá thể nào, 
cho dù là một vị trời, Phật giáo không dựa trên sự sợ hãi của vô minh. 


Katlamo ca puggalo offaDpl: Taitha katamam offtappamu: Yam offtappafli 
offappitabbena, offappati papakanan akusalanarln” dhammand! samapdftiya, 
Idqnụ vuccdfi offtappamm. lmỉna oftaDDena sarnannagato puggalo ofÍqDDI. 


Người hữu úy ra sao? Điều kiện hữu úy ra sao? Pháp nào mà ghê sợ sự vật đáng 
ghê sợ bằng lối phải đến tội ác, ghê sợ như thế gọi là điều kiện úy. Nếu ai bỏ được 
sự ghê sợ như thế gọi là người hữu úy. (Puggala paññatti — câu 72) 


Kalama tfasmun samaye offqppdt hofi? Yarn fasmUmn samaye offappafi 
oftappitabbena, oftappati pãpakqanam akusalanam dhammanam samapdaftiya - 
tam tfasmữm samaye offtappam hoi. (Dhs. 54) 


Úy trong khi có ra sao? Trạng thái ghê sợ với hành động ác xấu đáng ghê sợ, 
thái độ ghê sợ với những tội ác có trong khi nào, thì úy vẫn có trong khi ấy. 


Úy (ofappa) đôi lập với vô úy (anoffappa) và là pháp có thê khơi nguồn cho 
những phần pháp sau. Tàm (7) sinh khởi với sự tôn trọng tự thân, trong khi úy 
(offappa) sinh khởi với sự tôn trọng tha nhân. Giả sử có một gậy sắt, một đầu của 
cây gậy được đốt nóng cho đến khi cháy đỏ và đầu còn lại bị dính những chất bẩn, 
có người không dám chạm vào một đầu gậy do ghê tởm và không dám chạm vào 
đầu gậy còn lại do ghê sợ. Tàm (7z?) được ví như trường hợp trước và úy (øfappa) 
được ví như trường hợp sau. 


Tàm (U77) và úy (øf/appa), ngăn chúng sanh khỏi những thú tính, không cho 
phép xảy ra những hành vi ác xấu như là việc quan hệ tình dục giữa mẹ và con 
trai, hay giữa cha và con gái v.v... cho dù vào thời điểm kém văn minh nhất. Do 
đó, tàm (7) và úy (ofappa) được gọi là Lokapäla dhamma, tức là pháp hộ trì 
thế gian.3 


1. Thoái — trái với tiến, thoái lui; thoái thác là kiếm cớ từ chối. 
2... Xem bộ Pháp Tụ, câu 46, 54. 
3. Tăng Chi bộ kinh — chương Hai Pháp, đoạn 9. 
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Bốn ý nghĩa (z//ha) của sở hữu úy: 
-_ Trạng thái là ghê sợ với tội (ãpa utasanalakkhanam). 
- Phận sự là không làm tội (ãpanưm akaranarasan). 
-- Thành tựu là sự ngần ngại với tội (?ã?2afosankocanapaccupaffhananm). 
- Nhân cận là tôn trọng người (?aragaravapadafthanam). 


Alobha (vô tham)! 


Vô tham (ziobha) là không ham muốn, không nhiễm đắm và không chấp cứng 
với cảnh. Vô tham (z/obha) là pháp không dính mắc vào vật dục và không ích kỷ 
là trạng thái chính của vô tham (alobha), trải ngược với tham (/obha). Vĩ như giọt 
nước chảy khỏi lá sen mà không dính lá sen. Vô tham (zlobha) thoát khỏi những 
vật dục mà không dính hay bám vào chúng; ví như một vị Araham (Arahzar) là 
người hoàn toàn không tham. 


Khi chúng sanh không dính mắc vào tài sản của mình, vị ấy có thê xả thí tiền, 
xả thí vật chất cho việc từ thiện. Vô tham (ziobha) thể hiện qua hình thức rộng 
lượng hay hào phóng. 


Vô tham (ziobha) đỗi lập với tham (/obha) và có thê khắc chế tham (/obha). Vô 
tham (zlobha) là một trong ba căn thiện, là một đức hạnh tốt liên quan đến lòng vị 
tha. 


Katamo tasmim samaye qlobho hofi? Yo tasmimm samaye alobho alubbhana 
alubbhitaftam asarago asaãraj†jana asarajjitattam anabhi}ha alobho kusalamulam 
- aqyam tastmmm samaye alobho hoti. (Dhs. 47) 


Vô tham trong khi có ra sao? Khi nào có vô tham là trạng thái không ham 
muốn, không nhiễm đắm, không tham ác, không mong mỏi, không tham vọng, 
cách không tham, hành vi không tham, tức là căn thiện vô tham. Như thế gọi là vô 
tham vẫn có trong khi ấy. 


Bốn ý nghĩa (z//ha) của sở hữu vô tham: 

-_ Trạng thái là không ham muốn cảnh (agedhalakkhano) hay là không mắc dính 
theo cảnh (aiaggabhavalakkharno) như một giọt nước trên lá sen. 

-_ Phận sự là không chấp cứng (apariggaharaso). 

-_ Thành tựu là không dính mắc cảnh đáng ưa thích (anallnapaccupaf{thãno). 

-_ Nhân cận là tác ý khéo (yonisomanasikarapadafthano). 


1... Xem bộ Pháp Tụ, câu 47, 50. 
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(6)_ Adosa (vô sân)! hay mefiã (từ) (bắt nguồn từ căn m4) 


(7) 


Vô sân (zđosa) là không giận, không buôn, không khóc lóc. Vô sân (zđosa) là 
pháp đối lập với sân (đosa) và có thê khắc chế sân (đosa), còn gọi là từ (mef/ä). 
Vô sân không chỉ thiếu vắng sự ganh ghét hay ác cảm, mà còn là một đức hạnh 
tốt. 


Sân (đosa) có trạng thái thô lỗ, cứng sượng và ác độc, trong khi trạng thái của 
vô sân (ađosa) là tính nhu mì và sự bao dung. Sân (đosđ) ví như kẻ thù, trong khi 
vô sân (zđosa) ví như một người bạn tốt dễ chịu. Vô sân (ađosa) cũng được xem 
như thiện chí với bản chất thiện và lợi ích của nó. 


Khi nào vô sân (zđosa) hướng sự chú ý đến chúng sanh, cầu mong cho họ đặng 
hạnh phúc, khi ấy vô sân được gọi là zef/ã”, tức là “từ” hay lòng trắc ẩn. 


Vô sân (ađosa) cũng là một trong ba căn thiện. 


Katamo tfasmim samaye qdoso hofi? Yo tfasmim samaye qdoso adussana 
adussitaHtarn? avyapado avyapajjho adoso kusalamilam - aydn tasmim samaye 
adoso holI. 


Vô sân trong khi có ra sao? Khi nào không có sự giận dỗi, không hờn, không 
tức mình, không tính hại, không nghĩ đến sự ác độc tức là căn thiện vô sân. Như 
thế gọi là vô sân có trong khi ấy. (Dhs. 48) 


Bốn ý nghĩa (z//ha) của sở hữu vô sân: 

- Trạng thái là không hung ác (acandikkalakkhano) hay là không phẫn nộ 
(avirodha-lakkhano). 

-_ Phận sự là không gây thù oán, không nóng nảy (ãghafaparilahavinayaraso). 

- _ Thành tựu là trong trẻo như trăng rằm (samnabhãvapaccupafthäna). 

-_ Nhân cận là tác ý khéo (yonisomanasikarapadafthano). 


Tatramajjaffatf (rung bình) (Vsm. XIV- Uấn Xin Minh) 


Trung bình (/aframaƒjatfai4) có trạng thái chính của /aframa77affaía là nhìn hay 
quan sát cảnh vô tư, không thiên vị, “giữ tất cả các pháp quân bình, điều hòa 
những pháp đồng sanh cho bằng với nhau không thái quá bất cập hay chênh lệch 
so le, tức là dung hòa các pháp đi chung. 

Trung bình được ví như người đánh xe ngựa điều khiên hai con ngựa thuần thục 
chạy đồng bước. Nó cũng đóng vai trò như người chủ tọa của buôi họp trao cơ hội 
công băng đến những cộng sự. Trung bình giúp quân bình tâm (c2) và những sở 


1. Xem bộ Pháp Tụ, câu 48, 51. 
2... Adũsanä, adũsitattam, syä. 
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hữu tâm (cefas¡ka) cầu sanh cùng hành động nhịp nhàng, ngăn chặn bất cứ sự vượt 
trội quá mức hay lui sụt kém cỏi nào. 


Với ý nghĩa bình thản, nó thường được gọi là xả („pekkh4), là trạng thái trung 
bình giữa bị (karuđ) và tùy hỷ (mudif4). Upekkha này (tức là faframajjattafa) 
nuôi dưỡng chân giá trị của Ì trong 7 boø//hanga (giác chị). Nó khác với xả thọ 
(upekkha vedama). 


Bốn ý nghĩa (z//ha) của sở hữu trung bình: 

- Trạng thái là cách dìu dắt, quân bình những pháp đồng sanh (sưmavahira- 
lakkhan3). 

- Phận sự là ngăn pháp hợp nhau không cho thái quá bất cập 
(unadhikatãnTvaranarasa). 

- _ Thành tựu là trung bình đối với cảnh (najjhaftabhävapaccupafthänl). 

-_ Nhân cận là có chư pháp tương ưng (sampayufIadhammapadafthana). 


(8, 9) _ Kaãya-passaddhi và ciffa-passaddhi (Dhs. 55, 56) (Passambh + tỉ = passadhfi = 
passaddhi) 


Tịnh thân và tịnh tâm. Ở đây #ãya' không có nghĩa là “thân thể”; mà chỉ cho 
nhóm sở hữu (danh pháp câu sanh với tâm). 


Passaddh: là sự yên tịnh, sự yên lặng, sự yên tĩnh, sự thanh bình. 


Cũng thế, kãya-passaddhi (tịnh thân) là sự yên tịnh của những sở hữu hay 
những danh pháp câu sanh, trong khi c7a-passaddhi (tịnh tầm) là sự yên tịnh của 
tầm (ca). 


Từ passaddi (yên tịnh) cho đến ø//„ka¿ã (chánh) có 6 đôi cefasika (sở hữu tâm) 
đi với kaãya (thân) và c7a (tâm). Lý do Đức Phật trình bày những pháp này theo 
đôi là vì chúng cùng nhau sinh khởi và chúng cùng kháng lại những pháp đối lập 
với chúng. 

Trường hợp của sađdha (tín), sa (niệm), 77 (tàm), v.v..., được trình bày đơn 
lẻ bởi do chỉ mỗi pháp ấy có thể kháng lại pháp đối lập với chúng. 

Với ci1a passaddh¡ (tịnh tâm), chỉ có tâm yên tịnh. Với kaya-passaddhi (tịnh 
thân), không chỉ là những sở hữu tâm (những danh pháp câu sanh) yên tịnh, nhưng 
thân cũng yên tịnh do sự lan truyền của sắc tâm thiện, đó là tâm trợ duyên cho sắc 
pháp sanh. 

Passaddhi có đặc điểm chính là ngăn hay làm giảm sự sôi nổi của sự sân giận. 
Nó đóng vai trò như bóng mát của một cây đến người bị tác động bởi nhiệt mặt 
trỜI. 
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ữơ ® u MB 


(10, 


Passaddhi (yên tịnh) đỗi lập với kukkucca (hỗi hận). Khi phát triển cao độ, 
passaddhi trở thành một chỉ của giác ngộ (bojjhanga). 


Katama tasmim samaye kãyqpassadddhi hot? Ya tasmimn samaye 
vedanakkhandhassa sanñakkhandhassa sankharakkhandhassa passaddhi 
paftippassaddhi2 passambhana patippassambhana” pafippassambhitattam' ayam 
tasmim samaye kãyapassaddhi hoti. 


Tĩnh thân trong khi có ra sao? Trạng thái tĩnh, tự yên, tự tĩnh, thái độ tĩnh, 
cách tự yên tĩnh của thọ uấn, tưởng uân và hành uẫn có trong khi nào, thì tĩnh thân 
có trong khi ấy. (Dhs. 55) 


Katama tasmúm samaye cWfapassaddhi hoi? YA tasmuủn samaye 
viñnanakkhandhassa passaddhi pafippassaddhi passambhana pafippassambhana 
pafippassambhitaftamn - ayam fasimm samaye cữtapassaddhi hot. 


Tĩnh tâm trong khi có ra sao? Trạng thái tĩnh, tự yên, tự tĩnh, thái độ tĩnh, cách 
tự yên tĩnh của thức uẫn có trong khi nào, thì tĩnh tâm có trong khi ấy. (Dhs. 56) 


Bốn ý nghĩa (z//ha) của sở hữu tịnh thân và tịnh tâm: 

- Trạng thái là yên tịnh của sở hữu tâm và tâm, lìa sự động của phiền não 
(kayacittadaratha-vipasamalakkhana). 

- Phận sự là sở hữu tâm và tâm bài trừ cách hành động của phiền não 
(kayacittadaratha-nimmaddanarasa). 

-_ Thành tựu là sở hữu tâm và tâm yên tịnh, mát mẻ (kãyaciffãna1nsanfasafala- 
paccupaffhana). 

- Nhân cận là có sở hữu tâm và tâm (kãyaciftapadafthand). 


TT) Kaãya-lahuta và ciñfq-lahufa (Dhs. 57, 58) 


Lahuia (khinh) là sự nhẹ nhàng hay nhanh nhẹn. Trạng thái chính của kãya- 
lahuiã (khinh thân) là ngăn chặn sự nặng nề của những danh pháp câu sanh (sở 
hữu tâm); trạng thái chính của cia-iahuzä (khinh tâm) là ngăn chặn sự nặng nề 
của tâm. Nó là sự đặt gánh nặng xuống. 

Kãya lahufä và cifta-lahuiä (khinh thân và khinh tâm) đối lập với /hma và 
middha (hôn trầm và thùy miên) là những pháp gây ra sự nặng nề và cứng sượng 
cho những danh pháp câu sanh (sở hữu tâm và tâm). 


Xin xem Chương VII — Samuccaya — phần Bojjhanga. 
patipassaddhi, Machasam. 

patipassambhanä, Machasam. 

patipassambhitattam, Machasam. 

“Tĩnh”: an tĩnh. Còn được dịch là “tịnh” — là yên tịnh. 
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Katama tasmuủm samaye kãydqlaqhutŒ hot? Ya tasmim  samaye 
vedanakkhandhassa sannakkhandhassa sankharakkhandhassa lahuta 
lahuparinamata adandhanatfa avitthandfa - ayam tasmumn samaye kayalahuta hoti. 


Khinh thân trong khi có ra sao? Sự nhẹ nhàng, cách thay đôi nhẹ nhàng, không 
nặng nẻ, không sần sượng của thọ uân, tưởng uần và hành uân có trong khi nào thì 
khinh thân có trong khi ẫy. (Dhs. 57) 


Katama tasmIHM samaye cẳẴñfqlaqhuftAŒ hot? Ya tasmim samaye 
viñnanakkhandhassa lahuta lahuparinamatä qdandhandafä avitthandafa - ayamm 
fasmim samaye cittalahuta hoii. 


Khính tâm trong khi có ra sao ? Sự nhẹ nhàng, cách thay đôi nhẹ nhàng, không 
nặng nề, không sân sượng của thức uân có trong khi nào, thì khinh tâm vẫn có 
trong khi ấy. (Dhs. 58) 


Bốn ý nghĩa (z//ha) của sở hữu khinh thân và khinh tâm: 

- Trạng thái là nhẹ nhàng sở hữu tâm và tâm không nặng nề 
(kayacittagarubhavavipasarna-lakkhana). 

- Phận sự là sở hữu tâm và tâm bài trừ sự nặng nề 
(kayacittagarubhavanimmaddanarasa). 

- Thành tựu là sự không đình trệ của sở hữu tâm và tâm (kãyacifftanam 
adandhatapaccupaftfhana). 

- Nhân cận là có sở hữu tâm và tâm (kãyacifIapadafthana). 


(12, 13) Kãya-mudutfä và cñfa-mudufa (Dhs. 59, 60) 


Kãyq-mud„uia (nhu thân) và cifa-rmmudufa (nhu tầm). Hai sở hữu tâm (cefasika) 
này chỉ cho sự mềm dẻo, linh hoạt của những danh pháp câu sanh (sở hữu tâm và 
tâm) theo thứ tự. 


Chúng loại trừ tính cứng trong tâm gây ra bởi những sở hữu bắt thiện như đ¡/hi 
(tà kiến) và mãna (ngã mạn). 


Mudua (nhu) được ví như sự mềm dẻo của da khi được chăm sóc tốt bằng cách 
thoa dâu, nước v.v... zøwđuz (nhu) là pháp đối lập với tà kiến và ngã mạn. 


Kalama tasmủm samaye kñyaqmHduftŒ hoi? Yaä tasHI"  samaye 
vedanakkhandhassa saniakkhandhassa sankharakkhandhassa Imuduta 
maddavata akakkhalatä akathinafta - ayan ftasmim samaye kayamuduta hoti. 
(Dhs. 59) 


Nhu thân trong khi có ra sao? Sự mềm, sự dịu, không cứng, không kiên ngạnh 
của thọ uẫn, tưởng uân và hành uần có trong khi nào, thì nhu thân có trong khi ẫy. 
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Katlama tqsmnm samaye cẵñtamHduftE hoi? Ya fqsmH1m  samaye 
viñnanakkhandhassa muduta maddavata akakkhalata akathinatä - ayqm tasmuụn 
Samaye citamuduta hoti. 


Nhu tâm trong khi có ra sao? Sự mềm, sự dịu, không cứng, không kiên ngạnh 
của thức uấn có trong khi nào, thì nhu tâm có trong khi ấy. (Dhs. 60) 


Bốn ý nghĩa (z//ha) của sở hữu nhu thân và nhu tâm: 

- Trạng thái là mềm dịu của sở hữu tâm và tâm (kayacittathoddhatasama- 
lakkhan). 

- Phận sự là hạn chế cách CỨng Cỏi, Sượng sầằn của sở hữu tâm và tâm 
(kayacittathaddhabhavanimaddanarasa). 

- _ Thành tựu là sở hữu tâm và tâm không uề oải (appafighätapaccupafthänä). 

- Nhân cận là có sở hữu tâm và tâm (kãyaciftapadafthana). 


(14, 15) Kãyaq-kammaiinatfa và cñfa-kammañnafa (Dhs. 61, 62) (Kamma + nya + ta 
= Kammanyatãa = Kammannya14) 


Thích thân (kãya-kamưnaññai4) và thích tâm (cữta-kammañnnara), hai sở hữu 
tâm này chỉ cho khả năng thích ứng của những danh pháp câu sanh (sở hữu tâm 
và tâm) và tính tốt đẹp trong việc thực hiện nhiệm vụ của chúng. 


Trạng thái chính của chúng là ngăn ngừa sự không thích ứng hay không thể làm 
của tâm (ca) và những sở hữu. 


Như được nêu trong chú giải bộ Pháp Tụ rằng hai sở hữu tâm (cefasika) này 
làm yên tịnh (øzszđa), thuận lợi trong các pháp lợi ích và có thể thích nghi như 
vàng ròng. 

Katama tasmimm samaye kũyakaqmmaHHadtŒ hoi? Ya tasmim samaye 


vedanakkhandhassa sañnakkhandhassa sankhaãrakkhandhassa kammafnnata 
kammafñattarn kammmafnabhavo - ayam tasimim samaye kãyakqammañfnata hoti. 


Thích thân trong khi có ra sao? Sự thích hợp với việc làm, cách thích hợp với 
việc làm, trạng thái thích hợp việc làm của thọ uấn, tưởng uân và hành uân có 
trong khi nào, thì thích thân có trong khi ấy. (Dhs. 61) 


Kalama tasmim samaye cñfqkammañnHat hoi? Ya tasmi1m samaye 
vinnanakkhandhassa kammafnnat kammannadtamn kammannabhavo - ayam 
fasmim samaye cittakammañniata hoi. 


Thích tâm trong khi có ra sao? Sự thích hợp với việc làm, cách thích hợp với 
việc làm, trạng thái thích hợp việc làm của thức uân có trong khi nào, thì thích tâm 
vẫn có trong khi ấy. (Dhs. 62) 
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Bốn ý nghĩa (z//ha) của sở hữu thích thân và thích tâm: 

- Trạng thái là sở hữu tâm và tâm không ha cách thích hợp công việc thiện 
(kayacitta akam-mañnatasamalakkhana). 

- Phận sự là sở hữu tâm và tâm bài trừ cách không thích hợp với công việc 
(akammafñña-niddhamanarasa). 

-_ Thành tựu là sở hữu tâm và tâm tiếp cảnh đầy đủ (ãrammanakaranasamparii- 
paccupaffhana). 

- Nhân cận là có sở hữu tâm và tâm (kãyaciftapadafthand). 


(16, 17) Kãya-paãguñiiafä và cita-paguññafa (Dhs. 63, 64) 


Thuần thân (#ãya-pãguñña¡ä) và thuần tâm (cifta-pãguñfñaiä) chỉ cho sự thành 
thạo hay thuần thục của những danh pháp câu sanh (sở hữu tâm và tâm) trong việc 
làm của chúng. Trạng thái chánh của chúng là ngăn ngừa bệnh hoạn của những 
danh pháp câu sanh (sở hữu tâm và tâm). 


Kalama tasmm samaye kãyqDpãguññafŒ hoi? Yaä lqsHIM samaye 
vedanakkhandhassa sañfñakkhandhassa sanhharakkhandhassa paguna1fa 
pagunaftan pagunabhaävo - ayam tasmim samaye kãyapaguñnata hofi. (Dhs. 63) 


Thuần thân trong khi có ra sao? Sự thuần thục, cách thuần thục, trạng thái 
thuần thục của thọ uẫn, tưởng uân và hành uân có trong khi nào, thì thuần thân 
vẫn có trong khi ấy. 


Kalama tasmun samaye cñfqpäguñiatŒ hot? Yä tlasmUIH samaye 
viñnanakkhandhassa pagunafã pagunaftan pagunabhävo - aya1n fqSIHH Sainaye 
ciftapagufiiata hoii. 

Thuần tâm trong khi có ra sao? Sự thuần thục, cách thuần thục, trạng thái thuần 
thục của tâm có trong khi nào, thì thuần tâm vẫn có trong khi ấy. (Dhs. 64) 


Bốn ý nghĩa (z//ha) của sở hữu thuần thân và thuần tâm: 

-_ Trạng thái là làm cho bệnh sôi nổi, nóng nảy của sở hữu và tâm đặng yên tịnh 
(kayacittagelañfiavipasamalakkhand). 

- Phận sự là thủ tiêu nóng nảy của sở hữu tâm và tâm (kãyaciffa- 
gelanfanimnaddanarasa). 

-_ Thành tựu là xa lầa tội lỗi, phiền não (0rađimavapaccupaffhana) hoặc xa ha 
bệnh tà kiến, ngã mạn v.v... (aragayapaccupa(thänä). 

- Nhân cận là có sở hữu tâm và tâm (kãyaciftapadafthand). 


(1S, 19) KayHJJukatfa và cifuJjwkafã (Dhs. 65, 66) 


Chánh thân (kãyw/7„ka1a) và chánh tâm (ciffu/7ukara) chỉ cho sự chánh trực, sự 
thăng thắn trong những danh pháp câu sanh và tâm theo tuần tự. Do đó, hai pháp 
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này đối lập với sự quanh co, dối trá hay xảo trá với sự ảo tưởng, giả dối (mãyä) và 
sự gian trá (safheyy4). 


19 sở hữu tịnh hảo đã nêu trên trở nên dễ thấy đối với người thường thực hiện 
những hành động như xả thí, trì giới và tham thiền. Khi chúng cùng phối hợp với 
những tâm tịnh hảo (sobhanacrría), những pháp này được gọi là sobhana- 
sadharanacefasika (những sở hữu tịnh hảo biến hành). 


Katama tasmim samaye KkqyHjMHkdfA hoi? YA tasmIN samaye 
vedanakkhandhassa sañnakkhandhassa sankharakkhandhassa uÿjufã uJj/ukafa 
ajimhafa avankata akuflatã - ayan tasmiữm samaye kayujjukafa hoi. (Dhs. 65) 


Chánh thân trong khi có ra sao? Sự ngay thắng, cách ngay thăng, không cong 
vạy, không co vẹo của thọ uấn, tưởng uân và hành uấn có trong khi nào, thì chánh 
thân có trong khi ấy. (Dhs. 66) 


Kalama tasnim samaye cHHjHkqdfŒA hoi? YA tasmlm  samaye 
viñnanakkhandhassa ujuta ujJuhatãl ajmhatä avankata aĂufilata - ayam tasmuụn 
samaye ciujjukata hoi. 


Chánh tâm trong khi có ra sao? Sự ngay thắng, cách ngay thắng, không cong 
vạy, không co vẹo của thức uân có trong khi nào, thì chánh tâm vẫn có trong khi 
Ấy. 

Bốn ý nghĩa (z//ha) của sở hữu chánh thân và chánh tâm: 

- Trạng thái là cách chánh trực của sở hữu tâm và tâm (kãyaciffta ajjava- 
lakkhana). 

-_ Phận sự là tiêu diệt cách không chánh trực của sở hữu tâm và tâm (kãyaciffa- 
ku{ilabhavaniddamanarasa). 

-_ Thành tựu là không vạy vọ (47nhatfãpaccupaffhana). 

- Nhân cận là có sở hữu tâm và tâm (kãyäãciftapadafthand). 


Từ sở hữu tín (saaddha) đến sở hữu chánh tâm (cifuukatacefasika) là 19 sở hữu tịnh 
hảo biến hành (sobhanasadhärana-cetasika) là những sở hữu phối hợp đủ với tất cả 


tâm tịnh hảo. 


(B) Sở Hữu Ngăn Trừ (Viraii Cefasika) 


$7. Sammavacãa sarmmakaInanfo sammđđJT1Vvo cefi fisso VWdfiy0 nãma. 
Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Ba sở hữu tâm này gọi là sở hữu ngăn trừ. 


Virafi = Vì + căn ram. Ba virati cefasika (sở hữu ngăn trừ phần) được gọi là những 


sila magganga (chi đạo giới). Chúng tạo thành s77z sik&hä (học giới) là nên tảng của 8 
chị đạo, đó là: 
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(20) Samma-vaca = chánh ngữ. 

(21) Samma-kammanta  = chánh nghiệp. 

(22) Samma-ajrva = chánh mạng. 
Giải thích: 


(20) Samma-vaca (chánh ngữ) 


Samna-vaca (chánh ngữ) có bôn phân, tức là ngăn ngừa khỏi: 


1) Musavada = nói dối, vọng ngữ. 

2) Pisunavaca = nói lời đâm thọc, nói hai lưỡi, nói phỉ báng. 
3) Pharusavaca = nói lời ác độc, ác ngữ. 

4) Samphappalapa = nói nhảm nhí, vô ích, tạp uẽ. 


Khi chúng sanh đối diện với việc phạm một trong 4 phần trên và vị ây từ chối việc 
phạm, vị ấy đạt được samnä-vãcã (chánh ngữ) tức thì trong sự ngăn ngừa. 


Kalama tasmnim samaye sammavacä hot? Ya tasmiủn samaye catHhi 
vaciduccaritehi arafi virati pa†ivirafI verama akiriya akarantan anajjhãpaffi vela- 
anatikkamo sefughafo samimäãvãca ‹aØø9angd1 mag8aDariyäDannd1m, ayd! tasmửụn 
Samaye sammavaca hoii. 


Chánh ngữ trong khi có ra sao? Sự chừa bỏ, cách chừa bỏ, càng chừa bỏ, tránh 
xa không làm, không đá động, không hiệp tác, không phạm đến tứ ác ngữ, chánh ngữ 
là chi của đạo, trọn liên hệ trong đạo, lời nói chơn chánh có trong khi nào, thì chánh 
ngữ có trong khi ấy. (Dhs. 218) 


(21) Sammma-kamunarnfa (chánh nghiệp) 


Samma-kammanfa (chánh nghiệp) ở đây nghĩa là thân hành động ngăn ngừa khỏi: 


(1) Panatipata = sát, giết (chúng sanh). 
(2) Adinnadana = trộm cắp. 
(3) Kamesu Michhãcãraã  = tà dâm. 


Và nữa, khi chúng sanh đối diện với việc phạm một trong những ác hạnh trên mà 
từ chối việc phạm, vị ây đạt được sammã-kammarnía (chánh nghiệp) tức thì trong sự 
ngăn ngừa. 


Katlamo fasmim samaye sammakqammant0 hoi? Ya tasmuủn samaye thhỉ 
kaãyqduccaritehi ãrafi virafi paRVirafi verama akiriya akaranarn anajJ]hãpdftfi vela- 
anatikkamno sefughaflo sammakqmmadan1O aø9angdm Imaggapariyäpannd1m, aya1n 
fasmim samaye samma kamrmnanfo hoíi. (Dhs. 219) 


Chánh nghiệp trong khi có ra sao? Sự chừa bỏ, cách chừa bỏ, càng chừa bỏ, tránh 
xa, không làm, không đá động, không hiệp tác, không phạm ba thân ác hạnh, chánh 
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nghiệp là chi của đạo, trọn liên hệ trong đạo, hành động chơn chánh có trong khi nào, 
thì chánh nghiệp có trong khi ấy. 


(22) Summa-g/ma (chánh mạng) 


Sammä-äjTva (chánh mạng) nghĩa là kiêng khem, từ chối nghề mà mang lại sự tai 
hại cho chúng sanh khác, như là mua bản vũ khí, chúng sanh, chất Say và chất độc 
cũng như sự giết hại, câu cá, nghiệp binh đao, gian dối lừa lọc, bói toán, lừa đảo, 
V.V... 


Katamo †asmun samaye sammq-ãjWo hoti? Ya tasimim samaye micchaajT1va ãrafi 
Virafi pafivirafI verama akiriya akarantan anaqJ}?hapaffi velãä-anatikRa1no setughato 
SamMmnđ-đJ1VO I148918đ11 maggdDdarIÿyADqnnđ1), d1 f4SINH] SAđMđV€ SaI1Mđ-đJT1VO 
hofI. 


Chánh mạng trong khi có ra sao? Sự chừa bỏ, cách chừa bỏ, càng chừa bỏ, tránh 
xa không làm, không đá động, không hiệp tác, không phạm tà mạng, chánh mạng là 
chi của đạo, trọn liên hệ trong đạo, sự nuôi mạng chơn chánh có trong khi nào, thì 
chánh mạng có trong khi ấy. (Dhs. 220) 


Ba sở hữu trên gọi chung là sở hữu giới phần (viửa/fcefasika) cùng có 4 ý nghĩa 
như sau: 

- Trạng thái là ngăn trừ khỏi làm thân, khẩu ác (vữafiduccarita 
avifikkamalakkhana). 

- Phận sự là thoái thác khỏi thân, khâu ác (/aosankocanarasäi). 

- Thành tựu là không đành làm thân, khẩu ác (akiriyapaccupaffhänäi). 

-_ Nhân cận là có ân đức tài sản của bậc hiền triết như là tín, niệm, tàm, úy và thiểu 
dục (saddhaäsatihirioftappa appicchatadigunapadafthand). 

Sở hữu giới phần (viraricetasika) phối hợp với 8 tâm đại thiện và 8 hoặc 40 tâm 
siêu thế. Nhưng đối với tâm siêu thế hợp nhất định và đủ luôn luôn, nên trong văn 
lục bát nói: “Giới phần mười sáu hiệp chan”. Đôi với tâm siêu thế phối hợp nhất 
định, mỗi lần đều có và đủ ba. Còn phối hợp với đại thiện thì bất định, khi có khi 
không và hiệp riêng mỗi thứ. 


(C) Sở Hữu Vô Lương (1ppamanna Cetasika) có 2 


$8. Karuna muditä qppamañRñiayo namđfi sabbathadpi paññindriyena saddhim 
pañcavisatine cetasika sobhandđfi veditabba. 
Bi, tùy hý gọi là sở hữu vô lượng, với trí quyền. Tất cả thành 25 sở hữu tịnh hảo nên 
được biết. 


ABHIDHAMMATTHASANGAHA - CHƯƠNG II: CETASIKA - SỞ HỮU TÂM 145 





(23) Karuna = B1 
(24) Muadiia = Tùy hỷ 


Có bốn trạng thái vô lượng hay vô hạn. Đề nêu theo thứ tự thường được tu tập, đó 
là metfa (từ), karuna (bì), mudifä (tùy hỷ) và upekkha (xả). 


Hai pháp đã được trình bày ở trên là me//a (từ) được gom trong 2đosa (vô sân) và 
upekkha (xả) trong faframa/jaffafa (trung bình). Do đó, chỉ có hai pháp còn lại sẽ 
được trình bày ở đây. 


Trong việc tu tiến bất cứ pháp nào trong bốn vô lượng, chúng ta có thể hướng sự 
chú tâm đến một chúng sanh hay tất cả chúng sanh trong thế gian. Do đó, những pháp 
này được gọi là “vô lượng”. 

-_ Trong việc tu tiễn pháp “từ” (me), chúng ta niệm “mong cho tất cả đặng sự an 

VUI”. 

-_ Trong việc trau đồi pháp “bi (aran3). chúng ta niệm “mong cho tất cả thoát khỏi 
những khổ”. 

- _ Trong việc tu tập pháp “tùy hỷ” (wđiza), chúng ta hoan hỷ trước sự thành tựu của 
chúng sanh và niệm “mong cho họ đạt được những lợi ích lâu dài”. 

-_ Trong việc tu tiễn pháp “xả” („pekkhä). chúng ta duy trì sự quân bình tâm và niệm: 

“Dù cho tất cả chúng sanh như thế nào đều do nghiệp của họ". 


Người nào rải khắp thế gian với pháp từ (ứnef/4), bì (karuna), tùy hỷ (muđira) và 
xả (upekkhä) thì được gọi là sống trong cõi trời hay Phạm thiên. Do đó, bốn vô lượng 
cũng được gọi là “Brahma-vihara ”, tức là Phạm trú. 

Mefä (từ) (bắt nguồn từ căn z2) là thành thật mong những điều tốt đẹp và lợi 
ích cho tất cả. Nó loại trừ những ác tâm là kẻ thù trực tiếp. Kẻ thù gián tiếp của nó là 
tình thương (pem4). Trạng thái chánh của nó là thái độ nhân từ. 


(23) Karuni (bi)! (căn Kar làm, chế tạo + nã) 


1 


“Bi” là cách thương hại, tội nghiệp cho chúng sanh đang và sẽ khổ, tức là không 
đành để cho chúng sanh chịu những khổ hay là muốn cứu khổ cho chúng sanh. “Bi' 
làm cho tâm của hiền nhân rung động khi chúng sanh bị đau khổ với nỗi đau; trạng 
thái chánh là mong nhồ cái khổ của chúng sanh. Nó loại trừ sự hung ác và nguy hại 
(hữmsa) là kẻ thù trực tiếp. Kẻ thù gián tiếp là pháp ưu (domanassa). 


Bốn ý nghĩa (a//ha) của sở hữu bi: 
-_ Trạng thái là mong muốn chúng sanh khỏi khô (paradukkhãpanayanäkãrapavdfii- 
lakkhana). 


Xem bộ Phân Tích, phần vô lượng Phân Tích, từ trang 221-232. 
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- Phận sự là không chịu nổi để nhìn coi chúng sanh (ngoài ra ta) chịu khổ 
(paradukkhasahanarasa). 

- Thành tựu là không ép uống chúng sanh (ngoài ra ta) (avihữmsapaccupafthänl). 

Nhân cận là có chúng sanh thọ khô (dukkhäbhibhitãnam anäthabhãvadassana- 

padaffhana). 


(24) Mudira (tùy hỷ)! (bắt nguồn từ căn m4) không chỉ vui theo, đồng cảm mà còn 


1 


vui cảm kích, vui theo sự tiễn hóa lợi ích phần tốt của người khác như là: Thấy 
người tạo phước có tâm đồng ý v.v... hay thấy người được hưởng sự vui cao siêu 
chơn chánh cũng mừng giùm. Trạng thái chính của tùy hỷ là hoan hỷ trước sự 
thịnh vượng của chúng sanh khác. Kẻ thù trực tiếp của pháp này là pháp ganh tị, 
tật đồ (;ssđ) và kẻ thù gián tiếp là sự vui thích (pabaãsa). Tùy hỷ ngoại trừ sự ghét 
(arafi). 


Bốn ý nghĩa (zƒ/ha) của sở hữu tùy hý: 

-_ Trạng thái là lạc quan với sự yên vui của người khác (pamodanalakkhana). 

- Phận sự là không ganh tị với sự yên vui, lợi ích tiễn hóa của người khác 
(anissayanarasa). 

- _ Thành tựu là phá trừ cái không tùy hỷ (arafivighatapaccupafthand). 

- - Nhân cận là có tài sản của người khác (parasampatripada†thänä) hoặc tốt đẹp hay 
quyền tước (lakkhidassanapadafthän3). 


Bi và tùy hỷ gồm lại gọi là sở hữu vô lượng phần (aøpamaññiäcetasika) nghĩa là 
đối với vô lượng chúng sanh; chẳng phải chỉ giới hạn nơi một chúng sanh hay trong 
phần nào có hạn định. 


Sở hữu vô lượng phần phối hợp với § tâm đại thiện, 8 tâm đại tố và 12 tâm sắc 
giới câu hành hỷ, không nhất định và đi riêng, nên văn lục bát nêu: “Đăng phần hai 
mươi tám hiệp đoàn chẳng dư” (chữ đăng là văn quyền thê cho chữ vô lượng). Hai 
sở hữu tâm này hiệp không nhất định và đi riêng. 


Upekkhã (xả) hay trung bình (Upa = công bằng, không thiên vị, vô tư, thích đáng 
+ căn /kkh) là đối với tất cả chúng sanh một cách vô tư, công bằng, không thiên vị, 
dù thương hay ghét. Xả là trạng thái quân bình của tâm. Kẻ thù trực tiếp là tham 
luyễn (rãga) và kẻ thù gián tiếp là không thông minh, không hiểu biết, sự lãnh đạm, 
thờ ơ. Trạng thái chính của pháp này là thái độ công bằng, vô tư. 


Xem bộ Phân Tích, phần vô lượng Phân Tích, từ trang 221-232. 
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(D) Sở Hữu Trí (Pañña) 


(25) Trí Quyền (Pañfñindriya)! hay Vô sỉ (Amoha) 
Pa = đúng đắn; ñã, biết; paññäã, theo nghĩa đen là biết đúng. 
Paññä là trí hay sự sáng suốt và imdriya là quyền điều hành. 


Paññiindriya (trí quyền) là cai quản trong phần hiểu biết thấu đáo, tức là phần sáng 
(trí quyên) có quyền trong sự hiểu biết thực tính của các pháp như chúng đang là, tức 
là thấy về amiccã (vô thường), đukkhã (khô) và anafã (vô ngã). Bởi vì trí khắc chế 
vô minh, nó được gọi là amoha (vô s1, không mê mờ hay tuệ). “Trí” có thê đỡ bỏ màn 
che của sĩ (moha) khỏi sự vẫn đục pháp nhãn của chúng sanh và loại bỏ sự chìm đắm 
trong bóng tôi do sỉ (moha) hay avi7äã (vô minh), nó được gọi là wÿ/z (minh). 


Paññindriya (trí quyền) được gọi theo thông thường là “oaññã cetasika (sở hữu 
trí)ˆ. Trong Abhidhamma (Vô Tỷ Pháp), pañña (trí), ñana (tuệ) và amoha (vô s1) là 
đồng nghĩa. Amoha (vô s1) là một trong ba căn thiện, là một trong bốn ý nghĩa đạt 
đến mục đích của chúng sanh ¿đđ2hipada (như ý túc), paññã mang tên vữnzrmsã (tuệ 
phân tích hay thâm). 


Sau khi đã thanh tịnh giới rồi tiễn hành tu tập pháp chỉ đạt đến thanh tịnh tâm, 
paññã (trí) đảm trách vai trò quyền lực của ab#¿ññã (thông hay trí siêu phàm). Khi 
đã phát triển cao độ, paññz (trí) trở thành một bojjhanga (giác chỉ) dưới tên gọi 
dhamma vicaya (trạch pháp) và cũng là một chi trong tám Thánh đạo dưới tên gọi là 
samml difthi (chánh kiễn). Tột đỉnh của trí là trí toàn tri của Đức Phật. 


Kalamam tasmun samaye pafñfmnmdriyam hot? Ya tasmim samaye pañña 
(pqjanan4) vicayo pavicayo dhammavicayo  sallakkhana tuipalakkhana 
paccupalakkhana pangiccam kosallam nepufñfiam vebhavya cimta upaparikkha bhurT 
medha parimayika vipassand sampajafiam pafodo pañnña pañnindriyam 
pañnabalam paññasattham pañnñapasado paññaaloko paññaobhaso paññapajjoto 
pañnaratanan amoho dhammavicayo  sammadifthi-idam tasmuủn samaye 
paññindriyam hot. 


Tuệ quyền trong khi có ra sao? Khi nào có tuệ là sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, 
hiểu thấu, lương tri, trạch pháp, lựa chọn, nghiên cứu, hiểu biết rõ đặc tính, thấu vi 
tế, cách trí thức, cách hiểu rành, sự nghĩ ngợi, suy xét rõ, gạn xét, quán xét, lương tr1, 
tuệ như ngọc, tuệ như đèn, tuệ như ảnh sáng, tuệ như gươm, tuệ như vũ khí, tuệ như 
đại địa, tuệ như hoàng cung, tuệ như kẻ dẫn đường, (tuệ trừ tuyệt phiền não), cũng 


1... Xem bộ Pháp Tụ, câu 31, 35, 44, 49, 52, 68, 70, 211, 215, 228, 252, 254; bộ Phân Tích, phần đạt thông phân tích và trí phân 
tích, từ trang 241-282. 
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là vô si, tuệ quyền, chánh kiến có trong khi nào, thì tuệ quyền vẫn có trong khi ấy. 
(Dhs. 31) 


Trí, tuệ quyền, chánh kiến, tuệ lực, lương tri, (pháp) quán là pháp bản thể thực 
tính. 


Bốn ý nghĩa (z//ha) của sở hữu trí: Ì 

-_ Trạng thái là thông thấu hiểu rõ đúng đắn (yathãbhutapativedhalakkhan). 

- Phận sự là làm cho cảnh rõ rệt (visayobhasanarasa). 

-_ Thành tựu là không mê với cảnh (asanohapaccupaffhana). 

- Nhân cận là tác ý khéo (yonisomanasikarapadaffhana), hoặc nhần cận là pháp 
quyền đầy đủ (indriyaparibakatãpadatthanä), hoặc nhân cận là xa lìa phiền não 
(kilesaduribhavapadafthana), hoặc nhân cận là tái tục bằng tâm ba nhân 
(0thetukapafisandhikatapadafthana). 


40 nhân trợ sanh trí: [Xin xem lại Chương l: Cita (Tâm), Phân - Tâm dục giới tịnh 
hảo (kama-sobhana cữta) ]. 


Sở hữu bất thiện và sở hữu tịnh hảo không phối hợp với nhau, trong khi sở hữu tợ 
tha có thể phối hợp với cả sở hữu bắt thiện và sở hữu tịnh hảo. 
Dứt phân giải sở hữu Tịnh hảo 


$9. L/favatã ca — Terasafnfasamana ca, cuddasakusala tatha; sobhana pañcavisafi, 
dVviDaffñasa paVuccare. 
Đến đây, 13 sở hữu tợ tha, 14 sở hữu bắt thiện, 25 sở hữu tịnh hảo, gọi là 52 sở hữu 
tâm 
o0o 


IV. Sở Hữu Tâm (Cefasika) Phối Hợp (Sưnpayoga) Với Tâm (Ca) 


§10. Tesam ciaviyuttanam, yathãayogamito parqm. 
Cïffuppädesu paccekan, samDayog0 paVuccdfi. 
§II. SatIa sabbattha yujJanti, yathãyoga1m pakinnaRa. 
Cuddasakusalesveva, sobhanesveva sobhana. 
Sự Phối Hợp Của Mỗi Sở Hữu Tâm (Ce/asika) Với Những Tâm (Ci#a) Khác Nhau 


1 Hay Vô sỉ 
Yathãsabhävapativedhalakkhano: Trạng thái là thể nhập thực tính hay akkhalitapativedhalakkhano: Trạng thái là thông suốt 
không sai lầm, như sự xuyên qua của mũi tên mà người thợ săn đã bắn trúng đích. 
Visayobhãsanaraso: Phận sự là soi sáng cảnh, như ngọn đèn. 
Asammohapaccupatthãno: Thành tựu là vô si, như người rành lối đi rừng. 
Nên biết rằng ba pháp này là nguồn gốc của tất cả thiện nghiệp. 


ABHIDHAMMATTHASANGAHA - CHƯƠNG II: CETASIKA - SỞ HỮU TÂM 149 





Về tổng thể, chúng ta có thê nói rằng: 
()_ 7 sabbacita sãdhãrana (biễn hành tất cả tâm) phối hợp với tất cả tâm. 
(1) 6 pakinnaka (biệt cảnh) phối hợp với một số tâm tịnh hảo và vô tịnh hảo nhất định. 
(11) 14 akusala cefasika (sở hữu bất thiện) chỉ phối hợp với những tâm bắt thiện. 
(iv) 4 akusala sãdhãrana (bất thiện biễn hành) phối hợp với tất cả tâm bắt thiện. 
(v)_ 19 sobhana sãdhãrana (sở hữu tịnh hảo biến hành) phối hợp với tất cả sobhana 
cữía (tầm tịnh hảo). 
(vi) 6 sobhana cetasika (sở hữu tịnh hảo) còn lại chỉ phối hợp với một số tâm tịnh hảo 
tương ứng. 
Một nghiên cứu chỉ tiết tổng hợp về mỗi ce/asika (sở hữu tâm) phối hợp (sưmpayoga) 
với những tâm khác nhau, được trình bày trong bảng thống kê ở cuối chương 2 này. 


(A) Sở Hữu Tợ Tha Phối Hợp (Aññasamana Cetasikasampayoganayo) 


1.7 sabbacitta sãdhãrana (biễn hành tắt cả tâm) nghĩa là 7 sở hữu biến hành phối hợp 
được với tất cả tâm. Có Päi chú giải như vậy: 
Sabbesam cittanam sadharandtfi = sabbacittasadharana: Hợp với tất cả tâm gỌI 
là biễn hành hay biến hành nhất thế tâm, tức là 7 sở hữu biến hành. 


2. Viiakka (tầm) là trạng thái tìm cảnh hay đem danh pháp đồng sanh đến cảnh v.v..., 
phối hợp với 55 tâm sồm có 44 kama cifa (tâm dục giới) [frừ dvipafñca viññana - 
ngũ song thức (10)] và 11 tâm sơ thiền hãng). Vì “tầm' (viakka) là trạng thái đem 
tâm đến cảnh, 55 tâm này phải có sự kiếm hay đưa tâm đến cảnh, nên phải có sở hữu 
tầm phối hợp. 


Trái lại, ngũ song thức thì bắt cảnh hiện tại ngay như kiếng thâu hình, tức do cảnh 
(ãrammana) đỗi chiêu hay dội thẳng vào vật (yz/hwu), không cần có trạng thái tìm 
hay đưa tâm đến cảnh, tức không có “tầm”. Từ nhị thiền trở lên, chi định càng mạnh, 
như kẻ đi qua con đường lần thứ hai nên không cần ai dẫn đi. Do đã phát triển sức 
mạnh tu tiễn (bhZvan3) và thấy tính thô thiển của tầm rồi tác ý lướt qua “tầm' đề đến 
nhị thiền và những thiển cao hơn, cho nên không có trạng thái tìm cảnh hay đưa tâm 
đến cảnh của “tầm. (Dhs. 974) 


3. Vicãra (tứ) là trạng thái duy trì, chăm nom, kềm giữ, khắn khít những danh pháp 
đồng sanh (tâm và những sở hữu tâm câu sanh) trên cảnh v.v..., phối hợp được với 
66 tâm, gồm 44 tâm dục giới [1rừ ngũ song thức (10)], 11 tâm sơ thiền và 11 tâm nhị 
thiền. Vì những tâm này bắt cảnh không chắc, nên cần phải có sở hữu “tứ” để kềm. 

Sở hữu tứ không hợp với 55 tâm là ngũ song thức, 11 tâm tam thiền, 11 tâm tứ 
thiền và 23 tâm ngũ thiền. Lý do: 5 cảnh đối với ngũ song thức ví như vật để vào 
khuôn, không xê chạy, nên không cần kềm giữ. Còn từ tam thiền trở lên do sức định 
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mạnh găn cứng vào đê mục, tợ như mũi nhọn ghim sâu khỏi người kêm, nên đều là 
vô tứ (avïcära). (Dhs. 975) 


4. Adhimokkha (thắng giải) là trạng thái quyết đoán v.v..., phối hợp với 78 tâm tính 
hẹp hay 110 tâm tính rộng [?rừ ngũ song thức (T0) và viecikiccä-sampayufta cữta (tâm 
tương ưng hoài nghị]. 

Sở hữu thắng giải không phối hợp với 11 tâm là ngũ song thức và si hoài nghi. 
Ngũ song thức đối với cảnh hiện ngay tâm rõ rệt, cảnh sỉ hoài nghi được so sánh như 
việc đang điều tra không phải trong thời gian đoán định, nên thắng giải không hiệp. 
“Hoài nghỉ' là trạng thái do dự, phân hai, đối lập với trạng thái quyết đoán của “thắng 
giải” nên không hiệp đặng. 

5. Viriya (cần) là trạng thái cố sẵng, lướt tới, ráng thêm, v.v..., phối hợp với 73 tâm 
tính hẹp hay 105 tâm tính rộng gồm 12 tâm bắt thiện, khai ý môn, tiếu sinh và 59 
hoặc 91 tâm tịnh hảo /iérừ ngũ song thức (10), 2 sampaficchana cita (tâm tiếp thâu), 
3 santrana cita (tâm thẩm tắn) và 1 pañcadvärävajjanacita (tâm khai ngũ môn)}. 
Những tâm này làm việc lớn lao nặng nề hơn, nên phải có sự nỗ lực hay sức mạnh 
mới đặng, tức là phải có sở hữu cần. 

Sở hữu cần không phối hợp với 16 tâm vô nhân (trừ khai ý môn và tiểu sinh), vì 
16 tâm này làm việc nhỏ, nhẹ nhàng, không cần nỗ lực nên không có sở hữu cần. 

6. Pi (hỷ) là trạng thái mừng v.v..., chỉ phối hợp với 27 hoặc 5l sømanassa 
sahagafacitta (tâm câu hành hỷ) gồm có 4 /obha mũla somanassa citfa (tâm căn tham 
hỷ thọ), l somanassa sanfirana cita (tâm thẩm tân hỷ thọ), l hasiuppäda cifa (tâm 
tiêu sinh), 12 kãma sobhana somanassa cifa (tâm dục giới tịnh hảo hỷ thọ), I1 tâm 
sơ thiền, 11 tâm nhị thiền, 11 tâm tam thiền. Những tâm này có sự vui, không quá 
yên lặng nên trạng thái mừng vẫn đi chung luôn dù yếu hay mạnh. 


Sở hữu hỷ không phối hợp với 54 hoặc 70 tâm phi câu hành hÿ là: § tâm bắt thiện 
phi câu hành hý, 16 tâm vô nhân phi câu hành hý, 3 hoặc 1 1 tâm tứ thiền, 15 hoặc 23 
tâm ngũ thiền. Những tâm câu hành khổ, câu hành lạc, câu hành ưu, câu hành xả 
không thê có sự mừng. Tâm tứ thiền dù câu hành hỷ mà rất yên lặng, không thô kệch 
như sở hữu øï¡ (hỷ), nên sở hữu p7 (hý) không thể đi chung. (Dhs. 976, 978) 


7. Chanda (dục) là trạng thái muốn, phối hợp với 69 tâm tính hẹp hay 101 tâm tính 
rộng [frừ 2 moha mila citfa (tâm căn sĩ) và I8 ahetuka cữta (tâm vô nhân) là những 
tâm trì trệ, thụ động không có trạng thái muốn làm của 'dục 1. 

Tâm tham, tâm tịnh hảo đều có sở hữu dục, chỉ có hai tâm sân là trạng thái không 
ưa thích mà sở hữu dục vẫn phối hợp. Vì cảnh đến với tâm mạnh đặng hai nhân sắp 
lên có nhiều sức khắn khít với cảnh, đó là sở hữu dục. Như kẻ đi săn bắn gặp mũi tên 
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rớt thì muôn lượm lây rôi sẽ băn ra là cách muôn của sở hữu dục. Còn như kẻ thây 
tiên rơi muôn lượm vào cât kín; đó là cách thích hợp của tham. 


Từ “sở hữu tầm' đến “sở hữu dục”, cả sáu sở hữu tâm (cefasika) này gồm chung lại 
gọi là “sở hữu biệt cảnh" (pakinnaka), nghĩa là chỉ phối hợp với một số tâm nhất định. 


Có Pali chú giải như vầy: Sobhanä sobhanesu pakirantfi = pakinnakä: Phối hợp lẻ 
tẻ với tâm tịnh hảo hay bất tịnh hảo mà chẳng đồng đều nên gọi là biệt cảnh (tợ như 
một nhóm người cùng đoàn mà khác hoàn cảnh). 


Trường hợp không phối hợp: 
-_ Sở hữu “tầm' không phối hợp với 66 tâm, 
-_ Sở hữu “tứ” không phối hợp 55 tâm, 
-_ Sở hữu “thắng giải” không phối hợp với 11 tâm, 
- Sở hữu “cần” không phối hợp với 16 tâm, 
-_ Sở hữu “hỷ' không phối hợp với 70 tâm, 
-_ Sở hữu “dục' không phối hợp với 20 tâm. 


Trường hợp phối hợp: 


-_ Sở hữu “tầm' phối hợp với 55 tâm, - Sở hữu “tứ” phối hợp với 66 tâm, 

- Sở hữu “thắng giải' phối hợp với 78 tâm,  - Sở hữu “cần” phối hợp với 73 tâm, 

-_ Sở hữu “hÿ' phối hợp với 51 tâm, - Sở hữu “dục' phối hợp với 69 tâm 
(tính hẹp). 


Sở hữu biến hành và sở hữu biệt cảnh gồm lại gọi chung là sở hữu tợ tha 
(aññasamanacefasika), Vì phần nhiều hợp chung sở hữu khác, như là bất thiện và tịnh 
hảo, thì trở thành pháp bất thiện và thiện v.v... Có Pãli chú giải như vầy: Aññehi 
samänäti = aññasamanä: Phần nhiều giỗng theo (sở hữu) khác (có pháp thực tính là sở 
hữu bắt thiện và sở hữu tịnh hảo), vì đó nên gọi là tợ tha. 


Dứt phân giải sở hữu tợ tha phối hợp 


(B) Sở Hữu Bất Thiện Phối Hợp (Akusala Cetasika) 


1. 4akusala sãdhãrana (bất thiện biến hành) là si-phần (moharuka) tức là bọn sỉ — 
sồm moha (s1), ahirika (vô tàm), anoffappa (vô úy) và uddacca (điệu cử) — phối 
hợp với tất cả 12 akusala cira (tâm bắt thiện). 


(Vô mình lậu sanh trong tất cả tâm bất thiện - Dhs. 91 3), 
(Điệu cử, vô tàm và vô úy sinh trong tất cả tâm bất thiện - Dhs.962). 


Tắt cả tâm bắt thiện đều có hiện hữu những trạng thái như mê mờ, không biết 
về nghiệp và quả của nghiệp, không thấy biết bản thể thật tướng của các pháp bị 


152 


Biên soạn: Thera Santakicco - Trưởng lão Tịnh Sự 





tạo, không có sự hiện hữu của trạng thái hồ thẹn và ghê sợ tội lỗi, không tôn trọng 
ân đức của tự thân và của tha nhân, ngăn che không cho thấy sự tốt đẹp, an vuI, 
v.v... là những pháp trợ làm nên tảng cho chư pháp bắt thiện khác sinh khởi. Cho 
nên chúng được gọi là những sở hữu bắt thiện biến hành. 


Lobha (tham) là trạng thái ham muốn, chấp cứng cảnh, phối hợp với 8 /obha mữla 
cữía (tâm căn tham). (Dục lậu đồng sanh với Š tâm tham hiện hành - Dhs. 913) 


Di/hi (tà kiến) là trạng thái chấp cứng theo cái thấy Sal, phối hợp với 4 
ditthigaha sampayutta cia (tâm tương ưng kiến). (Tà kiến lậu động sanh với 4 
tâm tham tương ưng tà kiến hiện hành - Dhs. 913) 


Mãna (ngã mạn) là trạng thái kiêu ngạo so sánh, phối hợp với 4 di/higaha 
vippayufta cita (tâm bất tương ưng kiến) theo cách bất định (khi có khi không). 
(Ngã mạn triển đồng sanh với 4 tâm tham bất tương ưng tà kiến hiện hành - 
Dhs.919) 


Ba sở hữu “tham', “tà kiến” và 'ngã mạn" gộp chung lại gọi là tham-phần, là bọn 
sở hữu tham, chỉ hợp trong vòng “tâm tham". 


Hai sở hữu đi//h¡ (tà kiến) và mãna (ngã mạn) chỉ hợp với tâm căn tham do có 
liên quan đến trạng thái dính mắc vào ngũ uân. Hai pháp này không bao giờ cùng 
hiện hữu trong cùng một tâm hay cùng Ì sát-na tâm (do cảnh của chúng khác 
nhau). 


Tà kiến thì luôn phối hợp với cả 4 “tâm bắt thiện tương ưng kiến”. Còn ngã mạn 
thì hợp với 4 “tâm bắt thiện bất tương ưng kiến” bất định (khi có khi không). 


Dosa (sân) là trạng thái thô tháo của thân tâm, /ssZ (tật) là trạng thái ganh tỊ, 
macchariya (lận) là trạng thái giấu giếm và kukkucca (hối) là trạng thái ăn năn — 
gom chung lại gọi là sân-phần (docatukacetasika) chỉ phối hợp với 2 đosa mula 
ciia (tâm căn sân). 


(Sân độc cái phát khởi trong 2 tâm hiện hành đồng sanh với ưu thọ - Dhs.931]). 


(Tật đồ triên và lận sắt triên đồng sanh với 2 tâm hiện hành đồng sanh ưu thọ - 

Dhs. 919) 

(Hỏi hận cái phát sanh trong 2 tâm hiện hành đồng sanh với ưu thọ — Dhs. 93]). 
Nhưng tật, lận, hồi thì bất định và không đi chung với nhau (vì không đông cảnh 

hay đối tượng — xin xem lại phần tử đông). Còn “sở hữu sân nhất định luôn luôn 

hợp với tâm sân không khi nào thiếu. 

Thĩna (hôn trầm) và middha (thùy miên) phối hợp với 5 akusala sasankhärika 


cửa (tâm bắt thiện hữu dẫn). (Hôn trầm - thùy miên cái sanh trong tất cả tâm bất 
thiện hữu dân — Dhs.93 1). 
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Tâm hữu dẫn là những thứ tâm yếu, còn tâm vô dẫn là những tâm mạnh mẽ. 


Sở hữu hôn — thùy là những sở hữu không khéo hòa trộn v.v... của tâm (ca) 
và sở hữu tâm (cz/as¡ika), nên chỉ thích hợp với những tâm bất thiện hữu dẫn. 


5. Vicikicchä (hoài nghỉ) chỉ phối hợp với moha mũla vicikicchã sampayutta cita 
(tâm căn sĩ tương ưng hoài ngh1). (Hoài nghĩ cải phát sanh trong tâm hiện hành 
động sanh với hoài nghỉ — Dhs. 931). 


Dứt phân giải sở hữu bất thiện phối hợp 
(C) Sở Hữu Tịnh Hảo Phối Họp (Sobhana Cetasika) 


1. 19 sobhana sãdhãrana cetasika (sở hữu tịnh hảo biến hành) phối hợp với tất cả 
sobhana cia (tâm tịnh hảo) có 59 tính hẹp hay 91 tính rộng là: 24 tâm dục giới 
tịnh hảo, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới và 8 hoặc 40 tâm siêu thé. 


2. 3 virati ceftasika (sở hữu ngăn trừ), bao gồm sưmmã vãcã (chánh ngữ), 
sarmmakqmmamío (chánh nghiệp) và samrna ã/1vo (chánh mạng) ' phối hợp bất định 
đi riêng” với 8 mahakusala ciffa (tâm đại thiện) và “phối hợp nhất định đi chung” 
với 8 lokuttara cửa (tâm siêu thê). 


“Sở hữu ngăn trừ phần' phối hợp với 8 thứ “tâm đại thiện (phối hợp bắt định đi 
riêng) chỉ khi những tâm này làm việc ngăn ngừa những tà ngữ, tà nghiệp hoặc tà 
mạng. Khi tâm đại thiện làm việc cung kinh, tùy hỷ, thì ba pháp này không sanh 
cùng. Khi hợp với tâm đại thiện thì ba pháp này sanh riêng lẻ tùy trường hợp. 


“Sở hữu ngăn trừ phần' là 3 chi trong “8 chỉ đạo” (magga2ga) luôn cùng phối 
hợp với § “tâm siêu thế” không khi nảo thiếu do năng lực của pháp siêu thế, làm 
việc ngăn ngừa những pháp bất thiện chưa sanh và sát trừ những phiền não (k¡!esđ) 
(tùy theo bậc Thánh). 


~~~ 


3...2 appamafna cefasika (sở hữu vô lượng) — đó là karuna (b1) và rmuđia (tùy hỷ) 
— “phối hợp bắt định đi riêng” với 28 tâm gồm 8§ mahäãkusala cifa (tâm đại thiện), 
§ mahäkiriya citta (tâm đại tố) và 12 mahaggafa cita (tâm đáo đại) [trừ 15 tâm 
ngũ thiên hiệp thế]. 


Cả hai sở hữu vô lượng phần này đều có thê đi cùng với xả thọ („»ekkhä) hay 
hỷ thọ tùy theo sự thuần thục. 
4. Paññindriya (trí quyền), tức là paññã cetasika (sở hữu trí), phối hợp với 47 tâm 
gồm có 12 kữma sobhana ñãnasampayufta cửa (tâm dục giới tịnh hảo tương ưng 
trí), 27 mahaggafa cifa (tâm đão đạn) và 8 lokuftara ciffa (tâm siêu thế). 


Dứt phần sở hữu tịnh hảo phối hợp 
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V. Tâm (Ca) Nhiếp (Sangaha) Sở Hữu Tâm (Cefasika) 
Sự Phối Hợp Của Những Sở Hữu Khác Nhau Với Những Tâm Khác Nhau 


(A) Tâm Bất Thiện Nhiếp (Akusalacittasangaho) 


Tên của mỗi tâm bằng Pã]i nên được tham khảo trước khi liệt kê những sở hữu phối 


hợp riêng với tâm. 


Nêu tâm là somanassa sahagafam (câu hành hỷ), tât cả 13 aññasamana cefasika (SỞ 


hữu tợ tha) sẽ phối hợp với tâm câu hành hỷ. Nếu tâm là »ekkhä sahagatam (câu hành 
xả) hay domanassa sahagafam (câu hành ưu), hỷ (07?) phải được loại trừ khỏi nhóm 
13 anñasamana cefasika (sở hữu tợ tha). 


l. Katame dhamma akusald? Yasmun samaye akusalamn cHIam upÐpanna hofi 


1 


Somanassasahagatan difthigafasampayuftan ripãrammantamn va saddarammanan 
vã gandharammanam vã rasarammanam va pholthabbarammanam va 
dhammarammanarn va yam yam vã panaãrabbha, tasmim samaye phasso hofti, vedana 
hofi, sañna hoti, cetana hofi, citam hoti, vitakko hoi, vicaro hotl, pIi hot, sukha 
hofi, cittassekagoataä hoti, viriyindriyam hoti, samadhindriyam hotl, manindriyam 
hofI, somanassindriyam hofi, J1vitindriyam hot, micchadifthi hoti, micchasankappo 
hofi, micchãvaãyamo hoti, micchasamadhi hoti, viriyabalam hot, samadhibalam hoti, 
ahiribalanl hoi, anotftappabalam hoi, lobho hoi, moho hot, abhjjhaä hoti, 
micchadIfhi hotl, ahirikam hoti, anoftappam hoti, samatho hoil, paggaho holi, 
avikkhepo hoti, ye vã pana tasmim samaye aññepi atthi paficcasar-uDDannđ aripino 
dhamma, Ime dhamma akusala. 


Chư pháp bắt thiện trong khi có ra sao? Tâm bắt thiện đồng sanh hỷ, tương ưng 
tà kiến; hoặc có cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp, hay là những chi mở mối sanh ra 
trong khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm, cần quyền, định 
quyên, ý quyền, hỷ quyên, mạng quyên, tà kiến, tà tư duy, tà tinh tấn, tà định, cần 
lực, định lực, vô tàm lực, vô úy lực, tham, s1, tham ác, tà kiến, vô tàm, vô úy, (pháp) 
chỉ, chiếu cố, vô phóng dật, hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng 
vẫn có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp bắt thiện. (DJs.275) 


SØmanassasahagatamywé difthigaftasampayuttatn asankharikam lobhamulacittam: 
“Tâm căn tham câu hành hỷ tương ưng kiến vô dẫn”, hay “Tâm bất thiện câu 
hành hỷ tương ưng kiến”! nhiếp đặng 19 sở hữu tâm - đó là 13 aññasamaãna cetasika 
(sở hữu tợ tha), 4 akusala sãdhãrana (bắt thiện biến hành), /obha (tham) và đi//hi (tà 
kiên). 


Xem bộ Pháp Tụ (Dhs.), câu 275. 
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Khi có trạng thái tâm, cảnh và vật (hay môn) có sự hội họp, chạm nhau, thì đó gọi 
là xúc (phasso). Khi tâm sanh ra phải bắt cảnh, hưởng cảnh hay hứng chịu cảnh, ấy 
là trạng thái của sở hữu £họ (vedana). Thọ mà vui, mừng đó là trạng thái của họ hỷ 
(sormanassavedana) và sở hữu hỷ (7). Tâm sau nhớ tưởng sự vật đã qua là sở hữu 
tưởng (saññä). Trạng thái ráng sức và cô quyết đề bắt cảnh, đó gọi là cẩn (viriya) và 
fir (cetanä). Tâm chăm chú ngay cảnh là sở hữu nhất hành hay định (ekaggaiä), tợ 
như vuốt mối chỉ gom lại cho nhọn xỏ lọt vào lỗ kim. Cảnh hiện vào tâm vừa phần 
thâu biết đặng, làm thành cảnh cho tâm, đó gọi là sở hữu đác ý (manasikãra). 


Tìm cảnh hay đưa tâm đến cảnh, gọi là ẩm (virakka). Cảnh được duy trì, chăm 
nom, kèm, gìn giữ, đó là sở hữu ## (wicãr). Sự quyết đoán cho là cảnh đáng ham 
muốn là sở hữu fhẳng giải (adhimokkha). Những sự vật bị biết và tâm biết đặng sự 
vật ấy, hai phần này ăn khớp vững vàng như vật để vào khuôn là do sở hữu đực 
(chanđa). 


Đối với cảnh bị tối mờ như chui vào trong hang hồ là do sở hữu sỉ (moha). Không 
thoái thác đối với pháp bắt thiện là sở hữu vô fầm (ahirika), không ghê sợ lỗi nhiễm 
là sở hữu vô úy (anoffappa), có sự tán loạn, lau chau đó là điệu cứ (uddhacca). Do 
có trạng thái nhiễm hít cứng cảnh đó là sở hữu £hm (lobha). Nhận thức cảnh theo 
cách thái quá, bất cập, bằng lối vô hay hữu v.v... gọi là đà kiến (micchädifthi). Sự 
duy trì/ còn của tâm và sở hữu đặng đủ 3 tiểu sát-na gọi là (danh) mạng quyên; có 
pháp thực tính là sở hữu mạng quyên (Tvitindriya). 


Lý do không hợp: 

Sở hữu tịnh hảo thuộc về phần tốt không thể hợp với tham, tỷ như giữa trắng và 
đen, sáng và tối v.v... không bao giờ thành một. Sở hữu sân-phần luôn bắt cảnh 
nghịch, tức là cảnh trái với sự mong muốn. Tâm tham luôn luôn bắt cảnh thuận ý vừa 
lòng theo cách ham muốn và nhiễm đăm. Sở hữu hoài nghỉ (vichikicca) ngăn chặn 
sự quyết tiễn đến lợi ích, sáng suốt, cao siêu như vâng mây che nhật nguyệt không 
hợp với trạng thái ưa thích, càng không tới mức nhiễm đắm v.v... Hai sở hữu hôn- 
phần (hôn trầm thùy miên — thĩnamiddha) không hợp với tâm tham, vì tâm tham thứ 
nhất này chắng cần cách trợ hay dẫn dắt, vì là tâm mạnh mẽ. Còn ngã mạn (mãna) 
thuộc về so sánh ta với người mới có sự hơn thua v.v... tợ như đem hai vật so sánh 
có cái trội hơn. Cách dùng sai không khác với nhân kiến thức lệch lạc đó là tà kiến 
(đ¡//h¡), thì ngã mạn (mãna) phải tránh xa, không hợp chung đặng. 

2. Somanassasahagatamn difthigafasampayuttam sasankhariham lobhamulacitam: 
“Tâm căn tham câu hành hỷ tương ưng kiến hữu dẫn”, hay “Tâm bắt thiện câu 
hành hỷ tương ưng kiến hữu dẫn” (Dñs. 311) nhiếp đặng 21 sở hữu tâm - đó là 13 
aññasamäna cetasika (sở hữu tợ tha), 4 akusala sãdhãrana (bất thiện biến hành), 
lobha (tham) và di/£h¡ (tà kiến), thma (hôn trằm) và middha (thùy miên). 
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3. Somanassasahagatamn  dithigafavippayuftamn qasankhariham lobhamulacitam: 
“Tâm căn tham câu hành hỷ bất tương ưng kiến vô dẫn”, hay “Tâm bắt thiện câu 
hành hỷ bất tương ưng kiến” (Dhs. 312) nhiếp đặng 19 sở hữu tâm - đó là 13 sở hữu 
tợ tha, 4 sở hữu bắt thiện biến hành, /obha (tham) và mãna (ngã mạn) (m-na - bất 
định; khi có khi không). 

4. Somanassasahagataw_ difthigafavippayuHtam sasankharikam lobhamulacitam: 
“Tâm căn tham câu hành hỷ bất tương ưng kiến hữu dẫn” hay “Tâm bắt thiện 
câu hành hỷ bất tương ưng kiến hữu dẫn” (Dhs. 375) nhiếp đặng 21 sở hữu tâm — đó 
là 13 sở hữu tợ tha, 4 bất thiện biến hành, /obha (tham) và mãna (ngã mạn), /na 
(hôn trầm) và iddha (thùy miên). 


5. Upekkhasahagatam di†thieatasampayuftam asankharikham lobhamilaciffam: “Tầm 
căn tham câu hành xả tương ưng kiến vô dẫn”, hay “Tâm bất thiện câu hành xả 
tương ưng kiến” (Dñs. 316) nhiếp đặng 18 sở hữu tâm — đó là 12 sở hữu tợ tha [trừ 
pïi (hỷ)]. 4 sở hữu bắt thiện biến hành, /obha (tham) và đi//hi (tà kiến). 


6. Upekkhãsahagatam diffhigatasampayuttam sasankharikam lobhamilacifam: “âm 
căn tham câu hành xả tương ưng kiến hữu dẫn”, hay “Tâm bắt thiện câu hành xả 
tương ưng kiến hữu dẫn” (Djhs. 320) nhiếp đặng 20 sở hữu tâm - đó là 12 sở hữu tợ 
tha [trừ p7 (hý)], 4 bất thiện biến hành, /obha (tham) và đi//h¡ (tà kiến), fhma (hôn 
trầm) và zmiddha (thùy miên). 


dỹ Upekkhasahagatai dh[higafayippayutIain asankhariham cifam: '“Yầm căn tham 
câu hành xả bắt tương ưng kiến vô dẫn”, hay '“Tâm bắt thiện câu hành xả bất tương 
ưng kiến” (Dhs. 327) nhiếp đặng 18 sở hữu tâm - đó là 12 sở hữu tợ tha [trừ pĩi 
(hỷ)], 4 bắt thiện biến hành, /obha (tham) và mãna (ngã mạn). 


S. Upekkhasahagatam diithisafavippayutain sasankhariam lobhamulacifam: '“Yầm 
căn tham câu hành xả bất tương ưng kiến hữu dẫn”, hay “Tâm bắt thiện câu hành 
xả bất tương ưng kiến hữu dẫn” (Dñs. 324) nhiếp đặng 20 sở hữu tâm - đó là 12 sở 
hữu tợ tha [trừ ø⁄ (hÿ)], 4 bất thiện biến hành, /obha (tham) và mãna (ngã mạn), 
thĩna (hôn trầm) và mmiddha (thùy miên). 


Lưu ý rằng 4 /obha mũla sasankhärika cita (tâm căn tham hữu dẫn) nhiếp đặng 
những sở hữu tương ứng øsaikhärika cia (tâm vô dẫn) cộng fhĩna (hôn trầm) và 
middha (thùy miên). 


9, Domanassasahagatam pafghasampayuttam asankharikamn dosamilacifam: “âm 
căn sân câu hành ưu tương ưng khuế vô dẫn” hay “Tâm bất thiện câu hảnh ưu 
tương ưng khuế phẫn” (Dhs. 325) nhiếp đặng 20 sở hữu tâm — đó là 12 aññasamãna 
cefasika (sở hữu tợ tha) [trừ ø7¿ (hỷ)|, 4 akusala sadharana cefasika (sở hữu bất 
thiện biến hành) và 4 dosa cafukka cefasika (sở hữu sân-phần). 
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10. 


I1. 


T5, 


Domanassasahagaftamụ paflghasampayuttamn sasankharikan dosamulaciHtam: 


~ 
^Âxs?”? 


“Tâm căn sân câu hành ưu tương ưng khuế hữu dẫn”, hay “Tâm bất thiện câu 
hành ưu tương ưng khuê phẫn hữu dẫn” (Dhs. 329) nhiếp đặng 22 sở hữu tâm — 
đó là 12 sở hữu tợ tha [trừ ø7 (hỷ)], 4 sở hữu bắt thiện biến hành và 4 đosa catukka 
cetasika (sở hữu sân-phần), /hma (hôn trầm) và zmiddha (thùy miên). 


Upekkhaäsahagatam viciRicchäsampayuftam mohamilacifam: '“Yầm căn sỉ cầu 
hành xả tương ưng hoài nghỉ”, hay “Tâm bắt thiện câu hành xả tương ưng hoài 
nghỉ” (Dhs. 330) nhiếp đặng 15 sở hữu tâm - đó là 10 sở hữu tợ tha /rừ 
adhimokkha (thắng giải), pii (hỷ), chanda (dục)], 4 sở hữu bất thiện biên hành và 
vicikiccha (hoài nghì). 

Upekkhaäsahagatamn uddhaccasampayuftamn mohamiulaciam: ““Yâm căn sỉ cầu 
hành xả tương ưng điệu cử” hay “Tâm bắt thiện câu hành xả tương ưng điệu cử” 
(Dhs. 334) nhiếp đặng 15 sở hữu tâm — đó là I1 sở hữu tợ tha [trừ øi⁄ (hỷ), chanda 
(dục)] và 4 sở hữu bắt thiện biến hành. 


Dứt phân tâm bất thiện nhiếp 


(B) Tâm Vô Nhân Nhiếp (Ahetukacitasaigaho) 


~~~ 


10 đwipañca viññãna cia (tâm ngũ song thức) chỉ nhiếp đặng 7 sabbacifra 
sãdhãrana cetasika (sở hữu biến hành tắt cả tâm), (Dhs. 338-352, 472) vì làm việc 
nhỏ nhoi, hẹp hồi lại bị đưới quyền nhãn thanh triệt, nên hạn chế chỉ thấy mà thôi, 
như cái máy sử dụng rất ít bộ phận. 

2 sampaficchana cita (tâm tiếp thâu) (Dhs.366), pañcadvãrävajjana cifta (tâm 
khai ngũ môn) (Dhs.482) và 2 upekkhä sanữrana cia (tâm thẫm tấn xả thọ) 
(Dhs. 399-414, 476, 479) mỗi tâm nhiếp đặng 10 añasamana cefasika (sở hữu tợ 
tha) [trừ vưiya (cần), pữưi (hỷỳ) và chanda (dục)]. 

Somanassa sanfirana cia (tâm thâm tấn hỷ thọ) (Dñs.382) nhiếp đặng I1 
anñnasamana cetfasika (sở hữu tợ tha) [trừ viriya (cần) và chanda (dục)]. 
Manodvarãvajjana cifta (tâm khai ý môn) (Dñs.489) nhiếp đặng 11 aññasamäna 
cefasika (sở hữu tợ tha) [trừ ø77 (hỷ) và chanđa (dục)]. 

Hasituppada cữia (tầm tiều sinh) (Dñs.485) nhiếp đặng 12 aññasamana cefasika 
(sở hữu tợ tha) [trừ chanda (dục)|. 


Dứt phần tâm vô nhân nhiếp 
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_ 18 THỨ TÂM VÔ NHÂN ` ng SU HH0 TP LẶNG) 
vị. MỆhHgcQg ho hãi đô. Lu Lmorượn| Lành IMu Le Lạm xẻ rg 
(Đinh) 
1 | Nhãn thức quả bât thiện có 7 SH X X X X X X X 
2 | Nhĩ thức quả bất thiện có 7 SH x | Xx X X X X X 
3 | Tỷ thức quả bất thiện có 7 SH X X X X X X X 
4| Thiệt thức quả bất thiện có 7 SH X X X X X X X 
5 | Thân thức quả bất thiện có 7 SH X X X X X X X 
6 | Tiếp thâu quả bắt thiện có 10 SH X X X X X X X X |x X 
7 | Thẩm tấn quả bất thiện có 10 SH X X X X X X X X |x X 
8 | Nhãn thức quả thiện có 7 SH X X X X X X X 
9 | Nhĩ thức quả thiện có 7 SH x | x X X X X X 
10 Tỷ thức quả thiện có 7 SH X X X X X X X 
1I| Thiệt thức quả thiện có 7 SH X X X X X X X 
12| Thân thức quả thiện có 7 SH X X X X X X X 
13| Tiếp thâu quả thiện có 10 SH X X X X X X X X |x X 
14| Thâm tấn quả thiện câu hành xả có 10SH| x X X X X X X X |x X 
15| Thâm tấn quả thiện câu hành hỷ có 10SH| x X X X X X X X |x X X 
16| Khai ngũ môn câu hành xả có 10 SH x | x X X X X x | x |x X 
17| Khai ý môn câu hành xả có II SH X X X X X X X X |xXx X X 
18| Tâm tiếu sinh câu hành hỷ có 12 SH X X X X X X X X |x X x|Xx 


















































Còn sở hữu tham, sở hữu sân, sở hữu sỉ, sở hữu vô tham, sở hữu vô sân, sở hữu vô sĩ 
(trí), chung lại gọi nhân tương ưng. 

Sáu sở hữu vừa nêu trên không bao giờ có với lồ thứ tâm trong bảng này. Cho nên IS 
tâm này được gọi là tâm vô nhân ! 


(C) Tâm Đại Thiện Nhiếp (Mahakusalacittasangaho) 


l.Mahakusala ciña (tâm đại thiện) đôi thứ nhất! là SØmanassasahagatam 
ñãnasampayuttarmn mahãkusalaciffamn: Tầm đại thiện cầu hành hỷ tương ưng trí, 
mỗi tâm nhiếp đặng 38 cefasika (sở hữu tâm) - đó là 13 aññasamana cefasika (SỞ 
hữu tợ tha) và 25 sobhana cefasika (sở hữu tịnh hảo). 
Mahakusala cifa (tầm đại thiện) không bao giờ hợp với sở hữu bất thiện 
(akusalacerasika) thì đễ nhớ vì chúng mang những trạng thái đối lập. 
Những sở hữu tịnh hảo đối lập trực tiếp với những sở hữu bắt thiện như: 


Sở hữu tàm (ri) đối lập với vô tàm (ahirika). 
Sở hữu úy (øf/appa) đối lập với vô úy (anoffappa). 


Sở hữu vô tham (zfobha) đỗi lập với tham (/obha) và lận (macchariya). 


1... Xem bộ Pháp Tụ, câu 16, 125; xem bộ Phân Tích, phần điều học phân tích, từ trang 233-239. 
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Sở hữu vô sân (zđosa) đối lập với sân (đZosa) và ưu (domanassa). 

Sở hữu trí (vô si) đối lập với sỉ @noha) và tà kiến (di//hi). 

Sở hữu tùy hỷ (mudia) ˆ đối lập với tật đô (¡ssã). 

Những sở hữu tịnh hảo ngoàải ra cũng có phần đối lập riêng và chung. Sở hữu tợ 
tha đi đôi với sở hữu tịnh hảo cũng giống theo tịnh hảo, trái với những sở hữu tợ tha 
hiệp bất thiện. Xét thêm từ sở hữu “tịnh thân” cho đến sở hữu “chánh tâm”, phần tâm 
tốt có nhiên phải có như thế. 

Đôi đại thiện thứ nhất này có tất cả là 38 sở hữu hợp. Trong đó có 33 sở hữu hợp 
nhất định, hễ tâm đại thiện sanh lúc nào ít lắm cũng có 33 sở hữu tâm này hoặc nhiều 
hơn cùng phối hợp. Còn những sở hữu “giới phần và “vô lượng phân” là những sở 
hữu bắt định đi riêng, nếu gặp cảnh thích hợp thì mới sanh, như khi ngăn cảnh khẩu 
ác là chánh ngữ, khi ngăn cảnh thân ác là chánh nghiệp, khi ngăn cảnh thân, khẩu ác 
vì nuôi thân là chánh mạng. Gặp lúc chúng sanh thân tâm khổ, lòng cứu vớt phát 
sanh là trạng thái của sở hữu bị. Mừng giùm, vui theo chúng sanh đặng nhân hay quả 
lợi lành v.v... là trạng thái của sở hữu tùy hỷ. Nếu không gặp cảnh như thế thì chăng 
có. 

2.Tâm đại thiện đôi thứ hai là Sơmanassasahagafam ñãnaviDpayuHtam 
mahäãkusalacitam: Tâm đại thiện câu hành hỷ bất tương ưng trí, mỗi tâm nhiếp 
đặng 37 cefasika (sở hữu tâm) — đó là I3 sở hữu tợ tha và 24 sobhana cefasika (SỞ 
hữu tịnh hảo) /?rờ pañña (irí)] chỉ khác với đôi trước là bớt sở hữu trí tuệ, vì không 
đặng biết cảnh cao siêu, không sáng suốt thấu đáo những điều sâu sắc v.v... 

3.Tâm đại thiện đôi thứ ba là Upekkhasahagalan Rñãnasampayufam 
mahäãkusalacittam: Tâm đại thiện câu hành xả tương ưng trí, mỗi tâm nhiếp đặng 
37 cefasika (sở hữu tâm) — đó là 12 sở hữu tợ tha [rừ pữi (hỷ)] và 25 sobhana 
cefasika (sở hữu tịnh hảo). Tâm đại thiện đôi thứ ba câu hành với xả thọ, không có 
sở hữu hỷ, nên ít hơn đôi thứ nhất một sở hữu. 

4 Tâm đại thiện đôi thứ tư là Upekkhasahagatain ñãnaviDpayuHam 
mahäkusalacitam: Tâm đại thiện câu hành xả bất tương ưng trí, mỗi tâm nhiếp 
đặng 36 cefasika (sở hữu tâm) — đó là 12 sở hữu tợ tha J?rừ p?i (hÿ)] và 24 sobhana 
cefasika (sở hữu tịnh hảo) ?rừ pañña (frí)]. Tầm đại thiện đôi thứ tư chỉ khác với 
đôi thứ ba là bớt sở hữu trí. 


Lưu ý rằng /ïna (hôn trầm) và middha (thùy miên) là những sở hữu bắt thiện, không 
phối hợp với sưsaukhärikasobhana citra (tâm tịnh hảo hữu dẫn). Do đó, những sở hữu 


1. Xem bộ Pháp Tụ, câu 126, 129. 
2. Xem bộ Pháp Tụ, câu 130, 134. 
3. Xem bộ Pháp Tụ, câu 135, 138. 
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phối hợp với những tâm tịnh hảo asa¡khãrika (vô dẫn) và sasankhärika (hữu dẫn) trong 
mỗi đôi đều giống nhau; sự khác biệt về mãnh lực giữa hai tâm sưsankharika và 
asankhärika là sự khác nhau về sức mạnh của 2 cefanã (tư). 


Trên thực tế, khi một “Tâm đại thiện”, dù là vô dẫn hay hữu dẫn, sinh khởi trong Ï 
sát-na tâm thì có nhiều nhất là 34 sở hữu tâm (cezsika) gồm 13 sở hữu tợ tha, 19 sở 
hữu tịnh hảo biến hành, trí tuệ và I trong 5 sở hữu “ngăn trừ phân và vô lượng phần”. 

Dứt phân tâm đại thiện nhiếp 


(D) Tâm Đại Quả Nhiếp (Mahävipäkacittasangaho 


Những tâm đại quả là quả của nghiệp quá khứ, không thực hiện hành vi thiện nào. 
Do đó, chúng không phối hợp với 3 virari cetasika (sở hữu giới phần) và 2 aøpamaññä 
cefasika (sở hữu vô lượng) là những sở hữu tâm làm phát sanh nghiệp thiện. 


I.Mahãavipäaka cia (tâm đại quả)! đôi thứ nhất là Somanassasahagafam 
ñãnasampayuftamn mahavipakaciffam: Tầm đại quả câu hành hỷ tương ưng trí, 
mỗi tâm nhiếp đặng 33 ce/asika (sở hữu tâm) - đó là 13 aññasamana cefasika (SỞ 
hữu tợ tha) và 20 sobhap—a cefasika (sở hữu tịnh hảo) [trừ viraí¡ (ngăn trừ phần) và 
appamaññä (vô lượng phần)]. 


2.Tâm đại quả đôi thứ hai là Somanassasahagafain— ñiãnaViDDayuftam 
mahãvipäkaciftam: Tâm đại quả câu hành hỷ bất tương ưng trí, mỗi tâm nhiếp 
đặng 32 cefasika (sở hữu tâm) — đó là 13 sở hữu tợ tha và 19 sobhanna sadharana (SỞ 
hữu tịnh hảo biến hành), (bớt trí do là tâm bắt tương ưng trí). 


3. Tâm đại quả đôi thứ ba là Unekkhasahagatam ñanasampayuttam mahavipakacittam: 
Tâm đại quả câu hành xả tương ưng trí, mỗi tâm nhiếp đặng 32 cefzsika (sở hữu 
tâm) — đó là 12 sở hữu tợ tha /7rử p¡ (hÿ)] và 20 sở hữu tịnh hảo [frử ngăn trừ phần 
và vô lượng phần]. 


4. Tâm đại quả đôi thứ tư là Upekkhasahagatam ñaãnavippayuftan mahävipakacittan: 
Tâm đại quả câu hành xả bất tương ưng trí, mỗi tâm nhiếp đặng 31 cefasika (sở 
hữu tâm) — đó là 12 sở hữu tợ tha /?rừ p#ữi (hý)] và 19 sobhana sadharana (sở hữu 
tịnh hảo biến hành), (bớt trí do là tâm bất tương ưng trí). 


Dứt phần tâm đại quả nhiếp 


1. Xem bộ Pháp Tụ, câu 415, 416. 
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(E) Tâm Đại Tổ Nhiếp (Mahäkiriyaciltasaigaho) 


Tâm đại tố! là những tâm chỉ sanh cho bậc Tứ quả là những bậc không còn tạo ác 
nghiệp, ngoài ra thì cũng như tâm đại thiện. Cho nên 3 viraíi cefasika (sở hữu giới phần) 
là kusala dhamma (pháp thiện), không phối hợp với mmahäãkiriya cifa (tâm đại tố) mà 
những tâm này là abyakafa dharmmma (pháp vô ký) (abyakafa = kammncally-trung lập). 


Tuy vậy, 2 appamaññä cetasika (sở hữu vô lượng phân) phối hợp với tâm đại tố, bởi 
vì chư Araham vẫn thiền đề mục karuwä (bi) và mudirä (tùy hỷ). 


I.Mahakriwa ciủa (tân đại tố) đôi thứ nhất là S$omanassasahagafdm 
ñãnasampayuttam mahäãkiriyacitam: Tâm đại tô câu hành hỷ tương ưng trí, mỗi 
tâm nhiếp đặng 35 cefasika (sở hữu tâm) — đó là 13 aññasamana cefasika (sở hữu tợ 
tha) và 22 sobhana cefasika (sở hữu tịnh hảo) [frừử virafi (ngăn trừ phân )Ƒ. 


2. Tâm đại tô đôi thứ hai là Sornanassasahagatamn ñãnavippayuftam mahäkiriyacittam: 
Tâm đại tố câu hành hÿ bất tương ưng trí, mỗi tâm nhiếp đặng 34 sở hữu tâm — 
đó là 13 sở hữu tợ tha và 21 sở hữu tịnh hảo /rừ viati (ngăn trừ phân) và paññã 
(irí)]. Bậc Ứng cúng có khi cũng không suy xét đến cao siêu hay những điều thắc 
mắc thì đại tố khỏi dùng trí. 

3. Tâm đại tố đôi thứ ba là Upekkhäsahagatam ñãnasampayuttam mahäkiriyacitam: 
Tâm đại tố câu hành xả tương ưng trí, mỗi tâm nhiếp đặng 34 sở hữu tâm — đó là 
12 sở hữu tợ tha (rừ pïri (hỷ)] và 22 sở hữu tịnh hảo [ứrờ virati (ngăn trừ phần)]. 


4. Tâm đại tố đôi thứ tư là Upekkhäsahagatam ñãnavippayutam mahäkiriyaciHam: 
Tâm đại tố câu hành xả bất tương ưng trí, mỗi tâm nhiếp đặng 33 sở hữu tâm — 
đó là 12 sở hữu tợ tha ƒ?7rử pi (hÿ)] và 21 sở hữu tịnh hảo [frờ virafi (ngăn trừ phần ) 
và pañna (trí)]. 


Dứt phần tâm đại tổ nhiếp 


(F`) Tâm Đảo Đạt Nhiếp (Mahaggafacitasangaho) 


Trong phần liệt kê những sở hữu phối hợp với mahaggafa cifta (tâm đáo đại), những 
chỉ thiền phải được xem xét: Vizkka (tầm) bị loại trừ từ nhị thiền, v/cãrz (tứ) từ tam 
thiền và ø¡ (hỷ) từ tứ thiền. Trong ngũ thiền, thay sukha (lạc) bằng „pekkhã (xả), không 
có sự thay đổi về số lượng cefasika (sở hữu tâm), bởi vì cả hai „pekkha (xả) và lạc 
(sukha) đều tượng trưng cho veđanä cefasika (sở hữu thọ). 


1... Xem bộ Pháp Tụ, câu 489, 492. 
2. Đáo = đến. Những tâm đến cõi rộng lớn và bắt cảnh bần lâu gọi là tâm đáo đại hay đáo quảng. 
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Hơn nữa, 3 viraii cefasika (sở hữu ngăn trừ phần) không phối hợp với mahaggata 
cửa (tâm đáo đại) bởi vì những thứ tâm này tập trung trên paƒibhäga nimiffa! của kasina 
(đề mục), v.v... và vì thế những vị ấy không thể dùng những đề mục liên quan đến 
virari (ngăn trừ). 


Karunä (bì) và mudiiä (tùy hỷ) có thê phối hợp với sơ cho đến tứ thiền, bởi vì những 
thiền này có thể phát triển bằng thiền đề mục kar,nä (bì) hay muđiiä (tùy hỷ). Ngũ 
thiền chú tâm trên zekkhä (xả), do đó, cả hai karunä (bì) và muđiiä (tùy hỷ) đều bị loại 
ra. 


1. 3 tâm đáo đại sơ thiền (pa/hamajjhãna) (Dhs.139, 149; Vbh. 711, 715) nhiếp đặng 
35 sở hữu tâm - đó là 13 aññasamana cefasiRa (sở hữu tợ tha) và 22 sobhana cetasika 
(sở hữu tịnh hảo) [trừ wirzri (ngăn trừ phần) vì chúng không phải là cảnh của đáo đại 
sơ thiên]. 


[Có đủ 5 chi thiền wửakka (tầm), vicãra (tứ), pïi (hỷ), sukha (lạc), ekaggatä 
(định)]. 


2. 3 tâm đáo đại nhị thiền (điyaj/hãna) (Dhs.140, 150; Vbh. 712, 713) nhiếp đặng 
34 sở hữu tâm - đó là 12 sở hữu tợ tha [?rừ viakka ( tâm )J và 22 sở hữu tịnh hảo [?rừ 
virafi (ngăn trừ phần) ]. 


Định của nhị thiền mạnh hơn sơ thiền. Do bậc tu tiễn đã thuần thục trong việc đưa 
tâm đến cảnh đề mục và nhận ra tính giới hạn về lực định trên m„ửnira khi có sự hiện 
diện của wiakka (tầm) trong sơ thiền, nên vị ấy, từ sơ thiền, tác ý loại hay lướt qua 
khỏi tầm (yửakka) đề đạt đến nhị thiền [có 4 chi thiền là wicãra (tứ), pữi (hỷ), sukha 
(lạc), ekaggzä (định)]. Vô lượng phần có thể có hoặc không: tùy theo trường hợp 
như đã giải. 

3. 3 tâm đáo đại tam thiền (/jyaj/hãna) (Dhs.143, 153; Vbh. 713, 717) nhiếp đặng 
33 sở hữu tâm - đó là 11 sở hữu tợ tha [irử viakka ( tâm) và vicaära (1ứ)] và 22 sở 
hữu tịnh hảo ?rừ virafi (ngăn trừ phần) ]. 

[Có 3 chi thiền p7 (hỷ), sukha (lạc), ekaggarä (định)], bớt cả sở hữu tầm và tứ, vì 
sức định mạnh hơn nhiều, bắt buộc cảnh phải đến và khắn khít. 

4. 3 tâm đáo đại tứ thiền (catutthajjhana) (Dhs.146, 156; Vbh. 714, 7]8) nhiếp đặng 
32 sở hữu tâm — đó là 10 sở hữu tợ tha ƒrừ viiakka (tâm), vicãra (ứ) và pii (hỷý)] và 
22 sở hữu tịnh hảo (frừ virati (ngăn trừ phần) ]. 

[Có 2 chi thiền sukha (lạc), ekaggarã (định)], cùng câu hành với hỷ thọ nhưng tế 
nhị hơn những tâm câu hành hỷ khác là vui chớ không mừng, nên bớt luôn sở hữu 
hỷ, còn sở hữu bi và tùy hỷ có thể có 1 hoặc không. 


1... patibhäga nimitta — tợ tướng. 
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5. 15 tâm đáo đại ngũ thiền (pañcamajjhãna) (Dhs.159; Vbh. 719, 720) nhiếp đặng 
30 sở hữu tâm — đó là 10 sở hữu tợ tha [ứrừ vitakka (tắm), vicära (tứ) và pii (hỷ)] và 
20 sở hữu tịnh hảo (trừ virafi (ngăn trừ phần) và appamañiñiä (vô lượng phần)]. 

[Có 2 chi thiền z„ekkhä (xả), ekaggarä (định)], 15 tâm ngũ thiền hiệp thế không 
bắt cảnh bi và tùy hỷ, phần sở hữu nhất định là chỉ có 30. Dù tu đề mục xả là cảnh 
của hành xả mà sở hữu tâm này đã có trong số 30 sở hữu nhất định. 


Dứt phần tâm đáo đại nhiếp 


(G) Tâm Siêu Thể Nhiếp (Lokuftaracitasansaho) 


40 lokuttara citia (tâm siêu thế)! cũng là jhãna ciffa (tâm thiền); do đó, chỉ thiền cũng 
phải bị loại như đã đề cập ở trên - phần “tâm đáo đại”. 

3 virati cetasika (sở hữu ngăn trừ) là chi của tám Thánh đạo, tuần tự phối hợp với tất 
cả tâm siêu thế. 

2 appamañifñiä cefasika (sở hữu vô lượng) không phối hợp với tâm siêu thế mà chú 
tâm trên M/bbãna (Níp-bàn), vì thế không thể dùng những đề mục liên quan với karunä 
(bi) và mudiiä (tùy hỷ). 

1. 8 tâm siêu thế sơ thiền nhiếp đặng 36 sở hữu tâm -— đó là 13 añãasamãna cetasika 
(sở hữu tợ tha) và 23 sobhana cefasika (sở hữu tịnh hảo) [frừ appamaiñnna cefasika 
(sở hữu vô lượng)]. Vô lượng phần không phải là cảnh của tâm siêu thế, mà có giới 
phân, thuộc tám chi Thánh đạo, để trừ tuyệt sự sai khiến phá giới (pháp ác hay bất 
thiện) và tượng trưng kết quả thành tựu. 


2. 8 tâm siêu thế nhị thiền nhiếp đặng 35 sở hữu tâm - đó là 12 sở hữu tợ tha [trừ 
vifakka (tầm)] và 23 sở hữu tịnh hảo [0rờ sở hữu vô lượng]. 


3. 8 tâm siêu thế tam thiền nhiếp đặng 34 sở hữu tâm - đó là 11 sở hữu tợ tha [trừ 
viakka (tầm) và vicãra (tữ)] và 23 sở hữu tịnh hảo ƒrừ sở hữu vô lượng]. 


4. 8 tâm siêu thế tứ thiền nhiếp đặng 33 sở hữu tâm - đó là 10 sở hữu tợ tha /rrừ 
vitakka (tâm), vicära (tứ) và piti (hỷ)] và 23 sở hữu tịnh hảo [trừ sở hữu vô lượng]. 


5. 8 tâm siêu thế ngũ thiền nhiếp đặng 33 sở hữu tâm — đó là 10 sở hữu tợ tha /rrừ 
vitakka (tâm), vicära (tứ) và pii (hỷ)] và 23 sở hữu tịnh hảo [trừ sở hữu vô lượng]. 


Dứt phần tâm siêu thể nhiếp 


_—_ O0O0_ _ 


1... Xem phần tâm thiện siêu thế từ trang 53-58, 79-89; xem bộ Phân Tích, phần thiền phân tích. 
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VI. Sở Hữu Nhất định Và Sở Hữu Bắt Định (Niyza yogT và Aniydfa yogT) 
Trong 52 sở hữu tâm, có 41 sở hữu được gọi là „iya/a yog (sở hữu nhất định) và 11 
sở hữu còn lại được gọi là aniyafa yogï (sở hữu bất định). 


Niyata yogï (sở hữu nhất định) luôn phối hợp với những tâm mà chúng phối hợp. 
Aniyafa yogï (sở hữu bất định) không luôn phối hợp với những tâm mà chúng phối hợp, 
chúng chỉ sinh khởi khi cần thiết. 

I1 aniyafa yogr (sở hữu bất định) là ;ssz (tật), macchariya (lận), kukkucca (hồi), 
mang (ngã mạn), thína (hôn trằm), middha (thùy miên), 3 vizz// (ngăn trừ) và 2 
appamaññä (vô lượng). Cách mà những sở hữu tâm này phối hợp với tâm sẽ được trình 
bày dưới đây: 

1. Dù tật, lận, hối phối hợp với 2 tâm căn sân, nhưng chúng không luôn sanh chung mỗi 
khi tâm căn sân sanh. 


?ssa (tậU chỉ sanh khi chúng sanh ganh tỊ với sự thành công hay tài sản của chúng 
sanh khác; ngoài ra nó không sanh. Khi /ssở (tật) sanh, macchariya (lận) và kukkucca 
(hối) không sanh. Ä⁄œcchariya (lận) chỉ sanh khi chúng sanh giấu giếm tài sản của 
mình hay khi chúng sanh bủn xin, keo kiệt; ngoài ra nó không sanh. Khi macchariya 
(lận) sinh khởi, 7ssở (tật) và kukkucca (hỗi) không sanh. Kukkucca (hồi) chỉ sanh khi 
chúng sanh đau lòng về những việc ác đã làm hay về những việc thiện không làm; 
ngoài ra nó không sanh. Khi kukkucca (hồi) sanh thì ¡ssZ (tật) và macchariya (lận) 
không sanh. Do đó, ¡ssz (tật), macchariya (lận), kukkucca (hỗi) không đồng sanh; 
chúng sanh riêng lẻ và chỉ sanh khi hội đủ những duyên. Cách phối hợp của những 
sở hữu tâm này được gọi là nãnã-kadãci (khác thời) hay bất định. 


2. Mãna (ngã mạn) phối hợp với 4 difthigafa vippayutta lobhamilacitfam (tâm căn 
tham bất tương ưng kiến), nhưng nó không luôn sinh khởi khi những tâm này sanh. 
Ngã mạn chỉ sanh khi chúng sanh nghĩ đến việc nâng cao mình hay xem thường 
chúng sanh khác. Nó không sanh khi chúng sanh không có tánh kiêu ngạo, ngạo mạn. 


3. Thima (hôn trầm) và middha (thùy miên) phối hợp với 5 akusala-sasankhärika citam 
(tâm bắt thiện hữu dẫn), nhưng chúng chỉ phối hợp với những tâm này khi những 
tâm này và những pháp câu sanh bị trì trệ, chậm chạp và không mạnh; ngoài ra chúng 
không sanh. 


4.3 virafi ceftasika (sở hữu ngăn trừ) — đó là sammma-vaca (chánh ngữ), samưnđ- 
kammanfo (chánh nghiệp) và sammma-a/1vo (chánh mạng) — cũng sanh trong cách 
nãnä-kadäãci (khác thời) hay bất định. Sammmä-vãcã (chánh ngữ) chỉ sanh khi chúng 
sanh kiêng khem, ngăn ngừa khỏi vọng ngữ, ngoài ra nó không sanh. Sưna- 
kammanfa (chánh nghiệp) chỉ sanh khi chúng sanh ngăn ngừa khỏi thân ác (hành 
động sai quấy), ngoài ra nó không sanh. ,$ønä-ãjïã (chánh mạng) chỉ sanh khi 
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chúng sanh ngăn ngừa khỏi sự kiêm sông, nuôi mạng sai quây, ngoài ra nó không 
sanh. 


5. 2 appafñña cetasikam (sở hữu vô lượng) — đó là karuna (bì) và rmuđia (tùy hỷ) — cũng 
sanh trong cách n„ãnã-kadaäci (Khác thời) hay bất định. Karuna (bì) chỉ sanh khi chúng 
sanh có lòng trắc ân cho chúng sanh khác, ngoài ra nó không sanh. Ä⁄đ// (tùy hỷ) 
chỉ sanh khi chúng sanh tùy hỷ, vui theo sự thành tựu hay tài sản của chúng sanh 
khác, ngoài ra nó không sanh. 


Ứng Dụng: 
1. Một người đàn ông buồn, giận bởi vì người vợ của ông phục vụ vật thực không ngon. 
Loại tâm của người đàn ông này là gì? Và những sở hữu phối hợp với tâm này là gì? 
Khi người đàn ông giận, ông ta có đosamula ciffan (tâm căn sân). Tên của tâm 
này là đomanassa sahagafam paRlgha sampayutttnu asankharika ciffam (tầm câu 
hành ưu tương ưng khuê vô dẫn). 


Những sở hữu phối hợp với tâm này là 12 aññasamäãna cefasika (sở hữu tợ tha) 
[trừ ø⁄ (hỷ)|, 4 akusala sadharana cetasika (sở hữu bất thiện biến hành) và sân 
(dosa). Issẽ (tật), macchariya (lận), kukkucca (hôi) không phối hợp với tâm này. 


2. Khi chúng sanh cảm thấy buồn phiền, bực bội vì chúng sanh khác được việc làm tốt 
hơn bản thân. Loại tâm này là gì và những pháp câu sanh với nó là gì? 


Tên của loại tâm này giống như trên. Nhưng khi chúng sanh ganh tị, tật đỗ với sự 
thành đạt của chúng sanh khác, do đó ¡ssz (tật đó) cũng sẽ phối hợp với tâm cộng với 
L7 sở hữu đã đề cập ở trên. 

3. Khi chúng sanh cảm thấy khó chịu, bởi vì vị ấy không muốn chia sẻ văn phòng với 
người mới đến. Loại tâm này là gì và những sở hữu phối hợp với tâm này là gì? 

Tâm này là domanassasahagafam pafighasampayutfam  asankharikam 
dosamilaciftam (tâm căn sân câu hành ưu tương khuê vô dẫn). 


Những sở hữu phối hợp với tâm này là 12 aññasamäãna cefasika (sở hữu tợ tha) 
[trừ ø¡¡ (hỷ)|, 4 akusala sadharana cefasika (sở hữu bất thiện biễn hành), sân (đosø) 
Và macchariya (lận), (Tổng cộng = 18). 

4. Một tín nữ bày tỏ tâm thành kính đến bảo tháp với niềm hoan hỷ và với sự hiểu về 
kamma (nghiệp). Tâm của tín nữ trong khi ấy là gì và những pháp câu sanh phối hợp 
với nó là gì? 

Tâm của tín nữ trong khi ấy là somanassasahagatamn ñãnasampayuttam 
asankhäarikam mahãkusala ciftam (tâm đại thiện câu hành hỷ tương ưng trí vô dẫn). 
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Những sở hữu phối hợp với tâm ấy là 13 añãasamaäna cetasika (sở hữu tợ tha), 19 
sobhana sãdhãrana cetasika (sở hữu tịnh hảo biến hành) và paññindriya (trí quyền). 

Viriya (giới phần hay ngăn trừ phần) và apoamaññä (vô lượng) không phối hợp 
với tâm này. 


. Một bé gái miễn cưỡng thú nhận với mẹ răng bé ây đã lây cắp 5 kyats! từ ví tiên của 


mẹ. Khi ấy, bé không hoan hỷ và không hiểu về &køzna (nghiệp). Tâm và những sở 
hữu phối hợp với tâm đó trong khi ấy là gì? 


Tâm của bé gái trong khi ấy là upekkhãsahagatam ñãnnavippayuttam 
sasankharikam mahakusalaciffam (tâm đại thiện câu hành xả bất tương ưng trí hữu 
dẫn). 

Những sở hữu là 12 aññasamana cefasika (sở hữu tợ tha) [trừ ø/ (hÿ)], 19 
sobhana sãdhãrana cefasika (sở hữu tịnh hảo biến hành) và samznã-vãcã (chánh 
ngữ), (tổng cộng = 32). 


. Khi hiểu, ý thức về nghiệp và quả của nghiệp, dù miễn cưỡng, một ngư dân vẫn nghĩ 


đánh bắt cá vì sự sống. Tâm và những pháp câu sanh trong khi ấy là gì? 
Tâm của vị đó trong khi ấy là „ekkhäsahagatam ñãnasampayuftam 
sasankhärikam mahãkusalaciftamn (tâm đại thiện câu hành xả tương ưng trí hữu dẫn). 
Những sở hữu là 12 aññasamana cefasika (sở hữu tợ tha) [trừ pi (hỷ)], 19 
sobhana sãdhãrana cetasika (sở hữu tịnh hảo biến hành), paññindriya (trí quyền) và 
sammä-äjna (chánh mạng), (tổng cộng = 33). 


. Một đứa bé cảm thấy thương xót một con chó bị xe đụng. Khi ẫy, đứa bé không hoan 


hỷ và không ý thức về nghiệp. 
Vì vậy, tâm của đứa bé trong khi ấy là uöupekkhãsahagatam ñãnavippayuttam 


asankharikam mahakusalaciffam (tâm đại thiện câu hành xả bất tương ưng trí vô 
dẫn). 
Những sở hữu là 12 aññasamana cefasika (sở hữu tợ tha) [trừ p7 (hỷ)], 19 


sobhana sãdhãrana cetasika (sở hữu tịnh hảo biến hành) và karuä (bì), (tổng cộng 
sa, 


. Một người cha hoan hỷ chúc mừng con trai của ông đã vượt qua kỳ sát hạch kiểm 


tra. Khi ấy, người cha không nghĩ về nghiệp và quả của nghiệp. 


Tâm của người cha trong khi ấy là sơmanassasahagaftam ñãnavippayuttam 
asankhärikam mahãkusalacifam (tâm đại thiện câu hành hỷ bất tương ưng trí vô 
dẫn). 


Kyats là đơn vị tiền tệ của Vương quốc Miến Điện. 
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Những sở hữu là 13aññasamana cefasika (sở hữu tợ tha), 19 sobhana sadhaãrana 
cefasika (sở hữu tịnh hảo biến hành) và mwđirã (tùy hỷ), (tổng cộng = 33). 


9. Một thiện nam chuyên chú trong tứ thiền bằng cách khắn khít miệt mài trên 
paibhäga ninitta của pathavï kasina (đề mục đất). Tên tâm và những sở hữu phối 
hợp với tâm trong khi ấy là gì? 


Tâm trong khi ấy là “Tâm thiện sắc giới tứ thiền”; cũng có thể gọi là 
Sukh 'ekaggatäã sahitam catutthajjhäna kusalacifam (tâm thiện tứ thiền câu hành với 
lạc và định). 


Những sở hữu phối hợp với tâm trong khi ấy là 10 aññasamãna cetasika (sở hữu 
tợ tha) [trừ wi/akka (tầm), vicära (tứ), hỷ (øz)], 19 sobhana sadharana cefasika (SỞ 
hữu tịnh hảo biến hành) và pzññiảriya (trí quyền), (tổng cộng = 30). 


10. Những sở hữu phối hợp với So/ãpaffi phalacittam (tâm quả Thất lai) câu hành với 
sơ thiên là gì? 


Những sở hữu ấy là 13 aññasamãna cefasika (sở hữu tợ tha), 19 sobhana 
sãdhãrana cetasika (sở hữu tịnh hảo biến hành), 3 virai cefasika (sở hữu ngăn trừ) 
và paññidriya (trí quyền), (tổng cộng = 36). 


Làm Điều Bắt Khả Thi 


Trong Abhidhamưna (Vô Tỷ Pháp), Đức Phật đã phân tích tâm và những thành phần 
của tâm, gọi là c¡a (tâm) và cefasika (sở hữu tâm). Những thành phân này là những 
thực tính siêu lý, gọi là paramarha. Những thực tính ấy rất tinh vi. Chúng không có 
hình thái, hình dáng và do đó chúng không thê bị thấy cho dù dưới kính hiển vi điện tử 
hiện đại nhất. 


Giờ đây chúng ta biết rằng ca (tâm) là một bản thể thực tính siêu lý với trạng thái 
biết cảnh. 52 cefzsika (sở hữu tâm) cũng là những bản thể thực tính có những trạng thái 
khác nhau. Dù có những trạng thái khác nhau, nhưng những “sở hữu tâm” kết hợp có hệ 
thống với tâm, tổng cộng có 89 thứ tâm tính hẹp hay 121 thứ tâm tính rộng là có thật. 


Tâm nguyên thể thì như ly nước tỉnh khiết. Khi thêm một giọt mực đỏ vào nước, toàn 
bộ ly nước trở thành đỏ. Khi một giọt mực đen được thêm vào, toàn bộ nước trở thành 
đen. Cũng như thế, khi tâm được phối hợp bởi những sở hữu bắt thiện xấu xa, toàn khối 
- tức là tâm - trở nên bất thiện và xấu xa. Khi tâm được phối hợp bởi những sở hữu tốt 
đẹp, tịnh hảo, tâm trở nên tốt đẹp và lương thiện. 

Tập hợp tâm và sở hữu tâm sanh và diệt ở một tốc độ kinh khủng — hơn cả một ngàn 
tỷ lần trên một cái nháy mắt như đã nêu trong chú giải Abhidhamma. Làm thế nào một 
người có thê biết những pháp này với sự thay đổi nhanh chóng? 
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Đề minh họa, chúng ta hãy lẫy một ly nước từ một dòng sông. Có thê nào phân biệt 
được nước đến từ dòng suối nhỏ và dòng suối lớn khác nhau chảy vào sông? Việc này 
được dễ dàng quán sát để so sánh hơn là quán sát tập hợp những ciz (tâm) và cetasika 
(sở hữu tâm). 

Dù sao Đức Phật đã hoàn thành việc bắt khả thi trong vấn đề quán sát tâm đến cùng 
tột. Giờ đây, câu hỏi có thê được đặt ra “mục đích của việc quán sát này là gì?” 


Mục đích của việc quán sát này hoàn thành là vì lợi ích của sự thấy các pháp đúng 
theo thực tính siêu lý. Nếu một người có thê thấy phận sự của những pháp siêu lý này, 
vị ấy có thể hiểu răng không có ta hay linh hồn hoặc người và do đó có thê rời bỏ những 
quan điểm lệch lạc về thân kiến (sakkäyadifthi). Nếu vị ây đi đến Thánh đạo, vị ây sẽ 
sớm thấy rõ Nibbãna (Níp-bàn). 

Bây giờ là câu hỏi khác: Có thể nào quán thấy biết rõ tập hợp của những tâm, sở hữu 
tâm diệt ngay sau khi sanh chăng? Câu trả lời là “Có”. Làm sao chúng ta có thể thấy? 

Trước tiên chúng ta có thể phát triển pháp định (szmazdhi). Khi câu hành với 
upacarasamadï (cận định) hay /hãng samadhi (thiền định), mano viññãna (ý thức) có 
thê thấy tập hợp ci/ra (tâm) và cefasika (sở hữu tâm) và quán sát chúng. Những phương 
pháp quán sát được trình bày trong Buddhist canon như Szmyuffta Nikaya (2, 12), 
Sưmadhi Sutta, Visudhi Magea (2, 222) Bodhipakkhiya Dipanr và Kammafthana 
Kyangy¡ của ngài Ledi Sayadaw của Myanmar, tức là, những phương pháp này đang 
được tu tập thành công trong một vài trung tâm thiền ở Myanmar như là International 
Pa- Auk Forest Meditation Centres ở Yangon, Mandalay, Mawlamyine, v.v... 


Do đó, hiểu biết Abhidhamma không phải là cái biết suy đoán, mà cũng không phải 
là vì lợi ích của sự hiểu biết cao hơn sự hiểu biết. Hiểu biết Abhidhamma là được học, 
hiểu thấu và tu tập vì lợi ích của sự giác ngộ và giải thoát khỏi tất cả khổ. 
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SỞ HỮU TÂM ễ| la 
PHÔI HỢP : s “mẽ k- : 8, 
".- E k 5| _lsglšlsS|*|#lš|š|« 
TÂM NHIẾP Sla| lš|- „l2 8|5IzI5ls|zls|glŠ|š 
ñ lẽ |z lễ |ð|#|Ã|á |ễ |=|#|ä|š|š |ễ |ễ |# | 
&a | l8 = Slalsl3l<lxlxl|alm Si ly 
Tâm tham thứ nhất 19|x|x|x|x|x|x|x|x|x 
Tâm tham thứ nhì 21I|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x X 
Tâm tham thứ ba 19|x|x|x|x|x|x|x|x|x X 
Tâm tham thứ tư 21I|x|x|x|x|x|x|x|x|x X 
Tâm tham thứ năm 18 |x|x|x|x|x Xx|x|x 
Tâm tham thứ sáu 20 |x|x|x|x|x x|x|x X 
Tâm tham thứ bảy 15 |x|x|x|x|x x|x|x 
Tâm tham thứ tám 20 |x|x|x|x|x x|x|x X X 
Tâm sân thứ nhất 20 |x|x|x|xl|x X|X X 
Tâm sân thứ nhì 2 |x|x|x|x|x X|X X 
Tâm sĩ hoài nghĩ 15 |x|x|x X X X 
Tâm sĩ điệu cử I5 |x|x|x|x|x X 
Ngũ song thức 7 |X 
3 ý giới và 2 thầm tấn 10|x|x|x|x 
Thâm tấn câuhànhhý | 1l |x|x|x|x X 
Khai ý môn II|x|x|x|xl|x 
Tâm tiếu sinh 12 |x|x|x|x|x|x 
Đại thiện đôi thứ nhất 38 |x|x|x|x|x X x|x|x|x 
Đại thiện đôi thứ nhì 37|x|x|x|x|x|x|x x|x|x 
Đại thiện đôi thứ ba 37|x|x|x|x|x X x|x|x|x 
Đại thiện đôi thứ tư 3 |x|x|x|x|x X x|x|x 
Đại tố đôi thứ nhất 35 |x|x|x|x|x X X X 
Đại tố đôi thứ nhì 344 |x|x|x|x|x X X 
Đại tố đôi thứ ba 344 |x|x|x|x|x X X X 
Đại tố đôi thứ tư 33 |x|x|x|x|x X X 
Đại quả đôi thứ nhất 33 |x|x|x|x|x|x|x X X 
Đại quả đôi thứ nhì 32 |x|x|x|x|x X X 
Đại quả đôi thứ ba 32 |x|x|x|x|x X X X 
Đại quả đôi thứ tư 3I|x|x|x|x|x X X 
Sơ thiền sắc giới 35 |x|x|x|x|x X X x|x 
Nhị thiền sắc giới 34 |x x|x|x X X x|x 
Tam thiền sắc giới 33 .|x x|xXx X X x|xXx 
Tứ thiền sắc giới 32 |x x|xXx X X x|xXx 
Ngũ thiền hiệp thế 30 |x x|xXx X X X 
Sơ thiền siêu thế 3 [|x|x|x|x|x|x|x x|X X 
Nhị thiền siêu thế 35 |x X|X X x|X X 
Tam thiền siêu thế 34 |x Xx|xX|x|x X|X X 
Tứ và ngũ thiền siêu thế | 33 | x x|x X xị|x X 
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CHƯƠNG III: PAKINNAKA SAÑGAHA - LINH TINH (HÕN HỢP)! NHIÉP 


Phân Linh Tỉnh hay Hỗn Họp 


§I. Sampayufta yathäyogam, tepafñfñasa sabhavato. Ciftacetasika dhammg, tesam dani 
yatharaham. 


§2. Vedanahetuto kiccadvaralambanavatthuto. Cïffuppadavaseneva, sangaho nãma 
HIyqf€. 


Chúng ta đã thấy ci#ra (tâm) và 52 cefasika (sở hữu tâm) là 53 pháp thực tính với 
những trạng thái khác nhau nhưng rõ ràng. 53 pháp này được phân theo “veđana ` (thọ), 
“hefu ` (nhần hay căn), “k/ccaˆ (sự hay việc làm), “đvaraˆ (môn), “arammana` (cảnh) và 
“yafihu ` (vật) sẽ được đề cập trong chương này. 


Tựa đề của chương nảy ° Pakiweaka` nghĩa là “Linh tỉnh hay hỗn hợp”. Chúng ta cũng 
nên chú ý đến mối tương quan giữa ma (danh pháp) và zữpa (sắc pháp) trong chương 
này. 

Khi tâm, cảnh và vật gặp nhau gọi là xúc (phassa) làm duyên trợ cho thọ (vedan4) 
cùng sanh. Thọ (veđan3) có trạng thái là hưởng cảnh với những phần chánh sau đây. 


I. THỌ NHIÉP (VEDANÄ SAÑGAHA) 


Vedayatffi = vedana: Hưởng, hứng chịu cảnh gọi là thọ. 

'Sangaha' nghĩa là nhiếp, tóm lược. Ở đây, cia (tâm) và cefasika (sở hữu tâm) sẽ 
được gom hợp ngắn gọn phù hợp với thọ hay cảm thọ (weđan3). [Xin ôn lại phần Sở 
hữu Thọ (vedana) trong Chương lI: Cetasika — Sở Hữu Tâm]. Đức Phật có dạy như 


sau:7 


§3. Tatftha vedanasangahe tãva tividha vedana sukham dukkham aqdukkhamasukha cetfi, 
sukham dukkham somanassam domanassam upekkhafl) ca bhedena pana pañcadha 
hofI. 


Vedana (thọ) được phân theo hai cách: 


(a) Thọ phân theo cảnh, có 3: 
1. Sukha vedana = lạc thọ, hứng chịu cảm giác thích ý khi tiếp xúc với cảnh 
vừa lòng. 


1... Pakinnaka — tạp, pha tạp, hỗn hợp, linh tinh, có nhiều đặc tính khác nhau hay thể khác nhau. 

2. Thọ (vedan8) có thể phân theo một, ba hay năm thọ, v.v... tùy theo góc độ phân tích chỉ ngay vào từng pháp hay tổng quát. 
Như trong Anguttaranikãya — Đức Phật có dạy về một “thọ” đối với tất cả các pháp hữu vi như sau: ...Này các Tỷ-kheo, nay Ta 
khuyên các Ông, hãy tinh tấn, chớ phóng dật. Các pháp hữu vi là vô thường...2 (S.i,157), và ...Cái gì vô thường là khổ (dukkha)... 
(S.ii,244). 
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2. Dukkhã vedanän — = khô thọ, hứng chịu cảm giác đau đớn, buồn phiền khi tiếp 
xúc với cảnh không vừa lòng. 

3. Upekkhã vedanä — = xả thọ hay cảm giác trung bình tức không lạc không khổ; 
được trải nghiệm khi tiếp xúc với cảnh chăng phải vừa 
lòng hay không vừa lòng. 

(b) Thọ phân theo ¿z„đriya (quyên)!, có 5: 
1l. Somanassa vedana = hỷ thọ trong tâm, hưởng cảnh vuI lòng. 
2. Domanassa vedanä = ưu thọ trong tâm, hứng chịu cảnh khổ tâm. 


3. Sukha vedana = lạc thọ trong thân, hưởng cảnh sướng thân. 
4. Dukkha vedana = khổ thọ trong thân, hứng chịu cảnh đau thân. 
53. Upekkha vedana  = xả thọ hay cảm giác trung bình, hưởng cảnh bình thường 


không vui hay là ngoài ra khổ, lạc, ưu, hỷ. 


Thọ phân theo sáu là thọ kế theo 6 môn dụng nạp 6 cảnh như là: nhãn môn dụng nạp 
cảnh sắc, nhĩ môn dụng nạp cảnh thinh, tỷ môn dụng nạp cảnh khí, thiệt môn dụng nạp 
cảnh vị, thân môn dụng nạp cảnh xúc và ý môn dụng nạp cảnh pháp. “Thọ” dụng nạp 6 
cảnh qua 6 môn. Khổ hoặc lạc trong thân ta thường đối với cảnh lúc nào cũng có (trừ 
ra khi ngủ quên hoặc không đề ý đến), như khi ta tắm lạnh quá là thọ khổ, nóng quá là 
thọ khổ, ngôi mỏi là thọ khô. Lạnh ta được sưởi ấm là thọ lạc, nóng ta được quạt mát là 
thọ lạc. Khi thọ khổ, phân nhiều là có câu hành ưu tiếp sau gần đó. Khi thọ lạc phần 
nhiều là có thọ hỷ sau gần đó. Thọ ưu là khi buôn, rầu, than khóc, hoặc do khi không 
gặp rồi nhớ, nghĩ đến hoàn cảnh mà không có sự liên hệ đến thân đau là thọ ưu, không 
có liên hệ với thọ khổ. Thọ hỷ là vui mừng, khi nghĩ, nhớ hoặc tính đến sự vật ưa thích. 

Trong phần phân loại (a) thì sukha hàm ý lạc thọ (hay thích ý) về tâm hoặc thân, 
trong khi đ„kk&ha hàm ý khổ thọ (hay cảm giác đau đớn) về tâm hoặc thân. 

Trong phần phân loại (b) thì sukkha được chia thành sơmanassa (hỷ) và sukha (lạc), 
trong khi đukkhã được chia thành đomanassa (ưu) và đukkhã (khổ). Do đó, nên lưu ý 
rằng thọ trong tâm khác với thọ trong thân và một chúng sanh có thê vui vẻ, hoan hỷ dù 
là tầm hay thân của họ. 


Phân Sở Hữu Tâm Theo Thọ 





Sở hữu tâm gặp khổ thọ hay lạc thọ đều đồng sở và đồng thứ, nhưng khi phối hợp 
với thân thức câu hành khổ thì gặp khổ thọ, còn khi phối hợp với tâm thân thức câu 
hành lạc thì gặp lạc thọ. 


1... Xem phần “22 Quyền trong Chương 7 - Tương Tập Nhiếp; xem bộ Phân Tích, phần Quyền phân tích, câu 236-254; xem Thanh 
Tịnh Đạo — chương XVI Quyền, Đế xiển minh. 
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Sở hữu tâm gặp ưu thọ đều là những sở hữu phối hợp với tâm sân (Zosø), mà tâm sân 
nói chung tất cả có 22 sở hữu hợp. Vì nói “gặp ưu thọ”, nên không tính thọ mới còn 2T. 





` 


Sở hữu tâm gặp hỷ thọ trong rất nhiều trường hợp, không cần kể hết, nên chỉ nêu 
những sở hữu không gặp đặng hỷ thọ như là sân-phần và hoài nghi là những sở hữu 
không phối hợp với tâm câu hành hỷ hay tâm câu hành lạc. Còn sở hữu thọ (vedanã 
cefasika) cô nhiên không được tính vào, nên 46 sở hữu còn lại hợp đặng hý thọ. 


Sở hữu tâm gặp xả thọ cũng phối hợp rất nhiều tâm, chỉ trừ sở hữu hỷ phối hợp với 
tâm câu hành hỷ và sân-phần phối hợp với tâm sân (câu hành ưu). Trên đây là lý do mà 
những sở hữu không hợp được với xả thọ, 46 sở hữu còn lại đều có hợp với xả thọ. Còn 
sở hữu thọ như trước đã giải. 


Phân Tâm Theo Thọ 


Ca (tâm), cia được chỉ rõ theo Š loại veđana (cảm thọ) và “Phân Tâm Theo Thọ)`. 
Ở “Chương I: Cia- Tâm” chúng ta đã phân tâm phù hợp với 5 loại thọ. Có thể nói 
rằng: 
1. Sukha vedanä (lạc thọ) chỉ phối hợp với một tâm — đó là ahefuka kusalavipäka 
sukhasahagatam kayaviñnñanacriarm (tầm thân thức câu hành lạc quả thiện vô nhân). 


2. Dukkhãä vedanä (khô thọ) chỉ phối hợp với một tâm - đó là akusalavipäka 
dukkhaãsahagatam kãyaviffñanacifam (tầm thân thức câu hành khổ quả bất thiện vô 
nhân). 


3. Domanassa vedanä (ưu thọ) phối hợp với hai tâm — đó là dosamilaciffar (tâm căn 
sân). 


4. Somanassa vedanä (hỷ thọ) phối hợp với 62 tâm - đó là 18 kãma somanassa ciftam 
(tâm dục giới hỷ thọ), 12 mahagga1fa somanassa cifa (tâm đáo đại hỷ thọ) và 32 
lokuttara somanassa cửa (tâm siêu thế hỷ thọ). 


5. Upekkhã vedanä (xả thọ) phối hợp với 55 tâm - đó là 32 kãma upekkhã vedanä citam 
(tâm dục giới xả thọ), 15 mahaggafa upekkha cifam (tầm đảo đại xả thọ) và 8 
lokuttara upekkha ciffam (tâm siêu thế xả thọ). 


Lưu ý: 


Phần phân loại cizz (tâm) nêu trên cũng đã bao gồm phân phân loại ceasika (sở hữu 
tâm) theo vedzna (thọ). Lý do là những sở hữu phối hợp với sukha sahagaftam citam 
(tâm câu hành lạc) sẽ được phối hợp với sukha vedana (lạc thọ), những sở hữu tâm phối 
hợp với dukkhã sahagatam ciftam (tâm câu hành khổ) sẽ phối hợp đặng với đukkhã 
veđanä (khổ thọ), những sở hữu phối hợp với domanassa cifam (tâm ưu thọ) cũng sẽ 
phối hợp đặng với đomanassa vedanä (ưu thọ) và v.v... 
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sJl>|5|8|Š 
s | 3 | 8# | 3ã .|s _. 
Ệ Ệ Ệ Ệ Ệ SƠ HUU HỢP THỌ 
ä |j | | |ø 
46 46 27 8 8 
X X X 1 Sở hữu xúc 
X X X 5 Sở hữu tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý 
X 4 Sở hữu tầm, tứ, thắng giải, cần 
X 1 Sở hữu hỷ 
X 1 Sở hữu dục 
X 4 Sở hữu si-phần 
X 3 Sở hữu tham-phần 
4 Sở hữu sân-phần 
bệ 2 | Sở hữu hôn-phần 
X 1 Sở hữu hoài nghi 
X 25 Sở hữu tịnh hảo 








II. NHÂN NHIÉP (HETU SAÑGAHA) 


Ở đây, ca (tầm) và cefasika (sở hữu tâm) sẽ được gom gọn theo bí (nhân), nên 
gọi là “Nhân nhiếp". 
“Hefu — nhần" nghĩa là pháp mà cho quả sanh ra, cho pháp quả đó trụ trên cảnh và 
tiến hóa. 
Pháp quả sanh từ nhân như là thân nghiệp, khâu nghiệp và ý nghiệp là thiện, bất thiện 
hay vô ký. 
Những cảnh như sắc, thinh, khí, vị, xúc là trạng thái pháp có liên quan đến chúng 
sanh hữu tưởng hay vô tưởng có tên khác nhau, lời nói khác nhau, nguồn gốc khác nhau. 
Có 6 hay 9 loại he/u (nhân hay căn). 
l. Akusala hetu (nhân bất thiện) có (3)= obha (tham), dosa (sân), moha (sỉ). 
2. Kusala hefu (nhân thiện) có (3)= alobha (vô tham), adosa (vô sân), amoha 
(vô s1). 
3. Abyakafa hefu (nhần vô ký) có (3)= alobha (vô tham), adosa (vô sân), amoha 
(vô s1). 
Akusala hetu (nhân bắt thiện) là những nhân phối hợp với akusala cira (tâm bất thiện). 


Kusala hefu (nhân thiện) là những nhân phối hợp với kusala cia (tầm thiện). 
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Abyäkata hefu (nhân vô ký) là những nhân phối hợp với viãka cifa (tâm quả) và kiriya 
cửa (tâm tô). Abyakata hefu (nhần vô ký) giống như kusala hefu (nhần thiện). 


Abyäkara nghĩa là vô ký — tức là không phải nhất định như nghiệp thiện hay bắt thiện. 
Vipäka cia (tâm quả) và kiriya cifa (tâm tố) cùng với những sở hữu câu sanh được 
gọi là a»yäkara (pháp vô ký), bởi vì chúng là những nghiệp chắng phải thiện mà cũng 
chẳng phải bất thiện (trung lập). 


Phân Tâm Theo Nhân 


1. Ahefuka cữfa (18) = 18 tâm vô nhân (tâm không có nhân) — đó là 7 akusala vipaka 
cira (tâm quả bất thiện vô nhân), 8 ahefuka kusala vipäka cita (tâm quả thiện vô 
nhân) và 3 ahetuka kiriya citta (tâm tô vô nhân). 


2. Sahetuka cữfa (71) = 71 tâm hữu nhân (tâm có nhân) được chia thêm như sau: 
(a) Ekahetuka cña (02) = 2 tâm một nhân, đó là: 2 tâm căn sĩ chỉ có nhân s1. 


(b) Dviheftuka ca (22) = 22 tâm hai nhân, đó là: § lobha mũiÌa ciffa (tầm căn 
tham) có nhân tham và nhân s1; 2 đosa mula cifa (tâm 
căn sân) có nhân sân và nhân s1; và 12 kãma 
sobhanañanavippayuffa cña (tâm dục giới tịnh hảo 
bắt tương ưng trí) có nhân vô tham và vô sân. 


(c) Tihefuka cữta (47) = 47 tâm ba nhân, đó là: 12 kãma sobhana 
ñaãnasampayufa ciña (tâm dục giới tịnh hảo tương 
ưng trí), 27 mahaggafa cữia (tâm đáo đại) và 8 
lokuttara cifta (tâm siêu thể) có nhân vô tham, vô sân 
Và VÔ SI. 

Lưu ý: Những sở hữu tâm phối hợp tương ứng với tâm sẽ cùng loại như tâm. Khi 
tâm thiện hay bắt thiện phát sanh trú trên cảnh, hưởng vị của cảnh càng nhiều, tức những 
tâm ấy nương vào sáu nhân này cảng nhiều, càng bên lâu, thì mãnh lực nghiệp của 
những tâm tương ưng với sáu nhân này càng tăng trưởng, đến mức đủ mạnh để thực 
hiện những hành động thiện hay bất thiện như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, v.v... hay xả 
thí, trì giới, tu tiễn, cho đến chứng đắc thiền, thông, đạo, quả, v.v... 


HI. SỰ NHIẾP (KICCA SAÑGAHA) 


Kicca — được dịch là “sự hay việc làm”. 
Sự (kicca) nghĩa là sự vụ hay công tác, là nhiệm vụ hay phần việc phải làm. 


Karanamm = kiccam: Việc làm gọi là sự. 
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Ở đây, ca (tầm) và cefasika (sở hữu tâm) sẽ được gom gọn theo phận sự, việc làm 
hay chức năng, nên gọi là 'sự nhiếp”. Có Pãli chú giải như vầy: 


Kiccabhedena cittacetasikanam sangaho = kiccasangaho: Cách gom tâm và sở hữu 
theo phân sự việc, nên gọi là “sự nhiêp”. 


Mỗi “tâm' cùng những danh pháp đồng sanh (sở hữu tâm) khi sanh và diệt ở mỗi I 
sát-na tâm đều có phận sự hay việc làm tương ứng. Không có “tâm' và “sở hữu tâm” 
nào sinh khởi mà không làm việc chi cả. Những sự hay việc liên quan đến thân, khẩu 
được thành tựu đều do sự trợ giúp hay điều khiển của “tâm” và “sở hữu tâm' (trừ ngũ 
song thức không tạo sắc tâm), còn những sự / việc thuộc về ý thì chính “tâm” và “sở hữu 
tâm" làm việc. 

Có 14 sự (việc) thực hiện bởi những tâm khác nhau. Điều đáng lưu ý là mỗi tâm thực 
hiện (hay làm) ít nhất một sự (việc). 


Có 14 Sự (Kicca) 


l.. Pafisandhi kicca = (S) = sự tái tục, nối tiếp đời cũ qua đời mới, nối đời 
quá khứ với đời hiện tại là cái tâm sơ khởi ban 
đầu của đời mới, ngay sau sát-na diệt của tâm tử 
đời trước; làm việc nối tiếp đời mới với đời cũ. 
Có Pali chú giải như vẫy: Palsandhanam = 
pafisandhi: Việc làm nối tiếp với đời mới gọi là 
tái tục. 

2. Bhavanga kicca = (H) = sự hữu phần! hay phần sanh hữu làm việc tợ như 
hộ kiếp là giữ gìn kiếp sống là nhân quan trọng 
nối liền một đời sống cho còn, hay duy trì sự hình 
thành dòng chảy của kiếp sống không dứt cho 
đến khi tử. Có Pãli chú giải như vầy: Bhavassa 
angam = bhavangarmn: Nhần quan trọng của đời 
sống làm cho không đứt đoạn, gọi là hữu phần. 


3. Avajjana kicca = (K) = sự khai môn hay hướng môn; là tâm bắt tóm, suy 
xét cảnh mới, nắm lấy cảnh hay chú tâm hướng 
đến cảnh. Có Pã|i chú giải như vầy: Ảv4ajjiyafe = 
ãvajjanam (hay là Avaffiyate = ãvaJJanarn): Bắt 
cảnh mới gọi là khai, hoặc chặn đứng dòng hữu 


1... “hữu phần” (bhava + anga = (sanh) hữu, tồn tại, sinh tồn + chi, phần, yếu tố). Sanh hữu là chỉ đến 32 tâm quả hiệp thế; trong 
đó, chỉ có 19 thứ tâm làm được việc hữu phần. Xem Hữu (bhava) trong Thủ duyên hữu — chương 8: Paccaya. 
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4. Dassana kicca = (Š) 
5. Savana kicca =6) 
6. Ghayana kicca = (Š) 
7. Sayana kicca = (Š) 
S._ Phusana kicca = (Š) 
9. Sqmpaficchana kicca = (T) 
10. Sanfrapd` kicca = (Th) 
11. Vofthapana kicca =ÍP) 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 338. 
? Xem bộ Pháp Tụ, câu 352. 
3 “Santirang”: thẩm tấn, điều tra, thẩm tra (tra tỈ mi, 


phân không cho tiếp tục gọi là chỉ lưu (ngăn 
không cho chảy nữa). 


Tâm làm việc Øva/7ana kicca (Khai môn) là tâm 
sơ khởi của mỗi lộ, làm nhân, dịp cho tâm lộ phát 
sanh cũng gọi là tác ý thành lộ. Có Pali chú giải 
như vây: Vihim pafipädayafi vithipatipädako: 
Tâm làm cho “tâm lộ” phát sanh, gọi là tác ý 
thành lộ, tức là tâm khai ngũ môn. 


Tâm khai ý môn làm dịp cho tâm đồng lực phát 
sanh cũng gọi là tác ý thành đồng lực. Có Päli 
chú giải như vầy: Javanam palipädayafi = 
javanapafipadako: Tâm làm cho tâm đông lực 
phát sanh, gọi là tâm khai ý môn. 


sự thấy cảnh sắc, tức là nhãn thức biết đặng cảnh 
sắc. 

sự nghe âm thanh, tức là nhĩ thức biết đặng cảnh 
thinh.? 


= sự ngửi mùi, tức là tỷ thức biết đặng cảnh khí. 
= sự nếm vị, tức là thiệt thức biết đặng cảnh vị. 
= sự xúc chạm cảnh, tức là thân thức biết đặng 


cảnh xúc. 


sự tiếp thâu, tiếp nhận cảnh là thâu cảnh bằng 
cách rành rẽ để chuyên qua cho tâm thẩm tấn 
v.v.... Có Pãli chú giải như vây: Sampaficchiyate 
= sampdaficchanam: Bảo đảm cảnh ngũ được 
chuyên cho các tâm sau chung một lộ, gọi là tiếp 
thâu. 


sự thấm tấn, thấm xét, xét đoán, điều tra cảnh là 
cách khám xét điều tra đối tượng (cảnh) đầy đủ. 
Có Pa|I chú giải như vầy: Sammairanan = 
sanfiranam: Cách xét cảnh ngũ đặng hoàn toàn 
gọi là thẩm tấn. 


sự đoán định, quyết đoán, quyết định cảnh, phân 
chia cảnh tốt xấu theo sự hiểu biết của mình. Có 


xét hỏi kỹ), suy đạc (suy: lựa chọn; đạc: đo lường). 
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Pä|i chú giải như vầy: Vavafhãpiate = 
voffhapanam: Cách quyết đoán phân định cảnh 
tốt, xấu gọi là đoán định. 


12. Javana! kicca = (C)_= sự đồng lực hay thực, hưởng vị của cảnh hay trải 
nghiệm cảnh; là trạng thái quan trọng có mãnh 
lực tạo nghiệp (kamưna). Có Pali chú giải như 
vầy: Javaffi = javanam: Có mãnh lực đủ sức 
hưởng dùng cảnh gọi là đồng lực (hay tốc lực). 


13. Tadãlambana?kicca = (Ñ) = sự na cảnh nhận hay mót cảnh còn dư lại tiếp 
ngay sau tâm đồng lực, tiếp tục hưởng vị của 
cảnh còn sót lại. Có Pã]i chú giải như vây: 7assa 
ãramnatan yassafi = tadaãramnanam: Tầm nào 
bắt cảnh theo cảnh của tâm đồng lực, gọi là na 
cảnh. 


14. Cuti kicca = (Ủ) = sự tử, chết, hay là sự chấm dứt của một kiếp sống 
hay sự cùng tận của mỗi đời sống của chúng 
sanh, không khác thứ với tâm tái tục và tâm hữu 
phân, chỉ khác hơn hai sự kia là cái tâm chót hơn 
hết của một đời sống. Có Pã|i chú giải như vây: 
Cavanam = cufi: Cơ quan dứt liền kiếp sống gọi 
là tử. 

Bhavanga = (HH) = hữu phần. Khi cảnh không còn tồn tại nữa, lộ 
trình tâm chấm dứt và dòng tâm thức rơi vào dòng hữu phần, tức là tâm hữu phần tuôn 
chảy, diễn tiến như thường cho đến khi cảnh mới xuất hiện đi vào một trong những môn 
và một lộ tâm mới sinh khởi để nhận biết cảnh. Sự hữu phần là sự chính yếu tối cần để 
giữ gìn đời sống chúng sanh, tức là từ tâm kế sau “tâm tái tục” cho đến tâm kế trước 
“tâm tử”, trừ khi những tâm lộ (v7Ji cia) phát sanh thì thứ “tâm hữu phân" này chỉ 
nhường chỗ trong thời gian ấy, ngoài ra thì toàn là tâm hữu phần sanh diệt liên tục, luôn 
cả trong khi ngủ không chiêm bao thì cũng chỉ là cùng một loại “tâm hữu phân”, luôn 
cho đến tử. 


1 “Javana” bắt nguồn từ căn /u, chạy nhanh chóng, chạy lập tức, dải liên tục; như javanapaññã là hiểu nhanh. Trong Abhidhammag, 
“javang” chỉ được dùng theo gốc độ chuyên môn, có nghĩa là “dải liên tục”. Nó được gọi như thế vì trong lộ trình tâm nó thường 
diễn tiến liên tục 7 hoặc 5 sát-na tâm, đeo bám trên cùng một cảnh. Chặng “/avana” này là quan trong nhất theo quan điểm 
đạo đức, thiện hay ác được thực hiện ở tại chặng này. Bất kể đó là một cảnh đáng mong mỏi hay không đáng mong mỏi hiện 
bày nơi ý môn, nó trợ cho một chặng “javang” thiện hay bất thiện. Ở đây, “javana” được dịch là “Đổng lực”, theo Päl|i thì: 
Javatiti = javanam: Có mãnh lực đủ sức hưởng dùng cảnh, nên gọi là đổng lực (hay tốc lực), hay hưởng dùng hương vị của cảnh, 
nên gọi là đổng lực; Javana = 3E†T-tốc hành; JAVANA : [nt] tốc lực, sự thúc đẩy, hiểu lẹ, sự chạy [adj] mau lẹ, 
cấp tốc --pañña [a] trí tuệ mau lẹ; #šƒ7-tốc hành; ƒ7-hạnh; fiš 7)-đổng lực = sức mạnh/mãnh lực hiểu, biết. 

Tadã = na: theo nghĩa của từ là “nhiều, an nhàn, tạm, đó. 

Hay còn gọi là “mót”; “thập di” (thập - là thu thập, di - là còn sót lại); na cảnh: “na” - có nghĩa là mang theo một cách khó nhọc, 
vất vả, bắt lại, dùng lại. 


œ@ M1 
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Tâm làm Pa/isandhi kicca (việc tái tục), Bhavanga kicca (việc hữu phân) và Cưfi 
kicca (việc tử) trong một kiếp sống của một chúng sanh là cùng một thứ tâm (trong 19 
thứ tâm), bắt cùng một cảnh như tâm ban đầu (tâm tái tục), có cùng số sở hữu phối hợp, 
nhưng chỉ sanh khác thời, khác cái sát-na tâm. 
“Tái tục, biữu ph ân, xả thân (tử) Ván đồng làm việc chung trào 


â 2t thứ, môi lần ¡ỉ ¡nh thời giống cảnh trước sau cũn 
Ba tâm một thứ, môi lân In nhau, Cảnh thời giống Ø 


là. 

Đại ý bài này nói: Ba việc “tái tục”, “hữu phân? và “tử” chung một kiếp sống, tâm một 

thứ nhưng khác cái sát-na tâm, tái tục chỉ một cái tâm sơ khởi, tâm tử là cái tâm chót. 

Còn hữu phần tính theo cái thì vô số kể, vì sanh diệt nối nhau luôn luôn cả một đời 

sông. Nói về cảnh: Tâm tái tục biết cảnh nào thì “tâm hữu phân” và “tâm tử” cũng biết 
cảnh y như vậy. 

Lưu ý: Afmahantarammana vĩfh¡ (lộ cảnh rất lớn) còn được gọi là /ađdalambana vãra 

vi¿h¡ (lộ chót na cảnh) vì nó kết thúc bằng tadalambana ca (tầm na cảnh). 


Sự (Việc) Có Mấy Tâm 


I. Có 19 tâm làm việc tái tục (pa/isandhi kicca) là 2 upekkha sanfrana cửa (tầm 
thâm tấn câu hành xả), 8 ahã vipäka cifa (tâm đại quả) và 9 mahagsatä vipäka 
cifa (tâm quả đáo đại). 


Cảnh của tái tục có 3: (Xin xem kỹ ở Chương V trong tập sách 
Abhidhammattha-sangaha này). 


- | là cảnh “nghiệpˆ (kømưmna) là hiện ra cảnh y hệt như ta từng làm như: Ta nhớ lại 
sự hành động chuyên môn đã làm, hoặc như phim hát bóng chiếu lại cảnh trước 
của ta. 


- 2 là cảnh “điềm nghiệp? (kamưnanimiffa) hay nghiệp tướng, là ân tướng của nghiệp 
thiện hay bắt thiện hiện ra lúc lâm chung như là người giết thú nhiều, thời thấy thú 
đến đòi mạng hoặc cắn rứt v.v...; còn điềm nghiệp tốt như là người thường tạo 
phúc đức khi gần chết thấy người đem đồ tặng cho v.v... 


-_3 là cảnh “điềm sinhˆ (gafinimiffa) hay thú tướng, là ấn tướng biểu hiệu chỗ sẽ tái 
tục như: Sắp hóa sanh về cõi thiên đàng thì thấy cung điện hoặc thiên đàng v.v... 
hoặc thấy lăn sáng là biểu hiệu! sanh làm người, hoặc thấy đường tăm tối thì sẽ 
sanh làm thú, hoặc thấy ngọn lửa, hoặc lạnh, hoặc nóng v.v... thì là điềm sẽ sanh 
vào cõi ĐỊa ngục. 


1 Biểu hiệu — có nghĩa là dấu hiệu biểu trưng, hình ảnh tượng trưng. 
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10. 


I1. 


12. 


Những cảnh hiện ra lúc sắp chết diệt đồng với tâm tử. Còn tâm tái tục nương 
theo những cảnh cận tử ấy mà trạng lại, chỉ bắt tinh hoa bản chất của cảnh ấy mà 
thôi. 

Có 19 tâm làm việc hữu phần (bhavanga kicca) cũng là 19 tâm làm việc tái tục. 
Chúng được gọi là bhavaäga cửa (tâm hữu phần) khi những tâm này làm việc 
duy trì sự hình thành dòng chảy của danh pháp, hay còn gọi là “hộ kiếp". 


Có 2 tâm làm việc khai môn (ãrv4/7ana kicca). Chúng là pañca dvãrãvajjana cita 
(tâm khai ngũ môn) và mano dvaraãvajjana ciffa (tầm khai ý môn). 


Dù pañca dđvaravaƒjana cifa (tâm khai ngũ môn) hay mano dvaraãvajjana citta 
(tâm khai ý môn) cũng là khai môn, nên gom chung lại là một sự. 


Có 2 tâm làm việc thấy (dassana kicca), đó là 2 tâm cakkhuviññãna (nhãn thức), 
biết cảnh sắc. (Dhs.338) 


Có 2 tâm làm việc nghe (sưvana kicca), đó là 2 tâm so/aviññãna (nhĩ thức), biết 
cảnh thinh. (Dhs.352) 


~~~ 


Có 2 tâm làm việc ngửi (ghãyana kicca), đó là 2 tâm ghãnaviññãna (tỷ thức), biết 
cảnh khí. 


cảnh vỊ. 


Có 2 tâm làm việc đụng (phusana kicca), đó là 2 tâm kãyaviññana (thân thức), 
biết cảnh xúc chạm. 


Có 2 tâm làm việc tiếp thâu (sưmnpaficchana kicca), đó là 2 tâm sampaficcanacitta 
(tiếp thâu). 


Có 3 tâm làm việc thâm tấn (san/rana kicca), đó là 3 tâm sanfirana cữta (thắm 
tần). 


Có I1 tâm làm việc đoán định (voø/fhapana kicca), đó là Ì tâm manodvarävaj]ana 
cia (tầm khai ý môn). 


Có 55 (hay 87) tâm làm việc đồng lực (/awana kicca), đó là 12 akusala cifra (tâm 
bất thiện), 21 (hay 37) kusala cữia (tâm thiện), 4 (hay 20) tâm phala-ñãnaci1ta 
(tâm quả tuệ) và 18 kữiya cữfa (tâm tố) [(trừ 2 tâm khai môn) ]. Những tâm này có 
thê dễ dàng được nhớ bằng cụm từ: “Aku-ku-kri-phala `. 

Hay nói cách khác: Tâm làm việc đồng lực (awana) có 55 hoặc 87 thứ là: 12 
tâm bắt thiện, tâm tiếu sinh, § tâm đại thiện, 8 tâm đại tố, 1§ tâm đồng lực đáo đại 
và 8 hoặc 40 tâm siêu thế. 
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l5. 


14. 


Kãma javana ciffa (29) (tâm đông lực dục giới) = 12 akusala cita (tâm bất thiện) 
+ 8 mahäãkusala cifa (tâm đại thiện) + 8 mahã kiriya cia (tâm đại tố) + I 
hasituppäda cita (tâm tiêu sinh). 


Appanã javana ciffa (26 hay 58) (tâm đỗng lực kiên cố) = 9 mahaggata kusala 
cia (tầm thiện đáo đại) + 9 mahaggafa kiriya cữfa (tầm tố đáo đại) + 4 hay 20 
magga-ñana ciffa (tâm đạo tuệ) + 4 hay 20 phala-ñãna cữta (tầm quả tuệ). 


Có 11 tâm làm việc na cảnh (/adãlambana kicca) (hay tiếp tục hưởng vị của cảnh), 
đó là 3 sanfirana của (tâm thâm tần) và 8 mahãvipäka cifta (tâm đại quả). 


Có 19 tâm làm việc tử (cuzi kicca), chúng cũng giỗng như 19 tâm làm việc tái tục, 
đó là 2 upekkhã-sanfirana cira (tâm thâm tấn câu hành xả), 8 mahävipäka cita 
(tâm đại quả) và 9 mahaggafa vipaka ciffa (tầm quả đáo đại). 


Tâm Làm Mấy Sự (Việc) 


Có 68 tâm chỉ làm một sự (việc), đó là 10 dwi-pañecaviññana cữta (tâm ngũ song 
thức), 3 manodhãtu cifta (tâm ý giới) và 55 hay 87 javana cửa (tâm đồng lực). 
[M#anodhãu cifa (tâm ý giới) gồm có pañca-dvärävajjana (khai ngũ môn) và 2 
sampaficchana ciữfa (tầm tiếp thâu)]. 

Hay nói cách khác: Tâm làm I việc có 68 hoặc 100 là: 12 tâm bất thiện, 10 tâm 
ngũ song thức, 3 tâm ý giới, l tâm tiêu sinh, 16 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, 18 
tâm đồng lực đáo đại và 8 hoặc 40 tâm siêu thế. 


Có 2 tâm làm chỉ hai sự (việc), đó là somanassa-sanfirana cña (tầm thầm tân hỷ 
thọ) làm việc thâm tấn và na cảnh và manodväãrãvajjana cifta (tâm khai ý môn) 
làm việc khai ý hay đoán định. 

Có 9 tâm làm ba sự (việc), đó là 9 „ahaggøafa vipaka ciffa (tầm quả đáo đạn) làm 
việc paƒisandhi (tái tục), bhavanga (hữu phần) Và cưíi (tủ). 

Có 8 tâm làm bốn sự (việc), đó là § mahã-vipãka cifa (tâm đại quả) làm việc 
pafisandhi (tái tục), bhavanga (hữu phần), cufi (từ) và tadalambana (na cảnh). 
Có 2 tâm làm năm sự (việc), đó là 2 „»ekkhä-sanfrana cita (tâm thâm tân xả thọ) 
làm việc paƒisandhi (tái tục), bhavanga (hữu phần), cuíi (tử), sanfrana (thẩm tẫn) 
và fadälambana (na cảnh). 
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Sở Hữu Tâm Làm Mấy Sự (Việc): 


I. Sở hữu làm một sự (việc) (thực hay đồng lực) có 17 là: 14 sở hữu bắt thiện, 3 sở 
hữu ngăn trừ phân. 


2. _ Sở hữu làm bốn việc (tái tục, hữu phần, tử và đồng lực) có 2 là 2 sở hữu vô lượng 
phần. 


3. _ Sở hữu làm năm việc (tái tục, hữu phân, tử, đồng lực và na cảnh) có 2l là: 19 sở 
hữu tịnh hảo biến hành, sở hữu trí và sở hữu dục. 

4. _ Sở hữu làm sáu việc (tái tục, hữu phân, tử, đồng lực, na cảnh và thâm tấn) có I 
tức là sở hữu hỷÿ. 

5. _ Sở hữu làm bảy việc (tái tục, hữu phân, tử, khai môn, đoán định, đồng lực và na 
cảnh) có 1 tức là sở hữu cần. 


6. _ Sở hữu làm chín việc (tái tục, hữu phân, tử, khai môn, tiếp thâu, thâm tấn, đoán 
định, đồng lực, na cảnh) có 3 là: Sở hữu tầm, tứ và thắng giảI. 


7. _ Sở hữu làm đủ mười bốn việc có 7 là 7 sở hữu biến hành. 
Dựt phần S1£ nhiếp 


5 sự là thây, nghe, ngửi, nêm và đụng gôm chung thành một sở gọi là sở ngũ. Ngoài 
ra sự nào sở nây, còn cách rộng 25 sở sẽ giải tiêp theo phân lộ tâm. 
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Sự na cảnh (7adãlambana kicca) 11|x|x|x 





SỞ HẸP CÓ 10 








Thãna — Sở 


*1hana` nghĩa là “sở hay nơi làm việc”. Như chúng ta cân một nơi hay văn phòng đê 
hoàn thành việc riêng, cũng vậy tâm cân nơi thực hiện những việc của nó. Sở là thân 
vật chất (body-substance) của mỗi tâm, có vai trò như là nơi thực hiện những việc làm 


của tâm. 
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Nơi làm việc của môi tâm cũng giông như tâm. 


Có 10 /hana (Sở) bởi vì có 5 sự (việc) liên quan làm việc tuần tự trong 1 /hana (sở) 
gọi là pañca-vinñanafhana (sở ngũ thúc). 


10 fhang (sở) là: 


1. Pafisandhi thana (Sở tái tục) = 19 tâm tái tục. 

2. Bhavanga thăna (sở hữu phần) = 19 tâm hữu phần. 

3. Avajjana thăng (sở khai môn) = 2 tâm khai môn. 

4. Pañca-vinnanathana (sở ngũ thức)  = 10 tâm ngũ song thức. 
5. Sampaficchanafhäna (sở tiếp thâu) = 2 tâm tiếp thâu. 

6. Sanfiranathana (sở thâm tấn) = 3 tâm thẩm tấn. 

7. Vofthapanathana (sở đoán định) = Tâm khai ý môn. 

8S. jJavanathana (sở đồng lực) = 55 tâm đồng lực. 

0. Tadalambanathana (sở nacảnh) — = TT tâm na cảnh. 

10. Cuiithana (sở tử) = 19 tâm tử. 


IV. MÔN NHIÉP (DVÄRA SAÑGAHA) 


'Dvara` nghĩa là “môn, cửa". Ở đây, “đvara" trong lộ trình tâm (ca vih¡) làm dịp, 
nhân hay điều kiện để lộ tâm sinh khởi. Nói cách khác, tất cả những tâm trong lộ sanh 
đặng đều do nương qua môn (đvãra), tợ như tất cả những người trong một công ty đều 
nương qua cửa của công ty để vào bên trong làm những phận sự riêng của mỗi người. 


Có Pali chú giải như vẫy: Dvaram viyafi = dvaram: Pháp mà tợ như cửa, gọi là môn. 


Ở phân này, ca (tâm) và cefasika (sở hữu tâm) sẽ được gom gọn theo 6 môn trong 
thân của chúng ta, qua đó, những cảnh bên ngoài có thê đi vào. '2vãra' - 'môn hay cửa” 
CÓ Ó: 


Il. Cakkhu-dvara = nhãn môn (cakkhu pasđđa — nhãn thanh triệt). 


2. Sofa-dvara = nhĩ môn (sofa pasaãaa — nhĩ thanh triệt). 

3. Ghana-dara  = tỷ môn (ghana pasada — tỷ thanh triệt). 

4. Jivha-dvara = thiệt môn (vha pasaáda - thiệt thanh triệt). 

5. Kaya-dvara = thân môn (kãya pasaáa - thân thanh triệt). 

6. Mano-dvara = ý môn (19 bhavañga cita — tâm hữu phần). 


Y giới có thê nương 5 môn vì sanh với lộ ngũ môn. Y thức giới dục giới có thê nương 
cả 6 môn, nên hai phân này đối với mỗi 1 môn trong 5 môn đều bất định là thay đôi 
sanh đặng cả. 
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Còn nhãn thức chỉ nương nhãn môn chớ không đặng nương nhĩ, tỷ, thiệt hoặc thân 
môn. Nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức hoặc thân thức cũng như thế. Cho nên, đối với 5 đôi 
thức, đôi nào nương môn ấy là nhất định. 


Lưu ý: 


Những tên trong ngoặc chỉ cho những pháp thực tính của mỗi môn. “Paszđa' là 
những sắc thanh triệt là nơi mả tâm nương đặng sinh khởi. 


Năm đvära (môn) trước là r„na dvara (môn sắc), trong khi môn thứ sáu là một „ma 
đvaãra (môn danh). 


Những tâm ở mỗi môn (môn có mây tâm) 


1. Có 46 tâm nương sanh qua nhãn môn: 


(a) pañcadvaravajjana 01 (khai ngũ môn). 
(b) cakkhu vinnana 02_ (nhãn thức). 
(c) sampaficchana 02 (tiếp thâu). 
(d) sanirana 03 (thẩm tấn). 
(e) voƒf£hapana (đoán định) hay 
mano đvãrãvajjana 01 (khai ý môn). 
(Ð kãma javana 29_ (đồng lực dục giới). 
(g) £adalambana 08_ (na cảnh). 


Tổng cộng: 4ó (âm dục giới, trừ 4 đổi thức ngoài ra). 


Lưu ý: l1 /ađãlambana (tầm na cảnh), 3 sanfizana (tầm thầm tấn) đã được tính trong 
1. (d). Nên chỉ có 8§ maha vipaka ciffa (tầm đại quả) được tính trong Ï. (ø). 
2. 46 tâm sanh qua nhĩ môn. Những tâm ấy như trong câu 1. chỉ thay cakkhu viññãna 
(nhãn thức) bằng soz viññnãna (nhĩ thức). 
3. 4ó tâm sanh qua tỷ môn. Những tâm ấy như trong câu 1. chỉ thay cakkhu viññãna 
(nhãn thức) bằng ghãna viññnãna (tỷ thức). 
4. 46 tâm sanh qua thiệt môn. Những tâm ấy như trong câu 1. chỉ thay cakkhu viññãna 
(nhãn thức) bằng /ivhã viññnãna (thiệt thức). 
5. 46 tâm sanh qua thân môn. Những tâm ấy như trong câu l. chỉ thay cakkhu viññãna 
(nhãn thức) bằng kaya viññnana (thần thức). 
6. Có 67 (hoặc 99) tâm sanh qua ý môn: 
(a) ˆ mano darava/7ana 0L (khai ý môn). 
(bì javana 55_ (đồng lực) hoặc 87. 
(c)  f£adalambana II (na cảnh). 
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Tổng cộng: 67 (hoặc 99 - trừ ngũ song thức, 3 tâm ý giới và 9 tâm 
quả đáo đại). 


Nói về ý môn thì tâm thiền đồng lực luôn luôn phải nương, nên gọi là nương ý 
môn nhất định. Còn 41 tâm ý thức giới dục giới (trừ ngũ song thức và 3 tâm ý giới) 
cũng có thể nương ý môn hoặc không, nên thuộc về phần nương ý môn bắt định. 

7. Ngoại môn: Tâm sanh vượt ngoài cả 6 môn có 19 thứ tâm là: Tâm thẩm tấn câu hành 
xả (2), tâm đại quả (8), tâm quả đáo đại (9). 

19 thứ tâm này trong lúc làm việc “tái tục”, 'hữu phần", “tử” là ngoại môn, nghĩa là 
vào sát-na làm việc “tái tục” và “tử” đó, chính nó cũng chưa là ý môn bởi vì không có lộ 
tâm phát sanh và trong sát-na làm việc “hữu phần" đó, chính nó cũng đã là ý môn tồi. 

Nên lưu ý có bài kệ tóm tắt về tâm nương môn như sau: 

“Một cửa ba chục sáu tao 
Ngũ môn ba thứ, lục hào băm dư, 
Hoặc sáu hoặc khỏi có mười 
Không nương cửa nẻo lối từ chín tâm. ” 

1. Tổng số tâm sinh khởi qua pøñca đvãra (5 môn) hay rữpa dvãra (môn sắc) là 54 — 
bao gồm pañca dvãrãvajjana I (khai ngũ môn), đwi pañca viãñnãna 10 (ngũ song 
thức), sanpaficchãna 2 (tiếp thâu), san#rana 3 (thâm tấn), voffhapana (đoán định) 
hay mano dvãrãvajjana 1 (khai ý môn), kãma javana 29 (đông lực dục giới) và 
tadalambana 08 (na cảnh). Đây là 54 kãmãvacara cữữa (tâm dục giới). Ì 


2. “Một cửa ba chục sáu fao ”, tâm nương 1 môn có 36 hay 68 là: Ngũ song thức, 18 
tâm đồng lực đáo đại và 8 hay 40 tâm siêu thế. 


3. “Nơũ môn ba thứ,... ` là những tâm chỉ nương sanh ở pañea đvaãra (5 môn) là I 
pañca dvãrävajjana (khai ngũ môn) và 2 sampaficchäna (tiếp thâu). 3 tâm này được 
gọi là mano dhafu (ý giới). 


4. “*..., lục hào băm dự, ” là những tâm có thể sanh qua 6 môn là sonanassa sanfrana 
(thâm tấn hý thọ), manodvãrävajjana (khai ý môn) và 29 kãma javana cifra (tâm 
đồng lực dục giới), (tổng cộng = 31). 


5. “Hoặc sáu hoặc khỏi có mười” là những tâm đôi khi sanh qua 6 môn và đôi khi 
không sanh qua 6 môn (nương bất định) là 2 „pekkhã sanfrana cira (tâm thâm tân 
xả thọ)” và 8 mahã vipaka ciffa (tâm đại quả) khi làm việc na cảnh nương 6 môn, còn 
khi làm việc tái tục v.v... khỏi nương môn, (tổng cộng = 10). 

6. “Không nương cửa nẻo lối từ chín tâm” là những tâm luôn sanh ngoài môn là 9 


mahaggdfa vipaka cifa (tầm quả đáo đạn). 9 tâm quả đáo đại chỉ làm việc: Tái tục, 


1 ...V-R-D-“K-5-T-Th-P-C-C-C-C-C-C-C-N-N”-H... 
2... Vì khi tâm thẩm tấn xả thọ làm việc tái tục thì nương ý môn, còn khi làm việc thẩm tấn thì nương qua 5 môn sắc. 
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hữu phân và tử, không bao giờ làm việc theo khách quan nên khỏi nương môn (vì 
chính nó là môn). 


7. 19 pafisandhi ca (tâm tái tục), 19 bhavanga ciffa (tâm hữu phân) và 19 cufi ci1a 

(tâm tử) được gọi là đvãaravimuffi (tức là ngoại môn) bởi vì: 

()_ Chúng không sanh ở bất cứ môn nảo, như là nhãn môn, v.v... 

(1) Tự những bhavanga cira (tâm hữu phần) đóng vai trò là ý môn. 

(ii) Chúng tôn tại mà không nhận bất cứ ngoại cảnh mới nào liên quan đến kiếp 

sống hiện tại. 

Hay nói cách khác: 

Ý giới có thể nương 5 môn vì sanh với lộ ngũ môn. Ý thức giới dục giới có thể nương 
cả 6 môn, nên hai phần này đối với mỗi 1 môn trong 5 môn đều bất định là thay đôi 
sanh đặng cả. 

Nhãn thức chỉ nương nhãn môn, không thể nương nhĩ, tỷ, thiệt hoặc thân môn. Nhĩ 
thức, tỷ thức, thiệt thức hoặc thân thức cũng như thế. Cho nên 5 đôi thức, đôi nào nương 
môn ấy là nhất định. 
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V. CẢNH NHIẾP (ALAMBANA SANÑGAHA)! 





Alambana hay ãrammana nghĩa là “cảnh? hay “đối tượng" (của tâm)?. “Cảnh” là phần 
sở tri của tâm, tức là những chỉ bị tâm biết đặng đều gọi là “cảnh”, có nghĩa là nơi vui 
thích, năm bắt, bám, đeo, níu của “tâm' và “sở hữu tâm'. Ví như một người già hay 
người tàn tật cần nương cây gậy hay sợi dây là dụng cụ bám níu để đứng dậy hay đi 
được như thế nào, thì 'tâm' và “sở hữu tâm' phải có cảnh làm nơi nương bắt để phát 
sanh liên tiếp nhau như thế ấy. Hay một vườn hoa là nơi vui thích cho tất cả mọi người 
đeo níu như thế nào, thì 6 cảnh như là cảnh sắc, v.v... là nơi vui thích cho “tâm” và “sở 
hữu tâm' đeo níu như thế ấy. Có Pã|i chú giải như vầy: 


“Ã abhimukham ramamti ethãti ãrammanarmh ” (tiền tô (pubba) ã, căn ramu, vĩ ngữ 
y). Tất cả tâm và sở hữu cùng đến vui thích đeo níu theo pháp thực tính nào, thì pháp 
thực tính ây được gọi là “cảnh”. 


“Ciftacetasikehi alambiydtfiiIẲ alambanam  , tất cả 'tâm' và “sở hữu tâm” năm bắt, 
níu, quớ pháp thực tính nào thì pháp thực tính ấy gọi là đamba„a (cảnh). 


“Cảnh” phân rộng thì có 2lcảnh, còn khi nói gọn theo “môn” (đ»ar4) thì có 6. 
Cảnh Phân Rộng, Có 21: 


- 1 là cảnh sắc (ruparammana) tức là các thứ màu. 

-_ 2 là cảnh thinh (saddãrammaa) tức là các thứ tiếng. 

- 3 là cảnh khí (gandharammaa) tức là các mùi thơm, thúi v.v... 

-_ 4 là cảnh vị (rasãramnaa) tức là mặn, lạt, chua, cay, v.v... 

- _ 5 là cảnh xúc (phoffhabbärammana) tức là nóng, lạnh, cứng, mềm, chùng, thắng và 
lay động. 

-- 6 là cảnh ngũ (pañcarammara) tức là Š5 cảnh trên gọi chung là cảnh ngũ. 

-_7 là cảnh pháp (đhammärammana) tức là ngoài ra cảnh ngũ, đều gọi là cảnh pháp. 

- _ 8 là cảnh siêu lý (paramatthärammana) là tâm, sở hữu tâm, sắc pháp và Níp-bàn. 

- 9 là cảnh chế định (paññafZammaria) là ngoài ra tâm, sở hữu tâm, sắc pháp và Níp- 
bàn tức là chúng sanh, vũ trụ và sự vật v.v... 

-_ T0 là cảnh dục giới (kãmarammaa) tức là tâm dục giới, sở hữu tâm và sắc. 

-_ I1 là cảnh đáo đại (mahaggatärammana) tức là tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và sở 
hữu hợp. 

- [2 là cảnh Níp-bàn („0bbaãnarammanna) tức là Níp-bàn. 

- [3 là cảnh danh pháp (n„amaranmana) tức là tâm, sở hữu tâm và Níp-bàn. 


1... Cảnh là một trong bốn nhân sanh tâm. 
2... Xem nhân sanh tâm: Nghiệp quá khứ, cảnh, vật, sở hữu tâm. 
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14 là cảnh sắc pháp (rpãramưmmaia) tức là 28 sắc pháp. 

15 là cảnh quá khứ (a/arammana) tức là tâm, sở hữu và sắc đã diệt. 

16 là cảnh hiện tại (oaccupannãärammaia) tức là tâm, sở hữu và sắc đang còn. 

17 là cảnh vị lai (anagatãramnaa) tức là tâm, sở hữu và sắc sẽ sanh. 

18 là cảnh ngoại thời (kalaviữmuffirammana) tức là ÑNíp-bàn và chế định. Vì Níp-bàn 
không sanh, diệt. Còn chế định chẳng phải thật sanh diệt. 

19 là cảnh nội phân (a//haãrammania) tức là tâm, sở hữu và sắc sanh theo thân, tâm 
ta. 

20 là cảnh ngoại phần (bahiddhãrammania) tức là Níp-bàn và tâm, sở hữu tâm và sắc 
pháp sanh ngoài thân tâm ta. 

21 là cảnh nội và ngoại phần (aj//hafabahiddhärammana) tức là cảnh nội phần và 
ngoại phần, nói chung lại gọi là cảnh nội và ngoại phân. 


Ở đây, Ca (tâm) và cefasika (sở hữu tâm) sẽ được gom gọn dựa theo 6 cảnh. 


Cảnh Phân Theo “Môn-Dvära”, Có 6: 


. Ñupãramnana = Cảnh sắc (rủpa hay vama) là sắc cảnh sắc, tức các màu, 
hình dáng, hình thẻ. 

. Sgddarammana = Cảnh thỉnh (sđ22) là sắc cảnh thinh, tức các tiếng. 

. Gandhãrammana = Cảnh khí (gandha) là sắc cảnh khí, tức các mùi. 

. Ñasãrammana = Cảnh vị (rasa) là sắc cảnh vị, tức các vị. 

. Phofthabbarammana = Cảnh xúc [pathavi (đất), vayo (lửa), fjo (g1ó)] là xúc 
chạm, cứng, mềm, lạnh, nóng, căng, chùng. 

. Dhammarammana = Cảnh pháp, cảnh ý. 


Cảnh pháp có 6 phần: (¡) 5 pas:đa rữpa (sắc thanh triệt), 
(1) 16 sukhưma rũpa (sắc tế)!, (1i) 89 cira (tâm), (iv) 52 
cefasika (sở hữu tâm), (v) Nibbana (Níp-bàn) và (vì) 
paññarri (chễ định)? như là kasina nimiffa (tướng hay ấn 
chứng của đề mục). Cảnh pháp không thê sanh ở pañca 
đvara (ngũ môn). 


Lưu ý: Những tên trong ngoặc của 5 cảnh trước là những thực tính cốt lõi của cảnh. 


Còn cảnh pháp, 6 cảnh được đề cập phía trên là những phân trọng yếu. 


Có hai loại cảnh là: 


Sắc tế: Trong 28 sắc pháp, có 16 sắc tế, và 12 sắc thô. Sắc, thanh, hương, vị, xúc (địa, hỏa và phong đại) và 5 sắc thanh triệt 
thuộc về sắc thô. 16 sắc còn lại gọi là sắc tế. 

Paññatti: Chế định. Có hai: Danh chế định (nữmapaññatti) và nghĩa chế định (atthapañiatti). Tên của các đồ vật tức là danh 
chế định. Nghĩa chế định là đối tượng hay ý nghĩa gợi ra bởi danh chế định. 
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1. Samafiña ñrammana: Cảnh phô thông, bình thường, không có cái gì đặc biệt. 


2. Adhipafi arammana: Cảnh đặc biệt (cảnh làm trưởng — cảnh trưởng). 

Cảnh đặc biệt hay cảnh trưởng là cảnh có năng lực xâm lẫn “tâm”, “sở hữu tâm” và 
níu giữ cả “tâm' và “sở hữu tâm' ấy đến với cảnh. Như vua K„sz đi theo nàng 
Prabhavadï đoạn đường dài 100 do tuần, do năng lực của sắc đẹp, tức cảnh sắc của 
nàng Prabhavadi có thể trói buộc tâm của vua Kusa đi theo cho đến tận được. Có 
Pali chú giải như sau: “Œ7facefasika ãlambaffi = alambanarmn ”: Pháp thực tính nào 
níu kéo cả “tâm” và “sở hữu tâm' thì pháp thực tính ấy gọi là Ziambana, đó là 6 cảnh 
làm trưởng. 


Cảnh Phân Theo Thời 


Cảnh phân theo “thời có hai là “cảnh nội thời" (ekalka ãramrnana) và “cảnh ngoại 
thời'ˆ (kãlaviừnuftã arammaia): 


1) Cảnh nội thời (/ekalika ãrammana): Là cảnh liên hệ với cả 3 thời là hiện tại, quá 
khứ, vị lai. Đó là tâm, sở hữu tâm, sắc pháp. 


Tâm, sở hữu tâm, sắc pháp mà là cảnh hiện tại, nghĩa là vào sát-na cảnh đang 
hiện bày trong lộ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý: tức đang thấy, đang nghe, đang ngửi, 
đang nếm, đang xúc, đang bắt cảnh pháp mà cảnh phát sanh ấy chưa diệt đi. Những 
điều này gọi là cảnh hiện tại. 

Tâm, sở hữu tâm, sắc pháp mà là cảnh quá khứ, nghĩa là những cảnh đã qua rồi, 
tức cảnh đã thấy, đã nghe, đã ngửi, đã nếm, đã xúc chạm, còn lộ ý thì nghĩ ngợi về 
cảnh đã qua rồi. 

Tâm, sở hữu tâm, sắc pháp mà là cảnh vị lai, nghĩa là các cảnh khác nhau, sẽ đến 
xuất hiện trong lộ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý tức sẽ thấy, sẽ nghe, sẽ ngửi, sẽ nêm, sẽ 
xúc chạm, lộ ý đó nghĩ ngợi đến cảnh mà sẽ đến hiện bày. 

Gom cả 3 trường hợp này gọi là cảnh nội thời (/ekalika arammaa). 

2) Cảnh ngoại thời (kalavimufIa arammana): Là cảnh không liên hệ với cả 3 thời. Đó 
là Níp-bàn và chế định. 

Níp-bàn và chế định là cảnh ngoại thời, vì 2 pháp này là pháp vô vi, là pháp không 
bị tạo tác do 4 duyên. Do đó, sự phát sanh của 2 pháp này không có, do đó không thê 
nói Níp-bàn và chế định này là pháp hiện tại, quá khứ hay vị lai. Nên gọi là cảnh 
ngoại thời (kãlavimuftã ãramman). 
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Những Tâm Biết Cảnh Do Nương Môn Và Không Nương Môn hay 
Cảnh Đặng Mấy Tâm 


Nói gọn theo 6 môn: 


1) 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


46 tâm! sanh qua nhãn môn được gọi là cakkửu dvaãrika cia (tâm nương nhãn 
môn), biết cảnh sắc hiện tại,” và 2 tâm thông là 48 thứ tâm. 

Trong đó, 2 tâm nhãn thức biết cảnh sắc nhất định. Còn 2 tâm thông và 44 tâm 
dục giới (trừ 4 đôi thức sau) biết cảnh sắc bất định. 


46 tâm sanh qua nhĩ môn được gọi là soa đvãrika cia (tâm nương nhĩ môn), biết 
cảnh thỉnh hiện tại và 2 tâm thông là 48 thứ tâm. 


Trong đó, 2 tâm nhĩ thức biết cảnh thinh nhất định. Còn 2 tâm thông và 44 tâm 
dục giới (trừ 4 đôi thức ngoài ra) biết cảnh thinh bất định. 


46 tâm sanh qua tỷ môn được gọi là ghãna đvãrika cifa (tâm nương tỷ môn), biết 
cảnh khí hiện tại và 2 tâm thông là 48 thứ tâm. 


Trong đó, 2 tâm tỷ thức biết cảnh khí nhất định. Còn 2 tâm thông và 44 tâm dục 
giới (trừ 4 đôi thức ngoài ra) biết cảnh khí bất định. 
46 tâm sanh qua thiệt môn được gọi là 7a dvarika ciffa (tâm nương thiệt môn), 
biết cảnh vị hiện tại và 2 tâm thông là 48 thứ tâm. 


Trong đó, 2 tâm thiệt thức biết cảnh vị nhất định. Còn 2 tâm thông và 44 tâm 
dục giới (trừ 4 đôi thức ngoài ra) biết cảnh vị bất định. 


46 tâm sanh qua thân môn được gọi là kaya dvarika ciffa (tâm nương thân môn), 
biết cảnh xúc hiện tại và 2 tâm thông là 48 thứ tâm. 


Trong đó, 2 tâm thân thức biết cảnh xúc nhất định. Còn 2 tâm thông và 44 tâm 
dục giới (trừ 4 đôi thức ngoài ra) biết cảnh xúc bất định. 


67 tâm sanh qua ý môn được gọi là mano dvãrika citfa (tâm nương ý môn), biết 
tất cả 6 cảnh có thể là hiện tại, quá khứ, vị lai hay ngoại thời (Níp-bàn và chế 
định). 


Tâm ngoại môn là tâm không nương môn, phát sanh do năng lực của nghiệp quá 
khứ và I trong 6 cảnh. Những tâm ngoại môn này sanh ra làm việc pa/isandhi (tái 
tục), bhavaaga (hữu phần) và cưii (tử). Cả 19 thứ tâm này, có 1 trong 6 cảnh lúc 
cận tử gọi là cảnh “nghiệp”, điềm nghiỆp, điềm sinh, thuộc hiện tại, quá khứ và 
chế định có đồng lực cận tử qua 6 môn nhận cảnh từ đời trước. 


1... Xin ôn lại phần “môn có mấy tâm' trong “môn nhiếp — Dvãrasahgahg”. 
2... Cảnh hiện tại là cảnh đang hiện hữu, đang hiện bày, đang còn. 
3. Xin ôn lại phần “Những tâm ở mỗi môn' trong “môn nhiếp — Dvãrasañgaha”. 
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Thông thường khi 6 cảnh đến hiện bày cho người cận tử, nếu là cảnh sắc, thinh, 
khí, vị, xúc chạm, I1 trong 5 cảnh ấy đều gọi là cảnh “điềm nghiệp”, tùy trạng thái 
của cảnh đến hiện bày làm ấn chứng đó là cảnh gì. Nhưng nếu là cảnh pháp mà 
liên hệ với đồng lực cận tử bắt lây cảnh đến từ kiếp trước lúc gần tử thì gọi là cảnh 
'nghiệpˆ, điềm nghiệp hay cảnh “điềm sinh". 

Còn 6 cảnh mà đến hiện bày ở lộ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý trong thời bình nhật 
đối với tất cả chúng sanh khi cận Níp-bàn không gọi là cảnh “nghiệp”, cảnh “điềm 
nghiệp”, cảnh “điềm sinhˆ đặng, bởi do không có sự sanh kế tiếp nữa. 


Nói rộng theo 21 cảnh: 


1) 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


Cảnh sắc có 48 tâm biết là: 2 tâm nhãn thức biết cảnh sắc nhất định. Còn 2 tâm 
thông và 44 tâm dục giới (trừ 4 đôi thức sau) biết cảnh sắc bất định. 


Cảnh thỉnh có 48 tâm biết là: 2 tâm nhĩ thức biết cảnh thinh nhất định. Còn 2 tâm 
thông và 44 tâm dục giới (trừ 1 đôi thức trước và 3 đôi thức sau) biết cảnh thinh 
bất định. 


Cảnh khí có 48 tâm biết là: 2 tâm tỷ thức biết cảnh khí nhất định. Còn 2 tâm thông 
và 44 tâm dục giới (trừ 2 đôi thức trước và 2 đôi thức sau) biết cảnh khí bắt định. 


Cảnh vị có 48 tâm biết là: 2 tâm thiệt thức biết cảnh vị nhất định. Còn 2 tâm thông 
và 44 tâm dục giới (trừ 3 đôi thức trước và 1 đôi thức sau) biết cảnh vị bất định. 


Cảnh xúc có 48 tâm biết là: 2 tâm thân thức biết cảnh xúc nhất định. Còn 2 tâm 
thông và 44 tâm dục giới (trừ 4 đôi thức trước) biết cảnh xúc bất định. 
Cảnh ngũ có 46 tâm biết là: 3 tâm ý giới biết cảnh ngũ nhất định. Còn 2 tâm thông 
và 4l tâm dục giới (trừ ngũ song thức và 3 tâm ý giới) biết cảnh ngũ bắt định. 
Nói về cảnh sắc, thinh, khí, vị và xúc, mỗi cảnh mỗi đôi thức như là: Nhãn, nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân. Đôi nào theo cảnh nấy, nhất định như thế. Nhãn thức nếu không có 
cảnh sắc thì không bao giờ sanh ra. Khi gặp cảnh sắc tốt thì về phần nhãn thức quả 
thiện, còn khi gặp sắc xấu thì về phần quả bắt thiện, không khi nào bắt cảnh khác. 


Tám thức sau cũng như thế. Ba tâm ý giới cũng biết đủ 5 cảnh. Nếu nói riêng 
thì ý giới biết không nhất định, vì sanh cùng lộ với nhãn thức thì chỉ biết cảnh sắc 
theo phần nhãn thức. Sanh một lộ với nhĩ thức thì biết cảnh thính theo nhĩ thức 
v.v... Nếu nói chung 5 cảnh gọi là cảnh ngũ (pañcãrammana) thì ý giới biết nhất 
định, không biết ngoài cảnh ngũ. Tâm thông (abhiññã) và 4l tâm dục giới (trừ ngũ 
song thức và ý giới) đối với 6 cảnh nói trước đều bất định cả, vì cũng biết cảnh 
pháp. 
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t) 


8) 


9) 


10) 


Cảnh pháp có 78 hoặc 110 tâm biết là: 27 tâm đáo đại và § hoặc 40 tâm siêu thế 
biết cảnh pháp nhất định. 2 tâm thông và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và 3 
tâm ý giới) biết cảnh pháp bất định. 

Hai tâm thông và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và 3 tâm ý giới) vì những 
tâm này biết cảnh ngũ, nên biết cảnh pháp bắt định. Thiền hiệp thế dù để mục nào 
cũng là cảnh pháp. 


Cảnh siêu lý có 70 hoặc 102 tâm biết là: § hoặc 40 tâm siêu thế, 3 tâm thức vô 
biên, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng, 8 tâm đại quả và 17 tâm vô nhân (trừ khai ý 
môn) biết cảnh siêu lý nhất định. Còn 12 tâm bắt thiện, tâm khai ý môn, 8 tâm đại 
thiện, 8 tâm đại tô và 2 tâm thông biết cảnh siêu lý bất định. 


Tâm siêu thế (lokuttaracitta) sanh ra luôn luôn chỉ bắt Níp-bàn làm cảnh. Ba 
tâm thức vô biên sanh ra đặng do bắt đề mục không vô biên làm cảnh. Thức đây 
là tâm không vô biên, là nhận định cho rằng tâm không vô biên ấy rỗng rang vô 
cùng, vô tận không bờ mẻ. Ba tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ khi phát sanh ra chỉ 
bắt cảnh đề mục cho rằng tâm vô sở hữu ấy chăng phải có chăng phải không. Còn 
8 tâm đại quả và 17 tâm vô nhân (trừ khai ý môn) sanh ra không bao giờ biết cảnh 
chế định như trong bài đọc nói: “Trọn quở cảnh dục hai mươi lăm”, nghĩa là 25 
tâm này sanh ra hoàn toàn biết cảnh siêu lý thuộc về Dục giới. 

Cảnh chế định có 52 tâm biết là: 15 tâm sắc giới, 3 tâm không vô biên và 3 tâm 
thức vô biên biết cảnh chế định nhất định. 12 tâm bắt thiện, khai ý môn, 8 tâm đại 
thiện, 8 tâm đại tô và 2 tâm thông biết cảnh chế định bắt định. 


Cảnh chế định trong văn lục bát nói: “ơn hăm chế bày” là 21 tâm hoàn toàn 
biết cảnh chế định, không bao giờ biết cảnh siêu lý. 15 tâm sắc giới biết trong vòng 
26 đề mục đều là chế định như: Thập hoàn tịnh, thập bất mỹ, tứ vô lượng tâm, 
quán thân thể trược và đếm hơi thở cho đến khi biết hơi thở đụng môi hoặc mũi 
cũng đều chế định cả. 


Ba tâm không vô biên chỉ bắt đề mục chế định hư không không cùng tột. Ba 
tâm vô sở hữu cũng bắt cảnh đề mục chế định, cho rằng không chi có, vì thế mới 
có phái chấp không do giả định này. 2 tâm thông, khai ý môn và 28 tâm đồng lực 
dục giới hữu nhân, cũng có khi bắt pháp siêu lý, tùy trường hợp. 


Cảnh dục giới có 56 tâm biết đặng là: 8 tâm đại quả và 17 tâm vô nhân (trừ khai 
ý môn) biết cảnh dục giới nhất định. Còn 12 tâm bắt định, khai ý môn, § tâm đại 
thiện, 8 tâm đại tô và 2 tâm thông biết cảnh dục giới bất định. 

Như trước có nhắc: “Trọn quớ cảnh dục hai mươi lăm” nghĩa là 25 tâm biết 
cảnh dục giới nhất định là § tâm đại quả và 17 tâm vô nhân (trừ khai ý môn) vì 
luôn luôn biết cảnh siêu lý thuộc về dục giới. Còn 2 tâm thông, 28 tâm đồng lực 
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11) 


12) 


13) 


14) 


dục giới hữu nhân và khai ý môn cũng biết cảnh ngoài ra pháp dục giới hoặc siêu 
lý hoặc chế định. 

Cảnh đáo đại có 37 tâm biết đặng là: 3 tâm thức vô biên và 3 tâm phi tưởng phi 
phi tưởng biết cảnh đáo đại nhất định. Còn 2 tâm thông, 16 tâm thức dục giới tịnh 
hảo, tâm khai ý môn và 12 tâm bắt thiện biết cảnh đáo đại bất định. 


Ba tâm thức vô biên bắt cảnh không ngoài không vô biên. Ba tâm phi tưởng phi 
phi tưởng cũng chỉ bắt cảnh bằng tâm vô sở hữu. Vì thế nên 6 tâm này luôn luôn 
phát sanh ra đều biết cảnh đáo đại. Còn 28 tâm đồng lực dục giới hữu nhân và khai 
ý môn nếu suy xét đến những tâm thiền mới biết cảnh đáo đại, nên thuộc về bất 
định. 


Cảnh Níp-bàn có 19 hoặc 51 tâm biết đặng là: 8 hoặc 40 tâm siêu thế, biết cảnh 
Níp-bàn nhất định. Còn tâm khai ý môn, 8 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo tương 
ưng và 2 tâm thông biết cảnh Níp-bàn bất định. 


Tâm siêu thế luôn luôn hưởng cảnh Níp-bàn nên thuộc về nhất định. Còn khai 
ý môn, 8 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm thông, thứ nào có sanh 
chung với đạo, quả và hoặc bậc đã đắc đạo quả rồi có khi suy xét nhớ nghĩ đến 
Níp-bàn, thời mấy tâm này mới biết Níp-bàn đặng, nên gọi là biết cảnh Níp-bàn 
bắt định. 
Cảnh danh pháp có 57 hoặc 89 tâm biết đặng là: § hoặc 40 tâm siêu thế, 3 tâm 
thức vô biên và 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng biết cảnh danh pháp nhất định. Còn 
2 tâm thông và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và 3 tâm ý giới) biết cảnh danh 
pháp bất định. 


Sáu tâm chỉ biết cảnh đáo đại và tâm siêu thế thì không bao giờ biết cảnh sắc 
pháp và chế định, cho nên biết danh pháp nhất định. Còn 41 tâm dục giới (trừ ngũ 
song thức và 3 tâm ý giới) cũng biết sắc pháp và chế định, nên đối với danh pháp 
là bất định. 

Cảnh sắc pháp có 56 tâm biết đặng là: Ngũ song thức và 3 tâm ý giới biết cảnh 
sắc pháp nhất định. Còn 2 tâm thông và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và 3 
tâm ý giới) biết cảnh sắc pháp bất định. 

Ngũ song thức và ý giới sanh ra không bao giờ biết cảnh ngoài ra sắc pháp. Còn 
43 tâm dục giới ngoài ra, khi sanh theo lộ ngũ thì biết cảnh pháp và kê chung 2 
tâm thông khi suy xét đến sắc pháp cũng biết đặng, cho nên 43 tâm đều biết cảnh 
sắc pháp không nhất định. 
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15) 


16) 


17) 


18) 


19) 


20) 


Cảnh quá khứ có 49 tâm biết đặng là: 3 tâm thức vô biên và 3 tâm phi tưởng phi 
phi tưởng biết cảnh quá khứ nhất định. Còn 2 tâm thông và 41 tâm dục giới (trừ 
ngũ song thức và 3 tâm ý giới) biết cảnh quá khứ bất định. 


Cảnh quá khứ có 49 tâm biết. Ba tâm thức vô biên và 3 tâm phi tưởng phi phi 
tưởng bắt cảnh thiền thấp hơn kế trước. Vì những thiền sở tri đã diệt rồi, nên 6 tâm 
này biết cảnh trái với quá khứ là không có. Còn 43 tâm ngoài ra cũng biết cảnh 
hiện tại và vị lai đặng; nên đối với cảnh quá khứ là bất định. 

Cảnh hiện tại có 56 tâm biết đặng là: Ngũ song thức và 3 tâm ý giới biết cảnh 
hiện tại nhất định. Còn 2 tâm thông và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và 3 
tâm ý giới) biết cảnh hiện tại bất định. 

Cảnh vị lai có 43 tâm biết đặng là: 2 tâm thông và 4l tâm dục giới (trừ ngũ song 
thức và 3 tâm ý giới) biết cảnh vị lai bất định. 

Ngũ song thức và ý giới chỉ sanh theo lộ ngũ và bắt cảnh ngũ thuộc về sắc pháp 
hiện tại. 2 tâm thông và 41 tâm dục giới ngoài ra cũng biết cảnh quá khứ, vị lai; 
cho nên cảnh vị lai có 43 tâm nảy đều biết không nhất định cả. 


Cảnh ngoại thời có 60 hoặc 92 tâm biết đặng là: 15 tâm sắc giới, 3 tâm không vô 
biên, 3 tâm vô sở hữu và § hoặc 40 tâm siêu thế, biết cảnh ngoại thời nhất định. 
Còn 2 tâm thông và 16 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, khai ý môn và 12 tâm bắt 
thiện, bắt cảnh ngoại thời bất định. 


Tâm chỉ biết Níp-bàn và chế định luôn luôn thuộc về ngoại thời, không có quá 
khứ, hiện tại, vị lai chi cả (vì chế định không phải thật có). Còn 2 tâm thông và 29 
tâm ngoài ra biết cảnh dục giới nhất định, vì cũng biết cảnh hữu vi đặng và Níp- 
bàn, chế định cũng có, cho nên đối với cảnh ngoại thời là bất định. 

Cảnh nội phân có 62 tâm biết đặng gồm: 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi 
phi tưởng biết cảnh nội phần nhất định. 54 tâm dục giới và 2 tâm thông biết cảnh 
nội phân bắt định. 


Ba tâm thức vô biên và ba tâm phi tưởng phi phi tưởng sanh cho người nào chỉ 
bắt tâm thiền không vô biên và tâm thiền vô sở hữu của người ấy, chớ không bao 
giờ bắt tâm của người khác mà đắc thiền được, vì thế nên 6 tâm này biết cảnh nội 
phân nhất định. 2 tâm thông và tâm dục giới cũng biết ngoài ra thân tâm ta được, 
cho nên đối với cảnh nội phần không nhất định. 

Cảnh ngoại phần có §2 hoặc 1 14 tâm biết đặng là: 15 tâm sắc giới, 3 tâm không 
vô biên, 8 hoặc 40 tâm siêu thế biết cảnh ngoại phân nhất định. 54 tâm dục giới và 
2 tâm thông biết cảnh ngoại phần bất định. 
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Tâm siêu thế chỉ biết Níp-bàn là chắng phải trong thân tâm ta. Có người hiểu 
Níp-bàn tự tâm là quá sai. Ba tâm không vô biên đối với đề mục (kasina) hoàn tịnh 
hữu hình cho là không có, mà lại định cái không ấy lớn lao thênh thang vô cùng 
vô tận không bờ mé, thì cái chế định như thế hắn là ngoài phạm vi thân tâm ta và 
15 tâm sắc giới không kể tâm thông cũng bắt theo đề mục chớ chẳng phải thứ nào 
có trong thân tâm ta, cho nên đều thuộc về cảnh ngoại phần nhất định. Tâm dục 
giới và tâm cũng có thể biết đặng thông ngoài thân tâm ta, cho nên đối với cảnh 
ngoại phần là bất định. 

21) Cảnh nội phần và ngoại phần có 56 tâm biết đặng là: 2 tâm thông và 54 tâm dục 
giới biết cảnh nội và ngoại phần bất định. 

Lấy cảnh nội phần và cảnh ngoại phần kêu chung lại, chớ không có cảnh như 
thế. Vì nêu tâm biết cảnh nội phần cũng được và biết cảnh ngoại phần cũng được, 
nên chỉ có phân bắt định. 


Tâm biết cảnh nhất định có 35 hoặc 67 tâm thiền. Tâm biết cảnh bắt định có 31 là: 2 
tâm thông, 16 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, tâm tiếu sinh và 12 tâm bất thiện. Còn 
tâm biết cảnh nhất định và bất định có 25 là: 8 tâm đại quả và 17 tâm vô nhân (trừ tiếu 
sinh). 


Ba phần tóm tắt: 1 là tâm biết cảnh nhất định có 35 hoặc 67; 2 là tâm biết cảnh bất 
định có 31; 3 là tâm biết cảnh nhất định và bất định có 25. 


Tâm tất cả là 123 (tính luôn 2 tâm thông), phân theo 21 cảnh, chia 3 phần như sau: 


- I là phần những tâm biết cảnh nhất định, tức là mỗi khi sanh vẫn biết những 
cảnh đồng như thứ tâm đã sanh trước, đù sau này sanh máy lần vẫn biết cảnh không 
khác như là tâm sắc giới, tâm không vô biên và tâm vô sở hữu luôn luôn biết cảnh chế 
định. Ba thứ tâm thức vô biên và 3 thứ tâm phi tưởng phi phi tưởng vẫn biết cảnh đáo 
đại v.v... dù thay đối chi cũng không ngoài những cảnh ấy. Còn tâm siêu thế luôn luôn 
biết cảnh Níp-bàn và những cảnh tính chung như là cảnh pháp, cảnh siêu lý v.v.... 


- 2 là phần những tâm biết cảnh bắt định như là tâm thông, tâm đồng lực dục giới 
hữu nhân và tâm khai ý môn biết rất nhiều cảnh mà không có cảnh nào nhất định. 


- 3 là phần những tâm biết cảnh nhất định và bắt định như là ngũ song thức khi 
biết cảnh ngoại phần thì không biết cảnh nội phần, khi biết cảnh nội phần thì không biết 
cảnh ngoại phần, nhưng mỗi đôi thức đều biết cảnh nhất định tương ứng. Ba tâm ý giới 
biết 6 cảnh nhất định là cảnh ngũ, cảnh siêu lý, cảnh sắc pháp, cảnh dục giới, cảnh nội/ 
ngoại phần và cảnh hiện tại. 5 cảnh không nhất định là sắc, thinh, khí, vị, xúc nội và 
cảnh ngoại. Tâm thấm tấn, tâm tiếu sinh và tâm đại quả biết 4 cảnh nhất định là cảnh 
ngũ, cảnh dục giới, cảnh siêu lý và cảnh nội ngoại. Tâm biết 13 cảnh nhất định là cảnh 
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nội, cảnh ngoại, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh quá khứ, cảnh 
hiện tại, cảnh vị lai, cảnh danh pháp, cảnh sắc pháp và cảnh đáo đại. Sở hữu bất thiện 
biết 20 cảnh bắt định (trừ tật), không bao giờ biết đạo, quả và Níp-bàn. Sở hữu tật biết 
1 cảnh ngoại phần nhất định. 19 cảnh (trừ Níp-bàn) biết không nhất định. Ba sở hữu 
giới phần biết cảnh siêu lý nhất định, còn 19 cảnh kia (trừ quá khứ) biết bất định. Hai 
sở hữu vô lượng phần biết 4 cảnh nhất định là cảnh pháp, cảnh chế định, cảnh ngoại 
thời và cảnh ngoại phần. 33 sở hữu ngoài ra biết 21 cảnh đều bất định. 


Tâm Biết Đặng Mấy Cánh 


- Tâm biết 3 cảnh có 3 là: Ba tâm vô sở hữu xứ ghi số 3, nêu 3 tâm này biết cảnh 
pháp, cảnh chế định và cảnh ngoại thời. 


- Tâm biết 4 cảnh có 18 là: Ba tâm không vô biên xứ và 15 tâm sắc giới, ghi số 4, nêu 
những tâm này biết 4 cảnh là: Cảnh pháp, cảnh chế định, cảnh ngoại thời và cảnh 
ngoại phân. 


-_ Tâm biết 6 cảnh có 14 hoặc 46 là: 

Ba tâm thức vô biên xứ và 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ ghi số 6, nêu 6 tâm 
này biết 6 cảnh là: Cảnh pháp, cảnh đáo đại, cảnh siêu lý, cảnh quá khứ, cảnh danh 
pháp và cảnh nội phần. 

Tâm siêu thế ghi số 6; nêu những tâm này biết 6 cảnh là: Cảnh pháp, cảnh siêu lý, 
cảnh Níp-bàn, cảnh ngoại phần, cảnh ngoại thời và cảnh danh pháp. 


-_'Tâm biết 7 cảnh có 10 là: Ngũ song thức ghi số 7, nêu những tâm này biết 7 cảnh 
là: Cảnh sắc, cảnh hiện tại, cảnh dục giới, cảnh siêu lý, cảnh nội phân, cảnh ngoại 
phân và 1 trong cảnh ngũ. 


-_ Tâm biết 13 cảnh có 3 là: 3 tâm “ý giới” ghi số 13, nêu 3 tâm này biết 13 cảnh là: 
Cảnh ngũ, cảnh sắc pháp, cảnh dục giới, cảnh siêu lý, cảnh hiện tại, cảnh nội phân, 
cảnh ngoại phần, cảnh nội và ngoại phần, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, 
cảnh xúc. 


-_ Tâm biết 17 cảnh có 12 là: 3 tâm thâm tấn, tâm tiếu sinh, 8 tâm đại quả ghi số 17, 
nêu những tâm này biết 17 cảnh là: 21 cảnh trừ ra 4 cảnh Níp-bàn, đáo đại, chế định 
và ngoại thời. 


- Tâm biết 20 cảnh có 20 là: 12 tâm bắt thiện và 8 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo bất 
tương ưng biết 20 cảnh là 21 cảnh trừ ra cảnh Níp-bàn luôn đạo, quả. 
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-_ Tâm biết 21 cảnh có I I là: Tâm khai ý môn, 8 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo tương 
ưng và 2 tâm thông ghi số 21, nêu những tâm này biết 21 cảnh, tùy theo bậc khác 
nhau. 


Chỉ có 6 thứ tâm là tâm khai ý môn, 4 tâm đại tố tương ưng và tâm thông tố sanh cho 
bậc Toàn giác, biết đặng tất cả 21 cảnh, cho nên trong văn lục bát nói: “Nuốt trọn đặng 
có 6 tâm ”. 


Nên thuộc nhuân những câu như sau!!! 
“Trọn quớ cảnh dục hai lăm, 
Sáu leo đáo đại hơn hăm chế bày, 
Nip-bàn có tắm quyết nay, 
Ăn chữa siêu thể đặng rày hai mươi, 
Chỉ trừ La-hán đạo cư, 
Cũng là quả tột nứa mười là năm, 
Nuối trọn đặng có sáu tâm, 
Hợp đồng cảnh giới dón trong bảy phân. ” 


Những Tâm Và Cảnh Riêng 


l.  Cakkhu viññãna dvi (đôi nhãn thức) chỉ biết cảnh sắc hiện tại (nhất định). 
Sofa viññãna dd — (đôi nhĩ thức) chỉ biết cảnh thinh hiện tại (nhất định). 
Ghana viñnãnadvíL (đôi tỷ thức) — chỉ biết cảnh khí hiện tại (nhất định). 
Jivha viññãna dviỉ — (đôi thiệt thức) chỉ biết cảnh vị hiện tại (nhất định). 
Kaya viññãnadvị (đôi thần thức) chỉ biết cảnh xúc hiện tại (nhất định). 


2. _ 3 mano dha£u (ý giới) [pañca dvaravaj7ana (khai ngũ môn) và sampaficchanna 
đvi (đôi tiếp thâu)] biết 5 cảnh trên thuộc về hiện tại. 


3. L1 /adãlambana (na cảnh) và hasiuppäda (tiêu sinh) biết 6 cảnh dục gồm có 54 
kama cifa (tâm dục), 52 kãmacetasika (sở hữu dục) và 28 thứ rữna (sắc pháp). 


4. 12 akusala cửa (tâm bất thiện), 4 ñãnavippayutta mahãkusala cia (tâm đại thiện 
bất tương ưng trí) và 4 ñãnavipayutta mahäkiriya cita (tâm đại tô bất tương ưng 
trí) biết 6 cảnh hiệp thế (/okiya), gồm có 81 /okiya cira (tâm hiệp thế), 52 lokiya 
cefasika (sở hữu tâm hiệp thể), 28 thứ ra (sắc pháp) và pháp chế định. 

5. _ 4 ñãnasampayutta mahakusala cifa (tầm đại thiện tương ưng trí) và rữpa kusala 
abhiññä! (thông thiện sắc) biết tất cả 6 cảnh trừ Arahafia magga (Araham đạo) và 
phaia (quả). Những cảnh này gồm có 87 tâm (trừ Araham đạo và quả), 52 sở hữu 
phối hợp với 87 tâm, 28 thứ sắc, chế định và Níp-bàn. 


1... Abhiññãna - thắng trí, diệu trí, thần thông, v.v... 
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6. 4 nãnasampayuta mahäkiriya cifa (tâm đại tỗ tương ưng tri), kiriya abhiññä 
(thông tố) và mano dvãrãvajjana cita (tâm khai ý môn) biết tất cả 6 cảnh gồm có 
89 tâm, 52 sở hữu tâm, 28 sắc pháp, chế định và Níp-bàn. 


7. 15 rũpävacara cửïa (tâm sắc giới), trừ abhiññäã đvi (đôi thông) có pháp chế định 
là cảnh. 


8... 3 ãkasanañcaäydfana cifa (tầm không vô biên xứ) có ãkasa (hư không không cùng 
tận) và đk¿Zcañña (vô sở hữu) tuần tự làm cảnh. 


9... 3 vi77ñanañcayatana ciía (tâm thức vô biên xứ) và 3 nevasaññna naãsaññaãyatana 
cia (tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ) có ãkasãnañcaydtana kusala / vipaka củta 
(tâm thiện / quả không vô biên xứ) và ãk?cañña kusala / vipaka ciffa (tầm thiện / 
quả vô sở hữu xứ) tuần tự làm cảnh. 


10. 8 /okufara cia (tâm siêu thế) có Nibbãna (Níp-bàn) làm cảnh. 


II. 19 paƒisandhi cữra (tầm tái tục), 19 bhavanga cứữa (tâm hữu phần) và 19 cưii ci1a 
(tâm tử) có maranäsanna nữniffa (điềm cận tử) làm cảnh. Điềm này có thể là dưới 
dạng kamưna (cảnh “nghiệp'), điềm nghiệp hay điềm sinh. 


VI. VẬT NHIẾP (VATTHU SAÑGAHA)! 


“Varthu` nghĩa là “vật, nương vào sắc “vật” này, những ciø (tâm) và cefasika (sở 
hữu tâm) khác nhau phối hợp đặng sanh. 

Vật (vatfhu) có hai loại là vật cụ thể nói theo pháp chế định và vật nói theo bản thể 
thực tính siêu lý. Vật cụ thể nói theo pháp chế định chỉ cho sáu vật hiện bày ra như: 
Con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, cái thân, trái tim. Vật nói theo bản thể thực tính siêu lý 
là những sắc thanh triệt sẽ được trình bày ở đây. 


Có Pli chú giải như vầy: “Vasami patifthahanii citacetasikä etthãti = vafthu ”: Tâm 
và sở hữu tâm nương nơi sắc thực tính nào đặng sanh, thì sắc thực tính ây gọi là “vật”. 


“Varthu°, nói theo bản thê thực tính siêu lý chỉ cho 5 sắc thanh triệt và sắc nghiệp 
nương trái tim, tất cả có sáu như là: 
1l. Cakkhu vaffhu (nhãn vật) có pháp thực tính là cakkhu pasađa (nhãn thanh triệt). 
2. Sofa vatthu (nhĩ vật có pháp thực tính là soíaøasada — (nhĩ thanh triệt). 
3. Ghana vaffhu (tỷ vật) có pháp thực tính là ghãna pasaäa (tỷ thanh triệt). 
4.Jiwha vaftu (thiệt vật) có pháp thực tính là jviha pasaada (thiệt thanh triệt). 
5. Kaya vaffhu (thần vật) có pháp thực tính là kãya pasaäda — (thân thanh triệt). 


1... Vật là một trong bốn nhân sanh tâm; xem Dhs. 602. 
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6. Hadaya vatthu (sắc ý vật), là sắc vật cụ thể tồn tại trong máu trong trái tim, nên tạm 
gọi là “sắc trái tim". 


Năm sắc vật trước là năm giác quan, trong khi vật thứ sáu là sắc trái tim. 


Tâm nương vật chỉ lây phần tâm nương môn nhất định, vì nương bằng cách nương 
sanh cũng có phần tương tự như nương ở và cũng nhờ sắc thanh triệt trợ giúp cho biết 
đặng cảnh. Năm đôi thức đều nương 5 vật tương ứng. Còn những tâm dục giới ngoài 
tâm ngũ song thức chỉ nương vật (sắc thanh triệt) bằng lối nương môn là có dịp sanh 
chung với lộ ngũ cũng như người đi theo qua cửa, chẳng khác như cầu quay cho tàu 
qua, ghe xuông theo sau cũng qua luôn đặng. 


Thông thường, tất cả các loại cây cối sanh sôi và đẹp đế tiễn hóa được do nương nhờ 
mặt đất như thế nào thì tâm, sở hữu tâm hiện bày và phát sanh liên tục đặng cũng do 
nương nhờ 6 loại sắc vật như thế ấy. Ở đây, cả 6 sắc vật nảy cũng ví như mặt đất. Tâm, 
sở hữu tâm ví như vật có sự sống và vật không có sự sống. 


Có một sự so sánh của sự đánh diêm quẹt. Diễm quẹt là yếu tố được đánh, bề mặt 
nhám của hộp quẹt là yếu tổ tiếp nhận và ngọn lửa là yếu tô thành tựu. Bây giờ ngọn 
lửa không hiện hữu bất cứ nơi đâu trước khi đánh diêm quẹt. Khi duyên phát sanh đầy 
đủ thì lửa phát sanh. 


Cũng như thế, cảnh sắc là yếu tố đối chiếu hay dội vào, nhãn vật là yếu tố tiếp nhận 
và nhãn thức là yếu tố thành tựu. Tâm nhãn thức khôn Ø hề hiện hữu trước và sau sự xúc 
chạm giữa cảnh sắc và nhãn vật; nó chỉ sinh khởi ngay lúc tiếp xúc. 

Bây giờ nhãn vật, tức là cakkhu pasãda (nhãn thanh triệt) làm môn, mà qua môn ấy 
cảnh sắc thâm nhập vào tâm. Do đó, cakkhu pasada (nhãn thanh triệt) được gọi là 
cakkhu dvara, tức là nhãn môn. 

Kế tiếp, tâm nhãn thức cùng với 7 danh pháp câu sanh với tâm ấy sinh khởi tại thời 
điểm xúc chạm, tức là trên cakkhu pasada (nhãn thanh triệt), tùy thuộc vào nhãn thanh 
triệt làm nền tảng. Do đó, cakkhu pasada (nhãn thanh triệt) được gọi là cakkhu vatthu 
(nhãn vật). 


Diễn tiến của 4 sắc thanh triệt còn lại cũng tợ như thế. 


1... Xem nhân sanh tâm: Nghiệp quá khứ, cảnh, vật. 
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Vatfhu (Vật) và Bhiữmm (Cõi) 


“Bhùmi` nghĩa là “cõi hiện hữu'. 


. Trong 7 Kưma loka (cõi Dục) có tất cả 6 varfhu (vật) đều hiện hữu. 


. Trong ®ữpa loka (cõi Sắc), chỉ có 3 vật; đó là, cakkhu vafrhu (nhãn vật), sofa vafthu 


(nhĩ vật) và hadaya vzfrh„ (ý vật) hiện hữu. Trong khi tu tiến pháp chỉ tịnh để vào 
rũpa jhãna (thiền sắc), người tu thiền phải hạn chế thọ hưởng những “dục dục” bằng 
cách điều khiến tâm của vị ấy không cho dạo quanh, du hành nơi những cảnh dục. 
Do đó, khi /hana kusala kamma (nghiệp thiền thiện) trợ duyên cho vị ây được tái tục 
trong ##pa-loka (cõi Sắc). Ở Rữpa-loka (cõi Sắc), vị ây không có khả năng với ghãna 
vaffhu (tỷ vật, 7vha vaffhu (thiệt vật) và kaya vaffu (thần vật), tức là sự hưởng “dục 
dục” không có ở nơi đó. Brahma (Phạm thiên) thì hoan hỷ với jhãna sukha (thiền 
lạc). Tuy nhiên, họ cần mắt để thấy Buđdha (Đức Phật), tai để nghe đhamưna (pháp) 
và hadaya vafthu (sắc ý vật) để những mano viññãna citta (tâm ý thức) và sở hữu 
tâm nương đặng sinh khởi. 


3. Trong Arữpa loka (cõi Vô sắc) không có varfhu (vật) hiện hữu, bởi vì không có sắc 


hiện hữu ở đó — lần nữa, theo định lực của sưmatha bhavana (tu tiễn chỉ tịnh) để vào 
những arữpa jhãna (thiền vô sắc). 


Thức Giới (Vinana dhatu) Nương Vật 


“Vinnana` nghĩa là “cia' (tâm hay thức) trong khi “đhđí›ˆ nghĩa là “giới” hay là 


những pháp tự trì trạng thái. 


Những cia là dhafu hay giới được chia thành 7 loại: 


~~~ ~~~ 


1. Cakkhu viññana dhaãrxi (nhãn thức giới)! — = là cakkhu viñfñãnadhi (đôi nhãn thức) 


chỉ nương cakkhu vaffhu (nhãn vật) 
để sinh khởi. 


2. Sofa vinfñana dhaãtu (nhĩ thức giới) = là sofa viñnñanadi (đôi nhĩ thức) chỉ 


nương søía vaífhu (nhĩ vật) để sinh 
khởi. 


3. Ghana viñfñana dhafu (tỷ thức giới) = là ghang viñfñanadhi (đôi tỷ thức) chỉ 


1 


nương ghãna vafthu (tỷ vật) đề sinh 
khởi. 


Xem bộ Phân Tích, câu 125-129. Bộ vị trí 1 và 2, câu 11, 22, 25. 
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4. Jivha viñnana dhatu (thiệt thức giới)  = là 7vha viññãnađv: (đôi thiệt thức) 
chỉ nương 77ha vafhu (thiệt vật) để 
sinh khởi. 

5. Kaya viñnana dhatu (thân thức giới)  = là kaya vi7ñanadävi (đôi thần thức) 
chỉ nương &kãyø vat (thân vật) để 
sinh khởi. 

6. Mano dhãtu (ý giới) = là pañca dvaãrãvajÿjana (khai ngũ 
môn) và sưmpaficchanad. (tiếp 
thâu) nương hadaya vatthu (sắc ý 
vật) để sinh khởi. 

1. Mano viñnana dhatu (ý thức giới) = là 72 thứ tâm còn lại nương hadaya 
vaffhu (sắc ý vật) để sinh khởi. 


Ý giới (mano dhãm) và ý thức giới (mano viññãna dhãm) nương ý vật 
(hadayavafthuripa) có 75 hoặc 107 tâm (trừ ngũ song thức và 4 quả vô sắc). Những 
tâm nương ý vật khi sanh ở cõi Vô sắc thì không nương ý vật, nên gọi là tâm nương ý 
vật bất định. 

7 thức giới nương 6 sắc vật sanh trong 11 cõi Dục. 

4 thức giới (là nhãn thức giới, nhĩ thức giới, ý giới và ý thức giới) nương 3 sắc vật 
(là: Nhãn vật, nhĩ vật, ý vật) sanh trong 15 cõi Sắc (trừ cõi Vô tưởn8). 

1 ý thức giới không nương sắc vật sanh trong 4 cõi Vô sắc. 


Nói về ý vật đây giúp cho những tâm nương không quá chặt chẽ như sắc thanh triệt 
với ngũ song thức, nên đặng nhiều thứ tâm nương: ví như đò đưa rước từ người trong 
một xứ chỉ ngoại trừ kẻ ở nhà bè hay xứ khác (nhà bè chỉ cho ngũ song thức, xứ khác 
là 4 quả vô sắc). 


Những tâm nương ý vật mà có thể sanh ở cõi Vô sắc thì khi ấy khỏi nương ý vật (ý 
quyên), nên gọi là nương ý vật bất định. 


Cối Dục giới có đủ 6 vật (va/£hwu) là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý vật (tim). Nên nương 
theo giới có 7 giới là nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân 
thức giới, ý giới và ý thức giới. Cách nương như bài đọc, học. Có thơ lục bát như vây: 

“Dục giới mười một cõi gần 
Bao nhiêu bảy giới tùy cần sáu căn. ” 

Nghĩa là 11 cõi Dục giới có đủ 6 vật, tâm nương đủ 7 giới. Có Pãli như vầy: 

Chavatthii nissita kăme safia. 


Cõi Sắc giới hữu tưởng chỉ đặng ba vật là: Nhãn vật, nhĩ vật và ý vật (tim). Tâm 
nương đặng 4 giới là nhãn thức giới, nhĩ thức giới, ý giới và ý thức giới. Có thơ lục bát 
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như vây: “Bồn giới, Sắc giới ba căn”, nghĩa là cõi Sắc giới hữu tưởng có 3 vật mà tâm 
được 4 giới. Có Pã|i như vầy: Rñpe cafubbidhä tivathi nissit. 

Cõi Vô sắc giới không có vật (wa/fhu), tâm tham, tâm s1, tâm khai ý môn, tâm đại 
thiện, tâm đại tố và tâm ngũ thiền siêu thế (trừ sơ đạo) sanh đặng ở cõi Vô sắc (khỏi 
nương vật), tâm sanh đặng một giới, nên có văn lục bát như: 


“...một giới Vô sắc không 
thân phù trần... ”, nghĩa là có một ý thức giới sanh cõi Vô sắc, khỏi nương vật. Có Pãli 
như vây: Aripe dhãvekãnissiÄã. 


Những tâm không thể sanh ở cõi Vô sắc thì phải nương vật (yz/h) nhất định có 47 
là 2 tâm sân, 5 tâm sơ đạo, 15 tâm sắc giới, 8 tâm đại quả và 17 tâm vô nhân (trừ khai 
ý môn). 

Những tâm cũng sanh ở cõi Vô sắc thì nương vật bất định có 42 là: § tâm tham, 2 
tâm si, tâm khai ý môn, § tâm đại thiện, § tâm đại tố, 4 tâm thiện vô sắc, 4 tâm tổ vô 
sắc và 7 hoặc 35 tâm siêu thế (trừ sơ đạo). 


Còn 4 tâm quả vô sắc không nương vật, nên văn lục bát nói như vây: 
“Bón mươi ba lẻ hăng hăng 
Nương nhờ căn sắc làm băng chô mong. ” 


Nghĩa là 43 (0m sơ đạo tính 1) hoặc 47 (tâm sơ đạo tính 5) thứ tâm nương vật nhất 
định. Có Pã|i như vầy: TecaffäliRa nissäya jãyare, nghĩa là 43 thứ tâm phải nương vật 
mới sanh ra đặng. 


“Bồn mươi hai lẻ hoặc không ” (theo hẹp) là 42 tâm nương vật bất định. Có Pã]i như 
vầy: DvecatIalsa nissãyq ca anissãyqjãyqre. 


“Tứ quả Vô sắc khỏi vòng dựa ai”, nghĩa là 4 tâm quả vô sắc giới sanh ra luôn luôn 
khỏi nương vật chi cả. Có Pã|i như vầy: Pakaruppä anissifä jãyare. Vì 4 tâm này tái 
tục làm người vô sắc. Tâm nào sanh theo cõi nây, chớ không bao giờ sanh theo cõi hữu 
sắc, nên hoản toàn không nương vật nào cả. 


Phân Loại Tâm Nương Vật Nhất định Và Bắt Định 


1. Có 10 tâm luôn nương Š vật (nương nhất định) [cakkhu vatthu (nhãn vật), sofa vaffhu 
(nhĩ vật), ghanag vafthu (tỷ vật), 7ivha vaffhu (thiệt vật), kaya vafthu (thần vật)|. 
Chúng là đvw¡ pañca-viñfñana — tức là, ngũ song thức. 


2. Có 33 hay 37 tâm luôn nương hadaya varthu (ý vật) (nương nhất định) để sinh khởi 
ở cõi Ngũ uân. Chúng là 2 đosa mũïla cifa (tâm căn sân), 3 mano dhãtu citta (tâm ý 
giới), 3 sanfirana ciữía (tâm thấm tấn), hasituppada cifa (tầm tiêu sinh), 8 mahã 
vipäka cifta (tâm đại quả), L5 rñpavacana ciffa (tâm sắc giới) và 1 hay 5 Sotãpatfi 
magsa của (tâm đạo Thất lai). 
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Gom (T.) và (2.) thì những tâm nương vật (vaffhu) nhất định có 47 là: 2 tâm sân, 
5 tâm sơ đạo, 15 tâm sắc giới, 8 tâm đại quả và 17 tâm vô nhân (trừ khai ý môn). 


3. Có 42 hay 70 tâm nương ý vật bất định (đồi khi nương vật, đôi khi không nương vật) 
để sinh khởi ở cõi Ngũ uẫn hay Tứ uẫn. Đó là mano dvãrãvajjana cita (tâm khai ý 
môn), 10 akwusala cia (tâm bất thiện) [trừ 2 đosa mũñia ci#ta (tâm căn sân)], 8 
mahäãkusala cifa (tâm đại thiện), 8 mahã kiriya cita (tâm đại tố), 4 aripäãvacara 
kusala citta (tâm thiện vô sắc giới), 4 aripävacara kiriya citta (tâm tô vô sắc giới), 
7 hoặc 35 lokuffara ciffa (tâm siêu thế) [frừ Sofapdffi magsa (đạo Thất lai)]. 


Những thứ tâm này nương vz/hu (vật) khi chúng sinh khởi trong cõi Hữu sắc (cõi 
Dục và cõi Sắc) và chúng không nương vzrhu (vật) khi chúng sinh khởi trong cõi 
Vô sắc (Arữpa). 


4. Có 4 tâm không bao giờ nương vật khi sinh khởi, đó là 4 aru„pavacara vipaka cita 
(tâm quả vô sắc giới) là những tâm chỉ sinh khởi ở cõi Vô sắc (4rữpa). 

Có Pã|i như vầy: 2vecaffälisa nissãya ca anissäyajäyare. Tứ quả Vô sắc khỏi vòng 
dựa ai, nghĩa là 4 tâm quả vô sắc giới sanh ra luôn luôn khỏi nương vật chi cả. 
Pakaruppä anissitã jãyare. Vì 4 tâm này tái tục làm người vô sắc. Tâm nào sanh theo 
cõi nấy, chớ không bao giờ sanh theo cõi Hữu sắc, nên hoàn toàn không nương vật 
nào cả. 

Những tâm không thể sanh ở cõi Vô sắc thì phải nương vật nhất định. Còn những 
tâm có thể sanh ở cõi Hữu sắc lẫn Vô sắc thì nương vật bât định. 


Xin xem lại bốn nhân trợ sanh tâm ở đầu Chương IÏ. 
Ở cõi Dục giới có đủ sáu vật, ở cõi Sắc giới hữu tưởng có 3 vật (trừ tỷ, thiệt, thân 
vật), ở cõi Vô sắc không có vật. 


Lưu ý: Có 46 tâm (đã đề cập trong 3. và 4. ở trên) sanh trong cõi Vô sắc (Arữpa). 
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CHƯƠNG IV: CITTA VĨTHI SAÑGAHA - LỘ TRÌNH TÂM NHIÉP 


“Ƒñhi'` theo nghĩa đen là “loạt, dãy, chuỗi, con đường”. Ở đây, “vi? chỉ cho một 
chuỗi tâm sinh khởi và thực hiện phận sự tương ứng đề nhận biết cảnh xuất hiện ở một 
trong những môn. Chuỗi tâm cũng có thê được xem như tiến trình liên quan đến nhận 
thức đề biết cảnh bằng ci/a (tâm). 


Như con đường đi xuyên qua từ làng này đến làng khác mà không bỏ qua bắt cứ làng 
nào hay thay đổi trật tự thứ lớp của những làng ấy. Cũng thế, những ca (tâm) sinh 
khởi từng tâm một theo trật tự thứ lớp, theo c7 niyzma (định luật của tâm). 

Kệ Mở Đầu: 
§I.  Cifuppadanamm icc`” evam, kafva sangaham uftararh, Bhùmipugøalabhedena, 
pubbaparaniyamitam. 

Pavaffisangaham nãma, pafisandhipavaffiyam, 

Pavakkhami samasena, yatha sambhavato katham. 


Sau khi đã hoàn thành xuất sắc phần ciia (tâm) và cefasika (sở hữu tâm) nhiếp 
theo cách đã được trình bày, tôi nêu khái quát mà tôi có thể, sự phát khởi của cả hai 
tâm và sở hữu tâm lúc tái tục và trong thời bình nhật theo người và những cõi hiện 
hữu, yếu tố quyết định tâm nảo trước và tâm nào theo sau, nó được trình bày ra sao? 
Sáu Nhóm Sáu: 

2. Cha vatthuml, cha dvãrđm1, cha ãramanani, 
Cha viñnanami, cha vithiyo, chadha visayappavdffi, 
C` efi vithisangahe cha chakkami veditabbđHi. 

3. VIthimuttanam pana kammakammanimif(a-gafinimittAa-vasenatividhahoti 
VisayaDDavaffI. 

4. Tatha vatthu-dvar` arammanani pubbe vuffanayan ` eva. 


Trong lộ tâm nhiệp, có sáu loại trong môi nhóm với sáu chi như sau: 


() ` Sáu vật. (iv) Sáu loại thức. 
(1) Sáu môn. (v) Sáu loại lộ trình tâm. 
(1) Sáu cảnh. (vi) Sáu loại cảnh hiện bày. 


Cảnh hiện bày với những tâm ngoại lộ có 3 nhóm, đó là cảnh “nghiệp” (kammma), 
cảnh “điềm nghiệp và cảnh “điềm sinh”. Trong sáu nhóm sáu trên, những vật, môn 
và cảnh đã được trình bày trong Chương Pakinnaka — Linh Tĩnh. 
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() 


(1) 


(ii) 


(b) 


Sáu vật (Vafthu) 
1) Nhãn vật (cakkhu vaffhu) — có pháp thực tính là nhãn thanh triệt (cakkhu 
pasad4q). 

2)Nhĩivật (sofa vaffhu) — — có pháp thực tính là nhĩ thanh (søa pasaäa). 
3)Tỷvật  (ghana vaffhu) — có pháp thực tính là tỷ thanh (ghana pasaa4). 
4) Thiệt vật (7/vha vaffu) — — có pháp thực tính là thiệt thanh (7/vha pasa44). 
5) Thân vật (kaya vafhu) — — có pháp thực tính là thân thanh (kãya pasaa4). 
6) Ý vật (hadaya vatthu). 

Có sáu vật cụ thê tùy theo những tâm (c4) và những sở hữu tâm (cefasika) 
khác nhau phối hợp sinh khởi. '“Paszđa' là sắc thanh triệt. 


Sáu môn (Dvara) 
1) Nhãn môn (cakkhu dvara) — có pháp thực tính là nhãn thanh triệt (cakkhu 
pasaa4). 

2)Nhmôn (sơía đvara) — có pháp thực tính là nhĩ thanh (so/a pasaa4). 
3)Tỷmôn (ghãna dvãra)  — có pháp thực tính là tỷ thanh (ghãna pasaa4). 
4) Thiệt môn (//vha đvara) — — có pháp thực tính là thiệt thanh (7/vha pasaäa4). 
5) Thân môn (kãya đưãrna) — — có pháp thực tính là thân thanh (kãya pasaa4). 
6) Ý môn (hadaya dvãra)_— tâm hữu phần (bhavanga cửa). 

Đây là 6 môn trong thân và tâm của chúng ta, qua đó ngoại cảnh có thê đối 
chiếu hay đội vào. 


Sáu cảnh (Arammaa) 


L) Cảnh sắc (rữpärammana) — là sắc cảnh sắc, tức là các màu (va). 
2) Cảnh thinh (saaddharammana) — là sắc cảnh thinh, tức là âm thinh (sad4a). 
3) Cảnh khí (gandharammmana) — là sắc cảnh khí, tức là các mùi ( gandha). 
4) Cảnh vị  (rasarammana) — là sắc cảnh vị, tức là các vị (rasa). 


5) Cảnh xúc (phoffhabbarammaind) — là sắc cảnh xúc, tức là đất, lửa, gió 
(pathavi, to, vayo). 
6) Cảnh pháp (dhammmaramman0a): 

Gồm 5 sắc thanh triệt, 16 sắc tế (sukhưna rữpa), 89 tâm (cifa), 52 sở hữu 
tâm (cefasika), Ñíp-bàn (Nibbãna) và chế định (paññarri). Cảnh pháp chỉ có thể 
xuất hiện trong ý môn. 

Sáu loạt thức (Viññanachakka) 


~~~ .^~o~~ 


5. Cakkhuvinnanam sotavinianar ghanaviifianam jivhaviinnanam kayavinnanam 


manoviffanamc 'eti cha viNNiãnän!. 


Sáu loại thức là: 


1) Đôi nhãn thức — cakkhuviñnanadWi. 
2) Đôi nhĩ thức — so/aviñfñanadửi. 
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3) Đôi tthức  — ghãnaviññanadvi. 

5) Đôi thân thức — kãyavi7ñanadhi. 

6) Ý thức — manovifñfñäna (79 tâm). 

Ý thức gồm 3 ý giới (mano-dhãt#„) và 76 ý thức giới (manoviññäna-dhãm). 

Lưu ý: tâm nhãn thức sanh qua nhãn môn, nương vào nhãn vật (va//hu) và 
v.v.... Những tâm ý thức sanh qua ý môn, nương vào sắc ý vật (hadaya vatfhu) 
trong trái tim. 

Năm loại thức trước mỗi thức gồm có 2 thứ, trong khi mano viññãna (ý thức) 
bao gồm 79 thứ tâm thức. 


(w) Sáu loại lộ (Viữthichakka) 

6. Cha vithiyo pana cakkhudvaravithi sotadvaravithighanadvaravithi jivhadvaravithi 
kayadvaravithi manodvaravthi c efl dvaravasena và, cakkhuviiianavithi 

Sofavinnanavithi ghanavinnanavthi  jivhaviñnanavihi kãyaviñnanavithi 


.~.~~ 


Sáu loại lộ tâm theo 6 môn là: 


l) Cakkhudvaravihi — lộ nhãn môn, lộ tâm liên hệ với nhấn môn hay nhãn thức. 
2) Softadvaravihi — lộ nhĩ môn, lộ tâm liên hệ với nhĩ môn hay nhĩ thức. 

3) Ghanadvaravihi — lộ tỷ môn, lộ tầm liên hệ với tỷ môn hay tỷ thức. 

4) Jivhadvaravithi — lộ thiệt môn, lộ tâm liên hệ với thiệt môn hay thiệt thức. 
5) Kayadvaravithi — lộ thân môn, lộ tâm liên hệ với thân môn hay thân thức. 

6) Manodvaravihi — lộ ý môn, lộ tâm liên hệ với ý môn hay ý thức. 


Lưu ý: Cakkhudvaravithi — Lộ nhãn môn là lộ tâm sinh khởi thực hiện phận sự 
tương ứng đề biết cảnh sắc xuất hiện tại nhãn môn. 


Những lộ tâm còn lại nên được hiểu theo cùng cách ấy. 
Nói theo v/#ana (thúc) thì có sáu lộ là: 
l)_ Cakkhuviñnanavifthi — lộ nhãn thức, hay lộ tâm liên hệ với nhãn thức. 


2) Softavinianavrthi — lộ nhĩ thức, hay lộ tâm liên hệ với nhĩ thức. 
3) GŒhãnaviñfnanavfhi — lộ tỷ thức, hay lộ tâm liên hệ với tỷ thức. 

4) Jivhavimnanavữhi — lộ thiệt thức, hay lộ tâm liên hệ với thiệt thức. 
5) Kayaviiianavihi — lộ thân thức, hay lộ tâm liên hệ với thân thức. 


lộ ý thức, hay lộ tâm liên hệ với ý thức. 


6) Míanovifñnanavithi 


Lộ tâm liên hệ với môn nên được phôi hợp với những tâm tương ứng. 
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Những Nhân / Duyên Trợ Cho Vnhi (Lộ Trình) Sanh 


l) 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


1 


Cả bốn nhân (duyên)! phải hội họp cho sự sinh khởi của cakkhu dvãra vifhi (lộ 
nhãn môn) là: 


()_ Cakkhu pasãda (sắc nhãn thanh triệt) phải còn tốt. 
(1)  Nữpa rammana (cảnh sắc) phải hiện diện. 
(1) Aloka (ánh sáng) phải hiện diện. 
(v) ÄManasikara (sự chú ý) phải hiện diện. 


Cả bốn nhân (duyên) phải hội họp cho sự sinh khởi của sơfø đwãra vithi (lộ nhĩ 
môn) là: 


) ` Soía pasada (sắc nhĩ thanh triệt) phải còn tốt. 
(H) Saddãa rammana (cảnh thinh) phải hiện diện. 
(11) 4kaãsa (khoảng trống) cho sự di chuyển của âm thanh phải 


hiện diện. 
(IV) ÄManasikara (sự chú ý) phải hiện diện. 
Cả bốn nhân (duyên) phải hội họp cho sự sinh khởi của ghãna dvãra vffhi (lộ tỷ 
môn) là: 


()_ Ghãna pasäda (sắc tỷ thanh triệt) phải còn tốt. 

(H) Gandharammana (cảnh khí) phải hiện diện. 

(m1) Wãyo (thực tính khí mang mùi) phải hiện diện. 
(v) Míanasikara (sự chú ý) phải hiện diện. 


Cả bốn nhân (duyên) phải hội họp cho sự sinh khởi của /ivhã dvara vifhỉ (lộ thiệt 
môn) là: 


()_ Jivhã pasãda (sắc thiệt thanh triệt) phải còn tốt. 

(H) Nãsarammana (cảnh vị) phải hiện diện. 

(1) Apo (thực tính chất lỏng như là nước miếng) phải hiện diện. 
(v) ÄMfanasikara (sự chú ý) phải hiện diện. 


Cả bốn nhân (duyên) phải hội họp cho sự sinh khởi của kãya đvara vifhỉ (lộ thần 
môn) là: 


()_ Kãya pasäda (sắc thân thanh triệt) phải còn tốt. 

(H) Phoffhabbarammana (cảnh xúc) phải hiện diện. 

(m1) Thaddha pathavr (thực tính cứng, mềm) phải hiện diện đề truyền Sự xúc 
chạm. 

(IV) ÄManasikara (sự chú ý) phải hiện diện. 


Cả bốn nhân (duyên) phải hội họp cho sự sinh khởi của mano dvãra virhỉ (lộ ý môn) 
là: 


Trong bản Anh ngữ, chủ biên dùng từ “condition” — có thể dịch là điều kiện, duyên, nhân, nguyên do, ... 
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q)_ Mano dvãra (ý môn) phải hiện diện. 

(1) Dhammnarammana (cảnh pháp, cảnh ý) phải hiện diện. 
(m1) Hadaya vafthu (sắc ý vật) phải hiện diện. 

(v) Míanasikara (sự chú ý) phải hiện diện. 


Lưu ý: Bốn nhân là những nhân (duyên) cân thiết cho sự sinh khởi mỗi loại vĩ (lộ 
trình), ba nhân trước thì hầu như tương tự những điều kiện mà giới khoa học được biết. 
Nhân thứ tư, tức là, manasikãra (tác ý) thì giới khoa học không biết đến. Tuy nhiên, 
nhiều trường hợp được trích dẫn cho thấy rằng nhân này tuyệt đối cần thiết cho sự biết 
cảnh. 


Ví dụ, một người mẹ có một em bé phải thức giác vài lần trong mỗi đêm để chăm 
sóc em bé của cô ta. Sau khi mất ngủ vài ngày, cô ta có thê đôi khi rơi vào giấc ngủ sâu, 
cho dù tiếng sắm to làm rung chuyển ngôi nhà thì cũng không thể đánh thức cô ta. 
Nhưng nếu em bé khóc, cho dù thật nhỏ, cô ta sẽ thức dậy tức thì. Ví dụ này cho thấy 
tầm quan trọng của anasikãra (tác ý) như thế nào. 


(v)_ Sáu cảnh ở tạt môn (Visayappavaf) 
7. Atinahantam mahanlam parHfarmn atiparittañ c eti pañcadvare, manodvare pana 
vibhiutarn avibhutan c eti chadha visayappavaffi veditabba. 


Sáu loại cảnh hiện bày nên được hiệu như sau: 


“Yisayappavafii` nghĩa là “trình bày cảnh ở tại môn”. Có sáu loại '/sayappavafii ` 
— bôn ở tại ngũ môn và hai ở tại ý môn. 


(a) “Yisayappavaffi° ở tại pañca dvara- (trình bày cảnh ở tại ngũ môn). 
l)_ Atmahanmtärammana (cảnh rất lớn) = 5 cảnh với cường độ rất lớn làm cho! 
một lộ tâm rất dài sinh khởi. 


2) Mlahantärammana (cảnh lớn) 5 cảnh với cường độ lớn trợ duyên 


cho một lộ tâm dài sinh khởi. 

3) Pariiftărammana (cảnh nhỏ) = 5 cảnh với cường độ nhỏ trợ duyên 
cho một lộ tâm ngăn sinh khởi. 

4) Aiipariftarammana (cảnh rất nhỏ) = 5 cảnh với cường độ hơi nhỏ không 
trợ duyên cho một lộ tâm sinh khởi. 

(b) “Vïsayappavaffi° ở tại mano dvara — (trình bày cảnh ở tại ý môn). 
l) Vibhutarammana (cảnh rõ) cảnh hiện bày rõ ràng. 
2) Avibhutarammana (cảnh không rõ) = cảnh hiện bày không rõ. 


1... Làm cho - ở đây còn có nghĩa khác như là trợ duyên, làm duyên, gây nên... 
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Xác Định Cường Độ Của Cảnh 


6. Katharmn? UppadathiHi bhanga vasena khanafIayam ekacittakkhana nãma. 

9. Tani pana saftarasa cittakkhanani ripadhaminangm ãyH. 

10. EkacitIakkhanat<IanmivabahucittakkhanaHtami vã thitippaftãn 'eva 
pafñcarammanani pañcadvare apatham agacchanti. 


Cường độ của cảnh được xác định ra sao? Ba tiểu sát-na đó là: Tiêu sát-na sanh, 
tiểu sát-na trụ và tiểu sát-na diệt — gom thành 1 sát-na tâm (ciakhana = thọ mạng 
của một tâm). 

17 sát-na tâm được xác định là thọ mạng của sắc pháp (22 loại sắc là trừ 2 sắc 
biểu tri — viðñatfi rũpa và 4 sắc trạng thái — lakkhana rũpa). 

5 cảnh xuất hiện tại 5 môn chỉ khi chúng đạt đến giai đoạn trụ sau một hay vài 
sát-na tâm trôi qua. 


Thọ Mạng (Ayu) Của Tâm (Cita) 


Theo Chú giải, c2 (tâm) sanh và diệt ở một tỷ lệ rất lớn, hơn cả một ngàn tỷ lần 
trên một cái nhấp nháy và có khoảng 250 cái nhấp nháy trong một giây. Do đó, thọ 
mạng của cửa (tâm) thì ít hơn một ngàn tỷ lần của một giây. 

Thọ mạng hay tuổi thọ của ciøz (tâm) được tính bằng 3 tiểu sát-na của ba đặc tính 
nôi bật trong thọ mạng của một tâm là: (1) pađa — sanh; (1) ƒhz¡ — trụ; (11) bhañga — 
diệt. 

Do đó, thọ mạng của một tâm là 3 tiểu sát-na, tượng trưng cho tiểu sát-na sanh, tiểu 
sát-na trụ và tiểu sát-na diệt của chính tâm ẫy. 

Hay nói cách khác, thọ mạng của một tâm là I sát-na tâm (ciakkhana), tức là bằng 
3 tiểu sát-na. 

Theo Ca niyãma (định luật của tâm), tâm sinh khởi liên tiếp không ngừng và mỗi 
tâm chỉ trụ (/7⁄) 1 tiểu sát-na. Do đó rất khó quán tâm. 


Thọ Mạng (Ayu) Của Sắc (Rñpa) 


Thọ mạng của zøø (sắc pháp) thì dài hơn 17 lần so với thọ mạng của ca (tâm). Vì 
thế, chúng ta có thể nói rằng: Thọ mạng của zữpz thì bằng 17 ciakhana (sát-na tâm) 
hay 17x3=5I tiểu sát-na (có 3 tiểu sát-na trong I sát-na tâm). 


Rñpa (sắc pháp) cũng sanh và diệt ở một tỷ lệ rất lớn, hơn 58 tỷ lần trên mỗi cái nhấp 
nháy hay một bật ngón tay. Thọ mạng của một sắc pháp cũng có ba đặc tính nổi bật. 
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Lần nữa có sự sanh, trụ và diệt. Cũng như tâm, mỗi sự sanh và sự diệt của sắc pháp đều 
tồn tại 1 tiểu sát-na, còn sự trụ của sắc pháp tồn tại 49 tiểu sát-na và trong khi nó đang 
trụ, những bọn sắc khác (zữpa kaiãpa) tiếp tục sanh vào mỗi tiêu sát-na. Kết quả là hàng 
tỷ bọn sắc pháp có cơ hội kết hợp lẫn nhau hình thành những khối sắc pháp to lớn mà 
có thê thấy bằng mắt thường, trong khi dòng tâm thức thì lướt qua nhanh không thê 
thấy được băng mắt thường. 


Tâm Lộ Và Tâm Ngoại Lộ (Vithi Citta và VIithi Vừnufficitfa) 


Những ca (tâm) tham gia trong v7 (lộ trình) tâm được gọi là vi cifa (tâm lộ). 


Những ca (tâm) không tham gia trong v7? (lộ trình) tâm được gọi là v7hi vimuffi 
cia (tâm ngoại lộ). 


Trong Chương Pakimnaka — Linh Tình, chúng ta đã được học c7 (tâm) làm 14 loại 
kicca (sự) và mỗi tâm làm ít nhất một sự. Bởi vì những tầm khác nhau làm những sự 
việc tương ứng với cảnh xuất hiện ở môn mà tâm biết. 

Trong 89 thứ tâm (tính hẹp), có I9 tâm được gọi là pa/isandhi ca (tâm tái tục), 
bhavanga cita (tâm hữu phần) và cưíi cira (tâm tử) khi chúng làm những phận sự 
tương ứng là pafisandhi kicca (sự tái tục), bhavanga kicca (sự hữu phần) và cuti kicca 
(sự tử). 


19 tâm đó là: 2 upekkhã sanfrana citra (tâm thâm tân xả thọ), 8 mahã vipäka cita 
(tâm đại quả) và 9 mahagsafa vipäka cifta (tâm quả đáo đại), đều không sanh trong lộ 
khi chúng làm việc tái tục, hữu phần, hay tử. Do đó, những thứ tâm này được gọi là 
vifhi vimuffi cia (những tâm ngoại lộ) — tức là, số tâm ngoại lộ là 19. (19 thứ tâm này 
là đvãra vừnuifi (ngoại môn) — đã được đề cập trong Chương III.) 


Vì chúng là ngoại môn, nên chúng không tham gia trong lộ trình tâm, do đó chúng 
cũng được gọi là vi/h¡ vừữnwffi ciffa (tâm ngoại lộ) khi chúng làm việc tái tục, hữu phần 
và tử. 

Dù sao, trong 19 thứ tâm ngoại lộ, 2 tâm thầm tân xả thọ (upekkha santirana ci1a) 
tham gia trong lộ tâm khi chúng làm việc thấm tấn (sanfrana kicca) hay việc na cảnh 
(tadalambana kicca) và 8 tâm đại quả (mahavipaka ciffa) cũng tham gia trong lộ tâm 
khi chúng làm việc na cảnh. Do đó, 2+8=10 tâm này phải được tính trong tâm lộ (v7h¡ 
ciia). Chỉ có 9 tâm quả đáo đại (éahaggafa vipaka cifa) là không bao giờ tham gia 
trong lộ vì chúng không làm bắt cứ việc nào khác ngoài việc tái tục, hữu phần và tử. 


Do đó, số tâm lộ (v7h¿ cia) là 89-9=80 trong cõi Dục. Tâm lộ (v7hi c¿a) sẽ xuất 
hiện trong lộ trình tâm theo thứ tự của việc mà chúng làm như đã mô tả trong bảng 4. 
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Bảng 4.1: Thứ tự việc làm của những tâm lộ (vih¡ ci1/4). 























Stt Sự Tâm Lộ Tổng số 
I1 | Khai ngũ môn Pañcadvaravajjana 
2_ | Khai ý môn Manodvaravajjana 2 
3 | Nhãn thức CakkhUu-viññana 2 
4 |Nhĩ thức Sofa-vinnana 2 
5 | Tỷ thức Ghãna-viññana 2 
6 | Thiệt thức Jhivã-vifnfiana 3 
7 | Thân thức Kãya-vinnana 2 
8 | Tiếp thâu Sampdaficchana ¿ 
9_ | Thâm tấn Sanirana 3 
Phân đoán hay đoán định | Manodvaravajjana hay Vofthappana l 
10 | Đồng lực Kãmajavana (động lực dục giới) 29 
Appanäjavana (động lực kiên cỗ) 26 
II |Na cảnh Tadalambana JRÌ 





12 - Sự tái tục, hữu phần và tử được thực hiện bởi 19 thứ tâm ngoại lộ (hi ci1a). 
Ba Loại Tâm Đông Nhất ( Giống Nhau) 


Cuộc sông của một chúng sanh hữu tưởng bắt đầu bằng một pazfisandhi citra (tâm tái 
tục). Sau khi tâm này diệt, ?havanga cifa (tâm hữu phần) sanh và diệt liên tục cho đến 
khi tâm hữu phần thực hiện hay làm việc tử. 


Tâm hữu phân cuôi cùng được gọi là tâm tử (cu ca) vì khi ây nó làm việc tử. 


Đối với một chúng sanh hữu tình, ba loại tâm này (đó là pafisandhi cita (tâm tái 
tục), bhavanga cida (tâm hữu phần) và cuti cita (tâm tử) thì giống nhau khi jãti (sinh 
khởi)j có cùng sở hữu tâm và bắt cùng một cảnh. Đối với một chúng sanh phàm phu, 1 
trong 8 7mahavipaka ciffa (tâm đại quả) làm việc như paƒisandhi cia (tầm tấn tục), 
bhavanga cita (tâm hữu phần) và cưfi cira (tâm tử). Ba tâm ấy giống nhau trong một 
chúng sanh, vì chúng là quả của cùng nghiệp phối hợp với kusala cirra (tâm thiện). Nếu 
kusala cữfa (tầm thiện) là somanassasahagafam ñanasampayufttam asankharika 
mahãkusalacitam (tâm đại thiện câu hành hỷ tương ưng trí vô dẫn), thì 
Sormanassasahagafan ñãnasampayuftan asankharika mahãvipakaciffam (tâm đại quả 
câu hành hỷ tương ưng trí vô dẫn) sẽ làm phận sự pa/isandhi (tái tục), bhavanga (hữu 
phân) và cưii (tử). 
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Cảnh mà những tâm này bắt là maranäsanna nimnifa (cảnh cận tử), tức là điềm hay 
dấu hiệu xuất hiện ngay trước khi tử trong kiếp vừa qua. Nimia (tướng hay cảnh) thì 
dưới dạng kamna (cảnh “nghiệp'), kammnanimitfa (cảnh “ điềm nghiệp”), hay gafinimitta 
(cảnh “điềm sinh'). Hiện tượng (pháp) này sẽ được giải thích thêm phía sau. 


Những Điềm, Dấu Hiệu Hay Cảnh Cận Tử (Marapyisanna Nimiffa) 


Trong kiếp sống hiện tại, một người sẽ được tiếp tục sống khi kwsala kamưna (nghiệp 
thiện) là pháp trợ cho vị ấy tái tục vào kiếp sống này, vẫn tiếp tục hộ trợ vị ấy, tức là, 
vẫn tiếp tục trợ cho sinh ra bhavanga citfa (tâm hữu phần) là quả của nghiệp. 


Ngay trước khi sự hộ trợ của nghiệp tắt dần (yếu đi), nhiều nghiệp thiện và nghiệp 
bắt thiện tợ như tranh đua với nhau để có cơ hội sinh ra nghiệp quả, nghiệp nào nổi bật 
thì nghiệp ấy trổ sanh. 


Nghiệp thành tựu này có thê xuất hiện trong hữu phần (ý môn) của người lúc cận tử 
làm kamưna (cảnh “nghiệp'). Khi vẫn đề này xảy ra, vị ấy có thể nhớ lại những hành 
động tốt hay xấu mà vị ấy từng làm trong quá khứ liên quan đến nghiệp quả (thành tựu). 
Tâm thiện hay bất thiện từng sanh ở một thời điểm nảo đó, nay sanh là một tâm mới 
(khác). Hay nói cách khác, đó là sự lặp lại của tâm mà tâm ây được biểu hiện qua hành 
động. 


Lúc này nó có thể là một dấu hiệu hay ký hiệu gắn liền với nghiệp thành tựu xuất 
hiện ở một trong những môn. Nó có thể là 1 trong 5 cảnh cụ thê được biết qua 1 trong 
5 môn là một cảnh hiện tại, hay được biết qua ý môn là 1 cảnh quá khứ. Cảnh quá khứ 
hay hiện tại này gắn liền với nghiệp quả thành tựu được gọi là '#ammna nữni#a' (dẫu 
hiệu của nghiệp hay cảnh “điềm nghiệp). 

Đôi khi vài dấu hiệu hay cảnh của nơi mà vị ấy sẽ tái tục đến dựa theo nghiệp quả có 
thể xuất hiện nơi ý môn. 

Thí dụ, chư thiên hay lâu đài, v.v... có thể xuất hiện với người đang tử nếu vị ấy sẽ 
tái tục đến một trong những cõi trời, người khổ trong địa ngục hoặc chó săn địa ngục, 
v.v... có thể xuất hiện với vị ấy nếu vị ấy sẽ sanh vào địa ngục. Những cảnh này liên 
quan đến nơi tái tục, nên được ĐỌI Øđfi nimitfa (điềm sinh). 


Hay giả sử một người nghe pháp vào lúc cận tử và nghiệp thiện của vị ấy trở thành 
nghiệp thành tựu trợ cho nghiệp quả cho kiếp sống kế tiếp sanh. Trong trường hợp này, 
năm bắt âm thanh của những lời pháp qua tai trở thành karưna nimiffa (điềm nghiệp). 

Nói cách khác, giả sử một vị thầy đang dân tiến đến lúc tử thấy học trò cũ qua ý thức 
(manoviñfñäna). Đây cũng là kamma nimitfa (điềm nghiệp) dưới dạng cảnh quá khứ 
xuất hiện ở ý môn. 
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Còn có trường hợp khác là một đồ tế đang dần tiến đến lúc tử nghe tiếng rên rỉ của 
gia súc mà vị ấy từng giết. Cảnh thinh quá khứ này cũng là kamưna nimitfa (điềm nghiệp) 
tái hiện với vị ấy qua ý môn. 

Do đó, khi một người đang tử, I trong 3 loại maranäsanna nimifa! (cảnh hay dẫu 
hiệu cận tử), đó là kamưna (cảnh “nghiệp”), kamưna nmĩffa (cảnh “điềm nghiệp”) hay 
gafI nữmifía (cảnh “điềm sinh), sẽ luôn xuất hiện ở tại một trong 6 môn. Người sắp tử 
và sẽ tái tục ngay sau khi tử qua một kiếp sống kế tiếp. Như thế thì pa/isandhi cirta (tâm 
tái tục), bhavanga ciffa (tâm hữu phân) Và cufi ciffa (tầm tử) của vị ây trong kiếp sống 
kế tất cả sẽ bắt maranãsanna nimiffa (cảnh cận tử) của kiếp sông vừa qua. 


Ba Loạt Tâm Hữu Phân (Bhavanga Cifta) 


Trong kiếp sống hiện tại, bhavaga ciữfa (tâm hữu phần) lấy cảnh cận tử 
(maranäsanna nimifia)? của kiếp vừa qua làm cảnh. Cảnh này không phải là cảnh ngoại 
mới xuất hiện ở một trong những môn trong kiếp sống hiện tại trợ cho phát sanh một lộ 
trình tâm, chúng ta không thấy rõ nó. Nói cách khác, cảnh này không diễn tiến theo 
từng giai đoạn để chúng ta nhận biết. Do đó, khi chúng ta ngủ hay chúng ta không biết 
bất cứ điều gì, những tâm hữu phần này sẽ được sanh và diệt với một tốc độ rất lớn, 
hơn một ngàn tý (1012) lần trên một cái nhấp nháy. 


Bây giờ, giả sử một ngoại cảnh đối chiếu hay đội vào một trong những môn. Tâm 
cần biết cảnh mới này và từ đó chúng ta có thể phản ứng như là sự sinh khởi cần thiết. 
Đề biết cảnh mới, dòng tâm thức phải xoay chiều hướng đến cảnh mới này. Do đó, tâm 
hữu phân phải được dừng lại hay cắt đứt. Kế đến, lộ tâm phải sanh để bắt cảnh mới và 
giải quyết theo từng giai đoạn để nhận biết cảnh. 


Dòng chảy bhavanga (hữu phần) không thể đột ngột bị ngăn lại ngay sau khi cảnh 
mới vừa xuất hiện ở một trong những môn, ví như một người đang chạy rất nhanh không 
thê đột ngột dừng ngay lại, ít nhất phải thêm một vài bước trước khi dừng lại. Cũng tợ 
như thế, 2 bhavanga cửa (tâm hữu phân) phải đi qua sau khi cảnh xuất hiện trước khi 
dòng bhavanga (hữu phần) có thể hoàn toàn dứt hay ngưng. 


Hai bhavanga cira (tâm hữu phân) này, trong việc cố gắng từ bỏ zmaranäsanna 
nimita” (cảnh cận tử) cũ và bắt cảnh mới, bị rúng động một chút so với lúc bình thường, 
do đó, chúng được gọi là bhavaäga calãna (hữu phần rúng động). Nhưng khi dòng 
bhavanga (hữu phần) bị ngăn hay cắt đứt sau bhavanga calãna (hữu phần rúng động) 
thứ hai, tâm này được gọi lại là bhavaủga paccheda (hữu phần dứt dòng). 


1... Những cảnh liên quan lúc đang tử. 
2... Những cảnh liên quan lúc đang tử. 
3... Những cảnh liên quan lúc đang tử. 
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Bây giờ, 5 cảnh chưa được rõ ràng hay dễ nhận ở tại những môn ngay sau khi chúng 
đối chiếu hay dội vào (hay tiếp xúc với) những môn. Dù cho cảnh có cường độ rất lớn 
(atimahantä rammana) cũng phải mất 1 citakhana (sát-na tâm) để tự phát triển hoàn 
thiện thành nối bật cho đến khi xuất hiện ở tại môn. 


Do đó, phải qua I tâm hữu phần (bhavanga cira), kế từ khi cảnh tiếp xúc với môn 
cho đến khi cảnh xuất hiện ở môn. Bhavanga ciifa (tâm hữu phần) này được gọi là afia 
bhavanga citta (tâm hữu phần vừa qua). 


Khi cảnh với cường độ lớn (cảnh lớn (mahantãärammana)) đỗi chiếu hay dội vào 
môn, phải trải qua 2 hoặc 3 bhavanga cửa (tâm hữu phần), kê từ lúc cảnh tiếp xúc với 
môn cho đến khi cảnh xuất hiện ở môn. 2 hoặc 3 bhavaäga cifra (tâm hữu phần) này 
được gọi là a1a bhavanga ciffa (tâm hữu phần vừa qua). 


Vì thế, chúng ta có 3 loại bhavanga cửa (tâm hữu phần). 

1. Afa bhavanga = “Hữu phần Vừa qua”. Những tâm bhzvaäga (hữu phần) này 
đi qua từ lúc cảnh đối chiếu hay dội vào môn đến khi cảnh 
xuất hiện ở môn. 

2. Bhavanga calãna = “Hữu phần Rúng động' phát sanh khi cảnh xuất hiện ở môn. 


3. Bhavangupaccheda_ = “Hữu phần Dứt dòng) theo ngay sau hữu phần rúng động. 
Sau tâm hữu phần này, dòng bJawaga (hữu phần) bị cắt 
đứt và cia vĩrhi (lộ trình tâm) bắt đầu sanh. 


I. LỘ NGŨ MÔN (PAÑCADVRA VITHỊ) 


Lộ ngũ môn là trật tự thứ lớp của những tâm sanh do nương qua 5 môn (nhãn, nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân) từ khi 5 cảnh đến đối chiếu hay dội vào 5 sắc thanh triệt, thì những tâm 
bắt cảnh ấy thuộc về tâm lộ, có 54 thứ tâm dục giới. Cũng có khi cảnh đến với cường 
độ rất yêu hay rất không rõ, tâm lộ không bắt được thì tâm ngoại lộ cũng chỉ rũng động 
trước cảnh ấy. 

Những lộ này sanh đặng với 8 hạng người là 4 phàm và 4 Thánh quả. Lộ nhãn, nhĩ 
sanh ở 26 cối Ngũ uấn. Lộ tỷ, thiệt, thân sanh ở I1 cõi Dục giới. 

Có Š5 dạng lộ ngũ môn, do tính theo cường độ của cảnh, là: 1. lộ ngũ môn cảnh rất 
lớn; 2. lộ ngũ môn cảnh lớn; 3. lộ ngũ môn cảnh nhỏ; 4. lộ ngũ môn cảnh rất nhỏ. 5. lộ 
ngũ môn cận tử. 


216 Biên soạn: Thera Santakicco - Trưởng lão Tịnh Sự 





(A) Diễn tiến lộ nhấn môn cảnh rất lớn (Cakkhudvãra qfimahantarammata vithi) 


Tasma yadi ekacittakkhanatfIakarn rupaãrammana cakkhussa apatham agacchati, 
tato dvikkhatIun bhavange calite bhavangasotam vochinditva tam eva r1ỦDãraInanarn 
ãYq†jantar pañcadvaravaJanacittam uÐDqjjiva niruj}haH. 


Vì thê, nêu một cảnh sắc đã qua I sát-na tâm (sau khi đôi chiêu hay dội vào nhãn 
môn), trở nên rõ rệt ở nhãn môn, thì hữu phân rúng động 2 sát-na tâm rôi dứt. Kê đó 
chuyên cảnh sắc qua cân nhắc, suy xét, khai ngũ môn (pañcadvarava7/ana) sanh và diệt. 


Tafo fass ` ananfaram tam eva ripam passantar cakkhuviñfñanam, sampaficchantan 
sưmpdlcchana CHIM  sanffayadmanam  sanfranaciHam,  vavafthapentam 
vof‡habbanacittan c 'eli yathakkarmma1 uDpqjjifva nirujJ}]hamHi. 


Sau khi khai ngũ môn (pañcadvãrãvajjana) diệt, không có bắt cứ sự gián đoạn nào, 
sự sanh và diệt theo đúng thứ tự như nhãn thức (cakkhuviñnñana) thấy cảnh sắc. Tiếp 
thâu (sanpaficchana) tiếp nhận cảnh, thầm tấn (san/ana) thâm tra cảnh và tâm khai ý 
môn (øéanodvarava77ana) làm việc đoán định (voffhapana) cảnh cho dù cảnh ây tốt hay 
xâu. 


Tatoöo pararn ckhinaflsa kamavacardajavanesda yamkiici laddhapaccayam 
yebhuyyena saftakkhattư.m javati javananubandhani ca dve tadarammanapaRani 
yatharaharh pavaftanfi, tato param bhavangapa10o. 


Theo sau tâm khai ý môn (là tâm làm việc đoán định (voø/fhapana)), Ì trong 29 tâm 
đồng lực dục giới (kãmãvacarajavana cifa) phù hợp với nhân như là tác ý hay hướng 
tâm đúng, thông thường, tiến trình hoạt động có đồng lực đến 7 sát-na tâm. Ni tiếp 
theo sau đồng lực avan4a), tâm quả na cảnh (/adärammana vipaka ciffa) sinh khởi tùy 
theo người. Sau tâm na cảnh (/adãramrnana) thứ hai, tiễn trình hoạt động của dòng hữu 
phần diễn tiễn như thường. 


lI. Etavata cuddasa vithicituppada, dvebhavangacalanani, pubbevalifaham 
ekacittakkhanan tỉ kafva safarasa cñtakkhanañi paripurenti tafO pararm nữuJJhati. 
Arammanai eta atimahantam nãma gocarai. 


Đến đây, 17 sát-na tâm được hoàn tất, đó là 14 thứ tâm lộ (vi ci1a) cùng với sở 
hữu tâm, 2 hữu phần rúng động (bhavajga calana) [hữu phần dứt dòng 
(bhavangupaccheda) cũng là hữu phần rúng động (bhavanga calana) cuối] và 1 sát-na 
tâm trôi qua trước đó (chỉ cho hữu phần vừa qua (4/abhavanga). Sau khi 17 sát-na tâm 
đã đầy đủ, cảnh diệt mất. Cảnh này được gọi là cảnh rất lớn (anahantãrammana). 
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Giải lộ nhãn môn cảnh rât lớn: 

Khi cảnh sắc có cường độ rât lớn đôi chiêu hay dội vào nhãn môn với cường độ rât 
lớn, afữmahantarammana vifh¡ (lộ cảnh rât lớn) sinh khởi. Lộ trình tâm ây có thê được 
hình dung băng những ký tự sau: 


Ký tự theo PalI: 
...-Bh-TT-Na-Da-Pa-ca-Sp-St-Vo-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Da-Da-Bh-... 


Ký tự theo Việt: 
...Ẩ-H-“V-R-D-K-S-T-Th-P-C-C-C-C-C-C-C-Na-Na”-H-... 


Ký tư theo Pali | Ký tự theo Việt 

Bha (bhavanga) =H = hữu phần. Khi không có cảnh đối chiếu vào môn, 
tâm lộ chưa sanh, dòng bhavanga cữa (tầm hữu 
phân) vẫn luôn tuôn chảy trong kiếp sống. 


TỊ (afta bhavanga) =V_ = hữu phần vừa qua. Vào tiểu sát-na sanh của tâm 
này, cảnh sắc và cakkhupasada (nhãn thanh triệt) 
đồng sanh. Đây là sát-na sanh (pãda) của 
rpãrammaïa (cảnh sắc). 

Na (bhavanga caläna) =R_ = hữu phần rúng động. Vào tiểu sát-na sanh của tâm 
hữu phần rúng động này, rữpãrammana (cảnh sắc) 
xuất hiện (trở nên rõ rệt) ở tại cakkhupasada (sắc 
nhãn thanh triệt) (còn gọi là nhãn môn) có cường độ 
rất lớn. Phải mất 1 ci/akkhana (sát-na tâm) để nó 
hoàn thiện thành rõ rệt tại môn sau khi sanh. 


Da (Bhavangupaccheda) =D_ = hữu phần dứt dòng. Dòng hữu phần bị cắt đứt sau 
tiêu sát-na diệt của tâm này. 


Pa (pañcadvaravajjana) =kK_— = khai ngũ môn hay hướng ngũ môn. Tâm này luôn 
là tâm đầu tiên đối diện với cảnh trong pañca dvãra 
vĩhï (lộ ngũ môn). Nó hướng dòng tâm thức chú ý 
đến cảnh. 


Ca (cakkhu viññãna)  =Nh = nhãn thức. Tâm này thấy biết cảnh sắc. Nó làm 
thành dấu ấn và truyền dấu ấn ấy qua tâm kế tiếp 
trước khi nó diệt mắt. 

Sam (sampaficchana) =T” = tiếp thâu. Tâm này tiếp nhận dấu vết của cảnh sắc 
được chuyên qua bởi nhãn thức, nó lần lượt chuyền 
dấu ấn của cảnh qua tâm sanh kế tiếp. 


218 Biên soạn: Thera Santakicco - Trưởng lão Tịnh Sự 





Na (sanrana) =Th = thẩm tấn. Tâm này thâm tra cảnh cho dù là cảnh tốt 
hay xấu. Nó lần lượt chuyền dấu ấn của cảnh cùng 
với kết quả của sự thâm tắn qua tâm sanh kế tiếp. 


Vo (Vofthapana) =P  = đoán định, phân đoán. Tâm này quyết định dù là 
cảnh tốt hay xấu. 


Ja (Javana) =C_ = đồng lực. Tâm đồng lực hưởng vị của cảnh. Một 
trong 29 kãma javana ciffa (tâm đồng lực dục giới), 
tùy thuộc vào manasikãra (sự chú ý) phối hợp với 
vofthapana (đoán định), thường sanh bảy lần, qua 7 
sát-na tâm. Ở chặng này chúng ta biết cảnh dục khái 
quát và hưởng vị của cảnh. 


Dã (0adalambana) =Na = na cảnh. Tâm này sanh ngay sau tâm đồng lực cuỗi 
và sanh hai lần chiếm mắt 2 sát-na tâm đề có hưởng 
lạ vị của cảnh Vào tiểu sátna diệt của 
tadälambana ciffa (tâm na cảnh) thứ hai, cảnh sắc 
và sắc nhãn thanh triệt (cakkhupasada) mà đồng 
sanh, nay đồng diệt bởi vì thọ mạng qua l7 sát-na 
nay đã dứt. 

hữu phân. Khi cảnh không còn tồn tại nữa, tâm lộ 
không còn sanh và dòng tâm thức rơi vào dòng hữu 
phân như thường. 


Bha (bhavansa) 


I 
=" 
I 


Lưu ý: Afữmahantarammaia vifh¡ (lộ cảnh rất lớn) cũng được gọi là /aäälambana 
vãra vith¡ (lộ chót na cảnh) vì nó kết thúc băng /ađãlambana citta (tâm na cảnh). Tâm 
na cảnh chỉ sanh trong trường hợp cảnh có cường độ rất lớn. Tâm lộ thường là 15 cái 
sát-na tâm, thọ mạng của cảnh còn 2 sát-na tâm nữa mới diệt, nên na cảnh mới sanh. 
Nếu cường độ của cảnh không đủ lớn, phải mất hơn I cái sát-na tâm cảnh mới hiện rõ 
ở môn, thì thọ mạng còn lại của cảnh ở cuối lộ không còn đủ 2 sát-na tâm để na cảnh 
sanh. 

Trường hợp lộ nhãn môn cảnh rất lớn này chỉ có một tâm hữu phần vừa qua. Ngoài 
trường hợp tâm lộ chót là na cảnh, còn có trường hợp tâm chót là đồng lực hay hữu 
phần khách. 

- Nhân trợ sanh hữu phân khách có bốn: 1 là người dục giới, 2 là tái tục bằng tâm 
câu hành hỷ, 3 là gặp cảnh rất tốt, 4 là đồng lực bằng tâm sân. 

Về tông quát của những lộ ngũ môn thì có 54 thứ tâm lộ, do gom ngũ song thức 
chung có I0 thứ tâm. Nếu nói riêng theo từng loại như lộ nhãn môn, hay lộ nhĩ môn 
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v.v... thì mỗi loại có 46 thứ tâm vì trong phần ngũ song thức chỉ lẫy 2 thứ tâm tương 
ứng của lộ như nhãn thức, hay v.v... 


Những thứ tâm có thể tham gia trong lộ ngũ môn gồm: Tâm khai môn (1 thứ là tâm 
khai ngũ môn), ngũ song thức (2 trong 10 thứ tâm), tiếp thâu (một trong 2 thứ), thầm 
tấn (một trong 3 thứ), đoán định (1 thứ là khai ý môn), chặng đồng lực (một trong 29 
thứ tâm đồng lực dục giới sanh Š5 hay 7 cái sát-na), chặng na cảnh (một trong l1 thứ 
nhưng trừ 3 tâm thâm tấn, còn 8 tâm đại quả sanh 2 cái sát-na), cộng cả thảy là 46 thứ 
tâm (tính riêng cho từng loại lộ) hay 54 thứ tâm dục giới (tính chung cả 5 loại lộ). 


7 chặng: I là chặng khai môn, 2 là chặng ngũ song thức, 3 là chặng tiếp thâu, 4 là 
chặng thẩm tấn, 5 là chặng đoán định, 6 là chặng đồng lực, 7 là chặng na cảnh. 


8 hạng người là 4 phàm, 4 Thánh quả. 

11 cõi Dục giới là Địa ngục, Ngạ qui, Bàng sanh, A-tu-la, Nhân loại, Tứ thiên vương, 
Đạo lợi, Dạ-ma, Đâu xuất, Hóa lạc và Tha hóa tự tại (vì có tâm na cảnh, nên không sanh 
ngoài cõi Dục giới). 

Những “lộ nhĩ, tỷ, thiệt, thân môn cảnh rất lớn” cũng diễn tiễn tợ như “lộ nhãn môn 
cảnh rất lớn”. Phần cái tâm, chặng, thứ tâm, người và cõi thì cũng tợ như thế. Chỉ thay 
tâm nhãn thức thành tâm nhĩ thức, hay tỷ thức, hay v.v... 


(B) Diễn tiền lộ nhãn môn cảnh lớn (Cakkhudvãrika mwahanfãranunaa vĩithi) 


l2. Yava tadarammanuppada pana appahonf” đfñd1takam qapatham qgatam 
ãrammanam mahantam nãma, tattha javanavasane bhavangapafto va hoti, n atthi 
tadärarmmnanuppaado. 


Ngoài ra, cảnh mà đối chiếu hay dội vào môn trở nên rõ rệt (sau 2 hoặc 3 sát-na tâm), 
nhưng không thể tồn tại cho đến khi tâm na cảnh sinh khởi, được gọi là 
mahanfaärarmnana (cảnh lớn). Trong Ấy, lộ tâm chót đồng lực, có sự rơi vào hữu phần 
và không có sự sinh khởi của tâm na cảnh. 


Khi cảnh với cường độ đủ lớn đôi chiêu hay dội vào nhãn môn, 2 mahan†ãrarmmnana 
vĩhï (lộ cảnh lớn) có thê sinh khởi như sau: 


Ký tự theo PalI: 

(1) Bh-“TT-TI-Na-Da-Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Bh”-... 
(2) Bh-““TT-TT-TI-Na-Da-Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja”-... 
Ký tự theo Việt: 

(1) ....-H-“V-V-R-D-K-ŠS-T-Th-P-C-C-C-C-C-C-C-H”-H-... 

(2) ....-H-“V-V-V-R-D-K-5-T-Th-P-C-C-C-C-C-C-C”-H-... 
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Giải thích: 

(1) 

Trong ?mahantaärammana vifh¡ (lộ cảnh lớn) thứ nhật, cảnh và cakkhupasada (nhãn 
thanh triệt hay nhãn môn) đồng sinh khởi („päđa) vào tiêu sát-na sanh của tâm 
afftabhavanga (V) (hữu phần vừa qua) thứ nhất. Cảnh này chiếm mất 2 sát-na tâm hữu 
phần vừa qua (77-7¡) để phát triển hoàn toàn đầy đủ và trở thành rõ rệt ở tại nhãn môn 
vào tiểu sát-na sanh của tâm bhavangacaiana (R) (hữu phần rúng động). 

Tiếp sau tâm hữu phần rúng động, 2 sát-na tâm (R-D) rồi dừng hay cắt đứt dòng hữu 
phần tại tiểu sát-na diệt của bhavaägupaccheda (D) (hữu phần dứt dòng). ...-H-“*V-V- 
V-R-D-.... Khi ấy lộ trình tiếp tục như sau: 


Ký tư theo Pali | Ký tự theo Việt 

Pa (pañcadvaravajjana) =K = khai ngũ môn. Tâm này hướng dòng tâm thức chú 
ý đến cảnh. 

Ca (cakkhu viññãna)  = Nh= nhãn thức. Tâm này thấy biết cảnh sắc và tạo dấu 
ân. 

Sam (sưmjpaficchana) =T = tiếp thâu. Tâm này tiếp nhận dấu ấn của cảnh sắc. 

Na (sanirapa) =Th= thẩm tắn. Tâm này thẩm tra xét cảnh dù tốt hay 
xấu. 

Vo_ (VYofthapana) =P = đoán định hay phân đoán (tức tâm khai ý môn 
(manodvãräãvajjana). Tâm này quyết định dù tốt 
hay xấu. 

Ja  (Javana) =C = đồng lực. Tâm đồng lực hưởng vị của cảnh. Một 


trong 29 kãma javana ciffa (tâm động lực dục giới) 
là pháp sở duyên bị trợ bởi tác ý @nanasikãra) phôi 
hợp với phân đoán (vof/hapana), sanh bảy lần. 


Đến đây, 16 sát-na tâm đã trôi qua từ khi cảnh phát sanh ở tại nhãn môn và chỉ còn 
lại I sát-na tâm trước khi cảnh diệt mất. Do đó, 2 fadãlœmbana cia (tâm na cảnh) 
không thể sanh nữa. [Tadalambana cữía (tâm na cảnh) chỉ sanh khi 
atimahantärammana (cảnh rất lớn)]. Tâm na cảnh hoặc sinh hai lần, hoặc hoàn toàn 
không sinh. Thay vào đó, l bhavanga cira (tâm hữu phân) sinh khởi, cảnh và 
cakkhupasãda (sắc nhãn thanh triệt), cùng diệt vào tiêu sát-na diệt của bhavaiga cita 
(tâm hữu phần) này. Sau đó, dòng hữu phần chảy tiếp như thường. 

(2) 

Trong mahantarammana vữhï (lộ cảnh lớn) thứ hai, cường độ của cảnh yêu hơn một 
chút so với cường độ của cảnh ở lộ trước (1). Vì thế, sau khi cảnh phát sanh ở tại nhãn 
môn, 3 afabhavanga cửa (3V) (tâm hữu phần vừa qua) trôi qua trước khi cảnh trở 
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nên phát triển đầy đủ và rõ rệt ở tại nhãn môn. Kế tiếp, hữu phần rúng động hai lần rồi 
dứt (NWa-Da). Sau đó, lộ tâm diễn tiễn như ở lộ trước (1), tức là, theo thứ tự của 
pañcadvarãvajjana (khai ngũ môn), cakkhu viññãna (nhãn thức), sampaficchana (tiếp 
thâu), sanfrana (thâm tần), voffhapana (đoàn định) và 7 Jjavana (đồng lực). Vào tiêu 
sát-na diệt của tâm đồng lực thứ bảy, cảnh và cakkhupasãda (nhãn thanh triệt) cùng 
diệt. Do đó, lộ trình tâm kết thúc và hữu phân tiếp tục diễn tiến như thường. 


Vì thế, có 2 mahantãrammana vithi (lộ cảnh lớn) kết thúc bằng tâm đồng lực, 2 lộ 
tâm này được gọi là /avanavara virhi (lộ chót đông lực). 


Đôi khi có thêm trường hợp là tâm hữu phần khách chen giữa chặng đồng lực và tâm 
hữu phần của hai lộ trên, nên có thể tính thêm 2 lộ là thành 4 lộ trong phần lộ nhãn cảnh 
lớn. 


Lưu ý: Khi tính những thứ tâm lộ, thì không tính những tâm hữu phần (7ï, Na, Da, 
Bì). 


(C) Diễn tiến lộ nhấn môn cảnh nhỏ (Cakkhudvarika pariffirammmana vi) 


13. Yava javanuppada pỉ appahonf ` ãHtakan apatha1m" agatam ãramna1am parittIam 
nama. Taftha javanarh pỉ anuppdđj/vãa dvattikkhattarn vofthabbanam` eva pavdftdti, 
tato pararh bhavanga patfo va hofi. 


Cảnh đối chiếu vào môn và trở nên rõ rệt (sau 4 đến 9 sát-na tâm) nhưng không thê 
tôn tại cho đến khi những jøyana (đồng lực) sinh khởi, được gọi là pariãrammana 
(cảnh nhỏ). Trong lộ ấy, mặc dù tâm jøvzna (đồng lực) không sinh, nhưng tâm 
voffhapana (đoán định) vẫn sinh khởi 2 hoặc 3 lần và kế đó rơi vào bhavaga (hữu 
phân). 


Khi cảnh sắc với cường độ nhỏ đôi chiêu hay dội vào nhãn môn với cường độ nhẹ, 
yêu ớt, 0arfftarammana vifh¡ (lộ cảnh nhỏ) sinh khởi. Lộ trình tâm có thê được hình 
dung như sau: 


Ký tự theo Pali 
(1) ...-Bha-““Tï-T¡-T1I- T1-Na-Da-Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Vo-Vo-Bha-Bha-Bha-Bha”-Bha- 


(2) ...-Bha-““Tïi-T¡-TI- T¡-TI-Na-Da-Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Vo-Vo-Bha-Bha-Bha”-Bha- 


(3) ...-Bha-““Ti-T1- T1-T1-TI-TI-Na-Da-Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Vo-Vo-Bha-Bha”-Bha-... 
(4) ....-Bha-““Ti- T1- TI-T1-TI-T1- T1-Na-Da-Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Vo-Vo-Bha”-Bha-... 
(Š) ....-Bha-““T¡-TI- TI-T1-TI- T1- T1-TI-Na-Da-Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Vo-Vo”-Bha-... 

(6) ...-Bha-““TI- TI- TI-T1-TI- T1- TI-TI-TI-Na-Da-Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Vo”-Bha-... 
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Ký tự theo Việt 
(1) “V-V-V-V-R-D-K-5-T-Th-P-P-P-H-H-H-H'”... 

(2) “V-V-V-V-V-R-D-K-5-T-Th-P-P-P-H-H-H”... 
(3) “V-V-V-V-V-V-R-D-K-S-T-Th-P-P-P-H-H”... 
(4) “V-V-V-V-V-V-V-R-D-K-5-T-Th-P-P-P-H”... 
(5) “V-V-V-V-V-V-V-V-R-D-K-5-T-Th-P-P-P”... 
(6) “V-V-V-V-V-V-V-V-V-R-D-K-S-T-Th-P-P”-H... 

Giải Thích: 

q) 

Trong par1I4rarmmana vữh¡ (lộ cảnh nhỏ) đầu tiên, cảnh và cakkhupasada (nhãn 
thanh triệt) đồng sinh khởi vào tiêu sát-na sanh của tâm z#fabhava»ga (hữu phần vừa 
qua) thứ nhất. Cảnh này chiếm mất 4 sát-na tâm để hoàn toàn phát triển và trở nên rõ 
rệt vào tiêu sát-na sanh của tâm bhavangacalãna (hữu phần rúng động) (R). Kế đó, 
dòng tâm hữu phần bị rúng động lần hai rồi dứt (R-D). Tiếp đến, lộ trình tiếp tục theo 
thứ tự pañcadvarava77ana (khai ngũ môn), cakkhu viññana (nhãn thức), samppaficchana 
(tiếp thâu), sa»ữrapa (thâm tắn) và vo#fhapana (đoán định). Tại thời điểm này, 11 sát- 
na tâm đã trôi qua từ khi cảnh phát sanh và cảnh chỉ có thể tồn tại 6 sát-na tâm nữa. 


Trong trường hợp bình thường, javzna (đồng lực) thường sinh khởi 7 sát-na tâm và 
nếu không có đủ thời gian, nó hoàn toàn không sinh khởi. Nói cách khác, khi cảnh 
không rõ và không được biết một cách chính xác, không có jøvyana (đồng lực) sanh để 
hưởng vị của cảnh. 


Do đó, thêm 2 tâm yøƒ£hapana (đoán định) nữa sanh vào vị trí của tâm Javana (đồng 
lực) xác định thêm hai lần nữa dù cho cảnh tốt hay xấu. Sau đó, dòng tâm thức rơi vào 
dòng hữu phân. Cảnh và nhãn thanh triệt diệt vào tiểu sát-na diệt của tâm bhavaga 
(hữu phần) thứ tư. Sau đó dòng hữu phân chảy tiếp như thường. 


(2-6) 

Trong 5 vi (lộ) kế tiếp liên tục, af#a bhvanga (hữu phần vừa qua) (V) được tăng 
từng cái một khi cảnh trở nên yếu dần. Vì vậy, những tâm phía sau phải lần lượt bị cắt 
đứt từng tâm một do tổng số sát-na tâm không thể vượt quá tuổi thọ (tức là 17 sát-na 
tâm) của cảnh. Do đó, ở lộ trình tâm thứ sáu, lộ kết thúc sau 2 tâm voƒfhapana (đoán 
định). 


Số tâm yo/fhapana (đoán định) không thể bị giảm ít hơn vì phải có ít nhất 2 tâm 
vo(fhapana (đoán định) khi nó làm việc ở chỗ của tâm javana (đồng lực). Do đó, có 6 
paritarammana vifh¡ (lộ cảnh nhỏ) đều kết thúc bằng tâm yo/fhapana (đoán định); 
Những lộ này được gọi là yoƒfhapana vara vifh¡ (lộ chót đoán định). Vì không có Jjavana 
(đồng lực) trong những lộ này, không có trạng thái hưởng vị của cảnh. Cảnh không 
được biết một cách chính xác —- mà dường như được biết rất khái quát. Những lộ này 
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xảy ra với những trẻ sơ sinh do ceakkj„pasãda (nhãn thanh triệt) yếu. Dù khi cảnh có 
cường độ lớn, nó không xuất hiện rõ. 


(D) Diễn tiến lộ nhãn môn cảnh rất nhỏ (Aipariffãrammana vĩthì) 


14. Yava vofthabbanuppada ca pana appahonft` afiflakam apatham qagafam 
nirodhasannam arammanam dafiiparitamnama, tfatha bhavangacalanam eva holi, 
n atthi vithicittuppaado. 


Lại nữa, cảnh mà đối chiếu vào môn trở nên rõ rệt sau 10 đến 15 sát-na tâm; sắp kết 
thúc và không thê tôn tại cho đến khi tâm đoán định sinh khởi; được gọi là cảnh rất nhỏ. 
Trong lộ ấy chỉ có hữu phần rúng động, nhưng không có lộ tâm sinh khởi. 


Khi cảnh với cường độ rất yếu đối chiếu vào nhãn môn, cảnh chiếm 10 đến 15 sát- 
na tâm để phát triển đầy đủ. Vì cường độ cảnh quá yếu là nguyên nhân làm cho 
bhavanga (hữu phần) rúng động hai lần mà không thê dứt dòng hữu phần, do đó, không 
có wi/hi cia (tầm lộ) sanh và cảnh hoàn toàn không được biết đến. Sáu dạng lộ tâm sau 
có thê được viết đề mô tả afiparittarammana virth¡ (lộ cảnh rất nhỏ). 


Ký tự theo PalI 
(1) “TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI-T1-TI-Na-Na-Bha-Bha-Bha-Bha-Bha”... 
(2) “TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI-T1-TI-TI-Na-Na-Bha-Bha-Bha-Bha”... 
(3) “TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI-T1-TI-TI-T1-Na-Na-Bha-Bha-Bha”... 
(4) “TI-TI1- TI-TI-TI-TI-T1- TI-TI-TI-TI-T1-TI1-Na-Na-Bha-Bha”... 
(Š) “TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI-T1-TI-TI-TI1-T1-TI-Na-Na-Bha”... 
(6) “T1-TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI-T1-TI-TI- TI1-TI-TI-TI-Na-Na”... 


Ký tự theo Việt 
(1) “V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-R-R-H-H-H-H-H'"... 

(2) “V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-R-R-H-H-H-H”... 
(3) “V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-R-R-H-H-H”... 
(4) “V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-R-R-H-H”... 
(5) “V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-R-R-H”... 
(6) “V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-R-R”... 

Giải Thích: 

Thông thường, cảnh và cakklpasãda (nhãn thanh triệt hay nhãn môn) đồng sanh 
vào sát-na sanh của tâm a#a bhavaaga (hữu phần vừa qua) thứ nhất. Do cường độ của 
cảnh rất yếu, nên chiếm mất 10 đến 15 sát-na tâm đề hoàn toàn phát triển. Khi đã phát 
triển đầy đủ, nó xuất hiện ở môn. Nhưng vì cường độ của cảnh rất yếu, nó chỉ có thể 
làm cho bhavanga (hữu phân) bị rúng động hai lần mà không phá vỡ dòng chảy của 
hữu phần. Do đó, nó chỉ làm bhavaiga calãna cirta (tâm hữu phần rúng động) 2 sát-na 


224 Biên soạn: Thera Santakicco - Trưởng lão Tịnh Sự 





tâm, rồi tâm ðhavaga (hữu phần) tiếp tục tuôn chảy như thường. Cảnh và 
cakkhupasäda (nhãn thanh triệt) sẽ cùng diệt vào cuối của 17 sát-na tâm sau khi nó hình 
thành. 


Cảnh hoàn toàn không được biết vì không có v7j¿ cia (tâm lộ) sanh. Bởi vì những 
trường hợp này bị thiếu w7Jï cia (tâm lộ), chúng được gọi là z„oøgha vara vith¡ (lộ chót 
không). 


Những lộ ngũ môn khác 


l5. lcc` evam cakkhudvare, tatha sofa dvaradisu c` ei sabbatha pi pañcadvare 
tadaärammanajavana vofthabbana moghavara sankhafãaHd cafunHdH vãraãng1 
yathakkqamam ãrarmmanabhia visayappavdfti catudha veditabba. 


Như được mô tả về sự sinh khởi của lộ nhãn môn, cũng thế, lộ sinh khởi qua nhĩ 
môn, v.v... do đó, qua tất cả 5 môn. Sự trình bày bốn nhóm cảnh nên được hiểu đúng 
theo thứ lớp trong bốn cách được gọi là: Lộ chót na cảnh, lộ chót đồng lực, lộ chót đoán 
định và lộ chót không. 


75 Lộ Ngũ Môn 


Trình bày bốn nhóm cảnh nơi nhãn môn, chúng ta được 1 lộ chót na cảnh 
(adalambana vaãra vih¡), 2 lộ chót đồng lực (avana vara vifh¡), 6 lộ chót đoán định 
(yofthapana vara vifh¡) và 6 lộ chót không (mogha vara vithì), tất cả thành 15 lộ. 

(1)__ 1 afữnahantä rammana tadärammana vãra vithi (lộ cảnh rất lớn chót na cảnh). 
(2) 2 mahantä rammana jãvana vara vifh¡ (lộ cảnh lớn chót đồng lực). 

(3) 6 pari14 rammana vofthapana vara vifhï (lộ cảnh nhỏ chót đoán định). 

(4) 6 afipariIa rarmmana mogha vara vifh¡ (lộ cảnh rất nhỏ chót không). 


Tât cả có 1Š lộ qua nhãn môn. 


Tương tự như thế, có 15 lộ có thể sanh qua mỗi môn như nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, 
thân môn. Cho nên, tổng số pzñca đvãra vữhi (lộ ngũ môn) qua 5 môn là 15 x 5 = 75 
lộ. 

Trên lý thuyết, những lộ và lời giải thích cho lộ nhĩ môn, nhĩ thức (so/a viãñãna) 
(cũng thế) được thay chỗ của cakku viññãna (nhãn thức) và cảnh thính và nhĩ thanh 
triệt (sofa?asada) tuân tự được thay chỗ cảnh sắc và nhãn thanh triệt (cakkhupasada). 
Sự thay đôi tương tự nên được thực hiện cho 3 môn còn lại. 
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Sự So Sánh với Một Trát Xoài 


Atimahamiã rammana (cảnh rất lớn) có thê được so sánh với việc trái xoài rụng. Giả 
sử một lữ khách mệt mỏi ngủ thiếp ở gốc cây xoài. Trạng thái ngủ thiếp này tương tự 
như dòng chảy lặng lễ của hữu phần trước Afimahaniä rammana (cảnh rất lớn). 

Khi trái xoài chín muôi rụng xuống đất gần người khách lữ hành, sự kiện này tợ như 
cảnh sắc với cường độ rất lớn đập vào nhãn môn. 

Âm thanh của trái xoài rụng xuống đất đánh thức người khách lữ hành làm cho ông 
ấy ngắng đầu dậy. Việc này tợ như sự xuất hiện của cảnh sắc ở nhãn môn làm cho hữu 
phần rúng động hai lần rồi dứt. 

Người khách lữ hành mở mắt và nhìn quanh, tìm nguyên do gây ra tiếng động. Phản 
ứng này tợ như pañcadvãra vajjana (khai ngũ môn) hướng dòng tâm thức đến cảnh. 

Người khách lữ hành thấy trái xoài, điều này tợ như tâm nhãn thức thấy cảnh. Vị ấy 
nhặt trái xoài, việc này tợ như sznp?aficchana (tiếp thâu) hay tiếp nhận cảnh. 

Vị ấy kiểm tra trái xoài có ăn được hay không. Đây tợ như saïana (thẩm tấn) thâm 
tra cảnh. 

Người khách xác định rằng trái xoài ngon và có thể ăn được. Đây tợ như voƒ/fhapana 
(đoán định) định đoạt đó là cảnh tốt. 

Vì đang đói bụng, người khách căn trái xoài 7 lần và thưởng thức vị của nó. Đây tợ 
như sự diễn tiễn của 7 jawana cita (tâm đồng lực) hưởng vị của cảnh. 

Khi người khách mót và dùng hết những phần còn dư sót và nước của trái xoài còn 
dính ở răng, lưỡi và nuốt hai lần. Đây tợ như 2 fadalambana cứữia (tầm na cảnh) theo 
ngay sau jøvana (đông lực) và hưởng vị của cảnh. 

Khi người khách nằm xuống và ngủ thiếp, đây tợ như rơi vào dòng bhavaiga citta 
(tâm hữu phân). 


Pahicadvara-vitl ctta (Tâm Lộ Ngũ Môn) 


~~~ 


l6. Vithicittani satt` eva, cifuppada catuddasa. Catupafnasa vitthara, pañcadvare 
yatharaham. Ayam ettha pañcadvare vithiciftappavaftinayo. 


Ở tại 5 môn, 7 loại vJi-cira (tâm lộ) trong số 14 thứ tâm lộ trong tiễn trình lộ phù 
hợp với môn và cảnh. Về chỉ tiết, có 54 tâm xảy ra qua năm môn. 


Ở đây, những gì được nói mô tả sự diễn tiễn của những tâm lộ qua 5 môn. 


Giải: 
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Nếu chúng ta nghiên cứu azfinahantärammana vĩthi (lộ cảnh rất lớn), chúng ta có thể 
thấy rằng lộ cảnh rất lớn này chứa số tâm lộ lớn nhất, gồm bảy loại tâm lộ. Bảy loại tâm 
đó là: 

“Paiicadvarävajjana (khai ngũ môn), pañcaviñfñäna (ngũ thức), sampaficchana (tiếp 
thâu), sưzana (thâm tấn), vofhappana (đoán định), javana (động lực) và 
tadalambana (na cảnh)”. 


Số tâm lộ tham gia trong lộ dài nhất tức là, a/nahamtã rammana vñthi (lộ cảnh rất 
lớn), gồm: l pañcadvärävajjana (khai ngũ môn), l pañcaviññãna (ngũ thức), I 
sampaficchana (tiếp thâu), 1 sanfirana (thâm tân), 1 voffhappana (đoán định), 7 jayana 
(đồng lực) và 2 /adãlambana (na cảnh). Tông cộng có 14. Khi tính thứ tâm lộ, không 
được tính tâm hữu phần vào 


Tổng số tâm có thể tham gia trong lộ ngũ môn là: 
(a) pañcadvaravajjana ciña (tâm khai ngũ môn) 0I 


(b) pañcaviñnana ci1ta (tâm ngũ thức) 10 
(c) sampaficchana cita (tâm tiếp thâu) 02 
(d) sanfrana cữta (tâm thâm tần) 03 
(e) voƒfhappana cửữta (tâm đoán định) 01 
(Ð /avana cữta (tâm đồng lực) 29 
(g) £adalambana ci1a (tâm na cảnh) 08 

Tổng cộng: 34 


Có 54 kamavacara ciffa (tầm dục giới). Nếu chúng ta đếm tâm qua l môn, thí dụ như 
nhãn môn, chúng ta có 2 cakkhu viññanaciffa (tâm nhãn thức), thay vì 10 pañeaviñnana 
cira (tâm ngũ thức) ở phần (b). Do đó, tổng số tâm là 46. Điều này phù hợp với số đã 
nêu trong chương III — phần Môn có mấy tâm. 

Lưu ý rằng, bhavanga cửa (tâm hữu phần) không gồm trong tâm lộ. 


Cảnh và Vật Diễn Tiến Ở Mỗi Tâm Lộ 


Tất cả những pañcadvãra vñthi citia (tâm lộ ngũ môn) đều bắt cảnh hiện tại đang hiện 
hữu ở môn. Pañeca viññana cữfa (tâm ngũ thức) sanh đặng do pañca vaffhu (năm vật), 
tức là, cakkhu viññana cữta (tầm nhãn thức) sanh đặng do nương cakkhu vaffhu (nhãn 
vật), sofa viññana cifa (tâm nhĩ thức) sanh đặng do nương sơ/a vaffhu (nhĩ vật), v.v... 
trong khi mano viññaãna ci1a (tâm ý thức) sanh đặng do nương hadaya vaffhu (ý vật) }. 


Đê minh họa, tât cả những cakkhu dvara at mahantaärammmana vithi ciffam (tâm lộ 
nhãn môn cảnh rât lớn) băt cảnh sắc xuât hiện ở nhãn môn vào tiêu sát-na sanh của tâm 


1. Sắc nương trái tim. 


ABHIDHAMMATTHASANGAHA - CHƯƠNG IV: CITTA VĨTHI SAÑGAHA-LỘ TRÌNH TÂM NHIẾP 227 





bhavanga calãna (hữu phần rúng động) và diệt vào tiểu sátna diệt của tâm 
tadalambana ciffa (na-cảnh) thứ hai. 


~~~ 


Hai cakkhu viññaãna cña (tầm nhãn thức) sanh đặng do nương cakkhu vafthu (cakkhU 
pasađa4) [nhãn vật (sắc nhãn thanh triệt)]. Sắc vật nào cùng sanh với cảnh sắc vào sát- 
na sanh của tâm za bhavaiga (hữu phần vừa qua), thì những sắc vật này có cùng tuổi 
thọ với cảnh sắc, được gọi là “?na//hữnayuka vatthu ” (sắc vật trung thọ). Những sắc vật 
nào sanh sớm hơn cảnh sắc sẽ diệt sớm hơn cảnh sắc, được gọi là “„andayuka vatthu ” 
(sắc vật thiểu thọ). Còn những sắc vật nào sanh trễ hơn cảnh sắc sẽ diệt trễ hơn cảnh 
sắc, được gọi là “amandayuka vafthu ” (sắc vật phi thiểu thọ). 


Tắt cả những ?2añcadvara vithi ciffa (tâm lộ ngũ môn) còn lại là zmano viññang citam 
(tâm ý thức); chúng sanh đặng do nương hadaya vaffhu (sắc ý vật) một cách riêng lẻ và 
theo thứ tự. Sắc này sanh cùng với tâm trước, tức là, hadaya varthu (sắc ý vật) tồn tại I 
sát-na sắc!. Thí dụ, paãcadvãrävajjana (khai ngũ môn) sanh đặng do nương hadaya 
vaffh¿u (sắc ý vật) sanh cùng với bhavadgacaiăna (hữu phần rúng động)”; 
sampaficchana (tiếp thâu) sanh đặng do nương hadaya vaffhu (sắc ý vật) sanh cùng với 
cakkhu viññãna (nhãn thức); sanfrana (thậm tấn) sanh đặng do nương hadaya vafthu 
(sắc ý vật) sanh cùng với sampaficchana (tiếp thâu) và v.v... 


(E) Lộ ngũ môn cận tử (Mfarapasanna vithi) 


Lộ ngũ môn cận tử là tiễn trình sanh diệt của dòng tâm thức do nương qua l trong 5 
môn, bắt 1 trong 5 cảnh, ngay trước khi tử. 


Lộ ngũ môn cận tử là vừa thấy, hoặc nghe, ... liền chết chăng kịp suy nghĩ chi. Cho 
nên hết lộ ngũ môn là tâm tử chớ không có lộ nào khác nữa (trừ ra sau khi tái tục). Lộ 
ngũ môn cận tử có 45 thứ tâm sanh đặng trong lộ là 45 tâm dục giới (trừ 9 tâm tô đồng 
lực dục giới). Lộ này sanh đặng với 7 hạng người là 4 phàm và 3 Thánh quả 26 cõi Ngũ 
uân. 


Hai loại lộ cận tử cho cảnh sắc rất lớn đối chiếu hay dội vào nhãn môn: 
() Có xen hữu phần ngay trước khi tử 
Ký tự theo PalI 
... T1-Na-Da-“Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Da-Da”-Bha-Cuti-Pati-Bha... 
Ký tự theo Việt 
...V-R-D-“K-Nhãn-T-Th-P-C-C-C-C-C-N-N”-H-Ứ-S-H... 


(ii) Không có xen hữu phần ngay trước khi tử 
Ký tự theo Pali 


1... Một sát-na sắc (nghiệp)= 17 sát-na tâm. Vào tiểu sát-na đầu tiên (sanh) của sắc ý vật thì sắc này chưa đủ mạnh làm nơi nương 
cho tâm. Phải đến tiểu sát-na thứ hai sắc này mới đủ mạnh làm nơi nương cho tâm. 
2... Là tâm hữu phần rúng động thứ hai. 
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... T1-Na-Da-“Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Da-Da”-Cuti-Pati-Bha... 
Ký tự theo Việt 
...V-R-D-“K-Nhãn-T-Th-P-C-C-C-C-C-N-N”-Ứ-S-H... 


Nhân đưa đến tử có bốn, đó là: (ï) do hết tuôi thọ; (¡) do hết nghiệp lực; (ii) do hết 
cả hai cùng lúc; (iv) do sự can thiệp của đoạn nghiệp („»aghafaka kammna). 


Xin xem phân lộ cận tử (maranäsanna vĩthi) trong Chương V: Ngoại Lộ Nhiếp. 


_—_ O0O0_ _ 
II. LỘ Ý MÔN (MANO DVARA VITHỊ) 

Lộ Ý Môn sồm: 
A/... Kãmajavana-vära vithi (Lộ chót đông lực dục giới) 

l/. Tadälambana-vara vith¡ (Lộ chót na-cảnh) 

2J. Javana-vara vifhï (Lộ chót đồng lực) 

3/. Vofthapana-vara vifhï (Lộ chót đoán định) 

4. Mogha-vara vứữhï (Lộ chót không) 


B/. Appanäjavana-vära vihi (Lộ chót đông lực kiên cỗ) 


B1/. Loki appanä vithi (Lộ kiên cô hiệp thế) 
BI.11!. Ripävacara appanä vithi (Lộ kiên cô sắc giới) 
B1.2!. Aripävacara appanä vithi (Lộ kiên cỗ vô sắc giới) 
BI1.3!. Jhãna samäpati vĩthi (Lộ nhập thiền) 
BI.4J. Abhiññä appanä vithi (Lộ kiên cỗ thông) 


B2⁄. Lokutara appanä vithi (Lộ kiên cỗ siêu thê) 
B2.I!. Magøa vithi (Lộ đạo) 
B2.2I. Phala viih¡ (Lộ quả) 
B2.3/. Nirodha samäpadii vithi (Lộ nhập thiền diệt) 
B2.4/. Lộ kiên cô cận Níp-bàn 


17. Manodvare pana yadi vibhhitlam ãrammanam ãpatham agacchati, fqlO param 
bhavangacalana manodvaravajjana-javan ãvasane tadarammanapakani pavatianii, 
tato pararh bhavangapaio. 

Bây giờ, khi một cảnh rõ trở nên rõ rệt tại ý môn, kế đến là hữu phần rúng động, tâm 
khai ý môn (hướng ý môn), đồng lực (avana) và sau tâm đồng lực cuối là na cảnh sinh 
khởi. Ngay sau những tâm lộ này có sự rơi vào hữu phần (bhavaäga). 
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l8. Avibhule pan” ãrammane jãvanavasane bhavangapato va hoti n atthi 
tadärarmmanuppado ti. 


Mặt khác, trong trường hợp của cảnh không rõ, có sự rơi vào hữu phần (bhavanga) 
ngay sau đồng lực cuối. Không có tâm na cảnh (/adãrammana) sinh khởi. 


Giải lộ ý môn: 
Khi I trong 6 cảnh đi vào qua ý môn, theo sau là manodvara viíh¡ (lộ ý môn). 


Manodvara vith¡ (lộ Ý môn) trước tiên có thể được chia thành hai loại là lộ ý môn đồng 
lực dục giới và lộ ý môn đồng lực kiên cố. 


AI. Kãmajavana manodvara vithi (Lộ ý môn đồng lực dục giới) - ở đây, 1 trong 29 
tâm đồng lực dục giới (kãmajavana ci1/a) làm việc đồng lực avan4), tức là hưởng vị 
của cảnh. Trong sinh hoạt hằng ngày, khi chúng ta nhận ra nhiều cảnh có liên quan đến 
kãmajavana manodvära vñthi (lộ ý môn đông lực dục giới). 


B/. Appanäjavana manodvara vĩthi (Lộ ý môn đồng lực kiên cô) - ở đây, 1 trong 26 
tâm đồng lực kiên cô (4ppan-javana cifa) làm việc động lực (javana). Appanä ` nghĩa 
là kiên cố. Kiên cố đây chỉ cho thiền (#ãna), đạo (magga), quả (phala), do đó, 
appanäjavana manodvära vĩthi (lộ ý môn đồng lực kiên cô) chỉ liên quan đến sự miệt 
mài trong thiền hay sự thấy biết pháp siêu thế. 


(A) Lộ Ý Môn Đồng Lực Dục Giới (Kãmajavana manodvära vĩthi) 


Có 19 tâm hữu phần làm ý môn, tức làm dịp, làm điều kiện, hay làm duyên cho những 
tâm lộ sanh. Lộ này sanh đặng với 8 hạng người là 4 phàm và 4 Thánh quả trong 30 cõi 
hữu tưởng. Tâm lộ sanh nương qua ý môn, thông thường có 41 thứ là 12 tâm bắt thiện, 
3 tâm thẩm tấn, I tâm khai ý môn, I tâm tiếu sinh và 24 tâm dục giới tịnh hảo. 


Tiến trình lộ ý môn dục giới này có hai phần: 
(1) Tiến trình lộ ý môn nối tiếp lộ ngũ môn (pañcadvaränubandhakä) 
(2) Tiến trình lộ ý môn độc lập (visusiddhä) 

(1) Tiến trình lộ ý môn nối tiếp lộ ngũ môn (pañeadvaranubandhaka) 


Như khi cái dùi gõ vào cái chiêng, cái chiêng tạo ra một dòng âm vang liên tục. 
Cũng thế, khi I trong 5 môn xúc chạm với cảnh, sau khi lộ ngũ môn dừng, cảnh quá 
khứ được chụp (bắt) lại bằng ý môn và làm sinh khởi nhiều chuỗi lộ ý môn. Vì những 
lộ này sinh khởi là phần quả của lộ ngũ môn, chúng được gọi là tiến trình quả thành 
tựu. 
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Trong lộ ngũ môn, dấu ấn (của cảnh) được xử lý chỉ ở mức độ được biết khái quát, 
cho dù cảnh ấy là tốt hay xấu. Hình thê, hình dạng, nét đặc trưng và tên gọi của cảnh 
chưa được biết. 


Từ khi ý môn có thê tiếp nhận cảnh quá khứ, sau một lộ ngũ môn (pañcadvãra 
vih¡), một lộ ý môn (mémanodvara vĩfhï) nhanh chóng theo sau bắt lại cảnh của lộ ngũ 
môn, g1ờ là một cảnh quá khứ. 

Kế đến, lộ ý môn (manodvara vifh¡) thứ hai theo sau quan sát toàn bộ cảnh. Kế 
đến, lộ ý môn (manodvara vifh¡) thứ ba quan sát hình thể, hình dạng của cảnh. 


Lần nữa, lộ ý môn (manodvara vĩrh¡) thứ tư sinh khởi cân nhắc, xem xét tên gỌI 
của cảnh. Nếu cần thiết, nhiều lộ ý môn nhanh chóng xảy ra liên tiếp xem xét những 
chỉ tiết đặc trưng của cảnh, cũng như thời gian, nơi chốn liên quan đến cảnh, nếu 
cảnh từng được quan sát trước đó. 

Chỉ sau nhiều lộ ý môn nối tiếp này, người ấy mới biết cảnh cùng với hình thể, 
hình dạng, tên gọi và những chỉ tiết khác. 

Xem xét thực tế rằng tâm (ca) có thê sinh và diệt với một tốc độ rất nhanh hơn 
một ngàn tỷ lần trên một cái nhấp nháy và lộ ý môn chỉ có khoảng mười tâm lộ (vĩhi 
cira), nhiều tỷ lộ có thể xảy ra trong một phần nhỏ của một giây. Do đó, chúng ta có 
thể biết cảnh mà chúng ta thấy hoặc nghe hầu như tức khắc và thậm chí chúng ta nghĩ 
rằng chúng ta thấy và nghe cùng lúc (song song). 


(2) Tiến trình lộ ý môn độc lập (visuzisiddhä) 


Khi bất cứ cảnh nào trong 6 cảnh vào đường ý môn và trở nên rõ rệt ở môn, một 
lộ ý môn độc lập sinh khởi. Có hai loại lộ ý môn liên quan dục giới được nhận ra qua 
cường độ của cảnh, đó là lộ ý môn cảnh rõ (vibhutãrammmana vith¡) và lộ ý môn cảnh 
không rõ (avibhifãrammana vifhì). 


a/. Lộ ý môn cảnh rõ (vibhiutarammana vithi) 
..-3ha- “Na-Da-Ma-Ja-Ja-Ja-.Ja-Ja-Ja-Ja-Da-Da ”-Bha-... 

Khi 1 cảnh rõ đi vào đường ý môn và trở nên rõ rệt ở tại môn, tâm hữu phần 
(bhavanga cita) rũng động hai lần rồi dứt (Na-Da), kế đó, 1 tâm khai ý môn 
(manodvärävajjana cia) hướng tâm đến cảnh, quan sát và quyết định cảnh dù 
cho cảnh là tốt hay xấu. Kế đến, 1 trong 29 tâm đồng lực dục giới (kãmãvacara 
javana cifa) sinh khởi làm việc đồng lực (/avana) bảy lần hưởng vị của cảnh. Sau 
khi 2 tâm na cảnh (/adãlambana cia) sanh làm việc na cảnh. Kế đến, tiễn trình 
tâm rơi vào hữu phần. 
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b/. Lộ ý môn cảnh không rõ (avibhiutarammana vithi) 
...-5ha- “Na-Da-ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-.Ja "-Bha-... 

Khi I cảnh không rõ đi vào đường ý môn và trở nên rõ rệt ở tại môn, tâm hữu 
phân (bhavanga citra) rúng động hai lần rồi dứt (Wa-Da). Kê đó, 1 tâm khai ý môn 
(manodvãrävajjana cia) hướng tâm đến cảnh, quan sát và quyết định cảnh dù 
cho cảnh là tốt hay xấu. Tiếp đến, I trong 29 tâm đồng lực dục giới (kãmãvacara 
javana cifa) sinh khởi làm việc đồng lực (/avana) bảy lần hưởng vị của cảnh. Sau 
đó, tiễn trình tâm rơi vào hữu phần. 


Lưu ý: 


1) Ý môn không phải là môn sắc (tức sắc thanh triệt — pasãđa rñpa); chính tâm hữu 
phần (bhavaiga cira) làm việc như ý môn. Ý môn có nhiều quyền lực hơn ngũ môn. 


2) Cả 6 loại cảnh, có thể là quá khứ, hiện tại, vị lai hay ngoại thời gồm tâm (ca) và 
sở hữu tâm (ce/asika) mà thọ mạng chỉ I sát-na tâm, có thể xuất hiện ở ý môn. 


Do đó, không cần tâm hữu phần vừa qua (zfa bhavaaga) sanh; cảnh xuất hiện ở tại 
ý môn ngay khi cảnh đối chiếu hay dội vào môn. 


3) Cảnh xuất hiện nơi ý môn không được phân biệt là cảnh rất lớn 
(atinahamtarammana) hoặc cảnh lớn (mahanfarammana); chúng được biểu hiện là 
cảnh rõ (vibhutãrammana) hoặc cảnh không Tố (avibhiutarammana). 


4) Ngài LedI Sayädaw, một vị sư rất thông thái, đã chỉ ra rằng khi cảnh không rõ, 
một tiến trình có thể kết thúc băng sự lóe lên 2 hay 3 tâm khai ý môn 
(manodvaravaƒjana). 


5) Cũng có quan điểm cho rằng khi cảnh là một trong những sắc thực tướng hay thực 
tính hiện tại, thì tuổi thọ của cảnh vẫn là 17 sát-na tâm và cần thời gian từ Ï đến 7 cái 
sát-na tâm đề cảnh hiện bày rõ rệt tại ý môn (tùy theo độ rõ của cảnh). Còn nếu cảnh là 
sắc thực tướng thuộc thời quá khứ hay vị lai, hoặc danh pháp (cia, cetasika) thuộc 3 
thời, thì những lộ này không có hữu phân vừa qua. 


Kñmajavana manovãra vffhi (lộ ý môn chót đông lực dục giới) có thể được chia 
thêm thành bốn loại nữa theo hệ thống như đã mô tả ở phần trên, trong khi 
appanäjavana vãra vĩthi (lộ chót đông lực kiên cô) có thê được chia nhỏ ra thành hai 
loại - đó là /oki appanä vĩth¡ (lộ kiên cỗ hiệp thế) và /okuftara appanä vĩthi (lộ kiên cỗ 
siêu thế). Tất cả những lộ này sẽ được giải thích phía dưới. 

Do đó, theo ngài LedI Sayadaw, trong ý môn có 4 loại cảnh hiện bày: 

- Lộ có cảnh hiện bày rất rõ (4/vibhøä) kết thúc bằng na cảnh; 

- Lộ có cảnh hiện bày rõ (v/»J#a) kết thúc bằng đồng lực (jawana): 
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- Lộ có cảnh hiện bày không rõ (zv/bhz:2) kết thúc băng khai ý môn; 
- Lộ có cảnh hiện bày rất không rõ (z//avibhiia) kết thúc bằng hữu phần rúng động. 


Sự hiện bày rõ tùy thuộc vào sự nôi bật, cường độ của cảnh hay sức mạnh của tâm. 


Cảnh nỗi bật có thể hiện bày rõ cho dù khi tâm yếu, trong khi một tâm mạnh có thê 
nhận biết cảnh rõ ràng cho dù một cảnh mờ nhạt không rõ. 


L. 


21. 


Si 


4. 


1 


Ativibhitarammana vihi (lộ cảnh rất rõ) [fadälambana-vära vithi (lộ chót na- 
cảnh)] 

Ký tự theo PalI: ...-Bha- “Na-Da-ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Da-Da ”-Bha-... 

Ký tự theo Việt: ...-H-“R-D-K-C-C-C-C-C-C-C-N-N”-H-... 


Vibhutarammana vĩthi (lộ cảnh rõ) [Javana-vara vĩth¡ (lộ chót đồng lực)] 
Ký tự theo PalI: ...-Bha- “Na-Da-ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja ”-Bha-... 
Ký tự theo Việt: ...-H-“R-D-K-C-C-C-C-C-C-C”-H-... 


Avibhitarammana vifhi (lộ cảnh không 1õ) [voffhapana-vara vith¡ (lộ chót đoán 
định))] 

Ký tự theo PaAlI: ...-Bha- “Na-Da-ma-Ma-Ma ”-Bha-Bha-... 

Ký tự theo Việt: ...-H-“R-D-K-K-K”-H-... 


Atiavibhitãrammana vĩthi (lộ cảnh rất không rõ) [mogha-vara vĩthï (lộ chót 
không)] 

Ký tự theo PalI: ...-Bha- “Na-Na ”-Bha-Bha-... 

Ký tự theo Việt: ...-H-“R-R”-H-H-... 


Bha — bhavanga - hữu phần. Trước khi tiếp xúc cảnh, dòng chảy của tâm chỉ có 
những tâm hữu phần hiện hữu. 

Na — bhavanga calana - hữu phần rúũng động. Vào tiêu sát-na sanh của tâm này, 
cảnh xuất hiện hay trở nên rõ rệt tại ý môn. 

Na— bhavangupaccheda - hữu phần dứt dòng. Dòng hữu phần bị cắt đứt ngay sau 
khi tâm này diệt. 

Ma — Manodvaravaƒjana — khai Ÿ môn hay hướng ý môn. Tâm này làm 2 việc là: 
(a) hướng dòng chảy của danh pháp về cảnh và đưa cảnh vào phân đoán. (b) xác định 
cảnh dù cảnh ấy tốt hay xấu. 

Ja — javana — tâm đông lực hưởng vị của cảnh. 1 trong 29 tâm đồng lực dục giới 
(kamaj7avana) làm việc đồng lực. 

Đã ~ tadälambana — tâm na cảnh. Ngay sau chặng đồng lực, tâm na cảnh sanh hai 
lần hưởng vị của cảnh và làm việc na cảnh. 


Ba tâm đoán định trong lộ ý môn này phải hiểu là ba tâm khai ý môn làm việc đoán định. 


ABHIDHAMMATTHASANGAHA - CHƯƠNG IV: CITTA VĨTHI SAÑGAHA-LỘ TRÌNH TÂM NHIẾP 233 





Bha — bhavanga - hữu phần. Ở cuối lộ trình tâm, dòng tâm thức rơi vào hữu phần. 


Xin xem thêm phần Lộ ý môn cận tử (manodvãra maranäsanna vithi) ở Chương 
V: Ngoại Lộ Nhiếp. 


Lộ Ý Môn Cận Tử (Manodväara Maranäsanna Vithi) Thông Thường 

Lộ ý môn cận tử cảnh rất rõ (4/ivibhitãrammana manodvãra maranãsamna vithi) 
Ký tự theo PalI: ...Na-Da-“Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Da-Da-Bha-Cuti-Pati”-Bha... 

Ký tự theo Việt:...R-D-“K-C-C-C-C-C-N-N-H-Ử-S”-H... 


Ký tự theo PalI: ...Na-Da-“Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Da-Da-Cuti-Pati”-Bha... 
Ký tự theo Việt:...R-D-“K-C-C-C-C-C-N-N-Ứ-S”-H... 


Lộ ý môn cận tử cảnh rõ (W¡bhiutarammana manodvara marannasanna vithi) 
Ký tự theo PalI: ...Na-Da-“Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Bha-Cuti-Pati”-Bha... 
Ký tự theo Việt:...R-D-“K-C-C-C-C-C-H-Ủ-S”-H... 


Ký tự theo PaAlI: ...Na-Da-“Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Cuti-PatI”-Bha... 
Ký tự theo Việt:...R-D-“K-C-C-C-C-C-Ủ-S”-H... 


Phần “Lộ ý môn cận Níp-bàn' diễn tiễn tợ như “Lộ ý môn cận tử” (vừa nêu), tâm 
chót có thể là tâm hữu phần, na cảnh hay đồng lực. Tâm cuối là tâm tử Araham rồi 
sau đó danh pháp vĩnh viễn không còn sanh trở lại nữa. 

Ký tự theo PalI: ...Na-Da-Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Da-Da-Bha-Cut1./. 

Ký tự theo Việt:...R-D-K-C-C-C-C-C-N-N-H-Ử /. 

Ký tự theo PalI: ...Na-Da-Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Da-Da-Cuti./. 

Ký tự theo Việt:...R-D-K-C-C-C-C-C-N-N-Ử /. 

Ký tự theo PalI: ...Na-Da-Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Bha-Cuti./. 

Ký tự theo Việt:...R-D-K-C-C-C-C-C-H-Ử /. 

Ký tự theo PalIi: ...Na-Da-Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Cut./. 

Ký tự theo Việt:...R-D-K-C-C-C-C-C-Ử /. 


Còn phân lộ chiêm bao thì diễn tiến tợ như những lộ ý môn thông thường chót na 
cảnh, chót đồng lực, chót hữu phần khách, chót khai môn và chót không. Trong mỗi 
lộ có thể có một hữu phần vừa qua hoặc không có hữu phần vừa qua. 

- Nhân trợ sanh chiêm bao có 6: T là do phong kích thích; 2 là do mật kích thích; 
3 là do đàm kích thích; 4 là do cảm mạo; 5 là do thần quyền, chư thiên v.v...; 6 là do 
điềm nghiệp tốt xấu v.v... 
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Kãma javana mano dvãra vfthi ciffa (Tâm lộ ý môn đồng lực dục giới) 


19. VithiciHani tị eva cituppada das` erita. Vrttharena pan` etth` ekacattalsa 
vibhavaye. yam etthq priffajavanavaro. 


Trong tiến trình lộ ý môn đồng lực dục giới này và sự sinh khởi của 10 loại tâm đã 
kể. Về chi tiết nó nên được nêu rõ rằng 4l tâm tham gia trong tiến trình lộ. 

Ở đây, những từ này mô tả đồng lực dục giới trong bảng trích yếu lộ tâm. 

Giải: 

Trong lộ ý môn đồng lực dục giới chỉ có 3 loại tâm — đó là avajjana (khai môn hay 
hướng tâm), /avana (đồng lực) và /adalambana (na cảnh). 

Số tâm trong lộ, nhiều nhất là: 1 anodvãrävajjana (tâm khai ý môn hay tâm hướng 
ý môn), 7 javwana (tâm đồng lực) và 2 /adãlambana (tâm na cảnh), tổng cộng có 10. 

Số tâm có thể tham gia trong lộ ý môn là: 

Manodvaravajjana cifa (tâm khai ý môn hay tâm hướng ý môn) 01 


Kamajavana citta (tâm đồng lực dục giới) 29 
Tadalambana citta (tâm na cảnh) II 
Tổng cộng: 4 


Một trong 6 cảnh có thể là hiện tại, quá khứ, vị lai hay ngoại thời, phải vào ý môn 
để khởi đầu kãmajavana manodvara vĩth¡ (lộ ý môn đông lực dục giới). Nếu cảnh 
không phải là một sắc thực tính hiện tại thì không có hữu phần vừa qua. 


1. Khi cảnh đến hiện bày rất rõ (với cường độ rất lớn) ở tại ý môn, tâm hữu phần rúng 
động hai lần rồi dứt (Wa-Da hay R-D). Kế đó hướng sự chú ý của dòng danh pháp 
(tâm và sở hữu tâm) đến cảnh, tiếp nhận và quyết định cảnh, dù cảnh ấy tốt hay xấu. 


Đề phù hợp với quyết định này, 1 trong 29 kãmajavana cifa (tâm đỗng lực dục 
giới) làm phận sự jøvana (đồng lực) 7 sát-na tâm để hưởng vị của cảnh. Kế đó, 2 
tadalambana cifa (tầm na cảnh) hưởng lại vị của cảnh thêm nữa. Sau đó bhavañga 
cirta (tâm hữu phần) ấy rơi vào dòng hữu phần. 


Lộ này được gọi là afivibhitarammana vifh¡ (lộ cảnh rất rõ) hay /adalambana- 
vãra vithi (lộ chót na-cảnh) vì nó kết thúc băng /ađãlambana cirta (tâm na cảnh). 
H-...-V-R-D-“K-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-... 


2. Khi cảnh đến hiện bày rõ (với cường độ vừa đủ lớn), dòng tâm thức diễn tiến như 
trên, nhưng kết thúc bằng javana cifa (tâm đông lực) không có /ãdalambapa (na 
cảnh). Lộ này được gọi là vibhutarammana vithï (lộ cảnh rõ) hay J7avana-vara vithi 
(lộ chót đồng lực). 
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H-...-V-R-D-“K-C-C-C-C-C-C-C-H-... 


3. Trong avibhiutarammana vifh¡ (lộ cảnh không rõ) là cảnh với cường độ nhẹ và xuất 
hiện nơi ý môn không được rõ như hai trường hợp trên. Do đó, sau hữu phần dứt 
dòng, mano dvãrävajjana cita (tâm khai ý môn) sanh ba lần cô gắng hướng tâm đến 
cảnh, quan sát và quyết định cảnh. Nhưng cảnh không được biết một cách chính xác 
nên không có javana cửa (tâm đồng lực) sanh và hưởng vị của cảnh. Sau mano 
dvãrãvajjana (khai ý môn), bhavanga cửa (tâm hữu phần) rơi vào dòng hữu phần. 


Lộ này được gọi là avibhutãrammana vifh¡ (lộ cảnh không Tố) hay voffhapana- 
vãra vifhi (lộ chót đoán định!) vì nó kết thúc bằng voffhapana cifa (tâm đoán định) 
H-...-V-R-D-“K-K-K-... 


4. Trong afiavibhatarammana vifh¡ (lộ cảnh rất không rõ), cảnh có cường độ rất yếu. 
Nó chỉ có thể làm cho hữu phân rúng động hai lần mà không dứt (dòng chảy của hữu 
phần). Do đó, không có vhi ci/a (tâm lộ) sinh khởi và cảnh không được biết đến. 


Lộ này được gọi là mogha vãra vĩíh¡ (lộ chót không), vì nó thiếu tâm lộ. 
H-...-V-R-R-H-H... 
Lưu ý: 
1) Manodvara (ý môn) không phải là I môn hay cửa vật chất; 1 trong 19 bhavanga 
cirta (tâm hữu phần) làm phận sự như là ý môn trong một chúng sanh. 


2) Tất cả 6 cảnh có thê là quá khứ, hiện tại, vị lai, ngoại thời, có thể xuất hiện ở ý 
môn. 

3) Cảnh ý như là ca (tâm), cefasika (sở hữu tâm), kasina nữni1a (ấn chứng của 
biến xứ) hay øibbãna (Níp-bàn). 


4) Cảnh xuất hiện ở ý môn không khác với afinahantärammana (cảnh rất lớn) hay 
mahantärammana (cảnh lớn); những cảnh ấy khác với vibhữtärammana (cảnh rõ) hay 
avibhitarammana (cảnh không rõ). 


Sự xác định qua tu tập 


Pañncadvara vifh¡ (lộ ngũ môn) và rmanodvara viíh¡ (lộ ý môn) sanh ở một tỷ lệ cực 
kỳ lớn và không dứt trong mỗi người. Mỗi người có thể tự xác minh điều này. Cia 
(tâm) thì không thể bị thấy dù dưới thiết bị kính hiển vi tốt nhất, nhưng một thiết bị 
mạnh mẽ hơn kính hiển vi điện tử tân thời sẽ cần thiết để quán sát tâm. Thiết bị này 
không gì khác hơn là tự tâm cùng với acara-samadhï (cận định) hoặc /hãng samadhi 
(thiền định). 


1... Ba tâm đoán định trong lộ ý môn này phải hiểu là ba tâm khai ý môn. 
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Tôi từng phỏng vấn nhiều thiền sinh ở Trung Tâm Rừng Thiền Pa-Auk gần 
Mawlamyine, nơi hướng dẫn tu tiễn sưmafha (pháp chỉ) và vipassanä (pháp quán, minh 
sát) một cách đúng đắn dựa theo sự hướng dẫn đã được nêu trong kinh sách Phật giáo. 


Ở đây, những thiền sinh được yêu cầu phát triển định trước. Sau khi họ đạt được định 
theo yêu cầu, những vị ấy được dạy quán røa (sắc pháp) phân tách những sắc ấy chi 
tiết thành 27 loại trong một người. Đó là thấy bản thẻ thực tính liên quan đến rZøa (sắc 
pháp). 

Khi những thiền sinh được dạy quán trên ma (danh pháp hay tâm và sở hữu tâm), 
họ phải tập trung sự chú ý tuân tự trên mỗi vz/h (vật). Quán sát một cảnh đối chiếu 
vào vật và thấy rõ lộ trình tâm sinh khởi ở pañca đvãra (ngũ môn) cũng như ở ý môn. 


Những vị ấy có thê thấy vĩ/h7 cifra (tâm lộ) sinh khởi một cách chính xác như đã mô 
tả trong sách này. Và sau đó cũng có thể phân biệt những ceasika (sở hữu tâm) khác 
nhau phối hợp với mỗi ca (tâm). 


(B) Lộ Ý Môn Đồng Lực Kiên Cố (4ppanäjavana Manodvãra VWhi) 


Lộ kiên có là lộ tâm đắc thiền, nhập thiền, hiện thông, đắc đạo quả và nhập thiền quả. 
Lộ tâm kiên cố có 69 thứ tâm là 1 tâm khai ý môn, 8 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo 
tương ưng, 18 tâm đồng lực đáo đại (hay đáo quảng), 2 tâm thông và tâm siêu thế hay 
xuất thế. Lộ này sanh đặng với 9 hạng người là 4 đạo, 4 quả và tam nhân, ở 26 cõi Vui 
hữu tưởng. 

20. 1ppanajavanavare pana vibhutabhedo n` atthi, tatha tadarammauppado ca. 


21. Tattha hi ñanasampayuta kamavacara javananam a{thannarn aññatarasmin 
parikamm` opac` ãrãänHloma-gotrabhU-namena catHkkhattHIM tikhaff—m—3 va vã 
yathakkqmam uÐpqjjitva niruddhananfaram eva yathäraham catuttTham, pañcanam va 
chabbisafi — mmahaggafa lokuftara-javanesu yathabhinihäravasena yam ktñci Javanarn 
aDDanavithim otarafi, tato param appanavasane bhavangapđfo ` va hofi. 


Bây giờ, trong a?pana javana-vara vifhï¡ (lộ ÿ môn chót đông lực kiên cô), không có 
sự khác biệt giữa cảnh rõ và cảnh không rõ. Cũng vậy, không có sự sinh khởi của tâm 
na cảnh (sự chuyên chú chỉ có thê xảy ra với cảnh rõ). 


Thêm nữa, trong appanä javana-vära vĩthi (lộ ý môn chót đồng lực kiên có) này, bất 
cứ 1 trong § ñãnasampayuta kãmãvacara javana cita (tâm đồng lực dục giới tương 
ưng trí) (tức là: 4 Zãnụasampayutta mahaãkusala citía - tầm đại thiện tương ưng trí; và 4 
ñãnasampayutta mahãkiriya citfa - tâm đại tỗ tương ưng trí) sanh và diệt 4 lần hoặc 3 
lần theo trình tự như parikamma (chuẩn bị), upacara (cận hành), anuloma (thuận thứ) 
và gofrabhu (chuyên tánh). Ngay sau chúng diệt, vào sát-na thứ tư hay thứ năm tùy theo 
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bậc tuệ chậm hay tuệ nhanh, l trong 26 tâm đồng lực (đáo đại hay siêu thế), bắt đầu 

tiến trình chuyên chú bằng tâm tu tiến pháp chỉ-quán (samatha-vipassanä bhãvanã 

cữía). Sau đó, ở cuối đồng lực kiên cố có sự rơi vào dòng hữu phân. 
...H-R-D-K-Â-Â-U-B-Ê-H... 


22 Tadtha somanassasahagaf va pallkankhiabba  upekkhasahagafa- 
javananamtaram upekkhasahagatä` va. Tatth apiL kusalajavananantaram kusala- 
7javanañ c eva hefthimmañ ca phalaftayam appetfi, kiriyaJavanananfaram kiriyqJavanam 
Arahattaphalan ca tỉ. 


Trong appanãjavana-vära (chót đồng lực kiên cố) ấy, ngay sau một đồng lực câu 
hành hý, sự chuyên chú của tâm đáo đại câu hành với hỷ thọ là điều bình thường. Ngay 
sau một đồng lực câu hành xả, sự chuyên chú tâm đáo đại câu hành với xả thọ là điều 
bình thường. 


Trong jawana-vãra (chót đông lực) có cùng veđana (thọ), ngay sau l mahäkusala 
ñãnasampayutta javana (đông lực đại thiện tương ưng trí), mahaggata hay lokuftara 
kusalajavana (đông lực thiện đáo đại hay thiện siêu thế) và 3 phalajavana (đông lực 
quả) siêu thế thấp có thể sanh làm appan-javana (đông lực kiên cố hay thiền). Ngay 
sau 1 mahäãkiriya ñãnasampayutta javana (đông lực đại tỗ tương ưng trí), mahaggata 
kiriya javana (đồng lực tô đáo đại) cũng như Arahatfaphalajavana (đồng lực quả Ứng 
cúng) có thê sinh khởi làm đồng lực thiên. Do đó, nên lưu ý vấn đề này. 


23. Dvattinsa sukkhapañnamha, dvadas` opekkhaka param, sukhiakriyato affha, 
cha sarnbhonfti upekkhaka. 


24. Puthujjanana sekkhanarn kamapuffiatihetuto, thhetuhammakriyd0o, vitaragabam 
appana. 4yam ettha manodvare vithicitfappavaftinayo. 


Theo sau 2 sømanassasahagafamn ñaãnasampayuttam mahakusalajavanaciffam (tầm 
đồng lực đại thiện câu hành hÿ tương ưng trí), 32 appanäjavana cifta (tâm đông lực 
kiên cố) có thể sanh. 


Theo sau 2 pekkhasahagaftan ñanasampayuttam mahakusalajavanaciffam (tầm 
đồng lực đại thiện câu hành xả tương ưng trí), 12 appanäjavana cia (tâm động lực 
kiên cố) có thể sanh. 


Sau 2 somanassasahagatdrh ñãnasampayuttari mahãkiriyajavanacitam (tâm đông 
lực đại tố câu hành hỷ tương ưng trí), 8 appanäjavana cifa (tâm đông lực kiên cô) có 
thể sanh. Sau 2 „pekkhãsahagatari ñãnasampayuttari mahäãkiriyajavana cifam (tâm 
đồng lực đại tố câu hành xả tương ưng trí), 6 appanäjavana cia (tâm đồng lực kiên 
cố) có thể sanh. 


Đối với người phàm và 3 bậc Thánh quả thấp (44) javana cirra (tâm đồng lực) có thê 
sanh sau 4 kamakusala tihefuka ciffa (tâm thiện dục giới tam nhân). Đối với những bậc 
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thoát khỏi ái dục (tức bậc Ứng cúng — Araharía) 14 tâm đồng lực có thể sanh sau 4 
tihetuka kamakiriya citfa (tâm tố dục giới tam nhân). (32+12) và (8+6). 

Những gì vừa trình bày là mô tả sự sanh của lộ nương qua ý môn. 

Ghỉ chú: 

(1) Theo sau 2 somanassasahagaftam ñãnasampayuttam mahakusalajavana citta 
(tâm đồng lực đại thiện câu hành hỷ tương ưng trí), có thể sanh 4 sơmanassa 
mahagsgaftakusala javana (đông lực thiện đáo đại hÿ thọ), 16 somanassa magga javana 
(đồng lực đạo hÿ thọ) và 12 sơmanassa javana (đỗng lực hỷ thọ) của ba quả thấp, tổng 
cộng là 32 jzwana (đồng lực). 


(2) Theo sau 2 #ekkhaãsahagatam ñãnasampayufIan mahakusalaqjavanaciffam (tâm 
đồng lực đại thiện câu hành xả tương ưng trí), có thê sanh 5 »ekkhä mahaggatakusala 
javana (đông lực thiện đáo đại xả thọ), 4 „ø»ekkhä magga javana (đồng lực đạo xả thọ) 
và 3 upekkhä javana (đông lực hỷ thọ) của ba quả thấp, tổng cộng 12 javana (đồng lực). 


(3) Theo sau 2 somanassasahagatamn ñãnasampayuttamn mahakiriyajavanacittam 
(tâm đồng lực đại tố câu hành hý tương ưng trí), có thể sanh 4 sornanassa mahaggata 
kiriya javana (đông lực tô đáo đại hỷ thọ) và 4 somanassa ArahattIaphala javana (đỗng 
lực quả Ứng cúng hý thọ), tổng cộng 8 jayana (đồng lực). 


(4) Theo sau 2 „›ekkhasahagatan ñãnasampayuttarn mahakiriyajavana ciffa (tâm 
đồng lực đại tố câu hành xả tương ưng trí), có thể sanh 5 „øekkhã mahaggata kiriya 
javana (đông lực tố đáo đại xả thọ) và 1 „»ekkhä ArahatIaphala javana (đông lực quả 
Ứng cúng xả thọ), tổng cộng 6 jvzna (đông lực). 


Giải Lộ Ý Môn Đồng Lực Kiên Có (Appanã-Javana) (Lộ Đắc Thiền) 


“Appana" nghĩa là “chuyên chú, chăm chú, sáp nhập, miệt mài”. Nó ám chỉ cho sự 
miệt mài chăm chú vào jhZna (thiền), magga (đạo) hay phaia (quả). 


Trong thiền chỉ và thiền quán, appanä javana manodvära vĩth¡ (lộ ý môn đỗng lực 
kiên có) sanh khi bậc tu tiến đạt được /»ãna (thiền), magga (đạo) hay phala (quả). Trong 
những lộ này, I trong 26 appanã javana ciffa (tâm động lực kiên cô) tham gia vào việc 
đồng lực. 

26 đồng lực kiên cố = 5 rũpäcavara kusala citta (tâm thiện sắc giới). 

4 aripäcavara kusala citia (tâm thiện vô sắc giới). 
5 rũpãcavara kiriya cifta (tâm tô sắc giới). 

4 aripäcavara kiriya citta (tâm tô vô sắc giới). 

4 magga ca (tâm đạo). 

4 phala cia (tâm quả). 


+ + +++ 
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Nếu một người tam nhân chưa thành bậc Arahzra (Ứng cúng), tu tập thiền chỉ tịnh 
đúng đắn và tinh tấn, thì có thê đạt 5 rzpãvacara kusala jhãna (thiền thiện sắc giới) và 
4 aripävacara kusala jhãna (thiền thiện vô sắc giới), được gọi chung là 9 mahaggafa 
kusala cữía (tầm thiện đáo đại). 


Nếu một bậc Arahara (Ứng cúng) tu tập thiền chỉ tịnh, vị ây có thể đạt 5 rũpãvacara 
kiriya jhãna (thiền tô sắc giới) và 4 aripävacara kiriya jhãna (thiền tố vô sắc giới), 
được gọi chung là 9 mahaggata kusala cira (tâm tô đáo đại). 

Người tam nhân tu tập thiền quán minh sát một cách đúng đắn và tích cực có thể đạt 
4 magseañnana (đạo tuệ) và 4 phalañana (quả tuệ) phối hợp với 8§ lokwffara cña (tầm 
siêu thể). 


B1.1/ Năm lộ kiên cỗ sắc giới (rñpãvacara appanä vifhi) 


Theo ký tự Pali: 
Manda pañña (tuệ chậm) ... Bha-NÑa-Da-“Ma-Pa-U-Nu-Go-Jha”-Bha-... 
Tikkha pañña (tuệ nhanh) ...Bha-Na-Da-“Ma-U-Nu-Go-Jha”-Bha-... 


Theo ký tự Việt: 
Manda paññä (tuệ chậm) ...-H-R-D-“K-Ã-Â-U-B-E”-H-... 
Tikkha paññä (tuệ nhanh) ...-H-R-D-“K-Â-U-B-E”-H-... 


1. Khi pajibhäga nimiitalcủa đề mục kzsiza xuất hiện ở ý môn, hữu phần rúng động 
hai lần rồi dứt (Na-Da). 


Kế tiếp, manodvärãvajjana (Ma) (khai ý môn) hướng dòng tâm thức đến 
pafibhäga nimiffa, quan sát và quyết định cảnh dù cho cảnh ấy tốt hay xấu. 


Kế tiếp, I trong 2 somanassasahagatam ñãnasampayuttam mahãkusala cita (tâm 
đại thiện câu hành hỷ tương ưng trí) làm phận sự pacära samädli javana (đông lực 
cận định) bốn lần đối với bậc manda paññna (tuệ chậm hay yếu) dưới những tên gọi 
như: 

Pa = parikamma chuẩn bị đến thiên. 

cận thiền. 

thuận thứ, thích hợp hay liên kết giữa parikamma và jhãna 
(thiền); đóng vai trò là nhịp cầu làm hài hòa hay cân đối 
những tâm thấp hơn với những tâm cao hơn. 

chuyển tánh là tâm cắt đứt dòng &Zznz (dục) để hình thành 
dòng bậc cao hay z„ahaggara (đáo đạ]). 


U =upacara 


Nu  = anwuloma 


Go =gø0frabhu 


1. Có nơi dịch là quang tướng, tợ tướng, đối lập tướng. Theo bản Anh ngữ, từ patibhäganimitta được mở ngoặc đơn kèm theo 
từ giải thích là counter image — tức đối lập tướng. Theo Concise P-E Dict: Patibhäga: [adj.] equal; similar. (m.) likeness; 
resemblance. 
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Bốn tâm này được gọi là „pãcãra samadhi javana (động lực cận định). Trong 


trường hợp của người fikkha paññã (tuệ nhanh hay mạnh), parikamma (Pa) (chuẩn 
bị) bị loại trừ. 


Ngay sau gorabhữ (chuyên tánh), rữpãvacara kusala pathamajjhäna cifa (tâm 
sơ thiền thiện sắc giới) chỉ sanh một lần làm zppanä javana (động lực kiên cô). Sau 
sự diệt tắt của pa(hamajhãna cita (tâm sơ thiền), tiếp sau là dòng bhavanga (hữu 
phần) chảy như thường lệ. 


2. Rũpävacarä appanä vithi (lộ kiên cô sắc giới) thứ hai sinh khởi như trên, nhường 
chỗ cho rữpãvacara kusala dutiyajjhãna ciffa (tâm nhị thiền thiện sắc giới) làm phận 
sự appanä javana (đông lực kiên cô) chỉ một lần. 


3. Rũpävacarä appanä vïthi (lộ kiên cô sắc giới) thứ ba cũng sinh khởi như (1.) nhường 
chỗ cho rữpãvacara kusala tatiyajjhãna citia (tâm tam thiền thiện sắc giới) làm phận 
sự appanä javana (đông lực kiên có) chỉ một lần. 


4. Rũpãvacarã appanä vĩthi (lộ kiên cô sắc giới) thứ tư sanh lần nữa như ở (1.) nhường 
chỗ cho zữpãvacara kusala catutthajhäãna ciffa (tâm tứ thiền thiện sắc giới) làm phận 
sự appanã javana (đông lực kiên cô) chỉ một lần. 


5. Rũpävacarä appanä vthi (lộ kiên cỗ sắc giới) thứ năm sanh như ở (1.), nhưng thay 
vì l trong 2 somanassa sahagaftan ñãnasampayuttan mahakusalaciffam (tầm đại 
thiện câu hành hỷ tương ưng trí), thì I trong 2 „pekkhã sahagatam ñãnasampayutarn 
mahaãkusalaciftarn (tâm đại thiện câu hành xả tương ưng trí) làm phận sự acära 
sưmadhi javana (đồng lực cận định) bốn hoặc ba lần. Sau đó rpãvacara 
kusalapañcamajjhãna cita (tâm ngũ thiền thiện sắc giới) sanh chỉ một lần làm phận 
sự appanä javana (đông lực kiên cô). 


Lưu ý: 


Khi bậc tu tiễn chú tâm trên đề mục kasina, somanassa hay upekkhä mahäãkusala 
cia (tâm đại thiện hỷ hay xả thọ) sẽ làm phận sự đồng lực. 


Khi bậc tu tiễn nhập định, öpacära samadhi javana (đông lực cận định) và jhãna 
javana (đông lực thiền) phải hợp với cùng một loại vedana (thọ). 


Từ khi 4 rữpãvacara jhãna (thiền sắc giới) trước câu hành với sukha (lạc thọ) chúng 
được xem là sørmanassasahagafa cifa (tầm hỷ thọ). Do đó, trong những trường hợp 
này, öacära samadhi javana (những đỗng lực cận định) cũng phải là somanassa 
sahagaftđm cia (cầu hành hỷ). 

Trong trường hợp thiền thứ năm là „»ekkhã sahagatam cifra (tâm câu hành xả), do 
đó, upacära samadhi javana (những đông lực cận định) cũng phải là „pekkhä 
sahagafđm (cầu hành xả). 
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B1.2/ Bốn lộ kiên cỗ vô sắc giới (aripävacara appanã vĩthi) 
Theo ký tự Pali: 
Manda pañña (tuệ chậm) ...-Bha-NÑa-Da-“Ma-Pa-U-Nu-Go-Jha”-Bha-... 
Tikkha pañña (tuệ nhanh) ...-Bha-Na-Da-“Ma-U-Nu-Go-Jha”-Bha-... 


Theo ký tự Việt: 
Manda paññã (tuệ chậm) ...-H-R-D-*“K-Á-Â-U-B-E”-H-... 
Tikkha paññä (tuệ nhanh) ...-H-R-D-“K-Ậ-U-B-Ê”-H-... 


Những lộ này, trên hình thức giống như zpãvacara appanä vñhi (lộ kiến cô sắc 
giới). Nhưng arữpävacara jhãna (thiền vô sắc giới) thì cao hơn rữpãvacara jhãna (thiền 
sắc giới) về góc độ của sự tập trung, sự tĩnh lặng và tính bậc cao. Bậc tu tiễn phải dùng 
ngũ thiền làm nền tảng bước cao hơn đến arữpãvacara jhãna (thiền vô sắc giới) và cũng 
phải tập trung trên một đề mục (không phối hợp với sắc). 


Đê đạt đên thiên vô sắc giới, bậc tu tiên phải đạt ngũ thiên sắc giới qua thực hành 
thiền trên một đề mục &zsia và phải suy ngẫm về những khuyết điểm của rữpa (sắc) 
trong thân sắc. 


Trong tu tập, trước nhất bậc tu tiễn phải phát triển ngũ thiền bằng cách chú tâm trên 
patibhaga nimitia! của đề mục kasina. Kế tiếp, VỊ ấy xuất khỏi thiền, không chú tâm 
trên pa/ibhãga nimifa vì nó liên quan đến sắc (trong trường hợp đề mục kasiøa này), 
mà tập trung, chú tâm vào Zkzsz (hư không vô tận) hiện hữu vượt qua khỏi paƒibhãga 
nimitta và niệm: “Äkãsa, ãkãsa”. Khi sự khắn khít tinh tế, nhu nhuyễn vào pzfibhãga 
nimitta của vị ấy dứt, nữnifa (tướng hay ân chứng) đột nhiên mất đi, mở ra một hư 
không không bờ mé. Bậc tu tiễn thiền trên “4&Zsa, Zkãsa ” và khi mức độ tập trung của 
vị ấy đủ cao, aripävacara appanä vĩrhi (lộ kiên cô vô sắc) sẽ thành tựu. 


1. Khi đề mục ã&ãsz (không vô biên) xuất hiện ở ý môn, dòng bhava2ga (hữu phần) 
rúng động hai lần rồi đứt (Na-Da). Kế đó, manodvãrävajjana (Ma) (khai ý môn hay 
hướng ý môn) hướng dòng chảy danh pháp đến cảnh quan sát và xác định cảnh dù 
cảnh ấy tốt hay xấu. 


Sau đó, l trong 2 ekkhasahagatamu ñaãnasampayuftam mahaãkusalaciffarn (tâm 
đại thiện câu hành xả tương ưng trí) làm phận sự parikamma (Pa) (chuẩn bị), uuacãra 
(U) (cận thiền), amuoma (Nu) (thuận thứ) và goirabhữ (Go) (chuyên tánh), [đối với 
người manda paññä (tuệ chậm)]; hay là „acãra (U) (cận thiền), anuloma (Nu) 
(thuận thứ) và go#abbi (Go) (chuyên tánh), [đối với người fikkha paññä (tuệ 
nhanh)]. Theo sau những đồng lực cận định này, arữpãvacara kusala jhãna (thiền 

1. Có nơi dịch là quang tướng, tợ tướng, đối lập tướng. Theo bản anh ngữ, từ patibhäganimitta được mở ngoặc đơn kèm theo 


từ giải thích là counter image — tức đối lập tướng. Theo Concise P-E Dict: Patibhäga: [adj.] equal; similar. (m.) likeness; 
resemblance.o 
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thiện vô sắc giới đầu tiên), tức là Zkãsãnañcäyatana kusala cifa (Jhã) (tâm thiện 
không vô biên xứ) sinh khởi một lần làm øøpanä javana (đồng lực kiên cô). Sau đó, 
những bhavaaga cita (tâm hữu phân) tuôn chảy liên tục như thường. 


2. Đề bước cao hơn đến aripävacara kusala jhãna (thiền thiện vô sắc) thứ nhì, bậc tu 
tiên lấy ãkãsãnañcäyatana kusala cifam (tâm thiện không vô biên xứ) làm đề mục 
thiền. Vị ây chăm chú miệt mài niệm: “ƒ/77ñana, viññana ” lặp đi lặp lại cho đến khi 
độ tập trung, chú tâm đủ cao, vị ây đạt đến sự chuyên chú. 

Aripävacara appanä vithi (lộ kiên cỗ vô sắc) thứ hai thì giống như (1.). Cảnh hay 
đề mục xuất hiện ở ý môn là đkãsãnañcäyatana kusala cita (tâm thiện không vô 
biên xứ) là tâm làm duyên cho dòng tâm thức sinh khởi như là bhavanga calana (Ña) 
(hữu phần rúng động), bhavaiga paccheda (Da) (hữu phần dứt dòng), 
manodvãrävajjana (Ma) (khai ý môn), parikamma (Pa) (chuẩn bị) (bỏ qua tâm này 
đối với người fikkha paññã-tuệ nhanh), „pacãra (U) (cận thiền), anuloma (Nu) 
(thuận thứ) và go/rabhu (Go) (chuyền tánh) và vi7ñanañcaäyatana kusala ciffa (Jhã) 
(tâm thiện thức vô biên xứ) làm appanä javana (đông lực kiên cô) sinh khởi. Sau đó 
là dòng bhava»ga (hữu phần) tuôn chảy như thường lệ. 


3. Trong trường hợp của arữpãvacãra jhãna (thiền vô sắc giới) thứ ba, cảnh hay đề mục 
xuất hiện ở ý môn là ø4zíhibho (không có chỉ) là quả từ sự phủ nhận 
aãkasanañcayatana kusala cittam (tầm thiện không vô biên xứ). Lộ tâm sinh khởi như 
trước và kết thúc bằng đkiñcaññãyatana kusala cifam (Jhã) (tâm thiện vô sở hữu 
xứ) làm aøpanã javana (đỗng lực kiên cô). 


4. Đề bước lên aripavacara jhãna (thiền vô sắc) thứ tư, bậc tu tiễn tập trung, chú tâm 
trên ak/caññayatana kusala cifftam (tầm thiện vô sở hữu xứ) làm đề mục thiền. Khi 
thấy rõ thiền vô sắc thứ tư, đề mục ãkiñcañnayatana kusala ciffamn (tầm thiện vô sở 
hữu xứ) này xuất hiện ở ý môn làm duyên cho lộ tâm sinh khởi như trước. Trong 
trường hợp này, #evasaffña-n asañnayatana kusala cifam (Jhä) (tầm thiện phì 
tưởng phi phi tưởng xứ) sinh khởi một lần làm appana javana (đồng lực kiên cố) và 
kế tiếp những bhavanga của (tâm hữu phần) tuôn chảy như thường. 

Lưu ý: Độc giả nên ôn lại phần trình bày về 4Azữpa jhãna ở phần Aripa jhãna 
(thiền vô sắc) — Chương Ca đê trợ giúp cho việc học Arữpävacana Appanä Vñhi 
(lộ kiên cô vô sắc giới). 

(1) Khi tất cả aripävacara jhãna (thiền vô sắc giới) là câu hành xả, 
upacñrasamädhi javana ci1a (tâm đông lực cận định) đi trước cũng phải là 
upekkhasahagafam (cầu hành xả). 


(2) Araham (bậc Ứng cúng) có thê phát triển rzpãvacara jhãna (thiền sắc giới) và 
ariipävacara jhãna (thiền vô sắc giới) giỗng như cách đã mô tả trên. Nhưng thay vì 
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kusala cifa (tầm thiện), thì kiriya cia (tâm tố) sinh khởi. Hình thức của lộ giống 
như trên. Trong việc mô tả diễn tiến của lộ, không chỉ appanä vữhi (đông lực kiên 
có), mà tất cả „»acära samadhi javana (đồng lực cận định) đi trước cũng phải là 
kiriya cira (những tâm tô) tương ứng. 


B1.3/ Lộ nhập thiền (jhãna samapati vñhi) 


“Samäpatii” nghĩa là “nhập”. Một người đã từng đắc sơ thiền sắc giới có thể nhập 
vào thiền ây bất cứ khi nào vị ây muốn. Nếu thuần thục, vị ây có thể nhập vào thiền 
ngay tức khắc và duy trì trạng thái nhập định hàng một, hai, ba giờ đồng hồ cho đến 
bảy ngày. Trong giai đoạn này, chỉ có tâm thiền tương ứng sinh khởi lặp đi lặp lại và 
liên tục lẫy pa/ibhäga nimifa làm cảnh. Do đó, vị ấy sẽ không nghe bất cứ âm thanh 
hay biết bất cứ cảnh nào khác trong lúc nhập định. 

Người đã đạt được tất cả thiên sắc giới và vô sắc giới có thể nhập vào bất cứ thiền 
nào mà họ đắc, nhưng trước tiên vị ấy phải nhập vào sơ thiền. Kế tiếp, bằng cách loại 
bỏ vi/akka (tầm), vị ấy vào nhị thiền. Kế tiếp, bằng cách loại bỏ vicãra (tứ), vị ấy vào 
tam thiền và v.v... 


Jhãna samäpatii vĩhi (lộ nhập thiền) diễn tiến như sau: 


Theo ký tự Pali: 

Manda paññna (tuệ chậm) ...-Bha-Na-Da-“Ma-Pa-U-Nu-Go-Jha-Jha-Jha... nhiều vô 
số...”-Bha-... 

Tikkha paññä (tuệ nhanh) ...-Bha-Na-Da-“Ma-U-Nu-Go-Jhã-Jhã-Jhã... nhiều vô 
sô... -Bha-... 


Theo ký tự Việt: 
Manda paññä (tuệ chậm) ...-H-R-D-“K-Ä-Â-U-B-É-E-E... nhiều vô số...”-H-... 
Tikkha paññä (tuệ nhanh) ...-H-R-D-“K-Â-U-B-E-E-E... nhiều vô số...”-H-... 


1. Nhập rữpãvacara jhãna (thiền sắc giới): 


Patibhaga nimitfa của đề mục thiền kasiøa xuất hiện ở ý môn làm cho hữu phần 
rúng động hai lần rồi dứt (Na-Da). Kế tiếp mano dvãrãvajjana (Ma) (khai ý môn) 
hướng dòng danh pháp đến pa/ibhäga nữmia, quan sát và quyết định dù nó tốt hay 
xấu. Sau đó, 1 trong 2 somanassa sahagatam ñãnasampayuttam mahakusala citam 
[tâm đại thiện câu hành hỷ tương ưng trí (lấy „öupekkhãsahagatzm (câu hành xả) để 
vào ngũ thiền)] làm phận sự parikamưna (Pa) (chuẩn bị) [bỏ qua tâm này đối với 
người fikkha pañña (tuệ nhanh)]|, „acara (Ủ) (cận thiên), anuloma (Nu) (thuận thú) 
và øofrabhi (Go) (chuyên tánh). Kế tiếp, rữñpãvacara kusala cita (Jhã) (tâm sơ, 
hoặc nhị, tam, tứ hay ngũ thiền thiện sắc giới) sanh nhiều lần làm phận sự appanä 
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javana (đông lực kiên cố). Khi xuất khỏi thiền hay chấm dứt trạng thái miệt mài, 
bhavanga citta rơi vào dòng hữu phần. 


. Nhập zữpavacara jhãna (thiền vô sắc giới): 


kãsa (hư không vô biên) mở ra khi Pafibhãga nimita mắt đi (bắt cảnh tương ứng 
cho thiền vô sắc cao hơn) vào lộ ý môn và trở nên rõ rệt ở tại ý môn; làm cho hữu 
phân rúng động hai lần rồi dứt (Na-Da). Kế tiếp, mano dvãrãvajjana (Ma) (khai ý 
môn) tác ý xoay dòng danh pháp hướng đến Pa/ibhãga nimifa quan sát hư không 
không cùng tận và quyết định dù nó là tốt hay xấu. 


Sau đó, l trong 2 #pekkhäsahagatam ñãnasampayuttIam mahakusala cifa (tâm 
đại thiện câu hành xả tương ưng trí) làm phận sự parikamma (Pa) (chuẩn bị) [bỏ qua 
tâm này đối với người fikkha paññä (tuệ nhanh)], pacãra (U) (cận thiền), amuloma 
(Mu) (thuận thứ) và gofrabhữ (Go) (chuyên tánh). Kế tiếp, đkãsãnañcãyatana kusala 
ciữam (tâm thiện không vô biên xứ) [hay aru„ävacara kusala ciffam (tầm thiện vô 
sắc giới) cao hơn] làm phận sự øppanä javana (đồng lực kiên cô) nhiều lần. Khi xuất 
khỏi thiền hay chấm dứt trạng thái miệt mài, bhavaga cia rơi vào dòng hữu phần. 


BI.4/ Lộ kiên cố thắng trí hay thần thông (abhiñññ' appanä vithì) 


Những ai đã từng đặc tât cả ruãvacara jhaãng (thiên sắc giới) và tât cả arupaãvacara 


jhana (thiền vô sắc ØIỚI) CÓ thể tu tiền thêm nữa dựa theo sự hướng dẫn được trình bày 
trong Visuddhimagga (Thanh Tịnh Đạo) hay những kinh sách khác của Phật giáo đề đạt 


~~—~ 


đến 5 /okiya abhiññä [thắng trí (thần thông) hiệp thế]. Những thắng trí này đạt được 
qua sự toàn hảo trong sự chú tâm và chúng liên quan đến trí cao hơn phối hợp với 
rũpãvacara pañcamajjhäna (ngũ thiền sắc giới). Chúng là gì? 


1; 


Iddhi vidha abhiññã = thần thông, gồm những khả năng siêu phàm khác nhau như 
một hóa thành nhiều, nhiều hóa thành một. Vị ấy xuyên qua tường và núi mà không 
gặp trở ngại như thể xuyên qua hư không. Trong đất, vị ấy độn thổ và trồi lên như 
thể trong nước. VỊ ấy đi trên nước không chìm như thể đi trên đất. Tréo chân và bay 
trong hư không như một con chim bay. 


. Dibba sofa abhiññã = thiên nhĩ thông, có thê nghe cả hai âm thanh trời và người, xa 


và gân. 


. Dibba cakkhU abhiññã = thiên nhãn thông có thê thấy cả hai cảnh trời và người, xa 


và gân, ân hay hiện. Vị ấy có thể thấy chúng sanh ở cõi Địa ngục thấp cũng như ở 
CỐI trời. VỊ ây thấy được sự chết, diệt tắt và sanh trở lại, kẻ thấp hẻn và người cao 
sang, người đẹp và người xấu. Vị ấy thấy chúng sanh sanh trở lại tùy theo hạnh 
nghiệp của họ. 


Abhiññã - hiểu biết, sáng suốt, thần trí, sự thông hiểu đặc biệt, diệu trí, thắng trí, thần thông, .v.v... 
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4. Paracitta vjhãnana abhiññä hay Ceto pariya ñãpa = tha tâm thông, khả năng biết 
tâm chúng sanh khác bằng nhiều cách hay thâm nhập tâm của người khác. 


5. Pubbe nivãsãnussafi abhiññã = túc mạng thông, khả năng nhớ nhiều kiếp sống như 
một kiếp, hai, ba, bốn, năm kiếp v.v... một trăm ngàn kiếp: nhớ nhiều sự hình thành 
và hoại diệt của nhiều thế giới: '““Fôi đã từng ở đó, có tên gọi... và chết ở đó, tôi sanh 
vào nơi khác.... Và chết ở đó, tôi lần nữa sanh lại ở đây”. 

Dựa trên Dibba cakkhu abhiññä (thiên nhãn thông), vị ấy có thể phát triển thêm 
hai năng lực thông như sau: 


6. Yathãkamưnipagañapa = tùy nghiệp trí, năng lực thấy chúng sanh trong 31 cõi hiện 
hữu và cũng như những nghiệp tương ứng của họ làm cho họ tái tục. Trí này thấy 
chúng sanh tử và tái tục, những người bậc thấp và bậc cao, những người đẹp và xấu. 
Trí này thấy chúng sanh tái tục tùy theo nghiệp của họ. 


7. Anagafarisañana = vị lai trí, năng lực biết những việc ở vị lai, những sự sống Ở VỊ 
lai và những thế giới vị lai. 

Do đó, chúng ta có thê nói có 7 /okiya abhiññä [thắng trí (thần thông) hiệp thế]. 
Nhưng khi tính năm thông (trí siêu phàm) thì ya/hãkammupagañana (tùy nghiệp trí) và 
anägatarisañana (vị lai trí) được gồm trong đibba cakkhu Abhiññä (thiên nhãn thông). 
Cũng như œ/ữpãpatañãna (sanh tử trí) là trí về tử và tái tục của chúng sanh, được gồm 
trong đ¡bbacakkhu (thiên nhẫn). 


Khi tính sáu thần thông như trong Chaz/ãbhiññä, chúng ta cộng ãsavakkhayañãna 
(lậu tận thông) vào 5 /okjya abhiññä [thắng trí (thần thông) hiệp thế]. 


§. 4savakkhayañãna = Arahattamagsañana (Trí đạo Vô sanh hay trí lậu tận) là trí 
phối hợp với Arahatamagsa (đạo Vô sanh) là đạo có thể đoạn tuyệt tất cả pháp lậu 
(asava). 


Lộ thắng trí có dạng: 
Na-Da-“Ma-Pa-U-Nu-Go-Bhiñ”-Bha-... 
Hay: R-D-“K-Ä-Â-U-B-Ô”-H-... 


Giả sử một người từng đạt thắng trí hiệp thế, muốn hóa thành nhiều thân. Vị ấy chú 
tâm trên đề mục pa/havï-kasina (kasina đất) và phát triển rữpãvacara kusala 
pañcamajjhãna (ngũ thiền thiện sắc giới) một vài sát-na. Kế tiếp, vị ấy xuất khỏi thiền 
và chặn lại hữu phần, lập một nguyện mạnh mẽ hay quyết tâm: “Hãy có 1000 thân tách 
biệt và giỗng y như tự thân tôi”. 

Vị ấy hoàn toàn tự tin rằng lời nguyện của vị ấy sẽ thành hiện thực. Những hình 
tướng xuất hiện ở ý môn của vị ấy làm cho hữu phần rúng động hai lần rồi dứt. 
Manodvarãvajjana (khai ý môn) xoay dòng danh pháp hướng đến cảnh, quan sát những 
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hình tướng và quyết đoán dù cảnh sắc ấy tốt hay xấu. 1 trong 2 „»ekkhäsahagatam 
ñanasampayuttam mahakusalaciffam (tầm đại thiện câu hành xả tương ưng trí) làm 
phận sự parikamna (Pa) (chuẩn bị), wupacara (Ủ) (cận thiền), amuioma (Nu) (thuận thứ) 
và øgofrabhi (Go) (chuyên tánh). Kế tiếp quan sát 1000 hình tướng, ripãvacara kusala 


.^.~~ 


1000 hình tướng xuất hiện. 
Những phân thông khác được phát huy tương tợ như cách này. 


B2.1/ Lộ đắc đạo (lộ đạo kiên cô - magga appanä vĩthi) 


Bậc tu tiến pháp quán (minh sát), chú tâm trên ba trạng thái hay ba tướng phố thông 
là aniccä (vô thường), đukkhã (khổ) và anafä (vô ngã). Sau khi phát triển 10 loại 
vipassanä ñãna (tuệ quán) đắc magga (đạo) và phala (quả của đạo) theo sau. Có bốn 
bậc mmagsa và phala. Magsa appanä vĩthi (lộ đạo kiên cô) diễn tiễn như sau: 


Theo ký tự Pali: 
Manda pañña (tuệ chậm) Na-Da-“Ma-Pa-U-Nu-Go-Masg-Pha-Pha”-Bha... 
Tikkha pañña (tuệ nhanh) Na-Da-“Ma -U-Nu-Go-Mag-Pha-Pha-Pha”-Bha... 


Theo ký tự Việt: 
Manda paññä (tuệ chậm) R-D-“K-Á-Â-U-B-A-Á-Ä”-H-... 
Tikkha paññä (tuệ nhanh) R-D-“K-Â-U-B-A-Á-Á-Ä”-H-... 


1. Khi một trong ba tướng phô thông vào lộ ý môn của bậc tu tiễn phàm phu (kẻ trần 
tục hay người bị bao vây bởi 10 loại phiền não), hữu phân rúng động hai lần rồi dứt 
(Na-Da). Kế tiếp, quan sát và quyết đoán những tướng phô thông, mano dvãrãvajjana 
(Ma) (khai ý môn) sanh một lần tác ý xoay dòng danh pháp hướng đến cảnh, quan sát 
cảnh và quyết định dù cho cảnh tốt hay xấu. Kế tiếp, l trong 4 ñãpasampayuftam 
mahäãkusala ciftam (tâm đại thiện tương ưng trí) quán sát những tướng phố thông sanh 
ba lần làm những phận sự như parikammna (Pa) (chuẩn bị), upacara (Ủ) (cận đạo), 
anuloma (Nu) (thuận lưu) và tiếp đến quan sát Nibbãna (Níp-bàn) làm một phận sự nữa 
là gofrabhữ (Go) (chuyền tánh). Tiếp đến, So/ãäpaffi magga javana (Mag) (đông lực 
Thất lai đạo) sinh khởi một lần quan sát Wibbãna (Níp-bàn). Liền sau đó, quả của đạo, 
tức là, So/äpatffi phala citam (Pha-Pha) (tâm quả Thất lai) làm phận sự appanã javana 
(đồng lực kiên cổ) hai lần. Sau đó, bhavanga cifra (tâm hữu phần) rơi vào dòng hữu 
phân và vị ấy ra khỏi lộ đắc đạo. Nếu vị ấy là người rikkha paññä (tuệ nhanh) thì bỏ 
qua tâm parikamna (chuẩn bị) và phala javana (Pha-Pha-Pha) (đồng lực quả) sinh khởi 
ba lần. Nay, vị ấy trở thành so/zpanna (bậc Thánh Nhập lưu) là giai đoạn thứ nhất của 
bậc Thánh. 
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Lưu ý: Trong magga-vifh¡ (lộ đắc đạo) trên, parikamma (Pa) (chuẩn bị), upacara (Ù) 
(cận đạo), anuloma (Nu) (thuận lưu) và gø/rabhứ (G0) (chuyên tánh) biểu thị cho những 


VIỆC Sau: 
Pa = parikammna = chuẩn bị của đạo. 
U = upacära = cận đạo. 
Nu = anuloma — = thuận lưu. Sự thích thú, sự kết nối; làm hài hòa, cân đối, hòa 
hợp giữa tâm thấp với tâm cao. 
Go = gof#rabhữ  = chuyên tánh là tâm cắt đứt dòng pu/huÿjjana (phàm) để hình 


thành dòng Ariya (Thánh). 


Một pưfhujjana (phàm phu) là người ham mê vật chất, kẻ trần tục, hay người bị 
trói bởi cả mười pháp triền. 

Một khi vị ấy trở thành một Ariya (bậc Thánh), vị ấy không bao giờ trở lại 
puthujjana (phàm) lần nữa. Do đó, go#abhữ (chuyên tánh) cắt đứt dòng phàm chỉ 
một lần. Trong ba lộ zmagga-phala (đạo-quả) sau, Vo = vođãna (dũ tịnh) được thay 
vào chỗ của Go = go#rabhũ (chuyên tánh) của lộ đắc sơ đạo. 


2. Đề thấy rõ magga và phala (đạo và quả) thứ hai, sotãpanna hay sotapan (bậc Thất 
lai là người đã thấy rõ đạo và quả lần đầu) phải quán về tam tướng phô thông của pháp 
hữu vi lần nữa. Khi lộ nhị đạo sinh khởi diễn tiến như trên — chỉ cần thay: 

“Ƒodãna (dũ tịnh)°! vào chỗ của 'go#rabhũ (chuyên tánh)', 

'$akadägãmi magga (Nhất lai đạo)” vào chỗ của “Sofãpatfi magsa (Thất lai đạo), 

'$akadägãmi phala (Nhất lai quả)?” vào chỗ của “Soiäpaffi phala (Thất lai quả)”. 


Sau magga vữhi (lộ đạo thứ hai) này, vị ấy trở thành một Sakadãgãmi hay 
Sakadägam (bậc Nhất lai, tức là, vị ấy sẽ trở lại cõi Dục chỉ một lần). 


3. Nếu sakadägam (bậc Nhất lai) tu tiến pháp quán thêm nữa, vị ấy có thể phát triển 
magea vifthi (lộ đắc đạo) thứ ba diễn tiến như lộ đạo thứ hai. Chỉ đổi sakadãgãmi (bậc 
Nhất lai) thành Anzgãmi (bậc Bắt lai). 

Vị ấy nay thành một Anägãmi hay Anägam (bậc Bắt lai, tức là, vị ấy sẽ không tái tục 
ở cõi Dục lần nào nữa). 

4. Nếu anägam (bậc Bất lai) tu tiễn pháp quán thêm nữa, vị ấy có thể phát triển 
magsa vithi (lộ đắc đạo) thứ tư. Lộ này lần nữa diễn tiến như trước. Chỉ đôi 4nãgãmi 
(bậc Bắt lai) thành Arahafra (bậc Vô sanh). 

Khi ẫy, vị này trở thành một bậc Arahafa (Ứng cúng — toàn hảo). 


1... Dũ-— có nghĩa là càng. Ví dụ như: Càng đánh càng mạnh (theo Hán Việt Từ Điển của Trần Văn Chánh). 
Dũ tĩnh - có nghĩa là càng thanh tịnh. 
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B2.2/ Lộ nhập thiên quả (phaÏa samäapaffi vithi) 

Có bôn bậc Thánh: So/apanna (bậc Thât lai, Nhập lưu), sakaääagđmi (bậc Nhất lan), 
Anagami (bậc Bất lai) và Arahar (bậc Vô sanh). 

Mỗi bậc Thánh có thể nhập quả tương ứng với đạo mà vị ấy đã đắc. Bằng cách ấy, 
vị ấy hưởng sự vắng lặng của Mib;ãna (Níp-bàn). Trong lúc nhập thiền quả, lộ nhập 
quả diễn tiễn như sau: 

Theo ký tự Pali: 

Manda panmna (tuệ chậm) Na-Da-“Ma-Pa-U-Nu-Vo-Pha-Pha-...”-Bha-... 

Tikkha pañña (tuệ nhanh) Na-Da-“Ma-U-Nu-Vo-Pha-Pha-Pha-...”-Bha-... 


Theo ký tự Việt: 
Manda paññä (tuệ chậm) —— R-D-“K-ÄÃ-Â-U-B-Ả-Ả-...nhiều lần...”-H-... 
Tikkha paññä (tuệ nhanh) —— R-D-“K-Â-U-B-Ả-Ả-Ả-...nhiều lần...”-H-... 


Đề phát triển phala samäpatii vïthi (lộ nhập quả), chư Thánh phải triển khai thiền 
quán minh sát lần nữa, chú tâm trên ba trạng thái (hay tướng) của pháp hữu vi cho đến 
khi phala samapatfíi vĩfh¡ (lộ nhập quả) sinh khởi. 


1. Khi một trong ba tướng phố thông của pháp hữu vi đi vào lộ ý môn của một so/-panna 
(bậc Thất lai), hữu phần rúng động hai lần là bhavaäga calana (hữu phần rúng động) 
và bhavangupaccheda (hữu phần dứt dòng) (Na-Da) rồi dứt. Kế tiếp, mano 
dvãrãvajjana (khai ý môn) hướng dòng danh pháp đến tướng phổ thông, quan sát nó 
và quyết định dù cảnh tốt hay xấu. Sau đó, 1 trong 4 ñãnasampayuttam mahäkusala 
cirfa (tâm đại thiện tương ưng trí) quan sát /i-lakkhana (cảnh tam tướng) ba lần, làm 
phận sự parikamma (chuẩn bị) [bỏ qua tâm này đổi với người tikkha paññä (tuệ 
nhanh)], upacaära (cận hành) và anuloma (thuận thứ) (Pa-U-Nu)! và quan sát 
Nibbäna (Níp-bàn) làm phận sự vodãna (đũ tịnh) một lần. Sau đó, So/ãpafii phala 
cifa (tâm quả Thất lai) quán sát Níp-bàn làm phận sự appanä javana (đông lực kiên 
có) nhiều lần như vị ấy muốn cho đến bảy ngày. Khi bhavanga cifra (tâm hữu phần) 
rơi vào dòng hữu phần và vị ấy xuất khỏi lộ phala-samäpaiii (nhập thiền quả). 


Lộ nhập thiền quả của những bậc Thánh cao hơn thì giống như trên - chỉ đổi 
Sotäpanna và Sotãpatti phala cifa (tâm quả Thất lai) thành Sakadãgãmi và 
Sakadägaämi phala cita (tâm quả Nhất lai); Anägãmi và Anägami phala cia (tâm 
quả Bất lai) và Arahar và Arahat phala cita (tâm quả Vô sanh) tương ứng. 

2. Khi một trong ba tướng phổ thông đi vào lộ ý môn của một Szkadãgãmi (bậc Nhất 
lai), ... sakadägämi phala citta (tâm quả Nhất lai) ... 

3. Khi một trong ba tướng phổ thông đi vào lộ ý môn của một 4Aagzmi (bậc Bất lai), 
... Anägãmi phala cifa (tâm quả Bất lai) ... 


1 Có tài liệu nêu: ... cũng là 1 trong bốn tâm đại thiện tương ưng trí này (của người phàm và 3 Thánh thấp) sanh 3 
hay 4 lần, nhưng chỉ làm 1 phận sự “thuận thứ” 3 hay 4 cái sát-na tâm, trong lộ nhập thiền quả này. 
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4. Khi một trong ba tướng phổ thông đi vào lộ ý môn của một Arzhar (bậc Vô sanh), 
... | trong 4 ñãnasampayuttam mahäkiriya citta (tâm đại tô tương ưng trí)... Arahaf 
phala cữta (tầm quả Vô sanh) ... 


Tadãrammana-Niyama (Định Luật Na Cảnh) 

25. Sabbaftha pi pan ` ettha anifthe arammane akusala-vipakan ` eva pañcaviñfana- 
sampaficchana-sanfIrana-tadärar.dI"aHl. 

26. lthe kusalavipakaqni.) 

27. Ati itthe pana somanassa sahagafän 'eva sanfiranatadarammat—qni. 


Hơn nữa, trong 5 môn này và lộ ý môn, đối với tất cả loại cảnh (rất lớn, lớn, nhỏ, rất 
nhỏ), nếu cảnh không đáng mong mỏi, chỉ những quả bất thiện, thì akusalavipäka 
pañcaviñfñäna (ngũ thức quả bắt thiện), sampaficchana (tiếp thâu), sanfrana (thâm tấn) 
và fadãarammana (na cảnh) sẽ sanh. Khi cảnh đáng mong mỏi, chỉ có quả thiện là 
kusalavipäka pañcaviñfñäna (ngũ thức quả thiện), sampaficchana (tiếp thâu), sanfrana 
(thấm tắn) và /adãrammana (na cảnh) sẽ sanh. 


Tatth` api somanassasahagafa-kiriyajavanavasane somanassasahagaftan" eva 
tadarammanan  bhavani, tupekkhasahagafakiriydqjavanavasane ca tupekkha 
sahagafan ` eva honfi. 


Giữa những /ađãrammmana (na cảnh), chỉ sommanassasahagafa tadarammana (na 
cảnh câu hành hỷ) sẽ sanh ở cuối somanassasahagata kiriyajavana (đông lực tô câu 
hành hỷ) và chỉ pekkhãsahagata tadärammana (na cảnh câu hành xả) sẽ sanh ở cuối 
upekkhäsahagata kiriyajavana (đông lực tô câu hành xả). 


28. Domanassasahagafa javanavasane ca pana tadarammnanarni c` eva bhavangani 
ca upekkhasahagatan ` eva bhavanfi. 


Hơn nữa, ở cuối đømanassasahagafa javana (đồng lực câu hành ưu), chỉ có 
upekkhasahagafta tadärammana (na cảnh cầu hành xả) và upekkhasahagata bhavanga 
cira (tâm hữu phần câu hành xả) có thể sanh. 


Tasma yadi somanassapafisandhi kassa domanassasahagafqjavanavasane 
tadärammanasambhavo n` atthi, tadã yam kiñci paricltapubbam parittärammanam 
aãrabbha upekkhasahagata sanfirana' uDpqjjdafi. Tam qnantariva bhavangapafo` va 
hofï tỉ vadanti Ảcariyä. 


Cho nên, trong trường hợp của người tái tục bằng tâm câu hành hỷ, nếu ở cuối là 
domanassasahagafa javana (đông lực câu hành ưu) thì không có tâm na cảnh sanh, nên 
các bậc thầy giải thích, có sự sinh khởi của 1 pekkhãsahagata sanirana cia (tâm 
thâm tấn câu hành xả) bắt lấy bất cứ cảnh quen thuộc bình thường nào. Ngay sau đó, có 
sự rơi vào dòng hữu phần. 
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Lưu ý: Hỷ thọ và ưu thọ là hoàn toàn đối lập. Những tâm câu hành với thọ đối lập 
nhau thì không thể sanh liền kề. Những tâm câu hành với I trong 2 thọ này thì tâm sanh 
ngay sau có thê là câu hành xả. Do đó, nếu có cơ hội cho /zđãlambana cifta (tâm na 
cảnh) theo sau những tâm đømanassa javana (đồng lực ưu thọ) chỉ có những tâm 
upekkhäsahagata tadãälambana (na cảnh câu hành xả) sẽ sanh. Nếu không có dịp cho 
tadälambana (na cảnh) thì tiếp ngay sau những đømanassa javana (đông lực ưu thọ) sẽ 
là những uöpekkhãsahagatä bhavanga cita (tâm hữu phần câu hành xả). 


Đối với người tái tục bằng somanssasahagata mahãvipäka cifta (tâm đại quả câu 
hành hỷ), thì bhavaiga cira (tâm hữu phần) của vị ấy thì cũng là somanssasahagafa 
mahãvipäka cifa (tâm đại quả câu hành hý). Nếu khi người này nổi giận và không có 
cơ hội cho /aaalambana ciffa (tâm na cảnh) sanh, bhavanga ciffa (tâm hữu phần) phải 
theo sau tâm đồng lực ưu thọ. Nhưng sơmanassa bhavanga (hữu phần hỷ thọ) thường 
không thể sanh ngay sau tâm ưu thọ. Vì theo định luật thì tâm câu hành với thọ đối lập 
không thể sanh liền kề. Trong trường hợp đó, những bậc tiền bối Abhidhamma dạy rằng 
upekkhasahagafa sanfranaa ci1a (tâm thâm tấn câu hành xả) sanh một lần, đóng vai 
trò là một pháp đệm trung gian giữa ưu thọ của javana (đồng lực) và hỷ thọ của 
bhavanga (hữu phần). Trường hợp pekkhã sanñrana (thâm tân xả thọ) không thực 
hiện sự thâm tấn. Nó bắt một cảnh khác với cảnh của lộ - một vài không liên quan với 
cảnh dục, cảnh mà vị ây đã quen thuộc và đơn giản là làm việc lót hay mở đường trở 
lại dòng chảy bình thường của sơmanassa bhavanga (hữu phần hÿ thọ). Tâm thấm tấn 
câu hành xả đặc biệt này được gọi là “ãganfuka bhavanga ” (hữu phần khách). 


29. Taihä kamavacardajavanavasane kãmaãvacarasafanam kãmaãvacara- 
đdhammesv'evva ãrammanabhitesu tadãärammnanam icchanfT tỉ. 


Những /adärammana cữia (tầm na cảnh) chỉ sanh ở cuôi kđnäãvacara javana (đông 
lực dục giới), chỉ với những người dục giới, chỉ khi cảnh dục thuộc về cõi Dục. 


Lưu ý: Taaalambaïa (na cảnh) chỉ sanh ở cuỗi sau đồng lực dục giới, chỉ với người 
dục giới, chỉ khi cảnh dục xuất hiện ở môn. Chúng không sanh sau những a»panãjavana 
(đồng lực kiên cố) hay ở những cõi Phạm thiên hoặc khi cảnh là paññarii (pháp chế 
định), mahaggafa (đáo đạn) hay N¡ibbana (Níp-bàn). 

30 Kame javanasaftAlambananan miyame sallL, vibhhuHte timahante ca, 
tadäramuanam Iritam. 

Ayam eftha tadarammaaniyamo. 

Khi chắc chăn rằng những đồng lực, người và cảnh thuộc về cõi Dục, thì khi ây có 
thê nói răng những /ađdãrammana ciffa (tâm na cảnh) sanh trong cả hai vibhữfãrammana 


vith¡ (lộ cảnh rõ) và afimahantärammana vifthi (lộ cảnh rất lớn). 


Ở đây, những gì được nói là định luật hay trình tự của na cảnh. 
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Diễn Tiến của Na Cảnh 
Tadalambana (na cảnh) chỉ sanh với người dục giới khi chúng bắt cảnh dục bằng 
kama javana-vara vifh¡ (lộ chót đồng lực dục giới). 


Nói chung, theo sau pekkhä jãvana (đông lực xả thọ) là upekkhã tadãlambana (na 
cảnh xả thọ) hay theo sau somanassa javana (đồng lực hỷ thọ) là uoekkhã tadälambana 
(na cảnh hỷ thọ). Trong tu tập, những diễn tiến như sau được quán sát: 


1. Sau 4 mahäã kiriyaupekkkhä javana (đồng lực đại tố xả thọ) và 2 domanassa javana 
(đồng lực ưu thọ), có thể 4 mahã vipäka upekkhä tadälambana (na cảnh đại quả xả 
thọ) và 2 sanfirana upekkha tadalambara (na cảnh thấm tân xả thọ) sinh khởi. 

2. Sau 4 mahäãkiriya somanassa javana (đông lực đại tô hỷ thọ) và hasituppäda javana 
(đồng lực tiêu sinh), có thê 4 mahã vipäka somanassa tadälambana (na cảnh đại quả 
hỷ thọ) và l somanassa sanfrana tadalambana (na cảnh thầm tấn hỷ thọ) sinh khởi. 

3. Sau 10 akusala javana (động lực bắt thiện) và 8 mahã kusala javana (đỗng lực thiện) 
còn lại, tất cả 11 /adãlambana (na cảnh) có thê sinh khởi. 


B2.3/ Lộ nhập thiên điệt (mrodha samapdfi vữhi) 
“Nirodha samapafifi` nghĩa là đạt đền sự diệt tắt của cái biệt. Lộ này được phát triên 
để tạm thời đình chỉ sự hoạt động của tất cả tâm và sở hữu tâm, theo ngay Sau va 
saññã-n 'ãsaññã yatana jhãna (thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ). 
Chỉ có 4Anagzmi (bậc Bắt lai) và Arahar (bậc Vô sanh), người thuần thục trong tất cả 
8 /hãna (thiền) có khả năng phát triển nirodha samäpafi vĩthi (lộ nhập thiền diệt). Tiến 
trình đề phát triển đạt đến thiền này như sau: 


Trước nhất, bậc tu tiến, người muốn nhập thiền diệt trên paƒ#ibhãganimitta của kasina 
đất theo trình tự nhập zñpãvacara kusala pathamajhäna (sơ thiền thiện sắc giới), rồi 
xuất khỏi thiền và chú tâm trên những chỉ thiền bằng sự chú tâm đến những trạng thái 
/ tướng vô thường, khổ não và vô ngã tướng của nó. Vị ấy lặp lại tiễn trình này với nhị, 
tam, tứ và ngũ thiền thiện sắc giới và cũng với thiền vô sắc giới thứ nhất, thứ hai và thứ 
ba. 

Kế tiếp, vị ấy lập bốn adhi/hãna (điều nguyện) 


1. Nguyện cho tôi trú hay duy trì trong odha samäpafii (nhập thiền diệt) một giờ, hai 
giờ, v.v..., một ngày, hai ngày, v.v..., bảy ngày (nêu thời gian không quá tuổi thọ 
mà vị ấy có thể biết). 

2. Nguyện cho thân thể của tôi, những vật dụng mà tôi đang dùng và chỗ ở mà tôi đang 
trú không bị tốn hại hay tiêu hoại bởi bất cứ nguyên do nào (vị ấy có thể phân ranh 
khu vực đến mức tối đa theo vị ấy thích). 
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3. Nguyện cho tôi xuất khỏi mirodha samäpafi (nhập thiền diệt) ngay khi Đức Phật 
muốn gặp tôi (đây là vào thời khi Đức Phật còn tại thê). 


4. Nguyện cho tôi xuất khỏi øirođdha samãpatfi (nhập thiền diệt) ngay khi hội chúng 
tăng muốn tôi hiện diện (điều này vì do sự kính trọng của Tăng đoàn). 


Bây giờ, vị ấy phát triển arữpävacara kusala catutthajhäna (tứ thiền thiện vô sắc 
Ø1ới) và ngay sau ?evasaffia-n asañna yatana cifam (tâm phì tưởng phi phi tưởng xứ) 
sanh làm zppanä javana (đồng lực kiên cô) 2 sát-na tâm, dòng tâm thức bị cắt đứt — 
không có ca (tâm), cefasika (sở hữu tâm) và cif4ja rữpa (sắc tâm) sinh khởi nữa. 


Vị ấy sẽ vẫn giữ nguyên trong trạng thái diệt tắt của cia (tâm), cefasika (sở hữu 
tâm) và cifaja rñpa (sắc tâm) cho đến cuối giai đoạn mà vị ấy kiên quyết duy trì trong 
nirodha samäpafii (nhập thiền diệt). Mặc dù không thở, ăn, uống hay biết pháp chi, vị 
ấy vẫn sống. Khi vị ấy xuất khỏi mữodha samäpami (nhập thiền diệp, 
Anägämiphalacita (tâm quả Bắt lai) sanh một lần làm đồng lực kiên cô nếu vị ấy là 
một Anãgãmi (bậc Bắt lai), hay Arahartaphalacita (tâm quả Araham) sanh một lần làm 
đồng lực kiên cô nếu vị ẫy là một Arahar (Araham). Kế tiếp, bhavanga ciffa rơi vào 
dòng hữu phần. 


Lộ nirodha samapatfíi (nhập thiên diệt) diễn tiễn như sau: 


Theo ký tự Pali: 
Manda pañña (tuệ chậm) ...-Bha-Na-Da-ma-Pa-U-Nu-Vo-Jha-Jhã...... phala-Bha-... 
Tikkha pañña (tuệ nhanh) ...-Bha-Na-Da-ma-U-Nu-Vo-Jha-]ha...... phala-Bha-... 


Theo ký tự Việt: 
Manda paññä (tuệ chậm) _...-R-D-K-Á-Â-U-B-Ê-Ê...tâm không sanh... Ả-H-... 
Tikkha paññä (tuệ nhanh) ...-R-D-K-Â-U-B-Ê-Ê.. .tâm không sanh... Ả-H-... 


B2.4/ Lộ ý môn kiên cỗ cận Níp-bàn 


Lộ ý môn kiên cố cận Níp-bàn diễn tiến ngay trước khi Níp-bàn cũng như những lộ 
kiên cố cận tử, nhưng sau những lộ này là sự diệt tắt của pháp hành (sa¡khãra), tức 
Níp-bàn. 

Trong tất cả những lộ ý môn kiên cố: Đối với bậc tuệ yếu thì có sát-na tâm “Chuẩn 
bị”, còn đối với bậc tuệ mạnh thì không có sát —na tâm »acara (chuẩn bị). 

- Lộ ý môn liên thiền tố cận Níp-bàn, diễn tiễn tợ như lộ nhập thiên thiện: 
Có 9 lộ cho 9 bậc thiên x 2 bậc tuệ mạnh và yếu = I8 lộ. 
Có xen hữu phân: .....-R-D-K-Ä-Ậ-U-B-B-Ê-È-...bds...-H-Ử (có 18 lộ) 
Không xen hữu phân: ...-R-D-K-Ä-Â-U-B-B-Ê-È-...bds...-Ứ (có 18 lộ) 
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- Lộ ý môn liên thông tô cận Níp-bàn, diễn tiến tợ như lộ hiện thông: 
Có xen hữu phân: _.....-R-D-K-Ä-Ậ-U-B-Ô-H-Ử (nhân 2 tuệ = 2 lộ) 
Không xen hữu phân: ...-R-D-K-Ä-Â-U-B-Ô-Ử (nhân 2 tuệ = 2 lộ) 


-- Lộ ý môn phản khán (xem lại) chỉ thiền tổ (tùy bậc thiền), cận Níp-bàn: 
Mỗi lộ phản khán I1 chỉ thiền: (sơ thiền 5 chi+4+3+2+2+2+2+2+2) chi = 24 lộ x 2 
tuệ. 
Có xen hữu phân: ...-R-D-K-Ä-Â-U-B-E-E-bds-H-R-D-K-7C-H-R-D-K-5C-H-Ứ 
Không xen hữu phân: ...-R-D-K-Â-Â-U-B-Ê-E-bds-H-R-D-K-7C-H-R-D-K-5C-Ứ 


-_ Lộ ý môn phản khán (xem lại) phiền não, đạo, quả (tùy bậc Thánh), cận Níp-bàn: 
Lộ này còn gọi là lộ đắc đạo tột mạng, tức là đắc đạo-quả ngay trước lộ ý môn 
phản khán phiền não rồi Níp-bàn. Mỗi lộ phản khán 1 trong 10 phiền não. 
Có xen hữu phân: ...-R-D-K-Ä-Â-U-B-A-3Ả-4H-R-D-K-7C-4H-R-D-K-5C-H-Ứ 
Không xen hữu phân: ...-R-D-K-Ä-Â-U-B-A-3Á-4H-R-D-K-7C-4H-R-D-K-5C-Ử 


Vipaka Niyama — Định luật Quả 


“Niyama ” nghĩa là “định luật”. Như viaka cữra (tâm quả) là quả của kamma 
(nghiệp). Chúng thường sanh trong v7; (lộ) theo kazzna (nghiệp) như ảnh hiện trong 
gương y như người trước gương. 


Khi một người gặp những vật bất tịnh như là xác chúng sanh thối rữa, phân, v.v... 
là do aku„sala kamma (nghiệp bắt thiện). Tại sát-na ấy, akusala vipäka citam (tâm quả 
bắt thiện) là cakku viZñãna (nhãn thức), sampaficchana (tiếp thâu), san#rana (thẳm 
tân) và /adãlambana (na cảnh) sanh trong lộ. 


Khi một người gặp những cảnh tương đối tốt, kusala vipäka ciam (tâm quả thiện) — 
đó là eakkhu viññana (nhãn thức), sampaficchana (tiếp thâu), „2ekkhã-sanHrana (thẩm 
tấn xả thọ) và upekkha-tadalambana (na cảnh xả thọ) sanh trong lộ. Khi gặp cảnh rất 
tốt somanassa-sanfirana (thâm tấn hỷ thọ) và somanassa-tadalambana (na cảnh hỷ thọ) 
sanh thay vì ekkha (xả thọ). 

Kusala và akusala javana (đồng lực thiện và bất thiện) không thường sanh như 
viäka ciffa (tâm quả). Yoniso manasikãra (khéo tác ý)! dẫn đến sự sinh khởi của kusala 
javana (đông lực thiện), trong khi ayowiso manasikära (không khéo tác ý)? làm cho 
akusala javana (đông lực bất thiện) sinh khởi. 


Javana Niyäma - Định luật Đồng lực 


1... Xem “khéo tác ý' ở “ngũ nhân sanh thiện” trong phần tâm đại thiện — chương I: Citta. 
2. Còn gọi là “phi như lý tác ý”. Xem nhân sanh bất hiện ở phần tâm bất thiện — chương I: Citta. 
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3l. Javanesu ca pariftajavanavithiyam kamavacarajavanani sattakkhattumn 
chakkhafturn eva va javanfi. 
32. Mandappavaffiyarh pana marana-kaladisu pañcavaram eva. 


Hơn nữa, giữa những đồng lực trong một lộ với đồng lực dục giới (kãmajavana), 
những đồng lực dục giới sanh hoặc bảy, hoặc sáu lần. 


Trong trường hợp của một tiễn trình lộ yếu, không rõ, như lúc đang tử, đồng lực dục 
giới (kãmãjavana) chỉ sanh năm lần. 


33. Bhagavato pana yamakapafhariyakaladisu lahukaDpavattiyam cattãri pañca va 
paccavekkhanacittani bhavanfI tỉ pi vadanti. 


Hơn nữa, lúc Đức Phật hiện song thông và tương tự, khi lộ diễn tiến một cách nhanh 
chóng, paccavekkhana javana cifta (những tâm đông lực phản khán) chỉ sanh bốn hoặc 
năm lần. Đó là lời giải của những nhà chú giải. 


Tân suất! của Đồng lực Dục giới 


Thông thường, kữma-javana (đông lực dục giới) sanh lên bảy lần trong một vĩzử¡ (lộ). 
Với những em bé và người bắt tỉnh, hadaya vafthu (sắc ý vật) còn yếu và do đó kãma- 
javana (đông lực dục giới) sanh sáu hay năm lần trong một v7#¡ (lộ). 


Trong maranasanna vthi (lộ cận tử)? sanh vào lúc đang tử, kãma-javana (đồng lực 
dục giới) chỉ sanh năm lần. 


Trong paccavekkhana vĩthi (lộ phản khán phiền não), bậc tu tiến xem lại những chỉ 
thiền rất nhanh và kãma-javana (đông lực dục giới) chỉ sanh bốn hay năm lần trong một 
vihï (lộ). 

Trong pacãra samadhi javana (đông lực cận định), kãma-javana (đông lực dục 
giới) sanh bốn lần như là parikamma (chuẩn bị), upacara (cận định), anuloma (thuận 
thứ) và go#abhữ (chuyền tánh) đối với người tuệ chậm, hay ba lần như là zpzcãra (cận 
định), anuloma (thuận thứ) và gofrabhu (chuyên tánh) đối với người tuệ nhanh. 


Tán suất của Đông lực Kiên cô 


34. Adikammikasa  pana  pathamakappanayam mahagøafqjavanani 


.Yxo~.—-. 


1. Số lần xuất hiện. 
2. maranäsanna - cận tử. 
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Trong lộ sơ thiền của người sơ cơ, mahaggafajavana (đồng lực đáo đại) chỉ xảy ra 


sanh một lần. Kê tiêp rơi vào dòng hữu phân. 


Trong tất cả những rữpãvacara jhãna và aripävacara jhãna vithi (lộ thiền sắc giới 
và vô sắc giới), những đồng lực tương ứng chỉ sinh khởi một lần với bậc lần đầu đạt 
được jhãna (thiền). Để nhập vào trạng thái miệt mài tương ứng với thiền đó, vị ấy có 
thê phát triển jhãna samäpafii vĩthi (lộ nhập thiền), trong đó appanä-javana (đồng lực 
kiên cố) sinh khởi liên tục nhiều lần. 

Trong abhiññã appanä vĩthi (lộ thông kiên cô), rũpãvacara kusala pañcamajjhãna 
(ngũ thiền thiện sắc giới) sanh một lần làm phận sự ab#¡ñã-javana (đông lực thông). 
Đối với một Arahzr (bậc Vô sanh) rữpãvacara kiriya pañcamajjhäna (ngũ thiền tỗ sắc 


.Ằv~x.— ° 


giới) sanh một lần làm øbj¿ññã-javana (đồng lực thông). 


39. Caffaro pana magguppada ekacittakkhamika, tato pararh dve tụi phalacittani 
yatharaharn uppaJjanii, tato pararn bhavangapa1o. 


Ngoài ra, bốn tâm đạo, mỗi tâm chỉ sanh 1 sát-na tâm. Sau đó, hai hoặc ba tâm quả 
tương ứng sanh tùy theo người „anda-pañña (tuệ chậm) hay fikkha-pañña (tuệ nhanh). 
Rồi sau đó rơi vào hữu phần. 


Trong 7magga appanä vithi (lộ đạo kiên cỗ), magga javana (đông lực đạo) tương ứng 
chỉ sanh một lần và tiếp ngay sau đó là 2 phala ciữa (tâm quả) làm appanä-javana 
(đồng lực kiên cô) đối với người tuệ chậm hoặc 3 phala cifra (tâm quả) làm appanä- 
javana (đồng lực kiên cô) đối với người tuệ nhanh. 


36. Nirodhasamapattikale dvikkhattum catuHharu„DÐDdajavandam javdfl, faf0 pardan 
mirodham phusaH. 

37. Vu†thanakale ca Anagamiphalarmn va Arahattaphalam va yatharaharn ekavaram 
uDpdqjjitva niruddhe bhavangapafto ` va hoii. 


Ngay trước khi nhập thiền diệt (nirodhasamäpati), aripavacara javana (đồng lực 
vô sắc giới) thứ tư sanh hai lần, sau đó ca (tâm), cefasika (sở hữu tâm) và cifajaripa 
(sắc tâm) dừng hay không sanh. Khi những pháp ấy sanh trở lại từ trạng thái dừng hay 
không sanh, 4ãgãmiphala cửa (tâm quả Bất lai) hay Arahattaphala cita (tâm quả 
Ứng cúng) sanh một lần tùy theo bậc của vị ấy là bậc Bắt lai hay bậc Ứng cúng. Sau 
khi tâm quả này diệt là sự rơi vào dòng hữu phần. 


Trong mirodha samäãpatii vthi (lộ nhập thiền diệt), nev saññã-n 'ãsaññãyatana cittam 
(tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ) sanh hai lần ngay trước khi sự hoạt động của tâm và 
tất cả sở hữu tâm diệt mất. Trong khi øirodha samäpafii (nhập thiền diệt), c¡a (tâm) 
cũng như cefasika (sở hữu tâm) và ciaj/aripa (sắc tâm) đều diệt tắt; do đó không có 
javana (đồng lực) tồn tại. Khi xuất khỏi nrodha samäparii (nhập thiền diệt), Anägãmi 
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phala cittam (tâm quả Bất lai) sinh khởi một lần làm phận sự zppanä javana (đông lực 
kiên cố) đối với bậc Bắt lai, hay Arahatfa phala citam (tâm quả Ứng cúng) sanh một 
lần làm phận sự aøpanãä javana (đồng lực kiên cô) đối với bậc Arahzr (Ứng cúng). 


3ở. Sabbattha pi samapdaftivithiyarn bhavangasoto viya vithimiyamo n qHthï tỉ katfva 
bahuni pi labbharmf tỉ. 


Trong tất cả jhãnasamäpadi và phalasamäpafii (lộ nhập thiền và nhập quả), như 
trong dòng hữu phân, không có trình tự cố định được lưu ý. Nên hiểu rằng nhiều 
[rmahaggara (đáo đại) hay phala (quả)] javana (đồng lực) sanh (nỗi tiếp liền kê). 


Trong phala samapaffi viíh¡ (lộ nhập quả), phala cữfa (tâm quả) tương ứng sanh 
nhiều lần không cách quãng làm phận sự aøpanã-javana (đồng lực kiên cô). 


Thông thường, quá trình của javana (đồng lực) ngay sau l somanassakãäma javana 
(đồng lực dục giới hỷ thọ), xuất hiện 1 samonassa appanä javana (đồng lực kiên cô hỷ 
thọ) là điều bình thường. Sau kãma javana (đồng lực dục giới), câu hành xả, chắc chắn 
là 1 appanä javana (đồng lực kiên cố) câu hành xả. 


Tóm lại: 

39. Saffakkhattim paritani, maggabhiina sakimn matãä Avasesani labbhamtii 
7javanani bahini pỉ. 

Ayam ettha Javananiyamo. 

Nên hiểu răng, kãmãvacarajavana (động lực dục giới) hầu như sanh bảy lần, magga 
javana (động lực đạo) và abhiññãna javana (đồng lực thông) sanh chỉ một lần. Tất cả 
mahagsafajavana (đông lực đáo đại) và phalajavana (đồng lực quả) sanh nhiều lần. 


Đến đây kết thúc phần “định luật đồng lực". 
Agantuka Bhavanga (Hữu phân khách) 


Đối với người tái tục bằng somanassa ciffa (tâm hỷ thọ), suốt đời tâm hữu phần của 
vị ấy cũng phải là 1 somanassa bhavanga (hữu phần hỷ thọ). Tâm tái tục và tâm hữu 
phần của một chúng sanh phải phù hợp với b#ữmi (cõi), cửa (tâm), sampayutfa 
dhamma (pháp tương ưng), vedana (thọ) và sankhara (hành). 


Khi chúng sanh ấy sân giận, theo sau đømanassa javana (đông lực ưu thọ) không thể 
là somanassa tadälambana (na cảnh hỷ thọ) và somanassa bhavanga (hữu phần hý thọ), 
vì domanassa vedanä (ưu thọ) đối lập với somanassa vedanä (hỷ thọ) như lửa đối 
nghịch với nước. Nhưng theo tâm tái tục của vị Ấy, Somanassa tadalambanua (na cảnh 
hỷ thọ) và somanassa bhavanga (hữu phần hỷ thọ) phải sanh. 
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Trong tình huống khó này, „pekkhaä sanirana (thấm tấn xả thọ) sanh một lần làm 
ägantuka bhavanga (hữu phần khách)!; trong khi ấy chỉ làm phận sự hữu phần mà 
không làm phận sự sazana (thẳm tấn). 


Upekkhä vedanä (xả thọ) có thê hợp được với cả 2 đdomanassa vedanä (ưu thọ) và 
somanassa vedanä (hỷ thọ). Ägantuka bhavanga (hữu phần khách) không thê nhận biết 
cảnh mà đømanassa Jjavana (đồng lực ưu thọ) tiếp nhận. Nó chỉ nhận biết một cảnh dục 
đã được quan sát vài lần trong quá khứ. 


Tóm lại, hữu phần khách là 6 tâm na cảnh câu hành xả. 
Tứ nhân trợ sanh hữu phần khách: 

(1) người dục giới, (1) tái tục tầm câu hành hỷý. 

(11) gặp cảnh rất tốt, (1v) đồng lực bằng tâm sân. 


Vì thế tâm na cảnh câu hành hỷ sanh ra đề hưởng lại vị của cảnh (na cảnh) rất tốt 
không sanh đặng, bởi chăng nối tâm đồng lực sanh. Còn tâm tái tục câu hành hỷ cũng 
không nối với tâm sân nên mới có hữu phần khách xen vào để can thiệp giữa chặng sân 
và hỷ. 

_—_ O0O0_ _ 


Bhữmi ca Ciffa (Cối Và Tâm) 


“8i” nghĩa là cõi hiện hữu. Trong cõi Dục, 80 ca (tâm) có thể tham gia trong 
vithi (lộ), 9 mahaggata vipäka citfa (tâm quả đáo đại) làm việc tái tục, hữu phần và tử 
trong những cõi Phạm thiên tương ứng. 


~~~ 


Trong cõi Sắc, 2 ghãnaviññãna cia (tâm tỷ thức), 2 jivhäã viññãna citta (tâm thiệt 
thức), 2 ⁄ayaviññana cífa (tầm thân thức), § mahavipaka cia (tâm đại quả), 2 
domanassa citfa (tâm ưu thọ) và 4 arũpavipäka citía (tâm quả vô sắc), tổng cộng tất cả 
có 20 tâm không sinh khởi, còn lại 69 tâm có thê sanh ở cõi Sắc. Trong 69 tâm này, 5 
rũpavipäka cita (tâm quả sắc) không thể tham gia trong lộ; do đó chỉ còn 64 tâm sẽ 
tham gia trong lộ. 


Ở cõi 4rữpa (Vô sắc), 42 tâm có thể hoặc không thể nương hadaya varthu (sắc ý vật) 
đặng sanh, như đã đề cập trong “Chương 3 - Pakinnaka”, cùng với 4 arữpa vipaka citta 
(tâm quả vô sắc), tổng cộng tất cả có 46, có thể sanh. Trong 46 tâm, 4 arñpa vipäka 
cirfa (tâm quả vô sắc) không tham gia trong lộ; do đó, chỉ còn 42 tâm sẽ tham gia trong 
lộ. 


1... “Ägantuka” nghĩa là khách hay người lạ. 
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Puggala bheda (Phân giải về Người) 


40. Duhetukanarn aqhetukanañ ca pan` ettha kiriyqjavani c` eva aDDqnđjavanaãni ca 
labbhanHi. 
41. Tatthaã ñãnasampayufIavipakani ca suøatiyam. 


Hơn nữa, trong những lộ này #iriyãjavana (động lực tố) và appanäjavana (đồng lực 
kiên cố) không sanh đối với người nhị nhân hay người vô nhân. Ñãụasampayutta 
mahavipaka cifa (tâm đại quả tương ưng trí) cũng không sanh trong cõi Vui. 
Ñãnavippayutta mahãvipäka cifta (tâm đại quả bất tương ưng trí) không sanh trong cõi 
Khô. 

Giải: 

'4hetuka puggala' (người vô nhân) là người tái tục băng tâm không có nhân. 


Duggati ahetuka puggala (người khô vô nhân) chỉ cho người trong cõi Khô, tức là 
4 cõi Khổ - đó là Niraya (địa ngục), Pea (ngạ qui), Tiracchãna (bàng sanh), Asura 
(atula) tái tục bằng tâm thầm tấn quả bất thiện vô nhân. 


Sugdafi ahetuka puggala (người lạc vô nhân) chỉ cho người nhân loại mà chậm phát 
triển về thê chất và trí, đui hay điếc lúc tái tục trong cõi Nhân loại và Ca/wmnahäräjika 
deva (cõi trời Tứ đại thiên vương) tái tục bằng tâm thâm tấn quả thiện vô nhân. 


Dvi hetuka puggala (người nhị nhân) là người tái tục bằng tâm có hai nhân (aiobha- 
vô tham và ađosa-vô sân), chỉ cho người nhân loại và chư thiên được tái tục bằng 
ñãnavippayutta mahãvipäka cifa (tâm đại quả bất tương ưng trí) là tâm thiếu trí. 


Những người này không thể đắc /zãna (thiền) và magsa (đạo) trong kiếp hiện tại, dù 
cho họ cố gắng đến đâu. Dù sao, họ có thể trở thành /ihefuka puggala (người tam nhân) 
trong kiếp sống kế tiếp là quả của sự tỉnh tấn tu tập thiền trong kiếp hiện tại và khi ấy 
đắc thiền và đạo dễ dàng nếu họ tiếp tục tu tập thiền nữa. Do đó, Javana (đồng lực) kiên 
cố, ngoại trừ chư Thánh Arzhara (Ứng cúng), không thê sanh với họ. 


Hơn nữa, trong cõi Vui như cõi Nhân loại hay những cõi trời Dục giới, 
ñanasampayutta mahavipaka ciffa (tâm đại quả tương ưng trí) không sanh với những 
người vô nhân hay hai nhân thực hiện việc na cảnh; với người nhị nhân, /aäalambana 
cia (tâm na cảnh) là ba tâm sưnfñrana (thâm tân) và 4 ñãnavippayutta mahãvipäka 
cira (tâm đại quả bất tương ưng trí) trong khi những người aheruka (vô nhân), chỉ 3 
sanfiranaciffa (tâm thâm tấn) làm việc na cảnh. 


Do đó, trong những cõi Khổ hạn chế chỉ có những người vô nhân. ŸZnavippayuffa 
mahãvipäka ciffa (tâm đại quả bất tương ưng trí) không sanh. 
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43. Tihetukesu ca khinasavanam kusalakusalajavandni na labbhanti. 
44. Tatha sekkhaputhuj]ananam-kiriyqjavanđHi. 

45. Dithigatasampayutta vicikicchajavananmi ca sekkhanam. 

46. Anagami?ugealanam pana pafighajavanani ca na labhanti. 

47. Lokuttaraqjavanani ca yathäraham Ariyanam eva samuDpdJJ]anf tỉ. 


Đối với những người tam nhân, sau khi đã trở thành chư Thánh Arahzn (Ứng cúng), 
không có kusala javana (động lực thiện) hay akusaia (bất thiện) sanh. Tương tự, với 
những bậc Thánh hữu học cũng như những phàm, đồng lực tố không sanh. Đồng lực 
tương ưng tà kiến và hoài nghi cũng không sanh với chư Thánh hữu học, tức là những 
bậc Thánh chưa phải là Arahzm (Ứng cúng). Đối với những 4nägãmï (bậc Bắt lai) 
không có đồng lực tương ưng khuế!. Đồng lực siêu thế chỉ được chư Thánh (Ariya) trải 
nghiệm, tùy theo sự đắc chứng tương ứng. 

Giải: 

Tihetuka puggala (người tam nhân) là người có tâm tái tục ba nhân (alobha-vô 
tham, ađosa-vô sân và arnoha-vô s1) (chỉ cho người nhân loại và chư thiên được tái tục 
bằng ñãnasampayutta mahãvipäka cifta (tâm đại quả tương ưng trí) là tâm có trí. Những 
người này có thê đắc tất cả /hãna (thiền), maggsa (đạo) và phala (quả) nếu họ tích cực 
tu tiễn samatha-vipassanä (pháp chỉ và pháp quán). 


Vì tâm bắt thiện (ak„sa/a) và tâm thiện (kusala) không còn sanh với chư Thánh 
Araham (Ứng cúng), những vị ấy không dùng đồng lực bất thiện và thiện 
(kusalajavana). Mặt khác, chỉ có kiriyajavana (đồng lực tố) có thể sanh với chư Thánh 
Araham (Ứng cúng). Những người phàm và chư Thánh hữu học không thể dùng 
kiriyajavana (đông lực tô). 

Vì chư Thánh hữu học đã hoàn toàn đoạn tận tà kiến và hoài nghi, những bậc ấy sẽ 
không dùng đồng lực tương ưng tà kiến và hoài nghi. 

Chư Thánh Bắt lai cũng đã hoàn toàn đoạn tận đøsz (sân) cộng với đ¡//h¡ (tà kiến) và 
vicikicchä (hoài nghi), do đó đồng lực sân sẽ không bao giờ sanh với chư Thánh Bất 
lai. 

Bốn người đạo và bốn người quả là người tam nhân. Người đạo chỉ tồn tại trong 1 
sát-na tâm trong khi họ đắc maggañãna (đạo tuệ) tương ứng. Sau đạo tuệ, họ trở thành 
người quả. 


1. Ghét, ác cảm... 
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Những tâm được trải nghiệm bởi những người khác nhau. 


48. Asekkhanam catucattalsa sekkhanam uddise. 
Chapaññas ` avasesanam, catupafnasa sambhava. 
Ayam ettha pugggalabhedo. 


Tổng số tâm lộ có thê sanh với bậc Araharra (Ứng cúng) là 44, với bậc Hữu học là 
56 và với phàm phu là 54. 

Đây là cách phân tích theo người. 

Giải: 

Chư Thánh Araham (Ứng cúng), chỉ đến chư Thánh vô học, nghĩa là “những bậc vượt 
qua sự tu tiễn”, đã đoạn trừ tất cả phiền não và do đó không còn dùng bất cứ tâm bất 
thiện nào. 44 tâm mà những vị ấy có thể dùng là: 18 ahefuka cita (tâm vô nhân) + 8 
mahãvipäka cia (tâm đại quả) + 8 mahäkiriya cita (tâm đại tô) + 5 rũpãvacarakiriya 
cifa (tâm tố sắc giới) + 4 arũpävacarakiriya cifa (tâm tố vô sắc giới) + I 
arahamaphala citta (tâm quả Ứng cúng). 


Những tâm này chỉ cho những bậc đắc tất cả 9 thiền đáo đại trong cõi Dục. Với những 
ai chưa đắc tất cả thiền, số tâm thiền họ có thê dùng là số còn lại sau khi trừ số tâm 
thiền chưa đắc từ tổng số tâm. 


Những phàm phu tái tục với ba nhân có thê đạt được 9 thiền thiện đáo đại băng cách 
tu tiến pháp chỉ. Do đó, 54 tâm mà họ có thể dùng là: 12 akusala cia (tâm bất thiện) + 
17 ahetuka cữta (tâm vô nhân) (trừ hasiftuppada — tiêu sinh) + 8 mahäkusala cia (tâm 
đại thiện) + 8 mahavipakla cifa (tâm đại quả) + 5 rupãvacarakusala cifa (tâm thiện 
sắc giới) + 4 aripãvacarakusala cia (tâm thiện vô sắc giới). 


Lần nữa, với những ai chưa từng đắc thiền, 9 mahaggafakusala cia (tâm thiện đáo 
đại) phải được trừ ra khỏi tổng số 54. 


Bây giờ “sekkha” nghĩa là “hữu học”, chỉ cho 4 magga/fha (bậc Thánh đạo) và 3 
phalatfha (bậc Thánh quả thấp). Chư Thánh đạo chỉ tồn tại 1 sát-na tâm trong khi những 
tâm đạo tương ứng đang sanh. Ngay sau những tâm đạo đã diệt, những vị ấy trở thành 
phalaffha (chư Thánh quả). Ba bậc Thánh quả thấp là So/ãpanna (Thánh Thất lai), 
Sakadagami (Thánh Nhất lai) và Anagami (Thánh Bắt lai). 


Vì Sofãpatfi-magga (Thánh đạo Thất lai) hoàn toàn đoạn trừ đi// (tà kiến) và 
vicikicchäa (hoài nghì), 4 đdiffhigatasampayufta lobhaminla cia (tầm căn tham tương 
ưng tà kiến) và vicikicchãsampayutta mohamila cita (tâm căn sỉ tương ưng hoài nghĩ) 
không thê sanh với một bậc Nhập lưu. Trừ 5 tâm này khỏi 54 tâm có thể sanh với một 
người phàm tam nhân và cộng 1 So/ãpaffi-phala cita (tâm quả Thất lai) mà bậc Thất 
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lai có thể hưởng, chúng ta được 50 tâm có thể sanh trong một bậc Nhập lưu (Thất lai). 
(Dhs. 970) 


Lần nữa, nếu chúng ta cộng 4 magga cita (tâm đạo), Anägami phala citta (tâm quả 
Bắt lai) và Sakadägami phala cita (tâm quả Nhất lai) với 50, chúng ta được 56 tâm có 
thể sanh với chư Thánh hữu học. 


Bhimi bheda (Phân giải về Cối) 
49. Kamavacarabhumiyamn pan” in sabban pỉ vithicitani yatharaham 
upalabbharmii. 
50. Ripavacarabhimiyarn pafighajavana tadarammana vajjitani. 
5l. Aripavacarabhumiyam pathamamagea rủpavacara hasanahe{thima ruppa 
vaj/tani ca labbhaHnHi. 


Trong Kãmabhữmi (cõi Dục), tất cả vĩhicifã (tâm lộ) đã đề cập này sinh khởi tùy 
theo người. 


Trong Rữpäbhiữmi (cõi Sắc), tất cả vĩhicirtä (tâm lộ), ngoài dosamilajavana (đỗng 
lực sân) và /adãramnana (na cảnh), sẽ sanh. 


Trong 4rw„pabhưni (cõi Vô sắc), tất cả vi/hiciä (tâm lộ), trừ dosamulajavana (đồng 
lực sân) và /adãarammaa (na cảnh), trừ thêm So/ãpaffimagga ciffa (tâm đạo Thất lai), 
rpãvacaraciffa (tầm sắc giới), hasifuppada (tiếu sinh) và aripavacara ciffa (tâm vô 
sắc giới thấp), sẽ sanh. 


52. Sabbatha piỉ ca tamtarm pasadarahitanam tamlam dvarikavithicitani na 
labbhamf` eva. 
53. Asaññiasattanarh pana sabbthaä pỉ ciftappavafti n attha ` ev` đHi. 


Trong tất cả cõi, những người không có một vài pzs:đa (sắc thanh triệt) nào đó, thì 
những lộ liên kết với các môn tương ứng không sanh. Đối với chư Phạm thiên vô tưởng 
(người mà chỉ có r#øa-sắc pháp), tất cả dạng lộ không sanh. 


34. As1i vithicittani, kame rupe yatharaham. 

Catusafthi that ` aruipe, dvecafta]isa labbhare. 

Ayam ecftha bhnmivibhago. 

Trong Kamabhữmi (cõi Dục), tất cả số vihici#rã (tâm lộ) có thể sanh trong những 
người khác nhau có tông số 80. Trong cõi Rữpãbhữmi (cõi Sắc), 64 vithicirtä (tâm lộ) 
có thê sanh, trong khi trong 4rzñpabhữmi (cõi Vô sắc) 42 tâm có thê tham gia trong tiễn 
trình lộ. 


Đây là phần giải theo các cõi. 
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Giải: 

80 tâm lộ sanh trong cõi Dục bao gồm tất cả tâm, ngoại trừ 9 mahaggafa vipäka citta 
(tâm quả đáo đại) không bao giờ tham gia trong tiến trình lộ. 

Trong cõi Sắc giới, 2 dosamiila citia (tâm căn sân), 8 mahävipäka citfa (tâm đại quả), 
cộng 16 tâm, không sanh. Rữøa Brahma (Phạm thiên sắc) không có ghãnapasada (tỷ 
thanh triệt), 2 77hãpasađa (thiệt thanh triệt), 2 kãyapasaáa (thân thanh triệt) và việc na 
cảnh. Dosanula ciffa (tâm căn sân) làm hoại /hãna (thiền) và có thê đốt cháy chư ®¡pa 
Brahưma (Phạm thiên sắc) đến chết. Cho nên trừ 16 tâm này ra khỏi 80 tâm lộ trên, 
chúng ta có 64 tâm lộ cho cõi Sắc. 


Trong cõi Vô sắc, bậc Thánh So/ãpatimagga (đạo Thất lai), 5 rữpãvacarakusala 
cirta (tâm thiện sắc giới), 5 räpãvacarakiriya citfa (tâm tô sắc giới), hasituppäda (tiêu 
sinh), pañeadvarava/jana (khai/hướng ngũ môn), 2 cakkhuviññaãna (nhãn thức), 2 
Softavinnana (nhĩ thúc), 2 sampaficchana (tiếp thâu), 3 san/rana (thâm tân), tổng cộng 


22 tâm, cũng không sanh. Do đó, số tâm lộ cho cõi Vô sắc là 64-22=42. 
_—_ O0O_ _ 


12 Hạng Người 
Có 4 hạng người pufhuj7ana (phàm) và 8 hạng người Ar¡iya (Thánh). 


1. Duggatfi ahetuka puggala (người khổ vô nhân) 

2. SugafI qhetuka puggala (người lạc vô nhân) | = 4 người pu/hwuj7ana (phàm) 
3. Dvi hetuka puggala (người nhị nhân) 

4. T¡ hetuka puggala (người tam nhân) 

5. SofapdaffI maegapuggala (người đạo Thất lai) 

6. Sakadãgämi maggapuggadla (người đạo Nhất lai) |= 4 người maggapuggala 

7. Anagami maggeapuggala (người đạo Bắt lai) (đạo) 

8. Arahafta magseapuggala (người đạo Vô sanh) 

9. SofapaffI phalapuggala (người quả Thất lai) 


10. Sakadägãmi phalapuggala (người quả Nhất lai) | = 4 người phalapuggala 
11. A4nagaãmi phalapuggala (người quả Bắt lai) (quả) 
12. Arahatta phalapuggala (người quả Vô sanh) 

Giải: 

'Puggala ` nghĩa là người hay cá thể. 

'Dugsaii` nghĩa là “khô cảnh, khổ thú, cõi Khổ' và 

2Sugariˆ nghĩa là “lạc cảnh, nhàn cảnh, thiện thú, cối Vui". 
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Duggati ahetuka puggala (người khỗ vô nhân) nghĩa là người tái tục bằng ahefuka 
akusalavipaka sanfrana cifam (tầm thầm tân quả bất thiện vô nhân) vào cõi Khô. 
Những cõi Khô chỉ cho bàng sanh, a-tu-la, ngạ qui và người khổ trong địa ngục. 


Sugati ahetuka puggala (người lạc vô nhân) là người tái tục bằng ahefuka 
kusalavipäka sanirana citam (tâm thâm tân quả thiện vô nhân) nương sanh nương ở 
trong cõi Nhân loại và cõi Ca#wmahãräjika deva (Tứ đại thiên vương) bậc thấp. Họ là 
những người chậm phát triển, đui, điếc, hay câm từ lúc tái tục. (xin tham khảo thêm về 
11 tật của người lạc vô nhân ` trong phân Ghỉ Chú ở cuối sách, trang 778). 


Dvi hetuka puggala (người nhị nhân) chỉ cho người nhân loại và chư thiên, những 
người tái tục bằng ñãnavippayutta mahävipäka citta (tâm đại quả bất tương ưng trí) tức 
là tâm thiếu trí. Những người này không thê đắc /hãna (thiền) và magga (đạo) trong 
kiếp sống hiện tại cho dù họ có cố gắng rất nhiều. Tuy nhiên, họ có thể trở thành người 
tam nhân trong kiếp sông kế tiếp; là quả của sự cỗ găng, tinh tấn thiển trong kiếp hiện 
tại của họ; và đắc /hãna (thiền) và magga (đạo) dễ dàng nếu họ tiếp tục thiên. 


T¡ hetuka puggala (người tam nhân) chỉ cho người nhân loại và chư thiên tái tục 
bằng ñãụasampayutta mahãvipäka cita (tâm đại quả tương ưng trí) tức có trí. Những 
người này có thê đắc tất cả thiền và tất cả đạo nếu vị ấy nỗ lực tu tiến thiền chỉ và thiền 
quán minh sát. 


4 maggaffha (hạng người đạo) và 4 phalaƒfha (hạng người quả) là 8 hạng người 
Ariya (Thánh). Tất cả những hạng người này đều là fihefuka puggala (người tam nhân). 
Maggaftha (người đạo) chỉ tồn tại l sát-na tâm trong lúc những vị ấy chứng ngộ 
magsafiana (đạo tuệ) tương ứng. Ngay sau magøa cữa (tâm đạo) diệt, phala cia (tầm 
quả) sanh, những vị ấy trở thành phala/fha (bậc Thánh quả) được gọi là người Thánh 
Sofäpamna (Thất lai), Sakadägzmi (Nhất lai), Anãgämi (Bất lai) và Araham (Vô sanh). 


o0o__ 


Kết luận: 

5%. lccevam chadvarikaciftappavati yathasambhavamn bhavangantaria 
yavatayukam abbocchinna pavdffati. 

Như đã nêu, tiễn trình lộ tâm nơi 6 môn liên tiếp không ngừng cho đến kiếp sống 
chót/cuối theo định luật và chỉ tách biệt bằng những tâm bhzava2ga (hữu phần) giữa 
những lộ tâm. 

Hị Abhidhammatthasangahe, Vrthisangahavibhago nãma, Catuttho paricchedo. 

Như thế, kết thúc chương thứ tư trong “Vô Tỷ Pháp Tập Yếu” với tựa đề “Lộ Trình 
Tâm Nhiếp”. 
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Câu hỏi ôn tập: 


1. 
B` 
3. 


II. 


12, 


13. 
14. 


15. 


16. 


17. 


15. 


J9, 


20. 


2 


22, 


2y 


Vithi (lộ trình) là gì? Sáu loại tâm và 6 loại lộ vĩthi (lộ) liên quan đến chúng là gì? 
Nhân trợ sanh citta vIthi (lộ trình tâm) là gì? 

Mô tả sự hiện bày của sáu loại cảnh nơi 6 môn. Ba loại cảnh hiện bày ngoài lộ tâm 
là gì? 


. Cira (tâm) và rữpa (sắc pháp) tôn tại bao lâu? Cường độ của cảnh có thê được xác 


định ra sao? 


- Vi của (tầm lộ) và vihỉ vimuffi ciffa (tầm ngoại lộ) là gì? Những tâm nào tham 


Ø1a trong tiền trình lộ trong cõi Dục? 


. Khi cảnh sắc với cường độ rất lớn đôi chiếu hay dội vào nhãn môn, lộ tâm sẽ sanh là 


øì? Giải thích. 


. Trình bày tiến trình lộ nhãn môn cảnh lớn và giải thích. 

. Giải thích lộ tâm sanh khi một âm thanh lớn đôi chiêu vào nhĩ môn. 
. Khi bạn ngửi mùi nước hoa, loại tiên trình lộ gì sẽ sanh? Giải thích. 
0. 


Khi cảnh sắc với cường độ yếu đối chiếu vào nhãn môn, loại lộ sẽ sanh là gì? Trình 
bày tiến trình lộ và giải thích những ký tự. 

Liệt kê những tâm có thê tham gia trong lộ ngũ môn. Những tâm nào tham gia trong 
lộ ý môn. 

Khi chúng ta xem phim, chúng ta dường như thấy và nghe cùng lúc. Giải thích lý 
do tại sao vấn đề này xảy ra. 

Khi chúng ta nhớ một sự kiện ở quá khứ, loại tiễn trình lộ øì xảy ra? Xin giải thích. 
Sự khác nhau giữa tiến trình quả và tiến trình độc lập trong kãmajavana manodvãra 
v7h¡ (lộ ý môn đồng lực dục giới) là gì? Xin giải thích và thí dụ. 

Giải thích aibhitãrammana manodvara vĩthi (lộ ý môn cảnh rất rõ), sô tâm có thê 
tham gia trong lộ đó. 

Tiến trình lộ tâm nào sinh khởi khi một thiền sinh đang niệm (1) kasina đất với mắt 
mở và (2) ấn tướng đạt được với mắt nhắm? 

Một thiền sinh đang xem lại tợ tướng của đề mục kasina đất, giải thích lộ tâm sanh 
với vị ấy. (1) trước khi đắc thiên và (2) khi vị ấy đạt đến thiên. 

Một người sơ cơ đang tu tập đề mục nhập tức xuất tức niệm (anapanasaii), giải 
thích lộ tâm sanh khi vị ấy (1) đạt đến thiền (2) đạt đến thiền sắc giới thứ nhất. 
Một thiền sinh đắc sơ thiền sắc giới bằng đề mục nhập tức xuất tức niệm 
(anapanasari) và chú tâm vào patibhäganimitta để đạt đến nhị thiền. Giải thích lộ 
tâm sanh (1) trước khi đắc nhị thiền và (2) khi vị ây đạt nhị thiền. 

Một người đàn ông nhập từ ngũ thiền sắc và chú tâm vào không vô biên xứ. Lộ tâm 
của vị ấy ra sao (1) trước khi đạt đến thiền và (2) khi đạt đến thiền? 

Một người thiền trên tâm thiện vô sở hữu xứ. Lộ tâm nào sẽ sanh khi đạt đến kiên 
cô? 

Một người thiền bằng tâm vô sở hữu xứ (đkincaññäyatana kusala citta). Lộ tâm gì 
sẽ sanh khi vị ấy đạt đến kiên cô (aøpan3). 

Một thiền sinh duy trì sự chăm chú vào sự đạt được thiền thiện sắc giới thứ ba. Giải 
thích lộ tâm của vị ấy. 
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Người và Tâm 
Những tâm có thê sanh với những người khác nhau ở những cõi khác nhau được kê 
ra phía dưới. 















































Pugsala Kama bhữmi Rñũpa bhumi Aripa bhimi 
(người) (cõi Dục) (cõi Sắc) (cõi Vô sắc) 
Duggafi Akusala cữta 12 
ahetuka Ahetuka cữta 17 [trừ tiểu sinh] Không có Không có 
(người khô vô | Ä#ahakusdla citfa 08 
nhân) Tổng cộng 37 
Suggdafi Akusala cita 12 
ahetuka Ahetuka cữta 17 [trừ tiểu sinh] 
Và Mahãa kusala cita 08 Không có Không có 
Dvi hetuka Mauhavipaka ñãng-vip 04 
Tổng cộng 41 
Tihetuka- Akusala cữta 12 Akusala cia 10 (- 2 dosamnla) | Akusala cữfa 10 (- 2 dosamnla) 
putthujjana | Ahetuka cia 17 (-Tiễu sinh) Ahetuka cữfa 11 (- đôi tỷ, đôi Manodvaravwajjana 
(phàm tam Mahakusala § thiệt, đôi thân và tiếu sinh) Mahakusala § 
nhân) Mahavipaka 8 Mahakusala 8 Aripakusala 4 
Tổng cộng 45 Mahaggata kusala 9 Aripavipaka ] trong 4 
Cộng thiền thiện tương ứng Rũpa-vipaka | trong 5 Tổng cộng 24 
với người đắc thiền. Tổng cộng 39 
Sofãpanna Akusala cita 7 (- 4 tham t.ư và | Akusala cữta 5 (- 2 căn sân, 4 Akusala cia 5 (- 2 căn sân, 4 
(Sofapaffi- sĩ hoài nghĩ) tham t.ư và sĩ hoài ngh1) tham t.ư và sĩ hoài nghi) 
phalattha) Ahetuka của L7 (-Tiễu sinh) AhetuRa cữfa II (- đôi tỷ, đôi Ahetuka cíữfa II (- đôi tỷ, đôi 
Bậc Nhập lưu, | Mahakusala 8 thiệt, đôi thân và tiếu sinh) thiệt, đôi thân và tiếu sinh) 
Bậc Thánh Mahavipaka 8 Mahakusala 8 Manodvaravajjana Ì 
Thất lai Quả Thất lai 1 Mahaggata kusala 9 Mahäkusala 8 
Tổng cộng 41 Rñũpa-vipaka l trong 5 Aripa kusala 9 
Cộng thiền thiện tương ứng Quả Thất lai 1 Arũpa-vipäka 1 trong 4 
với người đắc thiền. Tổng cộng 35 Quả Thất lai 1 
Tổng cộng 20 
Sakadagami | Cũng như trong Sø/ãpanna 4L | Như trong zữpa-sofãpanna 35 | Như trong aripa-sofãpanna 20 
(Nhất lai) Thay sakadagãminhalattha Thay sakadagamiphalattha Thay sakadagãmiphalattha 
vào chỗ Søfapafti-phalattha vào chỗ Sofapafti-phalattha vào chỗ Søapafti-phalattha 
Anagami Akusala cửa 5 (- 2 căn sân, 4 | Như trong rữpa-sofãpanna 35 | Như trong rpa-sotãpanna 20 
(Bắt lai) tham t.ư kiến và và sih. nghi) | Thay Anagãmiphalattha vào Thay Anagamiphalaftha vào 
Ahetuka cia 17 (-Tiễu sinh) chỗ So/apafri-phalattha chỗ Søapafti-phalattha 
Mahakusala 8 
Mahavipaka 8 
Anagamiphalattha ï 
Tổng cộng 39 
Cộng thiền thiện đã đắc. 
Araham Ahetuka cữfa 18 Ahetuka cữta 12 (- đôi tỷ, đôi ManodvaravaJjana Ì 
(Vô sanh) Mahavipaka 8 thiệt, đôi thân) Mahakiriya 8 
Mahakiriya 8 Mahakiriya 8 Aripakiriya 4 
Arahattaphalaffha Ì Mahaggafa kiriya 9 Aripavipaka l trong 4 
Tổng cộng 35 RñpavipaRa Ì trong 5 Arahattaphalattha I 





Cộng thiền tố đã đắc. 





Arahatftaphalaftfha I 
Tổng cộng 31 











Tổng cộng 15 
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CHƯƠNG V: VĨTHIMUTTA SAÑGAHA - NGOẠI LỘ NHIẾP 
Vithimuttacitta (Tâm Ngoại Lộ) 


Trong chương trước, phận sự của vi/h¡ cifa (tầm lộ) đã được trình bày. Nay trong 
chương này, chúng ta bàn về phận sự của 19 vĩhimwfa ciffa (tâm ngoại lộ), tức là những 
tâm ngoài lộ. 

19 vifhimuffa ciffa (tâm ngoại lộ) sồm có: 2 upekkha sanfrana cia (tâm thâm tấn 
xả thọ), 8 maha vipaka cifa (tâm đại quả) và 9 mahaggafa vipaka ciffa (tầm quả đáo 
đạI). 


Những tâm này làm phận sự tâm tái tục để tất cả chúng sanh tái tục vào những cõi 
tương ứng. Kế đến, những tâm này làm phận sự hữu phần trọn kiếp sống của mỗi chúng 
sanh và là tâm tử của chúng sanh. 


Vì những cõi liên quan đến việc trình bày những phận sự của những vihimuita citta 
(tâm ngoại lộ) này, chương này được gọi là Bhữzn (cð1) cũng như V?7himwía (ngoại lộ). 


1. Vithiciftavasen ` evam, pavaftiyam udirio, 

PavaffIsangaho nãma sandhiyamdani vuccati. 

Tâm nhiếp (sự gom hợp những danh pháp khi tâm sinh khởi) đã được trình bày qua 
tiến trình lộ trong khi đang hiện bày, hiện hữu. Bây giờ sẽ trình bày phần tâm nhiếp (sự 
gom hợp những danh pháp khi tâm sinh khở!) lúc tái tục. 


2. Cafasso bhumiyo, catubbidha pafsandhi, caHãri kammami, catudha marauppafi 
cˆ efi vithimuftasangahe caftäri catukkani veditabbdHi., 
Trong phần nhiếp (gom hợp) những tâm ngoại lộ, 4 nhóm bốn được hiểu như sau: 


Catukka (Nhóm bốn) 

.. Bhùmi catukka 

HỰ. Pafisandhi catukka 
HH. Kamma catukka nhóm bốn loại nghiệp. 

IW/. Maranuppafi catukka  = nhóm bốn nhân đưa đến tử. 


nhóm bốn cõi hiện hữu (hay bốn sanh thú). 
nhóm bốn dạng tái tục. 


L Bhũmi Catukka (Nhóm Bốn Cõi Hiện Hữu Hay Bốn Sanh Thú 





Cõi (bwữmi) là nơi mà chúng sanh nương ở, luân chuyên để “sống? và cuối cùng “tử”. 
Có Päli chú giải như vầy: Bhavami satä etthäti = bhữmi: Nơi mà nương sanh và 
nương ở, nơi/ chỗ ấy gọi là cõi. 


Cối (bhữmï) có 3 hoặc 4. Còn nói rộng thì có đến 31. 
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-_ Cõi phân theo 3 còn gọi là tam giới: Cõối Dục giới (Kãmaäãvacarabhwmi) có lT, cõi 
Sắc giới (Wũpãvacarabhimi) có 16, cõi Vô sắc giới (Aripävacarabhiữmi) có 4. Cộng 
lại có 31 cõi. 

-_ Cõi phân theo 4: Cõi Khổ thú (4päyabhữmi) có 04, cõi Dục lạc hay vui Dục giới 
(kãmasugatibhimi) có 1, cõi Sắc giới (Rũpävacarabhimi) có 16, cõi Vô sắc giới 
(Aripavacarabhumi) có 04; cộng lại có 31 cõi. 

3. Tattha Apayabhimi kãmasugatibhuimi ripaãvacarabhimi aripavacarabhimi c eti 
catasso bhimiyo nãma. 
Trong số này, bốn cõi hiện hữu là: 


(A) Apaya bhữmi hay 

kãmadugsati bhữmi = cõi Khỗ hay cõi khô Dục giới có 04 
(B) Kamasugati bhưmnỉ = cõi vui Dục giới có Ø7 
(C) Rũpa bhữmi = cõi Sắc có l6 
(D) Aripa bhữmi = cõi Vô sắc có 04 


Tổng cộng có 3l cõi. 
(A) Apãya bhữmi (Cõi Khổ hay cõi Khỗ dục giới) có 4. 


4. Tãsu nirayo tiracchanayoni pettivisayo asurakayo c` efi Apayabhimi catubbidha 
hofI. 
Trong những cõi này, 4päya bhữmi (cõi Khô) có bốn: 
q)_ Nưaya (Địa ngục). 
(1H)  Tiracchana (Bàng sanh). 
(mm) Pefa (Ngạ qui). 
(iv) Asura (A-tu-la).! 
(kamadugøafi = khổ dục là hưởng cảnh dục lạc nhưng có rất nhiều sự khô). 

Giải: 

Từ Apäya theo nghĩa đen là thiếu vắng sự an vui. Đây là tên chung cho những cõi 
Khổ hiện hữu; mà trong những cõi ấy sự khổ và cảnh khô lớn vượt trội hơn sự vui. 
Đây là những cõ1⁄ nơi mà chúng sanh bị tái tục vào do quả của những ác nghiỆp. 


'Apäyabhiữmi` (cõi Khô) còn được gọi là 'Kãmadugsgatibhimi ` (cõi Khỗ dục giới). 
Chúng sanh trong những cõi này cũng hưởng những dục lạc, nhưng những sự khổ 
đầy dẫy với họ. Bốn cõi Khổ cũng thuộc về KZmaloka (cõi Dục), cũng như bảy cối 
vui Dục. Do đó, cõi Dục gồm có lÍ cõi. 

(1) Nưaya (Địa ngục) 

“Nirrayad' hay “rỉ + ayaˆ theo nghĩa đen là “không có sự an vulˆ. Niraya hay Địa 
ngục là cõi thấp nhất trong những cõi hiện hữu theo Phật giáo; là cõi có sự khổ khắc 


1... Asura =demons = ma, quỷ, yêu ma, ma quái, người độc ác, người ác hiểm, người hung ác... 
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nghiệt nhất. Chúng sanh trong địa ngục chịu những quả khổ do ác nghiệp của họ từ 
lúc bắt đầu những kiếp sống của họ cho đến khi kết thúc không gián đoạn, cho dù đó 
không phải là vô gián địa ngục. Khi ác nghiệp bị suy kiệt, những chúng sanh này có 
thể tái tục vào thiện thú do quả của nghiệp thiện (kamna) trong quá khứ của họ. 


Có 8 đại địa ngục tồn tại dưới bề mặt quả địa cầu, với cường độ của sự khổ tăng 
dần. Những địa ngục ấy có tên theo thứ tự khoảng cách từ bề mặt của quả địa cầu 
là Sañjiva, Kajlasutta, Sanghata, Roruva, Maharoruva, Tapana, Mlahatfapana và 
Awïci là địa ngục thấp nhất và khủng khiếp nhất. (Độc giả có thể tham khảo Lược 
đồ Bhữmi (cõi). Trong lược đồ cũng đề cập khoảng cách giữa những cõi theo đơn 
vị là Yojana; khoảng 18 dặm (miles)). 


Mỗi đại địa ngục có dạng hình vuông, được bao quanh ở mỗi cạnh của 4 cạnh bằng 
5 tiểu địa ngục — tức là, đầm phần, đồng tro nóng, rừng cây gai, rừng lá dao và sông 
nóng với cây mây. Cho nên, mỗi đại địa ngục được bao quanh bởi 20 tiểu địa ngục 
(ussada), tổng số có 160 tiểu địa ngục. (MN.130 - Devaduta sufta) 


Pali chú giải Na/fhï ayo efthaãfi = Nirayo: Sự an vui không có nơi đây, nên gọi là 
Địa ngục. 


(2) Tiracchãna (Bàng sanh) 


Tiracchaãna` theo nghĩa đen là “dịch chuyền, đi đi lại lại, chuyển động'. Bàng 
sanh là những chúng sanh di chuyển theo chiều dọc, không thắng đứng như người 
nhân loại. Chúng sanh di chuyển theo chiều dọc đài, có số hai chân, có số bốn chân, 
có số nhiều chân và có số không chân. Một SỐ sống trong nước, một số sống trong 
đất và một số trong không khí. 


Phật giáo xác nhận lĩnh vực bàng sanh là một cõi Khổ, vì sự khô lớn vượt hơn sự 
an vui và vì nơ ấy không đáp ứng những điều kiện thích hợp để thực hiện những 
nghiệp xứng đáng. Người nhân loại phạm vào những ác nghiệp có thể tái tục thành 
bàng sanh. Với quả của nghiệp thiện đã tích lũy hay nghiệp thiện đã đạt được gần 
nhất, chúng sanh ấy có thê được tái tục thành người nhân loại, hay thậm chí thành 
chư thiên trong cõi TTỜI. 


Pãli chú giải: Tio añjanfi = Tiracchänä: Những loại đi lưng nằm ngang, nên gọi 
là Bàng sanh, tức là phi cầm, tâu thú, vi trùng v.v.... 


(3) Peía (Nga qui) 


Từ “Pz/a' thường được dịch là “Ngạ qui hay qui đói”; chỉ cho hạng chúng sanh bị 
dày vò bởi sự cực kỳ đói và khát cũng như những nỗi khổ từ sự đói khát mà không 
thể tìm ra lối thoát. °Pea” (Ngạ qui hay qui đói) không có thế giới riêng. Họ sống 
cùng với thế giới nhân loại — trong những ngóc ngách và những góc giữa những ngôi 
nhà, trong những mộ địa, đầm lây và rừng rậm, v.v... - nhưng người nhân loại vẫn 
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không thể nhìn thấy họ. Chỉ khi họ tự hiện hay những bậc có thiên nhãn thấy được 
họ. 


Hồn ma, qui đữ, yêu quái, v.v... thuộc về hạng “Pe/' (Ngạ qui hay qui đói). 


Pali chú giải sukhasamussayato pakaftham enffi = Peta: Vì xa ha tất cả sự vui, 
nên gọi là qui khổ hay Ngạ qui. 


(4) Asura (A-tu-la) 


Asurakaya = asura + kaya` theo nghĩa đen là đám “Asura'. Từ “Asura” thường 
được dịch là “7;⁄an” chỉ cho hạng chúng sanh là những qui đói to lớn. Chúng có thân 
rất lớn với cổ rất nhỏ và chịu khổ từ sự đói nhiều hơn “Pe/a' (Ngạ qui hay qui đói). 
Chúng sống xa với người nhân loại, như trong rừng rậm, trên cồn hay bờ đất của 
những sông lớn và hải ngạn (ven biển). Dù sống gần nước nhưng họ không thể uống 
nước. Khi họ xuống nước, nước khô cạn và chỉ còn cát nóng. Vài “Asurz” không có 
gì để ăn suốt cả chu kỳ trái đất. 

Những “Asura° này khác với “Asura' đấu tranh với chư thiên ở cõi trời 7Zvafửisã 
(Đạo lợi) là những vị được gồm trong chư thiên 7ãvafihsã. 

Pali chú giải: Na suranti issariyakiladthi na dibbanfi = Asura: Những hạng 
không tiến hóa sáng suốt, chẳng mấy øì tự do, cho nên gọi là A-tu-]a. 


(B) Kamasugafi bhữmi (Cõi vui Dục giới) có 7. 


(Kãmasugafi = có rất nhiều cảnh dục lạc) — có 7 
3 Manussa cattmahardjkha tãvdtsa yama  tusl  nmmanardtli 
paranimmitavasavaffI c ` eti kamasugati bhitmi saftavidhäa hoii. 
6. Sa pan ` ayar ekãdasavidha pìi kamavacarabhim Tcc eva sankham gacchati. 
Cõi Dục giới vui có 7 đó là: 
(v)  Cõi Nhân loại (M⁄amussa). 
(vi) Cõi Tứ đại thiên vương (CZ/wmnahärz/ikäã) hay thần bảo hộ. 
(v1) Cõi Tam thập tam thiên (7aãvafnsa) hay Đạo lợi thiên 
(vi) Cõi Da-ma thiên (Yamnđ). 
(ix)_ Cõi Đâu suất thiên (7s) hay vui sướng, thích thú. 
(x)  Cõi Hóa lạc thiên (Nữnmanarari) là cõi trời của chư thiên thường tự hóa ra 
ngũ dục đề hưởng. 
(xI) Cõi Tha hóa tự tại thiên (Paraniữmmifavasavaffi) là cõi mà chư thiên ở đây 
hưởng ngũ dục do vị khác hóa ra. 
Giải: 
Sugaíi` được gọi là nhàn cảnh, thiện thú. Do đó, “Kđmasugafi bhữmi ` là những 
cõi vui Dục giới; là nơi mà chúng sanh có quả thiện theo nghiệp thiện trỗ sanh. 
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'Duggari` nghĩa là khô cảnh, khổ thú. Do đó Kãmaduggafi bhữmi là những cõi 
Dục giới khổ; là nơi mà chúng sanh có quả khổ theo nghiệp bắt thiện trổ sanh. 


4 cõi khô Dục giới và 7 cõi vui Dục giới tạo nên l1 cõi Dục (kãma bhùm). 
(5) Manussa (cối Nhân loại) 


Cõi Nhân loại, cõi Bàng sanh, cõi Ngạ qui (Pe/a) và cõi A-tu-la (Asura) tồn tại 
trên bề mặt quả địa cầu. Những cõi này không tách biệt, nhưng chúng sanh đi đi lại 
lại, du hành trong thế giới riêng của họ. 


Từ “Manussa” — Nhân loại, theo nghĩa đen là những người có sự nhạy bén hay tâm 
đã phát triển. Tâm người nhân loại thì rất nhạy bén. Điều này làm cho người nhân 
loại có khả năng cân nhắc những hành động thiện và bất thiện nhiều hơn so với bất 
cứ hạng chúng sanh hữu tưởng nào. Người nhân loại có khả năng phát triển những 
trọng nghiệp thiện đến sự giác ngộ và những trọng nghiệp ác như giết cha, giết mẹ... 
Cõi Nhân loại là nơi trộn lẫn cả hai đau khổ và an lạc, khổ não và hạnh phúc; nhưng 
VÌ nó mang đến cơ hội đề đạt đến hạnh phúc cao nhất, nên được xem là một cõi Vui. 


Pali chú giải: Mano ussannatn etesanfi = Manussa: Vì có tầm mở mang và dũng 
cảm nên gọi là Nhân loại. 

(6) Cñfuruahär-jikã (cõi Tứ đại thiên vương) hay thần bảo hộ. 

'Cãtumahäräjika` nghĩa là “Tứ đại thiên vương" hay “Bốn vua trời cai quản". 

Cõi Tứ đại thiên vương - cõi trời thấp nhất nơi mà bốn vua trời bảo vệ, cư trú với 
những tùy tùng của họ. Vài chúng sanh thấp hơn ở cõi này có nơi ngụ trên quả địa 
cầu. 


Cõi trời Tứ đại thiên vương được cho là trên đỉnh của núi Yueandhara, ở tận trong 
cùng của bảy dãy núi bao quanh núi Ä⁄er, là núi to lớn hình thành nơi trung tâm của 
hệ vũ trụ theo vũ trụ học cô đại. Mặt trời và mặt trăng được cho là di chuyển ở độ 
cao của núi Yugandhara. 


Cõi Tứ đại thiên vương có bốn phần hay khu theo bốn hướng. Mỗi hướng được 
cai quản bởi vua trời cai quản của chính hướng đó và có một hạng tiêu chư thiên khác 
ở sống. Ở hướng Tây, vua trời Dhafaraftha cai trị Gandhabba (chư Càn-thát-bà), 
nhạc trời. Ở hướng Nam, vua trời VïruJhaka cai trị chư thiên Kưmbhanda, bí mật 
canh giữ những khu rừng, núi và những châu báu giấu kín. Ở hướng Đông, vua trời 
Viriipakka cai trị Nãga, những tiêu thần đưới dạng những con rồng. Và ở hướng Bắc, 
vua trời Vessavaa cai trị những Yakkha hay dạ xoa. 


Cõi Tứ đại thiên vương được cho là trải dài từ đỉnh núi Y„gandhara cho đến bề 
mặt của trái đất, nơi một số chư thiên thấp đang trú ngụ. 
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Pä|i chú giải: Ca#ãro mahãrđjãno = catumahäräjãno: Cõi có 4 vị chư thiên rất 
lớn, nên gọi là Tứ thiên vương. 
(7) Tavafirisa (cối Tam thập tam thiên) hay Đạo lợi thiên 


Cõi trời 7avafinsa này được gọi như thế do dựa theo truyền thuyết về một nhóm 
33 người đàn ông có tư tưởng cao thượng đã cống hiến cuộc đời của họ vì phúc lợi 
của các chúng sanh khác; sanh về đây làm vua trời bao gồm Sakka và 32 người trợ 
giúp. Sakka còn được gọi là Indra; là vua của những vị trời ngụ trong cõi trời này và 
trú trong lâu đài Vejayazä trong thủ đô vương quốc $udassana. Vị ấy cai trị hai cõi 
trời 7đvafmsa (Đạo lợi) và Cafunahar./¡ika (Tứ đại thiên vương). 


Pali chú giải: TeffmsaJjana nibbattanti efthafi —= Teftimsa: Cõi 33 vị sanh lên (làm 
vua), nên gọi là Đạo-lợi (Tam thập tam thiên) là cõi trời 33 vị vua, tục gọi là cõi 
Ngọc Hoàng Thượng ĐÁ. 

Yãmä, Tiusitã, v.v... mỗi cõi này nằm trong khoảng không phía trên cõi trước đó 
và trải dài đến bức tường của hệ vũ trụ. 

(8) Yãma (cối Da-ma thiên) 

Cõi trời này nằm trong khoảng không phía trên cõi trước đó và trải dài đến tường 
của hệ vũ trụ. 

Yama thiên là cõi của sự vuI sướng lớn lao. Cõi này được cai quản bởi vua trời 
Suyđma hay Yama. 

Pali chú giải: Y2manam nivãsã = Yãma: Có sự vui sướng theo tiên, xa lìa khó 
khăn, nên gọi là Da-ma (YZn4). 

(9) 7Tusza (cõi Đầu suất thiên) hay vuI sướng, thích thú, thú vỊ, say mê. 

Cõi trời này nằm trong khoảng không phía trên cõi trước đó và trải dài đến tường 
của hệ vũ trụ. 

Cõi trời 7wsiz là cõi mà chư Bồ tát vui thích nương trú mỗi khi tái tục vào thiên 
ĐIỚI. 

Pã|i chú giải: Tusiãnzm nivãsã = Tusitã: Nơi chư thiên đều hưởng sự vui mừng 
tự tài sản điềm lành nên âm là Đâu xuất. 

(10) Nimmanarafi (cõi Hóa lạc thiên) 

Cõi trời này nằm trong khoảng không phía trên cõi trước đó và trải dài đến tường 
của hệ vũ trụ. 

Chư thiên ở cõi trời Hóa lạc có năng lực hóa ra những vật dục để hưởng bằng ý 
nghĩ theo sự mong muốn của họ. 
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Pali chú giải Nữnmanarafinam nỉvasã = Nimmmanaraii: Chư thiên thường tự hóa 
ra ngũ dục đề hưởng, nên gọi là Hóa lạc thiên. 

(11) Paraninunifavasavafíf7 (Cối Tha hóa tự tại thiên) 

Cõi trời này năm trong khoảng không phía trên cõi trước đó và trải dài đến tường 
của hệ vũ trụ. 

Chư thiên ở cõi Tha hóa tự tại không tự tạo những vật dục, nhưng họ điều khiển 
những người hầu hóa ra những vật dục để họ sử dụng. 1⁄ra (Ma vương) nương trú 
trong cõi trời này. 

Pali chú giải: Paranimmifavasavattinam nivasã = Paranimmifavasavaf: Cõi mà 
chư thiên hưởng ngũ dục do vị khác hóa ra, nên gọi là Tha hóa tự tại. Cõi này có Ì 
vị làm chủ lớn hơn hết, gọi là Ma vương (Mãra). 

Sáu cõi trời này (từ cõi Tứ thiên vương đến cõi Tha hóa tự tại) là những cõi Vui 
tạm, nơi chúng sanh hưởng những dục lạc là quả của những nghiệp thiện của họ. 

Mười một cõi vừa kể trên, gồm lại gọi là cõi Dục giới (Kamavacarabhumi). 


Có Päli chú giải như vầy: K#massabhavofi = kãmo: Cõi nào là chỗ sanh phiền não 
dục và sắc dục, gọi là cõi Dục tức là Dục giới (đa sanh). 


Cao hơn những cõi Dục là những cõi Brahma (Phạm thiên), nơi chúng sanh vui 
thích trong thiền — đạt được niềm vui thích bằng rữpãvacara và aripävacara— kusala 
kamma (những nghiệp thiện sắc giới và vô sắc giới). 


(Q Ripa bhữmi hay Ripaloka (Cối Sắc), có 16. 


7. Brahmaparisajja Brahmapurohita Mahabrahma c` eti Pathamaj]hanabhumi. 

ở. Paritabhaä Appamanabhä Abhassaräa c 'eti Dutiyajjhänabhimi. 

9. Parittasubha Appamanasubha Subhakinha c eti Tatiyqj?hanabhimi.) 

10. Vehapphala Asaññasadna Suddhäavasä c` el Catuthajjhäanabhiml tỉ 
Ripavacara-bhimi solasavidha hoii. 

11. Aviha Atappa Sudassa Sudassr Akaniftha c` eti Sudhavasabhimi pañcavidha 
hofI. 


Cõi Phạm chúng, cõi Phạm phụ và cõi Đại phạm tạo thành cõi Sơ thiền. 

Cõi Thiểu quang, cõi Vô lượng quang và cõi Biến quang tạo nên cõi Nhị thiền. 
Cõi Thiều tịnh, cõi Vô lượng tịnh và cõi Biến tịnh tạo nên cõi Tam thiên. 

Cõi Quảng quả, cõi Vô tưởng, cõi Tịnh cư làm nên cõi Tứ thiên. 

Do đó, cõi Sắc giới được hình thành từ 16 cõi cả thảy. 

Năm cõi Tịnh cư gồm Vô phiền, Vô nhiệt, Thiện kiến, Thiện hiện và Sắc cứu cánh. 


Giải: 
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Cõi Sắc là cõi dành cho những bậc đã phát triển thiền tái tục về. Trong kiếp sống, 
những vị ấy đã tu tập đạt một trong những bậc thiền sắc và vào lúc tử vẫn có thiền 
ấy. Về ý nghĩa, họ có khả năng nhập vào thiền, không bị hoại cho đến lơ đễnh và ám 
ảnh bởi những trạng thái ngăn ngại. 


Cõi Sắc được chia thành bốn tầng phù hợp với bốn thiền sắc giới của hệ thống bốn 
bậc thiền. Trong hệ thống bốn bậc, wi/zkka (tầm) và vicãra (tứ) cùng lúc bị loại để 
tiễn từ sơ thiền thiện sắc giới (rữpãvacara kusala jhãna) lên nhị thiền thiện sắc giới. 
Theo hệ thống thiền năm bậc, sự hiện hữu của cõi Nhị thiền tương ứng với nhị tam 
thiền, cõi Tam thiền tương ứng với tứ thiền và cõi Tứ thiền tương ứng với ngũ thiền. 

Mỗi tầng trong bốn tầng của cõi Sắc được chia thành 3 cõi, trừ cõi cuối là cõi Tứ 
thiền được chia thành 7 cõi. Sự tái tục xảy ra ở những cõi này sẽ được giải thích sau. 

Cõi Sắc giới nằm cao hơn những cõi Dục nhiều. Mỗi cõi Sắc sau nằm trên cõi 
trước nó. 

Cõi Sắc là nơi cao hơn nhiều so với những cõi Dục giới, gồm có 3 cõi Sơ thiên, 3 
cõi Nhị thiền, 3 cối Tam thiền, 7 cõi Tứ thiền. Tắt cả có 16 cõi. 

(Ì) Ba cõi Sơ thiền: 
(12) Brahma parisajj/a (cõi Phạm chúng thiên) 
Cõi Phạm chúng thiên là nơi trú của chư Phạm thiên tùy tùng. 


Pali chú giải: Par¡safi bhãva = Parisa77a: Những hạng thường dân, nên gọi là 
Phạm chúng.! 


Bậc tu tiễn sơ thiên đặng thứ thông thường sanh đến bậc nào? Bậc tu tiễn sơ thiền 
đắc chủng thông thường sanh lên bậc Phạm chúng thiên (Brahmapärisajjä). 


(13) Brahma purobhirfa (cối Phạm phụ thiên) 
Cõi Phạm phụ thiên là nơi trú của chư Phạm thiên phụ trách. 


Pali chú giải: Pure ucce thane ohamfi tif†hanffi  —= Purohita: Bậc có chức phận cao 
và phụ trách của đức Đại phạm, nên gọi là Phạm phụ thiên. 


Bậc tu tiễn sơ £hiển đặng chủng trung bình sanh lên bậc nào? Bậc tu tiến sơ thiền 
đắc chủng trung bình sanh lên cối Phạm phụ thiên (Brahmapurohi1a). 


(14) Maha Brahma (cõi Đại Phạm thiên) 


Pä|i chú giải: Mahamto brahmäã = Mahäbrahmä: Ngôi Phạm thiên lớn hơn hết, 
nên gọi là Đại Phạm thiên. 


1. Xem bộ Phân Tích, câu 1107. 
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Bậc tu tiến sơ thiên đặng chủng tỉnh vi sanh lên cõi nào? Bậc tu tiến sơ thiền đắc 
chủng tĩnh v1 sanh lên cõi Đại Phạm thiên (MahaBrahma). 


Ba bậc vừa kể đêu ở tầng Sơ thiên thiên. 


(ii) Ba cõi Nhị thiên: 
(15) Pariffãbhä (cõi Thiễu quang thiên)! 


Pali chú giải: Paria abha etesamti = Parittabha: Phạm thiên có hào quang ít hơn 
cấp trên, nên gọi là Thiểu quang thiên. 


Bậc tu tiễn nhị thiền đắc chủng thông thường sanh lên cõi nào? Bậc tu tiến nhị 
thiền mà đắc chủng thông thường thì sanh lên cõi trời Thiểu quang thiên (Pariãbh3). 


(16) 4ppamanabhaä (cõi Vô lượng quang thiên) 


Pali chú giải: 4p?amanabhanam nibbaftfati = 4ppamanabha: Là Phạm thiên có 
hào quang không đo lường đặng, nên gọi là Vô lượng quang thiên. 


Bậc tu tiến nhị thiền đắc chủng trung bình sanh lên cõi nào? Bậc tu tiến nhị thiền 
đắc chủng trung bình thì sanh lên cõi trời Vô lượng quang thiên (4ppamänabhä). 


(17) Abhassarä (cõi Biến quang thiên) 


Pã|i chú giải: ÄbJhãsarã etesanti = Äbhassarä: Hào quang phún ra khắp cả thân 
mình, nên gọi là Biến quang thiên (Trung Hoa dịch là Quang âm thiên). 


Bậc tu tiễn nhị thiền đắc chủng tinh vi sanh lên cõi nào? Bậc tu tiễn nhị thiền mà 
đặng chủng tinh vi thì sanh lên cõi trời Quang âm thiên hay Biến quang thiên 
(Abhassara). 


Ba bậc vừa kế đều ở tầng Nhị thiền thiên. 


(iii) Ba cõi Tam thiên 

(18) Parifa subhã (cõi Thiểu tịnh thiên)? 

Pã|i chú giải: Pariä Subhã etesanii = Parittasubhä: Phạm thiên có hào quang tốt 
đẹp trong ngân nhưng ít hơn bậc trên, nên gọi Thiều tịnh thiên. 

Bậc tu tiễn tam thiền đặng thứ thông thường sanh lên cõi nào? Bậc tu tiến tam 
thiền đắc chủng thông thường thì sanh lên cõi trời Thiêu tịnh thiên (Pariasubhäi. 


1. “Quang” ở đây có nghĩa là ánh sáng rực rỡ. 
2. Aura (Tịnh) cũng có nghĩa là tỉnh hoa phát tiết ra. 
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(19) Appamana subha (cõi Vô lượng tịnh thiên) 

Pali chú giải: 4ppamana subha etesanfi = 4ppamanasubha: Là Phạm thiên có hào 
quang tốt đẹp, trong ngần không đo lường được nên gọi là Vô lượng tịnh thiên. 

Bậc tu tiến tam thiền đắc chủng trung bình sanh lên cõi nào? Bậc tu tiễn tam thiền 
đắc chủng trung bình thì sanh lên cõi trời Vô lượng tịnh thiên (4ppamanasubhä). 

(20) ,Subha kinhã (cõi Biến tịnh thiên) 

Pali chú giải: Subhahi akinnati = Subhakinha: Là Phạm thiên có hào quang trong 
ngần tốt đẹp khắp cả châu thân, nên gọi là Biến tịnh thiên. 

Bậc tu tiễn tam thiền đặng chủng tinh vi sanh lên cõi nào? Bậc tu tiễn tam thiền 
mà đắc chủng tĩnh vi thì sanh lên cõi Biến tịnh thiên (Subhakinha). 


Ba bậc kê trên đều ở tầng Tam thiền thiên. 


(iv) Bảy cõi Tứ thiên: 

(21) Vehapphala (cối Quảng quả thiên) 

Pali chú giải: Vipulatm phalam efesanfi = Vehapphala: Là Phạm thiên mà có quả 
phước lớn lao rất rộng, nên gọi là Quảng quả thiên. 

(22) Asañña saffa (cõi Vô tưởng thiên) — là nơi trú của chư Phạm thiên có z#a 
(săc) mà không có nãma (danh). 

Pali chú giải: Naffhi sañña etesanfi= Asanña: Là sở hữu tưởng không có với Phạm 
thiên ấy, nên gọi là Vô tưởng. 

$uddhãvãsa cõi Ngũ Tịnh cư — chỉ có bậc Anagzmi (Bắt lai) và Arahar (Ứng cúng) 
được tìm thấy trong những cõi này 

Suddhavasa (Ngũ Tình cư) có Š cõi: 

(23) Avihz (cõi Vô phiền thiên) 

Pali chú giải: 47ano sampaftiya na hãyanffi = Aviha: Là những Phạm thiên không 
bị suy sụp tài sản của mình, nên gọi là Vô phiên thiên. 

(24) Afappa (cối Vô nhiệt thiên) 

Pali chú giải: Na fappanffi= Atappa: Là Phạm thiên không có sự phải nóng nảy 
tâm, nên gọi là Vô nhiệt thiên. 

(25) Sudassa (cối Thiện kiến thiên) 

Pali chú giải: Sukhena dissanffi= Sudassa: Là những Phạm thiên mà kẻ khác gặp 
thấy có sự an vui, nên gọi là Kiến lạc thiên (Trung Hoa dịch là thiện kiến, dịch theo 
Päli là Thiện lạc). 
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(26) Sudassĩ (cõi Thiện hiện thiên) 


Pã|i chú giải: Sukhena passanfi =Sudassĩ. Là Phạm thiên có thê thấy vạn vật 
bằng cách dễ dàng, nên gọi là Thiện hiện thiên. 


(27) Akaniffha (cõi Sắc cứu cánh thiên) 


Pali chú giải: Naffhi kamiftho efesanfi = Akamiffha: Là tài sản an vui, những phần 
nhỏ nhoi không có với Phạm thiên ấy, nên gọi là Sắc cứu cánh thiên (là cõi cao nhất). 


Bảy tầng thiền vừa kể, đều ở tầng Sắc giới Tứ thiền thiên. Nhưng 5 tầng thiền nói 
sau (Vô phiên thiên, Vô nhiệt thiên, Thiện kiến thiên, Thiện hiện thiên và Sắc cứu 
cánh thiên) đều chỉ có người tam quả, cho nên kể chung lại, gọi là Ngũ Tịnh cư hay 
là Thánh cư (S⁄ddhavasa). 

Mười sáu cõi vừa kê trên, gồm lại gọi là cõi Sắc giới (Rữpãvacarabhimi). Có Pä]i 
chú giải như vầy: Rñpassa bhavoti = Rũpam: Cõi nào là chỗ sanh sắc vật chất và sắc 
phiền não, gọi là cõi Sắc, tức là cõi Sắc giới. Vì trên hơn những cõi hưởng ngũ dục 
là Dục giới mà chưa đến cõi Vô sắc, nên chỉ gọi là Sắc giới. Trong 16 bậc đã kề, chỉ 
hoàn toàn là sắc (Rũpa), nên lấy sắc làm tiêu chuẩn. 

(D) Aripa bhimi hay ariipaloka (Cõi Vô sắc), có 4. 

12. A1kãsãnañcäyatanabhimi viññãnañcayatanabhimi Akiñcañfñayatanabhimi 
Nevasañnanasañnayatanabhumi c` eti Aripabhumi catubbidha hoii. 

Cõi Vô sắc được hình thành từ bốn cõi, đó là: 

(28) A4kãsãnañcãyatana bhữñmi (cõi Không vô biên xứ) 

Pali chú giải: 4kãasanafñcäyatanassa bhữmi = Akãsãnañcãyatana-bhimi: Là cõi 
làm vị trí cho tâm thiền không vô biên, nên gọi là cõi Không vô biên xứ (cụm từ vị 
trí nghĩa là cảnh). 

(29) Viñnanañcayatana bhữmï (cõi Thức vô biên xử) 

Pali chú giải: V77ãnañcayatanassa bhumi = Viññanañcayatana-bhumi: Là cõi 
làm vị trí cho tâm thiền thức vô biên, nên gọi là cõi Thức vô biên xứ. 

(30) 1kiñcaññãyatanabhiũmi (cõi Vô sở hữu xứ) 

Pali chú giải: 4ki5caññãyatanassa bhimi = Akiñcaññäyqtana-bhiữmi: Lầ cõi làm 
vị trí cho tâm thiền vô sở hữu, nên gọi là cõi Vô sở hữu. 

(31) N*evasaifia-n°asanfiayatana bhữmi (cối Phi tưởng phi phi tưởng xứ) 

Pali chú giải: Nevasanna nãsaññayqtanassa bhumi = 
Nevasañfñänãsañfñäyatanabhimi: Là cõi làm vị trí cho tâm thiền phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, nên gọi là cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
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Bôn cõi vừa kê trên, gôm lại gọi là cõi Vô sắc giới. Có Pali chú giải như vây: 
Aripassa bhavofi =Ariparn: Cõi nào là nơi sanh thứ vô sắc và phiên não vô sắc, nơi 


v, T 


đó gọi là cõi Vô sắc (chữ "cõi" nghĩa như chữ "giới"). 
Người Nương Cối 


13. PuthuJ7hana na labbhamii, suddhavasesu sabbatha. Sotäpanna ca sakadägamino 
c” ãpi pugøala. 

14. Arựa n` opalabbhamii, Asañn ` apãyabhHmisu. 

Sesafthanesu labbhamti, lriy` änariyä pi ca. 

ldam ettha Bhùmicatukkam. 


Trong cõi Tịnh cư (Suaädhavasa) không khi nào có người phàm, người Nhập lưu, hay 
Nhất lai. 


Những người Thánh không được tìm thấy trong cõi Vô tưởng (4szññä) và những cõi 
Khổ. Trong những cõi còn lại được tìm thấy cả hai người Thánh và phàm. 


Do đó, đây là 4 cõi trong Ngoại lộ nhiếp (V7himuftasangaha). 


Thông thường, 3l cõi được gom thành 3 bzzmi, đó là Kamabhữmi (cõi Dục), 
Ripabhimi (cõi Sắc), Aripabhiữmi (cõi Vô sắc). Trong tâm ngoại lộ nhiếp, cõi Dục lại 
được chia thành KZnadugøatibhimi (cõi Khổ dục) và Kamasugatibhữmi (cõi vui Dục), 
hay nói cách khác, cõi Khô và cõi vui Dục. Cho nên có bốn ð##zni (cõi). 


Mười hai hạng người đã được đề cập ngay trước phần kết của Chương IV. Nay chúng 
ta định vị những người này nương ở những cối thích hợp riêng với họ. 
1) Người khổ vô nhân (duggafi aheuka) nương trong 4 cõi Khô. 


2) 11 hạng người (trừ người khô vô nhân) nương trong cõi Nhân loại và cõi Tứ đại thiên 
vương (cafu#umahardgjika). 


3) 10 hạng người [trừ người khổ vô nhân (duggafi ahefuka) và người lạc vô nhân 
(suggafi ahetfuka)] nương trong Š cõi Dục giới cao. 


4) Người phàm tam nhân (//hefuka puthuj7hana) và 8 hạng người Thánh (Ariya) nương 
trong 10 cõi Phạm thiên sắc (rupa Brahma), [trừ người vô tưởng (asa7ña saffa) và 
Ngũ Tịnh cư (Sbhãvasa)]. 


5) Người lạc vô nhân (suggafi aheuka) mà tái tục bằng sắc mạng quyền (/?wia rñpa) 
chỉ nương trong cõi trời Vô tưởng (Asañña saffa). 


6)Người quả Bất lai (4nägãmiphalafha), người đạo Ứng cúng (Araharfa 
maggapuggala) và người quả Ứng cúng (Arahafia phalapuggala) nương trong cõi 
trời Ngũ Tịnh cư (Suddhãvãsä). Người Bất lai (1nãgãm›) đắc ngũ thiền thiện sắc 
giới (rzupäãvacara kusala jhãng) trong cõi Nhân loại được tái tục về đây sau khi họ 
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mãn kiếp ở cõi Nhân loại. Theo trình tự, họ đạt đến Arahar (Ứng cúng) magsa (đạo) 
và phala (quả) ở những cõi trời Tịnh cư (S⁄bhaãvaãsa). 


7) 7 hạng người Thánh (Ariya) [trừ người đạo Thất lai (So/ãpatfi maggapuggala)] và 
người phàm tam nhân (fihetuka puthujjana) nương trong 4 cõi Vô sắc. Phàm ba nhân 
đắc thiền thiện vô sắc (arữpävacara kusala jhãna) sẽ được tái tục trong cõi Vô sắc 
tương ứng sau khi mãn kiếp nhân loại, nhưng họ không thể tu tiến đến Đạo Thất lai 
(Sofãpaffi magga) trong cõi Vô sắc. 


8) Người Thất lai (So/zpanza) (Nhập lưu), Nhất lai và Bất lai mà đắc thiền thiện vô sắc 
(aripavacara Kkusala jhana) ở cõi Nhân loại có thê được tái tục ở cõi Vô sắc như 
những bậc Thánh. Ở đây, họ có thể đắc những đạo tuệ (waggañan4g) và quả 
(phalañana) cao hơn theo trình tự mà không quán minh sát thêm nữa. 


Những chúng sanh có mãnh lực của phước báu trợ đưa đến Dục giới và Sắc giới, 
dù cho đến cõi Phạm thiên cao tột cũng vẫn có thể trở lại cõi Khô. Những chúng sanh 
sông lâu đến thế cũng vẫn còn phải tử do hết tuổi thọ, không có cõi nào gọi là trường 
tôn. Vì thế nên bậc Toàn giác tìm công đức cao siêu rộng rãi mới thuyết để cách ấy. 
Bởi thế bậc trí là người có tuệ khôn khéo chu đáo nghĩ đến sự thật của điều ấy mới 
tiến hóa theo đường lối tu tiến, đường lối bậc cao hầu thoát khỏi tử sanh. Đang khi 
tu tiễn theo đường lối thanh tịnh trong sạch dĩ nhiên phải làm cho chúng sanh thấy 
rõ Níp-bàn thành bậc không còn lậu, bởi nhận rõ tất cả lậu dứt hết; như thế đều sẽ 
hoàn toàn viên tịch. 


Tính tât cả cõi riêng lẻ, chúng ta được 4 cõi Khô, 7 cõi vui Dục giới, 16 cõi Sắc giới 
và 4 cõi Vô sắc giới, tât cả thành 31 cõi. 


Người Xài Đặng Mấy Tâm 


Người khổ xải đặng 37 tâm là: 8 tâm đại thiện và 29 tâm vô tịnh hảo (trừ tâm tiếu 
sinh). 

Người khổ (duggafipuggala) nương sanh nương ở, gọi là cõi Vô lạc hay cõi Khổ 
(apayabhimi) tức là Địa ngục, Bàng sanh, Ngạ quỉ, A-tu-la (Ngạ qui hay A-tu-la thuộc 
về địa ngục). Vì A-tu-la không có phần riêng biệt, những nøạ qui và địa ngục hung ác 
đều gọi là A-tu-la về phần thấp, nên tạm gọi là Địa a-tu-la tức là qui đữ. Ba mươi bảy 
tâm đã kế trong bài đọc học có thê sanh theo cơ tánh của một người khổ nói theo hẹp, 
tức là Địa ngục, Ngạ qui, Bàng sanh, ĐỊa a-tu-la, nói theo rộng. 


Lý do? Vì người khổ tái tục do nghiệp bất thiện trợ tạo, cho nên đại quả không thê 
sanh vào cơ tánh với bậc chăng phải người tam nhân, nên thiền thiện cho đến đạo quả 
không sanh. Cũng không phải bậc Tứ quả, nên tâm đồng lực tố không sanh. Còn tâm 
quả đáo đại để riêng mỗi người tái tục cõi ấy. Hoặc có nghi rằng: Người địa ngục và 
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ngạ qui, tâm đại thiện làm sao sanh đặng? Nếu có dịp may gặp trường hợp cảnh trợ, 
hoặc do suy nghĩ cũng sanh đặng mà rât ít lăm. 


Người lạc và nhị nhân xài đặng 4l tâm là: 8 tâm đại thiện, 4 tâm đại quả bất tương 
ưng và 29 tâm vô tịnh hảo (trừ tâm tiêu sinh). 


Người lạc vô nhân (sugaii ahefukapugsala) hoặc gọi là người vui vô nhân hữu 
tưởng, sanh cõi Người, cõi Tứ thiên vương. Người nhị nhân (dwihefukapugsala) sanh 
trong 7 cõi vui Dục giới (Kamasugafibhimi). Hai hạng người vừa nêu trên, đặng tâm 
nhiều hơn người khổ 4 thứ là 4 đại quả bất tương ưng vì tái tục bằng tâm cao hơn. 


Người tam nhân ở cõi Dục giới xài đặng 45 hoặc 54 tâm là: § tâm đại thiện, 8 tâm 
đại quả, hoặc 9 tâm thiện đáo đại và 29 tâm vô tịnh hảo (trừ tâm tiêu sinh). 


Người tam nhân ( tihetukapuggsala) sanh ở 7 cõi vui Dục giới, xài đặng 45 thứ tâm 
dục giới (trừ đông lực tô). Nêu đặc thiên, tùy bậc tính thêm. 


Mười bậc phàm sắc giới hữu tưởng dùng đặng 39 tâm là: 1 trong 5 tâm quả sắc giới, 
8 tâm tham, 2 tâm si, 2 tâm nhãn thức, 2 tâm nhĩ nhức, 3 tâm ý giới, 3 tâm thâm tấn, 
khai ý môn, 8 tâm đại thiện, 5 tâm thiện sắc giới, còn 9 tâm thiện đáo đại, tùy bậc đắc 
thiền tính thêm. 


Nên kề luôn 10 bậc phàm Sắc giới hữu tưởng là Phạm chúng, Phạm phụ, Đại phạm, 
Thiều quang, Vô lượng quang, Biến ¡quang (Quang âm), Thiêu tịnh, Vô lượng tịnh, Biến 
tịnh và bậc Quảng quả. Tâm có thê sanh đặng như sau: I trong 5 tâm quả sắc giới, 8 
tâm tham, 2 tâm si, 2 tâm nhãn thức, 2 tâm nhĩ thức, 2 tâm tiệp thâu, 3 tâm thầm tấn, 2 
tâm khai môn, 8 tâm đại thiện. Còn 9 tâm thiện đáo đại tùy bậc đắc thiền tính thêm. 


Lý do không đặng sanh: Vì những bậc Sắc giới và Vô sắc giới do mãnh lực pháp hỷ 
(pTti) và quả của những nghiệp thiền có ảnh hưởng mạnh, cho nên tâm sân không thê 
sanh. Còn tỷ, thiệt, thân thức vì thiếu 3 thanh triệt này là thiếu nhân tạo (upattihetu) nên 
không sanh. 


Người tam nhân ở cối Không vô biên xài đặng 20 hoặc 24 tâm là: 8 tâm tham, 2 tâm 
s1, khai ý môn, 8 tâm đại thiện, tâm quả không vô biên hoặc 4 tâm thiện vô sắc. 

Người tam nhân sanh ở cõi Không vô biên xứ tái tục bằng tâm quả không vô biên. 
Vì chẳng có thân sắc nên những tâm nương vật nhất định không sanh được ở cõi Vô 
sắc. Do chưa đắc đạo, quả nên còn đủ tham, s1. Có lộ tâm phải có khai ý môn. Tâm đại 
thiện sanh đặng ở cõi hữu tưởng. Còn thiền thiện vô sắc, nêu có đắc thiền nào, thì tính 
thêm. 


Người tam nhân ở cõi Thức vô biên xài đặng 20 hoặc 23 tâm là: § tâm tham, 2 tâm 
s1, khai ý môn, 8§ tâm đại thiện, tâm quả thức vô biên, hoặc 3 tâm thiện vô sắc (trừ không 
vô biên). 

Người tam nhân ở cối Vô sở hữu xài đặng 20 hoặc 22 tâm là: 8 tâm tham, 2 tâm si, 
khai ý môn, § tâm đại thiện, tâm quả vô sở hữu, hoặc tâm thiện vô sở hữu và tâm thiện 
phi tưởng phi phi tưởng. 
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Người tam nhân ở cõi Phi tưởng phi phi tưởng xài đặng 20 hoặc 2l tâm là: 8 tâm 
tham, 2 tâm si, tâm khai ý môn, 8 tâm đại thiện, tâm quả phi tưởng phi phì tưởng, hoặc 
tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng. 


Mỗi người đạo chỉ đặng l1 cái tâm đạo, tùy theo bậc. 


Người đạo chánh thức chỉ ngay 3 tiểu sát-na của một cái tâm đạo sanh mà thôi, nên 
môi người đạo chỉ được 1 thức một cái, tùy theo cÕi v.v.... 


Bậc Sơ, Nhị quả ở cõi Dục giới xài đặng 41 hoặc 50 tâm là: § tâm đại thiện, 8 tâm 
đại quả, tâm sơ hay nhị quả hoặc 9 tâm thiện đáo đại và 24 tâm vô tịnh hảo (trừ tâm tiêu 
sinh, sĩ hoài nghi và 4 tâm tham tương ưng.) 


Người Sơ và Nhị quả sanh ở cõi Dục giới đặng tâm chỉ khác với người tam nhân là 
thêm I cái tâm sơ hoặc nhị quả, tùy bậc thiên và bớt 5 thứ tâm là 4 tâm tham tương ưng 
và s1 hoài nghi, còn lại thì như trong bài đọc. 


Vì đắc quả nên tính thêm tâm quả, bớt những tâm không còn sanh cho bậc ấy nữa do 
đã bị sơ, nhị đạo sát trừ tuyệt 5 thứ tâm như trong bài học. 


Bậc Tam quả ở cõi Dục giới xài đặng 39 hoặc 48 tâm là: 4 tâm tham bất tương ưng, 
tâm sĩ điệu cử, 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại quả, l tâm tam quả hoặc 9 tâm thiện đáo đại 
và 17 tâm vô nhân (trừ tâm tiêu sinh). 


Người Tam quả sanh ở cõi Dục giới chỉ khác với người Sơ, Nhị quả là bớt 2 tâm 
sân và đôi tâm sơ, nhị thành tâm tam quả, nên ít hơn sơ, nhị quả 2 thứ tâm căn sân, vì 
đã bị tâm đạo sát trừ tuyệt. 


Ba quả hữu học (sekkha) (Sơ quả, Nhị quả và Tam TH) nương cõi Sắc giới xài đặng 
45 thứ tâm là: 4 tâm tham bất tương ưng, tâm s¡ điệu cử!, § tâm đại thiện, I trong 5 tâm 
quả sắc giới, l trong 15 tâm quả hữu học, 11 tâm vô nhân (trừ tỷ, thiệt, thân thức và 
tiếu sinh). Nếu đắc thiền bậc nào thì tính thêm thiện đáo đại bậc ấy. 


Bậc Tam quả ở cõi Ngũ Tịnh cư (Suddhãvãsa) xài đặng 35 tâm là: 4 tâm tham bất 
tương ưng, tâm sĩ điệu cử, § tâm đại thiện, tâm quả ngũ thiên sắc giới, 9 tâm thiện đáo 
đại, tầm tam quả ngũ thiên siêu thê và I1 tâm vô nhân (trừ tỷ, thiệt, thân thức và tâm 
tiễu sinh). 


Bậc Tam quả ở cõi Tịnh cư, tái tục bằng tâm quả ngũ thiền sắc giới. Vì bậc này đã 
đắc tam quả và có ngũ thiền đời trước, cho nên nhất định sanh cõi Thánh cư. Nếu chắng 
thế thì sanh về cõi Sơ thiền hoặc Nhị, Tam thiền. Còn tam quả ở cõi Quảng quả, vì đắc 
tam quả sau khi sanh về cõi ấy, nên gọi là tam quả ở cối Quảng quả, vì còn là người 
Quảng quả do sự sanh trước kia. Bậc Tam quả cõi Sắc giới, nói chung chỉ khác nhau do 
sự tái tục mà thôi, chớ tâm xài cũng đồng số. 


Bậc quả Hữu học ở cõi Không vô biên xài đặng 16 hoặc 20 tâm là: 4 tâm tham bất 
tương ưng, tâm si điệu cử, tâm khai ý môn, 8§ tâm đại thiện, I tâm quả hữu học ngũ 
thiên, tâm quả không vô biên hoặc 4 Tâm thiện vô sắc giới. 


1 Phóng dật hay còn gọi là điệu cử. 
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Bậc quả hữu học tái tục tâm quả không vô biên, vì không thân nên chỉ dùng đặng 
những tâm có thê sanh cõi Vô sắc trừ những tâm liên quan đên đạo quả La-hán và 3 đạo 
thâp không còn sanh nữa với những bậc này. 


Bậc quả Hữu học ở cõi Thức vô biên xài đặng 16 hoặc 19 tâm là: 4 tâm tham bất 
tương ưng, tâm si điệu cử, tâm khai ý môn, 8§ tâm đại thiện, I tâm quả hữu học ngũ 
thiền, tâm quả thức vô biên hoặc 3 Tâm thiện vô sắc giới (trừ không vô biên). 

Bậc quả Hữu học ở cõi Vô sở hữu xài đặng 16 hoặc 18 tâm là: 4 tâm tham bắt tương 
ưng, tâm sĩ điệu cử, tâm khai ý môn, 8 tâm đại thiện, tâm quả vô sở hữu hoặc tâm thiện 
vô sở hữu, tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng và I tâm quả hữu học ngũ thiên. 


Bậc quả Hữu học ở cõi Phi tưởng phi phi tưởng xài đặng 17 tâm là: 4 tâm tham bất 
tương ưng, tâm si điệu cử, tâm khai ý môn, 8§ tâm đại thiện, I tâm quả hữu học ngũ 
thiên, tâm quả hoặc tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng. 


Ba trang kế sau đây, thứ lớp chỉ bớt 2 thêm 1 như cõi Thức vô biên bớt 2 tâm thiện, 
quả không vô biên, thêm vào tâm quả thức vô biên, như trong văn lục bát nói: 

“Cõi Vô sắc giới tử luân. 

Tái tục đặng tám, thiên từng chẳng lui. 


Lê) 


“Thiển từng chẳng lui" có nghĩa là người bậc cao không tái tục bậc thấp được là do 
tâm bậc thâp không thê sanh cho bậc cao. 


Bậc Tứ quả ở cõi Dục giới xài đặng 35 hoặc 44 tâm là: I§ tâm vô nhân, § tâm đại 
quả, 8 tâm đại tố, 1 tâm tứ quả hoặc 9 tâm tố đáo đại (nếu đắc thiền). 

Bậc Tứ quả ở cõi Dục giới đã sát trừ hết bất thiện, không còn xài thiện, mà toàn xài 
tâm tổ (hành, hạnh), tâm quả dục giới và 1 tâm tứ quả tự chứng. 

Bậc Tứ quả ở cõi Sắc giới xài đặng 31 tâm là: I tâm tứ quả, 1 trong 5 tâm quả sắc 
giới, 8 tâm đại tố hoặc 9 tâm tố đáo đại và 12 tâm vô nhân (trừ tỷ, thiệt, thân thức). 

Bậc Tứ quả ở cõi Sắc giới khác hơn ở cõi Dục giới là bớt: Tỷ, thiệt, thân thức, luôn 
8 tâm đại quả, mà thêm 1 tâm quả sắc giới và 1 tâm tứ quả có thiền. 


Bậc Tứ quả ở cõi Không vô biên xài đặng 11 hoặc 15 tâm là: Tâm khai ý môn, 8§ tâm 
đại tô, tâm quả không vô biên, tâm tứ quả ngũ thiên hoặc 4 tâm tô vô sắc giới. 

Bậc Tứ quả ở cõi Không vô biên thì tính thêm 1 tâm tứ quả và tâm tái tục cối Không 
vô biên. Bậc này không còn xài đại thiện mà xài đại tô. Còn tâm khai ý môn có, thì tâm 
đông lực phải có, hay là có tâm khai ý môn mới có tâm đông lực. Tâm tô vô sắc, tùy 
theo đặc thiên mới tính thêm. 

(Ba phần sau, bớt quả, tô thiền thấp, chỉ thêm quả tái tục mỗi cõi tương ứng). 

Bậc Tứ quả ở cõi Thức vô biên xài đặng I1 hoặc 14 tâm là: Tâm khai ý môn, 8 tâm 
đại tô, tâm tứ quả ngũ thiên, tâm quả thức vô biên, hoặc 3 tâm tô vô sắc giới (trừ không 
vô biên). 

Bậc Tứ quả ở cõi Vô sở hữu xài đặng 11 hoặc 13 tâm là tâm khai ý môn, 8 tâm đại 
tô, tâm tứ quả ngũ thiên, tâm quả vô sở hữu hoặc tâm tô vô sở hữu và tâm tô phi tưởng 
phi phi tưởng xứ. 
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Bậc Tứ quả ở cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ xài đặng I1 hoặc 12 tâm là: Tâm khai 
ý môn, 8 tâm đại tô, tâm tứ quả ngũ thiên, tâm quả phi tưởng phi phi tưởng xứ, hoặc 
tâm tô phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


Tâm Sanh Đặng Với Mấy Hạng Người 


Tâm tiếu sinh, tâm đại tố, tâm tố đáo đại và tâm tứ quả sanh đặng với bậc Tứ quả. 
Tâm tam quả sanh đặng với bậc Tam quả. 

Tâm nhị quả sanh đặng với bậc Nhị quả. 

Tâm sơ quả sanh đặng với bậc Sơ quả. 


Tâm tứ đạo sanh đặng với bậc Tứ đạo. 
Tâm tam đạo sanh đặng với bậc Tam đạo. 
Tâm nhị đạo sanh đặng với bậc Nhị đạo. 
Tâm sơ đạo sanh đặng với bậc Sơ đạo. 


4 tâm tham tương ưng kiến và tâm si hoài nghi sanh đặng với 4 hạng người phàm. 

Tâm thiện đáo đại sanh đặng với 4 hạng người là: Phàm tam nhân và 3 quả hữu học. 

4 tâm đại quả tương ưng và tâm quả đáo đại sanh đặng với 5 hạng người là: Phàm 
tam nhân và 4 bậc Thánh quả. 

2 tâm sân sanh đặng với 6 hạng người là: 4 người phàm và 2 quả thấp (Sơ quả, Nhị 
quả). 

4 tâm tham bất tương ưng kiến, tâm si điệu cử và tâm đại thiện sanh đặng với 7 hạng 
người là: 4 hạng người phàm và 3 quả Hữu học. 

4 tâm đại quả bất tương ưng sanh đặng với 7 hạng người là: 3 phàm vui và 4 bậc quả. 

15 tâm quả vô nhân và 2 tâm khai môn sanh đặng với 8 hạng người là: 4 người phàm 
và 4 bậc quả. 

Trên đây là kể theo 12 hạng người. Còn kế rộng đến 214 hạng người là cộng người 
ở đặng mấy cõi. 


Cõi Đặng Mấy Tâm 


Bốn cõi Khổ thú có 37 tâm sanh đặng là: 8 tâm đại thiện và 29 tâm vô tịnh hảo (trừ 
tiễu sinh). 

Nói về 4 cõi Phi lạc (4pãyabhữmi) hay cõi Khổ tức là chốn nương sanh nương ở của 
người khổ. Người ở những cõi này đặng tâm đồng nhau (theo như cách đọc), vì tâm 
tiêu sinh chỉ sanh cho bậc Tứ quả mà thôi. Ngoài ra, do người khổ tái tục bằng tâm quả 
thấp nên không thể xài đặng tâm cao. Tạm dụ như tiền ít mua chẳng đặng đồ tốt, hoặc 
móc thấp chọc không được trái cao, hay là đồ nhỏ không đựng đặng vật lớn. 


Bảy cối vui Dục giới có 80 hoặc 112 tâm sanh đặng là: 54 tâm dục giới, I8 tâm đồng 
lực đáo đại và 8 hoặc 40 tâm siêu thế. 

Bảy cõi vui Dục giới bao gồm nhiều hạng người, nên chỉ trừ tâm quả đáo đại vì 
những tâm này tái tục thành người sắc giới và vô sắc giới. 
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Ba cõi Sơ thiền có 65 hoặc 97 tâm sanh đặng là: 22 tâm vô tịnh hảo (trừ tâm sân, tỷ, 
thiệt và thân thức), 16 tâm đông lực dục giới tịnh hảo, I§ tâm đông lực đáo đại, tâm quả 
sơ thiên, 8 hoặc 40 tâm siêu thê. 


Ba cõi Nhị thiền sắc giới có 93 tâm sanh đặng là: 8 tâm tham, 2 tâm si, 2 tâm nhãn 
thức, 2 tâm nhĩ thức, 3 tâm ý giới, 3 tâm thâm tân, tâm khai ý môn, tâm tiếu sinh, 16 
tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, I8 tâm đồng lực đáo đại, tâm quả nhị-tam thiền sắc giới 
và 35 tâm siêu thể (trừ 4 tâm sơ đạo và tâm tứ quả Sơ thiền). 


Hay lấy 97 tâm sanh ở cõi Sơ thiền sắc giới bớt 4 Tâm đạo sơ thiền, I tâm quả sơ 
thiền sắc giới và 1 tâm tứ quả sơ thiền, thêm 2 tâm quả nhị và tam thiên sắc giới, nên ít 
hơn trang trước 4 thứ. 

Ba cõi Tam thiền sắc giới có 82 tâm sanh đặng là: 8 tâm tham, 2 tâm si, 2 tâm nhãn 
thức, 2 tâm nhĩ thức, 3 tâm ý giới, 3 tâm thẩm tấn, tâm khai ý môn, tâm tiểu sinh, 16 
tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, 18 tâm đồng lực đáo đại, tâm quả tứ thiền sắc giới, 8 
tâm đạo tứ và ngũ thiền siêu thế, 5 tâm sơ quả, 5 tâm nhị quả, 5 tâm tam quả, 2 tâm tứ 
quả tứ và ngũ thiền. 

Hay lẫy 93 tâm sanh ở cõi Nhị thiền sắc giới bớt 8 tâm đạo nhị, tam thiền, 2 tâm quả 
nhị, tam thiền sắc giới và 2 tâm nhị, tam thiền quả La-hán, thêm l1 tâm quả tứ thiền sắc 
giới nên số tâm ít hơn 3 cõi Nhị thiền là 11. 

Cối Quảng quả có 77 tâm sanh đặng là: 8 tâm tham, 2 tâm si, 2 tâm nhãn thức, 2 
tâm nhĩ thức, 3 tâm ý giới, 3 tâm thâm tân, tâm khai ý môn, tâm tiếu sinh, 16 tâm đồng 
lực dục giới tịnh hảo, 18 tâm đồng lực đáo đại, tâm quả ngũ thiền sắc giới, 4 tâm đạo 
ngũ thiền siêu thế, 5 tâm sơ quả, 5 tâm nhị quả, 5 tâm tam quả và tâm tứ quả ngũ thiền 
siêu thế. 


Hay lẫy 82 tâm sanh ở cõi Tam thiền sắc giới bớt Đạo tứ thiền, quả vô sắc và tứ thiền 
tứ quả, thêm tâm quả ngũ thiền sắc giới, nên ít hơn tâm sanh ở cõi Tam thiên sắc giới 4 
thứ. 

Cõi Ngũ Tịnh cư có 55 tâm sanh đặng là: 4 tâm tham bất tương ưng, tâm si điệu cử, 
12 tâm vô nhân (trừ tâm tỷ, thiệt và thân thức), 16 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, 18 
tâm đồng lực đáo đại, tâm quả ngũ thiền sắc giới, tâm tam quả ngũ thiên, 2 tâm đạo và 
quả La-hán ngũ thiền. 

Thơ lục bát (đổi quả cho rõ hơn đạo): 

“Sơ quả, nhị quả phàm gia. 

Đâu không sanh đặng đến mà Thánh cư. ” 


Lý do 3 đôi tỷ, thiệt và thân thức không sanh đặng trong 15 cõi Sắc giới hữu tưởng 
là vì mãnh lực tâm thiền, tâm thiền quả làm ý môn như cửa nghiêm nhà yên tịnh thời 
kẻ thô tháo chẳng có dịp đến; cho nên 2 tâm sân không thể sanh cho bậc người tái tục 
bằng quả tâm thiền. Tâm hữu phần là quả thiền đối với tâm khách quan hay tâm lộ rất 
chặt chẽ, không chần chờ, nên chắng có dịp cho tâm na cảnh tức là đại quả chăng đặng 
sanh. Còn 4 tâm quả vô sắc chỉ tái tục thành người vô sắc mà thôi. Lý do 3 cõi Nhị thiền 
bớt số tâm còn ít hơn cõi Sơ thiền là vì nếu người đắc đạo tại cõi Nhị thiền là bậc đã 
đặng nhị thiền, cho nên nếu đắc đạo thì phải đạo nhị thiền sắp lên. Tứ quả sơ thiền 
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chăng phải đắc cõi khác mà tái tục lại cõi Nhị thiền. Còn tâm quả sơ thiền không thể tái 
tục làm người nhị thiên được. 
Mấy phân sau bớt cũng lý này. 


Cối Không vô biên xứ có 28 hoặc 43 tâm sanh đặng là: 8 tâm tham, 2 tâm s1, tâm 
khai ý môn, 16 tâm đông lực dục giới tịnh hảo, tâm quả không vô biên, hoặc 8 tâm đông 
lực vô sắc giới và 7 tâm ngũ thiên siêu thê (trừ sơ đạo). 


Cối Thức vô biên có 28 hoặc 41 tâm sanh đặng là: 8 tâm tham, 2 tâm sĩ, tâm khai ý 
môn, 16 tâm đông lực dục giới tịnh hảo, tâm quả thức vô biên hoặc 6 tâm đông lực vô 
sắc giới và 7 tâm ngũ thiên siêu thê (trừ tâm đông lực không vô biên và tâm sơ đạo ngũ 
thiên). 


Cối Vô sở hữu xứ có 28 hoặc 39 tâm sanh đặng là: 8 tâm tham, 2 tâm s1, tâm khai ý 
môn, I6 tâm đông lực dục giới tịnh hảo, tâm quả vô sở hữu xứ, hoặc 2 tâm đông lực vô 
sở hữu xứ, 2 tâm đông lực phi tưởng phi phi tưởng và 7 tâm ngũ thiên siêu thê (trừ sơ 
đạo). 


Cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ có 28 hoặc 37 tâm sanh đặng là: 8 tâm tham, 2 tâm 
si, tâm khai ý môn, 16 tâm đông lực dục giới tịnh hảo, tâm quả phi tưởng phi phi tưởng, 
hoặc tâm đông lực phi tưởng phi phi tưởng và 7 tâm ngũ thiên siêu thê (trừ tâm sơ đạo). 


Cõi Không vô biên xứ chăng có thân sắc, cho nên những tâm nương vật nhất định 
đều không sanh đặng ở cõi Vô sắc. Cõi này nhất định chỉ có 1 tâm là tâm quả không vô 
biên. Còn 42 tâm là § tâm tham, 2 tâm si, khai ý môn, 8 đại thiện, 8 đại tô, § tâm đồng 
lực vô sắc, 7 tâm ngũ thiền siêu thế (trừ sơ đạo) sanh cõi này và cõi khác cũng đặng. 


Ba phần kế sau đổi tâm tái tục và bớt tâm đồng lực thiền thấp hơn. 
Tâm Sanh Đặng Mấy Cõi 


- 4 tâm quả vô sắc, mỗi tâm sanh đặng mỗi cõi Vô sắc. 

-_ Tâm quả sơ thiền sắc giới sanh đặng ở 3 cõi Sơ thiền. 

- _ Tâm quả nhị và tam thiền sắc giới sanh đặng ở 3 cõi Nhị thiền. 

- Tâm quả tứ thiền sắc giới sanh đặng ở 3 cõi Tam thiền. 

-_ Tâm quả ngũ thiền sắc giới sanh đặng ở 6 cõi là: Cõi Quảng quả và 5 cõi Tịnh cư. 
-_ 8 tâm siêu thể (thiền khô) và § tâm đại quả sanh đặng ở 7 cõi vui Dục giới. 


-_ 4 tâm đạo và tâm tứ quả sơ thiền sanh đặng ở 10 cõi là 7 cõi vui Dục giới và 3 cõi 
Sơ thiên. 


- _ Fâm tỷ, thiệt, thân thức và sân, sanh đặng ở l1 cõi Dục giới. 

-_ 8 tâm đạo nhị-tam-thiền và 2 tâm tứ quả nhị-tam-thiền, sanh đặng ở 13 cõi là: 7 cõi 
vui Dục giới, 3 cõi Sơ thiên và 3 cõi Nhị thiên. 

- 4 tâm đạo tứ thiền và tâm tứ quả tứ thiền, sanh đặng ở 16 cõi là: 7 cõi vui Dục giới, 
3 cõi Sơ thiên, 3 cõi Nhị thiên và 3 cõi Tam thiên. 
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Tâm sơ đạo ngũ thiền sanh đặng ở 17 cõi là: 7 cõi vui Dục giới và 10 cõi phàm Sắc 
giới hữu tưởng. 

5 tâm sơ quả, 5 tâm nhỊ quả và 2 tâm nhỊ, tam đạo ngũ-thiền sanh đặng ở 2l cõi phàm 
Vui hữu tâm. 

10 tâm đồng lực sắc giới và tâm tiêu sinh sanh đặng ở 22 cõi là: 7 cõi Dục giới và 15 
cõi Sắc giới hữu tưởng. 

2 tâm đồng lực không vô biên sanh đặng ở 23 cõi là: 22 cõi Vui ngũ uẫn và cõi Không 
vô biên. 

2 tâm đồng lực thức vô biên sanh đặng ở 24 cõi là: 22 cõi Vui ngũ uần, cõi Không 
vô biên và cõi Thức vô biên. 

2 tâm đồng lực vô sở hữu xứ sanh đặng ở 25 cõi là: 22 cõi Vui ngũ uân, cõi Không 
vô biên, cõi Thức vô biên và cõi Vô sở hữu xứ. 

4 tâm tham tương ưng và tâm sĩ hoài nghi sanh đặng ở 25 cõi phàm hữu tâm. 


2 tâm nhãn thức, 2 tâm nhĩ thức, 3 tâm ý giới, 3 tâm thâm tắn, sanh đặng ở 26 cõi 
Ngũ uân. 


8 tâm đại tố, 5 tâm tam quả hữu thiên, 2 tâm đồng lực phi tưởng phi phi tưởng và 
tâm đạo, quả thứ tư ngũ thiên sanh đặng ở 26 cõi Vui hữu tưởng. 


4 tâm tham bất tương ưng, tâm si điệu cử, tâm khai ý môn và 8 tâm đại thiện sanh 
đặng ở 30 cõi (trong 31 cõi trừ cõi Vô tưởng). 


Đạo, quả không thiên (thiền khô) chỉ đắc ở cõi Dục giới. 
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NOT DTOING MAY DỤ El|#|#|5|š s|z|ãä|s|s|š|š|* 
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v|m|sJø|4|ui|slc|sz|el|=|=|S 
CÕI >>> T|mlnlal=lalalÄälalnalãls 
1. Địa ngục hay âm ngục (Nirayo) 1j x 
2 làng sanh (Tiracchãna) 1x 
3 Ngạ qui hay qui khổ (Peta) 1] x 
4 lAtula (Asurä) 1x 
5 Nhân loại (Manussä) II x|x|xX|x|x|x|x|x|xl|x 
6 Tứ đại thiên vương (Catumahãärajika) II x|x|x|x|x|x|x|x|x|x 
7 Đạo lợi thiên (Tettimsã - 33) 10 x|xX|x|x|x|Xx|x|x|xl|x 
8. Da-ma thiên (Yãmä) 10 x|x|x|x|x|x|x|x|x|x 
9 Đâu suất thiên (Tusitã) 10 x|x|x|x|x|x|x|x|x|x 
10 |Hóa lạc thiên (Nimmãnarafi) 10 x|Jx|x|x|x|x|x|x|x|x 
II Tha hóa tự tại thiên (ParinimmitavasavatfT) 10 x|Jx|x|x|x|x|x|x|xl|x 
12 Phạm chúng thiên (Brahma parisajjJ3) 9 x|x|x|x|x|x|x|x|x 
13 Phạm phụ thiên (Brahma purohita) 9 xJx|x|x|x|x|x|x|x 
14 Đại Phạm thiên (Mahäbrahmä) 9 x|x|x|x|x|x|x|x|x 
1Š Thiểu quang thiên (Parittãbhã) 9 x|x|x|x|x|x|x|x|x 
16 |Wô lượng quang thiên (Appamäanäbh3) 9 x|x|x|x|x|x|x|x|x 
17 Biến quang thiên (Quang âm thiên) (Äbhassanã) | 9 x|x|x|x|x|x|x|x|x 
18 [hiểu tịnh thiên (Parittäsubhä) 9 x|Jx|x|x|x|x|x|x|x 
19 Wô lượng tịnh thiên (Appamanasubh3) 9 x|x|x|x|x|x|x|x|x 
20. lBiến tịnh thiên (Subhakinhã) 9 x|Jx|x|x|x|x|x|x|x 
2l Quảng quả thiên (Vehapphalä) 9 x|Jx|x|x|x|x|x|x|x 
22 Vô tưởng thiên (Asaññasattä) 1 X 
23 |Vô phiền thiên (Avihã) 3 X x|x 
24 Vô nhiệt thiên (Atapp3) 3 X xị|x 
25 Thiện kiến thiên (Sudassä) 3 X x|x 
26 [Thiện hiện thiên (Sudassï) 3 X x|x 
27 ắc cứu cánh thiên (Akanitthä) 3 X x|x 
28. |Không vô biên xứ (Äkãsãnañcäyatana) 8 x|Xx xị|x 
29 Thức vô biên xứ (Viññãnañcäyatana) 8 x|x x|x 
30 Vô sở hữu xứ (Akincaññãyatana) 8 x|x x|x 
“mẽ... 5 lj P.59 | 
214 Người 
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BHŨMI - CÕI 
4 BhũmI (cõI) + 4 Patisandhi (tái tục) 
Tái tục BHŨMI (CÕI) Thọ mạng 
ả phi tưỏ : ".. : 
NHÀ T G DỊPHD Phi tưởng phi phi tưởng xứ 84000 
PPT 
bu Vô sở hữu xứ 60000 
Vô sở hữu 
thú 
„ tự : Thức vô biên xứ 40000 
vô biên 
Quả không 2 HA 
võ biểu Không vô biên xứ 20000 3 Eì 
5 a 8 
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Độ dày của trái đất Pamsu pathavĩ (đất thịt) 12000 





240000 yojana (do tuần) Silã pathavï (đất đá) 12000 








Độ dày của nước 480000 yojana (do tuần) 





Độ dày của không khí là 960000 yojana (do tuần) 








Độ dày của không gian 3 vô tận 
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4 kappa (kiếp) 4 asañkheyya kappa (a-tăng-kỳ kiếp) 
Mahä .. Đại kiế Khô 1 
253 | kiếptuổithọ | Antra | a-tăngkỳ | TP | Hoại "" Í Thành Sài 
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H. Patisandhi Catukka (Nhóm Bốn Dang Tái Lục) 


15. Apayapafisandhi Kamasugafi pa†isandhi Ripävacarapafisandhi 


Aripavacarapdfisandhi c ` efi 


catubbhidha pafisandhi nãma. 
Có bốn dạng tái tục, đó là: 


(A) Apaya pafisandhi 


(B) Kama sugaHi paflsandhi 


(C) Ripa pafisandhi 
(D) Aripa palisandhi 


(tái tục ở cõi khổ Dục giới). 


(tái tục ở cõi vui Dục giới). 


(tái tục ở cõi Sắc giới). 
(tái tục ở cõi Vô sắc giới). 


(A) Apäya pafisandli (Tái tục ở cõi khô Dục giới) 


lồ.  Tattha 
okkanftikkhane pafisandhi hufvã tato pararh Phavangam pariyosane cavanarn hufva 
vocchiJjafI. Ayam ek` apayapafisandhi nãma. 


akusalavipak`  opekkhasahagatasaniranamn A4payabhimiyam 


Dạng tái tục băng tâm thâm tân câu hành xả quả bât thiện làm tâm tái tục, vào sát- 
na ây rơi vào cõi Khô. Sau đó nó rơi vào hữu phân và cuôi cùng, vào lúc cuôi của 
kiêp hiện hữu, nó trở thành tâm tử và cắt đứt kiêp sông. Đây là một tâm tái tục khô 
cảnh. 


Trong 19 tâm tái tục, tâm thâm tấn câu hành xả quả bất thiện (akusalavipäka 
upekkhasahagdfa sanfiranam ciam) làm việc như tâm tái tục trong tất cả bốn cõi 
Khổ. Ngạ qui, A-tu-la, Bàng sanh và chúng sanh khổ trong Địa ngục sanh bằng tâm 
tái tục này là quả của nghiệp bất thiện. Tâm thâm tấn câu hành xả quả bất thiện 
(akusalavipaka upekkhasahagafa sanfIranarh cifam) làm việc như tâm tái tục, hữu 
phân và tử trong tất cả người khô. 
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(B) Kama sugatfi pafsandlớ (Tái tục ở cõi vui Dục giới) 

17. Kusalavipak`" opekkhasahagafa  sanfranamn pana Kãmasugafiyam 
manussanañ c` eva jaccandhadinam pafisandhi bhavanga cufi vasena pavaffafi. 
CuÍI )asena pavaffqnH. 

19. ma nava Kamasugaftipafisandhiyo nãma. 

20. Sa pan ` ayam dasa vidha pi kamaãvacarapafisandh ` icc ` eva sankan gacchati. 


Tâm thâm tấn câu hành xả quả thiện (kwsalavipãka upekkhäsahagata sanfranarh 
cữfam) sinh khởi làm tâm tái tục, tâm hữu phần và tâm tử của người nhân loại dị tật 
trong cõi vui Dục giới như là sanh đuI, điếc, v.v... cũng như vài địa Asura, thấp, nhỏ, 
Asura mắc đọa làm người hộ trì (gìn giữ rừng, núi, cây cối, v.v...). 


Tám tâm đại quả (mahãvipäkacia) sinh khởi như tâm tái tục, tâm hữu phần và 
tâm tử trong tất cả những cõi vui Dục. 


Chín loại tái tục này được gọi là tái tục trong những cõi vui Dục. 


Tóm lại, mười dạng tái tục vừa nêu trên /ở (A) và (B)J được liệt vào tái tục dục 
giới (kamaãvacara pafisandhi). 


Giải (A) và (B): 
Hai tâm thâm tấn xả thọ (upekkhasanfirana) và 8 tâm đại quả (mahavipaka ciffa) 
làm thành 10 tâm tái tục, tâm hữu phần và tâm tử. 


- Hai tâm thẩm tấn xả thọ (upekkhasanftirana) của người nhân loại bậc thấp như là 
những người mù, điếc, câm, chậm phát triển hay dị tật lúc tái tục và địa Asura mắc 
đọa như là phi nhân thuộc về cõi Tứ đại thiên vương thấp. 


- Tám tâm đại quả (mahãvipäka ci#a) làm việc tái tục, tâm hữu phần và tử của 
chúng sanh nhân loại bình thường trong cõi Nhân loại và chư thiên nương trong sáu 
cõi Dục giới vui. Giữa nhân loại và chư thiên, người nhị nhân (đwihefuka) tấi tục 
bằng 4 tâm đại quả bất tương ưng trí (mahãvipäka ñãnavippayuffa cifa) trong khi 
người tam nhân (/iheiuka) tái tục băng 4 tâm đại quả tương ưng trí (mahãvipäka 
ñanasampayu1ta cữ14). 


Tuổi Thọ Trong Cõi Dục 


2l. Tesu catunnam Apayanarn ÌManussanam Vinipatikasuranaĩ ca 
ãyHDDamaãnagananaya nịyamo "` qthi. 

22. Catumaharanam pana devanam dibbani pañcavassasafãni ãyuMDÐqmđndm, 
ImanMSSagananaäyaq navufivassasatasahassappamanam hofl; 
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Tafo catugganam Tavafimsanam fafO cafWggu]dm yaAmanadm, fafO cafIggunam 
Tusilanam, tfalo cafAgeunarm Nimmanarafinam, fafO cafAqggunam Paranunmia- 
vasavatinarm deVãngm ãyuMDpamannan 

23. Navasatañ c ` ekavisa, vassanarn kotiyo tatha, 

Vassa satasahassãmi, saffhi ca vasavaffiSU. 


Trong sô những chúng sanh cối Dục, người trong bôn cõi Khô cũng như người 
nhân loại và Asuza mặc đọa xứ có thọ mạng không nhât định. 


Lại nữa, thọ mạng của chư thiên Tứ đại thiên vương (Cafmahara77ka) là 500 năm 
ở cõi Trời Ấy; tính theo cõi Nhân loại là 9,000,000 năm. 


Tuổi thọ của chư thiên Đạo lợi (7Zvafims) gấp bốn lần chư thiên Tứ đại thiên 
VƯƠơng. Tuôi thọ của chư thiên Da-ma (YZm3) gấp bốn lần chư thiên Đạo lợi. Tuổi 
thọ của chư thiên Đâu suất (7s¿) gấp bốn lần chư thiên Da-ma. Tổng số bốn lần 
đó là tuôi thọ của chư thiên Hóa lạc (Mimmanarzri). Lần nữa, bốn lần tổng số ấy là 
tuổi thọ của chư thiên Tha hóa tự tại (Paranimmitavasavai). 


Trong cối trời Tha hóa tự tại (ParanimnitavasavaffT), tuổi thọ của chư thiên là 
9,216,000,000 năm. 


Giải: 

Trong bốn cõi Khổ, thọ mạng không cô định, nhưng dao động rất lớn, tùy vào 
mãnh lực của ác nghiệp trợ cho tái tục ở đó. Do đó, trong những địa ngục cũng như 
trong cối Pz/a (Ngạ qui) và Asura (A-tu-la), có một SỐ chúng sanh chịu khổ chỉ vài 
ngày rồi đi tái tục tiếp ở nơi khác, trong khi những chúng sanh khác phải chịu sự đau 
khổ hàng triệu năm. 


Trong thời Đức Phật, vị tu sĩ T1ssa sau khi mạng chung tái tục thành con bọ chét 
7 ngày trong chiếc y mới do chị của vị ấy dâng, mà vị ấy bị trói buộc, quyến luyến 
vào lúc lâm chung. 


Lại nữa, hoàng hậu Mallikã của đức vua Kosala phải chịu đau khổ trong cõi Địa 
ngục 7 ngày do nghiệp bắt thiện và kế đó bà ấy tái tục trở lại vào cõi Dục giới vui do 
nghiệp thiện của bà. Mặt khác, Devadatta đã được định trước là phải chịu khổ một 
a-tăng-kỳ (aeon) trong cõi Khổ vì đã phạm vào trọng ác nghiệp như tạo nên sự chia 
rẽ trong Tăng chúng. 


Trong cõi Nhân loại cũng thế, tuôi thọ có thể dao động từng phút cho đến hơn một 
trăm năm. Hơn nữa, theo vũ trụ học trong Phật giáo, tuôi thọ trung bình của người 
nhân loại cũng dao động theo thời gian. Giới hạn tuổi thọ tăng từ 10 năm cho đến vô 
số tuổi (a-tăng-kỳ - asaäkheyya)! và rồi giảm xuống cho đến 10 năm lần nữa. 


~ 


1... Một con số “1” và 140 con số “0” = (a-tăng-kỳ - asankheyya). 
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Địa chư thiên và Asura bậc thấp thuộc về cõi Tứ đại thiên Vương 
(Catưuahäräjaka) thấp. Họ cũng không có tuổi thọ có định. 

Tuy nhiên, chư thiên dục và chư Phạm thiên ở những cối Trời có tuôi thọ có định. 
Bộ Phân Tích (Vibhaäga) nêu rõ rằng một ngày ở cõi trời Tứ đại thiên vương bằng 
50 năm ở cõi Nhân loại; ba mươi ngày như thế thành một tháng cõi Trời; mười hai 
tháng như thế thành một năm ở cõi Trời. 

Trong cõi trời Đạo lợi (7ãya#msä), một ngày cõi Trời bằng 100 năm ở cõi Nhân 
loại; trong cõi trời Yãmã, 200 năm Nhân loại; và v.v..., nhân đôi trong mỗi cõi Trời 
cao hơn. 


Tuổi thọ trong 6 cõi trời Dục giới 

















"... “Năm” “Năm” 

Ho Ki: tính theo cõi trời | tính theo nhân loại 
Catumnaharajika (Tứ đại thiên vương) | 500 09. 000. 000 
Tavatimsa (Đạo lợi) 1.000 36. 000. 000 
Yama (Da-ma) 2. 000 1444. 000. 000 
Tusitã (Đâu suất) 4. 000 576. 000. 000 
Nhnmanarari (Hóa lạc) 8. 000 2. 314. 000. 000 
Paranunmita vasavafr (Tha hóa tự tại) | 16. 000 9. 216. 000. 000 








(C) Rñpa pafisandhi (Tái tục ở cõi Sắc giới) 


24. Pathamajjhanavipakam Pathamajjhanabhumiyam pafisandhi-bhavanga- 
CufIVasana pavaffdfI. 

25. Tatha dutiyaj]hanavipakam tatiyaj]hanavipakañn ca Dutiyaj]hanabhimiyam. 

26. Catutthajhanavipakam Tatiyajjhanabhimniyam. 

27. Pancamajjhanavipakamn Catutthaj]hanabhimiyam 

28. Asaññasafanam pana rupam eva paflisandhi hoti Tathä tai param 
pavaffiyam cavanakale ca ripam eva pavaffatva niruJ}hali. 

Tma cha Ripavacarapafisandhiyo nãma. 


Tâm quả sơ thiền sinh khởi trong cõi Sơ thiền như tâm tái tục, tâm hữu phân, tâm 
tử. 

Tương tự, tâm quả nhị thiền và tâm quả tam thiền sinh khởi trong cõi Nhị thiên 
như tâm tái tục, tâm hữu phần, tâm tử. Tâm quả tứ thiền trong cõi Tam thiền; tâm 
quả ngũ thiền trong cõi Tứ thiên. 


Nhưng với Chư Phạm thiên vô tưởng sắc tự sanh liên kết tái tục. Tương tự sau đó, 
trong tiến trình hiện hữu và vào sát-na tử, chỉ có sắc pháp tồn tại và diệt. 


Có sáu cách tái tục trong cõi Sắc giới. 
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5 rũpävacaravipäkaciHa + jIvitanavakakaläparipa-pafisandhi [(5 tâm quả sắc 
giới) + tái tục bằng bọn sắc mạng cửu pháp]. 


Giải: 
Lý do về một vài bất đồng trong những tên gọi của những cõi Sắc giới và những 
tâm tái tục tương ứng là có hai cách tính những thiền sắc (ripa jhãna). 


Với người tuệ chậm, sau khi đắc sơ thiền sắc giới (ripãvacara jhaãnga), những VỊ 
ấy phải loại (ly) từng chỉ thiền một để lên từng bậc thiền cao hơn. Do đó, với người 
này, có năm thiền sắc giới (rữpävacara jhãna). 


Với người tuệ nhanh, sau khi đắc sơ thiền sắc giới (ripãvacara jhãna), những vị 
ấy phải lìa (ly) chỉ thiền tầm (vi/akka) và chỉ thiền tứ (vicära) cùng lúc để lên thiền 
thứ hai. Cho nên, nhị thiền của những người tuệ nhanh tương đương với tam thiền 
của người tuệ chậm, tam thiền của những bậc tuệ nhanh tương đương với tứ thiền 
của những bậc tuệ chậm và tứ thiền của những bậc tuệ nhanh tương đương với ngũ 
thiền của những bậc tuệ chậm. Do đó, chỉ có bốn thiền sắc giới (rupãvacara jhãna) 
đối với những bậc tuệ nhanh. Phần đông những người tu tiến có thể lìa (ly) tầm 
(vửakka) và tử (vicãra) cùng lúc để tiễn từ sơ thiền lên nhị thiền. Do đó, cách tính 
bốn bậc thiền sắc giới (rữpãvacara jhãna) là cách phố biến hơn và vì vậy những cõi 
Sắc giới được gọi tên theo cách tính này. 


Hai cách tính thiền sắc giới (rữpãvacara jhãna) cùng với những tên gọi của những 
cõi Sắc được trình bày như sau. 
-_ Brahma parisa/7a (cối Phạm chúng thiên), Brahma purohifa (cõi Phạm phụ thiên) và 
Maha Brahma (cõi Đại Phạm thiên) tạo thành cối Sơ thiền. 
- Paritäbhä (cõi Thiểêu quang thiên), Appamanäbhä (cõi Vô lượng quang thiên), 
Abhassara (cõi Biễn quang thiên) tạo thành cõi Nhị thiên. 
-_ Parita subhã (cõi Thiều tịnh thiên), Appamana subha (cối Vô lượng tịnh thiên), 
Subha kinhã (cõi Biễn tịnh thiên) tạo thành cõi Tam thiên. 
-_ Vehapphala (cõi Quảng quả thiên), 4saøña safa (cõi Vô tưởng thiên) và năm 
Suddhävãsa (cõi Ngũ Tịnh cư), bảy cõi này tạo thành cõi Tứ thiền. 
[Suddhävaäsa (Ngũ Tỉnh cư) gôm có Avihä (cõi Vô phiên thiên), Ätappä (cõi Vô 
nhiệt thiên), Sudassa (cõi Thiện kiến thiên), Sadass1 (cối Thiện hiện thiên), Akanittha 
(cõi Sắc cứu cánh thiên) ]. 
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Phương Phương 
. pháp tính | pháp tính Tên của 
hi Th 
ha SH theo 5 bậc | theo4bậc | những Cõi 
thiền thiền 

-tak (tâm), cä (tứ), pi (hỷ), su (lạc), ekaggatä (định). | Sơ thiên Sơ thiên Sơ thiên 
-cä (tứ), pi (hỷ), su (lạc), ekagøatä (định). Nhị thiền -—- -—- 
-pi (hỷ), su (lạc), ekaggatä (định). Tamthin | Nhị thiền | Nhị thiền 
-su (lạc), ekaggatä (định). Tứ thiền Tam thiền Tam thiền 
-up (xả), ekaggatä (định). Ngũ thiền Tứ thiền Tứ thiền 











Tuổi thọ trong cõi Sắc giới 


29. Tesu Brahmaparisaj]janam devanam kappassa tatiyo bhago ãyMDpqmđnam. 


30. Brahmapurohitanarm upaddhakappo. 
31. Mahabrahmanarn eko kappo. 

32. Parittabhanam dve KaDpđaHni. 

33. Appamanabhanam caftariRqDpdni.) 
34. Abhassaranam aftha kappani. 

35. ParittAasubhanam solasa kqDDđHi. 


36. Appamanasubhanarmn dvattInsa KaDpđaHnI. 


37. Subhakinhanarm catusafthi kaDDaHl., 


36. Vehapphalanarn Ásaññasattanañn ca pañcakaDpasafqni. 


39. Avihanam kappasahassani., 

40. 1tappabarn dve kappasahassanl., 

4I. Sudassanam cattari kappasahassani. 
42. Sudassinam attha kaDpasahassđni. 


43. Akanifthanam solasa kaDDasahassãni đyuDpqananam. 





Trong những cõi này, thọ mạng của chư Phạm chúng thiên là 1/3 đại kiếp; của 
Phạm phụ thiên là 1/2 đại kiếp; Đại Phạm thiên là 1 đại kiếp; 

Thọ mạng của Thiều quang thiên là 2 đại kiếp; Vô lượng quang thiên là 4 đại kiếp; 
Biến quang thiên là 8 đại kiếp; 

Thọ mạng của Thiểu tịnh thiên là 16 đại kiếp: Vô lượng tịnh thiên là 32 đại kiếp; 
Biến tịnh thiên là 64 đại kiếp; 

Thọ mạng của Quảng quả thiên và Vô tưởng thiên là 500 đại kiếp; 

Thọ mạng của Vô phiên thiên là 1000 đại kiếp; Vô nhiệt thiên là 2000 đại kiếp; 
Thiện kiến thiên là 4000 đại kiếp; Thiện hiện thiên là 8000 đại kiếp; Sắc cứu cánh 
thiên là 16000 đại kiếp. 


Giải: 
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Trong Kinh Phật giáo có chỉ rõ ba loại kappa (kiếp) — một anfarakappa, một 
ãyukappa và một mahäãkaDpa. 


Một amrarakappa là thời kỳ tuôi thọ của người nhân loại (ãyukappa) tăng từ 10 
tuôi đến tối đa vô số tuôi, rồi giảm trở lại đến 10 tuôi. 

Sáu mươi bốn an/arakappa băng một asankheyyakappa (a-tăng-kỳ kiếp) và bốn 
asankheyyakappa tạo thành một đại kiếp (mahãkappa) là tuổi thọ của một chu kỳ thế 
giới. Thời gian của một đại kiếp được mô tả là dài hơn thời gian cần cho một người 
làm mòn quả núi đá kim cương mỗi cạnh một yojana (khoảng 8 dặm), dài, cao bằng 
cách vuốt quả núi một lần mỗi 100 năm bằng một miếng vải lụa. (S. 15:5, 181-2) 


Theo những nhà chú giải, “kiếp” chỉ cho cách tính tuổi thọ trong cõi Sơ thiền là 
asankheyyakappa, trong khi “kiếp” chỉ cho tuổi thọ trong cõi cao hơn là đại kiếp 
(mahakappa). 

(D) Aripa pafisandhi (Tái tục ở cõi Vô sắc giới) 


bhavanga-cufi-vasena pavaftamti. nã cafasso Áripapafisandhiyo nãma. 

Ariipavacara-vipäka-citfa (tâm quả vô sắc giới) thứ nhất sinh khởi làm tâm tái tục, 
tâm hữu phân và tâm tử trong cõi Vô sắc thứ nhất và những arữpavacara-vipäka- 
cirta (tâm quả vô sắc) khác sanh làm cùng phận sự trong từng cõi tương ứng. Có bốn 
dạng tái tục trong cõi Vô sắc. 

Tái tục ở cõi Vô sắc giới = 4 arữpävacara vipäka cifta. (4 tâm quả vô sắc giới). 

Giải: 

Akãsãnañcaãyatana vipäka ciffa (tâm quả không vô biên xứ) khi sinh khởi làm việc 
tái tục, hữu phần và tử trong 4kãsãnañcäyatana bhữmi (cõi trời Không vô biên xứ). 

Viñnñanañcayatana vipaka cifa (tầm quả thức vô biên xứ) khi sinh khởi làm việc 
tái tục, hữu phần và tử trong V¡Zñãnañcãyatana bhữmi (cõi trời Thức vô biên xứ). 

Akiñcañfñayatana vipaka cita (tâm quả vô sở hữu xứ) khi sinh khởi làm việc tái 


~T^~— 


tục, hữu phần và tử trong Ä4kiãcaññãäyatana bhữmi (cõi trời Vô sở hữu xứ). 
N'evasañfa-n asañnayatana vipaka cifa (tâm quả phi tưởng phi phi tưởng xứ) 
khi sinh khởi làm việc tái tục, hữu phần và tử trong N'evasaññã-n 'ãsaññäyatana 
bhữmi (cõi trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ). 
Lưu ý: 
()_ Một loại tái tục ở cõi khô Dục giới (4paãya pafisandhi), một loại tái tục ở cối vui 
Dục giới vô nhân (Kđma sugafi ahetuka pafisandhi) và 8 loại tái tục vui Dục giới hữu 
nhân (Kđmasugafi sahetuka pafisandhi) tất cả có 10 loại tái tục ở cõi Dục. 
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(ii) Tái tục bằng 5 tâm quả sắc giới (rữpãvacaravipäka cifia) và bằng bọn sắc mạng 
chín pháp /ívianavakakaläpa rñpa palisandhi), tất cả có 6 loại tái tục ở cõi Sắc. 


(1m1) Mười loại tái tục ở cõi Dục (Kãma pafisandhi), 6 tái tục Sắc (Ripa pafisandhi) 
và 4 tái tục Vô sắc (Arữpa pafisandhi) tất cả có 20 loại tái tục. 


Số loại tái tục vượt qua số tâm tái tục là một, bởi vì có một loại tái tục bằng sắc (rupa 
pafsandhì). 


Tuổi Thọ Ở Cõi Vô Sắc 


4S. lecesu panag đkqsanañcaydlanipagdnam devanarmn visafikappasahassani 
ãyuDDamđna1. 

46. Viñnanañcayatanipaganarn devanam cattalsakappasahassanl. 

47. Akiñcaññayatanipaganar devãnam safthikappasahassani. 

46.  Nevasaññanasanñayatanipaganarn devanam cafurasttikappasahassani 
ãyUDDamđna1n. 


Hơn nữa, giữa những chư Phạm thiên vô sắc, tuổi thọ của chư Phạm thiên sanh về 
Akaãsãnañcaãyatana bhữmi (cõi trời Không vô biên xứ) là 20,000 đại kiếp; của chư Phạm 
thiên sanh về ViZããnañcäyatana bhữmi (cõi trời Thức vô biên xứ) là 40,000 đại kiếp; 
của chư Phạm thiên sanh về Akiñcaññayatana bhữmi (cõi trời Vô sở hữu xứ) là 60,000 
đại kiếp; của chư Phạm thiên sanh về N'evasaññã-n 'asannayatana bhữmi (cõi trời Phì 
tưởng phi phi tưởng xứ) là 84,000 đại kiếp. 


Những Tâm Giống Nhau Trong Một Kiếp Hiện Hữu 


49. Pafisandhi bhavanga ca tathãcavanamanasam. 

Ekam eva that ev eka-visayañ c ekqjaiiyam. 

ldam ettha Patisandhicatukkam. 

Trong một kiếp hiện hữu, tâm tái tục, tâm hữu phần và tâm tử thì giống nhau và 
chúng có cùng một cảnh. 

Ở đây, có bốn dạng tái tục. 

Giải: 

Kiếp sống của một chúng sanh hữu tưởng bắt đầu bằng tâm tái tục (pa/isandhi ciffa). 
Sau khi tâm này diệt, tâm hữu phần (bhavanga cửa) sanh và diệt liên tục cho đến khi 
tâm hữu phân làm việc tử (cui). 

Tâm hữu phần (bhavanga cifa) cuỗi cùng được gọi là tâm tử (cưới cira), vì tâm này 
làm việc tử. 
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Đối với một chúng sanh hữu tưởng, ba tâm, đó là tâm tái tục (paƒisandhi ciffa), tâm 
hữu phần (bhavaäga cia) và tâm tử (cuứi cifra) thì giông nhau khi sanh (70), cùng sở 
hữu tâm (ceasika) phối hợp và bắt cùng một cảnh. 


Đối với người nhân loại thông thường, một trong tám tâm đại quả (mahãvipäka citfa) 
làm việc như tâm tái tục (paƒ/isandhi ca), tầm hữu phần (bhavanga ciía) và tầm tử 
(curi ca). Ba thứ tâm này đều giống nhau trong một chúng sanh vì chúng là quả của 
cùng nghiệp (kømna) phối hợp với một tâm đại thiện (mahãkusala cifa). Nếu tâm này 
là tâm đại thiện câu hành hỷ tương ưng trí vô dẫn (somanassa-sahagatarh 
ñanasampayuttam asankharika mahãkusala cifam), thì tâm đại quả câu hành hỷ tương 
ưng trí vô dẫn (sơanassa-sahagatam ñãnasampayuttah asankharika mahãvipäka 
ciarn) sẽ làm việc như tâm tái tục (paƒisandhi cifa), tầm hữu phần (bhavanga cữta) 
và tâm tử (cwfi c11a). 


Cảnh mà những tâm này bắt là cảnh cận tử (maranãsanna nữnifa) xuất hiện ngay trước 
khi tử trong kiếp sống kế trước của người ấy. Cảnh cận tử này xuất hiện dưới dạng cảnh 
'nghiệp” (kamưna), cảnh “điềm nghiệp” (kamma nữnira), cảnh “điềm sinh' (gaii 
nimitra). Nêu tâm tái tục lẫy điềm nghiệp làm cảnh, thì tâm hữu phần và tâm tử sẽ cũng 
lây điềm nghiệp làm cảnh. 


Tứ Sanh 
l)  AndaJa pafisandhi = noãn sanh — sanh trong trứng. 
2) Jalabuja pafisandhi = thai sanh — sanh trong tử cung. 
3) Samseddja pafisandhi  = thấp sanh — sanh trong nơi trũng của một hốc cây, trong 
1 trái cây, trong hoa hay trong đầm lầy. 
4) Opapatika paRñsandhi = hóa sanh — tái tục dưới dạng một người hoàn toàn 


trưởng thành khoảng 16 tuổi như nhảy ra từ hư không. 


Lưu ý: Noãn sanh (andaja pafisandhi) và thai sanh (jalãbuja pafisandhi) đều gọi 
chung là phúc sanh (gabbhaseyaka pafisandhi). 


Ứng dụng: 


I)_ Người khổ trong Địa ngục chỉ tái tục theo dạng hóa sanh (ooapätika pafisandhì). 

2) Ngạ qui (Pz/a) và Atula (Asura) tái tục theo dạng thai sanh (7a/abuja paRsandhi) 
hay hóa sanh (ooapafika pafisandhi). 

3) Bàng sanh tái tục theo cả bốn dạng sanh. 

4)_ Người nhân loại ban đầu tái tục theo dạng hóa sanh (opapäiika pafisandhi) lúc khởi 
thế và sau theo dạng thai sanh (7aiãbuja pafisandhi) hay thấp sanh (samsedaja 
pafsandh)). 
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5) ĐỊa Atula tái tục theo dạng thai sanh (7alabu/a pafRisandhi) hay hóa sanh (opapatika 
pafsandh)). 

6) Chư thiên dục giới hay chư Phạm thiên chỉ tái tục theo dạng hóa sanh (o?apafika 
paflsandhì). 


Sự Tiêu Hoại Của Thế Giới 

Theo Phật pháp, có vô sô thê giới và không có thê giới nào là thường tôn, vĩnh cửu. 
Quả địa cầu của chúng ta sẽ đi đến ngày hoại diệt. Đây có phần tương quan đến sự quan 
sát qua kính viễn vọng về những hành tỉnh già đang bị đốt cháy và những hành tinh mới 
đang được hình thành. 

Thế giới sẽ bị hoại diệt do lửa, nước hay gió. Khi bị hoại do lửa, tất cả thế giới lên 
đến 3 cõi Sơ thiền sẽ bị thiêu đốt. Sau khi bị hoại diệt bảy lần liên tiếp do lửa, vào lần 
thứ tám tất cả thế giới cho đến 3 cõi Nhị thiền sẽ bị hoại diệt do nước. 





























Cõi 
Phạm Tên cõi Tuổi thọ 
thiên 
34cõi | Brahmaparisajjia (Phạm chúng) 1⁄3 Asañkheyya kappa (a-tăng-kỳ kiếp) 
Sơ Brahma purohta (Phạm phụ) 1/2 Asañkheyya kappa (a-tăng-kỳ kiếp) 
thiền | Mahã brahma (Đại Phạm) 1 Asañkheyya kappa (a-tăng-kỳ kiếp) 
3cõi | Parittäbhä (Thiệu quang) 00. 002 đại kiếp (chu kỳ thế giới) 
Nhị Appamanabhã (Vô lượng quang) 00. 004 đại kiếp 
thiền | Abhassarä (Biến quang) 00. 008 đại kiếp 
3cõi | Paritta subhã (Thiêu tịnh) 0. 0016 đại kiếp (chu kỳ thế giới) 
Tam | Appamanasubhaä (Vô lượng tịnh) 0. 0032 đại kiếp 
thiền | Subha kinhã (Biến tịnh) 0. 0064 đại kiếp 
3 cõi 'Vehapphala (Quảng quả) 0. 0500 đại kiếp (chu kỳ thê giới) 
tứ | Asaññã satta (Vô tưởng) 0. 0500 đại kiếp 
thiền | Avihä (Vô phiền) 01. 000 đại kiếp 
Ẩtappã (Vô nhiệt) 02. 000 đại kiếp 
Sudassã (Thiện kiến) 04. 000 đại kiếp 
Sudassĩ (Thiện hiện) 08. 000 đại kiếp 
Akanittha (Sắc cứu cánh) 16. 000 đại kiếp 
4cõi | Akasanañcäyatana (Không vô biên xứ) 20. 000 đại kiếp (chu kỳ thê giới) 
vô sắc Viññãnañcäyatana (Thức vô biên xứ) 40. 000 đại kiếp 
Akiñcaññayatana (Vô sở hữu xứ) 60. 000 đại kiếp 
N ”evasaññãä nãsaññayatana (PTPPT xứ) 84. 000 đại kiếp 








Sau khi bị hoại trong chu kỳ bình thường 7 lần do lửa và 1 lần do nước, tất cả thế 
giới lên đến ba cõi Tam thiền sẽ bị hoại do gió vào lần thứ 64. 

Thông thường, chư thiên hộ trì thế giới (/okapäla deva) báo trước cho người nhân 
loại về sự hoại của thế giới sắp đến, đặng người nhân loại không sợ hãi, thực hành theo 
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nghiệp thiện và hành pháp chỉ (szmz/ha) đạt đến thiền cao hơn đề sanh về cõi Trời cao 
hơn hâu thoát khỏi tai ương. 
o0o 


HI. Kamma Catuka (Nhóm Bón Loại Nghiệp) 


Kamma, Sanskrit Karma, theo nghĩa đen là hành động hay nghiệp. Là một định luật 
về nghiệp, những nghiệp thiện mang lại những quả vui và những nghiệp bắt thiện mang 
lại những quả khô. 


Hành động hiện tại có thể được thực hiện bằng thân (#Zyø), bằng khẩu (vac?), hay 
bằng ý (mano). Nhưng thân và khẩu không thể tự hành: chúng phải hành theo tâm (ca) 
qua những bọn sắc tâm (ciaj/a rñũpa). 


Và nữa, tâm (c74) chỉ là trạng thái biết cảnh. Nó không ra lệnh hay chỉ đạo thực 
hiện một hành động theo cách riêng của nó, mà do “tư” (ceían3) là pháp dẫn dắt, chỉ 
đạo tâm (c4) và những pháp câu sanh với nó thực hiện hành động. Do đó, “tư” (cefana) 
chính là pháp chịu trách nhiệm về việc thực hiện một hành động hay tạo ra nghiỆp. 


Do đó, nói một cách nghiêm túc, kamưmna nghĩa là tất cả “tư” (cefan3) thiện và bất 
thiện. “Tư” (cefana) cùng sanh với căn hay nhân là sĩ (moha) hay nhân vô minh, tham 
hay luyễn ái (lobha) hoặc sân (dosa) là ác là “tư' bất thiện. Còn tư (cefana) cùng sanh 
với vô tham (ziobha), vô sân (adosa) và trí (paññ4) là “tư thiện. 


Nói cách khác, “tư? (ce/an3) hiện diện trong 12 tâm bắt thiện (akusala cirra) là bất 
thiện “nghiệp” (kamưna); trong khi “tư” (cefana) hiện diện trong 8 tâm thiện (kusala 
cia), 5 tâm thiện sắc giới (rữpãvacara kusala ciía) và 4 tầm thiện vô sắc giới 
(aripavacara kusala cifía) là thiện “nghiệp” (kamma). 


Nay “tư” (cefana) và pháp câu sanh [tức là tâm (c7/đ) và sở hữu tâm (cefasika) ngoại 
trừ “tư” (ce/anđ)] diệt sau khi thực hiện những mục đích tương ứng của chúng. Nhưng 
trước khi chúng diệt, chúng để lại tính chất hay đặc tính (property) của nghiệp (kammna) 
trong dòng tâm thức. Đặc tính nghiệp này là một nghiệp (kamna) tiềm tàng, là pháp sẽ 
trợ sanh quả (phân quả tiềm tàng) khi đủ duyên hay điều kiện. Pháp quả sẽ tác động vào 
ngay chính pháp tạo ra nó. 

Tương tự với định luật chuyển động thứ ba trong vật lý của Newton có nêu: “Trong 


mỗi hành động, có một đồng lực tương tác và đối lập”!, một người thực hiện một nghiệp 
thiện hay bắt thiện, nên tin chắc rằng một lực đối lập có cùng độ lớn sẽ phản ứng ngược 


lại (nghiệp quả) hoặc trong kiếp này hay trong một vài kiếp ở vị lai. 


1. Định luật 3 Newton: Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực. 
Hai lực này có cùng giá trị, cùng độ lớn, nhưng ngược chiều. 
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Phản ứng ngược ấy có thê đến nhiều lần như là nghiệp (kamzna) được nhân lên hơn 
một tỷ lần do tính chất của tâm (cia). Bằng cách nào? Như đã đề cập ở trước đây, tâm 
(cia) có thê sinh khởi với tỷ lệ hơn một ngàn tỷ lần trên một cái nháy mắt. Nhiều tỷ 
tâm câu hành với “tư” (ce/an) trong việc giết một con muỗi sẽ sanh trong lúc đập muỗi. 
Nhiều tỷ tâm này cùng với “tư” (cefan) trong việc sát sanh ấy sẽ kí thác! nhiều tỷ 
nghiệp (kammna) nhâần trong dòng tâm thức. 


Như một hạt cải làm phát sanh một cây cải mới cùng loại, rồi cây ây lại tạo ra hạt, 
cũng thế, một nghiệp nhân sẽ trợ cho một chúng sanh mới sanh trong một cõi tương 
ứng. Một nghiệp bất thiện sẽ trợ cho tái tục về cõi Khổ, trong khi một nghiệp thiện sẽ 
trợ cho tái tục vào cõi Vui. 


Cũng như nhiều tỷ nghiệp (kamzna) bất thiện được trợ sanh trong một hành động như 
sát hại một con muỗi; cũng vậy, nhiều tỷ nghiệp (kamzna) thiện được trợ sanh trong 
việc thực hiện một việc thiện như là xả thí (đãna). 


Vì thế, số nghiệp (kamna) thiện cũng như bắt thiện đã tích góp trong kiếp này cũng 
như trong vô lượng kiếp quá khứ là vô số đến máy siêu vi tính cũng không thể kham 
nổi. Chưa hết, tất cả những nghiệp này đeo bám trong dòng tâm thức của mỗi chúng 
sanh, dù chúng sanh ấy có tái tục vào bất cứ nơi đâu trong kiếp sống mới. 


Cũng như mỗi vật đều đồng hành với bóng của nó, cũng thế, mỗi nghiệp (kamna) 
đều đồng hành với phần ảnh hưởng (quả tiềm tàng) của nó. Nghiệp (køzmna) là hành 
động và quả (vipaka) là ảnh hưởng của hành động. Đó là nhân và quả. Giống như cây 
là nghiệp (kømưna), trái là quả (vipãka). Như chúng ta gieo, chúng ta gặt hoặc trong kiếp 
này hay trong một kiếp vị lai. Những gì chúng ta gặt hái hôm nay là những øì chúng ta 
từng g1eo trong hiện tại hay trong quá khứ. 

Nghiệp là một định luật trong chính nó và nó hoạt động trong phạm vi của chính nó 
mà không bị bất cứ sự can thiệp của một ngoại lực chi phối nào. Nghiệp vốn có tiềm 
năng trợ sanh phần ảnh hưởng (quả tiềm tàng). Kzzna là nhân, vựzãka là quả. Nhân 
trợ sanh ra quả, quả giải về nhân. Định luật nhân và quả thống trị mọi nơi. 

Mặc dù chúng ta không thể biết nghiệp riêng của mỗi chúng sanh, nhưng chúng ta 
có thể sắp xếp nghiệp thành vài loại như Đức Phật đã mô tả và tiên đoán khi nào, ở đâu 
và như thế nào mỗi loại sẽ tạo ra quả của nó. 


(A) Kicceakammna cafukka (Nhóm bôn nghiệp nói theo phận sự) 


30. Janakam upatthambakarn upap1lakarh upaghatakañ c` eti kiccavasena. 
và phận sự, nghiệp có bốn loại, đó là: 


1. Trông nom, gìn giữ, gửi gắm. 
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(i) Janaka kamma nghiệp sản sanh (sanh nghiệp). 
(H) Upatthambhaka kammna = nghiệp hộ trợ (trợ nghiệp). 


(i1) Upap1laka kamma = nghiệp ngăn trở (chướng nghiệp). 
(iv) Upaghataka kamma = nghiệp phá hủy hay hoại diệt (đoạn nghiệp). 
Giải: 


Tựa đề của phần này, kanacafuka, nghĩa là nhóm bốn loại nghiệp. Thật ra phần 
này giới thiệu 4 nhóm bốn loại nghiỆp. Tất cả có mười sáu loại nghiệp, có được do áp 
dụng theo bốn cách phân tích khác nhau. 


Vậy, kamưmmna là gì? Kamma theo nghĩa đen là hành động hay hành vi. Theo Phật giáo, 
kamma chỉ cho “tư” là sự cô quyết. Theo quan điểm chuyên môn, køzna có nghĩa là 
“tư” thiện hay “tư” bất thiện. “Tư” là nhân tố chịu trách nhiệm cho hành động. 


“Tư” (sự cố quyết) chỉ cho cefanã - là 1 cefasika (sở hữu tâm) phối hợp với tất cả 
tâm. Cefana (tư) sắp đặt mục đích thực hiện một hành động. Ce/ana (tư) khích động, 
thôi thúc và thúc giục c¿øz (tâm) và những cefasika (sở hữu tâm) đang cùng phối hợp 
với nó đề hoàn thành sự có quyết hành động. Tư sắp xếp thực hiện sự phối hợp của nó 
để hoàn thành hành động. 


Cetanä (tư) hành động theo những pháp câu sanh với nó, đóng vai trò bắt cảnh và 
làm cho hoàn thành nhiệm vụ; do đó, nó cố quyết hành động. 


Do đó, Đức Phật tuyên bố: “Này chư Bhikkhu, Cetanä (1w), ta gọi là kamma (nghiệp), 
có sự cố quyết, mà chúng sanh thực hiện hành động qua thân, khẩu, ÿ.” (A. 6:63/ii1/ 
415) 


Bây giờ, vì hơn một ngàn tỷ c¡/z (tâm) có thể sanh và diệt trong một cái nhấp nháy, 
nhiều tỷ c¿a (tâm) sẽ sanh và diệt trong một hành động. Nhiều tỷ cefznã (tư) sanh cùng 
với những tâm này thực hiện hành động; cho nên chúng (tư - ce/aø4) là tác nhân thật 
sự thực hiện hành động. Chúng được Đức Phật gọi là saha/afa kamma (cầu sanh 
nghiệp). Køzmna (nghiệp) này có thể được xem như nghiệp trực tiếp là nhân đưa đến 
những hành động, hay hành động là quả của nghiệp. Hành động này bây giờ trở thành 
nhân và nó sẽ trợ cho quả sanh lần nữa. Quả này kế đó sẽ trở thành nhân trợ cho quả 
sau của nó nữa. Nó tợ như ném một viên đá vào hồ là nơi mà chúng ta thấy những gợn 
sóng tròn liên tục đi ra. Nghiệp này và quả của nó có thể được quan sát tổng quát bởi 
người vì “hành động thiện trợ cho quả thiện sanh và hành động bất thiện trợ cho quả bất 
thiện sanh". 

Nhưng ở khía cạnh sâu sắc hơn về nghiệp là tiềm lực to lớn trong việc chịu quả trong 
nhiều kiếp sống tiếp theo sau. Những quả này được trợ bởi tiềm lực của nữnakkhanika 
kamma (dị thời nghiệp) hình thành trong khi hành động. Nhiều tỷ ce/znä (tư) thực hiện 
hành động rồi diệt ngay sau khi chúng sinh khởi. Nhưng chúng để lại tiềm lực kammna 
(nghiệp) trong dòng chảy của danh pháp trước khi chúng diệt. Đây giỗng như việc bảo 
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tồn năng lượng sau khi hành động được hoàn thành, như trong khoa học theo định luật 
bảo tồn năng lượng có nêu: “Năng lượng không thể tạo hay phá hủy”, chúng ta có thê 
dùng năng lượng đề làm việc, nhưng năng lượng đó sẽ tiếp tục tồn tại đưới dạng khác. 


Do đó, nhiều tỷ hạt giống của køzzna (nghiệp) sẽ được gieo trong dòng danh pháp 
trong một hành động. Chúng được truyền từ một tâm này sang một tâm khác xuyên suốt 
kiếp sống của một chúng sanh và chúng sẽ được tiếp tục bằng dòng danh pháp đến kiếp 
sống vị lai khi dòng danh pháp vẫn chưa bị cắt đứt sau thời tử. 


Do đó, nhiều tỷ tỷ tiềm lực nghiệp từ vô số kiếp sống quá khứ cũng như nhiều tỷ 
tiềm lực nghiệp được trợ sanh trong kiếp sống hiện tại sẽ được tích lũy trong dòng danh 
pháp. Người ta không thể tiên đoán khi nào thì một trong những nghiệp này sẽ gặp đúng 
duyên để cho quả. 


Định luật của nghiệp (kammaniyama) hoạt động độc lập trong lĩnh vực của nó và tự 
tồn tại trong cách hoạt động của nó. Chắc chắn răng tiềm lực nghiệp trợ sanh quả phù 
hợp với phẩm chất giới đức của nhân chỉ khi chắc chắn là những hạt giống cho quả phù 
hợp với chủng loại của nó. Quả trực tiếp của kamma (nghiệp) là những vipäka ci1a 
(tâm quả), cefasika (sở hữu tâm) phối hợp với chúng và kamnaja rũpa (sắc do nghiệp 
trợ tạo), cùng tạo thành năm uân hiện hữu. 


Cũng như hạt giống được bảo quản tốt, khi gieo trong một mảnh đất đã được tưới tốt 
sẽ làm cho nảy mầm, tương tự, nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện, với sự trợ giúp của 
avữ7a (vô mình) và fanha (ái) sẽ làm cho phát sanh một mầm mới dưới dạng năm uân 
hiện hữu. 

Những tiêm lực nghiệp khác nhau có những mãnh lực khác nhau. Đức Phật phân 
chúng thành bốn nhóm theo phận sự của chúng. 


(i)_ Janaka kamma - nghiệp sản sanh (sanh nghiệp) 


Nghiệp sản sanh là nghiệp trợ cho danh uân /wipãka cifa (tâm quả) và những 
cetasika (sở hữu tâm)] và sắc uẫn [kammaja rũpa (sắc do nghiệp trợ tạo)] sanh vào 
sát-na tái tục cũng như suốt kiếp sống của một chúng sanh. 


Chỉ một kamzna (nghiệp) giành được vị trí trong suốt quá trình có thể đóng VaI trò 
là một nghiệp sản sanh và làm phận sự trợ sanh tâm tái tục, hữu phần và cuối cùng 
là tâm tử cùng với sắc nghiệp xuyên suốt một kiếp sống. 


(H)  Upatthambhaka kamma - nghiệp hộ trợ (trợ nghiệp) 

Nghiệp này không đủ mạnh đề trợ cho sanh một kiếp sống mới, nhưng nó ủng hộ, 
nâng đỡ cho nghiệp sản sanh (7/anaka kamma) hoặc tác động cho sanh quả vui hay 
khổ suốt một thời gian dài, hoặc bằng cách tăng cường tính liên tục của những uân 
bị trợ sanh do nghiệp sản sanh (/anaka kamma). 
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Ví dụ, thông qua nghiệp sản sanh phận sự của một nghiệp thiện trợ cho chúng sanh 
được tái tục làm người nhân loại, nghiệp hộ trợ có thê góp phần kéo dài thọ mạng 
của chúng sanh và đảm bảo răng chúng sanh ấy được khỏe mạnh và đầy đủ về nhu 
cầu của cuộc sống. 


Khi một chúng sanh tái sanh là một bàng sanh do mãnh lực của nghiệp sản sanh 
bắt thiện, nghiệp hộ trợ có thê làm tăng quả khổ do nghiệp sản sanh trợ sanh, hay có 
thể trợ sanh quả khổ của chính nó, hoặc thậm chí kéo dài thọ mạng để tính liên tục 
của những quả bất thiện sẽ kéo dài. 

(1) Upapilaka kamma - nghiệp ngăn trở (chướng nghiệp) 


Nghiệp ngăn trở là nghiệp làm yếu, phá vỡ hay làm chậm chức năng của nghiệp 
sản sanh (/anaka kamưna). Khi nghiệp sản sanh (/anaka kamưna) thiện làm phát sanh 
một kiếp sống mới trong một cõi Vui, nhiều tỷ nghiệp thiện cũng như bất thiện sẽ 
đeo bám theo dòng danh pháp sang kiếp sống mới. Một số nghiệp thiện này sẽ trợ 
sanh quả vui là nghiệp sản sanh; và một số nghiệp bắt thiện sẽ trợ sanh quả khô là 
nghiệp ngăn trở. 


Cùng hiện tượng sẽ xảy ra khi một nghiệp sản sanh (anaka kamưna) làm cho tái 
tục trong một cõi Khổ. Nhưng những nghiệp thiện này sẽ đóng vai trò làm nghiệp 
ngăn trở („apïjaka kamưma) bằng cách ngăn quả của nghiệp sản sanh (anaka 
kamma) trong khi nghiệp bắt thiện sẽ đóng vai trò của nghiệp hộ trợ (upa/thambhaka 
kamma) bằng cách làm tăng những quả khổ của nghiệp sản sanh (janaka kamma). 


Do đó, tục ngữ có câu: “Cuộc sống không phải là một luỗng lê hồng và nó cũng 
không là một ruộng gai. Luôn có sự thăng trầm trong cuộc sống. ` 


(v)_ UpaghatakRa kammna - nghiệp phá hủy (đoạn nghiệp) 


Nghiệp phá hủy là nghiệp không chỉ cắt đứt quả của nghiệp sản sanh (janaka 
kamma) nhưng cũng không làm vô hiệu nghiệp sản sanh (/anaka kamma) Và còn tạo 
ra quả của chính nó. Nói cách khác, một chúng sanh đột tử và tái tục theo nghiệp phá 
hủy („aghataka kamma). 


Một nghiệp phá hủy (upaghãtaka kamma) có thê là nghiệp thiện hay bất thiện. 
Nghiệp phá hủy thay thế nghiệp yếu khác, ngăn chặn những nghiệp ấy khỏi cho quả, 
thay vào đó nó trợ cho sanh quả của chính nó. Ví dụ, một người có thể sanh làm một 
chúng sanh nhân loại, do nghiệp sản sanh (/anaka kamma), ban đầu được trù định 
cho một thọ mạng dài, nhưng một nghiệp phá hủy (wu»aghãtaka kamma) có thể sanh 
và khiến cho chết yêu bởi cơn đau tim, ta1 nạn xe, v.v... 

Như một thí dụ về hoạt động của bốn loại nghiệp trên, trường hợp của 2evadara 
có thể được trích dẫn. Nghiệp sản sanh (/anakakamna) thiện trợ cho ông ta được 
sanh trong gia đình hoàng tộc. Sự sung túc và thịnh vượng liên tục của ông là do hoạt 
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động của nghiệp sản sanh (/anaka kamma) cũng như nghiệp hộ trợ (upafthambhaka 
kamma). Nghiệp ngăn trở (upapilaka kamma) nhập cuộc khi ông ta bị khai trừ ra 
khỏi Tăng đoàn (Szeh4) và chịu nhiều sự nhục nhã. Kế tiếp “trọng nghiệp bất thiện” 
gây chia rẽ trong Tăng chúng (Szgha) tác động như là nghiệp phá hủy („»aghatfaka 
kamma) đưa ông ta xuống địa ngục A-tỳ (Aviei). 


(B) Pãkadãnap Ariyäyakamna cafukka (Nhóm bốn nghiệp nói theo cấp độ ưu tiên) 


31. Garukam asannam acinnam katattakammañi c` eti păhadanaDariyayena. 

Nghiệp nói theo mãnh lực ưu tiên tạo ra quả, có bốn loại: 

(` Garuka kamma = trọng nghiỆp. 

() Asanna kamma = cận tử nghiệp. 

(ii) Acinua kamma = thường nghiệp. 

(iw) Kafatä kamma = bất định nghiỆp. 

Phần này liên quan đến cấp độ ưu tiên giữa những nghiệp khác nhau trong việc đảm 
nhận vai trò tạo ra tái tục trong kiếp sông kế tiếp. 


(1) Garuka kamna - trọng nghiệp 

Là nghiệp rất mạnh; không có nghiệp nào khác có thê ngăn phận sự của nó trong 
kiếp kế tiếp. Nói cách khác, tất nhiên trọng nghiệp sẽ trợ sanh ra quả của nó trong 
kiếp kế tiếp. 

Trọng nghiệp bất thiện là pzñcãnamariya kamma (năm nghiệp vô gián) — đó là: 
Giết mẹ; giết cha; giết Araham; đả thương một Đức Phật (Buddha); tạo ra sự chia rẽ 
trong Tăng chúng (sz¿gha). Thường kiến phủ nhận kzzmna (nghiệp) và quả của 
nghiệp và nên tảng cho giới đức cũng được gồm trong trọng nghiệp bắt thiện. 


Về mặt thiện, 5 nghiệp thiện sắc giới (rữpãvacara kusala kamma) và 4 nghiệp 
thiện vô sắc giới (aruipavacara kusala kamma) là trọng nghiệp thiện. Nghiệp thiện 
siêu thế (/okuttara kusala kamma) hay đạo siêu thế (lokuftara magga) đạt được của 
đạo tuệ (w„aggañana), cũng là một trọng lực đóng cửa của 4 cõi Khổ vĩnh viễn. 


Nếu người đã phát triển thiền (na) đã phạm một trong những nghiệp vô gián, 
nghiệp thiện của vị ây sẽ bị hoại bởi ác nghiệp và sau đó làm cho vị ây tái tục trong 
địa ngục. Thí dụ, Devadara, anh họ của Đức Phật (Buddha) mắt thần thông và bị tái 
tục trong địa ngục 4w/c¡ do đả thương Đức Phật (Buddha) và gây ra chia rễ trong 
Tăng chúng (sangha). 


Hơn nữa, nếu ai phạm một trong những nghiệp vô gián, thì sau đó vị ấy không thể 
vươn lên đạt tới một pháp bậc cao hay siêu thế, vì ác nghiệp gây nên sự chướng ngại 
không thể vượt qua. Do đó, đức vua 47ã/asaffu, trong khi lắng nghe Đức Phật giảng 
bài kinh Quả Báo Sa-môn (Sđmaññaphala sufta), có đủ tất cả các duyên đề đạt đến 
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Thánh Nhập lưu; nhưng vị ấy không thể đạt đạo và quả vì vị ấy đã giết cha của vị ấy, 
vua Bimbisära cũng là một bậc Nhập lưu. Sau đó, mặc dù vị ây đã thực hiện nhiều 
đại nghiệp thiện gồm cả sự đỡ đầu cho đại hội đồng Phật giáo và xây dựng một đại 
tháp thờ xá lợi Phật, ông ta đã vẫn không thoát khỏi tái tục trong địa ngục do nghiệp 
vô gián của vị ấy. 
(ii) Äsanna kamma - cận tử nghiệp 
Cận tử nghiệp là nghiệp được thực hiện hay nhớ ngay trước khi tử. 


Đây là một nghiệp mạnh đã được thực hiện hay nhớ lại trong thời gian ngắn, không 
lâu trước khi tử. Khi không có bắt cứ trọng nghiệp nào, cận tử nghiệp này thường sẽ 
làm vai trò của nghiệp sản sanh vì uy lực lớn lao của nó do sự gần gũi. 


Nếu người có tánh nết xấu thực hiện một hành vi tốt hay nghiệp thiện ngay trước 
khi tử hay nhớ lại một nghiệp thiện mà vị ấy từng làm trong thời khắc cuối cùng, vị 
ấy sẽ nhận một phúc sanh hay tái tục may mắn. Ngược lại, nếu là một người tốt mà 
cứ nhắc đi nhắc lại một ác nghiệp trước đó, hay thực hiện một ác nghiệp ngay trước 
khi tử, vị ây sẽ trải qua một khổ sanh hay tái tục bất hạnh. 


Với lý do này, rất quan trọng trong việc sắp xếp cho cha mẹ của chúng ta hay 
người thân thực hiện những nghiệp xứng đáng và ấn tượng ngay trước khi tử, hay 
nhắc một người đang tử về những nghiệp thiện của vị ấy hay thúc vị ấy khơi dậy 
những ý nghĩ thiện trong thời khắc cuối cùng của vị ấy. 


Dù một người xấu có thê đạt một phúc sanh nhờ một cận tử nghiệp thiện, không 
có nghĩa là vị ấy sẽ thoát khỏi những quả của nghiệp bất thiện mà vị ấy đã phạm 
trong suốt quá trình của sự sống. Khi gặp những duyên thuận lợi, những nghiệp bất 
thiện này sẽ cho ra những quả tương ứng. 


(ii) Acinna kamma - thường nghiệp 


Thường nghiệp là nghiệp được thực hiện thường xuyên hay có thê là nghiệp được 
thực hiện một lần mà được gợi lại và luôn nhớ. 


Đây là nghiệp thiện hay bắt thiện, mà một chúng sanh thực hiện một cách thường 
xuyên, hoặc đó có thể là một hành vi (nghiệp) được thực hiện một lần và thường 
được nhớ lại. Nếu không có trọng nghiệp hay cận tử nghiệp mạnh, thường nghiệp 
thường có vai trò trợ sanh tái tục kế tiếp. 


Đây là nghiệp mà chúng ta nên áp dụng, cô gắng thực hiện thường xuyên để chuẩn 
bị cho sự tử của chúng ta. Chúng ta có thê chọn bất cứ nghiệp xứng đáng nào chúng 
ta thích như đặt bát, thọ trì giới luật, hay thiên. Nếu chúng ta thực hiện thường xuyên, 
nó trở thành nết quen làm cho toại nguyện và hạnh phúc và vào lúc tử, nó sẽ trở thành 
ãsanna-kamma (cận tử nghiệp) và cho quả đề trợ sanh một tái tục thiện. 
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(iv) Kafata kamma - bất định nghiệp 


Đây là loại nghiệp ngoài những loại nghiệp đã nêu, là nghiệp đã được thực hiện 
từ trước và đã quên, nhưng đủ mạnh đề đảm nhận vai trò trợ sanh tái tục. Loại nghiệp 
này trở nên có tác dụng khi không có nghiệp nào trong ba loại kia thực hiện việc này. 


Vào thời cận tử, nhiều tỷ nghiệp đang đeo bám trong dòng danh pháp của chúng 
sanh dường như tranh đua với nhau đề có cơ hội cho quả. Nếu một trọng nghiệp hiện 
diện, nó sẽ dễ dàng thắng cuộc đua và trợ cho tái tục kế tiếp. 


Thông thường, nếu không có bắt cứ trọng nghiệp (garuka kammna) nào, chúng ta phải 
nương vảo cận tử nghiệp (ãsanna kamma) trợ cho kiếp sống kế tiếp của chúng ta. Để 
có được cận tử nghiệp (đsanna kamma) thiện, con trai, con gái hay quyền thuộc và bạn 
bè phải sắp đặt những nghiệp thiện như là dâng y đến chư Tăng hay thính pháp cho đến 
thuyết pháp đến người sắp tử trên giường. Người đang tử cũng nên được nhắc về những 
nghiệp thiện trong quá khứ của họ. 


Có một ví dụ hay là cha của Reverend Sona trong Ceylon. Người cha từng làm nghề 
thợ săn để mưu sinh. Khi ông ta quá già không còn đi săn được nữa, ông ta xuất gia 
thành tu sĩ trong tu viện của con ông ta. Không lâu sau ông ta lâm bệnh và trông thấy 
bầy chó săn đang lên đôi để cắn ông. Ông ta khiếp sợ và yêu cầu con trai của ông đuôi 
bầy chó đi xa. 


Con trai của ông là một bậc Arahzrra, biết rằng cha mình đang có một gaii-nimiffa 
(cảnh “điềm sinh”) sẽ bị sa vào møiraya (địa ngục). Vị ấy đã yêu cầu các môn đồ nhanh 
chóng mang hoa rải khắp bảo tháp trong tu viện. Kế đến, họ mang người cha với cả 
chiếc giường của ông đến bảo tháp. Đại đức Sona nhắc người cha tỏ lòng tôn kính đến 
bảo tháp và hoan hỷ trong việc dâng hoa nhân danh của cha. 


Vị sư già đã bình tĩnh, tỏ lòng tôn kính đến bảo tháp và hài lòng trong việc thấy hoa 
được dâng cúng bảo tháp nhân danh của ông. Ngay khi ấy, gafi-nữnifra (cảnh “điềm 
sinh”) của ông thay đổi. Ông ta nói với người con rằng: “Những người mẹ kế của con 
từ cõi Trời đến rước ta đi”. Người con hài lòng với kết quả do nỗ lực của mình. 


Đây là cách rất tốt cho sự báo ân mà chúng ta nợ cha mẹ chúng ta. 


Đề chắc chắn được cận tử nghiệp (ãsanna kamma) thiện, chúng ta nên phát triển một 
thường nghiệp (ãci„na kamưna) thiện khi còn sống. Thường nghiệp tốt nhất là thiền chỉ 
tịnh như niệm ân đức Phật (Buddhanwussari) hay tụ tiến pháp Từ (Mettabhavana) hay 
thiền quán là pháp mà chúng ta luôn có thể tu tập. Khi trở thành thuân thục, nó sẽ được 
nhớ lại khi cận tử, sẽ trở thành ãsanna-kamưna (cận tử nghiệp) thiện và trợ cho một kiếp 
sống an vui. 


Vua Duƒthagan¡ của xứ Ceylon lúc sinh thời có thói quen đặt bát dâng cúng vật thực 
đến chư Tăng trước khi ông dùng bữa. Có lần, anh trai của đức vua nổi dậy chống lại 
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đức vua và đức vua phải lánh vào rừng. Trong lúc trôn trong rừng, đức vua hỏi người 
cận sự xem có gì đê ăn không. Người cận sự đáp răng ông ta có mang theo một tô vật 
thực từ hoàng cung. 


Đức vua đã chia tô vật thực ấy thành bốn phần nhỏ - một phần nhỏ dành cho đức 
vua, một phần nhỏ dành cho người cận sự, một phần nhỏ dành cho con ngựa và một 
phân nhỏ còn lại dành để dâng cúng. Kế tiếp, đức vua yêu cầu người cận sự thỉnh mời 
vị tăng sĩ hay ấn sĩ đến và nhận phần nhỏ vật thực của đức vua dâng cúng. 


Dĩ nhiên họ thấy không có ai xung quanh. Nhưng đức vua nhất định bảo người cận 
sự phải mời to. Nghe đây!... Và rồi một vị tăng sĩ đáng kính đã phi thân! đến. Vị Tăng 
sĩ ấy là một bậc Araharía có thần thông. Đức vua rất hài lòng và đã dâng không chỉ 
phân nhỏ vật thực còn lại mà còn luôn cả phần nhỏ của đức vua. Người cận sự cũng bắt 
chước và dâng phần nhỏ của ông. Về phần con ngựa, nó gật đầu ra hiệu cho biết rằng 
nó cũng muốn dâng phần nhỏ của nó. 


Đức vua vô cùng hạnh phúc được một khoảng thời gian và kế đó lại cảm giác đói 
nữa. Biết rằng vị Araham có thể nghe bằng nhĩ thông (đibba sora), ông ta cầu mong vị 
ây gửi cho ông phần vật thực thừa còn lại sau khi ăn. Vị Araham đã gửi cho ông nguyên 
cái bát khất thực bay đến trong hư không. Đức vua nhận cái bát và nhận thấy đầy vật 
thực. Vật thực có thể được nhân lên bằng thần thông (/2đJividha abhiññaä). Đức vua, 
người cận sự và con ngựa có thê ăn đến khi no nê. 


Sau đó, đức vua khôi phục quyền lực và xả thí một lượng lớn châu báu của ông cho 
Phật giáo (Buddhasãsana) đề xây dựng đại bảo tháp (ữpa) gọi là đại tháp 
(mahãcetiya), nhiều tu viện và những tòa nhà của những tôn giáo khác. Đức vua cho 
ghi chú, lưu lại tất cả những nghiệp thiện của ông. Khi đức vua trên giường bệnh lúc 
cận tử, ông nghe đọc lại những thành tích đã được lưu. Khi nghe đến mục dâng vật thực 
đến vị Araham trong rừng, đức vua yêu cầu người đọc ngưng đọc. Đức vua trong niềm 
đại hoan hỷ và nhớ đến nghiệp ấy rồi băng hà. Nghiệp thiện này trợ cho đức vua tái tục 
về cõi trời Đâu suất (7si/4). 

Cunda, vị đồ tế mưu sinh bằng nghề mồ heo hơn năm mươi năm. Khi mãn kiếp, lửa 
từ địa ngục (zaya) vọt lên và đốt cháy ông làm ông thét lên như một con heo trong 
bảy ngày. Ông bị sa xuống địa ngục ngay sau khi tử. Trường hợp này, thường nghiệp 
(acinna kamnga) trở thành cận tử nghiệp (ãsanna kamma) và trợ sanh ra quả của nó. 


Sự So Sánh Của Một Chuông Bò 
Giả sử nhiêu con bò bị nhôt qua đêm trong một cái chuông to. Vào buôi sáng, cửa 
chuông được mở cho bò đi ra ngoài đông cỏ. Bây giờ con bò nào sẽ ra trước? 
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Tất cả những con bò đều muốn thoát ra càng sớm càng tốt. Do đó, sẽ có sự chen lấn 
dồn và trườn lên đề đi đến cái công. Nhưng nếu có một con bò to, khỏe nồi bật, được 
tất cả những con khác tôn trọng như một con đầu đàn, con này sẽ đi đến cái công một 
cách oai vệ và đi ra trước. Con này tợ như trọng nghiệp (garuka kammmn4) là nghiệp 
không cải được và cho quả ngay trong kiếp sống kế. 


Tuy nhiên, nêu không có con bò nào to khỏe nôi bật, được xem là con đâu đàn, thì 
con nào gân cửa nhât sẽ đi ra trước nhât. Đây tợ như cận tử nghiệp (asanna kamma) 
cho quả trong kiệp sông kê. 


Đôi khi có con thường cảnh giác chú ý thời gian khi cửa chuồng được mở, có thể đi 
đến cửa ngay trước khi cửa được mở và đi ra trước. Đây được ví như thường nghiệp 
(ãcinna kamna) đảm nhiệm vai trò của janaka-kamma (nghiệp sản sanh) để trợ sanh ra 
tái tục trong kiếp sống kế. 


Lại nữa, khi không có con bò nổi bật hay một con gần cửa nhất, hoặc một con thận 
trọng, sẽ có sự trườn lớn của những con mạnh hơn đầy giành đường. Trong việc trườn 
này, một con bò già yếu bị những con bò khác đây có thê đi ra cửa trước. Đây tợ như 
trường hợp khi một bất định nghiệp (ka/a#ã kamma) có cơ hội trợ cho kiếp sống kế. 


Hoàng hậu Mallika của thành Sãvatthï từng dẫn đầu cuộc sống thiện hạnh. Bà đã 
làm nhiều việc thiện nổi bật cùng với vua Kosala. Nhưng có một lần, trong khi bà ta 
đang tăm, một con chó đi vào phòng tắm và bà ta hành dâm với con chó. Khi đi ra khỏi 
phòng tắm, con chó vẫn theo bà. Điều này bị đức vua nhận ra và tức khắc hỏi bà. Bà ta 
kịch liệt chối cãi đức vua và nói đức vua có cái nhìn méo mó về việc bà đi ra một mình. 
Đức vua đã tin lời vợ yêu và xin lỗi bà. Nhưng hành động bất thiện này gợi lại trong 
tâm của bà vào thời khắc cận tử. Bởi vì ka/a/ã-kamma (bất định nghiệp) bất thiện này 
làm việc trợ sanh tái tục, bà ta phải chịu khổ bảy ngày trong địa ngục Ävici là địa ngục 
khổ nhất. Tuy nhiên, bà được nghiệp thiện mạnh cứu vấn và đã tái tục trong cối trời 
Tusita. 

Do đó, chúng ta không nên cho phép ka/afã-kamma (bất định nghiệp) lôi kéo, điều 
khiển vận mạng của chúng ta. Có nhiều tỷ bất định nghiệp, cả thiện và bất thiện. Chúng 
ta không thể mong cầu một bắt định nghiệp thiện đảm trách việc trợ cho tái tục. Chúng 
ta nên định hướng vận mệnh của chúng ta như chúng ta mong cầu bằng cách phát triển 
một trọng nghiệp thiện hay một thường nghiệp thiện trong khi vẫn còn thời gian làm 
điêu đó. 


(C) Pãkakãlakamưna cafuka (Nhóm bốn nghiệp chia theo thời gian) 


32. Diihadhammavedanyam upapajjavedanyam qparapariyavedaniyam 
ahosikammañi c` eti pakakalavasena caftari kammani nãma. 


ABHIDHAMMATTHASANGAHA - CHƯƠNG V: VĨTHIMUTTA / BHUMI (NGOẠI LỘ / CÕI) 309 





Về khía cạnh cho quả theo thời gian, có bốn loại nghiệp (kammna), đó là: 
()_— Di{thadhammavedamiya kamma = hiện báo nghiệp. 


(H1)  UpapaJJjavedaniya kamma = sanh báo nghiệp. 
(HI) Aparapariyavedaniya kamma  = hậu báo nghiệp. 
(v)  Ahosi kamma = vô hiệu nghiệp. 
Giải: 


Những loại nghiệp có sức mạnh khác nhau. Một số có thể cho quả trong kiếp hiện 
tại, một số trong kiếp thứ hai sắp tới và một số từ kiếp thứ ba cho đến kiếp cuối cùng 
khi vị ấy Nibbäna. Và dù có nhiều tỷ nghiệp trong mỗi loại, chỉ có một vài trong chúng 
sẽ có cơ hội cho quả trong khi những nghiệp còn lại sẽ trở thành vô hiệu. 


Hiện tượng này có phần tương tự như gieo giống, một số có thê mọc thành cây cho 
quả trong cùng một năm; một số mọc thành cây rồi cho quả trong năm kế trong khi một 
số mọc thành cây nhỏ hay cây to cho quả từ năm thứ ba, tư, năm v.v... cho đến cây chết. 
Nhưng cũng có nhiều tỷ hạt giống sẽ trở thành vô hiệu. 


(1) Dũthadhammavedamiya kammna - hiện báo nghiệp 
Hiện báo nghiệp là nghiệp cho quả trong kiếp hiện tại. 


Khi một người thực hiện hành động thiện hay bất thiện, kusala cia (tâm thiện) 
hay akusala cia (tâm bất thiện) sanh bảy lần trong mỗi lộ trình tâm. Ce/zna (tư) 
phối hợp với javana cia (tâm đồng lực) thứ nhất là tâm đồng lực yếu nhất trong 7 
tâm đồng lực, được gọi là đi/thadhammavedamiya kamma (hiện báo nghiệp). Tâm 
đồng lực này là tâm đồng lực yếu nhất do vì đây là tâm đồng lực đầu tiên trong chặng 
đồng lực, chưa có sự lặp lại của những tâm đồng lực, nên không có mãnh lực của 
ãsevanapaccaya (“trùng dụng duyên) trợ sanh từ tâm đồng lực trước. 


Khi nghiệp này chín muỗi thì trợ cho quả sanh trong kiếp hiện tại. Nếu nó không 
sặp cơ hội chín muỗi trong cùng một kiếp, nó sẽ trở thành vô hiệu (ahosi). 

Devadafa và Cunda, người đồ tế, bị lửa địa ngục thiêu đốt trong khi họ vẫn còn 
sống do những ác nghiệp của họ. Cặp vợ chồng nghèo Kãkavaliya của thành Sãvaffh7 
sau khi dâng cơm đến Đại đức Sãripuia, trở nên rất giàu trong bảy ngày. 
...ẨH-“V-R-D-K-5-T-Th-P-C-C-C-C-C-C-C-Na-Na”-H-... 
„-H-“R-D-K-C-C-C-C-C-C-C-N-N”-H-... 

(ii) Upapajjavedamiya kamma - sanh báo nghiệp 

Sanh báo nghiệp là nghiệp cho quả trong kiếp sông kế (kiếp thứ hai). 

Cetanä (tu) phôi hợp với javana cira (tâm đồng lực) thứ bảy là tâm đồng lực yếu 
thứ nhì trong 7 tâm đồng lực, được gọi là upapajjavedaniya kamma (sanh báo 
nghiệp). Nếu nghiệp này được chín muồi phải cho ra quả trong kiếp sống vị lai thứ 
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nhất, tức kiếp sống liền kề ngay sau kiếp hiện tại này. Nếu không, nó trở thành vô 
hiệu (ahosi). 


Cụ bà Cangãïr kiêm sống bằng cách xin ăn. Bà chỉ có cơ hội đảnh lễ Đức Phật 
ngay trước khi bà tử. Nghiệp thiện này trợ duyên cho bà được tái sanh trong cõi trời 
Tãvatiisä. Đức vua Ajãfasaffu là người giết cha của ông ấy, bị đọa vào địa ngục do 
ác nghiệp này. 

...Ẩ-H-“V-R-D-K-5-T-Th-P-C-C-C-C-C-C-C-Na-Na”-H-... 
„-H-“R-D-K-C-C-C-C-C-C-C-N-N”-H-... 
(ii) Aparãapariyavedamiya kamma - hậu báo nghiệp 


Hậu báo nghiệp là nghiệp cho quả từ kiếp thứ ba cho đến kiếp sống cuối cùng khi 
người ấy thấy rõ Níp-bàn (N/bbãna). 


Cetanä (tu) phối hợp với 5 jawana cita (tâm đông lực) giữa là những đồng lực lớn 
gấp năm lần về số lượng so với mỗi đồng lực của hai loại nghiệp trước, được gọi là 
aparäpariyavedaniya kamma (hậu báo nghiệp). Chúng có thể chín muồi vào bất cứ 
lúc nào khi có cơ hội cho quả kế từ kiếp vị lai thứ hai trở đi cho đến kiếp sống cuối 
cùng khi vị ấy đắc quả Ứng cúng Arahzmn. Chúng không bao giờ trở thành vô hiệu 
với điều kiện là vòng luân hỏi vẫn tiếp diễn. Không ai, cho dù Đức Phật hay Arahzưm, 
dù như Đại đức A⁄ahãmoggalãna, không được miễn khỏi và phải chịu quả của hậu 
báo nghiệp. 

...Ẩ-H-“V-R-D-K-5-T-Th-P-C-C-C-C-C-C-C-Na-Na”-H-... 


.ẮH-“R-D-K-C-C-C-C-C-C-C-N-N”-H-... 


(iv) Ahosi kamna - vô hiệu nghiệp 

Vô hiệu nghiệp là nghiệp không tồn tại tức không còn cho quả. 

Tất cả nghiệp không có cơ hội trổ quả trong khoản thời gian đã định, trở thành vô 
hiệu hay không còn tồn tại. Trong trường hợp của Arahzm, tất cả nghiệp đã tích lũy 
của họ do chín muồi trong kiếp vị lai trở nên vô hiệu với sự tử cuối cùng của những 
bậc Thánh Araham ẫy. 

Vì thế, mỗi hành động chúng ta thực hiện, chúng ta phải tin chắc răng quả không 
chỉ trổ trong kiếp này mà cả trong những kiếp bất định ở vị lai khi chúng ta còn lang 
thang trong vòng luân hồi (sư„sãra). Do đó — hãy cân thận ! 


(D) Päkafthãnakamưna cafuka (Nhóm bôn nghiệp chia theo nơi chín muôi) 
533. Tatha akusalarh kãmaãvacara-kusalam rũpãvacarakusalamn aripavacarakusalan 


c` efi paka††hãnavasena. 
Về khía cạnh cõi, nơi mà quả trô sanh, có bôn loại nghiệp (kazưmna), đó là: 
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(A) Akusalakamma = nghiệp bắt thiện. 

(B) Kamavacarakusala kamma — = nghiệp thiện dục giới. 
(C) Ripavacarakusala kamma = nghiệp thiện sắc giới. 
(D) Aripävacarakusala kamma — = nghiệp thiện vô sắc giới. 
Giải: 


Đối với nơi mà nghiệp quả trô sanh, kamma (nghiệp) được chia thành bốn loại: 
(A) Akusalakamma (nghiệp bắt thiện) 

Cefanä (tu) phôi hợp với 12 akusala cira (tâm bất thiện) được gọi là kamưna 
(nghiệp) bất thiện. Những nghiệp bất thiện này sẽ cho quả của chúng, đó là những 
vi›äka cifa (tâm quả), phối hợp với cefasika (sở hữu tâm) và kammaja rũpa (sắc 
nghiệp), trong bốn cõi Khô. 


(B) Kamavacarakusala kamma (nghiệp thiện dục giới) 

Cetana (tư) phỗi hợp với § mahãkusala citta (tâm đại thiện) được gọi là kamưna 
(nghiệp) thiện liên quan đến cõi Dục giới. Những nghiệp thiện này sẽ cho quả của 
chúng, đó là những kiếp sống mới trong bảy cõi vui Dục giới, là cõi Nhân loại và 
sáu cõi trời Dục giới. 

(C) Rũpävacarakusala kamma (nghiệp thiện sắc giới) 

Cetanä (tu) phối hợp với 5 rữpãvacarakusala ciffa (tâm thiện sắc giới) được gọi 
là kamma (nghiệp) thiện liên quan đến cõi Sắc giới. Những nghiệp thiện này sẽ cho 
quả của chúng, đó là những kiếp sống mới là Phạm thiên sắc, trong mười sáu cõi 
trời sắc giới. 

(D)_ Arũpävacarakusala kamma (nghiệp thiện vô sắc giới) 

Cefanä (tu) phối hợp với 4 arũpävacarakusala cifta (tâm thiện vô sắc giới) được 
gọi là kazưna (nghiệp) thiện liên quan đến cõi Vô sắc giới. Những nghiệp thiện bậc 
cao này cho quả của chúng là 4rzữpabrahmä (Phạm thiên Vô sắc) trong bốn cõi trời 
Vô sắc. 


Nhóm Ba Nghiệp Bắt Thiện Theo Kamna (nghiệp) môn 

34. Tatha akusalan kayakammam vacikammam manokamman c` ii 
kammadvaravasena tividham hoti. 

Trong bốn loại nghiệp, nghiệp bắt thiện có ba theo nghiệp môn, đó là: Thân nghiệp, 
khẩu nghiệp và ý nghiệp. 

3%. Kathaum? Panatpato  dadinnadanar kamesumicchacaro  c` di 
kaãyavifñnattisankhate kayadvare bahullavuttito kayakammma1n nãma. 

Vì sao? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm thuộc về thân nghiệp, vì chúng thường xảy ra qua 
thân môn, tức thân biểu tri. 
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56. Musavado pisunavaca pharusavaca samphappalapo e` eti vacIviffatiisankhate 
vacidvare bahullavutHito vacIkammam nãma. 

Nói dối, nói lời phi báng, nói lời ác, nói nhảm nhí thuộc về khâu nghiệp, vì chúng 
thường sanh qua khẩu môn, tức khẩu biểu tri. 

57. Abhjjha vyapado micchadifthi c` ef aññatar` qpi viifiattiyA manasmin yeva 
bahullavuftito manokqmma1 naãma. 

Tham ác, sân độc, tà kiến thuộc về ý nghiệp, vì chúng chỉ thường sanh trong ý môn, 
không có thân biểu tri và khẩu biểu tri. 

Giải: 

Một hành động được gọi là bất thiện khi nó được thực hiện bằng ce/an (tư) bất thiện 
làm tốn hại đến chúng sanh, dù từ tự thân hay người khác và trợ sanh quả bất thiện. 
Cefana (tư) phối hợp với căn bất thiện /lobha (tham), dosa (sân), moha (si)] trở thành 
bắt thiện và làm cho phát sanh kamzna (nghiệp) bất thiện là nghiệp sẽ cho quả ở những 
cõi Khổ. 

Nghiệp bất thiện được thực hiện qua ba cách, đó là kayakamma (thân nghiệp), 
vacrkamma (khẩu nghiệp), manokamma (ý nghiệp). 


Cách mà một hành động được thực hiện gọi là kamưnadvara (nghiệp môn). Nghiệp 
môn chỉ cho nơi mà karmna (nghiệp) xảy ra hay cách mà nghiệp sinh khởi. 


Lưu ý: 
()_ Về căn bản, nên lưu ý rằng: 


Nghiệp bất thiện (akusala kamma) = 12 tư (cefanä) phối hợp với 12 tâm bắt thiện 
(akusalacita). 


Nghiệp thiện dục giới (kãmãvacarakusala kamma) = 8 tư (cetanä) phỗi hợp với 8 
tầm đại thiện (éahäkusalacita). 


Nghiệp thiện sắc giới (rữpãvacarakusala kamma) = 5 tư (cetanä) phôi hợp với 5 
tâm thiện sắc giới (rữpãvacarakusalacita). 


Nghiệp thiện vô sắc giới (aripävacarakusala kamma) = 4 tư (cefanä) phối hợp 
với 4 tâm thiện vô sắc giới (aripävacarakusalacitta). 


(1ñ) Quả của nghiệp có hai loại — danh uân quả (vipakanamakkhandha) và sắc bị trợ tạo 
(ka†attä rũpa). 


Sắc bị trợ tạo (kafa#ã rñũpa) = sắc nghiệp (kammaja rñpa) và sắc quí tiết (utwja 
rủpq). 
Sắc nghiệp (kammaja rñpa) là sắc sanh do nghiệp trợ. 


Sắc quí tiết (ufu7a rũpa) là sắc sanh do nhiệt độ nóng lạnh trợ. 


ABHIDHAMMATTHASANGAHA - CHƯƠNG V: VĨTHIMUTTA / BHUMI (NGOẠI LỘ / CÕI) 313 





Và nữa, quả của nghiệp phát sanh vào thời tái tục (pa/isandhika14) (tức là vào sát- 
na sanh của tâm tái tục) cũng như vào thời bình nhật (2avaffikaia) (tức là từ sát-na 
trụ của tâm tái tục cho đến tử). 


Ba loại kammadvara (nghiệp môn) 
Nơi nghiệp trỗ sanh hay nghiệp phát sanh được gọi là nghiệp môn (kammadvãra), 

Có ba nghiệp môn. 

1. Thân môn (kayadvara) là cử chỉ, hành động đặc biệt gọi là thân biểu tri 
(kãyaviñña#ri) nơi thân nghiệp (kãyakamma) biểu hiện 
hay cách mà thân nghiệp sinh khởi. 

2.Khẩumôn (vzc@&wãra) — là cách nói năng tạo ra chuyển động của miệng gọi là 
khẩu biểu tri (vacïviññatri) bằng cách ấy khâu nghiệp 
(vacikammna) sinh khởi. 

3. Ý môn (manodvãra)_ tất cả tâm là nơi ý nghiệp (manokamưna) xảy ra; là 
cách mà ý nghiệp sinh. 


Ba loạt kamưna (nghiệp) tương ứng vớt ba loại kammadvara (nghiệp môn) 
I. Thân nghiệp (kãyakammna) thường thực hiện những chuyển động đặc biệt của thân 
gọi là thân biểu tri (kãyaviñña#fi). 
2. Khẩu nghiệp (vacikammna) thường thực hiện những chuyển động đặc biệt của 
miệng gọi là khẩu biểu tri (vacfiññaii). 
3. Ý nghiệp (manokamma) thực hiện trong ý và bằng ý nên gọi là ý môn qua suy 
nghĩ, thiền, v.v... 


Mười con đường của nghiệp bắt thiện (akusala kanuna patha) 

'Akusalakamma pathaˆ (con đường của nghiệp bất thiện) là tên gọi cho một nhóm 
mười loại nghiệp bắt thiện. Mười con đường của nghiệp bắt thiện có thê được chia thành 
ba nhóm tương ứng với ba môn, đó là — ba thuộc về thân, bốn thuộc về khẩu và ba thuộc 
về ý. Mỗi con đường được nhận ra bằng cefana (tư) bắt đầu một sự cố quyết để hoàn 
thành từng hành vi. Cefanz (tư) ấy là một nghiệp bắt thiện dù cho hành vi ấy có được 
hoàn thành hay không. Nếu một hành vi được hoàn thành và đạt được mục đích của nó, 
thì nó trở thành một con đường hành động. Trạng thái của một con đường hành động là 
kamma (nghiệp), mà nghiệp ấy có sức mạnh đảm nhiệm vai trò vào thời tái tục, đó là 
vai trò của janaka kamna (nghiệp sản sanh). 


1. Thân nghiệp bất thiện (akusala kaya karmng), có 3: 
1l) Panatipafa: Sát sanh hay giết hại vật có sự sống. 
2) Adinnädänã: Trộm cắp hay lấy tài sản của người khác một cách phi pháp. 
3) Kamesu micchacara: Tà dầm như là quan hệ tình dục một cách bất chánh. 
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2. Khẩu nghiệp bất thiện (akusala vacï kamma), có 4: 


4) Musavadä : Nói dôi. 
5) Pisunavaca : Nói hai lưỡi, nói lời đâm thọc, nói lời phỉ báng, vu cáo. 
6) Pharusavaca — : Nói lời độc ác, nói lời khiêm nhã hay nói lời ác nghiệt. 


7) Samphappalãpa : Nói ỷ ngữ, tạp uễ ngữ, nói lời nhảm nhí, nói lời vô ích. 


3.Ý nghiệp bất thiện (akusala mano kamma), có 3: 
8) 4A5h/ha: Tham dục, tham muốn, tham lam, mưu tính đề giành được tài sản của 
người khác một cách phi pháp. 
9) 8yäpãda: Sân, oán hận, ác cảm, hay muốn gây tôn hại đến chúng sanh khác. 
10) ÄM⁄icchäditthï: Tà kiến; trở thành một con đường hành động khi tin vào một trong 
những dạng đoạn kiến, tức phủ nhận giá trị giới đức và hứng chịu quả của nghiệp. 

Ba quan điểm ấy thường được đề cập trong tạng Kinh. 

()_ Nanhika diHhi - nihilism (vô hữu kiến) phủ nhận sự tôn tại, hiện hữu của 
chúng sanh sau khi tử, đưa đến việc phủ nhận tầm quan trọng, ý nghĩa của 
những hành vi giới đức hay nghiệp thiện. 

(ii) Akiriya diffh¡ (vô hành kiến) là quan niệm về quả của nghiệp; cho rằng những 
hành động hay nghiệp không có hiệu lực trong việc trợ sanh ra quả và do đó 
mới phủ nhận tính vượt trội của giới đức. 

(iii)Ahetuka difthi (vô nhân kiến) là quan niệm răng không có nhân hay duyên 
trợ cho phiền não và sự thanh tịnh của chúng sanh. Chúng sanh bị ô nhiễm 
hay thanh tịnh là do ngẫu nhiên, do định mệnh, v.v... 


Nhân của nghiệp bất thiện 

56. Tesu panafipato pharusavaca vyäpado ca dosamulena jãyanfi. 

539. Kamesumicchacaro abh1J]]ha micchadi†thi ca lobhamulena. 

60. Sesani caffari pì dvihi mùlehi sambhavanfi. 

6l. Ciftuppadavasena pan ` etar akusalam sabbatha pỉ dvãdasavidharmn hoi. 

Trong mười nghiệp bắt thiện: 

Sát sanh, ác khẩu và ác ý xuất phát từ căn hay gốc của lòng căm hờn, chúng được 
thực hiện bằng đosamila ciffa (tầm căn sân); 

Tà dâm, tham lam và tà kiến xuất phát từ căn lận sắt, bỏn xẻn được thực hiện bằng 
lobhamnla ciffa (tầm căn tham); và 

Những nghiệp bất thiện còn lại phát sanh từ hai căn. Chúng phạm vào cả hai 
dosamila cifa (tầm căn sân) và lobhamila ciffa (tâm căn tham). 

Về sự sinh khởi của tâm, akusala kamma (nghiệp bắt thiện) tổng số có 12 loại là 12 
cefanä (tu) phỗi hợp với 12 akusala cira (tâm bất thiện) được gọi là akusala kamma 
(nghiệp bắt thiện). 
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Mười nghiệp bất thiện còn được soi là thập ác hạnh (ducaria). 





Trong mười pháp ấy, sát sanh, nói lời độc ác, sân hận được phối hợp với tâm căn 
tham (lobhamila citfa). 

Trộm cắp, nói dối, nói hai lưỡi, nói ỷ ngữ có thể được phối hợp với tâm căn tham 
(lobhamula citia) hay tâm căn sân (dosamnila ci11a). 


Nghiệp Thiện Dục Giới (Kamäavacarakusala kamma) 


62. Kamavacarakusalarn pi kãyadvare pavaftan kãyakammam, vacidVvare pavaftarn 
vacikammam manodvare pavaftan manokammañ c` eti kammmadvaravasena tividham 
hofI. 

Nhóm ba nghiệp thiện dục giới nương theo nghiệp môn, đó là thân nghiệp sinh khởi 
tại thân môn, khẩu nghiệp sinh khởi tại khâu môn, ý nghiệp sinh khởi tại ý môn. 


63. Tatha dana-sila-bhãvanaãvasena. 

64. Ciftuppadavasena pan etarn a{thavidhamn hot. 

Tương tự, nó là nhóm ba trong cụm từ: Xả thí (như đặt bát...), trì giới và tu tiến (pháp 
chỉ và pháp quán). Hơn nữa, về sự sinh khởi của tâm, nghiệp thiện của cõi Dục có tám, 
đó là § cefanä (tư) phối hợp với § mahäkusala cifta (tâm đại thiện). 


65. Daãna-sila-bhavan ` apacãyana-veyyävacca-paftidana-paftanumodanadhammas- 
savana-dhammadesana-dithÙ]ukammavasena dasavidham hot. 

Nó cũng là nhóm mười trong cụm từ: Xả thí (như đặt bát...), trì giới, tu tiễn, cung 
kỉnh, phục vụ, hồi hướng, tùy hỷ, thính pháp, thuyết pháp và kiến thị (củng cô chánh 
kiến, cải đối tri kiến). 

66. Tam pan ` etarn visafividharn pi kamãvacarakammam icc ` eva sankham gacchalti. 

Và nữa, tất cả 20 loại nghiệp bắt thiện và nghiệp thiện được gọi là nghiệp liên quan 
đến cõi Dục. 

Giải: 

Phương pháp thứ nhất nêu những nghiệp bất thiện liên quan đến cõi Dục là nhóm ba 
sôm có thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp tương ứng với những loại nghiệp bắt thiện 
tương tự. Trên thực tế, tránh xa mười loại nghiệp bắt thiện, có nghĩa là mười loại nghiệp 
thiện liên quan đến cõi Dục. 


Mười con đường của nghiệp thiện (kusala kamưna pafhaq) 

Có mười cách hay hướng thiện liên quan đến cõi Dục — ba thuộc về thân, bốn thuộc 
về khâu và ba thuộc về ý. Mỗi hướng được nhận ra bằng ce/zna (tư) khởi đầu một sự 
cô quyết hoàn thành từng hành vi. Cefana (tư) ấy là một nghiệp thiện dù cho hành vi ấy 
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có hoàn thành hay không. Nếu hành vi được hoàn thành và đạt đến mục đích ngăn ngừa 
những hành vi bất thiện của nó, thì nó trở thành một cách hay một hướng, đó là một 
Janaka kamưna (nghiệp sản sanh) bằng mãnh lực trợ sanh một kiếp sống mới. 
1. Thân nghiệp thiện (⁄wsala kaya kamma) có 3: 
l) Pãnãtipãfã virati  : Tránh xa sát sanh hay giết hại vật có sự sông. 
2) Adinnädänä viraii : Tránh xa trộm cắp hay tránh xa việc lấy tài sản của người 
khác một cách phi pháp. 
3) Kamesu micchacara viraii: Tránh xa tà dầm như là tránh xa quan hệ tình dục một 
cách bắt chánh. 


2. Khẩu nghiệp thiện (kwsala vacï kamma) có 4: 


4) Musävädã virati : Tránh xa nói dồi. 

53) Pisunavaca virai : Tránh xa nói hai lưỡi, nói lời đâm thọc, nói lời phi 
báng, vu cáo. 

6) Pharusavaca virafi : Tránh xa nói lời độc ác, nói lời khiếm nhã hay nói lời 


ác nghiỆt. 
7) Samphappaläpaviraii  : Tránh xa nói ÿ ngữ, lời tạp uễ, nói lời nhảm nhí, nói 
lời vô ích. 
Nói cách khác, chúng sanh nên tận dụng việc nói thật, nói lời hòa giải, nói lời ôn 
hòa và nói khôn ngoan, sáng suốt. 
3.Ý nghiệp thiện (kusala mano kamưna) có 3: 
8) Anabhjjhä : Không tham dục, không tham muốn, không tham lam. 
9) 4byäpada! : Không sân, không oán hận, không ác cảm, không muốn gây tổn 
hại đến chúng sanh khác. 
10) Sammaditthi : Chánh kiến, tin về nghiệp và quả của nghiệp. 


Nên lưu ý răng, mười “nghiệp bât thiện” còn được gọi là 'đ#carifa', nghĩa là mười 
“ác hạnh”, trong khi mười “nghiệp thiện” còn được gọi là “s⁄car7/a  , nghĩa là mười “thiện 
hạnh". 


Cho nên, những ai biết pháp nào là xấu, bất thiện và pháp nào là tốt, thiện nên tránh 
xa mười nghiệp bắt thiện và đồng thời thực hiện mười nghiệp thiện. Bên cạnh việc thực 
hiện những nghiệp thiện ấy, vị ấy cũng thanh lọc tâm của vị ấy bằng cách ngăn chặn 
những căn hay nhân bắt thiện không cho sinh khởi. Do đó, vị ấy có thể sống đúng với 
lời dạy của tất cả chư Phật: “Tránh xa tất cả ác làm những hạnh lành và thanh lọc tâm 
ý”. 

Người có thể đạt được mục đích này chỉ bằng cách tuân theo pzñcasï/a (năm giới) 
một cách thận trọng. Để thực hiện thêm những hành vi thiện và từ đó tích lũy thêm 


† Vô hại, tầm thiện. 
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những nghiệp thiện và thanh lọc tâm ý thêm nữa. Đức Phật đã trình bày mười loại phúc 
nghiệp, gọi là Puññakiriya vaffhu (Phúc hành tông). 


Mười phúc hành tông (puññia kiriya vafthu) hay nên tảng hạnh phúc. 

“Pufñakiriya vatthu ” nghĩa là mười nền tảng của phúc hạnh mà chúng sanh nên thực 
hiện, vì những hạnh này có thể trợ sanh những hạnh phúc to lớn và là những pháp nên 
được hoàn thành bằng mọi cách. 


1l. Dana : Xả thí. 

2. Sa : Trì giới là thọ trì năm giới, tám g1ớI, mười gIớI v.V... 

3. Bhavana : Tu tiến, cả hai pháp chỉ tịnh và pháp quán minh sát. 

4. Apacayana : Cung kính, kính trọng bậc tôn sư, trưởng thượng, người g1à. 
3. eyyavacca : Phục vụ trong những việc thiện. 

6. Paffidäna : Hồi hướng. 

7. Pattanumodana : Tùy hỷ, vui theo thành tựu hay thiện pháp của người khác. 
S.._ Dhammasavana : Thính pháp, nghe chánh tạng hay giảng giải lời Phật dạy. 

9. Dhamnadesana : Thuyết, dạy hay giảng pháp, trình bày, giải thích Phật pháp. 


10. Di/†thuJjukamma : Kiến thị, cải chánh tri kiến. 


Mười phúc nghiệp hay nền tảng của hạnh phúc trên có thê được gom lại thành ba 
nhóm: 


1. Nhóm xả thí : Gồm có xả thí, hồi hướng, tùy hỷ. 
2. Nhóm trì giới : Gồm có trì giới, cung kính, phục vụ. 
3. Nhóm tu tiến : Gồm có tu tiến, thính pháp, thuyết pháp, kiến thị. 


Kiến thị (điffhjjukamma) cũng có thê được gồm trong cả ba nhóm, bởi vì chúng sanh 
sẽ thực hành xả thí (đãna), trì giới (s74) và tu tiễn (bhãvan3) chỉ khi chúng sanh có tr 
kiến đúng về nghiệp (kamzna) và quả của nghiệp. 

- Nhóm xả thí (đãna) tượng trưng cho vô tham (alobha) và đôi nghịch với tật đỗ (¡ss) 
cùng lận sắt macchariya). Xả thí được ví như chân. 

-- Nhóm trì giới (s72) tượng trưng cho vô sân (ađosa) và đối nghịch với tham (/obha) 
và sân (đosa). Trì giới được ví như thân. 

- Nhóm tu tiễn (bhãvan3) tượng trưng cho vô sỉ (amoha) hay trí tuệ và đối nghịch với 
sĩ (moha). Tu tiễn được ví như đầu. 

Đề có đầy đủ một bộ chân, thân và đầu, chúng sanh phải hành tất cả ba nhóm của 
thập phúc hành tông (puñña kiriya vatthu). 

Thập phúc hành tông (puñña kiriya vatthu) được thực hiện bằng tám tâm đại thiện 
(mahäãkusala cifa) trừ bậc đắc thiền hay đạo. Thập phúc hành tông thường làm cho 
nghiệp thiện dục giới (kãmaãvacara kusala kamma) phát sanh. 
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Nghiệp thiện sắc giới (rữpãvacara kusala kamma) và nghiệp thiện vô sắc giới 
(aripävacara kusala kamma) hoàn toàn là ý nghiệp và thuộc về nhóm tu tiễn (bhãvan3). 
Kệ về pháp xả thí: 
“1. pháp cao siêu hơn thí thưởng, 
VỊ ngon của pháp vị nào đương, 
Vui chỉ cho sánh bằng vui pháp, 
Ái tận khổ tiêu, chơn lạc thưởng. ” 
(Dhammapada.354 - Việt dịch: Thera Santakicco) 


Nghiệp thiện hai nhân hay ba nhân 


Khi chúng sanh hành một hành vi thiện với hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp, 
tức là nghiệp về trí (kammassakatañana), rồi tâm đại thiện tương ưng trí 
(ñãnasampayutta mahãkusala ciffa) sinh khởi. Tư (cefanä) phối hợp với những tâm này 
là đi cùng ba căn — đó là vô tham (azlobha), vô sân (adosa) và vô s1 (amoha). Do đó, có 
được nghiệp thiện ba nhân (?/hefuka kusala kamma). 


Hơn nữa, trong lúc thực hiện những nghiệp thiện, chúng sanh có thê phát triển tuệ 
quán (vinassanäñãna) băng cách lập luận (reasoning) tất cả pháp là vô thường, khổ và 
vô ngã. Nghiệp thiện (kusala kamma) đạt được lần nữa được phối hợp với ba căn thiện. 


Mặt khác, nếu chúng sanh thực hiện một hành vi thiện mà không hiểu biết về nghiệp 
và quả của nghiệp hay không có tuệ quán (viassanãñãna), vị ây làm với tâm đại thiện 
bất tương ưng trí (ñãnavippayuHta mahãkusala cifa). Do đó, tư (cetanä) của vị ấy sẽ 
phối hợp với hai căn thiện — đó là vô tham (alobha), vô sân (adosa). Cho nên, vị ây chỉ 
đạt được nghiệp thiện hai nhân (dvihefuka kusala kammd). 

Nghiệp thiện ba nhân (//hefuka kusala kamma) thì cao hơn nghiệp thiện hai nhân 
(dvihetuka kusala kamma). 


Nghiệp thiện (kusala kamưna) bậc cao (ukkaftha)! và bậc thấp (omaka)? 
Ukkaftha nghĩa là tốt nhất, to lớn, bậc cao trong khi omaka nghĩa là nhỏ nhoi, thấp 
kém hay bậc thấp. 


Nếu chúng sanh có thê phát triển tâm thiện (kusala cira) trước và sau một hành vi 
lành hay thiện, khi đó cefana (tư) thiện, tức là nghiệp đạt được trong khi hành động, sẽ 
được vây quanh bởi ce/anä (tư) thiện và vì vậy tiềm lực hay mãnh lực của nó sẽ được 
nâng cao. Cho nên loại nghiệp này được gọi là nghiệp bậc cao (ukkaƒfha kammna). 


Ukkattha — bậc cao hay bậc thượng đây chỉ cho đủ tam tư (tư tiền, tư hiện và tư hậu). 
2. Omaka - bậc hạ, bậc thấp đây chỉ cho không đủ tam tư (tư tiền, tư hiện và tư hậu). 
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Đề đạt được loại nghiệp này, chúng sanh nên nghĩ về thiện hạnh trước khi hành động 
thiện và hoan hỷ vì có cơ hội thực hiện nó. Và nữa, sau khi thực hiện hành vi thiện, vị 
ấy nên hoàn toàn hoan hỷ nghĩ về khía cạnh tốt của hành vi. 


Mặt khác, nếu chúng sanh cảm thấy nhàn rỗi, miễn cưỡng, hay keo kiệt trước khi 
thực hiện một hành vi thiện như là xả thí,... và rồi trở nên buôn, ăn năn, hối tiếc sau khi 
thực hiện hành vi thiện, thì đang (tư) thiện sẽ được vây quanh bởi tư bất thiện (akusala 
cefana) và vì vậy tiêm lực hay mãnh lực của nó sẽ bị giảm. Nghiệp thiện đạt được trong 
trường hợp này được gọi là nghiệp bậc thấp (omaka kamma)). 


Nghiệp Thiện Cõi Sắc Giới (Rũpävacarakusala kamma) 


67. Ruipavacarakusalam pana manokammam eva, tftañ ca bhaãvanãmaydm 
appanappatfIam, jhãnangabhedena pañcavidham hot. 

Ngoài ra, rữpãvacarakusala kamma (nghiệp thiện sắc giới) hoàn toàn là ý nghiệp. Ý 
nghiệp này sinh khởi băng thiền định đạt đến sự chuyên chú và nhóm năm chỉ thiên. 

Cetanä (tu) phỗi hợp với 5 rñpãvacara kusala cia (tâm thiện sắc giới) được gọi là 
rũpävacara kusala kamma (nghiệp thiện sắc giới). Năm tâm thiện sắc giới khác nhau 
trong chỉ thiền. 


Nghiệp Thiện Cõi Vô sắc Giới (Arũpävacarakusala kamma) 


68. Tlathä qaripavacarakusalañ ca manokammam, tam pỉ bhãvanãmaydm 
appanaDppafIam, arammanabhedena catubbidham hoti. 


Cũng thế, aripävacarakusala kamma (nghiệp thiện vô sắc giới) cũng hoàn toàn là ý 
nghiệp. Ý nghiệp này cũng sinh khởi bằng thiền là pháp đã đạt đến sự chuyên chú và là 
nhóm bốn do đặc điểm của cảnh. 


Cetanä (tư) phối hợp với 4 aripävacara kusala citfa (tâm thiện vô sắc giới) được gọi 
là aripävacara kusala kamma (nghiệp thiện vô sắc giới). Bốn Tâm thiện vô sắc giới 
khác nhau trong cảnh mà chúng bắt. 


Nghiệp Trợ Cho Quả Ra Sao 


Một tâm quả (vipäka cifa) cùng với những sở hữu tâm (cefasika) phối hợp với nó 
cung cấp danh uân quả (vinäka nãmakkhandha), tức là bỗn nhóm quả danh. Nghiệp 
(kamma) cũng trợ sanh sắc nghiệp liên tiếp ở mỗi tiểu sát-na. Dựa trên sắc nghiệp 
(kammajaripa), sắc quí tiết (uwuja rũpa) cũng sinh khởi. 


4 danh uẫn (0ãmakkhandha) và sắc uân (rũpakkhandha) cùng tạo nên 5 uân hình 
thành một chúng sanh. 
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1. Quả của nghiệp bất thiện (akusalakamma) 


69. Etth` akusalakammarh uddhacca rahitam Apayabhimiyam uddhacca rahitan 
Apayabhiumiyam pafisandhữn jan` eti, pavaftiyam pana sabbamn pi dvãdasavidham 
safttakusalapakani sabbattha pi Kamaloke Ripaloke ca yatharahamn vipaccdqti. 

Trong 4 loại nghiệp, nghiệp bất thiện, ngoại trừ điệu cử làm tái tục trong cõi Khổ. 
Nhưng trong quá trình diễn tiễn của kiếp sống, tất cả 12 nghiệp bất thiện tác động đến 
7 quả bắt thiện trong tất cả cõi Dục cũng như trong cõi Sắc, tùy theo trường hợp. 

Giải: 

Trong 12 akusala cita (tâm bất thiện), mohamila uddaccasampayutia cifa (tâm căn 
s¡ tương ưng điệu cử) là yếu nhất và do đó, không thể đảm nhiệm vai trò của janaka 
kamma (nghiệp sản sanh) vào sát-na sinh của tâm tái tục, đó là paƒisandhi kala (thời tái 
tục). Dù sao, trong suốt kiếp sống là pavaffi kãla (thời bình nhật), nó có thê tham gia 
làm nghiệp hộ trợ. 

Người đọc nên tham khảo Lược đồ số 7 để thấy nghiệp cho quả ra sao. Từ lược đồ 
này có thê được thấy rằng: 

L1 cefanä (tu) bắt thiện, trừ ceana (tư) yếu phối hợp với ddaccasampayutta citta 
(tâm tương ưng điệu cử), vào paƒisandhi kala (thời tái tục) trợ sanh akusalavipaka 
upekkhäsantrana citta (tâm thâm tấn thọ xả quả bắt thiện) là tâm 4päya pafisandhi (tái 
tục khổ cảnh) trong 4 cõi Khô. 


Lược đồ số 7: BHŨMI (CÕI) — Nghiệp (kamma) Cho Quả Ra Sao. (xin xem lược đồ 
ở phân kê) 


Tất cả 12 cefanã (tư) bất thiện, vào thời bình nhật, trợ sanh 7 akusalavipaka citta 
(tâm quả bắt thiện) trong 11 cõi Dục. Chúng trợ sanh 4 a&„salavipäka cifa (tâm quả 


.^~o~~ 


thức) ] trong 15 cõi Sắc (trừ cõi Vô tưởng). 
2/. Quả của nghiệp thiện dục giới (kãmavacarakusalakamma) 


70. Kamavacarakusalam pi KamasugaRydr eva palRsandhim jan” ei, tatha 
ripaloke ca yatharaham vipaccdti. 

Nghiệp thiện dục giới chỉ trợ sanh tái tục trong cõi vui Dục giới. Chỉ trong cõi vui 
Dục này nó trợ sanh những tâm quả trong kiếp sống. Hơn nữa, nó trợ sanh đến tất cả 8 
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quả thiện vô nhân (không có căn) trong tất cả cõi Dục cũng như trong cõi Sắc, tùy theo 
trường họp. 


71. Tatth api tihetukam qakkaftham kusalarmn thheftukam paflsandhin dafva pavafte 
Solasa vipakđni vipaccdfi. 

Trong những nghiệp thiện dục giới, nghiệp thiện bậc cao ba nhân (tức nghiệp tam 
nhân đủ tam tư) trợ sanh tâm tái tục cũng câu hành hay đồng sanh với ba nhân và trong 
kiếp sống nó trợ sanh đến 16 loại tâm quả. 


72. Tihetukam omakam dvihetukam ukkafthañ ca kusalam dvthetukam pafsandhim 
datểa pavdafte thhetukarahitani dvadasa vipahkamni vipaccdfi. 

Nghiệp thiện ba nhân bậc thấp (tức nghiệp tam nhân thiếu tam tư) và nghiệp thiện 
hai nhân bậc cao trợ sanh tâm tái tục hai nhân và trong kiếp sống nó trợ cho 12 loại tâm 
quả (trừ 4 tâm ba nhân) sanh. 
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73. Dvihetukarh omakarn pana kusalam ahetukqm omakarn pana kusalan ahetukam 
eva pafisandhim detfi, pavafte ca qhetukavipakañ eva vipaccdli. 

Hơn nữa, nghiệp thiện hai nhân (hai căn) bậc thấp trợ sanh tâm tái tục vô nhân (không 
có căn) và trong kiếp sông chỉ trợ cho 8 tâm quả vô nhân sanh. 

Giải: 

Tám cefanä (tu) phối hợp với 8 mahäkusala cita (tâm đại thiện) tượng trưng cho 8 
kusala kamma (nghiệp thiện) trong cõi Dục. Trong những nghiệp này, bốn tương ưng 
hai nhân và bốn tương ưng ba nhân. Lại nữa, nghiệp hai nhân thì có hai loại, đó là 
ukkaftha (bậc cao) và omaka (bậc thấp) tùy vào cefana (tư) thiện hay bất thiện bao 
quanh kamwna (nghiệp). Tương tự, nghiệp ba nhân thì cũng có hai loại, đó là u„kkaf£ha 
(bậc cao) và ørnaka (bậc thấp). Cho nên, có bốn nhóm của 4 loại nghiệp, mỗi nhóm 
được trình bày như sau: 





ukkattha (bậc cao) (4) 
omaka (bậc thấp) (4) 
ukkattha (bậc cao) (4) 
omaka (bậcthấp) (4) 


Kãmävacara Dvihetuka/hai nhân (4)3 
kusala kamma (8) 3® 
Nghiệp thiện dục giới | Tihetuka/ba nhân (4)*3 


























4 tâm đại thiện bất tương ưng trí (ñãnavippayutta mahäkusala citia) trợ cho 4 nghiệp 
đại thiện hai nhân (đvwihefuka mahaãkusala karmmma), trong khi 4 tâm đại thiện tương ưng 
trí (ñanasampayutta mahakusala cia) trợ cho 4 nghiệp đại thiện ba nhân (/hefuka 
mahakusala RKamma). 

4 nghiệp đại thiện hai nhân (đwihefuka mahakusala kamma) có thể là bậc cao 
(ukka†tha) hoặc bậc thấp (omaka), chúng ta có: 

() 4 nghiệp đại thiện hai nhân bậc thấp (dvihetuka omaka mmahäkusala kamma). 
(1) 4 nghiệp đại thiện hai nhân bậc cao (duiheftuka ukkaftha mahakusala kamma). 


Tương tự, từ 4 nghiệp đại thiện ba nhân (//hefuka mahãkusala kamma), chúng ta có: 
(mm) 4 nghiệp đại thiện ba nhân bậc thấp ((thetuka omaka mahakusala kamma). 
(v) 4 nghiệp đại thiện ba nhân bậc cao (/:hefuka ukkaftha mahaãkusala kamma). 


Trong bốn nhóm phụ ấy, (¡) là tệ nhất, (¡) và (i) hơi có phần trung bình và (¡x) là 
tốt nhất. Những quả mà chúng trợ sanh như sau: 


(¡)4 nghiệp đại thiện hai nhân bậc thấp (dvihetuka omaka mahakusala kamma) vào thời 
tái tục (paƒisandhikaia), trợ sanh tâm thâm tấn xả thọ quả thiện (ksalavipaka 
upekkhasanHrana cña) trợ cho tái tục dục giới vui vô nhân (kãmasugafi ahefuka 
pafisandhi) trong cõi Nhân loại và cõi Tứ thiên vương thấp (Cafưnahäräjika) với 
chúng sanh thấp. 
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Vào thời bình nhật, chúng trợ sanh 8§ tâm quả thiện vô nhân (ahefuka kusala vipaka 


cifa) trong 11 cõi Dục. Trong 15 cõi Sắc /irừ cõi Vô tưởng (asaññã safa)J, chúng 
tạo ra 5 tâm quả thiện vô nhân (ahefuka kusala vipaka cita) [trừ tý thức 


.~.~— 


(ii) và (1ï) 4 nghiệp đại thiện hai nhân bậc cao (dvihefuka ukkaftha mahãkusala kamma) 
và 4 nghiệp đại thiện ba nhân bậc thấp (0hetuka omaka mahakusala kamma). Vào 
thời tái tục, trợ sanh 4 tâm đại quả bất tương ưng trí (ñãnavippayuta mahãvipäka 
ciia) trợ cho tái tục dục giới vui hai nhân (kãmasugafi dvihetuka pafisandhi) trong 
7 cõi vui Dục giới. 

Vào thời bình nhật, chúng trợ sanh 8 tâm quả thiện vô nhân (ahefuka kusala vipaka 
cira) và 4 tâm đại quả bất tương ưng trí (ñãnavippayutta mahãvipäka cifta) trong 7 
cõi vui Dục giới; 8 tâm quả thiện vô nhân trong 4 cõi Khổ và 5 tâm quả thiện vô nhân 


trong 15 cõi Sắc /irừ cõi Vô tưởng (asaññã saffa)]. 


(iz) 4 nghiệp đại thiện ba nhân bậc cao (/hefuka ukka†tha mahakusala kamrna), vào 
thời tái tục, trợ sanh 4 tâm đại quả tương ưng trí (ñãnụasampayutfta mahaävipaka citt4) 
trợ cho 4 tái tục dục giới vui ba nhân (kđnasugafi tihefuka pafisandhi) trong 7 cõi 
vui Dục. 


Vào thời bình nhật, những nghiệp này trợ sanh: 

- 8 tâm quả thiện vô nhân (ahefuka kusala vipaka ciffa) và 8 tâm đại quả 
(mahavipdaka ciffa) trong 7 cõi vui Dục giới. 

- 8 tâm quả thiện vô nhân (ahefuka kusala vipäka ciffa) trong 4 cõi Khỗ: và 

- 5 tâm quả thiện vô nhân (trừ tỷ thức, thiệt thức, thân thức) trong 1Š cõi Sắc (trừ 
cối Vô tưởng). 

Một quan điểm khác 


74. Asankharam sasankharavipakani na paccdli. 

Sasankhararn asankhara vipakdni tỉ kecqana. 

Tesamn dvãdasa pakqmi, das` a{tha ca yathäkkamam 

YathavufIanusarena, yathasambhavarh uddise. 

Một số giáo sư nói rằng øsankhärika kusala kamma (nghiệp thiện vô dẫn) không trợ 
sanh sasankhärika vipãka cita (tâm quả hữu dẫn); và sasankharika kusala kamma 
(nghiệp thiện hữu dẫn) không trợ sanh asaukhãrika vipäka cifta (tâm quả vô dẫn). 

Theo lời tuyên bồ trên, sự sinh khởi của tâm quả nên được nêu ra theo thứ tự là mười 
hai, mười và tám. 

Giải: 
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Quan điểm về sự sinh của những viäka cia (tâm quả) như đã nêu trên trước đó 
được chuyền từ bậc thầy Tam tạng Trưởng lão C¡ữj/anãga và là quan điểm thường thấy 
ở những thầy Abhidhamma. Quan điểm khác hiện tại được bảo vệ bởi những thầy trường 
của trưởng lão \ahadhammarakkhita, một giáo sư Abhidhamma tại tu viện Moravapi 
cô xưa ở Sri-Lanka. Quan điểm trước được gọi là samana-vada, quan niệm sau được 
gọi là kecivada. 


Theo quan điểm này, cả hai thời tái tục và thời bình nhật, tâm thiện vô dẫn chỉ trợ 
sanh quả vô dẫn và tâm thiện hữu dẫn chỉ trợ sanh quả hữu dẫn. 


Do đó: 

2 asankhärika ñãnasampayutta tihetukaukkattha kamma (nghiệp vô dẫn tương ưng 
trí tam nhân bậc thượng) trợ sanh § ahefuka kusala vipaka ciffa (tầm quả thiện vô nhân) 
và 4 asankhärika mahäãvipäka citta (tâm đại quả vô dẫn), tông cộng có 12. 


2 sasankhärika ñãnasampayutta tihetukaukkattha kamma (nghiệp hữu dẫn tương 
ưng trí tam nhân bậc thượng) trợ sanh 8 ahefuka kusala vipaka ciffa (tầm quả thiện vô 
nhân) và 4 sasankhärika mahãvipäka cifta (tâm đại quả hữu dẫn), tổng cộng có 12. 


Tương tự, nghiệp thiện tam nhân bậc hạ và nhị nhân bậc thượng, nếu chúng là vô 
dẫn thì trợ sanh 8 tâm quả thiện vô nhân và 2 tâm đại quả vô dẫn, tổng cộng có 10. Nếu 
chúng là hữu dẫn thì trợ sanh 8 tâm quả thiện vô nhân và 2 tâm đại quả hữu dẫn. Tổng 
cộng có 10. 


Trong trường hợp nghiệp thiện nhị nhân bậc hạ, cả hai nghiệp vô dẫn và nghiệp hữu 
dẫn thì chỉ trợ sanh 8 tâm quả thiện vô nhân. 











Samina vada vipäka citta Keci vãda vipaka citta 
Kusala kamma _ „ LÄ N : cÃ 
tê t2 (Tâm quả theo quan điêm | (Tâm quả theo quan điêm 
(Nghiệp thiện) _ : 
Samäãna) Kecl) 
Tihetuka-ukkaftha asankharika 16 12 
(Vô dẫn tam nhân bậc thượng) 
Tihetuka-ukkaftha sasankharika 16 12 
(Hữu dẫn tam nhân bậc thượng) 
Tihetuka-omaka asankharika 12 10 
(Vô dẫn tam nhân bậc hạ) 
Dvihetuka-ukkaftha sasankharika 12 10 
(Hữu dẫn nhị nhân bậc thượng) 
Dvihetuka-omaka asankharika 8 lộ 
(Vô dẫn nhị nhân bậc hạ) 
Dwihetuka-omaka sasankharika 8 lộ 
(Hữu dẫn nhị nhân bậc hạ) 
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3⁄. Quả của nghiệp thiện sắc giới (rñpãvacara kusala kamma) 

75 Rupavacarakusadlam pana pathamajhanarn parmtam bhaãvefva 
BrahmaparisqJJ]esu IDDqjjanfi. 

76. Tad eva majjhunamn bhavefva Brahmapurohitesu. 

77. Panitamn bhaãvetva Mahabrahmesu. 

Về phần nghiệp thiện sơ thiền thiện sắc giới, nếu đã tu tập phát triển đến bậc hạ thì 
sinh ra trong cõi trời Phạm chúng (BralưmapZrisaj/ã); nễu đã tu tập phát triển đến bậc 
trung thì sinh ra trong cõi trời Phạm phụ (Braiưmapurohiiä); và nêu đã tu tập phát triển 
đến bậc thượng thì sinh ra trong cối trời Đại Phạm (Mahabrahưma). 


78. Tatha dutiyaj]hanam tatiyqjjhanañ ca pariHtam bhavetva Parittabhesu. 

79. Majjhunarn bhavefva Áppamanabhesu. 

80. Panitarh bhãvetfvã Ảbhassaresu. 

Tương tự, nhị thiền và tam thiền thiện sắc ĐIỚI, nếu đã tu tập phát triển đến bậc hạ 
thì sinh ra trong cõi trời Thiểu quang (Pariãbhä); nêu đã tu tập phát triển đến bậc trung 
thì sinh ra trong cõi trời Vô lượng quang (4ppamäãnäbjä); và nêu đã tu tập phát triển 
đến bậc thượng thì sinh ra trong cõi trời Biến quang (4bhassara). 


1. Catutthajjhanam parittarhi bhavetva Parittasubhesu. 

ỡ2. Majjhimam bhaãvetfva 1pparmmanasubhesu. 

63. Panitamn bhaãvefva subhaRinhesu. 

Tứ thiền thiện sắc giới, nếu đã tu tập phát triển đến bậc hạ thì sinh ra trong cõi trời 
Thiêu tịnh (Pariasubhä); nễu đã tu tập phát triển đến bậc trung thì sinh ra trong cõi 
trời Vô lượng tịnh (1ppamänasubhaä); và nêu đã tu tập phát triển đến bậc thượng thì 
sinh ra trong cõi trời Biến tịnh (Subhakinhä). 


84. Pañcamajjhanam bhaãvetfva Vehapphalesu. 

5. Tad eva saññaviragam bhaãvetva ssañfñasaftesu. 

G6. Anagamino pana suddhavasesu uDDajJandi. 

Ngũ thiên thiện sắc giới, nếu đã được tu tập phát triển, sinh ra trong cõi trời Quảng 
quả (ƒehapphalä). Sau khi đắc ngũ thiền, nếu bậc tu tiến phát triển sự chán ghét về 
tưởng, vị ấy sẽ tái tục trong cõi trời Vô tưởng. Lại nữa, bậc Bất lai ngũ thiền sẽ tái tục 
trong cõi trời Tịnh cư (S⁄ddhavasa). 

Giải: 

Khi dục (chanda), cần (viriya), tâm (cifra) và trí (pañña) (trong tứ trưởng) phối hợp 
với tâm thiền (/hãna cia) chúng sanh thường trở nên vượt trội (adhipari — trưởng). 
Dựa trên đặc tính của chỉ trưởng này, thiền (na) có thê được phân biệt là bậc thấp 
(parrfa), bậc trung (maJJhứma) hay bậc cao (paa). 
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(1) Nghiệp sơ thiền thiện bậc thấp tái tục về cõi Phạm chúng thiên (Brahmaparisa) 
bằng tâm quả sơ thiền làm tâm tái tục, hữu phân và tử. 


Nghiệp sơ thiền thiện bậc trung tái tục về cõi Phạm phụ thiên (Brahnapurohifä) bằng 
tâm quả sơ thiên làm tâm tái tục, hữu phần và tử. 


Nghiệp sơ thiền thiện bậc cao tái tục về cõi Đại Phạm thiên (Ä⁄ahãBrahma) bằng tâm 
quả sơ thiền làm tâm tái tục, hữu phần và tử. 


(2) Nghiệp nhị thiền và tam thiên thiện bậc thấp tái tục về cõi Nhị thiền Thiểu quang 
thiên (Pari#ãbhä) bằng tâm quả nhị thiền và tâm quả tam thiền làm tâm tái tục, hữu 
phần và tử, theo thứ tự. 


Nghiệp nhị thiền và tam thiền thiện bậc trung tái tục về cõi Vô lượng quang thiên 
(Appamanabhä) với tâm quả nhị thiền và tâm quả tam thiền làm tâm tái tục, hữu phần 
và tử, theo thứ tự. 


Nghiệp nhị thiền và tam thiền thiện bậc cao tái tục về cõi Biến quang thiên (Quang 
âm thiên) (Ä5Jhassarã) với tâm quả nhị thiền và tâm quả tam thiền làm tâm tái tục, hữu 
phần và tử, theo thứ tự. 


Hai phương pháp tính thiền sắc giới đã được trình bày trước. Tam thiển theo cách 
tính năm bậc, tương đương với nhị thiền theo cách tính bốn bậc, sinh ra trong cõi Nhị 
thiền. Đối với những thiền cao hơn cũng thế. 


(3) Nghiệp tứ thiền thiện bậc thấp tái tục về cõi Thiểu tịnh thiên (Pariasubhä) với 
tâm quả tứ thiền làm tâm tái tục, hữu phần và tử. 


Nghiệp tứ thiền thiện bậc trung tái tục về cõi Vô lượng tịnh thiên (4ppamanasubha) 
với tâm quả tứ thiền làm tâm tái tục, hữu phần và tử. 

Nghiệp tứ thiền thiện bậc cao tái tục về cõi Biến tịnh thiên (Subhakinh3) với tâm quả 
tứ thiền làm tâm tái tục, hữu phần và tử. 

(4) Nghiệp ngũ thiền thiện tái tục về cõi Quảng quả thiên (⁄ehapphalä) với tâm quả 
ngũ thiền làm tâm tái tục, hữu phần và tử. 

Sau khi đắc ngũ thiền, nếu vị ấy tu tiến lìa tưởng (thiền phát triển không có sự mong 
mỏi về tưởng và tâm) đến rốt ráo thì nghiệp này sẽ trợ tái tục về cõi Vô tưởng thiên 
(Asaññãsaiã) chỉ bằng sắc mạng quyên (là cõi chỉ có sắc pháp mà không có danh pháp). 

Hơn nữa, bậc Bắt lai đắc ngũ thiền thì nghiệp ngũ thiền thiện của bậc Bất lai 
(Anagami) ây trợ cho tái tục về cõi Tịnh cư (Suddhãvãsa) bằng tâm quả ngũ thiền làm 
tâm tái tục, hữu phần và tử. 


Lại nữa, tùy vào năng lực của pháp quyền nào làm trưởng mà sự tái tục của những 
bậc Bắt lai ấy xảy ra trong 5 cõi Tịnh cư (Suđdhãyãsa) như sau: 
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Năng lực của tín (saddha)...cõi Võ phiền (Aviha). 
Năng lực của cần (wiriya) —...cõi Vô nhiệt (Afappđa). 
Năng lực của niệm (s4) ...cõi Thiện kiến (Sudaassa). 
Năng lực của định (sưa?) ...cõi Thiện hiện (Suddassi). 
Năng lực của trí (pañña) ...CỐI Sắc cứu cánh (Akaniffha). 


4. Quả của nghiệp thiện vô sắc giới (aripävacara kusala kamna) 

7. Aripavacarakusalañ ca yathakkamarh bhavetIva ãruIDDeSuU HUĐDđJJQHHT tỉ. 

Aripävacara kusala jhãna (Thiền thiện vô sắc) được phát triển đầy đủ, cho quả trong 
cõi Vô sắc, theo thứ tự. 

68. 1tharn mmahaggaftam puñfñam yathabhumivavatthitam, jan` eti sadisam pakam, 
pafisandhippavafttiyam. ldam ettha kammacatukkqm. 

Như đã được trình bày, nghiệp thiện đáo đại cho quả ở những cõi tương ứng trong 
cả hai thời, đó là thời tái tục và thời bình nhật. 

Đến điểm này, đây là bốn loại nghiệp. 

Giải: 

Nghiệp thiện không vô biên xứ (akasãnañcãyatana kusala kamma) tắt tục trong cõi 
Không vô biên xứ bằng tâm quả không vô biên xứ làm việc như tâm tái tục, hữu phần 
và tử. 

Nghiệp thiện thức vô biên xứ (viñanañcãyatfana kusala kamma) tất tục trong cối 
Thức vô biên xứ bằng tâm quả thức vô biên xứ làm việc như tâm tái tục, hữu phân và 
tử. 

Nghiệp thiện vô sở hữu xứ (ak/ñcaññayatana kusala kamma) tấi tục trong cõi Vô sở 
hữu xứ bằng tâm quả vô sở hữu xứ làm việc như tâm tái tục, hữu phần và tử. 


Nghiệp thiện phi tưởng phi phì tưởng xứ (nevasañña-nasañnayatana kusala kamma) 
tái tục trong cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ bằng tâm quả phi tưởng phi phi tưởng xứ 
làm việc như tâm tái tục, hữu phần và tử. 

o0o 


IV. Maranupatti Catuka (Nhóm Bốn Nhân Đưa Đến Tử) 


89. Ayukkhayena kammakkhayena ubhayakkhayena upacchedakakammuna c efi 
catudha maranuppafti nãma. 

Đưa đến tử có bốn yếu tố, đó là: (¡) do hết tuổi thọ; (ii) do hết nghiệp lực; (ii) do hết 
cả hai cùng lúc; (iv) do sự can thiệp của hoại nghiệp. 

Giải: 
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Tử được chính thức vạch rõ là cắt đứt mạng quyền (/i#ndriya) gồm trong giới hạn 
của chỉ một kiếp sống. 


Bôn yêu tô đưa đên tử có thê được so sánh với 4 cách dập tắt một ngọn đèn dâu. 


Ngọn lửa của đèn dầu có thể bị tắt khi: 1) tim đèn bị cháy hết; 2) dầu bị cháy hết; 3) 
cả hai tìm đèn và dầu đều bị cháy hết; hay 4) đột nhiên gió thôi tắt hoặc ngọn lửa bị tắt 
một cách chủ ý dù tim đèn và dầu đều còn. 

Cũng thế, một người có thê tử theo một trong những cách sau: 

()_ Ayukkhaya marana  - tử do hết tuôi thọ. 

(H)  Kamưnakkhaya marana - từ do hết sức mạnh của nghiệp sản sanh. 

(i1)  Ubhayakkhaya marana- tử do hết cả hai tuổi thọ và sức mạnh của nghiệp sản sanh. 

(v) Upacchedaka marana - hoạnh tử là tử do sự can thiệp của một nghiệp phá hủy. 
Đó là đột tử như thình lình gặp tai nạn xe hay tự sát. 


Những Cảnh, Điềm Hay Tướng Xuất Hiện Lúc Cận Tử (Maranäsanna nimitfa) 


90. latha ca marantnam pana maranakale yatharaham qbhimukhibhitlam 
bhavamare palHsandhjanakam kammam và, tamkammakaranakale rupadikam 
upaladdhapubbamn upakaranabhutan ca kammanimilam va, qnanfaram 
upajjamanabhave upalabhitabbarn upabhogabhutañ ca gatinimittarn va, kammabalena 
channam" dvãraãnam aññatfarasmin paccupaf{thaHi. 

Tiếp tục trong trường hợp của những người gần tử do bốn nhân trên, vào lúc cận tử, 
một trong những điềm sau chắc chắn tự hiện diện qua bất cứ môn nào trong 6 môn do 
sức mạnh của nghiệp (là nghiệp sẽ trợ sanh tái tục kế tiếp): 


(j)_ Cảnh “nghiệp (kamưna) là nghiệp làm cảnh trợ cho tái tục trong kiếp sống kế. 

(i)_ Cảnh “điềm nghiệp” (kamma nữmĩííđ) là hình ảnh, âm thanh, mùi, v.v... là cảnh 

từng năm bắt trước đó trong khi tạo nghiệp. 

(iii)_ Cảnh “điềm sinh? (gai nimitfa) hay thú tướng là cảnh người hay vật liên quan với 

nơi mà vị ấy sắp tái tục đến phù hợp với nghiệp quả. 
Giải: 
Với những ai sắp tử, do sức mạnh của nghiệp (sẽ trợ cho kiếp sống kế tiếp), một 
trong ba tướng hay điềm (nửnifra) sau luôn tự hiện diện tại những môn thích hợp. 

(/) Cảnh “nghiệp” (kamzna) là cảnh hiện ra giống như ta từng làm: Ta nhớ lại những 
hành động chuyên môn đã làm, ví như phim chiếu lại cảnh trước của ta, là nghiệp 
thiện hay bất thiện sẽ trợ sanh ngay sau tái tục. 

(ii) Cảnh “điềm nghiệp" (kamưna nữnïf/a) là hình ảnh, âm thanh, mùi, v.v... là cảnh từng 
năm bắt trước đó trong khi tạo nghiệp, mà nghiệp đó sẽ cho quả. Hay là cảnh của 
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nghiệp thiện hay bất thiện hiện ra lúc lâm chung như là người giết thú nhiều, thời 
thấy thú đến đòi mạng hoặc cắn rứt v.v... còn cảnh “điềm nghiệp” tốt như là người 
thường tạo phúc đức khi gần chết thấy người đem đồ tặng cho v.v... 

(iii) Cảnh “điềm sinh” (gafi nữnffđ) là cảnh người hay vật liên quan với nơi kế tiếp mà 
VỊ ây tái tục đến; như cảnh bào thai mẹ, nhà, thiên cung, địa ngục, hay những vật 
dụng, người mà vị ấy sẽ gặp ở nơi tái tục. Hay là cảnh tiêu biểu hiện tượng chỗ sẽ 
tái tục như: Sắp hóa sanh về cõi thiên đàng thì thấy cung điện hoặc thiên đàng v.v..., 
hoặc thấy lằn sáng là biểu-hiệu sanh làm người, hoặc thấy đường tăm tối thì sẽ sanh 
làm thú. Hoặc thấy ngọn lửa, hoặc lạnh, hoặc nóng v.v... là điềm sẽ sanh vào cõi 
ĐỊa ngục. 


Cũng cần nhắn mạnh răng, một trong những điềm trên sẽ chắc chăn tự nó hiện diện 
đến tiến trình đồng lực của người đang tử, tự nó không đến tâm tử. Tâm tử bắt cùng 
cảnh mà tâm tái tục và tâm hữu phần đã bắt của kiếp sống hiện tại. Cảnh của tiến trình 
đồng lực cuối của kiếp sống hiện tại sẽ làm cảnh của tâm tái tục, hữu phần và tử của 
kiếp sống kế tiếp. 

Những cảnh hiện ra lúc sắp chết diệt cùng với tâm tử. Còn tâm tái tục nương theo 
những cảnh ấy mà chỉ bắt tinh hoa bản chất của cảnh ấy mà thôi. 

“Tái tục, hữu phân, xả thân 
Ba tâm một thứ, môi lân in nhau, 
Vấn đông làm việc chung trào 
Cảnh thời giống cảnh trước sau cũng là. ` 

[Yêu cầu người đọc ôn lại cảnh cận tử (Mfaranasanna nimif(a) đã trình bày ở chương 

Lộ trình tâm (Ƒ7⁄”¡)]. 


, 


Lộ Cận Tử (Maratasanna vithi) 


Tato param tam ceva tath` opalthlam arammanamn arabbha vipaccamanaka 
kammanuripar parisuddham upakkihfltham vã citasantanam qabhimham pavattafi 
bahullena Tam eva và pana janakabhutam kammam abhinavakaranavasena 
dvarappatfIan hofl. 

Sau đó, bắt cảnh đã hiện diện như thế, dòng tâm thức tiếp tục tuôn chảy phù hợp với 
nghiệp sẽ cho quả, cho dù hoàn hảo hay tỳ vết và phù hợp với sự tồn tại hay kiếp sống 
của người đang tái tục, hầu như hướng về kiếp sống ấy. Hay nghiệp sản sanh ấy là 
nghiệp sẽ trợ cho tái tục tự hiện diện trong ý môn bằng sức mạnh của sự tự nối tiếp. 


91. Paccäsannamaranassa fassa vithicittavasane bhavangakkhaye vã cavanavasena 
paccuppannabhavapariyosanabhutam cuticitarn uDpajjhitva nirujJjhati. 

Tasmim niruddha vasãne fass` anantfaram eva tathagahitam arammanam arabbha 
savafthukam qavathukam cva va yatharaham qvÙjänusayaparikkhiena 
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tanhanusayamuHlahena sankharena janiyamanam sampayuttehi pariggayha mang" 
sahajatanan qadhifhanabhavena pubban gamabhitam bhavantarapafisandhana- 
vasena pafisandhisankhatarn mãnasam uÐDpaj]amanam eva pafifthafi bhavanfare. 

Với người cận tử, cho dù ở cuối của lộ trình tâm hay lúc diệt của tâm hữu phần, tâm 
tử, cuối của kiếp sống hiện tại, sanh và diệt theo cách tử. 

Ngay sau sự diệt của tâm tử, một tâm tái tục sinh khởi và được thiết lập ở kiếp sống 
sau, bắt lẫy cảnh đã được bắt bằng đồng lực cận tử, dù cho có chỗ chịu bằng sắc ý vật 
hay không, do thích hợp. Tâm tái tục này được trợ sanh bởi nghiệp thiện hay bất thiện, 
mà nghiệp ấy được bao quanh bởi øwj/ãnwsaya (vô minh tiềm thùy) và căn 
kãmäräãgãnusaya (ái tiềm thùy). Nó được gọi là pafisandhi cifra (tâm tái tục) vì nó liên 
kết hai kiếp sống liền kề với nhau. Nó được kết nối bằng những danh sở hữu và đóng 
vai trò như pháp dẫn đầu phối hợp cùng sanh như nên tảng của chúng. 


Cảnh Của Tâm Tát Tục 


92. Maranasannavihiyam pan” eltha mandappavaHani pañc” eva javanani 
paHkankhitabbdmi, tasma yadi paccuppannarammanesu apathagatesu dharanfesv ` eva 
maranam hofi, tada pafisandhi bhavanganam pì paccuppannarammanata labbhaf tỉ 
kafva Kamavacarapafisandhiya chadvaraggahitarn kammanimilam gatinuminañ ca 
DpaccuppannamafIAarammanarn upalabbhatL. Kammam pana alifam eva, tañ ca 
manodvarageahitamni. Tan! pana sabbani pỉ parittadhammabhiuan ` eV ãraimmanđHi. 

Lại nữa, ở chỗ này trong lộ cận tử, chỉ có 5 javyana (đông lực) yếu sẽ sanh. Do đó, 
khi đến lúc tử, trong khi cảnh hiện tại đối chiếu vào môn và vẫn còn đang hiện diện, 
tâm tái tục và tâm hữu phần của kiếp sống mới sẽ bắt cùng cảnh hiện tại ấy. Với lý do 
này, tái tục trong cõi Dục, khi cảnh là một cảnh “điềm nghiệp” (kammanimifta) hay một 
cảnh “điềm sinh? (gafinmimifía) được nhận biết tại một trong 6 môn, cảnh ây có thể là 
cảnh hiện tại hay cảnh quá khứ. Nhưng cảnh “điềm nghiệp” (kamưuanimnifra) làm cảnh 
thì chỉ là cảnh quá khứ và chỉ được nhận biết tại ý môn. Thêm nữa, tất cả những cảnh 
của tái tục cõi Dục này chỉ là cảnh dục. 


93. Ripavacarapafisandhiya pana paññattibhutam Kaimmmanimitftam ev` arammanam 
hofI. 

94. Tatha Aripapalisandhyaä ca mahageafabhhiuam pañnatibhuan ca 
kammanimittam eva yatharaham ãrammanam hoti. 

Lại nữa, trong trường hợp tái tục trong cõi Sắc giới, cảnh là một pháp chế định và 
luôn là một cảnh “điềm nghiệp? (kammanimiria). Cũng thế, trong trường hợp tái tục 
trong cõi Vô sắc, cho dù cảnh có thể là tâm đáo đại (mahaggafa cia) hay một pháp 
chế định, thì luôn là một cảnh “điềm nghiệp” (kamưmanimitfa). 
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95. Assafñfiasattanam pana jIvitanavakam eva pa{isandhibhavena patiftháafi, tasma 
te ripapafisandhika nãma. 

9. Aripã rũpapafisandhikä. 

97. Sesa rupäripapafisandhiha. 

Thêm nữa, chư Phạm thiên vô tưởng (Asaññasafta brahma), chỉ có bọn sắc mạng 
chín pháp (?itanavaka kalãpa) thành cỗ định trong cách kết nối tái tục. Do đó, chúng 
được gọi có tái tục sắc (rủpa pafisandhi). Chư Phạm thiên vô sắc (Aripa brahma) được 
gọi có tái tục danh („ma pafisandhi). Tất cả những chúng sanh còn lại được gọi là có 
tái tục danh-sắc (tức là họ được sanh có đủ cả năm uân). 

Giải: 

Khi chúng sanh sẵn tử, điềm cận tử (maranäsanmna nimi#a) luôn xuất hiện tại 1 trong 
6 môn. Điềm cận tử có thể dưới dạng của một nghiệp quá khứ sẽ trợ cho tái tục trong 
kiếp sông mới, hay dưới dạng cảnh “điềm nghiệp” (kammanimifra) có thê là quá khứ 
hay hiện tại, hay dưới dạng của một cảnh “điềm sinh” hay thú tướng (gaíimimiía) là 
điềm thường hiện diện. 

Nghiệp hoàn chỉnh là can (tư) cũng như điềm nghiệp (kammanimifra) quá khứ sẽ 
xuất hiện ở ý môn trong khi điềm nghiệp (kammnanimifra) hiện tại cũng như điềm sinh 
(gafinimitra) sẽ xuất hiện ở 1 trong 5 môn, đó là một cảnh sắc sẽ xuất hiện tại nhãn môn, 
cảnh thinh sẽ xuất hiện tại nhĩ môn và v.v... 


Khi cảnh cận tử xuất hiện tại l trong 6 môn, tâm khai ý môn (đv4aƒ7ana cifa) sẽ bắt 
cảnh cận tử và một dòng tâm thức tuôn chảy, gọi là lộ cận tử. Hợp với nghiệp sản sanh 
sẽ trợ cho kiếp sống kế. Một tâm thiện hay bắt thiện bình thường sanh năm lần làm việc 
đồng lực trong lộ này. Những đồng lực này được gọi là đồng lực cận tử 
(maranasannaJ/avana). 


(a) Lộ nhãn môn cận tử cảnh rất lớn 
(Atinahantarammata cakkhudvara mmaranasanna vithi) 
Hai loại lộ cận tử cho cảnh sắc rất lớn đối chiếu vào nhãn môn: 
(1) Lộ này là lộ chót na cảnh có xen hữu phần trước khi tử. 
Ký tự theo PalI 
... T1-Na-Da-“Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Da-Da”-Bha-Cuti-Pati-Bha... 
Ký tự theo Việt 
...V-R-D-“K-Nhãn-T-Th-P-C-C-C-C-C-N-N”-H-Ứ-S-H... 
(ii) Lộ này là lộ chót na cảnh không có xen hữu phần trước khi tử. 
Ký tự theo Pali 
... T1-Na-Da-“Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Da-Da”-Cuti-Pati-Bha... 
Ký tự theo Việt 
...V-R-D-“K-Nhãn-T-Th-P-C-C-C-C-C-N-N”-Ứ-S-H... 
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Giải: 

Cảnh “điềm nghiệp? (kamma nimitía) hiện tại hay điềm sinh (gafi nữnira) đối 
chiếu hay dội vào nhãn môn vào sát-na sanh của tâm hữu phần vừa qua thứ nhất 
(afia bhavanga) với cường độ rất lớn, nó trở nên rõ rệt vào sát-na sanh của tâm hữu 
phân rúng động (bhavanga calana). Tâm hữu phần rúng động này sanh liên tục làm 
việc rúng động 2 sát-na tâm (Na-Da) rồi dứt. Kế tiếp, quan sát cảnh, tâm khai ngũ 
môn (øañcadvarãvajjana), nhãn thức (cakkhuviññäna), tiếp thâu (sampaficchana), 
thầm tấn (sanfirana), đoán định (voffhapana), 5 đồng lực avana), 2 na cảnh 
(tadälambana) và 1 hữu phần (bhavaaga) sanh trong lộ (vi). Kế đó, tâm tử (curi) 
sanh khi người ấy tử. Trong lộ thứ nhì, tâm tử trực tiếp theo ngay sau tâm na cảnh 
mà không có bắt cứ sự can thiệp nào của một tâm hữu phân. 


Ngay sau tâm tử (cu?i) diệt, tâm tái tục (pafisandhi cirra) sanh liền kề trong kiếp 
sống kế tiếp; không có bất cứ khoảng ngưng hay khoảng thời gian nào xen giữa trong 
dòng tâm thức. Kiếp sống kế có thể xuất hiện ở một nơi rất xa như một cõi Phạm 
thiên (Brahzma), song không có khoảng trồng. 


Như thế, dòng tâm thức tiếp tục tuôn chảy, không có chướng ngại về thời gian và 
không gian. Ý nghĩa về thời gian vả không gian được hình dung ở đây, cũng là ý nói 
về linh hồn lang thang loanh quanh trước khi nó vào một kiếp sống kế là một quan 
kiến sai trái. Không có linh hồn hay người trong Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) — chỉ 
có dòng chảy không ngừng của danh pháp („zma) và sắc pháp (rữpa) hợp với lý liên 
quan tương sinh (pa/iccasamuppađa), sẽ được giải thích trong Chương VỊII. 


(b) Lộ nhãn môn cận tử cảnh lớn 
(nahantärarmn„mnana cakkhudvara maranasanna vithi) 

Hai loại lộ cận tử có một cảnh sắc với cường độ lớn đối chiếu hay dội vào nhãn 
môn được trình bày như sau: 

Ký tự theo Pali 

... ITT-TT-Na-Da-“Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Bha-Cuti-Pati”-Bha... 

Ký tự theo Việt 

...V-V-R-D-“K-Nhãn-T-Th-P-C-C-C-C-C-H-Ủ-S”-H... 

Ký tự theo Pali 

... ITT-TT-TT-Na-Da-“Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Cuti-Pati”-Bha... 

Ký tự theo Việt 

...V-V-V-R-D-“K-Nhãn-T-Th-P-C-C-C-C-C-Ủ-S”-H... 

Điềm cận tử với cường độ tương đối lớn trở nên rõ rệt tại môn chỉ sau hai hoặc ba 
hữu phần vừa qua (zfa bhavanga) đã trôi qua. Kế đó, tâm hữu phần rúng động hai 
lần (Na-Da) rồi dứt. Sau đó là tâm khai ngũ môn (pañcadvarãvajjana), nhãn thức 
(cakkhuvinnana), tiếp thâu (sưmpaficcama), thấm tấn (sanfrana), đoàn định 
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(vofthapana), năm đỗng lực (javana) và sau đó, một tâm hữu phần (bhavanga) có 
thể sanh (hoặc không) kết thúc tiễn trình lộ. Ngay sau đó, tâm tử sanh kết thúc kiếp 
sống hiện tại. Và nữa, ngay sau tâm tử (cu), tầm tái tục (paƒisandhi) sanh liền kẻ, 
không bị gián đoạn trong dòng tâm thức và không có quãng ngừng nào. 


(c) Lộ ý môn cận tử cảnh rất rõ 

(Ativibhutarammanna manodvara maranasanna vithi) 

Ký tự theo Pali 

...Na-Da-“Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Dã-Da-Bha-Cuti-Pati”-Bha... 

Ký tự theo Việt 

...R-D-“K-C-C-C-C-C-N-N-H-Ủ-S”-H... 

Ký tự theo Pali 

...Na-Da-“Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Dã-Da-Cuti-Pati”-Bha... 

Ký tự theo Việt 

...R-D-“K-C-C-C-C-C-N-N-Ủ-S”-H... 

Giải: 

Khi cảnh “nghiệp' (kamma) trợ cho tái tục kế tiếp hay cảnh “điềm nghiệp" (kamưna 
nimifa) quá khứ xuất hiện tại ý môn với cường độ lớn, tâm hữu phần rúng động hai 
lần (Na-Da) rồi dứt. Sau đó là tâm khai ý môn (ø@anodvãrävajjana) hướng dòng danh 
pháp đến cảnh, tóm lấy cảnh và quyết định dù cho cảnh là tốt hay xấu. Kế tiếp là năm 
đồng lực (ayana) hưởng vị của cảnh, tiếp theo sau là hai tâm na cảnh (/adãlambana) 
và một hoặc không có tâm hữu phần (bhavaga). 


Kế tiếp, tâm tử (cu) sanh khi chúng sanh tử. Ngay liền sau tâm tử diệt, tâm tái 
tục (paƒisandhi) sinh khởi trong kiếp sống kế tiếp mà không có sự gián đoạn nào 
trong dòng tâm thức. Sau đó, tâm hữu phân bắt đầu tuôn chảy trong kiếp sống kế. 


(d) Lộ ý môn cận tử cảnh rõ 
(Vibhilarammana mmanodvara maranasanna vithi) 
Ký tự theo Pali 
...Na-Da-“Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Bha-Cuti-Pati”-Bha... 
Ký tự theo Việt 
...R-D-*“K-C-C-C-C-C-H-Ứ-S”-H... 
Ký tự theo Pali 
...Na-Da-“Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Cuti-Pati”-Bha... 
Ký tự theo Việt 
...R-D-“K-C-C-C-C-C-Ứ-S”-H... 
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Lộ tâm sinh khởi trong trường hợp (đ) không có hai tâm na cảnh (Dã-Dä). Nó rất 
quan trọng là dòng tâm thức không bị cắt đứt khi tử, mà cứ tuôn chảy từ kiếp này 
sang kiếp khác. 


Tâm Tái Tục (Pafisandhi cưa) Và Cảnh 


Tâm tái tục sinh khởi trong kiếp sống mới là quả của nghiệp (nghiệp hữu - 
bhavakamma) có cơ hội trợ cho kiếp sông mới. Tâm tái tục nối kết kiếp sống mới với 
kiếp sống cũ, nên được gọi là tâm tái tục (paƒisandhi ci1ta). 


Tâm tái tục câu hành (đi cùng) với những sở hữu tâm (cefasika) hợp với nó. Tâm là 
những hạt nhân cũng là pháp đi trước dẫn dắt những sở hữu tâm hợp với nó. Sắc ý vật 
(hadaya vatthu), đã được trợ sanh bởi cùng nghiệp, sẽ xuất hiện nếu sự sống mới xảy 
ra trong cõi Ngũ uẫn (Pañca vokãra). Còn nêu sự sống mới xảy ra trong cõi Tứ uân 
(Cau vokãra) tức cõi Vô sắc thì sẽ không có sắc ý vật. 


Tâm tái tục bắt cảnh mà đồng lực cận tử (maranäsannajavana) từng quan sát. Nếu 
đồng lực quan sát cảnh “điềm nghiệp” (kammanimitra) thì tâm tái tục cũng quan sát cảnh 
' điềm nghiệp" (kammanimitra). Và tất cả tâm hữu phần trong kiếp sống mới cũng quan 
sát theo cùng cảnh ấy. 


Cảnh của tâm tái tục sắc (rữpa pafisandhi) là cảnh “điềm nghiệpˆ (kammnanimira) 
như là tợ tướng (pafibhäga nimifta) của đề mục kasina thường xuất hiện ở ý môn vào 
thời tử. 

Cảnh của tâm tái tục vô sắc (arữpa pafisandhi) cũng là cảnh “điềm nghiệp” 
(kanmnanimifia) có thể là cảnh chế định như là không vô biên xứ hay tâm đáo đại như 
tâm thiện không vô biên xứ (akãsãnañcäyafana kusala cữta). 


Cốt Tái Tục Sau Khi Tử 


98. Arupacutiyä homti, heffimaruppavajjtä param ãrupasandhr ca, tathä 
KamaHihetuka. 

Ripavacaracutiya, qheturahita sium. Sabba kamatihetumha, Kamesv eva pan 
ciard. 

Ayam ettha Cutipafisandhikkamo. 

Khi một chúng sanh tử từ một cõi Vô sắc, Vị ây có thê được tái tục ở cùng cõi Vô sắc 
hay trong bắt cứ cõi nào cao hơn, nhưng không ở cõi Vô sắc thấp hơn. Vị ấy cũng có 
thê được tái tục trong một cối vuI Dục giới bằng tâm tái tục ba nhân. 

Khi một chúng sanh tử từ một cõi Sắc ĐIỚI, VỊ ấy có thể được tái tục bằng bất cứ tái 
tục hữu nhân nào, nhưng không băng tái tục vô nhân. 
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Khi một chúng sanh tử từ một kiếp sống ba nhân trong cõi Dục, vị ấy có thể tái tục 
bằng bất cứ tái tục nào, nghĩa là vị ấy có thê được sanh bất cứ nơi nảo. Còn những người 
nhị nhân và vô nhân trong cõi Dục, sau khi tử sẽ chỉ được tái tục trong cõi Dục giới. 

Đây là tiễn trình tử và tái tục. 

Giải: 

Tử là sự kết thúc tạm thời của một hiện tượng tạm thời. Bởi vì tử nghĩa là sự tắt của 
mạng quyền (jwitindriya), hỏa giới (usmã = teodhãw¡) và thức (viññãna) của mỗi 
chúng sanh trong mỗi một kiếp sống. Nhưng tử không hoàn toàn là sự tiêu diệt của một 
chúng sanh. Tử ở một nơi đồng nghĩa với việc tái tục ở một nơi khác một khi nhân trợ 
cho kiếp kế tiếp chưa bị đoạn tuyệt. 

Bây giờ, những cõi là nơi tái tục có thê xảy ra sau khi tử trong mỗi cõi được tính như 
sau: 

1. Khi một vị Phạm thiên trong một cõi Vô sắc tử, vị ấy có thể tái tục ở cùng cõi hay 
một cõi cao hơn mà không ở một cõi Vô sắc thấp hơn. Lại nữa, vị ây có thể tái tục ở 
cõi Dục với 3 nhân (/hefuka) là một vị trời (đeva) hay một chúng sanh nhân loại. 
Cho nên: 

()_ Sau khi tử ở cõi Không vô biên xứ (1kãsãnañcãyatana), có thê 4 tái tục vô sắc 

(aripa) và 4 tái tục dục giới tam nhân. 
(1) Sau khi tử ở cõi Thức vô biên xứ (VW¡7ññanañcäyatfana), có thể tái tục ở 3 vô sắc 
(aripa) (trừ tái tục không vô biên xứ) và có thể là 4 tái tục dục giới tam nhân. 

(1i) Sau khi tử ở cõi Vô sở hữu xứ (kiñcaññãyatana), có thê tái tục ở vô sở hữu 

xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ và 4 tái tục dục giới tam nhân. 

(v) Sau khi tử ở cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ (Nevasañna nasañña yafana), có 

thê tái tục ở Phi tưởng phi phi tưởng xứ và 4 tái tục dục giới tam nhân. 


2. Khi một vị Phạm thiên trong một cõi Sắc (ngoại trừ cõi Vô tưởng và Tịnh cư) tử, vị 
ấy có thể tái tục trong bất cứ cõi nào ngoại trừ 4 cõi Khổ tùy vào nghiệp của vị ấy. 
VỊ ây cũng sẽ được tái tục là một người nhân loại hạng thấp hay là một A-tu-la hạng 
thấp. Nói cách khác là có thể 4 tái tục dục giới nhị nhân, 4 tái tục dục giới tam nhân, 
6 tái tục sắc giới và 4 tái tục vô sắc giới, có thê trừ 2 tái tục vô nhân. 

Khi Phạm thiên vô tưởng tử, Ông ấy sẽ được tái tục trong cõi Dục làm người nhân 
loại hay vị trời, cho nên có thể là 4 tái tục dục giới nhị nhân và 4 tái tục dục giới tam 
nhân. 


3. Khi một chúng sanh nhân loại hay vị trời dục g1ới tử, vỊ ây có thể tái tục trong bất cứ 
cõi nào nếu vị ây là một người tam nhân (//hefuka), Vì VỊ ấy có thể phát triển thiền 
(/hãna) đê tái tục thành một vị Phạm thiên hay vị ấy có thê phạm vào những ác nghiệp 
rồi bị sa vào những cõi Khô. 
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Khi một người nhân loại hai nhân hay vị trời hai nhân tử, vị ấy có thê tái tục băng 
bất cứ tái tục nào trong 10 tái tục dục giới. 


4. Khi người vô nhân trong cõi Nhân loại cũng như trong cõi Tứ đại thiên vương thấp 
tử, cả 10 tái tục dục giới đều có thẻ. 


5. Khi người khổ trong 4 cõi Khô tử, lần nữa, cả 10 tái tục dục giới đều có thể xảy ra. 
Sự Liên Tục Của Dòng Tâm Thức 


99. lcc` kvam gahitapafisandhikanam pana patisandhinirodh anantarato pabhufi 
tam ey` aramrmmanam ãrabbha tad eva cittarh yăva cuficitftuippadaäa asafi vithicittuppade 
bhavassa angabhavena bhavangasantatisankhatarn mãnasam abhocchinnam nađIsoto 
viya pavaffaf1. 

Hơn nữa, đối với ai từng tái tục theo như cách mô tả trên, từ khi sát-na tâm tái tục 
diệt, cùng loại tâm quả bắt lấy cùng cảnh đã bắt băng tâm tái tục, lần lượt sinh không 
đứt quãng, tuôn chảy như dòng sông cho đến khi tử nếu không có một lộ tâm sinh khởi. 
Dòng tâm thức này là nguyên nhân duy trì sự sống trong kiếp sông mới, được gọi là 
tâm hữu phần (bhavangacira). 


100. Pariyosane ca cavanavasena cuficittam hutva nirujjhati. 

Vào lúc cuối của kiếp sông ấy, vào thời tử, tâm tử sanh và diệt. 

Giải: 

Nghiệp trợ cho kiếp sống mới sinh khởi, tiếp tục trợ sanh tâm quả của nó lần lượt từ 
sát-na tái tục cho đến khi tử. Tâm quả đầu tiên, vì nó kết nối kiếp sống mới với kiếp 
quá khứ, nên được gọi là tâm tái tục kết nối, hay đơn giản là tâm tái tục (pafisandhi 
C1114). 

Dòng chảy của tâm quả bắt đầu từ sát-na ngay sau tâm tái tục cho đến sát-na ngay 
trước tâm quả cuối cùng sanh, được gọi là tâm hữu phần (bhavaäga cửa). Tâm quả 
cuối cùng, vì nó làm việc tử, nên được gọi là tâm tử (cufi ca). 


Vòng Sanh Và Tử (Samsãra - Luân Hồi) 


101. Tato parañ ca pafisandhadayo rathacakkam iva yathãakkamam eva parivatftanta 
pavafIqanH. 

102. Palisandhibhavangavithiuo, cuti ceha tatha bhavantare, puna sandhi 
bhavangam icc ` qyam, pariVaffafi citasan1afi. 

Sau khi tâm tử diệt, tâm tái tục và những tâm khác /mhw tâm hữu phần 
(bhavangacitta) và tâm lộ (vithicifia)J tiếp tục sanh và diệt không ngừng theo đúng trình 
tự như sự quay của bánh xe của một cỗ xe. 
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Như tâm tái tục, tâm hữu phần, tâm lộ và tâm tử sanh và diệt không ngừng trong kiếp 
sông hiện tại, cũng thế trong kiếp sống kế tiếp, một dòng tâm thức tương tự sẽ vẫn sinh 
một cách liên tục. 

Giải: 

Ngay sau sự diệt của tâm tái tục (pafisandhicirra), tâm hữu phần (bhavangacifa) 
sanh và diệt 16 sát-na tâm. Sau đó, một tâm khai ý môn (wanodvarava77ana) sinh khởi 
lây tâm tái tục làm cảnh của nó. Theo sau tâm này là bảy tâm đồng lực (/avanacia), 
có căn là tham, bất tương ưng tà kiến và vô dẫn, phát triển một sự ái luyễn/dục cầu vào 
kiếp sống mới (bhavanikamii javana). Đây là lộ trình tâm đầu tiên trong kiếp sống mới. 

Khi lộ trình tâm này kết thúc, lần nữa, tâm hữu phần tuôn chảy cho đến khi nó bị 
ngắt bằng một lộ tâm. Hữu phần, một lộ tâm, hữu phần và lộ tâm sẽ cứ tiếp tục xảy ra 
cho đến khi tử. 

Dòng tâm thức tuôn chảy theo cách này từ lúc tái tục cho đến khi tử và từ khi tử đến 
một sự sinh mới, hết kiếp này sang kiếp khác, xoay vòng như bánh xe của một cỗ xe. 


k3 «€é 


Vòng sanh và tử liên tục không ngừng được gọi là “S%øsãra” — luân hồi. 
Dứt Vòng Sanh Và Tử (Samsãra - Luân Hồi) 


Patisankhayapanetamaddhuvam, adhigantva padamaccutam budha, 
Sumuam=ucchinnasinehabandhana, samamessanfi ciraäya subbaf1a. 

Để kết thúc vòng luân hồi, bậc trí được tái tục băng tâm đại quả tương ưng trí 
(ñãnasampayutta mahavipaka ciffa) (tức là tâm tái tục tam nhân) thôi thúc họ trong thời 
gian dài băng cách thực hành tam học, biết và thấy rõ sự sinh và diệt của danh pháp và 
sắc pháp băng tuệ quán (vi2assanãñãna) và thây rõ trạng thái vắng lặng bất diệt của 
Nibbaäna bằng đạo tuệ (waggañãna) và quả tuệ (phalañãna). Họ làm khô cạn tất cả ái 
(anh), cắt đứt tất cả pháp triền và đạt đến sự văng lặng vĩnh viễn. 


Hỉ AbhidhammaftIhasangahe VrthimutftAasangahavibhago nãma pañcamo paricchedo. 
Đến đây, kết thúc chương thứ năm của Vô Tỷ Pháp Tập Yếu 
(Abhidhammatthasangaha) với tựa đề Ngoại Lộ Tập Yêu (VTthimutfasangaha). 
_—_ O0O0_ _ 
Câu Hỏi Ôn Tập 
1. Bốn cõi Khô là gì? Tại sao chúng được gọi là ⁄4pãyabhữmi *? Những ai bị sanh trong 
cõi này? Tại sao? 


2. Bảy cõi vui Dục giới là gì? Tại sao chúng được gọi là “Kãmasugafibhimi ”) Những 
hạng người nào trú trong cõi này? 
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K_ 


10 


I1. 


12, 


13, 


14. 


l. 


16. 


Trình bày những cõi trời Phạm thiên (Brahma). Tại sao một số Chư Phạm thiên chỉ 
có sắc pháp, một số chỉ có danh pháp và một số có cả hai danh pháp và sắc pháp? 


. Trình bày mười hai hạng người (puggaia). Hạng người nào có thể được tìm thấy 


trong: Cõi Khô, cõi Nhân loại, cõi trời Dục giới, cõi trời Sắc giới và cõi trời Vô sắc 
ĐIỚI. 


. Trình bày bốn dạng tái tục (pz/isandhi). Nêu tâm tái tục, hữu phần và tử của người 


khổ, người lạc vô nhân, người nhị nhân, người tam nhân, chư Phạm thiên Sơ thiền 
sắc, chư Phạm thiên Quảng quả, chư Phạm thiên Tịnh cư, chư Phạm thiên Vô tưởng, 
chư Phạm thiên Không vô biên xứ? 


. Trình bày tuôi thọ của người khô, người nhân loại, địa chư thiên, chư thiên cõi trời: 


Tavatimsa, Tusita Mlahabrahma, Asannasatta Vehapphala Akanilha và 
Nevasaññanasañnayatana bhrahma. 


. Trình bày bốn loại nghiệp tương ứng với phận sự. 
. Trình bày bốn loại nghiệp theo cấp độ ưu tiên cho quả. 


. Loại nghiệp gì có thê đóng vai trò của garuka kamma (trọng nghiệp), ãsanna kamma 


(cận tử nghiệp), đci„ua kamma (thường nghiệp), kaƒai#ã kamma (bất định nghiệp). 
Chúng ta nên làm gì để được một tái tục vui trong kiếp sống kế tiếp? 


. Trình bày bốn loại nghiệp theo thời gian chín muồi. Theo bạn nghĩ thì khi nào quả 
của hành vi thiện hay bất thiện mà chúng ta đã thực hiện được trồ sanh? 


Trình bày bốn loại nghiệp chia theo nơi chín muỗi. Bạn sẽ giải thích ra sao về việc 
người kiếm sống đạt được theo ý muốn bằng những ác hạnh, bất thiện pháp và 
người nghèo kiếm sống không đạt được theo ý muốn cho dù họ dẫn đầu một cuộc 
sông đức hạnh, theo thiện pháp? 

Trình bày những nghiệp định hướng số phận và nơi sanh ra sao của Devadatta, Vua 
Alãtasattu, Hoàng hậu Mallikã và người cha của Đại đức Sona từng là một thợ săn 
và sau trở thành một tu sĩ. 

Ai điều khiến, lôi kéo số mệnh và nơi sanh của tất cả chúng sanh? Trình bày khái 
quát. 

Nghiệp môn là gì? Trình bày ba loại nghiệp môn (kazưnua-dvara) và những hành vi 
bắt thiện phù hợp với những môn này. 

Chúng ta có thê lựa chọn ra sao trước một hành vi thiện hay bất thiện? Căn hay nhân 
làm cho những nghiệp thiện và bất thiện là gì? 

Chúng ta phải làm gì để tuân theo lời dạy của tất cả chư Phật: “Tránh xa những việc 
ác, hành theo những việc lành và làm tâm ý thanh tịnh”? 
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17. Trình bày mười pháp thiện. Chúng có thê được phân thành ba nhóm ra sao? 


18. Chúng ta nên thực hiện những nghiệp thiện ra sao để đạt được nghiệp thiện tam 
nhân bậc thượng? Nghiệp này cho quả ra sao? 


19. Tại sao một số người chỉ đạt được nghiệp nhị nhân bậc hạ trong việc đặt bát? Nghiệp 
này cho quả ra sao? 


20. Những nghiệp sau đây cho quả ra sao và ở đâu: Nghiệp bắt thiện, nghiệp nhị nhân 
bậc hạ, nghiệp nhị nhân bậc thượng, nghiệp tam nhân bậc thượng, nghiệp sơ thiền 
thiện sắc giới, nghiệp ngũ thiền thiện sắc giới, nghiệp thiện thức vô biên xứ? 

21. Trình bày những nghiệp thiện dục giới khác nhau? Những nghiệp này cho quả ra 
sao? 

22. Tử là gì? Trình bày bốn nhân đưa đến tử. 

23. Trình bày những điềm hay tướng xuất hiện lúc cận tử. Tại sao chúng xuất hiện? 


24. Một thợ săn đang tử thấy chó địa ngục đến cắn ông ta. Đây là điềm øì? Giải thích 
lộ tâm sanh lúc ấy. 


25. Một tín nữ nghe thuyết pháp ngay trước khi tử. Cảnh cận tử của tín nữ và lộ tâm 
tương ứng với cảnh ấy là gì? 

26. Một nhà giáo nhớ lại cử chỉ giảng dạy của cô ngay trước khi tử. Cảnh cận tử và lộ 
tâm của cô là gì? 

27. Một tu nữ thấy thiên cung sặc sỡ vào sát-na đang tử của cô. Cảnh cận tử và lộ tâm 
của cô là gì? 

28. Cảnh cận tử là gì? Khi nào, tại sao và nó xuất hiện ra sao? 

29. Giải thích lộ cận tử cảnh rất rõ? Có một khoảng ngừng trong dòng tâm thức vào lúc 
tử hay không? 

30. Tử và tái tục trong Abhidhamma nghĩa là gì? Giải thích hiện tượng chết từ một kiếp 
sang kiếp khác. 

31. Những chúng sanh sau đây sẽ sanh về đâu sau khi tử: Mèo, ngạ quỷ, người lạc vô 
nhân, người tam nhân, người trời, Đại Phạm thiên, Phạm thiên Vô tưởng, Phạm 
thiên Vô sở hữu xứ. 

32. Giải thích nhóm bốn cõi và nó làm nên 31 cõi ra sao. 

33. Trình bày những hạng người khác nhau trong cối Nhân loại. Nêu những tâm và 
nghiệp tương ứng đưa đến sự tái tục. 


o0oO 
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CHƯƠNG VI: RŨPA SAÑGAHA ~ SẮC PHÁP NHIẾP 


Mớỡ Đầu 

Trong bốn pháp siêu lý (paramafrha), tâm (cifa), sở hữu tâm (cefasika), sắc pháp 
(rữpa)., Níp-bàn (Nibbana), chúng ta đã học qua 89 hay 121 thứ tâm, 52 sở hữu tâm. 
Những sở hữu tâm này phối hợp với tâm, nương vào tâm, cảnh (ãramnana) cũng như 
sắc vật (wz//hu), sự phát sanh của lộ tâm nhận biết cảnh, 31 cõi hiện hữu và những hạng 
người trú ở những cõi ấy, sự khác biệt giữa những loại nghiệp và những hoạt động của 
chúng xuyên qua những quả thành tựu như là tâm tái tục, tâm hữu phần và tâm tử và 
cuối cùng tử và tái tục. 

Nay trong chương này, chúng ta bàn về hai pháp siêu lý còn lại đó là sắc pháp (rữpa) 
và Níp-bàn (Nibbana). 


Sắc Pháp Là Chi? 


“Rũpd` (căn rup - pakãsane) được dịch như là sắc, tổ chất, hữu hình, thân, tinh thẻ, 
v.v... nhưng không có từ nào chính xác. Xem xét từ những diện mạo, trạng thái khác 
nhau của “zữpz', thì “sắc” hay sắc pháp là từ tương đương gần nhất. 'Rữpa” bao gồm 
những trạng thái của sắc cũng như hoạt động của chúng. 


Tanha katamam sabbam ripam? CaHaro ca mahabhi1tA, caftunnanca 
mahabhitanam upädayaripam, idam vuccafi sabbam ripam. 


Tất cả sắc pháp là chi? Là sắc tứ đại hiển và sắc y sinh nương sắc tứ đại hiển, đó gọi 
là tất cả sắc pháp. (Dhs. 502) 


'Rñpa` có thê thay đôi hình dạng và màu sắc do quí tiết nóng và lạnh cũng như những 
sắc vật chất. Mặc dù hình thể, hình dạng và khói lượng sẽ hiển lộ khi nhiều 'rzpa” được 
tích lũy, nói theo thực tính siêu lý thì sắc pháp (rzpa) không có hình dáng rõ rệt, không 
có hình dạng xác định. 


Trong Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma), sắc pháp (rữpa) sanh và diệt liên tục không dứt 
ở mỗi tiểu sát-na (khawa). Sắc pháp liên tục sanh không ngừng do bốn nguyên nhân trợ 
- đó là: Nghiệp (kamưna). tâm (cira), quí tiết (ufu) và vật thực (Zhãra). Sắc pháp tồn 
tại rất ngăn — chỉ l7 sát-na tâm. Chúng vừa được hình thành thì hầu như tức khắc diệt 
mất. Hầu như tỷ lệ sanh và tỷ lệ diệt của sắc pháp đồng nhau làm cho định luật bảo tồn 
của sắc giữ thành những “khối” hay “uẫn". 

Bên cạnh việc sắc pháp (ra) và danh pháp (»zma) phụ thuộc lẫn nhau, chúng ta 
nên hiểu sắc pháp hơn nữa bằng cách nghiên cứu những khía cạnh khác nhau của sắc 
pháp được trình bày dưới đây. 
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Bảng Liệt Kê Sắc Pháp (Rũpa samuddesa) 


Theo Abhidhamma, 28 thứ sắc pháp (rũpa) được chia thành 2 nhóm - đó là nhóm 
bốn sắc minh hay sắc hiển (0##/aripa) và nhóm hai mươi bốn sắc y sinh 
(upãdãäyarñpa). Sắc minh hay sắc hiển nổi bật hơn sắc y sinh. Khối lượng lớn như quả 
địa cầu và mặt trời được hình thành khi nhiều sắc minh được tích lũy. Sắc chủng còn 
được gọi là đại hiển (mahäbhữa). 


Bồn thứ sắc hiển (bhữ/arzpa) này là nền tảng của sắc, không rời nhau trong những 
bọn sắc khác nhau. Chúng tham gia vào thành phần của tất cả sắc vật chất, từ phân tử 
nhỏ nhất cho đến hòn núi to lớn. 


Hai mươi bốn sắc y sinh (pãadãyarzpa) là những sắc nương nhờ hay tùy thuộc vào 
sắc hiển đặng sinh. 


Bồn sắc đại hiển cùng với hai mươi bốn sắc y sinh tạo nên 28 thứ sắc pháp (rữpa) 
với những trạng thái khác nhau. 


28 thứ sắc pháp (ra) có thê được phân thành 11 loại sắc như sau: 
(a) Sắc đại hiển? — đất, nước, lửa, gió. 
(b) “Sắc thanh triệt — nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. 
(c) “Sắc cảnh” - sắc, thỉnh, khí, vị. 
(d) “Sắc tính? - nữ, nam. 
(e) “Sắc ý vật. 
(/_ “Sắc mạng quyên". 
(g) “Sắc vật thực". 
(h) “Sắc giao giới”. 
(i) “Sắc biểu tri” - thân biểu tri, khẩu biểu tri. 
(7) -Sắc kỳ dị — nhẹ, mềm, thích sự. 
(k) “Sắc tứ tướng - tích trữ, thừa kế, lão, vô thường. 


(a) Bốn Sắc Đại Hiển (Mahãbhira)! 


Sắc đại hiển nghĩa là sắc to lớn và hiện bày rõ ràng. Như có Päã]i chú giải như vây: 

“Uppadinnanuppadinnasantanesu salakkhanato sasambharato ca mahantfani hufva 
bhavanfi patubhavamtifi = mahäbhitãni `. 

“Những sắc nào là to lớn và hiện bày rõ ràng bởi trạng thái và hình tướng riêng trong 
cơ tánh của vật có sự sống và không có sự sống. Do đó, những sắc ấy gọi là sắc đại 
hiên”. 


1... Chủ yếu, căn bản. 
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1. Sắc Đất (pafhavi) hay “địa đại, pathavidhatu (địa giới)” [*°Pathavr' (địa) còn được 
viết là 'pufhavĩ, pu†huvï' — được bắt nguồn từ căn pưíh có nghĩa là tăng, nở ra, dãn 
ra, mở rộng, tăng số lượng v.v...; DhZứu (giới) nghĩa là pháp tự trì trạng thái (a/ano 
sabhavam dharenfi)]. 


Địa giới (pafhavidharu) là thực tính dẫn nở với những trạng thái cứng và mềm. 
Dãn nở nghĩa là chiếm không gian. Sự dãn nở 3 chiều khiến cho phát sanh khái niệm 
của một thân rắn chắc. Như không có hai thân có thể chiếm hữu cùng không gian 
trong cùng một thời gian, Phật giáo tìm thấy khái niệm cứng từ sắc đất. Hai trạng 
thái của cứng và mềm, hàm ý tính tương đối. Thí dụ, một hòn đá có thê nói là “cứng? 
nếu so sánh với đất sét, nhưng là 'mềm” nếu so sánh với sắt. Sắc đất làm nơi nương 
tựa hay nòng cốt cho những sắc câu sanh khác. 


Có Pä|i chú giải như vầy: Sahajãtaripani pathanti patilthahanti etthãti = pathav: 
Sắc nào thành chỗ cho các sắc câu sanh đề nhờ, đó gọi là đất. 


Katamam tam ripam pa{fhavidhatu 2 Yamn kakkhalam kharigatam kakkhajattam 
kakkhalabhavo aj}hattam va bahiddha và upadinnam va anupadinnarm và, ida tam 
ruipam pathavidhatu. 

Sắc gọi là địa giới đó ra sao? Sắc nào mà cứng sượng, sự cứng, cách cứng, vật 
cứng, trạng thải cứng, hoặc bên trong, hoặc bên ngoài, hoặc thành thủ, hoặc thành 
phi thủ. Những sắc này gọi là địa giới (pathavidhäu). (Dhs. 656) 


Dhaãứu (giới) nghĩa là tự trì trạng thái. 


Bốn ý nghĩa (a/fha) của địa: (DhsA.368, Vs.1.362, Vs.2.73)1 

-_ Trạng thái là cứng (kakkhajaftalakkhana), mềm, thô, mịn, nặng, nhẹ. 

-_ Phận sự là duy trì, đóng vai trò là một nên tảng cho những sắc đại khác và những 
sắc y sinh trong bọn cùng hiện hữu (pafi/thänarasa). 

- Thành tựu là hứng chịu, tiếp nhận những sắc đồng sanh trong cùng bọn 
(sampaficchana-paccupaffhana). 

-_ Nhân cận là có 3 sắc đại còn lại trong cùng bọn của chúng (thủy, hỏa và phong 
giớI) (avasesa-dhafuttaya-padafthand). 


2. Sắc nước (ãpo) hay “thủy đại, ãpodhãmu (thủy giới)? [*ãpo được bắt nguồn từ căn 
ap, đến, giao đến, hoặc từ Z + căn øãy, gia tăng, tăng trưởng. Ảpodhiiu (thủy giới) 
là yếu tố dính liền, cô kết]. 

Thủy giới (ãpodhZi») là thực tính kết dính với những trạng thái quến lại và chảy 
ra. Nó là thực tính nước (đøo) làm cho những hạt sắc khác kết lại với nhau. Nó cũng 
như lực hấp dẫn giữa điện cực âm và dương. Khi chúng ta cộng một ít nước vào bột, 


1 DhsA.368: Dhammasavgani commentary (atthasalini), Burmese edition (Sixth Savgha Council). Page 368. Vs.1.362: 
Visuddhimagga, Burmese edition (Sixth Savgha Council). Volume 1. Page 362. 
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những nguyên tử bột kết dính thành cục. Nếu chúng ta cộng thêm nước, hỗn hợp trở 
thành lỏng và chảy ra. 
Có những câu Pã|i chú giải như vây: 
Apeti sahajãtaripesu byäpetvä tifthafi = ãpo: Sắc mà đượm nhuần khắp cả các 
sắc câu sanh, đó gọi là nước. 
Appäyati sahajätaripäni suithu briheti vaddhefffi = ãpo: Sắc mà làm cho những 
sắc câu sanh tiễn hóa tốt đẹp. đó gọi là nước. 
Sahajätaripaäni avippakinnani katvã bhuso pãti rakkhafifi = ãpo: Sắc mà quến lại 
bảo trì cho sắc câu sanh đặng chặt chẽ không cho rời rã, sắc ấy gọi là nước. 


Katamam tam rupam ñpodhãf42 Yam apo apogafam sinecho sinehagafam 
bandhanafIam ripassa qJJhattam ya bahiddha vã upadinnan và anupadinnam va, 
Idamụ tan rupam ãpodhatu. 

Sắc gọi là thủy giới đó ra sao? Sắc nào có chơn tướng chảy ra, quên lại, hay sự 
nhỉ, ướt, tươm của sắc hoặc bên trong, hoặc bên ngoài, hoặc thành thủ, hoặc thành 
phi thủ, dù thế nào những sắc này đều gọi là thủy giới (ãpodhãu). (Dhs.656) 


Bốn ý nghĩa (a/fha) của nước: (DhsA.368, Vs.I.362, Vs.2.73) 

- Trạng thái là chảy ra, rỉ ra (paggharanalakkhana) hay là trạng thái quến lại 
(abandhana-lakkhana). 

- Phận sự là có cách tiến hóa làm tăng những sắc đồng sanh trong cùng bọn 
(byùhanarasa). 

- Thành tựu là tóm xiết chặt lại, cùng giữ hay cố kết sắc siêu lý trong bọn 
(sangahapaccupafthand). 

- Nhân cận là 3 sắc đại còn lại trong cùng bọn của chúng (avasesa-dhätutaya- 
padafthana). 


3. Sắc lửa (/ejo) hay “hỏa đại, fejodhau (hỏa giới)” ['f£ejo” được bắt nguồn từ căn /j/, 
mài, vót làm cho nhọn, làm cho bén, làm tăng thêm, làm cho chín, làm cho hoàn 
thiện. Cả hai nhiệt nóng và nhiệt lạnh là thực tính của /đ/odhđfu (hỏa gión)]. 


Hỏa giới (/cjodhai›) là thực tính nhiệt hay năng lượng nhiệt với trạng thái nóng 
và lạnh. Tính sôi nôi, tính chín, nóng và lạnh là do nhiệt. Cả hai nóng và lạnh là trạng 
thái của năng lượng nhiệt (/¿j/o). Khi nhiệt thôi vào thân chúng ta, chúng ta cảm giác 
nóng. Khi nhiệt thoát ra khỏi thân chúng ta ra ngoài, chúng ta cảm giác lạnh. 

Có Päli chú giải như vầy: 7ejefi paripacefii = tejo: Nhiệt làm cho chín gọi là hỏa. 

Lửa hoạt động trong thân có 5 cách: 1 là chất ấm trong thân (sze/o), 2 là chất 
nóng trong thân hơi nhiều (sazøäpanafe/o), 3 là chất nóng quá độ (đahanarejo). 4 là 
lửa làm cho thân già (¡raøa/e7o), 5 là lửa làm cho tiêu vật thực (pacakafe7o). 
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Katamam tam rupam teJjodhđftw2 Ya1n feJo fe@jOogdlqd1i tIsmnã S1G9đ1đ11 ISuUmam 
usumagatamn aJ)hattam va bahiddha va upadinna va anupadinnam va, tda tam 
rupam tejodhaIu. 

Sắc mà gọi là hỏa giớt đó ra sao? Sự nóng, cách nóng, sự âm, cách ấm, sự nực, 
cách nực, hoặc bên trong, hoặc bên ngoài, hoặc thành thủ, hoặc thành phi thủ, dù thế 
nào những sắc này đều gọi là hỏa giới (ejodhäiu). (Dhs. 656) 


Bốn ý nghĩa (z//ha) của rejo: (DhsA.368, Vs.1.362, Vs.2.73) 

-_ Trạng thái là nhiệt (cách nóng, hay lạnh) (uuhaf1a-lakkhara). 

- _ Phận sự là làm cho chín, làm chín những sắc chơn đề khác trong bọn (pari2ãcana- 
rasa). 

-_ Thành tựu là làm cho ấm áp, mềm dẻo (maddavãnuppadäna-paccupaffhän). 

-_ Nhân cận là có 3 sắc đại còn lại trong cùng bọn (avasesa-dhafutaya-padafthana). 


4. Sắc Gió (vãyo) hay “phong đại, vãyodhãứu (phong giới)” (*vãyo? được bắt nguồn từ 
căn vay, dao động, rung động, lay động, chuyền động, di động, cử động, lung lay, đu 
đưa, áp lực, áp suất v.v... gây ra do sắc này). 


Phong giới (vãyodhZi) là thực tính chuyên động, lay động hay động năng với 
những trạng thái nâng đỡ và chịu. Khi chúng ta thôi khí vào một bong bóng, khí sẽ 
đây thành của bong bóng ra ngoài và nếu không quân bình lực đây vào thành của 
bong bóng, bong bóng sẽ bể. Nhớ rằng có tác động và phản ứng ở mỗi điểm. Sự lay 
động, rung động, dao động, xoay và áp suất đều do sắc gió (wãyo). 

Có Päli chú giải như vây: 

-_ Vãyati desantaruppatti hetubhävena bhutasanghätam papefifi = vãyo: Sắc mà làm 
nhân lay động sắc câu sanh thay đi chỗ, gọi là gió. 

-_ Vãyati sahajätadhamme apatamane kahä vahaffi = vãyo: Sắc mà kềm sắc câu 
sanh cứng vững không lay động, gọi là gió. 


Gió hoạt động trong thân có 6 cách: 1 là gió thôi lên (wuddhangamaväyo), 2 là gió 
thối xuống (ađhogamaväyo), 3 là gió thôi trong bụng (kucchifthaväyo), 4 là gió trong 
ruột già (ko/fhãsayaväyo), 5 là gió đi khắp châu thân (aigamaigänusarnaäyo), 6 là 
hơi thở ra vô (assãsapassasavayo). 


Katamam tam rupam. vãyodhatfu 2 Yamn vayo vãyogafam thambhitaffan— rủpassa 
aJjhattama va bahiddha vã upadinnam va anupadinnam va, idam tam ripa1m 
vãyodhau. 

Sắc mà gọi là phong giới đó ra sao? Gió nào của sắc lay động qua lại, hoặc bên 
trong, hoặc bên ngoài, hoặc thành thủ, hoặc thành phi thủ, dù thế nào những sắc này 
đều gọi là phong giới (vãyodhãtu). (Dhs. 656) 


Bốn ý nghĩa (a//ha) của gió: (DhsA.368, Vs.1.362, Vs.2.73) 
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-_ Trạng thái là lay động (samrana-lakkhan3), hay là trạng thái căng ra, căng phông, 
chịu, chống, đỡ những sắc chơn đề khác trong cùng bọn (vihambhana-lakkhana). 

-_ Phận sự là làm cho khua động nỗi tiếng, đây, lay động những sắc chơn đề khác 
(samudirana-rasaä). 

-_ Thành tựu là kéo đi, dịch chuyển đến nơi khác (abhinihãra-paccupafthänä). 

-_ Nhân cận là có 3 sắc đại còn lại trong cùng bọn (avasesa-dhafufaya-padafthana). 


Lưu ý: Bốn sắc đại hiển cũng được gọi là bốn sắc đại giới. 

Dhãñ¡ theo Pã|i nghĩa là tự trì trạng thái hay thực tính. “Giới là từ tương đồng gần 
nhất với “đhãu ` 

Pathavr dhatu theo nghĩa đen là “địa giới”, aãpo dha£u là “thủy giới”, fejo đhafu là 
“hỏa giới” và vãyo đhãiu là “phong giới”. Nhưng pa/havï không phải là đất, cũng như 
ãpo không phải là nước hay vayo không phải là gió. 

Sắc tứ đại hiển là nền tảng của những sắc thực tính đồng hiện hữu và bất ly. Mỗi 
thứ sắc, dù đất, nước, lửa hay gió từ phân tử nhỏ nhất cho đến vật lớn nhất được tạo 
bởi bốn giới (đhZu) này đều sở hữu mỗi trạng thái riêng như được trình bày ở trên. 


Từ đây, người đọc có thể thấy rằng Phật giáo không bàn về nước Thales, gió 
Anaximenes, lửa Heracleitus hay sắc Peripatetic của triết học Hy Lạp. 


Đất (pathav?), nước (ãpo), lửa (ejo) và gió (vãyo) không có hình dáng rõ rệt và 
không có khối lượng trong ý nghĩa siêu lý. Trong thiền quán minh sát (yiassan3), 
chúng ta chỉ quán những trạng thái của chúng trong thân, tức là cứng và mềm, quến 
lại và chảy ra, nóng và lạnh, đây và cân bằng. 


Bốn chất đại vừa nêu gom chung lại là tứ đại minh, tứ đại chủng hay tứ đại hiển 
(mahäbhữ:a) nghĩa là lớn lao rõ rệt. Có Pã|i chú giải như vây: ÄMfahamtäni hutvã 
bhùtãmi patubhitlaniti = mahaãbhuftäni: Sắc có chơn tướng hiện bày rất rõ rỆt, gọi là 
đại minh hay tứ đại hiển, tức là đất, nước, lửa, gió. 

o0o 


Đất Nước Lửa Gió Hiện 
Gó | Gió | Nước | Nước | Ẩn 
Nước | Đất | Đất | Đất | Kém 


lửa | Lửa | Gió | tửa | Bình 
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Hai Mươi Bốn Sắc Y Sinh (Upadarnpa) 





Sắc y đại sinh là sắc nương sắc đại hiển sanh. Như có Pãli chú giải như vầy: 

“Mahäbhitänam upãdäya pavafam rũpami = upãdäyaripam”: Sắc nào phát 
sanh do nương sắc đại hiên, sắc ấy gọi là sắc y sinh hay sắc y đại sinh. 

Có 24 sắc y sinh hay sắc thực tính thứ yếu nương bốn sắc đại hiển. Tợ như đất là 
chánh; như cây thì nương sinh nảy nở từ đất. 


(b) Năm sắc thanh triệt (Pasäda rñpa)1 

Sắc thanh triệt là những phân sắc trong ngần của các giác quan — mắt, tai, mũi, 
lưỡi và thân. Chúng có khuynh hướng làm trong sáng các sắc đồng sanh. Chúng tiếp 
nhận những dấu ấn của cảnh. Có Pãli chú giải như vây: 

Pasidatii = pasãdo: Sự trong ngần của sắc (tứ đại) gọi là thanh triệt. 


5. Sắc nhãn thanh triệt (cakkhupasada) là thứ sắc trong ngần của sắc nghiệp lan tỏa 
trong lớp thứ 7 của con ngươi; nơi ảnh (cảnh sắc) hiện bày hay là nơi thâu đặng cảnh 
sắc. 

Có Pã|i chú giải như vầy: Cakkhafi = cakkhu: Chỗ để cho thấy cảnh sắc gọi là 
nhãn tức là nhục nhãn (mwznsacakkhu) mắt thịt. 
Nói nhãn đây có hai: l là trí nhãn (pañ7acakkh»w), 2 là nhục nhãn (mansacakkhu). 


Trí nhãn có 5: 1 là Phật nhãn (Buđdhacakkhu) tức là tuệ biết tánh nết chúng sanh 
(ãsayãnusayañãna), 2 là toàn trì nhãn (samantacakkhu) tức là nhất thế chủng trí 
(sabbañnnutanana), 3 là tuệ nhãn (ñanacakkhu) tức là tuệ đạo của bậc Tứ quả 
(Arahattamagsañnana), 4 là thiên nhãn (dibbacakkhu) tức là nhãn thông (abhñnñama), 
5 là pháp nhãn (dhammacakkhu) tức là tuệ đạo của bậc Hữu học (éwaøgañara). 


Nhục nhãn có 2: I là nhãn thanh triệt (oasađäacakkhw) tức là con ngươi trong bảy 
lớp võng mạc ở giữa tròng đen, 2 là nhãn hiện tượng (sasưmbhãracakkhu) là tất cả 
bộ phận con mắt. 

Ở đây là nói về nhãn thanh triệt. Có Päl chú giải như vầy: 
Cakkhuvinnanaditthiam hufva samavisamam cakkhati aãcikkhantam viya hofifi = 
cakkhu: Nơi nương của nhãn thức và có cách mường tượng cho nhãn thức biết cảnh 
tốt, xâu, đó gọi là nhãn tức là nhãn thanh triệt, hiện tượng như đầu con chí, tục gọi là 
con ngươi có bảy lớp mạc bao, tỷ như gòn ở trong dâu, cũng gọi là nhãn quyền hay 
nhãn môn. 


Katamam tam rupa1mợ‹ cakkhaãyqtandgi 2 Yam cakkhu catunnam mahaãbhHfãngm 
upadaya pasado affabhavapAriyapanno anidassano sappafigho, yena cakkhuna 


1 Pasäda,(m.) clearness = sự trong trẻo, sự rõ ràng, sự sáng tỏ, sự thông suốt, tình trạng không có gì cản trở; 
brightness = sự sáng ngời; sự rực rỡ; Pasäda: “tịnh” #8 sạch sẽ, “thanh triệt” šŠïãĩ trong suốt. 
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anidassanena sappafighena rupam sanidassanam sappafigham passi vã passafi vã 
passissafi va passe va, cakkhumpetam, cakkhayatlanampetam, cakkhudhatupesa, 
cakkhundriyampetamn, lokopeso, dvarapesa, samuddopeso, pandarampelarm, 
khettampetamn, vatthumpeldm, neifampeldmu, nayanampefam, orimarmfirampela, 
suñnño gãmopeso idam tam ripatn cakkhãyqtfandqm. 

Sắc mà gọi là nhãn xứ đó ra sao? Nhãn nào là thanh triệt nương sắc tứ đại hiển, 
liên hệ trong thân thể, thành không thấy mà đối chiếu đặng, chúng sanh đã thấy, đang 
thấy, sẽ thấy, nên thấy thứ sắc thấy đặng và đối chiếu (do thâu bằng nhãn thanh triệt), 
nhãn nào không thấy được mà đối chiếu đặng: đây cũng gọi là nhãn, cũng gọi là nhãn 
xứ, cũng gọi là nhãn giới, cũng gọi là nhãn quyên, cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, 
cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là giới hạn, cũng gọi là vật, cũng 
øọi con ngươi, cũng gọi con mắt, cũng gọi bờ bên này, cũng gọi luỗng không!, nhà 
trống. Những sắc này gọi là nhãn xứ. (Dhs. 516) 


Bốn ý nghĩa (z//ha) của nhãn thanh triệt: 

- Trạng thái là trong ngần của sắc tứ đại mà thâu cảnh sắc đặng (rữpä-bhighãtã- 
raha-bhita-ppasada-lakkhanarn). 

- - Phận sự là làm tuôn ra, gây ra tiến trình/lộ tâm đề thấy biết một cảnh sắc, đó là kéo 
tiễn trình/lộ tâm đến một cảnh sắc (rữủpesu aviñchana-rasarn). 

-_ Thành tựu là cơ sở, nền tảng, chỗ nương của nhãn thức và sở hữu tâm (danh hành) 
phối hợp với nhãn thức ẫy. (cakkhuviñnanassa adhaãra-bhävapaccupaffhanam). 

- Nhân cận là có sắc tứ đại sanh từ nghiệp tham ái chấp trước sự thấy 
(dithukamatanidana-kammaja bhuta-padafthanam). 


. Sắc nhĩ thanh triệt (so/apaszda) là thứ sắc thanh triệt của sắc nghiệp lan tỏa ở nơi 


có hình dáng tợ như một vòng tròn bên trong lỗ tai thâu đặng âm thinh làm cảnh cho 
nhĩ thức biết cảnh thỉnh. 

Có Pãli chú giải như vầy: Sun„ãfi = sotam: Có thê (làm cho) nghe đặng, gọi là 
nhĩ, có 2 thứ: 1 là nhĩ thanh triệt (so/ãpasãđa), 2 là lỗ tai hiện tượng ra ngoài để cho 
nhĩ thanh triệt nương. 

Nhĩ thanh triệt có 3 câu chú giải như sau: 

Sotaviññäna dhitthitam hutvã saddam sunafi: Chỗ nương của nhĩ thức nhờ đặng 
nghe, đó tức là nhĩ thanh triệt. 

Saddam sunanti etenäti = sofam: Nghe tiếng đặng nhờ sắc ấy, nên sắc ấy gọi là 
nhĩ, tức là nhĩ thanh triệt. 

Sadde suyyanfi etenäti = sofam: Tất cả chủng sanh nghe đặng tiếng do nhờ sắc ấy, 
nên sắc ấy gọi là nhĩ; tức là nhĩ thanh triệt. Câu giải thứ nhất phụ thuộc, hai câu giải 
sau chánh thức. 


Suñña — luống không, rỗng không, trống không. 
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Katlamam tam rữpam sofydfandan2 Yam sotdđmn~ catunnam mahabhifãnam 
upadaya pasado aftabhhavapAriyapanno damidassano sappafigho, yena sotena 
anidassanena sappafighena saddam anidassanam sappaflighamu suni va sunafi va 
SMIiSSAqH: VÃ sune vã, soiampelam, sotayatanampetam, sotadhatupesa 
softindriyampetamn, lokopeso, dwarapesa samuddopeso, pandarampelam, 
kheftampetam, vatthumpetdm, orimam trampeldam, suñno gãmopeso. ldam tam 
rupam sotayatanamở. (Dhs. 5I7) 

Sắc mà gọi là nhĩ xứ đó ra sao? Nhĩ nào là thanh triệt nương sắc tứ đại hiễn, liên 
quan thân thê là đồ không thấy nhưng đối chiếu đặng (mà chúng sanh) hoặc đã nghe, 
hoặc đang nghe, hoặc sẽ nghe, hoặc đang nghe những tiếng là thứ không thấy mà đối 
chiếu đặng. Nhĩ nảo là thứ thấy không đặng mà đối chiếu đặng, đây cũng gọi là nhĩ, 
cũng gọi là nhĩ xứ, cũng gọi là nhĩ giới, cũng gọi là nhĩ quyền, cũng gọi là đời, cũng 
gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là giới hạn, cũng gọi là 
vật, cũng gọi bờ bên này, cũng gọi nhà không. Những sắc này gọi là nhĩ xứ. 


Bốn ý nghĩa (a//ha) của nhĩ thanh triệt: 

- Trạng thái là sự trong ngần của sắc tứ đại mà thâu đặng cảnh thính 
(saddabhighatarahabhutappasadalakkhanam). 

-_ Phận sự là đưa đến hứng chịu cảnh thinh đối chiều (saddesu ãviñchanarasam). 

- Thành tựu là chỗ nương của nh thức (sofaviiñãnassa 
adhaãrabhãvapaccupaftfhananm). 

- Nhân cận là có sắc tứ đại sanh từ nghiệp tham ái thính (sofukãmatfanidäana- 
kammajabhitapadafthanarn). 


7. Sắc tỷ thanh triệt (ghãnapasãda) là thứ sắc trong ngần của sắc nghiệp lan tỏa ở nơi 
có hình dáng tợ như móng chân cừu bên trong lỗ mũi thâu đặng các mùi làm cảnh 
cho tỷ thức biết cảnh khí. 

Có Pãli chú giải như vầy: Ghãyafii = ghãnam: Có cách hít, ngửi, đó gọi là tỷ. 

Nói về tỷ có hai thứ: 1 là bản thể tỷ (pasãdaghãna) tức là tỷ thanh triệt nương 
trong xương lỗ mũi, như móng con đê; 2 là tỷ cụ thê (sasambhäãraghãna) tức là cả 
bộ phận (hiện tượng) lỗ mũi để cho tỷ thanh triệt nương. 

Bản thê tỷ hay tỷ thanh triệt có câu Pã|i chú giải chánh thức như vây: 

Ghãyamti etenäti = ghãnam: Sắc nào làm nguyên do ngửi hơi đặng, sắc ấy gọi là 
tỷ, tức là tỷ thanh triệt. 


Katamam tam rupam ghanãyafanaa? Yam ghana10"u catunnamm mahabhifãna1m 
upadaya pasado aftabhavapAriyapanno amidassano sappaligho, yena ghanena 
anidassanena sappafighena gandham anidassanam sappafigham ghayi va ghaydti 
va ghay¡ssafi vã ghaãye và ghanampetam, ghanãyatanampetam, ghanadhafuDesa, 
ghanindriyamnpetamn, lokopeso, dvarapesa, samuddepeso, pandarampetam, 
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kheftampetam, vatthumpetdm, orimam trampetdam, suñno gãmopeso. ldam tam 
rupam ghaãnãyafana1. 

Sắc mà gọi là tỷ xứ đó ra sao? Tỷ nào là thanh triệt nương sắc tứ đại hiển, liên hệ 
trong thân thể là đồ không thấy mà đối chiếu đặng, (thế vậy chúng sanh) đã ngửi, 
đang ngửi, sẽ ngửi, đáng ngửi, nhập với khí là thứ không thấy mà đối chiếu đặng đối 
với tỷ nào thành thứ không thấy mà đối chiếu đặng; đây cũng gọi là tỷ, cũng gọi là 
tỷ xứ, cũng gọi là tỷ giới, cũng gọi là tỷ quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, 
cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là giới hạn, cũng gọi là vật, cũng 
gọi thử ngạn, cũng gọi nhà không. Những sắc này gọi là tỷ xứ. (Dhs. 578) 


Bốn ý nghĩa (a//ha) của tỷ thanh triệt: 

- Trạng thái là cách trong ngần của sắc tứ đại nghiệp mà thâu đặng cảnh khí 
(gandhabhighatarahabhitappasadalakkhanam). 

-_ Phận sự là soi theo, chiếu đến cảnh khí (gandhesu ãviñchanarasam). 

- Thành tụu là chỗ nương của tỷ thức (ghãnaviññãnassa 
adharabhãvapaccupaffhanam). 

- Nhân cận là có sắc tứ đại sanh từ nghiệp tham ái khí (ghãyifukãmatänidäna- 
kammajabhitapadafthanarn). 


. Sắc thiệt thanh triệt (/¡vhãpasãda) là thứ sắc trong ngần của sắc nghiệp lan tỏa ở 


giữa mặt trên của lưỡi; có hình dáng tợ như búp sen (hay giọt nước) thâu đặng các vị 
làm cảnh cho thiệt thức biết cảnh vị. 

Có Päli chú giải như vầy: Sãyanaffhena = jivhã: Có thê nếm vị đặng, gọi là thiệt.! 

Nói về thiệt có hai thứ: 1 là bản thể lưỡi (pasãđaÿ/ivhä) tức là thanh triệt của lưỡi, 
2 là cụ thể lưỡi (sasambharajivha) tức là cái lưỡi. 

Thiệt thanh triệt (paszda/ivhä). Có Pãli chú giải như vầy: Jfwiam avhãyafii = 
7ivha: Hưởng nhân thọ mạng gọi là thiệt; tức là thâu cảnh vị, đó là thiệt thanh triệt. 


Katamam tam rủpam Jivhãydftandmm?2 Yam jivha cafunnamð mahabhHfữnam 
upadaya pasado daftabhavapAriyapanno amnidassano sappafigho, yaăya jivhaya 
anidassanaya sappafighaya rasam anidassanam sappafigham say! vã saãyafi va 
Sayissai va saye va, jivhapesa jivhayaftanampetam, jivhadhaftxpesa, 
Jivhindriyampetam, lokopeso, dwaãrapesa, samuddopeso, pandarampetam, 
kheftampetam, vatthumpetdm, orimam trampetdam, suñno gãmopeso. ldam tam 
rupam jivhayatanqam. 

Sắc mà gọi là thiệt xứ đó ra sao? Thiệt nào là thanh triệt nương sắc tứ đại hiển, 
liên hệ trong thân thể là đồ không thấy mà đối chiếu đặng, (thế vậy) chúng sanh đã 
nếm, hoặc đang nêm, hoặc sẽ nếm, hoặc đáng nếm bằng vị mà không thấy nhưng đối 
chiếu đặng với thiệt nào là đồ không thấy nhưng đối chiếu đặng, theo đây cũng gọi 


Chú giải bộ Pháp Tụ - Dhammasanganiatthakathä. 
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là thiệt, cũng gọi là thiệt xứ, cũng gọi là thiệt giới, cũng gọi là thiệt quyền, cũng gọi 
là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là ranh giới, 
cũng gọi là vật, cũng gọi thử ngạn, cũng gọi nhà không. Những sắc này gọi là thiệt 
xứ. (Dhs. 519) 


Bốn ý nghĩa (a//ha) của thiệt thanh triệt: 

- Trạng thái là cách trong ngần của sắc tứ đại mà thâu đặng cảnh vị 
(rasabhighatarahabhitappasadalakkhanam). 

-_ Phận sự là soi theo chiếu đến cảnh vị (rasesu ãviñchanarasam). 
paccupaffhanam). 

- Nhân cận là có sắc tứ đại sanh từ nơi nghiệp tham ái vị (sãy/ukãmatãni 
danakammajabhutapadafthanam). 


9. Sắc thân thanh triệt (wãyapaszaa) là thứ sắc trong ngần của sắc nghiệp lan tỏa khắp 
thân thê trừ tóc, lông, móng và da khô. 

Có Pali chú giải như vầy: Kucchitãnzm ayoti = kãyo: Đống chứa vật bắt tịnh gọi 
là thân. Hay chú giải như vầy: Kucchitãnam kesãdmam pãpadhammänañca ãyoti = 
kãyo: Gom chứa đồ bất tịnh như là tóc v.v... và hợp tác pháp tội, đó gọi là thân. 

Nói về thân có 2 thứ: 1 là thân bản thẻ tức là thanh triệt nương thân (pasãdakãya), 
2 là thân cụ thê tức là cái thân hay các bộ phận thân thê (sưsambhãrakãya). 


Katamam tam rupam kãyãyqfqnan?2 Yo kayo cafunnam tpadäaya pasado 
afabhavapArivapanno damnidassano sappaligho, yena kãyena qnidassanena 
sappafighena phojthabbamw qanidassanam sappaligham phusi vã phusafi vã 
phusisail vã phuse va, kayopeso kaãyãyatanampetam, kaãyadhatupesa, 
kayindriyampefam, lokopeso, dvarapesa samuddopeso pandarampelam, 
khettampetam, vatthumpetdm, orimam trampetam, suñno gãmopeso. ldam tam 
rupam kayäyatfana1n. 

Sắc mà gọi là thân xứ đó ra sao? Thân nào là thanh triệt nương sắc tứ đại hiển 
liên hệ trong thân thể, thành thứ không thấy mà đối chiếu đặng. Thế vậy (chúng sanh) 
hoặc đã đụng chạm, hoặc đang đụng chạm, hoặc sẽ đụng chạm, hoặc đáng đụng chạm 
với xúc là đồ không thấy; nhưng đối chiếu nơi thân nảo là đồ không thấy nhưng đối 
chiếu đặng: đây cũng gọi là thân, cũng gọi là thân xứ, cũng gọi là thân giới, cũng gọi 
là thân quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch 
tịnh, cũng gọi là giới hạn, cũng gọi là vật, cũng gọi là thử ngạn, cũng gọi là nhà 
không. Những sắc này gọi là thân xứ. (Dñs. 520) 

Bốn ý nghĩa (z//ha) của thân thanh triệt: 

- Trạng thái là sự trong ngần của sắc tứ đại thâu đặng cảnh xúc 

(pho†‡habbabhighatara-habhutappasadalakkhanarn). 
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-_ Phận sự là soi theo, chiếu đến cảnh xúc (pho††habbesu ãviñchanarasam). 

- Thành tựu là chỗ nương của thân thức (kãyavwiññãnassa ädhãrabhãva- 
padafthanam). 

- Nhân cận là có cảnh xúc (?hwsitukãmatanidanakammmajabhitapada†thanam). 


(c) Bảy sắc cảnh hay sắc dạo (Gocara rủpq) 
Chúng là 5 cảnh thường bị nhận biết bởi 5 thức (pañca viñnana). 


10. Sắc cảnh sắc (zupaãramrnanina) là các màu (vamra) tức là sắc bị nhãn thức biệt. 


1 


Có Päli chú giải như vây: 

-_ ÑHDamevq = rHpãramanam: Sắc mà nơi tiễn hành của nhãn thức gọi là sắc 
cảnh. 

-_ Rũpayati hadayangatabhavam pakäketii = rñũpam: Sắc mà đê cho nhãn thức biết 
gọi là cảnh sắc. 

-_ Ripayati dabbam pakãäsefi = rũpam: Sắc mà nhận hiện tượng các vật có hình 
thức gọi là cảnh sắc. 


Katamam ta ripam rpãydfandat? Yarmn ripam catunnam mahabhHfãng1m 
upadaya vannanibhä sanidassanam sappafigham: Niiam pitakam lohiakam 
odatam ka|akam mañjJefthakaml hari 2 harivannarn ambankuravannarn digham 
rassam anum thHlam vaffam parunandalam caturassam! chalamsam althamsam 
solasansam ninnam thalam chayã đtapo aloko andhakaro abbha mahika dhiữmo 
rao candamandadlasa vannanibha suryamandalassa 4  vannanibha 
tãrakaripanam vannanibha aãdãsamandalassa vannnanibhäa 
maIsankhamuftave|uriyassa vannanibha jãtariparajatasasa vannanibha, yarn va 
pananñampi thi rupam catqnnam mahabhnfanamn upadaya vannanibha 
samdassanam sappafigham, yam rupan sanidassanam sappafigham cakkhuna 
amdassanena sappafighena passi va paSssdafHL vã pdsSiSSdfi Vã pdSS€ Vũ, 
rupampetam. Ripayatanampetam, ripadhakupesa. ldam tan ripam rũpãyafana1. 
(Dhs. 52T) 

Sắc mà gọi là sắc xứ đó ra sao? Sắc nào là màu nương sắc tứ đại hiển; là thứ 
thấy đặng và đối chiếu được; tức là màu xanh lam, màu vàng, màu đỏ, màu trăng, 
màu đen, màu chân chim phụng, màu vàng đen, màu xanh, màu lá cây, màu trái 
xoài, dài, vắn, viễn, to, tròn, vuông, lục giác, bát giác, thập lục giác, hõm, lồi, bóng, 
nẵng, ánh sáng, tỐi, mây, sương, khói, bụi, ánh trăng, trời chói, ánh sao, sao rỌI, 
kiếng TỌI, ĐỌC chiếu, ốc chiếu, ánh trân châu, ánh ngọc mắt mèo, ánh vàng, ánh 
bạc, hoặc dù cho sắc nào khác thành màu nương sắc tứ đại hiển là thứ thấy đặng và 
đối chiếu đặng. Như thế, chúng sanh đã thấy, hoặc đang thấy, hoặc sẽ thấy, hoặc 


Caturamsam. 
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đáng thấy bằng sắc nào mà thứ thấy đặng và đối chiếu đặng với nhãn là thứ không 
thấy mà đối chiếu đặng: đây cũng gọi là sắc, cũng gọi là sắc xứ, cũng gọi là sắc 
giới. Những sắc này đều gọi là sắc xứ. 
Sắc thành sắc giới đó ra sao? Tức là sắc xứ. Những sắc này gọi là sắc thành sắc 
gIỚI. 
Bốn ý nghĩa (z//ha) của cảnh sắc: 
-- Trạng thái là đối chiếu với nhãn (thanh triệt) (cakkhupatthanalakkhaam). 
-_ Phận sự là làm cảnh cho nhãn thức (cakkhuviññanassa visayabhavarasarn). 
- Thành tụu là vật thực hay chỗ dạo của nhãn thức 
(4sseVagocarapaccupafthanarn). 
-_ Nhân cận là có sắc tứ đại hiển (catunahabhutapadafthanam). 


Sắc cảnh thỉnh (saddãrammana) là âm thanh (sadda) tức là sắc bị nhĩ thức biết. 

Có Päli chú giải như vây: 

- š9appdfi sofaviññeyyabhävam gacchafti = saddo: Sắc mà nhĩ thức biết gọi là 
cảnh th¡nh. 

-_Saddiyati uccäriyafifi = saddo: Tiếng chỉ phát ra đều gọi là thinh. 

-_ S0 ÿy@Vq ãraI<ananfi = saddarammaIam: Sắc mà làm cho nhĩ thức tiễn hóa gỌI 
là cảnh th¡nh. 

Katamam tam rupam saddayaftanaim? Vo saddo catunnam mahabhifãnam 
upadayva danidassano sappalgho bherisaddo mudingasaddo sankhasaddo 
panavasaddo gitasaddo  vaditasaddo sammasaddo  pamisaddo saffanam 
nieohosasaddo dhathnam sannighatasaddo vatasaddo udakasaddo manussasaddo 
amanussasaddo, yo va panafñiñopl afthi saddo catunnam mmahabhifãna1mụ upadaya 
amdassano sappalgho, yam saddam anidassanam sappaligham sotena 
anidassanena sappafighena suni vã sunafi va sunissafi vã sune va, saddopeso, 
saddayatanampetam, saddadhatupesa. ldam tam ripam saddayatana1n. 

Sắc mà gọi là thỉnh xứ đó ra sao? Thịnh nào nương sắc tứ đại hiển thành thứ 
không thấy mà đối chiếu đặng, tức là tiếng trồng, tiếng vỗ bồng, tiếng Ốc thôi, tiếng 
phi nam nữ, tiếng ca hát, tiếng nhạc, tiếng đản, tiếng võ tay, tiếng thú kêu, tiếng âm 
dương chạm, tiếng nước, tiếng nhân loại, tiếng phi nhân; hay là những tiếng nào 
khác nương sắc tứ đại hiển thành thứ thấy không đặng mà đối chiếu đặng... Thế 
vậy, chúng sanh hoặc đã nghe, hoặc đang nghe, hoặc sẽ nghe, hoặc đáng nghe những 
tiếng nào là thứ thấy không đặng nhưng đối chiếu đặng, đối với nhĩ thành thứ thấy 
không đặng mà đối chiếu đặng: đây cũng gọi là thinh, cũng gọi là thinh xứ, cũng 
gọi là thinh giới. Những sắc này đều gọi là thinh xứ. (D2hs. 522) 


Bốn ý nghĩa (z//ha) của cảnh thính: 
-_ Trạng thái là đối chiếu nhĩ thanh triệt (softapafthananalakkhanam). 
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-_ Phận sự là làm cảnh cho nhĩ thức (so/aviñnanassa visayabhavarasarn). 
- Thành tựu là vật thực hay chỗ dạo của nhĩ thức (/assevagocarapaccupafthãnam). 
-_ Nhân cận là có sắc tứ đại hiển (catunahabhutapadafthanam). 


12. Sắc cảnh khí (gandhãrammana) là các mùi (gandha) tức là sắc bị tỷ thức biết. 


13. 


1 


Có những câu Päli chú giải như vây: 

-_ Gandhayati atano vathum sũcetfii = gandho: Là hơi tiết ra trình bày của tự nó 
nương, gọi là khí. 

-_ ldamettha atthifi pesuñnam karontam viya hoi: Đại ý cảnh khí là cách tợ báo tin 
cho biết đó là vật chỉ (như là đi gần đến chỗ bán sầu riêng, dù không thấy, ngửi 
mùi cũng biết). 

- _ $0 yeva ãrammanan = gandhãrammanarn: Cảnh nào là chỗ tiễn hóa của tỷ thức, 
đó gọi là cảnh khí. 

Katamam tam rupam gandhãyaqtfanda? Yo gandho catunnam mahabhifãnam 
upadava amidassano sappaligho: mũilagandho saragandho  tavagandho 
patagandho pupphagandho phalagandho ãmakandhol vissagandho sugandho 
dugøandho, yo va panañfñopi athi gandho catunnamn mahabhHtfänam upadaya 
amdassano sappafigho, yam gandham danidassanam sappaHgham ghanena 
amidassanena sappaflighena ghay! va ghayaH và ghay¡ssafli và ghaye va, 
gandhopeso, gandhaäyatanampetam, gandhadhatupesa  ldam tam ripam 
gandhaãyqtanam. 

Sắc mà gọi là khí xứ đó ra sao? Khí nào mà nương sắc tứ đại hiển thành đồ 
không thấy nhưng đối chiếu đặng, tức là hơi rễ cây, hơi lõi cây, hơi vỏ cây, hơi lá 
cây, hơi bông cây, hơi trái cây, hơi thúi, hơi sình, hơi thơm, hơi hôi, hoặc là những 
hơi nào khác mà nương sắc tứ đại hiển thành đồ không thấy đặng nhưng vẫn đối 
chiếu. Thế vậy chúng sanh hoặc đã ngửi, hoặc đang ngửi, hoặc sẽ ngửi, hoặc đáng 
ngửi, hơi nào mà thành thứ không thấy đặng nhưng đối chiếu đặng, đối với tỷ mà 
thuộc vẻ thứ không thấy nhưng đối chiếu đặng; đây cũng gọi là khí, hoặc gọi khí 
xứ, hoặc gọi khí giới. Những sắc này đều gọi là khí xứ. (Dñs. 523) 


Bốn ý nghĩa (z/#ha) của cảnh khí: 
-_ Trạng thái là đối chiếu tỷ thanh triệt (øhanapafihananalakkhanam). 
-_ Phận sự là cho tỷ thức hưởng (øghanaviñfianassa visayabhavarasam). 
-_ Thành tựu là vật thực hay chỗ dạo của tỷ thức (/đssevagocarapaccupafthänam). 
-_ Nhân cận là có sắc tứ đại hiển (catunahabhutapadafthanam). 


Sắc cảnh vị (rasarammana) là các vị (rasa) như mặn, ngọt, lạt, chua, cay, đăng, 
chát, v.v... tức là sắc bị thiệt thức biệt. 


Amakagandho. 
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Có Pali chú giải như vây: 

-_ ÑasiydaHi assadTydffi = raso: Sắc mà thiệt thức nễm, gọi là vỊ. 

-_ 5O J€Vd ÑTQIHAIđ1N1 — FASGrAmMMAđIA1N: Sắc nào là nơi tiễn hóa của thiệt thức, 
đó là cảnh vỊ. 

Katamam tan ripa1m rasayafandaIl 2 Yo raso cafunnam mahãbhtftãnam upadaya 
amidassano sappafigho: milaraso khandharaso facaraso paftaraso puppharaso 
phalaraso ambilam madhuram titakam katnkam lonikam khariiam lapilam! 
kasãvo sãäu asadu, yo vũ panañfñepi atthi raso catunnatn mahabhifanam upadaya 
amdassano sappaligho, yam rasamn danidassanamn sappafigham ÿjivhaya 
anidassanaya sappafighaya sayÌ vã saãydfi vã sãy¡ssafi vã sãye va, rasoD€SO, 
rasaãyatanampetam, rasadhatupesa. ldam tam ripam rasayatanam. (Dhs. 524) 

Sắc mà gọi là vị xứ đó ra sao? Vị nào nương sắc tứ đại hiển thành đồ không thấy 
mà đối chiếu đặng, tức là vị rễ cây, vị thân cây, vị vỏ cây, vị lá cây, vị bông cây, vị 
trái cây, vị chua, vị ngọt, VỊ đăng, vị cay, vị mặn, vị bùi, vị nhãn, vị chát, vị ngon, 
vị dở, hoặc vị nào khác nương sắc tứ đại hiển mà thành thứ đồ không thấy mà đối 
chiếu đặng: nhập với thiệt thành đồ không thấy nhưng đối chiếu đặng, hoặc đã đối 
chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc đáng đối chiếu nơi vị nào mà 
thành đồ không thấy nhưng đối chiếu đặng: đây cũng gọi là vị, cũng gọi vị xứ, cũng 
gọi vị giới. Những sắc này đều gọi là vị xứ. 

Bốn ý nghĩa (z//ha) của cảnh vị: 

-_ Trạng thái là cách đối chiếu với thiệt thanh triệt (7ivhapafthananalakkhanarn). 
- Thành tụu là vật thục hay chỗ dạo của thiệt thức 

(4sseVagocarapaccupafthanarn). 

-_ Nhân cận là có sắc tứ đại hiển sanh từ nơi nghiệp tham ái vị (ca£unuahabhiuita- 
padafthanarn). 


Sắc cảnh xúc (pho†‡habbarammaa) là sự xúc chạm (đất - pafhavi, lửa - feJo, Ø1Ó - 

vãyo) là cứng, mềm, chùng, thắng, nóng, lạnh, tức là đất, lửa, gió hay là những chất 

bị đụng, tức là sắc bị thân thức biết. Có Pã|i chú giải như vầy: 

-_ Phụusitabbamti = pho††habbarammanam: Những chất mà thân thanh triệt đụng, 
gọi là xúc. 

-_ Tadeva arammanan = pho{†habbarammmanam: Những chất đề xúc chạm làm cho 
thân thức tiến hóa gọi là cảnh xúc. 
Nước không thê thành cảnh xúc. Có Pã|i chú giải như vầy: 

-_ Äpodhãtmyä sukhumabhävena bhusitt asakkuneyyatã vuftam: Nước bản thê 
rất tế nhị, nên không thê đối chiếu với thân thanh triệt. 


Lapilakam. 
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Katamam tam phofthabbaydaftanam? PathavidhatI tejodhaf~“U vãyodhafuw 
kakkhalamn mudukam sanham pharusam— sukhasamphassam dukkhasamphassam 
garukam lahukam, yam phofhabbamw amidassanam sappafigham kayena 
amidassanena sappafighena phusi vã phusal va phusissafliHRễ và phuse vã, 
phof†thabbopeso, phof‡habbayatanampetam, pho†thabbadhatupesa. ldam tam 
rupam phofthabbãydtana1n. 

Sắc mà gọi là xúc xứ đó ra sao ? Địa giới, hỏa giới, phong g1ới, sự cứng, sự mềm, 
thứ to, thứ nhuyễn, sự nặng, sự nhẹ, đụng vào thích sướng hoặc không thích, nhập 
với thân là thứ thấy không đặng nhưng đối chiếu đặng, hoặc đã đối chiếu, hoặc đang 
đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc đáng đối chiếu với thứ xúc nào mả thành thứ thấy 
không đặng nhưng đối chiếu đặng: đây cũng gọi là xúc, cũng gọi xúc xứ, cũng gọi 
xúc giới. Những sắc này đều gọi là xúc xứ. (Dhs. 540) 


Bốn ý nghĩa (z//ha) của cảnh xúc theo đất, lửa và gió: 
Sắc, thinh, khí, vị và xúc gom chung lại gọi là sắc cảnh (visayarữpa) hay là sắc 
đạo (øocararipa). Có những câu Pal|I chú giải như sau: 
-_ Gãyo caranti etthäti = gocaro: Nhiều bò đạo đi nơi chỗ ấy, nên chỗ ấy gọi là bò 
dạo. 
-_ Œocarasadisati = gocarä: Chỗ mà nhiều bò đạo đi, cũng như sắc nào mà làm 
cho tâm và sở hữu có sự đối chiếu, sắc ây gọi là sắc dạo. 
-_ Gãyo caranti etthäti = gocaram: Nơi du hành của lục quyền (căn) (indriya) như 
thế gọi là sắc cảnh. 
(từ “go” đây có nghĩa là quyền (ndriya), mà nói gocara cùng với ãrammana ý 
nghĩa như một). 


Lưu ý: 

()_ Những tên gọi trong ngoặc là những sắc thực tính cơ bản của 5 cảnh. Lưu ý là 
có 7 thực tính tất cả. 

(i¡) Do vì sự tỉnh tế của những sắc ấy, nước hay thủy đại (đpo) không thể được cảm 
nhận bởi xúc chạm. Ví dụ, khi chúng ta đặt bàn tay vào nước, cảm nhận “sự 
lạnh” là “//ø?, 'sự mềm” là “øz/hav7” và “áp suất” là 'vãyo”. Do đó, chỉ có ba 
thực tính cơ bản này được xem là sự xúc chạm. 


(d) Hai sắc tính (Bhãva rùpq) 
14. Sắc tính nữ (hi bhãva) là sắc có biểu hiện nhu mì và lan tỏa khắp thân thê người 
nữ. 
Có Pali chú giải như vây: 
-_ lthiya bhaãvo = ithibhavo: Có cách thức nữ căn v.v... gọi là nữ tính. 
Purisassa cũng như Pưmassa. Pumabhava cũng như Purisabhava. 
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Katamam tam rữpam tndriyana?2 Yam trthiyam t1thingaml thinimiffam 
IIthikuttlam itthakappo t1tthattam2 itthibhavo, da tam ripa1n ithindriyam. 

Sắc mà gọi là nữ quyển đó ra sao? Những cách nào thuộc về phần nữ như là nữ 
căn, nữ tướng, thân phần nữ, thái độ nữ, nết hạnh nữ, hành động theo cách người 
nữ; như thế đây gọi là sắc nữ quyền. (Djs. 525) 


Bốn ý nghĩa (z//ha) của sắc tính nữ: 
-_ Trạng thái là khuôn khô nữ (ihibhãvalakkhanam). 
-_ Phận sự là trình bày cách nữ (7/hfipnakasanarasarn). 
- Thành tựu là có nữ căn v.v... (/hineadimam karanabhavapaccupafthanarn). 
-_ Nhân cận là có sắc tứ đại hiển (catunahabhutapadafthanam). 


Sắc tính nam (zisa bhãva) là sắc có biểu hiện cứng cỏi và lan tỏa khắp thân thê 
người nam. 

Có Pali chú giải như vây: 
-_ Purisattabhavo = purisafam: Trạng thải tư cách nam căn v.v... gọi là nam tính. 
-_ Pumassa bhãvo = pumabhayo: Làm nhân thành nam, gọi là nam tính. 


Có 4 cách, khác với nữ như vầy: 1 là nam căn (nga), 2 là nam tướng (éứmi11a), 
3 là tánh nết (k„za) nam, tức là thói quen theo người nam, 4 là cách hành động theo 
nam (4kap?4) là cách cứng cỏi. 


Căn khác nhau là nam căn và nữ căn. Hình tướng khác nhau là thô kệch và yêu 
điệu. Tánh nêt khác nhau là hùng dũng và nhu mì. Hành động khác nhau là cứng 
cỏi và nhẹ nhàng. 


Kalamamw tam rHÐDam puFISIHdTdIM.Đ2 Ydam purisassa  purisalingam 
purisanimiltam purisakuftan purisakqDpo purisaffam purisabhavo, idam tam 
riparn purtIsindriya. 

Sắc mà gọi là nam quyển đó ra sao? Những cách nào thuộc về phần nam như là 
nam căn, nam tướng, thân phần nam, thải độ nam, nết hạnh nam, hành động theo 
cách người nam, như thế gọi là sắc nam quyên. (Djs. 526) 


Bốn ý nghĩa (z//ha) của sắc tính nam: 
- Trạng thái là tư cách nam (wrisabhaãvalakkhanam). 
-_ Phận sự là bày ra cách người nam (0wrisofinakasanarasam). 
-_ Thành tựu là có nam căn v.v... 
(purisalinsadInamkaranabhavapaccupafthanar). 
-_ Nhân cận là có sắc tứ đại hiển (catunahabhutapadafthanam). 


Lưu ý: Chính hai sắc này phân biệt giữa nam và nữ. 
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(e) Sắc ý vật (Hadayavatthu rũpa) 
. Sắc ý! vật (hadayavatthu rũpa) 

Hadaya vatthu - sắc tìm hay sắc ý vật là sắc lan tỏa trong máu bên trong trái tim. 
Sắc ý vật là nơi nương của tâm, ý hay thức (mano viãñãna). Sắc ý vật không chỉ có 
một, mà có hàng tỷ sắc ý vật lan tỏa trong máu bên trong trái tim. DhammasaủganT 
(Bộ Pháp Tụ) bỏ qua sắc này. Trong Atthasälini thì ñađdayavafthu được giải thích 
là ciassa vaffhu (nền tảng của tầm). 

Nói về tim có hai thứ: I là nhục đoàn tim (mamsahadayaripa) tức là trái tìm, 
hình thức tương tự như búp sen; 2 là sắc tim bản thể hay sắc ý vật 
(hadayavatthuripa). là một thứ sắc nghiệp nương sanh trong tim cụ thẻ. 

Có Päli chú giải về sắc ý vật (adayarñpa) như vầy: 

-_ Hadanti satã tamtam atham (vã) onatham (vã) pïpenti etenäti = hadayam: Tất 
cả chúng sanh nhờ sắc nào làm việc lợi ích và không lợi ích, sắc mà bị nương 
nhờ ấy gọi là sắc ý vật. 

-_ Hadayavatthu hadayaripam nãma: Bản chất của trái tim đặt tên là sắc ý vật. 
Nissayapaccayo Tỉ:... Yat ripdat nissayda manodhđfu ca manoviñfñanadhafu ca 

vafaml, tam rupam manodhauya ca manovifnanadhatuya ca 

tain„samnpayuftakanafñca dhammnãnđm nissayapaccayena paccayo. 

Y chỉ duyên như là ... Ý giới và ý thức giới hành vi nương sắc nào thì ý giới, ý 
thức giới và pháp tương ưng đối với sắc ấy băng “y chỉ duyên”. (P/1.9) 

Bốn ý nghĩa (z//ha) của sắc ý vật: 

- Trạng thái là nơi nương của ý giới và ý thức giới (manodhafumnuanoviimnana- 
dhathnam nissayalakkhanam). 

-_ Phận sự là chứa để những giới vừa nêu (/ãsaññeva dhathnam adhaãranarasam). 

-_ Thành tựu là bảo vệ những giới vừa nêu (adubbahanapaccupafthanam). 

-_ Nhân cận là có sắc tứ đại (catunahabhutapadafthanam). 


(0) Sắc mạng (JTvita rũpa) 
Sắc mạng (7a rũpa) 

Sắc mạng (/wiía rũpa) hay sắc mạng quyên (/ifindriya rñpa) là loại sắc nghiệp 
lan tỏa khắp thân thê. 


Mano tỉ yam cittam mano mãnasam hadayam pandaram mano manäyatanam manindriyam viññãnam viññãnakkhandho tajjã 
manoviññãänadhãtu. Ayam vuccati mano. Ayam mano imäya prtiyä sahagato hoti sahajãto samsattho sampayutto ekuppaädo 
ekanirodho ekavatthuko ekãrammano. 


Ý tức là tâm; ý là tinh thần là trái tim là vật tinh khiết; ý là ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, từ đó có ý thức giới; điều này được gọi 


là ý. Ý này với sự vui mừng này là đồng hành, đồng sanh, được liên kết, được gắn bó, cùng sanh, cùng diệt, chung một nền 
tảng, chung một đối tượng. (MAHÃNIDDESAPÄII - ĐẠI DIỄN GIẢI / 1. Kãmasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Về Dục / Việt dịch: 
BhikkhUu Indacanda / Nguồn: www.tamtangpaliviet.net). 
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Nên lưu ý răng trong cả danh và sắc đều có mạng. Mạng quyền của danh là 
(/vitindriya) là 1 trong 7 sở hữu biến hành (sabba cifa sãdhãrana cefasika). Còn 
mạng quyền của sắc là /Twifa rñpa (sắc mạng). 

Danh mạng quyền (wi/ndriya) có thê được xem là sự sống của danh pháp và 
sắc mạng quyên (/i/a rñpa) là sự sông của sắc pháp. Có Päli chú giải như vây: 

-_ JIvitindriyam j1vitaripamn naãma: Bảo vỆ sự còn, gọi là sắc mạng tức là bảo tồn 
cho sắc nghiệp còn đủ 51 tiểu sát-na. 

-_ Ấy usmam paticca tifthafi: Sắc mạng còn đặng do nương lửa nóng tức là lửa 
nóng trong thân thê. 

- JWamti sahajãäta dhammä etenäti = jWwitam: Sắc nghiệp câu sanh nhờ sắc nào 
đặng còn, sắc ấy gọi là mạng sống. 


Katamam tam rupam jIyitindriydmta 2 Yam t1esam ripInam dhammana1m ãyu thi 
yapana yäpana iriydtfä vafftana palana j1Witam jIvitindriyam, Idam" tam rữpam 
Jnvitindriyam. 

Sắc mà gọi là mạng quyên đó ra sao? Khi nào có sự sông còn, hiện hành, hiện 
hữu, hiện tồn, đang liên tiếp, đang còn, hành vi đang còn, sự dinh dưỡng của sắc 
pháp, gọi sắc mạng quyền tức là cách sống còn của sắc pháp. Những sắc này đều 
gọi là mạng quyền. (2s. 527) 


Bốn ý nghĩa (aƒ£ha) của sắc mạng: 
-_ Trạng thái là bảo vệ sắc câu sanh (sahajätaripänupälalakkhanarm). 
- Phận sự là làm cho sắc nghiệp đặng còn (/esưm pavattanarasam). 
- Thành tựu là cách hiệp lại cho còn vững (/asaññeva thapanapaccupafthanarn). 
-- Nhân cận là có sắc tứ đại điều hòa (yãpayabbapadafthänam). 


(g) Sắc vật thực (Ähãra rũpa /ojä) 
Sắc vật thực (Zhãra rũpa /ojä) 

Vật thực thô là thứ được dùng từng miếng, gọi là kabajikärähära. Ö đây, ãhãra 
rũpa nghĩa là những chất dinh dưỡng, bổ dưỡng (ø/Z) duy trì thân thể. 

Nói về vật thực có 4 thứ: 1 là đoàn thực (kabajkarähära) tức là miếng ăn, ám 
chỉ chất bỗ của miếng ăn v.v...; 2 là xúc thực (phassãhära) có pháp thực tính là sở 
hữu xúc; 3 là tư thực (@manosancetanahara) có pháp thực tính là sở hữu tư; 4 là thức 
thực (vznanahaãr4) tức là tâm. 

Sắc vật thực đây là đoàn thực (kabajarahara). Có Päli chú giải như vầy: 

-_ Kabalikaro qhãro ahãraripam nãmga: Đoàn thực có tên là sắc vật thực tức là chất 

bồ của miếng ăn, thuốc uống v.v... 

-_ đhãriyafiii = ãhãro: Những chất bỗ làm cho (sắc) trong thân tiến hóa thêm, gọi 
là vật thực. 
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-_ Affano udayaãnanfaram ripam janeffi = oja: Cúp các pháp tự liên hợp sanh ra, 
gọi là chất bố hay sắc thực, tức là sắc vật thực. 


Sắc vật thực đây có hai: 1 là vật thực ngoại (bahiddhähãra) là chất bỗ thêm vào 
thân thể, 2 là vật thực nội (o/ajjhatiãhãra) là cơ quan tự dinh dưỡng của mỗi bọn 
sắc, tức là sự còn của tất cả sắc. 

Katamam tam rữpam kabalkaro ñhãro? Odano kummaso safA4UO maccho 
mamsamụ khiram dadhi sappi navanfam telamn madhu phãnHam, yam vã 
panaffiamDi atthi rupam yamhi yamhi Janapade tesamụ tesam sattanan mukhãsiya1m 
dantavikhadanam galaJjhoharaayam kucchivithamphanam yaãya ojãya satta 
yapernti, idam tam rupam kabalikaro aãharo. ldam tam rupamn upada. (Dhs. 536) 

Sắc mà gọi là đoàn thực đó ra sao? Cơm, bánh tươi, bánh khô, cá, thịt, sữa tươi, 
sữa chế, bơ trong, bơ cục, mỡ, dầu, mật, nước mía, hay là những sắc nào khác vẫn 
có mà thành đồ để vào miệng nhai nuốt cho no bụng của mỗi chúng sanh và nhân 
loại hay những chất chi bố dưỡng cho tất cả chúng sanh; những sắc này đều gọi là 
đoàn thực. 


Bốn ý nghĩa (a/£ha) của sắc vật thực: 
- Trạng thái là giúp thân thêm tiễn hóa (ojãlakkhanam). 
-_ Phận sự là đặng còn của sắc (rupahoranarasan). 
-_ Thành tựu là trợ giúp cho thân thê (kãyupatthambhanapaccupafthänam). 
-- Nhân cận là đồ thích hợp nên dùng (ojjhoharitabbapadafthänam). 


(h) Sắc giao giới (Pariccheda rủpa) hay hư không giới (Akasa dhãtu = ã + căn kãs 
+ đha£fu) 
19. Sắc giao giới (pariccheda rũpa) 

Sắc giao giới là khoảng không (nguyên tử) giữa những bọn/ nhóm sắc (rữpa 
kaläpa), có không gian giữa những bọn sắc (những hạt rất nhỏ) như có khoảng 
không giữa những quả trứng trong rồ trứng. Những sắc này sanh do bốn nhân đó là 
nghiệp (køna), tâm (cia), quí tiết (u#w) và vật thực (ãhãra). Sắc giao giới 
(pariccheda ripa) cũng được thừa nhận là sanh ra cũng do bốn nhân. 

Sắc giao giới (pariccheda rñpa) còn được gọi là hư không giới (ãkãsa dhãm). 
kãsa là khoảng trồng là sắc mà bên trong nó rỗng không. 4*ãsz là một giới (đhãtu) 
với ý nghĩa là không thực thê (z//a), không là một thực tính hiện hữu như thực 
tính tứ đại hiển. Là một trong 28 thứ sắc, “hư không giới không phải là hư không 
bên ngoài mà là khoảng không (nguyên tử) giữa các thứ sắc hay giữa những bọn 
sắc hoặc nhóm sắc (rữpa kalãpa). 

Có Päli chú giải như vầy: Na kassari = ãkãso: Chẳng có bịt cứng, gọi là hư 
không. 

Hư không có 4 hoặc 5. 
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Hư không có 4: I là một hữu hư không (4//akasa) tức là hư không ngoài vũ trụ; 
2 là không gian hư không (paricchinnakasa) tức là khoảng không giữa hai vật; 3 là 
tuyệt tịnh hư không (kasi„~gghã†imakäsa) tức là hư không phủ nhận 9 đề mục, chỉ 
cho đề mục không vô biên; 4 là giao giới hư không (paricchedäkãsa) tức là ranh 
giữa của 2 bọn sắc sắp lên. 


Hư không có 5: I là giao giới hư không (rzu„pakalapaparicchadakasa) tức là ranh 
giữa của 2 bọn sắp lên; 2 là không đồng hư không (ssirãkãsa) là sự trồng trong 
vật, như là: lòng hang, lòng chai, lòng nồi, lòng hũ, lòng lu v.v...; 3 là không kích 
hư không (vivarakasa) là kẽ hở giữa 2 vật, vật nứt hở v.v...; 4 là tuyệt tịnh hư không 
(kasinugghãtimäkãsa) là hư không phủ nhận 9 đề mục, tức là đề mục không vô 
biên; 5 là một hữu hư không (øj/akaäsa) tức là hư không ngoài ra vũ trụ, tục gọi là 
bầu trời. 

Katamam tam rupam dkãsadhatu2 Yo akaso ãkãsagafama agha1n aghagafam 
vivaro vivaragaftamn qasamphuftham cathhi mahabhutchi ldam tam ripam 
aãkasadhqtu. 

Sắc mà gọi là hư không giới (giao giới) đó ra sao? Trồng không tục gọi là hư 
không, cách luồng không, sự luống không, kẽ hở, lỗ trống, tục gọi là không ngơ, 
thường gọi là rỗng không, thuộc về y sinh nương sắc tứ đại sung, nhưng đụng chạm 
không đặng, những sắc này đều gọi là hư không giới. (Dhs. 530) 


Bốn ý nghĩa (zƒ/ha) của giao giới hay hư không: 

-_ Trạng thái là chặng giữa của bọn sắc với bọn sắc (rupaparicchedalakkhanarn). 

- Phận sự là trình bày riêng từng phần của bọn sắc (rữpapariyantappakãsana- 
rasđafn). 

-_ Thành tựu là chia phân sắc (røpamäriyädapaccupafthänam). 

- Nhân cận là có ranh của bọn sắc (paricchinnaripapadafthanarn). 


(Ù Hai sắc biểu tri (Viññati rủpq) 

Sắc biểu tri (viZfñafi rữpa) là những hành vi của thân và khẩu mà chúng sanh 
dùng để thông tri, nhằm mục đích cho người khác hiểu biết ý nghĩa. 
Thân biểu tri (kaya viññarfi) là hành động bằng tay, đầu, mắt, chân, v.v... làm cho 
người khác hiểu ý của mình. Thân biểu tri có hai: 

1 là thân biểu tri thông tri (bodhanakäyaviññai) là thân nêu bày có ý nghĩa cho 
tỏ hiểu. 

2 là thân biểu tri hành vi (pava#anakãyaviñfñarii) là thân hành động hiện tượng 
bằng cách hành vi như tập thê dục hoặc đưa tay ra, vào làm công việc v.v... không 
có ý nêu bày cho tỏ hiểu. Những cách này không gọi là thân biểu tri. 
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Sắc thân biểu tri (kãyaviññawiripa) là cách gọi tắt của thân biểu tri thông tri 
(bodhanakayaviñfafifi), nói gọn là thần biểu tri (kayavinnatrfi). Có Pä]I chú giải như 
vẫy: 

-_ Kãyavikãro kãyaviññatỂti nãma: Thân nêu bày để hiểu nhau gọi là thân biểu trị, 

như là: Ngoắt tay, gục gật đầu v.v... 

-_ Kãyena viñfñati = kãyaviññarii: Cách đặc biệt làm cho hiểu ý bằng thân hành 
động, gọi là thân biểu tri. 

Katamam tam rupam kayavilfatti? Ya kusalacitftassa vã qkusalacilfassa va 
avyakatacittassa vã abhikkamantfassa vũ paRHkhamanfassa vã đlokenfassa vã 
vilokentassa vã sammijenfassa va pasarenfassa vã kayassa thambhana 
ripam kaãyavifñafHi. 

Sắc mà gọi là thân biểu tri đó ra sao? Sự lay động, cách lay động, hành vi lay 
động, thái độ lay động, sự trình bày cho biết ý nghĩa, hành động trình bày cho biết 
ý nghĩa nơi thân của người có tâm thiện, tâm bắt thiện hay là tâm vô ký sai khiến 
tới lui, ngó liếc qua lại, co ngay như thế nào, những sắc này đều gọi là thân biểu tri. 
(Dhs. 528) 


Bốn ý nghĩa (zƒ/ha) của thân biểu tri: 

1. Trạng thái là nêu bày có ý nghĩa biết (viãñãpanalakkhanam). 

2. Phận sự là nêu bày ý nghĩa (adhi?pãyapakasanarasam). 

- 43. Thành tựu là cách thân lay động (kayavipphandanahetubhava- 


paccupa{tfhanarn). 
- 4. Nhân cận là có gió tâm tạo (ciasamu{fthanavayodhatupadafthananm). 


21. Khẩu biểu tri (vacï viZñai) là sự chuyển động của miệng để tạo ra lời nói cho 
người khác hiểu ý của mình. 

Khâu biểu tri là cách phát khởi nêu bằng miệng. Nói miệng đây có hai: 1 là khâu 
biểu tri thông tri (bodhanavaciviññafi) là miệng phát ra nêu bày có ý nghĩa để tỏ 
hiểu như là kêu, dạ v.v...; 2 là miệng nêu bày hành vi (pavafanavacwiññafi) là 
hành vi bằng miệng không có trình bảy ý nghĩa chi như là miệng ngáp hoặc nhai 
v.v... nhưng sắc khẩu biểu tri (vacfiñfñafiiripa) là miệng phát ra có nêu bày ý nghĩa 
để tỏ hiểu cùng nhau. Có Päli chú giải như vây: 

-_ Vacivikäro vaciviññati nãma: Nghĩa là nêu ra bằng miệng đề tỏ hiểu gọi là khâu 
biểu tri. 

-_ Vaciyä viññati = vaciwifñfatri: Cách đặc biệt làm cho hiểu ý bằng lối nói, gọi là 
khẩu biểu tri. 

Katamam tam ripam vacIWiHfNatiH2 Ya kusalacitfassa va akusalacitfassa va 
avyakqtacitfassa vũ văcã girã vyappatho udiranamợ ghoso ghosakamma1m vaăca 
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Ida ta! rHIDđ11 vaCIVINNAEHL 

Sắc mà gọi là khẩu biểu tri đó ra sao? Cách nói, cách phát ra lời, cách nói 
chuyện, cách tường thuật, cách tuyên bố, cách quảng cáo, ngôn ngữ, lời phân biệt 
của những người có tâm thiện, tâm bắt thiện hay là tâm vô ký. Đây gọi là ngữ ngôn, 
sự trình bày cho biết ý nghĩa, cách trình bày cho biết ý nghĩa, trạng thái trình bày 
cho biết ý nghĩa bằng ngôn ngữ như thế nào, những sắc này đều gọi là khẩu biểu 
tri. (Dhs. 529) 


Bốn ý nghĩa (z//ha) của khẩu biểu tri: 
-_ Trạng thái là nêu bày hiểu ý (viãããpanalakkhanarm). 
-_ Phận sự là trình bày nêu ra (adhippãyapakasanarasan). 
- Thành tựu là miệng nói năng (vacighosahefubhavapaccupaffhanam). 
- Nhân cận là có đất do tâm tạo (cữtasamu{fthanapathavidhatupada†thanam). 


Hai thứ sắc vừa kế trên gồm lại gọi là sắc biểu tri (viữZa#irñpa) là nêu ra ngoài 
đề người khác biết hay ta biết cũng là biểu tri. Nên có hai câu Pãli chú giải như vầy: 
-_ Adhippäyam viññapeffi = viññatri: Làm cho người khác biết ý: gọi là biểu tri. 

-_ Vifñfñäyafri = viññami: Nêu đề biêU hiểu cũng gọi là biểu tri. 

Sắc thân biểu tri và sắc khẩu biểu tri bị tạo bởi “phong giới (yãyo đhãm); do tâm 

trợ tạo” và chúng chỉ tồn tại l sát-na tâm. 


0) Năm sắc kỳ đị (Vikãra rũpa)! 

Ngài Ledi Sayadaw đã giải thích “vikara rupa` là trạng thái đặc biệt kỳ dị. Đại 
đức Narada gọi đó là sắc hay thay đồi. Do đó, chúng ta có thể xem “wikãra rũpa' là 
sắc trạng thái đặc biệt hay sắc kỳ dỊị. 

Sắc nhẹ (rữpassalahuza) là cách nhẹ nhàng của sắc hay nỗi. 
Sắc nhẹ có hai câu Pãli chú giải như sau: 
-_ Lahuno bhavo = lahuraä: Cách nhẹ nhàng gọi là nhẹ. 
-_ Nupassa lahutf4 = rpalahufa: Cách nhẹ của sắc thành tựu, gọi là sắc nhẹ. 


Katamam tam rủpam rupassa lahuftA2 Va rủpassa lahut4 lahuparinamafa 
adandhanafa avitthanata. ldam tam rupa1nụ rủpassa lahu1a. 

Sắc mà gọi là sắc khinh ( nhẹ) đó ra sao? Sự nhẹ, sự không nặng, sự lẹ làng, sự 
không chẳn chờ, chậm chạp, dù nơi sắc nào, như thế đây gọi là sắc khinh. (Dñs. 
531) 


Bốn ý nghĩa (aƒ£ha) của sắc nhẹ (rupalahu1a): 
-_ Trạng thái là nhẹ nhàng (ađdandhatalakkhand). 


“Vikära rũpa' còn gọi là sắc hay thay đổi, sắc dễ thay đổi. 
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-_ Phận sự là phá trừ cách nặng nÈ của sắc (rupanamợụ garubhavavinodanarasa). 
- Thành tựu là làm việc lẹ làng (lahu0arivaftifapaccupaffhana). 
-_ Nhân cận là có sắc nhẹ (lahuripapadafthana). 


23. Sắc mềm (zñpassa mudä) là sự mềm dẻo của sắc thân, tức sắc tâm, sắc quí tiết 
và sắc vật thực, bài trừ sự cứng sượng của sắc thân và có thê so sánh với miếng da 
được dần mềm kỹ lưỡng. 

Có Pali chú giải như vây: 
-_ Muduno bhãvo = muduiä: Cách mềm mại gọi là mềm. 
-_ Rũpassa mudultã = rũpamuduiä: Cách mềm của sắc thành tựu gọi là sắc mềm. 


Katamam tam rữpam rủpassa HmHdufAŒ2 Ya rủpassa mudufđ maddavata 
akakkhalata akathinata, ida tam ripam ripassa muduIa. 

Sắc mà gọi là sắc nhu (mm) đó ra sao? Trạng thái mềm dịu, sự mềm dịu, không 
sần sượng, không cứng cỏi dù nơi sắc nào, đều gọi là sắc nhu. (Djhs. 532) 


Bốn ý nghĩa (z//ha) của sắc mềm: 

-_ Trạng thái là cách mềm (ahaddhatälakkhanä). 

-_ Phận sự là bài trừ sự cứng sượng của sắc (rupanamợ thaddhavinodanarasa). 

-_ Thành tựu là không trở ngại những công việc làm (sabbakriyasu avirodhitaä- 
paccupaffhana). 

-_ Nhân cận là có sắc mềm (muduripapadafthana). 


24. Sắc thích sự (räpassa kammaññaiä) là sắc đỗi lập với cách cứng sượng của sắc 
thân; có thể được so sánh với vàng được khéo dập. Sắc thích sự là vừa với cách điều 
khiến để làm công việc như ý, sắp không sai, như là: Muốn đưa, giở cách nào, cao 
kề thì đúng theo ý sắp đặt. Có hai câu Pä]i chú giải như vây: 
Kammannassa bhãvo = kammannara: Thích hợp với cách làm mọi việc, gọi là 
làm việc vừa vặn. 

-_ Rũpassa kammaññatä = rũpakammaññarä: Cách làm việc vừa vặn của sắc thành 
tựu, gọi là sắc thích SỰ. 


Katamam tam ripam rủpassa KkammaRlfafA2 Ya rủpassa kammafnata 
kammafñiattan kammafnabhavo, idam tam rupam rủpassa kammannata. (Dhas. 
533) 

Sắc mà gọi là sắc thích dụng (thích sự) đó ra sao? Cách vừa với việc làm, sự 
vừa theo việc làm, trạng thái vừa với việc làm dù nơi sắc nào đều gọi là sắc thích 
dụng hay thích sự. 


Bốn ý nghĩa (a/£ha) của sắc thích sự: 
-_ Trạng thái là cách vừa, thích nghi với việc làm (kamnaññabhavalakkhana). 
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-_ Phận sự là trừ cách không vừa (akammañnnatãavinodanarasa). 

- Thành tựu là cách lưu tồn lượng lực, không yếu đuối (ađubbalabhãva- 
paccupaffhana). 

-- Nhân cận là có sắc thích sự với việc làm (kammañnaripapadafthana). 


Ba sắc này cùng với hai sắc biêu tri làm nên năm sắc kỳ dỊị (vikara) hay sắc đặc 
biệt. Có chú giải như vây: V/seso ãkãro = vikaro: Cách đặc biệt của sắc thành tựu 
gọi là sắc kỳ dỊ. 


(k) Bốn sắc trạng thái (Lakkhana rupaq) 

Có ba trạng thái phổ thông của sắc (ra) và danh (ma) — tức là sanh (wppãda), 
trụ (hi) và diệt (bhanga). Sắc bao hàm những trạng thái này trong sắc thực tính 
được gọi là sắc trạng thái. Lakkhajøa theo nghĩa của từ là tướng, dấu hiệu hay ký 
hiệu hay trạng thái. 

Ở đây, 'za' (trong #pacaya) được dùng với ý nghĩa là trước tiên. Sự sanh của 
ba “bọn mười pháp” đầu tiên là “bọn thân”, “sắc tính? và “ý vật” vào tiểu sát-na sanh 
(của tâm tái tục), được xem là „pacaya (tích trữ). Ba “bọn mười pháp” sanh sau từ 
giai đoạn tâm tái tục đến suốt kiếp sống được xem là sanzii (thừa kế). Cả hai 
upacaya (tích trữ) và sanrari (thừa kế) đôi khi được xem như 7đ — sanh. Tổng số 
rũpa (sắc) là 27 thay vì 28. 

Thọ mạng của rzữpz (sắc) thường là 17 sát-na tâm hay 5I tiểu sát-na tâm (theo 
những nhà chú giải, trong thời gian một tia chớp tôn tại, có nhiều tỷ sát-na tâm 
sanh). Sát-na tâm đầu tiên gọi là „»acäya (sự sanh) của sắc, sát-na cuối cùng gọi là 
aniccdfa (sự vô thường) của sắc, 15 sát-na giữa gọi là 7araía (sự lão) của sắc. 
Aniccaräa (vô thường) là sự diệt của rữpa (sắc). 

Chỉ có 3 lakkhanarupa (sắc trạng thái), đó là: Sanh, tăng trưởng (trụ) - suy tàn 
(đị) và tử (diệt)!. 4ziccaiã (vô thường) thì đồng nghĩa với marana (tử). Suốt khoảng 
thời gian giữa sanh và tử là phát triển (trụ) hoặc suy tàn (đỊ). 

Ngoại trừ năm sắc — đó là 2 viñfñarri (biểu tri), jZ#i (sanh), /ara (lão) và aniccafä 
(vô thường) - tất cả 23 rữpa (sắc) còn lại đều tồn tại 17 sát-na tâm. 


Sắc tích trữ (wupacaya rũpa). Sắc tích trữ là sự sanh của sắc vào sát-na tái tục và 
tiếp tục sanh của sắc cho đến những sắc cần thiết trong kiếp sống được hoàn toàn 
hình thành. 

Có Päli chú giải như vầy: Äđi#o uparifo ca cayofi = upacayo: Cách sanh từ khởi 
đầu luôn sau mỗi cách sanh của sắc thành tựu, đó gọi là sắc sanh. 


Cũng là bốn trạng thái: Sanh, tiến, dị, diệt. 
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Kalama tan rữDam FHpdsSđ HDdcay02 Ÿo ãydfanãHđ1m1 ãcay0, SO PHPaSSa 
upacayo. lda1n tan rHpđ1 rHDđSSđ UĐdCđÿ0. 

Sắc mà gọi là sắc sanh đó ra sao? Những cách nào chất chứa xứ, sự sanh ra của 
sắc đó, sắc như thế này gọi là sắc sanh (wpacaya). (Dhs. 534) 


Bốn ý nghĩa (z//ha) của sắc sanh: 
-_ Trạng thái là sơ sanh (aeayalakkhano). 
-_ Phận sự là làm việc sanh ra cho những sắc (THpqnđH UIHJ]aDdna7đ50). 
- Thành tựu là đầy đủ của sắc pháp (paripunnabhävapaccupafthäno). 
- Nhân cận là có sắc đang sanh (upacitaripapadafthäno). 


Sắc thừa kế (saưafi rũpa) tiếp theo sự sanh của sắc suốt kiếp sống là tiến hóa lớn 

lên thêm của sắc thành tựu, cũng dịch là liên tiếp. Có Pã|i chú giải như sau: 

-_Sđ11 DunqDpundan fafi = sanfafi: Cách sanh lên của sắc thành tựu đó hoài hoài, 
gọi là liên tiếp hay tiễn hoá. 

-_Sambandhatati = sanari: Cách sanh lên đề liên tiếp với nhau của sắc thành tựu 
đó, gọi là liên tiếp hay tiễn triên. 

- Pavatti sanfati nãma: Nghĩa là cách tiễn hóa của sắc có tên là sắc thừa kế 
(santaiirupa). 


Katamarn tam rupan rñpassa sanfafi?2 Yo rủDdsSa uIĐacqayo, sã FHPđSSR SaHIdfI. 
ldam tam rữpam ripassa sanfdfi. 

Sắc mà gọi là sắc thừa kế đó ra sao? Sự sanh ra của sắc nào thành liên tiếp (thừa 
kế) của sắc pháp như thế đó, những sắc này gọi là sắc thừa kế (samafi). (Dhs. 535) 


Bốn ý nghĩa (z//ha) của sắc thừa kế: 
-_ Trạng thái là cách đang tiễn hóa (pavatfilakkhanl). 
-_ Phận sự là làm cho liên tiếp (anuppabandhanarasa). 
-_ Thành tựu là cách không đứt đoạn nhau (anupacchedapaccupafthana). 
- Nhân cận là có sắc nối nhau (anupabandhakaripapadatthän). 


Sắc lão (/ararä rũpa) là sắc có biểu hiện tăng trưởng và suy tàn vào sát-na trụ của 

tâm thứ 15. Sắc lão có Pãli chú giải như vây: 

-_ Jarãnam bhãvo = jarafä: Cách già của sắc gọi là lão. 

-_9aranäkãro jaratä nãma: Sự tiêu mòn thoái hóa! của sắc pháp nên gọi là sắc lão 
(/arafaripa). 


Katamam tam rupam rñpassa jaradtd2 Ya rủpassa jara jranatf4 khandiccam 
Paliccamw valittavatä ayuno samhani indriyanam paripako, ida‹ fan” riDpam 
rupassa Jarafid. 


Thoái hóa - trở nên teo đi, mất chức năng, tác dụng (theo Đại Từ Điển Tiếng Việt của Nguyễn Như Ý). 
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Sắc mà gọi là sặc lão đó ra sao? Sự già, sự cũ, rụng răng, tóc bạc, bớt thọ, da 


dùn, cách chín mùi của sắc quyền có trong những sắc nào như thế, đây gọi là sắc 
lão. (Dhs. 536) 


Bốn ý nghĩa (z//ha) của sắc lão: 

Trạng thái là cách hao mòn của sắc (zữpäparipäkalakkhanä). 

Phận sự là dẫn dắt cách hao mòn (upaãnayanarasa). 

Thành tựu là cách chăng phải mới sanh (navabhãvãpagamanapaccupafthänä). 
Nhân cận là có sắc tiêu mòn (paripaccamãnaripapadafthän3). 


Sắc vô thường (zccaíä rñpa) là sắc mà có biêu hiện hư hao, phân rã vào sát-na 
diệt của sắc thực tính. 


Sắc vô thường là cách đang diệt vừa sắp mất. Có Pãli chú giải như vây: 
Aniccanam bhãvo = aniccafäa: Cách đang diệt (của sắc thành tựu) gọi là sắc vô 
thường. 

Tassa bhãvo = aniccafä: Cách đang tiêu diệt của sắc gọi là sắc vô thường 
(aniccafa-rupd). 


Katlamam tam rupam rủÐpassa dniccafAŒ2 Yo ripassa khayo vayo bhedo 


paribhedo aniccatã antaradhanam, tda ta rữDa1n rñÐasSa aniccdf1ã. 


Sác mà gọi là sắc vô thường đó ra sao? Sự mật, cách hoại, sự rã, sự tan, sự 


không bên, sự vô thường của sắc nào, những sắc như thể gọi là sắc vô thường. (Ds. 
7) 


Bốn ý nghĩa (z//ha) của sắc vô thường: 

Trạng thái là cách hư hao làm cho hư mất (paribhedalakkhara). 
Phận sự là chìm lặng xuống (sarmsidanarasa). 

Thành tựu là cách tiêu hoại (khayavayapaccupafthand). 

Nhân cận là có sắc đang tiêu mất (paribhijjamãnaripapadafthänä). 


Lưu ý: 


()_ Tích trữ („pacãya) và thừa kế (samai) đôi khi được xem như sắc sinh. Cho nên 


tổng số sắc pháp là 27 thay vì là 28. 


(1) Ngoại trừ năm sắc — đó là hai sắc biêu tr1, sắc sinh, sắc lão, sắc vô thường, tât cả 


những sắc còn lại tôn tại L7 sát-na tâm. 


(ii) Đúng ra chỉ có ba sắc trạng thái đó là sanh (/Z//), lão (/arziã), vô thường (aniccãiä). 


Sắc sanh (ar¡) ám chỉ cho sắc vào sát-na (tiểu) sanh, sắc lão (ara/a) ám chỉ cho 
sắc vào sát-na (tiểu) trụ và sắc vô thường (a”ccaiđ) ám chỉ cho sắc vào sát-na 
(tiểu) diệt. 

_—_ O0O0_ _ 
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18 Sắc Thành Tưu (Nipphanna Ripa) 


Mười tám thứ sắc (p2) (từ số 1 — 18) bao gồm 4 sắc đại hiển, 5 sắc thanh triệt 
(pasãda), 7 sắc cảnh (gocara) (được tính 4, trừ sắc cảnh xúc), 2 sắc tính (bhãva), sắc ý 
vật (hadayavafthu), sắc mạng quyền (/rvifa) và sắc vật thực (đhãra) bị tạo hay thành 
tựu do nghiệp (kamưna), tầm (ca), quí tiết (u) và vật thực (ahara) trợ. Do đó, chúng 
được gọi là sắc thành tựu („i2phamna rñpa). 


Mỗi sắc trong 18 thứ sắc này có trạng thái thực tính tự nhiên như là cứng của đất 
(pahav?) và nóng của lửa (/ejo), cho nên chúng cũng được gọi là sắc chơn tướng hay 
sắc thực tính (søbhãva rủpa). 


Mỗi sắc trong 18 thứ sắc này cũng có ba trạng thái hữu vi (saukhãta lakkhana) — đô 
là sanh (7#), lão (arã) và vô thường (zwiccz:ã), cho nên chúng cũng được gọi là sắc 
hữu trạng thái (salakkhana rñpa). 


Bởi vì chúng có thể thay đổi hình dạng, màu sắc v.v... do quí tiết nóng lạnh v.v..., 
chúng được gọi là sắc (ripa). 


Bởi vì những sắc này được dùng để quán vô thường (zziccä), khô (dukkhä) và vô 
ngã (anzfä), nên những sắc này được gọi là sắc rõ hay sắc quán đắc hay sắc phố thông 
(sammasana rupa). 

o0o 


10 Sắc Phi Thành Tựu (4nipphanna Rñũpa) 


Mười thứ sắc (ữpa) bao gồm sắc giao giới (pariccheda rñpa), 2 sắc biểu tri 
(viññadtiripa), 3 sắc kỳ dị (vikãra rñpa) và 4 sắc trạng thái (lakkhana rñũpa) không bị 
trợ tạo hay thành tựu bởi do nghiệp (kazmna), tâm (c4), quí tiết (z#) và vật thực 
(ahãra), cho nên chúng được gọi là sắc phi thành tựu (zmipphamna rñpa). 


Mười sắc này cũng được gọi là sắc phi thực tính (zsabhãva rữpa) vì chúng không tự 
có thực tính. Gọi là sắc phi hữu trạng thái (asalakkhana rñpa) vì chúng không có trạng 
thái bị tạo (saukhata lakkhana). Gọi là phi sắc (arữpa) vì chúng không thê thay đổi do 
quí tiết nóng và lạnh, v.v... và gọi là sắc không rõ (øsammasana rñpa) vì chúng không 
được thấy rõ trong pháp quán minh sát. 

o0o 


Hỏa Giới Trong Nước Và Thủy Giới Trong Lửa 


Một hạt bụi hay toàn quả địa cầu được tạo thành từ những sắc bất ly (avinibbhoga 
rũpa), cho nên quả địa cầu phải chứa tất cả 8 sắc — tức là địa giới (pa¿havï dhãiu), thủy 
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giới (ãpo dhãtu), hỏa giới (tejo dhãmu), phong giới (vãyo đhãfu), sắc/màu (vapna), khí 
(gandha), vị (rasä). vật thực nội (o/); trong những thứ sắc này thì địa giới (pafhav7 
đhaã£») vượt trội. 


Tương tự, nước cũng phải chứa tất cả 8 sắc bất ly (avinibbhoga rñpa), nhưng ở đây 
thì thủy giới (ãpo đhãu) vượt trội. Vì nước chứa hỏa giới (/ejo đhã#u), chúng ta có thê 
nói có hỏa giới (/ejo đhaíu) trong nước. 


Cùng cách ấy, lửa phải chứa tất cả 8 sắc bất ly (avinibbhoga rñpa), nhưng ở đây thì 
hỏa giới (fejo đhãm) vượt trội. Vì lửa chứa thủy giới (đpo đhãmu), chúng ta có thê nói 
có thủy giới (4po đhafu) trong lửa. 


Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) trình bày nước chứa hỏa giới (/ejo đhafu) và lửa chứa 
thủy giới (ãpo dhãu) thì đồng quan điểm với khoa học. Chúng ta biết răng nước chứa 
hỏa giới (/ejo đhã£u) cũng giống như chất lửa. Việc đốt gỗ hay giấy, nó phát ra do hỗn 
hợp carbon, hydrogen và oxygen. Lượng nhiệt được tỏa ra do hỗn hợp giữa hydrogen 
và oxygen làm thành nước. Lượng nhiệt lớn xuất hiện là một ngọn lửa thật sự có chứa 
hơi nước. 

o0o 


Nhân Trợ Sanh Sắc Pháp (Rñpa Samuffhäna) 


Có 4 nhân trợ cho sắc pháp sanh bao gồm nghiệp (køzmmna), tâm (cira), quí tiết (ufu) 
và vật thực (ahãra). 

(1) Sắc sanh do nghiệp trợ (kammaja rñpa) có 25 loại nghiệp trợ cho sắc nội phần 
sanh liên tục trong thân của chúng sanh gồm 12 tư bắt thiện (aksaia cetan3), 8 tư 
thiện dục giới (kammaãvacara kusala cefana) và 5 tư thiện sắc gIỚI (rữpãyacara 
kusala cetanä). Những nghiệp thiện và bất thiện này trợ cho sắc pháp sanh trong 
cõi Dục và cõi Sắc ở mỗi sát-na (tiêu) sanh kế từ sát-na sanh của tâm tái tục cho 
đến tử. Sắc do nghiệp trợ sanh được gọi là sắc nghiệp (kamưnaja rũpa). Nên nhớ 
rằng, nghiệp vô sắc giới (aräpävacara kamma) không trợ cho sắc pháp sanh. 


(2) Sắc sanh do tâm trợ (ciaj/a rũpa) có 75 tâm trợ cho sắc sanh [trừ ngũ song thức 
(dvi pañca viññãna citfa) và 4 tâm quả vô sắc giới (aripävacara vipäka cia)]. Tâm 
tái tục (paƒisandhi ciía) và tâm tử (cufi cữta) của bậc Arahaffa không trợ cho sắc 
pháp sanh. 

Bắt đầu từ tâm hữu phần (?ñava2sga) thứ nhất của kiếp sống cho đến tử, 75 tâm 
nêu trên trợ cho sắc tâm sanh ở mỗi sát-na (tiểu) sanh của tâm tương ứng. Sắc sanh 
do tâm trợ được gọi là sắc tâm (ciaj/a rũpa). 
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Trong 75 tâm, 26 tâm đồng lực kiên cỗ (appanä javana cita) không chỉ trợ cho 
sắc tâm (cia7a rñpa) sanh, mà còn trợ cho tứ oal nghi về thân — tức là đi, đứng, 
ngồi, nằm. 

32 tâm gồm khai ý môn (manodvärävajjana), 29 đồng lực dục giới 


(kamaãvyacarajavana) và 2 tâm thông (abhiñna) trợ cho sắc tâm sanh, trợ cho thân 
oai nghi và cũng trợ cho sắc biểu tri (vi#ai rñpa) đề thân và khẩu hành động. 


Trong 32 tâm vừa nêu trên, 13 đồng lực hỷ thọ (somanassa Jjavana) trợ cho cười 
mỉm, cười lớn tiếng sanh, trong khi 2 đồng lực ưu thọ (domanassajavana), tức là 2 
tâm căn sân (dosarmula ciffa) trợ cho than, khóc sanh. 

Tiểu sinh (»asizppäda) và 4 tâm đại tô hỷ thọ (somanassa mahäkiriya cita) trợ 
cho cười mỉm; sanh với chư Phật và chư Araham. 

2 tâm căn tham hỷ thọ bất tương ưng kiến (/obhamila difthigata vippayutta 
Somanassa ciffa) và 4 tâm đại thiện hỷ thọ (somanassa maha kusala ciffa) trợ cho 
cười mỉm và cười lớn tiếng: sanh với chư Thánh hữu học — tức là chư Thánh Thất 
lai (Sotãpamna), Nhất lai (Sakadãgăm?) và Bắt lai (Anãgãm). 

4 tâm căn tham hỷ thọ (lobhamanla somanassa ciffa) và 4 tâm đại thiện hỷ thọ 
(somanassa mahakusala ciffa) trợ cho cười mỉm và cười lớn tiếng: sanh với phàm 
phu. 

Ba ý giới (mano đhãm), L1 na cảnh (fadälambana) và 5 tâm quả sắc giới 
(rữủupaãvacara vipaka cit1a), (tất cả là 19) chỉ trợ cho sắc tâm thông thường sanh. 


Hay: 
Cách Có Mấy Tâm Trợ 
Cách khóc có 2 tâm sai khiến là: 2 tâm sân. 


Cách cười có 13 tâm sai khiến là: 4 tâm tham câu hành hỷ, tâm tiếu sinh, 4 tâm 
đại thiện câu hành hý và 4 tâm đại tố câu hành hỷ (hay nói gọn là 13 tâm đồng lực 
dục giới câu hành hỷ). 


Cách nói có 32 tâm sai khiến là: 12 tâm bắt thiện, khai ý môn, tâm tiếu sinh, 16 
tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và 2 tâm thông. 

Cách tiêu oai nghi có 32 tâm sai khiến là: 12 tâm bắt thiện, khai ý môn, tâm tiếu 
sinh, 16 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và 2 tâm thông. 


Cách tứ đại oai nghi (đi, đứng, nằm, ngôi) có 32 tâm sai khiến là: 12 tâm bắt 
thiện, khai ý môn, tâm tiếu sinh, 16 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và 2 tâm thông. 
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Cách kêm 3 hoặc 4 oai nghi có 58 hoặc 90 tâm sai khiến là: 12 tâm bắt thiện, 
khai ý môn, tiếu sinh, 16 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, 18 tâm đồng lực đáo đại, 
8 hoặc 40 tâm siêu thế và 2 tâm thông. 


Cách tầm thường có 109 tâm sai khiến là: 12 tâm bắt thiện, 3 tâm ý giới, 3 tâm 
thâm tấn, khai ý môn, tiếu sinh, 24 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, 15 tâm sắc giới, 
2 tâm thông, § tâm đồng lực vô sắc giới, 8 hoặc 40 tâm siêu thế. 


-_ 1 là cách khóc có 2 tâm sai khiến, tức là 2 tâm sân. 
2 là cách cười có 13 tâm sai khiến là: 4 tâm tham câu hành hỷ, tâm tiễu sinh, 4 
tâm đại thiện câu hành hỷ và 4 tâm đại tố câu hành hý. 


-_ 3 là cách nói có 32 tâm sai khiến là 29 tâm đồng lực dục giới, tâm khai ý môn và 
2 tâm thông. 

- 4 là cách tiêu oai nghi có 32 tâm sai khiến là: 29 tâm đồng lực dục giới, tâm khai 
ý môn và 2 tâm thông. 

-_ 5 là cách đại oai nghỉ có 32 tâm sai khiến là: 29 tâm đồng lực dục giới, tâm khai 
ý môn và 2 tâm thông. 

-_ 6 là cách kêm 3 hoặc 4 oai nghi có 58 hoặc 90 tâm saI khiến là: 29 tâm đồng lực 
dục giới, tâm khai ý môn, 2 tâm thông, I8 tâm đồng lực đão đại và § hoặc 40 tâm 
siêu thế. 

-_ 7 là cách tâm thường có 75 hoặc 107 tâm sai khiến là: 75 hoặc 107 tâm (trừ ngũ 
song thức và 4 quả vô sắc). 


Tâm Trợ Đặng Mấy Cách 


Sai khiến cách tầm thường đặng 19 tâm là: 3 tâm ý giới, 3 tâm thâm tấn, § tâm 
đại quả và 5 tâm quả sắc giới. 


Nói về mỗi tâm sai khiến thân, khâu hành động đặng mấy cách. Cách tầm thường 
là không có hiện tượng ra ngoài như là hơi thở v.v... Còn 19 tâm kể trong bài đọc 
là: 3 tâm thâm tấn, § tâm đại quả, 3 tâm ý giới và 5 tâm quả sắc giới, dù cho những 
tâm này có tạo sắc nhưng rất ngắm ngầm yếu ớt, không sai khiến đặng các việc lớn 
lao. Tâm nào làm việc tái tục mà không tạo được sắc là vì còn quá yếu như ngũ 
song thức. 


Sai khiến cách tầm thường và kềm 3 hoặc 4 oai nghi đặng 58 tâm là: 18 tâm đồng 
lực đáo đại và 8 hoặc 40 tâm siêu thế. 


Những tâm đồng lực kiên cố (appan8) là: 18 tâm đồng lực đáo đại và 8 hoặc 40 
tâm siêu thế, sai khiến đặng 2 cách là cách tầm thường và cách kềm 3 hoặc 4 oai 
nghi, nhưng kềm cách đi rất ít. Những tâm đồng lực kiên cô ấy vì có sức mạnh hơn 
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những tâm đã nêu trước, nhưng cũng trong phần ngắm ngầm. Khi nhập thiền thì 
ngồi, nằm, đứng vững vàng luôn, nếu có ai kéo sửa cách nảo thì cũng theo cách ấy. 
Còn cách đi có lẽ là do mãnh lực thông (abhiãñãä) sắp đặt. 


Tâm sai khiến 5 cách (trừ khóc và cười) có 17 là: 4 tâm tham câu hành xả, 2 tâm 
s1, khai ý môn, 4 đại thiện câu hành xả, 4 đại tố câu hành xả và 2 tâm thông. 


Tâm đông lực dục giới câu hành xả, 2 tâm thông và tâm khai ý môn vì chăng 
phải câu hành ưu nên không sai khiên cách khóc đặng và chăng phải câu hành hỷ 
nên không sai khiên cách cười đặng. 


Tâm sai khiên 6 cách (trừ cười) có 2 tức là 2 tâm sân. Hai tâm sân vì câu hành 
ưu nên không thê sai khiên cách cười đặng. 


Tâm sai khiến đặng 5 cách (trừ khóc) có 13 là: 4 tâm tham câu hành hỷ, tâm tiếu 
sinh, 4 đại thiện câu hành hÿ và 4 tâm đại tô câu hành hỷ. 


Tâm đông lực dục giới cầu hành hỷ vì vui hoặc mừng nên trái với sự khóc. 


(3) Sắc sanh do quí tiết trợ (u#/a rñpa) hỏa đại (tejo) là gồm cả hai trạng thái nóng 
và lạnh; hiện diện trong tất cả nhóm sắc hay bọn sắc (kaiãpa rñpa), đê đạt đến mức 
bình Ổn, sắc quí tiết sanh và liên tục trợ cho những sắc quí tiết sanh ở mỗi tiêu sát- 
na của cả hai nội phân và ngoại phần. 


(4) Sắc sanh do vật thực trợ (Zhãraja rñpa) bao gồm những dưỡng chất (ø/z) hiện 
diện trong tất cả bọn sắc (kaãpa rñpa) cả trong thân (nội phân) và ngoài thân (ngoại 
phân). Vật thực ngoại mà chúng ta ăn được tiêu hóa trong bao tử và phân tán qua 
máu đến tất cả bộ phận của cơ thê. Cho nên, vật thực nội (dưỡng chất — Ø7) và vật 
thực ngoại gặp nhau ở khắp bộ phận thân thể. Lúc chúng gặp nhau được gọi là sát- 
na sanh (pađa). Sau sát-na này là đến sát-na trụ (/»:¡). Từ sát-na trụ, sự kết hợp 
giữa vật thực nội và ngoại bắt đầu tạo ra những sắc vật thực và tiếp tục trợ sanh 
chúng ở mỗi tiểu sát-na cho đến khi sự kết hợp kết thúc. 

o0o 


Các Loại Sắc Pháp 


Sắc một nhân (ekz/zrữpa) — là sắc sanh do một nhân trợ. 

Sắchainhân  (đwÿzrữpz) — là sắc sanh do hai nhân trợ. 

Sắc ba nhân (7a rũpa) là sắc sanh do ba nhân trợ. 

Sắc bốnnhân (cz/z rñpa) - là sắc sanh do bốn nhân trợ. 

Sắc nhiều nhân (zzøekz/a rữpa) là sắc sanh do nhiều hơn một nhân hay do nhiều 
nhân trợ. 
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1. Sắc một nhân: 
Năm sắc thanh triệt (pasđda rñpa). hai sắc tính (bhãva rũpa), sắc ý vật (hadaya 
vaffhu) và sắc mạng (77a rũpa) (tông cộng 9) bị sanh chỉ do nghiệp trợ; 
Hai sắc biểu tri sanh chỉ do tâm trợ. Do đó, tổng số là 1]. 


2. Sắc hai nhân chỉ có sắc cảnh thinh (szđ22) là do tâm (ca) và quí tiết (wfu) trợ tạo. 
Âm giọng như là tiếng phát biểu, tiếng cười, tiếng rên, tiếng khóc, tiếng hát và tiếng 
huýt sáo sanh do tâm trợ. Âm thanh không từ âm giọng như là tiếng sắm, tiếng nhạc 
cụ, tiếng nói từ radio, bài hát từ máy ghi âm, tiếng ồn từ xe hơi, tàu hỏa, v.v... sanh 
do quí tiết trợ. 


3. Sắc ba nhân có 3 đó là sắc nhẹ (ripassa lahu1a), sắc mềm (ripassamudufa) và sắc 
thích sự ữpassa kammaññaiä). Những sắc này sanh do tâm (cia), quí tiết (wf#) và 
vật thực (zhar4) trợ. Những sắc này chịu trách nhiệm cho lạc thọ mà chúng ta kinh 
nghiệm khi tâm của chúng ta trồng rỗng hay khi thời tiết dễ chịu hay sau khi chúng 
ta có một bữa ăn nhẹ vừa ý. 


4. Sắc bốn nhân có 9 thứ là sắc được trợ do cả bốn nhân. Những sắc ấy là 8 sắc bất ly 
(avinibbhoga rũpa) và sắc giao giới hay hư không giới (ãkãsa dhãmu) sanh khi những 
nhóm hay bọn sắc (#a/ãpa) bất ly được hình thành. 


5. Sắc do nghiệp trợ (kamnajaripa) (18) = 9 sắc nghiệp một nhân (kammaja ekaja 
rũpa) + 9 sắc nghiệp nhiều nhân (kamưnaja anekaja rũpa). 


6. Sắc do tâm trợ (ciajaripa) (15) = 2 sắc tâm một nhân (ekaja) + 13 sắc tâm nhiều 
nhân (zneka/a). [13 sắc tâm nhiều nhân: 9 sắc bốn nhân + thinh (szđđa) + 3 sắc ba 
nhân]. 


7. Sắc do quí tiết trợ („w/aripa) (13) = 13 sắc quí tiết nhiều nhân (wfuja aneka rũpa) 
cũng giống như 13 sắc tâm nhiều nhân (ci/1aja anekaja rũpa). 


8. Sắc do vật thực trợ (đhãra/aripa) (12) = 12 sắc vật thực nhiều nhân (đhãraja anekaja 
rũpa) là 8 sắc bất ly (avinibbhoga) + 3 sắc kỳ đị (ta) + giao giới (pariccheda). 


Lưu ý: 
(1) Ba sắc kỳ đị đó là nhẹ (/zz„/ã), mềm (mudä) và thích sự (kamnaññafã) cũng 
được gọi là /ahuiadi rủpa. 
(2) Bốn sắc trạng thái (akkhana rũpa) không do nhân nào trợ. Chúng chỉ biểu hiện sự 
sanh, lão, tử tự nhiên của sắc thực tính. 
_—_ O0O0_ _ 
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Các Nhóm Hay Bọn Sắc (Rñpa kalãpa) 


28 thứ sắc pháp không tìm thấy riêng lẻ trong thiên nhiên. Chúng bị sanh do bốn 
nhân trợ dưới dạng những bọn sắc rất nhỏ gọi là &z/Zpa. Những bọn sắc (kaãpa) ấy có 
bốn đặc tính sau: 

1. Tất cả sắc trong bọn cùng sanh, tức là chúng cùng khởi đầu. 

2. Chúng cũng cùng diệt, tức là chúng cùng chấm dứt. 

3. Chúng hoàn toàn phụ thuộc vào bốn sắc đại hiển hiện diện trong bọn (ka/4pa) đề 
sanh, tức là chúng cùng nương. 

4. Chúng cũng hoàn toàn bị trộn lẫn không thể phân biệt, tức là chúng cùng tôn tại. 


Nên lưu ý rằng nhóm hay bọn (&ziãpa) thì rất nhỏ không thê thấy dù dưới kính hiển 
vi. Kích thước của &aiãpa trong cõi Nhân loại chỉ bằng một 105 th của một paramãnu, 
nhỏ hơn một nguyên tử (atom). Cho nên, về kích thước, nhóm hay bọn (kalapa) sắc 
được so sánh với một điện tử (electron), proton và neufron. 

Có 21 nhóm hay bọn (#a/ãpa) sắc, đó là: 9 bọn sắc nghiệp (kammaja kalãpa), 6 bọn 
sắc tâm (cifaj/a kaläpa) + 4 bọn sắc quí tiết (u#uÿja kalãpa) + 2 bọn sắc vật thực (ãhãraja 
kalapa). 


9 bon sắc nghiệp (kamưmaja kalapa) 


Chín bọn sắc nghiệp này hình thành từ 18 thứ sắc do nghiệp trợ tạo (kamngaja rñpa). 
Trong cả 9 bọn (kaiãpa) ây, 8 sắc bắt ly (avinibbhoga rũpa) hợp thành hạt nhân. Tất cả 
sắc do nghiệp trợ tạo luôn bao gồm sắc mạng (vía rupa). Cho nên, một bọn 68 sắc bất 
ly và mạng quyền hợp thành bọn đơn giản nhất của sắc do nghiệp trợ tạo; được gọi là 
bọn sắc mạng cửu pháp (/ñia navaka kalãpa) nghĩa là nhóm 9 sắc gồm mạng quyên; 
có thể được rút ngắn thành /7wia nonad. 


Bằng cách cộng 8 sắc nghiệp một nhân còn lại từng cái một với bọn sắc mạng cửu 
pháp ÿ?ita navaka kalãpa), chúng ta được 8 bọn sắc nghiệp còn lại. 
1. Bọn nhãn mười pháp (cakkhU dasaka) = 8 sắc bất ly (avinibbhoga rữpa) 
+ sắc mạng (//via rupa) + nhãn 
thanh triệt (cakkhupasađa). 


2. Bọn nhĩ mười pháp (sofa dasaka) = 8 sắc bất ly + sắc mạng + nhĩ 
thanh triệt (sofa pasaaa). 
3. Bọn tỷ mười pháp (ghãng dasaka) = 8 sắc bất ly + sắc mạng + tỷ 


thanh triệt (ghãna pasađa). 


8 sắc bất ly + sắc mạng + thiệt 
thanh triệt (sofa pasaaa). 


4. Bọn thiệt mười pháp (sofa dasaka) 
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5. Bọn thân mười pháp (kaya dasaka) 


8 sắc bất ly + sắc mạng + thân 
thanh triệt (kãya pasađa). 

. Bọn nữ tính mười pháp (hibhãva dasaka)  = 8 sắc bất ly + sắc mạng + nữ 
tính (/hibhava rủpa). 

. Bọn nam tính mười pháp (purisabhãva dasaka) = 8 sắc bất ly + sắc mạng + nam 
tính (purisabhaäva rủpa). 

8 sắc bất ly + sắc mạng + ý vật 
(hadaya vafthu). 


. Bọn ý vật mười pháp (hadaya dasaka) 


. Bọn mạng chín pháp (Jvita navaka) = 8 sắc bất ly + sắc mạng. 


6 bọn sắc tâm (ciffaja kalãpa) 


Chúng được tạo thành do 14 sắc tâm (c¿#aja rñpa) (trừ sắc giao giới). 

. Bọn sắc tâm thuần tám pháp (ciaja suddhatthaka) = 8 sắc bất ly (avinibbhiga rũpa) 
sanh do tâm trợ. 

. Bọn thân biểu tri chín pháp (kãyaviññatti navaka) = 8 sắc bất ly + thân biểu tri (kãya- 
vifññaffi). 

. Bọn thinh khẩu biểu tri mười pháp (vaciviñfñatti sadda dasaka) = 8 sắc bất ly + thinh 
(sadda) + khâu biểu tri (vacviññaiii. 


. Bọn kỳ dị mười một pháp (/ahutãdi ekãdasaka) = 8 sắc bất ly + nhẹ (lahuiã) + mềm 
(mua) + thích sự (kamrmmafnafa). 


. Bọn thân kỳ dị mười hai pháp (kãyaviññaHi lahutädi dvãdasaka) = 8 sắc bất ly + 
thân biểu tri + kỳ đị (/ahuzđi) (3). 


. Bọn khẩu thinh kỳ dị mười ba pháp (vacrviññnaffi sadda lahutadi terasaka) = 8 sắc 
bắt ly + khẩu biểu tri + thinh + kỳ dị (3). 


4 bon sắc quí tiết (ufuja kalapa) 


Chúng được hình thành theo nhóm từ 12 sắc quí tiết (/„/a rữpa) (trừ sắc giao giới — 


pariccheda rũpa). 


1. Bọn quí tiết thuần tám pháp (wuja suddhafthaka) = 8 sắc bất ly (avinibbhoga rñpa) 
sanh do quí tiết trợ. 


2. Bọn quí tiết thinh chín pháp (sadda navaka) = 8 sắc bắt ly + thính (sadda). 


3. Bọn quí tiết kỳ dị mười một pháp (iahutãdi ekãdasaka) = 8 sắc bất ly + sắc kỳ dị 
(lahutadi rupa) (3). 
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4. 


Bọn quí tiết thinh kỳ dị mười hai pháp (sadda lahutädi dvãdasaka) = 8 sắc bất ly + 
thinh + sắc kỳ đị (3). 


2 bon sắc vật thực (ahãraja kalapa) 


Chúng được hình thành theo nhóm từ 8 sắc bất ly (zvinibbhoga rñpa) và 3 sắc kỳ đị 


(lahutadi rñpa) sanh do vật thực trợ. 


1. 


Bọn vật thực thuần tám pháp (ähãraja suddhafthaka) = 8 sắc bất ly (avinibbhoga 
rũpa) sanh do vật thực trợ. 


. Bọn vật thực kỳ dị mười một pháp (/ahuiãädi ekãdasaka) = 8 sắc bất ly + 3 kỳ dị 


(lahutaäal). 
_—_ O0O_ _ 


Phân Chia Sắc Pháp (Ripa Vibhãga) 


Tất cả sắc pháp phân thành một loại theo những khía cạnh sau: 


.Phinhân (ahefuka) là sắc không phối hợp với nhân /obha (tham), đosa 
(sân)... 
. Hữu duyên (sappaccaya) là đều có nhân trợ tạo, tức liên quan đến những nhân 


[nghiệp (kamzna), tầm (ci/a), quí tiết (wiz) và vật thực 


(ahara)]. 

. Cảnh lậu (sasava) là làm cảnh cho pháp lậu hay phiền não. 

. Hữu vi (sankhafa) là bị trợ tạo bởi bốn nhân [nghiệp (kazưna), tầm (ca), 
quí tiết (u/w) và vật thực (ahãra)]. 

. Hiệp thể  (lokiya) là đều liên quan trong đời ngũ thủ uẫn (không có sắc 
siêu thể). 

.Dụcgliới (kđmãvacara) là sắc thuộc phạm vi cảnh dục. 


.Vôcảnh  (anarammanad) hay vô trì cảnh là không biết đặng cảnh. 
. Phi trừ (appahatabba)_ là chăng phải sát trừ như phiền não, hay không bị đoạn 


trừ bởi đạo (magg4). 
Khi rữpa (sắc) được phân chia như nội hay ngoại và v.v... sắc pháp trở thành đa 


dạng. 
Sắc Pháp Chia Hai (có 9) 
I.  Tât cả 2l bọn sắc (rữpa kalapa) nêu trên xảy ra bên trong (nội phân) chúng sanh. 


Bọn nữ tính mười pháp (/hibhaäva dasaka) không xảy ra với người nam. Tương tự 
bọn nam tính mười pháp (pưmbhãva dasaka) không xảy ra với người nữ. Đối với 
người sanh đui hay điếc, bọn nhãn mười pháp hay bọn nhĩ mười pháp phải được 
trừ. 
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(Lưu ý rằng 28 thứ sắc pháp, sắc nữ tính (/hibhãva rũpa) không có với người nam 
và sắc nam tính (øusisabhãva rũpa) không có với người nữ. Do đó, chỉ có 27 thứ 
sắc sẽ được hiện diện trong mỗi loài). 


*Ajjhafa° chỉ cho pháp nội phần hay bên trong mỗi chúng sanh. 
*Bahiddha' chỉ cho pháp ngoại phần hay bên ngoài mỗi chúng sanh. 


Trong thế giới pháp ngoại phần (bahiddha), chỉ thấy những bọn sắc do quí tiết trợ 
tạo. Tất cả những vật vô tri giác như là cây, đá, quả địa cầu, không khí, nước, lửa, 
tử thi, v.v... được tạo do những bọn sắc quí tiết bát thuần (utu„a suddha†thaka 
kalãpa). Âm thanh sanh do gõ hai cái đùi vào nhau hay quất những nhánh cây trong 
gió hay những nhạc cụ như là violin, piano, radio, casseffes, v.V... đều là những bọn 
sắc quí tiết bát thuần (wfuja suddhafthaka kalãpa). Tóm lại: 


Sắc nội (4jha/ika rũpa) là 5 sắc thanh triệt được gọi là bên trong hay nội 
(ajjhatrika). 23 sắc còn lại được gọi là sắc bên ngoài hay sắc ngoại (bãhira rñpa). 
Vì năm giác quan (sắc thanh triệt) là pháp thực tính cơ bản cho sự thấy nghe, ngửi, 
v.v... chúng sanh đánh giá cao những sắc này. Không có chúng, họ như những khúc 
gỗ vô tri giác. 


2. Sắc hữu vật (va#hu rũpa) có 6 là: 5 sắc thanh triệt (pasãda rñpa) cùng với sắc ý 
vật (hadaya varthu) được gọi là sắc vật. Chúng đóng vai trò là nơi nương của tâm. 


Sắc vô vật (avaffhu rñpa) có 22 là: 4 sắc tứ đại minh, 4 sắc cảnh, 2 sắc tính, sắc 
mạng quyên, sắc vật thực, sắc g1ao giới, 2 sắc biêu tri, 3 sắc kỳ dị và sắc tứ tướng. 


Vì 6 sắc hữu vật có vật chât hiện bày làm tiêu chuân như là lỗ tal, con mắt v.v... 
còn 22 thứ sắc ngoài ra, không có vật tiêu chuân trùm bọc như thê. Dù nam căn hay 
nữ căn cũng chưa phải đủ tiêu chuân cho sắc ây, nên gọi là sắc vô vật (avaffuripa). 


3. Sắc môn (đvãra rñpa) có 7 là: 5 sắc thanh triệt (oasãda rñpa) cùng với 2 sắc biểu 
tri (viðñaểi rñpa). Bảy thứ sắc môn (đvärarñpa) phần nhiều làm dịp cho tâm khách 
quan sanh ra. 5 sắc thanh triệt làm nhân, làm môn, tạo điều kiện, làm địp cho lộ ngũ 
môn sanh, cho nên Päli gọi là „apafidvara dịch là môn sanh. 2 thứ sắc biểu tri 
cũng gọi là thân môn (kãyađvãra) và khâu môn (vacïdvara), hay là nơi và cách thức 
để thực hiện thân nghiệp (kãya kamma) và khâu nghiệp (vacï kamma). Sự nói cũng 
như sự làm thì thân, khẩu trợ tâm sanh ra rất nhiều thiện, ác và sở hữu tư (cefana) 
câu sanh để điều khiến, đó gọi là thân nghiệp (kãyakamma) và khâu nghiệp 
(vacTkamma) đều do sắc biểu tri mới phát ra đặng, cũng như nhờ cửa mới đi ra. 


21 thứ sắc ngoài ra trái với nghĩa trên nên gọi là sắc phi môn (zävãraripna). 


4. Sắc quyền (indriya rñpa) có 8 là: 5 sắc thanh triệt (pasãda rũpa) cùng với 2 sắc 
tính (bhãvarữpa) và 1 sắc mạng (/ïñvia rữpa) gom thành 8 sắc quyên. Sắc quyền 
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(indriyaripa) là có quyền lớn lao trong bồn phận như là 5 sắc thanh triệt có quyên 
đủ sức hạn chế 5 đôi thức. Nhãn thanh triệt hạn chế nhãn thức chỉ thấy và đủ sức 
trợ sanh ra. Nếu không có nhãn thanh triệt thời tâm nhãn thức sanh không đặng. 
Nhị, tỷ, thiệt và thân thanh triệt cũng đều như thế. Quyền của 2 sắc tính là giới hạn 
các bộ phận thân thể hành động và nói năng có phân biệt theo giới tính (nam, nữ, 
đực, cái, trống, mái v.v...) Còn sắc mạng quyên có thế lực bảo tồn sắc nghiệp cũng 
như thay thế cho nghiệp tạo sắc và bảo tôn cho sắc nghiệp tôn tại đủ 51 sát-na, cho 
nên gọi là sắc quyền. 


Hai mươi thứ sắc còn lại trái với nghĩa trên, nên gọi là sắc phi quyên 
(anindriyaripq). 


5.. Sắc thô (ojãrika rũpa) có 12 là: 5 sắc thanh triệt (pasãđa rữpa) cùng với 7 sắc cảnh 
(gocara rũpa) gom thành 12 sắc thô. Sắc thô là sắc hiện quá rõ, sắc tế (sukhuma 
rñpa) là sắc không mấy gì rõ. 


“Ojärika` nghĩa là “thô hay không mịn”; “sukhumna' nghĩa là “tế hay mịn". Bởi vì 
tính thô và tính không mịn của chúng, những sắc thanh triệt và 5 cảnh có thê dễ 
dàng được thấy và hiểu. Và vì chúng dễ hiểu, chúng được liên hệ gần gũi với trí. 
Do đó, sắc thô còn gọi là sắc cận (sznfike rñpa) hay sắc gần là để niệm xứ khi tu 
tuệ rất đễ tỏ ngộ. Còn những sắc khó mà tỏ ngộ đặng mới gọi là sắc xa, sắc tế, sắc 
viễn (đữre rũpa). 


Những sắc thanh triệt và cảnh xúc chạm nhau — như cảnh sắc xúc chạm nhãn 
môn, âm thanh xúc chạm nhĩ môn và v.v... do đó, 12 sắc thô cũng được gọi là sắc 
hữu đối chiếu (sappa/igha rñpa) trong khi 16 sắc tế được gọi là sắc vô đối chiếu 
(appafigha rñpa). “Sappafigha ` theo nghĩa đen là “xúc chạm” trong khi “appafigha" 
nghĩa là “khỏi xúc chạm”. 


Sắc chạm nhau như là nhãn thanh triệt chạm với sắc hay là cảnh sắc chạm với 
nhãn thanh triệt. Nhĩ, tỷ, thiệt, thân và thinh, khí, vị, xúc cũng tợ như thế nên gọi là 
sắc chạm nhau. 


16 thứ sắc còn lại trái hăn với ba nghĩa trên, nên gọi là sắc tê, sắc không chạm 
nhau hay không đôi chiêu. 


6. Sắc thủ (padinna) có 18 là: 4 sắc tứ đại, 5 sắc thanh triệt, 2 sắc tính, sắc ý vật, sắc 
mạng quyên, sắc vật thực, sắc giao giới và 3 sắc cảnh (trừ thinh), sắc thủ cũng gọi 
là sắc nghiệp. Sắc thủ („»ãđinnaripa) là trước kia do chấp thủ rằng ta sẽ có mắt, 
tai v.v... hay là ưa muốn, cũng như kiến trúc sư vẽ bản thiết kế thì thợ là người phải 
làm theo, tức là sắc nghiệp tạo. 


Hay nói cách khác, sắc thủ (pãđinna) là 18 thứ sắc sanh do nghiệp (kammaja 
rũpa) được gọi là sắc thủ („pãdinna); những sắc còn lại được gọi là sắc phi thủ 
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(anmupädinna). 18 thứ sắc sanh do nghiệp bị níu lấy bởi nghiệp và là quả của ái 
(tanhä) hợp với tà kiến (dif/hì). 


10 sắc còn lại như sắc tâm, sắc quí tiệt và sắc vật thực tạo, đêu gọi là sắc phi thú 
(anupadinnaripa). 


7. Sắc bị thấy hay Sắc hữu kiến (sanidassanaripa) có I tức là sắc cảnh sắc 
(rũpärammana), vì nó có thê bị thấy băng mắt. 


Những sắc còn lại được gọi là sắc vô kiên (arø4assana rữpa) vì là những sắc 
không thê bị thây băng mắt. 


§.. Sắc thâu cảnh (gocaraggähika rũpa) có 5 tức là 5 thứ sắc thanh triệt (oasđda rñpa) 
có thê bắt cảnh bên ngoài làm chỗ dạo, cho nên được gọi là sắc thâu cảnh. 

Có Päli chú giải như vầy: Gocaram ganhãf1i = gocaraggahakam: Sắc thâu cảnh 
đặng gọi là sắc thâu cảnh, cũng như kiếng thâu hình. 

Nhưng nhãn thanh triệt và nhĩ thanh triệt thâu cảnh không đến sát. 

Có Päli như vầy: Asamapafta ãrammana: Là cảnh không đến sát. 

Tỷ, thiệt, thân thanh triệt thâu những cảnh đến sát. 

Có Päli như vầy: Sampafa ãrammana: Là cảnh đến sát. 

Trong khi những sắc còn lại (ngoài 5 sắc thanh triệt) được gọi là sắc không thâu 
cảnh (aøgocaraggahika rủpa). 

Trong 5 sắc thanh triệt, nhãn và nhĩ nhận cảnh xa, khỏi chạm trực tiếp. Chúng ta 
có thê thấy một cái hoa mà hoa ấy khỏi phải đến xúc chạm với mắt. Chúng ta có thể 
nghe những gì người đàn ông nói mà người ấy không cần đến tiếp xúc với tai. 

Mặt khác, cảnh khí hay những mùi phải đến tiếp xúc với lỗ mũi, cảnh vị phải 
chạm trực tiếp lưỡi và vật chất phải thật sự xúc chạm vào thân để nhận ra những 
cảm giác này. 

Do đó, nhãn thanh triệt và nhĩ thanh triệt được gọi là sắc khỏi chạm (4snDafta 
ãhaka) trong khi 3 sắc thanh triệt còn lại gọi là sắc chạm cảnh (sampafta gãhaka). 


9. Sắc bất ly (avinibbhoga rũpa) có 8 là: 4 sắc tử đại minh /đất (pathavi), nước (ãpo), 
lửa (Iejo), gió (vãyo)j, sắc cảnh sắc (vanna), sắc cảnh khí (gandha), sắc cảnh vị 
(rasä) và sắc vật thực nội (oø/a). Sắc bất ly (avinibbhogaripa) là những sắc cùng 
liên kết và không xa lìa nhau, tức là những sắc chăng sanh riêng ra, hễ có thì phải 
đủ 8, cho nên không bọn nào dưới 8 (xin nhớ cho kỹ!). 


Có Pãli chú giải như vầy: Aviuibbhogoti = avinibbhogo: Không thể chia riêng ra, nên 
gọi là bất ly. 
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20 sắc còn lại trái với nghĩa trên, nên gọi là sắc ly hay là sắc hữu ly (viuibbhogarñpa). 


Định nghĩa của sắc hữu ly (viuibbhoga rũpa) nghe như định nghĩa ban đầu của 
nguyên tử (atom), nhưng những nguyên tử sau này được tìm thấy chia thành những điện 
tử (electrons), protons, neutrons. 


Theo Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma), những hạt sắc! này có thể được xem là những sắc 
bắt ly. Bốn sắc đại hiển và 4 sắc y sinh cùng sanh trong những bọn hay nhóm sắc thực 
tính; là những sắc cơ bản của sắc pháp. 


Những bọn (ka/4pa) sắc này có kích thước sẵn như nhau. Cho nên, dù cho một hạt 
có thể nhỏ cỡ nào, nó luôn chứa sắc bắt ly là những sắc không thể phân chia và tách rời. 
o0o 


Tiến Trình Của Sắc Pháp Sinh khởi Trong Mỗi Chúng Sanh (Rũpa 
pavattikkama) 


Trước khi đọc phần này, người đọc nên ôn lại “Bốn Dạng Tái Tục” ở Chương 
Vithimutta / Bhũm1 (Ngoại Lộ / CõiI). 


Tất cả 28 thứ sắc sanh không giảm, nếu trường hợp cho phép, trong một chúng sanh 
trong một kiếp sống ở cõi Dục. 


Nhưng vào thời tái tục (pafisandhi kãïa), với những loài thấp sanh (samsedaja) và 
hóa sanh (opapafika), nhiều nhất là bảy bọn sắc do nghiỆp trợ tạo gồm những bọn như 
nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, sắc tính và ý vật mười pháp dễ quán thấy. Dù sao, nhãn, nhĩ, 
tỷ và sắc tính mười pháp đôi khi không dễ quán thấy. 

Với loài thai sanh (gabbhaseyyaka), chỉ có ba bọn sắc sanh do nghiệp trợ gồm bọn 
thân, sắc tính và ý vật mười pháp được quán thấy dễ dàng vào sát-na tái tục (pa/isandhi 
kãla). Ö đây, bọn sắc tính mười pháp có thể không dễ quán thấy, đặc biệt đối với vài 
chúng sanh. Sau khi tái tục, vào thời bình nhật (navazffi kaia), bọn nhăn mười pháp và 
những bọn còn lại được quán thấy theo tuân tự. 


Về số lượng những nhóm hay bọn sắc do bốn nhân trợ tạo (&ømmgja rñpa). sắc do 
nghiỆp trợ tạo bắt đầu hình thành vào sát-na tái tục và tiếp tục hình thành liên tục vào 
mỗi tiểu sát-na. 

Sắc do tâm trợ tạo (ciaja rñpa) bắt đầu hình thành từ sát-na thứ hai của tâm, tức là 
từ sát-na sanh của tâm hữu phân (bhavanga) thứ nhất ngay sau tâm tái tục. Sắc do tâm 
trợ tạo (caja rñpa) tiếp tục được hình thành và mỗi sát-na sanh của tâm theo sau trong 
suốt kiếp sống. 


† hạt nguyên tử (atom) 
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Sắc do quí tiết trợ tạo (ufuja ripa) bắt đầu hình thành từ sát-na trụ của tâm tái tục. 
Do hỏa giới (@o đhãm;) hiện diện trong những bọn sắc do nghiệp trợ tạo (kaznaja 
kalãpa) mới đến giai đoạn ôn định (/hiri) vào sát-na ấy. Từ lúc ấy trở đi, hỏa giới (/ejo 
dhãu) trợ sanh ra sắc quí tiết vào mỗi sát-na tiêu. Từ khi hỏa giới (/ejo dha¡u) hiện diện 
trong mỗi bọn, mỗi bọn (&z/ãpa). khi đạt đến mức ồn định, trợ sanh những bọn quí tiết 
mới vào mỗi sát-na tiêu. Và những bọn sắc mới do quí tiết trợ tạo (w#uja rũpa), khi đạt 
đến mức ổn định lại trợ sanh nhiều bọn sắc quí tiết mới nữa vào mỗi sát-na tiêu. Do đó, 
lộ trình này sẽ tiếp diễn mãi. 

Mỗi bọn sắc đều có dinh dưỡng căn bản hay sắc vật thực nội (ø7a). Sắc do vật thực 
trợ tạo (ahargj7a ripd) bắt đầu hình thành khi sắc vật thực nội (o7) gặp sắc vật thực 
ngoại (ø7đ) vào lúc khuếch tán những dưỡng chất và hợp chất vật thực nội và vật thực 
ngoại đạt đến mức ồn định. Từ sát-na Ấy, sắc do vật thực trợ tạo (aharaqja rủpa) cũng 
được hình thành vào mỗi tiểu sát-na. 


Những bọn sắc mới liên tục được trợ sanh, những bọn sắc cũ diệt và mắt đi khi tuổi 
thọ 17 sát-na của chúng kết thúc. Do đó, tiến trình của sắc không gián đoạn trong cõi 
Dục cho đến cuối kiếp sống ví như ngọn lửa của đèn dầu, hay dòng chảy của một con 
sông. 

_—_ O0O0_ _ 


Tiến Trình của Sắc Pháp Khi Tử 


Khi tử, thọ mạng của danh pháp và thọ mạng của sắc pháp phải cùng kết thúc. Đây 
có nghĩa là tất cả sắc do nghiệp trợ tạo (kamưngja rñpa) gồm thọ mạng của sắc pháp 
phải kết thúc ngay khi tử. 


Do đó, vào sát-na sanh của tâm thứ mười bảy (17!) tính trở ngược lại từ tâm tử (cưii 
cirfa), sắc do nghiệp tạo (kammaja rñpa) sanh cuôỗi cùng. Sắc nghiệp (kammaja rũpa) 
cuối cùng này sẽ diệt vào sát-na diệt của tâm tử (cu ci11a). 


Sắc do tâm trợ tạo (ci1a7a rñpa) sanh cho đến sát-na sanh của tâm tử (cuứi cita). Sắc 
tâm cuối cùng này sẽ tôn tại ở sát-na tâm tử và sẽ diệt trong 16 sát-na tâm nữa, mà 16 
sát-na tâm xảy ra hầu như tức thì. 


Sắc do vật thực trợ tạo (ahardja rũpa) sanh cho đến sát-na diệt của tâm tử (cưíi cia). 
Điều kiện cho sự trợ tạo ấy là phải CÓ sự sanh của sắc vật thực (aharaja rupa) có thê 
được trang bị bằng tâm cho đến khi ấy. Cho nên khi tử, sự sanh lần cuối của sắc vật 
thực ấy chỉ tổn tại 1 tiêu sát-na. Dù sao, trong 50 tiểu sát-na nữa (tuổi thọ của sắc pháp 
= 5I tiểu sát-na hay 17 sát-na tâm), sắc vật thực ấy cũng diệt. 
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Do đó, vào khi tử, sắc nghiệp (kammaja rñpa), sắc tâm (ciftaja rũpa) và sắc vật thực 
(ahãraja rñũpa) diệt hầu như tức thời!, nhưng sắc quí tiết tiếp tục sanh và diệt cho đến 
khi tử thi chuyên thành bụi. Một tử thi chỉ còn những sắc do quí tiết trợ tạo. 


Khi một chúng sanh tử và tái tục vào kiếp sống khác, sắc tương tự bắt đầu sanh từ 
sát-na tái tục và tiếp tục sanh cho đến khi tử. 
o0o 


Tiến Trình Của Sắc Pháp Sanh Ở Cõi Sắc Giới 


Trong cõi Sắc, bọn sắc tỷ, thiệt, thân, sắc tính mười pháp và bọn sắc vật thực (đhãra 
kalãpa) không sanh. Vào lúc hóa sanh (opapzfika) có bỗn bọn sắc do nghiệp trợ sanh 
(kammaja kaläpa) tức là bọn nhãn, nhĩ, ý vật mười pháp và mạng quyền chín pháp. 
Trong thời bình nhật, những bọn sắc do tâm trợ tạo (ci1aJa kalapa) và sắc do quí tiết 
trợ tạo („u/a kalapa) cũng sanh. 


~~~ 


Trong cõi Phạm thiên vô tưởng (asañña saffta Brahma) những bọn sắc nhãn mười 
pháp, ý vật mười pháp và bọn thinh chín pháp không sanh. Những bọn sắc tâm cũng 
không sanh. Cho nên vào lúc hóa sanh, chỉ có bọn sắc mạng quyền sanh (/7i/anavaka). 
Trong thời bình nhật, những bọn sắc quí tiết („#u/a kalãpa) sanh thêm, trừ bọn thinh 
chín pháp. 


Trong cõi Dục (Kđma loka) và cõi Sắc (Ripa loka), lộ trình của sắc pháp sanh nên 
được hiểu theo hai cách, đó là (1) thời tái tục và (2) thời bình nhật. 


Tóm Lược Phần Sắc Pháp 


Trong phần tóm lược, sắc pháp nên được lưu ý rằng: 


(1) Tất cả 28 thứ sắc pháp sanh trong cõi Dục (Kãma ioka). 


~~~ 


(2) Trong 15 cõi Sắc, trừ cõi Vô tưởng (41saññã sara), có 23 thứ sắc sanh [(trừ tỷ thanh 
triệt (ghaãna pasada), thiệt thanh triệt /rvha pasađa), thân thanh triệt (kãya pasada), 
nữ tính (/hibhava) và nam tính (purisa bhãva)]. 

(3) Chỉ có 17 thứ sắc sanh trong cõi Vô tưởng: đó là § sắc bất ly (avinibbhoga), sắc 
mạng (/i/2), giao giới (pariccheda), 3 sắc kỳ dị (lahuiãdi), 4 sắc trạng thái 
(lakkhana rupa). 


(4) Không có sắc pháp sanh trong cõi Vô sắc (Arữpa loka). 


1. liền ngay sau trong một thời gian rất ngắn. 
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(5) Tám sắc gồm thinh (sưdda), 5 sắc kỳ dị (vikãra), sắc lão (jararã), sắc vô thường 
(aniccaia) không sanh vào sát-na sanh (thời tái tục - paƒisandhi kala). Trong thời 
bình nhật, không có sắc nào không sanh. 


Những Quan Điểm Thiết Thực 


Tất cả sắc pháp đã trình bày trong chương nảy có thể được quán sát và thâm tra bởi 
một người quan tâm tinh cần tu tiến pháp chỉ và pháp quán. 


Dù cho những bọn sắc không thê thấy dưới kính hiển vi, những bậc tu tiến có thê 
quán sát bằng tuệ nhãn là sự thấy của tâm phối hợp với cận định hay thiền định. 


Bậc tu tiễn nên quán sát băng tuệ nhãn là có sáu bọn (&z/ãpa) trong nhãn — đó là bọn 
nhãn mười pháp, bọn thân mười pháp, bọn sắc tính mười pháp và ba bọn thuần tám 
pháp do tâm, quí tiết và vật thực trợ sanh, theo thứ tự. Cũng thế, bậc tu tiến nên quán 
sát sáu bọn có trong mỗi nhĩ, tỷ, thiệt — chỉ tuần tự thay bọn nhãn mười pháp bằng bọn 
nhĩ mười pháp, bọn tỷ mười pháp, bọn thiệt mười pháp khi liệt kê những bọn sắc này. 
Lưu ý rằng, sắc thân thanh triệt, sắc tính, sắc tâm, sắc quí tiết và sắc vật thực lan tỏa 
khắp thân thể nên chúng sẽ hiện diện trong mắt, tai, mũi, lưỡi và trong mỗi phần thân 
thể. Quán sát những bọn sắc không có nghĩa là vị ấy thấy sắc thực tính siêu lý. Những 
sắc được quán sát dưới dạng hạt, dù cho nhỏ cỡ nào, những sắc được quán sát chưa phải 
là sắc thực tính siêu lý. Sắc siêu lý không có hình dạng, không có khối lượng. Khi bậc 
tu tiến phân tích mỗi loại bọn sắc / hạt để quán sát những thành phần của nó thì cũng 
như người phân tích định tính của một mẫu đồng, thau đề biết những thành phần của 
nó. 

Ngài Ledi Sayadaw có viết bằng Miến ngữ trong một quyên sách với tựa đề 
“Kammatthan Kyan Gyi” ở trang 240 như sau: 


'Khi một người nhìn xuyên qua một kính hiển vi hay một kính viên vọng, vị ấy thấy 
để dàng không gặp những trở ngại mà ban đầu không thể thấy, vi tẾ và những cảnh xa 
xăm. Cũng thể, nếu bậc tu tiến phát triển thiên (jhãna), lấy pháp chỉ (samädhi) làm nên 
tảng cho pháp quán (vipassanä), bậc tu tiễn có thể dễ dàng thấy không trở ngại những 
trưởng phổ thông của vô thường, khổ và vô ngã là pháp rất sâu sắc, vi tế, rất xa và rất 
khó thấy. Kết quả là đạo tuệ (magga ñãna) và quả tuệ (phala-ñãna) sanh là pháp có 
thể hoàn toàn đoạn tận bốn lậu hoặc (asava). 

Pháp Tứ đề và Níp-bàn là pháp rất sâu, vi tế, rất xa và rất khó thấy cũng được quán 
sát. ” 
o0o 
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LỘ SẮC (RũpavithT) 
GIẢI BẢNG KỀ LỘ SẮC 


Lộ sắc nói về trật tự của những bọn sắc pháp sanh, diệt. 

Nói về tông quát, bảng kê có 9: 
. Bảng thứ nhất nói về từ khi tái tục trong thời gian bọn sắc mạng quyên chưa sanh. 
. Bảng thứ hai nói về sắc mạng quyền mới sanh cho đến bình só. 
. Bảng thứ ba nói về sắc vật thực từ lúc mới phát sanh cho đến bình số. 


+> C2 t 


. Bảng thứ tư nói về 4 sắc thanh triệt trong tuần thứ 11, sau khi mới sinh cho đến bình 
SỐ. 

. Bảng thứ năm nói về lộ ngũ, sắc tâm thiếu I khoảng 51 sát-na tiểu. 

. Bảng thứ sáu nói về nhập thiền diệt, tâm diệt và sắc tâm diệt lần cho đến hết. 

. Bảng thứ bảy nói về xuất thiền diệt, tâm sanh lại và sắc tâm tăng đến đủ số. 

. Bảng thứ tám nói về lộ ngũ môn cận tử, sắc nghiệp bớt lần cho đến hết. 

. Bảng thứ chín nói về lộ ý môn cận tử, sắc nghiệp bớt lần cho đến hết. 


\© Œœ ¬I Œ Ca 


Giải bảng kê lộ sắc thứ nhất 
Nói về từ khi tái tục; trong thời gian bọn sắc mạng quyên chưa sanh. 
Bảng thứ nhất, cột 1 (theo bản phụ). 
Cột này chỉ số tăng của sắc nghiệp (sắc do nghiệp trợ) từ 3 đến 153 bình số, có bảng 
phân số sát-na, ..., có 6 cột như vẫy: 
(1) Cột thứ nhất nói về thứ tự và số tâm có 19. 
(2) Cột thứ hai thứ tự tâm sinh ra từ tái tục đến tâm đồng lực thứ nhất đặng 19 cái. 
(3) Cột thứ ba nói về số thứ tự 14 hữu phần sau khi tái tục chưa kế đến hữu phần rúng 
động, hữu phần dứt dòng trước khi vào lộ. 
(4) Cột thứ tư nói về số sát-na đại từ 1 đến 19. 
(5) Cột thứ năm nói về số tiểu sát-na từ 1 đến 51vì sắc nghiệp vừa bình số. 
(6) Cột thứ sáu nói về sắc nghiệp từ 3 bọn đến 153 kể luôn 7 lần bình số. 


Chỉ rõ bọn và số sắc nghiệp vào sát-na sanh của tâm tái tục là vào tiểu sát-na có 1 số, 
3 bọn sắc nghiệp đồng sanh: 1 là bọn thân thanh triệt, 2 là bọn sắc tính (nữ hoặc nam), 
3 là bọn ý vật. Đến tiểu sát-na thứ 2 là sát-na trụ của tâm tái tục; có 3 bọn sắc giống như 
đã nêu sanh thêm thì đặng 6 bọn. Từ đây, mỗi tiểu sát-na đều tăng 3 bọn như thế luôn, 
nên đến tiểu sát-na thứ 51 đặng 153 bọn, kê luôn 3 bọn sắc tái tục đang diệt và 3 bọn 
sắc nghiệp đang sanh lên. 


Từ đây về sau bình sô, vì môi tiêu sát-na đêu có 3 bọn diệt, 3 bọn sanh cho đên khi 
bọn mạng quyên sắp có. 
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Xím lưu ý, chỉ có 2 bọn sắc biểu tri sanh diệt đồng với tâm, ngoài ra các bọn sắc khác 
sanh, trụ, diệt kéo dài thời gian 51 tiểu sát-na (sanh I sát-na tiểu, trụ 49 sát-na tiểu, 
diệt 1 sát-na tiều) xem bản đô phụ. 


Bảng kê lộ sắc thứ nhất, cột 2 

Cột này chỉ số bọn “sắc quí tiết! do sắc nghiệp trợ°, nên gọi là sắc quí tiết nghiệp 
trợ, cách tăng như cột Ì. Sắc nghiệp mà trễ hơn I1 sát-na tiêu. Vì sát-na sanh của sắc 
nghiệp không thể trợ cho sắc quí tiết sanh, đến sát-na trụ thứ nhất thì sắc nghiệp mới 
giúp cho quí tiết sanh, mỗi 3 bọn sắc nghiệp đều giúp như thế. Cho nên khởi đầu của 
“sắc quí tiết do sắc nghiệp trợ” từ tiểu sát-na thứ 2 là sát-na trụ của tâm tái tục, sanh 
đặng 3 bọn, tăng đều cho đến khi có diệt là bình số 153. 


Bảng kê lô sắc thứ nhất, cột 3 

Cột này nói về “sắc quí tiết do sắc quí tiết do sắc nghiệp trợ”, nên gọi là sắc quí tiết 
quí tiết nghiệp trợ, đó giúp phát sanh ra nữa, nên trễ hơn 1 sát-na. Bắt đầu từ sát-na 
diệt của tâm tái tục là tiêu sát-na thứ 3 cho đến có bình số 153 bọn. Phải trễ hơn phần 
“sắc quí tiết do sắc nghiệp trợ” 1 sát-na, sắc quí tiết này gọi là quí tiết trợ quí tiết. Từ 
đây về sau trợ nhau sanh quí tiết theo hình vóc lớn nhỏ và sắc quí tiết do mạng quyền, 
tâm và vật thực trợ cũng thế. Chỉ nói 2 phân xin hiểu thêm. 


Bảng kê lộ sắc thứ nhất, cột thứ 4 

Cột này nói về sắc tâm là sắc tâm hữu phần thứ nhất tạo ở sát-na sanh đặng 1 bọn 
sắc tâm. Về sau ở mỗi cái tâm đều như thế, nên 3 tiểu sát-na tăng I bọn sắc tâm. Đến 
cái tâm thứ 17, kế từ tâm hữu phần thứ nhất, là tâm khai ý môn thì bình số đủ 17 bọn. 
Từ cái tâm này về sau, mỗi sát-na diệt đều có 1 bọn sắc tâm diệt, mỗi cái tâm sanh đều 
có Ï bọn sắc tâm sanh ở sát-na sanh, nên vừa bớt tại sát-na diệt của mỗi cái tâm liền 
sanh thêm tại sát-na sanh của mỗi cái tâm sanh kế đó. 


Bảng kê lộ sắc thứ nhất, cột thứ 5 

Cột này nói về sắc quí tiết do tâm trợ, nghĩa là sắc quí tiết mà do sắc tâm trợ tạo ra, 
nên trễ hơn sắc tâm 1 sát-na tiểu. Khởi từ sát-na trụ của tâm hữu phần thứ nhất sanh 
đặng l1 bọn, cách 2 tiêu sát-na hay ở mỗi sát-na trụ của tâm đều sanh tăng thêm I bọn, 
cho đến sát-na trụ của tâm khai ý môn đủ l7 bọn là bình SỐ. 

Từ đây mỗi sát-na sanh của tâm đều có diệt, mỗi sát-na trụ của tâm đều có sanh. 


Bảng kê lộ sắc thứ nhất, cột thứ 6 

Cột này nói về sắc quí tiết do quí tiết tâm trợ, nghĩa là sắc quí tiết này do sắc quí 
tiết nhờ sắc tâm trợ đó, giúp lại sắc quí tiết tâm trợ 1 sát-na tiểu, tức là khởi từ sát-na 
diệt của tâm hữu phần thứ nhất sanh 1 bọn, thì ở mỗi sát-na diệt của cái tâm về sau đều 
sanh thêm 1 bọn cho đến sát-na diệt của tâm khai ý môn đặng 17 bọn thì bình số. Vì từ 


1... Cũng được gọi là sắc âm - dương, nóng - lạnh. 
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đây về sau môi sát-na trụ của tâm có diệt 1 bọn, môi sát-na diệt của tâm đêu có sanh I 
bọn. 


Bảng kê lộ sắc thứ nhất, cột chót 

Cột này là tổng cộng của 6 khoảng trước (xin quí vị xem ngang qua) cộng như vây: 
Hàng thứ nhất chỉ đặng 3 bọn sắc tái tục; hàng thứ hai sanh đặng 9 bọn là 6 bọn sắc 
nghiệp, 3 bọn sắc quí tiết nghiệp trợ; hàng thứ ba sanh đặng 18 bọn là 9 bọn sắc nghiệp, 
6 bọn sắc quí tiết nghiệp trợ và 3 bọn sắc quí tiết quí tiết nghiệp trợ; hàng thứ tư sanh 
đặng 28 bọn: 12 bọn sắc nghiệp, 9 bọn sắc quí tiết nghiệp trợ, 6 bọn quí tiết quí tiết 
nghiệp trợ và 1 bọn sắc tâm. 


Cộng chỉ bao nhiêu cũng giúp ích cho quí vị. 


Sau đây xin nêu đại ý như vầy: Từ hàng 03 đến hàng 51 đều thêm 10 đến 498 bọn, 
hàng 52 lên đến 505 bọn vì thêm có 7, hàng 53 lên đến 509 bọn vì thêm có 4, hàng 54 
lên đến 510 bọn vì thêm có 1. Khoảng này bình số 510 cho đến trước khi bọn mạng 
quyền phát sanh. 


Giải bảng kê lộ sắc thứ hai 

Nói về bọn sắc mạng quyền! sanh thêm cho đến bình số và sự trợ cho sắc quí tiết. 

Bọn sắc mạng quyền này khởi sanh trong vòng 7 ngày của thai mới có ban đầu mà 
không nhất định ngày nào, đêm nảo, phút nào, tâm nảo và sát-na nào. Bảng kê này lấy 
trường hợp khởi từ khi sát-na sanh của tâm hữu phân rúng động lộ ý chót na cảnh. 


Trong khoảng thời gian bọn mạng quyền chưa sanh thì sắc nghiệp đã bình số 153 
bọn. Tiểu sát-na vừa nêu trên kể số 1 đến tới đủ 51 sát-na là sát-na diệt của tâm hữu 
phân thứ 5 sau na cảnh. Bọn sắc mạng quyền sanh đâu tiên diệt tại sát-na này. Về sau, 
mỗi sát-na đều có bọn sắc mạng quyền diệt và sanh, nên đạt bình số; kê chung 3 bọn 
trước là 204 bọn. Sự tăng của bọn mạng quyên khởi từ sát-na sanh hữu phần rúng động 
kế 1, mà đếm tới thêm 2, 3, 4... đó là số tăng nhận rõ. 


Sắc quí tiết do sắc nghiệp mạng quyên trợ chỉ trễ hơn 1 sát-na. Sắc quí tiết do sắc quí 
tiết nghiệp mạng quyên trợ cũng như trợ đến người thứ 3 thì phần sắc này phải trễ hơn 
sắc quí tiết nghiệp mạng quyên trợ I sát-na theo thứ lớp, nên gọi sắc quí tiết do sắc quí 
tiết nghiệp mạng quyền trợ. 


Giải bảng kê lộ sắc thứ ba 
Nói về sắc vật thực từ mới phát sanh cho đến bình số. 


Sắc vật thực ngoại khởi có vào thai trong tuân lễ thứ 2 sau khi tái tục chăng định 
ngày nảo, đêm nào, giờ nào và tiểu sát-na nào. Để dễ nhớ/ hiểu lây trường hợp vào sát- 


1. sắc mạng quyền cũng thuộc về sắc nghiệp. 
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na sanh của tâm hữu phần rúng động, lộ ý có na cảnh làm tiêu chuẩn số 1, bắt đầu sanh 
1 bọn sắc vật thực thì mỗi tiểu sát-na đều sanh nên luôn tăng 1, cho đến tiểu sát-na thứ 
51 thì có bọn sắc vật thực đầu diệt và về sau ở mỗi tiểu sát-na đều có diệt và sanh mới 
thành bình số 51 bọn. 


Sắc quí tiết vật thực trợ và quí tiết quí tiết vật thực trợ cũng như 2 thứ sắc nhờ sắc 
nghiệp mạng quyên và quí tiết sắc nghiệp mạng quyên trợ. 


Giải bảng kê lộ sắc thứ tư 
Nói về 4 sắc thanh triệt (trước sắc thân thanh triệt) từ khi mới sinh cho đến bình số. 


Bốn sắc thanh triệt trước: Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt sanh sau khi tái tục: Khởi sanh trong 
vòng tuần lễ thứ 11 chăng định ngày, đêm, giờ, phút, tâm và tiểu sát-na nào. Nay lấy 
trường hợp theo lộ ý chót na cảnh khởi đầu từ sát-na sanh của hữu phần rúng động, 4 
bọn thanh triệt trước sanh thì về sau mỗi tiểu sát-na đều sanh như nhau và chưa có việc 
nên tăng 4. Trước đã kê 204 bọn có 4 bọn này thêm thành 208 bọn, ở sát-na thứ 2 thêm 
4 nữa thành 212 bọn... cho đến sát-na thứ 51 đúng số bình là 408 bọn. 


Từ đây về sau, 4 bọn này có diệt và sanh, kể chung cả sắc nghiệp mỗi người đặng 8 
bọn đều sanh diệt, gồm 5 bọn thanh triệt, I bọn sắc tính (hoặc nam hoặc nữ), bọn ý vật 
và mạng quyên. 


Giải bảng kê lộ sắc thứ năm 
Nói về lộ ngũ, sắc tâm thiêu 1 trong khoảng 5T sát-na tiêu. 


Sắc tâm thiếu 1, chặng 51 tiểu sát-na, vì những lộ có ngũ song thức thì không tạo sắc 
tâm, nên còn 16 bọn từ sát-na sanh của ngũ song thức đến sát-na diệt của tâm hữu phần 
thứ 5 kế từ chót na cảnh. Lẽ thường, sắc tâm sanh đồng sát-na sanh của mỗi tâm còn 
trải qua đủ 17 cái tâm mới diệt vào sát-na diệt của tâm thứ 17, nên bình số của nó là 17 
bọn luôn luôn. 

Nay vì lộ ngũ, vì ngũ song thức không tạo được sắc tâm, nên trong sát-na sanh của 
ngũ song thức chăng có bọn sắc tâm nào sanh, còn 16 cho đến sát-na diệt của tâm thứ 
17 cũng không có bọn sắc tâm nào diệt, nên còn 16 bọn. Đến sát-na sanh thứ 18 hay 
hữu phần thứ 6 kế từ na cảnh vẫn sanh 1 bọn đủ 17 bọn sắc tâm không còn thiếu nữa 
(xin nhìn kỹ vào bảng kê lộ sắc). 


Còn sắc quí tiêt do sắc tâm trợ... cũng thiêu và đủ sau sắc tâm Ï sát-na. 
Giải bảng kê lộ sắc thứ sáu 


Nói về nhập thiền diệt, tâm diệt và sắc tâm diệt lần cho đến hết. 
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Khi nhập thiền diệt, ngay lúc tâm dứt sanh thì sắc tâm diệt dần nên bớt lần từ lúc ấy. 
Sanh cách khoảng (3 sát-na tiêu) thì bớt cũng cách khoảng. Mỗi 3 tiểu sát-na bớt I bọn 
lần lần cho đến hết ... sau 48 tiêu sát-na diệt 1 bọn cuối là hết. 


Sắc quí tiết do tâm trợ cũng bớt trễ hơn 1 sát-na tiểu, dứt cũng trễ hơn 1 sát-na tiểu. 


Phân sắc kê sau cũng vậy. 


Giải bảng kê lộ sắc thứ bảy 

Nói về xuất thiền diệt, tâm sanh lại và sắc tâm tăng đến đủ số. 

Khi xuất thiền diệt, tâm tam hay tứ quả sanh trước hết, cách tạo sắc tâm cũng như 
hữu phần thứ nhất kế sau tâm tái tục (xin xem bảng sắc tâm số 1) và sắc quí tiết do tâm 
trợ đồng nhau cả, chỉ khác tên cái tâm, còn thứ lớp như nhau. 


Giải bảng kê lộ sắc thứ tám 
Nói về lộ ngũ môn cận tử sắc nghiệp giảm dân cho đên hết. 


Với lộ ngũ môn cận tử, sắc nghiệp và sắc tâm bớt cho đến dứt nương lộ ngũ môn cận 
tử chót na cảnh có xen hữu phần. Sự giảm dần của sắc nghiệp như sau từ tiểu sát-na diệt 
của tâm tử đêm trở lại 50 tiêu sát-na thì sắc nghiệp thôi sanh, nên còn 400 chẵn. Từ đây 
về sau, mỗi tiểu sát-na đều bớt 8 bọn, giảm dần cho đến sát-na diệt của tâm tử còn 8 
bọn chót đồng diệt với tâm tử; 8 bọn này sanh vào sát-na sanh của hữu phần vừa qua. 


Những sắc nhờ trợ sau cũng bớt và dứt trễ hơn I tiểu sát-na theo thứ tự. Nói về sắc 
tâm bớt và dứt tính theo lộ ngũ môn cận tử thì vào sát-na sanh của ngũ song thức đã 
thiếu 1 bọn còn 16. Như vậy, đến sau tâm tử cũng độ 3 tiểu sát-na bớt 1 bọn lần cho 
đến hết. Những tính cách nhờ trợ kia bớt dứt đều trễ nhau I tiểu sát-na. 


Giải bảng kê lộ sắc thứ chín 

Nói về lộ ý môn cận tử, sắc nghiệp cũng bớt lần cho đến hết. 

Chỉ khác bản số 8 là sắc tâm không thiếu trước khi tử và đôi lộ đó thôi. Cách bớt và 
diệt của sắc tâm sau khi chết cũng như lộ nhập thiền diệt sau khi tâm không sanh. Sắc 
nghiệp số bớt và dứt cũng đồng như tử lộ ngũ. 


Dứt phân giải bảng kê lộ sắc 
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Xin nhặc lại: 
Phân sắc theo cõi và người. 


Cõi Dục giới đủ 28 sắc pháp, riêng mỗi người bớt 1 là nam bớt nữ tính, nữ bớt nam 
tính. 

15 cõi Sắc giới hữu tâm vì những cõi này không có nam nữ, nên bớt 2 nam và nữ 
tính. Không có tỷ, thiệt, thân thanh triệt nên bớt 3 nữa là 5 chỉ còn 23 thứ sắc. Vì những 
vị ở các cõi vừa nêu trên, từ trước đắc thiền hay phát chán cách nam nữ, mùi, vỊ, đụng 
chạm, nên khi kết quả sanh về trong 15 cõi Sắc giới hữu tâm thì những sắc ấy chăng 
đặng sanh như đã nêu. 


Bậc Vô tưởng trước kia đắc ngũ thiền có tâm và rất mong đời sau đừng có tâm chi 
cả, nên thiền ấy cho quả sanh ra làm bậc Vô tưởng. Do tâm không có, thời tưởng không 
sanh, chỉ có bọn sắc mạng quyền, sanh, tiễn, dị, diệt. Do có nhiều bọn nên phải có sắc 
giao giới. Vì khác hơn đất đá nên có 3 sắc kỳ dị. Cộng chung là 17 sắc. 


Phân sắc tái tục và bình nhật. 


Thai sanh và noãn sanh khi tái tục đặng 3 bọn: I là bọn sắc thân thanh triệt, 2 là bọn 
sắc ý vật, 3 là bọn sắc tính (nam hoặc nữ). Thấp sanh và hóa sanh tái tục đặng 8 bọn là 
5 bọn sắc thanh triệt, bọn ý vật và bọn sắc tính (nam hoặc nữ). Còn sắc sanh (tích trữ) 
và tiễn (thừa kế), dĩ nhiên mỗi bọn phải có. 8 thứ sắc ngoài ra là thinh, đị (lão), diệt (vô 
thường) và 5 sắc kỳ dị không có khi tái tục. 

Dứt phân sắc pháp. 
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Bảng phụ chỉ cột 1 (tờ thứ nhất), sắc nghiệp tăng từ lúc tái tục đến bình số 153 
1 






























































2 3 4 5 6 
Số tâm Trật tự tâm BS Re Sát-na đại Sát-na tiểu Số bọn sắc 
| Tái tục 01 
ĐÀ Hữu phần 01 02 
3 Hữu phần 02 03 
4 Hữu phần 03 04 
5 Hữu phần 04 05 
6 Hữu phần 05 06 
7 Hữu phần 06 0 
§ Hữu phần 07 08 
9 Hữu phần 08 09 
10 Hữu phần 09 10 
11 Hữu phần 10 11 
12 Hữu phần 11 12 
13 Hữu phần 12 13 
14 Hữu phần 13 14 
l5 Hữu phần 14 15 
16 Kha phần 15 16 
rúng động 

17 Nướng l6 17 
18 Khai môn 17 18 
19 Đồng lực 18 19 
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Tò thứ nhât: Băt đâu từ sát-na tái tục, khi sắc mạng quyên chưa sanh. 
1 2 3 4 Đ 6 7 
Sátc-na — |Sắc nghiệp tăng 3 bọn Bọn Quí tiết- Bọn Quí tiết Quí tiết- 
STT| đại vàtiễêu | (bọn thân thanh triệt, | Quí tiết do quí tiết do sắc tâm do quí tiết do Tổng cộng 
bọn sắc tính và bọn ý | nghiệp trợ | nghiệp trợ tâm trợ tâm trợ (cộng ngang) 
vật) 
sanhj_ 
1 Tái tục rụi. 
(S) điệi 

2 Hữu phần 
(H) 
3 (H) 
4 (H) 
5 (H) 
6 (H) 
7 (H) 
8 (H) 
9 (H) 
10 (H) 
11 (H) 
12 (H) 
13 (H) 
14 (H) 
l5 (H) 

Rúng động 

16 

(R) 

Dứt dòng 

17 = 
(D) 

Khai ý 
18 

&) 

Đồng lực 

1 

ú (Ð) 
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Tò thứ hai: Bọn sắc mạng quyền sanh trong 7 ngày, bất định thời gian, tính từ lúc sau 
sát-na tái tục. 




























































































1 2 3 4 5 6 7 
Sát-na Bọn Bọn quí tiết | Bọn quí tiết - Bọn Bọn Bọn quí tiết -| Tổng cộng 
STT đại và tiểu sắc nghiệp | do nghiệp trợ quí tiết do sắc tâm quí tiết quí tiết _ | (cộng ngang) 
(tăng I) nghiệp trợ do tâm trợ | _ do tâm trợ 
Rúng động 154 153 17 Ti 17 51I 
(R) 
2 Dứt dòng 
(D) 
: Khai ý 
(K) 
Đồng lực 
4 "tr 
(®) 
Đ (®) 
6 (®) 
7 (®) 
8 (®) 
9 (®) 
10 ®) 
Na cảnh 
11 
(Ñ) 
12 (Ñ) 
l3 Hữu phân 
(H) 
14 (H) 
l5 (H) 
16 (H) 
17 (H) 
18 (H) 
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Tò thứ ba: Bọn vật thực sanh trong tuần lễ thứ 2 sau khi tái tục, bất định thời gian. 






























































1 2 K 4 5 6 7 8 9 10 
Sát-na Bọn sắc| Bọn quí | Bọn quí tiết| Bọn sắc| Bọn quí | Bọn quí |Bọn sắc| Bọn quí |Bọn quí tiết - Tả 
‹ -Ä GÀ. 4 Đ sứ 2 À .Á Ø7: øn 
STT| đại và tiêu | nghiệp | tiệt do - (tầm tiêtdo | tiệt - quí lvật thực tiệt quí tiêt do z = 
: s# a8 B R cộn 
nghiệp | quí tiệt do tâm tiệt do vật | vật thực trợ làn 
trợ nghiệp trợ trợ do tâm trợ thực He 
ngang) 
Hữu phần rúng 
Ị động 
(R)_ 
Hữu phân 
2 dứt dòng 
@) 
3 Khai ý môn 
(&) 
Đồng lực 
4 Ụ 
(®) 
5 (®) 
6 (Ð) 
7 (Ð) 
8 (Ð) 
9 (Ð) 
10 (®) 
Na cảnh 
11 
(Ñ) 
12 (N) 
l3 Hữu phân 
(H) 
14 (H) 
15 (H) 
16 (H) 
17 (H) 
18 (H) 
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Tò thứ 4: Bọn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt sanh trong tuần lễ thứ 11 sau khi tái tục, bất định sát- 






























































na. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sát-na Bọn sắc Bọn Bọn quí | Bọn |Bọn quí tiết|Bọn quí tiết Bọn Bọn Bọn quí tiết Tông cộng 
đại và tiểu | nghiệp | quí tiết tiết - sắc | do tâm trợ - sắc quí tiết - (cộng 
STT (tăng 4) | do nghiệp | quí tiết do | tâm quí tiết do | vật | do vật thực | quí tiết do | ngang) 
trợ nghiệp trợ tâmtrợ | thực trợ vật thực trợ 
Ị Rúng động 
(R) 
Dứt dòng 
Ð © 
(D) 
3 Khai ý môn 
() 
Đồng lực 
Ạ ụ 
(Ð) 
5 (®) 
6 @®) 
7 (Ð) 
8 (Ð) 
9 @®) 
10 (®) 
Na cảnh 
11 
(Ñ) 
12 (N) 
l3 Hữu phân 
(H) 
14 (H) 
15 (H) 
16 (H) 
17 (H) 
18 (H) 
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Tò thứ 5: Lộ ngũ sanh, sắc tâm thiếu từ ngũ song thức luôn 17 cái sát-na, đến cái sát- 


na thứ 18 thì đủ lại. 








1 2 3 4 SĨ 6 7 8 9 10 
Sát-na Bọn sắc |Bọn quí tiết| Bọn quí tiết | Bọn | Bọn quí | Bọn quí tiết Bọn | Bọn quí tiết Bọn quí tiẾt - Tổng 
đại và tiểu | nghiệp | do nghiệp - sắc | tiết do - sắc do quí tiết do | cộng 
STT (tăng 4) trợ quí tiết do | tâm | tâm trợ quí tiết do vật | vật thực trợ | vật thực trợ | (cộng 



















































































nghiệp trợ tâm trợ 
Ị Ngũ song thức 
@®) 
: Tiếp thâu 
Œ) 
3 Thẩm tân 
(Q) 
Đoán định 
4 Ị 
(P) 
s Đồng lực 
(Ð) 
6 (@Ð) 
7 (®) 
8 (®) 
9 (Ð) 
10 Đ) 
I1 (Ð) 
Na cảnh 
12 
(Ñ) 
13 @Ñ) 
Hữu phần 
14 
(H) 
15 (HH) 
16 (@) 
17 (@) 
18 (@—) 
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Tờ thứ sáu: Trình bày theo lộ nhập thiên diệt, mỗi săc nghiệp, sắc tâm và sắc vật thực 
đêu có 3 cột. Cột sau cuôi là tông sô bọn sắc. 





2 


3 


S 


6 


8 


9 


10 





STT 


Sát-na 
đại và 
tiểu 


Bọn quí tiết 


do nghiệp 
trợ 


Quí tiết - 
quí tiết do 
nghiệp trợ 


Bọn quí tiết 
do tâm trợ 


Quí tiết - 
quí tiết do 
tâm trợ 


Bọn quí tiết 
do vật thực 
trợ 


Quí tiết - quí 
tiết do vật 
thực trợ 


Tổng 
cộng 
(ngang) 





Thiền 
Œ) 


408 


408 





5i 


51 





(@) 


























10 





11 





12 





13 





14 





15 





16 





17 





18 





19 
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Tò thứ bảy: Trình bày theo lộ xuất thiền diệt, sắc tâm tăng tương tự như sau khi tái tục. 





































































































1 2 3 3 Đ 6 7 § 9 10 
Sát-na Bọn sắc |Bọn quí tiể| Quí tiết - | Bọn | Bọn quí |Bọn quí tiết | Bọn |Bọn quí tiết| Bọn quí tiết - 
STT| đại vàtiểu | nghiệp | do nghiệp | quí tiết do | sắc tiết - vật do quí tiết do vật | Tông 
(tăng 4) trợ nghiệp trợ | tâm |do tâm trợ| quí tiết do thực | vật thực trợi thực trợ cộng 
tâm trợ 
Tâm 408 408 
Ị tam quả 
(O) 
2 Hữu phần 
(H) 
3 (H) 
4 (H) 
5 (H) 
6 (H) 
7 (H) 
8 (H) 
9 (H) 
Hữu phần 
10 rúng động 
(R)_ 
Hữu phân 
II đứt dòng 
(@Ð) 
Khai ý môn 
12 
(K) 
Đồng lực 
13 : 
(®) 
14 (Ð) 
15 (®) 
16 (®) 
17 (®) 
18 @®) 
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Tò thứ tám: Trình bày theo lộ ngũ môn cận tử sanh, nên sắc tâm không đủ 17. 


































































































1 2 EÌ 4 5 6 7 § 9 10 
Sát-na Bọn Bọn Quí tiết - Ì Bọn Bọn |Bọnquítiêt| Bọn | Bọn quí | Bọn quí tiết - 
đại và tiểu sắc quí tiết quí tiết sắc | quítiết - sắc tiết quí tiết Tổng 
STT nghiệp do do tâm do quí tiết vật do do cộng 
nghiệp trợ | nghiệp trợ tâm trợ do thực vật thực trợi vật thực trợ || (ngang) 
tâm trợ 
Hữu phân 
Ị vừa qua 
(€V)_ 
Hữu phân 
2 rúng động 
(R)_ 
Hữu phân 
3 dứt dòng 
(@Ð) 
4 Khai ngũ môn 
&) 
5 Ngũ song thức 
@$) 
6 Tiếp thâu 
Œ) 
7 Thẩm tấn 
(Q) 
8 Đoán định 
(P) 
9 Đồng lực 
(Ð) 
10 (Ð) 
li (®Ð) 
12 @®) 
13 @®) 
Na cảnh 
14 
(Ñ) 
15 (N) 
Hữu phần 
16 
(H) 
17 Tử 
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Tờò thứ 9: Trình bày theo lộ ý môn cận tử sanh, còn 17 bọn sắc tâm diệt dân. 
1 2 3 4 5 6 lì 8 9 10 11 12 
Sát-na Bọn Bọn Quí tiết - Bọn Bọn Bọn Bọn | Bọn quí | Bọn quí tiết - 
đại sắc quí tiết | quí tiết sắc quí tiết | quí tiết - sắc tiết quí tiết Tổng 
STT và tiểu nghiệp |do nghiệp| do nghiệp |_ tâm do quí tiết vật do vật do cộng 
trợ trợ tâm trợ [do tâm trợ. thực thực vật thực trợ || (ngang) 
Ị Hữu phần 
(H) 
8) (H) 
3 (H) 
4 (H) 
Ộ (H) 
6 (H) 
Hữu phần 
7 vừa qua 
(Vì, 
Hữu phân 
8 rúng động 
(R)_ 
Hữu phân 
9 dứt dòng 
(@) 
Khai ý môn 
10 
(&) 
Đồng lực 
11 l 
(Ð) 
12 (®) 
13 @®) 
14 (Ð) 
15 (Ð) 
Na cảnh 
16 
(Ñ) 
17 (N) 
18 Tử 
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Định Nghĩa Về Níp-bàn (Nibbãna) 


'Nibbãna” được âm là “Níp-bàn", là pháp có trạng thái là hoàn toàn văng lặng 

(santilakkhanam), ngoài ra “phiền não ngũ uân' và tất cả “đời”. 

Có những câu Pali chú giải như sau: 

-_ Vanato nikkhantanfi = nibbanarm: Những pháp nào xa ha ái là nhân ràng buộc các 
kiếp sống, những pháp xa lìa như thế gọi là Níp-bàn. 

-_ Nibbayanti sabbe vaffadukkhasantapa etasmimfi = nibbanam: Khổ luân hồi và các 
sự nóng nảy sôi nổi không có, gọi là Níp-bàn. 

-_ Nibbãyandi ariyajanä etasamimti = nibbãnam: Chư Thánh xuất thế sau khi ngũ uân 
Níp-bàn không còn tái tục nữa, cho nên pháp mà diệt tắt đứt tuyệt sanh tử, gọi là Níp- 
bàn tức là vô dư Níp-bàn. 

Nip-bàn có 5 nghĩa (attha): 
-_ | là riêng biệt (pađzm), vì không có liên hệ với hữu vI. 
- 2 là bất tử (accuram), vì không sanh. 
- 3 là siêu uẫn (accanzm) là vượt khỏi ngũ uân quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên 
ngoài. Vì Níp-bàn không còn uân tức là ngoại uân, cho nên trong thơ lục bát có câu: 
“Níp-bàn ngoại uẩn vơi vơi 

Trải cùng tương đối hữu thời vân vân. ` 

Tương đối có 11, như trong kinh Vô Ngã Tướng có nêu: Quá khứ, hiện tại, vị lai, 
bên trong, bên ngoài, hoặc thô, hoặc tẾ, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc gần, hoặc xa. 


, 


- 4 là vô vi (asankharam) vì không bị tạo. Bởi trong đời: Tâm, sở hữu và sắc đều do 
duyên tạo, nên phải có nhân cần thiết. Còn Níp-bàn không có duyên chi tạo, nên gọi 
là vô v1. 

-_ 5 là Vô thượng (anuffaram) vì không có pháp nào đối thủ hơn hoặc bằng và đạo quả 
cũng thế, cũng như danh từ vô địch. Dù đạo quả có thấp cao, nhưng không có pháp 
nào đối thủ, nên Níp-bàn và đạo quả không chỉ làm hư đặng, mới gọi là Vô thượng. 


Năm nghĩa vừa nêu trên do bài kệ Pã]I như vầy: 
PaddmacCcutamaccantam Nibbanamiti bhãsanHi 
Asankhatananuttaram Vanamutta mahesayo. 


Yếu nghĩa như vầy: Chư Đại giác tìm rốt ráo là Níp-bàn, riêng biệt, siêu uân, vô vi 
và vô thượng. Cho nên trong thơ lục bát có dịch vần như vây: 
“Các ngôi Đại giác bởi mà Chẳng sanh, chẳng diệt hằng thì 
Tìm đường diệt khổ ấy là vô vi, Cho nên đêu gọi tên ghỉ Níp-bàn. 
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Và bài kệ sau như vây: 
“Như Lai thành đạo các hàng Tâm vương tâm sở nêu danh 
Siêu lý bốn pháp dạy tràng chúng sanh Với cùng sắc pháp cao thanh Níp-bàn 


3 


Níp-bàn muốn cho đễ nhận, hiểu sơ nên nương theo thí dụ có 10 điều như sau: I là 
Níp-bàn ví như bông sen, 2 là Níp-bàn ví như nước uống, 3 là Níp-bàn ví như thuốc trị 
bệnh, 4 là Níp-bàn ví như biển rộng, 5 là Níp-bàn ví như vật thực, 6 là Níp-bàn ví như 
hư không, 7 là Níp-bàn ví như ngọc như ý ma-ni, 8 là Níp-bàn ví như vị trầm hương, 9 
là Níp-bàn ví như bơ luyện thuần thục (cũng gọi là đề hồ), 10 là Níp-bàn ví như chót 
núi cao. 


Muốn mau thuộc lòng, nên đọc theo thơ lục bát thập dụ Níp-bàn như vầy: 


“Níp-bàn thí dụ có mười, Sáu là thí dụ rất cần, 
Trạng bày tỏ lÿ giúp người nguyện cao. Níp-bàn như thể vô ngân hư không. 
Một là thí dụ làu làu, Bảy là thí dụ tốt trong, 
Nip-bàn thời chẳng khác nào bông sen. Niíp-bàn như ngọc sánh động ma-ni. 
Hai là thí dụ đáng khen, Tám là thí dụ thơm Kỳ, 
Nip-bàn như nước giúp phen khác nhiều. | Níp-bàn cũng chẳng khác gì trầm hương. 
Ba là thí dụ sẽ nêu, Chín là thí dụ đô thường, 
Niíp-bàn như thuốc bệnh tiêu dứt trừ. | Níp-bàn thời cũng tương đương bơ thuần. 
Bốn là thí dụ rộng như, Mười là thí dụ sơn lưng, 
Nip-bàn tợ biển không dư vật gì. Níp-bàn dường tợ chót từng núi cao. 
Năm là thí dụ khác chỉ, Người tu giải thoát thế nào, 
Níp-bàn như vật để thì nuôi thân. Mau tìm học hỏi thâu vào tột chơmn. ” 





(Trích theo Tiểu bộ kinh — Milinda Pañhã (Milinda Vấn Đạo), trang 523). 


Trong mười điêu thí dụ, điêu thứ nhât và điêu thứ sáu có trạng những công đức như 
sau: 


-_ Nói theo điều thí dụ thứ nhất, Níp-bàn thí dụ như bông sen. Vì bông sen có 10 công 
đức như sau: 1 là nhuyễn nhừ, mềm dịu (simddham mudu):; 2 là chữa đề sự đẹp 
(lobhamiam); 3 là có hương thơm (sugandhzm); 4 là đáng ưa thích (piyam); 5 là đồ 
rất đáng mong mỏi (paffhi1arn); 6 là đồ rất đua nhau khen (pasaftham); 7 là nước và 
bùn không thấm đặng (/alakaddamamanupaliram); 8 là chưng diện bằng lá non, 
nhụy và bẹ (an#upaffakesarakannikabhimanditam); 9 là ong đua nhau hưởng nhụy 
(bhamaraganasevitam); 10 là tiễn hóa từ trong nước trong ngần, sáng suốt, sạch sẽ 
(salasahlasamvaddham). 


-_ Níp-bàn thí dụ điều thứ sáu như hư không, vì hư không có 10 công đức như sau: 1 là 
bất lão (na j7yati); 2 là bất tử (na m7yaii); 3 là bất biến chuyển (nư cavari); 4 là vô 
sanh (na uppajjafi); 5 là không bị ép chế (duppasahzm); 6 là ăn cướp giựt không 
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đặng (øcoraharanam); 7 là không có chỗ nương đỗ (amissizrm); 8 là đường đi của 
loài phi cầm (vihagagamano); 9 là không có chỉ cả (nirãvaranam); 10 là không bờ 
mề (anan1am). 


* Níp-bàn nói theo chơn tướng bản thể chỉ có 1 là vắng lặng, nói theo phần phụ 
có 2 và có 3: 


Do trạng thái thực tính là vắng lặng (sa). Như vậy, Níp-bàn là duy nhất, cho nên 
Níp-bàn chỉ có một là trạng thái vắng lặng (san?ilakkhana). Níp-bàn được xem là có 
hai, tùy theo cách được trải nghiệm trước và sau khi tử của một bậc Arahafa. 


(l1) Hữu dư Níp-bàn (Sa upadisesa Nibbana) 
“$4” = với; ˆ#pãđï” = năm uân làm cảnh cho thủ do ái và tà kiên; “sesđ” = vân còn. 


Đối với chư Phật và chư Araham dù đã đoạn tận tất cả phiền não (&¡/esa), uân quả 
danh (vipãka namakkhandha) [là những tâm quả và pháp câu sanh] và sắc do nghiệp 
trợ tạo (kamưnaÿa rũpa) vẫn còn. Tuy vậy, chư Phật và chư Araham vẫn hoàn toàn có 
thê trải nghiệm Níp-bàn. Níp-bàn được thấy rõ bởi chư Phật và chư Araham trước 
khi tử trong khi uân quả danh (viäka nãmakkhandha) và sắc do nghiệp trợ tạo 
(kamngja rủpa) đang còn, nên được gọi là hữu dư Níp-bàn giới (sư pađisesa 
Nibbana dhatm!). 


Chú giải như vầy: Saha uoädisesena yã vataffi = sa upãdisesä: Đắc Ñíp-bàn mà 
sắc nghiệp và tâm quả còn sanh do phiền não quá khứ, đó gọi là hữu dư. 


(2) Võ dư Nípn-bàn (Aupadisesa Nibbana) 


Đây là Níp-bàn trải nghiệm do chư Phật và chư Thánh Araham sau khi tử, khi uẫn 
quả danh (vipãka nãmakkhandha) và sắc do nghiệp trợ tạo (kammaja rñpa) đều tuyệt 
hết không còn, nên được gọi là vô dư Níp-bàn giới (anupädisesa Nibbãna dhãtu). 


Hữu dư Níp-bàn (sư pãdisesa Nibbãna) = phiền não Níp-bàn (kilesa Nibbãna), 
tức là đạt đến cảnh Níp-bàn do diệt tắt những phiền não. 


Vô dư Níp-bàn (anupädisesa Nibbãna) = uân Níp-bàn, tức là đạt đến cảnh Níp- 
bàn do diệt tắt năm uẫn. 

Có chú giải như vây: Naứthi upädiseso yassäti = anupädiseso: Ngũ uẫn tức là sắc 
nghiệp và tâm quả không còn sót lại, đó gọi là vô dư. 


* Níp-bàn nói theo bậc Toàn giác có để xá lợi thì có3: - 
I là phiên não Níp-bàn (k//esanibbana) tức là môi khi đắc đạo đêu diệt trừ phiên não; 
2 là ngũ uân Níp-bàn (khandhanibbana) tức là sau khi bậc Toàn giác tịch diệt; 
3 là xá lợi Níp-bàn (dhafunibbana) tức là khi xá lợi của bậc Toàn giác đang tiêu mất. 
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tk 


Pà 


Níp-bàn nói theo người hành tô ngộ có ba: 


1 là tiêu điệt! Níp-bàn (suññafanibbãna), 'suñña ` có nghĩa là trông hay không. Người 
tu tuệ tỏ ngộ thấy lý vô ngã do nhiều duyên hợp thành có ra, đến khi đắc đạo quả 
nhận thấy Níp-bàn thì cái có trước kia đã thành tiêu mất, nên nhận thấy Níp-bàn là 
pháp tiêu diệt, vô ngã, văng lặng và không có tham, sân, si, cũng không có danh uân 
và sắc uân. Níp-bàn đối với bậc ấy gọi là tiêu diệt Níp-bàn. Nhưng Níp-bàn không 
có nghĩa là “không có gì'. 

2 là vô chứng” hay vô tướng Níp-bàn (animifanibbana) nghĩa là Níp-bàn hoàn toàn 
không có hình dáng hay hình dạng hay ấn chứng, do người tu tuệ tỏ ngộ lý vô thường 
của danh uân và sắc uân, thoạt có thoạt không, đó là n chứng hằng có ra. Đến khi 
đắc đạo quả đặng thấy Níp-bàn thì những ấn chứng thường hiện trước kia không còn, 
nên cho rằng Níp-bàn chăng phải như trong đời, không có hiện tượng chỉ cả. Vì thế 
Níp-bàn đối theo sự nhận định của bậc ấy mới gọi là vô chứng Níp-bàn. 


3 là phi nội hay vô nguyện Níp-bàn (appaihitanibbana) nghĩa là Níp-bàn không có 
danh (nữma) và sắc (rñpa) hay bất cứ hình dáng, hình dạng nào để ham muốn bởi ái 
(tanhä). Cũng không có bất cứ tham hay ái trong Níp-bàn. Níp-bàn tuyệt đối thoát 
khỏi tham cũng như sự ham muốn, nhiễm đắm, khao khát của ái. Níp-bàn chăng phải 
ở trong vòng vây tức là ra ngoài vòng vây. Do bậc tu tuệ tỏ ngộ nhận thấy pháp hữu 
vi bằng cách khổ não, chăng khác nào kẻ bị trong vòng vây bực bội khó chịu, đến 
khi đắc đạo quả thoạt thấy Níp-bàn thì nhận định không có chi là vòng vây. Bậc đắc 
Níp-bàn như thế gọi là phi nội Níp-bàn. 


Níp-bàn nói theo Milinda Pañhã được so sánh với 10 điều như sau: 


1 là Níp-bàn ví như bông sen, 2 là Níp-bàn ví như nước uống, 3 là Níp-bàn ví như 
thuốc trị bệnh, 4 là Níp-bàn ví như biển rộng, 5 là Níp-bàn ví như vật thực, 6 là Níp- 
bàn ví như hư không, 7 là Níp-bàn ví như ngọc như ý ma-ni, § là Níp-bàn ví như vị 
trầm hương, 9 là Níp-bàn ví như bơ luyện thuần thục (cũng gọi là đề hồ), 10 là Níp- 
bàn ví như chót núi cao. 


Trong mười điêu thí dụ, điêu thứ nhât và điêu thứ sáu có trạng những công đức 
như sau: 


Nói theo điều thí dụ thứ nhất, Níp-bàn được ví như bông sen. Vì bông sen có 10 
công đức như: 1 là nhuyễn nhừ, mềm dịu (si„iddhươm mudu): 2 là chứa đề sự đẹp 
(lobhamiam); 3 là có hương thơm (sugandhzm); 4 là đáng ưa thích (piyam); 5 là đồ 
rất đáng mong mỏi (pa/fhi1arm); 6 là đồ rất đua nhau khen (pasaftharn); 7 là nước và 


“Tiêu” đây có nghĩa là “mất hẳn”; “Diệt” đây có nghĩa là “dứt. 
“Chứng” đây có nghĩa là dấu hiệu, ấn chứng, bằng chứng, tướng dạng, ấn tướng... 
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bùn không thấm đặng (/alakaddamamanupaliram); 8 là chưng diện bằng lá non, 
nhụy và bẹ (an„upaffakesarakannikabhimandiiamn); 9 là ong đua nhau hưởng nhụy 
(bhamaraganaseviam); 10 là tiến hóa từ trong nước mát lạnh (s7ala sahla 
samvaddham). 


Níp-bàn được so sánh trong điều thứ sáu như hư không, vì hư không có 10 công 
đức như: 1 là bất lão (na j7yafi); 2 là bất tử (na mai); 3 là bất biến chuyển (na 
cavari); 4 là vô sanh (na uppajjari); 5 là không bị ép chế (duppasaham); 6 là cướp 
giật không đặng (acoraharanzm); 7 là không có chỗ nương đỗ (anissifam); 8 là 
đường đi của loài phi cầm (vihagagamano); 9 là không có chỉ cả (nirãvaranam); 10 
là không bờ mé (anan1a?n). 


(Trích theo Tiểu bộ kinh — Milinda Pañhã (Milinda Vấn Đạo), trang 523). 
* Níp-bàn nói theo danh nghĩa có đến 32: l 


- _ 1 là bất sanh (a/ã#m) nghĩa là không có sự sanh ra; 

- _2 là bất lão (ajãram) nghĩa là không già; cũng không biến đổi; 

- 3 là vô bệnh (zbyaähzm) nghĩa là không có sự đau đón, bệnh tật chị cả; 

-- 4 là vô cụ Œbbhayam) nghĩa là không có sự sợ sệt; 

- 5 là vô vi (asankhafam) nghĩa là không có bị tạo; 

-_ 6 là phá hữu (bhavabhandarn) nghĩa là phá trừ cửu hữu (bhãva) và không còn phân 
biệt cõi nương ở - nương sanh theo chúng sanh thường đời (sa/favasa). 

Cứu hữu (bhava) là chín cõi: 1 là cõi Dục giới; 2 là cõi Sắc giới; 3 là cõi Vô sắc 
giới; 4 là cõi Ngũ uấn tức là cõi Dục giới và cõi Sắc giới hữu tưởng: 5 là cõi Nhất 
uấn tức là cõi Vô tưởng: 6 là cõi Tứ uân tức là những cõi Vô sắc; 7 là cõi Hữu tưởng 
tức là 29 cõi (trừ cõi Vô tưởng và Phi tưởng phi phi tưởng); 8§ là cõi Vô tưởng; 9 là 
cối Phi tưởng phi phi tưởng. 

Chung sanh nương sanh nương ở (saffävasa) có 9 cách khác nhau như sau. l là 
thân dị tưởng dị như là nhân loại gồm có hạng chư thiên và ngạ qui. 2 là thân dị tưởng 
đồng như là sơ thiền Phạm thiên tư tưởng giống nhau mà thân khác nhau. 3 là thân 
đồng tưởng dị như là chư thiên quang minh ở cõi Tứ thiên vương (ãbhassãrã). 4 là 
thân đồng tưởng đồng như là chư thiên mỹ lệ (subhakinha) ở cõi Tam thiền. 5 là vô 
tưởng vô thọ tức là chúng sanh cõi trời Vô tưởng. 6 là Không vô biên xứ tức là chúng 
sanh cõi trời vô sắc Không vô biên xứ. 7 là Thức vô biên xứ tức là chúng sanh cõi 
trời Thức vô biên xứ. § là Vô sở hữu xứ tức là chúng sanh cõi trời Vô sở hữu xứ. 9 
là Phi tưởng phi phi tưởng xứ tức là chúng sanh cõi trời Phi tưởng phi phi tưởng. 


† Xin tham khao thêm về danh từ “Nip-bàn ở phần Ghi chú cuối sách. 
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7 là an lạc (sukham) nghĩa là hoàn toàn yên vui. Có câu Pãli chú giải như vầy: 
Nibbanam paramam sukham: Níp-bàn là siêu lạc, tức là Ñíp-bàn vui bằng cách cao 
siêu vượt khỏi đời. 

8 là thanh lương (s/zm) nghĩa là mát mẻ, không nóng nảy. 

9 là thanh tịnh (khemzzn) nghĩa là vắng lặng, yên ôn. 

10 là sở y (/ãmzm) là sở tri của tâm siêu thế tức là tâm siêu thế nương nhờ Níp-bàn 
bằng “cảnh duyên”. 

11 là bí mật (/eøzmm) nghĩa là huyền diệu, nhiệm mẫu, sâu sắc vi tế, không thê dùng 
văn chương ngôn ngữ diễn tả cho đầy đủ. Cũng như kinh Trung Hoa có câu: “Ngôn 
ngữ đạo đoạn”: Văn chương lời nói tuyệt dứt đạo, dứt mất đạo, nghĩa là đạo lý vượt 
ngoài phạm vi văn chương. 


Theo đây ám chỉ Níp-bàn phải hơn. Người đắc Níp-bàn tự nhận biết, khỏi cần ai 
nói mới biết. Nên trong ân đức Phật có câu: Paccafưmn veditabbo viññihïi: Pháp mà 
bậc Thánh xuất thế đắc chứng, tự biết. 


Chắng khác câu: “Nhân nhân âm thủy, lãnh hưởng tự tri”, nghĩa là - mỗi người 
uống nước, nóng lạnh như thế nào thì tự biết và khó trình bày cho người khác hiểu. 
Người sau khi đắc chứng Níp-bàn, khó mà diễn tả đối với kẻ khác, dầu có cố gắng 
gượng nói bằng pháp học hay thí dụ đó thôi. 

12 là thường tồn (niccarn) nghĩa là hăng còn tự nhiên như nhiên. 

13 là bất động (acalam) nghĩa là không biến chuyền, lay động. 

14 là kiên cô (đuvzzmn) nghĩa là bền bỉ, vững vàng. 

15 là bất luân (zvz/fasaram) nghĩa là không xoay chuyên, luân hồi chỉ cả. 

16 là nghiện lạc (sukhamaddanam) nghĩa là nghiền tán, đánh tan tất cả sự vui trong 
đời, chỉ còn vui siêu thế. 

17 là nghiện cơ (khuddãmaddanzm) nghĩa là nghiền nát, phá tan sự đói, khát, mong 
TỎI V.V... 

18 là tiêu khát (0i›ãsavinayam) nghĩa là trừ tiêu sự khao khát, hy vọng tất cả. 

19 là vô mộ (znaïayam) nghĩa là không có sự trìu mến. 

20 là bạt độc (samugghãtavaftandafthesam) nghĩa là nhỗ hết sự độc, nhân quả khổ 
trong đời. 

21 là ly hành (visankharam) lìa hết pháp hành vi, hành động. 

22 là ly quá (vivajjam) lìa tất cả lỗi sai. 

23 là đoạn ái (a-hakkhayam) bặt dút ái dục. 

24 là ly hữu (vibhavarn) tức là vượt ngoài vòng cửu hữu (bhaya) và cõi nương ở của 
chúng sanh (sa/favasa). 

25 là ly tình (yiragam) nghĩa là xa ngoài phạm vi tình đời (bởi vì Níp-bàn cũng có 
nghĩa là riêng biệt). 

26 là ly ái (viớanham) là Níp-bàn không còn sự thương yêu, trìu mến chỉ cả. 
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-_ 27 là diệt tận (wirodham) là tắt dứt hết tất cả đời. 

-_ 28 là vô ân chứng (anửnitam) là không có chỉ nêu bày tiêu biểu. 

- _29 là thể tịnh (saøabhävam) là bản thê vắng lặng. 

-_ 30 là vô vị (arasarakam) là không có mùi, vị: Mặn, lạt, chua, cay v.v... chi cả. 
-_ 31 là vô dục (aøpasasañca) là không có những sự ưa thích chị cả. 

-_ 32 là bất diệt (amarzm) là không diệt, không mất. 


Níp-bàn (z/bbana) là pháp siêu thế (/okufara), vượt ngoài 31 cõi, vượt ngoài lĩnh 
vực thân và tâm (tức năm uân). 

Níp-bàn được thấy rõ bằng trí của 4 đạo và 4 quả, được quán sát hay chứng bởi đạo 
tuệ (waggañana) và quả tuệ (phalañana). 

Níp-bàn là cảnh của 4 đạo và 4 quả. 

Theo Samskrit, Níp-bàn được gọi là °Wữwãna' là kết hợp giữa “n? và “vãna'. *Nỉữ 
ngụ ý là “thoát khỏi” và 'vãna” nghĩa là “dệt hay ái”. Ái này làm như dây liên kết chuỗi 
những kiếp sống khiến chúng sanh lang thang trong vòng luân hồi (szsãra) — ngoài 
vòng sanh tử. 

Khi nào còn vướng vào “ái”, chúng sanh còn tích lũy những nghiệp mới làm cho có 
sự sanh-tử mới và cứ lặp lại. Khi nào tất cả dạng ái được đoạn tận do bốn đạo, nghiệp 
lực ngưng hoạt động và vị ấy thoát khỏi vòng sanh tử. Khi ấy mới nói được vị ấy đạt 
Níp-bàn. Phật giáo khái niệm về “giải thoát, giải phóng? là thoát khỏi sự tái diễn của 
vòng sanh tử và tất cả khổ phối hợp với chúng. 


Thêm Vài Định Nghĩa Về Níp-bàn 


Níp-bàn cũng có thể được mô tả bằng những ân đức sau: 

(1) Bắt diệt (accufzm) = Níp-bàn vượt khỏi tử và do đó không có tử trong Níp-bàn. 

(2) Tuyệt nhất (accanrzm) = Níp-bàn vượt qua điểm cùng tận gọi là tử, nên Níp-bàn là 
vô tận. 

(3) Vô vi (asankhafarn) = Níp-bàn không do bốn nhân trợ tạo - tức là nghiệp, tâm, quí 
tiết hay vật thực. Do đó, Níp-bàn là pháp bất diệt và không là pháp nhân và cũng 
chẳng phải là pháp quả. 

(4) Vô thượng (anufaram) = Níp-bàn là pháp bậc cao và yên tịnh hơn bất cứ pháp nào. 

(5) Riêng biệt (pađ2zn) = Níp-bàn là pháp thực tính (vaffhu dhamưmna) và chỉ có thê được 
thấy biết rõ bởi chư Thánh (4ziy2). 
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Ba ý nghĩa (aƒha) của Níp-bàn: 
- l, Trạng thái của Níp-bàn là vắng lặng, yên tịnh (san?ilakkhanarn). 
- 2. Phận sự của Níp-bàn là bất động, không lay động biến chuyền (acalarasam). 


- 3. Thành tựu của Níp-bàn là vô ấn chứng, không có ấn chứng hiện tượng chi cả 
(animiftapaccupafthanam). 


_—_ O0O0_ _ 
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CHƯƠNG VII: SAMUCCAYA SANGAHA - TƯƠNG TẬP NHIẾP 


Tương tập nhiếp (sưmuccayasaagaha) là bao gồm các pháp siêu lý nào tương đồng 
nhau sắp chung từng phần. 


Có những câu Pã|i chú giải như vây: 

Saha ucciyante efthati = samuccayo: Nghĩa là trình bày pháp siêu lý nào tương đồng 
nhau, gồm chung lại từng phần. 

Sampindeivã ucciyanteetenäti= samueccayo: Do gồm pháp siêu lý ăn nhau sắp thành 
phân, tức là pháp siêu lý có phần đồng nhau sắp thành từng phần. 

Giới thiệu 

1. Dvasattatividhäa vutta, vatthudhamma salaRkhana, 

Tesam dan yathãyogarn, pavakkhämi samuccaya1n. 

Bảy mươi hai pháp thực tính với những trạng thái riêng đã được trình bày. Nay tôi 
sẽ nói về sự phân loại của những pháp này thành những loại liên quan đến những đặc 
tính theo cách thích hợp. 

Giải: 

Có bảy mươi hai loại pháp thực tính gọi là vafhu đhamma vì những pháp này có 
những trạng thái riêng như đã trình bày. Những pháp thực tính ấy là 1 tâm (ci4), 52 sở 
hữu tâm (ce/asika), 18 sắc thành tựu (minphanna rủpa) và ÑNíp-bàn (Nibbana). 

- Tâm (cira) tất cả 89 hay 121 thứ tâm được tính là một thực tính, vì tất cả 
tâm đều sở hữu cùng một trạng thái là “biết cảnh”. Thật ra 89 hay 121 
thứ tâm hợp với những sở hữu tâm (cefasika) khác nhau. 

- Sở hữu tâm  (cefasika) tất cả 52 thứ sở hữu tâm được quán sát riêng vì chúng đều 
sở hữu những trạng thái riêng. 

- Sắc thành tựu. (zipphanna rñpa) tất cả 18 thứ sắc bị trợ tạo do nghiệp (kømzna), tâm 
(ca), quí tiết (z/) và vật thực (ahara) được quán sát riêng, vì chúng 
đều sở hữu những trạng thái thực tính riêng. 

- Níp-bàn (Nibbãna) là pháp có trạng thái thực tính riêng, đó là văng lặng (sai 
lakkhana). 

Cho nên tông số pháp thực tính (vathu dhamma) là 1 + 52 + 18 + 1= 72.1 


Tất cả 72 pháp thực tính này là pháp chủ quan và khách quan. Những pháp nào liên 
quan sẽ được gom vào cùng loại trong chương này. 


1 Hoặc tính theo cách thứ hai là: Tâm (1) + sở hữu tâm (thọ tính 5; tịnh, khinh, nhu, thích, thuần, chánh thân — tâm tính 6 = 50) + 
sắc thành tựu (18) + Níp-bàn (1) = 70 (và 10 sắc phi thành tựu, thành 80). 
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2. Akusalasangaho missakasangaho bodhipakkhiyasangaho sabbasangaho c efi 
Sammuccayasangaho catubbidho veditabbo. 

Tương tập nhiếp nên được hiểu có bốn phẩn:! 

I) Bất thiện tương tập nhiếp. 

II) Hỗn tạp tương tập nhiếp. 

II) Đăng giác tương tập nhiếp. 

IV) Hàm tận tương tập nhiếp. 


I. Akusala Saủøaha (Bắt Thiện Nhiếp) 


Bất thiện tương tập nhiếp có 9 loại — đó là lậu (Zsava), bộc (ogha), phối (yoga). 
phược (gan/ha), thủ (upadana), cái (nvarana), tiềm thùy (anusay4), triỀn (samyoJana) 
và phiền não (kilesa). 


1) Bốn Lậu (Zszw2) (Dhs.708-712; Vibh.961) 

3. Katharm? Akusalasangahe tava caftãro ãsava: Kamasavo bhavasavo difthasavo 
qVJJaSaVO. 

Ra sao? Trước tiên, trong bất thiện nhiếp, có bốn pháp lậu: (¡) dục lậu (kãmãsava), 
(ii) hữu lậu (5»aväsava), (ii) tà kiến lậu (đ//hãsava) và (1v) vô minh lậu (avijasava). 


Asava (lậu) nghĩa là làm say, làm ô uê, sự đôi trụy, làm mờ, làm thôi nát, làm cho 
loét, thôi mục, thôi nát, hư đôn, làm hư hỏng, đôi bại, bại hoại, suy đôi, thôi, ươn v.v... 


Chúng ta biết rằng, rượu lên men ủ trong hũ trong thời gian dài có thê làm cho người 
uống say, nhiễm độc rất mạnh. Tương tự, lậu (Zsaya) là pháp đã và đang bị ủ trong dòng 
danh uân (khandha) của chúng sanh từ vô thủy, tức là vòng luân hồi (saznsãra), làm 
cho chúng sanh rất say và hoàn toàn quên sự giải thoát của họ. Có bốn loại lậu (ãsav2): 
() Dục lậu (kãmaãsava) quyền luyến, thối nát của nhục dục trong cõi Dục, mê 

say chìm ngâm trong lục dục; pháp thực tính là sở hữu tham (Iobha) 
phối hợp với 8 tâm căn tham (/obha mũla ciita). 


(1ñ) Hữu lậu (bhavãsava) quyên luyễn, dính mắc, chìm ngâm trong sự mong mỏi 
đến thiền sắc và thiền vô sắc cũng như sự hiện hữu trong cõi Sắc và 
cõi Vô sắc; pháp thực tính là sở hữu tham (/obh2) phối hợp với 4 tâm 
căn tham bất tương ưng kiến (/obha mũla difthigafa vippayutta cỉtta). 


(ii) Tà kiến lậu  (đ///uãsava) là chìm ngâm theo sự chấp sai v.v... 62 loại tà kiến; 
pháp thực tính là sở hữu tà kiến hiện diện trong 4 tâm căn tham tương 
ưng kiến (Jobhamila difthigafa sampayutta cita). 


1 Còn theo phần nhỏ thì có 27 (sẽ chia sau). 
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(iv) Vô minh lậu (zv/ãsava) là chìm ngâm trong cách không sáng suốt, sự không biết 
về bốn Thánh đề, đời quá khứ, đời vị lai, cả hai đời quá khứ và đời 
VỊ lai và định luật của pháp liên quan tương sinh; pháp thực tính là 

sở hữu si (moha) phối hợp với 12 tâm bất thiện (akusala cira). 
Lưu ý: Pháp thực tính của bốn lậu chỉ có 3, đó là tham, tà kiến, si. Ba pháp này làm 
cho chúng sanh say sưa một cách mạnh mẽ và lang thang trong vòng luân hồi (sđmsãra). 


2) Bắn Bộc (ogha) (Dhs.747; Vibh.963) 

4. Cattaro ogha: Kamogho bhavogho đi†thogho avjJogho. 

Bốn pháp bộc: () dục bộc (kđmogha), (1) hữu bộc (bhavogha), (1) tà kiến bộc 
(di/thogha) và (1v) vô minh bộc (aviJ/ogha). 

Giải: 

“Ogha° nghĩa là bộc là lũ lụt, tuôn ra, chảy tràn ra, tràn ngập, dòng chảy xiết, vòng 
xoáy, chôn vùi, hay làm ngạt. 

Như trận lũ lớn quét sạch người và súc sanh vào biển làm chôn vùi, làm ngạt và làm 
đăm chìm chúng, cũng thế, bốn pháp bộc (ogha) quét sạch chúng sanh, chôn vùi, làm 
ngạt và nhắn chìm họ trong đại dương luân hồi (sưmsãra). 

Như bốn vòng xoáy lớn trong đại dương mênh mông, chúng có thê kéo xuống bất cứ 
chúng sanh nảo vượt qua chúng và do đó rất khó vượt qua chúng. 

Có những câu Pã|i chú giải như vây: 

Avatthariva hanamfifi = ogha: Tràn ngập xâm hại chúng sanh, nên tạm gọi là bộc. 

Avahanamti ostlãpenffi = oghã: Làm cho chúng sanh chìm đắm, nên gọi là bộc. 

Ogha viyati = ogha: Chảy tràn, gọi là bộc lưu. 

Vì có phiền não mới để lại nghiệp biệt thời (»ãnakkhanikakamma), hay chủng tử 
(77a), vì còn nghiệp luân hỏi, thì có tạo ra tâm tái tục v.v... đó là quả. Nếu tái tục rồi 
không đắc quả tột, thì còn phiền não để nghiệp phải luân hồi nữa. 

Pháp thực tính của bốn pháp bộc (og”a) thì tợ như bốn pháp lậu (ãsava). 

() Dục bộc (kamogha) ˆ là tuôn tràn của ham muốn nhục dục. 

() Hữu bộc (bhavogha) là tuôn tràn của khao khát, dính mắc đến thiền và 
những kiếp sống trong cõi Sắc (Rữpa) và Vô sắc (Aripa). 

(ii) Tà kiến bộc (difthogha) là sự chảy tràn của thấy Sa1. 


(v) Vô minh bộc  (avijjogha) - là sự tuôn tràn của ngu dốt, không biết pháp đáng biết. 


3) Bốn Phối (yoga) (Dhs.747: Vibh.963) 
3. Caffaro yoga: Kamayogo bhavayogo difthiyogo avjjayogo. 
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Bốn pháp phối là: (1) dục phối (kamayoga4), (1) hữu phối (bhavayoga), (11) tà kiến 
phối (đi/fhiyoga) và (iv) vô minh phối (avij/ãyoga). 

Giải: 

“Yoga' nghĩa là sự phối hợp, hòa hợp, ghép vào, gắn bó, ràng buộc, kết dính, hay mối 
ràng buộc. 


Con bò bị buộc vào chiếc xe không thê thoát khỏi chiếc xe. Tương tự, chúng sanh bị 
buộc vào cỗ máy của những kiếp sống và dính cứng vào bánh xe luân hồi qua ý nghĩa 
của bốn pháp phối (yoga), không thê thoát khỏi cỗ máy của những kiếp sống và vòng 
luân hồi (saznsãra). Có Pã|i chú giải như vây: 


Vaffasmim safte yojenfii = yogã: Pháp nào đem chúng sanh phối hợp dính trong khổ 
luân hồi tức là đời khác đổi thay kiếp sống đời khác khác nữa, nên gọi là phối hay phối 
hợp. 

Pháp thực tính của bốn pháp phối cũng tợ như pháp thực tính của bốn pháp lậu 
(asava). 

()_ Dục phối (kãmayoga) dính mắc, gắn chặt, quyến luyến vào nhục dục. 


(1) Hữu phối (bhavayosa) quyên luyến, dính chặt vào thiền và những kiếp sống 
trong cõi Sắc và cõi Vô sắc. 
(ii) Tà kiến phối (đi//hiyoga) dính chặt vào sự thấy sai. 


(v) Vô minh phối (zvÿ/Zyoga) dính chặt vào sự mê mờ, vào sự không biết. 


4) Bốn Phược (ganha) (Dhs.736-740; Vibh.962) 

6. Caftaro gantha: Abhijha kayagantho, byapado kayagantho, silabbataparamaso 
kaãyagantho, idamsaccabhiniveso kayagantho. 

Bốn pháp phược là: (ï) tham ác thân phược (zbhij/hã kãyaganmha), (ii) sân độc thân 
phược (vyaäpadaT kayagamha), (1ñ) giới thủ thân phược (siabbafaparamasa 
kãyagantha) và (¡v) ngã kiến thân phược (idamsaccäbhinivesa kãyagantha). 

Giải: 

“Gantha` nghĩa là phược, là trói buộc, bó buộc, dây buộc hay mối ràng buộc. Bốn 
phược (gazha) là trạng thái gắn chặt buộc những nhóm sắc pháp và danh pháp của kiếp 
sống này qua những kiếp sống ở vị lai. Có những câu Pã|i chú giải như vầy: 


Kãyam ganthenfti = kãyaganthã: Trói chặt với thân danh và thân sắc, nên nói đủ là 
thân phược. 


Kayena kayan ganthemfiIẦ = kayagantha: Pháp nào buộc trói với những thân danh, 
thân sắc, cả hiện tại và vị lai, pháp ấy gọi là thân phược, tức là tham, sân, tà kiến. 


1. Byäpäda = vyäpäda. 
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Trong những pháp phược (ganha) sau đây, thân (#ãya) được dùng với ý nghĩa nhóm 
hay khối, đồng, hàm ý cả hai danh pháp và sắc pháp. 

() Tham ác thân phược (aðjhijjjhã kãyagantha) tất cả những dạng ái (anh), nghĩa 
là trói chặt thân danh và thân sắc với 6 cảnh, làm cho tâm, 
sở hữu tâm và sắc như bị trói vào các cảnh; pháp thực tính 
là sở hữu tham (/obha) hiện diện trong 8 tâm căn tham 
(lobhamnla ciffa). 


(i) Sân độc thân phược  (vyäpäda kãyaganiha) tất cả dạng sân hay xẫu ác, tức là sân, 
giận, oán thù ràng buộc cả thân danh và thân sắc. Đó là sở 
hữu sân (đosa) hiện diện trong 2 tâm căn sân (đosaminla 
C114). 


(ii) Giới thủ thân phược (s7abbafaparämaäsa kãyaganfha) bám chặt vào cái thấy sai 
rằng chúng sanh trở nên trong sạch và được giải thoát bằng 
cách hành theo hạnh bò và chó. Nó cũng gồm cả sự bám 
chặt vào những lễ nghi và nghi thức; là lo giữ giới cấm theo 
ngoại giáo, tức là những điều học hay những giới nào mà 
Phật không chế, cũng không nhìn nhận; pháp thực tính là sở 
hữu tà kiến (đ¡/h¡) hiện diện trong 4 tâm tham tương ưng 
kiến (obhamiula difthisampayufttaci1a). 


(iv) Ngã kiến thân phược (idœmsaccäbhinivesa kãyaganfha) tin vào những giáo điều 
mà chỉ là quan điểm riêng là thật và tất cả những gì ngoài 
ra đều vô ích, phù phiếm hay “chỉ có điều này là đúng”; là 
chấp theo tri kiến sai của mình cho là đúng hơn kẻ khác. 
Pháp thực tính cũng là sở hữu tà kiến (đ///h¡) hiện diện trong 
4 tâm thm tương ưng kiến (/obhamiia 
difthisampDayufIac1ta). 


5) Bốn Thủ (upãdãna) (Dhs.780-784; Vibh.963) 

7. Caftaro upadand: Kamupadanam dilhupadanam, silabbatupadanam 
aftavadupadanarm. 

Bốn pháp thủ là: (¡) dục thủ (kãmupadãna), (1i) tà kiễn thủ (difupädãna), (i11) giới 
cắm thủ (silabbafupadana) và (1v) ngã chấp thủ (a/avadupadäana). 

Giải: 

Thủ (päđãna) nghĩa là sự quyên luyễn mạnh mẽ hay bám dai dăng, giữ chặt, nắm 
chặt, chấp lẫy, ôm ấp, chấp cứng cảnh; như con răn vỒ lẫy một con ếch không để cho 
nó thoát. 


Có Pä|i chú giải như vây: 
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Upädiyanfti = upädãnämi: Pháp nào chấp cứng với cảnh, gọi là thủ, tức là tứ thủ. 


Thủ („pađaãna) mạnh hơn ải (0aha). Ái (anhä) ví như tên trộm dò dẫm trong bóng 
tối để trộm đồ vật, trong khi thủ („„aäana) thì như việc thật sự trộm cắp. 
) Dục thủ (kãmupädãna) là bám dai dằng, chấp cứng vào ham muốn nhục 
dục hay vào 5 cảnh dục; pháp thực tính là sở hữu tham (iobha) 
hiện diện trong 8 tâm căn tham (/obhamula cif14). 


(ñ) Tà kiếnthủ  (đi/hupaadãna) là bám dai dẫng, chấp cứng vào tất cả nhận định 
sai, quan niệm sai, thấy sai [ngoại trừ hai quan điểm đã được đề 
cập trong (3) và (4)]; pháp thực tính là sở hữu tà kiến (đ¡//h;) hiện 
diện trong 4 tâm tham tương ưng kiến (iobhamila 
di††hisampayufIa c114). 


(ii) Giới cẩm thủ (s7fabbampädãna) bám dai dắng, chấp cứng theo giới của ngoại 
giáo, tức là tà giới cho răng chúng sanh trở nên trong sạch và được 
giải thoát bằng cách hành theo những hạnh như bò và chó; bám 
dai đăng, chấp cứng vào những nghi lễ và nghi thức; pháp thực 
tính là sở hữu tà kiến (đ//h¡) hiện diện trong 4 tâm tham tương 
ưng kiến (Jobhamila difthisampayutta-cinta). 


(iv) Ngã chấp thủ (z#avãdupadãna) là bám dai dẫng, chấp cứng vào ngã chấp như 
là có sự tồn tại của linh hôn, có tôi, bạn, ông ấy, bà ấy, người, 
v.v... tỒn tại; đồng nghĩa với thân kiến (sakkayadifthi); pháp thực 
tính cũng là sở hữu tà kiến (đ//h¡) hiện diện trong 4 tâm tham 
tương ưng kiến (/obhamila difthisampayuttacita). 


Lưu ý: Ba pháp thủ sau tượng trưng sở hữu tà kiến (đi/h¡ cetasika). Ba pháp thủ này 
khác nhau vì những cách và những cảnh của bám dai dẳng (thủ) khác nhau. 


6) Sáu Cái (n7varaa) (Dhs.748-754) 


ổ. Cha HIVardaIđni: KamacchadanIvaranam yvyãpadãnivaranamn 
thmamiddhanivaranarn uddhacca-kukRuccanivaranam vicIkicchãn1varanamn 
qViJanIvaraIam. 


Sáu pháp cái là: () dục dục cái (kamacchandannwarana), (H1) sân độc cái 
(vyäpädaniwarana), (ii) hôn-thùy cái (fhmamiddhannwarana), (iv) điệu-hối cái 
(uddhaccakukkuccanrvaranna), (v) hoài nghĩ cái (vicikicchanivarang) và (vi) vô mình 

Giải: 

Pháp cái (narana) nghĩa là “ngăn che, cản trở, trở ngại, ngăn cản, ngăn chặn, ngăn 
ngại hay chướng ngại”. Có Pã|i chú giải như vầy: Jhãnãdikam nivãrenfffi = nharanäni: 
Cấm ngăn sự tốt đẹp không cho sanh ra; nhứt là thiền v.v... là sáu pháp cái. 
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Cái (n7vararna) là ngăn trở và ngăn cản sự sinh khởi của những ý thiện và nghiệp 
thiện như thiền (7/hãna) và đạo (magga). Cho nên chúng ngăn che con đường đến thiên 
giới và hạnh phúc Níp-bàn. 

Đặc biệt năm pháp cái (zarana) đầu tiên làm mù quáng cái thấy của ý và ngăn che 
những thiện hạnh của chúng ta. Chúng ta luôn phải vật lộn với chúng bất cứ khi nào 
chúng ta muốn thực hiện vài nghiệp thiện dù đó là tụng kinh hay tu thiền. Chúng chen 
vào ngăn che, ngay cả khi chúng ta thực hành những thiện hạnh, làm cho những tâm 
thiện và những nghiệp thiện cũng không thê sanh. 


Năm pháp cái đầu tiên là sự trở ngại chủ yếu đến sự chứng thiên, trong khi pháp cái 
thứ sáu là sự trở ngại chủ yếu cho tuệ sanh. Sự hiện diện của chúng làm cho chúng ta 
không thể vươn tới cận định (upacara samađhi) và an chỉ định hay an chỉ định (appana 
samadhi) và không thê phân biệt rõ pháp thực tính hay siêu lý. 

()_ Dục dục cái - (kãmacchandannarana) là sự khao khát, ham muốn, nhiễm đắm 
5 cảnh dục, ngăn che sự tỐt: pháp thực tính là sở hữu tham (/obha) 
hiện diện trong 8 tâm căn tham (lobhamula cif/4). 


(ñ) Sân độccái  (vyäpzda) là sân hận, nóng giận, hung dữ, ác độc hay xấu ác, ngăn 
che sự tốt; pháp thực tính là sở hữu sân (đosa) hiện diện trong 2 
tâm căn sân (dosamnla ciffa). 


(ii) Hôn-thùy cái (/hma-middha) là trạng thái lười biếng và lờ đờ, buồn ngủ, ngăn 
che trở ngại tu tiến; pháp thực tính là sở hữu hôn trầm (/hma) và 
thùy miên (middha). 


(v) Điệu-hối cái  (wddhacca-kukkucca) là điệu cử! và hối hận hay lo lắng, ngăn che 
trở ngại tu tiễn; pháp thực tính là sở hữu điệu cử (uddhacca) và sở 
hữu hồi hận (kukkucca). 


(v) Hoài nghi cái (wicikicch3) là hoài nghi, nghi ngờ hay sự bối rồi, không quyết tin, 
ngăn che trở ngại tu tiến; pháp thực tính là sở hữu hoài nghỉ 
(vicikiccha). 

(v) Vôminhcái  (zyử/2) là không sáng suốt, mê mờ, thiếu hiểu biết theo pháp siêu 
lý như là uân, xứ v.v... cũng chặn đứng sự tu tuệ, vì cứ chấp theo 
thường thức là chế định; pháp thực tính là sở hữu si (moha) hiện 
diện trong 12 tâm bất thiện (akusala cita). 

Lưu ý: 

(1) Cả hai “hôn trầm và thùy miên”, “điệu cử và hồi hận? được nhóm lại với nhau vì 
phận sự (kicca), nhân (¡eíw) và pháp đối lập của chúng thì như nhau. 


1. Uddhacca: Điệu cử, trạo cử, phóng dật. 
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Phận sự của “hôn trầm' và “thùy miên" là băn khoăn, lo lắng, không vững vàng, là 
tính thụ động của danh pháp, là nguyên nhân của sự biếng nhác. Chúng là pháp đối lập 
với cần (vriya). 

Phận sự của “điệu cử' và “hối hận" là không an tâm, yên lòng, băn khoăn, lo lắng: 
nguyên nhân của chúng là gây phiền toái về việc mất mát tài sản, v.v... và chúng là 
pháp đối lập với sự an tịnh. 


(2) Sự so sánh thú vị được Đức Phật nêu trong Tăng Chị bộ kinh (Anguftara Nikaya), 
dục dục cái (kãmacchandanrvarana) được so sánh với nước hòa trộn với nhiều màu, 
sân độc cái ví như nước sôi, hôn trầằm-thùy miên cái ví như nước bị rêu phủ kín, điệu- 
hối cái ví như gió khuấy động mặt nước làm gợn sóng, hoài nghi cái ví như nước đục 
và bùn lầy. 

Cũng như trong nước ấy chúng sanh không thể nhận thấy bóng của chính mình, với 
sự hiện diện của năm danh pháp cái, chúng sanh không thê thấy rõ lợi ích của tự thân, 
của tha nhân, hoặc của cả hai. 


7) Bảy Tiềm thùy (znusaya) hay ngủ ngầm (A.4 — Chương 7 pháp. II Phẩm Tiềm 
thùy) 

9. Safta anusaya: Kamaraganusayo bhavaraganusayo pa{ighaãnusayo mãngnusayo 
ditthanusayo viciRicchänwsayo aVvi]anusayo. 

Bảy pháp tiềm thùy là: (¡) dục ái tiềm thùy (kZmarägãnusaya), (ii) hữu ái tiềm thùy 
(bhavarägãnusaya), (11) khuê phẫn tiềm thùy (pafighãnusaya). (iv) ngã mạn tiềm thùy 
(mãnãnusaya), (v) tà kiến tiềm thùy (đi/hãnusaya), (vi) hoài nghi tiềm thùy 
(vicikicchänusaya) và (vii) vô minh tiềm thùy (avjjjãnusaya). 

Giải: 

'Anusaya' (tiềm thùy hay tùy miên) nghĩa là “nằm ngủ im lìm không hoạt động? hay 
“vẫn ngắm ngầm, tiềm tàng, ngủ ngẫm”. 'Azsaya' (tiềm thùy) là những sở hữu tâm bất 
thiện (akusala cefasika) tiềm tàng (anusenri) theo tiên trình danh pháp mà chúng thuộc 
về và sẽ trồi lên bề mặt khi gặp duyên thích hợp. Thuật ngữ “tiềm thùy” nhấn mạnh cho 
vIỆệC phiền não có khả năng sanh một khi chúng chưa được đoạn trừ bằng đạo tuệ. 

Có 2 câu Pa|i chú giải như sau: 

Santäne anu anu senfffi = anusayä: Pháp mà ngủ nghỉ liên tiếp theo danh, sắc, gọi là 
tiềm thùy (ngủ ngầm). 


Anuruipam karanamm labhilva semfi uppaqjjanffiẦ —= anusaya: Pháp nào khi gặp nhần 
thích hợp thì phát sanh, đó cũng gọi là tiềm thùy. 


Hai câu chú giải trên đây ám chỉ thói quen tham, sân, s1 v.v... của chúng sanh. 
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Bảy pháp tiềm thùy (znusay4) là những hạt nhân hay tiềm năng của những pháp 
phiền não (&¿lesa) mà chúng nằm ngủ im trong dòng chảy của uân (khandha) của chúng 
sanh từ kiếp này sang kiếp khác xuyên suốt trong vòng luân hỗi (smsaãra) dài. Chúng 
được ví như tiềm lực của một cây đơm hoa kết trái; tiềm lực không thể tìm thấy bất cứ 
nơi nào trong cây, nhưng chúng ta biết rằng tiềm lực có hiện hữu do thấy quả được 
mang lại khi đến lúc chín muỗi. 


Tiềm thùy (azwssaya) không tìm thấy ở đâu. Chúng chưa xuất hiện lên bề mặt, nhưng 
chúng sẵn sàng lộ diện như những phiền não thực thụ vào một thời điểm thích hợp khi 
chúng tiếp xúc với những cảnh thích hợp. 

()_ Dục ái tiềm thùy (kãmarãgãnusaya) quen theo ái dục ham muốn ái dục; pháp 
thực tính là sở hữu tham (/obha) hiện diện trong 8 tâm căn 
tham (lobhamiula citta). 


(ñ) Hữu ái tiềm thùy — (b5avarãgãmusaya) dính mắc, bám chặt vào thiền sắc (ripa 
jhãna), thiền vô sắc (aripa jhãna) và sự hiện hữu ở cõi Sắc 
và cõi Vô sắc; pháp thực tính là sở hữu tham (/obha) hiện 
diện trong 4 tâm căn tham bất tương ưng kiến (/obhamiia 
dif†thivippayuffa cữ1a). 


(ii) Khuê phẫn tiềm thùy (pz/ighãnssaya) là thói quen sân hận, ác độc hay xấu ác; 
pháp thực tính là sở hữu sân (đosa) hiện diện trong 2 tâm 
căn sân (dosamnla ciffa). 


(v) Ngã mạn tiềm thùy  (mãnãnwsaya) là thói quen kiêu hãnh, sự hãnh diện; pháp 
thực tính là sở hữu ngã mạn (øé:na cefas¡ika) hiện diện trong 
4 tâm căn tham bất tương ưng kiến (/obhamila 
dif†thivippayuffa của). 


(v) Tà kiến tiềm thùy (dijthãnusaya) là thói quen quan niệm sai, thấy sai; pháp 
thực tính là sở hữu tà kiến (đi//h¡ cefasika) hiện diện trong 
4 tâm căn tham tương ưng kiến (iobhamila 
di††thisampDayufIa c114). 


(vi) Hoài nghi tiềm thùy  (vicikicchänusaya) là thói quen hoài nghi; pháp thực tính là 
sở hữu hoài nghi (vicikicchäcerasika) hiện diện trong tâm 
căn sĩ tương ưng hoài nghỉ (émohamila 
vicikicchäsampayufta ci1a). 

(vi) Vô minh tiêm thùy  (zwjjZnwsaya) là thói quen mê mờ, không biết pháp đáng 
biết; pháp thực tính là sở hữu si oha) hiện diện trong 12 
tâm bắt thiện (akusala cira). 
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8) Mười Triền (samyojana) (Dhs.719-730) 

10 Dasa  samyojanan: Kãmarägasamyojana rữparäøasamyojanam 
ariparaøasarnyoJanan' pafighasamyojanam mãnasamyojanam dif†hisamyojanamn 
silabbataparamasasamyoJanan vicikicchäãsanyo]anam uddhaccasanyojanam 
qViJJASaưTmYOJ]and SUIfqHIe. 

Mười pháp triền theo Kinh: () dục ái triền (kamaragasamyoJana), (1) sắc ái triỀn 
(rñparãgasamyojana), (11) vô sắc ái triền (ariparägasamyojana). (¡v) khuê phẫn triỀn 
(pafighãsamyojana), (Vv) ngã mạn triền (mãnasamyojana), (vi) tà kiến triền 
(dif†hisamyoj7ana), (VI) ĐIỚớI cắm thủ triền (silabbataparamasasamyöJana), (v11) hoài 
nghi triền (vicikicchãsamyojana), (ix) điệu cử triền (uddhaccasamyojana) và (x) vô 
minh triền (avjjãsamyojana). 

Giải: 

Triển (samyojana) nghĩa là quấn, vấn, bó, ràng, kết nối, xiỀng, giam, vướng víu, quay 
tròn, xoay chuyền, quấn chặt chúng sanh vào bánh xe luân hồi và vòng đau khổ. Có Pãli 
chú giải như vây: 

Samyojenti bandhantfii = samyojanäni: Pháp nào quấn chặt chúng sanh, gọi là triền. 


Mười pháp triền là những danh pháp bắt thiện. Mười pháp triền quấn chặt mỗi chúng 
sanh vào vòng luân hồi. 


(a) Mười pháp triền theo tạng Kinh (Sutta Pitaka) 


() Dục ái triền (kãmarageasamyojana) là sự ham muốn, dính mắc, bị 
: S Y9 
quân chặt vào cảnh dục, pháp thực tính là sở hữu tham 
hợp với 8 tâm tham. 


(i) Sắc ái triỀn (rữparägasưmyojana) là sự ham muốn, dính mắc, bị 
IDarag }OJ 
quân chặt vào thiên sắc và cõi Sắc, pháp thực tính là sở 
hữu tham hợp với 4 tâm tham bất tương ưng. 


(ii) Vô sắc ái triền (ariparägasarnyojana) là sự ham muôn, dính mắc, bị 
quấn chặt vào thiền vô sắc và cõi Vô sắc, pháp thực tính 
là sở hữu tham hợp 4 tâm tham bất tương ưng. 

(v) Khuế phẫn triỀn (pafighasamyojana) là bị quấn chặt vào sự sân hận, ác 
độc hay xấu ác, pháp thực tính là sở hữu sân. 

(v) Ngã mạn triền (mãnasamyoöjana) là DỊ quấn chặt vào sự kiêu hãnh, sự 
hãnh diện, pháp thực tính là sở hữu ngã mạn. 

(vi) Tà kiến triỀn (diffhisamyo7ana) là Đị quấn chặt vào những quan niệm 
sai, thấy sai về pháp bản thê thực tính, pháp thực tính là 
sở hữu tà kiến. 
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(b) 


(vi) Giới cấm thủ triền (si/zbbafaparämaäsasamyojana) là bị quân chặt, bám 
chặt vào quan niệm saI, bám chặt vào cái thấy sai rằng 
chúng sanh trở nên trong sạch và được giải thoát bằng 
cách hành theo hạnh bò và chó, hay sự bám chặt vào 
những lễ nghi và nghi thức. Pháp thực tính là sở hữu tà 
kiên. 


(vii) Hoài nghi triền (vicikicchasamyojana), pháp thực tính là sở hữu hoài 


nghi. 
(x) Điệu cử triển (uddhaccasarnyo7ana), pháp thực tính là sở hữu điệu cử. 
(x) Vô minh triển (avj7asamyoj7ana), pháp thực tính là sở hữu s1. 


Gom gọn: Những pháp thực tính của mười pháp triền (sđznyojana) trên là tham 
(lobha) (cho 1, 2, 3), sân (dosa), ngã mạn (máng), tà kiến (đi//h;) (cho 6, 7), hoài 
nghi (v/cikicchđ), điệu cử (uddhacca) và s1 (moha) — tức tất cả là 7 sở hữu tâm 


(cefasika). 
Mười pháp triền theo tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma Pitaka) 

1I. Aparani bỉ dasa SAmYOJaHđHï: KamaraägasarnyoJanam, 
bhavaraãgasa1nyoJanarm, pafighäsaInyojanam, IãHaSđ11ÿ0janarm, 
difthisamyoJanam,  silabbatfaparamasasamyojanam,  vicikicchasamyojanam, 


ISSã-sSaI1yoJanam, macchariydsanyoJanam, aVJasaInyoJanam. 

Mười pháp triền nữa: (¡) dục ái triỀn (kamaragasamyoJana), (1) hữu ái triỀn 
(bhavarägasamyojana), (1i) khuê phẫn triển (pafighäsamyojana). (iv) ngã mạn 
triỀn (mãnasamyoöJana), (v) tà kiến triỀn (difthisamyojana), (V1) giới cắm thủ triền 
(silabbafaparamasasamyojana), (v11) hoài nghĩ triỀn (vicikicchasanyoJana), (VIH) 
tật đồ triền (issasamyojana), (1x) lận sắt triền (macchariyasamyojana) và (x) vô 
minh triền (avjjãsamyojana). 


Giải: 
() — Dục ái triên (kamaragasamyöojana) là sự ham muôn, dính mặc, bị 
quân chặt vào cảnh dục lạc. 
(1) — Hữu ái triên (bhavaragasarnyoJana) là sự ham muôn, dính mặc, bị 


quân chặt vào thiên sắc, vô sắc và cõi Sắc và cõi Vô sắc; 
pháp thực tính là sở hữu tham hiệp với tâm tham bât 
tương ưng sanh cho người sắc, vô sắc hay người dục giới 
đắc thiên sắc, vô sắc. 


(ii) Khuế phẫn trin (pz/ighãäsamyojan2) là bị quân chặt vào sự sân hận, thù 
oán, ác độc hay xâu ác. 
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av) Ngã mạn triỀn 

(v) Tà kiến triền 

(vi) Giới cấm thủ triển 
(vi) Hoài nghi triền 
(vii) Tật đồ triền 

(x)  Lận sắt triển 


(x) Vô minh triền 


(mãnasarmyöjana) là DỊ quấn chặt vào sự kiêu hãnh, sự 
hãnh diện; cách tự thị.! 

(diffhisamyo7ana) là Đị quấn chặt vào những quan niệm 
sai, thấy sai về pháp bản thể thực tính. 
(silabbataparämäsasarmmyojana) là bị quấn chặt vào trì 
giới theo ngoại giáo. 

(vicikicchäsamyojana) là không quyết tin những pháp 
đáng tin, bị hoài nghi ràng buộc, cứ miệt mài bằng cách 
đánh dấu hỏi với những pháp trợ duyên giải thoát. 
(issãsamyojana) là sự tật đỗ? quấn chặt chúng sanh. 
(macchariyasamyojana) là sự bỏn xẻnŠ cũng là quấn chặt 
chúng sanh. 

(avjjãsamyojana) là không sáng suốt hay tối tăm hoặc 
thiếu hiểu, mắt tự do rộng rãi cao siêu, như bị quấn, quấn 
chặt. 


Những pháp thực tính cơ bản của mười pháp triền theo Kinh (Sa) là tham (cho 
1,2,3), sân, ngã mạn, tà kiến (cho 6,7), hoài nghi, điệu cử và s1 — tức là 7 sở hữu tâm 


tât cả. 


Những pháp thực tính của mười pháp triển (smyojana) trên theo Vô Tỷ Pháp 
(Abhidhamna) là tham (lobha) (cho 1, 2), sân (dosa), ngã mạn (máng), tà kiến (đi//hi) 
(cho 5, 6), hoài nghi (v/cik/ccha), tật đó (/ssđ), lận sắt (macchariya) và s1 (moha) — 
tức tất cả là 8 sở hữu tâm (cefasika). 


Hữu ái (bhavarãga) = sắc ái (rũparäga) + vô sắc ái (ariparäga) 


Những pháp thực tính của pháp triền theo cả hai Kinh và Vô Tỷ Pháp 
(Abhidharmma) là 9 sở hữu tâm — tức là 7 cetasika của pháp triền theo Kinh và tật đó 


+ lận sắt. 


Tự thị - nghĩa là tự coi mình là đúng là phải; tự đánh giá mình là cao và coi thường người khác. 
Tật đố - nghĩa là ghen ghét, như tật đố kẻ có tài. 


Bỏn xên — nghĩa là bủn xỉn. 
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9) Mười Phiền não (kilesđ) (Dhs.791-801) 
12. Dasa kilesa: Lobho doso moho mãno difthi viciRiccha thmam udhaccam 





ahirikam anoftappam. 

Mười pháp phiên não (kilesa) là: (1) tham (/obha), (1) sân (đosa), (11) s1 (moha), (1v) 
ngã mạn (mãn), (v) tà kiến (đi//hi), (vi) hoài nghỉ (vieikiechä), (vi) hôn trầm (/hna), 
(v1) điệu cử (uddhacca), (1x) vô tàm (ahirika) và (x) vô úy (anoffappa). 

Giải: 

“Kilesa` nghĩa là phiền não, nóng nảy, sôi nối hay gây ra đau khổ. Có Päli chú giải 
như vầy: 

Kilesenti upatäpentiii = kilesã: Pháp làm cho nóng nảy, pháp ấy gọi là phiền não. 

Kiissati etehifi = kilesa: Pháp làm cho những pháp tương ưng tức là tâm và sở hữu 
câu sanh đều bị nóng nảy, gọi là phiền não. 

Mười phiền não là mười sở hữu tâm bắt thiện (akusalacefasika) làm vẫn đục, đau 
khổ, làm phiền và thiêu đốt tâm. Chúng làm vẫn đục chúng sanh bằng cách kéo chúng 
sanh xuống đến một trạng thái hư hỏng, vấy bân danh pháp. Phiền não “ki/esa', thiêu 
đốt và làm ưu phiên tâm. 


Phiền não theo Kinh có 10: 


I là dục ái: Kamaraga. 

2 là hữu ái: Bhãvaraga. 

3 là sắc ái: Ruparaga. 

4 là vô sắc ái: Ariparäga. 
5 là tham: Lobha. 

6 là sân: Dosa. 

7 là si: Moha. 

6 là ngã mạn: Manga. 

9 là tà kiến: Di//hi. 


10 là hoài nghi: V/c/kiccha. 





Phiền não theo Vô Tỷ Pháp có 10: 

1 là tham (/obha) cũng sôi nồi, nóng nảy. 

2 là sân (đosa) cũng sôi nỗi, nóng nảy. 

3 là si noha) cũng sôi nổi, nóng nảy. 

4 là ngã mạn (mãna) cũng sôi nồi, nóng nảy. 
5 là tà kiến (đi/h¡) cũng sôi nồi, nóng nảy. 

6 là hoài nghi (w/cik¿cchä) cũng sôi nổi, nóng 
nảy. 

7 là hôn trầm (h2) cũng sôi nồi, nóng nảy. 
§ là điệu cử (wddhacca) cũng sôi nỗi, nóng 
nảy. 

9 là vô tàm (øhirika) cũng sôi nồi, nóng nảy. 
10 là vô úy (anoffappa) cũng sôi nỗi, nóng nảy. 


1500 Phiền Não (kilesa) 


Một tâm (ca) (hiệp thế), 52 sở hữu tâm (ce/asika), 18 sắc thành tựu (ipphanna 
rũpa) và 4 sắc trạng thái (Iakkhana rñũpa), cộng tất cả thành 75 pháp thực tính. 75 danh 
(nãma) và sắc (rupa) thực tính này hiện hữu cả bên trong (nội phần — trong tự thân) và 
bên ngoài (ngoại phần — ngoài tự thân). Cho nên, nếu chúng ta nhân 75 với 2 gồm pháp 
nội phần (aj/harika) và pháp ngoại phần (bahiddha), thì được 150. 150 pháp thực tính 
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này là đối tượng hoạt động cho mỗi phiền não. Chúng ta nhân 150 với 10 phiền não thì 
chúng ta được 1500 phiền não (kilesa). Do đó, phiền não (k/lesa) có ảnh hưởng rất lớn 
đến chúng sanh phàm phu. 


13. Asavadisu pan” edtha kãmabhavanamena tabbathuka tañhãä adhippeia. 
SIlabbataparamaso idamsaccabhiniveso affavadupado ca tathapavattari difthigatarn 
eva DaVuICCđH. 

Ở đây, một việc giải rõ sẽ được đưa vào. Trong bất thiện tương tập nhiếp này, trong 
những pháp làm thối nát, v.v.. đó là ái (ứanha) tức chỉ cho dục (km4) và hữu (Phava), 
từ khi nó có những cảnh dục này làm nên tảng. 

Nó là tà kiến (đi/#) được nói như hành theo hạnh bò và chó hay lễ nghi và nghỉ lễ, 
“hệ giáo lý tin vào sự thật riêng” và “bám dai dẳng vào học thuyết tự ngã”, vì nó xảy ra 
theo phương thức như thế. 


108 Loại Ái (tanhã) 
“Tanhã' là ái. Nó là gốc chánh của khổ và vòng luân hồi bắt tận. Trước tiên, ái (ah) 
có ba loại: 
1. Dục ái (kãmafanh4) là ái cảnh dục. 


2. Hữu ái (bhavaftanha4) là ái thiên sắc, vô sắc và cõi Sắc, Vô sắc. 
3. Phi hữu ái (vibhavafanha) là ái sự đoạn tận, mât hết, tiêu hết. 


Tương ứng với loại cảnh, có loại ái: 
1. Săc ái (rupatanha) là ái cảnh sắc. 


. Thinhái _(saddzranha) là ái cảnh thình. 
Khí ái (gandharanh2) là ái cảnh khí. 
(rasafanha) là ái cảnh vỊ. 


. XÚC ái (photthabbafanha4) là ái thần xúc hay cảnh xúc. 


- 
— 
e 
= 


.Phápái  (dhammaranha) là ái ý xúc hay cảnh pháp. 


Nếu chúng ta nhân nhóm thứ nhất của 3 loại ái với nhóm thứ hai của 6, chúng ta 
được 18 loại ái. Lần nữa, nhân cái này cho 2 gồm pháp nội phần và pháp ngoại phân, 
chúng ta được 36 loại ái. 


Bây giờ 36 loại ái này có thể sanh trong quá khứ, trong hiện tại và trong vị lai. Cho 
nên tổng cộng có 108 loại ái (zanh3). 
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Tóm lược: 

14. Asav oghã ca yogã ca, tayo ganthã ca vatthuto, upãdãnã duve vutä aftha 
nivarana siyum. Cha†Ƒ ev ãnusayä honfi, nava sarnyojana mata, Kilesa dasa vuffto ` yamn 
navadha Paãpasangaho. 

Theo cách của pháp thực tính, những pháp lậu, bộc, phối và phược là nhóm ba. Có 
hai loại thủ đã nêu và tám loại ngăn che (cá). 

Những phiên não ngủ ngầm chỉ là sáu và triền có thể được hiểu là chín. Phiền não là 
mười. Cho nên, nhóm bắt thiện nhiếp được nêu là nhóm chín. 


Hướng dẫn đọc Lược đồ 7. l 
(a) Đọc Theo Chiều Ngang 


1. Tham (/obha) sinh khởi trong tất cả 9 loại như lậu (Zsavøz), bộc (ogha), phối 
(yoga), phược (ganfha), thủ (upadaäana), cái (n1varaa), tiềm thùy (anusay4), triền 
(samyojana) và phiền não (kilesa). 


2. Tà kiến (đ///h¡) sinh khởi trong 6 loại như lậu (Zsava), bộc (ogha), v.v... như liệt 
kê trong Lược đồ. 


3. Còn lại có thể đọc theo cách tương tự. 
(b) Đọc Theo Chiều Dọc (từ trên xuống) 


4. Bốn lậu (ãszva) có 3 pháp thực tính — tham (/obha), tà kiến (đi/fhi) và sĩ (moha). 
Điều này cũng đúng cho bộc (ogha), phối (yoga). 


5. Bốn phược (ganha) cũng có 3 pháp thực tính — tham (/obha), tà kiến (đi/hi) và 
sân (aosa). 


6. Còn lại có thê đọc theo cách tương tự. 
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Lược đồ 7. 1 Bất Thiện Tương Tập Nhiếp (Akusala Sañgaha) 
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1. Tham (lobha) 9 + + + + + + + + + 

2. Tà kiến (difthi) § + + + + + + + + 

3.S1 (moha) 7 + + + + + + + 

4. Sân (dosa) 5 + + + + + 

5.Hoài nghi  (vicikiccha) 4 + + + + 

6. Ñgã mạn (mãna) 3 + + + 

7. Điệu cử (uddhacca) 3 + + + 

8.Hôntrầm (z2) 2 + # 

9. Thùy miên (iddha) l + 
10.Hồihận  (kukk„cca) | + 

11. Tật đó (issZ) 1 + 
12.Lận sất (macchariya) 1 + 

13.Vôtàm — (ahirika) 1 $ 

14. Vô úy (anoftapa) 1 + 

_— 000 


H. Missaka Saủsaha (Hỗn Tạp Nhiếp) 


Phân lớn thứ hai là Hỗn tạp nhiếp (missakasaagaha) là thiện, bắt thiện và vô ký gồm 
chung sắp theo từng phần. Có Pã|i chú giải như vây: Kusalãkusalãbyäkatã missakãnam 
hetuchakkãädinam sangahoti = missakasangaho: Gồm những pháp thiện, bất thiện và 
vô ký hợp lại, là nhân, chỉ thiền v.v... từng phân, gọi là hỗn tạp nhiếp. 

Hỗn tạp tương tập nhiếp có 7 — đó là nhân (ñew), chi thiền (/hãnanga), chỉ đạo 
(magganga), quyền (indriya), lực (bala), trưởng (adhipari) và vật thực (ahaãra). 

Tất cả những pháp thực tính thiện, bất thiện và vô ký sẽ được xem xét trong nhóm 
“hỗn tạp tương tập nhiếp” này. 

1) Sáu Nhân (hetu) (Dhs.689-694, 900) 


15. Missakasangahe cha hetu: Lobho doso moho alobho adoso amoho. 


Trong “hỗn tạp tương tập nhiếp” có 6 nhân (hefø): (1) tham (lobha), (1n) sân (dosa), 
(11) s1 (moha), (1v) vô tham (alobha), (v) vô sân (adosa) và (v1) vô s1 (amoha). 
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Giải: 

Nhân (he) nghĩa là gốc, rễ, nhân tương ưng (sưmpayurraheiu) là nhân nhân 
(hefuhefu), nguyên nhân, duyên trợ, duyên nhân. Như những rễ cây làm cho một cây 
vững vàng, thuận lợi và thích nghi, cũng thế nhân (#eu) làm cho tâm (ci/a) và sở hữu 
tâm (cefasika) phối hợp với chúng vững vàng, thuận lợi và thích nghi trước cảnh. Có 
Pã|i chú giải như vầy: 

Hinoti phalam patteffi = hetu: Pháp giúp cho pháp quả cùng sanh với nó, pháp ấy 
gọi là nhân. 


Hinoti tatthaH phalam efthafi = hefu: Quả do nhân những pháp cùng sanh giúp có 
sức mạnh, gọi là nhân. 


Có 3 nhân thiện và 3 nhân bắt thiện. 


Ba nhân bắt thiện (akusala hefu) là: 

(0) Tham  (/obha) là tham hay dính mắc. 

(1) Sân (dosa) là sân hận, ác độc. 

(1i) Sĩ (moha) là sự mê mờ, không biết pháp đáng biết. 


Ba nhân thiện (kusala hefu) là: 

(v) Vôtham_ (ziobha) là không tham hay không dính mắc. 

(v) Vôsân  (ađosa) là không sân hận, không ác độc, lòng từ. 
(vi) Vô si (amoha) là trí, sự sáng suốt, biết rõ. 


Ba nhân thiện (kusala heiu) không chỉ phối hợp với tâm thiện (k„sala cira), mà còn 
phối hợp với những tâm quả và tâm tố tịnh hảo (sobhana kiriya cita vã vipäka citfa). 
Chúng được gọi là nhân thiện (kusala hefu) khi phối hợp với tâm thiện và gọi là nhân 
vô ký (abyäkata he)! khi chúng phối hợp với tâm quả (viãkz cia) và tâm tổ 
(kiriyaciia). 


2) Bảy Chỉ thiền (jhãnanga) (Dhs.80; Vibh.214-217) 


l6. Satta jhanangani: Vitakko vicäro pHi ekaggalfld somanassam domanassam 
upekkha. 

Bảy chi thiền là: (¡) tầm (viakka), (11) tứ (vicãra), (1i) hỷ (ø), (1v) định (ekaøgga14), 
(v) lạc thọ (sukha-vedan3), (v) khô thọ (domanassa-vedan3) và (vii) xả thọ (upekkha- 
veđana). 

Giải: 


1. Ký có nghĩa là muốn, mong mỏi, hy vọng, gửi. Vô ký có nghĩa là không muốn, không mong mỏi, không có hy vọng, không ký 
gửi, không để lại. Pháp vô ký là pháp không là tốt hay xấu, thiện hay bất thiện là chỉ đến những pháp nào không có tính chất 
thiện cũng chẳng bất thiện chẳng phải là nhân thành tựu quả khổ hay quả vui. 
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Xin nhắc lại, thiền (/#Zna) bắt nguồn từ căn jJ¡e là trạng thái cô quyết tập trung, 
chăm chú, khắn khít miệt mài trên một đề mục (nghiệp xứ - Kammaffhana). 


Có những câu Pali định nghĩa như sau: 


- _ Vitakkadjhanangehi sampayuttam citanfti = /haãnaciffarn: Những tâm có tương ưng 
với chi thiền wi/akka (tầm), vicãra (tứ), prri (hỷ), sukha (lạc), ekagøaftã (nhất tâm), 
nên gọi là tâm thiền tức là thiền tướng, vì mượn trạng thái của chi thiền mà gọi. 


-_ Kasinädi ãrammanam jhäyati upanjjjhayafii = jhãnam: Những tâm có chỉ thiền đình 
trụ trên cảnh đề mục biến xứ (kasina) v.V... gỌi là thiền. 


-_ Paccanikaqjhäpanato = jhãnam: Những pháp thiêu đốt pháp nghịch là pháp “cái - 
nĩvarana`, nên gọi là thiền, chỉ cho chi thiền trong tâm thiền, mà tâm thiền cũng 
mượn chỉ thiền để gọi là thiền. 

-_Jhanena sarnpayuftam citanti = jhaãnaciffam: Tâm mà hợp hay tương ưng với chi 
thiền gọi là tâm thiên. 

- _ Vitakkadhanangehi sampayuttarmm cittanfti = /hanaciffarn: Những tầm có hợp với chị 
thiền tầm, tứ, hý, v.v..., nên gọi là tâm thiền. Tức là tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và 
tâm siêu thế. 

'Jhãnanga` = “jhãna-anga” nghĩa là chỉ thiền hay những chỉ phân trợ cho trạng thái 
đình trụ miệt mài trên cảnh. Những chi thiền trợ cho tâm (c2) và những sở hữu tâm 
(cefasika) phôi hợp với chúng quan sát một đề mục, dù tốt hay xấu, sắc sảo, chặt chẽ 
và chăm chú bắt động. 

Nói về chỉ thiền (/hznaäga) là pháp thiêu đốt pháp đối lập. Có Pã|i chú giải như vây: 
Jhãpenti paccanike itipi jhãnasaññiiã: thiêu đốt pháp nghịch, gọi là chỉ thiền. 

Bảy chỉ thiền: 

() _ Chi 'tầm' có pháp thực tính là sở hữu tầm (yữakk2) là tìm kiếm hay đưa tâm đến 

cảnh, áp vào cảnh. 

(1) Chi “tứ” có pháp thực tính là sở hữu tứ (v/cara) là chăm nom, duy trì, gìn giữ cảnh 
cho tâm hay cách dính theo cảnh. 

(1m) Chị “hỷ” có pháp thực tính là sở hữu hỷ (0ø) là mừng, vui. 

(v) Chi “định” có pháp thực tính là sở hữu nhất hành (ckagga/a) là trạng thải đình trụ, 
chăm chú vào một cảnh của tâm (sở hữu nhất hành hiệp với ngũ song thức không 
thành chỉ thiên). 

(v) Chi “lạc” có pháp thực tính là sở hữu thọ (lạc thọ) (sukhavedan4) là hưởng cảnh 
xúc thích hợp hay cảnh an, vuI. 
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(vi) Chi “ưu” có pháp thực tính là sở hữu thọ (ưu thọ) (dømanassavedan4) là hứng chịu 
cảnh xúc không tốt hay cảnh buôn, khổ.! 


(v1) Chị “xả” có pháp thực tính là sở hữu thọ (xả thọ) („ekkhaävedan4) là hưởng cảnh 
trung bình hay cảnh phi ưu phi hỷ. 


Những chỉ thiền này làm cho tâm chong hít khít khao trên cảnh của nó. Trong những 
chỉ thiền này, “ưu' là bất thiện là pháp chỉ sanh với hai tâm sân. Sáu chi thiền khác có 
thể là thiện là bất thiện, hay vô ký, tùy thuộc vào tâm mà chúng sinh khởi. 

Tâm đối trị hôn thùy. Tứ đối trị hoài nghi. Hỷ đối trị sân. Lạc, xả đối trị điệu hối và 
ưu. Định đối trị dục dục. Học bài kệ lục bát sau, do Ngài Sanfakicco-Tịnh Sự dịch, cho 
dễ thuộc: 

Chỉ tâm ' đối trị cái 'hôn thủy, 
Tứ phá "hoài nghỉ, sân' hỷ' thiêu 
'Điệu hồi ' do nhờ chỉ 'lạc` trị 
'Định' trừ vọng niệm 'dục dục ` nhiễu. 

Đối trị ở đây có nghĩa là có pháp này thì không có pháp kia, nên gọi là thiêu đốt, 
cũng tợ như thiêu đốt cỏ, nhưng khi gặp đủ điều kiện thì cỏ cũng vẫn mọc lại. 


3) Mười Hai Chỉ đạo (maggøanga) (Dhs.81; Vibh.162-170) 


17 Dvadasa mageangdn: SŠammadiHthi sammasankaDpo  sammavaca 
Sammakqmmmamfo sammađjTvo samrnavayãmo sammasati sammnasamadhi micchadifthi 
micchaäsanhappo micchaãvãyãmo micchaäsamadhi. 


Mười hai chi đạo là: (¡) chánh kiến (samä difhi), (ii) chánh tư duy (sammä 
sankappa), (11) chánh ngữ (samưna vaca), (1v) chánh nghiệp (samưna kamrnana), (V) 
chánh mạng (sa ã71v4), (v1) chánh cần (samưnã yvãyđma), (v11) chánh niệm (samma 
saf), (viii) chánh định (samưnã samadhi), (ix) tà kiễn (micchã difhi), (x) tà tư duy 
(miccha sankappa), (x1) tà cần (micchã vaãyđmwg) và (x1) tà định (miccha samađhì). 

Giải 

'Magga' nghĩa là đạo, con đường, là cách thông thấu và “zggaaga' nghĩa là “chỉ 
của đạo. Ở đây, từ “đạo” được dùng trong ý nghĩa dẫn đến một nơi đến cụ thể. Những 
“chi bất thiện” kết hợp tạo nên một con đường dẫn đến khổ cảnh như bảng sanh, địa 
ngục v.v..., trong khi những “chi thiện” kết hợp tạo nên một con đường dẫn đến cõi an 
vui như chư Thiên, Phạm thiên sắc, vô sắc cho đến Níp-bàn (N/bbana), do đó nên gọi 
là đạo (magsa). Tợ như những phần tách rời của một cầu thang, khi ráp chúng lại với 


1 Sở hữu thọ hiệp với ngũ song thức không thành chỉ thiền. Xem thêm phần “chi thiền ưu” trong quyển Paramatthadiparrï (do 
ngài Ledi Sayadaw biên soạn, BhikkhU Abhisiddhi — Tỳ kheo Siêu Thành biên dịch). 
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nhau thành một cầu thang, cũng thế, những “chi đạo” khi gộp lại thành “đạo”. Có những 
câu Pãli chú giải như vầy: 
Maggo viyaãi = maggøo: Tợ như đường sá, gọi là đạo. 


Sugatiduggatnam nibbanassa ca abhimukham pãpanafo = maggo: Nhân đưa đến 
khổ thú hay lạc thú và Níp-bàn, gọi là đạo. 


Sở hữu nhất hành (ekaggaiäcetasikä) phối hợp với tâm vô nhân không thành chi đạo. 


Chi đạo(magganga) có 12:1 
() _— Chánh kiến _ (sammi đifhi là quan niệm đúng, thấy đúng theo lý nhân trợ cho 
quả, liên quan duyên, v.v...; pháp thực tính là sở hữu trí (pa4) 
hiện diện trong 79 thứ tâm tịnh hảo tương ưng trí [4 âm đại thiện 
(naha kusala citta) trơng ưng, 4 tâm đại quả (maha kiriya ciHa) 
tương ưng, 4 tâm đại tô (mahä kiriya cỉHa) trơng ưng và 67 tâm 
kiên cô (appanä citta) J. 


(1) Chánh trduy_ (sammã sankappa) là suy xét, lo lắng những điều thiện: pháp thực 
tính là sở hữu tầm (wi/akka) trong 35 thứ tâm tịnh hảo hữu tầm 
|24 tâm dục giới tịnh hảo và 11 tâm sơ thiên]. 

(đm) Chánh ngữ (samma vacđ) là lời nói chơn chánh, ngăn hay trừ tà ác ngữ; pháp 
thực tính là sở hữu chánh ngữ (samưmna vaca cefasika) hiện diện 
trong 8 tâm đại thiện (maha kusala cifí4a) và 8 hay 40 thứ tâm 
siêu thế (lokuftara citra). 


av) Chánh nghiệp (samma kammnana) là hành động thiện, ngăn, trừ tà hay ác 
nghiệp; pháp thực tính là sở hữu chánh nghiệp (samna 
kammamta cefasika) hiện diện trong 8 tâm đại thiện (maha kusala 
cữia) và 8 hay 40 thứ tâm siêu thế (lokuftara cittfa). 


(v) Chánh mạng (sưmma 7a) là nghề nghiệp nuôi mạng chơn chánh, ngăn hay 
trừ thân, khẩu tà ác vì nuôi thân; pháp thực tính là sở hữu chánh 
mạng (samma ajïva cefasika) hiện diện trong § tâm đại thiện 
(maha kusala ciffa) và S hay 40 thứ tâm siêu thế (Iokuffara cira). 


1. Theo Abhidhammavatära - Diệu Pháp Trác Tri (Việt dịch: Bhikkhu Abhisiddhi). 

“Trong những tâm ấy, tâm vô nhân gọi là tâm không có chỉ đạo, chi thiền không có trong ngũ song thức. 

1 tâm (tương ưng hoài nghỉ) có 2 chi đạo (tà tư duy, tà cần). 

3 chỉ đạo (tà tư duy, tà cần, tà định) có trong 7 tâm (4 tâm bất tương ưng kiến, 2 tâm căn sân, 1 tâm tương ưng điệu cử). 

4 chi đạo (chánh tư duy, chánh cần, chánh niệm, chánh định và tà kiến, tà tư duy, tà cần, tà định và chánh kiến, chánh cần, chánh 
niệm, chánh định) có trong 40 tâm (12 tâm dục giới bất tương ưng trí, 4 tâm tương ưng kiến và 24 tâm đáo đại (trừ sơ thiền). 

5 chi đạo (chánh kiến, chánh tư duy, chánh cần, chánh niệm, chánh định) được thuyết trong 15 tâm (12 tâm dục giới tương ưng 
trí, 3 tâm sơ thiền). 

7 chỉ đạo (trừ chánh tư duy) được thuyết trong 32 tâm (32 tâm siêu thế trừ sơ thiền). 

8 chỉ đạo được thuyết trong 8 tâm (sơ thiền siêu thế).” 
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(vi) Chánh cần 


(vi) Chánh niệm 


(vn) Chánh định 


(x) Tà kiến 


(œx) Tà tưduy 


(xi) Tà cần 


(xu) Tà định 


(samma vãyãma) là siêng năng với việc thiện; pháp thực tính là 
sở hữu cần (wiriya) hiện diện trong 91 thứ tâm tịnh hảo [24 tâm 
dục giới tịnh hảo và 67 tâm kiên cô (appanä cida)J. 


(sammä sari) là nhớ đặng, ghi nhớ hay nhớ ngay, biết ngay, biết 
theo; pháp thực tính là sở hữu niệm (sa/ice/asika) hiện diện trong 
91 thứ tâm tịnh hảo /24 tâm dục giới tịnh hảo và 67 tâm kiên cố 
(appanad ci1tq)]. 

(samma samaäd¡) là đình trụ, chú tâm (trên một cảnh) bằng tâm 
thiện; pháp thực tính là sở hữu nhất hành (ekaggz/ä) hiện diện 
trong 91 thứ tâm tịnh hảo [24 tâm dục giới tịnh hảo và 67 tâm 
kiên cô (appanä citta)). 


(miccha đif£hi) là sự nhận thấy sai; pháp thực tính là sở hữu tà 
kiến (di//hj) hiện diện trong 4 tâm căn tham tương ưng kiến 
(lobhamula difthisampayuttIa cửa). 


(micchã sankappa) là suy xét, lo lắng, toan tính những điều sai 
quấy, bất thiện; pháp thực tính là sở hữu tầm (vửakka) hiện diện 
trong 12 tâm bất thiện. 

(micchã vãyãma) là siêng năng với sự ác xấu; pháp thực tính là 
sở hữu cần (viriya) hiện diện trong 12 tâm bắt thiện. 

(micchã samaädhi) là chú tâm sai quấy bằng tâm bất thiện; pháp 
thực tính là sở hữu nhất hành (ekaggaz/2) hiện diện trong I1 tâm 
bắt thiện (trừ tâm sĩ hoài nghĩ). 


8 chi đạo trước tượng trưng cho tám Thánh đạo là những pháp đưa đến những cõi 
Vui cũng như Nibbana. 


4 chi đạo sau cùng tạo thành đạo đưa đến những cõi Khổ. 


12 chi đạo có thê được rút gọn trong 9 sở hữu tâm (cefasika). Trong những sở hữu 
ấy, trí, ba ngăn trừ phần và niệm là những sở hữu tịnh hảo. 


Tầm, cần và định là những sở hữu tợ tha làm phận sự cả hai chi đạo thiện và chi đạo 


bắt thiện. 


Riêng sở hữu tà kiến, tức chi đạo tà kiến là sở hữu bắt thiện duy nhất nằm trong 


những chi đạo. 
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4) Hai Mươi Hai Quyền (indriya)! 


16. Bavisaf` indriyani: Cakkhundriyam sotimdriyam ghanindriyam jivhindriyam 
kaãyindriyam Iithmdriyam purismdriyam jTvitindriyam manindriyam sukhimdriydm 
dukkhimdriyam somanassindriyam domasassindriyam upekkhindriyarh saddhindriyarmn 
viriymdriyamn Safindriyam samadhindriyamn paññindriyam 
qnaffiataffassamitindriyam aññindriyarh aññatãvindriyam. 

Hai mươi hai quyền là: @) nhãn quyền, ứ) nhĩ quyên, (11) tỷ quyên, (1v) thiệt quyền, 
(v) thân quyên, (vi) nữ quyên, (vii) nam quyền, (vii) mạng quyên, đx) ý quyền, (x) lạc 
quyền, (xi) khô quyên, (xii) hỷ quyên, (xiii) ưu quyền, (xiv) xả quyền, (xv) tín quyên, 
(xvi) cần quyên, (xvii) niệm quyên, (xviii) định quyên, (xix) trí quyên, (xx) tri vị tri 
quyền, (xxi) tri dĩ tri quyền, (xxii) tri cụ tri quyên. 

Giải: 

“Indriya` nghĩa là “quyền? hay “quyền hành cai quản”. Như những bộ trưởng cai quản 
riêng từng bộ của họ, quyền (iriya) cai quản những pháp tương ưng với nó 
(sampayutta dhamưmna) theo từng lĩnh vực. Indriya thực hiện quyền phối hợp trong 
những pháp tương ưng. Có Päli chú giải như vầy: Indamti paramaissariyan karonfifi = 
indriyarni: Pháp nào tự cai trị có tự do độc lập, pháp đó gọi là quyên. 


Tám quyên đầu tiên là tám quyền sắc, quyền thứ tám gồm cả hai là sắc mạng quyền 
và danh mạng quyên (sở hữu mạng quyền). 


Ý quyền là tâm, có tổng số là 89 tâm. 
Năm quyên kế tiếp (10 đến 14) tượng trưng cho năm loại thọ (vedan3). 


Năm quyền kế (15-19) tượng trưng cho danh quyên là những quyền cũng làm việc 
như danh lực (bala). 


Ba quyền cuối (20-22) tượng trưng cho trí phối hợp với tâm đạo và tâm quả. 
Hai mươi hai quyền (ndriya) gồm cả phần sắc và phần danh pháp. 


()_ Nhãnquyền (cakkhundriya) là nhãn thanh triệt (cakku pasada) cai quản sự 
thấy. 


(1) Nhĩquyền  (søndriya) là nhĩ thanh triệt (soứa pasãda) cai quản sự nghe. 
(ii) Tỷ quyền (ghanindriya) là tỷ thanh triệt (ghãna pasađa) cai quản sự ngửi!. 
(v) Thiệt quyền  (vhindriya) là thiệt thanh triệt (7/vhã pasãda) cai quản sự nêm. 


(v) Thân quyền (kãyizđriya) là thân thanh triệt (kãya pasãda) cai quản sự đụng. 


1... Xem bộ Phân Tích, phần Quyền phân tích, câu 236-254; xem Thanh tịnh Đạo — Chương XVI Quyền, Đế xiển minh. 
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(v)_ Nữ quyền (iithindriya) là sắc tính nữ (ithibhãva rũpa) cai quản trạng thái theo 
cách nữ. 


(vi) Nam quyền (puzisindriya) là sắc tính nam (risabhäva rũpa) cai quản trạng 
thái theo cách nam. 


(vii)Mạng quyền (/1/z„đriya) là sắc mạng (/ñwia rũpa) và sở hữu mạng quyên 
(/vitindriya cetasika) bảo vệ sự sông còn, tuổi thọ của những danh 
và sắc pháp câu sanh. 


(x) Ý quyền (manindriya) là 89 hay 121 tâm (cifa) cai quản những sở hữu cùng 
sanh trong tập hợp cô gắng bắt cảnh và biết cảnh. 


(x) Lạc quyền (sukhindriya) là thân lạc thọ (sukha vedan4) cai quản sự sướng thân. 
(xi) Khôổquyền (đukkhindriya) là thân khổ (dukkhã vedan3) cai quản sự khô thân. 


(xi) Hỷý quyền  (sơmanassindriya) là hỷ thọ (somanassa vedanä) cai quản sự vui 
lòng. 


(xii) Ưu quyền  (domasassindriya) là ưu thọ (domanassa vedan3) cai quản sự buồn 
lòng. 


(xiv) Xả quyền _ (upekkhindriya) là xả thọ (upekkhä vedan3) cai quản sự trung bình. 
(xv) Tínquyền (saddhindriya) là tín (saddhã) cai quản sự tín ngưỡng. 

(xvi) Cần quyền (viiyindriya) là cần (viriya) cai quản sự siêng năng. 

(xvii) Niệm quyền (sa/indriya) là niệm (sa) cai quản cách nhớ đặng hay nhớ ghi. 


(xviii) Định quyền (sưmäãđhindriya) là nhất hành (ekaggaiä) cai quản cách tâm đình 
trụ. 


(xix) Trí quyền! (paññindriya) là trí (paññä) cai quản sự hiểu thông suốt. 


(xx) Tri vỊtm quyền (anaññatafññassamirindriya)° là tuệ hợp với sơ đạo (đạo Nhập 
lưu — Soøfãpaifi) cai quản sự hiểu rõ tứ Thánh đế chưa từng rõ 
thấu nhất là Níp-bàn. 


(xxi) Tri dĩtri quyền (øññindriya) là tuệ hợp với 3 đạo cao và 3 quả thấp, cai quản 
sự hiểu rõ tứ Thánh đề đã từng rõ thấu. 


1... Hay còn gọi là tuệ quyền. 

2 “Vj”— đây có nghĩa là chưa, không. “Vị tri”— là chưa biết. “Tri vị tri”— là biết pháp chưa từng biết. (Theo Từ điển Hán-Việt của 
Trần Văn Chánh — xuất bản 2005). 

3 “Dĩ”- là đã, rồi. “Dĩ tri” — là đã biết. “Tri dĩ tri” — là biết pháp đã biết, biết pháp từng biết. (Theo Từ điển Hán-Việt của Trần Văn 
Chánh — xuất bản 2005). 
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(xxii) Tri cụ tri quyền (zññã/ãyvinđriya)! là tuệ hợp với Araham quả, cai quản cách 
hoàn toàn hiểu rõ thấu đáo tứ Thánh đề. 

Sở hữu nhất hành hiệp với 16 tâm vô cần (15 tâm quả vô nhân và 1 tâm khai ngũ 
môn), không thành định quyền và định lực. 

Lưu ý: 

(1) Số quyền hiện diện trong một người nam và một người nữ phàm là 18, trừ sắc 
tính đối lập và ba Thánh quyên cuối. 

(2) Ba quyền cuối cùng hiện diện trong chư Thánh ở bậc tương ứng. Ví dụ, vị tri 
quyền hiện diện trong bậc Thất lai đạo; cụ tri quyền trong bậc quả Vô sanh; và dĩ tri 
quyền trong những bậc Thánh còn lại. 


5) Chín Lực (bala)“ 


19. Nava balani: Saddhabalam viriyabalam safibalam samadhibalam paññabalam 
hiribalam ottappabalam ahiribalarh anoftappabalam. 


Chín lực là: (¡) tín lực (saddhäbala), (11) cần lực (viriyabala), (111) niệm lực (safibala), 
(iv) định lực (samadhibala), (v) tuệ lực (paññabala), (vì) tàm lực (hiribala), (vn) úy 
lực (ofappabala), (v1) vô tàm lực (ahiribala) và (1x) vô úy lực (anofftappabala). 

Giải: 

'Bala` nghĩa là “lực”. Chín lực là sức mạnh vững chắc và không thê bị lay động trước 
những lực đối lập. Bên cạnh đó chúng củng có những pháp đồng sanh (sở hữu tâm) 
vững mạnh. Có Pä]i chú giải như vây. 

Akampanaffhena = balam: Gọi là lực có Ý nghĩa không lay động. 

Baliyanfi uppanne pafipakkhadhamme sahanti maddamtii = balan:: Pháp nào có sức 
đè nén pháp nghịch hay đủ sức đối phó phá trừ pháp nghịch, gọi là lực. 

() Tín lực (saddhabaia) là sức mạnh của đức tin; là tín (sađZdha4) hiện diện trong 
những tâm tịnh hảo (sobhana ci1a). 

(1) Cần lực - (viữiyabala) là sức mạnh của tinh tấn; là cần (viriya) hiện diện trong 
73 tâm phối hợp với cần. 

(ii) Niệm lực  (sabaia) là sức mạnh của chánh niệm, nhớ ngay, biết theo, không lơ 
đểnh; là niệm (sa) hiện diện trong những tâm tịnh hảo (sobhana 
C1114). 


1“Cụ” - là đầy đủ. “Tri cụ” - là biết đầy đủ, đã biết thấu, đã biết rõ, đã thấu rõ. “Tri cụ tri” — là biết pháp đã biết đầy đủ, biết pháp 
đã biết rõ (Theo Từ điển Hán-Việt của Trần Văn chánh — xuất bản 2005). 
2... Xem bộ Pháp Tụ, câu 40-46, 224-230. 
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(v) Định lực (sưmađhibaia) là sức mạnh của sự chăm chú, đình trụ một cảnh; là 
nhất hành (ekagga/a) hiện diện trong 72 tâm, ngoại trừ 16 tâm không 
phối hợp với cần (vửiyz) và tâm tương ưng hoải nghỉ 
(vicikicchasampayutta citta). 


(v) Tuệ lực (paññabala) hay trí lực là sức mạnh của sự sáng suốt, hiểu thấu hay 
khôn khéo; nó là trí (oa#ø4) hiện diện trong 47 tâm ba nhân (/hefuka 
C1114). 


(vi) Tàm lực  (/ibaia) là sức mạnh của sự hỗ thẹn (đối với việc tội lỗi); là sở hữu 
tàm (hir¡ cetasika) hiện diện trong tâm tịnh hảo (sobhana cữ1a). 


(vi) Úy lực — (oappabala) là sức mạnh của sự ghê tởm, ghê sợ (đối với việc tội 
lỗi); là sở hữu úy (ofappa cefasika) hiện diện trong tâm tịnh hảo 
(sobhana cữta). 


(v1) Vô tàm lực (2hiribala) là sức mạnh của sự không hồ thẹn, không mắc cỡ (đối VỚI 
việc tội lỗi); là vô tàm (az/zr¡) hiện diện trong 12 tâm bất thiện (akusala 
C114). 


(x) Vô úy lực (anorfappabala) là sức mạnh của sự không ghê tởm, không ghê sợ (đối 
với việc tội lỗi); là sở hữu vô úy (anoffappa cefasika) hiện diện trong 
12 tâm bất thiện (akusala cifra). 

Sở hữu nhất hành phối hợp với tâm sỉ hoài nghi không thành định quyên, tà định hay 
định lực. 

Lưu ý: 

Những lực (ba12) như 1,3,5,6,7 là thiện vì chúng đại diện cho những sở hữu tâm tịnh 
hảo tương ứng. 

Những lực (bala) như 2,4 hoặc là thiện hay bất thiện vì chúng đại diện cho những sở 
hữu tợ tha. 

Những lực (ba/2) 8,9 là dành riêng cho bất thiện vì chúng đại diện cho những sở hữu 
bắt thiện. 

Là những lực (baia) không bị lay động trước những pháp đối lập, tín lực thì bất động 
trước bất tín, cần lực trước sự lười biếng, niệm lực trước sự thất niệm, định lực trước 
sự xao lãng, trí lực trước sự vô minh. 

Tàm (hir¡ika) và úy (noffappa) ủng hộ mạnh mẽ những nghiệp thiện; vô tàm (ahirika) 
và vô úy (offappa) đưa đến chiều hướng những hành vi bắt thiện, ác hạnh, ác nghiệp và 
chúng nổi bật trong những người ác. 
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6) Bốn Trưởng (adhipati)! 
20. Cattaro adhipati: ChandadhipdHi viriyadhipaHi cittadhipati vữnamsadhipati 


Bốn trưởng là: (¡) dục trưởng (chandädhipati), (11) cần trưởng (vữiyädhipafi), (i11) 
tâm trưởng (ciãdhipari) và (1v) thâm trưởng (vừnamsädhipati). 

Giải: 

“Adhipafi` (trưởng) nghĩa là lớn hay trội hơn pháp khác (tùy trường hợp), cao lớn 
nhất, có toàn quyền, quốc vương, chúa tế, vua, thủ lĩnh, người lãnh đạo, hay chỉ trưởng 
trong những pháp phối hợp và nó không có đồng đều. Tất cả những sở hữu phối hợp 
với nó phải theo sau sự dẫn dắt của nó trong việc đảm nhận và hoàn thành những nhiệm 
vụ khó hay quan trọng. 


Có Päli chú giải như vầy: 
Adhinanam pafi = adhipari: Làm chủ hay lớn hơn pháp có liên quan, gọi là trưởng. 
Adhiko pafi = adhipari: Sức mạnh lớn lao làm chủ, cũng gọi là trưởng. 


Sự khác biệt giữa trưởng (zđhipari) và quyền (indriya) nằm ở góc độ và phạm vi của 
quyền điều khiển của chúng. Một trưởng (zđhipzri) thực hiện quyền cao nhất trên tất cả 
những pháp phối hợp hay những sở hữu tâm trong một nhóm danh pháp. Trong khi một 
quyền thực hiện sự điều khiến chỉ trong phạm vi riêng của nó. Do đó, vài quyền có thể 
hiện diện trong một nhóm danh, chỉ có một trưởng có thê được hiện diện ở một thời 
gian nhất định. Những quyền có thể đồng đều. 


Trong khía cạnh này, một trưởng (ađhipafi) có thể được so sánh với một vị vua là 
người được thừa nhận đứng đầu và là vị nguyên thủ duy nhất của một vương quốc là vị 
chúa tế khống chế trên tất cả các bộ trưởng và dân chúng. Trong khi những quyền 
(indriya) được ví như những bộ trưởng chỉ có thể điều hành từng bộ riêng của họ, nhưng 
không thể can thiệp vào những bộ khác. Quyên (iđriya) có những điểm đồng và chúng 
phải làm theo trưởng (adhipafi). 


'Adhipaii ` có thê được xem như pháp trưởng (ađhipari) trong một nhóm danh pháp. 


@) ` Dục trưởng (chandadhipafi) là sự mong mỏi lớn trội hơn pháp câu sanh; là sở 
hữu dục (chanda cefasika) hiện diện trong 18 đồng lực hai nhân 
(dvihetuka Jjavana) và 34 đồng lực ba nhân (/hefuka Javana). 


(i) Cần trưởng - (viiyadhipzari) là sự siêng năng lướt tới, tĩnh tấn lớn mạnh vượt trội 
hơn pháp câu sanh; là sở hữu cần (viriya cetasika) hiện diện trong 
18 đồng lực hai nhân (dvihetuka javana) và 34 đông lực ba nhân 
(0thetuka javana). 


1... Xem bộ Pháp Tụ, câu 193-195; xem bộ Phân Tích, phần Điều Học Phân Tích Phân Theo Diệu pháp - chia ngũ giới theo 8 tâm 
thiện dục giới, từ câu 770. 
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(ii) Tâm trưởng  (ciädhipai) là sự biết cảnh vượt trội hơn pháp câu sanh; là 18 đồng 
lực hai nhân (dvihetuka javana) và 34 đỗng lực ba nhân (0ihetuka 
Javana). 

(iv) Thâm trưởng (vữnamsadhipari) là sự lớn mạnh vượt trội trong sự hiểu rõ thấu hơn 
pháp câu sanh; là tuệ hay trí (o2) hiện diện trong 34 đồng lực ba 
nhân (fihefuka javana). Thâm (vữmamsä) là trí có thê thâm xét và 
suy Xét. 

Lưu ý: 

(1) 18 đồng lực hai nhân (đwihetuka Jjavana) = 8 tâm căn tham, 2 tâm căn sân, 4 tâm 
đại thiện bất tương ưng trí (ñãnavippayutta mahäãkusala cita) và 4 tâm đại tỗ bất tương 
ưng trí (5ãnụavippayutta mahakiriya ci1a). 

(2) 34 đồng lực ba nhân (/iheu#ka javana) = 4 tâm đại thiện tương ưng trí 
(ñãnasampayutta mahãkusala ciña) và 4 tâm đại tố tương ưng trí (ñãnasampayutia 
mahakKiriya ciía). 9 tâm thiện đáo đại (mahaggafa kusala cíữia), 9 tâm tố đáo đại 
(mahaggafa kiriya ci1ta), 4 đạo (magga), 4 quả (phala). 

(3) Chanda vato kừn nãma karmma1m nasiJJhati. 

Với những ai có một dục (chanđa) mạnh, không có giải pháp nào không thể hoàn 
thành. Cần trưởng, tâm trưởng và thẩm trưởng cũng thế. Do đó, bốn trưởng đích thực 
là những mấu chốt đưa đến thành tựu. 

Khi một trong những pháp trưởng thật mạnh, tất cả pháp câu sanh với pháp trưởng 
ấy cùng ủng hộ và chúng sẽ cùng đạt được mục tiêu đề ra. 


7) Bồn thực (ãhãra)! 


21. Cattaro ahãra: Kabahiharahara, phasso dutfiyo, manosaficetana tatiya, viññanam 
catuttham. 


Bốn thực là: () đoàn thực (kabajkãrahãra), (11) xúc thực (phassahara) là thứ hai, 
(11) tư thực (manosañcefanahara) là thứ ba, (1v) thức thực (vi7ñanahaãra) là thứ tư. 


Giải: 

' Ähãra` nghĩa là chất dinh dưỡng, nguyên nhân, chất bồ, thức ăn. 4Zra hay vật thực 
là pháp duy trì với vai trò là một duyên hay mãnh lực ủng hộ mạnh. Có Päli chú giải 
như vầy: 


Aharanfifi = ãhãra: Pháp nào đem lại sự tiễn hóa cho kết quả của nó, gọi là thực. 


1... Xem bộ Pháp Tụ, câu 78; xem bộ Phân Tích, câu 1081, 1087, 1096, 1098. 
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Pháp nào có thê trợ sanh và duy trì quả của nó, như là thân của chúng ta được duy trì 
do thức ăn, pháp ấy gọi là vật thực (ahãra). 


Theo Kinh (Su/rama), 'đoàn thực" là dinh dưỡng duy trì thân sắc vật chất, xúc duy 
trì thọ, danh tư là nghiệp duy trì sự liên tục của dòng danh pháp và sắc pháp; và tâm 
duy trì ý và thân. 


Theo Abhidhamma, đoàn thực duy trì những bọn sắc vật thực và ba danh vật thực 
khác duy trì tất cả những danh pháp đồng sanh và sắc pháp. 


Có bốn loại vật thực: 


()_ Đoàn thực (kabajikãrähära) là tất cả đồ có thê ăn, uống được; là sắc vật thực (o/ 
rupa) trợ sanh và duy trì bọn sắc vật thực bát thuần (aharaqja 
suddhatthaka) — tám thứ sắc có sắc vật thực là sắc chủ yếu. 


(1) Xúc thực (?hassahara) là sự xúc chạm hay cách thức xúc chạm; là sở hữu xúc 
(phassa cefasika) hiện diện trong tất cả tâm. Xúc dẫn dắt trợ sanh và 
duy trì 5 loại thọ (vedama). 


(1i) Tư thực ứnanosañcetanähãra) là sự cỗ quyết, đốc thúc công việc, tức là dẫn dắt 
cho tâm quả tái tục, v.v...; là tư (cefan4) tự biểu lộ như 29 loại nghiệp 
(kammna). Nghiệp trợ sanh và duy trì tâm tái tục, hữu phần và bọn sắc 
nghiệp. 


(iv) Thức thực (vi2Øãnãhãra) là tâm thâu hút cảnh tức là dẫn dắt sở hữu và sắc tâm 
(ciajarupa); đại diện cho 89 hay 121 thứ tâm (c7/2). Thức trợ sanh và 
duy trì những sở hữu tâm (ce/asika) câu sanh và những bọn sắc tâm 
(ciq7a rup4). 


Phần giải chỉ tiết: 

22. Indriyesu pan ` eftha Sotãapaftimagsganannaìi anafñfiatafñfiassamitindriyam. 
23. Arahattaphalananam anññatavindriyam. 

24. Maj/he cha ñanani aññindriyani tỉ pavuccanfi. 

25. Jrvitindriyañn ca rũparipavasena đuvidham hoti. 


Ở đây, trong “Hỗn tạp tương tập nhiếp”, một sự giải thích sẽ được cung cấp. Trong 
các quyên (ndriya), thì anañããtaññassãmitindriya (vị trì quyền), quyền “tôi sẽ biết 
pháp chưa từng biết” là đạo tuệ Thất lai (So/ãpafinaggañana), đó là tuệ của đạo Nhập 
lưu; aññãiãvinđriya (cụ trì quyền) là quyền của bậc đã đắc tuệ cuối là 
Arahattaphalanana (tuệ quả Vô sanh), đó là tuệ quả của bậc Thánh Araham; aññindriya 
(dĩ tri quyền) là quyền của 6 tuệ siêu thế giữa. 
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labbhan1i. 
27. Tatha vicikicchacitte ekagoatä maggindriya balabhavam na gacchati. 
28. Dvihetuka-tihetuka-Javanesv eva yathasambhavam qdhipafi eko ` va labbhaff tỉ. 


Thiền chỉ (/hãnanga) không thấy trong ngũ song thức (dvipañcaviññäãna), lực (bala) 
trong 16 tâm không phối hợp với cần (v7riya) hay chi đạo (maggaäga) trong những tâm 
vô nhân. 

Lại nữa, trong tâm tương ưng hoài nghi (vĩcikicchãsampayuffa cita), sở hữu nhất 
thống (ekaggatã cefasika) không thê làm chỉ đạo (maggaaga), quyền (indriya) và lực 
(bala). 


Trong những đồng lực nhị nhân và tam nhân, mỗi lần chỉ có một trưởng có thể tôn 
tại, tùy theo trường hợp. 


Tóm lại: 

29. Cha hefi pañca jhãnanga, magganga nava vafthu0o. 

Sojas ` indriyadhamma ca, baladhamma nav` eria.) 

Cadaro` dhipai vutta that) aharä tỉ saladha, kusaladisamahinno, vufftö 
missakasansaho. 


Qua những pháp siêu lý, ta biết rằng: Nhân (he) có sáu, chi thiền (/hãnanga) có 
năm, chi đạo (éagganga) có chín, quyền (indriya) có mười sáu và lực (5aÏa) có chín. 


Như thế, nên nói rằng, trưởng (ađhipari) có bốn và vật thực (#»ãra) cũng có bốn 
pháp thực tính. 


Do đó, hỗn tạp tương tập nhiếp gồm có một tông hợp của tương tập thiện và phần 
còn lại đã nêu trong bảy cách. 
o0o 


HI. Bodhipakkhiya Saủsaha (Đắng! Giác Nhiếp) 


“Bodhi` nghĩa là giác hay giác ngộ hay đạo tuệ (maggañana). “Bodhipakkhiya` nghĩa 
là những chi phần hay nhân tố của giác ngộ. Có 37 chi phần như vậy. Nếu bậc tu tiến 
có thể hoàn toàn phát triển chúng, vị ấy sẽ được giác ngộ. 37 chi phần được xem là tỉnh 
hoa của Tam tạng (7ïpi/aka). Nếu chúng ta phát triển chúng đây đủ, chúng ta sẽ đạt đến 
giác ngộ. 

Do đó, những chi này được gọi là những điều kiện cần thiết đưa đến sự giác ngộ. Từ 
khi chúng dẫn đến sự giác ngộ, đó là tuệ của bốn đạo siêu thế. 37 chi phần trợ cho sự 


1. Đẳng - bè phái, bè lũ, điều kiện cần thiết... 
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giác ngộ được gọi là cốt yếu của Tam tạng (Tipiaka), phân thành 7 nhóm như sau: Bốn 
niệm xứ (safipa/thãna). bỗn chánh cần (sammappadhäna). bỗn như ý túc (iddhipäda). 
năm quyển (đriya), năm lực (bala), bảy giác chi (bojjhanga), tám chánh đạo 
(magganga). 


1) Bốn Niệm Xứ (safipaffhãna)! (Vibh. từ câu 431) 

30. Bodhipakkhiyasangahe cadaro satlipafthana: Kayaãnupassana safipaffhandm, 
vedananupassana safipaffhandarh, cittanupassanad safipafthanam, dhammanupassana 
Safipafthana1, 

Trong đắng giác nhiếp, có bốn nền tảng của “niệm: 

(1) Thân quán niệm xứ (kãyãnuDassana safipafthana) 

(1) Thọ quán niệm xứ (vedananupassana safipafthana) 

(1ñ) Tâm quán niệm xứ (ci/tãnupassana saftipafthana) 

(1v) Pháp quán niệm xứ (dhammnanupassana safipafthana) 

Giải: 

“$a/i” nghĩa là niệm, biết ngay, thường biết, luôn biết, hăng biết hay biết theo. 

*Pafthana)` có hai nghĩa là “thành lập, điều chỉnh, cố định vị trí” và “nền tảng”. 

Do đó “safipafthana` nghĩa là “thiết lập mệm', “nền tảng của niệm", “niệm trú”, “niệm 
XỨ”, V.V.... 

Bốn nền tảng của niệm làm thành một hệ thống thiền hoàn chỉnh đề phát triển pháp 
chỉ và pháp quán. Phương pháp được dẫn giải đầy đủ trong hai bài kinh (Sa), D-22 
và M-10 và trong S.47 - Safipafthana Samyuffa (Tương ưng niệm xứ). 

Với pháp này, bậc tu tiến ngăn ngừa tâm khỏi dao động trước cảnh, giữ tâm chăm 
chú cô định và vững chắc trên một đề mục thiên. 

Nhà chú giải Ceylon định nghĩa “safipa/fhãna' có thê nói là niệm được thiết lập, an 
trú vững chắc trên đề mục bằng sự thầm nhập, thấu suốt vào nó. 

Bồn niệm xứ không thể miễn trừ, không thể không có đề phát triển pháp chỉ và pháp 
quán. Trong hai bài kinh Szfipaffhäna sua, những từ nhân mạnh được nêu ở phần mở 
đầu và cả phần kết: 

Này chư Bhikkhu, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh, vượt khỏi sâu ưu, 
diệt hết khổ đau, bước vào chánh đạo và chứng ngộ Níp-bàn là con đường gốm 'Bồn 
Niệm xư ˆ. 


1 satipatthana': ®⁄Jj-niệm xứ; x#9‡# 17Z-trú để lập niệm; %‡#-(niệm trú). 
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() Thân quánniệmxứ (&ãyãnupassanä satipaffhzna) là niệm về sắc uân 
(rupakkhandha). 


(1) Thọ quánniệmxứ (vedananupassana safipaffhana) là niệm về thọ uẫn 
(vedanakkhandha). 


(m1) Tâm quán nệm xứ (cifãmnupassana safipaffhana) là niệm về thức uấn 
(vinnanakkhandha). 

(v) Pháp quán nệm xứ (đhammãnupassanä safipaffhäna) là niệm về tưởng uân 
(saññãkkhandha) và hành uẫn (sankhärakkhandha). 

Lưu ý: 

(1) Pháp thực tính của bốn niệm xứ (safipaffhana) là sở hữu niệm (saïi cefasika) hiện 
diện trong 8 tâm đại thiện (maha kusala ciffa), S tâm đại tô (mahã kiriya ciffa), 26 
đồng lực kiên cô (aøpanä javana) cũng như niệm (si) hiện diện trong 8 tâm siêu 
thế (lokuftara của). 

(2) Lý do tại sao niệm (sa?) được trình bày là bốn niệm xứ (safipafthana): 

(2. I) Những đề mục quán khác nhau là thân (kaya), thọ (veđan4), tâm (ci/4) và 
pháp (dhamma). 

(2.2) Cách quán bốn đề mục khác nhau là bất tịnh (asubha), khổ (dukkhä), vô 
thường (a”cca) và vô ngã (anafi4). 


(2.3) Mục đích quán bốn đề mục khác nhau là đoạn tận tà kiến, thấy sai cho rằng 
pháp là thanh tịnh (subha), lạc (sukkha), thường (micca), ngã (a4) và theo 
thứ tự. 


2) Bốn Chánh Cần (samưmmappadhana) (Vibh. từ câu 465) 


31. Cattãro sammappadhana: 

Uppbannanarh papakanarn pahãnãyaq vãyãmo, 
Anuppannanarh papakanar anuppadäya vayamo, 
Anuppannanarh kusalanam uppadaãya văyãmo, 
Uppannanarn kusalanam bhiyyobhavaäya vãyamo. 


Bồn chánh tỉnh tấn là: 

()_ Tinh cần bài trừ những pháp xấu ác, tội lỗi, bất thiện đã phát sanh. 

(ii) Tinh cần ngăn ngừa những pháp xấu ác, tội lỗi, bất thiện chưa phát sanh. 
(iii) Tinh cần làm cho những pháp thiện chưa sanh đặng sanh. 


(iv) Tinh cần làm cho những pháp thiện sanh thêm nữa. 
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Giải: 
Theo lời chỉ dẫn để phát triển chánh tinh tấn. 


Chánh cần sammmappadhana ` không có nghĩa là sự cố gắng bình thường, mà là sự cố 
sẵng tập trung không lay chuyên của bậc tu tiễn nguyện rằng: 


“Dù cho tôi chỉ còn da và xương; máu thịt của tôi dù có khô héo; mạng sống của tôi 
dù có kết thúc; nhưng tôi sẽ không ngưng nghỉ cho đến khi tôi thành tựu `. 


Chánh cần“samnappadhäna' tượng trưng cho cần (v7iya) hiện diện trong 8 tâm đại 
thiện (maha kusala ciffa), 9 tầm thiện đáo đại (mahaggafa kusala ciffa) và 4 tâm thiện 
siêu thế (tổng cộng là 21 tâm thiện). 


Theo lời chỉ dẫn để phát triển chánh tinh tấn: 


()_ Bậc tu tiến phải cố gắng bài trừ tham, sân, lận, ngã mạn, tật đó, v.v... ngay khi 
chúng sanh trong ý. 


(i) Bậc tutiến phải cô săng ngăn chặn tham, sân, lận, ngã mạn, tật đố, v.v... lúc đang 
sanh trong ý. 


(ii) Bậc tu tiến phải cô găng tỉnh tấn thực hiện nhiều loại nghiệp thiện và phát triển 
những thiện pháp như tín, niệm, tàm, úy, v.v... Bậc tu tiến nên cô gắng thật nhiều 
đề đạt đến tâm đạo là tâm chưa bao Ø1ờ sanh với vị ây trong thời gian dài của luân 
hồi. 

(iwv) Bậc tu tiến phải cố gắng tinh tân xem lại những nghiệp thiện mà vị ấy từng làm và 
phát triển hơn nữa những giác chi đã sanh. 


Theo những pháp cần trên, bậc tu tiến có gắng thử bài trừ tham, sân, tật đó, v.v... 
ngay khi chúng sinh khởi trong tâm. Bậc tu tiễn phải phát triển pháp xả thí (đãna), giữ 
giới (s7/a) và tu tiễn (b#ãvan3) càng nhiều càng tốt khi có thể. Và cuối cùng làm cho 
sanh những pháp thiện chưa từng sanh trong vòng luân hôi (szzsãra). vị ấy phải từng 
bước thanh tịnh tâm của mình bằng pháp chỉ và pháp quán cho đến khi bước vào đạo 
Nhập lưu (So/apanna) và những đạo (magga) cao hơn. 


Lưu ý: 
1. Pháp bản thể thực tính của bốn chánh cần là sở hữu cần (viriya cefasika) hiện diện 


trong 2l tâm thiện, đó là § tâm đại thiện (wahäkusalacrrra), 9 tâm thiện đáo đại 
(mahaggafakusalaciffa) và 4 tâm thiện siêu thế (1okuttarakusalacitfa). 


2. Lý do tại sao “cần (vziya)° được trình bày là bốn chánh cần vì phận sự của “cần? 
được phân thành bốn loại — tức là: (1) bài trừ những ác pháp đã phát sanh trong tâm. (2) 
ngăn ngừa những ác pháp chưa phát sanh. (3) phát triển những thiện pháp chưa sanh. 
(4) làm tăng những thiện pháp đã sanh. 
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3) Bốn Như Ý Túc (/2đhipãda) (Vibh. 505-517) 

32. Caftaro iddhpada: Chandiddhipado viriyiddhjpado  cữtiddhipado 
vimarnsiddhipado. 

Bốn như ý túc là: (ï) dục như ý túc (chandiddhipäda), (1) cần như ý túc 
(viiyiddhipada), (ii) tâm như ý túc (ciiddhipada) và (iv) thầm như ý túc 
(vữmamsiddhipada). 

Giải: 

“lddh¡` nghĩa là “như ýˆ hay hoàn thành đầy đủ, trong khi “øđđaˆ có nghĩa là “nền 
tảng°. “Như ý° ở đây nói đến sự sinh khởi của thiền (/hãna), đạo (magga) và quả (phala). 
Và nên tảng đề đạt những mục tiêu là dục (chanda), cần (viriya), tầm (cifa) và thầm 
(vữmzmsä) — giỗng như bốn trưởng (adhipari). 

Khi nào những pháp ấy trở thành trưởng (zđhipari) thì khì ây chúng là phương tiện 
đề đạt đến mục tiêu. Chúng trở thành “như ý túc) (/ddhipađa) chỉ khi chúng được dùng 
đề đạt đến mục tiêu của Phật pháp. 

() Dục như ýtúc (chandiddhipada) là mong muốn, ước nguyện; là sở hữu dục 
(chandacerasika) hiện diện trong 21 tâm thiện (kusala c114). 

() Cần như ý túc _ (viji4đhipzda) là cần hay tinh tấn; là sở hữu cần (wiriyacetasika) 
hiện diện trong 21 tâm thiện. 

(m1) Tâm như ý túc (c/?ddhipaaa) là tâm hay thức; là 21 tâm thiện (kusala cữt4) sồm 
sS tâm đại thiện (ahã kusala cía), 9 tâm thiện đáo đại 
(mahaggaã kusala cỉiía) và 4 tâm thiện siêu thế 
(lokuftarakusalacira). 


(iv) Thâm như ý túc (vữnømsiddhipada) là trí hay tuệ quán, là sở hữu trí (paññã- 
cefasika) hiện diện trong 17 tâm thiện (kusalacira). 


4) Năm Quyền (mdriya) 

33. Pañc indriyani: Saddhimdriydamn viriyimdriyam safindriyam samadhindriyam 
paññindriyam. 

Năm quyền là: (¡) tín quyền (saddhindriya), (1) cần quyền (viriyindriya). (ii) niệm 
quyền (safindriya), (1v) định quyền (samaähindriya) và (v) tuệ quyền (paññindriya). 

Giải: 

Trong hai mươi hai quyền đã nêu trước, năm danh quyền được nêu ở đây là những 
yếu tô hay chi phần của giác ngộ. 
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()  Tínquyền (saddhindriya) là tín hay tin tưởng: là tín (sađ4h3) hiện hiện trong 8 
tâm đại thiện (maha kusala cífa), 8 tâm đại tô (mahä kiriya cña), 
26 đông lực kiên cỗ (appanä javana). 


(1) Cần quyền (viriyindriya) là cần hay tỉnh tấn; là cần (viriya) hiện diện trong 42 
thứ tâm trên. 


(1ñ) Niệm quyền (safindriya) là niệm; là niệm (s7?) hiện diện trong 42 thứ tâm trên. 


(v) Định quyền (szmädjindriya) là định; là nhất hành (ekaggzä) hiện diện trong 42 
thứ tâm trên. 


(v) Tuệ quyền (paññindriya) là trí; là trí (paññä) hiện diện trong 42 thứ tâm trên. 


5) Năm Lực (bala) 

34. Pañca balan: Saddhabalam, viriyabalam, saHibalam, samadhibalam, 
pañnabalam. 

Năm lực là: () tín lực (sưđđhä baia), (1) cần lực (viriya bala), (11) niệm lực (sai 
bala), (1v) định lực (samadhđ baia) và (v) tuệ lực (pañña bala). 

Giải: 

Trong chín lực (5ala) đã nêu trước, năm danh lực (ba/2) được trích ở đây là những 
chi của giác ngộ. 

Pháp thực tính của năm lực (bz/2) thì giống như năm quyên ấy. Nên hiểu rằng mỗi 
chi trong năm chi này có hai đặc tính riêng: (1) khả năng điều khiển tâm và (2) khả năng 
vững chắc và không lay động do lực đối lập. 


()_ Saddhã bala - tín lực, hay niềm tin, tin tưởng. 
(1) Viriya bala  - cần lực, hay sự cô gắng. 

(1) Sai bala - niệm lực. 

(v) Samadhi bala - định lực. 

(v) Pannabala - trí hay tuệ lực. 


Trong tu tiến, tín (sadđ4hð) và trí (pañña) phải quân bình lẫn nhau, vì khi tín vượt trội 
dẫn đến tin vô lý và khi suy xét quá mức băng trí dẫn đến không tập trung. 

Tương tự, cần (wiriya) và định (samãähi) phải quân bình lẫn nhau, vì khi cần vượt 
trội có thể dẫn đến điệu cử (uddhacca) và khi định vượt trội có thê dẫn đến hôn trầm 
(middha). 
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Niệm (sz//) không cân quân bình với bât cứ chi nào. “Niệm” càng nhiêu bao nhiêu 
thì càng tôt bây nhiêu. Nó quan sát sự phát triên của những quyên và lực khác và bảo 
đảm chúng được quân bình. 


Năm quyền và năm lực, mặc dù có cùng năm chi, thực hiện những phận sự khác 
nhau. Quyền làm việc điều khiến trong những lĩnh vực tương ứng của chúng, trong khi 
lực (baia) đứng vững và bất động trước những pháp đối lập. 

Do đó, năm quyền làm việc dẫn dắt trong phạm vi tương ứng của chúng như thắng 
giải (adhimokkha), sự cỗ gắng (paggaha), sự chú ý (upaffhäna), bất phóng dật 
(avikhepa) và sự sáng suốt (dassana). Chúng giúp khắc phục những pháp đối lập như 
sự lưỡng lự (hoài ngh1), sự biếng nhác (hôn thùy), sự lơ đễnh, sự bất cân, sự bối rối 
(điệu cử) và sự mê mờ (s1). 

Năm lực là những thực tính được xem là vững vàng và không thể bị nhiếp phục hay 
khắc chế bởi những pháp đối lập với chúng. 


6) Bảy Giác Chỉ (boj7hanga) (Vìbh. từ câu 542) 

35. Ssata — bojJJhanga: SafisamboJjhango  đdhammavicayasamboJjhango 
viriyasamboJJhango pitisamboJ]hango passaddhisamboJjhango samadhisambojjhango 
upekkhasambojjhango 

Có bảy giác chi: (1) niệm giác chi (sai sambo/jhanga), (1) trạch pháp giác chị 
(dhammavicaya sambojjhanga), (ii) cần giác chi (viriya sambojjhanga), (iv) hỷ giác 
chỉ (1 samboJJjhanga), (v) an tịnh giác chi (passaddhi samboJJhanga), (v1) định giác 
chị (samadhi sambojjhanga) và (vn) xả giác chì (upekkha sambojJjhanga). 

Giải: 

'Bojjhanga' được bắt nguồn từ “bodhi anga`, trong đó 'bodhi° nghĩa là giác ngộ và 
“anga` nghĩa là chỉ phần. Do đó, “bojjhaaga” nghĩa là thành phần giác ngộ hay chi phần 
giác ngộ. 

Trong “sưmbojjhanga, 'sam` nghĩa là tốt hay cao thượng. 

) Niệm giác chi (sai samboJJhanga) 


(ñ) Trạch pháp giác chỉ (dhammmavicaya sambojjhaäga) là tuệ quán xét về pháp siêu 


lý (đề). 
(ii) Cần giác chỉ (viriya samboJJ]hanga) 
(v) Hỷ giác chi (pti samboJJhanga) 


(v) An tịnh giác chi (passaddhi sambojjhanga) là an tịnh danh pháp gồm tâm, 
sở hữu. 
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(vi) Định giác chi (samadhi sambojjhanga) 
(v1) Xả giác chì (upekkha sambojjhanga) là trung bình. 


Những pháp thực tính của bảy giác chị (5ø/7hanga) theo thứ tự là: (1) niệm (sa#), (2) 
trí (pañña), (3) cần (wiriya), (4) hỷ (p7), (Š) tịnh thân (kãyapassadđh¡) và tịnh tâm 
(cifapassaddhi), (6) nhất hành (ekaggziä), (7) trung bình (/aamajjhaarã). Tất cả 
những chi này hiện diện trong 42 tâm (c4) ôm 8 tâm đại thiện (éahäkusala ciffa), 8 
tâm đại tổ ứnahäkiriya citfa) và 26 tâm đông lực kiên cô (appanäjavana cita).! 


Trong bảy giác chi, niệm giác chi tương ứng với bốn niệm xứ; trạch pháp giác chi 
(tuệ quán) thì giống hệt như chánh kiến (sammnãđi/thi) quán danh pháp và sắc pháp để 
phát triển tuệ quán về pháp siêu lý; cần giác chi tương đương với bốn chánh cần; an 
tịnh giác chi của tâm và nhóm danh pháp; và xả („ekkha) ở đầy nghĩa là trung bình 
(tatramajjhatiafä) danh pháp, một trong những sở hữu tịnh hảo biến hành, không phải 
xả thọ. 

Khi tu tập thiền với chánh cần và chánh niệm, hÿ (pti) được phát triển và trợ duyên 
cho an tịnh (passađdd”i) sinh khởi. An tịnh (passaddhi) lần lượt trợ cho lạc (sukhz) sanh 
và lạc (sukha) lần lượt trợ cho định (sai) và xả (upekkhã) sanh. Kế đó, trí (paññã) 
quán danh pháp và sắc pháp để phát triển tuệ quán và cuối cùng, tâm đạo (magga cửa) 
là tâm khai sáng bậc tu tiến đến bốn Thánh đề. 

Trong thiền: 


Ba chỉ trạch pháp (đhammavicaya), cần (viriya) và hỷ (p7) đối lập với hôn-thùy 
(thma-middha); 

Ba chi an tịnh (passaddhi), định (samadhi) và xà (upekkha) đối lập với điệu cử 
(uddhacca). 

Niệm đảm bảo là hai nhóm xảy ra quân bình, không có pháp nào vượt trội pháp nào. 

Nhân trợ sanh niệm giác chỉ có 4: 1 là niệm lương tri (satisampajjañña) thường đề ý 
biết mình và nhớ ghi. 2 là tránh người hay quên (mutthassatipuggalaparivajjanatä) và 
không tập tu quán. 3 là nương người vững niệm (upatth1tassatipuggalasevanat8) nên hội 
họp với những người chuyên tu tứ niệm xứ. 4 là thường niệm cảnh hiện tại 
(tadadhimuttatã) hăng chăm chú tự thân tâm và đề ý biết kịp cảnh ngoài đang đến. 

Niệm giác chi có Päli chú giải như vầy: Sai eva sambojjhango = satisambojjhango: 
Niệm thuộc về phe đãng trí tỏ ngộ tứ đế, gọi là niệm giác chỉ. 

Nhân trợ sanh trạch pháp giác chỉ có 7: Ï là wa hỏi những sự nghĩ với bậc thông 
hiểu (paripucchakgatä). 2 là thân, đồ, chỗ ở sạch sẽ (vathuvisadakiriyatä). 3 là pháp 


1... Còn trí hiện diện trong 34 tâm. 
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ngũ quyên (phe giác) đêu bằng nhau (indriyasamattapatipädan3). 4 là tránh người 
thiếu trí tuệ (duppaññapuggalaparivajanä) 5 là tìm gặp người đa trí 
(paññävantapuggalasevanä). 6 là ưa suy xét cảnh tuệ cao tẾ nhị sâu xa 
(gambhirananacariyapaccavekkhana). 7 là chăm chủ theo trạch pháp giác chỉ, chuyên 
niệm tứ oai nghỉ và các cảnh danh, sắc sanh diệt (tadadhimuttatä). 


Trạch pháp giác chi (dhammavicayasambojjhalga). Có Pãli chú giải như vầy: 
Vipassanava bhumi bhule dajjhatAabahiddha dhamma vicimat upadharelitil = 
dhammavicayo: Gọi trạch pháp giác chỉ có nghĩa là gạn, lựa, lướt, đến, duy trì những 
pháp phần trong và ngoài thành tựu sở quán. 


Và có thêm 2 câu Pãli chú giải về trạch pháp giác chi nữa như vầy: Bujjhati etãyãti 
= bodhi: Những hành giả tỏ thấu tứ đế do những pháp ấy, nên gọi là giác, tức là thất 
giác chỉ. Bodhiyä ango = bojjhango: Những pháp hợp trợ làm nhân cho rõ tứ đề, gọi là 
giác chỉ, tức là thất giác chi. 


Nhân trợ sanh cần giác chỉ có II: I là suy xét những cái khổ trong khổ thú 
(apayadibhaya paccavekkhanaa) 2 là suy xét sự siêng năng 
(viriyãyattavisesadhigamanisamsadassiia). 3 là suy xét thấy đường lỗi đến Níp-bàn của 
chư Thánh (gananavithipaccavekkhanaf4). 4 là trọng sự đi bát (pindapacayannai4). 5 là 
xét thấy tài sản là Pháp bảo của Toàn giác rất quan trọng (hy hữu) 
(dãyajjamahattapaccavekkhanatã). 6 là xét thấy Phật giáo chủ, bậc rất cao siêu 
(satthumahattapaccavekkhanatä). 7 là suy xét sanh làm người rất quan trọng vì khó 
đặng (/fimahaffapaccavekkhanara). S là xét thấy bạn phạm hạnh địa vị rất cao 
(saBrahmacarimahattapaccavekkhanaiä). 9 là tránh kẻ lười biếng (kusfapuggala 
parivajjanatã). 10 là gần người siêng năng (ãradhaviriyapuggalasevanaiä). L1 là quan 
tâm với cần giác chi bằng cách siêng niệm rõ sanh, diệt của danh và sắc v.v... 
(adadhimuttata). 


Nhân trợ sanh hỷ giác chỉ có TT: Ì là nệm Phật (Buddhanwussafi). 2 là nệm Pháp 
(Dhammanussafi). 3 là nệm Tăng (Sanghanussafi). 4 là niệm giới (s1anussafi). 5 là 
niệm thí (cagãmwssaíi). 6 là niệm thiên (đevafanwussan). 7 là niệm Níp-bàn 
(upasamamussafi). 8 là tránh xa người không tin Tam bảo (/ukhapuggalaparivajjanat1). 
9 là hội ngộ bậc tin Tam bảo (si/ddhapuggalasevan4). 10 là suy xét theo Kinh làm 
nhân trợ sanh tín ngưỡng (pasãdaniyasuftapaccavekkhanaiä). 11 là chăm chủ bằng hỷ 
giác chi nhận thấy danh-sắc sanh diệt do hành động và cảnh (/adadhimuftat4). 


Nhân trợ sanh yên tịnh giác chỉ có 7: l là dùng vật thực tế nhị dễ tiêu 
(panitabhojanasevanaí4). 2 là khí hậu thích hợp (ufusukhasevanaia). 3 là oai nghì thích 
hợp (iriyãpathasukhasevanaiä). 4 là đễ tâm trung bình (majjhaffappayogaia). 5 là tránh 
kẻ tiểu nhân xâm hại chúng sanh (sãraddhakäyapuggalaparivajjanaiäa). 6 là hội họp 
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bậc thân tâm yên tịnh không xâm hại kẻ khác (passaddhikayapuggala-sevanafa). 7 là 
để ý chăm chú bằng yên tịnh giác chi nhận thấy danh-sắc sanh-diệt do hành động và 
cảnh (0adadhiữmufttata). 


Nhân trợ sanh định giác chỉ có lï: | là thần, đồ, chỗ ở đều sạch sẽ 
(vatthuvisadakiriyaa). 2 là pháp ngũ quyền đều đồng nhau 
(indriyasamattapafipadänaia). 3 là khéo sửa ẫn chứng tu chỉ (nữmifakusalaiã). 4 là 
nâng tâm hợp thời (sưmayecifassapaggahanai3). 5 là dẫn tâm hợp thời 
(samayecitassaniggahanaiä). 6 là hớn hở hợp thời (samayesampaharmsanatä). 7 là đề 
tâm trung bình hợp thời (samaye aJjhupekkhanaia). S là tránh người tâm không vững 
(asamahiftapugealaparivdajjandfa). 9 là hội họp bậc, hàng có tâm yên trụ 
(samähitapuggalasevandaiã). I0 có suy xét thiền và giải thoát 
(jhãnavimokkhapaccavekkhanaiä). 11 là đề ý chăm chú băng định giác chỉ theo tứ oai 
nghi và các cảnh khác (/adadhimuftat4). 


Nhân trợ sanh xả giác chỉ có 5: 1 là đễ tâm trung bình đôi với chúng sanh chỉ cho là 
danh-sắc chớ không phải người, thú v.v... (sưamajjhafara). 2 là đề tâm trung bình đối 
với pháp hành (saikhäramajjhataiä). 3 là tránh người chấp cứng theo chúng sanh và 
pháp hành vi (saasankharakelayana-puggalaparivajƒjanaí4). 4 là hội họp với bậc có 
tâm trung bình đối với chúng sanh và pháp hành vi 
(sattasankhäramajjhattapuggalasevanaiä). 5 là chăm chú trong xả giác chi ấy và nhận 
thấy danh-sắc sanh-diệt do hành động và cảnh (/adadhimuftaia). 


7) Tám Chỉ Đạo (éagganñøga) (Vìbh. từ câu 580) 
36. Affha maggangani: Sammadlifthi sammasanhaDpo sammavacäa samrnakhammanto 
S41mmđqãj1vo sarm„mavayämo sarmmmasafi sammasamadhi. 
8 chỉ đạo là: (¡) chánh kiến, (iï) chánh tư duy, (iii) chánh ngữ, (¡v) chánh nghiệp, (v) 
chánh mạng, (vi) chánh cần, (vii) chánh niệm, (v11) chánh định. 
Giải: 
8 chỉ đạo ở đây giống như 8 chi đạo trong mười hai chi đã đề cập trong Hỗn tạp tương 
tập nhiếp (Missaka saagaha). Pháp bản thể thực tính của những chỉ thì cũng như thế. 
Tuệ chỉ đạo (pañña magganga) 
(đ) — Chánhkiến  (sammä đihi) 
(1)  Chánhtưduy (samma sankappd) 
Giới chỉ đạo (s1la magganga) 
(đm) Chánh ngữ (samma vaca) 
av) Chánh nghiệp (samna kammam1a) 
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(v) Chánh mạng (sưmma đ7vad) 


Định chỉ đạo (samadhi magsanga) 
(vi) Chánh cần (samma vaãyãmo) 
(v1) Chánhniệm  (samwmna safi) 
(vn) Chánh định (samma samadhi) 


Trong việc phát triển tám thành phân của đạo, bậc tu tiến nên bắt đầu với chánh ngữ, 
chánh nghiệp và chánh mạng — 3 chi đạo giới (s7fa magganga) tạo nên phần tu tập giới 
hay giới học (s14 sikkh4). 


Dựa trên nền tảng gIới, kế đó bậc tu tiến phát triển chánh tinh tấn, chánh niệm và 
chánh định — 3 chi đạo định (sanadhỉ magøanga) làm nên phần tu tập định hay định 
học (samadhi sikkha). 


Khi bậc tu tiến đạt đến cận định (pacära samädhi) hay cao hơn là thiền định! (/hãna 
samadhi), tức là vị ây đắc chánh định, đó là định phối hợp với một trong bốn thiền sắc, 
bậc tu tiến có thể thâm nhập vào pháp siêu lý và quán những pháp bản thể thực tính của 
danh pháp và sắc pháp. Ở đây, chánh tư duy (smnã sankappa) bắt đầu hoạt động. 


Chánh tư duy dựa trên phương pháp quán đúng đắn và phân tích ra sự thật làm phát 
sanh chánh kiến (samznã difˆhi). Chánh kiến, thấy đúng, hiểu đúng là giác chỉ quan 
trọng nhất. Chánh kiến giúp thiết lập một nền tảng của đạo thật sự an toàn và vững chắc. 


Bắt đầu từ mầm mống nhỏ nhất của tín và trí, chánh kiến (szmnãđiƒ/h¡) dẫn đầu, bậc 
tu tiến từng bước phát triển thâm nhập vào tuệ quán (wi»zssanzñãna) và tiễn xa hơn 
vào tuệ của tứ Thánh đề khi đạt đến đạo tuệ (maggañana) hay giác ngộ. 


Chánh tư duy (smmä sankappa) và chánh kiến (sammnä diƒ†hi) cùng làm nên tu tập 
tuệ hay tuệ học („añña sikkha). 


Tất cả § chỉ cùng làm nên nhóm tám Thánh đạo hay trung đạo là pháp đưa đến Níp- 
bàn (N¡ibbaãnga). 


Do đó, nhóm tám Thánh đạo được gọi là nhóm tam học, sồm giới học, định học và 
tuệ học. 


~~~ 


Trong 8 chi đạo, chánh kiến (sœmmäđifhi) là tuệ hay sở hữu trí (pañña cefasika), 
được phát triển đến thấy đúng hay hiểu đúng về bốn Thánh đé. Chánh tư duy chỉ cho 
sở hữu tầm (wiakka cetasika) là pháp trực tiếp hướng đến sự từ bỏ, thiện ý và tính vô 
hại. Chi đạo (3) - (5) thì giống với ba sở hữu ngăn trừ (virari cefasika). Chánh cần 
(sammavayama) thì hệt như tứ chánh cần. Chánh niệm (szzønãsañi) thì giống như bồn 
nên tảng của niệm. Chánh định (sammaãsamäđj¡) là định phối hợp với bốn thiền sắc 
giới (rupavacara jhãnga) theo kinh Đại niệm xứ. 


1... Thiền định còn gọi là an chỉ định. 
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37. kitha pana caftaro satipafthana tỉ sammasafi ekã ` vũ pavuccdfi. 
36. Tatha catfãro samnappadhanä tỉ ca saminãvaãyamo. 


ỞƠ đây, trong đăng giác nhiêp! này, riêng chánh niệm được xem như là nên tảng của 
bôn niệm xứ. Tương tự, một mình chánh cân được xem như là bôn chánh cân. 


Pháp thực tính: 


39. Chando citamn upekkha ca, saddhapassaddhipitiyo, Sammddifthi ca sankappo 
vayãmo viaHftaydl, sammasdti samadh, tỉ cuddasv se sabhhava0, 
saftatimsappabhedena, sattadha tattha sangaho. 


Đẳng giác (những điều cần yếu của giác ngộ) gồm có 37 chi thuộc nhóm bảy phần 
gom họp những chỉ liên quan. Khi xem xét qua những pháp thực tính, chúng gồm có 
14 pháp thực tính - đó là: (1) dục, (1) tâm, (11) trung bình như xả, (1v) tín, (v) tịnh (thân 
— tâm được gom thành một), (vi) hỷ, (vii) trí (gọi là chánh kiến), (viii) tầm là chánh tư 
duy, (1X) cần là chánh tinh tấn, (x) chánh ngữ, (xI) chánh nghiệp, (x1) chánh mạng, 
(xiiï) niệm là chánh niệm và (xiv) nhất hành là chánh định. 


Thường xảy ra 


40. Sankappa-passadhi ca pif` upekkha, chando ca citlam viratifayañ ca, nav' 
e(kathanT vưiWam navdalfha  safli samaddhi caftt pañnca pañnña saddha 
duthãn utIamnasatffatinsa dhammangn eso pavaro vibhaãgo. 

4I. Sabbe lokultare homi, na vũ sankappa pưiyo.  Lokiye pỉ yathayogdm, 
chabbisuddhi pavaftiyam. 


Phân tích 37 chỉ hoàn hảo sẽ có được những kết quả sau: 9 pháp thực tính gồm tầm, 
tịnh, hỷ, trung bình, dục, tâm và 3 ngăn trừ; mỗi pháp chỉ xuất hiện một lần; cần xuất 
hiện 9 lần, niệm 8 lần; nhất hành 4 lần, trí 5 lần; và tín 2 lần trong 37 giác chi. 

Tất cả những chỉ này xuất hiện trong tâm siêu thế, trừ tầm và hỷ không sanh trong 
một số tâm siêu thế. Chúng cũng xuất hiện trong những tâm thiện hiệp thế và tâm tổ 
trong tiến trình sáu giai đoạn làm cho thanh tịnh (lục tịnh) bắt đầu với “tịnh giới”, ty 
theo trường hợp. 

Giải: 

37 giác chi được giảm xuống 14 pháp thực tính, 1 chỉ là tâm, 13 chi khác là sở hữu 
tâm (cefasika), sự sinh khởi của những pháp thực tính này trong những chi được trình 
bày ở Lược đồ 7.2. 


1... Đẳng giác nhiếp - tập hợp những điều cần yếu của giác ngộ. 
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-- Cần (v7ri;a) xuất hiện 9 lần là: Bốn chánh cần, như ý túc, quyền, lực, giác chỉ và chỉ 
đạo. 


- Niệm xuât hiện 8 lân là: Bôn niệm xứ, quyên, lực, giác chi, chi đạo. 
- Nhât hành xuât hiện 4 lân là: Quyên, lực, giác chi, chi đạo. 


-_ Trí xuất hiện 5 lần là: Như ý túc, quyền, lực, giác chi, chi đạo. 
Phần còn lại xin xem trong Lược đồ 7.2 


..9071<difthissa bho, sammasanhappo paholl, sammasankqDpassa sammavaca 
pahoti, sammavacassa sammakammanto pahoti Sam1mAKqI1mđnf1assđ Sam1mđã71V0 
pahofi, sara4jIvassa sarmmavayadmo pahofi, sammavayämassa sammasafi pahoti, 
sammasafissa sammasamadhi pahol, sammasamadhissa sammananam paholi, 
Sammañaqssa sammavimuffI pahofi... 

Người trụ vững trong Chánh Kiến, Chánh Tư duy được thiết lập; 

Người trụ vững trong Chánh Tư duy, Chánh Ngữ được thiết lập; 

Người trụ vững trong Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp được thiết lập; 

Người trụ vững trong Chánh Nghiệp, Chánh Mạng được thiết lập; 

Người trụ vững trong Chánh Mạng, Chánh Tình tấn được thiết lập; 

Người trụ vững trong Chánh Tỉnh tấn, Chánh Niệm được thiết lập; 

Người trụ vững trong Chánh Niệm, Chánh Định được thiết lập; 

Người trụ vững trong Chánh Định, Chánh Trí được thiết lập; (trí biết rõ Đạo-Quả). 

Người trụ vững trong Chánh Trí, Chánh Giải thoát được thiết lập; 


(DN.18 (Janavasabha sutta) — Việt Dịch: Minh Thể) 


Ôn tập phần Đẳng Giác 


Mặc dù có 37 chỉ giác ngộ, tông số pháp thực tính chỉ là 14 — đó là niệm (sai), cần 
(wiriya), dục (chanda), tâm (cữia), trí hay tuệ (pañña), tín (saddha), nhất hành 
(ekaggafa), hỳ (píi), tịnh (passaddhi) (cả hai thân và tâm), trung bình 
(tatramajjhatiafä), tầm (vitakka), chánh ngữ (sammä vãcã), chánh nghiệp (samma 
kamman1a) và chánh mạng (sammma a7iv4). 

Trong 14 pháp thực tính này, hỷ (ø⁄), tịnh (passaddđhi) (cả hai thân và tâm), trung 
bình (aamajJhattai4), tầm (vi/akka), chánh ngữ (saưna vacđ), chánh nghiệp (samma 
kammmanra) và chánh mạng (samưnã äjiva), dục (chanđa) và tâm (cira) chỉ sanh mỗi chỉ 
riêng lẻ. 

Cần (yiriya) sanh 9 lần, tức là 9 chi, niệm (sa) là 8 chỉ; nhất hành (cekaggai4) là 4 
chỉ; trí (oa8ña) là 5 chỉ; và tín (sađdh3) là 2 chi. Xin xem Lược đồ 7. 2 


Lược đồ 7. 2 Đăng Giác Tương Tập Nhiếp 


ABHIDHAMMATTHASANGAHA - CHƯƠNG VII: SAMUCCAYA SANGAHA - (TƯƠNG TẬP NHIẾP) 449 



















































































g 
14 = Thực Tính § _ Š `. F _ 
Si TH Ngộ 5 š Ệ: ` = Ñ =Ắ® s š g. s 
s Sẽ|š š|zš|3$šS|s$l|l8š|z š 
3|sŠ|sŠ|sŠ|ašŠ|aŠ|cŠxŠ 
1. Cần (viriya) 9 tô + + + # + 
2. Niệm (szfi) 8 l + + + + 
(4) 
3. Trí hay tuệ (pañn4) 5 + + + + + 
4. Nhất hành (ekagga/3) (samädhi) 4 + + + # 
5. Tín (saddha) ®¿ + + 
6. Hỷ (pữi) l + 
7. Tịnh (passaddhi) 1 + 
8. Trung bình (/4/ramajjhattata) l + 
9. Dục (chanda) 1 + 
10. Tâm (ca) 1 + 
11. Chánh ngữ (samưna vacđ) 1 + 
12. Chánh nghiệp (samma kammamia)| Ì + 
13. Chánh mạng (samna đjiva) 1 + 
14. Tầm (wirakka) l + 
o0o 


IV. Sabba Sañgaha (Hàm Tận Nhiếp) 


Hàm tận tương tập nhiếp có năm loại sẽ được bàn ở đây. Những loại ấy là uẫn 
(khandha), thủ uân (upãdänakkhandha), xử (äyatana), giới (dhãíu) và Thánh để 
(Ariyasacca). 


1) Năm Uẫn (khandha) (Vibh. Phần I: Uấn Phân Tích) 

42. Sabbasangahec  pañcakkhandha: Ripakkhandho vedanakkhandho 
sannakkhandho sankhãrakkhandho viñNNanakkhandho. 

Trong Hàm tận nhiếp, năm uân là: () sắc uẩn (rupakkhandha), (1) thọ uấn 
(vedanäkkhandha) (Hi tưởng uân (saññãkkhandha) (iv) hành uân 
(sankhärakkhandha) và (v) thức uân (viãñãänakkhandha). 


450 Biên soạn: Thera Santakicco - Trưởng lão Tịnh Sự 





Giải: 

Trong “Hàm tận nhiếp, Đức Phật xét đến tất cả pháp thực tính siêu lý (âm-cita; sở 
hữu tâm-cetasika; và sắc pháp-rñpa) là những pháp thật sự tôn tại trong toàn vũ trụ và 
phân chúng thành năm uẫn (khandha), hay mười hai xứ (ãyøfana), hay mười tám giới 
(dhai¿). Mục đích của sự phân loại này là không làm tăng tính trừu tượng, cốt để cho 
thấy phạm vi của hiện tượng được lãnh hội bằng tuệ quán đề một lần rõ ràng; mặc dù 
không có chúng sanh nào hay cá nhân nào thật sự tồn tại theo ý nghĩa chơn đề hay siêu 
lý. 

Điều này phù hợp với Phật ngôn “Không trực tiếp biết trọn vẹn, không hoàn toàn 
thấy trọn vẹn, Vị ấy không thể đoạn tận khổ đau. ” (S.35:26 / 1v,17) 

Trong năm uần, từ 'khandha” được hiểu theo ý nghĩa là nhóm, khối hay tập hợp. Đức 
Phật phân tích một chúng sanh hữu tưởng thành năm uân. Trong Kinh, Ngài có nêu: 
“Phàm có sắc nào, dù quá khứ, vị lai, hiện tại, nội phần hay ngoại phần, thô hay tẺ, hạ 
liệt hay cao sang, xa hay gân... đây goi là sắc uẩn. ” Cùng phương pháp áp dụng cho 
những uân còn lại. (S.22: 48 /iii,47) 

Có Pä|i chú giải như vây: 

-_ Rasafthenakhandho: Uẫn tức là khôi, chùm, nhóm v.v... 

-_ Anekadukkhehi khajjanti = khandhã: Những pháp bị khỗ nhai ăn, nên gọi là uẫn, 

tức là bị sanh, già, bệnh, chết. 

-_9uñãkãram dhãrenfii = khandhä: Những pháp trình bày luỗng không, rỗng không, 

hay trồng không (s„ñña). nên gọi là uấn. 

() Sắcuân  ứữpakkhandha) là nhóm sắc pháp gồm có 28 thứ sắc (rữpa). 

(ñ) Thọouân  (veđanäkkhandha) là nhóm thọ gồm lạc thọ (sukha vedana), khô thọ 
(dukkha vedana), hỳ thọ (somanassa vedana), ưu thọ (domanassa 
vedana), xả thọ (upekkha vedand). 

(ii) Tưởng uẫn (szññãkkhandja) là nhóm tưởng gồm có tưởng sắc, thỉnh, khí, vị, (thân) 
xúc và (ý xúc) pháp. 

(iv) Hành uẫn (saikhãrakkhandha) là nhóm hành gồm 50 sở hữu tâm (cefasik4) trừ 
thọ (yeđan4) và tưởng (saññ4). 

(v) Thứcuân  (viãñãnakkhandha) là nhóm tâm gồm 89 hay 121 tâm (ca). 

Trong tập hợp những thành phần của mỗi uẫn, mười một khía cạnh phải được lưu ý. 
Những khía cạnh này là quá khứ, hiện tại, vị lai, nội phần (4Jjhaffika), ngoại phần 
(bahiddha), bậc thập (hữma), bậc cao (panira), xa (dñre), gần (sanrike), thô (olãrika) và 
tế (sukhuma). 
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Mục đích phân tích một chúng sanh thành năm uân là bài trừ những tưởng, khái nệm 
và nhận định sai lầm về sự tôn tại của bản ngã, tự ngã, tính cách hay ta (7/4). Sự bài 
trừ này sẽ dẫn đến đạo Nhập lưu. 


Ngũ uân (pañcakhandha): Sắc uẫn (rupakkhandha) có trạng thái tiêu hoại đôi thay; 
thọ uân (edanäkkhandha) hứng chịu khô, vui v.v...; tưởng uấn (sañãñãkkhandha) nhớ 
theo sự vật đã qua; hành uân (sư¿khärakkhandha) khối hoạt động; thức uân 
(viñnanakkhandha) chủ trương sự biết cảnh. 


2)_ Năm Thủ uẫn (upãdãnakkhandha) hay “năm uẫn? làm cảnh cho “thủ” 


43. Panc` upadanakkhandha: RNipupadanakkhandho vedanupadanakkhandho 
sannupadanakkhandho sankharupadanakkhandho vinnanupadanakkhandho. 


Năm uấn của thủ là: (¡) sắc thủ uân (rữpupädãnakkhandha), (1) thọ thủ uân 
(vedanupädänakkhandha), (ii) tưởng thủ uân (saññupãdãnakkhandha), (iv) hành thủ 
uấn (sankharupadanakkhandha) và (v) thức thủ uân (yinnanupadanakkhandha). 

Giải: 

Trong việc chỉ rõ năm uẫn (khandha), Đức Phật đã lưu ý đến sắc pháp và danh pháp. 
Trong pháp quán (vi›assana), bậc tu tiễn không quán xét tâm siêu thế (lokutara ci1ra), 
những sở hữu tâm (ce/asika) đồng sanh với tâm làm cảnh cho thủ và những pháp không 
liên quan trong vòng luân hồi. 

§1 tâm hiệp thế (lokiya cira), sở hữu hợp (cefasika) và sắc uẫn làm thành cảnh cho 
pháp thủ bởi tham (/obha) và tà kiến (d/h¡). Sự phân chia những cảnh của thủ này 
thành năm nhóm làm nên năm thủ uân. 

Đức Phật dạy răng: “Có bất cứ loại sắc (rñpa) nào, dù quá khứ, vị lai hay hiện tại, 
v.v... liên hệ với lậu (ãsava) và làm cảnh cho thủ (upãdãna) - đây được gọi là sắc thủ 
uấn. ” Bỗn uân (khandha) khác được Đức Phật định nghĩa cùng cách ấy. (S.22: 48 / 
11,48) 

() Sắcthủuẩn  (rữpupädãnakkhandha) là nhóm sắc pháp gồm có 28 sắc pháp 
(rupa). 

(i) Thọ thủ uẫn (vedanupadanakkhandha) là nhóm thọ gồm thọ (vedana) phối hợp 
với 81 tâm hiệp thế (/okiya cia). 

(1i) Tưởng thủ uẫn (szññupädãnakkhandha) là nhóm tưởng gồm tưởng (szññä) phối 
hợp với 81 tâm hiệp thế (/okiya cira). 

(v) Hành thủuân (sa¿khärupädänakkhandha) là nhóm hành gồm 50 sở hữu hiệp thế 
(lokiya cetasika) trừ thọ (vedana) và tưởng (sañna). 
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(v) Thức thủuẩn (viñããnupãdãnakkhandha) là nhóm tâm gồm 81 tâm hiệp thế 
(lokiya của). 


Lý Do Phân Thành Hai Loại Uấn 

1. Đề chỉ ra rằng chỉ có năm uẩn và không có bản ngã, tự ngã, tôi hay ta (z4). Đức 
Phật đã phân tất cả sắc và danh pháp, dù hiệp thế (/okiya) hay siêu thế (lokufrara). 
thành năm uân. Đây là bài thuyết về uân (khandha desan3) thứ nhất. 


2. Trong pháp quán (wj2assan3), tâm siêu thế (lokufara cifa) và những sở hữu tâm 
(cefasika) đồng sanh với chúng không được xem xét, vì chúng không thuộc nhóm 
khổ đề (đukkhã sacca). Chỉ có tâm hiệp thế (Iokiya cita) và sở hữu tâm và sắc uân 
được quán xét trong pháp quán (viassan4), vì chúng bị túm, níu bởi thủ („»aäaøa), 
tham (/obha) và tà kiến (đ¡//h¡)) và chúng liên quan trong vòng luân hồi khổ. Thêm 
nữa, chúng sở hữu những trạng thái như vô thường (zøiccä), khỗ (dukkhä) và vô ngã 
(anaf4). 


Cho nên, Đức Phật lần nữa phân sắc và danh pháp bị túm, níu bởi thủ (w„»ãđãna) 
vào năm nhóm. Đây là bài thuyết về thủ uẫn („»ãdãnakkhandha desan8) thứ hai. 


Nip-bàn (Nibbana) Là Ngoại Uẩn (Khandha vimuffi) 

Trong việc phân loại năm uân, Níp-bàn (M/2bzna) không được tính vào. Lý do là chỉ 
có một Níp-bàn và nó thuộc một loại riêng biệt. Níp-bàn luôn hiện hữu, không thê bị 
phân biệt là quá khứ, hiện tại và vị lai. Cũng không thê phân biệt Níp-bàn là pháp nội 
phần (ajjhartika) hay ngoại phần (bahiddha) — nó thuộc về pháp ngoại phân (bahiddha). 
Nó không thể bị phân biệt là pháp ti hạ (na) hay tỉnh lương/ cao quí (paza) — nó 
thuộc về pháp tinh lương (paz7ra). Nó không thể bị phân biệt là pháp viễn (đ¡re) hay 
cận (sanrike) — nó chỉ là pháp viễn (đZre) là pháp vượt khỏi tầm hiểu biết thông thường. 
Nó không thể bị phân biệt là pháp thô hay tế - nó là pháp tế (sukhuma). 


Ngoại phần (bahiddha), tễ (sukhưma), tình lương (pan7a) và viễn (dire) không nói 
về những Níp-bàn nào khác — chúng là những thuật ngữ khác của cùng Níp-bàn. 

Níp-bàn không có hai trạng thái khác nhau, cho nên Níp-bàn không cần được phân 
loại như là một uẫn (khandha). Nibbana là ngoại uấn. 
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3) Mười Hai Xứ (ãyzfana) (Vibh. Phần II: Xứ Phân Tích) 


44. Dvadas` ayatanani: Cakkhaäyatanarn sotãyatanam ghanãyatfanam jivhãyatfanam 
kãyãydfanam mãnãydlqnamn riÐpäydfanamn saddayatanan gandhaäydtanam 
rasayatanam pho{thabbayatanam dhammayatanam. 


Mười hai xứ là: (¡) nhãn xứ (cakkhayafana), (1) nhĩ xứ (sofãyafan4), (11) tỷ XỨ 
(ghanaydfana), (Iv) thiệt xứ (/vhãyafana), (v) thân xứ (kãyãydfana), (vì) ý xử 
(manaãydfana), (V11) sắc XỨ (rupaäyafana), (vìn) thình xứ (saddayafana), (1x) khí xử 
(gandhayatfana), (X) vỊ xứ (rasayafana), (x1) xúc xứ (phofthabbaydafana) và (x11) pháp 
xứ (dhammaydfana). 

Giải: 

'Äyafana` nghĩa là căn cứ, cơ sở, nơi, xứ, nguôn, nguồn gốc, phạm vi. Ở đây, 12 
ãyafana nghĩa là 12 xứ hay là nơi mà tâm và sở hữu hợp sinh khởi. 


Mười hai xứ được chia đều thành hai nhóm: (a) nội hay bên trong (4jjhzfrika) tượng 
trưng cho 6 môn và (b) ngoại hay bên ngoài (Zhira) bao gồm những cảnh. Tắt cả tâm 
(cửa), tất cả sở hữu tâm (cefasika), tất cả sắc pháp (räpa) và Níp-bàn (Mibbana) được 
gôm trong 12 xứ. 


Do đó, 12 xứ (ãyafana) đưa ra thêm cái nhìn tổng quát. Từ cái nhìn này, toàn bộ pháp 
siêu lý được quan sát qua những môn (đvãr4) và cảnh (arammnana). Trừ ra pháp chế 
định (paññarri), khái niệm về xứ (ãya/ana) chỉ dành cho pháp siêu lý, tức là những pháp 
tôn tại theo thực tính (sabhãva) và không dành cho những pháp hiện hữu dựa trên cấu 
trúc của chế định. 


(a) Sáu xứ nội (4j/haftikaãyatana) 
) ` Nhãn xứ (cakkhayaianøa) là nhãn thanh triệt (cakkhupasada). 
(1) Nhĩxứ (so/ayarana) là nhĩ thanh triệt (so/#a»asaaa). 
(m1) Tỷ xứ  (ghanayaíang) là tỷ thanh triệt (ghanapasada). 
(v) Thiệt xứ (?vhayafana) là thiệt thanh triệt (/yhãpasađa). 
(v) Thân xứ (kayãyafana) là thần thanh triệt (kãya?2asada). 
(vi Ý xứ (manaydfan4) là 89 hay 121 thứ tâm (cia). 

(b) Sáu xứ ngoại (5ãhiräyatfana) 
(vi) Sắc xứ _ ứñpäyafana) là cảnh sắc tức các màu (ya/ia). 
(v11) Thinh xứ (sađdäyafana) là cảnh thình tức âm thính (sad444). 
x) Khíxứ (gandhayafana) là cảnh khí tức các mùi (gandha). 


(x) VỊ xứ (rasayafana) là cảnh vị tức các vị (rasa). 
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(x) Xúc xứ (phofthabbäyarana) là cảnh xúc tức đất (pathavï), lửa (tejo), gió (vãyo). 
(xi) Pháp xứ (đhammäyafana) là cảnh ý gồm có 52 sở hữu tâm (cefasika), 16 sắc tế 
(sukhuma rũpa) và Níp-bàn (Nibbana). 
Lưu ý: 
(1) Sáu xứ nội gồm có 5 sắc thanh triệt (oasãđa rñpa) và tất cả tâm (cira). Ý xứ là một 
thuật ngữ cho tất cả tâm. Chúng đại diện cho 6 môn (đvär4). 


(2) Sáu xứ ngoại gồm có 6 cảnh. Pháp xứ (đhamưmãyđfana) là gom gọn của cảnh pháp 
(dhammärammana) không gồm tâm (cira), sắc thanh triệt (pasãda rñpa) và pháp 
chế định (paññarri). Tâm (cifra), sắc thanh triệt (pasãda rñpa) luôn được trình bày 
là sáu xứ nội, trong khi pháp chế định không thuộc về pháp siêu lý, cho nên chúng 
bị loại ra khỏi pháp xứ (dhammäyatana). 


(3) Tất cả tâm (ca), tất cả sở hữu tâm (cefasika), tất cả sắc pháp (rữpa) và Ñíp-bàn 
(Nibbãna) được gồm trong 12 xứ (ãyafana). 

(4) Lộ tâm sinh khởi khi cảnh đối chiếu hay dội vào riêng từng môn. Khi cảnh sắc đối 
chiếu vào nhãn xứ, lộ nhãn môn (cakkhu dvãra vithi) sinh khởi. Khi cảnh thinh (âm 
thanh) đối chiếu vào nhĩ xứ, lộ nhĩ môn (so/zdvãra virhi) sinh khởi và v.v... Do đó, 
12 xứ là nơi sinh khởi cho tâm (c2), sở hữu tâm (cefasika). 


(5) Với những ai gặp khó khăn trong vẫn đề hiểu rằng chỉ có năm uẫn (khandha) trong 
toàn vũ trụ, có thê hiểu rằng chỉ có l2 xứ (ãyafana) trong toàn vũ trụ. Như thế, họ 
có thể thấy không có sự tồn tại của một “tự ngã (za) hay linh hồn. Sự hiểu biết này 
có thể dẫn đến sự giải thoát khỏi vòng luân hồi. 

(6) Một lý do khác cho hiểu tại sao xứ (ãyø/ana) cũng được gọi là nguyên nhân gây ra 
vòng luân hồi dài của đau khổ. 


4) Mười Tám Giới (dhãíu) (Vibh. Phần II: Giới Phân Tích) 


45. Aftharasa dhatuyo: CakkhudhatuA sotadhatu ghanadhatu jivhadhatu kayadhatu 
rpadhatu saddadhatu gandhadhatu rasadhatu pho†thabbadhatu cakkhuviñfanadhatu, 
softavinnanadhatu ghanavinanadhatu  jivhavinnanadhat“ kaãyaviinanadhaIu 
manodhatu, dhamrmadhatu, manoviñfianadhatu. 

Mười tám giới là: (1) nhãn giới, (11) nhĩ giới, (11) tỷ giới, (1v) thiệt giới, (v) thân giới, 
(v1) ý giới, (v1) sắc giới, (v11) thình giới, (1x) khí giới, (X) VỊ ðIỚI, (XI) XÚC giới, (x1) 
pháp giới, (x11) nhãn thức giới, (xI1v) nhĩ thức giới, (xv) tỷ thức giới, (xvi) thiệt thức 
giới, (xv11) thân thức giới và (xv11) ý thức giới. 


Giải: 
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Giới (đhãmu) hay bản chất là pháp mang những đặc tính và trạng thái riêng của nó. 
Nó thật sự tôn tại trong tự nhiên và thực hiện mục đích giới hạn riêng của nó, nhưng nó 
không là một người hay chúng sanh. 

18 giới có được từ 12 xứ bằng cách chia ý xứ thành bảy thức giới (viññãnadhãm). 
Trong tất cả khía cạnh khác, xứ và giới thì giống nhau. 


Đức Phật chia tất cả pháp thực tính thành 18 giới (đau) cho lợi ích của những al 
không thể hiểu ý nghĩa quan trọng của thủ uân (khandha) và 12 xứ (ayatana) đê chỉ rõ 
rằng 18 giới tỒn tại trong toàn vũ trụ và không có bản ngã (z2) hay linh hồn hoặc 
người hay chúng sanh thật sự tỒn tại. 


18 giới (đhafu) được chia đều thành ba nhóm: (a) 6 môn giới, (b) 6 cảnh giới và (c) 

6 thức giới. 
(a) Sáu Môn (dvara) 

() Nhãn giới  (cakkudharu) là nhãn thanh triệt = nhãn môn. 
(1ñ) Nhĩ giới (sofadhđi›) là nhĩ thanh triệt = nhĩ môn. 
1) — Tỷ giới (ghãnadhaï») là tỷ thanh triệt = tỷ môn. 
(1v) Thiệt giới - 7vhđä5ha/›;) là thiệt thanh triệt = thiệt môn. 
(v) Thân giới  (kđyadhđi›) là thần thanh triệt = thân môn. 


(v)  Ýgiới (manodhai») là tâm khai ngũ môn (pañca dvarava77ana) và 2 tâm 
tiếp thâu (sampaficchana). 


(b) Sáu Cảnh 
(vi) Sắcgiới — (ữpadhäw) là các màu (vapa). 
(vii) Thinhgiới (saddadhãm) là các tiếng, âm thanh (sadda). 
(1x) Khí giới (gandhadhaứ») là các mùi (gandha). 
(x) VỊ giới (rasadhafu) là các vị (rasa). 
(x) Xúcgiới  (phojhabbadhãm) là cảnh xúc [đất (pafhav?), lửa (fejo). gió 
(vayo)]. 


(xi) Phápgiới  (đhanmmadham) là 52 sở hữu tâm (cefasika), 16 sắc tễ (sukhuma 
rũpa) và Níp-bàn (Nibbãna) (giỗng như pháp xứ). 


(c) Sáu Thức 


(xu) Nhãn thức giới (cakkhuviññanadhaí»¿) là 2 tâm nhãn thức (cakkhuvinñana 
C1114). 
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~T^~— 


(xiv) Nhĩthức giới  (sofaviñfñanadhđi›) là 2 tâm nhĩ thức (sofaviñnana cửa). 


(xv) Ty thức giới (ghanavinñanadhaf›) là 2 tầm tỷ thức (ghaãnaviñnana củ). 


.^.~~ .^~.~~ 


(xv) Thiệt thức giới (7/vhaviñnanadhafw) là 2 tâm thiệt thức (¡vhãviññana cữ1a). 


~~~ 


(xvn) Thân thức giới (kãyavi77anadhafx) là 2 tầm thần thức (kãyaviñnana của). 


(xvii) Ý thức giới (manoviñfanadhafu) là 76 tâm trừ T0 tâm ngũ song thức 


(dvipañcavinnana cữta) và 3 tầm ý giới (manodhatu citf4). 
Lưu ý: 
(1) Nương vào 6 môn và 6 cảnh, 6 loại thức sanh. Ví dụ, khi sắc giới (røpadhãmu) hay 
cảnh sắc đối chiếu hay dội vào nhãn giới (cakkhudhä#u) hay nhãn môn, nhãn thức 
giới (cakkhuviñfianadhaí») sanh và v.v... 


(2) 18 giới (đhãi„) gồm tất cả sắc (ripa), tất cả tâm (cirra), tất cả sở hữu tâm (cefasika) 
và Níp-bàn (Ni5bamna). 

(3) 4 giới đầu tiên - tức là địa giới (oathavĩ dhãtu), thủy giới (ãpo dhãmu), hỏa giới (tejo 
đhaã£») và phong giới (vấyo đha£u) — không được tính trong 18 giới (đhđ/w), dĩ nhiên 
bao gồm cả 4 giới đầu. 

(4) Biết về 18 giới tồn tại trong một người và không có tôi hay tự ngã (za) tồn tại 
trong thiền quán có thê đưa đến chứng đắc tâm đạo. 


5) Bốn Thánh Đề (ariyasacca) (Vibh. Phân IV: Đề Phân Tích) 


46. Cafftari ariyasaccani: Dukkham ariyasaccam, dukkhasamudayo ariyasaccdm, 
dukkhamirodho ariyasaccam, dukkhanirodha gãminipatipada ariyasaccqam. 


Bốn Thánh đề là: Khô Thánh đề, khổ tập Thánh đế, dứt khổ Thánh đề (diệt đế), đạo 
Thánh đề đưa đến sự dứt khổ. 


Giải: 
“$acca” nghĩa là để, sự thật, điều có thực, chân lý. Sự thật mà chỉ có chư Thánh 
(Ariza) có thể hiểu hoàn toàn, trọn vẹn được gọi là Thánh đề (Ariyasacca). 


Bốn Thánh đề là pháp căn bản, cốt yếu trong lời dạy của Đức Phật, được khám phá 
bởi Đức Phật vào đêm mà Ngài giác ngộ và được Ngài giải thích lặp đi lặp lại nhiều lần 
trong thời gian dài hoằng pháp. Bốn đề này được gọi là Thánh đề bởi vì chúng bị thâm 
nhập bởi chư Thánh; vì chúng được dạy bởi bậc Vô thượng; vì sự thấu suốt của họ đưa 
đến trạng thái Thánh nhân (Ariyz); và vì chúng là sự thật, không thể thay đối, không 
nhằm lẫn sự thật về sự hiện hữu của kiếp sống. 


Bốn Thánh đề bao gồm tất cả trong pháp hiệp thế và pháp siêu thế và bốn Thánh đề 
tổng hợp vắn tắt toàn bộ lời dạy của Đức Phật. Chúng thật sự là định luật của vũ trụ của 
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những hình thái cao nhất cho những ai biết và thấy rõ chúng và trở thành chư Thánh 
nhân (4ri4). 

Những tên gọi Abhidhamma, những tên phố thông và ý nghĩa của bốn Thánh đề được 
mô tả trong Lược đồ 7. 3 - Bốn Thánh đề. 








Tên Gọi theo Abhidhamma Tên Gọi Phô Thông Nghĩa 
1. Dukkha ariyasacca Dukkhasacca Khô Thánh đề 
2. Dukkha samudaya ariyasacca Samudaya sacca Khổ tập Thánh đế 
3. Dukkha nirodha ariyasacca Nirodha sacca Dứt khổ Thánh đề (diệt đề) 
4 Dukkha nữodha gãminjpatipada | Magga sacca Đạo Thánh để đưa đến sự 
ariyasacca dứt khổ 

















Pháp Thực Tính Của Mỗi Thánh Đề 
Và Những Gì Thánh Đề Dạy 


()_ 81 tâm hiệp thế (/okiya cửa), 51 sở hữu tâm hiệp thế (lokiya cefasika) [trừ tham 
(lobha)] và 28 loại sắc (rữpa) là những pháp thực tính của “khổ Thánh đế”. Chúng 
hình thành vòng luân hồi khổ trong 3 cõi — đó là cõi Dục (K#ma loka), cõi Sắc 
(Rñpa loka) và cõi Vô sắc (Aripa loka). 


Đề (sacca) hay sự thật thứ nhất dạy chúng ta răng, dù dưới dạng chúng sanh 
nào thì đều bất toại nguyện vì họ phải chịu khô (dukkhã). 


(i) Pháp thực tính của 'khổ tập Thánh để” là ái (anh), tức tham (/obha) hiện diện 
trong 8 tâm căn tham (lobhamula ci1a). Ái (anh) dẫn đến sự tái tục và khổ trong 
chuỗi dài vô tận của sự sống liên tục không ngừng. 

Đề (sacca) hay sự thật thứ hai dạy chúng ta về tất cả khổ và sanh, được trợ sanh 
do ái (?anha). 

(ii) Pháp thực tính của “dứt khổ Thánh để' hay “diệt đế” là Níp-bàn (M/bbãna) được 
thấy rõ khi ái (£a„ha) hay tham (lobha) bị đoạn tận. 


Đề (sacca) hay sự thật thứ ba dạy chúng ta sự dập tắt ái (anh) tất yếu phải cho 
quả diệt (mirodha) sự tái tục và khổ. Quả của việc diệt (irodha) sự tái tục và khổ 
là an vuI, tức Níp-bàn (N/bbana). 

(iv) Tám sở hữu tâm (cefasika) hiện diện làm chi đạo trong 4 tâm đạo (waggacra) là 
những pháp thực tính của đạo Thánh đề đưa đến sự dứt khổ. 

Những sở hữu tâm (cz/asika) này là: Trí (paøñ4) là chánh kiến (sammadifthi): 
tầm (viakka) là chánh tư duy (sammaäsankappa); chánh ngữ (sammãvãcã); chánh 
nghiệp (samnäãkammara); chánh mạng (sammä ãjnva); cần (viriya) là chánh tỉnh 
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Œ) 


(ii) 


(iv) 


tấn (samưnãyãyãma); niệm (sari) là chánh niệm (smmaäsa?); và nhất hành 
(ckagga/4) là chánh định (sammasamadhi). 


Bốn Thánh đề dạy chúng ta rằng tám chi đạo (maggaaga) là thật và có thể được 
làm cho xuất hiện. Những chi ấy dập tắt sự tái tục và khổ. 

Lưu ý: 
Khổ Thánh đề được giải thành 12; khổ về sanh, già, chết, sự kêu than, sự than van, 
đau, sầu, tuyệt vọng hội họp với sự khó chịu, xa ha sự thương, cầu mà không được 
và sự tập hợp của năm uân. Tóm lại Thánh đề này bao gồm tất cả hiện tượng của 
ba cõi phàm, ngoại trừ ái (/ah4). 


Thánh đề thứ nhất dạy chúng ta rằng, tất cả hình thái của bất cứ sự hiện hữu nào 
đều bắt toại nguyện là chúng bắt phải chịu khổ. 


Thánh đề về nhân của khổ là một chỉ riêng, đó là ái (ranh), là sở hữu tham (lobha 
cefasika). Ái (tanhã) có ba là dục ái (kãmafanhã) — ái về cảnh dục, hữu ái 
(bhavaranhã) — là ái về sự tiếp tục kiếp sống và phi hữu ái (yibhavatanh3) — là ái 
vỀ sự không hiện hữu hay tự tiêu diệt. 

Thánh đề thứ hai dạy chúng ta rằng tất cả khô và tất cả tái tục được tạo ra do ái 
(anh). 

Dứt khô Thánh đề cũng là một chỉ riêng, đó là Nibbãna, là pháp được thấy rõ do 
sự đoạn tận ái. 

Đạo Thánh đề đưa đến sự dứt khô là tám Thánh đạo. Trong bốn Thánh đế, đạo 
này nói đến tám sở hữu tâm (cerasika) tương ứng với tám chỉ đạo sanh trong bốn 
tâm đạo siêu thế. Trong đẳng giác, điều kiện cần thiết để giác ngộ, tám chi đạo có 
thê là hiệp thế hay siêu thế. 

Thánh đề thứ ba dạy chúng ta rằng, sự diệt hay dập tắt ái (zznhä) tất yếu dẫn 
đến sự diệt của tái tục và khổ. Sự diệt của tái tục và khổ dẫn đến sự an lạc vĩnh 
viễn (sanfisukha), tức là Nibbãna. 

Thánh đề thứ tư dạy chúng ta răng, nhóm tám Thánh đạo là đạo đề là pháp dẫn 
đến sự dập tắt, hay diệt của tái tục và khổ. 

Khổ Thánh đề và khổ tập Thánh đề (nguyên nhân của khổ Thánh để) được gọi 
là đề hiệp thế (/okiya sacca):; pháp sau là nguyên nhân, pháp trước là quả. 

Diệt khổ Thánh đề và đạo Thánh đề đưa đến sự diệt khô được gọi là đề siêu thế 
(lokuftara sacca); và nữa, pháp sau là nguyên nhân, pháp trước là quả. 

Có chung một niềm tin ở Myanmar là cuộc sống của chúng sanh không đáng 
sống nếu không biết về uân (khandha), xứ (ãyatfana). giới (dhã#„), đề (sacca). Do 
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đó, nay chúng ta may mắn được học những pháp ấy. Chúng ta nên dùng chánh 
tinh tấn để biết chúng băng cách tu tuệ quán (bhãyanãmaya ñãna). 


Giải thích chỉ tiết: 

47. Etitha pana cetasika sukhumaripa nibbanag vasena ekiWnasaftafi dhamma 
dhammayatana dhammadhatu ` tỉ sankham gacchati. 

46. Manayatanam eva sattavinnanadhatuvasena bhÙJaqH. 

Ở đây, một sự giải thích chỉ tiết được chèn vào trong bảng tóm tắt tổng thể, 69 pháp 
bản thể gồm có 52 danh pháp, 16 loại sắc tế và Níp-bàn được xem là pháp xứ và pháp 
giới. Ý xứ được chia thành 7 thức giới. 

Tóm lược: 

49. Rupan ca vedanä sañna sesaceftaska tatha viññanam it pañc efe 
paRcakkhandhda tỉ bhaãs11a. 


50. Pañcupadanakkhandha tỉ, tatha tebhữmaka maia. 
Bhedabhavena Nibbanam, khandhasangahanissafam. 


5l. Dvararammana bhedena, bhavanf† ayatanani ca Dvaralamba-fa-d-uppanna- 
pAriyayena dhat†uyo 
52. Dukkham tebhimakam vaftam tanha samudayo bhave. Nirodho nãma nibbanam 


maggo lokuftaro ma1o. 


53.Mageayuttä phala c eVa cafUsaccaVvinissafa. 
Hỉ pañcappabhedena pavufto sabbasangaho. 


Sắc, thọ, tưởng, hành (là những danh sở hữu tâm ngoài ra thọ và tưởng) và thức (là 
tâm) — Năm nhóm này được gọi là năm uần. 

Cùng lời tuyên bố đó, đó là sắc (rupa). thọ (vedanđ), tưởng (sañna), hành (sankhara), 
thức (v/ZØãna), găn liền với ba cõi phàm [cõi Dục (KZma), cõi Sắc (Rñpa), cõi Vô sắc 
(Ari„pa) | được xem là năm thủ uấn (uân làm cảnh cho thủ). 

Vì Níp-bàn không có sự phân biệt (như là quá khứ, hiện tại, vị lai), Níp-bàn là pháp 
độc lập và nằm ngoài phạm trủ “uẫn'. 

Bởi vì sự phân biệt như 6 môn và 6 loại cảnh, có 12 xứ (cho sự sanh của tâm và sở 
hữu tâm). 

Phù hợp với 6 môn, 6 cảnh và 6 thức sanh ở 12 xứ, có 1§ giới. 

Hiện tượng vật lý thân kinh học sanh trong ba cõi hiện hữu thuộc về “khô Thánh đề". 
Ái là 'khổ tập Thánh để?. Nibbãna là “dứt khổ Thánh đế”. Tám chỉ đạo phối hợp với 4 
tâm đạo làm thành “đạo Thánh đề đưa đến sự dứt khô'. 
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Những danh pháp phối hợp với đạo và quả được loại ra khỏi bốn Thánh đề. 
Như vậy, bảng tóm tắt tổng thể đã được giải trong năm cách. 
lí Abhidhammatthasansahe Samuccayasangahavibhago nãma Saffamo paricchedo. 


Như vậy, kết thúc chương thứ bảy trong Abhidhammatthasangaha (Vô Tỷ Pháp Tập 
Yếu) với tựa đề Tương Tập Nhiếp. 


Câu hỏi ôn tập: 
I. _ Liệt kê 72 loại pháp thực tính siêu lý gọi là Vatthudhamma. 
Bồn pháp lậu (Zsava) là gì? Chúng làm chúng sanh bị say ra sao? 
Bồn pháp bộc (ogha) là gì? Chúng chôn vùi chúng sanh ra sao? 


Giải thích ý nghĩa của bốn pháp phối (yoga) và bốn pháp phược (gaha). 


Tỉ. CC 


Cái gì làm cho chúng sanh “thủ” mạnh mẽ trong cảnh và tà kiến? Tại sao kiến 
(đ¡/h) được phân biệt như ba loại “thủ”? 


6. Những pháp làm chướng ngại lớn (pháp cái) trong việc đắc thiền (/hãna), đạo 
(magga), quả (phaila) là những gì? 


7. _ Pháp tiềm thùy (amusaya) là gì? Chúng năm ở đâu? Mô tả bảy pháp tiềm thùy 
(anusay4). 

8. Mười pháp 'triền”, theo tạng Abhidhamma, trói buộc chúng sanh vào bánh xe luân 
hồi là gì? 

9... Mô tả mười pháp triền theo tạng Kinh. Chúng quấn chặt chúng sanh vào bánh xe 
luân hồi ra sao? 


10. Phiền não (#iesa) là gì? Mô tả mười loại phiền não. Chúng được nhân thành 1500 
phiền não ra sao? 


II. Tâm có nhân (hefu) hay chăng? Những nhân hay căn này là gì? 

12. Chi thiền là gì? Phận sự của nó là gì? Liệt kê những chi thiền. 

13. Ý nghĩa của đạo và chi đạo là gì? Trình bày những chi đạo đưa đến những cõi 
Khô. 

14. Ý nghĩa của “quyền” (indriya) là gì? Một nữ phàm nhân sở hữu bao nhiêu “quyền”? 

15. Chín lực (2zi2) là gì? Lực nào làm trưởng trong những người yếu? 


16. Sự khác biệt giữa quyền và trưởng là gì? Trình bày bốn trưởng đưa đến sự thành 
tựu. 
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17. Có bao nhiêu loại “thực” mà chúng ta cần để duy trì sự sống? Chúng duy trì sự 
hiện hữu ra sao? 


18. Liệt kê những điều kiện tất yếu để giác ngộ (đăng giác). Những pháp thực tính nào 
đại diện cho chúng. 


19. Con đường duy nhất để dứt khô và ưu là gì? Nêu chỉ tiết. 

20. Bốn chánh cần là gì? Giải thích chúng ta nên áp dụng “cần” ra sao? 

21. Năm pháp nghịch làm khích động, xao động! tâm là gì? Và năm pháp thuận hay 
“sức mạnh” mà chúng ta có thể tin vào làm an tịnh ý là gì? 

22. Bảy giác chi là gì? Chúng có thê được phát triển ra sao? 

23. Trình bày những pháp thực tính siêu lý tạo thành tám cho Thánh đạo. Đạo này có 
thể đưa đến đâu? 

24. Nêu chỉ tiết ba Thánh hữu học. Những pháp tu tập này có thể được áp dụng cho 
người tại gia không? 

25. Tất cả những hiện tượng vật lý thần kinh học trong toàn vũ trụ được phân thành 
năm uân ra sao? Ý nghĩa của sự phân loại này là gì? 

26. Tại sao Đức Phật giảng hai thời pháp về uân? Nibbãna có được gồm trong những 
uân nảy chăng? Tại sao? 

27. Tất cả pháp siêu lý có thể được xem dưới dạng 12 “xứ' (ãyøfana) ra sao? Trình 
bày những “xứ' này. 

28. Ý nghĩa của giới là gì? Tất cả pháp thực tính được phân loại thành 18 giới (dhãtu) 
ra sao? Ý nghĩa của những loại ấy là gì? 

29. Bậc tu tiến chắc chắn có thê thấy rõ trong pháp quán là linh hôn, tự ngã không thật 
sự tỒn tại ra sao? 

30. Bốn Thánh đề là gì? Chúng là những đề (sự thật) thiên nhiên vũ trụ chăng? Tại 
sao chúng được gọi là Thánh đế? 

31. Giải thích ngắn gọn về bốn Thánh đế. Những đề ấy dạy chúng ta những gì? 

32. Kiếp sống nhân loại không quan trọng, trừ khi hiểu về uẫn, xứ, giới và đế. Bạn có 
đồng ý với lời tuyên bố này? Nêu lý do. 


o0o 


1. Xao động = không yên 
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CHƯƠNG VIII: PACCAYA SAÑGAHA - DUYÊN NHIẾP 


*Paccaya` nghĩa là “nguyên nhân" hay “duyên trợ”. Pháp nào nương vào “pháp khác” 
(đặng sanh), pháp ấy gọi là pháp sở duyên (paccayuppanna), tức là pháp tùy thuộc, lệ 
thuộc hay phụ thuộc và nêu không nhờ “pháp khác ấy thì pháp sau không thể hiện bày. 


*Paccaya` là năng duyên, nguyên nhân hay duyên trợ của pháp sở duyên. 
*Paccayuppanna` là sở duyên, quả của năng duyên. 


Trong duyên trợ, pháp sở duyên (paccayuppanna), pháp năng duyên (paccaya) hoạt 
động hỗ trợ theo hai định luật: 


(1) Nó trợ cho quả chưa sanh đặng sanh, và 


(2) Nó củng cố làm cho quả đã sanh đặng vững vàng. 


Kệ Mở Đầu 
l1. Yesam sankhatadhammanam, ye dhamma paccaya yatha. Tam vibhagam 
th cdami, pavakkhami yatharaham. 


Pháp hữu vi (saikhafadhamm3) sinh ra do pháp duyên (paccayadhamna) bằng ý 
nghĩa sức mạnh của những duyên (paccayasarfi) khác nhau. Những pháp duyên, những 
pháp hữu vi và mãnh lực duyên đó sẽ được giải thích theo một cách thích hợp. 


Hai Cách Trợ 
2. Paficcasamuppadanayo pafthananayo e efi paccayasangaho duvidho veditabbo. 


3. Taftha tabbhava-bhavi-bhavakara-mattlopalakkhio paficcasamuppadanayo. 
Pafthananayo pana ahacca-paccaydfthtim arabbha pavuccar Ubhayam pana 
vomissetvã papañcenfi ÄcAriyä. 

Duyên nhiếp nên được hiểu theo hai cách: 

(1) Paficceasamuppada - cách liên quan tương sinh, y tương sinh hay liên quan nhân 
quả. 

(2) Patthana - cách duyên trợ, duyên tương quan, xứ hay vị trí (vì là nơi hội họp của 
những duyên). 

Trong số này, cách liên quan tương sinh (paficcasamuppäda) được đánh dẫu đơn 
giản là sự sinh khởi của một pháp nương vào một số pháp khác. 
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Cách duyên tương quan (pa//hãna) được phân tích, xem xét về những mãnh lực của 
duyên. 


Chư tiền bối đã thảo tỉ mỉ hai cách này bằng cách hòa trộn chúng. 


[Ví dụ, trong Visuddhimagøsa, chương XVII, 24 duyên tương quan được dùng làm 
sáng tỏ mỗi liên hệ giữa mỗi cặp của những chỉ trong 12 cách của liên quan tương sinh]. 


Cách thứ nhất, paficcasamuppäda (liên quan tương sinh), trình bày nguyên nhân và 
quả mà không đề cập nhân trợ cho quả sanh như thế nào. Tuy nhiên, định luật liên quan 
tương sinh (paƒiccasamuppađa) là một pháp rất quan trọng; mô tả mười một vị trí 
(paƒthana) hay duyên tương quan giải thích về năng duyên và sở duyên, tính thay đổi 
liên tục của sắc pháp và danh pháp. Nói cách khác, nó giải thích cách mỗi chúng sanh 
liên quan trong bánh xe luân hồi chịu trải qua vòng luân hồi khô dài vô tận (samsara). 


Cách thứ hai, paƒfhana (vị trí hay duyên tương quan) — duyên trợ không chỉ mô tả 
nhân và quả, mà cũng giải thích thế nào nhân trợ cho quả sanh. Thật tuyệt vời khi học 
về 24 cách duyên tương quan trợ tất cả sắc pháp và danh pháp do nhân và quả với minh 
họa cụ thê xảy ra trong đời sống thực. 


(1) Cách liên quan tương sinh (Paficcasamuppäda) (Vibh. Phần VI: Paccayakãra) 


Mười một mối liên quan tương sinh (liên quan nhân quả). (Vibh.255) 

4. Tattha (1) avi7a paccayä sankhara, (2) sankhara paccaya viññanam, (3) viññana 
paccaya nãma-ripam, (4) nãma-rữpa paccaya salayatanam, (5) salãyatana paccaya 
phasso, (6) phassa paccaya vedana, (1) vedana paccaya tanha, (S) tanhaã paccaya 
upadanam, (9) upadana paccaya bhavo, (10) bhavapaccaya jãñi, (1 l) jãfi paccayä jara- 
maraan-soka-parideva-dukkha-domanassupayasa sambhavamii. 

Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa sammudayo hof tỉ. 

Ayam ettha Paficcasamuppadanayo. 


Cách “paficcasamuppada` liên quan với nhân và quả được gọi chung là Định luật 

liên quan tương sinh. Trình bày toát yếu cách này như sau: 

(1) Vô minh duyên hành (awj/a paccayäa sankhara) là do (hay tùy thuộc vào) vô minh, 
trợ cho tư (cefana) hay nghiệp hành sanh. 

(2) Hành duyên thức (sa#khãra paccaya viññãngn) là do nghiệp hành (trong đời quá 
khứ), trợ cho thức quả hay tâm tái tục (trong đời hiện tại) sanh. 

(3) Thức duyên danh-sắc (viñnana paccaya nãma-rñpamn) là do thức quả sanh, trợ cho 
danh sở hữu (cerasika) và sắc nghiệp (kammajaripa) sanh. 

(4) Danh-sắc duyên sáu xứ (w„ma-rũpa paccayä salãyafanarh) là do danh-sắc sanh, 
trợ cho sáu xứ nội sanh. 
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(5) Sáu xứ duyên xúc (salãydfana paccaya phassø) là do sáu xứ nội sanh, trợ cho xúc 
(giữa xứ, 6 cảnh và thức) sanh. 


(6) Xúc duyên thọ (phassa paccaya vedan8) là do xúc (với 6 cảnh), trợ cho thọ sanh. 
(7) Thọ duyên ái (yedana paccaya tfatha) là do thọ, trợ cho ái sanh. 
(8) Ái duyên thủ (anhã paccayä upãdãnưm) là do ái, trợ cho thủ sanh. 


(9) Thủ duyên hữu (wpadana paccayã bhavö) là do thủ, trợ cho nghiệp hữu (kamưna 
bhava) và sanh hữu (upapaffi bhava) sanh. 


(10) Hữu duyên sanh (bhavapaccayä jãïi) là do nghiệp hữu trong kiếp hiện tại, trợ cho 
sanh hay tái tục (trong kiếp vị lai) sanh. 


(11) Sanh duyên lão-tử-sầu-khóc-khổ-ưu-ai hiện diện (jã# paccayã jarã-marapuam- 
soka-parideva-dukkha-domanassupayasa sambhavarfi) là do sanh (tái tục), trợ 
cho lão, tử, sầu, khóc, khổ, ưu, a1 sanh. 


Vì thê sanh cả khôi khô này nữa ở vị lai. 


Đây là cách của liên quan tương sinh. 


Giải theo Pa{{häna, duyên trợ hay duyên tương quan 


1. Vô minh duyên hành (øwj/a paccaya sankhaãra) (thuộc thời quá khứ) 


Vô minh (av//4) trợ duyên cho nghiệp hành (sazkhar4a) sanh, hay nói cách khác, 
nghiệp hành (sa#khar4a) sanh do nương vào vô minh (av777đ). (Vibh.257) 

Ở đây, “44wÿja ” vô minh là ảo tưởng, mê mờ, không biết pháp đáng biết. Vô minh 
(avi77/4) là sở hữu s1 (moha cefasika) hiện diện trong 12 tâm bất thiện (akusala cifa). Si 
(moha) là nhận thức tối tăm của chúng sanh và làm mù không cho thấy bản thê thực 
tính của cảnh. Như thấy các pháp hữu tưởng và vô tưởng có vẻ là thường (wcca), lạc 
(sukha), ngã (afía), tịnh (subha), trong khi thực tế thì các pháp thật sự là vô thường 
(anicca), chịu khô (dukkha), vô ngã (anaf/4) và bắt tịnh (zsubha). 


Theo Kinh (Su/ana), Đức Phật có giải thích: S1 ứnoha) là vô mình (av7/74), không 
biết về bốn Thánh đề. Theo Abhidhamma, vô minh (zvj//đ) hay sĩ (moha) là không biết 
về những nhóm uân (khandha) - xứ (ãyafana) quá khứ (kiếp quá khứ), những nhóm uẫn 
(khandha) - xứ (ãyafana) vị lai (kiếp vị lai), sự kết nối phía trước và sự kết nối phía sau 
của những nhóm uân (khandha) - xứ (ãyafana) hiện tại (kiếp trước và kiếp sau), liên 
quan nhân quả của paficcasamuppäada là pháp gồm nghiệp (kammna) và quả của nghiệp. 


Có tám chi quan trọng bị vô minh (av772) ngăn che làm cho chúng sanh không đặng 
biết bản thể thực tính của chư pháp. Đó là: 1) khổ đế (dukkhã sacca); 2) tập để 
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(samudaya sacca); 3) diệt đề (mirodha sacca); 4) đạo đề (magga sacca); 5) uân 
(khandha) quá khứ và những nhóm xứ (ãyafana); 6) uân vị lai và những nhóm xứ; 7) 
điểm đầu và điểm cuối của uân và những nhóm xứ hiện tại; 8) pháp liên quan tương 
sinh (paficcasamuppada) là gồm nghiệp (kamưna) và quả của nghiệp. 


Hành (saäkhãra) nghĩa là nghiệp hành (kamma sankhära) hay 29 tư (cetanä) phối 
hợp với 17 tâm thiện hiệp thế (/okiyakusala cửa) và 12 tâm bất thiện (akusalacira). 
Chỉ cho phúc hành (œññãbhisankhãra), phi phúc hành (apuññäbhisankhãra) và bất 
động hành (anefjabhisankhara). 


(1) Phúc hành (ouññabhisankhara) đại diện cho 13 tư (cefana) phối hợp với 8 tâm đại 
thiện (mahãkusala cia) và 5 tâm thiện sắc giới (rpãvacarakusala ciffa). Gọi 
chung là “phúc hành" vì nó trợ cho danh uân quả thiện (vipãka nãmakkhandha) và 
sắc bị tạo (kaƒattã rũpa) sanh trong cõi Dục (Kama loka) và cõi Sắc (Ripa loka). 


(2) Phi phúc hành (apuñããbhisankhära) đại diện cho 12 tư (cefanã) phỗi hợp với 12 
tâm bất thiện (akusala cirra), được gọi chung là “phi phúc hành" vì nó trợ cho danh 
uấn quả bất thiện (vipaka namakkhandha) và sắc bị tạo (kafattã rũpa) sanh trong 4 
cõi Khô (1päya loka). 


(3) Bất động hành (znefj/ãbhisankhära) đại điện cho 4 tư (ceftan3) phỗi hợp với 4 tâm 
thiện vô sắc giới (aripävacara kusala cia), được gọi chung là “bất động hành” vì 
nó trợ cho sự sống bất động vô sắc (aripa). 


Tóm lại, hành (sanøkhara) đại diện cho 29 loại nghiệp (kamưna) phối hợp với 17 tâm 
thiện hiệp thế (/okiya kusala của) và 12 tâm bất thiện (akusala cita). 


Vô minh (zv//a) duyên cho hành (sankhar4a) sanh ra sao? 


Vì không biết về nghiệp và quả của nghiệp, chúng sanh phạm vào những hành vi bất 
thiện vì lợi ích bản thân nhất thời. Do những suy nghĩ ảo tưởng về dục lạc, thiền lạc là 
những dạng hạnh phúc thật sự, chúng sanh thực hiện xả thí (đãn4), g1ữ giới (57/2) và tu 
tiễn (bhãvana) đề đạt đến những hạnh phúc ấy trong kiếp hiện tại hay những kiếp vị lai. 
Dù cho chúng sanh tích lũy cả hai nghiệp hành (kammna sankhãra) thiện và bắt thiện thì 
đều là quả của sự không biết hay ảo tưởng, tức vô minh (zv/2). 


Có một sự giải thích luân phiên như vây: Khi dòng danh pháp của chúng sanh hữu 
tưởng bị nhiễm đầy vô minh, tư (cefan3) của vị ấy làm sản sanh nghiệp (kamma) với 
mãnh lực tạo ra quả trong những kiếp sống vị lai. Do đó, vô minh được xem là duyên 
chính cho nghiệp hành (kazmna sankhara). Vô minh thì vượt trội trong những nghiệp 
bắt thiện, trong khi vô minh là pháp tiềm thùy (avjj/ãnwsaya) trong những nghiệp thiện 
hiệp thế. Do đó, cả hai nghiệp hành (kamưna sankhãra) thiện hiệp thế và bất thiện sanh 
do nương vảo vô minh (avi774). 
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2. Hành duyên thức (sa2khãra paccayä viññãnamn) (thuộc thời quá khứ - hiện tại) 


Nghiệp hành (kamưnasankhara) trợ duyên cho thức quả (vi7ñ5ãnđm) sanh, hay nói 
cách khác, “thức quả" sanh là do nương vào “nghiệp hành". (Vibh.258) 


Ở đây, nghiệp hành (kammasankhära) nghĩa là 29 tư-cetanä (kamma) phối hợp với 
17 tâm thiện hiện thế (lokiyakusala c1ra) và l2 tâm bất thiện (akusalacitra). 


Thức (viZñãnam) ở đây nghĩa là tâm tái tục là quả đầu tiên của nghiệp hành. Nhưng 
hành (sa»khãra) tiếp tục tạo tâm quả (vi»ãka cia) xuyên suốt cả kiếp sống mới. Do 
đó, tất cả 32 tâm quả hiệp thế (/okiya vipäka ciita), được tạo ra bởi 29 tư (kamưma), 
tượng trưng cho thức quả là quả trực tiếp của hành (saäkhãra). 


Do đó, liên quan tương sinh (pa/iccasamuppäda) thử hai nên được hiểu như sau: 


Vào thời tái tục (paƒ/isandhi kaia), LÌ tư bất thiện lakusaka ceftana (trù tư điệu cử - 
uddhacca cefana)] và 17 tư thiện hiệp thê [Jokiya kusala cefanä (ngoài 2 tư thần thông 
— abhïifñna cefana)] trợ cho 19 tâm tái tục sanh. 


Vào thời bình nhật (payaf/ikza) tắt cả 12 tư bất thiện (akusala cefan3) và 17 tư thiện 
hiệp thê //okiya kusala cetanä (ngoài 2 tư thân thông — abhiññä cetanä)] tiễp tục trợ 
cho 32 tâm quả hiệp thế (/okiya vipäka cifa) sanh. Điều này có thê được tách ra như 
sau: 


(1) Phi phúc hành (aøuññabhisankhara) tức 12 tư bất thiện (ak„sala cefan8) trợ cho 
7 tâm quả bắt thiện (akusala vipãka citfa) sanh. 


(2) Phúc hành (puññabhisankhara) tức 8 tư đại thiện (maha kusala cefanđ) và 5 tư 
thiện sắc giới (rupãvacara kusala cefana) trợ cho 8 tâm quả thiện vô nhân (kusala 
ahetuka vipäka ciia), 8 tâm đại quả (mahãvipäka cia) và 5 tâm quả sắc giới 
(ruủpävacara vipaRa ciffa) sanh. 


(3) Bất động hành (anen/abhisankhara) tức 4 tư vô sắc gIỚI (gruÐãvacara cefana) 
trợ cho 4 tâm quả vô sắc (arữpävacara vipäka ciffa) sanh. 


Do đó, từ sát-na đầu tiên khi thụ thai trong bảo thai người mẹ, tâm nghiệp quả của 
phôi thai đang hoạt động và nó tiếp tục hoạt động như tâm hữu phần và tâm nhãn thức, 
nhĩ thức, v.v... xuyên suốt cả kiếp sống mới. Dĩ nhiên, cuối cùng nó kết thúc bằng tâm 
tử. 


3. Thức duyên danh-sắc (viññana paccayä nãma-rñpan) (thuộc thời hiện tại) 


Thức (y/7anam) trợ duyên cho danh-sắc (nãma-riparn) sanh, hay nói cách khác, 
“đanh-sắc” sanh là do nương vào “thức”. (Vibh.259) 


~~~ 


Trong bước (2.), thức (v¡7ñanam) chỉ riêng cho quả thức, ở đây thức nêu cả hai quả 
thức (vipaka viññana) và nghiệp thức (kamna viññana). 
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- Quả thức (vipäka viññãna) nghĩa là 32 tâm quả hiệp thế (/okiya vipäka cifra) đã đề 
cập trong pháp liên quan tương sinh thứ hai. 


- Nghiệp thức (kamma viññãna) nghĩa là tâm (ciza) phôi hợp với nghiệp tư (cefanã 
kamma) và nó nhắc lại 29 nghiệp thiện và bất thiện đã được trình bày là hành 
(sankhära). Việc yêu cầu tham khảo ngược vì chỉ có nghiệp thiện (kusalakamưna) và 
nghiệp bắt thiện (akusalakammna), mà không có tâm quả (vipäkacifa), có thể trợ cho 18 
loại sắc nghiệp (kamưnaja rñpa) sanh. 


Trong danh-sắc (nama-ripa), danh pháp (nma) chỉ cho 35 sở hữu tâm (cefasika) 
phối hợp với 32 tâm quả hiệp thế (/okiya vipäka cia). Về uẫn (khandha), 35 sở hữu 
tâm đại diện cho 3 danh uẫn - đó là thọ uấn (vedanakkhandha), tưởng uân 
(saññãkkhandha) và hành uân (sankhärakkhandha). Phần thứ hai, sắc pháp (ru„pam). 
chỉ cho 18 thứ sắc pháp do nghiệp trợ tạo (kammaja rñpa). 


Tóm lại, 32 thức quả hiệp thế (/okiya vipäka viññãna) trợ cho 35 sở hữu tâm 
(cefasika) hay 3 danh uẫn (w„ãmakkhandha) sanh, trong khi 29 nghiệp thức 
(kammaviññana) trợ cho 18 thứ sắc nghiệp (kamma7a rủpa) sanh. Hiện tượng này là 
pháp liên quan tương sinh thứ ba. 


Chúng ta nên nhớ răng nghiệp (kammna) bắt đầu trợ cho tâm quả (vipãkaciffa) và sắc 
nghiệp sanh vào sát-na đầu tiên khi thụ thai trong bào thai của người mẹ, khi tâm quả 
được hình thành phối hợp với cefasika (sở hữu tâm là 3 danh uẫn-ãmakkhandha) được 
hình thành cùng lúc và nó tiếp tục trợ như thế không ngừng vào mỗi tiểu sát-na cho đến 
khi tử. Từ khi sắc nghiệp (kamưngja rũpa) tạo thành sắc uẫn và những tâm quả (vi2äka 
ciira) là thức uẫn (viãñãnakhandha), chúng ta có tất cả năm uân hiện hữu cho một phôi 
thai xuất hiện như một chúng sanh hữu tưởng. 


Đến đây, tức là cho đến pháp liên quan tương sinh thứ ba, chúng ta thấy vô minh 
(av//ä) trợ duyên cho những nghiệp khác nhau sanh, nó lần lượt trợ cho 32 tâm quả 
hiệp thế (/okijya vipãka cita), 18 thứ sắc nghiệp (kammgja rũpa). Đến lượt 32 tâm quả 
hiệp thế (okiya vipäka cita) trợ cho 35 sở hữu tâm, tức là 3 danh uẫn. Tâm quả (vi2äka 
ciffa) tượng trưng cho thức uân (viZããnakkhandha); sở hữu tâm tượng trưng cho thọ 
uẫn (vedanäkkhandha), tưởng uân (saññãkkhandha) và hành uân (sankhärakkhandha): 
và sắc nghiệp (kamưngja rñpa) tượng trưng cho sắc uân (ripakkhandha), nay chúng ta 
có tất cả năm uân cho phôi thai mới tự biêu lộ là một chúng sanh hữu tưởng. 


Dù sao, tất cả năm uẫn (pañcakhandha) chỉ được tạo thành trong ngũ uân hữu 
(pañcavokaärabhava). đó là những cõi đó, nơi mà tất cả năm uân được tìm thấy; trong 
tứ uấn hữu (caøvokärabhava), là những cõi Vô sắc là nơi mà chỉ có 4 danh uân được 
tìm thấy, tức là nghiệp (kazưna) chỉ trợ cho tâm quả (vi»ãkacifa) và sở hữu hợp 


(cefasika) sanh; trong nhất uẫn hữu (ekavokaärabhawa) - là cõi Vô tưởng (Asañnasaffa) 
là nơi mà chỉ có sắc uân được tìm thấy, tức là nghiệp (kamna) chỉ trợ duyên cho sắc 
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pháp sanh. Trong Chương VI liên quan đến “Tiến trình của sắc pháp sinh khởi trong 
mỗi chúng sanh (rữpa pavaffikkama)”, trong những sắc nghiệp (kømaja rñũpa) này, bọn 
sắc mạng chín pháp (/?wia navaka kalãpa) làm phận sự là sắc tái tục (pafisandhi rũpa) 


~~~ 


ở cõi Phạm thiên vô tưởng (asañña satta Brahma). 


Lưu ý, chỉ có 4 danh uân sanh trong cõi Vô sắc (Arzpa loka), chỉ có sắc uân trong 


cối Vô tưởng (Asañna loka); tất cả năm uẫn sanh trong cối Dục (Kđng loka) và cõi Sắc 
(Ripa loka). 


4. Danh-sắc duyên sáu xứ (näma-rñpa paccayä salãyatfanưm) (thuộc thời hiện tại) 


Danh-sắc (nãma-rữpam) trợ duyên cho sáu xứ (sajãyafanam) sanh, hay nói cách 
khác, “sáu xứ” sanh do nương vào “danh-sắc?. (Vibh.260) 


Danh-sắc (nữma-rữpam) ở đây chỉ cho 35 sở hữu tâm (cefasika) [là 3 danh uấn 
(nãmakkhandha)J phối hợp với 32 tâm quả hiệp thê (Jokiya vipäka ciia) và 18 thứ sắc 
nghiệp (kammg7a rupa) như đã nêu trong pháp liên quan tương sinh thứ ba. 


Sáu xứ (sajayafanzm) chỉ cho sáu xứ nội (4/haffikayafana) — đó là nhãn xứ 
(cakkhaydtana), nhĩ xứ (sotayatana), tỷ xứ (ghanãyafana), thiệt xứ (7ivhaãyafana), thần 
xứ (kãyäyafana) và ý xứ (manãyatana). Năm “xứ” đầu tương ứng với 5 sắc thanh triệt 
(pasãda rũpa) là sắc hiện điện trong 18 sắc nghiệp (kammaja rñpa). Ý xử (manãyafana) 
ở đây đại diện cho 32 tâm quả hiệp thế là pháp liên quan nhân quả mà chúng tôi đang 
trình bày. 


Chúng ta từng thấy trong pháp liên quan tương sinh (liên quan nhân quả) thứ ba rằng 
35 sở hữu tâm (cefasika) sanh là quả của 32 tâm quả hiệp thế. Nay chúng ta thấy răng 
35 sở hữu tâm trợ ngược lại cho 32 tâm quả hiệp thế sanh. Điều này minh họa rằng 
chúng liên quan lẫn nhau như “hỗ tương duyên" (aññamaññapaccaya) là cách trợ qua 
lại giữa tâm (c7/4) và sở hữu tâm (cefasika). 


Trong cõi Dục, danh-sắc (w„na-ruipam) trợ cho cả sáu xứ sanh; trong cõi Sắc, chỉ có 
ba xứ sanh — nhãn, nhĩ và ý xứ; trong cõi Vô sắc, chỉ có danh pháp (nđm4) trợ cho ý xứ 
(manaydfana) sanh. 


5. Sáu xứ duyên xúc (sajãyafana paccayäã phasso) (thuộc thời hiện tại) 


Sáu xứ (sajãyafanam) trợ duyên cho xúc (phassa) sanh, hay nói cách khác, “xúc" 
sanh là tùy thuộc vào “sáu xứ”. (Vibh.261) 


Sáu xứ (sa/ayafana) nghĩa là sâu xứ nội (4//haffikãayafana) như trên. 


Xúc (phassa) ở đầy chỉ cho sở hữu xúc (phassa cefasika) hiện diện trong 32 tâm quả 
hiệp thế (lokiya vipaka ci1a). 
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Khi cảnh sắc đối chiếu hay dội vào nhãn xứ (cakkhäyœana). nhãn thức 
(cakkhuviññãna) sanh tại điểm tiếp xúc trong sự phối hợp với 7 sở hữu biến hành 
(sabbacitta cefasika) bao sồm xúc (phassa) và thọ (vedana). Xúc (phassa) này cung 
cấp sự hội họp (saägari) của tâm và những chi danh pháp với cảnh sắc tại nhãn xứ. Nó 
đánh dấu sự hội họp; hoặc sự xúc chạm của nhãn xứ, cảnh sắc và nhãn thức. Vì nó sanh 
tại nhãn xứ, nó được gọi là nhãn xúc (cakkhusamphassa). Do đó, nhãn xứ 
(cakkhaydtana) trợ cho nhãn xúc (cakkhusarmnphassa) sanh; nhĩ xử (sofaãyafana) trợ cho 
nhĩ xúc (sofasamphassa) sanh; tỷ xứ (ghãnaãyafana) trợ cho tỷ xúc (ghãnasamphassa) 
sanh; thiệt xứ (7vhaãyafana) trợ cho thiệt xúc (vhasamphassa) sanh; thân xứ 
(kayäãyafana) trợ cho thân xúc (kayasamphassa) sanh; ý xứ (manäyatfana) trợ cho ý xúc 
(manosamphassa) sanh. “Samphassa” đồng nghĩa với “phassa” — tức xúc chạm. 


Ngoài năm xứ (hay giác quan) thì không thể có xúc; và ngoài xúc thứ sáu, hay tâm, 
thì không thể có ý xúc. 


6. Xúc duyên thọ (phassa paccayä vedanä) (thuộc thời hiện tại) 


Xúc (phassa) trợ duyên cho thọ (veđdan4) sanh, hay nói cách khác, “thọ” sanh là do 
nương vào “xúc”. (Vibh.262) 


Xúc" ở đây là sở hữu xúc (phassa cefasika) phỗi hợp với 32 tâm quả hiệp thế (okiya 
vipđka ciifa) như đã trình bày trong pháp liên quan tương sinh thứ năm. Thọ (vedan4) 
cũng là sở hữu thọ (vedanä cefasika) phối hợp với 32 tâm quả hiệp thế (/okiya vipäka 
C1114). 


Khi nào xúc (phassa) sanh thì thọ (yedan3) cũng đồng sanh, “xúc” và “thọ? đồng sanh 
trong cùng một tâm, trợ duyên bởi cùng “xúc? ấy. Dù chúng cùng sanh, xúc (phassa) 
được xem là nhân và “thọ” là quả. Phù hợp với 6 loại “xúc” được liệt kê trong cách liên 
quan tương sinh trước, có 6 loại thọ (yedam4). 

Nhãn xúc (cakkhusamphassa) trợ cho thọ nhãn xúc (cakkhusamphassaja vedana) 
sanh. 

Nhĩ xúc (sofasamphassa) trợ cho thọ nhĩ xúc (sofasammphassaja vedan4) sanh. 

Tỷ xúc (ghãnasamphassa) trợ cho thọ tỷ xúc (ghãnasamphassa7a vedang) sanh. 

Thiệt xúc (77vhãsamphassa) trợ cho thọ thiệt xúc (//vhasamphassa7a vedanđ) sanh. 

Thân xúc (kayasamphassa) trợ cho thọ thân xúc (kayasanphassaja vedana4) sanh. 

Ý xúc (manosamphassa) trợ cho thọ ý xúc (manosamphassajä vedan3) sanh. 

Thọ nhãn xúc (cakkhusamphassajä vedana) nghĩa là thọ (vedana) trong nhãn thức 
(cakkhu viññana) sanh ra do nhãn xúc (cakkhusamphassa) là xúc trong nhãn thức. 
Những thọ còn lại nên được hiểu tương tự. 
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7. Thọ duyên ái (vedanä paccayä tanh3) (thuộc thời hiện tại) 


Thọ (veđan4) trợ duyên cho ái (/ahđ) sanh, hay nói cách khác, “ái” sanh là do nương 
vào “thọ”. (Vibh.263) 


Thọ (veđana) ở đây nghĩa là 6 loại thọ đã liệt kê ở trên như thọ nhãn xúc 
(cakkhusamphassaja vedana), thọ nhĩ xúc (sotasamphassaja vedana) và v.v... Pháp 
liên quan tương sinh giải thích mỗi chúng sanh đi quanh quanh trong vòng luân hồi, 
nhân trợ cho quả sanh và quả trở thành nhân lần nữa trợ cho quả của nó ra sao. Một số 
tác giả thích lấy tất cả thọ (vedan3) phôi hợp với 81 tâm hiệp thế (/okiya cizra) làm 
duyên, khi thọ (veđan4) đóng vai trò làm nhân ở đây. 


Bây giờ, ái (7h) sinh khởi là quả của thọ (vyeđan4đ) cũng là một trong 6 loại — tức 
là ái sắc (rữpa tanhã) tức ái cảnh sắc, ái thinh (sadda tanh3) tức ái cảnh thinh, ái khí 
(gandha tanha) tức ái cảnh khí, ái vị (rasa tanhđ) tức ái cảnh vị, ái xúc (phoƒthabba 
tanha) tức ái cảnh xúc, ái pháp (dhamma tanha) tức ái cảnh pháp. 


Mỗi loại ái trở thành nhóm ba dựa theo: dục ái (kãmaranh3) là ái cảnh dục; hữu ái 
(bhavatanhä) là ái thiền sắc, thiền vô sắc và cõi Sắc, cõi Vô sắc, tức là ái tương ứng với 
thường kiến (sassafadiffhi); hay phi hữu ái (vibhavartanh3) là ái sự đoạn tận, mất hết, 
tiêu hết, tức là ái tương ưng với đoạn kiến (uccheda diffh¡). Trong sự đa dạng này, pháp 
bản thê thực tính của tất cả ái đều bắt nguồn từ sở hữu tham (/obha cefasika) là pháp 
phối hợp với § tâm căn tham (/obhamiila cita). 


Mặc dù ái được phân biệt bằng lối cảnh, thật ra, bản thân ái (zanhã) tùy thuộc vào 
thọ (vedanä), mà thọ ấy sanh qua sự xúc chạm với cảnh. Khi chúng sanh trải qua một 
lạc thọ, chúng sanh hưởng lạc thọ đó và mong muốn cảnh duy nhất đến mức khơi dậy 
lạc thọ về nó. Mặt khác, khi chúng sanh trải qua một khổ thọ, chúng sanh có một mong 
muốn thoát khỏi sự khổ và mong mỏi có một lạc thọ đề thay thế khổ thọ. Xả thọ có 
trạng thái là thư thái, thản nhiên, và đây cũng trở thành một đối tượng của ái. 


Do đó, 3 loại thọ (vedaø4) trợ duyên cho những loại ái (h4) khác nhau sanh. 


Sáu loại ái này tồn tại nội phần (là bên trong ta) và ngoại phân (là bên trong người 
khác), thành ra 12 loại ái. Chúng trở thành 36 khi xét theo quá khứ, hiện tại và vị lai. 
Khi chúng được nhân cho 3 loại ái đã liệt kê là tập để (samudaya sacca), chúng thành 
106 loại ái (anha). 


Ba loại ái đã liệt kê là tập đề (samudaya sacca) như: 
(1) Dục ái (kđna tanha) ái, ưa thích cảnh dục, những khoái lạc. 


(2) Hữu ái (bhava tfanha) át, ưa thích cảnh dục, những khoái lạc phối hợp với thường 
kiến, v.v... hưởng những khoái lạc và nghĩ răng chúng tồn tại lâu dài, bất diệt, bất 
tử. 
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(3) Phi hữu ái (vibhava tfanha) á1, ưa thích cảnh dục, những khoái lạc phối hợp với đoạn 
kiến, v.v... hưởng những khoái lạc và nghĩ răng tất cả đều tiêu diệt không còn sau 
khi tử. 

Về cơ bản, tất cả những cách khác nhau của ái (anhã) đại diện cho tham là pháp 
phối hợp với 8 tâm căn tham (/obhamunla cit/a). 


8. Ái duyên thủ (tanhã paccayä upädãnam) (thuộc thời hiện tại) 


Ái (anhã) trợ duyên cho thủ („pãäãnazm) sanh, hay nói cách khác, “thủ” sanh là do 
nương vào “ái”. (Vibh.264) 


Ái (tanhã) ở đây chỉ cho 6 loại ái trên 6 cảnh — đó là ái sắc (rữpa fanh3), ái thình 
(sadda tanha), ái khí (gandha tanha), á1 VỊ (rasa tanha), ái xúc (phof†thabba tanha), ấI 
pháp (dhamma tanhã) hay nó có thể được thực hiện như 108 cách ái như đã mô tả trong 
pháp liên quan tương sinh thứ bảy. 


Thủ (upadana) đại diện cho 4 loại thủ - tức là dục thủ (kmwupadana), tà kiến thủ 
(dijthupädäna), giới cẫm thủ (silabbatupädäna) và ngã chấp thủ (atavãdupädäna) đã 
được trình bày trong Chương VỊ. 


Trước tiên, chúng ta xem xét sự sanh của dục thủ (kmwupaäaãna) là quả của ái (anh). 
Dục thủ (kđmupadäng4) là sự khao khát mạnh mẽ hay thủ, bám dai dăng vào 5 cảnh và 
về cơ bản nó là tham (/obña) hiện diện trong 8 tâm căn tham (lobha mủila ci1a). 


Do đó, chúng ta thấy rằng cả hai nhân (là ái-ranhã) và quả (là dục thủ-kãmupädãna) 
lần lượt đại điện cho tham (/obha). Tham có thể thành nhân cũng như quả ra sao? Phần 
giải thích có 4: 

(1) Ái ứanhä) thì yêu hơn dục thủ (kãmupãđãna) về cường độ. Khi chúng ta thấy một 
cảnh dục lạc, sự mong mỏi yếu ớt ban đầu đối với cảnh là ái (anha). Khi tham tăng 
cao, nó được phát triển bằng cách “xúc” cảnh lặp đi lặp lại, được gọi là dục thủ 
(kamupadamnd). 

(2) Những nhà chú giải khác có nhận định rằng sự khao khát đạt một cảnh là ái (anh) 
và sự dính mắc mạnh mẽ hay đeo đuôi (upadana) cảnh sau khi bắt cảnh, đó là dục 
thủ (kamupadaãmng). 

(3) Hơn nữa, ái (zanhã) là pháp đối lập với thiểu dục, thanh đạm (zppicchaiđ) tức sự 
giản dị, không cầu kỳ, trong khi dục thủ (&ãmupãdãna) thì đối lập với sự vừa lòng, 
tri túc, mãn nguyện (sanfuJ£hi14). 

(4) Ái (anh) là nhân của khổ, gặp khi đạt được sự giàu có, trong khi dục thủ 
(kãmupädãna) là nhân của khô, gặp khi bảo vệ sự giàu có. 


Do đó, nói một cách thích hợp rằng dục thủ (kđwupadaäna) sanh là quả của ái (anh). 
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Chúng ta phải giải thích thêm làm thế nào 3 thủ còn lại sanh là quả của ái (fawh2). 
Những pháp thủ này là tà kiến thủ (đ/huupädãna) là bám chặt vào nhận định sai, giới 
cắm thủ (silabbafupadana) là bám chặt vào tà giới như hành theo hạnh bò và chó và 
ngã chấp thủ (z/avadupädãna) là bám chặt vào thuyết bản ngã (z/ra) hay linh hôn. 


Bám chặt vào thuyết bản ngã (z4) hay cái tôi hiện hữu là đồng nghĩa với thân kiến 
(sakkãyadifthi) tức sự bám chặt về bản thân, cho năm uần là một “chúng sanh” hay là 
“ta”. Niềm tin này rõ ràng là hậu quả của ái (aw„h»Z) về tự ngã. Với những ai hành theo 
hạnh bò và chó hay những cách thực hành vô ích khác như là ngủ trên gal, thực hành 
như vậy để cải thiện tự ngã của họ ra khỏi sự dính mắc vào tự thân. 


Do đó, theo pháp liên quan tương sinh ái (/2hđ) trợ cho thủ („ãäãnđm) sanh được 
chứng minh. 


9, Thủ duyên hữu (upädäna paccayä bhavo) (thuộc thời hiện tại) 


Thủ (upadana) trợ duyên cho hữu (bhavö) sanh, hay nói cách khác, “hữu” sanh là do 
nương vào “thủ”. (Vibh.265) 


Thủ có 4 - đó là dục thủ, tà kiến thủ, giới cắm thủ và ngã chấp thủ - như vừa trình 
bày trong pháp liên quan tương sinh thứ tám. 


Hữu (bhaxa) dịch là có. 
-_ Bhavaffi = Bhavo: Còn hay có, gọi là hữu. 
-_ Bhavati etasmáđfi = Bhavo: Nương nhờ mới có, gọi là “hữu'. 


Hữu (bhava) theo nghĩa đen là “trở thành”, hay “hiện bày”. Ở đây có nghĩa là tiễn 
trình năng động của nghiệp làm cho trở thành hay làm cho có, nên gọi là “nghiệp hữu” 
(kammabhava) và tiễn trình thụ động của nghiệp quả hiện bày hay có ra, nên gọi là 
“sanh hữu" (upapaffibhava). 


Nghiệp hữu (kamma bhava) bao hàm tất cả nghiệp thiện và nghiệp bất thiện đưa đến 
kiếp sống mới. Nó gồm 29 tư (ceanä) thiện và bắt thiện phối hợp với 17 tâm thiện hiệp 
thế (lokiya kusala cia) và 12 tâm bất thiện (akusala cira), đó là 29 nghiệp (kamma) 
tương tự với hành (sa#khara) đã được giải thích trong pháp liên quan tương sinh thứ 
nhất. Chỉ khác giữa “hành” và “nghiệp hữu' là “hành” liên quan đến kiếp sống quá khứ 
và “nghiệp hữu' liên quan đến kiếp sông hiện tại. 

Sanh hữu (upapatribhava) bao hàm tiến trình tái tục. Về cơ bản, sanh hữu đại diện 
cho 32 tâm quả hiệp thế (/okiya vipäka cifra), 35 sở hữu hợp (cefasika) và 18 thứ sắc 
nghiệp sanh (kammaja rũpa) ở cõi Dục. Lưu ý rằng, những pháp thực tính này giống 
như pháp thực tính của thức (viãñãna) và danh-sắc („ãma-ripa) trong pháp liên quan 
tương sinh thứ nhì và thứ ba. 
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Như hành (saøkhara) trợ cho thức (vi7ñana) và danh-sắc (nãma-rũpa) sanh trong 
quá khứ, nghiệp hữu (kamưna bhava) trợ cho sanh hữu (upapaffi bhava) sanh ở vị lai. 


Ở đây, thủ (pãđãna) là một duyên trợ cho nghiệp hữu (kamưna bhava), dưới sự tác 
động của thủ („pZđãna). Thủ tham gia vào hành động để được những gì mà nó mong 
muốn một cách mạnh mẽ và với cách ấy, nó tích lũy cả hai nghiệp thiện và bắt thiện. 
Những nghiệp này trợ cho 32 tâm quả hiệp thế (/okiya vipäka cia), 35 sở hữu hợp 
(cetasika) và 18 thứ sắc nghiệp sanh (kamưnaja rñpa) ở vị lại. 


Thủ („„aäãna) cũng là một duyên trợ cho sanh hữu (upapaffi bhava) vì cùng pháp 
thủ đưa chúng sanh trở lại vòng tái tục trong một trạng thái quyết định bởi nghiệp của 
nó. 


10. Hữu duyên sanh (bhava paccayä jđfi) (thuộc thời hiện tại — vỊ la) 


Hữu (bhava) trợ duyên cho sanh (7đ) sanh, hay nói cách khác, sanh (7đ?) sanh ra là 
do nương vào “hữu”. (Vibh.266) 


Hữu (bhava) ở đây nghĩa là nghiệp hữu (kamưna bhava). Nó bao hàm 29 loại nghiệp 
thiện và bất thiện như đã trình bày trong pháp liên quan nhân quả thứ chín. 


Sanh (Z) có nghĩa là sanh hay sanh hữu (upapafri bhava). Từ lúc tái tục cho đến tử, 
suốt kiếp sông mới, nghiệp hữu (kamưna bhava) trợ duyên cho sự sanh của 32 tâm quả 
hiệp thế (/okiya vipäka cia), 35 sở hữu tâm (cetasika) phối hợp với tâm quả hiệp thế 
và 18 sắc nghiệp (kammaja rñpa) làm nên sanh hữu (upapari bhava). Những tâm 
(cửa), sở hữu tâm (cefasika) hiệp thế và sắc nghiệp (kamưmuaja rñpa) này bao gồm tất 
cả 20 dạng tiến trình tái tục trong 31 cõi. 


Do đó, xuyên qua nghiệp hữu (kamưna bhava) thiện và bất thiện trợ cho sanh hữu 
(upapatfi bhava). Pháp liên quan tương sinh thứ mười kết hợp với pháp thứ hai và thứ 
ba; thực ra chúng dạy cùng một điều, đó là nghiệp (kamzn4) là nhần của sanh. 


11. Sanh duyên lão-tử-sầu-khóc-khô-ưu-ai hiện diện (jZ/i paccayä jarã-maraan- 
soka-parideva-dukkha-domanassupayasa sambhavanfi) (thuộc thời vị lai) 

Sanh (ø) trợ duyên cho sự sanh của lão (7ar4), tử (maraa), sầu (soka), khóc 
(parideva), khổ (d„kkha) (khổ thân), ưu (domanassa) (khổ danh), ai (upayasa) 
(Vibh.267-273). Trên thực tế, chỉ cho sự sanh của 32 tâm quả hiệp thế (/okiya vipäka 
cửa), 35 sở hữu tâm (cefasika) và 18 sắc nghiệp (kammmaja rũpa). 

Bây giờ, mỗi pháp siêu lý (parzmatha) đều có trạng thái của sanh („ppzđa), trụ 
(hi) và diệt (bhanga). Do đó, sau sanh và trụ thì diệt chắc chắn phải theo sau. Trạng 
thái sanh („paảa) được gọi là sanh (7); trụ (ƒhz¡) được gọi là lão (7ara); và diệt hay 
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tan rã (bhanga) được gọi là tử (marana). Do đó, lão-tử (7/ara-mararna) phải sanh như là 
một quả của sanh (747). 


Như sanh, trụ và diệt của sanh hữu (upapaffi bhava) được mệnh danh là sanh (40), 
lão (arã) và tử (marana) theo thứ tự. Chúng ta nên lưu ý rằng chúng sanh đang đối 
diện với sanh, lão và tử vào mỗi sát-na theo Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma). 


Thông thường, chúng ta nghĩ rằng chúng ta chỉ sanh một lần, rồi già theo năm tháng 
và kế đó tử chỉ một lần trong kiếp sống này. Hiện tượng tử xảy ra là quả của sanh vào 
mỗi sát-na tâm được gọi là sát-na tử (khanika marana). 

Là những quả của sanh (#), sầu-khóc-khổ-ưu-ai (soka-parideva-dukkha- 
domanassupäyäsä) cũng có thể sanh. Năm quả này không là chánh yếu hay vẫn thường 
thấy: chúng là thứ yếu có thể hay không thể sanh tùy vào những pháp trợ duyên. Những 
pháp này không có mặt trong cõi Phạm thiên (Braưzma loka) và cũng có thê không được 
biết đến khi một phôi thai tử trong bào thai hay trong trứng. 

Do đó, chúng ta nên phân biệt giữa quả chánh yếu và thứ yếu của sanh (7ã). 

Lão (/arä) và tử (marana) là quả chánh yếu và là quả phải có của sanh (ii): 

Sầu-khóc-khô-ưu-ai (soka-parideva-dukkha-domanassupãyäsä) là quả thứ yếu và là 
quả không bắt buộc của sanh (/Zii). 

Sầu (soka) là thọ ưu (đomanassa vedana) hiện diện trong 2 tâm căn sân 
(dosa mila citta). 

Khóc (parideva) là sắc thinh kỳ dị do tâm tạo (ci#aja vipallãsa! sadda rũpa). 

Khổ (dukkh8ã) là sở hữu thọ (vedanä caasika) phối hợp với tâm thân thức câu 
hành khô (đukkhãsahagata kãyaviññãna cita). 

Ưu (domanassa) là sở hữu thọ (vedanä carasika) hay ưu thọ phối hợp với 2 tâm 
căn sân (dosamnla cif1a). 

Aioán (wpãyãsã) là sự oán giận phát sanh do khổ danh quá mức. Đó là sân (đosa) 
hiện diện trong 2 tâm căn sân (đosamula ci1f4). 

So sánh những trạng thái giữa “ưu, khóc" và “ai oán' thì trạng thái của “ưu như dầu 
sôi trong bình; “khóc” (tức sự ưu biểu hiện ra bên ngoài) thì như sự tràn (do sôi quá 
mức) khỏi bình khi nẫu đến mức do lửa lớn dữ dội; “ai oán" thì như sự sủi âm ỉ trong 
bình những gì còn lại sau khi sôi tràn cho đến khi cạn. 


1 Vipallãsa hay vikñra có nghĩa là thay đổi..., “dị” đây có nghĩa là khác. 
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Vài Khía Cạnh Đáng Chú Ý Về Định Luật 


5. Taftha tayo addha dvadas` angani visat ãkãra tisandhi catusankheDa trni vaffani 
dve mulãni ca veditabbdH., 


Trong định luật liên quan tương sinh, 3 thời (⁄đ/2), 12 chì (anga), 20 thể! (akãra), 4 
tóm tắt? (sankhepa), 3 mỗi nỗi (sandHi), 3 luân (vaf/a) và 2 căn hay gốc (mữia) nên 
được suy xét. 


Lông vào pháp liên quan tương sinh, những từ như sâu, v.v... ám chỉ cho những quả 
thứ yếu của sanh. 


1/ Ba thời (kala) 

6. Katham? AvJjasankhara atito addha, jatjaramaranarmn anaãgato addha, majJhe 
a{tha paccuppanno addha tỉ tayo addha. 
) ` Quá khứ - vô minh (av77/4), hành (sankhaära). 


(i) Hiệntại - thức (viñãna), danh-sắc (nãma-rupa), sáu Xử (salãayafana), XÚC 
(phassa), thọ (vedana), ái (fanha), thù (upadana), nghiệp hữu 
(kammabhava). 

(11) VỊ lai -_ sanh (7i), lão-tử (/ara-marana). 


Trong quá khứ, vì cái thấy chúng sanh bị mù quáng do vô minh (zv/Z), vị ây không 
hiểu nghiệp và quả của nghiệp, cũng như sự khổ của vòng luân hồi (smsãra). Cho nên 
VỊ ây thực hiện cả hai nghiệp hành (saøkhara) thiện và bắt thiện. 


Vô minh (zvi/) và hành (saäkhãra) thuộc về quá khứ. 


Nghiệp (kamưzna) quá khứ trợ sanh ra sự tái tục trong kiếp hiện tại. Do đó, bắt đầu từ 
sát-na đầu tiên khi tái tục cho đến tử, thức (viZñãna), danh-sắc (nãma-ripa), sấu xử 
(salayaftana), xúc (phassa), thọ (vedana), ái (ftanhđ), thủ (upadana), nghiệp hữu 
(kamưna bhava) sanh và diệt. Cho nên, 8 chi này thuộc về hiện tại. 


Nghiệp hữu (kamưnabhava), đó là nghiệp thiện và bất thiện thực hiện trong kiếp hiện 
tại sẽ tạo ra tái tục dưới dạng sanh hữu (upapaffi bhava) trong kiếp sống VỊ lai. Sự sanh, 
trụ và diệt của sanh hữu (upapaffi bhava) được gọi là sanh (74), lão (7ara) và tử 
(marana) theo thứ tự. Do đó, sanh (7a), lão (7ar4) và tử (marana) thuộc về vị lai. 

[Lưu ý rằng, hữu (bhava) được chia thành nghiệp hữu (kamma bhava) và sanh hữu 
(upapatti bhava); nghiệp hữu (kamma bhava) thuộc về hiện tại và sanh hữu (u»apatri 
bhava) thuộc về vị lai]. 


1. “thể” hay cách. 
2 “tóm tắt” hay giản yếu. 
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2/ Mười hai chỉ (anga) 

7 AvUja sankhara viñnanam namariparm salayatana phasso vedana tanha 

upadanam bhavo Jjđti Jjaramaranan tỉ dvãdas ` angãHn1. 

ở. Sokadivacanam pan ` ettha nissandaphala-nidassana1n. 

Mười hai chi của liên quan tương sinh (paƒiccasamuppäada2) là: Vô mình (avữ74), 
hành (sazkhãra), thức (viZñãna), danh-sắc (nama-rupa), sắu xứ (salãyafana), xúc 
(phassa), thọ (vedana), ái (tanha), thủ (upadana), hữu (bhava), sanh (7ari), lão-tử (jara- 
maranam). 


Nên lưu ý răng, cụm từ sâu, khóc, khô, ưu, ai chỉ là kêt quả thứ yêu của sanh hữu. 


3/ Hai mươi thể hay cách (akara) 


) Nhân quá khứ (4a hefu) = vô minh (zv//2), hành (sankhara), ái 
(anh), thủ (upadana), nghiệp hữu (kamma 
bhava). 

(1) Quả hiện tại (va/famana phala) = thức (viññana), danh-sắc (nãma-ripa), sáu 


xứ (salayatana), xúc (phassa), thọ (vedana). 


(mm) Nhân hiện tại (va/amana hefu“) = ái (fanha), thủ (upađdãnag), nghiệp hữu 
(kamma bhava), vô mình (avj/a), hành 
(sankhara). 

(v)_ Quả vị lai (anagafa phala) = thức (viñãna), danh-sắc (nãma-ripa), sáu 


xứ (salayatana), xúc (phassa), thọ (vedana). 


Khi nhìn vào thời quá khứ, chúng ta chỉ thấy vô minh (zv77a) và hành (sanøkhara) 
được tính là nhân quá khứ. Nhưng vô minh là pháp phiền não luân (kilesa vaffa 
dhamma); ái (tanhã) và thủ (upãdãna) thì cũng thế. Khi những pháp luân này phát sanh 
trong cùng một tâm, ái (anh) và thủ (w„pãđãna) cũng phải được gồm trong nhân quá 
khứ. 

Hành (saøkhara) là một pháp nghiệp luân (kammna vaf‡a dhamưmna) và cũng là nghiệp 
hữu (kammmabhava). Cho nên khi hành (sankhara) được tính vào, nghiệp hữu (kammma 
bhava) cũng ngầm được tính. Do đó, chúng ta nên cân nhắc như vây: Tư (ce/an3) hiện 
diện trong những tâm thiện và bất thiện, sanh trong khi một nghiệp là hành (sankhaära) 
và tài sản của nghiệp/ nghiệp lực đó sẽ được để lại trong dòng danh pháp, sau khi tư 
(cefana), tức nghiệp hữu (kamưnabhava) diệt. 


Do đó, chúng ta có năm pháp — đó là vô minh (av/74), hành (sanøkhara), ái (tanha), 
thủ (w›ãdãna) và nghiệp hữu (kamma bhava) — đều là nhân quá khứ. 
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Thức (wiZZzna), danh-sắc (nãma-rupa), sáu xứ (salayafana), xúc (phassa) và thọ 
(vedan4) trong thời hiện tại là quả hiện tại của nhân quá khứ. 


Lại nữa, trong thời hiện tại ái (/aø„hđ), thủ („ãđãna) và nghiệp hữu (kamưna bhava) 
có thê đóng vai trò là nhân hiện tại cho tái tục ở vị lai. Vì lý do trên, khi ái (/z¡hđ) và 
thủ („„aäana) được tính vào, vô minh (zv772) cũng được tính vào. Hơn nữa, hành 
(sankhara) cũng phải được gom cùng với nghiệp hữu (kamna bhava). Cho nên, ái 
(nha), thù (upadaãna), nghiệp hữu (kamma bhavd), vô mình (av/74) và hành 
(sankhãra) là nhân hiện tại trợ cho tiến trình tái tục trong kiếp sống kế tiếp, tức sanh 
hữu (upapafri bhava) ở kiếp sau. 


Vào thời vị lai, chỉ có sanh (74) và lão-tử (/araã-marana) hiện diện. Chúng tuần tự 
đại diện cho sanh, lão và tử. Câu hỏi đặt ra ở đây là “những thực thể nào thành sanh, lão 
và tử”. Câu trả lời là: “Thức (na), danh-sắc (nãma-ripa), sáu xứ (salãayafana), xúc 
(phassa) và thọ (vedan4) thành sanh, lão và tử”. Hiện tượng sanh, trụ và diệt của những 
thực thê này được xem như sanh (7a), lão (7ara) và tử (marana) theo thứ tự. Do đó, 
thức (viZããna), danh-sắc (nãma-ripa), sáu xứ (salayafana), xúc (phassa) và thọ 
(vyeđan.) là quả vị lai. 


Do đó, trong Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagsa) có nêu rằng: 


Năm nhân có trong quá khứ; 

Năm quả chúng ta tìm trong kiếp hiện tại; 

Năm nhân nay chúng ta tạo tác; 

Năm quả chúng ta gặt hái trong đời vị lai. 

Chúng ta nên lưu ý răng, mặc dù những trạng thái liên quan tương sinh 
(paficcasarnuppađa) nhần trợ cho quả và quả trở thành nhân trợ cho quả khác, thật ra 
nhiều nhân tham gia cùng lúc trợ cho nhiều quả sanh trong đời sống. 

20 cách đã đề cập trên có thê được minh họa như trong Lược đồ 8.1 trình bày mối 
tùy thuộc liên quan giữa ba đời liên tiếp. 
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Lược đồ 8. 1 Mỗi Tùy Thuộc Liên Quan Giữa Ba Đời Liên Tiếp. 

Quá 1. Vô minh (avi/4) Nghiệp hữu (kamưmna bhava) 
. Hành (sankhara) (kamma) 5 nhân: 1, 2, 8, 9, 10. 

. Thức (vi7nana) 








. Danh-sắc (nma-rữ 
anh-sắc (nãma-ripa) Sanh hữu (upapaffi bhava) 


. Sáu xứ (sajãyatana) 5 quả: 3, 4, 5, 6, 7 


. Xúc (phassa) 
. Thọ (vedana) 
. Ái (anhã) 





Nghiệp hữu (kaưưna bhava) 


em 
=m. 
„‹œ› 
2 
\© ằGc|¬\" Œ Ca Ð> C)| 

















. Thủ („padana) 
: 5 nhân: l, 2, 8, 9, 10. 
10. Nghiệp hữu (kamưna bhava) Phê 
Vi lại 11. Sanh 04?) Sanh hữu (upapaffi bhava) 
l 12. Lão và tử (7aãfi-marana) 5 quả: 3, 4, 5, 6, 7. 





Hai mươi cách và bốn giản yếu: 

9. 4vijasankharageahanena pan eftha tanh upadana bhava-ggahariena ca qvij4- 
sankhara, jati-jara-maranasegahanena ca viifñanadi — phalapañcakam eva gahitan ti 
katva. 

10. Aldte hefavo pañca, idani phalaqpafñcakam, t1dani hefavo pañca, ayätim 
phalapañcakan ti. VIsat akara, tisandhi, catusankhepaca bhavqHmH1i. 


Trong pháp liên quan tương sinh, băng cách trực tiếp lây vô minh và nghiệp hành, 
thì ái, thủ và nghiệp hữu cũng lấy. Cũng thế, bằng cách trực tiếp lấy ái, thủ và nghiệp 
hữu, thì vô minh và nghiệp hành cũng được lấy. Bằng cách lấy sanh và lão-tử, thì năm 
tâm quả, v.v... cũng được lấy. 

Với lý do này, có: 

() Năm nhân quá khứ. (11) Năm nhân hiện tại. 
(1) Năm quả hiện tại. (v) Năm quả vị lai. 


Do đó, có 20 cách, 3 môi nôi và 4 giản yêu. 


4/ Bốn tóm tắt hay giản yếu (saủkhepa) 
Năm nhân quá khứ tạo thành một giản yếu. 
Năm quả hiện tại tạo thành một giản yếu. 
Năm nhân hiện tại tạo thành một giản yếu. 
Năm quả vị lai tạo thành một giản yếu. 
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5/ Ba mối nối (sandhi) 


Trong Lược đồ 8. I có thể được thấy rằng: 


~~~ 


-_ Mối nối giữa hành (sankhära) (kamma) và thức (viãñãna) (2-3) tạo thành môi nối 
giữa nhân quá khứ và quả vị lai; 

-_ Mỗi nỗi giữa thọ (veđana) và ái (fanhđ) (7-8) tạo thành mối nối giữa quả hiện tại và 
nhân hiện tại; 


-_ Và mỗi nối giữa nghiệp hữu (kamưna bhava) và sanh (7a) (10-11) tượng trưng cho 
mối nỗi giữa nhân hiện tại và quả vị laI. 

Ở hiện tại chúng ta quan tâm về mắc xích giữa, đó là mối nỗi giữa thọ (vedan4) và 
ái (ứanhã). Nêu chúng ta chánh niệm tại 6 môn, ghi nhận thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là 
nghe và v.v... và không để thọ (veđanä) làm nhân cho ái (anh) sanh, lúc đó chúng ta 
đang tải tạo mắc xích “thọ (vedan8) -- trí (pañna)” thay vì “thọ (vedan4) -- á1 (tanha)”. 
Đây nghĩa là chúng ta đang dừng bánh xe liên quan tương sinh (paficcasamuppada) 
ngay lúc ấy và cố găng cắt đứt mắc xích băng chánh niệm (szii). 


6/ Ba luân (yaƒa) 


lI AvÙja-tanh` upadana ca kilesavaftdarn, kammmabhavasankhato bhavekadeso 
sankhara ca kammavafftan, Hupapafibhavasanhhato bhavekadeso qvasesa ca 
vipakavaftanfi na va{fđni. 


Hơn nữa, 3 luân là: 
()  Phiền não luân (#ilesa vaƒ/a) là vô minh (avi74), á1 (tanha), thủ (upadana). 
(1) Nghiệp luân  (kamưma va//a) là nghiệp hữu (kamưna bhava), hành (sankhaãra). 


(11) Quả luân (vipaka vaf/a) là sanh hữu (upapaffi bhava), thức (viññana), danh- 
sắc (nãma-ripa), sáu xử (salayafana), xúc (phassa), thọ (vedand), 
sanh (añ), lão-tử (/ara-marannam). 

Giải thích: 
Luân (va//a) có nghĩa là quay quanh như sự xoay vòng của một bánh xe. Bánh xe 
liên quan tương sinh (paƒiccasamuppada) có thê được chia thành 3 đoạn, gọi là 3 luân 

(va//a). 


Vô minh (avj/đ), ái (tanhä), thủ (upãdäna) là những pháp phiền não. Do đó, chúng 
được gom vào phiền não luân (kiesa vaffa). 

Nghiệp hữu (kamma bhava) và hành (sankhara) là những nghiệp hành. Do đó, chúng 
được gom vào nghiệp luân (kamma vaf£a). 


400 Biên soạn: Thera Santakicco - Trưởng lão Tịnh Sự 





~~~ 


Sanh hữu (upapdff11 bhava), thức (viññama), danh-sắc (nãma-rủpa), sấu Xứ 
(salayafana), xúc (phassa), thọ (vedana), sanh (7ari), lão-tử (7/ara-maranam) là quả 
(vipaka) của nghiệp hành (kamưnasankhara). Do đó, chúng được gom vào quả luân 
(vipaka vaffa). 


Trong quá khứ, vì vô minh (zv//z) mà chúng sanh hữu tưởng nhận định sai (tà kiến- 
diffhi) và ái (tanha) các cảnh. Chúng sanh có ái và tà kiến tăng trưởng thành ái mạnh 
hay thủ („padãna) hưởng những ái dục. Do đó, họ thực hiện cả hai nghiệp thiện và 
nghiệp bất thiện [tức nghiệp hữu (kamưna bhava) và nghiệp hành (sankhara)]. Một SỐ 
trong họ học về thiền và thiền lạc, đo đó họ cũng phát triển thiền sắc giới (ữpãvacara) 
và thiền vô sắc giới (arupavacara). Cho nên, phiên não luân (kilesa vaf£a) trợ cho 
nghiệp luân (kamưna vaffa) (sankhara và kammabhava). 


Khi nghiệp luân cho quả, quả luân (vipaka vaƒƒa) sanh trong kiếp hiện tại. Đồng thời 
vô minh (av/a), ái (anh) và tà kiến (di) cùng sanh với những thức quả như những 
phiền não ngủ ngầm (asaya kilesa). Khi 6 xứ (salãyafana) tiếp xúc với 6 cảnh thì xúc 
(phassa) và thọ (vedan3) sanh, những phiền não ngủ ngầm cũng sanh thành những phiền 
não chính thức. Do đó, phiên não luân (k¡lesa vaf/a) sanh lần nữa. 

Cho nên, phiền não luân (kiesa vaƒ/a) trợ cho nghiệp luân (kamwưna vaƒƒa) sanh. Và 
nghiệp luân (kamna vaffa) lần lượt trợ cho quả luân (vipaka vaƒ/a) sanh, phiền não luân 
(kilesa vaffa) sanh lần nữa. Cho nên những vòng luân chuyển (wz//a) sẽ tiếp tục xoay 
và cũng thế, bánh xe liên quan tương sinh (pa/iccasamuppäda) xoay mãi. 


7/ Hai sốc (mữla) 

12. Avja-tanha-vasena dve mùlãni ca veditabbani. 

Vô minh và ái nên được hiểu là hai gốc. 

Giải: 

Bánh xe liên quan tương sinh (pa/iccasamuppäda) (xem Lược đồ 8. 2) có thể được 
chia thành hai phần: 

-_ Phần thứ nhất bắt đầu từ 'Nhân quá khứ' và kết thúc ở “Quả hiện tại” gồm có vô minh 
(av//a), hành (sankhara), thức (vinana), danh-sắc (nãma-ripa), sáu Xử 
(sajãyatana), xúc (phassa) và thọ (vedanä). Trong phần này, vô minh (zvj/a) là gốc 
(mữia). 

- Phần thứ hai từ “Nhân hiện tại' và kết thúc ở “Quả vị lai” bao gồm ái (anh), thủ 
(upãdãna), hữu (bhava), sanh (jãfi) và lão-tử (jarã-maranam). Trong phần này, ái 
(tanh) là gốc (miñila). 
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Do đó, hai gốc của pháp “liên quan tương sinh" là vô minh (avj/) và ái (anh). Nếu 
chúng ta cắt đứt hai gốc này, bánh xe “liên quan tương sinh” sẽ bị phá hủy vĩnh viễn đối 
với chúng ta, cũng như một cây sẽ chết khi rễ chánh bị cắt đứt. 

Chúng ta có thê cắt đứt hai gốc chánh của “liên quan tương sinh” bằng pháp chỉ 
(samadha) và pháp quán (vinassana). Khi nào chúng ta thấy rõ tất cả thực tính của danh 
pháp và sắc pháp và mở ra tám chỉ bị ngăn che bởi vô minh (zv//z), thì khi ấy ái (anh) 
không có nơi để bám víu. Do đó, cả hai vô minh (av77a) và ái (tanha) sẽ bị cắt đứt và 
chúng ta sẽ được giải thoát khỏi vòng luân hồi (sưmsãra). 


Lược đồ 8. 2 Bánh xe liên quan tương sinh (pa/iccasamuppäda) 


QUÁN THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN THEO PHÁP MOGOK 





13. Tesam eva ca milanam, nirodhena niruJJati. 

Khi hai gốc hoàn toàn bị phá hủy bởi đạo Ứng cúng, vòng luân hồi dừng lại. 
8/ Nhân của Vô Minh (Avijjä) 

Jaramaranamucchaya pilifanarn qabhinhaso, ãsavãnamI samuppadäa, avửjã ca 
pavafidfi. 

Với sự sinh khởi của lậu (đsava), trong đó, những ai liên tục bị đẻ nặng bởi già, chết, 
sâu, khóc, khổ, ưu, ai, vô minh lần nữa sinh khởi. 

Giải: 

Trong phần giải pháp liên quan tương sinh (pzficcasamuppäda), Đức Phật bắt đầu 
với vô minh (zvj/ä) và tiếp tục giải thích rằng do vô minh (avj/Z). hành (sa»khãra) 
sanh; do hành (saøkhara), thức (viññana) sanh; và v.v... Do đó, bậc tu tiễn nên tìm hiểu 
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vô minh (zvj/z) có phải là nhân đầu tiên hay có pháp nào khác thay cho vô minh 
(avijj4). 

Câu trả lời được xác định: Vô minh (zvj/z) không phải là nhân đầu tiên, mà bốn lậu 
(ãsava) (là pháp thối nát hay pháp làm say) là nhân của vô minh. 


Bốn pháp lậu (ãsava) gồm: 

Dục lậu (kãmãsava) là dính mắc trong cảnh dục. 

Hữu lậu — (2⁄avãsava) là dính mắc vào thiền và đời sống Phạm thiên. 

Tà kiến lậu (đ//hZsava) là quan niệm hay nhận định sai với pháp thực tính. 
Vô minh lậu (zvj/zsava) là mê mờ, không biết pháp đáng biết. 


Trong kinh Chánh Tri Kiến (sammäaäifthi) (M.9/1.54-5 5), Đại đức Sãriputta đã được 
yêu cầu giải thích về nhân của vô minh (zyj/z) và Ngài đáp rằng: Vô minh sanh từ lậu 
(ãsavasamudayä avijjãsamudayo). Khi Đại đức được yêu cầu nêu rõ nhân của pháp lậu 
(ãsava), Ngài đáp rằng pháp lậu (ãsavaz) sanh từ vô minh (avửjä) (avjãsamudayä 
ãsavasamudayo). 


Khi chúng sanh bị đè nặng, áp lực bởi già, bệnh, sầu, khóc, khổ, ưu, ai, tâm căn sân 
(dosamila ciffa) sanh do vô minh. Khi tâm căn sân (dosamila cifa) sanh, vô mình 
(av//ä) sanh lần nữa. Hơn nữa, dục và tà kiến sanh do bởi vô minh và khi tâm căn tham 
(lobhamnila ciffa) sanh phối hợp với vô minh, tà kiến và tham. Hiện tượng này minh 
họa cho vô minh là nguyên nhân cho lậu sanh và lậu là nguyên nhân cho vô minh sanh. 


Hay nói cách khác: 


Khi một sự mất mát lớn vẻ tài sản hay thân quyến xảy ra, thì sự sầu (sokø), khóc 
(parideva), ưu (domanassa), ai (upäyäsä) sanh trong ý chúng ta. Đây chỉ cho thấy sự 
dính mắc vào tài sản và quyền thuộc, tức dục lậu (kđwnasava) của chúng ta trợ cho sầu, 
khóc, ưu, a1 sinh khởi ra sao. 


Cũng thê, khi chư Phạm thiên sông trong cõi Thiên (Jhãna) đi đền gân sự tử, họ cảm 
thây sợ hãi và buôn râu. Vì thê, sâu, ưu, ai cũng sanh với họ và sự sinh khởi này là quả 
của hữu lậu (bhãvãsava). 


Với những ai bám giữ vào tà kiến như là thân kiến (sakkayadifth¡) cho thần hay tâm 
là “tôi”, cảm thọ buồn hay giận dữ khi có điều bất trắc với thân hay tâm, do đó, tà kiến 
lậu (đ/hasava) cũng trợ cho sầu lo (soka), khóc (parideva), ưu (domanassa) và aI 
(upãyaãs4) sanh. 


Cũng do vô minh (zvj/z) hay do không biết về bản thể thực tính của danh pháp và 
sắc pháp, nên sâu (soka), khóc (parideva), ưu (domanassa) và ai (upäyäsä) sanh. Do 
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đó, vô minh lậu (zv/7asava) cũng là một trong những nhân trợ cho sâu, khóc, ưu, ai 
V.V... sanh. 


Nay khi sầu, khóc, ưu và ai sanh, những tâm bắt thiện cũng sanh. Khi sỉ (moha) phối 
hợp với tất cả tâm bắt thiện (akusala cifra), vô minh (avij/ã) cũng sanh. 


Cho nên, vì bốn pháp lậu (Zszva) mà sầu (soka), khóc (parideva), ưu (domanassa) 
và ai („päyãsä) sanh; và khi sầu, khóc, ưu và ai sanh, vô minh (zvij/Z) cũng sanh. Do 
đó, bốn pháp lậu (Zsavø) là nhân của vô minh (av/). 


9/ Không có sự bắt đầu trong vòng luân hồi (szzsãra) bất tận 


Vaftan abandham icc` evam, tebhnmakam qnadikam, pafliccasamuppado ti, 
paffhapesi Mahammuni. 


Bậc Thiện thệ (Buddha) đã giảng chỉ tiết về những pháp luân là pháp không có điểm 
bắt đầu và làm rồi rắm chúng sanh theo 3 luân của kiếp sống trong 3 cõi (Dục, Sắc và 
Vô sắc) là pháp liên quan tương sinh. 

Giải: 

Pháp liên quan tương sinh (paƒiccasamuppada) tương tự như một bánh xe lớn với 12 
chỉ tạo thành sự ủng hộ và nó đang xoay quanh quanh liên tục không ngừng từ kiếp 
sống này sang kiếp sống khác theo Phật ngôn: “Avjjãpaccayä sankhärä, 
sankharapaccaya viññanam, viññãnapaccayd  nãma-rTHDđdm, nãmd-riDaDaccayä 
salayatanam, salayatanapaccaya phasso, phassapaccayä vedana, vedanapaccaya 
tanha, tanhapaccayä upãdãänam, upadana paccava bhavo, bhavapaccaya jđH, 


Lê) 


Jãätipaccaya jara-maraniamn-soka-parideva-dukkha-domanassa-upayasa sambhavanfi. 


Bánh xe liên quan tương sinh cũng có thể được xem là do 4 phần cấu thành: 5 nhân 
quá khứ tạo thành phần thứ nhất; 5 quả hiện tại tạo thành phần thứ hai; 5 nhân hiện tại 
tạo thành phần thứ ba; 5 quả vị lai tạo thành phần thứ tư. 

Bánh xe này cũng sẽ được xoay quanh liên tục không ngừng như Š nhân trợ cho Š 
quả sanh và những quả này trợ cho 5 nhân trợ sanh là pháp sẽ trợ cho 5 quả nữa và v.v... 
—> 5 nhân quá khứ — 5 quả hiện tại —› 5 nhân hiện tại —> 5 quả vị lai | 
† 5 quả vị lai — 5Š nhân hiện tại — 5Š quả hiện tại —5 nhân quá khứ <— 

Lại nữa, bánh xe liên quan tương sinh có thể được xét do 3 phần cấu thành: Phần thứ 
nhất tượng trưng cho phiền não luân, phân thứ hai tượng trưng cho nghiệp luân, phần 
thứ ba tượng trưng cho quả luân. 

Do phiền não luân, chúng sanh hữu tưởng thực hiện những nghiệp cố quyết và do đó 
nghiệp luân sanh. Khi nghiệp luân trổ quả, quả luân sanh. Khi quả luân sanh, phiền não 
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luân sanh lần nữa. Cho nên, bánh xe liên quan tương sinh này cũng sẽ bị xoay quanh 
liên tục không ngừng. 


—> phiên não luần —>› nghiệp luân — quả luân | 
† quả luần ©—— nghiệp luân — phiên não luân<— 


Sự xoay quanh liên tục của bánh xe liên quan tương sinh này được gọi là sasãra 
(vòng luân hồi). 


'Samsara ` theo nghĩa đen là đi lang thang liên tục không ngừng. Đó là tên được đặt 
chỉ cho quá trình chúng sanh từng sanh, lớn lên, già, đau khổ và chết liên tục không biết 
bao nhiêu lần. Dịch chính xác hơn, sưsãra' là chuỗi phối hợp liên tục của năm uân 
không gián đoạn, mà chúng luôn luôn thay đổi từ sát-na này sang sát-na khác và liên 
tục theo sau hết cái này đến cái khác suốt quãng thời gian không thê tưởng. 


Khi chúng ta vẽ một vòng tròn, chúng ta phải bắt đầu từ một điểm nào đó và khi 
chúng ta hoàn thành vòng tròn, không thể thấy điểm khởi đầu hay điểm kết thúc. Tương 
tự, khi định luật liên quan tương sinh (paƒiccasamuppada) được giải thích, sự giải thích 
phải bắt đầu từ một điểm nào đó và vô minh (zvi//Z) là một điểm thích hợp. Khi sự giải 
thích đã hoàn mãn, chúng ta thấy rằng không có sự bắt đầu hay sự kết thúc. 

Vòng tái tục đối với mỗi cá nhân, cũng như tất cả chúng sanh trong 31 cõi theo pháp 
liên quan tương sinh đã được giải thích đầy đủ bởi do tùy thuộc vào nhân. Bánh xe liên 
quan tương sinh (paficcasamuppäđa) sẽ vẫn quay với mỗi chúng sanh cho đến khi vị 
ấy có thể cắt đứt hai gốc chánh, đó là vô minh (avj/2) và ái (anh). 


Không ai có thể truy nguyên giới hạn về không gian, cũng không ai có thể truy ngược 
lại khởi điểm của vòng luân hồi (samsära) và không ai có thể nghĩ khi nào nó sẽ kết 
thúc. So sánh với tiến trình của vòng luân hồi, một kiếp sống chỉ là một phần nhỏ bé tí 
và thoáng qua. 


Vòng sanh tử trong 31 cõi theo duyên trợ đã được giải thích bằng pháp liên quan 
tương sinh (paficcasamuppäda). Định luật này có thê thẩm tra một cách thỏa đáng bằng 
pháp quán (viassan4). 


Trong Trường bộ kinh (Dighãnikãya) — bài kinh thứ 15, Đức Phật thuyết rằng: 
“... thật thâm thủy, nandã, đó là pháp liên quan tương sinh này và thật sâu sắc, nếu 
không hiểu thấu, không thâm nhập pháp này, thể gian này giống như một cuộn chỉ rối, 
một tổ chữn, một bụi lau sậy và chúng sanh không thoát khỏi những cõi thấp, thoát khỏi 


kệ 


những tai ương và trâm luân khổ, thoát khỏi vòng luân hồi.... ` 

Vấn đề được nêu rõ trong Thanh Tịnh Đạo (2,221) và chú giải Abhidhamma (2, 189) 
rằng, trừ khi thiền sinh có thể thâm nhập rõ bằng tuệ nhãn của vị ấy, pháp liên quan 
tương sinh, vị ấy có thể không bao giờ vượt qua sự nguy hiểm kinh hoàng của vòng khổ 
và có thê không bao giờ thành tựu giải thoát khỏi luân hồi (saznsãra). 
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(2) Định luật Vị trí (Pa/han2) — Duyên trợ hay Duyên tương quan. 
14. 


1. Hetuipaccayo, 2. Arammanapaccayo, 3. Adhipatipaccayo, 4. Ananfarapaccayo, 5. 
Sgn1ananfarapacecayo, 6. Sahajatfapaccayo, 7. Añfñamañnapaccayo, 8. NissayaDaccayo, 
9 Upanissayapaccayo, l0. Pureafapaccayo, IlÌ Pacchajatapaccayo, l2. 
Asevanapaccayo, l3. Kammapaccayo, 14. Vipäkapaccayo, l5. hãrapaccayo, l6. 
Indriyapaccayo, l7. Jhãnapaccayo, l8. Maggapaccayo, I9. Sampayutftapaccayo, 20. 
Vippayuftapaccayo, 2l. Atthipaccayo, 22. Nafthipaccayo, 23. Vigafapaccayo, 24. 
AVvigafapaccayo. 


24 Cách Của Duyên 


l. Hefupaccayo Nhân duyên 

2. Arammanapaccayo Cảnh duyên 

3.. Adhipafipaccayo Trưởng duyên 

4.. Ananfarapaccayo Vô gián duyên 

5. Samanantarapaccayo Đẳng “vô gián duyên" 
6. Sahqjafapaccayo Câu sanh duyên 

7. Afifñamaññapaccayo Hỗ tương duyên 
6. Nissayqpaccayo Y chỉ duyên 

9. Upanissayapaccayo Cận y duyên 

10. Purejafapaccayo Tiền sanh duyên 
11. Pacchajafapaccayo — Hậu sanh duyên 
12. Asevanapaccayo Trùng dụng duyên 
13. Kamưnapaccayo Nghiệp duyên 

14. Vipakapaccayo DỊ thục quả duyên 
15. Ahãrapaccayo Vật thực duyên 
16. Indriyapaccayo Quyền duyên 

17. .#hãnapaccayo Thiền na duyên 
18. Maggapaccayo Đạo duyên 

19. Sampayuffapaccayo — Tương ưng duyên 
20. Vippayuffapaccayo Bất tương ưng duyên 
21. Aiihipaccayo Hiện hữu duyên 
22. Natthipaccayo Vô hữu duyên 

23. Vigafapaccayo Ly khứ duyên 

24. Avigafapaccayo Bắt ly duyên 


Giải: 
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Đoạn Pä|i ngắn trên được gọi là giảng về duyên (paccayuddeso). Nó chỉ đề cập tên 
của 24 duyên hay những nguyên tắc, nhân hoạt động trong tiến trình tự nhiên. Thậm 
chí đoạn Pã|i ngắn này rất hữu ích cho nơi tôn nghiêm để tự bảo vệ khỏi tất cả những 
thứ nguy hiểm như là sự tấn công bởi những người xấu xa độc ác, thú hoang và tà ma. 


Paccayuddeso Pajï (duyên xiến thuật) nên được đọc tụng thường xuyên để bảo vệ 
bản thân khỏi sự nguy hại, đạt được những ước nguyện và củng cố trí tuệ. 


Paccayaniddeso Päli (duyên xiễn minh) cũng được nhiều người ngày nay tụng. Đoạn 
Pali này trình bày: (1) những pháp năng duyên (paccayadhammna), (2) những pháp sở 
duyên (?accayu?pannadhammnđ), (3) sức mạnh hay đặc tính của duyên (paccayasaffi). 
Đoạn Pä|i này trình bày ngắn gọn và chính xác sự hoạt động của 24 duyên trong tiến 
trình tự nhiên. 

Những đặc tính hay sức mạnh (paccayasafri) của mỗi duyên trình bày cách cụ thể 
trong những phận sự của pháp năng duyên trợ sanh, ủng hộ hay duy trì pháp sở duyên. 


Sức mạnh của mỗi duyên sẽ được trình bày sau cùng với hoạt động của duyên trong 
hiện tượng tự nhiên theo duyên xiên minh (paccayamiddeso Pal). Trong thực tê, duyên 
xiến minh cho mỗi duyên cùng với ý nghĩa của nó sẽ được đề cập sau. 


Sức Mạnh Của Mỗi Duyên Và Ứng Dụng Theo Duyên Xiến Minh 
(Paccayaniddeso) 


1. Nhân duyên (Hetupaccayo) 

Nhân duyên là ám chỉ đến sáu nhân ham (lobha), sân (dosa), sỉ (moha), vô tham 
(alobha), vô sân (adosa) và vô sỉ (amoha)]. 'Het#” tợ như rễ chánh của một cây. Rễ 
chánh ủng hộ cho cây tăng trưởng, duy trì sự vững chắc và sum sê, cũng thế sáu nhân 
ủng hộ cho tâm (c7) và sở hữu tâm (cefasika) phối hợp với tâm (c4) cùng những 
sắc tâm (ci/faja rñpa) sinh trưởng đặng vững chắc và mạnh mẽ. 

Paccayaniddeso Paji... 

HetupaccayofIi — heth hetusampayutIakanarh tdhammang1 tarnsamnu††hänañca ripaãngm 
hef†upaccayena paccayo. 

Sáu nhân làm duyên cho tâm và sở hữu tâm phối hợp với tâm cùng với sắc tâm sanh 
và đặng vững chắc do “nhân duyên”. 


2. Cảnh duyên (rammapapaccay0) 
Arammana = a + căn ram, thích thú trong. 


Alambana = ã + căn lamb, đeo níu theo. 
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Ẩrammana tượng trưng cho 6 cảnh. Bây giờ, một người tàn tật có thê đứng dậy băng 
cách kéo một sợi dây và có thể đứng thăng với sự trợ giúp của cây gậy chống. Như sợi 
dây và cây gậy ủng hộ một người tàn tật đứng dậy, cũng thế, 6 cảnh ủng hộ làm cho 
tâm (c4) và sở hữu tâm (cefasika) có thê sanh. 

Paccayaniddeso Pah 
Arammanapaccayoti — rũpãyatanam cakkhuviññãnadhãtuyã tamsampayuffakanañca 
dhammanah ãrammmna"apaccayena paccayo. 

Saddhayatanam Sofävinnanadhatuya famsampayu†‡akanañca dhammanam 
ãrqIna"apaccayena paccayo. 

Gandhayatanan ghanaviiianadhattya  tamsampayuftakananca dhammanam 
ãrqIa"apaccayena paccayo. 

Rasaäyatanarn Jivhaävinfñanadhatuya famsampayu{ffakanañca dhammanam 
ãrqIna"apaccayena paccayo. 

Pholthabbayatanamn kayaviiianadhatuya  tamsampayuflakananca dhammanam 
ãrqIna"apaccayena paccayo. 

Rupaydtanam saddhayatanar gandhayaftanam rasaydtanarn pho{†habbayatanam 
manodhđatuya tarnisampayuftahananca dhamnãngm ãrammanapaccayena paccayo. 
Sabbe  dhamma manoviianadhat~qyqwaA  tarmsampayuffahananca dhammanam 
ãrqInaapaccayena paccayo. 

Yam yam dhammam arabbha ye ye dhamma uÐDpajjanHi citacetasika dhammg, te te 
dhammg tesam tesarn dhammana11 ãraI11đapaccayena paccayo. 


Nghĩa: 

()_ Cảnh sắc làm duyên cho nhãn thức giới và sở hữu hợp sanh bằng “cảnh duyên”. 

(ii) Cảnh thinh làm duyên cho nhĩ thức giới và sở hữu hợp sanh bằng “cảnh duyên”. 

(ii) Cảnh khí làm duyên cho tỷ thức giới và sở hữu hợp sanh bằng “cảnh duyên. 

(iv)_ Cảnh vị làm duyên cho thiệt thức giới và sở hữu hợp sanh bằng “cảnh duyên”. 

(v)_ Cảnh xúc làm duyên cho thân thức giới và sở hữu hợp sanh bằng “cảnh duyên”. 

(vi) Cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc làm duyên cho ý giới (đôi tiếp thâu và khai ngũ môn) 
và sở hữu hợp sanh bằng “cảnh duyên”. 

(vii) Tất cả pháp (6 cảnh) làm duyên cho ý thức giới (76 tâm) và sở hữu hợp sanh bằng 
“cảnh duyên". 

(viii) Bắt lấy bất cứ pháp nào làm cảnh, những pháp này, tức là tâm và sở hữu tâm sanh; 
pháp trước làm duyên cho pháp sau sanh bằng “cảnh duyên”. 
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$. Trưởng duyên (Adhipatipaccayo) 


“Adhipari ` nghĩa là lớn trội hơn, lớn nhất, cao nhất, chúa tế, thủ lĩnh, vua, v.v... vua 
của một quốc gia, bằng cách dùng quyên lực trên tất cả đân chúng của ông, có thể góp 
phần vào hòa bình và thịnh vượng của quốc gia trên một phạm vi rộng lớn. Đây có 
nghĩa ông ta có thê trợ cho quốc gia của ông bằng trạng thái lớn trội hơn (chiếm ưu thế) 
trên tất cả những người khác. 


Trong những hiện tượng tự nhiên, có hai loại trưởng — đó là cảnh trưởng 
(arammanadhjaf) và cầu sanh trưởng (sahajatadhiar). Cảnh trưởng 
(arammanadhipari) là một cảnh nỗi bật mà cảnh ấy có thể cuốn hút sự chú ý của chúng 
ta đến nó. Chúng ta không thể không quan sát hay lắng nghe nó. Câu sanh trưởng 
(sahajãtädhipati) nghĩa là một pháp lớn trội hơn hắn mà pháp ấy sanh cùng với những 
pháp phối hợp với nó. Pháp này chỉ cho bốn trưởng- đó là dục (chanda), cần (viriya), 
tâm (cia), thâm (vữmamsäi). 


Trong một và cùng trạng thái tâm, chỉ có một trong bốn trưởng (adhipari) có thể là 
trưởng. Pháp trưởng này trợ cho những pháp câu sanh với nó (ức là tâm (ci1a) và sở 
hữu tâm (cefasika)) đạt đến mục tiêu mà nó đặt ra. 

Paccayaniddeso Pa] 

AdhipafIipaccayofI — 

Chandadhipafi chandasampayuttakanam dhamnänam tarnsamnu{†häananañca rủpaãnam 
adhipafIipaccayena paccayo. 

Viriyadhipati viriyasampayuftakanari dhammanarìi ftamsamufthananañca ripãng1 
adhipafibaccayena paccayo. 

Ciftadhipati cilfsampayuttakanamn dhammanam tamsamufthananañca ripãngm 
adhipafipaccayena paccayo. 

Vimamsadhipati vimarmsasampayuttakanan dhammanam tarnsamuffhanananca 
rupanam qdhIpafipaccayena paccayo. 

Yam yam dhammam garun katfva ye ye dhamma upDajjanH của cetasika dhammđ, te 
te dhamng tesam tesarn dhammanatn adhipafipaccayena paccayo. 


Nghĩa là: 
) Dục trưởng hay dục (chanda) làm duyên cho tâm và sở hữu tâm phối hợp và cùng 
sắc tâm đề đạt được giải pháp mong muốn do dục (chanda) bằng “trưởng duyên". 
(ii) Cần trưởng làm duyên cho tâm và sở hữu tâm phối hợp với tâm và cùng sắc tâm 
để đạt đến giải pháp chắc chắn bằng “trưởng duyên”. 
(mm) Tâm trưởng (citta) làm duyên cho tâm và sở hữu tâm phối hợp với tâm và cùng 
sắc tâm đề đạt đến giải pháp chắc chăn bằng “trưởng duyên”. 
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(iv) Thâm trưởng hay trí (yữnamsa) làm duyên cho tâm và sở hữu tâm phối hợp với 
tâm và cùng sắc tâm để đạt đến giải pháp chắc chắn băng “trưởng duyên". 


(v)_ Bắt chăm chú vào một pháp nào là một cảnh nỗi bật, những pháp này, tức là, tâm 
và sở hữu tâm sanh, pháp trước làm duyên cho pháp sau bằng “trưởng duyên". 


4. Vô gián duyên (Ananfarapaccayo) 


Vô gián (ananrara) nghĩa là liên tục, không có bất cứ sự ngăn cách nào về thời gian 
và không gian. Khi một vị vua băng hà, hoàng thái tử trở thành vua mà không có bất cứ 
sự gián đoạn nào trong dòng tộc của nên quân chủ. Do đó, chúng ta có thể nói rằng đức 
vua giúp hoàng tử trở thành vua bằng “vô gián duyên”. 


Trong cùng cách ấy, khi những pháp (một tâm cùng với những sở hữu hợp với nó) 
diệt hay tàn lụi, thì những pháp (một tâm cùng với những sở hữu hợp với nó) kế tiếp 
sanh mà không có bắt cứ sự gián đoạn nào. Hiện tượng này sanh vì tâm và sở hữu hợp 
trước trợ cho tâm và sở hữu hợp kế tiếp sanh không gián đoạn do ý nghĩa của “vô gián 
duyên" (ananfarapaccay4). 


Paccayaniddeso Pah 
Ananfarapaccayofi — 

Cakkhuvinnanadhatu famsarnnayuttaka ca dhammna manodhafuya 
tamsampayuttaqkananca dhammanamn qananfarapaccayena paccayo. Manodhatu 
tamsampayutaka ca dhamma mano vinñnanadhatuyä tamsampayuttakanafca 
dhammãnarh ananfarapaccayena paccayo. 
Sofavinnanadhatu tansampayuttaka ca dhamma manodhafuyäa tamsamDayuttakanañca 
dhammanam ananfarapaccayena paccayo. Manodhatu tamnsampayuttaha ca dhamma 
mano viñfñianadhatuya tamsampayuttakananca dhammãnam qananfarapaccayena 
paccayo. 

Ghaãnaviñnanadhatu famsarnpayuttaka ca dhamna manodhafuya 
tamsampayuttaqkananca dhammanam ananiarapaccayena paccayo. Manodhaftu 
tamsampayutaka ca dhamma mano viññnanadhatuyä tamsamDpayuttakananca 
dhammãna1h ananfarapaccayena paccayo. 
Jivhavinnanadhatu farnsamnpayuttaka ca dhamma manodhaftuya 
tamsampayuttaqkananca dhammanamn ananfarapaccayena paccayo  Manodhatu 
tamsampayutaka ca dhamma mano viññnanadhatuyä tamsampayuttakananca 
dhamnana1h ananfarapaccayena paccayo. 
Kãyaviñnanadhatu famsarnpayuttaka ca dhamma manodhatuya 
tamsampayuttaqkananca dhammanam ananiarapaccayena paccayo  Manodhaftu 
tamsampayutaka ca dhamma mano vinñnanadhatuyä tamsampayuttakananca 
dhammnãna1h ananfarapaccayena paccayo. 
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Purima purima kusala dhamma pacchimaãnam pacchimanarn kusalanarn dhammanam 
qnanfarapaccayena paccayo. Purữnä purinã kusala dhamma pacchimand1m 
pacchimanamn abyakatanam dhamnãnam ananfarapaccayeena paccayo. 


Purma purima dqkusala dhamma pacchữnanam pacchữmanam akusalanam 
dhammananw ananiarapaccayena paccayo. Purina purữmmä akusala dhamma 
pacchimanamn pacchimanam abyakalanamn dhammanam qnanfiarapaccayeena 
paccayo. 


Purima purima kusala dhamma pacchimaãnam pacchimanarn kusalanar dhammanam 
ananfarapaccayena paccayo. Purinä purinãd kusala dhamma pacchiữmand1m 
pacchimanam abyakatanam dhamnãnam ananfarapaccayeena paccayo. 


Purima purina qabyakhatã dhamma pacchimanam pacchimanam qbyakatanam 
dhammananw ananfarapaccayena paccayo. Purimma purữúmã abyakat dhamma 
pacchimanan pacchữnanam Kkusalanam dhammang11! ananfarapaccayeena paccayo. 
Purima purima qbyakat dhamma pacchữmnanam pacchữnanam qakusalanam 
dhammanarh ananfarapaccayeena paccayo. 


Yesam yesarh dhammana1m ananfaraye ye dhamm uppajjanHi citacetasika dhammg, te 
te dhamma tesarh tesam dhammãngm ananfarapaccayena paccayo. 


Nghĩa là: 


() Nhãn thức giới và pháp tương ưng (sở hữu hợp với nó) trợ cho ý giới (iiếp thâu 
(sampaticchana)) và pháp tương ưng (sở hữu hợp với nó) sanh bằng “vô gián duyên"; 





Ý giới (tiếp thâu (sampaficchana)) và pháp tương ưng (sở hữu hợp) trợ cho ý thức 
giới (thẩm tấn (santirana)) và pháp tương ưng (sở hữu hợp) sanh bằng “vô gián duyên". 





(ii) Nhĩ thức giới và pháp tương ưng (sở hữu hợp với nó) trợ cho ý giới (iếp thâu 
(sampaticchana)) và pháp tương ưng (sở hữu hợp với nó) sanh bằng “vô gián duyên"; 





Ý giới (tiếp thâu (sampaticchana)) và pháp tương ưng (sở hữu hợp) trợ cho ý thức 
giới (thẩm tấn (santirana)) và pháp tương ưng (sở hữu hợp) sanh bằng “vô gián duyên". 





(1ñ) Tỷ thức giới và pháp tương ưng v.v... (như trên) 
(iv) Thiệt thức giới và pháp tương ưng v.v... (như trên) 
(v) Thân thức giới và pháp tương ưng v.v... (như trên) 


(vi) Pháp thiện (âm đồng lực thiện và sở hữu hợp với nó) sanh trước trước trợ cho 
pháp thiện (ứâm đồng lực thiện và sở hữu hợp với nó) sanh sau sau bằng “vô gián duyên". 





(vii) Pháp thiện (âm đồng lực thiện và sở hữu hợp với nó) sanh trước trước trợ cho 
pháp vô ký [tâm na cảnh (tadälambana) hay hữu phân (bhavanga) và sở hữu hợp với 
nó] sanh sau sau bằng “vô gián duyên". 
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(viii) Pháp bắt thiện (âm đồng lực bắt thiện và sở hữu hợp với nó) sanh trước trước 
trợ cho pháp bắt thiện (âm đổng lực bất thiện và sở hữu hợp với nó) sanh sau sau bằng 
“vô giản duyên”. 





(ix) Pháp bất thiện (¿âm đổng lực bắt thiện và sở hữu hợp với nó) sanh trước trước 
trợ cho pháp vô ký /ứâm na cảnh (tadälambana) hay hữu phần (bhavanga) và sở hữu 
hợp với nó] sanh sau sau bằng “vô gián duyên". 





(x) Pháp vô ký [ứâm quả (vipäka) hay tổ (kiriya) và sở hữu hợp với nó] sanh trước 
trước trợ cho pháp vô ký tâm quả (vipäka) hay tổ (kiriya) và sở hữu hợp với nó] sanh 
sau sau bằng “vô gián duyên". 





(x1) Pháp vô ký /4m đoán định (vofthapana) hay khai ý môn (manodvarava†jana) 
và sở hữu hợp với nó] sanh trước trước trợ cho pháp thiện (âm đồng lực thiện và sở 
hữu hợp với nó) sanh sau sau bằng “vô gián duyên". 





(x1) Pháp vô ký khai ý môn (nanodvaravajjana) và sở hữu họp với nó] sanh trước 
trước trợ cho pháp bất thiện (tâm đồng lực thiện và sở hữu hợp với nó) sanh sau sau 
bằng “vô gián duyên". 





(x11) Ngay sau sự diệt của một pháp nào đó, tức là tâm và sở hữu tâm câu sanh; pháp 
sanh trước trợ cho pháp sanh sau bằng “vô gián duyên”. 





5. Đăng vô gián duyên (Samananfarapaccayo) 

“Đăng vô gián" ý nghĩa giống như “vô gián”. “Vô gián duyên” (ananfarapaccaya) và 
“đẳng vô gián duyên" (samanamtarapaccaya) thì y hệt nhau; “sama' ở đây có nghĩa là 
đúng. Chúng nói đến bất cứ trạng thái nào của tâm và những danh pháp câu sanh, trợ 
cho tâm sanh ngay sau trong lộ trình tâm. 


Paccayaniddeso Pah 
Samđnđnfarapaccayofi - 
Cakkhuvinnanadhatu famsarnpnayuttaka ca dhammna manodhafuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam samananfarapaccayena paccayo. Manodhatu 
tamsampayuHaka ca dhamma mano viññanadhatuyä tamsampayuttakananca 
dhammanarh samananfarapaccayena paccayo. 
Sofavinnanadhatu tamsampayuttaka ca dhamma ...(như trên)... 
Ghaãnaviñnanadhatu tarisampayuttaka ca dhammd ... (như trên)... 
KãyavifñnanadháaIu tamsampayuttaha ca dhamma ... (như trên)... 

...(giống như ở phân “vô gián duyên" - ananfarapaccayo)... 
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Purima purima kusala dhamma pacchimãnam pacchimanarn kusalanarh dhammanam 
S—manamtarapaccayena paccayo. Purina purina kusala dhamma pacchimanam 
pacchimanamn abyakatanam dhaInaãngm samananfaraDaccayeena paccay0. 


Yesam yesam dhammanam samanamara ye ye dhamma uppajjanH citaceftasika 
dhamma, te te dhamma tesarn tesam dhaminãngm samananfaraDaccayena paccayo. 


Nghĩa giống như trong phần “vô gián duyên”. Chỉ đổi vô gián thành đẳng vô gián. 


6. Câu sanh duyên (SahaJafapaccayo) 


'$ahajãtapaccaya` nghĩa là trợ bằng cách sanh cùng lúc. Câu sanh nghĩa là cùng 
sanh. Khi đèn dầu được thắp lên, ánh sáng đồng thời tỏa sáng. Do đó, chúng ta có thê 
nói rằng đèn trợ cho ánh sáng lan tỏa ngay khi đèn được thắp sáng. Đây là một ví dụ 
của “câu sanh duyên". 

Trong bắt cứ tiến trình tự nhiên nào trong phần pháp năng duyên và pháp sở duyên 
sanh đồng thời với nhau, thì pháp trước được gọi là trợ cho pháp sau sanh bằng “câu 
sanh duyên" (sahajafapaccay4). 


Paccayaniddeso Pah 


Sahajafapaccayofi — caftäro khandha aripino aññamannam sahaqjafapaccayena 
paccayo  Cafftãro mahabldita aññamannam sahaqjafqpaccayena  paccayo. 
Okkantikkhane nãmaripam aññamafñfñam sahajafapaccayena paccayo. Cïittacefasika 
dhamma cilasamufthananam rupanam sahajafapaccayena paccayo. Miahabhuta 
upadaripanam sahajatapaccayena paccayo. Ripino dhamma aripinam dhammana1m 
kinci kale sahqjatapaccayena paccayo, kiñci kale na sahqj3tlaDaccayena paccayo. 


() 4 uấn phi sắc hay danh uân (cửa và cefasika) trợ qua lại lẫn nhau để cùng sanh 
chung băng “câu sanh duyên”. 

(1) 4 sắc đại hiển (Mahäbhitä: Pathavï, ãpo, tejo và vãyo) trợ qua lại lẫn nhau để 
cùng sanh chung bằng “câu sanh duyên". 

(ñi) Vào sát-na tái tục, danh tái tục (ca và cefasika khi tái tục) và sắc nghiệp 
(kammajaripa) trợ qua lại lẫn nhau đề cùng sanh băng “câu sanh duyên”. 

(iv) Tâm và sở hữu tâm trợ cho sắc tâm (cia/arñpa) cùng sanh với chúng bằng “câu 
sanh duyên”. 

(v) Sắc đại hiển (mahäbhñiä) trợ cho sắc y sinh („aäarwpa) cùng sanh với chúng 
bằng “câu sanh duyên". 

(vi) Pháp sắc đôi khi liên quan với pháp phi sắc bằng “câu sanh duyên” và đôi khi 
không liên quan bằng “câu sanh duyên". 
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7. Hỗ tương duyên (Aññamafiñapaccayo) 


Khi ba cây gậy được dựng lên theo dạng kim tự tháp, chúng thăng bằng lẫn nhau. 
Nếu một cây gậy bị dời đi, hai gậy còn lại sẽ ngã. Sự ủng hộ qua lại hay lẫn nhau này 
giữa những cây gậy minh họa cho “hỗ tương duyên" (aññamaññapaccayo). 


Trong vật chất và hiện tượng vật chất, nhân và quả trợ qua lại đặng cùng sanh, cho 
nên chúng ta nói rằng nhân và quả ủng hộ qua lại do ý nghĩa của “hỗ tương duyên”. 


Paccayaniddeso Pah 


Afñfñamaññapaccayofi — caftãro khandhaã aripino aññamaññapaccayena paccayo. 
Cadaro mahabhut4 aññamañnapaccayena paccayo. (kkantikkhane nãmaripdam 
qNfamafiiaDaccayena paccayo. 


() Bốn phi sắc uẫn (tâm và sở hữu tâm) ủng hộ qua lại với nhau bằng “hỗ tương 
duyên". 

(1) Bốn sắc tứ đại hiển (đất, nước, lửa, gió) ủng hộ qua lại với nhau bằng “hỗ tương 
duyên". 

(ii) Vào sát-na tái tục, danh uân (tâm và sở hữu tâm tái tục) và sắc nghiệp (kamưnaja 
rñpa) ủng hộ qua lại với nhau bằng “hỗ tương duyên". 


ở. Y chỉ duyên (Nissayapaccayo) 


*“Nissayapaccayđ` là một duyên trợ do ý nghĩa nơi nương nhờ, ủng hộ hay tùy thuộc. 
Thí dụ, một người đàn ông băng ngang một dòng sông bằng cách chèo một chiếc xuông. 
Khi ấy chúng ta nói rằng chiếc xuồng làm nơi nương cho người đàn ông băng ngang 
sông bởi ý nghĩa của “y chỉ duyên” và ngược lại người đàn ông giúp cho chiếc xuồng 
qua đến bờ kia của dòng sông bởi ý nghĩa của “y chỉ duyên” (nissưyapaccaya). 


Chúng ta hãy xét một ví dụ khác. Cây cỏ, động vật, con người nương trên quả địa 
cầu đề tồn tại. Ở đây, quả địa cầu ủng hộ cho cây cỏ, động vật, con người bằng lối “Vy 
chỉ duyên”, nhưng không có hỗ tương tôn tại trong trường hợp này. 


Paccayaniddeso Pah 
Nissayapaccayof — cattäro khandhãä drHDino qññamaññam nissayapaccayena 
paccayo. 
Caftaro mahãbhita aññamañfian nissayaDaccayena paccayo. 
Okkantikkhane nãmaripan aññaInañfian niSsayaDaccayena paccayo. 
CittIAacetasika dhamma cittasarnu{thanand rHiDãHđ1] niSSay4Daccayena paccayo. 
Mahabhita upadaripanam nissayaDaccayena paccayo. 
Cakkhayatanan cakkhuvinianadhatuqya  tamsampayultakanañca dhammana1m 
HiSSayaDaCCayena paccayo. 
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Sofäyafana1 Sofavinnanadhatuya famsarnpayuttakanañca dhammanam 
niSSayaDaCCayena paccayo. 
Ghanaydfanaụ ghanaviianadhattqyä tamsampayuttakananca dhammanam 
niSSayaDaCCayena paccayo. 
Jivhãyatanam Jivhaävinfñanadhatuya famsampayuttakanañca dhammnanam 
niSSayaDaCCayena paccayo. 
Kãyãyqfanam kaãyavinnanadhatuya famsamDpayuttakanañca dhammanam 
nỉSSayaDaCCayena paccayo. 
Yam rupam nissaya manodhafI ca manoviffianadhaf“I ca vafflanH, tam rpam 
manodhatuya ca manoviinanadhatuyä ca tamsampayuttakananca dhammanam 
nỉSSayaDaCCayena paccayo. 


()_ 4 pháp phi sắc hay danh uẫn hộ trợ qua lại với nhau bằng “y chỉ duyên". 

(ñ) 4 sắc đại hiển hộ trợ qua lại với nhau bằng “y chỉ duyên". 

(ii) Vào sát-na tái tục, danh và sắc hộ trợ qua lại với nhau bằng “y chỉ duyên". 

(iv) Tâm và những danh pháp đồng sanh làm duyên trợ cho sắc tâm sanh bằng *y chỉ 
duyên". 

(v) Sắc đại hiển trợ cho sắc y sinh bằng “y chỉ duyên". 

(vi) Nhãn xứ (sắc nhãn thanh triệt) làm duyên trợ cho nhãn thức và sở hữu hợp bằng 
“y chỉ duyên". 

(vii) Nhĩ xứ (sắc nhĩ thanh triệt) làm duyên trợ cho nhĩ thức và sở hữu hợp bằng “y chỉ 
duyên". 

(viii) Tỷ xứ (sắc tỷ thanh triệt) làm duyên trợ cho tỷ thức và sở hữu hợp băng *y chỉ 
duyên". 

(ix) Thiệt xứ (sắc thiệt thanh triệt) làm duyên trợ cho thiệt thức và sở hữu hợp bằng “Vy 
chỉ duyên”. 

(x)_ Thân xứ (sắc thân thanh triệt) làm duyên trợ cho thân thức và sở hữu hợp bằng “Vy 
chỉ duyên”. 

(xi) Tùy thuộc vào sắc này (sắc ý vật) ý giới và ý thức giới sanh; sắc ấy làm duyên cho 
ý giới, ý thức giới và những danh pháp câu sanh bằng *y chỉ duyên". 

9. Cận y duyên (Upanissayapaccay0) 
Upanissaya = upa + nỉ + + căn sỉ, nằm, nằm bên, ở bên cạnh. 


Tiếp đầu ngữ „a dùng để tăng cường ý nghĩa. 
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Cận y (upamissaya) nghĩa là một nhân mạnh mẽ trợ giúp bởi ý nghĩa “y chỉ duyên". 
Ví dụ, mưa là nhân mạnh mẽ ủng hộ cho sự sinh trưởng của cây cỏ và động vật. Tương 
tự, cha mẹ là người thân cận ủng hộ làm nơi nương cho những đứa con của họ. 


Trong bất cứ hiện tượng nào, nhân là một sự ủng hộ mạnh mẽ cho quả của nó, khi ấy 
chúng ta nói rằng nhân giúp cho quả sanh do ý nghĩa của “cận y duyên" (upanissaya- 
paccaya). 


Paccayaniddeso Pah 


UpanissayapaccayofI — purina purina kusala dhamma pacchinãngm pacchimana1m 
kusalanan dhammãnđ11! IuDaniSSayaDaccayena paccayo. 

Purima purina kusala dhamma pacchữnänamợ pacchimanarn aqkusalanam dhammana1 
kesafici uDan1SSayaDaccayena paccay0o. 

Purima purima kusala dhamma pacchữmanam pacchimanam qbyakatanam 
dhammanđ1mụ upanissayapaccayena paccayo. 

Purma purimma dqkusala dhamma pacchữmanam pacchữmanam akusalanam 
dhammnãna1 uDaniSSayapaccayena paccayo. 

Purima purina akusala dhamma pacchimana1n pacchiữmanam kusalanarmn dhammana1 
kesafici uDan1SSayaDaccayena paccay0o. 

Purima purina qkusalaA dhamma pacchimanam pacchimanam qbyakatanam 
dhammãna1 uDaniSSayapaccayena paccayo. 

Purima purừina qbyakatã dhamma pacchimanam pacchimanam qbyakatanam 
dhammang1n upanissayapaccayena paccayo. 

Purima purima qbyahaqtä dhamma pacchimanam pacchimanam kusalanam 
dhammanđ1m upanissayapaccayena paccayo. 

Purima purinma qbyakat dhamma pacchữmnanam pacchữmanam akusalanam 
dhammana1 upanissayapaccayena paccaÿ0. 

UtubhoJjanampi upanissayapaccayena paccayo. PuggalopiL uIDdanisSayaDaccayena 
Daccayo. SenasanamDi Ipanissayapaccayena paccaÿo. 


()_ Pháp thiện sanh trước trước trợ cho pháp thiện sanh sau sau bằng “cận y duyên". 

(ii) Pháp thiện sanh trước trước trợ cho pháp bắt thiện sanh sau sau bằng “cận y duyên”. 

(ii) Pháp thiện sanh trước trước trợ cho pháp vô ký (quả và tố) sanh sau sau bằng “cận 
y duyên'. 

(iv) Pháp bất thiện sanh trước trước trợ cho pháp bất thiện sanh sau sau bằng “cận y 
duyên". 

(v)_ Pháp bất thiện sanh trước trước đôi khi trợ cho pháp thiện sanh sau sau bằng “cận 
y duyên'. 
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(vi) Pháp bất thiện sanh trước trước trợ cho pháp vô ký sanh sau sau bằng “cận y 
duyên". 

(vi) Pháp vô ký sanh trước trước trợ cho pháp vô ký sanh sau sau bằng “cận y duyên". 

(viii) Pháp vô ký sanh trước trước trợ cho pháp thiện sanh sau sau bằng “cận y duyên". 

(x) Pháp vô ký sanh trước trước trợ cho pháp bất thiện sanh sau sau bằng “cận y 
duyên". 

(x)_ Quí tiết, vật thực, người và trú xứ cũng trợ cho chúng sanh hữu tưởng bằng “cận 
y duyên". 


10. Tiền sanh duyên (Purejãtapaccayo) 


Tiền sanh duyên chỉ đến pháp sanh trước là pháp làm nhân trợ cho pháp sanh sau. 
Thí dụ, mặt trời và mặt trăng hình thành từ khi sự hình thành của hệ mặt trời này. Chúng 
tỏa sáng đến con người đang sống trên trái đất. Do đó, chúng ta có thể nói rằng, mặt 
trời và mặt trăng làm duyên trợ, giúp con người bởi ý nghĩa của “tiền sanh duyên” 
(purejafapaccay). 


Paccayaniddeso Pa] 

Purejatlapaccayofi — cakkhaãyatanam cakkhuviñnanadhaIuya tamnsampayuttahananca 
dhammana1ụ purejãtapaccayena paccayo. 

Sofäyafana1 Sotavinnanadhatuya famsarnpayuttakanañca dhammana1m 
Dur€jafaqpaccayena paccayo. 

Ghanayatanaụ  ghanaviianadhattya tamsampayutakananca dhammanam 
Dur€jafapaccayena paccayo. 

Jivhãyatanam Jivhaävinfñanadhatuya famsampayuttakanañca dhammanam 
pDur€jafqpaccayena paccayo. 

Kãyãyqfanam kaãyavinnanadhatuya famsampayuttakanañca dhammana1m 
Dur€jafqpaccayena paccayo. 

Rupaydtanamụ cakkhuviianadhattywa  tamsampayuttakananca dhammanam 
Dur€jafapaccayena paccayo. 

Saddayatanam Sofavinnanadhatuya famsarnnayuftakanañca dhammanam 
pDur€jafqpaccayena paccayo. 

Gandhayatanamn ghanaviiianadhattywa  tamsampayuttakananca dhammanam 
pDur€jafapaccayena paccayo. 

Rasayatanan Jivhaävinfñanadhatuya famsampayuttakanañca dhammanam 
pDur€jafqpaccayena paccayo. 

Phofthabbayatanaụ kayaviiianadhatuya  tamsampayuttakananca dhammanam 
Dur€jãfapaccayena paccayo. 
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Ripaydftanamw saddayatanan gandhayaftanam rasaydftanam pho{thabbayatanam 

manodhatuyäa tansampayuttakananca dhammaänam purejafapaccayena paccayo. 

Yam rupam nissaya manodhafII ca manoviffianadhaf“I ca vafflanH, tam rữpam 

manodhatuyä tamsampayuttaqkananca dhammandam purejaflaDaccayena paccayo. 

Manoviñnanadhatuya famsampayutakanañca dhammnanam kiñci kale 

pDurejatapaccayena paccayo, kiñci kale na purejãfaDaccayena Daccayo. 

() Nhãn xứ (sắc nhãn thanh triệt) làm duyên trợ cho nhãn thức và sở hữu hợp sanh 
bằng “tiền sanh duyên". 

(1) Nhĩ xứ (sắc nhĩ thanh triệt) làm duyên trợ cho nhĩ thức và sở hữu hợp sanh bằng 
“tiền sanh duyên”. 

(ii) Tỷ xứ @sắc tỷ thanh triệt) làm duyên trợ cho tỷ thức và sở hữu hợp sanh băng “tiền 
sanh duyên”. 

(iwv) Thiệt xứ (sắc thiệt thanh triệt) làm duyên trợ cho thiệt thức và sở hữu hợp sanh 
bằng “tiền sanh duyên”. 

(v) Thân xứ (sắc thân thanh triệt) làm duyên trợ cho thân thức và sở hữu hợp sanh 
bằng “tiền sanh duyên”. 

(vi) Cảnh sắc làm duyên cho nhãn thức và sở hữu hợp sanh bằng “tiền sanh duyên”. 

(vii) Cảnh thinh làm duyên cho nhĩ thức và sở hữu hợp sanh bằng “tiền sanh duyên”. 

(viii) Cảnh khí làm duyên cho tỷ thức và sở hữu hợp sanh bằng “tiền sanh duyên”. 

(ix) Cảnh vị làm duyên cho thiệt thức và sở hữu hợp sanh băng “tiền sanh duyên”. 

(x)_ Cảnh xúc làm duyên cho thân thức và sở hữu hợp sanh băng “tiền sanh duyên”. 

(xi) Cảnh sắc, thinh, khí, vị và cảnh xúc làm duyên cho ý giới và sở hữu hợp sanh bằng 
“tiền sanh duyên”. 

(xi) Nương vào sắc này (tức là sắc ý vật), ý giới và ý thức giới sanh; sắc ấy làm duyên 
cho ý giới và sở hữu hợp sanh bằng “tiền sanh duyên”. Sắc ấy đôi khi làm duyên 
cho ý thức giới và sở hữu hợp sanh bằng “tiền sanh duyên” cũng có và đôi khi 
không làm duyên cho ý thức giới và sở hữu hợp sanh bằng “tiền sanh duyên” cũng 
có. 


II. Hậu sanh duyên (Pacchqjafapaccayo) 


Đây chỉ cho pháp liên quan nhân quả, trong ấy pháp nhân tức là pháp năng duyên 
(paccay4) sanh sau và pháp quả hay pháp được trợ tức sở duyên (paccayuppanna) sanh 
trước. Điều này có thể được minh họa bằng con chim kên kên con sau khi thoát khỏi vỏ 
trứng, cảm thấy đói. Nó mong rằng mẹ của nó sẽ mang thức ăn đến cho nó ăn. Nhưng 
chim kên kên mẹ, theo thói quen, không bao giờ mang thức ăn cho chim con. 
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Do đó, con chim con không có gì để ăn. Do nhu cầu tự nhiên thúc đầy. Sự cô quyết 
[hay tư (cetanä) ] ăn vật thực của con chim con làm nhân cho cơ thể của nó phát triển. 
Khi lông vũ mọc đủ dài, nó sẽ bay cùng với mẹ của nó đề kiếm mùi. 

Ở đây, cơ thê của chim con là pháp bị trợ hay sở duyên (paccayuppanna) được sanh 
trước và sự cố quyết muốn ăn hay tư (ceanä) là pháp năng duyên (paccaya) sanh sau. 
Do đó, tư (cefan) giúp cơ thể chim con tăng trưởng do ý nghĩa của “hậu sanh duyên” 
(pacchđjafa-paccay). 


Paccayaniddeso Pah 


Pacch-jatIapaccayofi — pacchajata cittacetasika dhamma purejafassa imassa kaãyassa 
pacchđjäfaDaccayena paccaÿyo. 


Tâm và sở hữu hợp sanh sau giúp cho sắc sanh trước (ý xứ, nhãn xứ, nhĩ xứ) băng 
“hậu sanh duyên”. 


12. Trùng dụng duyên (Ásevanapaccayo) 


Khi chúng ta đọc một đoạn văn khó, lúc đầu chúng ta không thể hiểu. Nhưng nếu 
chúng ta tiếp tục đọc đi đọc lại, thường thì chúng ta hiểu hơn. Cũng giống trong sự học 
bằng tâm qua sự liên tiếp lặp lại, sau này sự đọc trong lòng dân dần trở nên dễ dàng và 
đơn giản. Do đó, chúng ta có thể nói rằng sự học trước giúp cho sự học sau bởi ý nghĩa 
của “trùng dụng duyên" (2sevanapaccay4). 


Tương tự, trong việc thoa dầu gỗ đàn hương hay mỹ phẩm vào mặt, vị ấy không nên 
thoa một lớp dầy một lần. Vị ấy nên thoa một lớp mỏng trước, quạt cho khô và kế đó 
thoa một lớp nữa ... và lớp nữa. Lớp thoa trước sẽ giúp cho lớp thoa sau, băng “trùng 
dụng duyên", đặng vững chắc hơn, mịn hơn và mùi cũng thơm hơn. 


Trong lộ trình tâm, chúng ta thường thấy tâm đồng lực (/avwana cia) sanh 7 lần. Ở 
đây, tất cả những đồng lực (avana) sanh trước trợ cho những đồng lực kế tiếp sau bằng 
“trùng dụng duyên". 


Paccayaniddeso Pah 


Asevanapaccayofi — purimã purinã kusala dhammã pacchimãnam pacchimãnam 
kusalanan dhammãnđ1! ãseVanaDaccayena Daccayo. 

Purma purima dqkusala dhamma pacchữmanam pacchữmanam akusalanam 
dhammãna1 ãseVanaDaccayend paccayo. 

Purima purimna kiriyabyakata dhamma pacchữmanamợ pacchimanam kiriyabyakatanam 
dhammãna1 ãseVanaDaccayena paccqyo. 


()_ Tâm đồng lực thiện và những sở hữu hợp sanh trước trợ cho sức mạnh của tâm đồng 
lực thiện và những sở hữu hợp sanh sau bằng “trùng dụng duyên". 
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(ii) Tâm đồng lực bắt thiện và những sở hữu hợp sanh trước trợ cho sức mạnh của tâm 
đồng lực bất thiện và những sở hữu hợp sanh sau bằng “trùng dụng duyên”. 


(ii) Pháp vô ký tố sanh trước trợ cho pháp vô ký tố sanh sau bằng “trùng dụng duyên". 


13. Nghiệp duyên (Kamumapaccay0) 


Một “hạt giống? được bảo quản tốt, khi gieo vào trong một mảnh đất tươi tốt làm cho 
nây “mâm”. Tương tự như thế, nghiệp (kamna) thiện hay bất thiện, với sự ủng hộ của 
vô minh (av774) và ái (fanhđ) làm cho một quả mới sanh dưới dạng năm uấn. 


Trong hai phần đã nêu trên, hạt giống hay nghiệp (kamzna) là pháp nhân hay năng 
duyên (pzccay4) và 'mầm' hay “năm uân' là quả hay pháp sở duyên (paccayuppanna). 
Nhân được gọi là trợ cho quả sanh theo lối “nghiệp duyên” (kamưmuapaccaya). 


Paccayaniddeso Pah 


Kammapaccayofi — kusalakusalam kammam vipakanam khandhanam kafadta ca 
ripanamụ kamInaDaccayena paccayo. 

Cectana Sa"?ỌayuftIakanam dhammanam tamsamu{thanananca rùpãnamụ 
kqamInapaccayena paccayo. 


() Nghiệp thiện và bất thiện trợ cho danh uấn quả (tâm quả và sở hữu hợp) và sắc 
nghiệp bằng “nghiệp duyên". 

(1) Tư (cefan) liên quan đến những pháp đồng sanh (tâm và sở hữu hợp) và sắc tâm 
bằng “nghiệp duyên. 


14. Dị thục quả duyên (Vipakapaccayo) 


Tâm quả và những sở hữu đồng sanh với tâm quả ấy là nghiệp quả của nghiệp quá 
khứ. Chúng bị trợ sanh do mãnh lực của nghiệp quá khứ, chúng hoàn toàn không có sự 
lo lắng cho sự sinh khởi của chúng. Khi đến lúc sanh, chúng có thể sanh một cách thanh 
thản và ung dung không có bất cứ sự gắng sức nào do mãnh lực của nghiệp. 

Bây giờ, khi hai người lười biếng hợp lại, họ trở nên lười hơn. Cũng thế, một làn gió 
mát làm cho một người trong bóng mát cảm thấy mát hơn. Tương tự, tâm quả (vi2äka 
cifa) và những sở hữu hợp (cefasika) với tâm ấy sanh một cách thanh thản, hỗ tương 
(hay giúp nhau qua lại) bằng nghiệp quả duyên (“dị thục quả duyên”) sanh một cách 
thanh thản và ung dung hơn. 


Paccayaniddeso Pah 


Vipakapaccayofi — vipaka caftãro khandhã aripino aññamaññamm vipakapaccayena 
paccayo. 


4 danh uân quả vô sắc hỗ tương (liên quan qua lại với nhau) bằng “dị thục quả duyên”. 
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15. Vật thực duyên (Ahãrapaccayo) 


Cha mẹ sanh ra con, ủng hộ chúng và trông nom dõi theo chúng để chúng lớn lên 
trone hạnh phúc. Một cây cột chống đỡ một ngôi nhà cô nghiêng làm cho ngôi nhà vững 
vàng và lâu bên. 


Cũng thế, bốn vật thực — đó là đoàn thực (o/Z), xúc thực (phassa), tư thực (cefan8) 
và thức thực (wi#ñãna) giúp cho quả của chúng hay pháp sở duyên sanh và tiếp tục ủng 
hộ chúng đặng chúng vững vàng và lâu bên. Tiến trình của loại trợ này gọi là “vật thực 
duyên" (aharapaccayd). 


Paccayaniddeso Pah 


Ahãrapaccayoti — kabalikaro ahãro imassa kãyassa ãhãraDaccayena paccayo. 
Arupmo qahara sampayutakanalnn dhammanam— tfamsamufthananañca ripãna1m 
aãhãraDqccay€na paccaÿyo. 


() Đoàn thực làm duyên trợ cho (liên quan đến) thân bằng “vật thực duyên”. 


(ii) Vật thực phi sắc (danh vật thực) (xúc, tư, thức) làm duyên cho danh pháp tương 
ưng (tâm, sở hữu tâm) và sắc tâm bằng “vật thực duyên”. 


16. Quyền duyên (Indriyapaccayo) 


“Indriya` ví như bộ trưởng, quản lý những ban, bộ hay những khoa thuộc về họ và 
với ưu điểm này họ góp phân tiến triển và thành công của toàn hệ thống. Sự góp phần 
này được diễn ra bởi ý nghĩa của “quyên lực duyên". 


Trong 22 quyền (indriya) chúng ta đã học qua trong chương VII, hai sắc tính không 
tham gia làm “quyền duyên”. Năm sắc thanh triệt là quyền trong khả năng của nó, tạo 
thành một duyên chỉ cho danh pháp như là sự sanh của nhãn thức, v.v... Sắc mạng 
quyền (ïvia rñpa) và tất cả những quyền còn lại tạo thành một duyên cho sự sanh của 
những danh và sắc pháp đồng sanh. 


Paccayaniddeso Pah 


IndriyapaccayofI — cakkhundriyamn cakkhuviñnanadhatuyä tamsampayuttahananca 
dhammanam indriyapaccayena paccayo. 

Sofindriyam Softavinnanadhatuya famsanpayuttakanañca dhammana1m 
IndriyaDaccayena paccayo. 

Ghanindryam ghanaviññanadhaftu„qya tamsampayuttahananca dhammanam 
Indriyapaccayena paccayo. 


Jiyhindriyan Jivhavinfñanadhatuya famsarnpnayuftakanañca dhammana1m 
IndriyapDaccayena paccayo. 
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Kay¡mdriyam kaãyaviñnanadhatuya famsarnpnayuftakanañca dhammanam 

Indriyapaccayena paccayo. 

RipajIvitindriyam ka{attäripbanan indriyapaccayena paccay0. 

Arupmo ¡indriya sampayuttakanam dhammanam tftamsamufthananañca ripãng1mụ 

IndriyaDaccayena paccayo. 

()_ Nhãn quyền (nhãn thanh triệt) làm duyên cho nhãn thức giới và những pháp tương 
ưng với nó bằng “quyền duyên". 

()_ Nhĩ quyền (nhĩ thanh triệt) làm duyên cho nhĩ thức giới và những pháp tương ưng 
với nó băng “quyên duyên”. 

(ii) Tỷ quyền (tỷ thanh triệt) làm duyên cho tỷ thức giới và những pháp tương ưng với 
nó bằng “quyên duyên”. 

(iv)_ Thiệt quyên (thiệt thanh triệt) làm duyên cho thiệt thức giới và những pháp tương 
ưng với nó bằng “quyền duyên". 

(v)_ Thân quyên (thân thanh triệt) làm duyên cho thân thức giới và những pháp tương 
ưng với nó bằng “quyền duyên". 

(vi) Sắc mạng quyền làm duyên cho sắc nghiệp bằng “quyền duyên”. 


(vii) Phi sắc quyền (hay danh quyên) làm duyên cho những pháp tương ưng (tâm và sở 
hữu tâm) và sắc tâm bằng “quyền duyên”. 


17. Thiền na duyên (Jhãnapaccayo) 


Thiền na duyên đại diện cho bảy chỉ thiền gọi là 'j/#znaäga°. Những chỉ thiền này trợ 
cho những pháp câu sanh như tâm (c4), sở hữu tâm (cefasika) và sắc tâm (cữtaJa 
rủpad) để chăm chú trên một cảnh hay đề mục một cách liên tục, sát sao, bất động và cô 
định. Lối trợ này được cho là trợ theo lỗi của “thiền na duyên” (/hãnapaccaya). 


Paccayaniddeso Pah 


Jhãnapaccayofi — jhanangđnỉ j/hãnasampayuttakanam dhammanam" 
tamsamu{thananañca ripana1n jhãnapaccayena paccayo. 


Những chi thiền làm duyên cho những pháp tương ưng (tức là tâm và sở hữu tâm) và 
sắc tâm bằng “thiền na duyên”. 


16. Đạo duyên (Maggapaccayo) 


Đạo duyên chỉ cho 12 chị đạo, gọi là “wagganga) (xem chương VII). Những chi đạo 
thiện tạo thành một con đường trợ cho những pháp câu sanh với chúng như tâm (ca), 
sở hữu tâm (ce/asika) và sắc tâm (cifaja rũpa) cho quả trong cõi an vui. Tương tự, 
những chỉ đạo bất thiện tạo thành một con đường làm duyên trợ cho những pháp câu 
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sanh với chúng như tâm (ca), sở hữu tâm (cefasika) và sắc tâm (ciq7a rữpa) trợ cho 
quả trong cõi Khổ. Cách trợ này được gọi là trợ bằng lối của “đạo duyên” 
(maggapaccay0). 


Paccayaniddeso Pah 


MagsapaccayofI — maggangani magøasampayutIakanam dhammana1m 
tamsamu{thanandañca rHDãng1n mtaggapaccayena paccay0. 


Những chỉ đạo làm duyên trợ cho pháp tương ưng (tức là tâm và sở hữu tâm) và sắc 
tâm băng “đạo duyên". 


19. Tương ng duyên (Sampayutftapaccayo) 


Nước trà, sữa, đường và nước nóng được khuấy đều trong tách cho một vị ngon tông 
hợp không thể phân tách của trà sữa. 


Tương tự, tâm và sở hữu tâm cùng tạo thành 4 danh uân, được hoàn toàn hòa trộn 
mà không thể bị phân biệt. Bên cạnh chúng cùng sanh, cùng diệt, có cùng một sắc vật 
và cùng một cảnh và chúng giúp qua lại lẫn nhau bằng cách cùng phối hợp. Chúng được 
gọi là giúp lẫn nhau bằng lối của “tương ưng duyên” (sưmpayuffapaccaya). 


Paccayaniddeso Pah 


Sđ"nDayuftapaccayofi — caftãro khandha aripino aññamaffian! sampDayuffapaccayena 
paccayo. 


Bồn uân vô sắc hay danh uân (tức là tâm và sở hữu tâm) liên quan lẫn nhau băng 
“tương ưng duyên). 


20. Bất trơng ưng duyên (Vippayuffapaccayo) 


Sáu vị - tức là chát, đăng, ngọt, chua, mặn, cay — không hòa trộn với nhau; vậy mà 
chúng ủng hộ lần nhau cho một vị ngon trong món cà-rI (curry). 


Lại nữa, trong một vương miện hay vòng đeo cô, vàng và đá quí không hòa trộn; 
chúng có thể được phân biệt một cách dễ dàng qua sự quan sát. Dù thế, vàng làm cho 
đá quí đẹp hơn và đá quí làm cho vàng hấp dẫn hơn. 

Tương tự, sắc uẫn và danh uân không hòa trộn, thậm chí chúng không sanh cùng hay 
diệt cùng nhau. Song sắc uẫn giúp cho danh uẫn và danh uấn giúp cho sắc uẫn theo 
nhiều cách. Chúng được gọi là giúp qua lại lẫn nhau băng lối của “bất tương ưng duyên” 
(yippayuffapaccay4). 

Paccayaniddeso Pa] 


Vippayuftapaccayofl — ripino dhamma aripinam dhammana119! VIDDayuffapaccayena 
paccayo. 
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Aruipino dhamma ripimam dharmmang1 ViDDđYyUff4apaccayena paccayo. 
Pháp sắc làm duyên cho pháp phi sắc bằng “bất tương ưng duyên". 
Pháp phi sắc làm duyên cho pháp sắc bằng “bất tương ưng duyên". 


21. Hiện hữu duyên (Atthipaccayo) 

Đất có thể ủng hộ cho cây cỏ mọc hay phát triển trên nó, vì đất hiện diện. Cha mẹ có 
thể ủng hộ và dõi theo, trông nom những đứa con của họ trong khi họ còn đang hiện 
diện và còn sống. 

Thí dụ một pháp — dù là sanh trước hay sanh sau — mà sự hiện diện của pháp ấy là 
một duyên cho những pháp khác sanh được gọi là “hiện hữu duyên" (aíhipaccaya). 


Paccayaniddeso Pah 


Afthipaccayofl — cattãro khandhã arupino aññamañna1m afthipaccayena paccayo. 
Cadaro mahabhutA daññnamanian dafthpaccayena paccayo  Okkantikkhane 
naãmarnpanụ qññamaññam qdhipaccayvena paccayo.  Cïifitacetasika dhamma 
citasamu{thananaụ rupanaụ" afthiaccayena paccayo. Mahabhuta upadaripanam 
afthipaccayena paccayo. 


Cakkhayatanan cakkhuviñianadhatuqya  tamsampayulakanañca dhammanam 
afthiDaccayena paccayo. Sofäyatanam‹ sofaviffianadhatuya ftamsampayuttakananca 
dhammanamụ datthipaccayena paccayo Ghanäydatanamn ghanaviiianadhaftuya 
tamsampayuttaqkanañca dhammanamw dithjpaccayena paccayo. Jivhãyafanam 
Kãyãyqtfanam kaãyavinnanadhatuya famsampayuttakanañca dhammanam 
afthipaccayena paccayo. 


Ripaydtanamụ cakkhuvinianadhattya  tamsampayuttakananca dhammanam 
afthipaccayena paccayo. Saddayatanam sotavinñanadhatuya tamsampayuttakanafñca 
dhammananụ dqihipaccayena paccayo. (Œandhaydaftanam ghanaviñfnanadhatuya 
tamsampayuttaqkanañca dhammanam dtthjaccayena paccayo. Rasãydfanam 
Phofthabbayatanaụ kayaviiianadhatuya  tamsampayuttakananca dhammanam 
afthipaccayena paccayo. Ripayatfanam saddayatanam gandhãyqfanam rasãyafanam 
pho†thabbaäyatanan manodhafuya famsarnpayuftakanafñca dhammanam 
afthipaccayena paccayo. 


Yam rupam nissaya manodhafI ca manoviffñanadhaf“I ca vafflanH, tam rpam 
manodhatuya ca manoviinanadhatuyä ca tamsampayuttakananca dhammanam 
afthipaccayena paccayo. 
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() 

(1) 
(i1) 
(v) 


(v) 
(vì) 


(v11) 


(viii) 


(x) 


(x) 


(xI) 


(xi) 


(xiii) 


(xIVv) 


(xv) 


(xvI) 


Bốn uân vô sắc hỗ tương qua lại bằng “hiện hữu duyên”. 

Bốn sắc đại hiển hỗ tương qua lại băng “hiện hữu duyên”. 

Vào sát-na tái tục, danh tái tục (tâm tái tục và sở hữu tâm) và sắc nghiệp hỗ tương 
qua lại bằng “hiện hữu duyên”. 

Tâm và pháp tương ưng làm duyên trợ (giúp) cho sắc tâm sanh bằng “hiện hữu 
duyên). 

Bốn sắc đại hiển làm duyên trợ cho sắc y sinh sanh bằng “hiện hữu duyên”. 
Nhãn xứ làm duyên trợ cho nhãn thức và pháp tương ưng sanh bằng “hiện hữu 
duyên). 

Nhĩ xứ làm duyên trợ cho nhĩ thức và pháp tương ưng sanh bằng “hiện hữu 
duyên). 

Tỷ xứ làm duyên trợ cho tỷ thức và pháp tương ưng sanh băng “hiện hữu duyên”. 
Thiệt xứ làm duyên trợ cho thiệt thức và pháp tương ưng sanh bằng “hiện hữu 
duyên). 

Thân xứ làm duyên trợ cho thân thức và pháp tương ưng sanh bằng “hiện hữu 
duyên). 

Cảnh sắc làm duyên trợ cho nhãn thức và pháp tương ưng sanh bằng “hiện hữu 
duyên). 

Cảnh thinh làm duyên trợ cho nhĩ thức và pháp tương ưng sanh bằng “hiện hữu 
duyên). 

Cảnh khí làm duyên trợ cho tỷ thức và pháp tương ưng sanh bằng “hiện hữu 
duyên). 

Cảnh vị làm duyên trợ cho thiệt thức và pháp tương ưng sanh băng “hiện hữu 
duyên". 

Cảnh xúc làm duyên trợ cho thân thức và pháp câu sanh sanh bằng “hiện hữu 
duyên). 

Cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc làm duyên trợ cho ý giới và pháp tương ưng sanh 
bằng “hiện hữu duyên". 


(xvi) Nương vào sắc ây (tức là sắc ý vật), ý giới và ý thức giới sanh; sắc ây làm duyên 


trợ cho ý giới, ý thức giới và pháp tương ưng sanh bằng “hiện hữu duyên”. 


22. Vô hữu duyên (Nafthipaccayo) 


Sự văng mặt của mặt trời góp phân cho sự xuât hiện của mặt trăng, sự văng mặt của 
ánh sáng góp phân cho sự xuât hiện của bóng tôi; sự băng hà của đức vua góp phân cho 


sự lên ngôi của đại hoàng tử; cho nên một pháp có thể góp phần cho một pháp bằng 
cách vắng mặt. 
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Trong danh pháp, một tâm và những sở hữu phối hợp với tâm vừa diệt hình thành 
một duyên cần thiết gọi là “vô hữu duyên? (nzthipaccaya) trợ cho sự sinh khởi tức thì 
của tâm và những sở hữu tâm tiếp ngay sau. 

Paccayaniddeso Pah 
NaHhipaccayofL — samanantaraniruddha ciHacetasika dhamma pafHpDDannanam 
cittacetasikanam dhammmanam nafthipaccayena paccayo. 

Tâm và pháp tương ưng vừa diệt trong lộ tâm trợ cho tâm và pháp tương ưng hiện 
tại sanh theo cách tương tự bằng “vô hữu duyên”. 


23. Ly khứ duyên (Vigafapaccayo) 

Khi một pháp mất đi hay diệt mất, pháp ấy không còn tôn tại hay vắng mặt. Do đó, 
“ly khứ duyên" (wigafapaccaya) là đồng nghĩa với “vô hữu duyên" (nathipaccaya). 

Ly khứ duyên (vigafapaccaya) như “vô hữu duyên" (nafthipaccaya), chỉ áp dụng cho 
danh pháp. Trong danh pháp ấy, tâm và những sở hữu phối hợp với tâm chỉ có thể sanh 
khi tâm và những sở hữu phối hợp với tâm có trước ấy diệt dứt và mất đi. 

Paccayaniddeso Pah 
VigafapaccayoflL — samananiaravigatä citacetasiha dhammaä Da[4DDannandm 
cittacetasikanam dharnmang1n vigafapaccayena paccayo. 

Tâm và pháp tương ưng vừa diệt trong lộ tâm trợ cho tâm và pháp tương ưng hiện 
tại sanh theo cách tương tự băng “ly khứ duyên". 


24. Bất ly duyên (Avigafapaccayo) 


Nếu một số pháp không mắt đi, những pháp ấy đang có mặt. Cho nên “bắt ly duyên” 
(avigatapaccayo) giỗng như “hiện hữu duyên" (ahipaccaya). 


Vì đại đương không mắt đi góp phần cho sự hạnh phúc của cá và rùa biển sống trong 
đại dương ấy. 


Một pháp, dù sinh trước hay cùng sinh mà pháp ấy chưa mất đi là một duyên trợ cho 
pháp khác sinh khởi, được gọi là “bất ly duyên” (awigafapaccayo). 


Paccayaniddeso Pah 


Avigafapaccayofi — caftãro khandha aripino aññamañffiarn avigafaDaccayena paccay0. 
Cadtaro mahabhuta aññnamañnam avigaftapaccayena paccayo. (Okkantikkhane 
nãmarnpaln dññamaññamn avigatapaccayena paccayo. Ciftaceftasikha dhamma 
cittasamu{†hananaụn ripaãna1n avigafapaccayena paccayo. Mahabhita upadaripanadm 
aVigafapaccayena paccayo. 
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Cakkhayatanan cakkhuvinianadhatuqya  tamsampayultakanañca dhammanam 
aVigafaDaccayena paccayo. Sofãyqtanamn sotaviñnanadhatuya tamsampayuttakananñca 
dhammanamwụ avigaflapaccayena paccayo  Ghaãnayaftanam ghaănaviñfnanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam avigafapaccayena paccayo. Jivhaydfandam 
jivhavinñanadhatuya  tamsampayuttahananca dhammanam  avigafapaccayena 
paccayo. Kaãyãyafanam kayavinfanadhatuya tamsampayuttahananca dhammanam 
aVigafapaccayena paccayo. 


Ripaydtanamụ cakkhuviiianadhattya  tamsampayuttakananca dhammanam 
aVigafaDaccayena paccayo. Saddayatanam Sofavinnanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammana?t avigafaDpaccayena paccayo. Œandhaydfanam 
ghanavinnanadhatuya  tamsampayuttakananca dhammanamn  qavigafapaccayena 
aVigđafaDaccayena paccayo. Phofthabbayatanam kaãyavinnanadhatuya 
tamsampayuttaqkanañca dhammanamyé4 avigafapaccayena paccayo. Nipãyafanam 
saddayatanaụ gandhaydftanam rasaydatanamn phof‡habbayatanamn rmanodhafnya 
tansampayuttakananca dhammana1 avieafapaccayena paccayo. 


Yam rupam nissaya manodhafI ca manoviffianadhaf“I ca vafflanH, tam rupam 
manodhatuya ca manoviinanadhatuyä ca tamsampayuttakananca dhammanam 
aVvigafaDaccayena paccayo. 


(tất cả giống như trong “hiện hữu duyên" — chỉ đổi hiện hữu thành bắt ly. Cuối cùng 
nói duyên giải rộng kết thúc). 

Lưu ý: 

Ý nghĩa cũng giống như “hiện hữu duyên”. Chỉ đổi “hiện hữu duyên" thành “bắt ly 
duyên". 


o0o_ _ 


Ứng Dụng Của 24 Duyên 


Hoạt động của 24 duyên (paccayo) trong danh và sắc pháp được minh họa, giải thích 
trong phần Vị trí Xiến minh Päli (pafthana-niddesa Pa]). Phần Päli này thường được 
trùng tụng độc lập hay theo nhóm nhằm tán dương, cúng dường bậc Toàn Tri. 


Nhiều người mong hiểu được nghĩa lý phần Pã|i này. Nếu không có nên tảng kiến 
thức về Vô Tỷ Pháp (Abhidhamưna), người đọc sẽ rất khó hiểu về phần Pãli này. Nhưng 
với kiến thức đạt được cho đến thời điểm hiện tại từ quyền sách này, phần Pli ấy không 
còn khó hiểu. Một sự chuyển ngữ trực tiếp của phần Vị trí Xiến minh Päli (pa//hãna- 
niddesa Pä]i) sẽ được trình bày ở đây để làm cho người đọc có thê hiểu nghĩa lý trong 
phân Päli tán dương cúng dường. 
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1. Nhân duyên (Hefupaccayo) 


Sáu nhân [tham (/obha), sân (dosa), s1 (moha), vô tham (alobha), vô sân (adosa), vô 
sI (gnoha)] trợ cho (liên quan) tâm (c7a) và sở hữu tâm (cefasika) phối hợp với những 
nhân và cùng sắc tâm do “nhân duyên" (hefupaccayo). 


2. Cảnh duyên (Áranunatuapaccayo) 


(0) 
(1) 
(ii) 
(v) 
(v) 
(vì) 


(v11) 


(viii) 


Cảnh sắc trợ cho (liên quan) nhãn thức và sở hữu hợp bằng “cảnh duyên". 

Cảnh thinh trợ cho (liên quan) nhĩ thức và sở hữu hợp do “cảnh duyên). 

Cảnh khí trợ cho (Hiên quan) tỷ thức và sở hữu hợp do “cảnh duyên". 

Cảnh vị trợ cho (liên quan) thiệt thức và sở hữu hợp do “cảnh duyên". 

Cảnh xúc trợ cho (liên quan) thân thức và sở hữu hợp do “cảnh duyên". 

Cảnh sắc, thinh, khí, vị và xúc trợ cho (liên quan) ý giới [đôi tiếp thâu 
(sampaficchanadi), khai ngũ môn (pañcadvarava77ana)] và sở hữu hợp do “cảnh 
duyên). 

Tắt cả 6 cảnh trợ cho (liên quan) ý thức giới và sở hữu hợp do “cảnh duyên”. 
Nắm chặt, giữ chặt (thủ) bất cứ pháp nào làm cảnh, những pháp này, tức là tâm 
và sở hữu hợp, sanh; pháp trước trợ cho (liên quan) pháp sau do “cảnh duyên). 


3. Trưởng duyên (Adhipatfipaccayo) 


@) 


(ñ) 


(ii) 


(iv) 


Dục trưởng hay dục (chanđa) trợ cho (liên quan) tâm và sở hữu hợp với dục cùng 
với sắc tâm bằng “trưởng duyên". 

Cần trưởng hay cần (viriya) trợ cho (liên quan) tâm và sở hữu hợp với cần cùng 
với sắc tâm do “trưởng duyên". 

Tâm trưởng hay tâm (c¿a) trợ cho (liên quan) sở hữu hợp với tâm cùng với sắc 
tâm do “trưởng duyên". 

Thâm trưởng (vữmamsa) trợ cho (liên quan) tâm và sở hữu hợp với nó cùng với 
sắc tâm do “trưởng duyên". 


4. Vô gián duyên (Ananfarapaccayo) 


(Độc giả nên tham khảo lộ trình tâm đê hiệu về sự liên quan nhân quả này). 


@) 


Nhãn thức và những sở hữu hợp trợ cho (liên quan) tiếp thâu (sưmpaficchana) 
và những sở hữu hợp bằng “vô gián duyên”; tiếp thâu (sanpa/icchana) và những 
sở hữu hợp trợ cho (liên quan) tâm thấm tấn (san/rana) và những sở hữu hợp 
bằng “vô gián duyên". 


508 


Biên soạn: Thera Santakicco - Trưởng lão Tịnh Sự 





Œ) 


(ii) 


(iv) 


(v) 


(vì) 


(vn) 


(viii) 


(x) 


(x) 


(xi) 


(xi) 


Nhĩ thức và sở hữu hợp trợ cho (liên quan) tiếp thâu (sưmpaficchana) và những 
sở hữu hợp bằng “vô gián duyên'; tiếp thâu (sampaficchana) và những sở hữu 
hợp trợ cho (liên quan) tâm thâm tấn (sanñrana) và những sở hữu hợp bằng “vô 
gián duyên". 

Tỷ thức và sở hữu hợp... như trên... 

Thiệt thức và sở hữu hợp... nt.... 

Thân thức và sở hữu hợp... nt.... 


Tâm đồng lực thiện (avana kusala cfa) và sở hữu hợp sanh trước trợ cho (liên 
quan) tâm đồng lực thiện và những sở hữu hợp sanh sau bằng “vô gián duyên”. 


Tâm thiện (kusala cia) và những sở hữu hợp sanh trước trợ cho (liên quan) tâm 
vô ký [na cảnh (/adãlambana) hay hữu phần (bhavaäga)] và những sở hữu hợp 
bằng “vô gián duyên". 

Tâm đồng lực bất thiện (/avana akusala cita) và sở hữu hợp sanh trước trợ cho 
(liên quan) tâm đồng lực bất thiện và những sở hữu hợp sanh sau bằng “vô gián 
duyên). 

Tâm bất thiện (ak„sala cirta) và những sở hữu hợp sanh trước trợ cho (liên quan) 
tâm vô ký [na cảnh (fađdãlambana) hay hữu phần (bhavanga)] và những sở hữu 
hợp băng “vô gián duyên”. 

Những tâm vô ký (z»yäkzi) [tỗ (kiriya) và quả (phala)] và những sở hữu hợp 
sanh trước trợ cho (liên quan) tâm vô ký (abyaka/4) và những sở hữu hợp sanh 
sau bằng “vô gián duyên". 

Tâm vô ký (abyakaia) [đoán định (voffhapana) hay khai ý môn (mano- 
dvarava7/ana)]| và những sở hữu hợp sanh trước trợ cho (liên quan) tâm thiện 
(kusala cia) và những sở hữu hợp sanh sau bằng “vô gián duyên”. 

Tâm vô ký (abyakaia) [đoán định (voƒ/fhapana) hay khai ý môn (úmano- 
dvãrãvajjana)] và những sở hữu hợp sanh trước trợ cho (liên quan) tâm bắt thiện 
(akusala cita) và những sở hữu hợp sanh sau băng “vô gián duyên". 


5. Đăng vô gián duyên (Samananfarapaccayo) 


Lý liên quan nhân quả giống như trong “vô gián duyên". 


6. Câu sanh duyên (Sahqjafaqpaccayo) 


@) 


Bồn uân phi sắc (danh uẫn) trợ (liên quan) qua lại lẫn nhau bằng “câu sanh 
duyên). 
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Œ) 


(ii) 


(v) 


(v) 
(vì) 


Bốn sắc đại hiển (mahäbhzữa) trợ (liên quan) qua lại lẫn nhau bằng “câu sanh 
duyên). 

Vào sát-na tái tục, tâm tái tục (pafisandhi cirta) và sắc nghiệp (kammaja rũpa) 
trợ (liên quan) qua lại lẫn nhau bằng “câu sanh duyên”. 

Tâm và sở hữu hợp trợ cho sắc tâm (cia/a rñpa) bằng “câu sanh duyên". 

Sắc đại hiển trợ cho sắc y sinh (w»ãđã rñpa) bằng “câu sanh duyên". 


Sắc pháp đôi khi trợ cho danh pháp cũng có, đôi khi không trợ cho danh pháp 
cũng có. 


7. Hỗ tương duyên (Aññamaññapaccayo) 


() 
(1) 
(ii) 


Bốn uân phi sắc (danh uân) trợ lẫn nhau băng “hỗ tương duyên”. 
Bốn sắc đại hiển trợ lẫn nhau bằng “hỗ tương duyên”. 


Vào sát-na tái tục, tâm tái tục (pafisandhi cita) và sắc nghiệp (kammaja rũpa) 
trợ lẫn nhau bằng “hỗ tương duyên”. 


ở. Y chỉ duyên (Nissayapaccayo) 


() 
(1) 
(ii) 


(v) 
(v) 
(vì) 
(v11) 
(viii) 
(x) 
(X) 
(xI) 


Bốn uân phi sắc (danh uân) trợ qua lại lẫn nhau bằng “y chỉ duyên". 
Bốn sắc đại hiển trợ qua lại lẫn nhau bằng “y chỉ duyên". 


Vào sát-na tái tục, tâm tái tục (pa/isandhi ca) và sắc nghiệp (kammgja ripd) 
trợ qua lại lẫn nhau bằng “y chỉ duyên". 


Tâm và sở hữu hợp trợ qua lại lẫn nhau bằng “y chỉ duyên". 

Bốn sắc đại hiển trợ cho sắc y sinh (w„»ãđã rñpa) bằng “y chỉ duyên". 
Nhãn xứ trợ cho nhãn thức và sở hữu hợp bằng “y chỉ duyên”. 

Nhĩ xứ trợ cho nhĩ thức và sở hữu hợp băng “*y chỉ duyên". 

Tỷ xứ trợ cho tỷ thức và sở hữu hợp bằng “y chỉ duyên". 

Thiệt xứ trợ cho thiệt thức và sở hữu hợp bằng “y chỉ duyên”. 

Thân xứ trợ cho thân thức và sở hữu hợp bằng “y chỉ duyên”. 


Nương vào sắc này (tức là sắc ý vật), ý giới và ý thức giới (mano dhãfu và mano 
viññãna dhãtu) sinh khởi, sắc ấy trợ cho ý giới, ý thức giới và sở hữu hợp bằng 
“y chỉ duyên". 
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9. Cận y duyên (Upanissayapaccayo) 


@) 


(ñ) 


(ii) 


(v) 


(v) 


(vì) 


(v1) 


(viii) 


(x) 


(x) 


Chư pháp thiện âm thiện (kusala cit1q), tín (saddha), vô tham (alobhaq), v.v... 
sanh trước trợ cho chư pháp thiện sanh sau bằng “cận y duyên”. 

Chư pháp thiện sanh trước đôi khi trợ cho chư pháp bất thiện (âm bất thiện 
(akusala cida), tham (lobha), sân (dosa), v.v...j sanh sau bằng “cận y duyên” 
cũng có. 

Chư pháp thiện sanh trước trợ cho chư pháp vô ký [pháp vô ký (a5yaka/a) = quả 
(phala) và tỗ (kiriya)] sanh sau bằng “cận y duyên". 

Chư pháp bất thiện âm bất thiện (akusala cifa), tham (lobha), sân (dosa), 
v.v.../ sanh trước trợ cho chư pháp bắt thiện sanh sau bằng “cận y duyên". 

Chư pháp bất thiện sanh trước đôi khi trợ cho chư pháp thiện [?âm thiện (kusala 
citta), tín (saddhã), vô tham (alobha), v.v...J sanh sau băng “cận y duyên' cũng 
có. 

Chư pháp bắt thiện sanh trước trợ cho chư pháp vô ký [pháp vô ký (abyäka/ä) = 
quả (phala) và tỗ (kiriya)] sanh sau bằng “cận y duyên". 

Chư pháp vô ký [âm quả (vipäka cita) và tâm tổ (kiriya cỉda) và sở hữu hợp] 
sanh trước trợ cho chư pháp vô ký sanh sau bằng “cận y duyên”. 

Chư pháp vô ký sanh trước trợ cho chư pháp thiện (tâm thiện và sở hữu hợp) 
sanh sau bằng “cận y duyên". 

Chư pháp vô ký sanh trước trợ cho chư pháp bắt thiện (tâm bất thiện và sở hữu 
hợp) sanh sau băng “cận y duyên”. 

Quí tiết, vật thực, người, nơi cư ngụ trợ cho chúng sanh bằng “cận y duyên” cũng 
có. 


10. Tiền sanh duyên (Purejätapaccayo) 


@) 
(1) 
(11) 
(v) 
(v) 
(vì) 
(v11) 
(viii) 
(x) 
(x) 


Nhãn xứ trợ cho nhãn thức và sở hữu hợp bằng “tiền sanh duyên”. 
Nhĩ xứ trợ cho nhĩ thức và sở hữu hợp bằng “tiền sanh duyên”. 

Tỷ xứ trợ cho tỷ thức và sở hữu hợp băng “tiền sanh duyên". 

Thiệt xứ trợ cho thiệt thức và sở hữu hợp bằng “tiền sanh duyên”. 
Thân xứ trợ cho thân thức và sở hữu hợp băng “tiền sanh duyên”. 
Cảnh sắc trợ cho nhãn thức và sở hữu hợp bằng “tiền sanh duyên”. 
Cảnh thinh trợ cho nhĩ thức và sở hữu hợp bằng “tiền sanh duyên". 
Cảnh khí trợ cho tỷ thức và sở hữu hợp bằng “tiền sanh duyên". 
Cảnh vị trợ cho thiệt thức và sở hữu hợp bằng “tiền sanh duyên). 
Cảnh xúc trợ cho thân thức và sở hữu hợp bằng “tiền sanh duyên”. 
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(xi) Cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc trợ cho ý giới (khai ngũ môn (pañcadvärävajjana) 
và đôi tiếp thâu (sampaficchana)] và sở hữu hợp băng “tiền sanh duyên". 

(xi) Nương vào sắc này (sắc ý vật), ý giới và ý thức giới (@mano dhãtu và mano 
viññãna dhãm) sinh khởi; sắc ấy trợ cho ý thức giới và sở hữu hợp bằng “tiền 
sanh duyên" cũng có, không trợ bằng “tiền sanh duyên" cũng có. 

II. Hậu sanh duyên (Pacchäjãtfaqpaccayo) 


Tâm và sở hữu sanh sau trợ cho sắc (tức là sắc ý vật, nhãn xứ, nhĩ xứ, v.v...) sanh 
trước băng “hậu sanh duyên). 


12. Trùng dụng duyên (se»anapaccayo) 


() ` Tâm đồng lực thiện (avana kusala cifa) và sở hữu hợp sanh trước trợ cho tâm 
đồng lực thiện và sở hữu hợp sanh sau bằng “trùng dụng duyên". 


(1) Tâm đồng lực bất thiện (avana akusala cữta) và sở hữu hợp sanh trước trợ cho 
tâm đồng lực bắt thiện và sở hữu hợp sanh sau bằng “trùng dụng duyên". 


(ii) Pháp vô ký sanh trước trợ cho pháp vô ký sanh sau băng “trùng dụng duyên". 


13. Nghiệp duyên (Kanunapaccayo) 


4) Nghiệp thiện và bất thiện (kusala và akusala kamma) trợ cho danh uân quả và sắc 
nghiệp bằng “nghiệp duyên". 


(ñ) Tư (cefanđ) trợ cho pháp tương ưng (tức là tâm và sở hữu hợp cùng) và sắc tâm 
bằng “nghiệp duyên”. 
14. Dị thục quả duyên (Wipakapaccayo) 


4 danh uân phi sắc trợ qua lại lẫn nhau bằng nghiệp quả hay “dị thục quả duyên”. 


15. Vật thực duyên (Ahãrapaccayo) 


()_ Đoàn thực trợ cho thân này bằng “vật thực duyên". 


~T^~— 


(1) Danh vật thực [xác (phassa), thức (viññana) và tư (cetanđ)] trợ cho pháp câu sanh 
[iâm (củta) và sở hữu hợp (cetasika)] và sắc tâm bằng “vật thực duyên". 


16. Quyên duyên (Indriyapaccayo) 

()_ Nhãn quyền (cakkhu pasãda) trợ cho nhãn thức và sở hữu hợp bằng “quyên 
duyên". 

(1) Nhĩ quyền (so/a pasäda) trợ cho nhĩ thức và sở hữu hợp bằng “quyền duyên". 
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(ii) Tỷ quyền (ghãna pasada) trợ cho tỷ thức và sở hữu hợp bằng “quyền duyên". 

(iwv) Thiệt quyền (/ivhã pasãda) trợ cho thiệt thức và sở hữu hợp băng “quyên duyên”. 

(v)_ Thân quyền (kãya pasäda) trợ cho thân thức và sở hữu hợp băng “quyên duyên”. 

(vi) Sắc mạng quyền (/i⁄z rñpa) trợ cho sắc nghiệp bằng “quyền duyên". 

(vi) Danh mạng quyền trợ cho pháp câu sanh //ức là tâm (cifta) và sở hữu hợp 
(ceftasika)] và sắc tâm băng “quyên duyên”. 


17. Thiền na duyên (Jhãnapaccayo) 
Những chì thiền trợ cho pháp câu sanh 7c là tâm (cữta) và sở hữu hợp (cefasika)] 
và sắc tâm bằng “thiền na duyên". 


16. Đạo duyên (Maggapaccayo) 


Những chi đạo trợ cho pháp câu sanh /?e là tâm (cữta) và sở hữu hợp (cetasika)] 
và sắc tâm băng “đạo duyên". 


19. Tương ng duyên (Sampayuffapaccay0o) 


Bồn uần phi sắc (danh uần) trợ qua lại lẫn nhau bằng “tương ưng duyên". 


20. Bắt trơng ưng duyên (Vippayuffapaccayo) 


() — Chư pháp sắc trợ cho chư pháp danh bằng “bất tương ưng duyên". 
(ñ) Chư pháp danh trợ cho chư pháp sắc bằng “bất tương ưng duyên". 


21. Hiện hữu duyên (Atthipaccayo) 


() Bốn uấn phi sắc (danh uân) trợ qua lại lẫn nhau bằng “hiện hữu duyên”. 

(i) Bốn sắc đại hiển trợ qua lại lẫn nhau bằng “hiện hữu duyên”. 

(ii) Vào sát-na tái tục, tâm tái tục (pafisandhi cita) và sắc nghiệp (kammaja rũpa) 
trợ qua lại lẫn nhau bằng “hiện hữu duyên”. 

(iwv) _ Tâm và sở hữu hợp trợ cho sắc tâm (ciaja rñpa) bằng “hiện hữu duyên". 

(v) _ Sắc đại hiến trợ cho sắc y sinh bằng “hiện hữu duyên”. 

(vi) Nhãn xứ trợ cho nhãn thức và sở hữu hợp bằng “hiện hữu duyên”. 

(vi) Nhĩ xứ trợ cho nhĩ thức và sở hữu hợp bằng “hiện hữu duyên”. 

(vii) Tỷ xứ trợ cho tỷ thức và sở hữu hợp băng “hiện hữu duyên". 

(x)  Thiệt xứ trợ cho thiệt thức và sở hữu hợp bằng “hiện hữu duyên”. 

(x) Thân xứ trợ cho thân thức và sở hữu hợp băng “hiện hữu duyên". 

(xi) Cảnh sắc trợ cho nhãn thức và sở hữu hợp băng “hiện hữu duyên”. 

(x1) Cảnh thính trợ cho nhĩ thức v.v... 

(xi) Cảnh khí trợ cho tỷ thức v.v... 

(xiv) Cảnh vị trợ cho thiệt thức v.v... 
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(xv) Cảnh xúc trợ cho thân thức v.v... 

(xvi)_ Cảnh sắc, thinh, khí, vị và xúc trợ cho ý giới (khai ngũ môn (pañcadvärävdjjana) 
và đôi tiếp thâu (sampaficchana)] và pháp câu sanh bằng “hiện hữu duyên”. 

(xvii) Nương vào sắc này (tức là sắc ý vật), ý giới và ý thức giới (mano dhãtu và mano 
viñfññãna dhãíu) sinh khởi; sắc ấy trợ cho ý giới, ý thức giới và sở hữu hợp bằng 
“hiện hữu duyên). 


22. Vô hữu duyên (Nafflipaccayo) 


Tâm và sở hữu hợp vừa diệt trong sát-na trước liền kề trợ cho tâm và sở hữu hợp 
đang hiện diện, bắt cảnh tương tự bằng “vô hữu duyên”. 


23. Ly khứ duyên (Vigatapaccayo) 


Tâm và những sở hữu câu sanh vừa diệt trong sát-na liền kề trợ cho tâm và những sở 
hữu câu sanh đang hiện bày, sanh trong cùng một cảnh, bằng “ly khứ duyên”. 


24. Bắt ly duyên (Avigatapaccayo) 


Pháp liên quan nhân quả giống trong hiện hữu duyên. Bất ly và hiện hữu ám chỉ 
duyên tương tự. 
_—_ O0O0_ _ 


Phân Duyên Theo Giống 
24 hoặc 47 duyên, phân theo 9 giống (7i): 

1/ Giống câu sanh có 15 duyên: Nhân duyên, câu sanh trưởng duyên, câu sanh duyên, 
hỗ tương duyên, câu sanh y duyên, câu sanh nghiệp duyên, dị thục quả duyên, danh 
vật thực duyên, câu sanh quyền duyên, thiền na duyên, đồ đạo duyên, tương ưng 
duyên, câu sanh bất tương ưng duyên, câu sanh hiện hữu duyên và câu sanh bất ly 
duyên. 

2/ Giống cảnh có 8 duyên: Cảnh duyên, cảnh trưởng duyên, vật cảnh tiền sanh y duyên, 
cảnh cận y duyên, cảnh tiền sanh duyên, vật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên, 
cảnh tiền sanh hiện hữu duyên và cảnh tiền sanh bắt ly duyên. 

3/ Giống vô gián có 7 duyên: Vô gián duyên, đăng vô gián duyên, vô gián cận y duyên, 
trùng dụng duyên, dị thời nghiệp, vô hữu duyên và ly khứ duyên. 

4/ Giống vật tiền sanh có 6 duyên: Vật tiền sanh duyên, vật tiền sanh y duyên, tiền 
sanh quyền duyên, vật tiền sanh bất tương ưng duyên, vật tiền sanh hiện hữu duyên 
và vật tiền sanh bất ly duyên. 

5/ Giống hậu sanh có 4 duyên: Hậu sanh duyên, hậu sanh bất tương ưng duyên, hậu 
sanh hiện hữu duyên và hậu sanh bất ly duyên. 
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6/ Giống vật thực có 3 duyên: Sắc vật thực duyên, vật thực hiện hữu duyên và vật thực 
bất ly duyên. 

7J Giống sắc mạng quyền có 3 duyên: Sắc mạng quyền duyên, sắc mạng quyên hiện 
hữu duyên và sắc mạng quyên bắt ly duyên. 

8/ Giống thường cận y có 2 duyên: 
Duyên thứ nhất thuần túy là thường cận y duyên (tức là tâm, sở hữu sanh trước và 
sắc với chế định có sức mạnh trợ giúp tâm và sở hữu tâm sau sanh đặng). 
Duyên thứ hai là dị thời, thường cận y hỗn hợp duyên có pháp thực tính là sở hữu tư 
(cefanã) làm nghiệp có sức mạnh trợ giúp cho danh uân quả (trừ sở hữu tư (cefanã) 
hợp tâm đạo). 

9/ Giống nghiệp dị thời có 1 duyên: Dị thời nghiệp duyên, sở hữu tư (cefanã) quá khứ 
để mãnh lực lại tạo sắc nghiệp và mãnh lực trợ tạo tâm quả. 

_—_ O0O0_ _ 


Phân Duyên Theo Mãnh Lực 
-_ Mãnh lực trợ sanh có 7 duyên: Vô gián duyên, Đẳng “vô gián duyên”, Cận y duyên, 
Trùng dụng duyên, Nghiệp duyên, Vô hữu duyên và Ly khứ duyên. 
-- Mãnh lực ủng hộ có I duyên: Hậu sanh duyên. 
Còn mãnh lực trợ sanh và ủng hộ có 16 duyên còn lại. 


o0oO 


Tóm Lược Pháp Liên Quan Nhân Quả 


1. Danh trợ cho danh theo sáu cách - đó là vô gián (anamara), đăng vô gián 
(samanarmara), vô hữu (naffh0) và ly khứ (vieafa), trùng dụng (đsevan4đ), tương ưng 
(sampayufta) [Danh ở đáy chỉ cho tâm (cửta) và sở hữu tâm (cefasiRa)]. 


Danh trợ cho danh theo sáu cách ra sao? 


Tâm (ca) và sở hữu tâm (cefas¡ika) vừa diệt trợ cho tâm và sở hữu tâm hiện tại theo 
cách Vô gián (anamrara), Đăng vô gián (samanamara), Vô hữu (narhi) và Ly khử 
(yiea/a) duyên. 


Đồng lực (awana) sanh trước trợ cho đồng lực (avana) sanh sau theo cách Trùng 
dụng (đsevaøa) duyên. 

Tâm (c77a) và những sở hữu tâm (cefasika) câu sanh trợ qua lại theo cách Tương 
ưng (sampayufía) duyên. 
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2. Danh trợ cho danh, sắc theo năm cách — đó là nhân (he„), thiền (/hãna), đạo 
(magga), nghiệp (kamma), quả (vipaka). 


Danh trợ cho danh-săc theo năm cách ra sao? 


Nhân (heru„), chỉ thiền (/hãnañga) trợ cho danh-sắc câu sanh theo cách nhân (hi), 
thiền (7/hãna) và đạo (magsa) duyên. 


Tư (cefanä) câu sanh (tức nghiệp câu sanh - sahaj/afã kamma) trợ cho danh-sắc câu 
sanh bằng “nghiệp duyên”. Cũng thế dị thời nghiệp (n„ãnakkhanika kamưma) trợ cho 
danh, sắc nghiệp theo cách “nghiệp duyên”. 


4 danh uân quả (vipãka nãmakkahandha) trợ qua lại lẫn nhau và sắc câu sanh theo 
cách Quả duyên (nghiệp quả). 


3. Danh trợ cho sắc chỉ theo một cách — đó là Hậu sanh (pacch-jaia). 


Tâm (c7) và sở hữu tâm (cefasika) sinh sau trợ cho những bọn sắc (sắc ý vật và 
năm vật) sanh trước trước theo cách Hậu sanh duyên. 


4. Sắc trợ cho danh chỉ theo một cách — đó là Tiền sanh (puzejãia). 


~T^~— 


Sáu vật (vaífhw) trong thời bình nhật trợ cho bảy thức giới (vi7ñana dhaf») (tức là tất 
cả tâm) theo cách Tiền sanh duyên. Cũng thế, năm sắc cảnh trợ cho lộ ngũ thức (vi7nñana 
virh¡) theo cách Tiền sanh duyên. 


5. Chế định, danh, sắc trợ cho danh theo hai cách - đó là cảnh (ãramznana) và 
thường cận (upanissay4). 


Cảnh duyên (ãrammanapaccayo) gồm có 6 cảnh, tức là danh pháp, sắc pháp, chế 
định. Những cảnh này trợ cho tâm (ca) và sở hữu tâm (cefasika) bằng “cảnh duyên". 


Thường “cận y duyên? (upanissayapaccayo) gồm có ba, đó là cảnh cận y, vô gián 
cận y và thường cận y. 


Một trong những cảnh ấy khi nổi trội hay vượt trội sẽ cuốn hút sự chú ý làm cảnh 
cận y. Tâm (ca) và sở hữu tâm (cefasika) vừa diệt làm vô gián cận y. 


Có vài loại thường cận y: Pháp bắt thiện (akusala dhamma) như là tham luyến (rãga), 
sân (đdosa) v.v...; Pháp thiện như là tín (saa2hđ), nệm (saïi), v.v..., thân thọ lạc, thân 
thọ khổ, người, vật thực, quí tiết, mùa, chỗ ở, v.v... Những pháp này trợ theo cách 
thường cận thiện, bất thiện, quả (vizZk2) và tố (kiriya) rồi sanh nội phần (ajjharfika) 
hay ngoại phần (bah¿ddha). Tương tự, mãnh lực nghiệp (kamzna) cũng trợ cho quả của 
nó. 
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6. Danh, sắc trợ cho danh, sắc theo chín cách -— đó là trưởng (ađhipari), câu sanh 
(saha/ã¡a), hỗ tương (aññamañña), y chỉ (nissaya), vật thực (ãhãra). quyền (indriya), 
bất tương ưng (vipayurra), hiện hữu (affhi), bất ly (avigara). 


(1) Sự trợ của trưởng (adhipafi) có hai trường hợp: 
()_ Cảnh rất nỗi bật cuốn hút sự chú ý của một chúng sanh trợ cho tâm (ca) và 
sở hữu tâm (cz/asika) theo cách “cảnh trưởng duyên" (arammanniadhipafi). 
(ñ) Bốn pháp câu sanh trưởng [đục (chanđa), cần (viriya), tâm (cữ14a), thấm 
(vimamsä)J trợ cho tâm (cira), sở hữu tâm (ce£asika) và sắc pháp câu sanh 
theo lối “câu sanh trưởng duyên? (sahajãtãdhipati). 


(2) Sự trợ của câu sanh (saha/a/a) có ba trường hợp: 
()_ Tâm (ca) và những sở hữu tâm (ceasika) câu sanh trợ lẫn nhau và cùng sắc 
pháp câu sanh theo lối 'câu sanh duyên". 
(i) Bốn sắc đại hiển @nahãbhữia) trợ lẫn nhau và cũng trợ cho những sắc y sinh 
(upãdã rñpa) theo lối “câu sanh duyên". 
(ii) Vào sát-na tái tục, sắc ý vật (hadayavaffhu) trợ cho tâm tái tục cùng những sở 
hữu hợp theo lối “câu sanh duyên". 


(3) Sự trợ của hỗ tương (aññamañña) có ba trường hợp: 
()_ Tâm (ca) và những sở hữu tâm (ce/asika) câu sanh trợ qua lại lẫn nhau theo 
lối 'hỗ tương duyên". 
(ii) Bốn sắc đại hiển trợ qua lại lẫn nhau theo lối 'hỗ tương duyên". 
(ii) Vào sát-na tái tục, sắc ý vật (hadayavatfhu) trợ cho tâm tái tục cùng những sở 
hữu hợp theo lối “hỗ tương duyên”. 


(4) Sự trợ của y chỉ (nissaya) có ba trường hợp: 
() Tâm (ca) và những sở hữu tâm (ce/asika) câu sanh trợ qua lại lẫn nhau và 
cũng trợ cho sắc pháp câu sanh theo lối “y chỉ duyên”. 
(i)_ Bốn sắc đại hiển trợ qua lại lẫn nhau và cũng trợ cho những sắc câu sanh theo 
lối “y chỉ duyên". 
(ii) Sáu vật (yathu) trợ cho bảy thức giới (viãñãna dhãmu) theo lôi *y chỉ duyên". 
(5) Sự trợ của vật thực (ahara) có hai trường hợp: 
4) Đoàn thực trợ cho những bọn sắc theo lối “vật thực duyên' 
(1) Ba danh vật thực /xúe (0hassa), tw (cetana), thức (viñnana)] trợ cho những 
danh, sắc pháp câu sanh theo lối “vật thực duyên". 


(6) Sự trợ của quyền (indriya) hay quyền điều khiến có ba trường hợp: 
() Năm sắc thanh triệt (pasaãda rũpa) trợ cho 5 thức (nhãn thức, nhĩ thức, v.v...) 
theo lối 'quyền duyên”. 
(i) Sắc mạng quyền ÿ®wia rữpa) trợ cho sắc nghiệp (kammaja rñpa) theo lỗi 
“quyền duyên". 


ABHIDHAMMATTHASANGAHA - CHƯƠNG VIII: PACCAVA - (DUYÊN) 517 





(ii) Danh mạng quyền trợ cho danh, sắc pháp câu sanh theo lối quyền duyên". 


(7) Sự trợ của bất tương ưng (vippayura) có ba trường hợp: 

() Vào sát-na tái tục, sắc ý vật trợ cho tâm tái tục và sở hữu hợp theo lối “câu 
sanh bất tương ưng duyên" (sah4/ãfa vippayuiia). Tương tự, tâm (cửa) và 
những sở hữu tâm (cezsika) cũng trợ cho những sắc câu sanh. 

(ii) Tâm (ca) và những sở hữu tâm (cefasika) sanh sau trợ cho những bọn sắc 
sanh trước (những sắc vật) theo lối “hậu sanh bất tương ưng duyên? 
(pacchđjafa viDDayuf/a). 

(1m) Sáu vật trong thời bình nhật trợ cho bảy thức giới (vi7ñana dha£») (tức là tất 
cả tâm-ci/ra) theo lôi “tiền sanh bất tương ưng duyên" (purejãta vippayuffa). 


(8.9) Sự trợ của hiện hữu (hi) và bất ly (avigaía) mỗi thứ có năm trường hợp: 
Sự trợ của câu sanh (sz»a/z/a), tiền sanh (yurejara), hậu sanh (pacchä/ãia), vật 
thực (Z»ãra) và sắc mạng quyền (rữpa-7Twitindriya) cũng như sự trợ của hiện hữu 
(arrhi) và bất ly (avigara), hiện hữu và bất ly hầu như giống nhau. 


Tớm Lược Khát Quát 
Tất cả 24 cách trợ được rút gọn thành bốn: (1) cảnh (arammana), (2) thường cận 
(upanissaya), (3) nghiệp (kamưmna), (4) hiện hữu (a/hì). 


Phân Chia Danh, Sắc 

Sắc uấn (ripakkhandha) gồm có 28 thứ sắc (rữpa) được gọi là sắc (rữpa). 

4 danh uẫn (nãmakkhandha) gồm có tất cả tâm (cira) và tất cả sở hữu tâm (cefasika) 
và Níp-bàn (Mibbãna) là năm loại phi sắc gọi là danh (zzna). Điều quan trọng là Níp- 
bàn (N/bbana) được phân dưới dạng danh pháp (nma.), vì NÑíp-bàn làm cảnh là nhân 
cho tâm siêu thế (/okuffara cita) và những sở hữu tâm (cefasika) hướng đến. 

o0o 


Pháp Chế Định (Paññaffi) 


Ngoài danh pháp (ma) và sắc pháp (rữpa), còn có pháp chế định (paññari). Pháp 
chế định có 2: 

(1) Nghĩa chế định (ø/ha paññarfi) là tên gọi của vật nào đó dưới hình dáng, hình 
thức, khối lượng, điện mạo, v.v... chỉ cho biết về pháp nào đó trong giao tiếp. 

Pháp mà chúng ta nói đến có thể là một người nam, một con chó, một ngôi nhà hay 
một ngọn núi đều không phải là những pháp siêu lý. Những hình dáng, hình thức, khối 
lượng, diện mạo, v.v... là những pháp không có thật. Chúng chỉ là những ý niệm, khái 
niệm xuất hiện trong ý. Hơn nữa, tên gọi không là một pháp thật khi những tên gọi khác 
nhau có thể được chọn đề chỉ cho một pháp riêng. 
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(2) Thinh danh chế định (sadda paññatti) = “sadda” có nghĩa là *âm thanh", 'sadda 
pañiñatii ` chỉ cho những lời nói trong các ngôn ngữ khác nhau. Khi chúng ta đề cập tên 
gọi của những pháp khác nhau trong giao tiếp, chúng ta làm cho pháp này được phân 
biệt với pháp khác. 

Do đó, với nghĩa chế định (ha paññaífi) một pháp được nhận biết bằng cách đặt 
cho pháp ấy một tên gọi thích hợp. Với thinh danh chế định (sađda paññarri) chúng ta 
làm cho một pháp được phân biệt với những pháp khác bằng cách nói ra. 

Ví dụ: âm từ “người nam' để người khác biết rằng chúng ta đang nói về hình dáng, 
hình thức, khối lượng, diện mạo về một “người nam”. Đó là thính danh chế định (sadda 
paññarñi). Nay hình dáng, hình thức, diện mạo của một người nam được làm cho phân 
biệt bằng âm từ “người nam”, nên được xem là nghĩa chế định (aha paññaffi). 

o0o 


Những Dạng Khác Nhau Của Nghĩa Chế Định 
Trong phần trình bày những dạng khác nhau của nghĩa chế định (affha paññiaiii), bọn 
bát thuân ngoại phân (suddhafthaka kalapa) được xem là đại hiên! (mahabhữứa). 


1. Hình thức chế định (sanfãna paRññatfi) 
Những từ như “đất, “núi non°, “đôi”, “cánh đồng” và ..., được chỉ rõ do cách liên 
kết và lan rộng của đại hiển (ahabhữra). Chúng được gọi là “hình thức chế định”. 
2. Hiệp thành chế định (sarmiha paññaffi) 
Những từ như “nhà”, “trường học", “xe ngựa", “xe bò” được gọi như thế vì cách 
phối hợp của những vật chất. Chúng được gọi là “hiệp thành chế định”. 


3. Loại hình chế định (sandhãna paññatffI) 

Những từ như “dĩa', “tô”, “dĩa lót dưới chén, tách”, 'muỗng', “tách trà” được gọi 
như thế vì hình dáng hay hình dạng của vật chất (trong trường hợp này là đồ sứ). 
Chúng được gọi là “loại hình chế định". 

4. Chúng sanh chế định (saffa paññaffi) 

Những từ như “đàn ông”, “đàn bà”, “trẻ em”, “người”, “chó” được gọi như thế vì 

năm uẫn. Chúng được gọi là 'chúng sanh chế định". 
5. Phương hướng chế định (đisẽ paññaffi) 

Những từ như “đông', “tây”, 'nam”, “bắc”, 'phương hướng" được gọi như thế vì sự 
xoay vòng của mặt trời, mặt trăng, v.v... Chúng được gọi là “phương hướng chế 
định". 

6. Thời gian chế định (kãla paññaffi) 


1... Hiển - hiện có, đang có, sự có thật. 
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Những từ như “sáng”, “trưa”, “chiều?, “tối”, được gọi như thế vì thời gian. Chúng 
được gọi là “thời gian chế định". 
7. Hư không chế định (ãkãsa pañña#fi) 
Những từ như “giếng”, “hố”, 'hằm' được gọi như thế vì khoảng trồng không 
(ãkãsa). Do đó, chúng được gọi là “hư không chế định". 


8. Biến xứ chế định (kasta pañiaffi) 
Những từ như biến xứ đất (pathavi kasina), biến xứ nước (apo kasina), biến xứ 
lửa (eJo kasia), biến xứ gió (vayo kasina) được gọi như thế vì yếu tố vượt trội của 
“sắc đại hiển". Chúng được gọi là “biến xứ chế định”. 


9, Hình tướng chế định (w„ừmifta pañiñaffI) 

Những từ như chuẩn bị tướng (parikamma nữnitfa), học tướng (uggaha nimirta), 
tợ tướng (pafibhäga niniffa) được gọi như thế vì độ chú tâm trong thiền. Chúng được 
gọi là “tiêu biểu/hình tướng chế định". 

Lưu ý: 

Những dạng khác nhau của nghĩa chế định (a/ha paññatfi) không tồn tại trong pháp 
siêu lý. Chúng chỉ cho những vật được tạo thành từ những vật cụ thể, nhưng xuất hiện 
trong ý là ảnh. 

Do đó, chúng không tôn tại dưới dạng pháp siêu lý. Chúng trở thành cảnh của ý dưới 
dạng bóng hay dấu vết của những pháp siêu lý. Chúng được dùng trong đàm thoại để 
diễn tả quan điểm của một chúng sanh và để cho chúng sanh biết ý muốn của chúng 
sanh khác. 


Sáu Tên Gọi Của Thỉnh Danh Chế Định (Sadda paññaffi) 


Những từ được nói trong những ngôn ngữ khác nhau đều là thinh danh chế định 

(sadda paññarri). Mỗi pháp thinh danh chế định có sáu tên như sau: 

1. Danh (nãma) — nó là tên của pháp nào đó và nó luôn hướng đến ý nghĩa nó có thể 
diễn đạt. 
Ví dụ, từ “cõi” (buữmi) có thê diễn đạt ý nghĩa của “vùng đất” và do đó nó luôn hướng 
đến ý nghĩa. Hơn nữa, vì nó có thể diễn đạt như thế, “cõi (bhữm›) luôn làm cho ý 
nghĩa “vùng đất” hướng đến nó là ý nghĩa riêng của “cõi (b#wữmi). 

2. Danh nghiệp („na kamma) — một vài bậc Thiện trí đặt tên cõi (5n) cho nó trong 
quá khứ. Do đó, nó cũng được gọi là danh nghiệp („na kamma). 

3. Danh ấn định (nữma dheyya) — danh từ “cõi” (bhữmi) đã được những nhà nghiên cứu 
định đặt từ lâu. Do đó, nó cũng được gọi là danh ấn định. 

4. Danh ngôn (0zma niruffi) — tên cõi (bhữmi) tồn tại trước khi nó được nói ra và nó 
cần được phơi bày qua diễn đạt bằng ngôn ngữ. Do đó nó được gọi là “danh ngôn”. 
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. Danh nghĩa („ãmabyafjana) — vì tên gọi cõi (bhữmi) có thê chỉ bày ý nghĩa của nó 


rât rõ, nó được gọi là “danh nghĩa". 


. Danh diễn nghĩa („ãmäbhilãpa) — từ “cõi” (bhữmi) nên được nói với ý định truyền 


đạt ý nghĩa của nó. Do đó nó được gọi là nãmabhilapa. 


Sáu Loại Thỉnh Danh Chế Định 


. Danh chơn chế định (vjjamãna paññaffi) 


Khi tên được đặt cho một pháp nào đó tổn tại trong thực tế, tên ấy được gọi là 
danh chơn chế định (vÿjamãna paññami). Tất cả tên của những pháp siêu lý 
(paramaffha) thuộc loại này. 

Thí dụ: Sắc pháp (rzpa), tâm (ca), sở hữu tâm (cefasika), thọ (vedana), tưởng 
(saññ2), tầm (yifakka) v.V... 


. Phi danh chơn chế định (avjjamäna paññaffi) 


Khi tên gọi diễn đạt cho một pháp nào đó không tôn tại trong thực tế thì tên gọi 
đó được gọi là phi danh chơn chế định (avjj/amãna paññafri). Tất cả những tên gọi 
của những pháp không phải là pháp siêu lý thuộc loại này. 

Thí dụ: Đàn ông, chó, nhà, trường học, đồi, hang v.v... 


. Danh chơn phi danh chơn chế định (vjjamãnaavijjamäna paññaffi) 


Là một danh thinh chế định (sadda paññarri) cho biết một tên ghép phối hợp giữa 
một danh chơn với một phi danh chơn chế định. 

Thí dụ: /h¡ sadda = giọng nói người nữ. 

“Giọng nói” tồn tại dưới dạng âm thanh, cho nên nó là một danh chơn. Nhưng 
“người nữ” là một phi danh chơn vì nó là một tên được đặt cho năm uân. 

Thí dụ: hi rñpam = sắc nữ; purisa sadda — giọng nói của người đàn ông. 


. Phi danh chơn - danh chơn chế định (avijjamãnavijjamäna paññatffi) 


Là một danh thinh chế định (sadda paññarri) cho biết một tên ghép phối hợp giữa 
một phi danh chơn và một danh chơn. 

Thí dụ: Lục thông (chajabhiñna) = một người có sáu thông. 

Trong tên ghép này, “người” là một phi danh chơn trong khi sáu thông (ab7774) 
là một danh chơn. Từ đó, nó là một tên được đặt cho năm uẫn. 


... 


. Danh chơn - danh chơn chế định (vjjjamãnavijjamãna paññiatfi) 


Là một danh thinh chế định (sadda paññarri) cho biết một tên ghép phối hợp giữa 
một danh chơn và một danh chơn. 

Thí dụ: Cakkuvi7ñana (nhãn thức); soía pasada (nhĩ thanh triệt; 
ghãnasamphassa (tỷ xúc); rũpa tanhã (sắc ái). 
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6. Phi danh chơn — phi danh chơn chế định (øvjjjamãnaavijjamãna paññaffi) 
Là một danh thinh chế định (sadda paññarri) cho biết một tên ghép phối hợp giữa 
một phi danh chơn và một phi danh chơn. 
Thí dụ: #ãja puffa (con trai của đức vua), nữ diễn viên điện ảnh, giám đốc công 
ty, thầy hiệu trưởng. 


Kết luận: 

43.Vacighos` anusarena_... sotavinñanavithiya pavaftilO ananfaram uppannassa 
manodVvarassa 

Attha yass` anusarena. Vinñayanti tato param. Š ayamn paññaHfi viññeyya, loka- 
sanketanimiia. 


Bằng cách theo âm thanh của tiếng nói qua lộ nhĩ thức và kế đến bằng lộ ý môn sanh 
ngay sau, nghĩa chế định (atthapaññarñ) và danh chế định (namapañiaffi) được hiểu. 
Những pháp chế định này nên được hiểu theo qui tắc thế gian. 

lị AbhidhammattIhasangahe 

Paccayasangahavibhago nãma 

Afthamo paricchedo. 


Dứt chương thứ ồ trong “Vô Tỷ Pháp Táp Y ếu” với tựa để "Duyên Nhiếp P 
o0o_ _ 
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CHƯƠNG IX: KAMMATTHÄNA SAÑGAHA - NGHIỆP XỨ NHIẾP 


(NHỮNG ĐÈ MỤC CỦA THIÊN) 


Giới thiệu 
Trong “kammaffhana`, 'kamma ` nghĩa là nghiệp, việc làm của thiền và na " nghĩa 
là trạm, điềm, vị trí hay nơi, ngụ ý là cảnh, đề mục đề tu tập. 


Do đó, 'kammaffhäna` nghĩa là “nghiệp xứ, nơi làm việc” (cho thiền) hay “đề mục 
của thiên". 

“Nghiệp xứ, nơi làm việc” hay “đề mục của thiền' này sẽ dùng làm vị trí rèn luyện 
hay công cụ rèn luyện trau dồi danh pháp. Có hai khía cạnh trong việc trau dỗi danh 
pháp — một khía cạnh liên quan đến “tĩnh lặng và khía cạnh khác liên quan đến “quán 
minh sát”. Cả hai khía cạnh sẽ được nghiên cứu trong chương này. 


Phương pháp rèn luyện danh pháp, tức là thiền là pháp chỉ có Đức Phật giảng dạy có 
thể làm ngưng những lo lắng, làm dịu sự căng thắng, đoạn trừ những buôn phiền, mang 
đến sự yên tịnh tức thì của ý và đưa đến chỉ tịnh hay định (samđđ¡), gây nên sự chăm 
chú miệt mài trong thiền /»Zna), tuệ quán (vi›assanañãna) và đạt 4 đạo, 4 quả (magga 
và phala) là những pháp cao nhất và quí nhất trong cuộc sống. 


Chương này sẽ trình bày vắn tắt nhưng xác thực và miêu tả chỉ tiết pháp ứ tiến chỉ 
tịnh (samatha bhãvan3) và tu tiễn quán mình sát (vipassanä bhãvan3). 


I. TU TIỀN (BHÄ4V4N2) 


'Bhãvanä' theo nghĩa chung là “thiền”. Từ này nên được gọi là “phát triển hay tu tiến 
danh pháp. Đây là một quá trình trau dồi danh pháp giúp trợ sanh nhiều thiện quả do 
được phát triên lặp đi lặp lại trong tâm của người tu tiến. 

Có hai loại tu tiến: 


(1) Samatha bhãvanäã = tu tiễn pháp chỉ tịnh. 
(2) Vipassanä bhãvanä = tu tiễn pháp quán minh sát. 
- Tu Tiến Pháp Chỉ Tịnh (Samatha-bhavana). 


° Samatha' bắt nguồn từ căn sưm, có nghĩa là yên tĩnh, thời gian tạm lắng, khuất phục, 
chỉ cho sự yên tĩnh, sự “an' là trạng thái chăm chú, không lay động, không bị ô uế và 








1 thãna': /L—xứ, vị trí, nơi, chỗ, địa điểm; ‡5ï-sở trường; {EL—trú xứ; #EZE-định tại; ‡Rñ§-trạng thái; zã—điểm; ## H-lý do; JR 
—nguyên nhân; 3Š #ñ~ đạo lý. 
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thanh tịnh của tâm. Nó được gọi là “tĩnh lặng” vì nó lăng dịu năm pháp cái (0varanna) 
gôm cả sự say mê. 


Về cơ bản, “samarha” tượng trưng cho sở hữu nhất hành (ekaggarã cetasika) hay định 
(samädhi) hiện điện trong những tâm thiện hiệp thế (/okiya kusala cia) và tâm tô hiệp 
thế (Iokiya kiriya cia). Nó chỉ cho định (samaäđji) là pháp có thê làm cho lắng dịu năm 
pháp cái (nvarana) và giúp đạt thiền định (/hãna-samäãdh?) cao hơn là pháp có thê làm 
yên lắng những chỉ thiền thấp là tầm (viakka), tứ (vicära), hỷ (pïfi) và lạc (sukha). 

- Tu Tiến Pháp Quán Minh Sát (ipassana-bhãvana) 

“Ƒipassana`' bắt nguồn từ vi + căn đis, theo nghĩa của từ là biết rõ, thấy rõ, quán sát 
theo nhiều phương diện khác nhau, nghĩa là “quán hay minh sát”, thấy đặc biệt, nhìn 
thấu bằng trực giác của trí/tuệ (Zzna) đề thấy rõ vô thường (aniccã), khô (dukkhä) và 
vô ngã (anaiiã), tính chất của danh pháp và sắc pháp. 

Về cơ bản, “wipassana" đại điện cho sở hữu trí! (pañña cetasika) hiện diện trong tâm 
đại thiện (maha kusala ciffa) và tâm đại tô (mahã kiriyq cifa). 


_—_ O0O0_ _ 
IL NGHIỆP XỨ (KAMMA TTHAN^A) 


'Kammafthäna' ở đây có nghĩa là nghiệp xứ, cảnh, đề mục của thiền. Như tâm không 
thể sinh khởi mà không có cảnh, chúng ta cần những cảnh phù hợp cho sự tu tập, rèn 
luyện tâm. 


(A) Chỉ Nghiệp Xứ (Samatha Kammaf{{häna) 
Xin nhắc lại “chi thiền? (/hananga) và pháp “cái” (narana): 
- Năm “chỉ thiền”: Viakka (tầm), vicära (tứ), pii (hỷ), sukha (lạc), ekaggaiä (nhất 
tầm). 
-_ Sáu pháp “cái” (nvarana): Kamacchandanrvarana (dục dục cái), vyapađa (sân độc 
cái), fØna-middha (hôn-thùy cái), uddhacca-kukkucca (điệu-hối cái), vicikiccha 
(hoài nghi cái), av//7a (vô minh cái). 


Chỉ thiền (/hãnanga) <= đỗi trị => pháp cái (nfwarana): 





“Chỉ 1ảm' đổi trị 'cái hôn thùy, “Điệu hồi do nhờ chỉ: lạc ` trị, 
Tứ phá hoài nghỉ, sân "hỷ' thiêu, Định ` trừ vọng niệm 'dục dục ` nhiều. ” 


(Việt dịch: Thera Santakicco) 


1 “trí” hay tuệ. 
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Đức Phật đã cho 40 đề mục tu tiến pháp chỉ tịnh. Chúng được gọi là chỉ nghiệp xứ 
(samatha kammafthana). Chỉ tịnh nghiệp xứ gồm 7 loại sau: 


(1) Kasina 10 đề mục hoàn tịnh. 

(2) Asubha 10 bất mỹ. 

(3) Anussafi 10 tùy niệm. 

(4)_ Brahmmavihara 4 Phạm trú hay vô lượng tâm. 


(5) Caíð dhãtu vavaffthäna 1 đề mục phân tích 4 giới. 
(6) Ähãre pafikilasaññä 1 đề mục vật thực bất tịnh tưởng. 
(7 Aruppa 4 đề mục vô sắc. 


Đề mục thiền cho tu tiễn quán minh sát (vipassanã-bhävan3) là ba tướng hay trạng 
thái “rilakkhana'„ tức là ba hiện tượng gồm có vô thường (zøiccä), khổ (dukkhä) và vô 
ngã (anaf/ä) của tất cả sắc và danh pháp hiện hữu. 

(L 10 đề mục Biễn Xứ (Kasina) / hoàn tịnh 


l. Pathavrkasina = kasina biễn xứ đất hình tròn, tức là đất thuần khiết hay đất sét 
có màu mặt trời mọc được bôi lên miếng vải với kích thước 


thích hợp. 
2. Apo kasina = kasina biên xứ nước, là nước chứa trong chậu hay lọ phù hợp. 
3. TeJjo kasina = kasina biên xứ lửa, đề mục này có thê được chuẩn bị bằng cách 


đôt than củi cháy đêu trong một cái mâm hay khay cũ. Bậc tu 
tiên cũng có thê nhìn vào phân giữa của một đông lửa lớn xuyên 
qua lỗ khoét trên một cái mâm hay khay cũ. 


4. Vayo kasina = kasina biên xứ gió. Đê tu tập đê mục này, bậc tu tiên chăm chú 
vào gió thôi trên đỉnh đâu ngọn cỏ hay gió chạm vào gò má. 

5. Na kasina = kasina biên xứ màu xanh dương: đặt một miêng giây hay vải 
tròn màu xanh dương trên một nên màu trăng. 


6. Pa kasia = kasina biên xứ màu vàng hay vàng kim; chuân bị như trên. 
7. LohHa kasina = kasimra biên xứ màu đỏ; chuân bị như trên. 
S.. Odafa kasina  = kasina biên xứ màu trăng: đặt một miêng giây hay vải tròn màu 


trăng trên một nên màu đen. 


9. Älokakasina  = kasina biến xứ ánh sáng. Đề mục này có thể được tu tập bằng 
cách chăm chú nhìn vào vòng tròn ánh sáng mặt trời hay mặt 
trăng vào buổi sáng hay tối, hoặc nhìn vào vòng tròn ánh sáng 
chiếu trên nền nhà, vách tường do ánh sáng chiếu xuyên qua lỗ 
trên tường. 
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10. Äkãsa kasina  = kasina biến xứ hư không. Đề mục này có thể được tu tập bằng 
cách nhìn ra khoảng không gian bên ngoài xuyên qua một lỗ 
trên tường. 


Ví dụ về thiền kasiza biến xứ sẽ được giải thích, minh họa sau. Bậc tu tiễn có thể tu 
tập, phát triển cả năm thiên sắc giới (ripävacara jhãna) trên một kasina biên xứ. Kế 
đến, vị ấy có thê tiếp tục phát triển bốn thiền vô sắc giới (arữpävacara jhãna) và năm 
thông hiệp thế dựa trên nền tảng của mười kasia biến xứ. 


(2) Mười Bắt Mỹ (Asubha)! 

Chỉ cho mười loại tử thi có trong nghĩa địa Án Độ cổ xưa; nơi những tử thi không 
được thiêu đốt hay chôn cất và thường có các loại thú ăn thịt như là chó, chó sói và kên 
kên. 

Thời nay, bất cứ loại tử thi nào phơi bày sự bất tịnh của thân đều có thê là đề mục 
thích hợp cho thiền. 


Thông thường, chúng ta rất dính mắc, quyền luyến vào thân của chúng ta cũng như 
thân người khác do ái (rãga) hay tham luyến. Cách tốt nhất đề ngăn chặn ái (rãga) và 
phương pháp khắc phục tốt nhất để chữa bệnh tham ái (zãga) là niệm bất mỹ nghiệp xứ 
(asubha kammaffhãna). 10 bất mỹ là tiêu chuẩn hay nghiệp xứ (kammafthãna) cần thiết 
phải có trong thời Đức Phật, chủ yếu là cho những vị sư trẻ. 

Ngay cả thời nay, 10 bất mỹ được gồm trong bốn nghiệp xứ (kammaffhãna) dùng 
làm bảo hộ hay bảo vệ. Chúng được gọi là bốn nghiệp xứ bảo vệ (cafurarakkha 
kammaffhäna). Bậc tu tiễn nên tinh thông bốn nghiệp xứ (kammnaffhäna) này trước khi 
vị ấy bắt đầu vào thiền quán. 


Mười “loại tử thi được liệt kê như sau: 


I. Uddhumãiaka =_ tử thi sình, thối rữa. 

2. Vimlaka =_ tử thi biến sắc trở nên nâu đen. 

3. Vipubbaka =_ tử thi da nút nẻ và rỉ ra mủ (chảy nước vàng). 

4. Vicchiddaka =_ tử thi bể thành 2 hay 3 miếng. 

53. Vikkhaäyitaka =_ tử thi bị linh câu và kền kền gặm nhắm và biến dạng. 

6. Vikkhiraka =_ tử thi bị linh cầu và kền kên cắn xé và rải rác thành từng 
miếng. T 

7. Hatavikkhitaka = tử thị Dị dao, rìu cắt xẻo v.v... và quãng ra xa. 

S.. Lohiaka =_ tử thi đầy máu đọng nhắm. 

9. Puluvaka =_ tử thi bị dòi tửa. 


10. Afhika =_ tử thi trơ xương tải rác. 


1. Bất tịnh. 
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Thiên trên bất cứ “loại tử thi” nào vừa nêu trên sẽ chỉ dẫn đến sơ thiền (hay thiền thứ 
nhất). Vì đề mục rất ghê tởm nên không thể có định tâm trên đề mục mà không có tầm 
(vửakka). Do đó, tầm (virakka) không thể bị loại trừ để đạt đến nhị thiền (hay thiền thứ 
haI). 


(3) Mười Tùy Niệm (Anussati)! 


'Amussafi" nghĩa là suy ngẫm lặp đi lặp lại hay liên tục niệm; chỉ cho sở hữu niệm 
(safIcefasika). 


1. Buddhãnussafi = tùy niệm/ niệm theo ân đức Phật. Bậc tu tiễn có thể tuần tự Suy 
ngẫm về 9 hay 10 ân đức Phật: “đó là bậc Vô thượng — đáng cúng dường, bậc Toàn 
giác, đầy đủ trí và hạnh là người hiểu biết những thế giới, một người huấn luyện vô 
SOnØ, thầy của chư thiên và nhân loại, bậc Toàn tri và bậc Tôn quí”. 


Hay bậc tu tiễn chọn ân đức mà mình thích nhất và “phản chiếu? hay “niệm” lặp đi 
lặp lại, ví dụ, “Arahamn, Araham `. Trong lúc “phản chiếu” hay “niệm, vị ẫy nên hình 
dung ân đức như: “Đức Phật là bậc Vô thượng, Ngài đã hoàn toàn đoạn trừ tất cả 
phiền não và do đó Ngài xứng đáng được chư thiên và nhân loại tôn kính.” 


Phương pháp thứ hai thì hiệu quả hơn đề phát triển định. 


2. Dhammanussafi = tùy niệm/ niệm theo ân đức Pháp (Dhamma), ví dụ, “Pháp được 
bậc Vô thượng giải rõ, mà Ngài tự đắc chứng (thấy rõ), cho quả tức thời (hay trực 
tiếp), đến thẩm tra, đưa đến Níp-bàn (Mibbãna) mà mỗi một bậc đại trí (uyên thâm) 
tự thấu hiểu từng pháp một. 


1 Sato tỉ - catuhi kãranehi sato: Kũye kãyãnupassan8soatipa†thanam bhãvento sato; vedanäsu - citte - dhammesu 

dhammönupossanösotipa†thdnam bhavento sato  Aparehipií catuhi kũranehi sato: dsotipdrivdjjanäydg soto, 
satikaranyandñca dhammñngam katottä sato, satipatipakkhänam dhammänam hatattã sato, satinimittäãnam dhammñnam 
qsammutthattä sato. Aparehipi catuhi kãranehi sato: satiyä samannägdtottã sato, satiyä vasitattãä sato, satiyä pãguññatãya 
sato, satiyäñ qpaccoropangtäyg sato. Aparehipi catuhi kñranehi sato: sattattä sato, santattä sato, samitattä soto, 
santadhammosamannäñgotdttä sato. Buddhãnussotiyä sato, dhammñnussotiyä sato, sanghãnussotiyä sato, silãnussatiyä 
sato, cũgõnussotiyä sato, devoatũnussatiyä sato, ñnñpñngsotiyä sato, maranädnussoatiyä sato, kũyagotäsotiyä sato, 
upasamðnussotiyä sato ti. Yã sati anussati pa†issati sati saranatä dhãranotä apilãpanatä asammussanatä soti satindriyam 
satibalam sammöñsodti satisambojjhango ekãyanamaggo, ayam vuccoti soti. lImãyg soatiyä upeto hoti samupeto upagato 
Samupagdto upqapanno samupgpanno samannägdto, so vuccoti sato. 
Có niệm: Có niệm do bốn nguyên nhân: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát thân ở thân, —như trên— 
ở các thọ, —như trên— ở tâm, có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát pháp ở các pháp. Hơn nữa, có niệm 
còn do bốn nguyên nhân khác: Có niệm do xa lánh thất niệm, có niệm do trạng thái đã thực hành các pháp cần phải thực 
hành đối với niệm, có niệm do trạng thái đã tiêu diệt các pháp đối nghịch với niệm, có niệm do trạng thái không lơ là đối với 
các pháp ấn chứng của niệm. Hơn nữa, có niệm còn do bốn nguyên nhân khác: Có niệm do trạng thái đã thành tựu về niệm, 
có niệm do trạng thái đã trú ở niệm, có niệm do trạng thái quen thuộc với niệm, có niệm do trạng thái không thối thất đối với 
niệm. Hơn nữa, có niệm còn do bốn nguyên nhân khác: Có niệm do trạng thái tự tại, có niệm do trạng thái an tịnh, có niệm 
do trạng thái tĩnh lặng, có niệm do trạng thái đã thành tựu pháp của bậc chân nhân. Có niệm do tùy niệm Phật, có niệm do 
tùy niệm Pháp, có niệm do tùy niệm Tăng, có niệm do tùy niệm giới, có niệm do tùy niệm xả thí, có niệm do tùy niệm Thiên, 
có niệm do niệm hơi thở vào - hơi thở ra, có niệm do tùy niệm sự chết, có niệm do niệm đặt ở thân, có niệm do tùy niệm Niết 
Bàn. Niệm là tùy niệm, niệm hiện tiền; niệm là sự nương tựa, sự ghi nhận, sự thâm nhập, sự không lơ là; niệm là niệm quyền, 
niệm lực, chánh niệm; niệm là niệm giác chi, con đường độc đạo; điều này gọi là niệm. Người đã tiến đến, đã tiến gần, đã 
tiến vào, đã tiến sát, đã tiếp cận, đã tròn đủ, đã thành tựu nhờ vào niệm này, người ấy được gọi là có niệm. 
(MAHÃNIDDESAPÃII - ĐẠI DIỄN GIẢI / 1. Kãmasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Về Dục / Việt dịch: Bhikkhu Indacanda. Nguồn: 
WwWww.tamtangpaliviet.net) 
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4. 
5. 
6. 


Ũ, 


Lân nữa, ở đây bậc tu tiên có thê chọn ân đức mà vị ây thích nhât và “phản chiêu” 
hay “niệm” lặp đi lặp lại. 


. Sañghãnussafi = tùy niệm/ niệm theo ân đức Tăng (Sa#gha) — phẩm hạnh của dòng 


Thánh. Bậc tu tiến có thể “phản chiếu' hay 'niệm' 9 ân đức sau: 

“Những hành vi hay nghiệp thiện là phẩm hạnh của những môn đồ của bậc Vô 
thượng; những hành vi hay nghiệp chánh trực là phẩm hạnh của những môn đồ của 
bậc Vô thượng; những hành vi sáng suốt (hay nghiệp trí) là phẩm hạnh của những 
môn đồ của bậc Vô thượng: những hành vi cung kỉnh là phẩm hạnh của những môn 
đồ của bậc Vô thượng; những người thuộc bốn đôi tạo thành tám người. Những môn 
đồ hành theo phạm hạnh của bậc Vô thượng là những người đáng cúng, đáng mến, 
đáng tặng, đáng tôn kính và đảnh lễ, là ruộng phước vô song cho thế gian”. 

Ở đây, vị ấy cũng có thể chọn ân đức mà vị ấy thích nhất và “phản chiếu” hay 
“niệm' lặp đi lặp lại. 

S1lanwussafi = tùy niệm/ niệm theo sự hoàn thiện giới (s72) của mình. 
Cagãnwssafi = tùy niệm/ niệm theo sự xả thí (đãna) của mình. 


Deyafãnussafi = tùy niệm/ niệm theo ân đức của mình với sự suy xét, cân nhặc vê 
chư thiên là những bậc đê đôi chứng. 


. UpDasamanussdífi = tùy niệm/ niệm theo ân đức của Níp-bàn (Nibbana). 


. Marauanussafi = tùy niệm/ niệm theo sự chết là xem lại trạng thái chết tự nhiên của 


tự thân. Ví dụ, “Sự chêt của tôi là chắc chăn, mạng sông của tôi là không chắc chăn.” 


Kãyagdafãsaf = niệm thể trược là xem lại 32 phần thể trược như là tóc, lông, móng, 
răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, cơ hoành, lá lách, phối, ruột, màng 
ruột, dạ dày, phần, óc, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, huyết tương, nước mắt, mỡ, nước 
miếng, nước mũi, dịch khớp và nước tiểu. 

Vào thời Đức Phật, nhiều Tăng sĩ đắc vào dòng Thánh bằng cách niệm những 
phân thể trược này. Niệm thể trược (kãyagaräsari) phát triển bất tịnh tưởng về thân 
cũng như tu tiễn bất tịnh (zsubha bhãvanð). Quán xét thân bất tịnh này sẽ đưa đến 
sự lãnh đạm, v.v..., ngăn chặn tham ái hay luyến ái (rãga). 


10. Änãpãnassafi = “nhập tức xuất tức niệm" hay “niệm theo hơi thở vào hơi thở ra” 


của tự thân. 
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Một Nhận Xét Văn Tắt Về Tùy Niệm (Anussafi) 


Trong mười tùy niệm (4#sszï¡), niệm thể trược (kayagafasafi) có thể đưa đến sơ 
thiền; nhập tức xuất tức niệm (znapanassari) đưa đến tất cả năm thiền sắc giới 
(rupaävacara jhãng); và những nghiệp xứ còn lại đưa đến cận định (upacara samadlhì). 


Tùy niệm Phật (Buddha anussafi), tùy niệm sự chết (marana anussafi) được gồm 
trong bốn nghiệp xứ bảo hộ. Bằng cách niệm hay xem lại ân đức Phật lặp đi lặp lại trong 
một thời gian dài, thân vị ấy trở nên thiêng liêng như một ngôi tháp và do đó không thê 
bị thú dữ, phi nhân, hay những ác nhân làm tôn hại. 


Cũng thế, người có ý niệm sống cùng với Phật (8uđdha) và do đó vị ấy phát triển 
đức tin Đức Phật, tàm và úy đến mức độ cao quí hơn. 


Niệm tử hay xem lại sự chết lặp đi lặp lại làm cho bậc tu tiến có thể lĩnh hội tính phù 
du, tạm bợ của cuộc sống. Khi có ý niệm sự chết có thê đến với ta bất cứ lúc nào, vị ấy 
buông bỏ tất cả tính ngã mạn, sân hận, ái luyến, V.V... Và VỊ ấy nỗ lực tận dụng cuộc đời 
của mình để tạo thiện pháp bằng cách làm cho tự phát triển thay vì hoàn toàn thỏa mãn 
với những nhục dục. 


Nhập tức xuất tức niệm (Znãpãnassa?i) là một trong những nghiệp xứ tốt nhất 
(kamưna{fhana) cho sự phát triển định cũng như quán minh sát. Nó là nghiệp xứ cơ bản, 
cốt yếu được tất cả chư Phật dùng để tu tập. Nghiệp xứ này dễ tu và có thể tu tập bất cứ 
nơi đâu, bất cứ khi nào trong lúc đang ngôi, đang đứng, đang đi hay đang nằm. Hơi thở 
hiện hữu mọi lúc và chỉ yêu cầu tinh cần niệm (szi) ngay, biết theo. 


Niệm (s27) nên được đặt tại chót mũi, nơi mà hơi thở chạm và tự đây vào và ra. Từ 
điểm quan sát đó, bậc tu tiến phải tỉnh giác niệm hơi thở đang vào và hơi thở đang ra. 
Điều này được ví như đang ngồi tại cái cổng ra — vào và kiểm tra người ra và người 
vào. 

Trong Kinh, phương pháp niệm hơi thở này được giải thích như sau: 

1. “Tỉnh giác vị ấy thở vào, tỉnh giác vị ấy thở ra.” 

2. Khi thở một hơi thở vô dài, vị ấy biết rõ: “Tôi thở một hơi thở vô dài”; khi thở một 
hơi thở vô ngắn, vị ấy biết rõ: “Tôi thở một hơi thở vô ngắn”; khi thở một hơi thở ra 
dài, vị ấy biết rõ: “Tôi thở một hơi thở ra dài”; khi thở một hơi thở ra ngắn, vị ấy biết 
rõ: “Tôi thở một hơi thở ra ngắn. 

3. “Quan sát rõ toàn thân (hơi thở) tôi sẽ thở vào, vị ấy tự tu tập; “Quan sát rõ toàn thân 
(hơi thở) tôi sẽ thở ra”, vị ấy tự tu tập (nghĩa là bậc tu tiễn phải tinh cần niệm ngay 
và biết mỗi phần của hơi thở; v.v... toàn bộ hơi thở). 


A3 


4. “An tịnh quá trình hơi thở này tôi sẽ thở vô”, vị ây tự tu tập; “An tịnh quá trình hơi 
thở này tôi sẽ thở ra”, vị ấy tự tu tập. 
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Khi hơi thở xảy ra nhịp nhàng nó có thể kéo sự chú ý của vị ấy hướng về nó và tích 
lũy định (samađji) rất nhanh. Nếu tâm lang thang đến những cảnh bên ngoài như phòng 
trà, quán ăn tự phục vụ (c4ƒeferi4), rạp chiều phim, v.v..., tĩnh cần nhớ ngay hay biết 
ngay nó ở đó và tập trung, chăm chú trở lại trên hơi thở. Khi năm pháp cái (0varaa) 
hoàn toàn bị khống chế, hỷ (p7), tịnh tâm (passaddhi), lạc thọ (sukha vedan3) và định 
(samadi) sẽ trở nên rõ ràng và vị ấy chứng nghiệm pháp hỷ mà vị ấy chưa từng chứng 
nghiệm trước đó. Vị ấy cảm giác rất nhẹ về thân và tâm và rất yên tịnh. Thậm chí có 
vài vị cảm giác như họ đang lơ lửng trong khoảng không. 


Lúc này, một ấn chứng hay tướng ánh sáng (øửnira) dưới dạng tia ống, một ánh 
chiếu kim cương, một viên ruby sáng chói hay những hình ảnh tương tự thường xuất 
hiện. Năm chi thiền cũng trở nên rõ ràng và mạnh mẽ và vị ấy có thể quả quyết rằng vị 
ây đã đạt cận định. Nếu vị ây tiếp tục tinh cần tu tập niệm (sz7) nghiêm túc và mãnh 
liệt, vị ây có thể đạt sơ thiền và những bậc thiền cao hơn rất sớm. 


Dựa trên thiền định, vị ấy có thể tiếp tục thiền quán bằng cách quán sát danh pháp, 
sắc pháp trong tâm và thân một cách chỉ tiết. Kế đến, bằng cách suy ngẫm về tam tướng 
(tilakkhana) — v.v... của vô thường, khổ và vô ngã — vị ấy phát triển tuệ quán 
(viassanañana) dần dần đưa đến đạo và quả của đạo. 


(4) Bốn Vô Lượng hay Phạm Trú (Brahmavihãra) 


“Brahma'! nghĩa là bậc cao và “vihãra” nghĩa là cõi, nơi trú hay đời sông. Do đó, 
“Brahmavihara` ám chỉ “nơi trú bậc cao hay đời sông bậc cao”. Đời sông bậc cao này 
tợ như đời sông thiện hạnh của chư Phạm thiên. Do đó, nó được gọi là “Brahmavihara`. 


Bốn Phạm trú “Brahmavihära` cũng được gọi là bốn vô lượng (appamaññä) nghĩa 
là bốn “trạng thái vô lượng'. Chúng được gọi như thế vì người tu tập những pháp này 
tỏa ra lòng từ, lòng thương hay đồng cảm với niềm vui của tất cả chúng sanh mà không 
có hạn chế hay trở ngại. 


1. Từ (mef#8) = lòng nhân từ, rộng lượng, sự sẵn lòng. “Từ” được định nghĩa như thế vì 
là pháp làm mềm lòng chúng sanh. “Từ” là sự mong muốn điều thiện, điều lành, sự 
an bình và hạnh phúc đến tất cả chúng sanh. Thái độ nhân từ là trạng thái vượt trội 
của lòng “từ'. 

Pháp này không phải là sự tham luyến (ga) hay tham ái, yêu mến (pema) cá 
nhân. Pháp đối lập trực tiếp với pháp từ (e/a) là lòng hận thù, sân hận (đosa) hay 


1 Brähmano tỉ sattannam dhammanam bähitattä brahmano: Sakkãyaditthi bahitã hoti, vicikiccha bahitãä hoti, 
silabbataparämäso bãhito hoti, rãgo bãhito hoti, doso bãhito hoti, moho bãhito hoti, mãno bãhito hoti, bãhitãssa honti 
pãpakã akusalãä dhammã samkilesikã ponobhavikã sadarä dukkhavipäkã ãyatim jãtijarãmaraniyä. 

Brahma do đã loại trừ bảy pháp: Sự nhận thức sai về thân (thân kiến) được loại trừ, sự hoài nghi được loại trừ, sự bám víu 
vào tà giới (giới cấm thủ) được loại trừ, tham ái được loại trừ, sân được loại trừ, si được loại trừ, ngã mạn được loại trừ, v.v... 
(MAHANIDDESA / 4. Suddhatthakasuttaniddeso). 
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sự nóng giận (kodha). Pháp đối lập gián tiếp với pháp từ (me) là tham, yêu thương 
(pema). Từ (meffä) có khả năng dập tắt sân hận (đosa). 


Tột đỉnh của từ (/zZ) là tự hòa mình với tất cả chúng sanh, v.v... vị ấy không 
còn phân biệt hay có phân biệt ưu tiên giữa ta và người khác. 
Từ (ứnef(4) đại diện cho sở hữu tâm vô sân (ađosa cefasika). 
2. BI (karuna) = lòng trắc ân. 


“Bi được định nghĩa là pháp làm rúng động tâm của chư hiền nhân khi chúng sanh 
khác phải chịu những khổ. “Bi' là pháp mong xua tan những khổ của chúng sanh. 
Mong muốn nhồ những khổ đau của chúng sanh là trạng thái chánh của pháp bi 
(karuna). 


Pháp đối lập trực tiếp với “bi” là sự hung ác hay tính độc hại (hửmsz) và pháp đối 
lập gián tiếp với “bi” là ưu sầu (đomanassa). “Bi bài trừ tính hung ác hay ác độc. 


BI (karuna) bao trùm chúng sanh bị phiền muộn bằng Sự mong muốn mãnh liệt 
cho họ thoát khỏi tất cả khô. 


BI (karuna) đại diện cho sở hữu tâm bị (karupya cefasikd). 

3. Tùy hỷ (mui) = sự vui theo, đồng cảm vì vui, khen ngợi vì vui. “Tùy hỷ' là thái 
độ khen ngợi người khác. Trạng thái chánh của “tùy hỷ' là vui và tràn đầy niềm vui 
trước sự phát đạt và thành công của người khác. 

Pháp đối lập trực tiếp với “tùy hỷ' là sự ganh tị và pháp đối lập gián tiếp với “tùy 
hý' là sự hồ hởi (paasa). “Tùy hý' bài trừ sự bất mãn (arzii). 

Tùy hỷ (0nwđia) bao trùm tất cả chúng sanh đạt được sự thuận lợi với sự mong 
muốn mãnh liệt rằng sự thành công của họ sẽ tồn tại lâu dài. “Tùy hỷ' đại diện cho 
sở hữu tâm tùy hỷ (mua cefasika). 


4. Xã (wupekkhäa) theo nghĩa đen có nghĩa là cái nhìn không thiên vị. “Xá” không phải là 
sự quyên luyến, ghét hoặc ác cảm. Thái độ không thiên vị là trạng thái chánh của xả. 


“Xảá' không phải là sự dửng dưng hưởng lạc hay xả thọ („ekkha vedand). Xã" 
đại diện cho sở hữu tâm trung bình (/aframaJJhaffatfa cefasika) và “xà” có nghĩa là 
hoàn hảo hay ồn định tâm. “Xả” nằm giữa bi (karunä) và tùy hỷ (muảdirä). °Xả' giữ 
tâm quân bình và kiên định vững chắc, không dao động giữa sự thăng trầm của cuộc 
sống như lời khen, tiếng chê, đau khổ và hạnh phúc, được và mắt, danh tiếng Và tai 
tiếng. 

Pháp đối lập trực tiếp với “xả” là tham luyến (zãga) và pháp đối lập gián tiếp với 
“xả” là sự nhẫn tâm. “Xả' bài trừ sự bám dai dăng và sự nóng giận. 
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Sống Trong Phạm Trú (Nơi Trú Bậc cao) 


Đối với bậc tu tiễn nào đang tu tập bốn Phạm trú (Brahmavihara) được gọi là đang 
sống trong nơi trú bậc cao. 


Tu tập pháp từ (me), bậc tu tiến rải! lòng “từ” của vị ấy đến tất cả chúng sanh, chân 
thành mong muốn cho họ đặng an vui và thoát khỏi những nguy khốn, thoát khỏi những 
nỗi đau về thân và nỗi khô về tâm. 

Tu tập pháp bi (karuna). bậc tu tiến bao trùm tất cả chúng sanh bị phiền muộn, chân 
thành mong muốn cho họ thoát khỏi những điều bất hạnh. 


Tu tập pháp tùy hỷ (wđi:ã), bậc tu tiễn bao trùm tất cả chúng sanh đạt được sự thuận 
lợi, chân thành mong muốn cho họ rằng tất cả những thành tựu và thuận lợi tồn tại với 
họ lâu dài. 

Tu tập pháp xả (upekkhä), bậc tu tiễn bao trùm thiện và bắt thiện, thương và không 
thương, bị sự phiền muộn hay thành công thuận lợi. Với xả, vị ây suy ngẫm rằng: “Tất 
cả chúng sanh đều do nghiệp của họ trợ tạo”. 


Tu tập thiền với ba Phạm trú (Brahmavihara) đầu có thê đưa đến bốn thiền sắc giới 
(rũpävacara jhãna). trong khi tu tập pháp “xả” đưa đến thiền thứ năm. Nên nhớ rằng, 
chỉ có thiền thứ năm mới phối hợp với “xả” và thọ xả („uuekkhä vedanl). 


Đề phát triển định cho đến thiền, vị ấy nên chọn một người phù hợp và chăm chú đến 
người đó, tỏa khắp người đó với từ (mefã), bi (karun3). tùy hỷ (mudita). Sau đó, vị ấy 
thường mất phải mất một thời gian dài để tu tập phát triển thiền (ma). 


Cách nhanh hơn để phát triển thiền (»Zna), có thê chuyền đến thiền thứ năm, bằng 
cách chăm chú niệm hơi thở (anapaãnassafi) hoặc nghiệp xứ (kammafthana) khác trong 
những đề mục thiền đã được định rõ. Tiếp đến, bậc tu tiễn dùng định phối hợp với thiền 
thứ năm làm nên tảng, vị ấy tu tập pháp từ ứwef4). Với cách này, vị ấy có thê phát triển 
bốn thiền mei/ã rất nhanh chóng. Phương pháp này đang được tu tập thành công trong 
Trung Tâm Thiền Pa Auk Tawya ở phía Nam Myanmar. 


Chỉ khi bậc tu tiễn có thể tỏa khắp tất cả chúng sanh với thiền từ (na mefä), thiền 
bi (/hãna karun3), thiền tùy hỷ (/hãna mudiiä) và thiền xả (jhãna upekkhä) thì bậc tu 
tiền mới thật sự đang sống trong trạng thái bậc cao. 

Văn bản về sự phát triển bốn trạng thái bậc cao của cuộc sống được đề cập trong 
Kinh (sua) như sau: 


“Này, chư Bhikkhu, vị BhikkhUu với từ (melä) tỏa khắp hướng thứ nhất, rồi hướng 
thứ hai, rồi hướng thứ ba, rôi hướng thứ tư, cũng thể với hướng trên, dưới và tất cả 


1... Phóng tâm đi đến. 
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xung quanh và vị ây tự hòa mình mọi nơi với tát cả, vị ây lan tỏa khấp thê giới với tâm 
tát cả 't†, với tâm rộng mở, mở mang, vô tận, vượt thoát khỏi căm thù và sân hán”. 


Cũng thế đối với “bi”, 'tùy hỷ' và “xả”. 


(5) Phân Tích Bốn Đại Giới (Catu dhãtu vavatthãna) 


“Cau dhãt¡` nghĩa là bôn giới hay bốn sắc đại hiển — đó là đất (pa/havï), nước (ãpo). 
lửa (7o) và gió (vãyo). 


'ƒavatthãna' nghĩa là trí phân tích về trạng thái của những giới (đhãu). 


Bồn sắc đại hiển làm nền tảng cho tất cả sắc pháp. Những trạng thái của chúng phải 
được quán sát và chứng nghiệm. 


Trong Chương VỊ, chúng ta đã được học rằng, thân của chúng ta được tạo từ 2l bọn 
hay nhóm sắc (rzñpa kalãpa) và mỗi bọn (kaiãpa) gồm ít nhất bốn sắc đại hiển và bốn 
sắc của nó — tức là sắc cảnh sắc (wøø„a), sắc cảnh khí (gandha), sắc cảnh vị (zasa) và 
sắc vật thực (ø/a). 


Do đó, bốn sắc đại hiển hiện diện trong mỗi phần và mảnh nhỏ của thân chúng ta. 
Đất (pathav?) là yếu tố giãn nở với trạng thái cứng hay mềm. Nước (ãpø) là yếu tố kết 
dính với trạng thái quến lại và chảy ra. Lửa (/e/o) là nhiệt với trạng thái nóng và lạnh. 
Gió (vãyo) là yếu tô lay động với trạng thái đây và nâng đỡ. 


Chúng ta phải chứng nghiệm (khám phá) trong thân rằng những trạng thái cứng và 
mềm, quên lại và chảy ra, nóng và lạnh, đây và nâng đỡ hiện diện trong mỗi phần và 
mảnh nhỏ của thân. Chúng ta phải cảm nhận những trạng thái này và thấy biết rõ chúng 
trực tiếp bằng “tâm' để chắc chắn về sự hiện hữu của chúng. Khi chúng trở nên rõ ràng 
trong tâm, bậc tu tiến tiếp tục chăm chú vào chúng và niệm ngay theo chúng để phát 
triển định (samäđji). Định (samadhi) cao nhất có thê đạt được ở đây là cận định. 


Theo những kết quả đã khám phá ở Trung Tâm Thiền Pa-Auk Tawya, Việc chỉ rõ, 
xác định bốn giới (cafu dhãm vavaffthäna) là một nghiệp xứ (kamưnaffhãna) rất hiệu 
quả đề phát triển định rất nhanh. Khi bậc tu tiến đạt được cận định, vị ấy có thê thấy 
xuyên qua thân thê để quán sát thịt, gân, xương, tim, gan, v.v... như vị ây từng thấy 
trong thiền niệm thể trược (kayagatfasafi). 


Kế tiếp, bậc tu tiễn có thể quán bộ xương trong thân của người khác làm đề mục của 
nghiệp xứ bắt tịnh (asubha kammaffhäna) và niệm theo cho đến phát sanh định của tầng 
thiền thứ nhất. 

Hơn nữa, màu trắng của Xương, tốt nhất là Xương sọ, có thê dùng làm đề mục kasina 
trăng (odãia kasina). Bậc tu tiễn niệm đề mục ây cho đến phát sanh định thêm nữa đến 
tầng thiền thứ năm. 
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Những phương pháp bậc thang đề phát triển định này được mô tả trong Thanh Tịnh 
Đạo (Visuddhi Magga) và được áp dụng tu tập thành công trong Trung Tâm Thiền Pa- 
Auk Tawya. 


(6) Vật Thực Bắt Tịnh Tưởng (hãre patikula saññã;) 


Là sự suy tư lặp đi lặp lại để phát triển tưởng bắt tịnh về thức ăn, đồ uống mà chúng 
ta dùng. 


Làm thế nào đề phát triển bắt tịnh tưởng về vật thực mà chúng ta đang ăn? 


Khi những đĩa vật thực khác nhau được sắp xếp một cách hấp dẫn, chúng lôi cuốn 
sự tham ăn của chúng ta. Lưu ý răng khi chúng được trộn lên, sự hấp dẫn của chúng bị 
giảm đi. Khi nhai vật thực trong miệng, ghi nhận nó phiền hà làm sao khi hàm liên tục 
hạ xuống và nâng lên nghiền vật thực ví như việc dùng chày nghiền ớt trong cối giã. 


Cũng lưu ý rằng, trong lúc nha1, nước tươm, mật, đàm và những dịch tiêu hóa khác 
được sản sanh ngay phía dưới lưỡi và cái lưỡi trộn những dịch tiêu hóa ấy với vật thực 
làm cho trở nên bầy nhây và bắt tịnh. Lúc đang nuốt vật thực, nó đến tận bao tử, nơi nó 
được tiêu hóa thêm nữa. Vật thực sau khi tiêu hóa tập hợp trong ruột già và theo thời 
gian bị thải ra trong nhà xí. Phân thì rất ghê tởm, chúng sanh phải ngượng hay xấu hồ 
che giấu trong nhà xí khi thải ra. 


Ái cảnh vị (rasa fanhã) là một dạng tham (/obha) mạnh, là pháp trở ngại cho sự phát 
triển định. Do đó, Đức Phật khuyên môn đồ của Ngài đoạn trừ ái bằng vật thực bất tịnh 
tưởng (ahare pafikula sañña). 


(7) Bốn Cõi Vô sắc (Áriippa) 

Bốn cõi Vô sắc như Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ và Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ được dùng làm những đề mục của thiền đề tuần tự phát triển bốn thiền 
vô sắc (arữpävacara jhãna). 

Trong tu tập, bậc tu tiến phải phát triển năm thiền sắc giới (rữpãvacara jhãna) trước 
băng một trong những kasina biến xứ. Kế đó, dùng thiền thứ năm làm nền tảng, vị ấy 
đi xa hơn với bốn đề mục vô sắc (Zruppa) để phát triển bốn thiền vô sắc giới 
(aripavacara jhãng). 


Sáu Loại Tánh Nắt 
1. Tánh nhiều ái dục (rãga carira) = là người nuông chiều, tự cho phép đăm mình trong 
những nhục dục mà không biết xấu hỗ. 
2. Tánh nhiều sân hận (đosø carira) = là người giận đữ một cách đễ dàng dù cho đó là 
những điều không đáng. 
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3. Tánh nhiêu sĩ mê („oha caria) = là ngu dại và chậm hiệu. 


4. Tánh nhiều đức tin (sœđđhä) = là người tôn kính Tam bảo một cách đức hạnh, xứng 
đáng. 


5. Tánh nhiều trí tuệ hay giác (buddhi cariia) = là người dựa vào lý trí, suy luận và 
không tin một cách dễ dàng. 


6. Tánh tầm hay nhiều suy nghĩ (viakka carita) = là người cân nhắc cái này và cái kia 
mà không đạt được bao nhiêu. 


Nghiệp Xứ (Kammafthäna) và Tánh Nết (Carifa) 


Bốn mươi nghiệp xứ (kamưnaffhãna) được kết hợp với sáu tánh nết (caria) phù hợp 
cho những quả lợi ích trong việc tu tập. 


1. Người nhiều tánh tham dục nên tu tập mười bất mỹ (asubha) và niệm thể trược 
(kãyagatãsari). Những nghiệp xứ (kammafthäna) này có thê ngăn chặn tham ái một 
cách hiệu quả. 

2. Người tánh nhiều sân nên tu tập bốn vô lượng hay bốn Phạm trú (Brahmavihãra) và 
bốn màu kasiza biến xứ xanh (ø72), vàng (pïa), đỏ (lohira), trắng (odZra). Những 
nghiệp xứ (kammaffhãna) này thanh khiết, tĩnh lặng và có thể làm cho người tu tập 
để mục này cảm thấy an vui. 


3. Người tánh nhiều si mê tức ngu dại và chậm hiểu cũng như người tánh nhiều tầm 
nên tu tập niệm hơi thở hay nhập tức xuất tức niệm (đnãpãnassafi). Tâm của những 
vị này hiếu động, không yên và lơ đãng, không tập trung do điệu cử (wddhacca), hoài 
nghi (vicikiccha) và tâm (viakka). Trong nhập tức xuất tức niệm (anapanassafi), hơi 
thở vào và hơi thở ra phải được niệm, niệm ngay hay nhớ ngay một cách nhịp nhàng. 
Do đó, nhập tức xuất tức niệm (anapaãnassafi) có thể điều khiển và làm dịu sự hiếu 
động, không yên của tâm. 


4. Người tánh nhiều đức tin nên tu tập pháp tùy niệm! Phật (ðuddhãnussari), Pháp 
(Dhammanussafi), Tăng (Sanghanussafi), giới (silanussafi), thí (cãagãnussafi) và 
thiên (đevafanwussafi). Tín (saddha) đã mạnh với người này và sẽ mạnh thêm tạo 
nhiều lợi ích lớn bằng cách tu tập những tùy niệm nghiệp xứ (anussati kammnafthãna) 
này. 

5. Người tánh nhiều trí tuệ hay tánh giác nên tu tập pháp tử tùy niệm (maranänussati), 
thanh tịnh Níp-bàn tùy niệm (asamamussafi), vật thực bất tịnh tưởng (ãhäre 
pafikilasaññä), phân tích bôn giới (cafu dhãm vavafthäna). Những đề mục của 


1... Anussati — dịch là tùy niệm, niệm niệm, ghi nhớ luôn, chú tâm vào. 
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những nghiệp xứ (kammaffhãna) này thì thâm sâu và vi tế và do đó chúng có thể khơi 
dậy và củng cô trí của người tánh nhiều trí hay tánh giác. 


6. Nghiệp xứ thích hợp với tất cả loại người là đất kasina (pafhavĩ kasina), nước (apo 
kasina), lửa (tfejo kasina), gió (vayo kasina), ánh sáng (aloka kasina), hư không 
(ãkãsa kasina) và bôn vô sắc (aruppa). 


Ba Giai Đoạn Của Tu T tên (Bhãyan8) 


Tu tiễn (bhãvan3) có thê được chia thành ba giai đoạn phù hợp với ba mức độ định 
hay đề trau dồi danh pháp. 


1. Chuẩn bị tu tiễn (parikanưmna bhaãyan8) 


Cảnh, đề mục hay nghiệp xứ (kamna/fhana) là những kasina biến xứ được gọi là 
chuẩn bị tướng (parikarmưna nimifta). Bằng cách quan sát một vòng tròn đất, bậc tu 
tiễn có thể niệm: “Pa/havï, pathavï” lặp đi lặp lại thì thầm chậm hay bằng cách ghi 
nhớ trong tâm. Giai đoạn tu tiễn ban đầu này có thể phát triển chuẩn bị định 
(parikamma samadhi), được gọi là chuẩn bị tu tiễn (parikammabhävan3), chuẩn bị 
con đường đề phát sanh những phần tu tiễn cao hơn sau này. 


Giai đoạn chuẩn bị định (parikamma samadhi) ban đầu vẫn chưa thê giúp phát 
triển định của tâm. Tất cả những giai đoạn của định đều bắt đầu từ giai đoạn ban đầu 
này. Từ đây cho đến giai đoạn dưới cận định được gọi là chuẩn bị định (parikamma 
samadlhi). 


2. Cận tu tiễn (upacaära bhãyan8). 


“Upacãra' nghĩa là gần, cận kề hay sát-na đến gần. Cận tu tiễn („pacära bhãvanä) 
là định gần kề thiền (/#ãna), đạo (magga) hay quả (phala). Đây cũng có thể được 
xem là định mà sắp vào kiên cố tu tiến (appana bhavanđ). 


Chuẩn bị tu tiến (parikamma bhãvan3) tự nó sẽ phát triển thành cận tu tiến 
(upacãära bhãvanä). Cảnh của cận tu tiễn thì không lâu dài hơn chuẩn bị tướng 
(parikamma nimita). Đây là tợ tướng (pafibhãga nimiffa) hay đỗi lập tướng. 

Định phối hợp với cận tu tiễn (upacara bhavana) được gọi là cận định (upacära 
samadhi); chỉ cho định ngay trước khi bước vào bắt cứ thiền (/#ãna) nào. 

3. Kiên cô tu tiến (appanä bhãyanä). 

Kiên cố tu tiến là giai đoạn kiên cố của định. Định được phát triển đến thiền 
(jhãna), đạo (magga), quả (phala), được gọi là kiên cố tu tiến (appanã bhãvan). 
Thiền (/hãna), đạo (magga), quả (phaia) tiếp tục chăm chú cố định trong từng cảnh, 
đề mục. 
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Cảnh của thiền (#ãna) là tợ tướng (pafibhäga nimia) trong khi cảnh của đạo 
(magsga). quả (phaia) là Níp-bàn (Nibbäna). Định phối hợp với kiên cố tu tiến 
(appana bhavanđ) gọt là an chỉ định (appana samadi). 


Tu Tiến (Bhãvanäã) và Nghiệp Xứ (Kanunafthãna) 

1. Bước chuẩn bị tu tiễn (parikamna bhãvanđ) có thê đạt được trong tất cả bốn mươi 
nghiệp xứ. 

2. Bước chuẩn bị tu tiễn (parikamma bhãvanä) và cận tu tiễn xảy ra trong tám tùy niệm 
(amussafi) đầu, trong vật thực bắt tịnh tưởng (ãhãre pafikiia saññä) và phân tích bốn 
giới (cafu dhãtu vavatthäna). Tông cộng mười nghiệp xứ (kammafthäna). 

3. Tất cả ba loại tu tiễn (bhãvan8) xảy ra trong ba mươi nghiệp xứ (kamnaƒfhäãna) còn 
lại — bao gồm 10 kasina, 10 bất tịnh (zsubha), 4 vô lượng hay Phạm trú 
(Brahmavihãra), 4 vô sắc (ãruppa), niệm thể trược (kãyagaiãsari) và nhập tức xuất 
tức niệm (-nãpanassafi). 


Thiền (Jhãna) và Nghiệp Xứ (Kanunafthãna) 


Lược đồ 9. 1: Sự khác biệt giữa những nghiệp xứ (kammafthäna) qua mức độ của 
thiền (7/hãna). 






































Tổn : 3 
STT L_ Nghiệp xứ (kammafhäna) Nện Đắc Thiền 
I.| 10 kasina, anapãnassatI l] 5 thiền sắc giới (rũpävacara) 
2. | 10 asubha, kayagatasatI II Sơ thiên sắc giới (rũpävacara) 
3. | Metta, karuna, muditä 3 Sơ, nhị, tam, tứ thiền sắc giới 
4.| Upekkha l Ngũ thiên sắc giới 
5.|  Aruppa 4 4 thiền vô sắc giới (arũpävacara) 
Lưu ý: 


(1) Có 25 nghiệp xứ có thể đưa đến sơ thiền sắc giới (cộng I+2+3 trong bản đồ trên). 

(2) Mười bốn nghiệp xứ có thê đắc đến nhị, tam, tứ thiền (cộng 1+3). 

(3) Mười hai nghiệp xứ có thê đắc đến ngũ thiền sắc giới (cộng 1+4). 

(4) Bốn vô sắc giới có thể đắc bốn thiền vô sắc giới. 

(5) Mười nghiệp xứ bao gồm § tùy niệm (zssari) đầu, vật thực bất tịnh tưởng (ãhãre 
pafikila saññä) và phân tách 4 giới (catu dhãtu vavatthana) không thê làm cho đắc 
bất cứ thiền nào. Chúng chỉ có thể giúp đạt đến cận định. 
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Tướng Hay Ân Chứng Của Tu Tiến (Bhãvanã nimitfa) 


“Nimirfa` nghĩa là dấu hiệu, ký hiệu, ảnh, mục tiêu, cảnh, tướng, n chứng, v.v... Ở 
đây, chỉ cho tướng hay ấn chứng nơi tâm đạt được trong tu tiễn. Ba loại ấn chứng hay 
tướng được nhận thấy là: 

1. Chuẩn bị tướng (parikamna nữmifa) = là cảnh hay đề mục của chuẩn bị tu tiến 

(parikamma bhãvan), là cảnh nhận thấy vào giai đoạn ban đầu của thiên. 


2. Học hay đạt tướng (wggaha nữmfía) = khi định tiễn bộ đi lên, bậc tu tiễn thấy rằng 
vị ấy có thể thấy cảnh, chăng hạn như kasiza, không nhìn nó một cách trực diện. Vị 
ấy đạt được tợ tướng trong tâm và có thể thấy với đôi mắt nhằm lại. 

Học hay đạt tướng thì vẫn chập chờn, không chắc chắn và không rõ ràng: nó phát 
sanh khi tâm đã đạt đến một mức độ tập trung yếu hay định yếu. 


3. Tợ tướng (pafibhãga nimiffa) = khi thiền hay định tiến bộ thêm, tại thời điểm khi 
định đạt đến cận định (upacara samadhi), học tướng đột ngột thay đôi thành tướng 
sáng chói, rõ ràng và vững vàng. Nó tợ như tướng ban đầu, nhưng nó sáng hơn, rõ 
hơn nhiều lần so với học hay đạt tướng (uggaha nimiffa). Tợ tướng hoàn toàn không 
có những khiếm khuyết như là gồ ghề, không nhẫn, không đều, sẵn sùi, v.v... mà nó 
có thê xuất hiện trong đề mục ban đầu. Tợ tướng bất động như thể nó vẫn cỗ định 
trong mắt. 


Ngay khi tướng hay ấn chứng này phát sanh, thiền sinh đã đạt đến giai đoạn cận tu 
tiễn (upacara bhavang) và cận định. 
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Nghiệp Xứ (Kammafthäna) và Ân chứng (Nhmifta) 


Lược đồ 9. 2: Sự khác biệt của những nghiệp xứ qua những ấn chứng. 


























Stt AE lại Bx Án chứng có thể đạt 
(Kammafthana) cộng I 
1. | Tất cả nghiệp xứ (kamnaffhäna). 40 | Chuẩn bị tướng (parikamma nimita) và 
Học hay đạt tướng (uggaha nimiffa) 
(không thê phân biệt trong một vài nghiệp 
xứ). 
2. |10 Hoàn tịnh (kasina) 22_ |Chuân bị tướng (parikamma nimi11a) 
10 Bất mỹ (asubha) Học hay đạt tướng (uggaha nimiffa) 
Niệm thể trược (kãyagafãsafi) Tợ tướng (pafibhäga nimift4) 
Nhập tức xuất tức niệm (ãnãpãnassafi) có thể xuất hiện tất cả. 
3. |8 tùy niệm (zmssaii) đầu tiên 18 | Chỉ có Chuẩn bị tướng (parikamma 
4 vô lượng hay phạm trú (Bralưnavihara), nimiffa) và Học hay đạt tướng (uggaha 
4 đề mục vô sắc (ãruppa). nimĩ114). 
vật thực bất tịnh tưởng (đhãre patikila Tợ tướng (pafibhäga nimift4) 
sañna). không hình thành. 
Phân tích 4 giới (cafudhatfuvavatthana) 








Sự Kết Nỗi Thiết Thực Của Tu Tiến (Bhãvanä) với Ân Chứng (Nùniffa) 


Chuẩn bị tu tiễn (parikamma bhãvan3) lẫy chuẩn bị tướng (parikarmma nữniffa) và 
học hay đạt tướng (uggaha nữmiffa) làm cảnh. Cận tu tiễn (upacara bhaãvana) và kiên 
cô tu tiễn (appanäã bhãvan3) lẫy tợ tướng (pafibhäga nimifa) làm cảnh. Sự kết nối của 
tu tiễn (⁄„ãvan3) và ân chứng hay tướng (nữnifra) sẽ được giải thích qua thiền đề mục 
đất (pathavĩ kasina). 


Đề mục đất (pafhavT kasina) được chuẩn bị bằng cách phủ đất sét màu mặt trời rạng 
đông lên một cái khay hay một miếng vải có đường kính khoảng một gang và bốn ngón 
tay (tức khoảng 12 inches). Nếu không có đủ đất sét màu mặt trời rạng đông thì có thể 
dùng đất sét có màu khác bên dưới. Bề mặt của đất sét nên được làm càng mượt càng 
tốt. Đĩa đề mục tròn này được gọi là đĩa kasina. 


Nay, đĩa đất tròn này được đặt ở một độ cao thích hợp cách khoảng 2,5 cubit (tức 
khoảng 45 inches) tính từ chỗ ngồi của vị ấy. Bậc tu tiễn nên ngồi thoải mái và giữ phần 
thân trên thắng đứng. 


1. Chuẩn bị tướng (parikamna nữmitfa) và chuẩn bị tu tiễn (parikanuna bhãvan8). 
Bậc tu tiễn nhìn chăm chú vào đĩa đất tròn, niệm thầm trong tâm không ra tiếng: 
“Pathavr, pathav?” hay “Đất, đất”. Bây giờ, từ lúc này trở đi, đĩa đất tròn mà vị ấy 
đang nhìn chăm chú vào được gọi là chuẩn bị tướng (parikamma nimifa) và thiền 
mà vị ấy đang tu tập được gọi là chuẩn bị tu tiễn (parikamma bhãvan3). 
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2. Học hay đạt trớng (uggaha nữniffa) và chuẩn bị tu tiễn (parikamna bhãvan8). 
Sau khi tu tập một thời gian khoảng vài tuần hay vài tháng, vị ấy có thể nhắm mắt 
và thấy cảnh đề mục. Đây có nghĩa là vị ấy có thể thấy đĩa đất tròn sống động trong 
tâm của vị ấy như vị ấy thấy khi mắt mở, mặc dù mắt của vị ấy đã nhắm. Cảnh mường 
tượng hay ảnh đạt được này được gọi là học hay đạt tướng (ugeaha nữmïf1a). 


Dù cho ảnh có thay đổi, tu tiễn (bhãvan3) của vị ấy vẫn chưa thay đổi. Ở giai đoạn 
này, vị ấy đang niệm trên học hay đạt tướng (wggaha nimitfa) bằng chuẩn bị tu tiến 
(parikammna bhavan). 


3. Tợ tướng (patibhäga nimitfa) và cận tu tiễn (upacära bhãvan8). 

Từ khi học hay đạt tướng (uggaha nữmiff) xuất hiện, bậc tu tiến không cần phải 
nhìn vào đĩa đất tròn ban đầu nữa, trừ phi sự tập trung của vị ấy bị phân tán. Bằng 
cách chăm chú vào học hay đạt tướng, bậc tu tiễn tiếp tục niệm “Pa/havi, pathav†` 
hay “đất, đất”. 


Khi định của vị ây đạt đến mức cận định (upacara samadhi), học hay đạt tướng 
thay đổi thành tợ tướng (pafibhãga nimifa). Sự thay đôi này rất rõ ràng và dễ thấy 
rõ vì tợ tướng (pafibhãga nimiffa) tất khác với học hay đạt tướng (uggaha nimirta). 
Sự thay đổi này rõ ràng như lấy kiếng soi ra khỏi bao da hay như một đàn chim diệc 
bay ra khỏi những đám mây. 


Chuẩn bị tướng (parikamưna nừnira) giờ được nâng lên đến mức cận tu tiến 
(upacara bhavanđ). Định lúc này ở giai đoạn tợ tướng (pafibhaga nimifía) và cận tu 
tiễn (woacära bhãvanä). 


Ở giai đoạn này, tất cả pháp cái (narana) bị ngăn chặn, năm chỉ thiền trở nên 
mạnh và làm nhiệm vụ của nó một cách hiệu quả. Vì vậy, tâm cô định trên tợ tướng 
(pafibhãga nimitia). Do đó, cận tu tiễn (upacära bhãvanä) cũng được gọi là cận thiên 
(upacara jhãmng). 


4. Tợ tướng (patibhäga nimitfa) và kiên cỗ tu tiễn (appanä bhãvam3). 

Chăm chú trên tợ tướng (paƒibhãga nữmĩf(a), bậc tụ tiễn tiếp tục thiền, niệm 
“Pathavr, pathav?° như trước. Khi tợ tướng (pafibhãga nimifia) đặng vững chắc và 
kiên cố, nó được làm cho lan rộng dần dần bằng sức mạnh của sự mong muốn của 
thiền sinh cho đến khi nó bao trùm cả không gian theo mọi hướng. Chăm chú trên 
ảnh trừu tượng mới này, vỊ ấy tiếp tục niệm “Pa/hawi, pathav†`. Nếu vị ây là một bậc 
tuệ nhanh, không lâu sau vị ấy sẽ đạt đến kiên cố tu tiễn (appanã bhãvan3) khi sơ 
thiền phát sanh. Nếu vị ấy là một bậc tuệ chậm, vị ấy phải cỗ gắng để duy trì tợ tướng 
(pafibhaga nữmif1a) bằng sự chăm sóc đặc biệt. Nếu vị ấy tiếp tục thiền, sớm hay 
muộn thì vị ấy cũng đạt đến sơ thiền. 
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Bây giờ vị ấy ở giai đoạn tợ tướng (pa/ibhäga nimifa) và kiên cỗ tu tiễn (appanä 
bhãvan8). Đây có nghĩa là cảnh của kiên cố tu tiến của đĩa đất tròn. 


Hướng Đến Thiền Thứ Hai Và Cao Hơn 


Thiền sinh (yog?). đã đạt đến sơ thiền nên phát triển năm pháp thuần thục đối với 
thiền ấy. Những pháp thuần thục này được gọi là “vs//2'; theo nghĩa đen là thói quen. 


Năm pháp thuần thục hay tự tại: 
1. Avajjana vasitã = chuyên hướng tự tại / thuần thục trong việc chuyên hướng 
nhanh chóng đến chỉ thiền; là khả năng quán xét, xác 
định những chỉ thiền sau khi xuất khỏi thiền. 


2. Samäapdqjjana vastta = nhập định tự tại / thuần thục nhập nhanh chóng: là khả 
năng nhập thiền bất cứ khi nào bạn mong muốn. 

3. Adhthana vasitã = quyết định tự tại / thuần thục quyết định trú; là khả năng 
trú trong thiền thời gian dài theo như ý nguyện. 

4. Vufthãna vasita = xuất định tự tại / thuần thục trong việc xuất khỏi thiền 


vào thời gian đã định trước. 

5. Paccavekkhana vasitã = phản khán tự tại / thuần thục trong việc phản khán hay 
xem kỹ lại những chỉ thiền nhanh chóng bằng cách hạn 
chế số lượng tâm hữu phần (bhavanga cita) giữa các lộ 
(vĩhì). 


Bây giờ, loại trừ tầm (wizkka) đề đi lên nhị thiền, thiền sinh (zog?) nhìn vào tính thô 
thiển của tầm (viakka) trong khi nó có thể đưa tâm đến cảnh ra sao và do đó làm hư hại 
thiền (#Zna). Vị ấy cũng nhìn vào tính vi tế của nhị thiền là thiền vượt khỏi tầm 
(vữakka). 


Khi chăm chú trên tợ tướng (paƒibhãga nữmnïffa) của đề mục đất (pathavĩ kasina), VỊ 
ấy cô gắng phát triển ba giai đoạn tu tiến theo thứ lớp của chuẩn bị (parikamma), cận 
(w„pacãra) và kiên cỗ (appan3), mà không để tầm (viakka) phối hợp với tâm (cia). 
Chuỗi hữu phần (bhzvanga) này không mong tầm (viakka) được gọi là tu tiễn ly tầm 
(viakka viraga bhaãvang). Tột điểm của tu tiến này là đạt đến nhị thiền. 


Thiền thứ nhì hay nhị thiền chỉ có bốn chi thiền — đó là tứ (vicãra), hỷ (pïfi), lạc 
(sukha), định (ekagøara) là những chì thiền vi tế hơn so với khi chúng hiện diện trong 
sơ thiền. 


Thiền sinh kế đến có gắng phát triển năm pháp thuần thục, hay còn gọi là thói quen 
(vasi4) đối với nhị thiền. Kế đến vị ây loại trừ chi tứ (v/cãra) theo cách tương tự đề đạt 
đến tam thiền. Đạt đến tứ thiền và ngũ thiền băng cách tuân tự loại trừ chi hỷ (7#), chỉ 
lạc (sukha) theo cách tương tự. 
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Hướng Đến Thiền Vô Sắc (Aripa hãng) 


Ngũ thiền sắc giới ứrữpãvacara jhãna) được dùng làm nền tảng để tu lên thiền vô sắc 
(aripävacara jhãna). Trước nhất, năm pháp thuần thục gọi là “vasử' đối với ngũ thiền 
phải được phát triển. Kế đến, thiền sinh (yog7) nhìn chăm chú vào những khuyết điểm 
của sắc pháp (zø»a) để ngăn chặn sự dính mắc vào sắc. Vị ấy có thể suy luận như vây: 


“Thân này là đôi tượng của nóng và lạnh, đói và khát cùng tât cả bệnh tật. Vì nó mà 
chúng sanh này tranh châp với chúng sanh khác. Đê che đậy nó, cho nó ăn và cho nó ở, 
chúng sanh phải trải qua nhiêu sự đau khô.” 


Thiên sinh (yog?7) cũng nên quán xét sự vi tê và tĩnh lặng của thiên vô sắc giới 
(aripavacara jhaãna) đề củng cô lòng khao khát đạt đên bậc thiên này. 


Kế đến, vị ấy phát triển năm thiền sắc giới (rữpãvacara jhãna) từng đề mục trong 
chín đề mục kzsiøa, ngoại trừ hư không kasiøa. Vị ấy xuất khỏi ngũ thiền và không chú 
ý đến tợ tướng (pafibhãga nimiffa). Vị ây chăm chủ vào không gian phía sau tợ tướng 
ấy và niệm lặp đi lặp lại: “Hư không là vô biên! Hư không là vô biên!”. Đây là chuẩn 
bị tu tiễn (parikamma bhãvanä) — điều tiên quyết để sanh thiền cao hơn. 


Tợ tướng (pafibhãga nimiffa) sẽ còn tôn tại phía trước của vị ây khi vị ây vẫn có một 
sự mong muôn/dục câu (mékanfi) vì tê về nó. 


Khi sự mong muôn ây không còn, tợ tướng (paƒibhagøa nimifía) cũng không còn và 
mở ra một không gian vô tận. Chăm chú vào không gian này, vị ây niệm “Hư không vô 
biên! Hư không vô biên!”. 


Khi sự mong muốn/dục cầu (zøikamri) của vị ấy về ngũ thiền sắc giới không còn, vị 
ây đã đạt cận tu tiễn (upacara bhavanđ). Nếu vị ây tiếp tục thiền một cách nghiêm túc 
và tích cực, không lâu sau vị ấy sẽ có thê đạt đến kiên có tu tiễn (appanã bhãvan3) và 
đạt thiền vô sắc giới (aripävacara jhãna) thứ nhất gọi là tâm thiện không vô biên xứ 
(akãasãnañcayatana kusalacia). 


Kế đến, vị ấy phát triển năm pháp thuần thục đối với thiền vô sắc giới (arữpävacara 
jhãna) thứ nhất, vì thiền vô sắc thứ nhất này sanh cận với thiền sắc giới (zipãvacara 
jhãna) và chúng thô hơn so với thiền vô sắc giới (aripävacara jhãna) thử nhì. Rồi chăm 
chú trên tâm thiện không vô biên xứ (akãsãnañcäyatana kusalacifa) là tầm niệm hư 
không không cùng tận, vị ấy niệm: “Thức là vô biên, thức là vô biên”, đây là “chuẩn bị 
tu tiễn" (parikarmmma bhavanđ) mới. Khì dục cầu (mikamii) vi tÊ về thiền vô sắc thứ nhất 
không còn, vị ây đi đến cận tu tiễn (upacara bhaãvang). Khi vỊ ấy đạt đến thiền vô sắc 
giới (aripavacara jhaãng) thứ hai gọi là tâm thiện thức vô biên xứ (vinanañcaäyatana 
kusala cia), vị ấy vươn tới kiên cô tu tiễn (appanä bhãvanâi). 
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Tương tự, bằng cách tu tập chuẩn bị tu tiễn (parikamna bhavanđ) trên vô sở hữu xứ 
của tâm thiện vô sở hữu xứ (đkãsãnañcäyatana kusala cifta), thầm niệm: “Không có 
chỉ cả!”. Bậc tu tiễn đắc thiền vô sắc giới (aripãvacara jhãna) thứ ba khi đạt được tâm 
thiện vô sở hữu xứ (4kjcañfñayatana kusala citfa). 


Và nữa, bằng cách tu tập chuẩn bị tu tiến (parikamưna bhãvan3) tâm thiện vô sở hữu 
xứ (äkincaññayatana kusala citfa), thầm niệm: “Tâm này được yên! Nó thật tuyệt!”, 
đạt được thiền vô sắc giới (arữpävacara jhãna) thứ tư gọi là tâm thiện phi tưởng phi 
phi tưởng (n0eva sañña nãsanñayatana kusala citta). 


Tiến Cao Hơn Đến Thông hay thắng Trí (Abhiññä) 


'Abhiñfñä' là “lực cao hơn”, “thông hay “thăng trí”. Với những bậc đã đắc năm thiền 
sắc giới (rñpävacara jhãna) và bôn thiền vô sắc (arữpävacara jhãna) có thê phát triển 
thêm nữa năm thắng trí hay diệu trí hiệp thế (/ok¿ya) bằng cách tu tập những thiền này 
theo những cách khác nhau dựa trên 10 kasra. 


1. Iddhividha abhiññä = thần thông năng lực tạo ra những vật, bay qua không gian, đi 
trên nước, độn thô, v.v... 


2. Dibba sofa abhiñña = thiên nhĩ thông hay khả năng nghe âm thanh mà người khác 
không nghe được, khả năng nghe những âm thanh thô hay tế, xa hay gần. 


3. Paraciffa vjãnana = tha! tâm thông hay năng lực thấu suốt tâm người khác và thấy 
rõ những ý nghĩ của họ. 


4. Pubbenivñsãnussafi = túc mạng thông, hay năng lực nhớ đặng những kiếp trước và 
những thế giới trước. 

5. Dibba cakkhu = thiên nhãn thông hay khả năng nhìn thấy suốt những vật khuất tầm 
mắt hay là bậc có khả năng thấy những vật thô hay tế, xa hay gần và cả những cõi 
Chư thiên và cõi Khổ. Thần thông cuối này, tức là thiên nhãn thông (đibba cakkhu). 
có thể được mở rộng đến hai thần thông (6) và (7). 

6. Yathãkamumnäpagañäa = tùy nghiệp thông hay tùy nghiệp trí là khả năng thấy chúng 
sanh trong 31 cõi và biết những nghiệp tương ứng của họ tức nghiệp làm cho họ tái 
tục. 

7. Anägatarisañäpa = khả năng biết những kiếp vị lai và thế giới vị lai. 

Chúng ta có thê nói rằng có bảy thông hiệp thế (/ok¿ya abhiññäã). Nhưng khi chúng 
ta tính năm thông hiệp thé, thì (6) và (7) được bao gồm trong thiên nhãn thông (đibba 
cakkhu). Cũng thế, sanh tử thông hay sanh tử trí (cufipãpafañana) là trí biết về tử và 
tái tục của chúng sanh được bao gồm trong thiên nhãn thông (đibba cakkhu). 


1. “tha” - ở đây có nghĩa là 'khác”. 
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Trong cách tính sáu thần thông (zbh¡7ña), một thông siêu thế (Jokuttara abhiññä) 


được cộng vào năm thông hiệp thế (/okiya abhiññä). Thông siêu thế này được gọi là 
lậu tận trí (asavakkhayañarna). 


§. 4savakkhayañana = lậu tận thông hay lậu tận trí là tuệ của Araham đạo (Arahafta 
magøa ñãng), tức là tuệ phối hợp với Araham đạo có thể đoạn tuyệt tất cả lậu hoặc 
(asava). 


~~~ 


Lục thông (chalabhinna) là thông của một bậc Ứng cúng-Araham là bậc sở hữu sáu 
thông đã đề cập ở trên. Nên lưu ý rằng năm thông hiệp thế thì có thể đạt được qua định 
(samädhi) của danh pháp vô cùng hoàn hảo và chúng là tột đỉnh của chỉ tịnh tu tiến 
(samatha bhãvanä). Thông siêu thế (lokufara abhiññä) là lậu tận trí có thê đạt được 
qua sự thấu suốt tuệ quán (vi;zssan3) và là tột định của tuệ quán tu tiến (vi2assanä 
bhaãvanđ). 


28 Ân đức thiền 

Tự bảo trì ta (a/änam rakkhaïi). 

Sẽ giúp trường thọ (ãyưm đeti). 

Sẽ đặng mạnh mẽ (balam dati). 

Sẽ ngăn ngừa lỗi (vajjamm pidahari). 

Sẽ hạn chế sự vật phi tước lộc (ayasam vinodeti). 
Sẽ đem lại tước lộc (yasarmmupanefi). 

Sẽ làm cho tiêu trừ sự chắng vui (ärafin nãsayati). 
Sẽ làm cho phát sự vui mừng (zđfữn uppadefi). 


bOÃi =2 0n là cà dài ii là eo 


Sẽ hạn chế tai nạn (bhayamụ apanetl). 
. Sẽ làm cho đặng lanh lợi (yesara/7am karoti). 
. Sẽ hạn chế sự lười biếng (kosajjamapanet). 


¬ 
—¬ CC 


— 
S) 


. Sẽ làm cho phát tinh tắn (viriyamabhisajjaneti). 
. Sẽ hạn chế ái tình (rãgamapaneti). 
. Sẽ hạn chế sân (dosamapaneti). 


¬ 
+ C2 


. Sẽ hạn chế sỉ moham hanetì). 
. Sẽ hạn chế ngã mạn (mang hanef)). 


—¬ —¬ 
¬;1 ŒẤ Cai 


. Sẽ hạn chế có tầm (saviiakkam baJJefi). 
. Làm cho tâm yên trụ một cảnh (cifekaJJamkarotl). 
. Làm cho tâm thích yên tịnh (cifam senhayafi). 


` — = 
= '+Ccœ 


. Sẽ làm cho đặng khoái lạc (hasam 7ayefi). 
. Làm cho phát sanh pháp hỷ (pin u?padayaii). 


9 t 
` 


. Làm cho thành bậc quan trọng (garukamnụ karoti). 
. Làm cho đặng lợi lộc (1a5bham nibbaftayafi). 

. Làm cho đặng ưa thích (manapiyam karoti). 

. Bảo trì sự kiên nhẫn (khamfimn päleti). 


À9) b 
C{‹ẻ + C3 
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26. Hạn chế pháp lậu (sa?kharanan ãsavam). 
27. Nhồ khỏi sự tái sanh trong 3 cõi (bhavapafisandhim ugghãtetì). 
28. Làm cho kết quả Sa-môn (sannưm samannam deti). 


Bảng tóm tắt 40 đề mục tu tiền pháp chỉ (sarmatha kamnafthãna): 

(1) Kasina - 10 đề mục hoàn tịnh; (2) Asubha - 10 bất mỹ; (3) Anussari - 10 tùy niệm; 
(4) Brahmavihara - 4 Phạm trủ hay vô lượng tâm; (5) Cafu dhafu vavatfthana - Ì đề 
mục phân tích 4 giới; (6) Ähãre patikila saññä - 1 đề mục vật thực bắt tịnh tưởng: (7) 
ruppa - 4 đề mục vô sắc. 
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40 ĐÈ MỤC THIÊN CHỈ "II § s 
PHAN THEO THIEN ko Ẻ SA: xi - - Ẻ 
VÀ TAÁNH NET =8 F = b= 8 m $ :: ` Ề E „ 
.6|8|s|§I5|z|°|=|šSI@|s|5S|s|lãä |5 
| =lES|ẽlo|5|Zl|S|=|=|.=|-=- 
?lzl5|=z|5|S|5|e|z|s|ls|S|s.5SIs 
2 |Z| ||“ ` —"|> |h |5 |E|E|h|-|r 
1 Đề mục đất x|xX|x|x|x X 
2 Đề mục nước x|xXx |xX|x\|x X 
3 Đề mục lửa x|xX |xX |x\|x X 
4_ | Đềmục gió x|x|x|x|x X 
bì Đề mục màu xanh x|xXx|x|x|x x 
6 | Đề mục màu vàng x|x|x|x|x X 
7 Đề mục màu đỏ x|x|x|x|x X 
8 | Đề mục màu trăng x|x|x|x|x X 
9 | Đề mục hư không x|x|x|x|x 
10 | Đề mục ánh sáng x|x|x|x|x 
11 | Đề mục tử thi sình X X 
12 |Đề mục tử thi biến sắc X X 
13 | Đề mục tử thi chảy nước vàng X X 
14. | Đề mục tử thi bê nứt nở X X 
15 | Đề mục tử thi bị thú ăn X # 
16 | Đề mục tử thi rã hai * * 
17 | Đề mục tử thi rã từng miếng X X 
18 | Đề mục tử thi máu đọng nhâm X X 
19 | Đề mục tử thi hóa giòi tửa X X 
20_ | Đề mục xương tử thi rải rác X X 
21 |Đề mục niệm sỐ tức quan x|xX|x|x|x X 
22 |Đề mục phụ niệm thân X X 
23_ | Đề mục niệm Phật X 
24 | Đề mục niệm Pháp X 
25 |Đề mục niệm Tăng X 
26 | Đề mục niệm Giới ` 
27 | Đề mục niệm Thí X 
28 | Đề mục niệm Thiên X 
29 | Đề mục niệm Níp-bàn 
30 | Đề mục niệm tử 
31 |Đề mục từ x|X |xXx|x X 
32 |Đề mục bị X |X X 
33 | Đề mục hỷ X|X X 
34 |Đề mục xả X X 
35 | Đề mục quán 4 giới (đất, nước, lửa, gió) X 
36 | Đề mục vật thực bất tịnh tưởng X 
37 | Đề mục Không vô biên xứ X X X 
38 | Để mục Thức vô biên xứ * X X 
39 |Đề mục Vô sở hữu xứ X x X 
40_ | Đề mục Phi tưởng phi phi tưởng xứ xx X 
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(B) Minh Sát Hay Tuệ Quán Nghiệp Xứ (Vipassanã Kammatthäna) 


Sau đây là những điều nên biết trong thực hành tu tiến tuệ quán: 

1. Thất thanh tịnh (visuddji) là bảy giai đoạn thanh tịnh. 

2. Tam tướng (//lakkhaøa) là ba dấu hiệu trạng thái. 

3. Tam năng / tùy quán (aupassan4) là ba pháp thường quán theo. 
4. Thập tuệ quán (vi2assanañana) là mười tuệ quán. 

5. Tam giải thoát (yữnokkha) là ba cách giải thoát. 

6. Tam giải thoát môn (yữnokkha mukha) là ba cửa giải thoát. 


1. Bảy Thanh Tịnh (Visuddhi) hay bảy giai đoạn thanh tịnh. 
“Visuddhi` nghĩa là “thanh tịnh' hay “tỉnh khiết”. Có bảy giai đoạn để thanh lọc tâm 
bằng pháp trí minh sát hay tuệ quán. 
) Tịnh giới (S2 visuđdd?›) là giữ giới, từ ngũ giới trở lên. 
(ñ) Tịnh tâm (Ciavisuddhì) là có tu đến tịnh cận („uacära-samadhi) hay là tu đắc 
thiên. 
(ii) Tịnh kiến (Di//hi visuddhi) là đắc tuệ tỏ ngộ, rõ thấu danh-sắc sanh diệt. 


(v) Tịnh nghỉ (Kazkhäl vitarand2 visuddhi) là tu đến bậc tỏ ngộ đắc tuệ, ba tuệ trước: 
Tuệ tỏ ngộ danh pháp, sắc pháp (w„ãmaripaparicchedañäna): tuệ 
quyết thấy rõ nguyên nhân danhsắc (n„ãmaripa- 
paccayapariggahafñana); tuệ thây tam tướng phô biến (samưnasañãna) 
là tỏ ngộ vô thường, khổ não và vô ngã. 

(v)_ Tịnh kiến đạo-phi đạo tuệ (1⁄4ggãmagsga ñãnadassana visuddhi): Nói theo thập 
tuệ là từ tuệ thứ 2 đến thứ 9. Còn nói theo 16 tuệ là từ tuệ thứ 4 đến 
tuệ thứ IT là tuệ thuận lưu (awulomañana). 


(vi) Tịnh mãn tuệ (Pafipadä— ñãnadassana visuddhi) hay “hành tri kiến thanh tịnh". 
Nói theo 16 tuệ là từ tuệ thứ 4 đến tuệ thứ 13 là tuệ chuyển tánh 
(gotrabhunana). 


(vi) Tịnh kiến tuệ (Ñãnadassandf visuddhi). 


Trong Trung bộ kinh (Majjhima nikãya) — bài kinh số 24 “Trạm Xe” được đề cập so 
sánh bảy thanh tịnh (visudd) với bảy trạm xe. Một người du hành trên xe ngựa từ trạm 


Do dự. 

Vượt qua. 

Sự thực hành, đạo lộ. 
Kiến tuệ. 


h0 MB 
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xe thứ nhất đến trạm xe thứ hai. Kế đến, vị ẫy du hành từ trạm xe thứ hai đến trạm xe 
thứ ba và v.v... 


Cũng như cách ấy, bậc tu tiễn làm cho giới của vị ấy đặng thanh tịnh hay “Tịnh giới” 
để đi đến điểm khởi đầu của “Tịnh tâm”. Kế tiếp, vị ấy “Tịnh tâm? để đạt đến điểm khởi 
của “Tịnh kiến". Vị ây “Tịnh kiến để đạt đến điểm khởi của thanh tịnh bằng cách vượt 
qua sự do dự hay “Tịnh nghĩ”. Bậc tu tiễn đi theo cách này cho đến khi đạt được bốn 
đạo (magg4) và quả (phala). 


Trong Trung bộ kinh (M⁄ajjhima nikãya), Đức Phật có thuyết răng mục tiêu thật sự 
và tột cùng của việc tu tiến không ở chỗ “Tịnh giới”, hay “Tịnh tâm”, hoặc “Tịnh kiến", 
v.v... mà là hoàn toàn dập tắt và giải thoát khỏi những phiền não (ki/esa). 


2. Ba Tướng hay ba dấu hiệu trạng thái (Tilakkhana) 


Ba dấu hiệu trạng thái hay ba tướng (/ilakkhana) của danh pháp và sắc pháp chính là 
năm uần. Những trạng thái này làm thành cảnh cho pháp quán hay minh sát. 

(1) Anicca lakkhana — = là trạng thái vô thường hay vô thường tướng. 

(2) Dukkhä lakkhana  = là trạng thái khổ hay khổ tướng. 

(3) Anatfa lakkhana  = là trạng thái vô ngã hay vô ngã tướng. 


“Dù Đức Phật có xuất hiện trong thể gian hay không xuất hiện trong thế gian, nó 
vẫn tôn tại một trạng thái chắc chắn, một sự thật không thay đổi và định luật cô nhiên 
hay luật có định rằng tất cả pháp hữu vi (pháp bị tạo) là vô thường, rằng tất cả pháp 
hữu vi (pháp bị tạo) là đối trợng của khổ, răng tất cả đêu không có ngã.” — Tăng Chỉ 
bộ kinh (Anguttara Nikãya, quyền IV, bài kinh 134). 


3. Ba Pháp Tùy Quán (Anupassana) 


Chủ đề này mô tả ba pháp thường quán hay minh sát về danh-sắc hữu vi, tức là năm 

uẩn hiện hữu. 

(1) Aniccänupassanä = quán vô thường là quán lặp đi lặp lại về tính vô thường của 
danh-sắc trong năm uẫn. 

(2) Dukhãnupassanä = quán khô não là quán lặp đi lặp lại về tính bất toại nguyện của 
danh-sắc trong năm uẫn. 

(3) Anaftãnupassanä = quán vô ngã là quán lặp đi lặp lại về tính không có cái gì là ta 
hay không có linh hồn của danh-sắc trong năm uấn. 


Lưu ý: 
Ba pháp tùy! quán (zzupassana) được mô tả ở đây hoặc được đề cập trong hầu như 
những sách phô thông. Thật ra, những ý nghĩa này có thể bị sai lệch. 


1. “tùy” là theo. “Tùy quán” là quán theo. 
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Suy ngẫm' ngụ ý biết rõ, sâu sắc hay trạng thái tư lự. Trong pháp quán hay minh sát 
(vi›assanä) không có chỗ cho suy nghĩ, nghĩ ngợi hay cho tư lự. Với sự trợ giúp của 
định (samađhi), bậc tu tiến thâm nhập vào pháp siêu lý, biết và thấy chư pháp siêu lý 
băng tâm của chính vị ấy, về bản thể thật của những pháp thực tính này — đó là ba trạng 
thái hay ba tướng của danh (ma) và sắc pháp (rñpa). 


Bằng cách quán sự sanh và diệt liên tục không ngừng của danh và sắc siêu lý, bậc tu 
tiền hiểu tính vô thường cũng như tính bất toại nguyện của danh và sắc “hành” (hữu vi) 
là đối tượng tự diệt liên tục; nghĩa là khổ. Thân và tâm làm nên năm uẫn và tất cả những 
uân này sanh — diệt liên miên, không đề lại một pháp nào thường hằng. VỊ ấy thấy rõ 
rằng không có ta và linh hồn. 


Do đó, trong pháp quán hay minh sát tu tiến (vipassanä bhãvan3), bậc tu tiễn thấy 
những pháp siêu lý và biết tính chất của nó. Pháp siêu lý này không thể chỉ được biết 
bằng suy nghĩ. 


Trong vô thường tùy quán (øniceeänupassan8), bậc tu tiến chăm chú trên tính vô 
thường của danh-sắc siêu lý. Kế tiếp, vị ấy bắt đầu với khổ não tùy quán 
(dukkhanupassan). 


Trong khổ não tùy quán (dwukkhãnupassan8), vị ấy chăm chú trên tính bất toại 
nguyện của danh-sắc siêu lý. Kế đến vị ấy tiếp tục vô ngã tùy quán (anafãnupassanâi). 


Trong vô ngã tùy quán (anaffãnwupassan8), bậc tu tiên chăm chú vào tính không có 
tự ngã, không có linh hôn của danh-săc siêu lý. Rồi vị ây trở lại với vô thường tùy quán 
(aniccanupassamđ). 


Khi bậc tu tiễn tu tập pháp quán (wizssan3) theo cách này, mười tuệ quán (vi2assanã 
ñaãna) sẽ phát sanh đúng theo trình tự. Không lâu sau khi trí cuối phát sanh, đạo tuệ 
(maggañanga) và quả tuệ (phalañana) cũng sanh. 


4. Mười Tuệ! Quán (Vipassanä-ñãna). 


(1) Sammasana-ñãna = “phố thông tuệ? (hay quyết định tuệ) là tuệ có thể quán? và tỏ 
ngộ l trong 3 trạng thái hay tướng phố thông (vô thường, khổ não, vô ngã) của 
danh, sắc pháp trong năm uẩn. 


Pä|i chú giải như vây: A4Øãnãgata paccuppannänam dhammänam sankhipiwa 
vavafthane pañña sammasane ñaãna?m: Tuệ biết phớt qua hành vi quá khứ, hiện tại, 
vị lai của danh pháp và sắc pháp, đó gọi là phổ thông tuệ. 


1... Pháp bản thể của tuệ (ñãna) là trí (paññãä), nhưng khi so sánh sự sáng suốt giữa pháp dục giới và pháp kiên cố thì sự sáng suốt 
trong pháp kiên cố mạnh mẽ hơn. Cho nên sự sáng suốt trong pháp kiên cố thường dùng là ñãna — theo Việt ngữ được dịch 
là tuệ. 

2 Investigate = thẩm tra. 
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Và trong Visuddhinagga có nêu: Fiftãvafã panassa ruipakamma{fhananpDi 
aripakamma{thänampi pagunarnhori: bậc tu tiễn thuần thục đề mục danh-sắc vừa 
đủ như thế. 


(2) Udayabbaya-ñana = “tiến thối tuệ” là tuệ có thê quán và tỏ ngộ thấy sự tiễn hóa 
(sanh) và thối quá (diệt) của danh-sắc siêu lý trong năm uấn. 


Pä|i chú giải như vây: Paccuppannänam dhammanam viparinãmãnupassane 
paññã udayabbayänapassane ñãnam:! trí tỏ ngộ thấy pháp hiện tại biến đối, đó gọi 
là “tiễn thối tuệ”. 

Nói về hiện tại có 3: 

- _ 1 là quyết định hiện tại (addhãpaccuppamna) là hiện tại đời sông, tức là từ khi lọt 
lòng mẹ cho đến tắt hơi thở. 

- _2 là liên tiếp hiện tại (sanfafipaccuppanna) là sự tiếp diễn thay nối liền nhau của 
danh-sắc, vì một khi chưa thấy biết rõ sự biến đổi của danh-sắc thì vẫn coi như là 
thấy vật không khác chi cái tâm vẫn còn hoài v.v... nên cho là hiện hữu hiện tại. 

- 3 là sát-na hiện tại (khapwapaccuppamna) là sau khi “sát-na sanh" trước “sát-na diệt” 
hay là từ sanh ra cho đến vừa diệt mắt của danh-sắc. 


Tiên thoái tuệ („đayabbayvanana) có hai g1a1 đoạn: 





Một là giai đoạn đầu còn yếu, Päli gọi là /arunaudayabbayañana? - dịch là “tiền 
thối nhược tuệ”, tức là tỏ ngộ sự tiễn hóa và thối quá của danh pháp và sắc pháp 
chưa rõ lắm. 

Sau khi lướt đặng phiền não quán thì mới đắc “tiễn thối cường tuệ' (balava 
wudayavayañapa). 


10) Tùy phiên não quản (vipassanipakkilesa): 1 là hào quang (obhãso), 2 
là pháp hỷ (p7), 3 là yên tịnh (passaddhi), 4 là tịnh tín (adhimokkho), 5 là cần miễn 
(paggaho), 6 là thọ lạc (sukham), 7 là tuệ quán (ñanzm), S là cường niệm 
(upaffhanam), 9 là thọ xả (upekk&ha), 10 là ái dục/dục cầu (mikamri). 


Cho nên trong thơ lục bát có viết như vây: 
“Hào quang, hỷ, tịnh, tín mà 
Cần, vui, tuệ, niệm, xả và ái thương, 
Trong mười, một mạnh quá cường 
Thành ra phiên não của đường quan chơn. “ 
. (Bhikkhu Santakicco — Tịnh Sự) 


(để giải theo phần tu tiến) 


1 Patis 
? taruna” — Z-nhược trẻ, yếu, còn non, còn tơ, chưa rõ 
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(3) Bhanga-ñana = “diệt một! tuệ” là tuệ tỏ ngộ sự đang diệt liên tục của danh-sắc pháp 
siêu lý. Pã|i chú giải như vầy: BJjj/afi = bhango: Diệt tiêu mắt gọi là diệt mộ, 
tức là ám chỉ sát-na đang diệt của danh pháp và sắc pháp. 

Vì tuệ mạnh hơn trước nên thấy vi tẾ riêng biệt nhiều danh-sắc chỉ nhận đặng 
sát-na chót là mất đi, mất đi, chẳng khác người đứng sát lộ thấy xe đi ngang vùn 
vụt vừa thấy đã qua đã qua. Hoặc như người ngôi trong xe chạy mau ngó hàng cây 
sao dọc theo lộ qua vùn vụt. 

Và có Pã|i chú giải như vây: 

Nane tikkhe vahamte sankharesu lahum upafthahantesu tu 0padamm thifamva 
pavafta—ava nimiffamva na sampapunalL khayavayabhedanirodhe yeva safi 
samrifthari:3 Khi tuệ đặng tăng mạnh lên, cảnh danh-sắc càng mau lẹ, cho nên phân 
sanh trụ thứ lớp và phần chung của ngũ uẩn đều không rõ rệt, chỉ có niệm xiết chặt 
trong khi diệt của danh-sắc đó mà thôi. 


Bhaãvanäya pana vaddhamanaya paññiatIi samatikkamitva sabhaäve yeva cittam 
tifthari: Khi tâm có thê vượt qua chế định do tu tiến thì vẫn nương cảnh siêu lý 
(hằng có diệt). 


(4) Bhaya-ñana = “họa hoạn tuệ” là tuệ tỏ ngộ thấy rõ danh-sắc (nãma-rữpa) và năm 
uấn là đáng sợ, kinh khủng vì chúng đang diệt quá nhanh không ngưng nghỉ, nhanh 
hơn tất cả máy móc thời ngạc nhiên tợ như gặp người biến hóa rất nhanh; có phần 
cảm thấy như kinh hãi. 


Có Päli trình bày như vầy: Bhayaftupafthãnañanam bhayäti na bhãyatitañhi 
aitãasanhharta nruddhãä paccuppannä nữujhanf qnãgalÄẦ mnirHj}hissamiii 
tranamatIameva hoii:“ Bậc tu tiễn đến họa hoạn tuệ có phải sợ hay chăng? Đáp 
chẳng phải thật sợ, vì người đến tuệ này vẫn niệm tỏ ngộ pháp hữu vi đều nhận thấy 
phần diệt của pháp quá khứ, hiện tại và vị lai đều mất luôn. 


(5) Ädimava-ñäpa = “tội quá tuệ” là tuệ thấy rõ lỗi, khuyết điểm và bất toại nguyện 
trong danh-sắc (nma-rữpa) vì chúng đáng sợ, tợ như gặp rất nhiều người vừa thấy 
mặt rồi đi mất luôn thật đáng trách, những cách ấy đều không nên vì cũng như 
không có. 

(6) Nibbidä-ñãna = “phiền yêm tuệ" là tuệ tỏ ngộ sự chán nản hay ghê tởm danh-sắc 
(nãma-ripa) vì chúng luôn diệt và mang đến sự bất toại nguyện, tợ như người khi 


1. “Một ở đây có nghĩa là “dứt. Theo từ điển Hán - Việt của Đào Duy Anh xuất bản vào năm 2010, trang 458 thì “một” có nghĩa 
là chìm mất, chết, không có, lấy hết, giấu kín... 

2. Theo từ điển Hán - Việt của Đào Duy Anh xuất bản vào năm 2010, trang 458 thì “một” có nghĩa là chìm mất, chết, không có, 
lấy hết, giấu kín... 

3 vis 

4 Vis. mahätikã 


ABHIDHAMMATTHASANGAHA - CHƯƠNG 1X: KAMMATTHĂNA - (NGHIỆP XỨ) 551 





nghe nói đên nhân vật nào thì họ đêu chêt cả rôi nên rât chán không muôn thây nghe 
nữa. 


Có Pãli như vây: Aniccä vafa sankhärã...: Chư hành vô thường... 


Bậc tỏ ngộ đến tuệ này cũng gọi là tiêu Tu đà hoàn (Cữjasotã). Có hai bài Pä|i 
như sau: 


lmma pana ñãnena samannagafo vipassaklo buddhasasane laddhassaso 
laddhapatittho niyatagatiko củlasotãäpanno nãma hoii: 

Khi bậc tu quán tỏ ngộ đến tịnh hành đầy đủ nương tâm nhẹ nhàng chí hướng 
nhất định đặng danh là tiểu Tu đà hoàn trong Phật giáo. 


Aparthimakankhavitaranasuddhiko vi0assako lokiyahi 
sillasamadhipañnasampadahi S4/.Mannagafatta uffari upafivjhanfopi 
sugatiparäyano hoffi vuitam niyutfagatikoti tato eva củÌasotãpanano nãmäti:? 

Bậc tu quán tỏ ngộ đến tịnh hành mà không thối chuyền vì đầy đủ giới, định, tuệ 
trong đời. Dù chưa đắc đạo quả, nhưng chí hướng rất tốt, Phật Ngài nói bậc ấy 
cương quyết, do đó đặng gọi là tiểu Tu đà hoàn. 


(7) Muficitukamyata-ñata = “dục thoát tuệ” là tuệ tỏ ngộ pháp hành vi quá chán nản 
và dĩ nhiên sẽ phải móng (muốn) xa lìa, muốn thoát khỏi sự vướng víu của danh- 
sắc (nzma-ripa) (vì thấy rõ lỗi và chán nản về danh-sắc luôn diệt tắt) do tuệ không 
chịu với cách đáng chán ấy. Đối với pháp hữu vi phát ra nhận thức như vậy, đó gọi 
là dục thoát tuệ. 

Có chú giải Päli (rất dài), đại ý như vây: Sau khi chán nản những sự tiêu diệt của 
danh-sắc thì đâm ra muốn thoát khỏi danh-sắc, nên gọi là dục thoát tuệ. 

(8) Pafisankhã-ñãna = “quyết ly tuệ” là tuệ quán lại danh-sắc („ãma-riữpa) và năm uâẫn 
cốt đề từ đó có gắng cương quyết xa lìa, thoát khỏi danh-sắc, đó gọi là quyết ly tuệ. 


(9) Sankharupekkha-ñana = “hành xả tuệ" là tuệ dửng dưng về sự sanh diệt của danh- 
sắc (nữma-ripa) và pháp hành bị trợ tạo vẫn coi như thường, vì tuệ quyết ly dù biết 
thế nào cũng chưa thể vượt khỏi ngoài cảnh ngũ uẫn. Tợ như người quyết tránh điều 
gì đó nhưng không khỏi, thì vẫn đôi diện như thường. Hay là tợ như người quá lo 
việc chi, rốt cuộc không thành thời đành xuôi tay, gặp như không gặp, như câu nói: 
“Người muốn như thế như thế, lẽ trời như vậy như vậy”, chúng ta học Phật nên tìm 
những nghiệp lý dĩ nhiên dĩ nhiên. 


(10) Anuloma-ñapa = “thuận lưu tuệ” là tuệ thuận vào đạo (magga). 


1 vịs 
2 Vis. mahaätikã 
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Từ phổ thông tuệ đến hành xả tuệ đều lấy thủ uấn làm cảnh tỏ ngộ vô thường, 
khổ não, vô ngã và sanh diệt. Nếu đủ căn và không trở ngại thì lộ tâm đắc đạo sẽ 
sanh luôn đến sơ, hoặc nhị, tam, tứ đạo. Trong lộ này, tuệ hợp với tâm thuận tùng 
(anuloma) gọi là tuệ thuận lưu (2øiomañana) hay là tuệ tích ngộ tứ đề 
(saccänulomikañãna). Có chỗ bớt tuệ phố thông còn chín (9). Hoặc có chỗ bớt tuệ 
phố thông và thuận lưu còn tám (8). Nếu kể 16 tuệ là thêm 4 tuệ sau gồm “tuệ 
chuyền tánhˆ (gofrabhunana), “tuệ đạo” (maggañana), “tuệ quả” (phalañana), “tuệ 
phản khán" (paccavekkhanañäna) và 2 tuệ trước là tuệ thấy dạng danh-sắc sanh diệt 
là “chỉ định danh-sắc tuệ” („ãmaripaparicchedañäna), tuệ thẫy dạng nguyên do 
danh-sắc sanh diệt là “hiển duyên sanh sắc tuệ? (nữmaripapaccayapariggeahañäna). 


Những tuệ nêu trên trước đạo, quả là nhân trực tiếp. Còn nhân gián tiếp cách 1 
đời sắp lên để giúp nên đạo, quả là pháp độ (pãramï) cân phải đầy đủ tùy bậc. 


Người sẽ đắc đạo, quả có hiện tượng Š điều, gọi là: 


Ngũ đoán hiện thế đắc đạo: (ï) Phải trọn tin Tam bảo và ông thầy dạy hành đạo 
trúng, (1i) Phải là người khoẻ mạnh, không bệnh hoạn, (ii) Phải không có đồ ky với 
thầy và bạn tu, (iv) Phải có sự tỉnh tấn hy sinh hành đạo, dù cho gầy ốm chỉ còn da, 
gân, xương cũng không thối chuyền, (v) Phải là người hành đạo đặng đến kiến sanh 
diệt tuệ. 

Người có hiện tượng 5 điều ngũ đoán (hiện thế đắc đạo), trước phải có thất nhân 
đắc đạo hiện thế, nguyên do nhờ các đời quá khứ tạo pháp độ (pãram?). 


Thất nhân đắc đạo hiện thế: (¡) Phải là người tam nhân, (ii) Kiếp trước đã tạo 
thập độ liên quan với pháp quán, (ii) Đời này phải có sự tỉnh tấn, (iv) Hành đạo 
đúng với chánh tạng và chú giải, (v) Phải có chỗ vừa với cách hành đạo, (vi) Phải 
không có thập oái nệm (palibodha), (v11) Phải có thì giờ đầy đủ. 


3. Ba Giải Thoát (Vừnokkha) 


“Vimokkha' nghĩa là “giải phóng, phóng thích hay giải thoát”, chỉ cho sự thoát khỏi 
sự vướng víu của danh-sắc („ữma-rñpa), tức là thoát khỏi vòng tái tục hay luân hồi 
(sarnsara) khô. 


Ở đây, giải thoát (yưnokkha) đại diện cho đạo-quả (magga-phaia) là pháp giải thoát 
khỏi những phiền não (kilesa). 
(1) Sufñfata-vữnokkha = không tánh giải thoát là giải thoát xuyên qua những khái niệm 
trống không bằng quán vô ngã (anaffãnmupassanl). 
“$uññafa = không tánh hay rỗng không, ở đây nghĩa là sự vắng mặt của ngã, ta 
(afta) hay bất cứ thực thê trường cửu nào trong danh-sắc (»ãma-rữpa) và năm uâẫn. 
Thiền sinh (yog?), người tu quán vô ngã (anaffãänupassanä) thây rõ khái niệm rỗng 
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không này và nếu vị ấy đạt đến giải thoát trong khi tu quán vô ngã 
(anattãnupassanä), đạo-quả (magga-phala); giải thoát của vị ấy được gọi là 'không 
tánh giải thoát”. 

(2) Animiftata-vinokkha = *vô tướng hay vô ân chứng giải thoát” là giải thoát xuyên 
qua khái niệm vô tướng bằng quán vô thường (aniccãnupassani). 


'Animiffa` nghĩa là dẫu hiệu, ký hiệu, hình ảnh, cảnh, tướng, ấn tướng, v.v... Do 
đó, 'anửnifta` nghĩa là vô tướng, vô ấn chứng, phi cảnh, v.v... Trong khi tu quán vô 
thường (aniccãnupassanä), suốt thời gian thiền sinh (yog?7) quán liên tục sự diệt của 
danh-sắc (nữma-rñpa) trong năm uân. Trong năm uân siêu lý, không có pháp nào 
khác ngoài danh, sắc uân, không có hình tướng, hình dáng, hay bất cứ ký hiệu hay 
hình ảnh nào. Cho nên, trong khi thiền sinh (yog;) quán liên tục sự diệt của danh- 
sắc (nzma-ripa), vị ây quán thấy hoàn toàn không có hình dạng hay dấu hiệu; vị ấy 
có khái niệm về vô tướng hay vô ấn chứng. Nếu vị ấy giải thoát khỏi những phiền 
não xuyên qua quán vô thường (2#?iccänwupassana), đạo-quả (magga-phala); giải 
thoát của vị ấy được gọi là “vô tướng hay vô ấn chứng giải thoát”. 


(3) Appatrha vunokkha = “Vô nguyện hay phì nội giải thoát” là giải thoát khái niệm 
về vô nguyện bằng quán khổ não (đukkhãmupassanl). 


Thiền sinh (yog?) trong suốt thời gian tu quán khổ não (đukkhãnupassanä) là 
quán tính bất toại nguyện hay khổ não của danh-sắc („ãma-rữpa) trong năm uấn. 
Do đó, vị ấy không có sự ham muốn hay luyễn ái dính mắc vào danh-sắc (nãma- 
rủpa). Nói cách khác, vị ây có khái niệm về vô nguyện, vô cầu (apparhia). Và 
nếu vị ấy giải thoát khỏi những phiền não xuyên qua quán khổ não 
(dukkhãnupassana), đạo-quả (magga-phala); giải thoát của vị ấy được gọi là “Vô 
nguyện giải thoát”. 


6. Ba Giải Thoát Môn (Vũnokkha mukha) 


'Mukha` nghĩa là 'cửa, công hay môn”. Ba cửa giải thoát khỏi sự vướng víu của phiền 
não ám chỉ đến ba pháp quán. 
(1) Quán vô ngã (anaffãnupassan4) là không tánh giải thoát môn (suññafa-vimokkha- 
mukha). 
Quán vô ngã g1úp thấy rõ danh-sắc (nãma-ripa) hữu vì bị tạo không là ta (4/4) 
hay bản ngã. “Suññaía' chỉ cho “vô ngã”. 
(2) Quán vô thường (a7ccanmwupassana) là vô tướng giải thoát môn (animiria 
vimokkhamukha). 
Quán vô thường giúp bậc tu tiễn hiểu về danh-sắc (nãma-rữpa) hữu vi bị tạo là 
không hình dáng, không ký hiệu hay không hình tướng. Vô tướng (animira) chỉ 
cho tình trạng không ký hiệu, dấu hiệu hay tướng của danh-sắc (nãma-rũpa). 


554 Biên soạn: Thera Santakicco - Trưởng lão Tịnh Sự 





(3) Quán khổ não (dukkhanupassan3) là vô nguyện giải thoát môn 
(appaihitavinokkha-mukha). 
Quán khổ não giúp thiền sinh hiểu về danh-sắc (nãma-ripa) hữu vì bị tạo là chỉ 
có khổ não hay khổ sở. Nhờ đó, thiền sinh không phát triển ái (anh) về danh-sắc 
(nãma-ripa) hữu vị bị tạo. Apparhira chỉ cho trạng thái của vô nguyện. 


o0o_ _ 


Tuệ chót trong phần Thất Tịnh ở trang kế, bậc tu tiễn có thể có hoặc không, cho nên 
trong văn lục bát có bài kệ như vây: 
“Nip-bàn, đạo, quả, Thánh nhân 
Đắc rôi suy xét nghiệp dơn đã trừ, 
Với mà phiên não còn dư 
Có người chẳng xét thiệt hư chỉ nào. ` 
===>>> 


, 


o0o_ _ 
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Bảy Giai Đoạn Của Con Đường Thanh Tịnh! 


Thất Tịnh (Visuddhi)? 


1. Tịnh giới” ————  - Tứ thanh tịnh giới (cafuparisuddhisila). 
(Silavisuddhi) 

2. Tịnh tâm! ======? | - Tịnh cận („acarasamadhi). 
(Ciffavisuddhi) - Tịnh kiên (appanasamadhì). 


16 Tuệ Quán (Vipassanañana): ` 


3. Tịnh kiến ——————————_ . I. Chỉ định danh-sắc tuệ 


(Difthivisuddhi) (nãmaripaparicchedañannd). 


2. Hiển duyên danh-sắc tuệ 


4. Tịnh nghỉ —— (nãmaripaDaccayapariggahañana). 
(Kankhävitaranavisuddhi) 3. Phổ thông tuệ (samuasanañnaa). 
4. Tiền thoái tuệ (udayabbayañana). 
5. Diệt một tuệ (bhanganana). 
6. Họa hoạn tuệ (bhayañana). 
5. Tịnh kiến đạo - phi đạo 7. Tội quá tuệ (Zđïnmavañaa). 
(Maggamaggañanadassanavisuddhi) 8. Phiền yếm tuệ (nibbidãñãa). 
9. Dục thoát tuệ (éwwñcitukammyatanana). 
6. Tịnh mãn tuệ ——————————> 10. Quyết ly tuệ (pa/isaukhäñãna). 
(Patipadananavisuddhi) 11. Hành xả tuệ (sankharupekkhanana). 


12. Thuận lưu tuệ (aøulomanara). 
13. Chuyển tánh5 tuệ (gofrabhữñãna). 


14. Đạo tuệ (éagganara). 
7. Tịnh kiến tuệ ————————————*+*_ 15. Quả tuệ (phalañãna). 
(Ñănadassanavisuddhi) 16. Phản khán tuệ (paccavekkhanañana). 


Hay còn gọi là “Thất Tịnh”. 

Xem kinh Trạm Xe (24. Rathavinita sutta) — Trung Bộ (Majjhimanikäyo); Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi magga). 

Xem Tiểu bộ kinh tập 3 — Chương 1, phẩm 3, kệ 30 — Uttiyattheragäthä; Tứ Thanh Tịnh Giới. 

Xem phần thiền chỉ tịnh (samatha) (tâm sắc, vô sắc); kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm (118. Änãñpãngsoti sutta) — Trung Bộ 

(Majjhimanikãya); Thanh Tịnh Đạo (phần định); Minh Giải Nhập Tức Xuất Tức Niệm - Änãpãngasoti dipanï — (Ledi Sayadaw); 

Biết và Thấy (Pa Auk Sayadaw). 

5... Xem Kinh Niệm Xứ (10. Satipatthãnga sutta) — Trung Bộ (Majjhimanikãya); kinh Đại Niệm Xứ (10. Mahäsoatipatthäng sutta) — 
Trường Bộ (Dĩghanikãya); Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga) (Pañña - phần tuệ). 

6. “Chuyển tánh” ở đây còn gọi là biến cấp, bỏ bậc. 


c0 MB 
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Trong kinh Đại Niệm Xứ (Maha-satipafthana Suffa) có nêu rõ rằng: Con đường độc 
nhất đưa đến thanh tịnh tuyệt đối và dập tắt tất cả khổ là “Bát Thánh đạo” 
(Afhangikamagga). 


Tám chi đạo có thể được chia thành ba nhóm gọi là tam học (s/k&»4đ) (học và hành): 


1. Sila-sikkha = giới học. 
Giới học gồm có 3 chỉ đạo (magganga): 
(1) Samma vacaã = chánh ngữ. 
(2) Samưna kammanfa = chánh nghiỆp. 
(3) Samma aãj1va = chánh mạng. 


2. Samadhi-sikkha = định học. 
Đây cũng gồm 3 chỉ đạo: 
(L) Samma vaãyãma = chánh tinh tắn. 
(2) Samma safi = chánh niệm. 
(3) Samma samadhi  = chánh định. 


3. Pañna-sikkha = tuệ học. 
Điều học này gồm có 2 chỉ đạo: 
(1) Sammä difthi = chánh kiến. 
(2) Samna sankappa = chánh tư duy. 


Dù chánh kiến (trí) dẫn dắt suốt lộ trình thanh tịnh, bậc tu tiễn phải bắt đầu bằng giới 
học (sửa sikkhaä) để thiết lập nên tảng cho lộ trình. Dựa trên nền tảng của giới (s//2), VỊ 
ây nên phát triển định học (sai sikkhä) và dựa trên định, vị ấy nên tu tập pháp quán 
(vipassana) đề phát triển trí (pañña). 


Do đó, trong Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi Magsa), tịnh giới (sila visudđhi) đi trước và 
tịnh tâm (ca visuddh›) (là phần ám chỉ đến định học — sưmadhi sikkha) theo sau. Ñăm 
thanh tịnh (y¡sud4”¡) còn lại tương ứng với tuệ học (pañña sikkh). 


Sự tiến triển dọc theo con đường tu tiễn sẽ được đánh dấu bằng thất tịnh, đến tịnh 
kiến tuệ ((ñãnadassanavisuddhi) cuỗi cùng là kết thúc lộ trình. Mỗi thanh tịnh đều có 
đặc điểm phù hợp với tuệ quán (viassanä-ñãna) tương ứng. Những hiện tượng này 
cùng với những khía cạnh thiết thực của pháp chỉ (sưmarha) và pháp quán (vipassanä) 
được trình bày như sau. 


1. Tịnh giới (Sa visuddhi) 

Tịnh giới là g1ữ giới, từ ngũ giới trở lên. 

Một cư sĩ có thể đạt đến “tịnh giới” bằng cách hoàn thiện 3 chi đạo giới (s//4- 
magganga): 
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(1) Chánhngữ  = là kiêng khem, tránh xa sự nói dối, nói vu khống, nói lời độc 
ác và nói lời nhảm nhí, vô ích. 

(2) Chánh nghiệp = tránh xa sự sát sanh, trộm cắp và tà dâm. 

(3) Chánh mạng = tránh xa sự nuôi mạng liên quan đến tà ngữ hay tà hạnh. 

Một người có thể hoàn thiện phần giới trên bằng cách thọ trì ngũ giới. Sẽ tốt hơn nếu 
vị ấy thọ trì tám giới, chín hay mười giới. 

Đối với tu sĩ, “tịnh giới” gồm có bốn thanh tịnh giới (sĩïla): 

(1) Biệt biệt giải thoát giới (4ƒnokkha samvara-si/a) là giới qui định cho chư 
Bhikkhu. 

(2) Thu thúc môn quyền giới (indriya samvara-sila) là chánh niệm để ngăn ngừa 
những phiên não phát sanh qua 5 môn (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân). 

(3) Nuôi mạng thanh tịnh giới (4/apärisuddji sla) là giới liên quan đến nuôi mạng 
thanh tịnh. 

(4) Quán tưởng giới hay nương theo duyên giới (paccayasannissifa siÏa) là giới quán 
xét mục đích sử dụng những thứ cần thiết của cuộc sống, hầu để ngăn ngừa sự phát sanh 
phiền não vì sử dụng chúng. 


Người cư sĩ cũng nên thọ những giới trên, để những giới này phát triển; không chỉ 
trau đổi giới mà còn trau dồi cả danh pháp để chuẩn bị cho sự phát sanh của định. Dĩ 
nhiên, tám hay chín giới dùng làm giới thu thúc cho cư sĩ. 


2. Tịnh Tâm (Ca visuddhi) 

Tịnh tâm là việc tu đến tịnh cận (w„pacãra-samadhi) hay là tu đắc thiền. 

Đề thanh tịnh tâm, thiền sinh phải phát triển 3 chi đạo định (sưmaãdhi magganga): 

(I)_ Chánh tinh tấn thực hành thiền chỉ tịnh. 

(2) Chánh niệm trên đề mục thiền. 

(3) Chánh định chăm chú tâm trên cảnh đề mục của thiên. 

Khi thiền tiền triển đến giai đoạn cận tu tiễn (upacara bhaãvanđ), đạt được lân cận 
hay cận định, tất cả pháp cái (nvarana) tạm thời bị khống chế, do đó, tâm cũng tạm 
thời được thoát khỏi những phiền não (ki/esa). Khi ấy tâm được thanh khiết. Thiền sinh 
được cho là đạt được tịnh tâm (ca visuddhi) ở giai đoạn này. 

Nếu thiền sinh có thê nâng định của vị ấy lên thiền định (»ãna samädhi) bằng cách 
tiếp tục tu tiễn thiền cho đến khi đạt được kiên cố tu tiễn (appanabhavana), kế đến tâm 
của vị ấy sẽ thoát khỏi những phiền não trong khoảng thời gian dài. Thiên định (/hãna 
samäadji) thì ôn định hơn nhiều so với cận định. 

Trong Abhidhamma có nêu rõ rằng đề đạt được tịnh tâm (cia visuddhi), bậc tu tiễn 
phải đạt được hoặc cận định („»acara samadhi) hoặc an chỉ định (appanasamadhi)!. 


1... An chỉ định (appanã samädhi) còn gọi là định của những bậc thiền hay thiền định. 
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An chỉ định nghĩa là định hợp với năm thiền sắc giới (rpãvacara jhãna) hay bốn thiền 
vô sắc (arũpävacara jhãna). 

Đề đạt được tịnh tâm (cia visuddhì) bậc tu tiễn phải ít nhất phát triển cận định. Nếu 
không, vị ấy không thê thâm nhập vào pháp siêu lý trong thiền quán và do đó không thê 
thành tựu tuệ quán. 

Một nghiên cứu tỉ mỉ đã được thực hiện trong Trung tâm thiền Pa-Auk rằng: thiền 
sinh sẽ không thể thâm nhập vào thân đề thấy nội tạng, thấy sắc siêu lý, những tâm 
(ca) trong lộ trình tâm và những sở hữu tâm (cefasika) phối hợp, nếu vị ây không 
được trang bị bằng định nhãn, tức là tâm nhãn câu hành với cận định hay thiền định. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng định càng cao, lực thâm nhập vào pháp siêu lý càng 
lớn và vì thế cũng tốt hơn. 


Độc giả cân nhớ sự so sánh của trạm xe. Nêu vị ây bỏ qua một trạm, vị ây không thê 
bắt kịp những trạm còn lại. 


Nếu vị ấy không thể phát triển tịnh giới (s72 visuddhi), vị ấy chắc chắn không thể 
phát triển tịnh tâm (ca visuddhi). Nếu vị ấy không thể phát triển phần “tịnh tâm', vị 
ấy chắc chăn không bắt được trạm kế tiếp, tức là tịnh kiến (đi//hi visuddhi) và v.v... 


3. Tịnh Kiến (Di visuddhi) 

Tịnh kiến là đắc tuệ tỏ ngộ, thấu rõ danh-sắc sanh diệt. 

Được trang bị bằng định nhãn, trước tiên thiền sinh nhìn vào thân của vị ây đề thấy 
hàng ngàn và hàng ngàn bọn sắc (zữpa kaiãpa) sanh và diệt liên tục không dứt. Vị ấy 
quán hay phân tách những bọn để biết sắc siêu lý — đó là sắc đất (pa/havï). sắc nước 
(ãpo), sắc lửa (rejo), sắc gió (vãyo), sắc cảnh sắc (vawna), sắc cảnh khí (gandha), sắc 
cảnh vị (zasa), sắc vật thực (74), sắc mạng quyền (/Tvifa rữủpa), sắc nhãn thanh triệt 
(cakkhu pasada), v.v... Kế đến, vị ấy mô tả mỗi sắc bằng ý nghĩa của trạng thái 
(lakkana) nỗi bật của nó, chức năng hay phận sự (ras2) của nó, thành tựu của phận sự 
hay cách hiện bày (paccupaffhana) đến tâm của thiền sinh và nhân cận (padafthana) đề 
trạng thái đó sinh khởi. 

Tiếp đến, bậc tu tiến quán tâm của vị ấy băng cách quán sát lộ trình tâm là chúng 
diễn tiến trong sự nói tiếp trong lộ. Vị ấy quán kỹ lưỡng tất cả tâm sanh trong tất cả sáu 
loại lộ (vui). Sau khi phân biệt mỗi tâm, vị ấy quán sở hữu tâm (ceasika) phối hợp với 
tầm (ca). 

Bậc tu tiễn kế đến trình bày mỗi tâm (ci4) và mỗi sở hữu tâm (cefasika) bằng trạng 
thái (Iakkhana), phận sự (rasa), thành tựu (paccupaƒfhana), nhần cận (padaƒfhäna) sau 
khi vị ây hoàn thành với mỗi sắc (rủpa). 

Bằng cách mô tả mỗi loại tâm, mỗi loại sở hữu tâm và mỗi loại sắc pháp trong tâm 
và thân của vị ấy, vị ấy thấy rõ rằng chỉ có thọ uẫn (vedan3), tưởng uân (sz22ä), hành 


ABHIDHAMMATTHASANGAHA - CHƯƠNG 1X: KAMMATTHĂNA - (NGHIỆP XỨ) 559 





uấn (saikhãra), thức uẫn (viZñãna) và sắc uân (rủpa) tôn tại và không có chi khác tồn 
tại như là ta (a//4), của ta hay tôi. 


VỊ ây hiểu rằng tập hợp của các bộ phận như bánh xe, láp, thân xe, ngựa, v.v... được 
gọi là chiếc xe ngựa. Cũng thế tập hợp của năm uân (khandha) được gọi là “tôi, bạn, 
anh ấy, cô ấy hay người, v.v...". 


Đến đây, cái thấy biết của vị ấy thoát khỏi khái niệm sai lầm về “tôi, bạn, anh ẫy, cô 
Ấy, ta, của ta hay người” tồn tại. Vị ấy được gọi là đạt đến tịnh kiến (đi//hi visuddhì). 


Khả năng mô tả, thấy theo mỗi loại tâm (ci4), mỗi loại sở hữu tâm (cefasika) và 
mỗi loại sắc pháp (rzpa) bằng trạng thái (lakkhana), phận sự (rasđ), thành tựu 
(paccupafthana), nhần cận (padaƒfhana) được gọi là chỉ định danh-sắc tuệ (nữma-ripa- 
pariccheda-ñãna) (là tuệ phân biệt danh uân và sắc uân). Trí này là bước ngoặt của tịnh 
kiến (di/fhi visuddhi). 

Lưu ý: 


Cần phải mô tả tâm (ci2), sở hữu tâm (cefasika), sắc pháp (rữpa) qua trạng thái 
(lakkhana), phận sự (rasa), thành tựu (paccupaƒffhana), nhân cận (padaffhana) một cách 
hệ thống. 


4. Tịnh Nghỉ (Kankha vữarana visuddhi) 

Tịnh nghi là tu đến bậc tỏ ngộ đắc tuệ, ba tuệ trước: Tuệ tỏ ngộ danh pháp, sắc pháp 
là “chỉ định danh-sắc tuệ” (w„8marñpa-paricchedañãna); tuệ quyết thẫy rõ nguyên nhân 
danh-sắc là “hiển duyên danh-sắc” (nãmaripa-paccayapariggahañära): tuệ tỏ ngộ 
thấy tam tướng phố thông như vô thường, khổ não và vô ngã là “phố thông tuệ” 
(Ssammasaiana). 

*Kankhã' nghĩa là do dự, nghi. Thiền sinh có thê nghi ngờ về trí hay giới, tức là cách 
nghi, nghi ngờ. Chỉ có nghi ngờ giống với hoài nghỉ (v/cikicch3) thì không thê chấp 
nhận và thuộc về nghiệp bất thiện là pháp cản trở nội tâm phát triển của bậc tu tiến. 

Mười sáu pháp nghi đã liệt kê trong Kinh (57/2), như là bài kinh thứ hai trong Trung 
bộ kinh (Maj/7hima Nikaya) như sau: 

(a) Năm pháp nghi liên quan đến quá khứ: 

() Tôi từng có mặt ở quá khứ chăng? 

(1) Hay, tôi không từng có mặt ở quá khứ chăng? 

(11) Tôi từng có mặt ở quá khứ ra sao? 

(iv) Tôi từng có mặt ở quá khứ như thế nào? 

(v)_ Tôi đã thay đổi từ trạng thái gì sang trạng thái gì ở quá khứ? 
(b) Năm pháp nghi liên quan đến vị lai: 

() Tôi sẽ có mặt ở vỊị lai chăng? 

(1) Hay, tôi sẽ không có mặt ở vị lai chăng? 
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(1m) Tôi sẽ có mặt ở vị lai ra sao? 

(iv) Tôi sẽ có mặt ở vị lai như thế nào? 

(v)_ Tôi sẽ thay đổi từ trạng thái gì sang trạng thái gì ở vị lai? 
(c) Sáu pháp nghi liên quan đến hiện tại: 

() Tôi có hiện hữu không? 

(1) Hay, tôi không có hiện hữu? 

(1ñ) Tôi có hiện hữu những gì? 

(v) Tôi có hiện hữu ra sao? 

(v) Tôi đến đây từ đâu? 

(vi) Nó sẽ đi đâu? 

“Kankha vifarana visuddhi` nghĩa là “tịnh nghĩ” tức vượt qua những ngờ vực hay 
thanh tịnh bằng cách khắc phục sự ngờ vực. Cho nên, đề đạt đến giai đoạn thanh tịnh, 
bậc tu tiễn cần vượt qua hay khắc phục 16 pháp nghi hay ngờ vực đã đề cập trên cũng 
như 8§ loại nghi mô tả trong Abhidhamma (xem chương II, trang 83-84). 


Do đó, bậc tu tiến cần biết đời quá khứ cũng như đời vị lai của mình và làm thế nào 
quá khứ, hiện tại và vị lai tương quan với nhau bằng pháp liên quan tương sinh 
(paficcasarnuppad). 


Trong Thanh Tình Đạo (V¡isuddhi Magga) (TL, 221 Myanmar) và chú giải Vô Tỷ Pháp 
(Abhidhamma a{thakafhä) (II, 189 Myanmar) cũng có nêu rõ rằng: Không có người 
nào, thậm chí trong mơ, giác ngộ mà không thấy pháp liên quan tương sinh bằng chính 
trí nhãn của vị ấy. 

Đề kết nối liên quan tương sinh danh pháp và sắc pháp quá khứ với danh, sắc pháp 
hiện tại, bậc tu tiễn phải biết danh, sắc uẫn kiếp quá khứ cũng như kiếp hiện tại. Và nữa, 
liên quan tương sinh hiện tại với vị lai, bậc tu tiến cũng nên biết danh, sắc uân của kiếp 
VỊ la. 

Làm sao bậc tu tiễn có thê biết danh-sắc quá khứ là pháp đã diệt hoàn toàn và pháp 
vị lai là pháp chưa sanh? 


Khả năng của định tâm (szmäđj¡) thì tuyệt diệu, phi thường. Chúng ta đã học về túc 
mạng thông (øubbenivãsänussafi abhiññä) là pháp có thể nhớ hàng ngàn kiếp quá khứ 
của chúng sanh và vị lai thông (anägafasañãna abhiññä) là pháp có thê biết những 
kiếp vị lai của chúng sanh. 


Trong trường hợp thiền quán hay minh sát (vi›assanä) chúng ta không cần đi đến 
giai đoạn thần thông (zb#¡ññä) và chúng ta không có thần thông. Nhưng chúng ta cần 
có định (samaãđji) và trí để quán thấy biết rõ danh-sắc (nữma-rñpa) cả hai nội phần 
(trong tự thân) và ngoại phần (trong thân của người khác). Tiếp đến chúng ta có thể truy 
dòng hay chuỗi sanh và diệt của danh-sắc (wãma-rữpa) ngược lại đến những kiếp quá 
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khứ. Phương pháp này được mô tả trong Tương Ưng bộ (Søuyufa Nikãya (H, 7] 
Myanmar), trong kinh Khajjanya và hiện đang được áp dụng tu tập trong Trung tâm 
thiền Pa-Auk Tawya. 


Danh, sắc uân vị lai cũng có thể được quán theo cách tương tự bằng cách xem xét 
những quả có thể có của năm nhân của kiếp hiện tại. Trong Trung tâm thiền Pa-Auk 
Tawya, thiền sinh thực hiện vài nghiệp thiện tại điện thờ bằng cách dâng đèn và hoa. 
Vị ấy thường lập nguyện và mong trở thành người mà vị ấy muốn vào kiếp kế tiếp ở vị 
lai là quả của nghiệp thiện. Vị ấy phân tích danh pháp và sắc pháp là pháp sanh trong 
lúc tu tập quán. 


Kế tiếp, bậc tu tiến đi đến thiền đường chung và tu tập thiền cùng những thiên sinh 
khác. Vị ấy phát triển định, nhớ lại nghiệp thiện trước và lần nữa phân tách danh-sắc 
đang sanh ngay lúc ấy. Nếu vị ấy quán thấy kết quả cũng như trước, vị ấy cho rằng vị 
ấy có thê phân tích danh pháp và sắc pháp ngoại phân. 


Nay dựa trên năm nhân hiện tại — tức là vô minh (av74), ái (anh), thủ (u„padana), 
hành (sa2khãra) và nghiệp hữu (kamưna bhava) — vị ấy cỗ găng hình dung kiếp vị lai sẽ 
được hình thành là một thành quả. Vị ấy có thể thấy cuộc sống giống như vị ấy lập 
nguyện và mong ước ngay lúc ở điện thờ, hay có thể không giống là trường hợp thường 
xảy ra hơn. Dù cho cuộc sống mới có ra sao, thiền sinh lần nữa phân tích danh-sắc 
(nãma-ripa) của người mới và tương quan với năm quả vị lai — tức là thức, danh-sắc, 
sáu xứ, xúc và thọ (xem Chương VIII - Pzccaya, phần 20 cách (#kãra)) với năm nhân 
hiện tại. Nếu vị ây thật sự có thê quán năm quả vị lai đang bị trợ tạo là quả của năm 
nhân hiện tại, tiếp đến vị ấy chắc chắn bị thuyết phục rằng pháp hiện tại và pháp vị lai 
tương quan đúng theo pháp liên quan tương sinh. 


Lý liên quan nhân quả được mô tả bằng liên quan tương sinh và 24 duyên của Vị Trí 
(Pafthãna) là pháp liên quan nhân quả trọng yếu chi phối sự sanh diệt của danh pháp 
và sắc pháp xảy ra trong tự thân cũng như những người khác. Có những nhân trực tiếp 
nào đó mà thiền sinh quán sát. 

Và nữa, trong mỗi lộ tâm (v7h¡), những tâm thiện (kusala cia) sanh làm đồng lực 
(avana) nễu có khéo tác ý (yoniso manasikãra) và tâm những bất thiện (akusala cita) 
(hay nghiệp bắt thiện hành) sanh làm đồng lực (/avana) nếu không khéo tác ý (ayoniso 
manasikära). Lần nữa, tùy theo những nghiệp hành này mà tâm tái tục cũng như những 
tâm quả khác sinh khởi trong kiếp sống kế. 

Sắc uẫn được sinh do bốn nhân trợ — đó là nghiệp (kamưna), tâm (cia), quí tiết (ufu 
— feJo) và vật thực nội (2hãra — ø7a). Những nhân này cùng với những quả của nó có 
thể được thấy sâu sắc bằng định (samađ”¡) nhãn. 
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Khi những nhân trực tiếp cũng như những nhân trọng yếu cho danh-sắc uấn sinh 
được quán sát hoàn toàn kỹ lưỡng, thiền sinh (yog?) biết rõ rằng năm uần tạo thành mỗi 
chúng sanh do những nhân thích hợp riêng. Do đó, vị ấy có thể đoạn vô nhân kiến 
(ahetuka difthi) là sự hiểu, tin vào sự sanh của chúng sanh không do nhân nào trợ và 
bất đồng nhân kiến (vwisưma hetuka difhì) là tin chúng sanh được tạo bởi một đẳng tạo 
hóa. 


Thêm nữa, từ khi thiền sinh quán sát liên tục chuỗi nhân và quả liên quan xảy ra đúng 
theo pháp liên quan tương sinh (paficcasamuppäda), vị ấy có thê đoạn vô hành kiến 
(akiriya đif£h?) là quan niệm không có quả của hành động, vô hữu kiến (natthika diffhì), 
thường kiến (sassa/a di/fhi) là quan niệm về linh hồn và ngã là vô tận và đoạn kiến 
(uccheda đif£hi) là quan niệm linh hồn và nøã là hữu tận. 


Nhiều thuyết đánh giá và lý luận đã và đang tác động đến nhân loại mà không phù 
hợp với lý liên quan nhân quả, tất cả những thuyết ấy phải bị loại. 


Lúc này, tâm của thiền sinh (yog;) thoát khỏi tất cả tà kiến, do đó giai đoạn tịnh kiến 
(difthi visuddhi) được thêm sức mạnh. Bên cạnh đó, từ khi thiền sinh đã vượt qua tất cả 
16 pháp nghi hay ngờ vực (kankhä) đã đề cập trên cũng như hoàải nghi (vicikicchã) mà 
chú ý đến pháp liên quan nhân quả, vị ây được gọi là vượt qua tất cả ngờ vực (kankh4). 
Do đó, vị ây cũng đã đạt đến tịnh nghi (kankha vitarana visuddhi). 


Giới hạn của giai đoạn thanh tịnh này là tuệ thấy đúng như thật (yahä bhữta ñãna) 
[là tuệ có thể thấy rõ pháp siêu lý một cách chính xác] hay hiển duyên danh-sắc tuệ 
(paccaya pariggaha ñãna) là trí nắm lẫy tất cả nhân của danh và sắc pháp. 


Tiểu Dự Lưu/T. hắt Lai ( CHla-sotäpanna) 


“Sofãpannađ)` là một bậc Thánh (Ariya) là bậc đoạn trừ hoàn toàn tà kiến (đi//";) và 
hoài nghi (vicikicchä). Vị ây sẽ không bao giờ tái tục trong cõi Khổ (4pãya) và vị ấy sẽ 
Nibbãna sau khi tái tục trong cõi Dục không quá bảy lần. 


Đến g1a1 đoạn này, thiền sinh đạt “chỉ định danh-sắc tuệ” (namaripaparicchedañana) 
và hiển duyên danh-sắc tuệ (oaccayaparigghañäna) tạm thời đoạn trừ tà kiến (đi//h¡) 
và hoài nghi (vicikicchä) như đã trình bày ở trên. Cho nên, vị ấy giống như một bậc 
Nhập lưu hay Thất lai (Soãpanna) nhưng vị ấy chưa phải là một bậc Nhập lưu hay Tu 
đà hoàn. Vị ấy được gọi là tiểu Tu đà hoàn (Cữia-sofãpanna). Vị ấy không còn bị tái 
tục vào cõi Khô trong những kiếp tiếp theo sau. 


Hai tuệ, tức là chỉ định danh-sắc tuệ (wđmaripaparicchedañäna) và hiển duyên danh- 
sắc tuệ (0accayaparigehañäna) rất quan trọng. Chúng là những trí cơ bản trong pháp 
quán hay thiền minh sát và chúng thiết lập nền tảng để sinh khởi mười tuệ quán 


—~— 


(vipassanafñäna) trong những giai đoạn sau. Hai tuệ này không gồm trong những tuệ 
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quán (wi2assanãñãna), vì chúng không tập trung trên ba trạng thái hay ba tướng phổ 
thông (/ilakkhana) của pháp hữu vi. Tuy nhiên, chúng để lộ ra thực tính của pháp siêu 
lý liên quan đến danh pháp (ma) và sắc pháp (rữpa). 


Hai tuệ này quan trọng vì chúng loại trừ ác và tà kiến (micchã difhi) và củng cô 
chánh kiến (samưnã dif£h¡). Tà kiến bị loại trừ vì đó là nguồn sốc của ước muốn và hành 
động xấu xa. Nó được nêu trong Tăng Chi bộ kinh (quyền I, kinh 22). 

XVII. Phẩm Chủng Tử 

1-10. Tà Kiến v.v... 

1. Ta không thấy một pháp nào khác, này chư Bhikkhu, do pháp ấy, các pháp bắt 
thiện chưa sanh được sinh khởi và các pháp bắt thiện đã sanh đi đến tăng trưởng, 
quảng đại, này chư Bhikkhu, như tà kiến. Với người có tà kiến, này chư Bhikkhu, các 
pháp bất thiện chưa sanh được sinh khởi và các pháp bất thiện đã sanh đi đến tăng 
trưởng, quảng đại. 

2. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, các pháp thiện 
chưa sanh được sinh khởi và các pháp thiện đã sanh đi đến tăng trưởng, quảng đại, 
này các Tỷ-kheo, như chánh kiến. Với người có chánh kiến, này các Tỷ-kheo, các pháp 
thiện chưa sanh được sinh khởi và các pháp thiện đã sanh đi đến tăng trưởng, quảng 
đại. 

3... Ta không thấy một pháp nào khác, này chư Bhikkhu, do pháp ấy, các pháp thiện 
chưa sanh không sinh khởi và các pháp thiện đã sanh bị đoạn diệt, này chư Bhikkhu, 
như tà kiến. Với người có tà kiến, này chư Bhikkhu, các pháp thiện chưa sanh không 
sinh khởi và các pháp thiện đã sanh bị đoạn diệt. 

4. Ta không thấy một pháp nào khác, này chư Bhikkhu, do pháp ấy, các pháp bắt 
thiện chưa sanh không sinh khởi và các pháp bắt thiện đã sanh bị đoạn diệt, này chư 
BhikkhU, như chánh kiến. Với người có chánh kiến, này chư Bhikkhu, các pháp bất thiện 
chưa sanh không sinh khởi và các pháp bất thiện đã sanh bị đoạn diệt. 

5. Ta không thấy một pháp nào khác, này chư Bhikkhu, do pháp ấy, tà kiến chưa 
sanh được sinh khởi, hay tà kiến đã sanh đi đến tăng trưởng, này chư Bhikkhu, như 
không như lÿ tác ý. Do không như lý tác ý, này chư Bhikkhu, tà kiến chưa sanh được 
sinh khởi, hay tà kiến đã sanh được tăng trưởng. 

6ó. Ta không thấy một pháp nào khác, này chư Bhikkhu, do pháp ấy, chánh kiến 
chưa sanh được sinh khởi, hay chánh kiến đã sanh được tăng trưởng, này chư Bhikkhu, 
như như lý tác ý. Do như lý tác ý, này chư Bhikkhu, chánh kiến chưa sanh được sinh 
khởi, hay chánh kiến đã sanh được tăng trưởng. 

7. Ta không thấy một pháp nào khác, này chư Bhikkhu, do pháp ấy, các chúng sanh 
sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, này chư 
Bhikkhu, như tà kiến. Các chúng sanh có đây đủ tà kiến, này chư Bhikkhu, sau khi thân 
hoại mạng chung, bị sanh vào cõi đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
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V.V... 


Thêm nữa, trong Tăng Chi bộ kinh (quyền I, kinh 23) có nêu răng: 

9. Đối với người có tà kiến, này chư Bhikkhu, phầm mọi thân hành hoàn toàn được 
thực hiện, được chấp nhận theo tà kiến, phàm mọi khẩu hành v.v... phàm mọi ý hành 
hoàn toàn được thực hiện, được chấp nhận theo tà kiến, phảm có tư tâm sở nào, phàm 
có quyết định nào, phàm có ước nguyện nào và phàm có các hành nào, tất cả pháp ấy 
đưa đến không khả lạc, không khả hỷ, không khả ÿ, đưa đến bất hạnh, đau khổ. Vì cớ 
sao? Vì tánh ác của tà kiến, này chư Bhikkhu. 

Việt dịch - HT Thích Minh Châu 


5. Tịnh kiến đạo-phi đạo tuệ (Maggãmagga ñãpadassana visuddhi) 

Nói theo thập tuệ là từ tuệ thứ 2 đến thứ 9. Còn nói theo 16 tuệ là từ tuệ thứ 4 đến 
tuệ thứ I1 là tuệ thuận lưu (a„ulomañana). 

Tiêu chuẩn của tịnh kiến này là phô thông tuệ (sưmnasana-ñãna) và phần đầu của 
tiễn thoái tuệ (udayabbaya ñãng). Phố thông tuệ (samnasana-ñana) là tuệ có thê quán 
sát ba trạng thái hay ba tướng phổ thông (rilakkhana) của danh-sắc („ãma-ripa) trong 
năm uân. Tiến thoái tuệ (wdayabbaya ñãna) là tuệ có thê quán sát sự sinh và diệt của 
danh-sắc siêu lý. 

Đúng ra nói tu tiễn pháp quán hay tu tiễn minh sát (vinassanä bhãvan3) là quán ba 
trạng thái hay ba tướng phổ thông (ilakkhana) của danh pháp và sắc pháp trong 31 cõi 
bắt đầu ở giai đoạn này. Có bốn phương pháp quán sát ba tướng phô thông. 

(1) Phương pháp quán theo nhóm (kalãpa samnasana) — đây là pháp quán tất cả pháp 
bị trợ tạo (hữu vi hành) hay danh-sắc (saukhãra hay nãma-rñpa) trong 31 cõi đưới 
dạng năm nhóm hay uẫn mà không phân biệt chúng thuộc về quá khứ, hiện tại hay 
VỊ la. 

Quán sát hay xem xét tất cả nhóm sắc trong 31 cõi đã từng sanh do nhân, vị ấy 
quán: “Đây là sắc uân có tính tiêu diệt và đối thay, do đó nó vô thường (aniccä). 
Nó có tính chất đáng sợ vì nó diệt liên tục, do đó nó là bất toại nguyện và khổ 
(dukkhã). Nó không sở hữu thực tính chắc chắn là trạng thái không diệt. Cho nên 
nó không là ta, không là người, không là tự ngã hoặc ngã (2/2). Nó là vô ngã 
(anaffa). 

Kế đến, vị ây lần lượt quán tất cả thọ uần, tưởng uân, hành uấẫn (danh) và thức 
uẫn cùng cách như trên. 


(2) Phương pháp quán theo dòng thời gian (addhãng samưnasana) — phương pháp này 
quán pháp bị trợ tạo (hữu vi) trong 31 cõi theo dòng thời gian. Vị ấy chia pháp bị 
trợ tạo (hữu vi) thành nhóm (uẩn) quá khứ, nhóm (uẫn) hiện tại và nhóm (uẩn) vị 
lai. Vị ấy quán như thế này: 
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“Nhóm (uẩn) sắc trong kiếp quá khứ đã hoàn toàn diệt trong kiếp quá khứ. Nó 
không tiếp tục hay đi tiếp đến hiện tại. Vì tính diệt hay tiêu hoại đổi thay, nó là vô 
thường (zziccã). Vì tính chất đáng sợ của nó, nó là khô (đ„&&h). Vì tính chất nó 
không là ta, không là tự ngã hoặc ngã (2/7). Nó là vô ngã (anafi4).” 

Kế tiếp, VỊ ây quán thực tính của tất cả nhóm (uần) sắc trong kiếp hiện tại sẽ diệt 
trong kiếp này và sẽ không đi tiếp đến kiếp vị lai, vị ấy thiền trên nhóm (uân) sắc 
hiện tại là vô thường (27/cc4), khô (đukkhð) và vô ngã (anafi4). 

Vị ấy thiền cùng cách với bốn nhóm (uân) danh pháp, quán sát hay xem xét từng 
nhóm (uân) một. 


(3) Phương pháp quán liên tục (sanfaf samnasana) — phương pháp này quán pháp bị 
trợ tạo (hữu vi) trong 31 cõi dưới dạng những chuỗi liên tục. 

Tu tập phương pháp này, thiền sinh chia những nhóm sắc trong một kiếp như là 
một chuỗi sắc (rữpa) nóng, một chuỗi sắc (rữpa) lạnh, v.v... VỊ ây tiếp tục thiên như 
vầy: 

“Những chuỗi sắc (zø»a) nóng đã hoàn toàn diệt. Nó không đi tiếp đến những 
chuỗi sắc lạnh. Vì tính chất diệt, nó là vô thường (zøcc). Vì tính chất đáng sợ của 
nó, nó là khổ (đ2„#&;Z). Vì tính chất không là tự ngã (ra), nó là vô ngã (anaf/ä).” 

Tương tự, quán sát hay xem xét những lộ tâm khác nhau, vị ấy quán tâm lộ nhãn 
môn (cakkhudvara vữhi ciffa) diệt ngay sau chúng được hình thành và chúng không 
đi tiếp đến tâm lộ nhĩ môn (so/advãra vihi cifta), tâm lộ nhĩ môn cũng diệt ngay 
sau chúng được hình thành và chúng không đi tiếp đến tâm lộ tỷ môn (ghãna dvãra 
vifhi cita) và v.v... Cho nên chúng là vô thường (øwiccã), khô (dukkhä) và vô ngã 
(anz/4) vì sự tiêu hoại đôi thay, đáng sợ và tính chất không là ngã của chúng. 


(4) Phương pháp quán theo sát-na (khaụa samưnasana) — phương pháp này quán sát 
pháp bị tạo (hữu vi) trong 31 cõi theo sát-na. Vị ấy quán như vầy: 

“Nhóm sắc pháp hay sắc uân hình thành trong sát-na quá khứ đã hoàn toàn diệt 
trong quá khứ. Nó không đi tiếp đến sát-na hiện tại. Vì tính chất hoại diệt của nó, 
nó là vô thường (aniccä). Vì tính chất đáng sợ của nó, nó là khổ. Vì tính chất không 
là ngã (a/a), nó là vô ngã (anaf4).” 

“Nhóm danh hay danh uẫn, gồm tâm (ci/a) và sở hữu tâm (ce/asika), sanh vào 
sát-na của tâm hữu phân vừa qua (øfa bhavanga) đã hoàn toàn diệt tại sát-na ấy. 
Chúng không đi tiếp đến sát-na của tâm hữu phần rúng động (calana bhavanga). 
Vì tính chất hoại diệt của chúng, chúng là vô thường (zniccã). Vì tính chất đáng sợ 
của chúng, chúng là khổ. Vì tính chất không là ngã (z/ra), chúng là vô ngã (anaf/ä).” 

“Nhóm danh hay danh uân, gồm tâm (cïa) và sở hữu tâm (cefasika), sanh vào 
sát-na của tâm hữu phần rúng động (calana bhavanga) đã hoàn toàn diệt tại sát-na 
ấy. Chúng không đi tiếp đến sát-na của tâm hữu phần dứt dòng (upaccheda 
bhavanga). Vì tính chất hoại diệt của chúng, chúng là vô thường (azcca). Vì tính 
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chất đáng sợ của chúng, chúng là khổ. Vì tính chất không là ngã (z4), chúng là vô 
ngã (anafi4).” 


Thiền sinh có thể kéo dài phương pháp này cho đến khi trí của vị ấy có thể nắm lấy 
thực tính của danh pháp (»zma) và sắc pháp (räpa). 

Những thiền sinh ấy, người đã quán sát có hệ thống về năm uân trong hiện tại cũng 
như trong những kiếp quá khứ và vị lai, mô tả mỗi loại sắc pháp (zøpa), tâm (cửa) và 
sở hữu tâm (cefas¡ka) qua ý nghĩa của trạng thái (lakkhana), phận sự (rasa), thành tựu 
(paccupaffhana) và nhần cận (padaƒfhana), cũng có tương quan những pháp siêu lý này 
y theo pháp liên quan tương sinh, những vị ấy có thể thấy một cách sâu sắc chuỗi dài 
của sanh và diệt của danh-sắc (nữma-rũpa) kéo dài từ khởi thủy kiếp quá khứ, cho đến 
kiếp hiện tại và kế tiếp đến những kiếp vị lai. Khi họ có thể thấy sự sanh và diệt của 
từng danh (øzma) và sắc (rñpa) pháp trong chuỗi dài, họ có thể thiền đễ dàng trên ba 
tướng phổ thông. 


Theo kinh nghiệm của những thiền sinh ở Pa-Auk Tawya, chuỗi dài sanh và diệt của 
danh pháp và sắc pháp thì rất rõ ràng. Họ chỉ nhìn trạng thái sanh-diệt và quán vô thường 
(aniccänupassanä)! một lúc khoảng 10-15 phút, rồi băng lối quán khổ não 
(dukkhãnupassanä)2 một lúc khoảng 10-15 phút nữa và lần nữa bằng lối quán vô ngã 
(anatffänupassana)) một lúc khoảng 10-15 phút. 

Khi liên tục thiền hay quán và tuân tự luân phiên những cách quán, khả năng quán 
sát của họ về ba tướng phô thông của danh (øãmna) và sắc (räpa) pháp trở nên tốt hơn 
và tốt hơn cho đến khi họ có thể thấy sát-na sanh, sát-na trụ và sát-na diệt của mỗi danh 
(nãma) pháp và sắc (rữpa) pháp. Đây là tột đỉnh của “phổ thông tuệ” (sammasanañäia). 

Kế tiếp, pháp bị trợ tạo (hữu vi) được quán sát theo lý liên quan nhân quả. Khi nhân 
sanh, quả sanh. Khi nhân diệt, quả cũng diệt. Nhân trợ duyên cho sắc (røa) sanh là vô 
minh (av/74), ái (fanha), nghiệp (kammmna) và vật thực (ahara). Những nhân trợ duyên 
cho những sở hữu tâm (cefasika) sanh là vô minh (av74), ái (íanha), nghiệp (kamma) 
và xúc (phassa). Những nhân trợ duyên cho tâm sanh là vô minh (av74), ái (fanha), 
nghiệp (kamưna) và danh-sắc (nãma-rñpa). Những điều này thiền sinh có thể quán thấy 
biết rõ trực tiếp. 


Thiền hay quán theo cách này nhiều ngàn lần, tuệ quán của thiền sinh càng ngày càng 
tiến bộ cho đến khi vị ấy có thê thấy sát-na sanh và sát-na diệt của danh-sắc („ãma- 
rũpa) rất rõ. Ở giai đoạn này, thiền sinh ngưng xem xét liên quan nhân quả mà chăm 
chú trên sát-na sanh và sát-na diệt của danh-sắc (nama-rupa). Hiện tượng sanh và diệt 
của danh („ma) và sắc (rupa) uấn trở nên rất rõ ràng khi tiến thoái tuệ 
(udayabbayañarn4a) là tuệ quán những hiện tượng này, cũng sanh. 


Vô thường tùy quán. 
Khổ não tùy quán. 
3 Vô ngã tùy quán. 
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Khi trí này tập hợp sức mạnh thì mười tùy phiền não (upakkilesa) thường sanh. 
Những tùy phiền não này rất rõ ràng và chúng cũng là tiêu chuẩn rất tốt để đánh giá vị 
ấy có thật sự đạt được Tiến thoái tuệ (wdayabbayañarpa) hay không. 


Mười Tùy Phiền Não (Upakkilesa) 
Hào quang (obhasa) = những tia sáng phát ra từ thân do tuệ quán. 
Hỷ (07) = năm loại hỷ (hỷ mà chưa từng xảy ra). 
Yên tịnh (passaddhi) = cả hai thân và tâm và tâm thanh tịnh; là sự yên hay yên tịnh. 
Tịnh tín (zdhmokkha) = điều khiển khả năng tín mạnh mẽ. 
Cần miễn (pzggaha) = sự tinh tấn mãnh liệt hộ trợ cho tâm quán (wi2assanã cña). 
Lạc (sukha) = lạc thọ trong toàn thân do sắc tâm thiện (kwsala citajaripa). 
Trí (ñãna) = trí nhanh. 
Cường niệm (pa/£hana) = niệm cô định trên nghiệp xứ (kammaffhana). 
Xả (upekkha) = trung bình xả (/aamajhaftipekkha) và khai môn xả 
(avajjanupekkha) Pháp trước tương ứng với sở hữu trung bình 
(tatramajjattatäcetasika) có thê quán sát những hiện tượng một cách rõ ràng: pháp 
sau nói đến tư (cefan8) phôi hợp với tâm khai môn là tâm phản khán hay phản chiếu 
những hiện tượng một cách nhanh chóng. 
I0. Ái dục/dục cầu (nikami) = sự tham luyến, dính mắc nhẹ vào tuệ quán 
(viassanañana) là trí cầu hành với hỷ (pø77?), yên tịnh (passadd”), lạc (sukha) và 
hào quang (o5hasa). 


sẽ. ẽẻ ốc nh v6 Ðp 


Trong mười tùy phiền não đã đề cập trên, chỉ có ái dục/dục cầu (mikanri) thuộc về 
những phiên não (#¿!esa). Những tùy phiên não còn lại là những đặc tính thiện, nhưng 
khi những tùy phiên não này! sinh khởi với bậc tu tiễn, vị ấy có thê phát triển kiến thủ 
(upadana difthi) (tà kiến xảy ra frong tô¡), ngã mạn (mãn) (tự hào là chỉ có tôi sở hữu 
những phẩm chất phi thường này) và ái thủ (upädãna tanhÄ) (tham luyễn mạnh như 
cho rằng những đặc tính là của tôi). Tà kiên (diffhi), ngã mạn (mãna) và ái (tanhã) làm 
ô uế thiền của vị ấy, vì chúng thật sự là những phiên não (kilesa). 

Một vài thiền sinh (zogï) với kiến thức khiêm tốn về pháp (2hamna) có thê nghĩ lầm 
rằng họ đắc đạo (zmagøa) và quả (phala) khi họ có hào quang, hỷ, yên tịnh và hạnh phúc 
đặc biệt khác thường. 

Tất cả những người mà có tà kiến (đi//h¡), ngã mạn (mãna) và ái thủ (ranh) là đi 
trên tà đạo; thiền của họ sẽ bị dừng lại và thậm chí suy tàn. 


Những người có đầy đủ kiến thức về pháp, biết rất rõ răng những hiện tượng hào 
quang, hỷ, hạnh phúc, v.v... khác thường này chỉ là tùy phiền não (wpakkilesa) và chúng 


† [nhất là hào quang, hỷ, tịnh và hạnh phúc do lạc thọ, sự hăng hái do niềm tin vào tôn giáo mạnh mẽ, tuệ quán và 
khả năng quán sự sanh và diệt của những pháp bị trợ tạo (hữu vi) một cách nhanh chóng và dễ dàng] 
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chưa biểu trưng cho đạo (magga) hay quả (phala). Đề đi trên chánh đạo, bậc tu tiến 
phải quán hay thiền trên sự sanh và diệt của những pháp bị trợ tạo (hữu vì). 


Kiến thức này là pháp có thê phân biệt giữa phi đạo và đạo hay tà đạo và chánh đạo 
nên được gọi là tịnh kiến đạo-phi đạo tuệ (waggãmagøa ñaãnadassana visuddhi). Thiền 
sinh sở hữu trí này được gọi là đạt được “tịnh kiến đạo-phIi đạo tuệ” hay “đạo-phi đạo tri 
kiến thanh tịnh". 


6. Tịnh mãn tuệ hay “hành tri kiến thanh tịnh? (Pafipadä! ñãnadassana visuddhi) 
Nói theo 16 tuệ là từ tuệ thứ 4 đến tuệ thứ 13 là tuệ chuyên tánh (gotrabhữñana). 
Hành tri kiến thanh tịnh tuệ từ phần sau của Tiến thoái tuệ (udayabbayanana) đến 

cuối tuệ quán (viassanãñãna). bao gồm chín tuệ quán trong tất cả. Những tuệ này phải 

được phát triển, lần lượt quán nghiêm túc và tích cực trên ba tướng của pháp bị trợ tạo 

(hữu vi hành) (saøkhãra — nãma-rũpa). 


Tiến thoái tuệ (udayabbayañaa) — sau khi đạt được đạo-phI đạo tri kiến thanh tịnh, 
lần nữa thiền sinh tu tập thiền quán một cách nghiêm túc, quán sát trên ba trạng thái hay 
ba tướng của pháp hữu vi với sự đặc biệt chú tâm đến hiện tượng sinh và diệt của pháp 
bị trợ tạo. Dần dân, Tiến thoái tuệ (udayabbaya ñãnga) của thiền sinh sẽ trở nên mạnh 
mẽ và thuần thục. 


Diệt mộỨ tuệ (bhaïgañãpa) — khi tuệ quán của thiền sinh được phát triển dần dần, 
thiền sinh có thể ghi nhận sự sanh và diệt của danh-sắc càng ngày càng nhanh. Vì danh 
(nãma) và sắc (rñpa) đang sinh và đang diệt ở một tỷ lệ kinh khủng hàng tỷ lần trên 
một giây, không có thiền sinh nào có thể quán sát tất cả tâm (c2) và sở hữu tâm 
(cefasika) khi chúng sanh và diệt. Khi vị ấy có thể quán theo chúng khá nhanh, vị ấy sẽ 
không quán sát hiện tượng (pháp) sanh nữa; vị ấy chỉ quán sát hiện tượng diệt. Dù cho 
quán pháp nào đi nữa, vị ấy quán sự diệt của pháp bị trợ tạo (hữu vi). 

Tuệ quán sự diệt liên tục của danh („zma) và sắc (rữpa) pháp siêu lý được gọi là diệt 
một tuệ (bha»ga ñãna). Nêu thiền sinh có thể quán ngay tiểu sát-na đang diệt của diệt 
một tuệ (bhanga ñãna), quán tiểu sát-na diệt của pháp bị trợ tạo (hữu vi) đó bằng một 
diệt một tuệ (bhaäga ñãna) tiếp theo, thì diệt một tuệ (bhanga ñãna) của vị ấy đạt đến 
tột đỉnh của nó. 


Họa hoạn tuệ (bhayañãpa) — khi bậc tu tiến quán sát liên tục sự diệt không ngừng 
của pháp bị trợ tạo (hữu vì), vị ấy nhận thấy rõ tính chất đáng sợ hay kinh hãi, đáng sợ 
của danh-sắc (nãma-ripa) và năm uân hiện hữu. Thiền sinh được gọi là đạt được họa 
hoạn tuệ (bhayañana), tức là tuệ thấy rõ tính kinh hãi của danh-sắc (wãma-ripa). 


1. Sự thực hành, đạo lộ. 
2 Một - ở đây có nghĩa là dứt. 
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Tội quá tuệ (#đinavañãpa) — khi thiền sinh sở hữu trí thấy rõ tính chất đáng sợ hay 
kinh hãi của danh-sắc (nữma-rñpa), vị ấy nhận thấy khuyết điểm và tính chất bắt toại 
nguyện của danh-sắc (nama-ripa). Do đó, vị ây đạt tội quá tuệ (đđnavañana), là trí 
thấy rõ khuyết điểm và tính chất bất toại nguyện của danh-sắc (năma-rupa). 


Phiền yếm tuệ (wibbidãñãpa) — khi thiền sinh thấy rõ khuyết điểm trong danh-sắc 
(nãma-ripa) và biết rõ tính chất bắt toại nguyện của pháp bị trợ tạo (hữu vI) ra sao, VỊ 
ấy phát triển cảm giác ghê tởm, chán nản những pháp này. Vị ấy không còn hoan hỷ sở 
hữu chúng. Vị ấy được gọi là phát triển phiền yếm tuệ (zøbbidãñZna) là tuệ ghê tởm, 
chán nản danh-sắc (nãma-ripa). 


Dục thoát tuệ (mwñciftukqamyatfañaa) — khì thiền sinh đã chán nản trong danh-sắc 
(nãma-ripa), pháp bị trợ tạo (hữu vì), vị ây muốn thoát khỏi sự vướng mắc của danh- 
sắc (mữma-ripa) cũng như cá mắc lưới ngư dân và như con ếch nhỏ trong miệng răn 
muốn thoát ra. Do đó, dục thoát tuệ (muñcitukamyatañana) là trí mong muốn thoát khỏi 
sự vướng mắc của danh-sắc (zma-rữpa), sanh trong tâm của thiền sinh. 


Quyết ly tuệ (paf#sañkhãñãpa) — thiền sinh, người muốn thoát khỏi lưới danh-sắc 
(nãma-ripa), nhận thấy không có lối thoát nào khác ngoài thiền trên tam tướng của 
pháp hiện hữu trong năm uân cả hai nội và ngoại phân. 

Có một ví dụ hay ở đây: Một ngư dân dùng một cái rỗ tre hình cái chuông với phần 
đáy mở rộng để bắt cá (hay còn gọi là cái nơm). Ông ta đặt cái nơm xuống nước trong 
một con lạch cho đến khi chạm đáy. Ông ta cho tay vào bên trong cái nôm và quậy nước 
xem có con cá nào hay không. Nếu có cá, ông ta sẽ bắt nó. Bằng không ông ta tiếp tục 
tiễn lên và đặt nơm. 


Ngay khi tay ông ta chạm phải một vật như con cá. Ông ta túm lấy và kéo ra khỏi 
nước. Khi phần trên của con vật lên khỏi mặt nước, ông ta thấy ba sọc vòng quanh cô 
của nó và ông ta biết đó là một con rắn mang bành. Con rắn có nọc độc có thê giết chết 
ông ta nếu nó có cơ hội cắn ông. 


Ban đầu ông ta nghĩ răng đã bắt được một con cá lớn, cho nên ông ta vui mừng. 
Tương tự, mỗi phàm phu cảm thấy vui mừng trong một cách tương tự về sở hữu thân 
và tâm vì họ chưa biết tính chất đáng sợ của danh-sắc („:ma-ripa). 


Khi người ngư dân đã thấy ba sọc trên cô của con rắn, vị ấy biết đó là loại rắn mang 
bành rất nguy hiểm. Tương tự, khi thiền sinh thấy tam tướng và tính chất đáng sợ của 
pháp bị trợ tạo (hữu v1) (0ãma-ripa), VỊ ây đạt được “họa hoạn tuệˆ (5hayañana). 

Khi người ngư dân thấy nguy hiểm, vị ấy gặp phải tình huống bắt toại nguyện và con 
rắn làm cho chán nản. Thiền sinh cũng như thế, vị ấy thấy rõ tính chất đáng sợ của pháp 
bị trợ tạo (hữu vi), nhận thấy chúng là bất toại nguyện và bày tỏ sự chán nản về chúng. 
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Những điều này tương tự với lúc thiền sinh tuần tự phát triển tội quá tuệ (4đinavanana) 
và phiền yêm tuệ (ibbidãäñãna). 

Lúc bấy giờ, người ngư dân không còn vui khi có con rắn trong tay và ông ta mong 
muốn thoát khỏi con rắn một cách mạnh mẽ. Tương tự như trường hợp khi thiền sinh 
đạt được dục thoát tuệ (wwñcitukamyatañana) và muốn thoát khỏi sự vướng mắc của 
danh-sắc (nãma-rupa). 


Người ngư dân muốn thoát khỏi con rắn, có đủ can đảm thả con răn, vì nó sẽ cắn ông 
ta nêu ông ta không thả nó. Do đó dù muốn hay không, ông ta túm lẫy con rắn, kéo nó 
ra khỏi nước, đưa nó lên khỏi đầu và quay nó ba hay bốn vòng, quăng nó ra xa hết mức 
có thê và hồi hả lên bãi đất cạn. 

Cùng cách ấy, thiền sinh người muốn thoát khỏi danh (ma) và sắc (rữpa), không 
thể xao lãng! chúng và quên chúng. Vị ấy phải túm chặt lẫy chúng bằng thiên trên tam 
tướng hiện hữu. Đây tương ứng với quyết ly tuệ (pa/isaukhäñana). 


Hành xả tuệ (sankharupekkhãñãpa) — ngư dân, người đã quăng con rắn ra xa và hồi 
hả lên bãi đất cạn, tức khắc cảm thấy an toàn và bình tĩnh. Trong cách tương tự, thiền 
sinh, người thiền nghiêm túc trên tam tướng của pháp bị trợ tạo (hữu vi), tức khắc phát 
triển sự bình thản đối với danh-sắc (wãma-ripa). Vị ấy không còn chán nản hay tham 
luyến danh-sắc („đma-rñpa). Vị ấy có thể giữ tâm quân bình trong khi quán sát thực 
tính của danh (ãma) và sắc (rũpa). 


1. Appamotto tỉ sakkaccakärT sãtaccakãrT a†thitakärT anolinavuttiko anikkhittachando anikkhittadhuro kusalesu dhammesu. 
“Kathaham aporipùram vã silakkhandham paripũreyyam, paripuram vã sIlakkhandham tattha tattha paññãya anuganheyyan 
“tỉ yo tattha chando ca vãyãmo ca ussãho ca usso|hT ca appodtiväni ca sati ca sampdjaññam ca ãtappam padhãnam 
qdhitthãnam qnuyogo qppamaädo kusalesu dhammesu. Kathãham qporipũram vã samädhikkhandham paripũreyyam, 
paripiram vũ samadhikkhandham tattha tattha paññãya qanuganheyyam —pe— kusalesu dhammesu. “Kathãham 
qporipiram vũ paññãkkhandham paripùreyyam —pe— vimuttikkhandham —pe— vimuttiñãnadassanakkhandham tattha 
tattha paññãya anuganheyyan tỉ yo tattha chando ca vãyãmo ca ussãho ca usso|hT ca qppdtivãñni ca sati ca sampajaññam ca 
ãtappam padhõnam qdhi†thũnam qanuyogo appamado kusalesu dhammesu. “Kathaham qporiññatam vã dukkham 
porijãneyyam, qppahine vũ kilese pgajaheyyam, qabhävitam vã maggam bhãveyyam, dsacchikatam vã nirodham 
sacchikareyyan ti yo tattha chando ca vãyãmo ca ussãho ca usso|hTï ca appd†ivũni ca sati ca sampajaññam ca ñtappam 
padhãnam adhitthãnam anuyogo appamãdo kusalesu dhammesũ tí abbu|hasallo caramappamatto.ˆ 

Không bị xao lãng: Là có sự thực hành nghiêm trang, có sự thực hành liên tục, có sự thực hành không dừng lại, có thói quen 
không biếng nhác, không buông bỏ mong muốn, không buông bỏ bổn phận trong các thiện pháp. Trong trường hợp ấy, cái gì 
là sự mong muốn, tinh tấn, nỗ lực, gắng sức, không thối chí, niệm, sự nhận biết rõ, sự năng nỗ, cần mẫn, quyết tâm, chuyên 
cần, không xao lãng trong các thiện pháp rằng: “Bằng cách nào ta có thể làm đầy đủ giới uẩn chưa được đầy đủ, hoặc bằng trí 
tuệ có thể bảo vệ giới uẩn đã được đầy đủ tại chỗ này chỗ này?” —nt— trong các thiện pháp rằng: “Bằng cách nào ta có thể 
làm đầy đủ định uẩn chưa được đầy đủ, hoặc bằng trí tuệ có thể bảo vệ định uẩn đã được đầy đủ tại chỗ này chỗ này?” Trong 
trường hợp ấy, cái gì là sự mong muốn, tinh tấn, nỗ lực, gắng sức, không thối chí, niệm, sự nhận biết rõ, sự năng nỗ, cần mẫn, 
quyết tâm, chuyên cần, không xao lãng trong các thiện pháp rằng: “Bằng cách nào ta có thể làm đầy đủ tuệ uẩn chưa được 
đầy đủ, —nt— giải thoát uẩn —nt— có thể làm đầy đủ tri kiến giải thoát uẩn chưa được đầy đủ, hoặc bằng trí tuệ có thể bảo 
vệ tri kiến giải thoát uẩn đã được đầy đủ tại chỗ này chỗ này?” Trong trường hợp ấy, cái gì là sự mong muốn, tỉnh tấn, nỗ lực, 
gắng sức, không thối chí, niệm, sự nhận biết rõ, sự năng nỗ, cần mẫn, quyết tâm, chuyên cần, không xao lãng trong các thiện 
pháp rằng: 'Bằng cách nào ta có thể biết toàn diện về Khổ chưa được biết toàn diện, hoặc có thể dứt bỏ Tập chưa được dứt 
bỏ, hoặc tu tập Đạo chưa được tu tập, hoặc chứng ngộ Diệt chưa được chứng ngộ?” “Có mũi tên đã được lấy ra, không bị xao 
lãng trong khi hành xử” là thế ấy. (MAHANIDDESAPAII - ĐẠI DIỄN GIẢI / Guhatthakasuttaniddeso dutiyo - Diễn Giải Kinh Nhóm 
Tám về Hang là thứ nhì. / Việt dịch: Bhikkhu Indacanda. Nguồn: www.tamtangpaliviet.net) 
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Ở đây, lần nữa có một minh họa hay. Một người đàn ông có một người vợ đẹp. Chúng 
ta có thể nghĩ rằng ông ta may mắn. Nhưng vẻ đẹp của vợ ông ta thu hút sự chú ý của 
những người đản ông khác, vài người trong số đó dùng đủ mọi cách, mọi tiềm lực để 
thắng tình yêu của bà ấy. Nếu bà không trung thành hay nếu tâm của bà không vững 
chắc, bà có thê phạm tội ngoại tình. 


Trường hợp vợ của người đàn ông này không trung thành, bà ta đi ra ngoài với vài 
người đàn ông. Chồng của bà ta rất khổ sở và ông cầu khẩn lòng trung thành của bà với 
ông. Bà từ chối làm theo. Bà vẫn cứ đi ra ngoài với những người đàn ông khác. Người 
chồng rất khó chịu và không thể chịu đựng cảnh ấy được nữa nên ông ly hôn với bà tại 
tòa án. 

Sau đó, mặc dù người đàn ông biết rằng bà ta vẫn đi ra ngoài với những người đàn 
ông khác, ông ta không còn cảm thấy khó chịu về hành vi của bà, không còn bận tâm 
nữa. 


Tương tự, thiền sinh, người đã phát triển hành xả tuệ (sazkhärupekkhäñana), có thể 
duy trì sự bình thản đối với danh-sắc (nãma-rñpa) và pháp bị trợ tạo (hữu vi) dù cho vị 
ấy đang quán liên tục sự diệt và tính chất bất toại nguyện của chúng. 


Thuận lưu tuệ (gnwulomañiaua) — thiền sinh có thể duy trì sự bình thản đối với danh- 
sắc (nãma-ripa) và pháp bị trợ tạo (hữu vi), tiếp tục thiền của vị ấy trên ba tướng của 
pháp hiện hữu bằng ba tùy quán (zzpassanä). Tuy nhiên, tâm của vị ấy không còn 
muốn quán sát pháp bị trợ tạo (hữu vi) mà tìm kiếm Níp-bàn (N¡/bbana). Khi nào tâm 
không tìm Níp-bàn, nó sẽ vẫn cứ quán sát pháp bị trợ tạo (hữu vi). Tuy nhiên, khi tìm 
Níp-bàn, tâm rời khỏi pháp bị trợ tạo (hữu vi) và thâm nhập vào lĩnh vực Níp-bàn. 


Ở đây, lần nữa chúng ta tìm một sự so sánh hay: Ngày xưa, các thủy thủ thường mang 
theo vài con quạ với họ trong những chuyến hải trình dài. Sau khi thuyền thả buồm 
được một số ngày nhất định, họ mong được thấy bờ. Nếu không có dấu hiệu của đất 
liền trong tầm ngắm, họ thả một con quạ bay theo hướng của con thuyên đang đi. Con 
quạ sẽ bay xa nhất có thể. Nếu không tìm ra đất liền, nó quay lại chiếc thuyền và đáp 
trên cột buồm. 


Sau khi tiếp tục thả buồm vài ngày, thủy thủ lần nữa thả một con quạ ra. Con quạ sẽ 
bay xa nhất có thể. Nếu không thấy đất liền, nó sẽ quay lại. Nhưng nếu nó tìm thấy đất 
liền, nó sẽ không quay lại con thuyên. Dựa vào đó, những thủy thủ biết rằng đất liền ở 
sẵn và thả buồm cho con thuyền theo hướng vào đất liên. 


—^~—~ 


Cũng thế, quán sát tâm cứ quay trở lại hành xả tuệ (saukhãrupekkhäñana) khi chưa 
thấy Níp-bàn. Một khi thấy Níp-bàn, nó không quay lại mà tiến lên về phía Níp-bàn qua 
lộ đắc đạo (magga vñhi). Lộ đắc đạo (magga vñthi) được đề cập trong Chương IV — 
phần Lộ đắc đạo kiên cố có diễn tiền như sau: 
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Theo ký tự Pali: 

Manda pañña (tuệ chậm) Na-Da- “Ma-Pa-U-Nu-Go-Mag-Pha-Pha ”-Bha... 
Tikkha pañña (tuệ nhanh) Na-Da- “Ma -U-Nu-Go-Mag-Pha-Pha-Pha ”-Bha... 
Theo ký tự Việt: 

Manda paññã (tuệ chậm) R-D-*“K-Á-Â-U-B-A-Á-Ä”-H-... 

Tikkha paññä (tuệ nhanh) R-D-“K-Â-U-B-A-Á-Á-Ä”-H-... 


Trong những lộ trên, tuệ quán phối hợp với Ä-Â-U (Pa-U-Nu) được gọi là thuận lưu 
tuệ (anulomañana). 


Pa = parikamma = chuẩn bị 

U = upacara = cận đạo 

Nu = anuloma  = thuận lưu - sự thích thú, sự kết nối, làm hài hòa, cân đối, hòa 
hợp những tâm thấp với những tâm cao. 

Œo = gotrabhữ  = chuyền tánh là tâm cắt đứt dòng phàm và thành dòng Thánh 
(Ariya). 


Trong những lộ trên, những tâm chuẩn bị (parikamưna), cận hành (wpacãra) và thuận 
lưu (anuloma) lây tam tướng (filakkhana) làm cảnh và cho nên chúng được bao gồm 
trong những tâm quán hay tâm minh sát. 


Chuyển tánh tuệ (go£frabhuñaa) 

Chuyển tánh (go#abhz), mặt khác lẫy Níp-bàn (M/bbãna) mà không lấy tam tướng 
(filakkhana) làm cảnh, cho nên nó không được gồm trong những tâm quán hay tâm 
minh sát. Tuệ quán hay tuệ minh sát (vi2assanañäna) phối hợp với chuyển tánh 
(gotrabhñ) được gọi là tuệ chuyền tánh (gotrabhiñäna). 


Đạo tuệ (éagøgañana) và quả tuệ (phalañata) 

Chuyển tánh (go#rabhữ) vạch ra con đường hướng về Níp-bàn (M/bbãna). Tâm đạo 
(magga cifa) và tâm quả (phala ciffa) theo ngay sau lấy Níp-bàn làm cảnh. Trí (paññ2) 
phối hợp với đạo (magga) và quả (phala) tuần tự được gọi là đạo tuệ (maggañãna) và 
quả tuệ (phalañana). 

Đạo tuệ (agganana) chỉ phát sanh một lần và rất mạnh mẽ. Nó cùng lúc thực hiện 
bốn chức năng — (1) nhận chân khổ đề hay sự thật về khổ, (2) đoạn tận tham ái là nhân 
của khô, (3) thấy rõ Níp-bàn và (4) hoàn toàn phát triển tám chỉ đạo. 

“Như người du hành ban đêm thấy phong cảnh xung quanh vị ấy nhờ vào một tia 
chớp hay sắm và hình ảnh vẫn tôn tại khá lâu sau đó. Thiền sinh cũng thế, với ánh sáng 
chớp nhoáng của tuệ quán, nhìn thoáng qua Níp-bàn (N/bbana) một cách rõ ràng mà 
sau đó hình ảnh không bao giờ phai nhạt trong tâm của vị ấy.” 


(Dr. Paul Dahlke) 
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Sát-na quả (phaia) sanh liền kề ngay sau sát-na đạo (magga). Đây là lý do tại sao 
pháp (dhamma) được gọi là quả liền kề (akZl/ka). 


Phản khán tuệ (pacavekkhaIañadta) 

Sau lộ đắc đạo (maggavirhi) và một vài tâm hữu phần (bhavaäga cifa), năm lộ phản 
khán (pacavekkhanañaäna vĩthi) thường sanh. Với những lộ này, thiền sinh (1) phản 
khán đạo, (2) phản khán quả, (3) phản khán Níp-bàn mà vị ấy đã thấy, (4) phản khán 
phiền não (k¡lesz) mà VỊ ẫy đã đoạn trừ và (Š) phản khán phiền não (kiesa) mà VỊ ây 
chưa đoạn trừ. 

Tuệ phối hợp với tâm đồng lực phản khán (pacavekkhanañäna javana cita) được 
gọi là tuệ phản khán (pacavekkhanafñana ñãng). 


Mười sáu tuệ theo thứ tự 


Cho đến lúc này, thiền sinh đã đạt được 16 tuệ (na) — bao sồm, chỉ định danh-sắc 
tuệ (nãmarñpaparicchedafñana), hiền duyên danh-sắc tuệ (paccaya pariggahañana), 
mười tuệ quán (vi2assanañana) Ị phổ thông tuỆ (sammasananana) đến thuận lưu tuệ 
(anulomafana) ], chuyên tánh tuệ (gøofrabhiñana), đạo tuệ (maggañana), quả tuệ 
(phalañana) và phản khán tuệ (pacavekkhanafiana ñãng). 


7. Tịnh kiến tuệ (Ÿãpadassana! visuddhi) về bốn đạo. 


Trong Trung bộ kinh (⁄4//hima nikãya) — bài kinh số 24 “Trạm Xe” được đề cập so 
sánh bảy thanh tịnh (visuddhi) với bảy trạm xe. Người cưỡi trên xe ngựa thứ nhất và du 
hành đến trạm xe thứ hai. Kế đến, vị ấy cưỡi từ trạm xe thứ hai và di chuyển đến trạm 
xe thứ ba và v.v... 

Cũng như cách ấy, bậc tu tiễn làm cho giới của vị ấy đặng thanh tịnh hay “tịnh giới” 
để đi đến điểm khởi đầu của “tịnh tâm'. Kế tiếp, vị ấy “tịnh tâm' đề đạt đến điểm khởi 
của “tịnh kiến". Vị ây “tịnh kiến? để đạt đến điểm khởi của thanh tịnh bằng cách vượt 
qua sự do dự hay “tịnh nghĩ”. Bậc tu tiễn đi theo cách này cho đến khi đạt được bốn đạo 
(magøa) và quả (phala). 

Trong Trung bộ kinh (Majjhima nikãya), Đức Phật có thuyết rằng mục tiêu thật sự 
và tột cùng không ở chỗ “tịnh giới”, hay “tịnh tâm”, hoặc “tịnh kiến", v.v... mà là hoàn 
toàn giải thoát khỏi và dập tắt những phiền não (ki/esa). 

Tinh tấn từng giai đoạn thanh tịnh tâm bắt đầu với tịnh giới (sa visuddhi). Khi đạt 
được tuệ thuận lưu thì sáu giai đoạn đầu được hoàn thành. Sự đạt được đạo (magga) và 
quả (phal12) là giai đoạn cuối của sự thanh tịnh gọi là đạt đến tịnh kiến tuệ (ñãnadassana 
visuddhi). 


1 Kiến tuệ. 
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Tịnh kiến tuệ (ñãnụadassana visuddhi) bao gồm bốn đạo (magsa) là pháp thấu đáo 
trực tiếp về bốn Thánh đề và từng giai đoạn thanh tịnh hóa tâm khỏi tất cả pháp phiền 
não (k/lesa) được trình bày sau đây: 

(1) Đạo Nhập lưu (Søfapaffinagga) — là đạo thứ nhất mà thiền sinh có thê đạt được. 
Nó có thê được nói chung chỉ cho giai đoạn đầu của dòng Thánh. 
Sơia  = dòng chảy dẫn đến Níp-bàn (Mibbãma). 
Ảpatfi. = nhập vào lần đầu. 
Maggsa = tắm Thánh đạo. 

Đạo Nhập lưu (So/ãpaffinagga) đoạn trừ hai phiền não (k¿lesa) — tức là tà kiến 
(dithi) và hoài nghi (vicikicchä) và ba pháp triển (smyojana) — đó là thân kiến 
(sakkayadifthi), hoài nghĩ (vieikicchđ) và giới cắm thủ (siabbataparamasa). 

Thân kiến (sakkãyadifthi) niềm tin riêng cho răng sự phối hợp phức tạp của 
danh, sắc uấn là người là tự ngã hay là tôi. 

Hoài nghi (vicikicchä) hoài nghi về (1) Phật (Buddha), (2) Pháp (Dhamma), 
(3) Tăng (Sa»gha), (4) điều học, (5) đời quá khứ, (6) đời vị lai, (7) 
cả hai đời quá khứ và vị lai, (8) pháp liên quan tương sinh. 

Giới cảm thủ (s7/2bbzfaparãämäsa) là bám chặt vào cái thấy hay nhận định sai 
rằng chúng sanh trở nên thanh tịnh và được giải thoát bằng cách 
hành theo hạnh con bò và chó hay nghi thức và nghi lễ. 


(2) Nhất lai đạo (Sakadãgãmi) — là đạo thứ nhì có thê đạt được và có thể được xem 
như giai đoạn thứ hai của dòng Thánh. Giai đoạn này không đoạn trừ thêm bất cứ 
pháp phiền não (k¡lesa) hay pháp triển (samyojana) nào còn lại, nhưng nó giảm sức 
mạnh của những phiền não này. 


(3) Bắt lai đạo (Anagamimagga) — là đạo (magga) thứ ba có thê đạt được và có thể 
được xem như giai đoạn thứ ba của dòng Thánh. Đạo này đoạn trừ thêm một phiền 
não (kilesa), đó là sân (dosa) và hai pháp triền nữa -là dục ái triển và sân độc triên. 
Sân (đosa) = sân độc (pafigha) = sân. 

Kãmaräga = dục ái, tham luyến cảnh dục hay tham dục. 


(4) Vô sanh đạo (Arahaffamagga) — là đạo thứ tư mà thiền sinh có thê đạt được và đạo 
này có thê được xem như giai đoạn thứ tư và cũng là giai đoạn cuối của dòng Thánh. 
Đạo này đoạn trừ tất cả những phiền não và pháp triển (sđmyojana) còn lại. 


Những Bậc Thánh (Ariya) 


Có tám hạng người Thánh (Aziya) — đó là bốn người Thánh đạo (maggaftha) và bốn 
người Thánh quả (phalaƒ£ha). Người Thánh đạo massapuggala) chỉ tồn tại trong  sát- 
na tâm đạo. Sau khi tâm đạo (magga cửa) diệt và nối tiếp bằng tâm quả, những vị ấy 
trở thành chư Thánh quả (phala/£ha). 
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Ví dụ, người Thánh đạo Thất lai (SofäpatIimasgapuggala) tôn tại trong sát-na tâm 
đạo Thất lai (sotãpaftimaggacifta) đang sanh với vị Ấy. Sau khi tâm đạo này diệt, tâm 
quả Thất lai (sofãpaffiphalacitra) sanh với vị ấy và vị ây được gọi là người Thánh quả 
Thất lai (So/ãpaffiphalapuggala) hay người Dự lưu (Sofãpanna) kê từ sát-na này trở đi. 


Nếu một người Thất lai (Sozzpanna) tu tiễn pháp quán (vi›zssanä) thêm nữa, người 
ấy sẽ đạt Nhất lai đạo theo đúng trình tự. Trong lúc tâm đạo (agga) thứ nhì này đang 
còn, người ấy được gọi là một người Thánh đạo Nhất lai (Sakadagamimasgapusgala). 
Sau khi tâm đạo này diệt, tâm quả Nhất lai (sakadägãmiphalacifra) sanh và người ấy 
được gọi là một người Thánh quả Nhất lai (Sakadägãmiphalapuggala) hay người Nhất 
lai (Sakadägãmi) kê từ sát-na này trở đi. 


Một người Nhất lai (Sakadãgăm›) có thê tu tiễn pháp quán (viassana) thêm nữa. 
Khi người ấy đạt đạo (magga) thứ ba, người ấy được gọi là một người Thánh đạo Bắt 
lai (Anãägãmimaggapugsala) trong khi tâm đạo (magsa cửa) ây đang còn. Khi tâm đạo 
ấy vừa diệt, tâm quả Bắt lai (1nãgãmiphalacifra) sanh và người ấy được gọi là một 
người Thánh quả Bắt lai (4nãgãmiphalapuggala) hay người Bất lai (Anagamì) kế từ 
sát-na này trở ổi. 


Người Bắt lai (4nagmi) có thê tu tiến pháp quán (wi2assan) thêm nữa và khi người 
ấy đạt đạo (magga) thử tư, vị ấy trở thành một người Thánh đạo Vô sanh 
(Arahattanagsapuggala). Khi tâm đạo Vô sanh (arahaffamaggacifía) vừa diệt, tâm 
quả Vô sanh (arahataphalaciia) sanh và vị ẫy trở thành một người Thánh quả Vô sanh 
(Arahattaphalapuggala) hay người Vô sanh (Araha) kê từ sát-na này trở đi. 


Do đó, bốn người Thánh đạo tồn tại trong một sát-na. Chỉ có bốn người Thánh quả 
thì tồn tại lâu. Trạng thái rõ rệt của chúng có thể được lưu ý như sau: 


(1) Người Thất lai (Soíãpanna hay Sofãäpan) là người đã đạt đạo Thất lai 
(Sofãpaffimagsa) và quả Thất lai (Sotãpaffiphala). VỊ ấy có thể hưởng sự văng lặng của 
Níp-bàn (Mibbãna) bắt cứ khi nào vị ấy muốn bằng cách phát triển trú trong thiền tương 
ứng với nhập thiên quả Thất lai (So/ãäpaffiphalasamapatii). 


VỊ ây được gọi là một người Dự lưu vì vị ây đã nhập vào dòng chảy dẫn đến Níp- 
bàn. Dòng chảy tượng trưng cho tám Thánh đạo. Vị ấy không còn là một phàm phu 
(puthujJana), mà là một bậc Thánh (Ariya). 


Một người Nhập lưu (So/ãpamna) đã đoạn tận hai phiền não nghiêm trọng nhất, đó 
là tà kiến (đi//hi) và hoài nghi (vicikicchä) và ba pháp triền (samyojana) căn bản — đó 
là thân kiến (sakkãyadihì, hoài nghỉ (vicikkicchä) và giới cấm thủ 
(silabbataparamäsa). Vị ấy cũng có đoạn trừ những đặc tính thô của những phiền não 
(kilesa) còn lại — là những đặc tính mà có thể ném một chúng sanh xuống cõi Khổ. Do 
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đó, đối với bậc Nhập lưu hay Thất lai thì cánh cửa của cõi Khổ đã đóng lại vĩnh viễn, 
hoặc vị ấy sẽ không trở thành một người phàm lần nữa. 


Vị ấy có niềm tin vững chắc với Phật (Buddha), Pháp (Dhamma), Tăng (Sangha). Vị 
ấy cũng sẽ kiên định tuân theo năm giới và sẽ tránh xa khỏi phạm bất cứ một trong 
mười con đường của nghiệp bắt thiện, tức là mười hành vi bất thiện (đcarira). Bốn tâm 
căn tham tương ưng kiến (đifhigatasampayutta lobhamilacifam) và tâm căn sĩ tương 
ưng hoài nghỉ (vicikicchãsampayutta mohamiilacirra) sẽ không bao giờ sanh với vị ấy. 


Vị ấy có thể hưởng cảnh dục nhưng sẽ không tái tục hơn bảy lần trong cõi Dục 
(Kamaloka). VỊ ây sẽ trở thành một Araham (Arahar) đúng theo trình tự và sau kiếp 
sống cuối, vị ấy sẽ Níp-bàn (Mibbãna) vĩnh viễn. 


Có ba hạng người Thất lai (Soiãpanna): 

1. Sgffqkkhaffu parama sofãapanna = là bậc Níp-bàn sau bảy đời. 
ii... Kolankola sofäpamna = là bậc Níp-bàn sau hai đến sáu đời. 
1H. EkabT softapanna = là bậc Níp-bàn sau một đời. 


(2) Người Nhất lai (Sakadagami hay Sakadagam) — một người Nhất lai 
(Sakadägami) là người đã đạt đạo và quả Nhất lai (Sakadägãmi magga và phala). VỊ 
ấy có thê hưởng trạng thái vắng lặng của Níp-bàn bất cứ lúc nào vị ấy muốn băng cách 
nhập thiền tương ứng với nhập thiền quả Nhất lai (Sakadãgãmi phala samäpani). 


Người Nhất lai (Sakadãgãmi) sẽ chỉ tái tục một lần trong cõi Dục. Vị ấy sẽ thành 
một Araham (Arahzai) và sau kiếp sống cuối đó, vị ấy sẽ Níp-bàn vĩnh viễn. 


Những tâm (ca) sanh với người Nhất lai (Sakadagami) thì giống như những tâm 
sanh với người Thất lai (Sofãpamna) chỉ khác ở điểm là một người Nhất lai 
(Sakadägami) nhập thiền quả Nhất lai (Sakadãgãmi phala samäpafii) thay vì nhập thiền 
quả Thất lai (So/äpafi phala samäpafiì). 


So sánh với một người Thất lai, một nØười Nhất lai có ít lòng tham, tính tham hay 
tham ái (rãga), sân (dosa) và sĩ (moha). Cho nên, vị ấy thanh tịnh hơn một người Thất 
lai (Sofãpanma). 


Có sáu chủng người Nhất lai (Sakadägami), đó là: 
¡.. Người đắc Nhất lai (Sakadãgãmì) trong cõi Nhân loại và đạt Níp-bàn (parinibbãna) 
ở cõi Nhân loại. 
ii. Người đắc Nhất lai (Sakadägzmi) trong cõi Nhân loại và đạt Níp-bàn ở cõi Trời. 
ii. Người đắc Nhất lai (Sakadägzmi) trong cõi Trời và đạt Níp-bàn ở cõi Trời. 
iv. Người đắc Nhất lai (Sakadägzmi) trong cõi Trời và đạt Níp-bàn ở cõi Nhân loại. 





v. Người đắc Nhất lai (Sakadagamì) trong cõi Nhân loại và sau khi tái tục một lần ở 
một cõi Trời, đạt Ñíp-bàn ở cõi Nhân loại. 
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vi. Người đắc Nhất lai (Sakadäagamì) trong cõi Trời và sau khi tái tục một lần ở một 
cõi Nhân loại, đạt Níp-bàn ở cõi Trời. 


(3) Người Bắt lai (4nãgãmi hay Anãgam) — là người đã đắc Bất lai đạo và quả 
(Anãgãmi magsa và phala). Vị ây có thể hưởng trạng thái vắng lặng của Níp-bàn bất 
cứ khi nào vị ấy mong muốn bằng cách nhập thiền quả Bất lai. 


'Anägãm?” theo nghĩa đen là “không trở lại”. Một người Bắt lai (4nãgãm;) sẽ không 
tái tục trở lại cõi Dục. Nếu vị ẫy chưa đắc Araham (Araha?) trong kiếp hiện tại, vị ây sẽ 
tái tục trong một cõi Phạm thiên hay Tịnh cư (S⁄aähavasa) là nơi mà vị ấy sẽ đắc 
Araham và Níp-bàn. 


Từ khi người Bất lai đạo (Anagamimagga) đoạn trừ phiền não sân (đosakilesa) và 
hai pháp triỀn — đó là tham dục (kZmaräga) và sân hay khuê phẫn (pz/igha), một người 
Bất lai sẽ không còn phải trải nghiệm sự tức giận, sự tức tối, sự ghét, sự lo lăng, tuyệt 
vọng, sự sợ hãi và bất cứ sự khó chịu hay ưu thọ nào. VỊ ây cũng sẽ không thích thú 
dục lạc. 


Tâm của vị ấy sẽ luôn trong sự yên tịnh và vị ấy sẽ thọ hưởng trạng thái vắng lặng 
của Níp-bàn bất cứ lúc nào vị ấy muốn bằng cách triển khai nhập thiền quả Bắt lai 
(Anãgãmi phala samäparri). Nêu vị ấy đắc tất cả 8 bậc thiền, vị ấy cũng có thể nhập 
thiền diệt (wirodha samäãpatfi); khi đó tất cả hoạt động của danh pháp (tâm và sở hữu 
tâm) tạm thời đình chỉ. 

Có năm chủng người Bắt lai (4nãgãmi): 
1i... Người đắc Vô sanh (Araha?) trong nửa đời đầu của kiếp sống ở cõi Tịnh cư nơi họ 
tái tục. 

ii... Người đắc Vô sanh (Araha) trong nửa đời sau của kiếp sống ở cõi Tịnh cư nơi họ 

tái tục. 

11. Người đạt phiền não Níp-bàn (k//esaparinibbana) tức là Araham (Araharf) mà 

không phải nỗ lực rất nhiều. 

iv. Người đạt phiền não Níp-bàn (&¿/esaparinibbäna) sau khi cỗ găng rất nhiều. 

v.. Người không đắc Araham (Arahz?) trong bốn cõi thấp của Ngũ Tịnh cư, nhưng đắc 
Araham (Arahz?) trong cõi Tịnh cư cao nhất, tức là Sắc cứu cánh thiên (Akamiffha). 





(4) Người Araham hay Vô sanh (Arahat) 


Một vị Araham (Arahaï) là người đã đạt Araham đạo và quả (Arahaffa magga và 
phaia). Vị ấy có thê hưởng trạng thái vắng lặng của Níp-bàn bắt cứ khi nào vị ấy muốn 
bằng cách triển khai nhập thiền quả Araham (Arahata-phala-samäpafi). Vị ấy có thê 
nhập thiền diệt (wiodha samäpatfi) nêu vị ấy đắc cả 8 bậc thiền. 
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Vì Araham đạo (Arahaf1a magga) đoạn trừ tất cả phiền não (k¡lesz), một Araham 
không có tham, sân, s1, ngã mạn, tà kiến và những danh pháp bất thiện khác. Vị ấy 
không có tham luyến vào bất cứ pháp nào; do đó vị ấy thoát khỏi tất cả vướng víu. Vị 
ấy không xem bắt cứ pháp nào là của vị ấy; cho nên vị ấy không có lý do cảm giác buôn 
nếu bị mất cắp một vật nào đó. 

Vì vị ấy đã nhồ tất cả sân (giận, ghét, ác tâm) ra khỏi tâm, vị ấy không còn trải nghiệm 
ưu thọ là pháp phối hợp với tâm căn sân (đosamiiacirra). Tất cả mười hai tâm bắt thiện 
(akusala cita) không còn sanh với vị ấy. 


Tâm của vị ấy luôn thoát khỏi tất cả phiền não, luôn an trú trạng thái thanh khiết làm 
cho vị ấy là bậc cao nhất. 


VỊ ấy thật sự là một bậc Thánh xứng đáng được người, trời tôn kính và xứng đáng 
nhận của xả thí cúng dường đến vị ấy với mục đích hưởng phước trong kiếp hiện tại 
cũng như những kiếp vị lai. 


Một vị Araham (Arahar), theo nghĩa đen là một bậc đáng tôn kính, không tạo nghiệp 
mới và không còn tái tục vì duyên trợ cho tái tục của vỊ ây đã bị đoạn trừ. 


Người Thất lai (Soiãpanna), người Nhất lai (Sakadãgămi) và người Bất lai 
(Anagami) được gọi là bậc Hữu học (Sekha), vì những vị này chưa hoàn toàn trải qua 
việc tu tập. Araham (Araha?) được gọi là bậc Vô học vì họ không cần trải qua bất cứ sự 
tu tập nào nữa. 


Bậc Araham (Arahz:) thấu rõ rằng việc được làm đã làm xong. Một gánh nặng của 
sự khổ cuối cùng đã quăng bỏ, tất cả ái và tất cả bóng đáng của vô minh đã bị tiêu hủy. 
Nay vị ấy đứng trên đỉnh cao hơn cả thiên giới, khác xa với những đam mê không thê 
kìm chế và phiền não của thế gian. 


Có năm chủng Araham (Arahai) 

1. . Araham trí giải thoát (paññavunufta Araha?) là bậc được giải thoát xuyên qua tuệ. 

1. _Araham giải thoát lưỡng biên (ubhafobhagavimufta Arahar) là bậc được giải thoát 
theo hai cách, đó là cách thiền vô sắc (arữpajhãna) và cách Thánh đạo 
(Ariyamagga). 

11. Araham tam minh (/evi7a araha?) là bậc có ba minh. 

1v. Araham lục thông (chalabhiñna araha?) là bậc có sáu thông (abhin7n4). 

v._ Araham tứ tuệ phân tích (paƒisambhidapatfa arahaf) là bậc có bốn tuệ, tức là tuệ 
biết về ý nghĩa của mỗi từ (Pj¡), tuệ biết về căn nguyên của từ và tuệ xác định cùng 
với sự phân biệt xác đáng của ba tuệ đầu. 
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PHÀN KẾT 

Ciftena niyate loko 

Tâm (c2) thống trị toàn bộ thế gian. Tâm của mỗi chúng sanh điều khiến chúng 
sanh, đưa đến mỗi hành động và định hướng vận mệnh của chúng sanh ấy. 

Tâm của người nhân loại đã làm nên khoa học hiện đại, đã và đang phát triển rất 
nhanh và điều khiến tất cả khoa học kỹ thuật gồm năng lượng nguyên tử và vũ khí 
nguyên tử. 

Tâm của người nhân loại đã định hình những văn hóa khác nhau trên thế giới và sẽ 
điều khiển những bàn tay kích hoạt vũ khí có khả năng hủy diệt nền văn minh nhân loại 
và loài người trên bề mặt của quả địa cầu. 

Thật ra, tâm là một tác nhân quyên lực nhất trong tất cả thế giới. Tâm là pháp thao 
túng số mệnh của mỗi cá thể chúng sanh bị sanh trong cõi Khổ hay trong cõi Nhân loại 
hoặc trong một cõi TTời. 

Cho nên hết sức quan trọng để hiểu về thực tính của tâm và phận sự của mỗi sở hữu 
hợp với tâm. 

Không còn nghi ngờ gì, chỉ có Vô Tỷ Pháp của Đức Phật (Buddha Abhidhamma) có 
thể phân tích tâm chỉ tiết và mô tả chính xác những phận sự của tâm (ca) cùng những 
sở hữu tâm (ce/asika) là những thành phần của tâm. 

Hơn nữa, chỉ có Vô Tỷ Pháp của Đức Phật (Buddha Abhidhamưna) là pháp đầy đủ 
và giải thích chính xác sự tương quan giữa những yếu tô khác nhau của tâm (danh pháp) 
và sắc pháp qua lý liên quan tương sinh đồ sộ là pháp mô tả mạnh mẽ những vòng luân 
hồi đã trải qua của mỗi cá thể. 

Vô Tỷ Pháp (Abhidhammna) phơi bày rõ ràng lý thuyết cũng như những khía cạnh 
thực hành của tám Thánh đạo, cũng còn gọi là “trung đạo”. Bằng cách ấy, tâm được 
thanh lọc khỏi những phiền não qua bảy giai đoạn băng cách phát triển pháp định 
(samađh¡) và pháp quán minh sát (vipassand). 

Kinh nghiệm đạt được những hạnh phúc khác nhau vượt qua sự hưởng dục và thấy 
rõ sự văng lặng duy nhất của Níp-bàn ngay trong kiếp sống này là rất thật. Vô Tỷ Pháp 
(Abhidhamma) chiêu sáng chánh đạo rực rỡ để giúp chúng sanh đạt đến mục tiêu cao 
nhất trong cuộc sống. 

Mỗi người nên học Vô Tỷ Pháp một cách nghiêm túc và dùng kiến thức Vô Tỷ Pháp 
làm ngọn đuốc soi đường trong cuộc sống của vị ấy. 

Cầu mong cho ngọn đuốc Vô Tỷ Pháp soi đường chiếu sáng mãi mãi. 

Cầu mong cho tuệ tối thượng của Vô Tỷ Pháp luôn luôn khai sáng cả thế gian. 


Dứt Chương 9 — Nghiệp Xứ (Kamafthana). 
Dứt Vô Tỷ Pháp Táp Y: ếu (AbhidhamunaftIasangaha). 
cm 7). 
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DHAMMASANGANI (PHÁP TỤ) 
MÃÄTIKA (ĐẦU ĐÈ) 


PHÁP TỤ ĐÀU ĐÈ TAM (TIKAMÄTIKA) (Có 22 đề) 


Đầu đề tam (Pä|i gọi là mãtikã) là những đầu đề lớn trùm ba câu. Có Pã|i chú giải 
như vây: Ä⁄ã/ãviyati = mãtikã: Câu nào như mẹ hay sông cái, những câu ấy gọi là đầu 
đề, tức là thuộc về phần xin thuật (wddesa) (nói tóm tắt) đoạn trước của bộ Pháp Tụ 
(Dhammasangan?) bộ thứ nhất trong tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapifaka). 


Đầu đề tam nói theo ba câu có hai cách: 

-_ Một là tam đề chiết hay chiết báng (đdiladdhanamaika) nghĩa là tên đề lấy chiết 
báng 1 câu trước mà đặt kêu tên đề như là tam đề thiện, tam đề quả v.v... đều không 
trùm hết 2 câu sau. 

- - Hai là tam đề hàm hay hàm tận (sabbaladdhanãmarika) nghĩa là tên đề trùm cả 3 câu 
như là tam đề thọ, câu nào cũng là thọ. 


Tam đề đối với pháp thực tính cũng có hai cách: 

-- Một là tam đề hữu dư (sappadesarika) nghĩa là 3 câu trong một đề mà lấy không hết 
pháp thực tính siêu lý. 

- - Hai là tam đề vô dư (mippadesarika) nghĩa là 3 câu trong một đề mà lấy hết pháp thực 
tính siêu lý. Nên sau miễn nhắc. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 1 / Đầu đề tam 

Từ số 31 đến số 38, từ số 55 đến số 59, từ số 70 đến số 73, các số 82, 87, 92 và 97 
chấm màu đỏ đậm đây. Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 9ó, từ 
số 98 đến số 101 chấm màu đỏ lợt đây. Từ số 122 đến số 134 châm 1/3 phía trên màu 
đỏ. Từ SỐ, 149 đến số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ. Từ số 1 đến số 12, từ số 
135 đến số 148 chấm màu đen. Từ sô 122 đến số 134 chấm 1/3 phía trước màu đen. Từ 
số 13 đến số 30, từ số 39 đến số 54, từ số 60 đến số 69, từ số 74 đến số 81, từ số 174 
đến số 202 chấm màu xanh đậm đây. Các số 102, 107, 112, 117 chấm màu xanh đậm. 
Từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ số 113 đến số 116 và từ số 118 đến số 
121 chấm màu xanh lợt đây. Từ số 122 đến số 134 chấm 1/3 phía sau màu xanh. Từ số 
149 đến số 173 chấm phân nửa phía dưới màu xanh. 


1. Tam đề Thiện (Kusalafika)... chiết... vô dư... 

Câu 1: Tất cả pháp thiện! (sư! dhamm3) 

Chú giải thiện (⁄wsz/z) như vây: Kucchie papadhamme salayatiL kampeti 
viddhamseffi = kusala: Làm cho những tội ác gớm ghê phải bị bài trừ, như thê gọi là 
thiện. 


1 Tất cả pháp thiện là những pháp có tính chất tốt đẹp khôn khéo, không bệnh hoạn, không tội lỗi là nhân cho quả vui; xem bộ 
Pháp Tụ, câu 663, 876. 
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Tất cả pháp (đhamzn2), đây ám chỉ những chơn tướng bản thể pháp hay là chỉ những 
pháp có bản thê thật, tức là pháp siêu lý, chớ chăng phải nhân vật, linh hôn chi cả. 

Pháp thực tính là 21 hoặc 37 tâm thiện và 38 sở hữu hợp. 

Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới, 2 để và ngoại đề. 

4 uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm thiện; 2 là tưởng uấn tức là sở hữu 
tưởng hiệp với tâm thiện; 3 là hành uân tức là 36 sở hữu hiệp với tâm thiện (trừ thọ và 
tưởng); 4 là thức uân tức là tâm thiện. 

2 xứ- T là ý xứ tức là tâm thiện; 2 là pháp xứ tức là 38 sở hữu hiệp với tâm thiện. 

2 giới: Ì là ý thức giới tức là tâm thiện; 2 là pháp giới tức là 38 sở hữu hiệp với tâm 
thiện. 

2 đề: 1 là khô đề tức là 17 tâm thiện hiệp thế và sở hữu hợp; 2 là đạo để tức là bát 
chi đạo hiệp tâm đạo. Ngoại đê tức là tâm đạo và 28 sở hữu hợp (trừ 8 chi đạo). 


Câu 2: Tất cả pháp bất thiện! (ak„usalã dhamm3) 

Có Pali chú giải bât thiện (ak„sa/2) như vây: Nakusalam = akusalam: Trấn với thiện, 
gọi là bất thiện. 

Pháp thực tính là 12 tâm bắt thiện và 27 sở hữu hợp. 

Chia đặng 4 uân, 2 xứ, 2 giới, 2 đề. 

4 uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm bắt thiện; 2 là tưởng uân tức là sở 
hữu tưởng hiệp với tâm bât thiện; 3 là hành uân tức là 25 sở hữu hiệp với tâm bât thiện 
(trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là 12 tâm bât thiện. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là 12 tâm bắt thiện; 2 là pháp xứ tức là 27 sở hữu hiệp với tâm bất 
thiện. 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là 12 tâm bắt thiện; 2 là pháp giới tức là 27 sở hữu hiệp 
với tâm bắt thiện. 

2 để. 1 là khổ đế tức là tâm bắt thiện và 26 sở hữu (trừ tham); 2 là tập đề tức là sở 
hữu tham. 


Câu 3: Tắt cả pháp vô ký? (abyäakafã dhamumna) 

Có Pali chú giải như vây: Nabyakafo = abyaäkafo: Phì ký, gọi là vô ký. 

Pháp thực tính là 56 hoặc 72 tâm vô ký, 38 sở hữu hợp, sắc pháp và Níp-bàn. 

Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, 18 giới, 2 để và ngoại đế, ngoại uấn. 

5 „ẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm vô 
ký; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm vô ký; 4 là hành uân tức là 36 sở 
hữu hiệp với tâm vô ký (trừ thọ và tưởng), 5 là thức uân tức là tât cả tâm vô ký. Còn 
ngoại uân tức là Níp-bàn. 


1 Tất cả pháp bất thiện là những pháp không tốt đẹp, không khôn khéo, bệnh hoạn là pháp có tội lỗi là pháp cho quả khổ. 
2 Tất cả pháp vô ký là pháp không kể là tốt hay xấu, thiện hay bất thiện. Câu "Tất cả pháp vô ký" nghĩa là chỉ đến những pháp nào 
không có tính chất thiện cũng chẳng bất thiện chẳng phải là nhân thành tựu quả khổ hay vui. 
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12 xứ: T là nhãn xứ tức là nhãn thanh triệt; 2 là nhĩ xứ tức là nhĩ thanh triệt; 3 là tỷ 
xứ tức là tỷ thanh triệt; 4 là thiệt xứ tức là thiệt thanh triệt; 5 là thân xứ tức là thân thanh 
triệt; 6 là sắc xứ tức là cảnh SẮC; 7 là thinh xứ tức là cảnh thính; § là khí xứ tức là cảnh 
khí; 9 là vị xứ tức là cảnh vị; 10 là xúc xứ tức là cảnh xúc; I1 là ý xứ tức là tâm vô ký; 
12 là pháp xứ tức là 38 sở hữu hiệp với tâm vô ký, 16 sắc tế và Níp-bàn. 

T8 giới: I là nhãn giới tức là nhãn thanh triệt; 2 là nhĩ giới tức là nhĩ thanh triệt; 3 là 
tỷ giới tức là tỷ thanh triệt; 4 là thiệt giới tức là thiệt thanh triệt; 5 là thân giới tức là 
thân thanh triệt; 6 là sắc giới tức là cảnh sắc; 7 là thỉnh giới tức là cảnh thinh; § là khí 
giới tức là cảnh khí; 9 là vị giới tức là cảnh vị; 10 là xúc giới tức là cảnh xúc; II là nhãn 
thức giới tức là 2 tâm nhãn thức; 12 là nhĩ thức giới tức là 2 tâm nhĩ thức; 13 là tỷ thức 
giới tức là 2 tâm tỷ thức; 14 là thiệt thức giới tức là 2 tâm thiệt thức; 15 là thân thức 
giới tức là 2 tâm thân thức; 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn; 17 là ý 
thức giới tức là 59 tâm vô ký (trừ ngũ song thức và 3 tâm ý giới); I8 là pháp giới tức là 
38 sở hữu hiệp tâm vô ký, 16 sắc tế và Níp-bàn. 

2 để. 1 là khô đề tức là 52 tâm vô ký hiệp thế 35 sở hữu hợp (trừ ngăn trừ phần) và 
sắc pháp; 2 là diệt đề tức là Níp-bàn. Ngoại để là tâm quả siêu thế và 36 sở hữu hợp. 


(Năm trang trước đã có chia trong tập chỉ chấm và cách đọc). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 2 / Đầu đề tam 

Từ số 1 đến số 4, các số 24, 27, 30, từ số 31 đến 34, từ số 39 đến số 42, từ số 47 đến 
số 50, từ số 55 đến số 58, từ số 60 đến số 63, từ số 65 đến số 68, các số 82, 87, 92, 97, 
102, 107, 112, 117 và 133 chấm màu đỏ. Các số 83, 84, 85, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 98, 
99, 100, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 118, 119 và 120 chấm màu đỏ lợt. 
Các số 139, 140, 141, từ số 149 đến số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa 
phía dưới màu xanh. Số 122, từ số 124 đến số 132, từ số 134 đến số 138, các số 146 và 
147 chấm 1/3 phía trên màu đỏ, 1/3 phía dưới trước màu xanh, 1/3 phía dưới sau màu 
đen. Các số 9, 10, 17, từ số 142 đến số 145 chấm màu đen. Từ số 5 đến số 8, số 11, 12, 
từ số 13 đến số 16, từ số 18 đến số 23, các số 25, 26, 28, 29, từ số 35 đến số 38, từ số 
43 đến số 46, từ số 51 đến số 54, các số 59, 64, 69, từ số 70 đến số 81 và số 148 chấm 
màu xanh đậm. Các số 86, 91, 96, 101, 106, 111, 116 và 121 chấm màu xanh lợt. 


2. Tam đề Thọ (Wedanäiika)... hàm... hữu dư... 


Câu 1: Tất cả pháp tương ưng lạc thọ! (Sukhäyavedanäya sampayuttä dhammä) 
Pháp thực tính là 39 hoặc 63 tâm câu hành lạc, 46 sở hữu câu hành hỷ thọ (tam thọ) 
(trừ thọ). 


Chia đặng: 3 uân, 2 xứ, 3 giới, 3 đế và ngoại đề. 
3 uẩn: 1 là tưởng uẫn tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm câu hành lạc; 2 là hành uẫn 
tức là 45 sở hữu câu hành lạc; 3 là thức uân tức là tâm câu hành lạc. 


1 Tất cả pháp tương ưng lạc thọ. Lạc thọ “sukhavedani”, là cảm giác dễ chịu an vui của thân và tâm (su: Tốt, vui, đẹp; kha: Hứng 
chịu), lạc thọ nơi đây là nói theo tam thọ (khổ, lạc và xả) chớ không theo ngũ thọ (khổ, ưu, lạc, hỷ và xả), thọ lạc nầy bao hàm 
cả thọ lạc của thân và thọ hỷ của tâm; gốc là ở hữu thọ; xem bộ Pháp Tụ, câu 664, 879. 
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2 xứ: l là ý xứ tức là tâm câu hành lạc; 2 là pháp xứ tức là 46 sở hữu câu hành lạc 
(tam thọ). 

3 giới: T là thân thức giới tức là tâm thân thức quả thiện; 2 là ý thức giới tức là 38 
hoặc là 62 tâm câu hành hỷ; 3 là pháp giới tức là 46 sở hữu câu hành lạc (tam thọ). 

3 để: 1 là khổ đề tức là 31 tâm câu hành lạc hiệp thế và 45 sở hữu hợp (trừ tham); 2 
là tập đề tức là sở hữu tham; 3 là đạo đề tức là bát chi đạo hiệp tâm đạo câu hành hỷ. 
Ngoại để là § hoặc 32 tâm siêu thế câu hành hỷ và 36 sở hữu hợp (trừ bát chi đạo hiệp 
tầm đạo). 


Câu 2: Tất cả pháp tương tưng khổ thọ! (Dukkhãyavedanäya sampayuttä dhammä) 

Pháp thực tính là 2 tâm sân, tâm thân thức câu hành khô và 21 sở hữu câu hành với 
khô thọ (trừ thọ). 

Chia đặng: 3 uân, 2 xứ, 3 giới, 1 đế. 

3 „ẩn: 1 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm câu hành với khô thọ; 2 là 
hành uân tức là 20 sở hữu hiệp với tâm câu hành khô (trừ tưởng); 3 là thức uân tức là 3 
tâm câu hành với khô thọ. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là 3 tâm câu hành với khô thọ: 2 là pháp xứ tức là 21 sở hữu câu 
hành với khô thọ. 

3 giới: 1 là thân thức giới tức là tâm thân thức quả bắt thiện; 2 là ý thức giới tức là 2 
tâm sân; 3 là pháp giới tức là 21 sở hữu hiệp với tâm câu hành khô. 


1 để: Là khỗ đề tức là 3 tâm câu hành khổ và 21 sở hữu hợp. 


Câu 3: Tất cả pháp hợp phi khổ phi lạc thọ (4dukkhamasukhäyavedanäya dhamm8) 
Pháp thực tính là 47 hoặc 55 tâm câu hành xả và 46 sở hữu câu hành xả (trừ thọ). 


Chia đặng: 3 uân, 2 xứ, 7 giới, 3 đế và ngoại đề. 

3 uẩn: 1 là tưởng uẫn tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm câu hành xả; 2 là hành uẫn 
tức là 45 sở hữu câu hành xả (trừ tưởng); 3 là thức uân tức là 47 hoặc 5Š tâm câu hành 
xả. 

2 xứ- T là ý xứ tức là tâm câu hành xả; 2 là pháp xứ tức là 46 sở hữu câu hành xả. 

Z giới: | là nhãn thức giới tức là 2 tâm nhãn thức; 2 là nhĩ thức giới tức là 2 tâm nhĩ 
thức; 3 là tỷ thức giới tức là 2 tâm tỷ thức; 4 là thiệt thức giới tức là 2 tâm thiệt thức; 5 
là ý giới tức là 2 tâm tiêp thâu và khai ngũ môn; 6 là ý thức giới tức là 36 hoặc 44 tâm 
câu hành xả (trừ 4 đôi thức trước và ý giới); 7 là pháp giới tức là 46 sở hữu câu hành 
xả. 

3 để: 1 là khô đề tức là 47 tâm câu hành xả hiệp thế và 45 sở hữu hợp (trừ tham); 2 
là tập đê tức là sở hữu tham hiệp với tâm câu hành xả; 3 là đạo đê tức là 7 chi đạo (trừ 
chánh tư duy) hiệp với tâm đạo ngũ thiên. Ngoại đề là 8 tâm siêu thê ngũ thiên và 32 
sở hữu hợp (trừ thọ). 


1 Tất cả pháp tương ưng khổ thọ. Khổ thọ “dukkhãyavedanãä” là cằm giác khó chịu của thân và tâm (du: Khó, xấu; kha: Hứng chịu), 
khổ thọ đây lấy theo tam thọ tức là trạng thái tâm ưu và thân khổ; xem bộ Pháp Tụ, câu 664, 879. 
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Chỉ chấm và cách đọc trang 3 / Đầu đề tam 

Từ số 13 đến số 27, từ số 39 đến số 46, từ số 60 đến số 64, từ số 74 đến số 77, các số 
102, 107, 112 và 117 chấm màu đỏ. Từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến 111, từ số 113 
đến 116, từ số 118 đến số 121 chấm màu đỏ lợt. Các số 168, 169 và 170 chấm phân nửa 
trên màu đỏ, phân nửa dưới màu xanh. Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 167, các 
số 171, 172 và 173 chấm 1/3 phía trên màu đỏ, chấm 1/3 dưới phía trước màu xanh, 
chấm 1/3 dưới phía sau màu đen. Từ số I đến số 12, từ số 31 đến số 38, từ số 55 đến số 
59, từ số 70 đến số 73, các số 82, 87, 92, Ø7, từ số 135 đến số 148 chấm màu xanh. Từ 
số 83 đến 8ó, từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến sô 96 và từ số 98 đến 101 chấm màu xanh 
lợt. Các số 28, 29, 30, từ số 47 đến số 54, từ số 65 đến số 69, từ số 78 đến số 81 và từ 
số 174 đến số 202 chấm màu đen. 


3. Tam đề Quả (Wipäkarika)... chiết... vô dư... 


Câu 1: Tất cả pháp dị thục quả! (Wipaka dhamm3) là những pháp thành tựu do nghiệp 
đị thời (n„anakkhanikakamma). 
Những pháp thành quả của thiện và bất thiện giúp nhau bằng cách đặc biệt, đó gọi là 
pháp quả. 


Pháp thực tính là 36 hoặc 52 tâm quả và 38 sở hữu hợp. 
Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 8 giới, I để và ngoại đề. 


4 uẩn: 1 là thọ uẫn tức sở hữu thọ, hiệp tâm quả; 2 là tưởng uẫn tức là sở hữu tưởng 
hiệp tâm quả; 3 là hành uân tức là 36 sở hữu hiệp với tâm quả (trừ thọ và tưởng); 4 là 
thức uân tức là 36 hoặc 52 tâm quả. 

2 xứ- ] là ý xứ tức là tâm quả; 2 là pháp xứ tức là 38 sở hữu hiệp với tâm quả. 

6 giới: Ì là nhãn thức giới tức là 2 tâm nhãn thức; 2 là nhĩ thức giới tức là 2 tâm nhĩ 
thức; 3 là tỷ thức giới tức là 2 tâm tỷ thức; 4 là thiệt thức giới tức là 2 tâm thiệt thức; Š 
là thân thức giới tức là 2 tâm thân thức; 6 là ý thức giới tức là 2 tâm tiêp thâu; 7 là ý 
thức giới tức là 40 tâm quả (trừ ngũ song thức và 2 tâm tiêp thâu); 8 là pháp giới tức là 
38 sở hữu hiệp với tâm quả. 

1 để là khô đê tức là 3⁄2 tâm quả hiệp thế và 35 sở hữu hợp. Ngoại để là tâm quả siêu 
thê và 36 sở hữu hợp. 


Câu 2: Tất cả pháp dị thục nhân” (Vipaka dhamma dhammgđ) là pháp nhân của quả 
sẽ tạo ra quả. Hay tât cả pháp cô cách cho quả sanh (pháp dị thục nhân). 


1 Tất cả pháp dị thục quả là sự thành tựu của nhân khác thời mà tạo ra. Nói rằng: Tất cả pháp dị thục quả, tức gồm những pháp 
là thành quả của nhân thiện và bất thiện do sở hữu hợp; xem bộ Pháp Tụ, câu 665, 880. 
2 Tất cả pháp dị thục nhân là pháp mà là nhân có tiềm năng chứa đựng quả thành tựu. Pháp dị thục nhân là những pháp trì chấp 


quả thành tựu, gọi là dị thục nhân. Câu "Tất cả pháp dị thục nhân" tức là gồm những pháp thành nhân trợ sanh ra quả, chính 
là chư pháp thiện và bất thiện; xem bộ Pháp Tụ, câu 665, 880. 
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Có Pãli chú giải như vầy: Vipäkam dhãrenffi = vipäkadhammo: Pháp nào chứa để 
nhân trợ tạo quả sanh ra, pháp ây gọi là pháp nhân (chữ vi›akadhamma tức là nhân của 
quả). 

Pháp thực tính là 12 tâm bât thiện, 21 hoặc 37 tâm thiện và 52 sở hữu hợp. 

Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới, 3 đế và ngoại đề. 

4 uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm bất thiện và tâm thiện; 2 là tưởng 
uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm bât thiện và tâm thiện; 3 là hành uân tức là 50 sở 
hữu hợp với tâm bât thiện và tâm thiện (trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm bât 
thiện và tâm thiện. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm bắt thiện và tâm thiện; 2 là pháp xứ tức là 52 sở hữu hợp 
với tâm bât thiện và tâm thiện. 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm bắt thiện và tâm thiện; 2 là pháp giới tức là 52 sở 
hữu hiệp với tâm bât thiện và tâm thiện. 

3 để: 1 là khổ đề tức là tâm bắt thiện và tâm thiện hiệp thế và 51 sở hữu hợp (trừ 
tham); 2 là tập đê tức là sở hữu tham; 3 là đạo đê tức là bát chi đạo hiệp tâm đạo. Ngoại 
đê là 20 tâm đạo và 28 sở hữu hợp (trừ bát chi đạo). 


Câu 3: Tắt cả pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân! (Nevavipaka na vipakadhamma 
dhammng) là những pháp ngoài ra thiện, bât thiện và tâm quả (câu này trong sách không 
có chú giảiI). 

Pháp thực tính là 20 tâm tô, 35 sở hữu hợp, sắc pháp và Níp-bàn. 

Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, 13 giới và 2 đề. 


5 uẩn: 1 là sắc uẫn tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm tố; 
3 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm tố; 4 là hành uân tức là sở hữu hiệp với 
tâm tố (trừ thọ và tưởng); 5 là thức uân tức là 20 tâm tố. 

12 xứ: I là nhãn xứ tức là nhãn thanh triệt; 2 là nhĩ xứ tức là nhĩ thanh triệt; 3 là tỷ 
xứ tức là tỷ thanh triệt; 4 là thiệt xứ tức là thiệt thanh triệt; 5 là thân xứ tức là thân thanh 
triệt; 6 là sắc xứ tức là cảnh sắc; 7 là thinh xứ tức là cảnh thinh; 8 là khí xứ tức là cảnh 
khí; 9 là vị xứ tức là cảnh vị; 10 là xúc xứ tức là cảnh xúc (đắt, lửa, gió); 11 là ý xứ tức 
là tâm; 12 là pháp xứ tức là 35 sở hữu hiệp với tâm tố, sắc tế và Níp-bàn. 

13 giới: T là nhãn giới tức là nhãn thanh triệt; 2 là nhĩ giới tức là nhĩ thanh triệt; 3 là 
tỷ giới tức là tỷ thanh triệt; 4 là thiệt giới tức là thiệt thanh triệt; 5 là thân giới tức là 
thân thanh triệt; 6 là sắc giới tức là cảnh sắc; 7 là thỉnh giới tức là cảnh thỉnh; 8 là khí 
giới tức là cảnh khí; 9 là vị giới tức là cảnh vị; 10 là xúc giới tức là cảnh xúc; II là ý 
giới tức là tâm khai ngũ môn; ]2 là ý ý thức giới tức là 19 tâm tố hữu cần; 13 là pháp giới 
tức là 35 sở hữu hiệp tâm tố, sắc tế và Níp-bàn. 


2 để: I là khô đề tức là 20 tâm tố, 35 sở hữu tâm và sắc pháp; 2 là diệt đề tức là Níp- 
bàn. 


1 Tất cả pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân là pháp chẳng phải là quả thành tựu do nhân, mà cũng chẳng phải là nhân chứa để 


thành quả. Câu "Tất cả pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân" là gồm những pháp chẳng phải là nhân hay quả, tức là chỉ 
những pháp tố, sắc pháp và Níp-bàn; xem bộ Pháp Tụ, câu 665, 880. 
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Chỉ chấm và cách đọc trang 4/ Đầu đề tam 

Từ số 13 đến số 27, từ số 39 đến số 46, từ số 60 đến số 64, từ số 74 đến số 77, từ số 
178 đến số 182, từ số 187 đến số 190 chấm màu đỏ. Từ số 1 đến số 12, từ số 28 đến số 
38, từ số 47 đến số 59, từ số 65 đến số 73, từ số 78 đến 81, từ số 135 đến số 148, số 
184, từ số 193 đến số 197 chấm màu xanh. Các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112, 117 và 
202 chấm màu đen. Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 
đến số101, từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ số 113 đến số 116, từ số 118 
đến số 121 chấm màu đen lợt. Các số 168, 169 và 170 chấm phân nửa phía trên màu 
xanh, phân nửa dưới màu đen. Từ số 171, 172, từ số 174 đến số 177, các số 183, 185, 
186, 191, 192, từ số 198 đến số 201 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía 
dưới màu xanh. Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 167 và số 173 chấm 1/3 phía 
trên màu đỏ, 1/3 dưới phía trước màu đen, 1/3 dưới phía sau màu đen. 


4. Tam đề Nghiệp chấp thành quả! (Upädinnafika) hay tam đề thử?... chiết... vô 
dư... 


Câu 1: Tất cả các pháp do nghiệp chấp thành quả và cảnh thủ hay tất cả pháp thủ và 
cảnh thủ (Upadinnupadaniya dhamm4) là những pháp thành tựu do tham ái và tà kiến 
chấp trước quến tựu nghiệp tạo tức là tâm quả và sắc nghiệp. 

Pháp thực tính là 32 tâm quả hiệp thế, 35 sở hữu tâm và sắc nghiệp. 


Chia đặng: Š uân, 11 xứ, 17 giới, | đề. 

5 ẩn: 1 là sắc uân tức là sắc nghiệp; 2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm quả 
hiệp thê; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm quả hiệp thê; 4 là hành uân 
tức là 33 sở hữu hiệp tâm quả hiệp thê (trừ thọ và tưởng); 5 là thức uân tức là tâm quả 
hiệp thê. 

11 xứ: 9 xứ thô, tức là 11 sắc thô (trừ thính); 10 là ý xứ, tức là tâm quả hiệp thế; 11 
là pháp xứ, tức là sở hữu hiệp tâm quả hiệp thế và sắc nghiệp tế. 


T7 giới: 9 giới thô tức là II sắc thô (trừ thinh); 10 là nhãn thức giới tức là 2 tâm nhãn 
thức; 11 là nhĩ thức giới tức là 2 tâm nhĩ thức; 12 là tỷ thức giới tức là 2 tâm tỷ thức; 
13 là thiệt thức giới tức là 2 tâm thiệt thức; 14 là thân thức giới tức là 2 tâm thân thức; 
15 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu; 16 là ý thức giới tức là 20 tâm quả hiệp thế (trừ ngũ 
song thức và 2 tâm tiếp thâu); 17 là pháp giới tức là 35 sở hữu hiệp tâm quả hiệp thế và 
sắc nghiệp tế. 


1 để: Là khô đề tức là 32 tâm quả hiệp thế, 35 sở hữu hợp và 20 sắc nghiệp. 


1 Nghiệp chấp thành quả cũng còn gọi là thành do thủ; xem bộ Pháp Tụ, câu 666, 881. 

2 Tất cả pháp thành do thủ và cảnh thủ (Upãdinnupädäniyä dhammä) nghĩa là những pháp thành tựu do nghiệp thủ tham ái và tà 
kiến chấp trước quến tựu nghiệp tạo ra, cũng vừa là cảnh cho tham ái pháp thủ biết đặng. Tất cả pháp thành do thủ cảnh thủ 
đây tức là những tâm quả hiệp thế và sắc nghiệp tạo. 
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Câu 2: Tất cả pháp phi nghiệp chấp thành quả mà cảnh thủ! hay tất cả pháp phi thành 
do thủ mà cảnh thủ (4nupadinnupadaniya dhamm4) là những pháp không phải quả do 
tham ái và tà kiến chấp trước sắc nghiệp tạo, mà còn bị pháp thủ biết đặng. 

Pháp thực tính là 47 tâm đồng lực hiệp thế, 2 tâm khai môn , 52 sở hữu và sắc phi 
nghiệp (tức 17 sắc tâm, 15 sắc quí tiết và 14 sắc vật thực). 


Chia đặng: 5 uân, 7 xứ, 8 giới, 2 đề. 


5 uẩn: I là sắc uân tức là sắc phi nghiệp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với 47 
tâm đồng lực hiệp thế và 2 tâm khai môn; 3 là tưởng uầẫn tức là sở hữu tưởng hiệp với 
tâm đồng lực hiệp thế và 2 tâm khai môn; 4 là hành uấn tức là 50 sở hữu hiệp với 47 
tâm đồng lực hiệp thế và 2 tâm khai môn (trừ thọ và tưởng); 5 là thức uẫn tức là tâm 
đồng lực hiệp thế và 2 tâm khai môn. 

7 xứ: 1 là sắc xứ tức là cảnh sắc; 2 là thinh xứ tức là cảnh thinh; 3 là khí xứ tức là 
cảnh khí; 4 là vị xứ tức là cảnh vị; 5 là xúc xứ tức là cảnh xúc; 6 là ý xứ tức là 47 tâm 
đồng lực hiệp thế và 2 tâm khai môn; 7 là pháp xứ tức là 52 sở hữu hiệp tâm đồng lực 
hiệp thế, 2 tâm khai môn và sắc tế phi nghiệp. 

8 giới: 1 là sắc giới tức là cảnh sắc; 2 là thinh giới tức là cảnh thinh; 3 là khí giới tức 
là cảnh khí; 4 là vị giới tức là cảnh vị; 5 là xúc giới tức là cảnh xúc; 6 là ý giới tức là 
tâm khai ngũ môn; 7 là ý thức giới tức là 47 tâm đồng lực hiệp thế và tâm khai ý môn; 
8 là pháp giới tức là 52 sở hữu hiệp tâm đồng lực hiệp thế, tâm khai môn và sắc tế phi 
nghiệp. 


2 để: 1 là khô để tức là tâm đồng lực hiệp thê, tâm khai môn, 5I sở hữu hợp (trừ 
tham) và sắc phi nghiệp; 2 là tập đê tức là sở hữu tham. 


Câu 3: Tất cả pháp phi chấp thành quả và phi cảnh thủ, hay tất cả pháp phi do thủ và 
phi cảnh thủ? (4nupädinnanupadaniya dhamma) là những pháp vượt khỏi sự châp trước 
và pháp thủ cũng biêt không đặng. 

Pháp thực tính là tâm siêu thê, 36 sở hữu hợp và Níp-bàn. 

Chia đặng: 4 uân và ngoại uân, 2 xứ, 2 giới, 2 để và ngoại đề. 

4 phi thủ uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm siêu thế; 2 là tưởng uẫn tức 
là sở hữu tưởng hợp với tâm siêu thê; 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hiệp tâm siêu thê 
(trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm siêu thê. Còn ngoại uân tức là Níp-bàn. 

2 xứ: 1 là ý xứ, tức là tâm siêu thế; 2 là pháp xứ, tức là 36 sở hữu hiệp tâm siêu thế 
và Níp-bàn. 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm siêu thế; 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hiệp tâm 
siêu thê và Níp-bàn. 

1 Tất cả pháp nhân dị thục là: 

a)_ Tâm: 12 tâm bất thiện, 3 tâm tố vô nhân, 8 thiện dục giới tịnh hảo, 8 tâm tố dục giới, 9 tâm thiện đáo đại và 9 tâm tố đáo 

đại. 


b)_ Sở hữu tâm: Tất cả 52 sở hữu khi hiệp với 47 tâm đổng lực (javana) hiệp thế và 2 tâm khai môn. 
c)_ Sắc pháp là 19 sắc phi nghiệp. 


2 Các pháp phi do thủ phi cảnh thủ (Anupãdinnãnupädãäniyã dhamm3) tức là những pháp chẳng phải quả do tham ái chấp thủ mà 
thành, cũng chẳng phải thành cảnh cho tham ái thủ biết đặng. Như thế gọi là pháp phi thành do thủ phi cảnh thủ. 
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_2 đề: 1 là đạo đề tức là bát chỉ đạo hiệp tâm đạo; 2 là diệt để tức là Níp-bàn. Ngoại 
đê tức là tâm siêu thê, 36 sở hữu hợp (trừ chi đạo hiệp tâm đạo). 


Chỉ chấm và cách đọc trang Š / Đầu đề tam 

Từ số 1 đến số 12, từ số 135 đến số 148 chấm màu đỏ. Từ số 122 đến số 134 chấm 
1⁄3 phía trên màu đỏ, 1/3 phía dưới trước màu xanh, 1/3 dưới sau màu đen. Từ số 13 
đến số 81, số 171, 172, từ số 174 đến số 201 chấm màu xanh. Từ số 149 đến số 170 và 
số 173 chấm phân nửa phía trên màu xanh, phân nửa phía dưới màu đen. Các số 82, 87, 
92, 97, 102, 107, 112, 117 và 202 chấm màu đen đậm. Từ số 83 đến số 8ó, từ số 88 đến 
số 01, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 
111, từ số 113 đến số 116 và từ số 118 đến số 121 chấm màu đen lợt. 


5. Tam đề Phiên toái (Sanktlhitthatika).. . chiết... vô dư.. 


Câu 1: Tất cả pháp phiền toái và cảnh phiền não, ' (Sankiliqthasankilesika dhamma) 
là những pháp phiền não nương sanh và làm cho pháp ấy sôi nổi nóng nảy, cũng bị 
phiền não biết đặng. 

Có Pali chú giải như vây: 

Sankilesena samannagaffi = sankilif†tha: Pháp nào trùm phiên não, pháp ây gọi là 
phiên toái. 

Adtanam arammanan katva pavatftanena sankilesam arahantiHẪ = sankilesika: Pháp 
nào thích hợp cho phiên não nương sanh và làm cảnh, pháp ây gọi là cảnh phiên não. 

Sankilesefifi = sankileso: Làm cho sôi nôi nóng nảy, gọi là phiên não. 

Pháp thực tính là 12 tâm bất thiện và 27 sở hữu hợp. 

Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới, 2 đề. 

4 uẩn: 1 là thọ uẫn, tức là sở hữu thọ hiệp với tâm bắt thiện; 2 là tưởng uấn, tức là sở 
hữu tưởng hiệp với tâm bât thiện; 3 là hành uân, tức là 25 sở hữu hiệp với tâm bât thiện 
(trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân, tức là tâm bât thiện. 

2 xứ: 1 là ý xứ, tức là tâm bắt thiện; 2 là pháp xứ, tức là 27 sở hữu hiệp với tâm bất 
thiện. 

2 giới: 1 là ý thức giới, tức là tâm bất thiện; 2 là pháp giới, tức là 27 sở hữu hiệp với 
tâm bât thiện. 

2 để. I là khô đề, tức là tâm bắt thiện, 26 sở hữu (trừ sở hữu tham); 2 là tập đế, tức 
là sở hữu tham. 


1 sankilesena samannägatiti = sankilitthä: Pháp do phiền não chỉ phối gọi là phiền toái. 

Còn cảnh phiền não - Sankilesikã - nghĩa là pháp còn thuộc về phiền não biết đặng. Có Päli chú giải như vầy: Attãnam 
ãrammanam kqtvãä pavattanena sankilesam arahanti tỉ: Sankilesikä - nghĩa là: Những pháp xứng cho phiền não lấy làm cảnh 
nương sanh, gọi là cảnh phiền não. 

Như vậy, tất cả pháp phiền toái và cảnh phiền não là gồm các pháp làm cho vẩn đục, sôi nổi, lại là thành cảnh của phiền 
não biết được, ấy gọi là pháp phiền toái và cảnh phiền não; xem bộ Pháp Tụ, câu 667, 882. 
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Câu 2: Tắt cả pháp phi phiền toái mà cảnh phiền não,! (Asaikilithasankilesika 
đhamm2) là những pháp không nương sanh với phiên não mà còn bị phiên não biÊt. 
Pháp thực tính là tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thê và 38 sở hữu hợp, 28 sắc pháp. 


Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, 18 giới và 1 đề. 


5 „ấn: 1 là sắc uẫn tức là sắc pháp; 2 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm vô 
nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm vô nhân 
và tâm tịnh hảo hiệp thế: 4 là hành uẫn tức là 36 sở hữu hiệp với tâm vô nhân và tâm 
tịnh hảo hiệp thế (trừ thọ và tưởng); 5 là thức uần tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo 
hiệp thế. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; I1 là ý xứ tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp 
thế; 12 là pháp xứ tức là 38 sở hữu hiệp với tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế và sắc 
tẾ. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 11 là nhãn thức giới tức là 2 tâm nhãn thức; 12 
là nhĩ thức giới tức là 2 tâm nhĩ thức; 13 là tỷ thức giới tức là 2 tâm tỷ thức; 14 là thiệt 
thức giới tức là 2 tâm thiệt thức; 15 là thân thức giới tức là 2 tâm thân thức; 16 là ý giới 
tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là tâm tịnh hảo hiệp thế và 
5 tâm vô nhân (trừ ngũ song thức và ý giới); I8 là pháp giới tức là 38 sở hữu hiệp tâm 
vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế và sắc tế. 


1 đế: Là khô đề tức là tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế, 38 sở hữu tâm và sắc pháp. 


Câu 3: Tất cả pháp phi phiền toái và phi cảnh phiền não,? (Asankilithäsankilesikä 
đdhammn4.) là những pháp chăng phải bât thiện và phiên não cũng không biệt. 

Pháp thực tính là tâm siêu thê, 36 sở hữu hợp và Níp-bàn. 

Chia đặng: 4 phi thủ uẫn, 2 xứ, 2 giới, 2 đế và ngoại đề. 

4 phi thủ uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm siêu thế; 2 là tưởng uẫn tức 
là sở hữu tưởng hiệp với tâm siêu thê; 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hiệp với tâm siêu 
thê (trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm siêu thê. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

2 xứ: I là ý xứ tức là tâm siêu thế; 2 là pháp xứ tức là 36 sở hữu hiệp với tâm siêu 
thê và Níp-bàn. 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm siêu thế; 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hiệp với 
tâm siêu thê và Níp-bàn. 

2 để: 1 là đạo tức là chỉ đạo hiệp tâm đạo; 2 là diệt đế tức là Níp-bàn. Ngoại để là 
tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp trừ chi đạo hiệp tâm đạo. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 6 / Đầu đề tam 
Từ số 1 đến số 12, số 18, 19, từ số 25 đến số 55, các số 60, 65, 82, 87, 92, 97, 102, 
107, 112, 117 và từ số 135 đến số 148 chấm màu đỏ. Từ số 122 đến số 128, từ số 131 


1 Tất cả pháp phi phiền toái mà cảnh phiền não là những pháp chẳng phải phiền não bợn nhơ, mà còn bị phiền não biết được, ấy 
gọi là pháp phi phiền toái mà cảnh phiền não. 

? Các pháp phi phiền toái và phi cảnh phiền não là những pháp chẳng phải là phiền não sôi đục mà cũng chẳng thành cảnh phiền 
não để tâm biết đặng, ấy gọi là pháp phi phiền toái và phi cảnh phiền não. 
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đến số 134, từ số 149 đến 173 chấm 1/3 phía trên màu đỏ, 1/3 phía dưới trước màu 
xanh, 1/3 phía dưới sau màu đen. Các số 56, 61, 66, 83, 88, 93, 98, 103, 108, 113 và 
118 chấm màu xanh lợt. Số 129 chấm màu xanh đậm. Từ số 13 đến số 17, từ số 20 đến 
số 24, các số 57, 58, 59, 62, 63, 64, từ số 67 đến số 81 và từ số 174 đến số 202 chấm 
màu đen đậm. Các số 84, 85, 86, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 
109, 111, 114, 115, 116, 119, 120 và 121 chấm màu đen lợt. Số 130 ghi số 11 bằng màu 
đen. 


6. Tam đề Hữu tầm (Saviakkafika)... chiết... vô dư... 

Câu 1: Tắt cả pháp hữu tâm hữu tứ! (Saviak&a savicara dhamma) là những pháp 
hiệp với sở hữu tâm. 

Có Pä|i chú giải như vầy: Saha vifakkena ye vatfanfifi = savifakka: Pháp nào câu 
sanh với tâm, pháp ây gọi là pháp hữu tâm. 


Pháp thực tính là II tâm sơ thiền, 44 tâm dục giới (trừ ngũ song thức) và 50 sở hữu 
hợp (trừ tâm và tứ). 


Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 3 ĐIỚI, 3 để và ngoại đề. 


Lưu ý: Ở phân sau chỉ nói: uán, xứ, giới, đê... đề giải, hay người học tự chia ra 
như các câu trước, vì bôn đọc — học không quá nhiêu. 


4 uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm hữu tầm; 2 là tưởng uâẫn tức là sở 
hữu tưởng hiệp với tâm hữu tâm; 3 là hành uân tức là 48 sở hữu (trừ tâm, tứ, thọ, tưởng) 
hiệp với tâm hữu tâm (trừ sở hữu tâm, thọ, tưởng); 4 là thức uân tức là 5Š tâm hữu tâm. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là 55 tâm hữu tầm; 2 là pháp xứ tức là 50 sở hữu hiệp với tâm hữu 
tâm. 

3 giới: 1 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và tâm khai ý môn; 2 là ý thức giới là 52 tâm 
hữu tâm (trừ ý giới); 3 là pháp giới tức là 50 sở hữu hiệp với tâm hữu tâm. 

3 đề: 1 là khổ đề tức là 47 tâm hữu tầm hữu tứ hiệp thế và 49 sở hữu hiệp tâm hữu 
tâm hữu tứ (trừ tham); 2 là tập đê tức là sở hữu tham; 3 là đạo đê tức là thât chi đạo hiệp 
với đạo đê (trừ tâm là chánh tư duy). Còn ngoại đê là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ 
đạo đề). 


Câu 2: Tất cả pháp vô tầm hữu tứ? (4viakkavicäramattä dhammä) là những pháp 
ha tâm hiệp với tứ. Có Pa]i chú giải như vây: 

Vitakko rahitäti = avitakkä: Những pháp ly tầm, gọi là vô tầm. 

Saha vicaren ye vaffanffi = savicara: Là những pháp câu sanh với tứ, gọi là hữu tứ. 


1 Tất cả pháp hữu tầm hữu tứ là các pháp sanh ra có sở hữu tầm là trạng thái đưa tâm đến cảnh và có sở hữu tứ là trạng thái dán 
áp tâm trên cảnh, cùng hiện khởi với các pháp ấy, những pháp nào hiện khởi với tầm gọi là pháp hữu tầm; những pháp nàp 
hiện khởi với tứ gọi là hữu tứ. Như vậy, những pháp nào hiện khởi chung với tầm tứ, được gọi là các pháp hữu tầm hữu tứ; 
xem bộ Pháp Tụ, câu 668, 883. 

? Tất cả pháp vô tầm hữu tứ là những pháp hiện khởi vẫn có sở hữu tứ là trạng thái dán áp tâm trên cảnh sanh chung nhưng 
không có tầm đồng sanh. Những pháp tầm không có gọi là vô tầm; và như vầy nữa: Vitakkacãresu vicãro (va mattä 
pamäãnñnan etesam" tỉ: Vicäro mattä. Nghĩa là sở hữu tứ trong hai sở hữu tầm tứ. Riêng thích hợp trong các pháp phải lẽ đó, 
ấy gọi là pháp hữu tứ, tức thích hợp với tứ. 
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Vitakkavicaresu vicaärova mafla pamandm efesanii = vicaramaffa: Nghĩa là trong 
tâm và tứ hai sở hữu này, riêng sở hữu tứ phôi hợp với pháp nào thì pháp ây gọi là hữu 
tứ, tức là thích hợp với tứ. 

Pháp thực tính là 11 tâm nhị thiền, 36 sở hữu hợp (trừ tứ) và lẫy lại sở hữu tầm hợp 
trong 55 tâm hữu tâm. 


Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới, 2 để và ngoại đề. 

4uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm nhị thiền; 2 là tưởng uẫn tức là sở 
hữu tưởng hiệp với tâm nhị thiên; 3 là hành uân tức là sở hữu tâm hiệp 55 tâm hữu tâm 
và 34 sở hữu hiệp với tâm nhị thiên (trừ thọ, tưởng và tứ); 4 là thức uân tức là I1 tâm 
nhị thiên. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là 11 tâm nhị thiền; 2 là pháp xứ tức là sở hữu tầm hiệp 55 tâm 
hữu tâm và 36 sở hữu hiệp nhị thiên (trừ tứ). 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là 11 tâm nhị thiền; 2 là pháp giới tức sở hữu tầm hiệp 55 
tâm hữu tâm và 36 sở hữu hợp nhị thiên (trừ tứ). 

2 đề: 1 là khổ đề tức là 3 tâm nhị thiền sắc giới, sở hữu tầm hiệp 47 tâm hiệp thế và 
33 sở hữu hợp nhị thiên sắc giới (trừ tứ); 2 là đạo đê tức là 7 chi đạo hiệp tâm đạo nhị 
thiên (trừ tâm là chánh tư duy). Ngoại đê là § tâm nhị thiên siêu thê và 34 sở hữu hợp 
(trừ 7 chi đạo đê và tứ trong tâm quả sơ thiên). 


Câu 3: Tất cả pháp vô tầm vô tứ! (4viakkãvicärä dhamm3) là những pháp không 
hiệp với tầm và tứ. Chú giải Pã|i như vây: 

Avitakkã ca te avicärä cäf = avitakkã avicärä: Những pháp nào ly tầm và tứ, gọi là 
vô tầm vô tứ. 

Pháp thực tính là 10 tâm ngũ song thức, 11 tâm tam thiền, I1 tâm tứ thiền, 23 tâm 
ngũ thiền, 36 sở hữu hợp, sở hữu tứ hợp trong 11 tâm nhị thiền, sắc pháp và Níp-bàn. 


Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, 17 giới, 3 để và ngoại đề. 


5 uẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm vô 
tứ; 3 là tưởng uần tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm vô tầm, vô tứ; 4 là hành uấn tức là 
11 sở hữu tứ hiệp với nhị thiền và 34 sở hữu hiệp với tâm vô tầm, vô tứ (trừ thọ và 
tưởng); 5 là thức uẫn tức là 55 tâm vô tầm, vô tứ. Ngoại uẫn tức là Níp-bàn. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là 55 tâm vô tầm, vô tứ; 12 là pháp 
xứ tức là 11 sở hữu tứ hiệp nhị thiền, 36 sở hữu hợp với tâm vô tầm, vô tứ, 16 sắc tế và 
Níp-bàn. 

17 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 11 là nhãn thức giới tức là 2 tâm nhãn thức; 12 
là nhĩ thức giới tức là 2 tâm nhĩ thức; 13 là tỷ thức giới tức là 2 tâm tỷ thức; 14 là thiệt 
thức giới tức là 2 tâm thiệt thức; 15 là thân thức giới tức là 2 tâm thân thức; 16 là ý thức 
giới tức là 45 tâm thiền vô tầm, vô tứ; 17 là pháp giới tức là 11 sở hữu tứ hiệp nhị thiền, 
36 sở hữu hợp với tâm vô tầm, vô tứ, 16 sắc tế và Níp-bàn. 


1 Tất cả pháp vô tầm vô tứ (avitakkãvicärä dhamm8), nghĩa là các pháp không có tầm và tứ đồng sanh. Có Pä|i chú giải như vầy: 
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3 để: 1 là khổ đề tức là 31 tâm hiệp thế vô tầm, vô tứ, 33 sở hữu hợp 3 sở hữu tứ và 
sắc pháp; 2 là diệt đề tức là Níp-bàn; 3 là đạo đề tức là thất chi đạo hiệp với tâm đạo vô 
tầm, vô tứ. Ngoại đề là tâm siêu thế vô tầm, vô tứ và 34 sở hữu hợp 8 sở hữu tứ hợp 
trong 8 tâm nhị thiền siêu thế (trừ 7 chỉ đạo hiệp với tâm đạo vô tầm, vô tứ). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 7 / Đầu đề tam 

Số 123 chấm màu đỏ. Từ số 1 đến số 4, số 27, từ số 30 đến số 34, từ số 39 đến số 42, 
các số 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 92, 93, 
94, 97, 98, 29, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 117, 118 và 119, chấm phân 
nửa phía trên màu đỏ, phần nửa phía dưới màu xanh. Số 122, từ số 124 đến số 132, từ 
số 134 đến số 141, số 146, 147 chấm 1/3 phía trên màu đỏ, 1/3 phía dưới trước màu 
xanh, 1/3 phía dưới sau màu đen. Các SỐ 24, 58, 63, 68, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 
120 và 133 chấm màu xanh. Từ số 5 đến số 8, từ số II đến số l6, các số 18, 19, từ SỐ 
20 đến số 23, các số 25, 26, 28, 29, từ SỐ 35 đến số 38, từ số 43 đến số 46, từ số 51 đến 
số 54, các số 59, 64, từ số 69 đến số 81, số 86, 91, 96, 101, 106, 111, 116, 121 và số 
148 chấm màu đen. 


7. Tam đề Hÿ (P#i1ika)... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Tất cả pháp hợp với pháp hỷ hay tất cả pháp câu hành pháp hỷ! (P7isahagaä 
dhammn4) là những pháp câu hành với pháp hỷ. 

Pháp thực tính là 51 tâm hữu hỷ và 46 sở hữu câu hành hỷ (trừ hỷ). 

Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 ĐIỚI, 3 để và ngoại đề. 

4 uấn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm hữu hỷ; 2 là tưởng uân tức là sở 
hữu tưởng hiệp với tâm hữu hỷ; 3 là hành uân tức là 44 sở hữu hiệp với tâm hữu hỷ (trừ 
thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là 51 tâm hữu hỷ. 

2 x⁄- 1 là ý xứ tức là 51 tâm hữu hỷ; 2 là pháp xứ tức là 46 sở hữu hiệp với tâm hữu 
hỷ. 

2 giới: l là ý thức giới tức là 51 tâm hữu hỷ; 2 là pháp giới tức là 46 sở hữu hiệp với 
tâm hữu hỷ. 

_3 để: 1 là khô đề tức là 27 tâm hiệp thế hữu hỷ và 45 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập 
đê tức là SỞ hữu tham; 3 là đạo đê tức là bát chi đạo hiệp với tâm đạo hữu hỷ. 

Ngoại đê là tâm siêu thê hữu hỷ và 28 sở hữu hợp (trừ bát chi đạo đê). 


Câu 2: Tất cả pháp hiệp với lạc thọ? (Sukhasahagatä dhamm3) là những pháp câu 
sanh với lạc thọ hoặc pháp tương ưng lạc thọ. 
Pháp thực tính là 63 tâm câu hành lạc và 46 sở hữu câu hành lạc (trừ thọ). 


Chia đặng: 3 uân, 2 xứ, 3 ĐIỚI, 3 để và ngoại đề (Giống câu 1 tam đề thọ). 


1 Tất cả pháp câu hành hỷ (pitisahagatä dhammä). Từ Sahagata là câu hành, nghĩa là đi chung với nhau, tức là liên quan hay hòa 
hợp, cũng như pháp sanh ra chung với nhau gọi là pháp đồng sanh cũng đặng; xem bộ Pháp Tụ, câu 669, 884. 

2 Tất cả pháp câu hành lạc (sukhasahagatä dhammä) là những pháp sanh ra đi cùng với thọ lạc, tức là những pháp có sở hữu thọ 
lạc cùng sanh. 
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3 uẩn: 1 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm câu hành lạc; 2 là hành uân 
tức là 45 sở hữu hiệp với lạc thọ (trừ tưởng); 3 là thức uân tức là 63 tâm câu hành lạc. 

2 x⁄- 1 là ý xứ tức là 63 tâm câu hành lạc; 2 là pháp xứ tức là 46 sở hữu hiệp với tâm 
câu hành lạc. 

3 giới: T là thần thức giới tức là tâm thân thức câu hành lạc; 2 là ý thức giới tức là 62 
tâm câu hành lạc (trừ thân thức giớn); 3 là pháp giới tức là 46 sở hữu hiệp với tâm câu 
hành lạc. 

3 để: 1 là khổ đề tức là 31 tâm hiệp thế câu hành lạc, 45 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là 
tập đê tức là sở hữu tham; 3 là đạo đê là bát chi đạo hiệp với tâm đạo câu hành lạc. : 

Ngoại đê là tâm siêu thê câu hành lạc và 27 sở hữu hiệp (trừ thọ và bát chi đạo đề). 


Câu 3: Tất cả pháp câu sanh với xả thọ! (Upekkhäsahagatä dhamm3) là tâm và sở 
hữu tương ưng với xả thọ. 
Pháp thực tính là 5Š tâm câu hành xả và 46 sở hữu hợp câu hành xả (trừ thọ). 


Chia đặng: 3 uân, 2 xứ, 7 ĐIỚI, 3 để và ngoại đề (Giống câu 3 tam đề thọ). 

3 uẩn: 1 là tưởng uẫn tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm câu hành xả; 2 là hành uẫn 
tức là 45 sở hữu hiệp với tâm câu hành xả (trừ tưởng); 3 là thức uân tức là 55 tâm câu 
hành xả. 

2 x⁄: I là ý xứ tức là 5Š tâm câu hành xả; 2 là pháp xứ tức là 46 sở hữu hợp câu hành 
xả. 

Z giới: | là nhãn thức giới tức là 2 tâm nhãn thức; 2 là nhĩ thức giới tức là 2 tâm nhĩ 
thức; 3 là tỷ thức giới tức là 2 tâm tỷ thức; 4 là thiệt thức giới tức là 2 tâm thiệt thức; 5 
là ý giới tức là 2 tâm tiêp thâu và khai ngũ môn; 6 là ý thức giới tức là 44 tâm câu hành 
xả (trừ 4 đôi thức trước và ý giớI); 7 là pháp giới tức là 46 sở hữu hiệp câu hành xả. 

3 để: 1 là khổ đề tức là 47 tâm hiệp thế câu hành xả và 45 sở hữu hợp (trừ thọ và 
tham); 2 là tập đê tức là sở hữu tham hiệp với tâm câu hành xả; 3 là đạo đê tức là 7 chi 
đạo hiệp với tâm ngũ thiên. 

Ngoại đê là tâm siêu thê ngũ thiên và 32 sở hữu hợp (trừ thọ và 7 chi đạo hiệp tâm 
đạo). 


Chỉ chấm và cách đọc trang §/ Đầu đề tam 
Số 1, 2, 5, 6, I1, 140 và 148 chấm màu đỏ. Từ số 135 đến số 139, số 146 và 147 
chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới màu xanh. Từ số 122 đến số 134 
chấm 1/3 phía trên màu đỏ, 1/3 phía dưới trước màu xanh, 1/3 phía dưới sau màu đen. 
Từ số 13 đến số 121 chấm màu đen (lưu ý: Về tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm màu 
đen đậm, còn 4 hàng sau chấm màu đen lợt). Từ số 149 đến số 202 chấm màu đen đậm. 
Số 3, 4, từ số 7 đến số 10, số 12, từ số 141 đến số 145 chấm màu xanh đậm. 


1 Tất cả pháp câu hành xả (upekkhäsahagatä dhammä) là những pháp khi sinh khởi cùng với thọ xả, tức là các pháp có sở hữu thọ 
xả sanh chung. 
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8. Tam đề Sơ đạo tuyệt trừ (Dassanafika)... chiết... vô dư... 


Câu 1: Tất cả pháp sơ đạo tuyệt trừ! (Dassanena pahãtabbä dhamm3) là những pháp 
do bát chi đạo hiệp với sơ đạo bài trừ không tái lại nữa. 
Pháp thực tính là 4 tâm tham tương ưng, tâm sĩ hoài nghi, 22 sở hữu hợp dứt tuyệt. 


Còn những pháp bắt thiện ngoài ra cũng sát phân mạnh mà có thê tạo ác và sa đọa, luôn 
cả nghiỆp tái tục khô thú và nhiều đời nhân loại (trừ ra 7 đời). 


Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới và 2 đề. 


4 danh uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm tham tương ưng và sỉ hoài 
nghỉ; 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm tham tương ưng và si hoài nghị; 
3 là hành uân tức là 20 sở hữu hiệp với tâm tham tương ưng và sĩ hoài nghỉ; 4 là thức 
uấn tức là 4 tâm tham tương ưng và sỉ hoài nghi. 


2 xứ. l là ý xứ tức là tâm tham tương ưng và s1 hoài nghĩ; 2 là pháp xứ tức là 22 sở 
hữu hiệp với tâm tham tương ưng và sĩ hoài nghĩ. 

2 giới. I là ý thức giới tức là 4 tâm tham tương ưng và s1 hoài nghĩ; 2 là pháp giới 
tức là 22 sở hữu hợp tâm tham tương ưng và sĩ hoài nghi. 

2 để. 1 là khô đế tức là 4 tâm tham tương ưng, sỉ hoài nghỉ và 21 sở hữu hợp (trừ 
tham); 2 là tập đê tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Tất cả pháp ba đạo cao (ba đạo sau) tuyệt trừ? (Bhãvanãya pahãtabbä 
dhammn4.) là những pháp bị 3 đạo cao trừ tuyệt. 

Pháp thực tính là 

a/ 4 tâm tham bất tương ưng, 2 tâm sân và 25 sở hữu hợp (dẫn đến khổ cảnh) thô 
được nhị đạo sát trừ bằng cách giảm nhẹ. 

b/ 4 tâm tham bắt tương ưng hợp với dục ái, 2 tâm sân và 25 sở hữu hợp được tam 
đạo sát trừ tuyệt. 

c/ 4 tâm tham bất tương ưng hợp với sắc ái, vô sắc ái, tâm si điệu cử và 21 sở hữu 
hợp được tứ đạo sát trừ tuyệt. 


Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới và 2 đề. 


4 danh uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm tham bắt tương ưng, tâm sân 
và s1 điệu cử; 2 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm tham bắt tương ưng, sân 
và si điệu cử; 3 là hành uẫn tức là 23 sở hữu (trừ thọ, tưởng) hợp tâm tham bất tương 
ưng, sân và sỉ điệu cử; 4 là thức uẫn tức là tâm tham bắt tương ưng, sân và sỉ điệu cử. 


2 xứ: 1 là ý xứ tức là 4 tâm tham bất tương ưng, 2 tâm sân và tâm si điệu cử; 2 là 
pháp xứ tức là 25 sở hữu hợp tâm tham bât tương ưng, tâm sân và sĩ điệu cử. 


2 giới: 1 là ý thức giới tức là 4 tâm tham bất tương ưng, 2 tâm sân và sĩ điệu cử; 2 là 
pháp giới tức là 25 sở hữu hợp tâm tham bât tương ưng, sân và s1 điệu cử. 


1 Tất cả pháp sơ đạo tuyệt trừ là nói đến những pháp do bậc Sơ đạo (Tu-đà-hoàn) sát trừ, chẳng còn tái phát; xem bộ Pháp Tụ, 
câu 670, 885. 

2 Tất cả pháp đạo cao ưng trừ là nói đến những pháp đáng do ba đạo tiến bậc là Tư-đà hàm đạo, A-na-hàm đạo và A-la-hán đạo 
tuần tự sát tuyệt. 
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2 để: 1 là khổ đề tức là 4 tâm tham bắt tương ưng, 2 tâm sân, s¡ điệu cử và 24 sở hữu 
hợp (trừ tham); 2 là tập đê tức là sở hữu tham. 


Câu 3: Tắt cả pháp phi sơ đạo phi 3 đạo cao tuyệt trừ! (hay tất cả pháp phi 4 đạo sát) 
(Dassanena na bhaãvanaya pahatfabba dhammnđ) là những pháp ngoài ra các đạo tuyệt 


\ 


trừ. 
Pháp thực tính là tâm vô nhân, tâm tịnh hảo, 38 sở hữu hợp, sắc pháp và Níp-bàn. 
Chia đặng: Š uân, ngoại uân, 12 xứ, 18 ĐIỚI, 3 để và ngoại đề. 


5 uẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm vô 
nhân và tâm tịnh hảo; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm vô nhân và tâm 
tịnh hảo; 4 là hành uân tức là 36 sở hữu hợp tâm vô nhân và tâm tịnh hảo (trừ thọ, 
tưởng); 5 là thức uân tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. Còn ngoại uân là Níp-bàn. 

12 xứ: 10 xử thô tức là 12 sắc thô; I1 là ý xứ tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo; 12 
là pháp xứ tức là 38 sở hữu hợp tâm vô nhân, tâm tịnh hảo, sắc tê và Níp-bàn. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức tức là ngũ song thức; 16 là ý giới 
tức là 2 tâm tiêp thâu và khai ngũ môn; L7 là ý thức giới tức là tâm tịnh hảo, thâm tân, 
khai ý môn và tiêu sinh (trừ ngũ song thức và ý giới); I8 là pháp giới tức là 38 sở hữu 
hợp tâm vô nhân, tâm tịnh hảo, sắc tê và Níp-bàn. 

3 để: 1 là khổ đề tức là sắc pháp, tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế và 38 sở hữu 
hợp; 2 là diệt đê tức là Níp-bàn; 3 là đạo đê tức là bát chi đạo hiệp tâm đạo. Ngoại đê 
là tâm siêu thê và 28 sở hữu hợp ngoài ra đạo đê. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 9 / Đầu đề tam 

Số 1, 2, 5, 6, 11, 140 và 148 chấm màu đỏ. Từ số 135 đến số 139, số 146, 147 chấm 
phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới màu xanh. Từ số 122 đến số 134 chấm 
3 màu, 1/3 phía trên màu đỏ, 1/3 phía dưới trước màu xanh, 1/3 phía dưới sau màu đen. 
Số 3, số 4, từ số 7 đến số 10, số 12, từ số 141 đến số 145 chấm màu xanh. Từ số 13 đến 
số 121 chấm màu đen (lưu ý: Về tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm màu đen đậm, còn 4 
hàng sau chấm màu đen lợt). Từ số 149 đến số 202 chấm màu đen. 


9. Tam đề Hữu nhân sơ đạo sát (Dassanahetukatika)... chiết... vô dư... 


Câu 1: Tất cả pháp hữu nhân sơ đạo sáU (Dassanena pahãtabba hetukä dhammä) là 
những pháp bị sơ đạo sát mà có hiệp với nhân tương ưng. 


Có Päli chú giải như vầy: Dassanena pahätabbo etesam aHhHi = dassanasena 
pahatfabba hefuka: Nhân mà bị sơ đạo sát có với pháp nào thì pháp ây gọi là hữu nhân 
sơ đạo sát. 


1 Tất cả pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao sát trừ (Neva dassanena na bhãvanäya pahãtabbä dhamm3) nghĩa là những pháp chẳng 
phải đáng cho trực giác bậc Tu-đà-hoàn, hay bậc Thánh đạo tiến bậc sát trừ, hoặc nói rõ hơn là những pháp này chẳng phải 
thành đối tượng của trí sơ đạo sát trừ, hay đối tượng của trí trong ba bậc Nhị đạo, Tam đạo và Tứ đạo sát trừ: Do đó gọi 
những pháp này là tất cả pháp phi sơ đạo phi đạo cao sát trừ. 

2 Tất cả pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ là những pháp có nhân tương ưng hiệp mà đáng cho trực giác bậc Tu-đà-hoàn sát trừ. 
Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ là trong những pháp đó có nhân đáng cho bậc Sơ đạo sát trừ; xem bộ Pháp Tụ, câu 675, 886. 
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Pháp thực tính là 4 tâm tham tương ưng, tâm sĩ hoài nghi, 22 sở hữu hợp (trừ sĩ hiệp 
tâm si hoài ngh]). 

Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới và 2 đề. 

4 danh uẩn: 1 là thọ uầấn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm tham tương ưng và s1 hoài 
nghi; 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm tham tương ưng và sĩ hoài nghĩ; 
3 là hành uân tức là 20 sở hữu hiệp tâm tham tương ưng và sĩ hoài nghĩ; 4 là thức uân 
tức là tâm tham tương ưng và s1 hoài ngh1. 

2 xứ: I là ý xứ tức là tâm tham tương ưng và sĩ hoài nghĩ; 2 là pháp xứ tức là 22 sở 
hữu hiệp tâm tham tương ưng và sĩ hoài ngh1. 

2 giới: Ì là ý thức giới tức là tâm tham tương ưng và si hoài nghĩ; 2 là pháp giới tức 
là 22 sở hữu hiệp tâm tham tương ưng và sĩ hoài ngh1. 

2 đề: 1 là khô đề tức là tâm tham tương ưng, sỉ hoài nghi và 21 sở hữu hợp (trừ sở 
hữu tham); 2 là tập đê tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Tất cả pháp hữu nhân 3 đạo cao sát! (Bhãvanäya pahätabba hetukã dhammä) 
là những pháp có hiệp chung với nhân 3 đạo cao sát. 

Có Päli chú giải như vầy: Bhãvanãya pahãtabbo hetu etesam atthiti = bhãvanäya 
pahãtabba hefukä: Nhân mà bị 3 đạo cao sát có với pháp nào thì pháp ấy gọi là hữu 
nhân 3 đạo cao sát. 


Pháp thực tính là 4 tâm tham bắt tương ưng, 2 tâm sân, tâm si điệu cử, 25 sở hữu hợp 
(trừ si hiệp tâm si điệu cử). 
Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới và 2 đế. 


4 danh uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm tham bắt tương ưng, sân và 
sỉ điệu cử; 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm tham bất tương ưng, sân và 
s¡ điệu cử; 3 là hành uẫn tức là 23 sở hữu hiệp với tâm tham bắt tương ưng, sân và sỉ 
điệu cử; 4 là thức uấn tức là tâm tham bất tương ưng, sân và s1 điệu cử. 


2 xứ: 1 là ý xứ tức là tam tham bất tương ưng, sân và si điệu cử; 2 là pháp xứ tức là 
25 sở hữu hợp với tâm tham bât tương ưng, sân và sĩ điệu cử. 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm tham bắt tương ưng, sân và si điệu cử; 2 là pháp 
giới tức là 25 sở hữu hiệp tam tham bât tương ưng, sân và si điệu cử. 

2 để: I là khô đề tức là tâm tham bất tương ưng, sân, si điệu cử và 24 sở hữu hợp (trừ 
tham); 2 là tập đê tức là sở hữu tham. 


Câu 3: Tất cả pháp phi hữu nhân bốn đạo sát (Nevadassanena nabhãvanaya 
pahatabba hetfuka dhamm2đ) là những pháp chăng phải hữu nhân 4 đạo sát. 


1 Tất cả pháp hữu nhân 3 đạo cao tuyệt trừ là những pháp có nhân tương ưng hiệp mà đáng cho 3 đạo cao tiến bậc (Nhị đạo, 
Tam đạo và Tứ đạo) sát trừ. Nghĩa là pháp hữu nhân đạo cao ưng trừ là trong những pháp đó có nhân đáng cho ba đạo cao 
tiến sát trừ. 

? Tất cả pháp phi hữu nhân sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ là những pháp chẳng phải có nhân bị 4 đạo sát. Sở hữu sỉ trong 2 tâm 
sỉ bị 4 đạo (tuần tự) sát nhưng là vô nhân; các pháp trong 91 tâm tịnh hảo là pháp hữu nhân nhưng không bị 4 đạo sát: 18 
tâm vô nhân, sắc pháp và Níp-bàn là pháp vừa vô nhân, vừa không bị 4 đạo sát. 
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Có chú giải như vây: 
Neva dassanena na bhavanaya pahatabbahetuka: Nhân mà sơ đạo và ba đạo cao 
không sát đặng có với pháp nào, thì pháp ây gọi là phi hữu nhân phi bôn đạo sát. 


Pháp thực tính là sở hữu sĩ hiệp 2 tâm sĩ, 18 tâm vô nhân, tâm tịnh hảo, sở hữu hợp, 
sắc pháp và Níp-bàn. 
Chia đặng: 5 uân, ngoại uấn, 12 xứ, 18 giới, 3 đế và ngoại đề. 


5 „ẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uấn tức sở hữu thọ hiệp với tâm vô 
nhân và tâm tịnh hảo; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm vô nhân và tâm 
tịnh hảo; 4 là hành uân tức là 36 sở hữu hiệp tâm vô nhân và tâm tịnh hảo (trừ thọ và 
tưởng) và sở hữu si hiệp 2 tâm si; 5 là thức uẫn tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 
Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

12 xứ: 10 xử thô tức là 12 sắc thô; I1 là ý xứ tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo; 12 
là pháp xứ tức là 38 sở hữu hiệp tâm vô nhân, tâm tịnh hảo và sở hữu sĩ hiệp 2 tâm s1, 
sắc tế và Níp-bàn. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức tức là ngũ song thức; 16 là ý giới 
tức là tâm tiếp thâu và khai ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là tâm tịnh hảo, tâm thâm 
tấn, khai ý môn và tiếu sinh; 18 là pháp giới tức là 38 sở hữu hiệp tâm vô nhân, tâm 
tịnh hảo và sở hữu si hiệp 2 tâm si, sắc tế và Níp-bàn. 

3 để: 1 là khô đề tức là tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế, 38 sở hữu hợp và sở hữu 
si hiệp 2 tâm si, sắc pháp; 2 là diệt để là Níp-bàn; 3 là đạo đề tức là bát chi đạo hiệp tâm 
đạo. Ngoại đề là tâm siêu thế và 28 sở hữu hợp (trừ bát chi đạo đề). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 10 / Đầu đề tam 

Từ số I đến số 11, từ số 31 đến số 38, từ số 55 đến số 59, từ số 70 đến số 73, từ số 
139 đến số 148 chấm màu đỏ đậm. Từ số 135 đến số 138 chấm 2 phần 3 phía trên màu 
đỏ, chấm 1/3 phía dưới màu đen (màu đỏ nhiều và màu đen ít). Số 171 và số 172 chấm 
phía trên màu đỏ 1/3, chấm phía dưới 2/3 màu đen, (màu đen nhiều, màu đỏ ít). Từ số 
122 đến số 134, từ số 149 đến số 170 và số 173 chấm 1/3 phía trên màu đỏ, 1/3 dưới 
phía trước màu xanh và 1/3 dưới phía sau màu đen. Các sô 82, 87, 92, 97 chấm màu 
xanh đậm. Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 
101 chấm màu xanh lợt. Từ số 12 đến số 30, từ số 39 đến số 54, từ số 60 đến 69, từ số 
74 đến số 81, các số 102, 107, 112, 117 và từ số 174 đến số 202 chấm màu đen đậm. 
Từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121 
chấm màu đen lợt. 


10. Tam đề Nhân sanh tử (4cayagãämitika)... chiết... vô dư... 


Câu 1: Tất cả pháp nhân sanh tử! (4cäyagãmino đhamm3) là những pháp làm nhân 
đưa đên sanh, tử. 


1 Tất cả pháp nhân sanh tử là những pháp làm duyên đưa đến sanh tử triền miên trong đời. 

Giải về luân hồi (ãcaya), pháp được quến tựu tồn tại do nghiệp phiền não gọi là luân hồi. 

Giải chung pháp nhân luân hồi, pháp làm cho chúng sanh đi đến chỗ luân hồi sanh tử, gọi là pháp nhân luân hồi; xem bộ Pháp Tụ, 
câu 676, 887. 
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Chú giải như vây: 

Kammahilesehi ãciyaffi = ãcäyo: Nghiệp mà do phiền não cấu tạo nhân khổ luân 
hồi, gọi là nhân quến tựu. 

Acäyam gamerifi = ãcayagamino: Pháp nào làm cho chúng sanh phải tái tục và tử, 
pháp ấy gọi là nhân sanh, tử. 


Pháp thực tính là 17 tâm thiện hiệp thế, 11 tâm bắt thiện và 52 sở hữu hợp (trừ tâm 
s điệu cử). 

Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới, 2 đề. 

4 danh uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với 17 tâm thiện hiệp thế và 11 tâm 
bât thiện (trừ sĩ điệu cử); 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm thiện hiệp thê 
và 11 tâm bât thiện (trừ sĩ điệu cử); 3 là hành uân tức là 50 sở hữu hiệp với 17 tâm thiện 
hiệp thê và I1 tâm bât thiện (trừ sĩ điệu cử); 4 là thức uân tức là tâm thiện hiệp thê và 
11 tâm bât thiện (trừ sĩ điệu củ). 

2 x⁄- l là ý xứ tức là tâm thiện hiệp thế và 11 tâm bắt thiện (trừ sỉ điệu cử); 2 là pháp 
xứ tức là 52 sở hữu hiệp tâm thiện hiệp thê và 11 tâm bât thiện (trừ sĩ điệu cử). 

2 giới: T là ý thức giới tức là tâm thiện hiệp thế và 11 tâm bất thiện (trừ si điệu cử); 
2 là pháp giới tức là 52 sở hữu hiệp với tâm thiện hiệp thê và I1 tâm bât thiện (trừ sĩ 
điệu cử). 

2 đế: 1 là khỗ đề tức là tâm thiện hiệp thế và 11 tâm bắt thiện và 51 sở hữu hợp (trừ 
tâm sĩ điệu cử và sở hữu tham); 2 là tập đê tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Tất cả pháp nhân đến Níp-bàn! (4pacayagamino dhammä) là những pháp 
thành đạo giúp cho quả sanh và đặng tới Níp-bàn. 

Chú giải như vầy: 

Apectam cayäti = apacayo: Vượt khỏi sanh tử, gọi là dứt hết. 

Apacaydm gacchamfifi = apacayagaämino: Pháp đến Níp-bàn lìa khỏi sanh tử, luân 
hồi, pháp ấy gọi là nhân đưa đến Níp-bàn. 


Pháp thực tính là 4 hoặc 20 tâm đạo và 36 sở hữu hợp. 
Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới, I để và ngoại đề. 


4 danh uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm đạo; 2 là tưởng uần tức là sở 
hữu tưởng hiệp với tâm đạo; 3 là hành uân tức 34 sở hữu hiệp với tâm đạo (trừ thọ và 
tưởng); 4 là thức uân tức là tâm đạo. 


2 xứ- T là ý xứ tức là tâm đạo; 2 là pháp xứ tức là 36 sở hữu hiệp với tâm đạo. 
2 giới: ] là ý thức giới tức là tâm đạo; 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hiệp với tâm 
đạo. 


1 Tất cả pháp nhân đến Níp-bàn là pháp làm duyên đưa đến trạng thái yểm ly sanh tử, tức Níp-bàn. Những pháp này chắc chắn 
đạt đến chỗ giải thoát, không còn sanh tử gì nữa dù sớm hay muộn . 

Giải về ý nghĩa apacayq, được dịch là trạng thái Níp-bàn, có Pä|i chú giải rằng: Apetam cayäti: qpacayo: Vượt khỏi sự quến tựu 
luân hồi, gọi là yểm ly, tức Níp-bàn . 

Giải về nhân đến Níp-bàn, có Pä|i chú giải như vầy: Apacayam gacchantï tỉ qpacayagãmino: Pháp đến trạng thái yểm ly sanh tử, 
gọi là nhân đến Níp-bàn. 
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1 để: I đề là đạo đề tức là bát chi đạo hiệp tâm đạo. Ngoại đề là tâm đạo và 28 sở 
hữu hợp (trừ bát chi đạo đê). 


Câu 3: Tất cả pháp phi nhân sanh tử và phi nhân đến Níp-bàn! (Nevã cayagãmino 
nappacayagamino dhammđ) là những pháp không làm nhân sanh tử và cũng không phải 
làm nhân đưa đên Níp-bàn. 


Pháp thực tính là tâm vô ký, tâm s¡ điệu cử, 42 sở hữu hợp, sắc pháp và Níp-bàn. 

Chia đặng: Š uân, ngoại uân, 12 xứ, 18 IỚiI, 2 để và ngoại đề. 

5 uẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm vô 
ký và s1 điệu cử; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm vô ký và tâm sĩ điệu 
cử; 4 là hành uân tức là 40 sở hữu hiệp với tâm vô ký và s1 điệu cử (trừ thọ và tưởng); 
5 là thức uân tức là tâm vô ký và si điệu cử. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm vô ký và sỉ điệu cử; 12 là 
pháp xứ tức là 42 sở hữu hiệp tâm vô ký, tâm s1 điệu cử, sắc tê và Níp-bàn. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức tức là ngũ song thức; 16 là ý giới 
tức là 2 tâm tiêp thâu và khai ngũ môn; l7 là ý thức giới tức là 59 tâm vô ký và sĩ điệu 
cử (trừ ngũ song thức và 3 ý giới); I§ là pháp giới tức là 42 sở hữu hiệp tâm vô ký, tâm 
si điệu cử, sắc tê và Níp-bàn. 

2 đế: 1 là khỗ đề tức là tâm vô ký hiệp thế, si điệu cử, 39 sở hữu tâm và sắc pháp; 2 
là diệt đê tức là Níp-bàn. Ngoại đê tức là tâm quả siêu thê và sở hữu hợp. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 11/ Đầu đề tam 

Các số 82, 87, 92, 97, 102, 107 và 112 chấm màu đỏ. Từ số 83 đến số 86, từ số 88 
đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến 
số 111, từ số 113 đến số 116 chấm màu đỏ lợt. Số 117 chấm màu xanh đậm, từ số 118 
đến số 121 chấm màu xanh lợt. Từ số I đến số 81, từ số 135 đến số 148, các số 171, số 
172, từ số 174 đến số 202 chấm màu đen đậm. Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173 chấm đủ 3 màu, 1/3 phía trên chấm màu đỏ, 1/3 dưới phía trước chấm 
màu xanh và 1/3 dưới phía sau chấm màu đen. 


11. Tam đề Hữu học (Sekkhafika)... chiết... vô dư... 


Câu 1: Tất cả pháp hữu học? (Sekkhã dhamm3) là những bậc còn đang học hành để 
tiến hóa lên bậc Thánh cao tột. 

Chú giải như vầy: 

Trsusikkhasu jatãti = sekkha: Bậc còn đang học hành theo tam học, bậc Thánh ấy gỌI 
là Hữu học. 


1 Tất cả pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bàn (nevã cayagãmino dhamm3) nghĩa là những pháp chẳng phải làm duyên 
đưa đến sanh tử cũng chẳng phải làm nhân đạt đến yểm ly sanh tử, tức là những pháp ngoài ra nhân hiệp thế và nhân siêu 
thế. 

2 Tất cả pháp hữu học là những pháp thuộc về bậc Thánh mà còn phải học tập trong giới, định, tuệ để tiến hóa đến quả vị cao, 
(hay là) pháp hữu học tức những pháp đó chỉ có trong bảy bậc Thánh thấp (là từ Tu-đà-hoàn đạo cho đến A-la-hán đạo) chớ 
không có trong hạng phàm phu và bậc Vô học A-la-hán quả. Pháp hữu học là những pháp của bảy bậc Hữu học (trừ A-la-hán 
quả); xem bộ Pháp Tụ, câu 677, 888. 
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Apariyositasikkhatta sayameva sikkhanffi pi = sekkha: (Hay là) những người còn 
hành sắp tiễn lên bậc Thánh cao vì chưa hết phận sự, nên gọi là Hữu học. 

Saftannam sekkhanam efefT pi —= sekkha: (Lại nữa), những pháp của 7 bậc Thánh 
chưa tột, gọi là pháp hữu học. 


Pháp thực tính là 7 hoặc 35 tâm hữu học và 36 sở hữu hợp. 

Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới, I đế và ngoại đề. 

4 danh uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm hữu học; 2 là tưởng uấn tức 
là sở hữu tưởng hiệp với tâm hữu học; 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hiệp với tầm hữu 
học (trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm hữu học. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm hữu học; 2 là pháp xứ tức là 36 sở hữu hiệp với tâm hữu 
học. 

2 giới: ] là ý thức giới tức là tâm hữu học; 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hiệp với 
tâm hữu học. 

1 để: Là đạo đề tức là bát chỉ đạo hiệp với tâm đạo. Ngoại đề là tâm thiền hữu học 
và 28 sở hữu hợp (trừ bát chi đạo đê). 


Câu 2: Tắt cả pháp vô học! (4sekkhã dhamm3) là những pháp của bậc Thánh cao tột 
tức là Tứ quả. 

Chú giải như vầy: 

Uparisikkhitabba bhavato na sekkhati = asekkha: Những người chẳng phải bậc Hữu 
học vì không còn pháp sẽ tiến hành nữa, bậc ấy gọi là Vô học. (Hay là) 

Vuddhippatta vã sekkhäti pi = asekkhã: Bậc đã tu tiễn tam học tột rồi, người ấy gọi 
là Vô học. 

Arahattaphaladhammanam etatna adhivacanam: Gọi Vô học đây tức là pháp của bậc 
quả Ứng cúng. 


Pháp thực tính là tâm tứ quả và 36 sở hữu hợp. 

Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới và ngoại đề. 

4 danh uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm tứ quả; 2 là tưởng uần tức là 
sở hữu tưởng hiệp với tâm tứ quả; 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hiệp với tâm tứ quả 
(trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm tứ quả. 

2 x⁄- T là ý xứ tức là tâm tứ quả; 2 là pháp xứ tức là 36 sở hữu hiệp tâm tứ quả. 

2 giới: Ì là ý thức giới tức là tâm tứ quả; 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hiệp tâm tứ 
quả. 


Ngoại đế. Là tâm tứ quả, sở hữu hợp. 


1 Tất cả pháp vô học là pháp của bậc đã rốt ráo đạo quả, không còn phải tiến triển gì nữa tức là tâm tứ quả, pháp này chỉ sanh 
cho vị A-la-hán quả mà thôi, chớ phàm nhân và Thánh hữu học không có, ấy gọi là pháp vô học. 
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Câu 3: Tất cả pháp phi hữu học phi vô học! (Neva sekkhä nãsckkhä nãsckkhã 
dhammn4) là những pháp ngoài ra hữu học và vô học. 


Pháp thực tính là tâm hiệp thế, 52 sở hữu hợp, sắc pháp và Níp-bàn. 

Chia đặng: 5 uân, ngoại uấn, 12 xứ, 18 giới và 3 đề. 

5 uấn: 1 là sắc uẫn tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm 
hiệp thê; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm hiệp thê; 4 là hành uân tức là 
50 sở hữu hiệp với tâm hiệp thê; Š là thức uân tức là tâm hiệp thê. Ngoại đê là Níp-bàn. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; II là ý xứ tức là tâm hiệp thế; 12 là pháp xứ tức 
là 52 sở hữu hiệp với tâm hiệp thê, sắc tê và Níp-bàn. 

Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức tức là ngũ song thức; 16 là ý giới 
tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 68 tâm hiệp thế (trừ ngũ 


song thức là 3 tâm ý giới); 18 là pháp giới tức là 52 sở hữu hiệp với tâm hiệp thế, sắc tế 
và Níp-bàn. 


_3 để: 1 là khố đề tức là tâm hiệp thế, 51 sở hữu hiệp và sắc pháp (trừ tham); 2 là tập 
đề tức là sở hữu tham; 3 là diệt đề tức là Níp-bàn. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 12 / Đầu đề tam 

Từ số 1 đến số 54, từ số 135 đến số 148, từ số 174 đến số 201 chấm màu đỏ đậm. Từ 
số 55 đến số 81 chấm màu xanh đậm. Số 171 và số 172 chấm phân nửa phía trên màu 
đỏ và phân nửa phía dưới màu xanh. Các số 82, 87, 22, 97, 102, 107, 112, 117 và 202 
chấm màu đen. Từ số 83 đến số 8ó, từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến 
số 101, từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ số 113 đến số 116, từ số 118 đến 
số 121 chấm màu đen lợt. Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 167 và số 173 chấm 
đủ 3 màu, 1/3 phía trên màu đỏ, 1/3 dưới phía trước màu xanh và 1/3 dưới phía sau màu 
đen. Số 168, 169 và 170 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, chấm phân nửa phía dưới 
màu đen. 


12. Tam đề Thiếu (Parifatika)... chiết... vô dư.. 


Câu 1 1: Tất cả pháp thiểu? (Pariua dhamma) là tt pháp sanh ra thay thế cho 
giống nhau không đặng nhiều, tâm biết 1 cảnh không quá 17 cái sát-na, sắc sanh ra thay 
thế phải khác nhau mau hơn cõi Sắc giới như là nhân vật, vũ trụ. Cõi Dục giới biến đồi 
nhặt hơn cõi Sắc giới. 

Chú giải như vây: Samamtato khanditatã appamattakam parittanti vuccati paritam 
gomayapindanti ãdisuviya imepi appãnubhäãvatäya viyäti = paridtã: Vật chất ít öï, gọi 
là thiểu. Vì có số ít như là phần bò chút đỉnh v.v... chăng khác pháp thực tính dục giới, 


1 Tất cả pháp phi hữu học phi vô học là những pháp chẳng phải hữu học, cũng chẳng phải là vô học, tức là những pháp ngoài ra 
đạo quả. 

2 “Hy thiểu” có nghĩa là những pháp nhỏ nhoi tầm thường có giới hạn, vì những pháp ấy sanh ra thay thế cho giống nhau không 
đặng nhiều và tâm ấy biết một cảnh không quá 17 cái, hơn nữa những tâm ấy sanh ra không có năng lực nhiều về lượng như 
tâm thiền, về phẩm như tâm siêu thế, nên đó gọi là pháp hy thiểu, tức là pháp dục giới mà tên khác thôi; xem bộ Pháp Tụ, 
câu 678, 889. 
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tỷ dụ vật chất nhỏ nhoi bởi oai lực ít, nhân ấy mới kêu là thiểu, tức là pháp dục giới mà 
khác tên. 


Pháp thực tính là 54 tâm dục giới, 52 sở hữu tâm và sắc pháp. 

Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, 18 giới và 2 đề. 

5 uẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm dục 
giới; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm dục giới; 4 là hành uân tức là 50 
sở hữu hiệp với tâm dục giới (trừ thọ và tưởng); 5 là thức uân tức là tâm dục giới. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm dục giới; 12 là pháp xứ tức 
là 52 sở hữu hiệp với tâm dục giới và sắc tê. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức là ngũ song thức; 16 là ý giới tức là 
tâm tiêp thâu và khai ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 41 tâm dục giới (trừ ngũ song 
thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là 52 sở hữu hiệp với tâm dục giới và sắc tê. 

2 đế: 1 là khỗ đề tức là tâm dục giới, 51 sở hữu tâm và sắc pháp (trừ tham); 2 là tập 
đê tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Tất cả pháp đáo đại! (Mahaggatä dhammn3) là những pháp đến cách đặc biệt 
đè nén phiền não, đặng quả rộng rãi bền lâu. 

Chú giải như vây: 

Kilesavikkhambhanasamatthaaya vipulaphalataya dighasanianafiaya ca 
mahantabhavam gatä mahantehi và u[aracchandaviriyacilapanfiehi gatä palipannati 
= mahagsatã: Pháp nào đến sự đặc biệt đủ sức nhận phiền não có quả to tát đặng lâu 
đài hay là pháp nào với người đặc biệt là có những pháp: Dục, cần, tâm, trí hành vi lớn 
lao do nhân ấy gọi là đáo đại. 


Pháp thực tính là 27 tâm đáo đại và 35 sở hữu hợp. 

Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới và 1 đế. 

4 danh uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm đáo đại; 2 là tưởng uẫn tức 
là sở hữu tưởng hiệp với tâm đáo đại; 3 là hành uân tức là 33 sở hữu hiệp với tâm đáo 
đại (trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm đáo đại. 

2 x⁄- 1 là ý xứ tức là tâm đáo đại; 2 là pháp xứ tức là 35 sở hữu hiệp với tâm đáo đại 

2 giới: T là ý thức giới tức là tâm đáo đại; 2 là pháp giới tức là 35 sở hữu hiệp với 
tâm đão đại. 

1 để: I đề là khô đề tức là tâm đáo đại và 35 sở hữu hợp. 


Câu 3: Tất cả pháp Vô thượng? (Appamana dhamm32) là những pháp cao siêu. 
Chú giải như vây: 


1 Tất cả pháp đáo đại là những pháp có đủ sức đè nén phiền não, an tịnh liên tục trên một cảnh bền lâu, có thể sanh liên tục vô 
số cái cùng một thứ tâm trên một đề mục và đạt đến quá vững mạnh, cõi cao rộng; hay là đối với những pháp nầy sanh đến 
với bậc cao cả có dục, cần, tâm và thẩm (trí tuệ) ấy nên gọi là đáo đại. 

2 Tất cả pháp vô lượng là pháp không có giới hạn như pháp hiệp thế, pháp nầy tương phản với pháp hạn lượng như là ái dục v. v. 
.. vì thế, nên gọi là pháp vô lượng tức là pháp siêu thế. 
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Pamanakaradharmmna rãgãdayo pamđãna11! namad, ãra1mtmdaafO vã sampayogafo va 
nafthi etesaim pamaanfi = appamana: Những pháp so le như là ái v.v..., gọi là hữu 
thượng, không có hợp với những pháp như thế, cũng không bị pháp như thế bắt làm 
cảnh, nhân ấy gọi là Vô thượng. (Hay là) 

Pamänassa ca patipakkhäti = appamänä: Pháp mà đối lập với pháp hữu thượng, do 
đó gọi là Vô thượng. 


Pháp thực tính là đạo, quả, sở hữu hợp và Níp-bàn. 

Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới và 2 đế. 

4 uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm siêu thế; 2 là tưởng uấn tức là sở 
hữu tưởng hiệp với tâm siêu thê; 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hiệp với tâm siêu thê 
(trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm siêu thê. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm siêu thế; 2 là pháp xứ tức là 36 sở hữu hiệp với tâm siêu 
thê và Níp-bàn. 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm siêu thế; 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hiệp với 
tâm siêu thê và Níp-bàn. 

_2 để: 1 là đạo đề tức là bát chỉ đạo hiệp tâm đạo; 2 là diệt đề tức là Níp-bàn. Ngoại 
đê là tâm siêu thê và 28 sở hữu hợp (trừ bát chi đạo đê). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 13 / Đầu đề tam 

Từ số 13 đến số 28, số 30, từ số 39 đến số 46 chấm màu đỏ. Các số 71, 73, 75, 77, 
79, 81 chấm màu xanh. Các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112 và 117 chắm màu đen đậm. 
Từ số §3 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 
103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121 châm 
màu đen lợt. Từ số I đến số 12, các số 33, 34, 37, 38, 49, 50, 53 và 54, từ số 135 đến 
số 148, chấm phân nửa phía trên màu đỏ, chấm phân nửa phía dưới chấm màu xanh. Số 
168, 169 và 170 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, châm phân nửa phía dưới chấm màu 
đen. Các số 29, 31, 32, 35, 36, 47, 48, 51, 52, 59A, 69A, từ số 122 đến số 134, từ số 
149 đến số 167, số 173 chấm đủ 3 màu: 1/3 phía trên chấm màu đỏ, 1/3 dưới phía trước 
chấm màu xanh và 1/3 phía dưới sau chấm màu đen. 


13. Tam đề Cảnh thiểu (PariffIarammatatika)... chiết... hữu dư... 

Câu 1: Tất cả pháp biết cảnh thiểu! (Pariarammana dhamm2) là những pháp biết 
đặng pháp thiêu. 

Chú giải như vây: 

Pariam arammanan elesanfi = paritfarammana: Là những pháp biệt đặng pháp 
thiêu, gọi là pháp biệt cảnh thiêu. 

Pháp thực tính là tâm dục giới, 2 tâm thông và 50 sở hữu hợp (trừ vô lượng phân). 

Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 8 giới và 2 đế. 


1 Tất cả pháp biết cảnh hy thiểu nghĩa là những pháp trong câu này biết đặng cảnh tầm thường nhỏ hẹp, tức là những tâm và sở 
hữu biết đặng cảnh dục; xem bộ Pháp Tụ, câu 679, 890. 
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4 danh uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm dục giới và tâm thông; 2 là 
tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm dục giới và tâm thông; 3 là hành uân tức là 
48 sở hữu hiệp với tâm dục giới và tâm thông (trừ thọ, tưởng và vô lượng phân); 4 là 
thức uân tức là tâm dục giới và 2 tâm thông. 

2 x⁄- 1 là ý xứ tức là tâm dục giới và tâm thông; 2 là pháp xứ tức là 50 sở hữu hiệp 
với tâm dục giới và tâm thông (trừ vô lượng phân). 

6 giới: Ì là nhãn thức giới tức là 2 tâm nhãn thức; 2 là nhĩ thức giới tức là 2 tâm nhĩ 
thức; 3 là tỷ thức giới tức là 2 tâm tỷ thức; 4 là thiệt thức giới tức là 2 tâm thiệt thức; 5 
là thân thức giới tức là 2 tâm thân thức; 6 là ý giới tức là 2 tâm tiêp thâu và khai ngũ 
môn; 7 là ý thức giới tức là 41 tâm dục giới và tâm thông (trừ ngũ song thức và ý g1ới); 
6 là pháp giới tức là 50 sở hữu hiệp với tâm dục giới và tâm thông (trừ vô lượng phân). 

2 để: 1 là khô đề tức là tâm dục giới, tâm thông và 49 sở hữu hợp (trừ tham và vô 
lượng phân); 2 là tập đê tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Tất cả pháp biết cảnh đáo đại! (Mahaggatärammanäa dhamm3) là pháp có 
cảnh đáo đại, gọi là pháp biết cảnh đáo đại. 

Chú giải như vây: 

Mahaggatan ãramrnaam elesanfi = mahaggalãarammana: Biết đáo đại đặng, gọi là 
pháp biết cảnh đáo đại. 


Pháp thực tính là 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng, 2 tâm thông, 
tâm khai ý môn, 28 tâm đông lực dục giới hữu nhân, 2 tâm sĩ và 47 sở hữu hợp (trừ 
ngăn trừ phân và vô lượng phân). 


Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới và 2 đề. 


4 danh uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với 2 tâm thông, 3 tâm phi tưởng phi 
phi tưởng, 3 tâm thức vô biên và 28 tâm đồng lực dục giới hữu nhân, 2 tâm sĩ; 2 là 
tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với 2 tâm thông, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng, 3 
tâm thức vô biên và 28 tâm đồng lực dục giới hữu nhân, 2 tâm si; 3 là hành uân, tức là 
45 sở hữu hiệp với 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng, 2 tâm thông và 
28 tâm đồng lực dục giới hữu nhân (trừ giới phần và vô lượng phần); 4 là thức uân, tức 
là 2 tâm thông, 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng và 28 tâm đồng lực 
dục giới hữu nhân, 2 tâm sĩ. 


2 x⁄- 1 là ý xứ, tức là 2 tâm thông, 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng 
và 28 tâm đồng lực dục giới hữu nhân, 2 tâm s1; 2 là pháp xứ, tức là 47 sở hữu hiệp với 
2 tâm thông, 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng và 28 tâm đồng lực dục 
giới hữu nhân, 2 tâm sỉ (trừ giới phần và vô lượng phân). 

2 giới: T là ý thức giới, tức là 2 tâm thông, 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi 
phi tưởng và 28 tâm đồng lực dục giới hữu nhân, 2 tâm si; 2 là pháp giới, tức là 47 sở 
hữu hiệp với 2 tâm thông, 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng và 28 tâm 
đồng lực dục giới hữu nhân (trừ giới phần và vô lượng phân). 


1 Tất cả pháp biết cảnh đáo đại là những pháp có đối tượng hay cảnh rộng lớn, nghĩa là những pháp ấy biết đặng cảnh thiền rộng 
lớn, tức là những tâm và sở hữu biết đặng pháp thiền sắc và vô sắc. 


DHAMMASANGANÏ (PHÁP TU) - TIKAMÄTIKÃ (ĐẦU ĐỀ TAM) 605 





2 để: 1 là khổ đề, tức là 2 tâm thông, 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi 
tưởng, 28 tâm đồng lực dục giới hữu nhân, 2 tâm sĩ và 46 sở hữu hợp (trừ giới phân, vô 
lượng phần và tham); 2 là tập đế, tức là sở hữu tham. 


Câu 3: Tất cả pháp biết cảnh Vô lượng! (1ppamanärammanä dhamm3) là những 
pháp biết cảnh Vô lượng. 

Chú giải như vây: 

AppamaIa ãraimmana efesanfii — qDpDamanarammana: Biết đặng pháp Vô 
thượng, gọi là pháp biết cảnh Vô thượng. 


Pháp thực tính là khai ý môn, 8 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm 
thông, tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ vô lượng phân). 


Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới, 2 để và ngoại đề. 

4 danh uẩn: 1 là thọ uân, tức là sở hữu thọ hiệp với khai ý môn, 8 tâm đồng lực dục 
giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm thông, tâm siêu thê; 2 là tưởng uân, tức là sở hữu tưởng 
hiệp với khai ý môn, 8§ tâm đông lực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm thông, tâm siêu 
thê; 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hiệp với tâm siêu thê (trừ thọ và tưởng); 4 là thức 
uân tức là tâm siêu thê. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm siêu thế; 2 là pháp xứ tức là 36 sở hữu hiệp với khai ý môn, 
8 tâm đông lực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm thông,tâm siêu thê. 

2 giới: 1 là ý thức giới là tâm siêu thế; 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hiệp với khai 
ý môn, 8 tâm đông lực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm thông,tâm siêu thê. 

2 để: 1 là khô đề tức là khai ý môn, 8 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 
tâm thông và 36 sở hữu hợp; 2 là đạo đê tức là bát chi đạo, hiệp với tâm đạo. Ngoại đê 
là tâm siêu thê và 28 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 14 / Đầu đề tam 

Từ số 1 đến số 12 và từ số 35 đến số 148 chấm màu đỏ. Từ số 13 đến số 81, các số 
171, 172 và từ số 174 đến số 201 chấm màu xanh đậm. Các số 82, 87, 92, Ø7, 102, 107, 
112, 117 và 202 chấm màu đen đậm. Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ số 93 
đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ số 113 
đến số 116 và từ số 118 đến số 121 chấm màu đen lợt. Từ số 149 đến số 170 và số 173 
chấm phân nửa phía trên màu xanh, chấm phân nửa phía dưới màu đen. Từ số 122 đến 
số 134 chấm 1/3 phía trên màu đỏ, 1/3 dưới phía trước chấm màu xanh và 1/3 dưới phía 
sau chấm màu đen. 


14. Tam đề Ty hạ (H7waiika)... chiết... vô dư... 


Câu 1: Tất cả pháp ty hạ? (Hina dhammna) là những pháp hèn hạ, thấp thỏi, nhơ nhân. 
Chú giải như vây: 


1 Tất cả pháp biết cảnh vô lượng là những pháp biết đặng cảnh vô lượng, cảnh không hạn hẹp, cảnh không thù thắng, tức là những 
tâm và sở hữu biết đặng pháp siêu thế. 

2 Tất cả pháp ty hạ là những pháp thấp hèn tỉ tiện có tính cách hạ liệt. Ty hạ hay thấp hèn tức là pháp bất thiện. Như vậy pháp 
bất thiện là pháp ty hạ; xem bộ Pháp Tụ, câu 680, 891. 
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Hmãti = lãmakä, akusalã dhammä: Ty hạ hay dơ bân tức là pháp bất thiện. 

Pháp thực tính là 12 tâm bắt thiện và 27 sở hữu hợp. 

Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới và 2 đề. 

4 danh uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm bắt thiện; 2 là tưởng uân tức 
là sở hữu tưởng hiệp với tâm bất thiện; 3 là hành uân tức là 25 sở hữu hiệp với tâm bât 
thiện (trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm bât thiện. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm bắt thiện; 2 là pháp xứ tức là 27 sở hữu hiệp với tâm bất 
thiện. 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là 12 tâm bắt thiện; 2 là pháp giới tức là 27 sở hữu hiệp 
với tâm bắt thiện. 

2 để: 1 là khổ đề tức là 12 tâm bất thiện và 26 sở hữu hợp trừ tham; 2 là tập đề tức là 
sở hữu tham. 


Câu 2: Tất cả pháp trung! (Ä⁄aj/himã dhamma) là những pháp biết pháp trung bình. 

Chú giải như vây: 

Hữma panitaänam majjhe bhavati = majjhima avasesa tebhnmika dhamma: Pháp giữa 
chặng ty hạ và Vô thượng, nhân gọi là trung bình, tức là pháp trong 3 cõi mà ngoài ra 
bât thiện. 


Pháp thực tính là tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế, 38 sở hữu tâm và sắc pháp. 
Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, 18 giới và 1 đề. 


5 uẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm vô 
nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm vô nhân 
và tâm tịnh hảo hiệp thế: 4 là hành uấn tức là 36 sở hữu hiệp với tâm vô nhân và tâm 
tịnh hảo hiệp thế (trừ thọ và tưởng); 5 là thức uân tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo 
hiệp thê 


12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; I1 là ý xứ tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp 
thế; 12 là pháp xứ tức là 38 sở hữu hiệp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế và 16 
sắc tế. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức tức là ngũ song thức; 16 là ý giới 
tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là tâm tịnh hảo hiệp thế, 3 
tâm thâm tắn, khai ý môn và tiếu sinh; 18 là pháp giới tức là 38 sở hữu hiệp với tâm vô 
nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế và sắc tế. 


1 để: Khỗ đề là tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế, 38 sở hữu tâm và sắc pháp. 


1 Tất cả pháp trung bình là những pháp có tính cách ở giữa không cao thượng cũng không phải là pháp hạ liệt ty tiện, các pháp 
này đều có trong 3 cõi. Pháp giữa cách ty hạ và tỉnh lương, gọi là pháp trung bình, tức là pháp trong ba cõi ngoài ra bất thiện. 
Như vậy nghĩa là ám chỉ các pháp hiệp thế phi bất thiện. 
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Câu 3: Tất cả pháp tinh lương! (Papfa lokuftarä dhamm3) là những pháp ròng 
chuyên trong sạch. 

Chú giải như vây: 

Uttamafthena atappakafthena ca pamitä lokuttara dhamma: Pháp mà gọi tĩnh lương 
có nghĩa là cao siêu và không biết no đầy chán nản, tức là pháp siêu thế. 


Pháp thực tính là tâm siêu thế, 36 sở hữu hợp và Níp-bàn. 

Chia đặng: 4 uân, ngoại uẫn, 2 xứ, 2 giới, 2 đề và ngoại đề. 

4 uấn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm siêu thế; 2 là tưởng uân tức là sở 
hữu tưởng hiệp với tâm siêu thê; 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hiệp với tâm siêu thê 
(trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm siêu thê. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm siêu thế; 2 là pháp xứ tức là 36 sở hữu hiệp với tâm siêu 
thê và Níp-bàn. 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm siêu thế; 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hiệp tâm 
siêu thê và Níp-bàn. 

2 để: 1 là đạo đề tức là bát chỉ đạo hiệp với tâm đạo; 2 là diệt đề tức là Níp-bàn. 
Ngoại đê tức là tâm siêu thê và 28 sở hữu hợp (trừ bát chi đạo đê). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 15 / Đầu đề tam 


Các số 3, 4, 7, 8, từ số 11 đến số 81, các số 102, 107, 112, 117, 141, 148, 171, 172, 
từ số 174 đến số 202 chấm màu đen đậm. Từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, 
từ số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121 chấm màu đen lợt. Các số 82, 87, 92, 97 
chấm màu xanh đậm. Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 
98 đến số 101 chấm màu xanh lợt. Từ số 122 đến số 134 chấm phân nửa phía trên màu 
đỏ, chấm phân nửa phía dưới màu xanh. Các số 1, 2, 5, 6, 9, 10, từ số 135 đến số 140, 
từ số 142 đến 147 chấm phân nửa trên màu đỏ, chấm phân nửa phía dưới màu đen. Từ 
số 149 đến số 170 và số 173 chấm phân nửa trên màu xanh, chấm phân nửa phía dưới 
màu đen. 


15. Tam đề Tà (Micchafatika)... chiết... vô dư.. 


Câu 1: Tất cả pháp tà nhất. định? (cho quả liên tiếp đời sau) (Micchatfaniyatä 
đhamm4) là những pháp tội ác rất nặng, tạo quả kế đời sau. 

Chú giải như vậy: 
subhanti ãdiviDaritappavaftito ca micchãsabhäväti = micchaH: Những bản thê xấu, 
dù cho chúng sanh hy vọng tự an vui lợi ích, nhưng nó cũng không giúp thành tựu theo, 
vì hiểu lầm không mỹ hảo cho là mỹ hảo hay không tốt đẹp cho là tốt đẹp, nên gọi là 
tà. 


1 Tất cả pháp tinh lương nghĩa là những pháp có tính cách như hương vị đặc biệt (thắng vị) tức là pháp ròng chuyên trong sạch, 
cao quí (những pháp này tâm bất thiện không biết đặng). Pháp tinh lương tức pháp siêu thế có nghĩa là cao quí và không biết 
no đầy chán nản. 

? Tất cả pháp tà cho quả nhất định là nói những pháp ác quấy tà vạy có cho quả cố định chắc chắn, sau khi đó (không một nghiệp 
lực khác đánh đổ được); xem bộ Pháp Tụ, câu 681; xem bộ Phân Tích về ngũ vô gián nghiệp, câu 984, 892. 
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Vipäkadäne sati khandhabhedãänantara meva vipäkadänafo niyafã: Nói về quả thì 
pháp này cho quả liên tiếp đời sau không xen hở, nên gọi là nhất định. 

Micchatã ca te niyatä cãti = micchatta niyafä: Pháp này ác xấu, hiểu sai, không tốt 
nói tốt, mong an vui cũng không đặng và nhất định cho quả đời sau liên tiếp, nên gọi là 
tà, tức là ngũ nghịch đại tội Vô gián địa ngục. 


Pháp thực tính là 4 tâm tham tương ưng, 2 tâm sân và 25 sở hữu hợp, sai khiến khi 
tạo ngũ nghịch, chỉ lây tâm đông lực thứ 7. 

Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới và 2 đế. 

4 danh uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm tham tương ưng và tâm sân; 
2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm tham tương ưng và tâm sân; 3 là hành 
uân tức là 23 sở hữu (trừ thọ , tưởng) hiệp với tâm tham tương ưng và tâm sân; 4 là thức 
uân tức là tâm tham tương ưng và tâm sân. 


2 xứ: T là ý xứ tức là tâm tham tương ưng và tâm sân; 2 là pháp xứ tức là 25 sở hữu 
hiệp tâm tham tương ưng và tâm sân. 

2 giới: ] là ý thức giới tức là tâm tham tương ưng và tâm sân; 2 là pháp giới tức là 
25 sở hữu hiệp tâm tham tương ưng và tâm sân. 

2 đề: 1 là khô đề tức là tâm tham tương ưng, tâm sân và 24 sở hữu hợp (trừ tham); 2 
là tập đê tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Tất cả pháp chánh nhất định! (cho quả liên tiếp sát-na) 
(Samattaniyatädhamm3) là những pháp gọi đạo siêu thế. 

Có những câu Pã|i chú giải như vây: 

Vuttaviparitena atthena sammä sabhãvãti = sammatiä: Những thật thể tốt đẹp chơn 
chánh vượt khỏi như câu trước, pháp ấy gọi là chánh. 

Sammdf1a ca te niyafa ca aqnantfarameva phaladänaniydmendatfi = samnafttaniyafã: 
Là bản thể tốt chơn chánh và cho quả nhất định liên tiếp. v.v..., gọi là chánh nhất định 
biết TT 


Pháp thực tính là tâm đạo và 36 sở hữu hợp. 

Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới, I để và ngoại đề. 

4 danh uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm đạo; 2 là tưởng uần tức là sở 
hữu tưởng hiệp với tâm đạo; 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hiệp với tâm đạo (trừ thọ 
và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm đạo. 

2 xứ- ] là ý xứ tức là tâm đạo; 2 là pháp xứ tức là 36 sở hữu hiệp với tâm đạo. 

2 giới: Ì là ý thức giới tức là tâm đạo; 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hiệp tâm đạo. 

1 để và ngoại đề: Đạo đề là bát chi đạo hiệp với tâm đạo. Ngoại để là tâm đạo và 28 
sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


1 Tất cả pháp chánh cho quả nhất định là những pháp bản thể tuyệt hảo có trổ quả liền tiếp theo sau đó, chắc chắn (không có 
pháp ngăn ngại được). 
Pháp chánh nhất định là những pháp ấy chơn chánh chắc chắn và cho quả nhất định liên tiếp. 
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Câu 3: Tất cả pháp bất định! (4niyafä dhamm3) là những pháp ngoài ra hai pháp đã 
nói. 

Có Päli chú giải như vây: 

Ubhayathä pi na niyatãti = aniydfa: Pháp nào chăng phải cho quả nhật định như 2 
pháp trên, pháp ây gọi là bât định. 


Pháp thực tính là 81 tâm hiệp thế, 20 tâm quả siêu thế, 52 sở hữu hợp, sắc pháp và 
Níp-bàn (trừ pháp tà nhât định). 


Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, 18 giới, 3 đề. 


5 uẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hiệp với 81 tâm 
hiệp thế và 20 tâm quả siêu thế; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm hiệp 
thế và tâm quả siêu thế; 4 là hành uân tức là 50 sở hữu hiệp với tâm hiệp thê và tâm quả 
siêu thế (trừ thọ, tưởng và pháp tà nhất định); 5 là thức uẫn tức là 81 tâm hiệp thế và 20 
tâm quả siêu thế. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 


12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; I1 là ý xứ tức là tâm hiệp thế và tâm quả siêu thế; 
12 là pháp xứ tức là 52 sở hữu hiệp với tâm hiệp thê, tâm quả siêu thê, sắc tê và Níp- 
bàn (trừ pháp tà nhât định). 

Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức tức là ngũ song thức; 16 là ý giới 
tức là 2 tâm tiệp thâu và khai ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 68 tâm hiệp thê và 20 
tâm quả siêu thê (trừ ngũ song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là 52 sở hữu hiệp với 
tâm hiệp thê và tâm quả siêu thê (trừ pháp tà nhât định); sắc tê và Níp-bàn . 

3 để: 1 là khô để tức là 81 tâm hiệp thế, 51 sở hữu hợp và 28 sắc pháp (trừ pháp tà 
nhât định và sở hữu tham); 2 là tập đê tức là sở hữu tham; 3 là diệt đê tức là Níp-bàn. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 16 / Đầu đề tam 

Các số 29, 31, 32, 35, 36, 47, 48, 51, 52, 59A và 69A chấm màu đỏ đậm. Số 173 
chấm phân nửa phía trên màu đỏ, chấm phân nửa phía dưới màu đen. Từ số 122 đến số 
134, từ số 149 đến số 167 châm 3 màu, 1/3 phía trên châm màu đỏ, 1/3 dưới phía trước 
chấm màu xanh và 1/3 dưới phía sau chấm màu đen. Các số 168, 169, 170, từ số 82 đến 
số 101 chấm phân nửa phía trên màu xanh, phân nửa phía dưới màu đen. 


16. Tam đề Đạo làm cảnh (Maggãranunapatika)... chiết... hữu dư... 

Câu 1: Tất cả các pháp có cảnh là đạo? (Maggarammana dhamma) là những pháp 
biệt đạo siêu thê. 

Pháp thực tính là tâm khai ý môn, § tâm đồng lực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm 
thông và 33 sở hữu hợp (trừ ngăn trừ phân và vô lượng phần). 


Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới và Ï đề. 


1Tất cả pháp bất định là những pháp không phải là nhất định như pháp tà nhất định, pháp chánh nhất định. Hay nói cách khác là 
những pháp nầy ngoài ra hai pháp nhất định vừa kể. 
Pháp chẳng phải nhất định như cả hai vừa nêu, nên gọi là pháp bất định. 


?Tất cả pháp có đạo thành cảnh nghĩa là những pháp biết đặng đạo đế, vì là pháp có tâm đạo làm đối tượng bị biết, thế nên gọi 
là pháp có đạo thành cảnh; xem bộ Pháp Tụ, câu 682, 893. 
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4 uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm khai ý môn, 8§ tâm đồng lực dục 
giới tịnh hảo tương ưng và 2 tâm thông: 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với 
tâm khai ý môn, 8 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo tương ưng và 2 tâm thông: 3 là hành 
uân tức 31 sở hữu (trừ sở hữu thọ, tưởng) hiệp với tâm khai ý môn, 8§ tâm đồng lực dục 
giới tịnh hảo tương ưng và 2 tâm thông: 4 là thức uân tức là tâm khai ý môn, § tâm đồng 
lực dục giới tịnh hảo tương ưng và 2 tâm thông. 


2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm khai ý môn, 8 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo tương ưng và 
2 tâm thông; 2 là pháp xứ tức là 33 sở hữu hiệp với tâm khai ý môn, 8 tâm đông lực dục 
giới tịnh hảo tương ưng và 2 tâm thông. 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm khai ý môn, 8 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo tương 
ưng và 2 tâm thông; 2 là pháp giới tức là 33 sở hữu hiệp với tâm khai ý môn, § tâm 
đông lực dục giới tịnh hảo tương ưng và 2 tâm thông. 

1 để: Khô đề tức là tâm khai ý môn, § tâm đồng lực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 
tâm thông và 33 sở hữu hợp. 


Câu 2: Tất cả pháp có nhân là đạo! (Maggahetukä dhamm3) là những pháp nhân 
tương ưng thành đạo đề. 

Pháp thực tính tức là tâm đạo và 35 sở hữu hợp (trừ trí). 

Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới, 1 để và ngoại đề. 


4 danh uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm đạo: 2 là tưởng uần tức là sở 
hữu tưởng hiệp với tâm đạo; 3 là hành uân tức là 33 sở hữu hiệp với tâm đạo (trừ trí, 
thọ, tưởng); 4 là thức uân tức là tâm đạo. 

2 xứ: I là ý xứ tức là tâm đạo; 2 là pháp xứ tức là 35 sở hữu hiệp với tâm đạo (trừ 
trí). 

2 giới: ] là ý thức giới tức là tâm đạo; 2 là pháp giới tức là 35 sở hữu hiệp với tâm 
đạo (trừ trí). 


1 để: Tà đạo để tức là thất chỉ đạo hiệp tâm đạo. Ngoại đề là tâm đạo và 28 sở hữu 
hợp (trừ thât chi đạo đê). 


Câu 3: Tất cả pháp có trưởng là đạo” (Maggadhipatino dhamma) là những pháp có 
pháp trưởng mà cũng là đạo đê. 


1Tất cả pháp có đạo thành nhân được giải theo 3 cách: 

a)_ Là pháp có nguyên nhân thành đạo đế. Nghĩa là nói những pháp nào có bát chi đạo hiệp thì thành đạo đế. 

b)_ Là pháp có gặp nhân tương ưng phi đạo đế. Nghĩa là nói những pháp nào hiệp đạo gặp nhân tương ưng, mà nhân ấy chẳng 
phải là chi đạo. 

c)_ Là pháp có gặp nhân tương ưng thành đạo đế. Nghĩa là nói những pháp nào tương ưng với nhân và nhân ấy thành chi đạo 
đế. 
Trong ba cách giải trên, chỉ có cách thứ ba là hợp lẽ nhất đối với pháp "Có đạo thành nhân". Muốn rõ ràng hơn thì nên tìm 

pháp thực tính của mỗi cách. 

a)_ Pháp thực tính là 4 hoặc 20 tâm đạo. 28 sở hữu hợp tâm đạo (trừ 8 chi đạo). 

b)_ Pháp thực tính là 4 hoặc 20 tâm đạo. 34 sở hữu hợp tâm đạo (trừ sở hữu vô tham, vô sân) 

c)_ Pháp thực tính là 4 hoặc 20 tâm đạo. 35 sở hữu hợp tâm đạo (trừ sở hữu trí tuệ). 

?Tất cả pháp có đạo thành trưởng là pháp nào có gặp vừa là đạo đế vừa là trưởng, đều nằm trong câu này (sở hữu cần và trí tuệ 
đối với 8 chánh đạo, chúng là chánh tỉnh tấn, chánh kiến, với 4 trưởng chúng là cần trưởng, thẩm trưởng). 


_—_ 
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Pháp thực tính tức là tâm đạo và sở hữu hợp (trừ khi chi đạo làm trưởng). 
Chia đặng: 4 uân, ngoại uẫn, 2 xứ, 2 giới, 2 đề và ngoại đề. 


4 danh uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm đạo; 2 là tưởng uần tức là sở 
hữu tưởng hiệp với tâm đạo; 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hiệp với tâm đạo (trừ thọ 
và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm đạo. 

2 xứ- ] là ý xứ tức là tâm đạo; 2 là pháp xứ tức là 36 sở hữu hiệp với tâm đạo. 

2 giới: ] là ý thức giới tức là tâm đạo; 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hiệp với tâm 
đạo. 


2 đề: Là 8 tâm có đạo làm trưởng hiệp thế, 32 sở hữu là khổ đế; bát chỉ đạo hiệp tâm 
đạo là đạo đê. Ngoại đê là tâm đạo và 28 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 17/ Đầu đề tam 

Từ số 1 đến số 121, từ số 135 đến số 148, từ số 178 đến số 182, số 184, từ số 187 
đến số 190, các số 193, 194, 195 chấm phân nửa phía trên màu đỏ. Từ số 122 đến số 
134, từ số 149 đến số 177, các số 183, 185, 186, 191, 192, từ số 198 đến số 201 chấm 
đủ 3 màu: 1/3 phía trên màu đỏ, 1/3 dưới phía trước màu xanh, 1/3 dưới phía sau màu 
đen. Từ số 1 đến số 12, từ số 28 đến số 38, từ số 47 đến số 59, từ số 65 đến số 73, từ số 
78 đến số 101, từ số 135 đến số 148, số 184, từ số 193 đến số 197, chấm phân nửa phía 
dưới màu xanh. Từ số 13 đến số 27, từ số 39 đến số 4ó, từ số 60 đến số 64, từ số 74 đến 
số 77, từ số 102 đến số 121, từ số 178 đến số 182, từ số 187 đến số 190, chấm phân nửa 
phía dưới màu đen. 


17. Tam đề Sanh tồn (Uppannafika)... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Tất cả pháp sanh tồn! (Uppannä dhamm3) là những pháp đang sanh mà chưa 
mât, tức là trong 3 sát-na sanh, trụ, diệt. 


Pháp thực tính là 89 tâm, 52 sở hữu và 28 sắc pháp đang sanh, trụ, diệt. 
Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, 18 giới, 3 để và ngoại đề. 


5 uấn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp đang sanh, trụ, diệt; 2 là thọ uân tức là sở hữu 
thọ hiệp với tâm đang sanh, trụ, diệt; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm 
đang sanh, trụ, diệt; 4 là hành uân tức là 50 sở hữu hiệp với tâm đang sanh, trụ, diệt (trừ 
thọ và tưởng); 5 là thức uân tức là tâm đang sanh, trụ, diệt. 


12 xứ: 10 xử thô tức là 12 sắc thô đang sanh, trụ, diệt; 11 là ý xứ tức là tâm đang 
sanh, trụ, diệt; 12 là pháp xứ tức là 52 sở hữu hiệp với tâm đang sanh, trụ, diệt và sắc 
tế. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô đang sanh, trụ, diệt; 5 giới thức tức là ngũ song 
thức đang sanh, trụ, diệt; 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn; 17 là ý 
thức giới tức là 76 hoặc 108 tâm (trừ ngũ song thức và 3 tâm ý giới) đang sanh, trụ, 
diệt; 18 là pháp giới tức là 52 sở hữu hiệp với tâm đang sanh, trụ, diệt và sắc tế. 


1Tất cả pháp sanh tồn là những pháp có khả năng sinh trưởng sống còn, tức là ám chỉ pháp hữu vi; xem bộ Pháp Tụ, câu 683, 894. 
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3 để: 1 là khô đề tức là tâm hiệp thế, 51 sở hữu tâm và sắc pháp (trừ tham) đang sanh, 
trụ, diệt; 2 là tập đế tức là sở hữu tham đang sanh, trụ, diệt; 3 là đạo đề tức là bát chi 
đạo hiệp tâm đạo đang sanh trụ, trụ, diệt. Ngoại đề là tâm siêu thế và 28 sở hữu hợp (trừ 
đạo đề) đang sanh, trụ, diệt. 


Câu 2: Tất cả pháp chưa sanh! (A4»uppanäa dhamưmn3) là những pháp chưa đặng sanh 
Ta. 


Pháp thực tính là 21 tâm thiện, 12 tâm bắt thiện, 20 tâm tố, 52 sở hữu tâm và sắc phi 
nghiệp (17 sắc tâm, 15 sắc quí tiệt, l4 sắc vật thực). 


Chia đặng: 5 uân, 7 xứ, 8 giới, 3 đế và ngoại đề. 


5 „ẩn: 1 là sắc uẫn tức là sắc phi nghiệp chưa sanh; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ 
hiệp với tâm thiện, bất thiện và tố chưa sanh; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp 
với tâm thiện, bắt thiện và hạnh chưa sanh; 4 là hành uân tức là 50 sở hữu hiệp với tâm 
thiện, bất thiện và hạnh chưa sanh (trừ thọ và tưởng); 5 là thức uần tức là tâm thiện, bất 
thiện và hạnh chưa sanh. 


7 xứ: 1 là sắc xứ tức là cảnh sắc chưa sanh; 2 là thinh xứ tức là cảnh thinh chưa sanh; 
3 là khí xứ tức là cảnh khí chưa sanh; 4 là vị xứ tức là cảnh vị chưa sanh; 5 là xúc xứ 
tức là cảnh xúc chưa sanh; 6 là ý xứ tức là tâm thiện, bất thiện và hạnh chưa sanh; 7 là 
pháp xứ tức là 52 sở hữu hiệp với tâm thiện, bắt thiện, hạnh và sắc tế phi nghiệp chưa 
sanh. 

8 giới: 1 là sắc giới tức là cảnh sắc chưa sanh; 2 là thinh giới tức là cảnh thinh chưa 
sanh; 3 là khí giới tức là cảnh khí chưa sanh; 4 là vị giới tức là cảnh vị chưa sanh; 5 là 
xúc giới tức là cảnh xúc chưa sanh; 6 là ý giới tức là tâm khai ngũ môn chưa sanh; 7 là 
ý thức giới tức là tâm thiện, bất thiện và 19 tâm tố chưa sanh (trừ khai ngũ môn); 8 là 
pháp giới tức là 52 sở hữu hiệp với tâm thiện, bất thiện, hạnh và sắc tế phi nghiệp chưa 
sanh. 

3 để: 1 là khổ đề tức là tâm thiện hiệp thế, bất thiện, hạnh và 51 sở hữu hợp (trừ 
tham) và sắc phi nghiệp chưa sanh; 2 là tập đề tức là sở hữu tham chưa sanh; 3 là đạo 
đề tức là bát chỉ đạo hiệp tâm đạo chưa sanh. Ngoại đề là tâm đạo và 36 sở hữu hợp (trừ 
trí và cần khi thành trưởng) 


Câu 3: Tất cả pháp sẽ sanh? (Uppädino dhamm3) là những pháp sẵn có nghiệp nhân, 
nêu gặp trường hợp đủ duyên sẽ phát ra. 
Pháp thực tính là 36 hoặc 52 tâm quả, 38 sở hữu hợp và 20 sắc nghiệp. 
Chia đặng: 5 uân, 11 xứ, 17 giới, I để và ngoại đề. 


5 uán: Ì là sắc uân tức là sắc nghiệp sẽ sanh; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với 
tâm quả sẽ sanh; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm quả sẽ sanh; 4 là hành 


1Tất cả pháp phi sanh tồn là những pháp cũng sinh khởi mà không chắc, vì những pháp đó chức có sẵn nghiệp nhân làm hậu 
thuẫn, hay nói một cách khác là pháp phi sanh tồn tức những pháp chưa được xác định sanh rõ rệt. 

? Tất cả pháp sẽ sanh là những pháp xác định sẽ sanh, vì những pháp ấy có nghiệp nhân làm hậu thuẫn thúc đẩy rồi, nếu đủ duyên 
sẽ sanh thật, tức là ám chỉ tâm quả và sắc nghiệp. 
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uấn tức là 36 sở hữu hiệp với tâm quả sẽ sanh (trừ thọ và tưởng); 5 là thức uân tức là 
tâm quả sẽ sanh. 

11 xứ: 9 xứ thô tức là 11 sắc thô (trừ thinh); 10 là ý xứ tức là tâm quả sẽ sanh; I1 là 
pháp xứ tức là 38 sở hữu hiệp tâm quả sẽ sanh và sắc nghiỆp tê. 

17 giới: 9 giới thô tức là 11 sắc thô (trừ thinh) sẽ sanh; 5 giới thức tức là ngũ song 
thức sẽ sanh; 15 là ý giới là 2 tâm tiệp thâu sẽ sanh; 16 là ý thức giới tức là 40 tâm quả 
sẽ sanh (trừ ngũ song thức và ý giới); l7 là pháp giới tức là 38 sở hữu hiệp với tâm quả 
sẽ sanh và sắc nghiệp tê. 

¡ đề: Khô để là 32 tâm quả hiệp thế, 38 sở hữu hợp và 20 sắc nghiệp. Ngoại đề là 
tâm quả siêu thê và 28 sở hữu hợp (trừ bát chi đạo đê). 


Giải ngoại đề: Nip-bàn không thể nói: Đã sanh, đang sanh và sẽ sanh. 
Có Pa] như váy: Nibbanam na vaftabba1 Ippannanfi pỉ anupDannamfi pỉ uppadifi 
DpL Nghĩa như trên. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 18 / Đầu đề tam 
Chấm từ số 1 đến số 201, chấm đủ 3 màu: 1/3 phía trên chấm màu đỏ, 1/3 dưới phía 
trước châm màu xanh, 1/3 dưới phía sau màu đen. 


18. Tam đề Quá khứ (4/afika)... chiết... hữu dư... 

Câu 1: Tất cả pháp quá khứ! (47a đhamưna) là những pháp đã qua rồi. 

Pháp thực tính là tâm, sở hữu tâm và sắc pháp. 

Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, 18 giới, 3 để và ngoại đề. 

5 „ẩn: 1 là sắc uẫn tức là 28 sắc pháp đã diệt; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với 
tâm đã diệt; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm đã diệt; 4 là hành uân tức 
là 50 sở hữu hợp hiệp với tâm đã diệt (trừ thọ và tưởng); Š là thức uân tức là tâm đã 
diệt. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô đã diệt; 11 là ý xứ tức là tâm đã diệt; 12 là pháp 
xứ tức là 52 sở hữu hiệp với tâm đã diệt và 16 sắc tê. 

Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô đã diệt; 5 giới thức tức là ngũ song thức đã diệt; 
16 là ý giới tức là 2 tâm tiêp thâu và khai ngũ môn đã diệt; 17 là ý thức giới tức là 108 
tâm đã diệt (trừ ngũ song thức và 3 tâm ý giới); 18 là pháp giới tức là 52 sở hữu hiệp 
với tâm đã diệt và l6 sắc tê. 

3 đề: 1 là khô để tức là tâm hiệp thế đã diệt và 51 sở hữu hợp (trừ tham) và 28 sắc 
pháp: 2 là tập đê tức là sở hữu tham đã diệt; 3 là đạo đê tức là bát chi đạo hiệp tâm đạo 
đã diệt. Ngoại đê là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đê) đã diệt. 


1 Tất cả pháp quá khứ là pháp nói đến các pháp hữu vi đã diệt mất rồi, tức là tâm, sở hữu tâm, sắc pháp đã diệt; xem bộ Pháp Tụ, 
câu 684, 895. 
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Câu 2: Tất cả pháp vị lai! (Anagata dhamma) là những pháp chưa sanh, tức là tâm, 
sở hữu tâm và sắc pháp. 


Câu 3: Tất cả pháp hiện tại” (Paccuppanna dhamma) là những pháp đang còn, tức 
là tâm, sở hữu tâm và sắc pháp. 


Hai câu sau chia trùng như câu trước 


Chỉ chấm và cách đọc trang 19 / Đầu đề tam 

Các số 71, 73, 75, 77, 79 và 81 châm màu đỏ đây. Từ số 1 đến số 12, các số 19, 26, 
27, từ sô 29 đên sô 54, sô 59A, sô 69A, từ sô 122 đên sô 170, sô 173, châm đủ 3 màu: 
1/3 phía trên châm màu đỏ, 1/3 dưới phía trước châm màu xanh, 1/3 dưới phía sau màu 
đen. Từ sô 13 đên sô 18, từ sô 20 đên 25 và sô 28 châm màu đen. 


19. Tam đề Cảnh quá khứ (24ffãramưmaafika)... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Tất cả pháp biết cảnh quá khứˆ (4/ãrammanä dhamm3) là những pháp biết 
cảnh đã diệt qua rôi. Trong đó có 6 tâm vô sắc giới biệt cảnh quá khứ nhât định. Còn 
ngoài ra đêu bât định cả. 


Pháp thực tính là 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng, 2 tâm thông, 4l 
tâm dục giới (trừ ngũ song thức và ý giới), 47 sở hữu hợp (trừ ngăn trừ phân,vô lượng 
phân). 


Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới và 2 đề. 

4 danh uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm thức vô biên, tâm phi tưởng 
phi phi tưởng, 2 tâm thông và 4l tâm dục giới (trừ ngũ song thức và ý giới); 2 là tưởng 
uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm như trên; 3 là hành uân tức là 45sở hữu hiệp với 
những tâm đã kê trước (trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là những tâm đã kế trong 
bài học đọc. 

2 x⁄- 1 là ý xứ tức là 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng, 3 tâm thức vô biên, 2 tâm thông 
và 4l tâm dục giới (trừ ngũ song thức và ý giới); 2 là pháp xứ tức là những sở hữu hiệp 
với sô tâm nêu trên. 

2 giới: l là ý thức giới tức là 49 tâm đã kế trên; 2 là pháp giới tức là những sở hữu 
hiệp với 49 tâm đã kê. 

2 để: 1 là khô đề tức là 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng, 2 tâm 
thông và 4l tâm dục giới (trừ ngũ song thức, ý giới), 46 sở hữu hợp (trừ sở hữu tham); 
2 là tập đê tức là sở hữu tham. 


1 Tất cả pháp vị lai là chỉ những pháp hữu vi như là tâm, sở hữu tâm, sắc nghiệp chưa sanh. 

2 Tất cả pháp hiện tại là chỉ chư pháp hữu vi đang sanh, đang còn, đang hiện hữu, như là tâm, sở hữu tâm, sắc pháp đang trong 
sát na trụ hiện tại. 

3 Tất cả pháp biết cảnh quá khứ là những pháp biết đặng cảnh đã diệt, đã mất rồi. Trong chư pháp ấy cũng có những tâm chuyên 
môn biết cảnh quá khứ, cũng có những tâm đôi khi biết cảnh quá khứ tức là Nhất định và Bất định; xem bộ Pháp Tụ, câu 685, 
896. 
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Câu 2: Tắt cả pháp biết cảnh vị lai! (Anagaiarammana dhamm4) là những tâm biết 
pháp chưa sanh, đêu không nhât định. 


Pháp thực tính là 2 tâm thông, 41 tâm dục giới và 50 sở hữu hợp (trừ ngũ song thức, 
ý giới và vô lượng phân). 

Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới và 2 đề. 

4 danh uấn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với 2 tâm thông và 41 tâm dục giới 
(trừ ngũ song thức và ý giới); 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với những tâm 
vừa kê; 3 là hành uân tức là 48 sở hữu hiệp với những tâm kê trên (trừ thọ, tưởng và vô 
lượng phân); 4 là thức uân tức là 43 tâm đã kê trên. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là 2 tâm thông và 4l tâm dục giới (trừ ngũ song thức và ý giới); 2 
là pháp xứ tức là 50 sở hữu hiệp với những tâm nêu trên (trừ vô lượng phân). 

2 giới: ] là ý thức giới tức là 2 tâm thông và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và ý 
giới); 2 là pháp giới tức là 50 sở hữu hợp với 2 tâm thông và 4l tâm dục giới (trừ ngũ 
song thức, ý giới và vô lượng phân). 

2 để. 1 là khô đề tức là 2 tâm thông, 41 tâm dục giới và 49 sở hữu hợp (trừ ngũ song 
thức, ý giới, vô lượng phân và tham); 2 là tập đê tức là sở hữu tham. 


Câu 3: Tất cả pháp biết cảnh hiện tại? (Paccuppannärammanä dhamm3) là những 
tâm biết cảnh đang còn. Trong đó có ngũ song thức, 3 tâm ý giới và 10 sở hữu hợp (trừ 
cần, hỷ, dục) biết nhất định. Còn ngoài ra là bất định. 


Pháp thực tính là 2 tâm thông, 54 tâm dục giới và 50 sở hữu hợp (trừ vô lượng phần). 

Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 8 giới và 2 đế. 

4 danh uấn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm thông và dục giới; 2 là tưởng 
uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm thông và dục giới; 3 là hành uân tức là 50 sở hữu 
hiệp với tâm thông và tâm dục giới (trừ thọ, tưởng và vô lượng phân); 4 là thức uân tức 
là tâm thông và tâm dục giới. 

2 xứ: I là ý xứ tức là tâm thông và tâm dục giới; 2 là pháp xứ tức là 50 sở hữu hiệp 
với tâm thông và tâm dục giới (trừ vô lượng phân). 

8 giới: 5 giới thức là ngũ song thức; 6 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ 
môn; 7 là ý thức giới tức là 2 tâm thông và 4l tâm dục giới (trừ ngũ song thức và ý 
giới); 8 là pháp giới tức là 50 sở hữu hiệp với tâm thông và tâm dục giới (trừ vô lượng 
phân). 

2 để: I là khô đề tức là 2 tâm thông, 54 tâm dục giới và 49 sở hữu hợp (trừ vô lượng 
phân và tham); 2 là tập đê tức là sở hữu tham. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 20 / Đầu đề tam 


1Tất cả pháp biết cảnh vị lai là những pháp biết đặng cảnh chưa đến, chưa sanh. Pháp biết cảnh vị lai luôn luôn là bất định vì đối 
tượng chưa có đến thật, nên chỉ có thể biết thôi. 

?Tất cả pháp biết cảnh hiện tại là những pháp biết đặng cảnh đang sanh, đang hiện hữu. Pháp biết cảnh hiện tại, có phần nhất 
định chuyên biết cảnh hiện tại, có phần bất định cũng có thể biết đặng. 
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Từ số I đến số 201, chấm đủ 3 màu: 1/3 phía trên chấm màu đỏ, 1/3 dưới phía trước 
châm màu xanh, 1/3 dưới phía sau màu đen. Sô 202 châm màu xanh. 


20. Tam đề Tự nội (Ajjhaffafika)... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Tất cả pháp nội phần! (44//ha#ã dhamm3) là những pháp sanh trong thân tâm 
ta. 


Pháp thực tính là 89 tâm, 52 sở hữu và 28 sắc pháp, sanh theo ta. 

Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, 18 giới, 3 để và ngoại đề. 

5 uẩn: 1 là sắc uân tức là bản chất thân ta, có 28 sắc pháp; 2 là thọ uẫn tức là sở hữu 
thọ hiệp với tâm; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm; 4 là hành uân tức là 
50 sở hữu hiệp với tâm (trừ thọ và tưởng); 5 là thức uân tức là tâm. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm; 12 là pháp xứ tức là sở hữu 
và sắc tê. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức tức là ngũ song thức; 16 là ý giới 
tức là 2 tâm tiêp thâu và khai ngũ môn; I7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song 
thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là sở hữu và sắc tê. 

3 để: 1 là khổ đề tức là sắc pháp, tâm hiệp thế và sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập đế 
tức là sở hữu tham; 3 là đạo đê tức là bát chi đạo hiệp tâm đạo. Ngoại đê là tâm siêu thê 
và sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


Câu 2: Tất cả pháp ngoại phần? (Bahiddha dhamma) là pháp siêu lý ngoài ra thân 
tâm ta. 

Pháp thực tính là pháp siêu lý ngoài ra thân tâm ta (89 tâm, 52 sở hữu tâm, 28 sắc 
pháp và Níp-bàn) : 

Câu thứ nhì khác với câu trước là có Níp-bàn nên đủ 4 đê. 


Câu 3: Tất cả pháp nội và ngoại phần3 (4j/7/hatabahiddhä dhamm3) là những pháp 
trong và ngoài thân tâm ta. 

Pháp thực tính là tâm, sở hữu tâm và sắc pháp. 

Câu thứ ba, trùng câu thứ nhất. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 21/ Đầu đề tam 


Các số 71, 73, 75, 77, 70, 81 chấm màu đỏ. Từ số 55 đến số 70, các số 74, 78, 82, 
87, 92, 97, 102, 107, 112, 117, 143, 171, 172 chấm màu xanh đậm. Từ số 83 đến số 86, 
từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 103 đến số 106, từ số 
108 đến số 111, từ số 113 đến số 116 và từ số 118 đến số 121, chấm màu xanh lợt. Từ 
số 1 đến số 54, từ số 122 đến số 142, từ số 144 đến số 170 và số 173, chấm đủ 3 màu: 
1⁄3 phía trên chấm màu đỏ, 1/3 dưới phía trước chấm màu xanh, 1/3 dưới phía sau chấm 


1Tất cả pháp nội phần là những pháp phát sanh trong tự thân nầy; xem bộ Pháp Tụ, câu 686, 897. 

2 Tất cả pháp ngoại phần là những pháp chơn đế ngoài ra Ngũ uẩn bên trong tức là Ngũ uẩn bên ngoài và Níp-bàn. 

3 Tất cả pháp nội và ngoại phần là những pháp Chơn Đế hữu vi có sanh trong tự thân và ngoài ra tự thân, tức ám chỉ Ngũ uẩn nói 
chung nếu đứng về chủ quan thì là nội phần, và đây hạn chế không lấy Chơn đế vô vi Níp- Bàn. 
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màu đen. Số 59A và số 69A chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới màu 
đen. 


21. Tam đề Cảnh nội (4jjhaffãramunapafia)... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Tất cả pháp biết cảnh nội! (4jjhaärammana dhamm4) là những pháp biết 
cảnh trong phân thân tâm ta. 


Pháp thực tính là 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng, 54 tâm dục giới, 
2 tâm thông, 49 sở hữu hợp (trừ tật và vô lượng phân). 


Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 8 giới và 2 đế. 


4 danh uần: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm thức vô biên, tâm phi tưởng 
phi phi tưởng, tâm dục giới và tâm thông; 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với 
62 tâm kề trên; 3 là hành uấn tức là 47 sở hữu hợp hiệp với 62 tâm nêu trên (trừ thọ, 
tưởng, tật và vô lượng phần); 4 là thức uẫn tức là tâm dục giới, tâm thông, tâm thức vô 
biên và tâm phi tưởng phi phi tưởng. 

2 xứ: I là ý xứ tức là 54 tâm dục giới, 2 tâm thông, 3 tâm thức vô biên và 3 tâm phi 
tưởng phi phi tưởng: 2 là pháp xứ tức là 49 sở hữu hiệp với những tâm đã kể (trừ tật và 
vô lượng phần). 

6 giới: Ì là nhãn thức giới tức là 2 tâm nhãn thức; 2 là nhĩ thức giới tức là 2 tâm nhĩ 
thức; 3 là tỷ thức giới tức là 2 tâm tỷ thức; 4 là thiệt thức giới tức là 2 tâm thiệt thức; 5 
là thân thức giới tức là 2 tâm thân thức; 6 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ 
môn; 7 là ý thức giới tức là 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng, 3 tâm thức vô biên, 2 tâm 
thông và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và ý giới); 8 là pháp giới tức là 49 sở hữu 
hiệp với tâm dục giới, tâm thông, 3 tâm thức vô biên và 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng 
(trừ tật và vô lượng phân). 

2 để: I là khô đế tức là tâm dục giới, 2 tâm thông, 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi 
tưởng phi phi tưởng và 48 sở hữu hiệp (trừ tật, vô lượng phân và tham); 2 là tập đề tức 
là sở hữu tham. 


Câu 2: Tất cả pháp biết cảnh ngoại? (Bahiddhärammanä dhamm3) là những pháp 
biệt cảnh ngoài ra thân tâm ta. Tâm sắc giới, không vô biên và 8 tâm siêu thê biệt cảnh 
ngoại nhât định. 

Pháp thực tính là 54 tâm dục giới, 15 tâm sắc giới, 3 tâm không vô biên, tâm siêu thế 
và 52 sở hữu hợp. 


Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 8 giới và 3 đề. 


4 danh uán: T là thọ uân, tức là sở hữu thọ hiệp với tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm 
không vô biên và tâm siêu thê; 2 là tưởng uân, tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm dục 


1 Tất cả pháp biết cảnh nội phần là tâm biết đặng pháp bản thể trong tự thân nầy, hay nói cách khác là những pháp nào năng tri 
có đối tượng sở tri là nội phần, thì gọi là pháp biết cảnh nội phần; xem bộ Pháp Tụ, câu 687, 898. 

2 Tất cả pháp biết cảnh ngoại phần là những pháp biết đặng chư pháp bản thể ngoài ra thân tâm này, hay nói một cách khác 
những pháp nào năng tri có đối tượng sở tri là chư pháp ngoại phần (tâm, sở hữu tâm, sắc pháp bên ngoài) thì đó gọi là pháp 
biết cảnh ngoại phần. 
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giới, sắc gIỚI, không vô biên và siêu thế; 3 là hành uân, tức là 50 sở hữu hiệp với tầm 
dục giới, sắc giới, không vô biên và siêu thế (trừ thọ và tưởng); 4 là thức uần, tức là tâm 
dục gIới, sắc giới, không vô biên và siêu thế. 


2x: l1 là ý xứ, tức là tâm dục ĐIỚI, sắc giới, không vô biên và siêu thế; 2 là pháp xứ, 
tức là 52 sở hữu hiệp với số tâm kể trên. 


ổ giới: 5 giới thức tức là ngũ song thức; 6 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ 
môn; 7 là ý thức giới tức là tâm siêu thế, không vô biên, sắc giới và 41 tâm dục giới (trừ 
ngũ song thức và ý giới); 8 là pháp giới tức là 52 sở hữu hiệp với tâm dục giới, sắc giới, 
không vô biên và siêu thế. 

3 đế: 1 là khổ đề tức là tâm dục giới, sắc giới, không vô biên và 51 sở hữu hợp (trừ 
tham); 2 là tập đề tức là sở hữu tham; 3 là đạo đề tức là 8 chi đạo hiệp tâm đạo. Ngoại 
để là tâm siêu thế và 28 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Câu 3: Tất cả pháp biết cảnh nội và ngoại! (4j/hattabahiddhärammanä dhamm3) là 
những pháp biệt cảnh thuộc về thân tâm của ta và ngoài thân tâm của ta (đêu là bât 
định). 


Pháp thực tính là 54 tâm dục giới, 2 tâm thông và 49 sở hữu hợp (trừ tật và vô lượng 
phân). 


Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 8 giới và 2 đế. 

4 danh uẩn: 1 là thọ uẫn, tức là sở hữu thọ hiệp với tâm dục giới và tâm thông; 2 là 
tưởng uân, tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm như trên; 3 là hành uân, tức là 47 sở hữu 
hiệp và tâm dục giới và tâm thông (trừ thọ, tưởng, tật và vô lượng phân); 4 là thức uân, 
tức là tâm dục giới và tâm thông. 

2 xứ: l là ý xứ tức là tâm thông và tâm dục giới; 2 là pháp xứ tức là 49 sở hữu hợp 
với tâm dục giới và tâm thông (trừ tật và vô lượng phân). 

ổ giới: 5 giới thức tức là ngũ song thức; 6 là ý giới tức là tâm tiếp thâu và khai ngũ 
môn; 7 là ý thức giới tức là tâm thông và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và ý giới); 
8 là pháp giới tức là 49 sở hữu hiệp với tâm thông và tâm dục giới (trừ tật và vô lượng 
phân). 

2 để: 1 là khổ đề tức là 2 tâm thông, tâm dục giới và 48 sở hữu hợp (trừ tật, vô lượng 
phân và tham); 2 là tập đê, tức là sở hữu tham. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 22 / Đầu đề tam 

Số 183 chấm màu đỏ. Số 174, từ số 176 đến số 182, từ số 184 đến số 186, chấm màu 
xanh đậm. Từ số 1 đến số 81, các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112, 117, từ số 122 đến 
số 173, số 175, từ số 187 đến số 202, chấm màu đen đậm. Từ số 83 đến số 86, từ số 88 
đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến 
số 111, từ số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121, chấm màu đen lợt. 


1 Tất cả pháp biết cảnh nội và ngoại phần là những pháp vừa biết đặng bản thể pháp bên trong lẫn bên ngoài (pháp biết cảnh nội 
và ngoại đều là bất định). 
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22. Tam đề Kiến (Sanidassanatika)... chiết... vô dư... 

Câu 1: Tất cả pháp bị thấy và đối chiếu (hữu kiến hữu đối chiếu) 
(Samidassanasappafigha dhammnđ) là những pháp thầy đặng và gặp nhau. 

Pháp thực tính chỉ có 1 là sắc cảnh sắc. 

Chia đặng: 1 uân, I xứ, I giới và Iđể. ¬ 

Tuấn là sắc uân. T xứ là sắc xứ. ï giới là sắc giới. 7 đề là khô đê. 


Câu 2: Tất cả pháp không bị thấy mà đối chiếu” (vô kiến hữu đối chiếu) 
(Anidassanasappafigha dhamm24) là những pháp không thây mà có gặp nhau. 
Pháp thực tính là 11 sắc thô (trừ cảnh sắc). 


Chia đặng: uân, 9 xứ, 9 giới và Ï đề. 
Tuân là sắc uân tức là 11 săc thô (trừ sắc). 9 xứ thô tức là I1 sắc thô (trừ cảnh săc). 
9 giới thô tức là I1 sắc thô (trừ cảnh sắc). 7 đé là khô đê tức là 11 sắc thô (trừ cảnh sắc). 


Câu 3: Tất cả pháp không bị thấy và không đối chiếu? (vô kiến vô đối chiếu) 
(Anidassanappafigha dhammna) là những pháp thây không đặng và cũng không gặp 
nhau băng cách đôi chiêu. 

Pháp thực tính là tâm, sở hữu tâm, 16 sắc tế và Níp-bàn. 

Chia đặng: 5 uân, 2 xứ, 8 giới, 4 để và ngoại đề. 

5 uẩn: 1 là sắc uân tức là sắc uân tế; 2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ; 3 là tưởng uân 
tức là sở hữu tưởng; 4 là hành uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ, tưởng); 5 là thức uân tức 
là tâm. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm; 2 là pháp xứ tức là sở hữu tâm, sắc tế và Níp-bàn. 

ổ giới: 5 giới thức tức là ngũ song thức; 6 là ý giới tức là tâm tiếp thâu và khai ngũ 
môn; 7 là ý thức giới tức là 106 tâm (trừ ngũ song thức và ý giới); 8 là pháp giới tức là 
sở hữu tâm, sắc tê và Níp-bàn. 

4 đề: 1 là khổ đề tức là sắc tế, tâm hiệp thế và 51 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập đề 
tức là sở hữu tham; 3 là diệt đê tức là Níp-bàn; 4 là đạo đê tức là bát chi đạo hiệp tâm 
đạo. Còn ngoại đê là tâm siêu thê và 28 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


Dựt phân giải Đâu đê tam. 


1 Tất cả pháp hữu kiến hữu đối chiếu là pháp bị thấy đặng và có sự xúc chạm đối chiếu giữa căn và cảnh. Tóm lại pháp nào đối 
chiếu với nhãn Thanh triệt và bị nhãn vật thấy được, gọi là pháp hữu kiến hữu đối xúc; xem bộ Pháp Tụ, câu 688, 899. 

2 Tất cả pháp vô kiến hữu đối chiếu là những pháp không phải bị thấy, nhưng mà có sự tiếp chạm giữa căn, cảnh với nhau. 

3 Tất cả pháp vô kiến vô đối chiếu là những pháp không có bị thấy đặng và cũng không có tiếp chạm đối chiếu với nhau. 
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PHÁP TỤ ĐẦU ĐÈ NHỊ (DUKAMÄTTIKÄ) (Có 100 đề) 


Đầu đề nhị (Dukamaiika) thuộc về phân lớn thứ 2 của bộ Pháp Tụ (Dhammasangin) 
- là bộ thứ nhât trong tạng Vô 'Tỷ Pháp (45bhidhammapifaka). 


Phần lớn thứ hai này có 100 đầu đề nhị, gồm 13 phần nhỏ như sau: 


-- Phần nhỏ thứ nhất là phần tụ nhân, (hei„gocchaka)! có 6 đầu đề nhị. 
-_ Phần nhỏ thứ hai là phần duyên, (cñ/amaraduka) có 7 đầu đề nhị. 
-_ Phần nhỏ thứ ba là phần tụ lậu, (Zsavagocchaka) có 6 đầu đề nhị. 
-_ Phân nhỏ thứ tư là phần tụ triền, (sưññojagocchaka) có 6 đầu đề nhị. 


Bốn phần vừa kể, từ thứ nhất đến thứ tư có 25 đâu đề nhị. 


-_ Phần nhỏ thứ năm là phần tụ phược, (ganhagocchaka) có 6 đầu đề nhị. 
-_ Phần nhỏ thứ sáu là phân tụ bộc, (oghagocchaka) có 6 đầu đề nhị. 

-_ Phần nhỏ thứ bảy là phần tụ phối, (yogagocchaka) có 6 đầu đề nhị. 

-- Phần nhỏ thứ tám là phần tụ cái, („»aranagocchaka) có 6 đầu đề nhị. 


Bốn phần kể trên, từ thứ năm tới thứ tám có 24 đâu đề nhị. 


- Phân nhỏ thứ chín là phần tụ khinh thị (»aramasagocchaka) có 5 đầu đề nhị. 
-_ Phân nhỏ thứ mười là phân đề đại @nahanraraduka) có 14 đầu đê nhị. 
-_ Phân nhỏ thứ mười một là phân tụ thủ (2aäãanagocchaka) có 6 đầu đê nhị. 


Ba phân vừa nêu, thứ 9, 10 và 11 có 25 đâu đề nhị. 


- Phân nhỏ thứ mười hai là phần tụ phiền não (kilesagocchaka) có 8 đầu đề nhị. 
-_ Phân nhỏ thứ mười ba là phân yêu bôi (pi//hiduka) (sau lưng hay ở đăng sau, tức là 
thuộc vê phân sau chót), có 18 đâu đê nhị. 

Hai phân vừa nêu, 12 và 13 có 26 đâu đề nhị. 

Đầu để nhị nói theo câu có một cách là nhị đề chiết hay chiết báng 
(adiladdhanamaduka) nghĩa là tên đề lây chiết báng một câu trước mà đặt kêu tên đẻ, 
như là nhị đề nhân: Tất cả pháp nhân, tất cả pháp phi nhân. Vì cái tên đầu đề không 
trùm hết 2 câu, chỉ lấy chiết báng một câu. 

Một trăm nhị đề nói theo 2 câu thuộc về nhị để chiết hay chiết bảng 
(adiladdhanamaduRa). 

Đâu đê nhị nói theo chỉ pháp có 2 cách: 1 là nhị đề hữu dư (sappadesaduka) tức là 
hai cầu trong I đê mà lây không hêt chi pháp siêu lý; 2 là nhị đê vô dư uppadesaduka) 
nghĩa là hai câu trong I đê mà lây hêt chi pháp siêu lý. 


1† Gocchaka: Tụ, chùm, có chùm, dính lại, bầy đàn 
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1. Phần Nhỏ Thứ Nhất Là Phần Tụ Nhân (Hefugocchaka) 


Chỉ chấm và cách đọc trang 1 / Đầu đề nhị 

Các số 135, 139, 142, 153, 154 và 173 chấm màu đỏ. Từ số 1 đến số 81, các số 82, 
87, 92, Ø7, 102, 107, 112, 117 chấm màu xanh đậm. Từ số 83 đến số 8ó, từ số 88 đến 
số 01, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 
111, từ số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121 chấm màu xanh lợt. Từ số 122 đến số 
134, các số 136, 137, 138, 140, 141, từ số 143 đến số 152, từ số 155 đến số 172, từ số 
174 đến số 202 chấm màu xanh đậm. 


1. Nhị đề Nhân (Hetuduka)... chiết... vô dư... 


Câu 1: Hetữ dhammna (tất cả pháp nhân)' là: 6 nhân tương ưng. 

Chia đặng: l uấn, 1 xứ, 1 giới, 3 để và ngoại đề. 

1 uẩn là hành uân tức là 6 nhân tương ưng. 

J Tứ là pháp xứ tức là 6 nhân tương ưng. 

T giới là pháp giới tức là 6 nhân tương ưng. 

3 để: 1 là khô đề tức là 5 nhân hợp với tâm hiệp thế (trừ tham); 2 là tập đề tức là nhân 
tham; 3 là đạo đề tức là trí hợp với tâm đạo. Ngoại đề là trí hiệp quả siêu thế và vô tham, 
vô sân hiệp siêu thế. 





Câu 2: Na hetữ dhamma (tất cả pháp phi nhân)? là: Tâm, sở hữu tâm, sắc pháp và 
Níp-bàn (trừ 6 nhân). : 
Chia đặng: 5 uân, ngoại uân, 12 xứ, I8 giới, 3 đê và ngoại đê. 


5 uẩn: 1 là sắc uấn tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ; 3 là tưởng uân 
tức là sở hữu tưởng; 4 là hành uân tức là 44 sở hữu (trừ thọ, tưởng và 6 nhân); Š là thức 
uân tức là tâm. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

J2 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm; 12 là pháp xứ tức là Níp- 
bàn, sắc tê và 46 sở hữu (trừ 6 nhân). 

Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ 


song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế và 46 sở hữu hợp (trừ 6 
nhân). 


3 đề: 1 là khô để tức là tâm hiệp thế, sắc pháp và 46 sở hữu hợp (trừ 6 nhân); 2 là 
diệt đê tức là Níp-bàn; 3 là đạo đê tức là 7 chi đạo sau hợp với tâm đạo. Ngoại đê là tâm 
siêu thê và 33 sở hữu hợp (trừ 3 nhân và đạo đê). 





Chỉ chấm và cách đọc trang 2 / Đầu đề nhị 
Từ số 1 đến số 12, từ số 31 đến số 121, số 134, từ số 136 đến số 173 chấm màu đỏ 
đậm (lưu ý: Về tâm siêu thê hàng sơ thiên châm màu đỏ đậm, còn 4 hàng sau châm màu 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 689 — 694, 900. 
? Xem bộ Pháp Tụ, câu 695, 900. 
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đỏ lợt). Từ số 13 đến số 30, từ số 174 đến số 202 chấm màu xanh đậm. Từ số 122 đến 
sô 133 và sô 135 châm phân nửa trên màu đỏ, phân nửa dưới màu xanh. 


2. Nhị đề Hữu nhân! (Sahetukaduka)... chiết... vô dư... 


Câu 1: Sahefukä dhamma (tất cả pháp hữu nhân) là: 71 tâm hữu nhân và 52 sở hữu 
hợp (trừ sĩ hiệp 2 tâm si). : 
Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới, 3 đê và ngoại đê. 


4 uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm hữu nhân; 2 là tưởng uấn tức là sở 
hữu tưởng hợp với tâm hữu nhân; 3 là hành uân tức là 50 sở hữu hợp với tâm hữu nhân 
(trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm hữu nhân. 

2 xứ: l là ý xứ tức là tâm hữu nhân; 2 là pháp xứ tức là 52 sở hữu hợp với tâm hữu 
nhân (trừ s1 hợp tâm s1). 

2 giới: Ì là ý thức giới tức là tâm hữu nhân; 2 là pháp giới tức là 52 sở hữu hợp với 
tâm hữu nhân (trừ sĩ hợp tâm s1). 

3 để: I là khô đề tức là 63 tâm hữu nhân hiệp thế, 51 sở hữu (trừ tham và si hợp tâm 
s1); 2 là tập đê tức là sở hữu tham; 3 là đạo đê tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. Ngoại đê 
tức là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


Câu 2: Ahetukã dhamma (tất cả pháp vô nhân) là: 18 tâm vô nhân, 12 sở hữu hợp 
(trừ dục), sở hữu si hiệp 2 tâm si, 28 săc pháp và Níp-bàn. 
Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, 18 giới, 2 để và ngoại uân. 


5 uẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô 
nhân; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô nhân; 4 là hành uân tức là sĩ 
hợp 2 tâm sĩ và 10 sở hữu tợ tha hợp tâm vô nhân; 5 là thức uân tức là tâm vô nhân. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm vô nhân; 12 là pháp xứ tức 
là si hợp 2 tâm s1, 12 sở hữu tợ tha hợp tâm vô nhân, sắc tê và Níp-bàn. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiêp thâu và khán ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là tâm khán ý môn, 
tiêu sinh và 3 tâm thâm tân;1I8 là pháp giới tức là sĩ hợp 2 tâm sĩ, 12 sở hữu tợ tha hợp 
với tâm vô nhân, sắc tê và Níp-bàn. 

2 để: 1 là khô đề tức là tâm vô nhân, si hợp tâm si, 12 sở hữu hợp và sắc pháp; 2 là 
diệt đê tức là Níp-bàn. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 3 / Đầu đề nhị 
Trang 3 cách chấm giống như cách chấm trang 2 / tập mười ba 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 696, 901. 
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3. Nhị đề Tương ưng nhân! (Hetusampayuftaduka)... chiết... vô dư... 


Câu 1: Heisampayuitä dhammä (tất cả pháp tương ưng nhân) là: Tâm hữu nhân và 
52 sở hữu hợp (trừ sĩ hiệp tâm si). — 
Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới, 3 đê và ngoại đê. 


Câu 2: Heuvippayuttä dhammä (tất cả pháp bất tương ưng nhân) là: 18 tâm vô nhân, 
12 sở hữu hợp, sở hữu s1 hiệp tâm sĩ, sắc pháp và Níp-bàn. 
Chia như trang 2 tập 13 này. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 4/ Đầu đề nhị 


Từ số 1 đến số 12, từ số 31 đến số 134, từ số 136 đến số 138, số 140, số 141, từ số 
143 đến số 152, từ số 155 đến số 172 chấm màu xanh (tâm siêu thế, hàng sơ thiền chấm 
màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu xanh lợU. Các số 135, 139, 142, 154, 173 
chấm màu đỏ. Số 153 chấm 2 phần 3 màu đỏ, 1/3 để trăng. 


4. Nhị đề Nhân hữu nhân? (Hetusahetukaduka)... chiết... hữu dự... 


Câu 1: He ceva dhammä sahetukä ca (tất cả pháp nhân và hữu nhân) là: 6 nhân 
hiệp tâm 2, 3 nhân (trừ s1 hiệp trong 2 tâm s1). 

Chia đặng: 1 uân, 1 xứ, 1 giới, 3 để và ngoại đề. 

1 uấn là hành uân tức là 6 nhân tương ưng. 

ƒ xứ là pháp xứ tức là 6 nhân tương ưng. 

Ï giới là pháp giới tức là 6 nhân tương ưng. 

3 để: I là khô đề tức là 5 nhân tương ưng (trừ nhân tham) hợp với tâm hiệp thế, 2 là 
tập đề tức là nhân tham, 3 là đạo đề tức là sở hữu trí hợp tâm đạo. Ngoại để là trí hiệp 
tâm quả siêu thế. 


Câu 2: Sahetukäceva dhammä na ca hefi (tất cả pháp hữu nhân mà phi nhân) là: 71 
tâm hữu nhân, 46 sở hữu hợp (trừ 6 nhân hiệp ngoài tâm si). 

Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới, 2 đê và ngoại đê. 

4 danh uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm hữu nhân; 2 là tưởng uấn tức 
là sở hữu tưởng hợp với tâm hữu nhân; 3 là hành uân tức là 44 sở hữu hợp với tâm hữu 
nhân (trừ thọ, tưởng và 6 nhân); 4 là thức uân tức là tâm hữu nhân. 

2 xứ: l là ý xứ tức là tâm hữu nhân; 2 là pháp xứ tức là 46 sở hữu hợp với tâm hữu 
nhân (trừ 6 nhân). 

2 giới: Ì là ý thức giới tức là tâm hữu nhân; 2 là pháp giới tức là 46 sở hữu hợp với 
tâm hữu nhân (trừ 6 nhân). 

2 để: 1 là khỗ đề tức là 63 tâm hữu nhân hiệp thế và 46 sở hữu hợp (trừ 6 nhân); 2 là 
đạo đê tức là 7 chỉ đạo sau hợp tâm đạo. Ngoại đê là tâm siêu thê và 33 sở hữu hợp (trừ 
3 nhân và đạo đê). 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 697, 902. 
? Xem bộ Pháp Tụ, câu 698, 903. 
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Chỉ chấm và cách đọc trang 5 / Đầu đề nhị 
Cách chấm trang 5 giống như cách chấm trang 4. 


5. Nhị đề Nhân tương ng nhân! (Hetuhetusampayuttaduka)... chiết... hữu dự... 


Câu 1: Hefi ceva dhammã hetusampayutfa ca (tất cả pháp nhân và tương ưng nhân) 
là: 6 nhân hiệp tâm 2, 3 nhân. : 
Chia đặng: 1 uân, 1 xứ, l giới, 3 đê và ngoại đê. 


Câu 2: Hefusampayuttä ceva dhammä na ca hefii (tất cả pháp tương ưng nhân mà 
phi nhân) là: Tâm hữu nhân, 46 sở hữu hợp (trừ 6 nhân hiệp ngoài tâm s1). 


Chia như trang 4 tập 13 này. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 6 / Đầu đề nhị 


Từ SỐ 1 đến số 12, từ số 31 đến số 121, các số 134, 136, 137, 138, 140, 141, từ 143 
đến số 152, từ số 155 đến số 172 chấm màu đỏ đậm (riêng tâm siêu thế chấm hàng sơ 
thiền màu đỏ đậm, còn 4 hàng sau chấm màu đỏ lợt). Từ sô 122 đến số 133 chấm phân 
nửa trên màu đỏ, phân nửa dưới màu xanh. Từ số 13 đến số 18, từ số 174 đến số 202 
chấm màu xanh. 


6ó. Nhị đề Phi nhân hữu nhân? (Nahetusahetukaduka)... chiết... vô dư... 


Câu 1: Na hetữ kho pana dhammä sahetuRä pi (tất cả pháp phi nhân mà hữu nhân) 
là: tâm hữu nhân và 46 sở hữu hợp (trừ 6 nhân). 
Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới và 2 đê. 


4 danh uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm hữu nhân; 2 là tưởng uấn tức 
là sở hữu tưởng hợp với tâm hữu nhân; 3 là hành uân tức là 44 sở hữu hợp với tâm hữu 
nhân (trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm hữu nhân. 

2 xứ: l là ý xứ tức là tâm hữu nhân; 2 là pháp xứ tức là 46 sở hữu hợp với tâm hữu 
nhân (trừ 6 nhân). 

2 giới: T là ý thức giới tức là tâm hữu nhân; 2 là pháp giới tức là 46 sở hữu hợp với 
tâm hữu nhân (trừ 6 nhân). 

2 đề: 1 là khô đề tức là 63 tâm hữu nhân hiệp thê và 46 sở hữu hợp (trừ 6 nhân); 2 là 
đạo đê tức là 7 chỉ đạo sau hợp tâm đạo. Ngoại đê là tâm siêu thê và 33 sở hữu hợp (trừ 
3 nhân và đạo đê). 


Câu 2: Na hefu kho pana dhamma ahetukä pi (tất cả pháp phi nhân và vô nhân) là: 
18 tâm vô nhân, l2 sở hữu hợp, săc pháp và Níp-bàn. 
Chia đặng: Š uân, ngoại uân, 12 xứ, I8 giới và 2 đê. 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 699, 904. 
? Xem bộ Pháp Tụ, câu 700, 905. 
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5 uẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô 
nhân; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô nhân; 4 là hành uân tức là 10 
sở hữu hợp tợ tha hợp với tâm vô nhân (trừ thọ và tưởng); 5 là thức uân tức là tâm vô 
nhân. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm vô nhân; 12 là pháp xứ tức 
là 10 sở hữu tợ tha hợp tâm vô nhân, sắc tê, và Níp-bàn. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiêp thâu và khán ngũ môn; l7 là ý thức giới tức là khán ý môn, tiêu 
sinh và 3 tâm thâm tân; 18 là pháp giới tức là 12 sở hữu tợ tha hợp với tâm vô nhân, sắc 
tê và Níp-bàn. 

2 để. I là khô đề tức là tâm vô nhân, 12 sở hữu hợp và sắc pháp; 2 là diệt đề tức là 
Níp-bàn. 


2. Phần Nhỏ Thứ Hai Là Phần Duyên (Cữjanfaraduka) 


Chỉ chấm và cách đọc trang 7/ Đầu đề nhị 


Từ số 1 đến số 201 chấm màu đỏ đập (riêng tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm màu đỏ 
đậm, còn 4 hàng sau chấm màu đỏ lợt). Số 202 chấm màu xanh đậm. 


7. Nhị đề Hữu duyên! (Sappaccayaduka)... chiết... vô dư... 

Câu 1: Sappaccayä dhammä (tất cả pháp hữu duyên) là: Tâm, sở hữu tâm và sắc 
pháp. : 

Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, 18 giới, 3 đê và ngoại đê. 

5 „ẩn: 1 là sắc uấn tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ; 3 là tưởng uân 
tức là sở hữu tưởng; 4 là hành uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ và tưởng); 5 là thức uân tức 
là tâm. 

J2 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm; 12 là pháp xứ tức là 52 sở 
hữu hợp và 16 sắc tê. 

Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiêp thâu và khán ngũ môn; l7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ 
song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là 52 sở hữu và 16 sắc tê. 

3 đế: 1 là khô đề tức là sắc pháp, tâm hiệp thế và 51 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập 


đề tức là sở hữu tham; 3 là đạo đề tức là bát chỉ đạo hợp tâm đạo. Ngoại đề là tâm siêu 
thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Câu 2: 4?2paccayã dhamma (tất cả pháp vô duyên) là _Níp-bàn. 


Chia đặng: Ngoại uẫn, 1 xứ, 1 giới và 1 đế. Ngoại uẩn tức là Níp-bàn. 7 xứ là pháp 
xứ tức là Níp-bàn. 7 giới là pháp giới tức là Níp-bàn. 7 đế là diệt đề tức là Níp-bàn. 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 701, 906. 
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Chỉ chấm và cách đọc trang 8 / Đầu đề nhị 
Cách chấm trang 8 giống như cách chấm trang 7. 


$. Nhị đề Hữu vi (Sankhataduka)... chiết... vô du... 


Câu 1: Sakhaiä dhammna (tất cả pháp hữu vì) là: Tắt cả tâm, sở hữu tâm và sắc pháp 
Chia đặng: Š uân, 12 xứ, 18 giới, 3 đê và ngoại đê. 


Câu 2: Asankhafä dhamma (tất cả pháp vô vi) tức là Níp-bàn. 
Chia đặng: Ngoại uấn, 1 xứ, I giới, I đề. 


Chia như trang 7 tập 13 này. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 9 / Đầu đề nhị 
Số 183 chấm màu đỏ. Từ số 1 đến số 182, từ số 184 đến số 202 chấm màu xanh (tâm 
siêu thê hàng sơ thiên châm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau châm màu xanh lợt). 


9. Nhị đề Bị thấy (hữu kiến, thấy đặng)? (Sanidassanaduka)... chiết... vô dư... 

Câu 1: Sanidassanã dhamma (tất cả pháp hữu kiến) là cảnh sắc. 

Chia đặng: 1 uân, I xứ, l giới, | đê. I uân là sắc uân tức là cảnh sắc. 1 xứ là pháp xứ 
tức là cảnh sắc. 1 giới là sắc giới tức là cảnh sắc. I đê là khô đê tức là cảnh săc. 


Câu 2: Anidassanä dhammä (tất cả pháp vô kiến) là: Tất cả pháp siêu lý (trừ cảnh 
sắc). : 

Chia đặng: 5 uân, l1 xứ, 17 giới, 4 đê và ngoại đê. 

5 uấn: 1 là sắc uân tức là 27 sắc pháp (trừ cảnh sắc); 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ: 
3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng; 4 là hành uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ và tưởng); 5 
là thức uân tức là tâm. 

11 xứ (chỉ trừ sắc xứ). 17 giới (trừ ra sắc giới). 

_ 4 đề: 1 là khô đề tức là tâm hiệp thế, 51 sở hữu hợp (trừ tham) và sắc pháp (trừ cảnh 

săc); 2 là tập đê tức là sở hữu tham; 3 là diệt đê tức là Níp-bàn; 4 là đạo đê tức là chi 
đạo hợp tâm đạo. Ngoại đê là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 10 / tập mười ba 


Số 174, từ số 176 đến số 186 chấm màu đỏ. Từ số 1 đến số 173, số 175, từ số 187 
đên sô 202, chầm màu xanh (riêng về tâm siêu thê hàng sơ thiên châm màu xanh đậm, 
còn 4 hàng sau châm màu xanh lợt). 


10. Nhị đề Bị dối chiếu (hữu đỗi chiếu)? (Sappafighaduka)... chiết... vô du... 
Câu 1: Sappatighä dhamma (tất cả pháp hữu đối chiếu) là 12 sắc thô. 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 702, 907. 
? Xem bộ Pháp Tụ, câu 703, 908. 
3 Xem bộ Pháp Tụ, câu 704, 909. 
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Chia đặng: 1 uân, 10 xứ, 10 giới và 1 đế. 1 uân là sắc uấn tức là 12 sắc thô. 10 xứ thô 
tức là 12 sắc thô. 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 1 để là khô đề tức là 12 sắc thô. 


Câu 2: Appatighä dhammä (tất cả pháp vô đối chiếu) là: Tâm, sở hữu tâm, sắc tế và 
Níp-bàn. 

Chia đặng: Š uân, ngoại uân, 2 xứ, 8 giới, 4 đê và ngoại đê. 

5 uẩn: 1 là sắc uân tức là 16 sắc tế; 2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ; 3 là tưởng uẫn tức 
là sở hữu tưởng: 4 là hành uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ và tưởng); Š5 là thức uân tức là 
tâm. Ngoại uân tức là Níp-bàản. 

2 xứ: Ï là ý xứ tức là tâm; 2 là pháp xứ tức là 52 sở hữu, sắc tế và Níp-bàn. 

8 giới: 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 6 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và 
khán ngũ môn; 7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song thức và ý giới); 8 là pháp 
giới tức là 52 sở hữu, sắc tê và Níp-bản. 

3 để: 1 là khổ đề tức là tâm hiệp thế, 51 sở hữu hợp (trừ tham) và sắc tế; 2 là tập đế 
tức là sở hữu tham; 3 là diệt đê tức là Níp-bàn; 4 là đạo đê tức là § chi đạo hợp tâm đạo. 
Ngoại đê là tâm siêu thê và 33 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 11 / Đầu đề nhị 

Từ số 174 đến số 201 chấm màu đỏ đậm. Từ số 1 đến số 173 và số 202 chấm màu 
xanh (tâm siêu thê hàng sơ thiên châm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau châm màu xanh 
lợt). 


11. Nhị đề Chơn sắc! (Ripiduka)... chiết... vô dư... 


Câu 1: Rñpino dhammä (tất cả pháp chơn sắc) là 28 sắc pháp. 
Chia đặng: 1 uân, I1 xứ, 11 giới, 1 đề. 

1 uấn: là sắc uân (tức là 28 sắc pháp). 

11 xứ: là 10 xứ thô (tức là 12 sắc thô) và pháp xứ. 

TỊ giới: 10 giới thô (tức là 12 sắc thô) và pháp giới. 

1 để: là khô đề (tức là 28 sắc pháp). 


Câu 2: 4rupino dhamma (tất cả pháp phi chơn sắc) là: Tâm, sở hữu tâm và Níp-bàn. 
Chia đặng: 4 uân, ngoại uần, 2 xứ, 8 giới, 4 để và ngoại đề. 


4uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ; 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng; 3 là hành 
uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm. Ngoại uân tức là Níp- 
bản. 





2 xứ: T là ý xứ tức là tâm; 2 là pháp xứ tức là 52 sở hữu và Níp-bàn. 

ổ giới: 5 giới thức tức là ngũ song thức; 6 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ 
môn; 7 là ý thức giới tức là 106 tâm (trừ ngũ song thức và ý giới); 8 là pháp giới tức là 
52 sở hữu và Níp-bàn. 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 705, 910. 
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3 để: 1 là khô để tức là tâm hiệp thể và 51 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập đề tức là 
sở hữu tham; 3 là diệt đê tức là Níp-bàn; 4 là đạo đê tức là § chỉ đạo hợp tâm đạo. Ngoại 
đê là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 12 / Đầu đề nhị 

Từ số 1 đến số 81, từ số 135 đến số 148, số 171 và số 172, từ số 174 đến số 201 chấm 
màu đỏ đậm. Các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112, 117 và 202 chấm màu xanh đậm. Từ 
số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 103 
đến số 106, từ số 108 đến số III,từ số 113 đến số 116, từ số I8 đến số 121 chấm màu 
xanh lợt. Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 170 và số 173 chấm phân nửa trên 
màu đỏ, phân nửa dưới màu xanh. 


12. Nhị đề Hiệp thể! (Lokiyaduka)... chiết... vô dư... 

Câu 1: Lokiyã dhammä (tất cả pháp hiệp thể) là: Tâm hiệp thế, 52 sở hữu tâm và sắc 
pháp. 

Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, 18 giới và 2 đê. 

Š uấn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm hiệp 
thê; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hiệp thê; 4 là hành uân tức là 50 sở 
hữu hợp với tâm hiệp thê (trừ thọ và tưởng); 5 là thức uân tức là tâm hiệp thê. 





T2 xư: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm hiệp thế; 12 là pháp xứ tức 
là 52 sở hữu hợp với tâm hiệp thê và sắc tê. 

Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiệp thâu và khán ngũ môn; L7 là ý thức giới tức là 61 tâm hiệp thê (trừ 
ngũ song thức và ý giới); I8 là pháp giới tức là 52 sở hữu hợp với tâm hiệp thê và sắc 
tê. 

_2 để: 1 là khô đề tức là sắc pháp, tâm hiệp thể và 51 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập 
đê tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Lokuftarä dhammä (tất cả pháp siêu thế) là: 4 đạo, 4 quả, 36 sở hữu hợp và 
Níp-bàn. 

Chia đặng: 4 uân, ngoại uầấn, 2 xứ, 2 giới, 2 để và ngoại đề. 

4 uấn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm siêu thế; 2 là tưởng uần tức là sở 
hữu tưởng hợp với tâm siêu thế; 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hợp với tâm siêu thế 
(trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm siêu thế. Ngoại uần tức là Níp-bàn. 





2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm siêu thế; 2 là pháp xứ tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế 
và Níp-bàn. 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm siêu thế; 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hợp với 
tâm siêu thê và Níp-bàn. 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 706, 911. 
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_2 để: 1 là diệt đễ tức là Níp-bàn; 2 là đạo đề tức là 8 chỉ đạo sau hợp tâm đạo. Ngoại 
đê là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 





Chỉ chấm và cách đọc trang 13 / Đầu đề nhị - Phần Duyên 
Từ số 1 đến số 202, chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới màu xanh. 
Nhị đề thứ bảy trong phân Duyên (Kenaciviññeyyaduka) 
13. Nhị đề Tâm biêt (cũng có tâm biêt đặng)!... chiết... vô dư... 
Câu 1: Kenaciviñfñeyyä dhamma (tất cả pháp cũng có tâm biết đặng) là pháp siêu lý. 
Câu 2: Kenacinaviñfñeyyä dhammä (tất cả pháp cũng có tâm không biết đặng) là 
pháp siêu lý : : 
Chia: Uân, xứ, giới, đê như (Hàm Tận Nhiêp). 
Chia như 4 trang chót (Hàm Tận Nhiếp). 


3. Phần Nhỏ Thứ Ba Là Phần Tụ Lậu (4szvagocchaka) 


Chỉ chấm và cách đọc trang 14 / Đâu đê nhị 
_ Các số 135, 139 và 140 châm màu đỏ. Từ số 1 đến số 134, các số 136, 137, 138, từ 
sô 141 đên sô 202 chầm màu xanh (riêng về tâm siêu thê, hàng sơ thiên châm màu xanh 
lợt). 


15. Nhị đề Lậu? (Äsavaduka)... chiết... vô dư... 


Câu 1: 4savã dhammä (tất cả pháp lậu) là: Tham, sĩ và tà kiến. 

Chia đặng: 1 uân, 1 xứ, 1 giới và 2 đế. 

1 uẩn là hành uân tức là si, tham, tà kiến. 7 xứ là pháp xứ tức là si, tham, tà kiến. 
1 giới là pháp giới tức là si, tham, tà kiến. 

2 để. 1 là khô đề tức là si, tà kiến (trừ tham); 2 là tập đề tức là sở hữu tham. 


Câu 2: No ãsavã dhammä (tất cả pháp phi lậu) là: 89 tâm, 49 sở hữu tâm, 28 sắc 
pháp và Níp-bàn (trừ 3 chi pháp lậu). : 

Chia đặng: Š uân, ngoại uân, 12 xứ, I§ giới, 3 đê và ngoại đê. 

5 uần; 1 là sắc uân tức là sắc pháp; 2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ; 3 là tưởng uân tức 
là sở hữu tưởng; 4 là hành uân tức là 47 sở hữu (trừ thọ, tưởng, tham, s1 và tà kiên); 5 
là thức uân tức là tâm. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm; 12 là pháp xứ tức là sắc tế, 
Níp-bàn và 49 sở hữu hợp (trừ 3 chi lậu). 

Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức tức là ngũ song thức; 16 là ý giới 
tức là 2 tâm tiêp thâu và khán ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song 
thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tê và 49 sở hữu hợp (trừ 3 chi lậu). 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 707, 912. 
? Xem bộ Pháp Tụ, câu 708 - 713, 913. 
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3 để: 1 là khô đê tức là tâm hiệp thế, sắc pháp và 49 sở hữu hợp (trừ 3 chỉ lậu); 2 là 
diệt đê tức là Níp-bàn; 3 là đạo đê tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. Ngoại đê là tâm siêu 
thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 15 / Đầu đề nhị 

Từ số I đến số §1, từ số 135 đến số 148, các số 171, 172 và từ số 174 đến số 201 
chấm màu đỏ. Các số 82, 87, 92, Ø7, 102, 107, 112, 117 và số 202 chấm màu xanh đậm. 
Từ số 83 đến số 8ó, từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 
103 đến số 106, từ số 108 đến số III,từ số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121 chấm 
màu xanh lợt. Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 170 và 173 chấm phân nửa phía 
trên màu đỏ, phân nửa phía dưới màu xanh. 


15. Nhị đề Cảnh lậu! (Sãsavaduka)... chiết... vô dư... 


Câu 1: SZsavã dhammna (tắt cả pháp cảnh lậu) là pháp hiệp thế (8§1Itâm hiệp thế, 52 
sở hữu hợp, 28 sắc pháp). 

Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, 18 giới, 2 đề. 

5 uẩn: 1 là sắc uân tức là sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm hiệp 
thế; 3 là tưởng uần tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hiệp thế; 4 là hành uần tức là 50 sở 
hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ thọ và tưởng); 5 là thức uân tức là tâm hiệp thế. 





T2 xư: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm hiệp thế; 12 là pháp xứ tức 
là 52 sở hữu hợp với tâm hiệp thê và sắc tê. 

Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiệp thâu và khán ngũ môn; L7 là ý thức giới tức là 68 tâm hiệp thê (trừ 
ngũ song thức và ý giới); I8 là pháp giới tức là 52 sở hữu hợp với tâm hiệp thê và sắc 
tê. 

_2 để: 1 là khô đề tức là tâm hiệp thế, sắc pháp và 51 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập 
đê tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Anãsavã dhamma (tất cả pháp phi cảnh lậu) là pháp siêu thế (8 tâm siêu thế, 
36 sở hữu hợp, Ñíp-bàn). 
Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới, 2 để và ngoại đề. 


4 uấn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm siêu thế; 2 là tưởng uần tức là sở 
hữu tưởng hợp với tâm siêu thê; 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hợp với tâm siêu thê 
(trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm siêu thê. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 





2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm siêu thế; 2 là pháp xứ tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế 
và Níp-bàn. 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm siêu thế; 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hợp với 
tâm siêu thê và Níp-bàn. 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 714, 914. 
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_2 để: 1 là diệt đê tức là Níp-bàn; 2 là đạo để tức là bát chỉ đạo hợp với tâm đạo. Ngoại 
đê là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 16 / Đầu đề nhị 

Từ số 1 đến số 12, từ số 136 đến số 148 chấm màu đỏ. Từ số 13 đến số 121, từ số 
149 đên sô 202 châm màu xanh (tâm siêu thê hàng sơ thiên châm màu xanh đậm, còn 
4 hàng sau châm màu xanh lợt). Từ sô 122 đên sô 135 châm phân nửa phía trên màu 
đỏ, phân nửa phía dưới chầm màu xanh. 


16. Nhị đề Tương ưng lậu! (Äsavasampayuttaduka)... chiết... vô dư... 


Câu 1: Ãsavasưmpayuttä dhammä (tất cả pháp tương ưng lậu) là: 12 tâm bất thiện 
và 27 sở hữu hợp (trừ si hiệp tâm sĩ và 2 tâm sân). 
Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới và 2 đê. 


4 uấn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm bắt thiện; 2 là tưởng uẫn tức là sở 
hữu tưởng hợp với tâm bât thiện; 3 là hành uân tức là 25 sở hữu hợp với tâm bât thiện 
(trừ thọ, tưởng và sĩ hợp tâm sĩ và 2 tâm sân); 4 là thức uân tức là tâm bât thiện. 

2 xứ: I là ý xứ tức là tâm bất thiện; 2 là pháp xứ tức là 27 sở hữu hợp với tâm bất 
thiện (trừ si hợp 2 tâm sĩ và sĩ hợp 2 tâm sân). 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm bất thiện; 2 là pháp giới tức là 27 sở hữu hợp với 
tâm bât thiện (trừ sĩ hợp 2 tâm sĩ và sĩ hợp 2 tâm sân). 

2 đề: 1 là khô đề tức là tâm bắt thiện và 26 sở hữu hợp (trừ tham và si hợp 2 tâm sỉ 
và si hợp 2 tâm sân); 2 là tập đê tức là sở hữu tham. 


Câu 2: 4savavippayuttã dhamma (tất cả pháp bất tương ưng lậu) là: Tâm vô nhân, 
tâm tịnh hảo, 38 sở hữu hợp, sắc pháp, Níp-bàn, s¡ hiệp 2 tâm sĩ và sĩ hiệp 2 tâm sân. 
Chia đặng: Š uân, 12 xứ, 18 giới, 3 đê và ngoại đê. 


5 uẩn: 1 là sắc uẫn tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô 
nhân và tâm tịnh hảo; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô nhân vả tâm 
tịnh hảo; 4 là hành uẫn tức là si hợp 2 tâm si, si hợp 2 tâm sân và 36 sở hữu hợp với tâm 
vô nhân và tâm tịnh hảo (trừ thọ và tưởng); 5 là thức uẫn tức là tâm vô nhân và tâm tịnh 
hảo. Ngoại uẫn tức là Níp-bàn. 


12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo; 12 
là pháp xứ tức là sĩ hợp 2 tâm si, si hợp 2 tâm sân và 38 sở hữu hợp với tâm vô nhân, 
tâm tịnh hảo, sắc tế và Níp-bàn. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức tức là ngũ song thức; 16 là ý giới 
tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là khán ý môn, tiếu sinh, 
3 tâm thâm tấn và 91 tâm tịnh hảo;18 là pháp giới tức là sĩ hợp 2 tâm sĩ, si hợp 2 tâm 
sân và 38 sở hữu hợp với tâm vô nhân, tâm tịnh hảo, sắc tế và Níp-bàn. 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 715, 915. 
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3 để: 1 là khổ đề tức là tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế, si hợp 2 tâm sĩ, sỉ hợp 2 
tâm sân và 38 sở hữu hợp và sắc pháp; 2 là diệt đê tức là Níp-bàn; 3 là đạo đê tức là bát 
chi đạo hợp tâm đạo. Ngoại đê là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 17 / Đầu đề nhị 
_Số 135, 139 và 140 chấm màu đỏ. Từ số 1 đến số 81, các số 136, 137, 138, từ số 141 
đên sô 148, các sô 71, 172, từ SỐ 174 đên sô 201 châm màu xanh. Từ sô 122 đên sô 
134, từ sô 149 đên sô 170 và sô 173 châm phân nửa phía trên màu xanh, phân nửa phía 
dưới đê trăng. 


17. Nhị đề Lậu cảnh lậu! (Ãsavasãäsavaduka)... chiết... hữu du... 


Câu 1: 4sưvã ceva dhamma säsavã ca (tất cả pháp lậu và cảnh lậu) là 3 chi lậu. 
Chia đặng: l uấn, 1 xứ, 1 giới và 2 đề. 

] 1 uấn là hành uân tức là tham, si, tà kiến. 7 xứ là pháp xứ tức là tham, si, tà kiến. 
T giới là pháp giới tức là tham, sĩ, tà kiến. 

2 để: I là khô đề tức là si, tà kiến (trừ tham); 2 là tập đề tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Sãvøsã ceva dhamma no ca ãsavã (tật cả pháp cảnh lậu mà phi lậu) là: 28 sắc 
pháp, 81 tâm hiệp thê, 49 sở hữu hợp (trừ 3 chỉ lậu). 

Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, 18 giới và l1 đê. 

3 uấn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm hiệp 
thê; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hiệp thê; 4 là hành uân tức là 47 sở 
hữu hợp với tâm hiệp thê (trừ thọ và tưởng); 5 là thức uân tức là tâm hiệp thê. 

12 xư: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm hiệp thế; 12 là pháp xứ tức 
là 49 sở hữu hợp với tâm hiệp thê và sắc tê. 

Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiệp thâu và khán ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 68 tâm hiệp thê (trừ 
ngũ song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là 49 sở hữu hợp với tâm hiệp thê và sắc 
tố, 

1 để: Khỗ đề tức là tâm hiệp thế, sắc pháp và 49 sở hữu hợp (trừ tham, si, tà kiến). 

Chỉ châm và cách đọc trang 18 / Đầu đề nhị 

Các số 139 và số 140 chấm màu đỏ. Số 135 chấm phân nửa trên màu đỏ, phân nửa 


dưới đề trăng. Từ số 1 đến số 12, các số 136, 137, 138, từ số 141 đến số 148 chấm màu 
xanh đậm. Từ sô 122 đên sô 134 châm phân nửa trên màu xanh, phân nửa dưới đê trăng. 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 716, 916. 
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18. Nhị đề Lậu hiệp lậu (lậu trơng ưng lậu)! (Âsava ãsavasampayutfaduka)... chiết... 
hữu dư... 


Câu 1: Äsavã ceva dhammäã ãsavasampayutiä ca (tất cả pháp lậu và tương ưng lậu) 
là: 3 chi lậu hiệp với tâm tham. 

Chia đặng: 1 uân, 1 xứ, I giới và 2 đế. 

1 uẩn là hành uân tức là tham, si, tà kiến. 7 xứ là pháp xứ tức là tham, si, tà kiến. 

1 giới là pháp giới tức là tham, sĩ, tà kiến. 

2 để. 1 là khô đề tức là si và tà kiến;. 2 là tập đế tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Ãsavasampayuttä ceva dhammäã no ca ãsavã (tất cả pháp tương ưng lậu mà 
phi lậu) là: 12 tâm bât thiện và 24 sở hữu hợp (trừ 3 chi lậu). 

Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới và Ï đê. 

4 uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm bắt thiện; 2 là tưởng uẫn tức là sở 
hữu tưởng hợp với tâm bât thiện; 3 là hành uân tức là 22 sở hữu hợp với tâm bât thiện 
(trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm bât thiện. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm bất thiện; 2 là pháp xứ tức là 24 sở hữu hợp với tâm bất 
thiện (trừ tham, s1 và tà kiên). 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm bắt thiện; 2 là pháp giới tức là 24 sở hữu hợp với 
tâm bât thiện (trừ tham, sĩ và tà kiên). 


1 để. Khô đề tức là tâm bất thiện và 24 sở hữu hợp (trừ tham, sỉ và tà kiến). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 19 / Đầu đề nhị 

Từ số 13 đến số 81, số 171 và số 172, từ số 174 đến số 201, chấm màu đỏ. Số 135 
chấm 1/3 phía trên màu đỏ, còn 2 phần 3 phía dưới để trắng. Từ số 122 đến số 134, từ 
số 149 đến số 170 và số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới màu 
xanh. Các số 82, 87, 92, Ø7, 102, 107, 112, 117 và 202 chấm màu xanh đậm. Còn từ số 
83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 103 đến 
số 106, từ số 108 đến số 111, từ số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121 chấm màu 
xanh lợt. 


19 Nhị đề Ly lậu cảnh lậu (bất tương ng lậu cảnh lậu)? 
(Asavavippayutfasäsavaduka)... chiết... hữu du... 

Câu 1: Ãsavavippayuttä khopana dhammä sãsavã pi (tất cả pháp bất tương ưng lậu 
mà cảnh lậu) là: Tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế, 38 sở hữu hợp, 28 sắc pháp và sỉ 
hiệp tâm sân và tâm sĩ. 

Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, 18 giới và 1 đề. 

5 uẩn: 1 là sắc uẫn tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô 
nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô nhân 
và tâm tịnh hảo hiệp thế; 4 là hành uân tức là si hợp tâm si và tâm sân, 36 sở hữu hợp 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 717, 917. 
? Xem bộ Pháp Tụ, câu 718, 918. 
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với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế (trừ thọ và tưởng); 5 là thức uân tức là tâm vô 
nhân và tâm tịnh hảo hiệp thê. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp 
thế; 12 là pháp xứ tức là sĩ hợp tâm sĩ và tâm sân, 38 sở hữu hợp với tâm vô nhân, tâm 
tịnh hảo hiệp thế và sắc tế. 


Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý § 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là khán ý môn, tiểu 
sinh, 3 tâm thâm tấn và tâm tịnh hảo hiệp thế; 18 là pháp giới tức là SĨ hợp tâm s1 và 
tâm sân, 38 sở hữu hợp với tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế và sắc tế. 


1 để. Khô đề tức là tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế, sỉ hợp tâm s1 và tâm sân, 38 
sở hữu hợp và sắc pháp. 


Câu 2: Äsavavippayuttä kho pana dhammã anäsavã pi (tất cả pháp bất tương ưng 
lậu mà phi cảnh lậu) là: Pháp siêu thê (8 tâm siêu thê, 36 sở hữu hợp và Níp-bàn). 

Chia đặng: 4 uân, ngoại uân, 2 xứ, 2 giới, 2 đê và ngoại đê. 

4 uấn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm siêu thế; 2 là tưởng uầấn tức là sở 
hữu tưởng hợp với tâm siêu thê; 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hợp với tâm siêu thê 
(trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm siêu thê. Ngoại đê tức là Níp-bàn. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm siêu thế; 2 là pháp xứ tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế 
và Níp-bàn. 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm siêu thế; 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hợp với 
tâm siêu thê và Níp-bàn. 

2 đề: 1 là diệt đế tức là Níp-bàn; 2 là đạo để tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. Ngoại 
đê là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


4. Phần Nhỏ Thứ Tư Là Phần Tụ Triền (SañfioJanagocchaka) 


Chỉ châm và cách đọc trang 20 / Đầu đề nhị 
Số 135, từ số 139 đến số 144 và số 148 chấm màu đỏ. Từ số I đến số 134, các số 
136, 137, 138, 146, 147, 148, từ số 149 đến số 202 châm màu xanh. 


20. Nhị đề Triền! (Saññojanaduka)... chiết... vô dư... 


Câu 1: Szññojanã dhammä (tất cả pháp triền) là: Sở hữu tham-phân, sở hữu hoài 
nghi, sở hữu sỉ và sở hữu sân-phần (trừ hồi). 

Chia đặng: 1 uân, 1 xứ, 1 giới và 2 đế. 

1 uấn là hành uân tức là 8 chỉ triền. 7 xứ là pháp xứ tức là 8 chỉ triền. 

1 giới là pháp giới tức là 8 chỉ triển. 

2 để. 1 là khô đề tức là 7 chỉ triền (trừ tham); 2 là tập đề tức là sở hữu tham. 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 719 - 730, 919. 
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Câu 2: No Safifñojana dhamma (tất cả pháp phi triền) có pháp thực tính là pháp siêu 
lý, trừ chi pháp triền vừa kế là: 89 tâm, 44 sở hữu hợp, 28 sắc pháp và Níp-bàn. 
Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, 18 giới, 3 để và ngoại đề. 


5 uẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ; 3 là tưởng uấn 
tức là SỞ hữu tưởng; 4 là hành uân tức là 42 sở hữu (trừ thọ, tưởng và 8 chi triên); 5 là 
thức uân tức là tâm. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

J2 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; I1 là ý xứ tức là tâm; 12 là pháp xứ tức là 44 sở 
hữu, sắc tê và Níp-bàn (trừ 8 chi triên). 

Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiêp thâu và khán ngũ môn; l7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ 
song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là NÑíp-bàn, sắc tê và 44 sở hữu (trừ 8 chi triên). 

3 đế: 1 là khổ đề tức là tâm hiệp thế, sắc pháp và 44 sở hữu hợp (trừ 8 chỉ triền); 2 là 
diệt đề tức là Níp-bàn; 3 là đạo đề tức là § chi đạo hợp tâm đạo. Ngoại để tức là tâm 
siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 21 / Đầu đề nhị 

Từ số I đến số 81, từ số 135 đến số 148, các số 171, 172 và từ số 174 đến số 201 
chấm màu đỏ. Các số 82, 87, 92, Ø7, 102, 107, 112, 117 và số 202 chấm màu xanh đậm. 
Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 
103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ số 113 đến số 116 và từ số 118 đến số 121 
chấm màu xanh lợt. Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 170 và số 173 chấm phân 
nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới màu xanh. 


21. Nhị đề Cảnh triền! (Safiñojaniyaduka)... chiết... vô dư... 

Câu 1: Saññojaniyä dhamma (tất cả pháp cảnh triền) là pháp hiệp thế (81 tâm hiệp 
thê, 52 sở hữu hợp và 28 sắc pháp). : 

Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, 18 giới và 2 đê. 

5 uấn: ] là sắc uấn tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm hiệp 
thế; 3 là tưởng uần tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hiệp thế; 4 là hành uân tức là 50 sở 
hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ thọ và tưởng); 5 là thức uân tức là tâm hiệp thế. 


12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm hiệp thế; 12 là pháp xứ tức 
là 52 sở hữu hợp với tâm hiệp thế và sắc tế. 


Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 68 tâm hiệp : thế (trừ 
ngũ song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là 52 sở hữu hợp với tâm hiệp thế và sắc 
tế. 


_2 để: 1 là khô đề tức là tâm hiệp thế, sắc pháp và 51 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập 
đê tức là sở hữu tham. 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 731, 920. 
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Câu 2: 4saññojaniyä dhammä (tắt cả pháp phi cảnh triển) là pháp siêu thế (8 tâm 
siêu thê, 36 sở hữu hợp và Níp-bàn) 

Chia đặng: 4 uân, ngoại uân, 2 xứ, 2 giới, 2 đê và ngoại đê. 

4 uấn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm siêu thế; 2 là tưởng uầấn tức là sở 
hữu tưởng hợp với tâm siêu thê; 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hợp với tâm siêu thê 
(trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm siêu thê. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm siêu thế; 2 là pháp xứ tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế 
và Níp-bàn. 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm siêu thế; 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hợp với 
tâm siêu thê và Níp-bàn. 

2 để. 1 là diệt đễ tức là Níp-bàn; 2 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. Ngoại 
đê là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 22 / tập mười ba 

Từ số I đến số 12, từ số 136 đến số 148 chấm màu đỏ. Từ số 13 đến số 121, từ số 
149 đên sô 202, châm màu xanh (tâm siêu thê hàng sơ thiên châm màu xanh đậm, còn 
4 hàng sau châm màu xanh lợt). Từ sô 122 đên sô 135 châm phân nửa phía trên màu 
đỏ, phân nửa phía dưới màu xanh. 


22. Nhị đè Hiệp triền (trong ưng triền)! (Sañfiojanasampayuttaduka)... chiết... vô 
dư... 


Câu 1: Sazññojanasampayuttä dhamma (tất cả pháp tương ưng triền) có pháp thực 
tính là pháp bât thiện, trừ si hiệp tâm si điệu cử là: 12 tâm bât thiện, 27 sở hữu hợp. 

Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới và 2 đê. 

4uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm bắt thiện; 2 là tưởng uân tức là sở 
hữu tưởng hợp với tâm bât thiện; 3 là hành uân tức là 25 sở hữu hợp với tâm bât thiện 
(trừ thọ, tưởng và sĩ hợp tâm sĩ điệu cử). 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm bất thiện; 2 là pháp xứ tức là 27 sở hữu hợp với tâm bất 
thiện (trừ si hợp tâm sĩ điệu cử). 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm bất thiện; 2 là pháp giới tức là 27 sở hữu hợp với 
tâm bât thiện (trừ si hợp tâm sĩ điệu cử). 

2 để: 1 là khổ đề tức là tâm bất thiện và 26 sở hữu hợp (trừ si hợp tâm sĩ điệu cử và 
sở hữu tham); 2 là tập đê tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Saññojanavippayuttä dhamma (tất cả pháp bất tương ưng triển) là: Níp-bàn, 
sắc pháp, tâm vô nhân, tâm tịnh hảo, 38 sở hữu hợp và sĩ hiệp tâm si điệu cử. 

Chia đặng: Š uân, ngoại uân, 12 xứ, I8 giới, 3 đê và ngoại đê. 

5 uẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô 
nhân và tâm tịnh hảo; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô nhân và tâm 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 732, 921. 
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tịnh hảo; 4 là hành uân tức là sỉ hợp tâm sĩ điệu cử, 36 sở hữu hợp với tâm vô nhân và 
tâm tịnh hảo (trừ thọ và tưởng); 5 là thức uân tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. Ngoại 
uân tức là Níp-bàn. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo; 12 
là pháp xứ tức là si hợp tâm si điệu cử, 36§ sở hữu hợp với tâm vô nhân, tâm tịnh hảo, 
sắc tê và Níp-bàn. 

Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý š 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là khán ý môn, tiểu 
sinh, 3 tâm thâm tấn và 91 tâm tịnh hảo; 18 là pháp giới tức là si hợp tâm si điệu cử, 38 
sở hữu hợp với tâm vô nhân, tâm tịnh hảo, sắc tê và Níp-bàn. 

3 đề: 1 là khỗ đề tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế, si hợp tâm sĩ điệu cử, 
38 sở hữu hợp và sắc pháp; 2 là diệt đê tức là Níp-bàn; 3 là đạo đê tức là § chỉ đạo hợp 
với tâm đạo. Ngoại đê là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 23 / Đầu đề nhị 

Số 135, từ số 139 đến số 144 và số 148 chấm màu đỏ. Từ số 1 đến số 81, các số 136. 
137, 138, 145, 146, 141, L7], 172 và từ sô JJ + đên sô 201 châm màu xanh. Còn từ sô 
122 đên sô 134, từ sô 149 đên sô 170 và sô 173 châm phân nửa trên màu xanh, phân 
nửa dưới đê trăng. 


23. Nhị đề Triền cảnh triền! (Saññojanasaññojaniyaduka)... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Saññojanã ceva dhammä safññojaniyä ca (tất cả pháp triền và cảnh triển) là 
8 chi pháp triền. 

Chia như pháp triền. 

1 uấn là hành uẫn tức là 8 chỉ triền. 7 xứ là pháp xứ tức là 8 chỉ triển. 

1 giới là pháp giới tức là 8 chỉ triển. 

2 để. 1 là khô đề tức là 7 chỉ triền (trừ tham); 2 là tập đề tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Saññojaniyä ceva dhammä no ca saññojanä (tất cả pháp cảnh triền mà phi 
triên) là pháp hiệp thê (trừ chi pháp triên). 

Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, 18 giới và l đê. 

5 uấn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm hiệp 
thê; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hiệp thê (trừ 8§ chi triên); 4 là hành 
uân tức là 42 sở hữu hợp với tâm hiệp thê (trừ thọ, tưởng và 8 chi triên); 5 là thức uân 
tức là tâm hiệp thê. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm hiệp thế; 12 là pháp xứ tức 
là 44 sở hữu hợp với tâm hiệp thê và sắc tê (trừ 8 chi triên). 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức tức là ngũ song thức; 16 là ý giới 
tức là 2 tâm tiêp thâu và khán ngũ môn; l7 là ý thức giới tức là 68 tâm hiệp thê (trừ ngũ 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 733, 922. 
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song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là sắc tế, tâm hiệp thế và 44 sở hữu hợp (trừ 8 
chỉ triển). 


1 để: Khỗ đề tức là sắc pháp, tâm hiệp thế và 44 sở hữu hợp (trừ 8 chỉ triển). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 24 / Đầu đề nhị 


Từ số 139 đến số 144 và số 148 chấm màu đỏ. Số 135 chấm 1/3 phía trên màu xanh, 
®/ phần 3 phía dưới màu đỏ. Tứ số Í đến số 12, các số 136, 137, 138, 145, 146 và 147 
chấm màu xanh. Còn từ số 122 đến số 134 chấm phân nửa trên màu xanh, phân nửa 
dưới đề trắng, 


24. Nhị đề Triền tương ưng triền! (Saññojanasaññojanasampayutfftaduka)... chiết... 
hữu dư... 


Câu 1: Saññojanã ceva dhammä saññojanasampayuHã ca (tất cả pháp triỀền và tương 
ưng triên) là 8 chỉ pháp triền (trừ si hiệp tâm si điệu cử). 

Chia như pháp triên. 

J 1 uấn là hành uẫn tức là 8 chỉ pháp triên. 1 xứ là pháp xứ tức là 8 chỉ pháp triền. 

1 giới là pháp giới tức là 8 chi pháp trin. 

2 để. 1 là khô đề tức là 7 chi triền (trừ tham), 2 là tập đề tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Saiojanasampayuitã ceva dhamma no ca sañiojana (tất cả pháp tương ưng 
triền mà phi triền) là pháp bất thiện (trừ chi pháp triền). 
Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới và 1 đế. 


4 uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm bất thiện; 2 là tưởng uân tức là sở 
hữu tưởng hợp với tâm bât thiện; 3 là hành uân tức là 17 sở hữu hợp với tâm bât thiện 
(trừ thọ, tưởng và 8 chi triên); 4 là thức uân tức là tâm bât thiện. 

2 xứ: I là ý xứ tức là tâm bất thiện; 2 là pháp xứ tức là 19 sở hữu hợp với tâm bất 
thiện - 6 chi triên). 

2 giới: Ì là ý thức giới tức là tầm bắt thiện; 2 là pháp giới tức là 19 sở hữu hợp với 
tâm bắt thiện (trừ 8 chỉ triển). 


1 để. Khô để tức là tâm bắt thiện và 19 sở hữu hợp (trừ 8 chỉ triển). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 25 / Đầu đề nhị 

Từ số 13 đến số 81, các số 171 và số 172, từ số 174 đến số 201 chấm màu đỏ. Số 135 
chấm 1/3 phía trên màu đỏ, còn 2 phần 3 phía dưới để trắng. Từ số 122 đến số 134, từ 
số 149 đến số 170 và số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm 
màu xanh. Các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112, 117 chấm màu xanh đậm và các số 202 
cũng chấm màu xanh đậm. Từ số 83 đến số 8ó, từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, 
từ số 98 đến 101, từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ số 113 đến số 116, từ 
số 118 đến số 121 chấm màu xanh lợt. 


† Xem bộ Pháp Tụ, câu 734, 923. 
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25. Nhị đề Ly triền cảnh trin (bất tương ưng triền cảnh triền) 
(SafñfioJanavippayuttasaifioJaniyaduka)... chiệt... hữu dư.. 


Câu 1: Sz/ojanavipppayutta kho pana dhamma sañhojaniya pì (tất cả pháp bất 
tương ưng triền và cảnh triền) là: Sắc pháp, tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế, 38 sở 
hữu hợp và s1 hiệp tâm sĩ điệu cử. 

Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, 18 giới và 1 đề. 


5 uấn: 1 là sắc uẫn tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô 
nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế; 3 là tưởng uần tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô nhân 
và tâm tịnh hảo hiệp thế; 4 là hành uần tức là si hợp tâm sĩ điệu cử, 36 sở hữu (trừ thọ, 
tưởng) hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế; 5 là thức uần tức là tâm vô nhân 
và tâm tịnh hảo hiệp thế. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp 
thế; 12 là pháp xứ tức là sĩ hợp tâm sĩ điệu cử, 38 sở hữu hợp với tâm vô nhân, tâm tịnh 
hảo hiệp thế và sắc tế. 


18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là tâm vô nhân và tâm 
tịnh hảo hiệp thế; 18 là pháp giới tức là si hợp tâm sĩ điệu cử, 38 sở hữu hợp với tâm vô 
nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế và sắc tế. 


1 để. Khổ, đề tức là tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế, 38 sở hữu hợp, si hợp tâm si 
điệu cử và sắc pháp. 


Cầu 2: Sao/ana vippayuftä kho pana dhamma asafñojaniya pi (tất cả pháp bất 
tương ưng triền mà phi cảnh triền) là pháp siêu thế. 

Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới và 2 đế. 

4 uấn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm siêu thế; 2 là tưởng uẫn tức là sở 
hữu tưởng hợp với tâm siêu thê; 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hợp với tâm siêu thê 
(trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm siêu thê. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm siêu thế; 2 là pháp xứ tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế 
và Níp-bàn. 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm siêu thế; 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hợp với 
tâm siêu thê và Níp-bàn. 

2 đề: 1 là diệt đế tức là Níp-bàn; 2 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. Ngoại 
đê là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


Dứt phân nhỏ thứ 1, 2, 3, 4 


Phần nhỏ thứ 5, 6, 7, 8: 
e_ Phần phược (ganhagocchaka) có 6 đầu đề nhị (đây chỉ ghi thêm danh từ Pä|i). 
e Phần bộc (oghagocchaka) có 6 đầu đề nhị. 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 735, 924. 
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e Phần phối (yogagocchaka) có 6 đầu đề nhị. 
e Phân cái (n0varan~nagocchaka) có 6 đầu đê nhị. 


5. Phần Nhỏ Thứ Năm Là Phần Tụ Phược (Gan£hogocchaka) 


Chỉ chấm và cách đọc trang 26 / Đầu đề nhị 

Các số 139, 140 và 142 chấm màu đỏ. Từ số I đến số 121, từ số 122 đến số 138, số 
141, từ số 143 đến số 202 chấm màu xanh (tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm màu xanh 
đậm, còn 4 hàng sau chấm màu xanh lợt). 


26. Nhị đề Phược! (Ganthaduka)... chiết... vô dự... 


Câu I1: Ganmtha dhamma (tất cả pháp phược) là: Tham, sân và tà kiến. 
Chia đặng: uấn, I xứ, l giới và 2 đề. 

1 uấn là hành uân (hành uân phược) tức là tham, sân, tà kiến. 

1 xứ là pháp xứ tức là tham, sân và tà kiến. 

1 giới là pháp giới tức là tham, sân và tà kiến. 

2 để. 1 là khô đề tức là sân và tà kiến, 2 là tập đề tức là sở hữu tham. 


Câu 2: No ganthã dhamma (tất cả pháp phi phược) có pháp thực tính là lẫy hết pháp 
siêu lý, trừ 3 chỉ pháp phược là: 89 tâm, 49 sở hữu tâm, 28 sắc pháp, Níp-bàn. 
Chia đặng: 5 uân, ngoại uẫn, 12 xứ, 18 giới, 3 để và ngoại đề. 


5 uẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ; 3 là tưrởng uẫn 
tức là sở hữu tưởng; 4 là hành uân tức là 47 sở hữu (trừ thọ, tưởng, tham, sân và tả 
kiên); Š5 là thức uân tức là tâm. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm; 12 là pháp xứ tức là 49 sở 
hữu (trừ tham, sân, tà kiên), sắc tê và Níp-bàn. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiêp thâu và khán ngũ môn;[7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ 
song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tê và 49 sở hữu (trừ tham, sân 
và tà kiên). 

3 để: 1 là khô đề tức là tâm hiệp thế, sắc pháp và 49 sở hữu (trừ tham, sân và tà kiến); 
2 là diệt đê tức là Níp-bàn; 3 là đạo đê tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. Ngoại đê là tâm 
siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 27 / Đầu đề nhị 

Từ số I đến số 81, từ số 135 đến số 148, các số 171, 172, từ số 174 đến số 201 châm 
màu đỏ. Sô 202, từ sô 82 đên sô 12l châm màu xanh đậm (tâm siêu thê hàng sơ thiên 
chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu xanh lợt). Từ số 122 đến số 134, từ số 
149 đến số 170 và số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới xanh. 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 736-741, 925. 
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27. Nhị đề Cảnh phược! (Ganthaniyaduka)... chiết... vô dư... 


Câu I1: Ganmthaniyaä dhamma (tất cả pháp cảnh phược) là pháp hiệp thế. 
Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, 18 giới và 2 đê. 


5 uấn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm hiệp 
thê; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với hiệp thê; 4 là hành uân tức là 50 sở hữu 
hợp với tâm hiệp thê (trừ thọ và tưởng); 5 là thức uân tức là tâm hiệp thê. 


T2 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm hiệp thế; 12 là pháp xứ tức 
là 52 sở hữu hợp với tâm hiệp thê và sắc tê. 

Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 1ó là ý 
giới tức là 2 tâm tiệp thâu và khán ngũ môn; L7 là ý thức giới tức là 68 tâm hiệp thê (trừ 
ngũ song thức và ý giới); I8 là pháp giới tức là 52 sở hữu hợp với tâm hiệp thê và sắc 
tế, 

_2 để: 1 là khô đề tức là sắc pháp, tâm hiệp thể và 51 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập 
đê tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Aganthaniyä dhammä (tất cả pháp phi cảnh phược) là pháp siêu thế. 

Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới và 2 đê. 

4 uấn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm siêu thế; 2 là tưởng uầấn tức là sở 
hữu tưởng hợp với tâm siêu thê; 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hợp với tâm siêu thê 
(trừ thọ và tưởng). 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm siêu thế; 2 là pháp xứ tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế 
và Níp-bàn. 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm siêu thế; 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hợp với 
tâm siêu thê và Níp-bàn. 

2 đề: 1 là diệt đế tức là Níp-bàn; 2 là đạo để tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. Ngoại 
đê là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 28 / Đầu đề nhị 

Từ số 1 đến 10, số 140, số 141, từ số 143 đến số 147 chấm màu đỏ. Từ số 11 đến số 
121, sô 142, từ sô 148 đên 202, châm màu xanh đậm (tâm siêu thê hàng SƠ thiên châm 
xanh đậm, còn 4 hàng sau châm màu xanh lợt). Từ sô 122 đên sô 139, châm phân nửa 
phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới màu xanh. 


28. Nhị đề Hiệp phược (tương ưng phược)? (Ganthasampayuttaduka)... chiết... vô 
dư... 


Câu 1: Ganthasampayuitä dhamma (tất cả pháp tương ưng phược) là: 10 tâm bất 
thiện nhị nhân, 25 sở hữu hợp (trừ sân hiệp tâm sân và tham hiệp tâm tham bât tương 
ưng hoài ngh]). 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 742, 926. 
? Xem bộ Pháp Tụ, câu 743, 927. 
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Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới và 2 đề. 

4 uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm tham và sân; 2 là tưởng uấn tức là 
sở hữu tưởng hợp với tâm tham và sân; 3 là hành uân tức là 23 sở hữu (trừ thọ, tưởng) 
hợp với tâm tham và sân; 4 là thức uân tức là tâm tham và sân. 

2 x⁄: I là ý xứ tức là tâm tham và sân; 2 là pháp xứ tức là 25 sở hữu hợp với tâm 
tham và sân. 

2 giới: Ì là ý thức giới tức là § tâm tham và 2 tâm sân; 2 là pháp giới tức là 25 sở 
hữu hợp với tâm tham và sân. 

2 đế: 1 là khô đề tức là 8 tâm tham, 2 tâm sân, và 24 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập 
đê tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Ganhavippayutta dhamma (tất cả pháp bất tương ưng phược (hay ly phược) 
là: Sắc pháp, Níp-bàn, 2 tâm sĩ, I8 tâm vô nhân, tâm tịnh hảo và 43 sở hữu hợp, lẫy 
thêm sân hiệp tâm sân và tham hiệp tâm tham bất tương ưng (trừ tham, tà kiến, ngã 
mạn, sân, tật, lận, hối, hôn trầm, thùy miên). 

Chia đặng: Š uân, ngoại uân, 12 xứ, 18 ĐIỚI, 3 để và ngoại đề. 


5 uẩn: 1 là sắc uẫân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm si, 
tâm vô nhân và tâm tịnh hảo; 3 là tưrởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm si, tâm vô 
nhân và tâm tịnh hảo; 4 là hành uân tức là sân hợp tâm sân và tham hợp tâm tham bất 
tương ưng và 41 sở hữu hợp với tâm si, tâm vô nhân vả tâm tịnh hảo; 5 là thức uân tức 
là tâm s1, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm s1, tâm vô nhân và tâm tịnh 
hảo; 12 là pháp xứ tức là Níp-bản, sắc tế, sân hợp tâm sân và tham hợp tâm tham bất 
tương ưng, 43 sở hữu hợp với tâm si, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là tâm si, khán ý môn, 
tiêu sinh, 3 tâm thâm tấn và tâm tịnh hảo; 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế, sân hợp 
tâm sân và tham hợp tâm tham bất tương ưng và 43 sở hữu hợp với tâm si, tâm vô nhân 
và tâm tịnh hảo. 

4 để. I là khô đề tức là sắc pháp, tâm si, tâm vô nhân, tâm tịnh hảo, sở hữu sân hợp 
tâm sân, 42 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập để tức là sở hữu tham; 3 là diệt đề tức là 
Nip-bàn; 4 là đạo đề tức là bát chỉ đạo hợp tâm đạo. Ngoại để là tâm siêu thế và 36 sở 
hữu hợp (trừ đạo đề). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 29 / Đầu đề nhị 

_ Các số: 139, 140 và 142 chấm màu đỏ đậm. Từ số 1 đến số 81, từ số 135 đến số 138, 
SỐ 141, từ sô 143 đên sô 148, sô 171, sô 172, từ sô 174 đên 201 châm màu xanh. Từ sô 
122 đên sô 134, từ sô 149 đên 170 và từ sô 173 châm phân nửa màu xanh, phân nửa 
màu trăng. 
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29. Nhị đề Phược cảnh phược! (Ganthaganthaniyaduka)... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Ganthäã ceva dhammä ganthaniyä ca (tất cả pháp phược và cảnh phược) là 3 
chỉ pháp phược. - 
Chia đặng: 1 uân, 1 xứ, l giới và 2 đê. 


1 uẩn là hành uân tức là tham, sân và tà kiến. 

1 xứ là pháp xứ tức là tham, sân và tả kiến. 

1 giới là pháp giới tức là tham, sân và tà kiến. 

2 để. 1 là khô đề tức là sân và tà kiến (trừ tham), 2 là tập để tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Ganthaniyä ceva dhamma no ca gamthä (tất cả pháp cảnh phược mà phi 
phược) là pháp hiệp thế (trừ phược). 
Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, 18 giới và I đề. 


5 uẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm hiệp 
thế; 3 là tưởng uần tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hiệp thế; 4 là hành uân tức là 47 sở 
hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ thọ, tưởng, tham, sân và tà kiến); 5 là thức uân tức là tâm 
hiệp thê. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm hiệp thế; 12 là pháp xứ tức 
là 49 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ tham, sân và tà kiến) và sắc tế. 


18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức;16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 68 tâm hiệp thế (trừ 
ngũ song thức và ý giới); I8 là pháp giới tức là 49 sở hữu hợp với tâm hiệp thế và sắc 
tế (trừ tham, sân và tà kiến). 


1 đề: Khô đề tức là sắc pháp, tâm hiệp thế và 49 sở hữu hợp (trừ tham, sân và tà 
kiên). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 30 / Đầu đề nhị 

Số 140 chấm màu đỏ. Số 139 châm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới 
đê trăng. Từ sô I đên sô 10, từ sô 135 đên sô 138, sô 141, từ sô 143 đên sô 147 châm 
màu xanh. Từ sô 122 đên sô 134 châm phân nửa phía dưới màu xanh, phân nửa phía 
trên đê trăng. 


30 Nhị đề Phược hiệp phược (phược tương ng phược lx 
(Ganthaganthasampayuffaqduka)... chiết... hữu dư... 
Câu 1: Ganiha ceva dhamma ganthasampayutiä ca (tất cả pháp phược và tương ưng 
phược) là: Sở hữu tà kiên và sở hữu tham hiệp tâm tham tương ưng. 
Chia đặng: 1 uân, l xứ, Ï giới, 2 đê. 


1 uẩn là hành uân tức là tham và tà kiến. 7 xứ là pháp xứ tức là tham, tà kiến. 
Ï giới là pháp giới tức là tham, tà kiên. 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 944, 928. 
? Xem bộ Pháp Tụ, câu 745, 929. 
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2 để. I là khỗ đề tức là sở hữu tà kiến, 2 là tập đề tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Ganthasampayuttã ceva dhammã no ca ganthä (tất cả pháp tương ưng phược 
mà phi phược) là: Tâm tham, tâm sân và 23 sở hữu hợp (trừ chi phược). (trừ tham, tà 
kiên, sân, hoài ngh]). 

Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới và 2 đê. 

4 uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm tham và sân; 2 là tưởng uấn tức là 
sở hữu tưởng hợp với tâm tham và sân; 3 là hành uân tức là 2I sở hữu hợp với tâm tham 
và sân (trừ thọ, tưởng, tham và tà kiên); 4 là thức uân tức là tâm tham và sân. 

2 x: I là ý xứ tức là tâm tham và sân; 2 là pháp xứ tức là 23 sở hữu hợp với tâm 
tham và sân (trừ tham và tà kiên). 

2 giới: Ï là ý thức giới tức là tâm tham và sân; 2 là pháp giới tức là 23 sở hữu hợp 
với tâm tham và tâm sân (trừ tham và tà kiên). 


1 để: Khỗ đề tức là tâm tham, tâm sân và 23 sở hữu hợp (trừ tham và tà kiến). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 31 / Đầu đề nhị 

Từ số 11 đến số 81, các số 142, 148, 171, 172, từ số 174 đến số 201 chấm màu đỏ. 
Từ số 135 đến số 139 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới đề trắng. 
Số 202, từ số 82 đến số 121 chấm màu xanh (tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm màu xanh 
đậm, còn 4 hàng sau chấm màu xanh lợt). Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 170 
và số 173 chấm phân nửa trên màu đỏ, phân nửa dưới màu xanh. 


3I. Nhị đề Ly phược cảnh phược (bắt. tương ung phược cảnh phược) 
(Ganfhavippayuffaganthaniyaduka)... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Gazhavippayuttä kho pana dhammäã ganthaniyä pi (tất cả pháp bất tương 
ưng phược và cảnh phược) là: Sắc pháp, 2 tâm si, 18 tâm vô nhân, 51 tâm tịnh hảo hiệp 
thế và 43 sở hữu hợp, lấy sân hiệp tâm sân và tham hiệp tham bất tương ưng. 

Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, 18 giới và 2 đề. 


5 uẩn: 1 là sắc uẫn tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm sĩ, 
tâm vô nhân vả tâm tịnh hảo hiệp thế; 3 là tưởng uẫn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm 
si, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế; 4 là hành uẫn tức là sân và tham hợp với tâm 
tham bất tương ưng và 41 sở hữu (trừ thọ, tưởng) hợp với tâm si, tâm vô nhân và tâm 
tịnh hảo hiệp thế; 5 là thức uẫn tức là tâm si, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm s1, tâm vô nhân và tâm tịnh 
hảo hiệp thế; 12 là pháp xứ tức là sắc tế, sân và tham hợp tâm tham bắt tương ưng, 43 
sở hữu hợp với tâm si, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế. 

Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 2 tâm si, khán ý 
môn, tiếu sinh và 3 tâm thâm tắn, và tâm tịnh hảo hiệp thế; 18 là pháp giới tức là sắc tế, 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 746, 930. 
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sân và tham hợp tâm tham bắt tương ưng, 43 sở hữu hợp với tâm si, tâm vô nhân và 
tâm tịnh hảo hiệp thê. 

2 đề: 1 là khô đề tức là sắc pháp, tâm si, tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thể, sân và 
tham hợp tâm tham bât tương ưng và 42 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập đê tức là sở hữu 
tham hợp tâm tham bât tương ưng. 


Câu 2: Ganthavippayuttä kho pana dhammäã aganthaniyä pi (tất cả pháp bất tương 
ưng phược mà phi cảnh phược) là pháp siêu thê. 

Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới và 2 đê. 

4 uấn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm siêu thế; 2 là tưởng uầấn tức là sở 
hữu tưởng hợp với tâm siêu thê; 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hợp với tâm siêu thê 
(trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm siêu thê. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm siêu thế; 2 là pháp xứ tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế 
và Níp-bàn. 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm siêu thế; 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hợp với 
tâm siêu thê và Níp-bàn. 

2 để: 1 là diệt đế tức là Níp-bàn; 2 là đạo để tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. Ngoại 
đê là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 





6. Phần Nhỏ Thứ Sáu Là Phần Tụ Bộc! (Oghagocchaka) 


Chỉ chấm và cách đọc trang 32 / Đầu đề nhị 
_ Các số 135, 139 và 140 chấm màu đỏ. Từ số 1 đến số 121, từ số 141 đến số 202, từ 
SỐ 1 22 đên sô 134, các sô 136, 137, 138 châm màu xanh (tâm siêu thê hàng sơ thiên 
châm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau châm màu xanh lợt). 


32. Nhị đề Bộc (Oghaduka)... chiết... vô du... 
Câu 1: Oghã dhamma (tật cả pháp bộc) là: Tham, sỉ và tà kiến. 
Chia đặng: 1 uân, 1 xứ, l giới và 2 đê. 
Câu 2: No oghã dhamma (tật cả pháp phi bộc) là lẫy hết pháp siêu lý (trừ 3 chỉ bộc). 
Chia đặng: 5 uân, ngoại uân, 12 xứ, 18 giới, 3 đê và ngoại đê. 
Chia như nhị đề lậu. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 33 / Đầu đề nhị 

Từ số I đến số 81, từ số 135 đến số 148, số 171, số 172, từ số 174 đến số 201 chấm 
màu đỏ đậm. Sô 202. từ sô 82 đên sô 121 châm màu xanh. Từ sô 122 đên sô 134, từ sô 
149 đên 170 và sô 173 châm phân nửa trên màu đỏ, phân nửa phía dưới màu xanh. 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 747. 
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33. Nhị đề Cảnh bộc (Oghaniyaduka)... chiết... vô dự... 
Câu 1: Oghaniyä dhammä (tất cả pháp cảnh bộc) là pháp hiệp thế. 


Câu 2: Anoghaniyä dhamma (tất cả pháp phi cảnh bộc) là pháp siêu thế. 
Chia như nhị đê cảnh lậu. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 34 / Đầu đề nhị 
_ Từ số 1 đến số 12, từ số 136 đến số 148 chấm đỏ. Từ số 13 đến số 121, từ số 149 đến 
sô 202 châm màu xanh. Từ sô 122 đên sô 135, châm phân nửa trên màu đỏ, phân nửa 
phía dưới châm màu xanh. 


34. Nhị đề Hiệp bộc (trơng ưng bộc) (Oghasampayuffaduka)... chiết... vô dư... 

Câu 1: Oghasampayuttã dhammaä (tất cả pháp tương ưng bộc) là pháp bắt thiện (trừ 
sI hiệp 2 tâm sĩ và sĩ hiệp 2 tâm sân). 

Câu 2: Oghavippayuttä dhamma (tất cả pháp bất tương ưng bộc) là: Níp-bàn, sắc 
pháp, tâm vô nhân, tâm tịnh hảo, 38 sở hữu hợp, sĩ hiệp 2 tâm SĨ và s1 hiệp 2 tâm sân. 

Chia đặng: 5 uân, ngoại uân, 12 xứ, 18 giới, 3 đê và ngoại đê. 

Chia như nhị đê tương ưng lậu. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 35 / Đầu đề nhị 

Các số 135, 139 và 140 chấm màu đỏ. Từ số 1 đến số 81, các số 136, 137, 138, từ số 
THỊ đên sô 148, các sô 171, L72, từ sô 174 đên sô 201 châm màu xanh. Từ sô 122 đên 
sô 134, từ sô 149 đên sô 170 và sô 173 châm phân nửa phía dưới màu xanh, phân nửa 
trên đê trăng. 


35. Nhị đề Bộc cảnh bộc (Oghaoghaniyaduka)... chiết... hữu dự... 

Câu 1: Oghã ceva dhammä oghaniyä ca (tất cả pháp bộc và cảnh bộc) là 3 chỉ pháp 
bộc. 

Câu 2: Oghaniya ceva dhamma no ca ogha (tất cả pháp cảnh bộc mà phi bộc) là 
pháp hiệp thê (trừ chỉ bộc). 

Chia như nhị đê lậu cảnh lậu. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 36 / Đầu đề nhị 

Các số 139 và số 140 chấm màu đỏ. Số 135 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân 
nửa phía dưới đê trăng. Từ sô I đên sô 12, các sô 136, 157, 138, từ sô 14I đên sô 148 
châm màu xanh. Từ sô 122 đên sô 134 châm phân nửa phía dưới màu xanh, phân nửa 
phía trên đê trăng. 


36. Nhị đề Bộc hiệp bộc (bộc tương ưng bộc) (Oghaoghasampayuttaduka)... chiết... 
hữu dư... 


Câu 1: OÓghaä ceva dhamma oghasampayutta ca (tất cả pháp bộc và tương ưng bộc) 
là: Tham, sĩ và tà kiên. 
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Câu 2: Oghasampayuttã ceva dhamma no ca oghã (tất cả pháp tương ưng bộc mà 
phi bộc) là pháp bât thiện (trừ 3 chỉ bộc). 
Chia như nhị đê lậu hiệp lậu. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 37 / Đầu đề nhị 

Từ số 13 đến số 81, các số 171 và 172, từ số 174 đến 201 chấm màu đỏ. Số 135 chấm 
1⁄3 phía trên màu đỏ, còn 2 phần 3 phía dưới để trắng. Số 202, từ số 82 đến số 121 
chấm màu xanh (tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm 
màu xanh lợt). Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 170 và số 173 chấm phân nửa 
phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới màu xanh. 


37. Nhị đề Ly bộc cảnh bộc (Oghavippayuffaoghaniyaduka)... chiết... hữu dư... 

Câu 1: OghavippayuHtã kho pana dhammä oghaniyä pi (tất cả pháp tương ưng bộc 
và cảnh bộc) là: Sắc pháp, 18 tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế, 38 sở hữu hợp, si hiệp 
2 tâm sân và s1 hiệp 2 tâm sI. 

Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, 18 giới và 2 đề. 

Câu 2: OghavippayuHä kho pana dhammä anoghaniyä pi (tất cả pháp bất tương ưng 
bộc mà phi cảnh bộc) là pháp siêu thế. 

Chia như nhị đề ly lậu cảnh lậu. 


7. Phần Nhỏ Thứ Bảy Là Phần Tụ Phối! (Yogagocchaka) 


Chỉ chấm và cách đọc trang 38 / Đầu đề nhị 
Cách chấm trang này giỗng như cách chấm nhị đề Bộc. 
38. Nhị đề Phối (Yogaduka)... chiết... vô dư... 
Câu 1: Yogã dhamma (tất cả pháp phối) là: Tham, sỉ và tà kiến. 


Câu 2: No yogã dhammä (tất cả pháp phi phối) là lây pháp siêu lý (trừ 3 chỉ pháp 
phô!). 
Người học tự chia thành uân, xứ, giới, đê. Chia như nhị đê lậu. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 39 / Đầu đề nhị 


Từ số 1 đến số 81, từ SỐ 135 đến 148, các số 171, 172, từ số 174 đến số 201 chấm 
màu đỏ. Số 202, từ số 82 đến số 121 chấm màu xanh (tâm siêu thế hàng sơ thiền châm 
xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm xanh lợt). Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 170 
và 173 châm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới màu xanh. 


39. Nhị đề Cảnh phối (Yoganiyaduka)... chiết... vô dự... 
Câu 1: Yoganiyä dhamma (tất cả pháp cảnh phối) là pháp hiệp thế. 
Câu 2: Ayoganiyä dhamma (tất cả pháp phi cảnh phối) là pháp siêu thế. 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 747. 
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Người học tự chia thành uân, xứ, ĐIỚI, đề. 
Chia như nhị đê cảnh lậu. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 40 / Đầu đề nhị - Phần Phối 

Từ số 1 đến số 12, từ số 136 đến số 148 chấm màu đỏ. Từ số 13 đến số 121, từ số 
149 đên sô 202 châm màu xanh (tâm siêu thê hàng sơ thiên châm màu xanh đậm, còn 
4 hàng sau châm màu xanh lợt). Từ sô 122 đên sô 135 châm phân nửa trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới châm màu xanh. 


40. Nhị đề Hiệp phối (trơng ưng phối) (Yogaduka)... chiết... vô dư... 

Câu 1: Yogasampayuitä dhammä (tất cả pháp tương ưng phối) là pháp bất thiện (trừ 
si hiệp 2 tâm sĩ và 2 tâm sân). 

Câu 2: Yogavippayuttä dhammä (tất cả pháp bất tương ưng phối) là: Níp-bàn, sắc 
pháp, tâm vô nhân, tâm tịnh hảo, 38 sở hữu hợp, si hiệp 2 tâm sĩ và sĩ hiệp 2 tâm sân. 

Người học tự chia thành uân, xứ, giới, đê. 

Chia như nhị đê hiệp lậu. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 41 / Đầu đề nhị 
Chấm trang 16 giống như cách chấm trang 10 / tập mười bốn này. 


4I. Nhị đề Phối cảnh phối (Yogayoganiyaduka)... chiết... hữu dư... 

Câu 1: Yoga ceva dhamma yoganiyä ca (tất cả pháp phối và cảnh phối) là 3 chi pháp 
phôi. 

Câu 2: Yoganiya ceva dhamma no ca yoga (tất cả pháp cảnh phối mà phi phối) là 
pháp hiệp thê (trừ 3 chỉ pháp hiệp phôi). - 

Người học tự chia thành uân, xứ, giới, đê. 

Chia như nhị đê lậu cảnh lậu. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 42 / Đầu đề nhị 

Các số 139 và số 140 chấm màu đỏ. Số 135 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân 
nửa phía dưới đê trăng. Từ sô I đên sô 12, các sô 136, 157, 138, từ sô 14I đên sô 148 
châm màu xanh. Từ sô 122 đên sô 134 châm phân nửa phía dưới màu xanh, phân nửa 
phía trên đê trăng. 


42. Nhị đề Phối hiệp phối (phối tương ưng phối) (Yogayogasampayuffaduka)... 
chiết... hữu dư... 


Câu 1: Yoga ceva dhamma yogasampayuffä ca (tất cả pháp phối tương ưng phối) là: 
Tham, tà kiên và sĩ hiệp tâm tham. 


Câu 2: Yogasampayuftä ceva dhammä no ca yogä (tất cả pháp tương ưng phối mà 
phi phối) là pháp bất thiện (trừ tham, tà kiến và sỉ hiệp tâm tham). 

Người học tự chia thành uân, xứ, ĐIỚI, đề. 

Chia như nhị đề lậu hiệp lậu. 
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Chỉ chấm và cách đọc trang 43 / Đầu đẻ nhị 
Cách chấm trang 18 giống như cách chấm trang 12 / tập mười bốn này 


43. Nhị đề Ly phối cảnh phối (Bắt trong ưng phối cảnh phối) 
(Yogavippayuttayogamiyd-duka)... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Yogavippayuttä kho pana dhammä yoganiyä pỉ (tất cả pháp bất tương ưng 
phối mà cảnh phối) là: Sắc pháp, 18 tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế, 38 sở hữu hợp 
và s1 hiệp tâm sân và tâm s1. 

Câu 2: Yogavippayuttä kho pana dhammä ayoganiyä pỉ (tt cả pháp bất tương ưng 
phối mà phi cảnh phối) là pháp siêu thế. 

Người học tự chia thành uân, xứ, giới, đế như nhị đề ly lậu cảnh lậu. 


8. Phần Nhỏ Thứ Tám Là Phần Tụ Cái (Nfarapagocchaka) 


Chỉ chấm và cách đọc trang 44 / Đầu đề nhị 


Các số 135, 138, 139, 142, từ số 145 đến số 148 chấm màu đỏ. Từ số 1 đến số 134, 
các số 136, 137, 140, 141, 143, 144, từ số 149 đến số 202 chấm màu xanh đậm (tâm 
siêu thế hàng sơ thiền chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu xanh lợp). 


44. Nhị đề Cái! (Nharanaduka)... chiết... vô dự... 

Câu I1: Nharanä dhamma (tất cả pháp cái) là: Tham, sân, s1, điệu hối, hoài nghi và 
hôn-phân. 

Chia đặng: l uân, I xứ, I giới và 2 đê. 

1 uấn là hành uẫn tức là § chi pháp cái. 7 xứ là pháp xứ tức 8 chi pháp cái. 

ƒ giới là pháp giới tức là 8 chỉ pháp cái. : 

2 để: T là khô đê tức là 7 chi pháp cái (trừ tham), 2 là tập đê tức là sở hữu tham. 


Câu 2: No nivaranna dhamma (tất cả pháp phi cái) là pháp siêu lý (trừ chi pháp cái). 

Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, 18 giới và 3 đê. 

5 uần: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ; 3 là tưởng uấn 
tức là sở hữu tưởng; 4 là hành uân tức là 42 sở hữu (trừ thọ, tưởng và 8 chi pháp cái); 5 
là thức uân tức là tâm. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm; 12 là pháp xứ tức là Níp- 
bàn, sắc tế và 44 sở hữu (trừ § chi pháp cái). 


Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiêp thâu và khán ngũ môn; L7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ 
song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là NÑíp-bàn, sắc tê và 44 sở hữu (trừ § chi pháp 
cái). 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 748-755, 931. 
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3 để: 1 là khô để tức là sắc pháp, 81 tâm hiệp thể và 44 sở hữu hợp (trừ 8 chỉ pháp 
cái); 2 là đạo đê tức là chi đạo hợp tâm đạo. Ngoại đê là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp 
(trừ đạo đề). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 45 / Đầu đề nhị 

Từ số 1 đến số 81, từ số 135 đến số 148, số 171, 172, từ số 174 đến số 201 chắm màu 
đỏ. Sô 202, từ sô 82 đên sô 121 châm màu xanh (tâm siêu thê hàng SƠ thiên châm màu 
xanh đậm, còn 4 hàng sau châm màu xanh lợt). Từ sô 122 đên sô 134, từ sô 149 đên sô 
170 và sô 173 châm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới màu xanh. 


45. Nhị đề Cảnh cái! (Nharananiyaduka)... chiết... vô dư... 
Câu 1: Nnaraniyä dhammä (tắt cả pháp cảnh cái) là pháp hiệp thế. 


Câu 2: Anvaraniya dhamma (tất cả pháp phi cảnh cái) là pháp siêu thế. 
Chia như nhị đề cảnh triên. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 46 / Đầu đề nhị 

Từ số 1 đến số 12, từ số 135 đến số 148 chấm màu đỏ. Từ số 13 đến số 121, từ số 
149 đên sô 202 châm màu xanh (tâm siêu thê hàng sơ thiên châm màu xanh đậm, còn 
4 hàng sau châm màu xanh lợt). Từ sô 122 đên sô 134 châm phân nửa phía trên màu 
đỏ, phân nửa phía dưới chầm màu xanh. 


46. Nhị đề Hiệp cái (trơng ưng cá)? (NParanasampayutftaduka)... chiết... vô dư... 
Câu 1: Nnaranasampayudtä dhammä (tất cả pháp tương ưng cái) là pháp bất thiện. 
4uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm bắt thiện; 2 là tưởng uân tức là sở 

hữu tưởng hợp với tâm bất thiện; 3 là hành uân tức là 25 sở hữu hợp với tâm bât thiện 

(trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm bât thiện. 

2 xứ: I là ý xứ tức là tâm bất thiện; 2 là pháp xứ tức là 27 sở hữu hợp với tâm bất 
thiện. 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm bất thiện; 2 là pháp giới tức là 27 sở hữu hợp với 
tâm bât thiện. 

2 đế: 1 là khổ đề tức là tâm bất thiện và 26 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập đề tức là 
sở hữu tham. 


Câu 2: Niwaranavippayuttä dhamma (tất cả pháp bất tương ưng cái) là pháp siêu lý 
(trừ pháp bât thiện). 


5 uẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô 
nhân và tâm tịnh hảo; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô nhân và tâm 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 756, 932. 
? Xem bộ Pháp Tụ, câu 757, 933. 
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tịnh hảo; 4 là hành uẫn tức là 36 sở hữu hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo (trừ thọ 
và tưởng); 5 là thức uân tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 


12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo; 12 
là pháp xứ tức là 38 sở hữu hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo, sắc tế và Níp-bàn. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là khán ý môn, tiếu 
sinh, 3 tâm thẩm tấn và tâm tịnh hảo; 18 là pháp giới tức là 38 sở hữu hợp với tâm vô 
nhân, tâm tịnh hảo, sắc tế và Níp-bản. 


3 đề: 1 là khô để tức là tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế, 38 sở hữu hợp và sắc 
pháp: 2 là diệt đê tức là Níp-bàn; 3 là đạo đê tức là chi đạo hợp tâm đạo. Ngoại đê là 
tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 47/ Đầu đề nhị 


Các số 135, 138, 139, 142, 145, 146, 147, 148 chấm màu đỏ. Từ số 1 đến số 81, các 
SỐ 136, 137, 140, 141, 143, 144, 171, 172, từ SỐ 1. đến số 201 chấm màu xanh. Còn 
từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 170 và số 173, phân nửa phía dưới chấm màu 
xanh, phân nửa phía trên để trăng. 


47. Nhị đề Cái cảnh cái! (Nharananivaraniyaduka)... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Nñaranä ceva dhammä nĩvaraniyä ca (tất cả pháp cái và cảnh cái) là § chỉ 
pháp cái. 

1 uẩn là hành uân tức là 8 chi pháp cái. 7 xứ là pháp xứ tức là 8 chi pháp cái. 7 giới 
là pháp giới tức là 8 chi pháp cái. 2 để: I là khổ đề tức là 7 chi pháp cái (trừ tham), 2 là 
tập để tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Nivaraiiiya ceva dhamma no ca nIvarana (tất cả pháp cảnh cái mà phi cái) là 
pháp hiệp thê (trừ § chi pháp cái). 

5 uẩn: ] là sắc uấn tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm hiệp 
thế; 3 là tưởng uần tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hiệp thế; 4 là hành uân tức là 42 sở 
hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ thọ, tưởng và 8 chỉ pháp cái); 5 là thức uấn tức là tâm 
hiệp thê. 

12 x: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; II là ý xứ tức là tâm hiệp thế; 12 là pháp xứ tức 
là sắc tê và 44 sở hữu hợp với tâm hiệp thê (trừ 8 chi pháp cái). 





Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiệp thâu và khán ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 68 tâm hiệp thê (trừ 
ngũ song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là sắc tê và 44 sở hữu hợp với tâm hiệp 
thê (trừ § chi pháp cái). 

1 để: Khỗ đề tức là sắc pháp, tâm hiệp thế và 44 sở hữu hợp (trừ 8 chi pháp cái). 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 758, 934. 
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Chỉ chấm và cách đọc trang 48 / Đầu đề nhị 

Các số 135, 138, 139, 142, từ số 145 đến số 148 châm màu đỏ. Từ số I đến số 12, 
các sô 136, 137, 140, 141, 143, 144 châm màu xanh. Từ sô 122 đên sô 134 châm phân 
nửa phía dưới màu xanh còn phân nửa phía trên đê trăng. 


46. Nhị đê Cái hiệp cái (cái trơng ưng cái)! (Niwarananiyaranasaimnpayuttaduka)... 
chiết... hữu dư... 


Câu 1: Nwaranä ceva dhammä nñaranasampayutta ca (tất cả pháp cái tương ưng 
cái) là 8 chi pháp cái. 

1 uấn là hành uân tức là 8 chi pháp cái. ƒ xứ là ý xứ tức là 8 chi pháp cái. 

Ï giới là pháp giới tức là 8 chỉ pháp cái. 

2 để. 1 là khô đề tức là 7 chi pháp cái (trừ tham), 2 là tập đề tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Nnaranasampayuttä ceva dhammä no ca nivaranä (tất cả pháp tương ưng 
cái mà phi cái) tức là pháp bât thiện (trừ 8 chi pháp cái). 

4uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm bắt thiện; 2 là tưởng uân tức là sở 
hữu tưởng hợp với tâm bât thiện; 3 là hành uân tức là 17 sở hữu hợp với tâm bât thiện 
(trừ thọ, tưởng và 8 chi pháp cái); 4 là thức uân tức là tâm bât thiện. 

2 xứ: 1 là ýxứ tức là tâm bất thiện; 2 là pháp xứ tức là 19 sở hữu hợp với tâm bất 
thiện. 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm bất thiện; 2 là pháp giới tức là 19 sở hữu hợp với 
tâm bât thiện. 

1 để: Khỗ đề tức là 12 tâm bắt thiện và 19 sở hữu hợp (trừ 8 chi pháp cái). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 49 / Đầu đề nhị 
_ Từ số 13 đến số 81, số 171, số 172, từ số 174 đến số 201 chấm màu đỏ. Số 202, từ 
sô 82 đên sô 121 châm màu xanh (tâm siêu thê hàng SƠ thiên châm màu xanh đậm, còn 
4 hàng sau châm màu xanh lợt). Từ sô 122 đên sô 134, từ sô 149 đên sô 170 và sô 173, 
châm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới châm màu xanh. 


49. Nhị đề Ly cái cảnh cái (bất "tương ng cái cảnh cái)? 
(NIaratavippayHffanivaratya-duka)... chiết... hữu dư... 


Câu 1: N1waranavippayuttä kho pana dhammäã nïvaraniyä pi (tất cả pháp bất tương 
ưng cái mà cảnh cái) là pháp hiệp thê (trừ pháp bât thiện). 

5 uẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô 
nhân và tâm tịnh hảo hiệp thê; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô nhân 
và tâm tịnh hảo hiệp thê; 4 là hành uân tức là 36 sở hữu hợp với tâm vô nhân và tâm 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 759, 935. 
? Xem bộ Pháp Tụ, câu 760, 936. 
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tịnh hảo hiệp thế (trừ thọ và tưởng); 5 là thức uẫn tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo 
hiệp thê. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; I1 là ý xứ tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp 
thê; 12 là pháp xứ tức là 38 sở hữu hợp với tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thê và sắc 
TẾ: 

Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý § 
giới tức là 2 tâm tiếp. thâu và khán ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là khán ý môn, tiểu 
sinh và 3 tâm thâm tấn và tâm tịnh hảo hiệp thế; 18 là pháp giới tức là 38 sở hữu hợp 
với tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thê và sắc tê. 


1 để: Khỗ đề tức là tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế, 38 sở hữu hợp và sắc pháp. 


Câu 2: Nharanavippayuttäa kho pana dhamma anivaraniya pi (tất cả pháp bất tương 
ưng cái mà phi cảnh cái) là pháp siêu thế. 
4 uấn và ngoại uẫn, 2 xứ, 2 giới, 2 đề và ngoại đề. 


Dựt phần thêm Pali và phân nhỏ thứ 52, 6, 2, ổ. 


Phân nhỏ thứ 9, 10, 11: 
e Phần khinh thị (parãmasagocchaka) có 5Š đầu đề nhị. 
e Phần đề đại (mahantaragocchaka) có l4 đầu đề nhị. 
e Phần thủ (pãdãnagocchaka) có 6 đầu đề nhị. 


9. Phần Nhỏ Thứ Chín Là Phần Tụ Khinh Thị (Parãmãsagocchaka) 


Chỉ chấm và cách đọc trang 50/ Đầu đề nhị 


Số 140 chấm màu đỏ. Từ số 1 đến số 139, từ số 141 đến số 202 chấm màu xanh (tâm 
siêu thê hàng sơ thiên châm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau châm màu xanh lợt). 


50. Nhị đề Khinh thị! (Paramasaduka)... chiết ... vô dự... 


Câu 1: Parämasã dhamma (tất cả pháp khinh thị) là tà kiến. — 

ƒ uận là hành uân. 7 xứ là pháp xứ. 7 giới là pháp giới. 7 để là khô đê. Chi pháp đêu 
là sở hữu tà kiên. 

Câu 2: No parãmäsã dhammä (tất cả pháp phi khinh thị) là pháp siêu lý (trừ ra tà 
kiên). 

5 uần: 1 là sắc uẫn tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ; 3 là tưởng uẫn 
tức là SỞ hữu tưởng; 4 là hành uân tức là 49 sở hữu hợp (trừ thọ, tưởng và tà kiên); 5 là 
thức uân tức là tâm. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm; 12 là pháp xứ tức là Níp- 
bàn, sắc tế và 51 sở hữu hợp (trừ tà kiến). 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 761, 937. 
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18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ 
song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là Níp-bản, sắc tế và 51 sở hữu hợp (trừ tà 
kiến). 

4 để: 1 là khô đề tức là 28 sắc pháp, 81 tâm hiệp thế và 50 sở hữu hợp (trừ tham và 
tà kiến); 2 là tập đề tức là sở hữu tham; 3 là diệt đề tức là Níp-bàn; 4 là đạo đề tức là 
bát chi đạo hợp tâm đạo. Ngoại đề là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 51 / Đầu đề nhị 

Từ số 1 đến số 8, từ số 135 đến số 148, số 171, số 172, từ số 174 đến số 201 chấm 
màu đỏ. Sô 202, từ sô 82 đên sô J2I châm màu xanh (tâm siêu thê hàng sơ thiên châm 
màu xanh đậm, còn 4 hàng sau châm màu xanh lợt. Từ sô 122 đên sô 134, từ sô 149 
đên sô 170 và sô 173 châm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới châm màu 
xanh. 


51. Nhị đề Cảnh khinh thị! (Paramatfhaduka)... chiết ... vô dự... 

Câu 1: Paramafthä dhammä (tất cả pháp cảnh khinh thị) là pháp hiệp thé. 

3 uấn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm hiệp 
thê; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hiệp thê; 4 là hành uân tức là 50 sở 
hữu hợp với tâm hiệp thê (trừ thọ và tưởng); 5 là thức uân tức là tâm hiệp thê. 

J2 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; II là ý xứ tức là tâm hiệp thế; 12 là pháp xứ tức 
là sắc tê và 52 sở hữu hợp với tâm hiệp thê. 

Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiệp thâu và khán ngũ môn; L7 là ý thức giới tức là 68 tâm hiệp thê (trừ 
ngũ song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là sắc tê và 52 sở hữu hợp với tâm hiệp 
thê. 

_2 để: 1 là khô đề tức là sắc pháp, tâm hiệp thể và 51 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập 
đê tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Aparämatthä dhammä (tất cả pháp phi cảnh khinh thị) là pháp siêu thế. 

4 uấn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm siêu thế; 2 là tưởng uầấn tức là sở 
hữu tưởng hợp với tâm siêu thê; 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hợp với tâm siêu thê 
(trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm siêu thê. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm siêu thế; 2 là pháp xứ tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế 
và Níp-bàn. 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm siêu thế; 2 là pháp giới tức là Níp-bàn và 36 sở hữu 
hợp với tâm siêu thê. 

2 để: 1 là diệt đế tức là Níp-bàn; 2 là đạo để tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. Ngoại 
đê là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 762, 938. 
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Chỉ chấm và cách đọc trang 52 / Đầu đề nhị 

Các số 1, 2, 5, 6 chấm màu đỏ. Các số 3, 4, từ số 7 đến số 121, từ số 140 đến số 145, 
số 148, từ số 149 đến số 202 chấm màu xanh (tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm màu 
xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu xanh lợt). Từ số 122 đến số 139, các số 146, 147 
chấm phía trên 1/3 màu đỏ, còn 2 phân 3 phía dưới chấm màu xanh (màu đỏ ít, màu 
xanh nhiều). 


52. Nhị đề Hiệp khinh thị (trong ưng khinh thị)! (Parãmãsasampayuttaduka)... chiết 
...fữtu dự... 


Câu 1: Paraämasasampayuttĩa dhamma (tất cả pháp tương ưng khinh thị) là: 4 tâm 
tham tương ưng và 20 sở hữu hợp (trừ tà kiên, ngã mạn, sân, tật, lận, hôi và hoài nghì). 


4 uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm tham tương ưng: 2 là tưởng uân tức 
là sở hữu tưởng hợp với tâm tham tương ưng; 3 là hành uân tức là 18 sở hữu hợp với 
tâm tham tương ưng (trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm tham tương ưng. 


2 x⁄: l là ý xứ tức là tâm tham tương ưng; 2 là pháp xứ tức là 20 sở hữu hợp với tâm 
tham tương ưng. 

2 giới: Ì là ý thức giới tức là tâm tham tương ưng; 2 là pháp giới tức là 20 sở hữu 
hợp với tâm tham tương ưng. 

2 để: 1 là khô đề tức là tâm tham tương ưng và 19 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập đề 
tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Paramasavippayuttä dhamma. (tất cả pháp bất tương ưng khinh thị) là: Níp- 
bàn, sắc pháp, I L7 tâm bât tương ưng kiên và 51 sở hữu hợp (trừ sở hữu tà kiên). 


5 „ấn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm 
tham bất tương ưng, tâm sân, tâm si, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo; 3 là tưởng uẩn tức 
là sở hữu tưởng hợp với tâm tham bất tương ưng, tâm sân, tâm s1, tâm vô nhân và tâm 
tịnh hảo; 4 là hành uầẫn tức là 49 sở hữu hợp với tâm tham bắt tương ưng, tâm sân, tâm 
s1, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo (trừ thọ, tưởng và tà kiến); 5 là thức uẫn tức là tâm tham 
bất tương ưng, tâm sân, tâm si, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. Ngoại uấn tức là Níp-bàn. 


12 xứ: 10 xử thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm tham bắt tương ưng, tâm sân, 
tâm si, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo; 12 là pháp xứ tức là Níp-bàn, sắc tế và 51sở hữu 
hợp với tâm tham bắt tương ưng, tâm sân, tâm si, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo (trừ tà 
kiến). 

Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 104 tâm (trừ ngũ 
song thức, ý giới và 4 tâm tham tương ưng); 18 là pháp giới tức là Níp-bản, sắc tế và 
51 sở hữu hợp với 117 tâm (trừ tà kiến và 4 tâm tham tương ưng). 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 763, 939. 


656 Biên soạn: Thera Santakicco - Trưởng lão Tịnh Sự 





4 để: 1 là khô đề tức là 4 tâm tham bắt tương ưng, tâm sân, tâm si, tâm vô nhân, tâm 
tịnh hảo hiệp thế, sắc pháp và 50 sở hữu hợp (trừ tham và tà kiến); 2 là tập đề tức là sở 
hữu tham; 3 là diệt đề tức là Níp-bàn; 4 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. Ngoại 
để tức là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 53 / Đầu đề nhị 
_ Số 140 châm màu đỏ. Từ số 1 đến số 81, từ số 135 đến số 139, từ số 141 đến số 148, 
số 71, sô 172, từ sô 174 đên sô 201 châm màu xanh. Từ sô 122 đên sô 134, từ sô 149 
đên sô 170 và sô 173 châm phân nửa phía dưới màu xanh, còn phân nửa phía trên đê 
trăng. 


53. Nhị đề Khinh thị cảnh khinh thị! (Parãmñsaparamatthaduka)... chiết ...hữu 
dư... 


Câu I1: Paramasa ceva dhamma paramatthä ca (tất cả pháp khinh thị và cảnh khinh 
th) là tà kiên. 

Chia như câu Ï trang Ì. 

Câu 2: Parämajtha ceva dhamma no ca parãmasã (tất cả pháp cảnh khinh thị mà 
phi khinh thị) là lây pháp hiệp thê (trừ tà kiên). 


5 uấn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm hiệp 
thê; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hiệp thê; 4 là hành uân tức là 49 sở 
hữu hợp với tâm hiệp thê (trừ thọ, tưởng và tà kiên); Š là thức uân tức là tâm hiệp thê. 


12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm hiệp thế; 12 là pháp xứ tức 
là sắc tê và 5I sở hữu hợp với tâm hiệp thê (trừ tà kiên). 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiêp thâu và khán ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 68 tâm hiệp thê (trừ 
ngũ song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là sắc tê và 5L sở hữu hợp với tâm hiệp 
thê (trừ tà kiên). 

2 để. 1 là khô đề tức là sắc pháp, tâm hiệp thế và 50 sở hữu hợp (trừ tham và tả kiến); 
2 là tập đê tức là sở hữu tham. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 54/ Đầu đề nhị 

Các số 3, 4, từ số 7 đến số 81, từ số 140 đến số 145, số 148, số 171 và số 172, từ số 
174 đến số 201 chấm màu đỏ. Từ số 135 đến số 139, các số 146, 147 chấm phân nửa 
phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới để trăng. Số 202, từ số 82 đến số 121 chấm màu 
xanh (tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu xanh 
lợt). Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 170 và 173 chấm phân nửa phía trên màu 
đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 764, 940. 
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54. Nhị đề Ly khinh thị cảnh khinh thị (bất tương ng khinh thị cảnh khinh thị! 
(Paramasavippayufftaqparamadafthaduka)... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Parãmasavippayuttä kho pana dhamma pạrãmaftha pi (tất cả pháp bất tương 
ưng khinh thị và cảnh khinh thị) là pháp hiệp thê gôm: 77 tâm (trừ 4 tâm tham tương 
ưng), 51 sở hữu hợp (trừ sở hữu tà kiên), 28 sắc pháp. 


5 uẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với 77 tâm 
hiệp thế (trừ 4 tâm tham tương ưng); 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với 77 tâm 
hiệp thế (trừ 4 tâm tham tương ưng); 4 là hành uẫn tức là 49 sở hữu (trừ thọ, tưởng, tà 
kiến) hợp với 77 tâm hiệp thế (trừ 4 tâm tham tương ưng); 5 là thức uân tức là 77 tâm 
hiệp thế (trừ 4 tâm tham tương ưng). 


12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là 77 tâm hiệp thế (trừ 4 tâm tham 
tương ưng); 12 là pháp xứ tức là sắc tế và 51 sở hữu hợp với 77 tâm hiệp thế (trừ 4 tâm 
tham tương ưng). 

T8 giới: 10 ĐIỚI, thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 64 tâm hiệp thế (trừ 
ngũ song thức, ý giới và tâm tham tương ưng); 18 là pháp giới tức là sắc tế và 51 sở 
hữu hợp với 77 tâm hiệp thế (trừ 4 tâm tham tương ưng). 


2 để: 1 là khỗ đề tức là 28 sắc pháp, 77 tâm hiệp thế và 50 sở hữu hợp (trừ tà kiến, 
tham và 4 tâm tham tương ưng); 2 là tập đề tức là sở hữu tham. 

Câu 2: Parämäsavippayuttä kho pana dhammä aparämafthä pi (tất cả pháp bất 
tương ưng khinh thị mà phi cảnh hinh thị) là pháp siêu thế (8 tâm siêu thế, 36 sở hữu 
hợp và Níp-bàn). 

Chia như câu 2 nhị đề cảnh khinh thị. 


10. Phần Nhỏ Thứ Mười Là Phần Đề Đại (Mahartaraduka) 


Chỉ chấm và cách đọc trang 55 / Đầu đề nhị 


Từ số I đến số 173 chấm màu đỏ (tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm màu đỏ đậm, còn 
4 hàng sau chấm màu đỏ lợt). Từ số 174 đến số 202 chấm màu xanh. 


55. Nhị đề Tri (hữu tri cảnh)? (Sãrammanaduka)... chiết... vô dư... 

Câu 1: Sãramnanã dhammä (tắt cả pháp hữu tri cảnh) là: Tâm và sở hữu tâm. 

Chú giải câu l: Saha ãrammanena ye vaftanHfẦ = sãrammana: Pháp hành động 
chung với cảnh cũng gọi là cảnh. 

4 uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ; 2 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng; 3 là hành 
uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm. 


2 xứ: Ì là ý xứ tức là tâm; 2 là pháp xứ tức là 52 sở hữu. 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 765, 941. 
? Xem bộ Pháp Tụ, câu 766, 942. 
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ổ giới: 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 6 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và 
khán ngũ môn; 7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song thức và ý giới); 8 là pháp 
giới tức là 52 sở hữu. 

3 để: 1 là khô đề tức là tâm hiệp thế và 51 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập đề tức là 
sở hữu tham; 3 là đạo đề tức là bát chỉ đạo hợp tâm đạo. Ngoại đề tức là tâm siêu thế 
và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Câu 2: Anarammaia dhammna (tất cả pháp vô trì cảnh) là: Sắc pháp và Níp-bàn. 

Chú giải: Naffhi efesa1 ãrammananfi = anarammana: Những pháp không biệt cảnh 
gọi là vô cảnh. 

Tuần: 1 uẫn là sắc uân tức là 28 sắc pháp. Ngoại uẫn tức là Níp-bàn. 

I1 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là pháp xứ tức là Níp-bàn và sắc tế. 

1] giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 11 là pháp giới tức là sắc tế và Níp-bàn. 

2 để: 1 là khô đề tức là 28 sắc pháp; 2 là diệt đê tức là Níp-bàn. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 56 / Đầu đề nhị 
Từ số 1 đến số 121 chấm màu đỏ. Từ số 122 đến số 202 chấm màu xanh. 


5ó. Nhị đề Tâm! (Cittaduka)... chiết ... vô dư... 

Câu 1: Ciä dhamưna (tất cả pháp tâm) là tất cả tâm. 

Chú giải: Cinfanafthena = cifam: Gọi tâm do ý nghĩa là biệt đặc biệt. Vicittatthena 
= cittam: Gọi tâm do ý nghĩa đặc biệt đôi với: Giông, cõi và phôi hợp... 

1 uẩn là thức uân tức là tâm. 

1 xứ là ý xứ tức là tâm. 

7 giới: 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 6 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và 
khán ngũ môn; 7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song thức và ý giới). 

1 để là Khỗ đề tức là tâm hiệp thế. Ngoại đề tức là tâm siêu thế. 

Câu 2: No ciã dhamma (tắt cả pháp phi tâm) là: Sở hữu tâm, sắc pháp và Níp-bàn. 

4 uần: 1 là sắc uẫn tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ; 3 là tưởng uân 
tức là sở hữu tưởng; 4 là hành uân tức là 50 sở hữu hợp (trừ thọ, tưởng). Ngoại uân là 
Níp-bàn. 

11 xứ: 10 xử thô tức là 12 sắc thô; 11 là pháp xứ tức là 52 sở hữu, sắc tế và Níp-bàn. 

T] giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 11 là pháp giới tức là 52 sở hữu, sắc tế và Níp- 
bản. 

3 để: 1 là khô để tức là 28 sắc pháp và 51 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ tham); 2 
là tập đê tức là sở hữu tham; 3 là diệt đê tức là Níp-bàn. Ngoại đê là 36 sở hữu hợp với 
tâm siêu thê (trừ đạo đê). 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 767, 943. 
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Chỉ chấm và cách đọc trang 57/ Đầu đề nhị 

Từ số 122 đến số 173 chấm màu đỏ. Từ số I đến số 121, từ số 174 đến số 202 chấm 
màu xanh (tâm siêu thê hàng sơ thiên chầm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau châm màu 
xanh lợt). 


57. Nhị đề Sở hữu tâm' (Cetasikaduka)... chiết... vô dư... 

Câu 1: Ce/asikã dhammäa (tất cả pháp sở hữu tâm) là sở hữu tâm. 

Chú giải: 4vin?2ayogavasena cefasi nyuffãi —= cefasika: Pháp mà hăng hợp băng 
cách trong quyên sở hữu không lìa với tâm, đó gọi là sở hữu tâm. 

3 uấn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ; 2 là tưởng uẫn tức là sở hữu tưởng; 3 là hành 
uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ và tưởng). 





l xứ là pháp xứ tức là 52 sở hữu. 

Ï giới là pháp giới tức là 52 sở hữu. 

2 để: 1 là khô đề tức là 51 sở hữu hợp với tâm hiệp thê (trừ tham); 2 là tập để tức là 
sở hữu tham; 3 là đạo đê tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. Ngoại đê là 36 sở hữu hợp 
với tâm siêu thê (trừ đạo đê). 


Câu 2: Acefasikãä dhamma (tất cả pháp phi sở hữu tâm) là: Tâm, sắc pháp và Níp- 
bàn. 


2 uẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thức uân tức là tâm. Ngoại uân tức là Níp- 
bản. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm; 12 là pháp xứ tức là sắc tế 
và Níp-bàn. 

Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn; l7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ 
song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là sắc tế và Níp-bàn. 


2 để: 1 là khổ đê tức là tâm hiệp thế và 28 sắc pháp; 2 là diệt đề tức là Níp-bàn. Ngoại 
đê là tâm siêu thê. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 58 / Đầu đề nhị 
Từ số 122 đến số 173 chấm màu đỏ. Từ số 174 đến số 202 chấm màu xanh. 


58. Nhị đề Tương ưng tâm? (Cittasampayuttaduka)... chiết... hữu dư... 
Câu 1: C¡asampayutta dhammä (tất cả pháp tương ưng tâm) là sở hữu tâm. 


3 uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ; 2 là tưởng uầẫn tức là sở hữu tưởng: 3 là hành 
uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ và tưởng). 


Ï xứ là pháp xứ tức là 52 sở hữu. 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 768, 944. 
? Xem bộ Pháp Tụ, câu 769, 945. 
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1 giới là pháp giới tức là 52 sở hữu. 

3 để 1 là khổ đề tức là 51 sở hữu hợp với tâm hiệp thể (trừ tham); 2 là tập để tức là 
sở hữu tham; 3 là đạo đê tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. Ngoại đê là 36 sở hữu hợp với 
tâm siêu thê (trừ đạo đê). 


Câu 2: C¡avippayuttä dhammaä (tất cả pháp bất tương ưng tâm) là: Sắc pháp và Níp- 
bàn. 

1 uẩn là sắc uân tức là 28 sắc pháp. Ngoại uân tức là Níp-bản. 

11 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là pháp xứ tức là sắc tế và Níp-bàn. 

11 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 11 là pháp giới tức là sắc tế và Níp-bàn. 

2 để. 1 là khô đề tức là 28 sắc pháp; 2 là diệt đế tức là Níp-bàn. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 59 / Đầu đề nhị 
Cách chấm giống như cách chấm nhị đề tương ưng tâm. 


59. Nhị đề Hòa với tâm! (Cittasamsz/aduka)... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Ciasưmsafthä dhamma (tật cả pháp hòa với tâm) là sở hữu tâm. 

Chú giải: Niranfarabhavipagamanataya upadatfo yava bhanga cittena samsafthati 
= ciftasarnsaffha: Chơn pháp hòa trộn với tâm, từ khi sanh đến diệt theo luôn đến cách 
không xen hở thời giờ, gọi là hòa trộn với tâm. 

Câu 2: C¡favisamsaffhä dhammä (tất cả pháp phi hòa với tâm) là: Sắc pháp và Níp- 
bàn. 

Chú giải: ckafo vaftamana pi nỉrantarabhhavam danuHÐdagamandfaya ciftena 
visansaffhati = cittavisansaffha: Chơn pháp không hòa trộn với tâm và cũng chắng đi 
đến cách không xen hở thời giờ, đó gọi là phi tâm làm nhân sanh. 


Chi pháp và chia như nhị đề tương ưng tâm. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 60 / Đầu đề nhị 

Từ số 122 đến số 173, các số 193 và 194 chấm màu đỏ. Từ số 1 đến số 121, từ số 
178 đến số 182, từ số 187 đến số 190 chấm màu xanh (tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm 
màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu xanh lợt). Từ số 174 đến số 177, từ số 183 
đến số 186, các số 191, 192, từ số 195 đến số 201, chấm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 


ó0. Nhị đề Tâm làm nhân (sở, nền tảng) sanh? (Ci(tasamutthänaduka)... chiết... 
vô dư... 
Câu 1: Ciasamufthänã dhamma (tất cả pháp có tâm làm sở sanh) là: Sở hữu tâm và 
sắc tâm. 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 770, 946. 
? Xem bộ Pháp Tụ, câu 771, 947. 
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Có những câu Pali chú giải như sau: Samutthahanti etenatI = samutthanam: Pháp nào 
có nương nhờ pháp ấy, thế nên pháp ấy làm nhân trợ sanh ra, đó gọi là làm nhân trợ 
sanh tức là nghiệp, tâm, quí tiết và vật thực. Citam samutthãnam etesanti = 
cittasamutthãnã: Pháp nào có tâm làm nhân trợ sanh ra, pháp ấy gọi là có tâm là nhân 
trợ sanh. 


4 uẩn: 1 là sắc uẫn tức là 17 sắc tâm; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ; 3 là tưởng uẫn 
tức là sở hữu tưởng; 4 là hành uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ, tưởng). 

6 xứ: 1 là sắc xứ tức là cảnh sắc; 2 là thinh xứ tức là cảnh thinh; 3 là khí xứ tức là 
cảnh khí; 4 là vị xứ tức là cảnh vị; 5 là xúc xứ tức là cảnh xúc; 6 là pháp xứ tức là 52 
sở hữu và sắc tâm tê. 

6 giới: 1 là sắc giới tức là cảnh sắc; 2 là thinh ø iới tức là cảnh thinh; 3 là khí giới tức 
là cảnh khí; 4 là vị giới tức là cảnh vị; Š là xúc giới tức là cảnh xúc; 6 là pháp giới tức 
là 52 sở hữu và sắc tâm tê. 

3 đề: 1 là khô đề tức là 17 sắc tâm và 51 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ tham); 2 
là tập đê tức là sở hữu tham; 3 là đạo đê tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. Ngoại đê tức là 
36 sở hữu hợp với tâm siêu thê (trừ đạo đê). 


Câu 2: No citasamutthänä dhammä (tất cả pháp không có tâm làm sở sanh) là: Tâm, 

sắc phi tâm tạo và Níp-bàn. 

2 uán: T là sắc uân tức là 26 sắc phi sắc tâm; 2 là thức uân tức là tâm. Ngoại uân tức 
là Níp-bàn. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm; 12 là pháp xứ tức là sắc tế 
phi sắc tâm và Níp-bàn. 

Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn; l7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ 
song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là sắc tế phi sắc tâm và Níp-bản. 


2 để. 11à khổ đề tức là tâm hiệp thế và sắc phi sắc tâm; 2 là diệt đế tức là Níp-bản. 
Ngoại đê tức là tâm siêu thê. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 61 / Đầu đề nhị 

Từ số 122 đến số 173, các số 193 và 194 chấm màu đỏ. Từ số I đến số 121, từ số 
174 đên sô 192, từ sô 195 đên sô 202 châm màu xanh (tâm siêu thê hàng sơ thiên châm 
màu xanh đậm, còn 4 hàng sau châm màu xanh lợt). 


óI. Nhị đề Đông sanh tôn với tâm! (Cifasahabhiduka)... chiết... vô dư... 


Câu 1: C¡asahabhuno dhammä (tất cả pháp cùng sanh tôn (đồng diệt) với tâm) là: 
Sở hữu tâm và 2 sắc biểu tri. 

Có những câu Pali chú giải như sau: 

Saha bhavanfiti = sahabhuno: Pháp nào hành động chung nhau, pháp ấy gọi là hành 
vi chung nhau. 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 772, 948. 
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Cittena sahabhuno = citfasahabhuno: Những phấp hành vì chung với tâm gọi là hành 
động chung với tâm. 

4 uẩấn: 1 là sắc uân tức là sắc biểu tri; 2 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ; 3 là tưởng uân 
tức là sở hữu tưởng; 4 là hành uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ, tưởng). 

1 xứ là pháp xứ tức là 52 sở hữu và 2 sắc biểu tri. 

1 giới là pháp giới tức là 52 sở hữu và 2 sắc biểu tri. 

2 để: 1 là khô đề tức là sắc biểu tri và 51 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ tham);2 là 
tập đê tức là sở hữu tham. 

Câu 2: No citasahabhuno dhammä (tất cả pháp phi sanh tồn với tâm) là: Tâm, Níp- 
bàn và 26 sắc pháp (trừ 2 sắc biêu tri). 

2 uấn: 1 là sắc uân tức là 26 sắc pháp (trừ sắc biểu tri); 2 là thức uẫn tức là tâm. 
Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm; 12 là pháp xứ tức là Níp- 
bàn, 14 sắc tê (trừ 2 sắc biêu trì). 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiêp thâu và khán ngũ môn; l7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ 
song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, 14 sắc tê (trừ 2 sắc biêu trì). 

2 để: 1 là khỗ đề tức là tâm hiệp thế và 26 sắc pháp (trừ 2 sắc biểu tri); 2 là diệt để 
tức là Níp-bản. Ngoại để tức là tâm siêu thế. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 62 / Đầu đề nhị 
Cách chấm trang § giống với cách chấm Nhị đề đồng sanh tồn với tâm. 


62. Nhị đề T ùng tâm thông lưu (hành động theo tâm)! (Citãnuparivattiduka)... 
chiết... vô dự... 

Câu 1: C¡ãnuparivattino dhamm (tất cả pháp tùng tâm thông lưu) là: Sở hữu tâm 
và 2 sắc biểu tri. 

Chú giải có 2 câu Pa]i như sau. 4w parivaftanffi = anuparivaffino: Những pháp 
sanh hành động theo gọi là tùng hành. C7/assa anuparivafno = cittänupariVafino: 
Những pháp sanh hành động theo tâm gọi là tùng hành tâm. 

Câu 2: No ciãnuparivattino dhamma (tất cả pháp phi tùng tâm thông lưu) là: Tâm, 
Níp-bàn và 26 sắc pháp (trừ 2 sắc biểu tri). 

Chia như nhị đề đồng sanh tồn với tâm. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 63 / Đầu đề nhị 
Cách chấm trang này giống với cách chấm Nhị đề sở hữu tâm. 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 773, 949. 
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63. Nhị đề Hòa với tâm và có tâm làm sở sanh (nhân sanh tâm và hòa với tâm)! 
(Citftasansafthasamufthanaduka)... chiết... vô dư... 


Câu 1: C¡asamsafthasamufthänä dhammaä (tất cả pháp hòa với tâm và có tâm làm 
Sở sanh). 

CiftAasansaffha ca te cifasamu{thana cañ —= citfasamsaffhasamufthana: Pháp nào 
liên quan với tâm và có tâm làm nhân sanh, pháp ấy gọi là có tâm làm nhân nên tảng 
giúp cho sanh. 


Câu 2: No ciftasamsatthasamufthänä dhamma (tất cả pháp phi hòa với tâm và không 
có tâm làm sở sanh). 
Pháp thực tính và cách chia giông như Nhị đê sở hữu tâm. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 64 / Đầu đề nhị 
Cách châm trang này giông với cách châm trang Nhị đê sở hữu tâm. 


64. Nhị đề Hòa, sanh tồn và nương tâm làm sở sanh (câu sanh nhân sanh và hòa 
với tâm)? (Cữtasansatthasanufthãnasahabhuduka)... chiết... vô dư... 
Câu 1: Ciasamsafthasamutthänasahabhiữno dhammä (tất cả pháp hòa, sanh tồn và 
nương tâm làm sở sanh). 
CiHasamsafhaä ca te cifasamufthandn ca cñflasahabhuno eva cất = 
cittasarnsafthasamufthanasahabhuno: Pháp có liên hệ với tâm, có tâm làm nhân sanh 
và hòa trộn với tâm, gọi là có tâm làm nên tảng nhân sanh và hòa trộn với tâm. 


Câu 2: No cittasamsafthasamutthãnasahabhuno dhammaä (tất cả pháp phi hòa, phì 
đồng sanh tôn và phi nương tâm làm sở sanh). 
Pháp thực tính và chia giông như Nhị đê sở hữu tâm. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 65 / Đầu đề nhị 
Cách chấm trang này giống với cách chấm Nhị đề sở hữu tâm. 


Thêm Pali và chia nhị đề CiftAasansa†thasarnu††hananuparivafIiduka 
65. Nhị đề Có tâm làm sở sanh, thông lưu và hòa với tâm (nhân sanh tùng hành và 
hòa với tâm)... chiêt... hữu dư... 


Câu 1: C7asamsaffhasamufthãanãnuparivattino dhammaã (tất cả pháp có tâm làm sở 
sanh thông lưu và hòa với tâm) (52 sở hữu). 

Ciftasamsalha ca te cilasamufthdnd ca cilãnuparivafino eva cái, = 
cittasarnsafthasamu{fthananuparivaftino: Pháp liên quan với tâm, có tâm làm nhân sanh 
và tùng hành với tâm, gọi là có tâm làm nhân sanh tùng hành với tâm. 


Câu 2: No ciffasamsafthasamufthananuparivattino dhamma (tất cả pháp phi tâm làm 
sở sanh và không hòa, không tùng hành, không thông lưu với tâm) (20 sắc nghiệp, 15 
sắc quí tiệt, l4 sắc vật thực và Níp-bàn. 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 774, 950. 
? Xem bộ Pháp Tụ, câu 775, 951. 
3 Xem bộ Pháp Tụ, câu 776, 952. 
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Chỉ chấm và cách đọc trang 66 / Đầu đề nhị 
Từ số 1 đến số 121, từ số 178 đến số 182 chấm màu đỏ. Từ số 122 đến số 177, từ số 
183 đên sô 202 châm màu xanh. 


6ó. Nhị đề Tự nội! (Ajjhaffikaduka)... chiết... vô dư... 


Câu 1: 4//hattikã dhamma (tắt cả pháp tự nội) là: Tâm và 5 sắc thanh triệt. 

Chú giải: 47J/haff4 va = aj/haffita: Pháp thuộc về phân trong gọi là tự nội (nội phân). 

2 uần: 1 là sắc uẫn tức là sắc thanh triệt, 2 là thức uẫn tức là tâm. 

6 xứ: 5 xứ thô tức là 5 sắc thanh triệt; 6 là ý xứ tức là tâm. 

12 giới: 5 giới thô tức là 5 sắc thanh triệt; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 11 
là ý giới tức là 2 tâm tiêp thâu và khán ngũ môn; 12 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ 
ngũ song thức và ý giới). 

1 để: Khỗ đề tức là tâm hiệp thế và sắc thanh triệt. Ngoại đề tức là tâm siêu thế. 

Câu 2: Bahirä dhamma (tất cả pháp ngoại) là: Sở hữu tâm, Níp-bàn và 23 sắc pháp 
(trừ sắc thanh triệt). 

Chú giải như vây: Taío bahi bhutatfi = bahira: Những pháp ngoài ra phân trong gọi 
là bên ngoài (ngoại phân). 

4 uẩn: 1 là sắc uẫn tức là 23 sắc pháp (trừ 5 sắc thanh triệt); 2 là thọ uân tức là sở 
hữu thọ; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng; 4 là hành uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ, 
tưởng). 

6 xứ: 1 là sắc xứ tức là cảnh sắc; 2 là thinh xứ tức là cảnh thinh; 3 là khí xứ tức là 
cảnh khí; 4 là vị xứ tức là cảnh vị; 5 là xúc xứ tức là cảnh xúc; 6 là pháp xứ tức là 52 
sở hữu, sắc tê và Níp-bàn. 

6 giới: 1 là sắc giới tức là cảnh sắc; 2 là thinh giới tức là cảnh thinh; 3 là khí giới tức 
là cảnh khí; 4 là vị giới tức là cảnh vị; Š5 là xúc giới tức là cảnh xúc; 6 là pháp giới tức 
là 52 sở hữu, sắc tê và Níp-bàn. 

3 để: I là khô đề tức là 51 sở hữu và 23 sắc pháp (trừ tham và sắc thanh triệt); 2 là 
tập đê tức là sở hữu tham; 3 là diệt đê tức là Níp-bàn. Ngoại đề tức là 36 sở hữu hợp 
với tâm siêu thê (trừ đạo đê). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 67/ Đầu đề nhị 
Từ số 178 đến số 201 chấm màu đỏ. Từ số 1 đến số 177 và số 202 chấm màu xanh. 


67. Nhị đề Y sinh (pháp thủ)3 (Upã4ãduka)... chiết... vô dư... 
Câu 1: Upäãdã dhammna (tất cả pháp y sinh) là 24 sắc y-tha hoặc y sinh. 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 777, 953. 

? “Sắc thần kinh” được chỉnh lại là “sắc thanh triệt” (theo quyển Vô Tỷ Pháp do Mahãthera Santakicco — Đại Trưởng lão Tịnh Sự 
biên soạn vào năm 1984). 

3 Xem bộ Pháp Tụ, câu 778, 954. 
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Có Pä|i chú giải như vầy: Upãniyanfi = upädäã: Pháp nào chỉ nương tứ đại minh 
sanh ra, pháp ây gọi là y sinh. 

1 uẩn là sắc uân tức là 24 sắc y sinh. 

10 xứ: 9 xứ thô tức là 9 sắc thô (trừ xúc); 10 là pháp xứ tức là 15 sắc tế y sinh. 

10 giới: 9 giới thô tức là 9 sắc thô (trừ xúc); 10 là pháp giới tức là 15 sắc tế y sinh. 

1 để. Khô để tức là 24 sắc y sinh. 


Câu 2: No upädã dhammä (tất cả pháp phi y sinh) là: Tâm, sở hữu tâm, Níp-bàn và 
sắc tứ đại minh. 

Có Pä|i chú giải như vầy: Na upãdiyanteväti = no upädã: Chẳng phải chỉ nương tứ 
đại minh sanh ra, pháp ấy gọi là bất y sinh. 


5 uấn: 1 là sắc uân tức là 4 sắc tứ đại minh; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ; 3 là tưởng 
uân tức là sở hữu tưởng; 4 là hành uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ, tưởng); 5 là thức uân 
tức là tâm. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

3 x⁄- l là xúc xứ tức là cảnh xúc; 2 là ý xứ tức là tâm; 3 là pháp xứ tức là 52 sở hữu, 
nước và Níp-bàn. 

9 giới: ] là xúc giới tức là cảnh xúc; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 7 là ý 
giới tức là 2 tâm tiêp thâu và khán ngũ môn; 8 là ý thức giới tức là 106 tâm (trừ ngũ 
song thức và ý giới); 9 là pháp giới tức là 52 sở hữu, nước và Níp-bàản. 

4 để: I là khỗ đề tức là sắc tứ đại minh, tâm hiệp thế và 51 sở hữu hợp (trừ tham); 2 
là tập đê tức là sở hữu tham; 3 là diệt đê tức là Níp-bàn; 4 là đạo đê tức là bát chi đạo 
hợp tâm đạo. Ngoại đê tức là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 68 / Đầu đề nhị 


Từ số 13 đến số 21, từ số 39 đến số 46, từ số 60 đến số, 64, từ số 74 đến số 77, từ số 
178 đến. số 182, từ số 187 đến số 190, chấm màu đỏ. Từ số 1 đến số 12, từ số 28 đến SỐ 
38, từ số 47 đến số 59, từ số 65 đến số 73, từ số 78 đến số 121, từ số 135 đến số 148, 
các số 168, 169, 170, 184, từ số 193 đến số 107 và số 202, chấm màu xanh. Từ số 122 
đến số 134, từ số 149 đến số 167, từ số 171 đến số 177, các số 183, 185, 186, 191, 192, 
từ số 198 đến số 201, chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu 
xanh. 


68. Nhị đề Thành do thủ! (Upädinnaduka)... chiết... vô dư... 

Câu 1: Upadinna dhamma (tật cả pháp thành do thủ) là: 32 tâm quả hiệp thế, 35 sở 
hữu hợp và 20 sắc nghiệp. 

bị uẩn: 1 là sắc uấn tức là sắc nghiệp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm quả 
hiệp thê; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm quả hiệp thê; 4 là hành uân tức 
là 33 sở hữu hợp với tâm quả hiệp thê (trừ thọ, tưởng); 5 là thức uân tức là tâm quả hiệp 
thê. 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 779, 955. 
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I1 xứ: 9 xứ thô tức là 11 sắc nghiệp thô; 10 là ý xứ tức là tâm quả hiệp thế; I1 là 
pháp xứ tức là 35 sở hữu hợp với tâm quả hiệp thê, sắc nghiệp tê và Níp-bàn. 





17 giới: 9 giới thô tức là 11 sắc nghiệp thô; 7 ý thức giới tức là tâm quả hiệp thế; 17 
là pháp giới tức là 35 sở hữu hợp với tâm quả hiệp thê, sắc nghiệp tê và Níp-bàn. 
1 để: Khỗ đề tức là tâm quả hiệp thế, 35 sở hữu hợp và sắc nghiệp. 


Câu 2: Anupadinna dhamma (tất cả pháp phi thành do thủ) là: Níp-bàn, sắc phi 
nghiệp, tâm đông lực, tâm khai môn và 52 sở hữu hợp. 


5 uẩn: 1 là sắc uấn tức là sắc phi nghiệp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm 
phi quả hiệp thê; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm phi quả hiệp thê; 4 là 
hành uân tức là 50 sở hữu hợp với tâm phi quả hiệp thê (trừ thọ, tưởng); 5 là thức uân 
tức là tâm phi quả hiệp thê. 

7 xứ: 5 xứ thô tức là sắc thô (trừ 5 Sắc thanh triệt); 6 là ý xứ tức là tâm phi quả hiệp 
thế; 7 là pháp xứ tức là 52 sở hữu hợp với tâm phi quả hiệp thế, sắc tế phi nghiệp và 
Níp-bàn. 

ổ giới: 5 giới thô tức là sắc phi nghiệp thô; 6 là ý giới tức là tâm khai ngũ môn; 7 là 
ý thức giới tức là tâm phi quả hiệp thê (trừ khai ngũ môn); 8 là pháp giới tức là 52 sở 
hữu hợp với tâm phi quả hiệp thê, sắc tê phi nghiệp và Níp-bàn. 

4 để: 1 là khô đề tức là sắc tế phi nghiệp, tâm hiệp thể phi quả và 51 sở hữu hợp (trừ 
tham); 2 là tập đê tức là sở hữu tham; 3 là diệt đê tức là Níp-bàn; 4 là đạo đê tức là bát 
chi đạo hợp với tâm đạo. Ngoại đê là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


11. Phần Nhỏ Thứ Mười Một Là Phần Tụ Thủ (Upãdãnagocchaka) 


Chỉ chấm và cách đọc trang 69 / Đầu đề nhị 
Số 139 và số 140 chấm màu đỏ. Từ số 1 đến số 138, từ số 141 đến số 202, chấm màu 
xanh. 


69. Nhị đề Thủ! (Upädãnaduka)... chiết... vô dư... 


Câu 1: Upadana dhamma (tất cả pháp thủ) là: Tham và tà kiến. 

li 1 uần là hành uân tức là tham và tà kiến. 7 xứ là pháp xứ tức là tham và tà kiến. 
T giới là pháp giới tức là tham và tà kiến. 

2 để. 1 là khô đề tức là tà kiến, 2 là tập đề tức là sở hữu tham. 


Câu 2: No upadãnã dhamma (tắt cả pháp phi thủ) là pháp siêu lý (trừ 2 chi thủ). 

5 uần; 1 là sắc uân tức là sắc pháp; 2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ; 3 là tưởng uân tức 
là sở hữu tưởng; 4 là hành uân tức là 48 sở hữu (trừ thọ, tưởng, tham và tà kiên); 5 là 
thức uân tức là tâm. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

J2 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm; 12 là pháp xứ tức là Ñíp- 
bàn, sắc tê và 50 sở hữu (trừ tham, tà kiên). 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 780-785, 956. 
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18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiệp thâu và khai ngũ môn; l7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ 
song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tê và 50 sở hữu (trừ tham, tà 
kiên). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 70 / Đầu đề nhị 
Cách chấm trang này giống với cách chấm nhị đề cảnh khinh thị 


70. Nhị đề Cảnh thủ! (Upãdäniyaduka)... chiết... vô dư... 
Câu 1: Upãdãniyã dhamma (tất cả pháp cảnh thủ). 
Câu 2: Anupädäniyä dhamma (tất cả pháp phi cảnh thủ). 
Pháp thực tính và chia giống như nhị đề cảnh khinh thị 


Chỉ chấm và cách đọc trang 71/ Đầu đề nhị 

Từ số 1 đến số 8, các số 140 và số 141 chấm màu đỏ. Từ số 9 đến số 121, từ số 142 
đến số 145, từ số 148 đến số 202 chấm màu xanh. Từ số 122 đến số 139, các số 146, 
147, chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 


71. Nhị đề Tương ưng thủ (hiệp thủ)? (Upãdãnasampayuffaduka)... chiết... vô dư... 
Câu 1: Upãdãänasampayuttä dhamma (tất cả pháp tương ưng thủ) là: 8 tâm tham và 
22 sở hữu hợp (trừ sở hữu tham hiệp trong 4 tâm tham bât tương ưng). 
4 uần: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm tham; 2 là tưởng uân tức là sở hữu 
tưởng hợp với tâm tham; 3 là hành uân tức là 20 sở hữu hợp với tâm tham (trừ thọ, 
tưởng và tham hợp tham bât tương ưng); 4 là thức uân tức là tâm tham. 


2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm tham; 2 là pháp xứ tức là 22 sở hữu hợp với tâm tham (trừ 
sở hữu tham hợp với tâm tham bât tương ưng). 

2 giới: L là ý thức giới tức là tâm tham; 2 là pháp giới tức là 22 sở hữu hợp với tâm 
tham (trừ sở hữu tham hợp với tâm tham bât tương ưng). 

2 đề: 1 là khỗ để tức là tâm tham và 21 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập đề tức là sở 
hữu tham hợp với tâm tham bât tương ưng. 

Câu 2: Upadãnavippayuiiä dhamma (tật cả pháp bất tương ưng thủ) là: Ñíp-bàn, sắc 
pháp, 113 tâm và 50 sở hữu hợp (trừ 8 tâm tham với 3 sở hữu tham-phân, sở hữu tham 
hợp trong 4 tâm tham bât tương ưng). 

5 uẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với 113 tâm 
phi tham; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với 113 tâm phi tham; 4 là hành uân 
tức là 48 sở hữu hợp với 113 tâm phi tham (trừ thọ, tưởng); 5 là thức uân tức là 113 tâm 
phi tham. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 786, 957. 
? Xem bộ Pháp Tụ, câu 787, 958. 
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12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là 113 tâm phi tham; 12 là pháp xứ 
tức là 50 sở hữu hợp với I 13 tâm phi tham, sắc tê và Níp-bàn. 





18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 100 tâm (trừ tham, 
ngũ song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là 50 sở hữu hợp với I13 tâm phi tham, 
sắc tế và Níp-bàn. 

4 để. 1 là khỗ đề tức là sắc pháp, 73 tâm hiệp thế và 49 sở hữu hợp (trừ 8 tâm tham, 
sở hữu hợp và sở hữu tham); 2 là tập để tức là sở hữu tham; 3 là diệt đề tức là Níp-bàn; 
4 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. Ngoại thế là tâm siêu thế và 36 sở hữu 
hợp (trừ đạo đề). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 72 / Đầu đề nhị 

Các số 139 và số 140 chấm màu đỏ. Từ số 1 đến số 81, từ số 135 đến số 138, từ SỐ 
141 đến số 148, từ số 171 đến số 202 chấm màu xanh. Từ số 122 đến số 134, từ số 140 
đến số 170, phía dưới chấm phân nửa màu xanh, còn phân nửa phía trên để trắng. 


72. Nhị đề Thủ cảnh thủ! (Upãdãnaupädäniyaduka)... chiết... hữu du... 

Câu 1: Upadana ceva dhamma upaädaniya ca (tất cả pháp thủ và cảnh thủ) là: Tham 
và tà kiên. 

Chia như câu I nhị đề thủ. 

Câu 2: Upadaniya ceva dhamma no ca upadaäna (tất cả pháp cảnh thủ mà phi thủ) là 
pháp hiệp thê (trừ 2 chi thủ). 

Š uấn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm hiệp 
thê; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hiệp thê; 4 là hành uân tức là 48 sở 
hữu hợp với tâm hiệp thê (trừ thọ, tưởng và 2 chị thủ); 5 là thức uân tức là tâm hiệp thê. 

J2 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; II là ý xứ tức là tâm hiệp thế; 12 là pháp xứ tức 
là sắc tê và 50 sở hữu hợp với tâm hiệp thê (trừ 2 chi thủ). 

Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn; 17 là ý ý thức giới tức là 68 tâm hiệp thế (trừ 
ngũ song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là sắc tế và 50 sở hữu hợp với tâm hiệp 
thế (trừ 2 chi thủ). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 73 / Đầu đề nhị 

Số 140, chấm màu đỏ. Số 139, chấm phân nửa phía trên màu đỏ, còn phân nửa phía 
dưới đê trăng. Từ sô l đên sô 8 và sô 141 châm màu xanh. Từ sô 122 đên sô 138, các 
sô 146, 147, phân nửa phía dưới châm màu xanh, còn phân nửa phía trên đê trăng. 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 788, 959. 
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73. Nhị đề Pháp thủ tương ưng thủ (thủ hiệp thủ)! (Upadãna upñdãnasampayutta- 
duka)... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Upadäna ceva dhamma upadãnasampayuffä ca (tất cả pháp thủ và tương ưng 
thủ) là: Tà kiên và tham hiệp với 4 tâm tham tương ưng. 


1 uẩn là hành uẫn; 7 xứ là pháp xứ; 

1 giới là pháp giới có pháp thực tính đều là sở hữu tham và tà kiến hợp với tâm tham 
tương ưng. 

2 để. 1 là khô đề tức là sở hữu tà kiến, 2 là tập đề tức là sở hữu tham hợp với tâm 
tham tương ưng. 

Câu 2: UpädãnasampayuHä ceva dhammä no ca upädãnã (tất cả pháp tương ưng 
thủ mà phi thủ) là: § tâm tham và 20 sở hữu hợp (trừ 2 chi thủ). 


4 uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm tham; 2 là tưởng uẩn tức là sở hữu 
tưởng hợp với tâm tham; 3 là hành uân tức là 18 sở hữu hợp với tâm tham (trừ thọ, 
tưởng và 2 chi thủ); 4 là thức uân tức là tâm tham. 


2 xứ: Ì là ý xứ tức là tâm tham; 2 là pháp xứ tức là 20 sở hữu hợp với tâm tham (trừ 
2 chi thủ). 

2 giới: Ï là ý thức giới tức là tâm tham; 2 là pháp giới tức là 20 sở hữu hợp với tâm 
tham (trừ 2 chi thủ). 

1 để: I là khỗ đề tức là § tâm tham và 20 sở hữu hợp (trừ 2 chỉ thủ). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 74 / Đầu đề nhị 

Từ số 9 đến số 81, từ số 142 đến số 145, các số 148, 171, 172, từ số 174 đến số 201, 
chấm màu đỏ. Từ số 135 đến số 139, các số 146, 147 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, 
còn phân nửa phía dưới đề trăng. Số 202, từ số 82 đến số 121 chấm màu xanh (tâm siêu 
thế hàng sơ thiền chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu xanh lợt). Từ số 122 
đến số 134, từ số 149 đến số 170 và số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa 
phía dưới chấm màu xanh. 


74. Nhị đề Bất trơng ưng thủ cảnh thủ (ly thủ mà cảnh thủ)? (Upãdãnavippayutta 
npadãniyaduka)... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Upadanavippayuttä kho pana dhamma upadãniyä pi (tất cả pháp bất tương 
ưng thủ và cảnh thủ) là: Pháp hiệp thế (trừ tâm tham với sở hữu hợp), lẫy lại sở hữu 
tham hiệp với 4 tâm tham bất tương ưng. 


5 uẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với 73 tâm 
hiệp thế phi tham; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với 73 tâm hiệp thế phi tham; 
4 là hành uân tức là 48 sở hữu hợp với 73 tâm hiệp thế phi tham và tham hợp với tâm 
tham bất tương ưng (trừ thọ, tưởng); 5 là thức uấn tức là 73 tâm hiệp thế phi tham. 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 789, 960. 
? Xem bộ Pháp Tụ, câu 790, 961. 
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12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là 73 tâm hiệp thế phi tham; 12 là 
pháp xứ tức là 50 sở hữu hợp với 73 tâm hiệp thê phi tham, sở hữu tham hợp với tâm 
tham bât tương ưng và sắc tê. 





18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 60 tâm hiệp thế phi 
tham (trừ ngũ song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là tham hợp tham bất tương ưng, 
50 sở hữu hợp với 73 tâm hiệp thế phi tham và sắc tế. 


2 đế: 1 là khỗ đề tức là sắc pháp. 73 tâm hiệp thế phi tham và 49 sở hữu hợp (trừ sở 
hữu tham hợp với tâm tham bât tương ưng); 2 là tập đê tức là sở hữu tham hợp với tâm 
tham bât tương ưng. 

Câu 2: Upadanavippayuttäa kho pana dhamma anupadaniya pi (tất cả pháp bất tương 
ưng thủ và phi cảnh thủ) là pháp siêu thê. 

Chia như câu 2 nhị đê cảnh khinh thị. 

Dứi phần nhỏ thứ 9, 10, 1] 
_—_ O0O_ _ 

Phần nhỏ thứ 12 và 13: 
e1 là phần tụ phiền não (Kiesagocchaka) có 8 đầu đề nhị 8 trang, từ trang 1 đến trang 

8. 

e 2 là phần yêu bối (Pi//hiduka) có 18 đầu đề nhị, 18 trang, từ trang 9 đến trang 26. 


12. Phần Nhỏ Thứ Mười Hai Là Phần Tụ Phiền Não (Kilesagocchaka) 


Chỉ chấm và cách đọc trang 75 / Đầu đề nhị 
Từ số 135 đến số 142, các số 146, 148 chấm màu đỏ. Từ số 1 đến số 121, từ số 122 
đên sô 134, các SỐ 143, 144, 145, 147, từ sô 149 đên sô 202 châm màu xanh (tâm siêu 
thê hàng sơ thiên châm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau châm màu xanh lợt). 


75. Nhị đề Phiên não! (Kilesaduka)... chiết... vô du... 


Câu 1: Kilesã dhamma (tất cả pháp phiền não) là: Tham, sân, s1, ngã mạn, tà kiến, 
hoài nghi, hôn trầm, điệu cử, vô tàm và vô úy. 

1 uấn là hành uân; 7 xứ là pháp xứ; 

1 giới là pháp giới đều là 10 chỉ pháp phiền não. 

2 để: 1 là khỗ đề tức là 9 chi pháp phiền não (trừ tham), 2 là tập đế tức là sở hữu 
tham. 

Câu 2: No kilesä dhammä (tắt cả pháp phi phiền não) là pháp siêu lý (trừ 10 chi pháp 
phiền não). 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 791-802, 962. 
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5 uấn: 1 sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ; 3 là tưởng uẫn tức 
là sở hữu tưởng; 4 là hành uân tức là 40 sở hữu (trừ thọ, tưởng và 10 chi pháp phiên 
não); 5 là thức uân tức là tâm. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 





12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; II là ý xứ tức là tâm; 12 là pháp xứ tức là Ñíp- 
bàn, sắc tê và 42 sở hữu ngoài phiên não. 

Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức tức là ngũ song thức; 16 là ý giới 
tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song 
thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế và 42 sở hữu ngoài phiền não. 


3 để: Ilà khổ đề tức là sắc pháp, tâm hiệp thế và 42 sở hữu hợp ngoài phiền não; 2 
là diệt đê tức là Níp-bàn; 3 là đạo đê tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. Ngoại đê tức 
là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 76 / Đầu đề nhị 


Từ số 1 đến số 81, từ số 135 đến số 148, các số 171, 172, từ số 174 đến số 201 chấm 
màu đỏ. Số 202, từ số 82 đến số 121 chấm màu xanh, (tâm siêu thế : hàng sơ thiền chấm 
màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu xanh lợt). Từ số 122 đến số 134, từ số 149 
đến số 170 và số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu 
xanh. 


76. Nhị đề Cảnh phiền não! (Sankilesikaduka)... chiết... vô du... 


Câu 1: Sa»kilesikã dhammä (tất cả pháp cảnh phiền não) là pháp hiệp thê. 
Chia như câu: Tất cả pháp hiệp thé. 

Câu 2: Asankilesikã dhamma (tất cả pháp phi cảnh phiền não) là pháp siêu thế. 
Chia như câu: Tất cả pháp siêu thé. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 77 / Đầu đề nhị 

Từ số 1 đến số 12, từ số 135 đến số 148 châm màu đỏ. Từ số 13 đến số 121, từ số 
149 đên sô 202 chầm màu xanh (tâm siêu thê hàng sơ thiên châm màu xanh đậm, còn 
4 hàng sau châm màu xanh lợt). Từ sô 122 đên sô 134 châm phân nửa phía trên màu 
đỏ, phân nửa phía dưới chầm màu xanh. 


77. Nhị đề Phiên toáP (Sankihithaduka)... chiết... vô dư... 


Câu 1: Sa2kili//hä dhamma (tật cả pháp phiền toái) là pháp bất thiện. 
Chia như câu: Tât cả pháp bât thiện. 


Câu 2: Asankilithä dhamma (tắt cả pháp phi phiền toái) là pháp thiện và vô ký. 


5 uẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô 
nhân và tâm tịnh hảo; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô nhân và tâm 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 803, 963. 
? Xem bộ Pháp Tụ, câu 804, 964. 
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tịnh hảo; 4 là hành uân tức là 36 sở hữu hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo (trừ thọ, 
tưởng); Š là thức uân tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

T2 x/: L0 xứ thô tức là 12 sắc thô; I1 là ý xứ tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo; 12 
là pháp xứ tức là Níp-bàn, sắc tê và 38 sở hữu hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 

Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý Đã 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn; L7 là ý thức giới tức là khai ý môn, tiêu 
sinh, 3 tâm thẩm tấn và tâm tịnh hảo; 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế và 38 sở 
hữu hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 


3 để: 1 là khổ để tức là tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thể, 38 sở hữu tâm và sắc 
pháp; 2 là diệt đê tức là Níp-bàn; 3 là đạo đê tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. Ngoại 
đê là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 78 / Đầu đề nhị 


Chỉ chấm trang này giống như cách chấm nhị đề phiên toái. 


78. Nhị đề Tương ưng phiền não (hiệp phiền não)! (Kilesasampayuttaduka)... chiết... 
vô đự... 
Câu 1: Kilesasampayuttä dhammä (tất cả pháp tương ưng phiền não). 
Câu 2: Kilesavippayutã dhamma (tất cả pháp bất tương ưng phiền não). 
Pháp thực tính và chia như nhị đề phiền toái. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 79 / Đầu đề nhị 

Từ số 135 đến số 142, các số 146, 148 chấm màu đỏ. Từ số 1 đến số 81, các số 143, 
144, 145, 147, 171, 172 và từ 174 đên sô 201 châm màu xanh. Từ sô 122 đên sô 134, 
từ sô 149 đên sô 170 và sô I73 chầm phân nửa phía dưới màu xanh, phân nửa phía trên 
để trắng. 


79. Nhị đề Phiền não cảnh phiền não? (Kilesasankilesikaduka)... chiết... hữu dư... 

Câu 1: Kilesä ceva dhammäã sankilesikã ca (tất cả pháp phiền não và cảnh phiền não) 
là phiên não. 

1 uẩn là hành uân; 7 xứ là pháp xứ; 

1 giới là pháp giới đều là 10 chi pháp phiền não. 

2 để: I là khô đề tức là 9 chi pháp phiền não (trừ tham), 2 là tập để tức là sở hữu 
tham. 


Câu 2: Sankilesikä ceva dhamma no ca kilesã (tất cả pháp phi phiền não mà cảnh 
phiên não) là pháp hiệp thê (trừ phiên não). 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 805, 965. 
? Xem bộ Pháp Tụ, câu 806, 966. 
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5 uấn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm hiệp 
thế; 3 là tưởng uẫn tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm hiệp thế; 4 là hành uẫn tức là 40 
sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ thọ, tưởng và 10 chi pháp phiền não); 5 là thức uấn 
tức là tâm hiệp thế. 





12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm hiệp thế; 12 là pháp xứ tức 
là 42 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ 10 chi pháp phiền não). 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn; 17 là ý ý thức giới tức là 68 tâm hiệp thế (trừ 
ngũ song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là sắc tế và 42 sở hữu hợp với tâm hiệp 
thế (trừ 10 chỉ pháp phiền não). 


1 để là khỗ đề tức là tâm hiệp thế, 42 sở hữu tâm và sắc pháp (trừ 10 chỉ pháp phiền 
não). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 80/ Đầu đề nhị 


Từ số 135 đến số 142, các số 146, 148 chấm màu đỏ. Từ số 1 đến số 12, các số 143, 
144, 145 và 147 chấm màu xanh. Từ số 122 đến số 134 phân nửa phía dưới chấm màu 
xanh còn phân nửa phía trên để trăng. 


S0. Nhị đề Phiên não và phiên toát (Kilesasankilithaduka)... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Kilesã ceva dhammä sankilifthä ca (tất cả pháp phiền não và phiền toái) là 
phiên não. 
Chia như câu l nhị đê phiên não cảnh phiên não. 


Câu 2: Sankilitha ceva dhamma no ca kilesa (tất cả pháp phiền toái mà phi phiền 
não) là pháp bât thiện (trừ phiên não). 


4uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm bắt thiện; 2 là tưởng uân tức là sở 
hữu tưởng hợp với tâm bât thiện; 3 là hành uân tức là 15 sở hữu hợp với tâm bât thiện 
(trừ thọ, tưởng và 10 chi pháp phiên não); 4 là thức uân tức là tâm bât thiện. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm bất thiện; 2 là pháp xứ tức là 17 sở hữu hợp với tâm bất 
thiện bài 10 chi pháp phiên não). 


2 Siớ : 1 là ý thức giới tức là tâm bắt thiện; 2 là pháp giới tức là 17 sở hữu hợp với 
tâm bất lIM (trừ 10 chi pháp phiền não). 


1 để là khô đề tức là tâm bất thiện và 17 sở hữu hợp (trừ 10 chi pháp phiền não). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 81 / Đầu đề nhị 
Cách chấm trang này giỗng như cách chấm nhị đề phiên não và phiền toái. 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 807, 967. 
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$1. Nhị đề Phiền não trơng ng phiền não (phiền não hiệp phiền não)! (Kilesakilesa- 
sampayuttaqduka)... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Ki/esĩ ceva dhammä kilesasampayutta ca (tất cả pháp phiền não và tương 
ưng phiên não) là phiên não. 


Câu 2: Kilesasampayuttaä ceva dhamma no ca kilesä (tất cả pháp tương ưng phiền 
não mà phi phiền não) là pháp bắt thiện (ngoài ra phiền não). 
Chia như nhị đề phiền não và phiền toái. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 82 / Đầu đề nhị 


Từ số 13 đến số 81, từ số 171, 172, từ số 174 đến số 201 chấm màu đỏ. Số 202, từ 
số 82 đến số 121 chấm màu xanh (tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm màu xanh đậm, còn 
4 hàng sau chấm màu xanh lợt). Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 170 và số 173 
chấm phân nửa phía trên màu đỏ, chấm phân nửa phía dưới màu xanh. 


92. Nhị đề Bất trong ưng phiền não cảnh phiền não (ly phiền não mà cảnh phiền 
não)? (Kilesavippayuftasankilesikaduka)... chiết... hữu du... 


Câu 1: Kilesavippayutta kho pana dhamma sankilesika pi (tất cả pháp bất tương ưng 
phiên não mà cảnh phiên não) là: Pháp thiện và pháp vô ký hiệp thê. 

Cầu 2: K¡lesavippayutftä kho pana dhamma asankilesika pi (tất cả pháp bất tương 
ưng phiên não mà phi cảnh phiên não) là pháp siêu thê. 

Chia như nhị đê ly cái cảnh cái. 


13. Phần Nhỏ Thứ Mười Ba Là Phần Yêu Bối (Pi/fiduka) 


Chỉ chấm và cách đọc trang 83 / Đầu đề nhị 


Từ số 1, 2, 5, 6, 11, 140, 148 châm màu đỏ. Các số 3, 4, từ số 7 đến số 10, từ số 12 
đến số 121, số 141, từ số 149 đến số 202 chấm màu xanh (tâm siêu thế hàng sơ thiên 
chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu xanh lợt). Từ số 122 đến số 139, từ số 
142 đến số 147 chấm phân nửa phía trên màu đỏ còn phân nửa phía dưới chấm màu 
xanh. 


63. Nhị đề Sơ đạo đoạn (tuyệt) trừ (sơ đạo sát)? (Dassanenapahãtabbaduka)... chiết... 
võ dự... 


Câu 1: Dassanena pahäãtabbä dhammä (tất cả pháp sơ đạo đoạn (tuyệt) trừ) là: 4 tâm 
tham tương ưng, tâm si hoài nghi và 22 sở hữu (trừ sân-phân.ngã mạn) hợp dứt tuyệt, 
còn những pháp bât thiện dư lại cũng bị sát phân mạnh tạo ác. 


4 uấn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm tham tương ưng và sỉ hoài nghỉ; 2 
là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm tham tương ưng và sĩ hoài nghi; 3 là hành 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 808, 968. 
? Xem bộ Pháp Tụ, câu 809, 969. 
3 Xem bộ Pháp Tụ, câu 810-814, 970. 
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uân tức là 20 sở hữu hợp với tâm tham tương ưng và sỉ hoài nghỉ (trừ thọ, tưởng); 4 là 
thức uân tức là tâm tham tương ưng và s1 hoài ngh1. 


2 xứ: I là ý xứ tức là tâm tham tương ưng và sĩ hoài nghĩ; 2 là pháp xứ tức là 22 sở 
hữu hợp với tâm tham tương ưng và s1 hoài ngh1. 

2 giới: Ì là ý thức giới tức là tâm tham tương ưng và si hoài nghĩ; 2 là pháp giới tức 
là 22 sở hữu hợp với tâm tham tương ưng và sĩ hoài ngh1. 

2 để: 1 là khô đê tức là tâm tham tương ưng, sỉ hoài nghỉ và 21 sở hữu hợp (trừ tham); 
2 là tập đê tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Na đassanena pahatabba dhamma (tất cả pháp phi sơ đạo đoạn (tuyệt) trừ) 
là pháp siêu lý (trừ pháp sơ đạo sát). 


5 uẩn: 1 là sắc uẫn tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với 116 (trừ 
4 tham tương ưng và si hoài nghi) tâm ngoài sơ đạo sát; 3 là tưởng uấn tức là sở hữu 
tưởng hợp với 1 16 tâm ngoài sơ đạo sát; 4 là hành uấn tức là 48 sở hữu (trừ thọ, tưởng, 
tà kiến và hoài ngh") hợp với l16 tâm ngoài sơ đạo sát (trừ thọ, tưởng); 5 là thức uân 
tức là 116 tâm ngoài sơ đạo sát. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 


12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là 116 tâm ngoài sơ đạo sát; 12 là 
pháp xứ tức là Níp-bàn, sắc tế và 50 sở hữu hợp với 116 tâm ngoài sơ đạo sát. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 103 tâm ngoải ra sơ 
đạo sát (trừ ngũ song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế và 50 sở hữu 
hợp với I 16 tâm ngoài ra sơ đạo sát. 

4 để: I là khổ để tức là 76 tâm hiệp thế ngoài ra sơ đạo sát và 49 sở hữu hợp (trừ 
tham); 2 là tập đề tức là sở hữu tham hợp với tâm tham bất tương ưng: 3 là diệt đề tức 
là Níp-bàn; 4 là đạo đề tức là bát chỉ đạo hợp với tâm đạo. Ngoại đề tức là tâm siêu thế 
và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 84/ Đầu đề nhị 

Các số 3, 4, từ số 7 đến số 10 và số 12 chấm màu đỏ. Các số 1, 2, 5, 6, 11, từ số 13 
đên sô 121, sô 140, từ sô 148 đên sô 202 chầm màu xanh (tâm siêu thê hàng sơ thiên 
châm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau châm màu xanh lợt). 


84. Nhị đề Ba đạo cao đoạn trừ (ba đạo cao sát hay tuyệt trừ)! (Bhãvanäãyapahãtabba- 
duka)... chiết... vô dư... 
Câu 1: Bhavanaya pahatabba dhamma (tất cả pháp 3 đạo cao đoạn (tuyệt) trừ) là: 4 
tâm tham bât tương ưng, 2 tâm sân, tâm si điệu cử và 25 sở hữu hợp. 
4 uấn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với 7 tâm ba đạo cao sát; 2 là tưởng uân tức 
là sở hữu tưởng hợp với 7 tâm ba đạo cao sát; 3 là hành uân tức là 23 sở hữu hợp với 7 
tâm ba đạo cao sát (trừ thọ, tưởng); 4 là thức uân tức là 7 tâm ba đạo cao sát. 


† Xem bộ Pháp Tụ, câu 815, 971. 
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2 xứ: l là ý xứ tức là 7 tâm ba đạo cao sát; 2 là pháp xứ tức là 25 sở hữu hợp với 7 
tâm ba đạo cao sát. 

2 giới: T là ý thức giới tức là 7 tâm ba đạo cao sát; 2 là pháp giới tức là 25 sở hữu 
hợp với 7 tâm ba đạo cao sát. 

2 để. 1 là khô để tức là 7 tâm ba đạo cao sát và 24 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập để 
tức là sở hữu tham hợp với tâm tham bât tương ưng. 


Câu 2: Na bhãvanäya pahãtabbä dhammä (tất cả pháp phi ba đạo cao đoạn (tuyệt) 
trừ) là: Pháp siêu lý (trừ pháp 3 đạo cao sát). 


5 uấn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với 114 tâm 
ngoài ra ba đạo cao sát; 3 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với 114 tâm ngoài ra ba 
đạo cao sát; 4 là hành uần tức là 50 sở hữu hợp với I 14 tâm ngoài ra ba đạo cao sát (trừ 
thọ, tưởng); 5 là thức uân tức là 114 tâm ngoài ra ba đạo cao sát. Ngoại uân tức là Níp- 
bàn. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là 114 tâm ngoài ra ba đạo cao sát; 
12 là pháp xứ tức là 52 sở hữu hợp với 114 tâm ngoài ra ba đạo cao sát, sắc tế và Níp- 
bàn. 





18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 101 tâm ngoài ra ba 
đạo cao sát (trừ ngũ song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế và 50 
sở hữu hợp với I 14 tâm ngoài ra ba đạo cao sát. 

4 để: 1 là khô đề tức là sắc pháp, 74 tâm hiệp thế ngoài ra ba đạo cao sát và 51 sở 
hữu hợp (trừ tham); 2 là tập để tức là sở hữu tham hợp với tâm tham tương ưng: 3 là 
diệt đế tức là Níp-bàn; 4 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. Ngoại đề tức là 
tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 85 / Đầu đề nhị 


Các số 1, 2, 5, 6, 140, 148 châm màu đỏ. Các số 3, 4, 7, 8, 9, 10, 135, từ số 141 đến 
số 145, chấm 1/3 phía trên màu đỏ, còn 2 phần 3 phía dưới chấm mầu xanh. Số II châm 
phía trên 2 phân 3 màu đỏ, chấm phía dưới 1/3 màu xanh. Từ số 122 đến số 134, từ số 
136 đến số 139, các số 14ó, 147 châm phân nửa phía trên màu đỏ, phần nửa phía dưới 
chấm màu xanh. Từ số 12 đến số 121, từ số 149 đến số 202 chấm màu xanh (tâm siêu 
thế hàng sơ thiền chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu xanh lợt). 


85. Nhị đề Hữu nhân sơ dạo đoạn (tuyệt) trừ (sơ đạo sát (Dassanena 
pahatabbahetuka-duka)... chiết... vô dư... 


Câu 1: Dassanena pahätabbahetukä dhammä (tất cả pháp hữu nhân sơ đạo đoạn 
(tuyệt) trừ) là: 4 tâm tham tương ưng, tâm s1 hoài nghi và 22 SỞ hữu hợp (trừ s1 hiệp 
tâm s1 hoài nghi tuyệt), còn lại pháp bât thiện ngoài ra cũng bị yêu. 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 816-820, 972. 


DHAMMASANGANĨ (PHÁP TỤ ) - DUKAMÄTIKÃ (ĐẦU ĐỀ NHỊ) 677 





4 uấn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với 5 tâm sơ đạo sát; 2 là tưởng uân tức là 
sở hữu tưởng hợp với Š tâm sơ đạo sát; 3 là hành uân tức là 20 sở hữu hợp với 5 tâm sơ 
đạo sát (trừ thọ, tưởng và sĩ hợp với s1 hoài nghị); 4 là thức uân tức là Š tâm sơ đạo sát. 

2 xứ: l là ý xứ tức là 5 tâm sơ đạo sát; 2 là pháp xứ tức là 22 sở hữu hợp với 5 tâm 
sơ đạo sát (trừ s1 hợp với tâm sĩ hoài nghì). 

2 giới: T là ý thức giới tức là 5 tâm sơ đạo sát; 2 là pháp giới tức là 22 sở hữu hợp 
với 5 tâm sơ đạo sát (trừ si hợp với tâm sĩ hoài nghì). 

2 để: I là khô đề tức là 5 tâm sơ đạo sát và 21 sở hữu hợp (trừ tham và si hợp với 
tâm s1 hoài ngh)); 2 là tập đê tức là sở hữu tham hợp với tâm tham tương ưng. 


Câu 2: Na dassanena pahätabbahetukä dhammä (tất cả pháp phi hữu nhân sơ đạo 
đoạn (tuyệt) trừ) là: Pháp siêu lý (trừ những pháp hữu nhân sơ đạo sát). 


5 uẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với 116 tâm 
ngoài ra sơ đạo sát; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với I 16 tâm ngoài ra sơ đạo 
sát; 4 là hành uân tức là 48 sở hữu hợp với I16 tâm ngoài ra sơ đạo sát (trừ thọ, tưởng); 
5 là thức uân tức là 116 tâm ngoài ra sơ đạo sát. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 


12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; I1 là ý xứ tức là I 16 tâm ngoài ra sơ đạo sát; 12 
là pháp xứ tức là Níp-bàn, sắc tế và 50 sở hữu hợp với 116 tâm ngoài ra sơ đạo sát và 
sở hữu s1 hợp sĩ hoài ngh1. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 103 tâm ngoải ra sơ 
đạo sát (trừ ngũ song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế và 50 sở hữu 
hợp với I 16 tâm ngoài ra sơ đạo sát và sĩ hợp với tâm s1 hoài ngh1. 

4 để: I là khổ để tức là 76 tâm hiệp thế ngoài ra sơ đạo sát và 49 sở hữu hợp (trừ 
tham và si hợp với tâm si hoài nghi); 2 là tập đề tức là sở hữu tham, hợp với tâm tham 
bất tương ưng: 3 là diệt để tức là Níp-bàn; 4 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp với tâm 
đạo. Ngoại đề tức là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 86 / Đầu đề nhị 

Các số 3, 4, từ số 7 đến số 10, số 12, từ số 141 đến số 145 chấm màu đỏ. Các số I, 
ĐÁ 6, l1, từ sô 13 đên SỐ 121, sô 140, từ sô 148 đên sô 202 châm màu xanh. Từ sô 
122 đên sô 134, từ sô 135 đên sô 138, các sô 139, 146, 147 châm phân nửa phía trên 
màu đỏ, phân nửa phía dưới châm màu xanh. 


6ó. Nhị đề Hữu nhân 3 đạo cao — đoạn (uyệ)  trừi 
(Bhãvanãyapahatabbahetukaduka)... chiết... võ dư... 


Câu 1: Bhäãvanäya pahätabbahetukä dhammä (tất cả pháp hữu nhân 3 đạo cao đoạn 
(tuyệt) trừ) là như trang 84, chỉ trừ s1 hiệp tâm sĩ điệu cử. 


4 uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm ba đạo cao sát; 2 là tưởng uân tức 
là sở hữu tưởng hợp với tâm ba đạo cao sát; 3 là hành uân tức là 23 sở hữu hợp với tâm 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 821, 973. 
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ba đạo cao sát (trừ thọ, tưởng và s1 hợp với tâm si điệu cử); 4 là thức uân tức là 7 tâm 
ba đạo cao sát. 

2 xứ: I là ý xứ tức là tâm ba đạo cao sát; 2 là pháp xứ tức là 25 sở hữu hợp với tâm 
ba đạo cao sát (trừ si hợp với tâm sĩ điệu cử). 

2 giới: Ì là ý thức giới tức là tâm ba đạo cao sát; 2 là pháp giới tức là 25 sở hữu hợp 
với tâm ba đạo cao sát (trừ sĩ hợp với tâm si điệu cử). 

2 để: 1 là khổ đề tức là tâm ba đạo cao sát và 24 sở hữu hợp (trừ si hợp với tâm sỉ 
điệu cử và tham); 2 là tập đê tức là sở hữu tham hợp với tâm tham bât tương ưng. 


Câu 2: Na bhãvanaäya pahatabbahetuka dhamma (tất cả pháp phi hữu nhân phi 3 
đạo cao đoạn (tuyệt) trừ) là như trang 85 và lây thêm s1 hiệp tâm s1. 


5 uẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với 114 tâm 
ngoài ra ba đạo cao sát; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với 114 tâm ngoài ra ba 
đạo cao sát; 4 là hành uẫn tức là 50 sở hữu hợp với I 14 tâm ngoài ra ba đạo cao sát (trừ 
thọ, tưởng và si hợp với tâm sĩ hoài nghi); 5 là thức uân tức là 114 tâm ngoài ra ba đạo 
cao sát. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 


12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là 114 tâm ngoài ra ba đạo cao sát; 
12 là pháp xứ tức là Níp-bàn, sắc tế, 52 sở hữu hợp với 114 tâm ngoài ra ba đạo cao sát 
và s1 hợp với tâm s1 hoài ngh1. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 101 tâm ngoài ra ba 
đạo cao sát (trừ ngũ song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế và 52 
sở hữu hợp với l 14 tâm ngoài ra ba đạo cao sát và s1 hợp với tâm sĩ hoài ngh1. 

3 để: 1 là khô đề tức là sắc pháp, 74 tâm hiệp thế ngoài ra ba đạo cao sát và 51 sở 
hữu hợp (trừ si hợp với tâm si hoài nghi và tham); 2 là tập đề tức là sở hữu tham; 3 là 
diệt đế tức là Níp-bàn; 4 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. Ngoại đề tức là 
tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 87/ Đầu đề nhị 

Từ số 1 đến số 12, các số 18, 19, từ số 25 đến số 55, các số 60, 65, 82, 87, 92, 97, 
102, 107, 112, 117 và từ số 135 đến số 148 chấm màu đỏ. Từ số 13 đến số 17, từ số 20 
đến số 24, từ số 56 đến số 59, từ số 61 đến số 64, từ số 66 đến số 81 và từ số 174 đến 
số 202 chấm màu xanh. Từ số 122 đến số 128, từ số 130 đến số 134 và từ số 149 đến 
số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu xanh. Số 129 
chấm phân nửa phía dưới màu xanh còn phân nửa phía trên đề trăng. 


$7. Nhị đề Hữu tâm! (Savitakkaduka)... chiết... vô du... 


Câu 1: Szvi/akkã dhammma (tất cả pháp hữu tầm) là: II tâm sơ thiền, 44 tâm dục giới, 
51 sở hữu hợp (trừ ngũ song thức và tâm). 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 822, 974. 
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4 uấn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm hữu tâm; 2 là tưởng uân tức là sở 
hữu tưởng hợp với tâm hữu tâm; 3 là hành uân tức là 49 sở hữu hợp với tâm hữu tâm 
(trừ thọ, tưởng); 4 là thức uân tức là tâm hữu tâm. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm hữu tầm; 2 là pháp xứ tức là 51 sở hữu hợp với tầm. 

3 giới: 1 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn; 2 là ý thức giới tức là tâm 
hữu tâm ngoài ra ý giới; 3 là pháp giới tức là 51 sở hữu hợp với tâm. 

3 đế: I là khổ đề tức là tâm hữu tầm hiệp thế và 50 sở hữu tầm (trừ tham); 2 là tập 
đê tức là sở hữu tham; 3 là đạo đê tức là bảy chi đạo hợp với đạo đê tâm. Ngoại đê tức 
là tâm siêu thê hữu tâm và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


Câu 2: 4vi/akkä dhammäa (tất cả pháp vô tầm) là: Ngũ song thức, tâm nhị thiền sắp 
lên, 37 sở hữu hợp, lấy hết sở hữu tầm hợp trong 55 tâm hữu tầm, sắc pháp và Níp-bàn 
(trừ tứ). 

5 uẩn: 1 là sắc uấn tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô 
tầm; 3 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp VỚI tâm vô tầm; 4 là hành uân tức là 35 sở 
hữu hợp với tâm vô tầm (trừ thọ, tưởng) và sở hữu tầm trong 55 tâm hữu tầm; 5 là thức 
uân tức là tâm vô tầm. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 


12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm vô tầm; 12 là pháp xứ tức là 
Níp-bàn, sắc tê và 37 sở hữu hợp với tâm vô tâm và sở hữu tâm trong 5Š tâm hữu tâm. 





17 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
thức giới tức là tâm thiền vô tầm;17 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế, 37 sở hữu hợp 
với tâm vô tầm và sở hữu tầm. 

3 đế: 1 là khô đề tức là sắc pháp, 34 tâm vô tầm hiệp thế và 37 sở hữu hợp và sở hữu 
tầm; 2 là diệt đế tức là Níp-bàn; 3 là đạo đề tức là 7 chi đạo hợp với tâm đạo vô tầm và 
sở hữu tầm hợp với tâm đạo. Ngoại đề tức là tâm siêu thế vô tầm, 35 sở hữu hợp và tầm 
hợp với tâm quả siêu thế (trừ đạo đề). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 88 / Đầu đề nhị 


Từ số I đến số 12, các số 18, 19, từ số 25 đến số 56, các số 60, 61, 65, 66, 82, 83, 87, 
88, 92, 93, 97, 28, 102, 103, 107, 108, 112, 113, 117, 118, 129, từ số 135 đến số 148 
chấm màu đỏ. Từ sỐ 13 đến số 17, từ số 20 đến số 24, các số 57, 58, 5, 62, 63, 64, từ 
số 66 đến số 81, số 130, từ số 174 đến số 202 chấm màu xanh đậm. Các số 84, 85, 86, 
89, 00, 01, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 119, 
120, 121 chấm màu xanh lợt. Từ số 122 đến số 128, từ số 131 đến số 134, từ số 149 đến 
số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới màu xanh. 


$8. Nhị đề Hữu tứ! (Savicäraduka)... chiết... vô dư... 


Câu 1: Sawicärä dhammä (tất cả pháp hữu tứ) là: 11 tâm sơ thiên, 11 tâm nhị thiền, 
44 tâm dục giới và 5I sở hữu hợp (trừ ngũ song thức và tứ). 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 823, 975. 
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4 uấn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm hữu tứ; 2 là tưởng uấn tức là sở hữu 
tưởng hợp với tâm hữu tứ; 3 là hành uân tức là 49 sở hữu hợp với tứ (trừ thọ, tưởng); 4 
là thức uân tức là tâm hữu tứ. 





2 xứ- Ì là ý xứ tức là tâm hữu tứ; 2 là pháp xứ tức là 51 sở hữu hợp tứ. 

3 giới: 1 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn; 2 là ý thức giới tức là 63 
tâm hữu tứ (trừ ý giới); 3 là pháp giới tức là 51 sở hữu hợp tứ. 

2 để: 1 là khô đề tức là 50 tâm hữu tứ hiệp thế và 50 sở hữu hợp tứ hiệp thế (trừ 
tham); 2 là tập đê tức là sở hữu tham; 3 là đạo đê tức là 7 chi đạo hợp với tâm đạo hữu 
tứ. Ngoại đê tức là tâm siêu thê hữu tứ và 35 sở hữu hợp tứ siêu thê (trừ đạo đê). 


Câu 2: 4vicärä dhamma (tất cả pháp vô tứ) là: Ngũ song thức, tâm tam thiền sắp 
lên, 36 sở hữu hợp, lây hêt sở hữu tứ hợp trong 66 tâm hữu tứ, sắc pháp và Níp-bàn. 


3 uấn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô 
tứ; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô tứ; 4 là hành uấn tức là 35 sở hữu 
hợp với tâm vô tứ (trừ thọ, tưởng và lẫy thêm sở hữu tứ hợp trong 66 tâm hữu tứ); 5 là 
thức uân tức là tâm vô tứ. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 


12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm vô tứ; 12 là pháp xứ tức là 
37 sở hữu hợp với tâm vô tứ, sở hữu tứ hợp trong 66 tâm hữu tứ, sắc tế và Níp-bàn. 


17 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
thức giới tức là 45 tâm thiền vô tứ; 17 là pháp giới tức là 37 sở hữu hợp với 45 tâm 
thiền vô tứ, 55 tâm vô tứ, với sở hữu tứ hợp trong 66 tâm hữu tứ, sắc tế và Níp-bàn. 

3 để: I là khô để tức là sắc pháp, tâm vô tứ hiệp thế, 37 sở hữu hợp và sở hữu tứ hợp 
trong 66 tâm hữu tứ; 2 là diệt đề tức là Níp-bàn; 3 là đạo đề tức là 7 chi đạo hợp với 
tâm đạo vô tứ. Ngoại đề tức là tâm siêu thế vô tứ, 34 sở hữu hợp và tứ (trừ đạo đề). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 89 / Đầu đề nhị 

Từ số 1 đến số 4, các số 27, 30, từ số 31 đến số 34, từ số 39 đến số 42, từ số 47 đến 
số 50, các số 55, 56, 57, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 97, 98, 
09, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 117, 118 và 119 châm màu đỏ. Từ số 
5 đến số 26, số 28, 29, từ số 35 đến số 38, từ số 43 đến số 46, từ số 5I đến số 54, các 
số 58, 59, 63, 64, từ số 68 đến số 81, các số 85, 86, 90, 01, 95, 96, 100, 101, 105, 106, 
110, 111, 115, 116, 120, 121, 133, từ sỐ 142 đến số 145, số 148, từ số 174 đến sỐ 202 
chấm màu xanh. Từ số 122 đến số 132, từ số 134 đến số 141, các số 146, 147, từ số 149 
đến số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới màu xanh. 


89. Nhị đề Hữu hỷ ! (Sapptikaduka)... chiết... vô dư... 
Câu 1: Sapptikã dhammä (tất cả pháp hữu hý) là: 51 tâm hữu hỷ và 46 sở hữu câu 
hành hỷ (trừ hỷ). 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 824, 976. 
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4 uẩn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với 51 tâm hữu hỷ; 2 là tưởng uấn tức là sở 
hữu tưởng hợp với 5l tâm hữu hÿ; 3 là hành uân tức là 44 sở hữu hợp với 5l tâm hữu 
hỷ (trừ thọ, tưởng); 4 là thức uân tức là 51 tâm hữu hỷ. 





2 xứ: Ï là ý xứ tức là 51I tâm hữu hỷÿ; 2 là pháp xứ tức là 46 sở hữu hợp với pháp hÿ. 

2 giới: T là ý thức giới tức là Š5I tâm hữu hỷ; 2 là pháp giới tức là 46 sở hữu hợp hỷ. 

_3 để: 1 là khô đề tức là 27 tâm hiệp thế hữu hỷ và 45 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập 

đê tức là sở hữu tham; 3 là đạo đê tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo hữu hỷ. Ngoại đê 
tức là tâm siêu thê hữu hỷ và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 

Câu 2: Appiikã dhamma (tất cả pháp vô hỷ) là: 70 tâm vô hỷ, 51 sở hữu hợp, sắc 
pháp, Níp-bàn và sở hữu hỷ hợp trong 51 tâm hữu hỷ. 

5 uần: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô 
hỷ; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô hÿ; 4 là hành uân tức là 49 sở 
hữu hợp với tâm vô hỷ và sở hữu hỷ hợp trong 5 I tâm hữu hỷ (trừ thọ, tưởng); 5 là thức 
uấn tức là 70 tâm vô hý. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

12 xư: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là 70 tâm vô hỷ; 12 là pháp xứ tức 
là Níp-bàn, sắc tê và 51 sở hữu hợp với tâm vô hỷ và sở hữu hỷ hợp trong 51 tâm hữu 
hỷ. 

Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiêp thâu và khai ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 57 tâm vô hỷ (trừ 
ngũ song thức và ý giới); I8 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tê và 5I sở hữu hợp với 
tâm vô hỷ và sở hữu hỷ hợp trong 51 tâm hữu hỷ. 

4 đề: 1 là khô đề tức là sắc pháp, tâm vô hỷ hiệp thế và 50 sở hữu hợp (trừ tham) và 
sở hữu hỷ hợp trong 5l tâm hữu hỷ; 2 là tập đê tức là sở hữu tham; 3 là diệt đê tức là 
Níp-bàn; 4 là đạo đê tức là bảy chỉ đạo hợp với tâm đạo vô hỷ. Ngoại đê tức là tâm siêu 
thê vô hỷ và 37 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 90 / Đầu đề nhị 
Cách chấm trang này giống như cách chấm Nhị đề hữu hý. 


90. Nhị đề Câu sanh pháp hỷ ! (Pfisahagatfaduka)... chiết... vô dư... 
Câu 1: P7isahagafä dhammä (tất cả pháp đồng sanh pháp hý). 
Câu 2: Na pftisahagatä dhammä (tất cả pháp phi đồng sanh pháp hỷ). 
Pháp thực tính và chia như nhị đề hữu hỷ. 
Chỉ chấm và cách đọc trang 91 / Đầu đề nhị 
Từ số I đến số 4, các số 24, 27, 30, từ số 31 đến số 34, từ số 39 đến số 42, từ số 47 


đến số 50, từ số 35 đến số 58, từ số 60 đến số 63, từ số 65 đến số 68, từ số 82 đến số 
85, từ sô 87 đên sô 90, từ sô 92 đên sô 95, từ sô Ø7 đên sô 100, từ sô 102 đên sô 105, từ 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 825, 977. 
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số 107 đến số 110, từ số 112 đến số 115, từ số 117 đến số 120 chấm màu đỏ. Từ số 5 
đến số 23, các số 25, 26, 28, 29, từ số 35 đến số 38, từ số 43 đến số 46, từ số 51 đến số 
54, các số 59, 64, từ số 69 đến số 81, các số 86, 01, 96, 101, 106, 111, 116, 121, 123, 
từ số 142 đến số 145, số 148, từ số 174 đến số 202 chấm màu xanh. Số 122, từ số 124 
đến số 132, từ số 134 đến số 141, các số 146, 147, từ số 149 đến số 173 chấm phân nửa 
phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 


9]. Nhị đề Câu sanh lạc thọ! (Sukhasahagataduka)... chiết... vô du... 


Câu 1: Sukhasahagatä dhammä (tất cả pháp đồng sanh lạc thọ) là: 63 tâm câu hành 
lạc và 46 sở hữu hợp câu hành lạc (trừ thọ, sân-phân và hoài nghI). 
Chia như câu 2 trang 7 / Đầu đê Tam - Tam đê hỷ. 


Câu 2: Na sukhasahagatä dhamma (tất cả pháp phi đồng sanh lạc thọ) là: Níp-bàn, 
sắc pháp, 55 tâm câu hành xả, 3 tâm câu hành khổ, 51 sở hữu hợp và sở hữu lạc thọ 
trong 63 tâm câu hành lạc (trừ hÿ). 


5 nẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm phi 
câu hành lạc; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm phi câu hành lạc; 4 là hành 
uân tức là 49 sở hữu hợp với tâm phi câu hành lạc (trừ thọ, tưởng) và sở hữu thọ (lạc 
thọ) hợp trong 63 tâm câu hành lạc; 5 là thức uân tức là tâm phi câu hành lạc. Ngoại 
uân tức là Níp-bàn. 

12 xứ: 10 xử thô tức là 12 sắc thô;11 là ý xứ tức là tâm phi câu hành lạc; 12 là pháp 
xứ tức là 51 sở hữu hợp với tâm phi câu hành lạc, sở hữu thọ (lạc thọ) hợp trong 63 tâm 
câu hành lạc, sắc tế và Níp-bàn. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là 9 tâm thức trước; 16 là 
ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là tâm phi câu hành 
lạc (trừ 4 đôi rưỡi thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là 5I sở hữu hợp với tâm phi câu 
hành lạc, sở hữu thọ (lạc thọ) hợp trong 63 tâm câu hành lạc, sắc tế và Níp-bàn. 

4 để. 1 là khô đề tức là sắc pháp, tâm hiệp thế phi câu sanh với lạc thọ , sở hữu thọ 
(lạc thọ) hợp trong 63 tâm câu hành lạc và 50 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập đề tức là 
sở hữu tham; 3 là diệt để tức là Níp-bàn; 4 là đạo đề tức là 7 chỉ đạo hợp với tâm đạo 
ngũ thiền. Ngoại đề tức là tâm ngũ thiền siêu thế và 33 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 92 / Đầu đề nhị 

Từ số I đến số 4, số 9, 10, 17, 24, 27, từ số 30 đến số 34, từ số 39 đến số 42, từ số 
47 đến số 50, từ số 55 đến số 58, từ số 60 đến số 63, từ số 65 đến số 68, từ số 82 đến số 
85, từ số 87 đến số 90, từ số 92 đến số 95, từ số 97 đến số 100, từ số 102 đến số 105, từ 
số 107 đến số 110, từ số 112 đến số 115, từ số 117 đến số 120, các số 123, 133, từ số 
142 đến số 145, từ số 174 đến số 202 chấm màu đỏ. Từ số 5 đến số 8, các số I1, 12, từ 
số 13 đến 16, từ số 18 đến số 23, các số 25, 26, 28, 29, từ số 35 đến 38, từ số 43 đến số 
46, từ số 51 đến số 54, các số 59, 64, từ số 69 đến số 81, các số 86, 91, 96, 101, 106, 
111, 116, 121 và 148 chấm màu xanh. Số 122, từ số 124 đến số 132, từ số 134 đến số 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 826, 978. 
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141, các số 146, 147, từ số 149 đến số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa 
phía dưới màu xanh. 


92. Nhị đề Câu sanh xả thọ! (Upekkhñãsahagataduka)... chiết... vô dư... 


Câu 1: Upekkhaäsahagaia dhamma (tật cả pháp đồng sanh xả) là: 55 tâm câu hành 
xả và 46 sở hữu hợp câu hành xả (trừ thọ, hỷ, sân-phân). 


3 „ấn: 1 là tưởng uẫn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm câu hành xả; 2 là hành uẫn 
tức là 45 sở hữu hợp với xả thọ (trừ tưởng); 3 là thức uân tức là tâm câu hành xả. 

2 xứ: l là ý xứ tức là tâm câu hành xả; 2 là pháp xứ tức là 46 sở hữu hợp câu hành 
xả. 

7giới: 4 giới thức trước tức là 4 đôi thức trước; 5 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và 
khai ngũ môn; 6 là ý thức giới tức là 44 tâm câu hành xả (trừ 4 song thức câu hành xả 
và ý giới); 7 là pháp giới tức là 46 sở hữu hợp câu hành xả. 

3 để: 1 là khổ đề tức là 47 tâm hiệp thế câu hành xả và 45 sở hữu hợp câu hành xả 
hiệp thê (trừ tham); 2 là tập đê tức là sở hữu tham; 3 là đạo đê tức là 7 chi đạo hợp với 
tâm đạo câu hành xả. Ngoại đê tức là tâm siêu thê câu hành xả với 32 sở hữu hợp (trừ 
đạo đê và thọ). 


Câu 2: Na upckkhasahagata dhamma (tất cả pháp phi đồng sanh xả) là: 63 tâm câu 
hành lạc, 3 tâm câu hành khô, 51 sở hữu (trừ hoài nghĩ) hợp, sắc pháp, Níp-bàn và sở 
hữu xả thọ trong 55 tâm câu hành xả. 


5 uẩn: 1 là sắc uân tức là sắc pháp; 2 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ; 3 là tưởng uẫn tức 
là sở hữu tưởng hợp với tâm phi câu hành xả; 4 là hành uân tức là 49 sở hữu hợp với 
tâm phi câu hành xả (trừ thọ, tưởng) và sở hữu xả thọ trong 55 tâm câu hành xả; 5 là 
thức uân tức là tâm phi câu hành xả. Ngoại uẫn tức là Níp-bàn. 


12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; I1 là ý xứ tức là tâm phi câu hành xả; 12 là pháp 
xứ tức là 5I sở hữu hợp với tâm phi câu hành xả, sở hữu xả thọ trong 5Š tâm câu hành 
xả., sắc tế và Níp-bàn. 

13 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 11 là thân thức giới tức là 2 tâm thân thức; 12 
là ý thức giới tức là 2 tâm sân và 62 tâm câu hành hỷ; 13 là pháp giới tức là 51 sở hữu 
hợp với tâm phi câu hành xả, sở hữu xả thọ trong 55 tâm câu hành xả., sắc tế và Níp- 
bàn. 

4 để: 1 là khô đề tức là sắc pháp, tâm phi câu hành xả hiệp thế, 50 sở hữu hợp, sở 
hữu thọ hợp với tâm hiệp thế (trừ tham) và sở hữu xả thọ trong 55 tâm câu hành xả.; 2 
là tập đề tức là sở hữu tham; 3 là diệt để tức là Níp-bàn; 4 là đạo đề tức là chỉ đạo hợp 
với tâm đạo câu hành hỷ. Ngoại để tức là tâm siêu thế câu hành hÿ và 36 sở hữu hợp 
(trừ đạo đề). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 93 / Đầu đề nhị 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 827, 979. 
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Từ số 1 đến số 54, từ số 135 đến số 148, từ số 174 đến số 201 chấm màu đỏ. Từ số 
55 đên sô 121 và sô 202 châm màu xanh. Từ sô 122 đên sô 134, từ sô 149 đên sô 173 
châm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới màu xanh. 


93. Nhị đề Dục giới! (Kñmãvacaraduka)... chiết... vô dư... 


Câu 1: Kamavacara dhamma (tất cả pháp dục giới) là: 54 tâm dục giới, 52 sở hữu 
tâm và sắc pháp. 


5 „ẩn: 1 là sắc uân tức là sắc pháp; 2 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm dục 
giới; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm dục giới; 4 là hành uân tức là 50 
sở hữu hợp với tâm dục giới (trừ thọ, tưởng); 5 là thức uân tức là tâm dục g1ới. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm dục giới; 12 là pháp xứ tức 
là 52 sở hữu hợp với tâm dục giới và sắc tê. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiêp thâu và khai ngũ môn; l7 là ý thức giới tức là 41 tâm dục giới (trừ 
ngũ song thức và ý giới); I8 là pháp giới tức là 52 sở hữu hợp với tâm dục giới và sắc 
bế: 

2 để: 1 là khỗ đề tức là sắc pháp, tâm dục giới và 51 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập 
đê tức là sở hữu tham. 

Câu 2: Na kãmãvacarä dhammä (tất cả pháp phi Dục giới) là: Tâm thiền, 38 sở hữu 
hợp và Níp-bàn. 

4 uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm thiền; 2 là tưởng uấn tức là sở hữu 
tưởng hợp với tâm thiên; 3 là hành uân tức là 36 sở hữu hợp với tâm thiên (trừ thọ, 
tưởng); 4 là thức uân tức là tâm thiên. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm thiền; 2 là pháp xứ tức là 38 sở hữu hợp với tâm thiền và 
Níp-bàn. 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm thiền; 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hợp với tâm 
thiên và Níp-bàn. 

3 đề: I là khô đề tức là 27 tâm thiền hiệp thế và 38 sở hữu hợp; 2 là diệt đề tức là 
Níp-bàn; 3 là đạo đê tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. Ngoại đê tức là tâm siêu thê và 
36 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


Chỉ châm và cách đọc trang 94 / Đầu đề nhị 
_Từ số 55 đến số 69 chấm màu đỏ. Từ số 1 đến số 54, từ số 70 đến số 121, từ số 135 
đên sô 148, các sô 168, 169, 170, từ sô 174 đên sô 202 châm màu xanh. Từ sô 122 đên 
sô 134, từ sô 149 đên sô 167, các sô 171, 172, 173 châm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới châm màu xanh. 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 828, 980. 
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94. Nhị đề Sắc giới! (Rũpävacaraduka)... chiết... vô dư... 

Câu 1: Rữpãvacarä dhammaä (tất cả pháp sắc giới) là: 15 tâm sắc giới và 35 sở hữu 
hợp. 

4 uấn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm sắc giới; 2 là tưởng uẫn tức là sở 


hữu tưởng hợp với tâm sắc ĐIỚI; 3 là hành uấn tức là 33 sở hữu hợp với tâm sắc giới 
(trừ thọ, tưởng); 4 là thức uân tức là tâm sắc giới. 


2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm sắc giới; 2 là pháp xứ tức là 35 sở hữu hợp với tâm sắc giới. 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm sắc giới; 2 là pháp giới tức là 35 sở hữu hợp với 
tâm sắc giới. 

1 để. Khô đề tức là tâm sắc giới và 35 sở hữu hợp. 

Câu 2: Na rũpãvacarä dhamma (tất cả pháp phi sắc giới) là: Tâm dục giới, tâm vô 
sắc giới, tâm siêu thê, 52 sở hữu hợp, sắc pháp và Níp-bàn. 

5 uẩn: 1 là sắc uẫn tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm phi 
sắc giới; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm phi sắc giới; 4 là hành uân tức 
là 50 sở hữu hợp với tâm phi sắc giới (trừ thọ, tưởng); 5 là thức uân tức là tâm phi sắc 
giới. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; II là ý xứ tức là tâm phi sắc giới; 12 là pháp xứ 
tức là 52 sở hữu hợp với tâm phi sắc giới, sắc tế và Níp-bàn. 


Tổ giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 93 tâm phi sắc giới 
(trừ ngũ song thức và ý giới); 18 là pháp giới tức là 52 sở hữu hợp với tâm phi sắc giới, 
sắc tế và Níp-bàn. 

4 đế: 1 là khổ đề tức là sắc pháp, tâm dục giới, tâm vô sắc giới và 51 sở hữu hợp (trừ 
tham); 2 là tập để tức là sở hữu tham; 3 là diệt đề tức là Níp-bàn; 4 là đạo để tức là bát 
chi đạo hợp với tâm đạo. Ngoại đề tức là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 95 / Đầu đề nhị 

Từ số 70 đến số 81 chấm màu đỏ. Từ số I đến số 69, từ số 82 đến số 121, các số 129, 
130, 133, từ sô 135 đên sô 148, từ sô 168 đên sô 172, từ sô 174 đên sô 202 châm màu 
xanh. Từ sô 122 đên sô 128, các sô 131, 132, 134, từ sô 149 đên sô 167 và sô 173 châm 
phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới châm màu xanh. 


95. Nhị đề Vô sắc giớ? (Arñpavacaraduka)... chiết... vô dư... 


Câu 1: 4ripävacarä dhammiä (tất cả pháp vô sắc giới) là: 12 tâm vô sắc giới, 30 sở 
hữu hợp. 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 829, 981. 
? Xem bộ Pháp Tụ, câu 830, 982. 
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4 uấn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô sắc giới; 2 là tưởng uân tức là 
sở hữu tưởng hợp với tâm vô sắc giới; 3 là hành uân tức là 28 sở hữu hợp với tâm vô 
sắc giới (trừ thọ, tưởng); 4 là thức uân tức là tâm vô sắc giới. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm vô sắc giới; 2 là pháp xứ tức là 30 sở hữu hợp với tâm vô 
SắC ĐIỚI. 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm vô sắc giới; 2 là pháp giới tức là 30 sở hữu hợp với 
tâm vô sắc giới. 

1 để. Khô đề tức là tâm vô sắc giới và 30 sở hữu hợp. 

Câu 2: Na arũpävacarä dhammä (tất cả pháp phi vô sắc giới) là: Tâm dục giới, tâm 
sắc giới, tâm siêu thê, 52 sở hữu hợp, sắc pháp và Níp-bàn. 

5 nẩn: 1 là sắc uẫn tức là sắc pháp; 2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm phi vô 
sắc giới; 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm phi vô sắc giới; 4 là hành uân 
tức là 50 sở hữu hợp với tâm phi vô sắc giới (trừ thọ, tưởng); 5 là thức uân tức là tâm 
phi vô sắc giới. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; II là ý xứ tức là tâm phi vô sắc giới; 12 là pháp 
xứ tức là 52 sở hữu hợp với tâm phi vô sắc giới, sắc tế và Níp-bàn. 


18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là 96 tâm phi vô sắc 
giới (trừ ngũ song thức và ý giới); I8 là pháp giới tức là 52 sở hữu hợp với tâm phi vô 
sắc giới, sắc tế và Níp-bàn. 

4 để: I là khô đề tức là sắc pháp, tâm dục giới, Sắc giới và 51 sở hữu hợp (trừ tham); 
2 là tập để tức là sở hữu tham; 3 là diệt đề tức là Níp-bàn; 4 là đạo đề tức là bát chỉ đạo 
hợp với tâm đạo. Ngoại đề tức là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 96 / Đầu đề nhị 

Từ số 1 đến số 81, từ số 135 đến số 148, số 171, số 172, từ số 174 đến số 201 chấm 
màu đỏ. Sô 202. từ sô 82 đên sô 121 châm màu xanh. Từ sô 122 đên sô 134, từ sô 149 
đên sô 170 và sô 173 châm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới châm màu 
xanh. 


96. Nhị đề Liên quan luân hôi! (Pariyäpannaduka)... chiết... vô du... 


Câu 1: Pariyãpannä dhammä (tất cả pháp liên quan luân hỏi) là: Tâm hiệp thế, sở 
hữu tâm và sắc pháp. 

Có Pã|i chú giải như vầy: Tebhimakavaffe pariyäpannä anio gathatfi = pariyapanna: 
Pháp nào liên quan trong khổ luân hồi sanh theo ba cõi, pháp ấy gọi là liên quan. 


Câu 2: Apariyãpannäa dhamma (tất cả pháp bất liên quan luân hồi) là: Tâm siêu thế 
36 sở hữu và Níp-bàn. 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 831, 983. 
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Có Pã|i chú giải như vây: Tasmiimvaffena na pariyapannati = apariyapanna: Pháp 
nào không liên quan trong luân hôi, chăng theo trong 3 cõi, pháp ây gọi là không liên 
quan. 


Chia như trang nhị đề cảnh phiền não. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 97/ Đầu đề nhi 

Các số 82, 87, 92, 97 chấm màu đỏ đậm. Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ 
số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101 chấm màu đỏ lợt. Từ số 1 đến số 81, từ số 102 đến 
số 121, từ số 135 đến số 148, các số 171, 172, từ số 174 đến số 202 chấm màu xanh. 
Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 170 và số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, 
chấm phân nửa phía dưới màu xanh. 


97. Nhị đề Nhân xuất luân hôi (Niyyãnikaduka)... chiết... vô dư... 


Câu 1: Niyyãnikã dhammä (tất cả pháp nhân xuất luân hồi) là: Tâm đạo và 36 sở hữu 
hợp. 


4 uấn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm đạo; 2 là tưởng uân tức là sở hữu 
tưởng hợp với tâm đạo; 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hợp với tâm đạo (trừ thọ, tưởng); 
4 là thức uân tức là tâm đạo. 


2 xứ: Ì là ý xứ tức là tâm đạo; 2 là pháp xứ tức là 36 sở hữu hợp với tâm đạo. 
2 giới: T là ý thức giới tức là tâm đạo; 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hợp với tâm 
đạo. 


1 đề: Đạo đề tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. Ngoại đề là tâm đạo và 28 sở hữu 
hợp (trừ đạo đê). 


Có Pali chú giải như vầy: Vaftamulam chindantä nibbãnam ãrammanam katfvã 
vaffako niyyaifiẦ = niyyanika: Pháp nào đoạn tuyệt gôc rê luân hôi là vô minh, tham ái 
mà làm cho NÑíp-bàn thành cảnh và vượt khỏi khô luân hôi, đó gọi là xuât luân hôi. 


Câu 2: Na niyyänika dhamma (tất cả pháp phi nhân xuất luân hồi) là: Tâm hiệp thé, 
tâm quả siêu thê, 52 sở hữu hợp, sắc pháp và Níp-bàn. 


5 uẩn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm hiệp 
thế và quả siêu thế; 3 là tưởng uẫn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hiệp thế và quả siêu 
thế; 4 là hành uân tức là 50 sở hữu hợp với tâm hiệp thế và quả siêu thế (trừ thọ, tưởng); 
5 là thức uân tức là tâm hiệp thế và quả siêu thế. Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

12 xứ: 10 xử thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là tâm hiệp thế và quả siêu thế; 12 
là pháp xứ tức là 52 sở hữu hợp với tâm hiệp thế, quả siêu thế, sắc tế và Níp-bàn. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là quả siêu thế và 68 
tâm hiệp thế (trừ ngũ song thức và ý giới); I8 là pháp giới tức là 52 sở hữu hợp với tâm 
hiệp thế, quả siêu thế, sắc tế và Níp-bàn. 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 832, 984. 
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_3 để. 1 là khô để tức là sắc pháp, tâm hiệp thế và 51 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập 
đê tức là sở hữu tham; 3 là diệt đê tức là Níp-bàn. Ngoại đê là tâm quả siêu thê và 36 
sở hữu hợp. 

Có Pa|i chú giải như vầy: Iminä lakkhanena na niyyanffi = aniyyanika: Pháp nào 
phi xuât luân hôi như đã nói v.v... pháp ây gọi là phi xuât luân hôi. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 98 / Đầu đề nhị 
Từ số §2 đến số 101 chấm màu đỏ (tâm đạo hàng sơ đạo sơ thiền chấm màu đỏ đậm, 
còn 4 hàng sau chấm màu đỏ lợt). Các số 3, 4, 7, 8, từ số 11 đến số 81, từ số 102 đến 
số 121, các sỐ 141, 148, 171, 172, từ số 174 đến số 202 chấm màu xanh đậm. Từ số 122 
đến số 140, từ số 142 đến số 147, từ số 149 đến số 170 và số 173 chấm phân nửa phía 
trên màu đỏ, chấm phân nửa phía dưới màu xanh. 


98. Nhị đề (cho quả) nhất định! (Niyafaduka)... chiết... vô dư... 


Câu 1: Niyaíä dhamưmna (tất cả pháp (cho quả) nhất định) là: Tâm đồng lực thứ 7 của 
tâm tham tương ưng, 2 tâm sân, 25 sở hữu hợp khi làm việc ngũ nghịch (vô gián) và 
tâm đạo, 36 sở hữu hợp. 

Có Päli chú giải như vầy: Cướiyã vã aHano vã pavatiyä anantaram phaladäne 
niyatattä = niyafä: Pháp gọi là nhất định, bởi vì cho quả tái tục v.v... nhất định không 
cách sát-na, chặng giữa đời này và đời sau của ta (và đạo quả) đó gọi là nhất định. 


4 uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm đạo và tâm đồng lực thứ 7 làm việc 
ngũ nghịch (ngũ vô gián); 2 là tưởng uần tức là sở hữu tưởng hợp với tâm đạo và tâm 
đồng lực thứ 7 làm việc ngũ nghịch; 3 là hành uấn tức là 46 sở hữu hợp với tâm đạo và 
tâm đồng lực thứ 7 làm việc ngũ nghịch (trừ thọ, tưởng); 4 là thức uân tức là tâm đạo 
và tâm đồng lực thứ 7 làm việc ngũ nghịch. 


2 xứ: I là ý xứ tức là tâm đạo và tâm đồng lực thứ Fị khi làm việc ngũ nghịch; 2 là 
pháp xứ tức là 48 sở hữu hợp với tâm đạo và tâm đông lực thứ 7 khi làm việc ngũ 
nghịch. 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm đạo và tâm đồng lực thứ 7 khi làm việc ngũ nghịch; 
2 là pháp giới tức là 48 sở hữu hợp với tâm đạo và tâm đông lực thứ 7 khi làm việc ngũ 
nghịch. 


3 để: 1 là khỗ đề tức là tâm đồng lực thứ 7 khi làm việc ngũ nghịch và 24 sở hữu hợp 
(trừ tham); 2 là tập đề tức là sở hữu tham, hiệp với tâm đồng lực thứ 7 khi làm việc ngũ 
nghịch; 3 là đạo đề tức là bát chỉ đạo hợp với tâm đạo. Ngoại đề tức là tâm đạo và 28 
sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Câu 2: 4niyatä dhammä (tất cả pháp phi (cho quả) nhất định) là: Níp-bàn, sắc pháp, 
tâm quả siêu thế, 76 tâm hiệp thế, 50 sở hữu hợp (trừ tâm tham tương ưng và tâm sân). 

Có Päli chú giải như vầy: Tafhã aniyyatafä = antyatã: Pháp mà gọi bất định đó bởi 
vì không phải nhất định hai cách: đạo quả và đời này liên tiếp đời sau, nên gọi là bất 
định. 


1Xem bộ Pháp Tụ, câu 833, 985; xem bộ Phân Tích về ngũ vô gián nghiệp, câu 984. 
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5 uấn: 1 là sắc uẫn tức là 28 sắc pháp; 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm quả 
siêu thế và tâm hiệp thế ngoài ra tâm đồng lực thứ 7 làm việc ngũ nghịch; 3 là tưởng 
uấn tức là sở hữu tưởng hợp với quả siêu thế và tâm hiệp thế (trừ ra tâm đồng lực thứ 7 
làm việc ngũ nghịch); 4 là hành uân tức là 50 sở hữu hợp với quả siêu thế và tâm hiệp 
thế ngoài ra tâm đồng lực thứ 7 làm việc ngũ nghịch (trừ thọ, tưởng); 5 là thức uân tức 
là quả siêu thế và tâm hiệp thế ngoài ra tâm đồng lực thứ 7 làm việc ngũ nghịch. 

12 xứ: 10 xứ thô tức là 12 sắc thô; 11 là ý xứ tức là quả siêu thế và tâm hiệp thế ngoài 
ra tâm đồng lực thứ 7 làm việc ngũ nghịch; 12 là pháp xứ tức là Níp-bàn, sắc tế và 52 
sở hữu hợp với quả siêu thế và tâm hiệp thế ngoài ra tâm đồng lực thứ 7 làm việc ngũ 
nghịch. 

18 giới: 10 giới thô tức là 12 sắc thô; 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 16 là ý 
giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn; 17 là ý thức giới tức là quả siêu thế và 68 
tâm hiệp thế (trừ ngũ song thức, ý giới và tâm đồng lực thứ 7 khi làm việc ngũ nghịch); 
18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế, 52 sở hữu hợp với quả siêu thế và tâm hiệp thế 
(trừ tâm đồng lực thứ 7 khi làm việc ngũ nghịch). 


3 đề: 1 là khô để tức là sắc pháp, tâm hiệp thế và 51 sở hữu hợp (trừ tâm đồng lực 
thứ 7 khi làm việc ngũ nghịch và tham); 2 là tập đê tức là sở hữu tham; 3 là diệt đê tức 
là Níp-bàn. Ngoại đê tức là quả siêu thê và 36 sở hữu hợp. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 99 / Đầu đề nhị 

Từ số I đến số 81, từ số 135 đến số 148, các số 171, 172, từ số 174 đến số 201 chấm 
màu đỏ. Sô 202, từ sô 82 đên sô J2I1 châm màu xanh (tâm siều thê hàng sơ thiên châm 
màu xanh đậm, còn 4 hàng sau châm màu xanh lợt). Từ sô 122 đên sô 134, từ sô 149 
đên sô 170 và sô 173 châm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới châm màu 
xanh). 


99. Nhị đề Hữu thượng! (Sa uftaraduka)... chiết... vô dư... 


Câu 1: Sø arã dhamma (tất cả pháp hữu thượng) là: Tâm hiệp thế, 52 sở hữu tâm 
và sắc pháp. 

Có những câu Pali chú giải như sau: 47 dhamma uffaranfi pajahqnfHỆ —= uffarã: 
Pháp nào trừ đặng là vượt khỏi pháp đời tự giải thoát, đó gọi là siêu. 47/-nam u1taritan 
samatthehi sahaq uttarelh1fi = sa uffara: Pháp nào hành vị hợp tác với pháp cao siêu đặc 
biệt có thê tự giải thoát, pháp ấy gọi là hữu siêu. 

Câu 2: Anuiarä dhamma (tất cả pháp vô thượng) là: Pháp siêu thể, sở hữu hợp và 
Níp-bàn. 

Có Päli chú giải như vầy: Narthi etesam uftaräti = anuftarä: Pháp mà không có pháp 
nào cao siêu hơn, pháp ấy gọi là vô thượng tức là những pháp không bị pháp gì đối lập 
(chữ vô thượng cũng như trong đời thường dùng chữ vô địch vì mặc dầu đạo quả có 
cao thấp, nhưng khi đạo quả phát sanh không có một phiền não nào mà thắng nôi đạo 
quả, chăng khác nào chức vô địch). 

Chia như nhị đề cảnh phiền não. 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 834, 986. 
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Chỉ chấm và cách đọc trang 100 / Đầu đề nhị 

Từ số I đến số 12, từ số 135 đến số 148 chấm màu đỏ. Từ số 13 đến số 121, từ số 
149 đên sô 202 châm màu xanh (tâm siêu thê hàng sơ thiên châm màu xanh đậm, còn 
4 hàng sau châm màu xanh lợt). Từ sô 122 đên sô 134, châm phân nửa phía trên màu 
đỏ, còn phân nửa phía dưới châm màu xanh. 


100. Nhị đề Hữu y! (Saranaduka)... chiết... vô dư... 


Câu 1: Saranã dhammi (tất cả pháp hữu y) là: Pháp bắt thiện. 

Có những câu Pa|i chú giải như vây: Kaparii efelhHfi — rang: Tắt cả chúng sanh khóc 
lóc do pháp nào thì pháp ấy làm nhân tạo sự khóc lóc của tất cả chúng sanh, nên gọi là 
chiến tranh. Szmpayogavasena pahãnekatthatävasena ca saha ranehifti = saranä: Pháp 
nào hành động chung với phiền não có ái dục v.v... là nhân khóc lóc là những pháp 
đồng nhân sanh và hòa hợp với pháp đáng sát trừ, nên pháp ấy gọi là hữu chiến tranh. 

Câu 2: Arana dhammnä (tất cả pháp vô y) là: Pháp thiện và vô ký. 

Có Pali chú giải như sau: Tenakarena nafthi etesam ranati = arana: Những pháp nào 
không đồng nhân sanh và chẳng hòa hợp với những phiền não nhứt là ái dục v.v... làm 
nhân khóc lóc không có với pháp ấy, nên pháp đó gọi là vô chiến tranh. 

Chia như nhị đề phiền toái. 


Dưt phần thêm Pal và phần nhỏ thứ l2, I3; Hoàn tất Đâu đê Nhi. 


1 Xem bộ Pháp Tụ, câu 835, 987. 
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NHỊ ĐÈ KINH (SUTTANTAMÄATIKÄ) (Có 42 đề) 
Nhị đề kinh! có 42 đề. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 1 / trong 42 Nhị đề Kinh 

Số 1 đến 12 chấm màu xanh. Số 31, 32, 35, 36, 47, 48, 59A, 69A, 97 chấm màu đỏ. 
Từ số 122 đến số 134 nừa trên chấm màu đỏ, nửa dưới chấm màu xanh, từ số 136 đến 
số 148 chấm màu xanh, từ số 149 đến số 172 chấm màu đỏ. 


1. Nhị đề Thành phân mình — Vijjãbhäãgiduka... chiết... hữu dư... 


BÁT MINH 

1 là tuệ quán minh (vinassananapa). 

2 là ý minh (manomayiddhinana). 

3 là như ý minh (/ddhividhiñana). 

4 là thiên nhĩ minh (đa¡bbasofañana). 

5 là tha tâm minh (cefopariyañaa). 

6 là thiên nhãn minh (dibbacakkhunana). 

7 là túc mạng minh (pubbenivasanussafiñana) 
6 là lậu tận minh (asavakkhayañana). 


Câu 1: Vj//ãbhãgino dhammä (tất cả pháp thành phần minh) là: 8 đồng lực dục giới 
tịnh hảo tương ưng, 2 tâm thông, tâm tứ đạo, 37 sở hữu hợp với trí. 


4 uẩn: I là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với 8 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo tương 
ưng, 2 tâm thông và tâm đạo thứ tư; 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với 8 tâm 
đồng lực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm thông và tâm đạo thứ tư; 3 là hành uân tức 
là 35 sở hữu hợp với 8 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm thông và tâm 
đạo thứ tư (trừ thọ, tưởng và trí); 4 là thức uẫn tức là § tâm đồng lực dục giới tịnh hảo 
tương ưng, 2 tâm thông và tâm đạo thứ tư. 


2 xứ: 1 là ý xứ tức là 8 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm thông và 
tâm đạo thứ tư; 2 là pháp xứ tức là 37 sở hữu hợp với 8 tâm đông lực dục giới tịnh hảo 
tương ưng, 2 tâm thông và tâm đạo thứ tư. 


2 giới: 1 là ý thức giới tức là 8 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm thông 
và tâm đạo thứ tư; 2 là pháp giới tức là 37 sở hữu hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh 
hảo tương ưng, 2 tâm thông và tâm đạo thứ tư (trừ trí). 

2 đế: 1 là khô đề tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm thông và 37 
sở hữu hợp (trừ trí); 2 là đạo đề tức là 7 chi đạo sau hợp với tâm đạo tứ tư. Ngoại đề là 
tâm đạo thứ tư và 37 sở hữu hợp (trừ trí và 7 chi đạo để sau). 


1 Nhị Đề Kinh là pháp mẫu đề được trích từ Tạng Kinh chứ không phải của Tạng Abhidhamma, tuy nhiên pháp trong những bài 
nầy có thể chỉ pháp Bản thể Thật tướng (Sabhãvadhammä) được nên sắp theo Abhidhamma. 
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Câu 2: 4vij/abhãgino dhammä (tất cả pháp thành phần vô minh) là: 12 tâm bắt thiện, 
26 sở hữu hợp với s1. 


4 uấn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm bắt thiện; 2 là tưởng uâẫn tức là sở 
hữu tưởng hợp với tâm bât thiện; 3 là hành uân tức là 24 sở hữu hợp với tâm bât thiện 
(trừ thọ, tưởng và s1); 4 là thức uân tức là tâm bât thiện. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm bất thiện; 2 là pháp xứ tức là 26 sở hữu hợp với tâm bất 
thiện (trừ s1). 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm bắt thiện; 2 là pháp giới tức là 26 sở hữu hợp với 
tâm bât thiện (trừ s1). 

2 để. I là khô đề tức là tâm bắt thiện và 25 sở hữu hợp (trừ tham và si); 2 là tập đế 
tức là sở hữu tham. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 2 / Nhị đề Kinh 
Các số 1, 2, 5, 6 chấm màu đỏ. 


2. Nhị đề Như thiểm lôi — Vijjipamaduka... chiết... hữu dư... 

Câu 1: V//pamaã dhammä (tất cả pháp như thiểm lôi (thời chớp nhoáng))! 
Pháp thực tính đêu là sở hữu trí hợp với 3 đạo thâp. : 
Tuấn là hành uân; 7 xứ là pháp xứ; 7 giới là pháp giới; 7 đé là đạo đê. 
Câu 2: Vajiripamä dhammiä (tất cả pháp như lôi cực (sắm sét giết tuyệt))? 
Pháp thực tính là sở hữu trí hợp với tâm đạo thứ tư. 

T uấn là hành uân. 7 xứ là pháp xứ. 7 giới là pháp giới. 7 đé là đạo đê. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 3 / Nhị đề Kinh 
Từ số 1 đến số 12, từ số 135 đến số 148 chấm màu đỏ. Từ số 31 đến số 38, từ số 55 
đên sô 59, từ SỐ 70 đên sô 13, từ sô 82 đên sô 101, từ sô 149 đên sô 173 châm màu 
xanh. Từ sô 122 đên sô 134 châm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới châm 
màu xanh. 


3. Nhị đề Tiểu nhân - Bãladuka... chiết... hữu dự... 


Câu 1: Bãlã dhamma (tật cả pháp làm thành (ra) tiêu nhân)? là pháp bắt thiện. 
Chia như câu: Tât cả pháp bât thiện. 


Câu 2: Pandita dhamma (tất cả pháp làm thành (ra) quân tử)! là pháp thiện. 
Chia như câu: Tât cả pháp thiện. 


1Vijjũpamä hay Như Điển Nhứt Thiết pháp là tất cả pháp như tia điện chớp, gồm có: Trí tuệ hiệp trong 3 hoặc 15 tâm đạo thấp 
(tức Đương tri vị tri quyền và Dĩ tri quyền). Thuộc về phần sáng suốt. 

2Vajiripamä dhammä hay Như Lôi Nhứt Thiết pháp là tất cả pháp như Lôi sấm, gồm có trí tuệ hiệp trong 1 hoặc 5 tâm A-la-hán 
đạo (tức là Cụ Tri quyền). 

3Bälã dhammä hay Ngu Nhơn Nhứt Thiết pháp là tất cả pháp làm thành người ngu. 

4Panditä dhammä hay trí Nhơn Nhứt Thiết pháp là tất cả pháp làm thành người trí. 
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Chỉ chấm và cách đọc trang 4 / Nhị đề Kinh 
Cách chấm trang này giỗng như cách chấm như câu tất cả pháp bắt thiện. 


4. Nhị đề Hắc (đen) - Kanhaduka... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Kønhä dhammna (tật cả pháp hắc) là pháp bất thiện. 
Chia như câu: Tât cả pháp bât thiện. 


Câu 2: Sukkã dhamma (tất cả pháp bạch) là pháp thiện. 
Chia như câu: Tât cả pháp thiện. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 5 / Nhị đề Kinh 
Cách chấm trang 6 giống như cách chấm trang 3 / tập mười bảy này. 


5. Nhị đề Viêm - Tapaniyaduka... chiết... hữu dự... 


Câu 1: 7apaniya dhamma (tất cả pháp viêm)! là pháp bắt thiện. 
Chia như câu: Tât cả pháp bât thiện. 


Câu 2: 4/apaniya dhamma (tất cả pháp phi viêm)? là pháp thiện. 
Chia như câu: Tât cả pháp thiện. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 6 / Nhị đề Kinh 
Từ số 1 đến số 183, từ số 185 đến số 202 châm màu xanh. Số 184 chấm phân nửa 
phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới châm màu xanh. 


6. Nhị đề (nguyên nhân) Thành ra danh ngôn - Adhivacanaduka... chiết... vô dư... 


Câu 1: Adhivacanä dhammä (tất cả pháp danh tức là thinh và ngữ biểu)? là bản thể 
thinh danh chế định tức là sắc thinh. 

Chữ pháp đây ám chỉ chơn tướng bản thể. Tên đây tức là lời nói và tên kêu chung lại 
là tất cả bản thê của lời nói và kêu gọi lên, cho nên mới lấy pháp thực tính thinh. 

1 uẩn là sắc uân. 1 xứ là pháp xứ. 7 giới là pháp giới. 7 để là khổ đề. Pháp thực tính 
đều là thinh. 


Câu 2: 4dhivacanapathä dhammä (dịch là nhân thỉnh danh chế định, hay tất cả pháp 
nguyên nhân danh ngôn) là bản thê tướng nghĩa chế định tức là tâm, sở hữu tâm, sắc 
pháp và Níp-bàn. 

Vì có pháp siêu lý mới có để đặt ra tên kêu, thì khi cất tiếng lên đọc những pháp siêu 
lý phải nhờ thinh mà mượn chế định ra hay viết ra chữ có hình thức đề tiêu biểu ý nghĩa, 
thì thuộc về tướng nghĩa chế định v.v... có cả hình thức chế định, hiệp thành chế định 
và tiêu biểu chế định. Chữ pháp đây cũng ý nghĩa như trên. 

Chia như 4 trang sau của Hàm tận nhiếp. 


1Tapaniyã dhammã hay phần thiêu Nhứt Thiết pháp là tất cả pháp có tánh cách thiêu đốt cháy nóng. 

?Atapaniyä dhammã hay phi Viêm Nhứt Thiết pháp là tất cả pháp chẳng có tư cách thiêu đốt cháy nóng. 

3Adhivacanä dhammã hay Ước Định thành Danh Nhứt Thiết pháp là tất cả pháp làm ra tên, gồm có: sắc khẩu biểu tri là pháp bản 
thể của Danh chế Định (Nãma-paññatti). 

4Adhivacanapathä dhammä hay Nguyên nhân Ước Định thành Danh Nhứt Thiết pháp là tất cả pháp bản thể của Nghĩa Chế Định 
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Chỉ châm và cách đọc trang 7 / Nhị đề Kinh 
Cách chấm trang 8 giống như cách chấm trang 7 này. 


7. Nhị đề Thành ra ngữ ngôn - Nirutiduka... chiết... vô dư... 


Câu 1: Ni dhamma (tắt cả pháp thành ra ngữ ngôn)! là thinh danh chế định tức 
là th¡nh. 

Câu 2: Nirutipathaä dhamma (tất cả pháp nguyên nhân ngữ ngôn)? tức là bản thể 
tướng nghĩa chế định là tâm, sở hữu tâm, sắc pháp và Níp-bàn. 


Chia như trang 6. 


Chỉ châm và cách đọc trang § / Nhị đề Kinh 
Cách chấm trang 9 giống như cách chấm trang 7 / Nhị đề Kinh này. 


8. Nhị đề (thành ra) Chủ yếu chế định - Paññattiduka... chiết... vô dự... 
Câu 1: Paññatfi dhamma (tất cả pháp thành ra chủ yêu chế định)? (mượn). 
Câu 2: Paññattipathä dhammä (tất cả pháp nguyên nhân chế định)! 

Chia như trang 6. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 9 / Nhị đề Kinh 
Từ số 1 đến số 173 và số 202 chấm màu đỏ (tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm màu đỏ 
đậm, còn 4 hàng sau châm màu đỏ lợt). Từ sô 174 đên sô 201 châm màu xanh đậm. 


9. Nhị đề Danh sắc - Nãmariipaduka... hàm... vô dự... 
Câu 1: Nãmañca (tất cả pháp danh) là Tâm, sở hữu tâm và Níp-bàn. 


4 uấn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ; 2 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng: 3 là hành 
uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm. Ngoại uân tức là Níp- 
bàn. 

2 xứ: ] là ý xứ tức là tâm; 2 là pháp xứ tức là 52 sở hữu và Níp-bàn. 

8 giới: 5 giới thức trước tức là ngũ song thức; 6 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và 
khai ngũ môn; 7 là ý thức giới tức là 106 tâm (trừ ngũ song thức và ý giới); 8 là pháp 
giới tức là 52 sở hữu và Níp-bàn. 


1Nirutti dhammäã hay Lập Ngôn Nhứt Thiết pháp là tất cả pháp tạo ra Ngôn Ngữ, gồm có: Khẩu Biểu Tri là pháp bản thể của Danh 
chế Định (Nãämapaññatti). 

2?Niruttipathä dhammä hay Ngũ Nguyên Nhứt Thiết pháp là tất cả pháp bản thể của tứ Nghĩa Chế Định tạo lập ngôn ngữ. 

3Paññatti dhammã hay Lập thành Chế Định Nhứt Thiết pháp là tất cả pháp tái tạo ra chế định, gồm có: sắc Khẩu Biểu Tri. 

4Paññattipatha dhammäã hay Bản Nguyên Chế Định Nhứt Thiết pháp là tất cả pháp bản thể của Nghĩa Chế Định. 

5Nãmañca hay Thị Viết Danh là cũng gọi rằng Danh. 
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4 để. 1 là khô đề tức là tâm hiệp thế và 51 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập để tức là 
sở hữu tham; 3 là diệt đề tức là Níp-bàn; 4 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. 
Ngoại đề tức là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 

Câu 2: Rữpañca (tất cả pháp sắc)! là sắc pháp. 

1 uấn là sắc uân tức là 28 sắc pháp. J7 xứ là 10 xứ thô tức là 12 sắc thô, pháp xứ tức 
là 16 sắc tế. 77 giới là 10 giới thô tức là 12 sắc thô, pháp giới tức là 16 sắc tế. 7 để là 
khổ đề tức là 28 sắc pháp. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 10 / Nhị đề Kinh 
Số 135 chấm màu đỏ đậm. Số 139 chấm màu xanh đậm. 


10. Nhị đề Vô mình - Avijjãduka... chiết... hữu dự... 

Câu 1: 4vj/z ca (tất cả pháp vô minh)? là sở hữu sĩ. 

1 uấn là hành uẫn. ï xứ là pháp xứ. ¡ giới là pháp giới. 7 để là khô đế. Pháp thực tính 
đều là sở hữu sĩ. 

Câu 2: Bhavatanhã ca (tất cả pháp ái hữu)? là sở hữu tham. 

1 uẩn là hành uân. 7 xứ là pháp xứ. ¡ giới là pháp giới. 7 để là tập đề. Pháp thực tính 
đều là sở hữu tham. 


Chỉ châm và cách đọc trang I1 / Nhị đề Kinh 
Số 140 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới châm màu xanh. 


11. Nhị đề Kiến hữu - Bhavaditthiduka... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Bhavadi//hi ca (tất cả pháp kiến hữu)! tức là tà kiến (chấp thủ). 
- 1 uần là hành uấn. 1 xứ là pháp xứ. 7 giới là pháp giới. 1 để là khô để. Pháp thực tính 
đều là sở hữu tà kiến. 





Câu 2: Vibhavadifthi ca (tật cả pháp kiên ly hữu)” là sở hữu tà kiến (chấp không). 
- 1 uận là hành uân. 7 xứ là pháp xứ. 1 giới là pháp giới. 7 đé là khô đê. Pháp thực tính 
đêu là sở hữu tà kiên. 


Chỉ châm và cách đọc trang 12 / Nhị đề Kinh 
Số 140 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới châm màu xanh. 


12. Nhị đề Thường kiến - Sassatadifthiduka... chiết... hữu du... 


Câu 1: Sassdfadiffhi ca (tất cả pháp thường kiến)5 là sở hữu tà kiến. 


1Rũpañca hay Thị Viết sắc là cũng gọi rằng sắc. 

2Avijjãca hay Thị Viết vô Minh là pháp được gọi rằng "Vô Minh", chính sở hữu sĩ. 

3Bhavatanhäca Thị Viết hữu ái là pháp được gọi rằng "Hữu ái", chính sở hữu Tham. 

2Bhavaditthica hay Diệc Viết hữu kiến là có một pháp cũng gọi rằng thấy có bản thể pháp là sở hữu tà kiến. 

5Vibhavaditthica hay Diệc Viết vô hữu Kiến là có một pháp cũng gọi rằng Thấy không có, pháp bản thể thực tính là sở hữu tà kiến. 
5 Sqssataditthi ca - thường kiến là có một pháp cũng gọi rằng thường kiến, pháp bản thể thực tính là sở hữu tà kiến. 
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Câu 1: Ucchedadifthi ca (tất cả pháp đoạn kiến)! là sở hữu tà kiến. 
Chia như trang I1. 


Chỉ châm và cách đọc trang 13 / Nhị đề Kinh 
Số 140 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 


13. Nhị đề Hữu tận kiến (cùng tận kiến) - Antavädifthiduka... chiết... hữu dư... 
Câu 1: Azavadifthi ca (tất cả pháp hữu tận kiến)? là sở hữu tà kiến. 
Câu 2: Ananiãvadifthi ca (tất cả pháp vô tận kiến)? là sở hữu tà kiến. 


Chia như trang ÏIl. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 14 / Nhị đề Kinh 
Số 140 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 


14. Nhị đề Hữu tiền kiến - Pubbantĩnudifthiduka... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Pubbantãnudifthi ca (tất cả pháp hữu tiền kiến)! là sở hữu tà kiến (chấp uân 


quá khứ). 


Câu 2: 4parantãnudifthi ca (tất cả pháp hữu hậu kiến)° là sở hữu tà kiến (chấp uân 


VỊ laI). 


Chia như trang [Il. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 15 / Nhị đề Kinh 
Số 136 chấm màu đỏ. Số 137 chấm màu xanh. 


15. Nhị đề Vô tàm - Ahirikaduka... chiết... hữu dư... 
Câu 1: Ahirikafica (tất cả pháp vô tàm)5 tức là sở hữu vô tìm 
T uán là hành uân. 7 xứ là pháp xứ. 7 giới là pháp giới. 7 đé là khô đê. Pháp thực tính 








đêu là sở hữu vô tàm. 


Cầu 2: Anofiappafica (tất cả pháp vô úy)” là sở hữu vô Úy. "¬ 
Tuấn là hành uân. 7 xứ là pháp xứ. 7 giới là pháp giới. 7 đé là khô đê. Pháp thực tính 


đêu là sở hữu vô úy. 


ø ư ® u ME 


Chỉ chấm và cách đọc trang 16 / Nhị đề Kinh 


Ucchedaditthi ca - đoạn kiến là có một pháp cũng gọi rằng đoạn kiến bản thể cũng là sở hữu tà kiến. 

Antaväditthi ca - hữu tận kiến là có một pháp cũng gọi rằng chỗ thấy có cùng tận, pháp bản thể thực tính là sở hữu tà kiến. 
Anantaväditthi ca - vô tận kiến là có một pháp cũng gọi rằng chỗ thấy không có cùng tận, pháp bản thể cũng là sở hữu tà kiến. 
Pubbantãnuditthi ca - hữu tiền kiến là có một pháp gọi rằng chỗ thấy có đời trước, pháp bản thể thực tính là sở hữu tà kiến. 
Apanrantänuditthi ca - hữu hậu kiến là có một pháp cũng gọi rằng sở kiến có đời sau, bản thể pháp vẫn sở hữu tà kiến. 
Ahirikañca - vô tàm là có một pháp được gọi rằng không hổ thẹn với sự tội lỗi ác xấu, pháp bản thể thực tính là sở hữu vô 
tàm. 

Anottappañca - vô úy là có một pháp gọi rằng không ghê sợ đối với việc tội lỗi ác quấy, pháp bản thể thực tính là sở hữu vô 
Úy. 
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Số 151 chấm màu đỏ đậm. Số 152 chấm màu xanh đậm. 


16. Nhị đề Tàm - Hiriduka... chiết... hữu du... 
Câu 1: /iz¡ ca (tật cả pháp tàm)! tức là sở hữu tàm. ¬ 
- 1 uần là hành uân. 1 xứ là pháp xứ. 7 giới là pháp giới. ¡ để là khổ đế. Pháp thực tính 
đêu là sở hữu tàm. 
Cầu 2: Ofiappdfica (tất cả pháp úy)? tức là sở hữu úy. 


1 uấn là hành uẫn. 7 xứ là pháp xứ. ¡ giới là pháp giới. 7 để là khô đế. Pháp thực tính 
đều là sở hữu úy. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 17 / Nhị đề Kinh 

Số 9, số 10, từ số 142 đến số 145 chấm màu đỏ. Từ số 1 đến số 8, các số 11, 12, 133, 
139, 140, 141, 148 châm màu xanh. Từ sô 122 đên sô 132, từ sô 134 đên sô 138, sô 146 
và sô 147 châm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới chầm màu xanh. 


17. Nhị đề Nan giáo - Dovacassatñduka... chiết... hữu du... 


Câu l1: Dovacassatä ca (tất cả pháp thành người nan giáo (khó dạy))° là: 2 tâm sân, 
22 sở hữu hợp, sai khiên khi khó dạy. 


4 uầấn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm sân; 2 là tưởng uẫn tức là sở hữu 
tưởng hợp với tâm sân; 3 là hành uân tức là 20 sở hữu hợp với tâm sân (trừ thọ và 
tưởng); 4 là thức uân tức là tâm sân. 

2 xứ: Ì là ý xứ tức là tâm sân; 2 là pháp xứ tức là 22 sở hữu hợp với tâm sân. 

2 giới: T là ý thức giới tức là tâm sân; 2 là pháp giới tức là 22 sở hữu hợp với tâm 
sân. 

1 để: Khỗ đề tức là tâm sân và 22 sở hữu hợp. 

Câu 2: Pãpamiffatä ca (tất cả pháp thành người có ác hữu (bạn xấu))! là: 8 tâm tham, 
2 tâm s1, 23 sở hữu hợp sanh khi hiệp hội bạn xâu. 

4 uẩn: 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm tham và tâm si; 2 là tưởng uân tức 
là sở hữu tưởng hợp với tâm tham và tâm sĩ; 3 là hành uân tức là 21 sở hữu hợp với tâm 
tham và tâm sĩ (trừ thọ và tưởng); 4 là thức uân tức là tâm tham và tâm si. 

2 xứ: T là ý xứ tức là tâm tham và tâm sĩ; 2 là pháp xứ tức là 23 sở hữu hợp với tâm 
tham và tâm sI. 

2 giới: T là ý thức giới tức là tâm tham và tâm sĩ; 2 là pháp giới tức là 23 sở hữu hợp 
với tâm tham và tâm sĩ. 

2 để: 1 là khô đề tức là tâm tham, tâm si và 22 sở hữu hợp (trừ tham); 2 là tập đề tức 
là sở hữu tham. 


1 Hiri ca - tàm là có một pháp gọi hổ thẹn với sự tội lỗi, pháp bản thể thực tính là sở hữu tàm. 

2 Ottappañca - úy là có một pháp gọi rằng sự ghê sợ tội lỗi, pháp bản thể thực tính là sở hữu úy. 

3 Dovacassatä ca - nan giáo có pháp thực tính là những pháp làm thành người khó dạy. 

4 Pãpamittä ca - ác hữu có pháp thực tính là những pháp làm cho thành người có bạn xấu xa tội lỗi. 
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Chỉ chấm và cách đọc trang 18 / Nhị đề Kinh 
_ Từ số 13 đến số 38, từ số 47 đến 54, từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 167 và 
sô 173 châm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới châm màu xanh. 


18. Nhị đề Dị giáo! - Sovacassatãäduka... chiết... hữu dư... 

Câu 1: So vacassafä ca (tật cả pháp thành người dị giáo (dễ dạy))” là: 8 tâm đại thiện, 
S tâm đại tô, 33 sở hữu hợp, (trừ ngăn trừ phân và vô lượng phân) sanh trong khi dê 
dạy. 

Câu 2: Kaiyänamitfatä ca (tất cả pháp thành người có bạn tốt),3 có pháp thực tính 
như câu ]. 

4 uẩn: 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo; 2 là 
tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm đông lực dục giới tịnh hảo; 3 là hành uân 
tức là 31 sở hữu hợp với tâm đông lực dục giới tịnh hảo (trừ thọ và tưởng); 4 là thức 
uân tức là tâm đông lực dục giới tịnh hảo. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo; 2 là pháp xứ tức là 33 sở hữu 
hợp với tâm đông lực dục giới tịnh hảo. 

2 giới: L là ý thức giới tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo; 2 là pháp giới tức là 33 
sở hữu hợp với tâm đông lực dục giới tịnh hảo. 


1 để là khô đề tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và 33 sở hữu hợp. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 19 / Nhị đề Kinh 
Số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 


19. Nhị đề Biết rành phạm luật (rành lỗi) - Âpattikusalatñduka... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Apattikusalata ca (tất cả pháp thành người biết rành phạm luật (rành lỗi))! là 
trí khi biệt phạm lôi. 


Câu 2: Äpatfivufthänakusalatã ca (tất cả pháp thành người biết khỏi phạm luật (biết 
rành xuất quá) là trí khi biết lìa lỗi. 

Pháp thực tính 2 câu là sở hữu trí hiệp đại thiện và đại tố tương ưng. 

1 uẩn là hành uẫn. 7 xứ là pháp xứ. ¡ giới là pháp giới. 7 để là khổ đề. Pháp thực tính 
là sở hữu trí hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, tương ưng. 


Chỉ châm và cách đọc trang 20 / Nhị đề Kinh 
Số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới châm màu xanh. 


1 Xem bộ Nhân Chế Định (Puggalapaññatti), câu 73. 

?Sovacassatä ca - dị Giáo. Chi pháp là những pháp làm thành người dễ dạy. 

3Kalyänamittatã ca - thiện hữu. Chi pháp là những pháp làm cho có bạn lành và thành người bạn lành. 

4 Äpattikusalãtã ca - Tri quá là pháp biết rõ tội lỗi là tội lỗi. Pháp bản thể thực tính là sở hữu trí tuệ. 

5 Äpattivuttänakusalätä ca - Tri Ly quá là pháp biết rõ Sự xa lìa tội lỗi. Pháp bản thể thực tính là sở hữu trí tuệ. 
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20. Nhị đề Rành nhập thiền - Samäpattikusalatäduka... chiết... hữu du... 


Câu 1: Samäãpafikusalafä ca (tất cả pháp thành người rành nhập thiên)! là trí khéo 
biệt cách nhập thiên. 


Câu 2: Sanäpatfivufthänakusalatä ca (tất cả pháp thành người rành xuất thiền)? là 
trí biêt rành khi xuât thiên. 
Chia như trang 19. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 21 / Nhị đề Kinh 
Số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 


21. Nhị đề Rành thập bát giới (tri giới) - Dhãtukusalatãduka... chiết... hữu dự... 


Câu 1: Dhãfukusalafä ca (tất cả pháp thành người rành thập bát giới)? là: Trí hiệp 
đại thiện tương ưng, đại tô tương ưng, 2 tâm thông và 4 đạo. 


Câu 2: \⁄anasikärakusalafä ca (tất cả pháp thành người rành tác ý) là: Trí hiệp đại 
thiện tương ưng, đại tô tương ưng, tâm thông và tâm đạo. 

1 uẩn là hành uân. 7 xứ là pháp xứ. 

1 giới là pháp giới. Pháp thực tính là sở hữu trí hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh 
hảo tương ưng, tâm thông và tâm đạo. 

2 để. I là khỗ đề tức là sở hữu trí hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo tương ưng: 
2 là đạo đề tức là sở hữu trí hợp với tâm đạo. 


Chỉ châm và cách đọc trang 22 / Nhị đề Kinh 
Số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 


22. Nhị đề Rành thập nhị xứ (Äyatanakusalatäduka)... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Ayatanakusalatä ca (tắt cả pháp thành người rành thập nhị xứ)” là: Trí hiệp 
đại thiện tương ưng, đại tô tương ưng, 2 tâm thông, 4 đạo làm thành người biệt thập nhị 
XỨ. 


Câu 2: Paficcasamuppädakusalatä ca (tắt cả pháp thành người rành liên quan tương 
sinh)° là: Trí hiệp đại thiện tương ưng, đại tố tương ưng, tâm thông, tâm đạo làm thành 
người biết y tương sinh. 

1 uẩấn là hành uân. 7 xứ là pháp xứ. 

1 giới là pháp giới. Pháp thực tính là trí hợp tâm đồng lực dục giới tịnh hảo tương 
ưng, 2 tâm thông và 4 đạo. 


1 Samapattikusalatã ca - Nhập thiền thiện xảo là pháp khéo biết rõ cách nhập thiền. Pháp bản thể cũng sở hữu trí tuệ. 

2 Samapattivutthaãnakusalatäã ca - Xuất thiền thiện xảo là pháp khéo biết rõ cách xuất Thiền. Pháp bản thể thực tính là sở hữu trí 
tuệ. 

3 Dhãtukusalatä ca - Giới thiện xảo là pháp khéo biết rõ về 18 Giới. Pháp bản thể thực tính là sở hữu trí tuệ. 

4 Manasikärakusalatã ca - Tác ý thiện xảo là pháp biết cách khéo làm thành cảnh cho tâm. Pháp bản thể thực tính là sở hữu trí 
tuệ. 

5 Äyatanakusalatä ca - thiện xảo hay rành thập nhị xứ là pháp biết rành 12 Xứ. Pháp bản thể thực tính là sở hữu trí tuệ. 

6 Paticcasamuppädakusalatã ca — rành pháp liên quan tương sinh. Pháp bản thể thực tính là sở hữu trí tuệ. 


700 Biên soạn: Thera Santakicco - Trưởng lão Tịnh Sự 





2 để: 1 là khô đế, tức là sở hữu trí hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo tương ưng: 
2 là đạo đê tức là trí hợp với tâm đạo. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 23 / Nhị đề Kinh 
Số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới châm màu xanh. 


23. Nhị đề Rành cơ bản thích hợp (tri nhân thích hợp) (Thanakusalataduka)... 
chiêt... hữu dư 


Câu 1: 7hãnakusalatã ca (tất cả pháp thành người rành cơ bản thích hợp (rành sở 
sanh))! là: Trí hiệp đại thiện tương ưng, đại tố tương ưng, tâm thông, trong khi biết rành 
nhân thích hợp. 


Câu 2: A//hänakusalatã ca (tất cả pháp thành người không rành cơ bản thích hợp)? 
là: Trí hiệp đại thiện tương ưng, đại tố tương ưng, tâm thông, trong khi biết rành nhân 
không thích hợp. 

1 uẩn là hành uân. 7 xứ là pháp xứ. 7 giới là pháp giới. 7 để là khổ đề. 

Pháp thực tính là trí hợp tâm đồng lực dục giới tịnh hảo tương ưng và tâm thông. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 24 / Nhị đề Kinh 
Số 166 và số 167 chấm màu đỏ. Số 160 và số 161 chấm màu xanh. 


24. Nhị đề chánh trực - Ajjavaduka... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Ajjavo ca (tắt cả pháp thành người chánh trực)° là: Sở hữu chánh thân và sở 
hữu chánh tâm. 

1 uẩn là hành uẫn. 7 xứ là pháp xứ. ¡ giới là pháp giới. 7 để là khổ đề. Pháp thực tính 
đều là sở hữu chánh thân và chánh tâm. 


Câu 2: Maddavo ca (tất cả pháp thành người nhu mì)! là: Sở hữu nhu thân và sở hữu 
nhu tâm. 

1 uẩn là hành uân. 7 xứ là pháp xứ. 7 giới là pháp giới. 7 để là khổ đề. 

Pháp thực tính đều là sở hữu nhu thân và nhu tâm. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 25 / Nhị đề Kinh 

Số 171 và số 172 châm màu đỏ. Từ số 82 đến số 121, chắm màu xanh (tâm siêu thế, 
hàng SƠ thiên châm mảu xanh đậm, còn 4 hàng sau châm màu xanh lợt). Từ sô 122 đên 
số 134, từ sô 149 đên sô L70 và sô 173, châm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía 
dưới châm màu xanh. 


1 Thãnakusalatä ca - sở sinh trí thiện xảo là trí tuệ hiệp trong các tâm thiện dục giới, tố dục giới tương ưng và các tâm thông biết 
tất cả nhân sinh ra quả. Pháp bản thể thực tính là sở hữu trí tuệ. 

2 Atthãnakusalatã ca - phi sở sinh trí thiện xảo là trí tuệ hiệp trong các tâm thông, 4 tố và 4 thiện dục giới tương ưng, biết rõ các 
pháp không phải là nhân sinh ra quả. Pháp bản thể thực tính là sở hữu trí tuệ. 

3 Ajjavo ca - chánh trực. Chi pháp là những pháp làm cho tâm tánh ngay thẳng, không tà vạy. Pháp bản thể thực tính là sở hữu 
chánh thân, chánh tâm. 

4 Maddavo ca - Nhu nhuyến. Chi pháp là những pháp làm cho danh pháp câu sanh mềm dịu, không thô cứng. Pháp bản thể thực 
tính là sở hữu nhu thân, nhu tâm. 
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25. Nhị đề Nhẫn nại - Khanftluka... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Khamiï ca (tất cả pháp thành người nhẫn nại)! là: Đại thiện, đại tố, 38 sở hữu 
hợp, khi vô sân làm hướng đạo. 


4 uấn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo; 2 là 
tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm đông lực dục giới tịnh hảo; 3 là hành uân 
tức là 36 sở hữu hợp với tâm đông lực dục giới tịnh hảo (trừ thọ, tưởng); 4 là thức uân 
tức là tâm đông lực dục giới tịnh hảo. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo; 2 là pháp xứ tức là 38 sở hữu 
hợp với tâm đông lực dục giới tịnh hảo. 

2 giới: 1 là ý thức giới tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo; 2 là pháp giới tức là 38 
sở hữu hợp với tâm đông lực dục giới tịnh hảo. 

1 để là khô đề tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và 38 sở hữu hợp. 


Câu 2: Soraccafica (tất cả pháp thành người nghiêm tịnh)? là: Đại thiện, đại tố, tâm 
siêu thê, 36 sở hữu hợp (trừ vô lượng phân) trong khi hướng đạo cô ngăn, trừ. 


4 uấn: 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và tâm 
siêu thế; 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và 
tâm siêu thế; 3 là hành uẫn tức là 34 sở hữu hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và 
tâm siêu thế (trừ thọ, tưởng và vô lượng phẩn); 4 là thức uân tức là tâm đồng lực dục 
giới tịnh hảo và tâm siêu thế. 

2 xứ: 1 là ý xứ tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thế; 2 là pháp xứ 
tức là 36 sở hữu hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thế (trừ vô lượng 
phân). 

2 giới: I là ý thức giới tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thế; 2 là 
pháp giới tức là 36 sở hữu hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thế (trừ 
vô lượng phân). 


2 để: 1 là khô đề tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và 36 sở hữu hợp (trừ vô lượng 
phần); 2 là đạo đề tức là bát chỉ đạo hợp với tâm đạo. Ngoại đề tức là tâm siêu thế và 
36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 26 / Nhị đề Kinh 
Từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 54, từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 173, 
châm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới châm màu xanh. 


1 Khanti ca - Nhẫn nại là pháp làm cho thành người kiên nhẫn, chịu đựng được trước bao nghịch cảnh. 
a) Tâm: 8 thiện dục giới và 8 tố dục giới. 
b) Sở hữu tâm: 13 tợ tha, và 25 tịnh hảo khi sở hữu vô sân (từ) làm hướng đạo. 

2 Soraccañca - Nghiêm tịnh là pháp làm cho vắng lặng phiền não bằng cách ngăn hoặc sát. Pháp bản thể thực tính là sở hữu nhu 
thân, nhu tâm. 
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26. Nhị đề Cam ngôn- Sãkhalyaduka... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Sđkhaiyañca (tất cả pháp thành người cam ngôn)! là: Đại thiện, đại tố, 38 sở 
hữu hợp, trong khi nói lời dịu ngọt. 


Câu 2: Pafisanthäro ca (tất cả pháp thành người đáng tiếp đãi)? là: § đại thiện, 8 đại 
tố, 38 sở hữu hợp, trong khi hành vi đáng tiếp đãi. 

4 uấn 

1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo. 

2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo. 

3 là hành uẫn tức là 36 sở hữu hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo (trừ thọ, tưởng). 

4 là thức uẫn tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo. 

2 xứ 

1 là ý xứ tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo. 

2 là pháp xứ tức là 38 sở hữu hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo. 

2 giới 

1 là ý thức giới tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo. 

2 là pháp giới tức là 38 sở hữu hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo. 

1 để là khô đề tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và 38 sở hữu hợp. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 27 / Nhị đề Kinh 


_ Số 9, số 10, từ số 142 đến số 145 chấm màu đỏ. Số 11, 12, 148 chấm màu xanh; Từ 
sô I đền sô 8, từ sô 122 đên sô 141, các sô 146, 147, châm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới châm màu xanh. 


27. Nhị đề Bắt thu thúc lục môn quyền- Indriyesu aqguffadvaratäduka... chiết... 
hữu dư... 


Câu 1: /ndriyesu aguftadväratä ca (tất cả pháp thành người bắt thu thúc môn quyên)? 
là: 8 tâm tham, 2 tâm sân và 26 sở hữu hợp. 

1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm tham và tâm sân. 

2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm tham và tâm sân. 

3 là hành uân tức là 24 sở hữu hợp với tâm tham và tâm sân (trừ thọ, tưởng). 

4 là thức uấn tức là tâm tham và sân. 

1 là ý xứ tức là tâm tham và tâm sân. 

2 là pháp xứ tức là 26 sở hữu hợp với tâm tham và sân. 

2 giới: 


1 Säkhalyañca - Cam ngôn. Chi pháp là những pháp sai khiến việc nói năng từ tốn, lễ độ, hiền hòa, nói lời thông cảm đến tâm, lời 
nói đưa thẳng vào tâm .. .; pháp bản thể: 

a) Tâm: 8 thiện dục giới và 8 tố dục giới hữu nhân. b) Sở hữu tâm: 13 tợ tha, và 25 tịnh hảo. 

2 Patsanthãro ca — Thành người đáng tiếp đãi hay khả kính. Chi pháp là những pháp làm cho thành người đáng tôn trọng, đáng 
tiếp đãi ...; Pháp bản thể: a) Tâm: 8 thiện dục giới, 8 tố dục giới. b) Sở hữu tâm: 13 tợ tha và 25 tịnh hảo cùng hiệp với các tâm 
kể trên khi có hành vi cao thượng đáng tôn kính hậu đãi. 

3|ndriyesu anguttadvãratã ca hay Môn Quyền Bất Thu Thúc Kham Nhẫn là những pháp làm cho người không gìn giữ được sáu căn 
thanh tịnh. Pháp bản thể: a) Tâm: 8 tâm Tham và 2 Sân. b) Sở hữu tâm: 13 tợ tha, và 13 bất thiện (trừ Hoài nghỉ). 
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I là ý thức giới tức là tâm tham và tâm sân. 

2 là pháp giới tức là 26 sở hữu hợp với tâm tham và sân. 

2 để: 

1 là khổ đề tức là tâm tham, tâm sân và 25 sở hữu hợp (trừ tham). 
2 là tập đề tức là sở hữu tham. 





Câu 2: Bhojane anaffañfñuiä ca (tất cả pháp thành người bất tri độ thực)! là: Tâm 
tham, tâm s1 và 23 sở hữu hợp. 

1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm tham và sI. 

2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm tham và tâm sĩ. 

3 là hành uân tức là 21 sở hữu hợp với tâm tham và tâm si (trừ thọ, tưởng). 

4 là thức uẫn tức là tâm tham và tâm si. 

I là ý xứ tức là tâm tham và tâm si. 

2 là pháp xứ tức là 23 sở hữu hợp với tâm tham và tâm si. 

2 giới: 

1 là ý thức giới tức là tâm tham và tâm sI. 

2 là pháp giới tức là 23 sở hữu hợp với tâm tham và tâm si. 

2 đề: 

1 là khổ đề tức là tâm tham, tâm sỉ và 22 sở hữu hợp (trừ tham). 

2 là tập đề tức là sở hữu tham. 





Chỉ chấm và cách đọc trang 28 / Nhị đề Kinh 

Từ số 82 đến số 121, từ số 168 đến số 172, châm màu đỏ (tâm siêu thê hàng sơ thiền 
châm màu đỏ đậm, còn 4 hàng sau châm màu đỏ lợt). ¬ ¬ 

Từ sô 31 đên sô 38, từ sô 47 đên sô 54, từ sô 122 đên sô 134, từ sô 149 đên sô 167 
và sô 173 châm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới châm màu xanh. 


28. Nhị đề Thu thúc lục môn quyên - Indriyesuguttadväratäduka... chiết... hữu 
dư... 


Câu 1: /driyesu guttadvãratã ca (tất cả pháp thành người thu thúc môn quyền)? là: 
Đại thiện, đại tố, tâm siêu thế và 38 sở hữu hợp. 

1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thê. 

2 là tưởng uần tức là sở hữu tưởng hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và tâm 
siêu thế. 

3 là hành uân tức là 36 sở hữu hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và tâm siêu 
thế (trừ thọ, tưởng). 

4 là thức uẫn tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thé. 


1Bhojañica mattaññutã ca hay Ẩm Thực Bất Tiết Độ là những pháp làm cho thành người tham lam ăn uống. Pháp bản thể: a) Tâm: 
8 Tham và 2 Sĩ . b) Sở hữu tâm: Hoài nghi, 2 Hôn-phần, 3 Tham-phần, 4 Si-phần và 13 tợ tha. 

2 Indriyesuguttadväratä ca - Thu thúc Môn Quyền là những pháp làm cho người Thu Thúc lục căn. Pháp bản thể: a) Tâm: 8 thiện 
dục giới, 8 tố dục giới hữu nhân và 8 hoặc 40 tâm siêu thế. b) Sở hữu tâm: 13 tợ tha, và 25 tịnh hảo. 
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2 xứ: 

1 là ý xứ tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thế. 

2 là pháp xứ tức là 38 sở hữu hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thế. 

2 giới: 

1 là ý thức giới tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thế. 

2 là pháp giới tức là 38 sở hữu hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và tâm siêu 
thế. 

2 để: 

1 là khổ đề tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và 38 sở hữu hợp. 

2 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. 

Ngoại đề tức là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 





Câu 2: Bhojane naftañfñuta ca (tất cả pháp thành người tri độ thực)! là: Đại thiện, 
đại tố, 33 sở hữu hợp (trừ ngăn trừ phần và vô lượng phân) trong khi ăn biết độ lượng. 

4 uậấn: 

1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo. 

2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo. 

3 là hành uân tức là 31 sở hữu hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo (trừ thọ, tưởng, 
giới phần và vô lượng phần). 

4 là thức uẫn tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo. 

I là ý xứ tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo. 

2 là pháp xứ tức là 33 sở hữu hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo (trừ giới phần 
và vô lượng phần). 

2 giới: 

1 là ý thức giới tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo. 

2 là pháp giới tức là 33 sở hữu hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo (trừ giới phần 
và vô lượng phần). 

1 đề: 

Khô để tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và 33 sở hữu hợp (trừ giới và vô lượng 
phân) 


Chỉ chấm và cách đọc trang 29 / Nhị đề Kinh 


Từ sô I đên sô 12, từ sô 122 đên sô 148, châm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa 
phía dưới châm màu xanh. 


29. Nhị đề Thất niệm - Muffhasaccaduka... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Mufthasaccafca (tất cả pháp thành người thất niệm (hay quên))“là: Pháp bất 
thiện, đôi lập với chánh niệm. 


1 Bhojanemattaññutä ca - ẩm thực có Tiết Độ là những pháp làm cho thành người có sự tri túc, thiểu dục, biết tiết chế việc ăn 
uống. Pháp bản thể: a) Tâm: 8 thiện và 8 tố dục giới. b) Sở hữu tâm: 13 tợ tha, 19 tịnh hảo biến hành và trí tuệ. 

2 Muthasaccañca - vô chánh Niệm là những pháp làm cho lẫn lộn, quên mình tức là pháp bất thiện đối lập với chánh Niệm. pháp 
bản thể: a) Tâm: 8 tâm tham, 2 sân và 2 si. b) Sở hữu tâm: 13 tợ tha, và 14 bất thiện. 
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Câu 2: Asampajaññafca (tất cả pháp thành người vô lương trị, thất trí (hay thiếu sự 
hiểu thâu))!à: Pháp bât thiện đôi lập với trí. 
Chia như câu: Tất cả pháp bắt thiện. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 30 / Nhị đề Kinh 
Số 150 chấm màu đỏ. Số 173 chấm màu xanh. 


30. Nhị đề Chánh niệm lương trì (tỉnh giác) — Safisampajaññaduka... hàm... hữu 
dư... 


Câu 1: Szii ca aiíh¡ (tất cả pháp thực tính thành người chánh niệm)? là đủ sức nhớ 
đặng, tức là sở hữu niệm. 

1 uẩn là hành uân; 7 xứ là pháp xứ; 

1 giới là pháp giới (Pháp thực tính đều là sở hữu niệm). 

2 để: 

1 là khổ đề tức là sở hữu niệm hợp với tâm hiệp thế. 

2 là đạo đề tức là sở hữu niệm hợp với tâm đạo. 

Ngoại đề là sở hữu niệm hiệp với tâm quả siêu thế. 

Câu 2: Sarmpajaññafica (tất cả pháp thực tính thành người có lương tri (tỉnh giác), 
đủ sức biết chu đáo)? là sở hữu trí. 

1 uẩn là hành uân; 7 xứ là pháp xứ; 

1 giới là pháp giới (Pháp thực tính đều là sở hữu trí) 

2 để: 

1 là khổ đề tức là trí hiệp với tâm hiệp thế. 

2 là đạo đề tức là trí hợp với tâm đạo. 

Ngoại đề tức là trí hợp với tâm quả siêu thế. 





Chỉ châm và cách đọc trang 31 / Nhị đề Kinh 

Từ số 31 đến số 38, từ số 55 đến số 59, từ số 70 đến số 73, từ số 82 đến số 101, từ số 
122 đên sô 134, từ sô 149 đên sô 172, châm màu xanh. 

Sô 173 châm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới châm màu xanh. 


31. Nhị đề Sức quán tưởng (quán vững) - Pafisankhãnabaladuka... chiết... hữu 
dự... 


Câu 1: Pa/isankhãnabalañca (tất cả pháp thành người quán tưởng hữu lực (tu lý 
lực)) quán vững vàng là sở hữu trí. 
Chia như câu 2 trang 30. 


1 Asampajañnañca - bất tĩnh giác là những pháp làm cho thiếu sự giác hiểu, thiếu sự biết mình tức pháp bất thiện khi đối lập với 
trí tuệ. Pháp bản thể: Cũng là tất cả pháp bất thiện và chi pháp đối chiếu cũng như câu 1. 

? Sati ca - chánh niệm là pháp làm cho thành người có sự ghi nhớ ức niệm sống trong hiện tại, thắp sáng hiện hữu... . Pháp bản 
thể thực tính là sở hữu niệm. 

3 Sampajañnañca - tỉnh giác là pháp làm cho thành người có sự biết mình tỉnh táo, có sự giác hiểu, giác sát ... Pháp bản thể thực 
tính là sở hữu trí tuệ. 

4 Patisankhänabalañca — quán tưởng hữu lực là pháp có mãnh lực trí tuệ phân tích sự vật van hữu để thấy rõ sự thật mà được 
giải thoát. Pháp bản thể thực tính là sở hữu trí tuệ. 
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Câu 2: Bhãvanäbalafñca (tất cả pháp thành người tu tiễn hữu lực)! tu tiến vững vàng 
là pháp thiện khi tiên hành thât giác chị, có sở hữu cân làm hướng đạo. 
Chia như câu: Tât cả pháp thiện. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 32 / Nhị đề Kinh 
Số 126 chấm màu đỏ. Số 173 chấm màu xanh. 


32. Nhị đề Chỉ quán — Samathavipassanäñduka... hàm... hữu du... 


Câu 1: Szmatho ca arthi (tất cả pháp thành chỉ quán (đối trị bất thiện êm đêm))? là 
sở hữu nhất hành, khi thành chánh định. 

1 uẩn là hành uân; 7 xứ là pháp xứ; 

1 giới là pháp giới (đều là pháp thực tính sở hữu nhất hành). 

2 để 

1 là khổ đề tức là sở hữu nhất hành hiệp với tâm hiệp thé. 

2 là đạo đề tức là sở hữu nhất hành hợp với tâm đạo. 

Ngoại đề là sở hữu nhất hành hiệp với tâm quả siêu thé. 








Câu 2: Vipassanä ca afthi (tất cả pháp thành pháp quán (nhận rõ vô thường, khổ não, 
vô nøgã)) là sở hữu trí. 
Chia như câu 2 trang 30. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 33 / Nhị đề Kinh 
Số 126 chấm màu đỏ. Số 132 chấm màu xanh. 


33. Nhị đề Ấn chứng chỉ (triệu chứng tu chỉ) - Samathaninitaduka... chiết... hữu 
dư... 


Câu 1: Sœmathanimittañca (tất cả pháp có ẫn chứng chỉ thành nhân dữ chỉ sinh hậu)! 
hay chơn pháp tịnh trước khi sanh làm nhân cho tịnh sau là sở hữu nhất hành thành 
chánh tịnh sanh trước. 

Chia như câu Ï trang 32. 


Câu 2: Paggãhanimiffañca (tất cả pháp do cần tiền sinh thành nhân dữ chỉ sinh hậu)? 
hay chơn pháp tinh tấn khởi đầu làm nhân cho tỉnh tấn sau là sở hữu cần thành chánh 
tinh tấn sanh trước. 

1 uấn là hành uẫn; 7 xứ là pháp xứ; 

1 giới là pháp giới (Pháp thực tính đều là sở hữu cần hợp với tâm hiệp thế). 


1 Bhävanäbalañca - tu tiến lực là pháp có mãnh lực tinh tấn tu hành cho được giác ngộ pháp bản thể. 
a) Tâm: 8 thiện dục giới, 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới và 4 hoặc 20 tâm đạo. 
b) Sở hữu tâm: 13 tợ tha và tịnh hảo. 

2 Samatho ca - chỉ tịnh là pháp chú tâm vào duy nhất một đề mục, vừa đối trị pháp cái vừa làm an tịnh cho tâm. Pháp thực tính 
là sở hữu nhứt hành (ekaggat3). 

3 Vipassanäca hay Tuệ quán là pháp có khả năng quán chiếu thấy rõ lý vô thường, khổ não và vô ngã của các pháp hữu vi. pháp 
bản thể thực tính là sở hữu trí tuệ. 

4 Samathänimittañca - pháp tịnh trước sanh làm nhân cho tịnh sau (chánh định) sẽ sanh, cũng gọi là chỉ tịnh ấn chứng. Pháp bản 
thể thực tính là sở hữu định. 

5 Paggähanimittañca - cần tiền tướng là pháp tỉnh tấn sinh trước làm nhân, làm duyên cho chánh tinh tấn sẽ sinh, cũng gọi tỉnh 
cần ấn chứng. Pháp bản thể thực tính là sở hữu cần. 
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2 đề: 

1 là khổ đề tức là sở hữu cần hợp với tâm hiệp thế. 
2 là đạo đê tức là sở hữu cân hợp với tâm đạo. 
Ngoại đê là sở hữu cân hợp với tâm quả siêu thê. 








Chỉ chấm và cách đọc trang 34 / Nhị đề Kinh 
Số 132 chấm màu đỏ. Số 126 chấm màu xanh. 


34. Nhị đề Cần chiễu cô (tỉnh tấn)... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Paggaho ca (tất cả pháp thực tính thành ra chiếu có)! hay chơn pháp tinh tấn 
cai quản pháp tương ưng là sở hữu cần về sau (thành chánh tinh tấn). 

Chia như câu 2 trang 33. 

Câu 2: Avikkhepo ca (tất cả pháp thực tính thành vô phóng dật)“hay chơn pháp giúp 
tâm không tán loạn là sở hữu nhất hành thành chánh tịnh. 

Chia như câu Ï trang 33. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 35 / Nhị đề Kinh 
Từ số I đến số 12, từ số 122 đến số 139, từ số 141 đến số 148, chấm màu đỏ. 
Sô 140 châm phân nửa phía trên màu đỏ, còn phân nửa phía dưới châm màu xanh. 


35. Nhị đề Giới điêu tàn - Silavipattiduka... chiết... hữu dự... 
Cầu 1: S¡lavipaffi ca (tất cả pháp thực tính thành giới điêu tàn (phá giới)) là: 12 tâm 
bât thiện, 27 sở hữu hợp. 
Chia như câu: Tât cả pháp bât thiện. 


Câu 2: Difhiviparri ca (tất cả pháp thực tính thành kiến điêu tàn (phá chánh kiến))! 
là sở hữu tà kiên. : 
Chia như câu: Tât cả pháp khinh thị. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 36 / Nhị đề Kinh 

Từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 54, từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 172, 
châm màu đỏ. Sô 173 châm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới châm màu 
xanh. 


36. Nhị đề Mãn túc giới - Silasampadñäduka... chiết... hữu dư... 


1 Paggäho ca - tỉnh cần là pháp có là pháp có sức mạnh của tinh tấn để điều hành các pháp tương ưng. Pháp bản thể thực tính là 
sở cần trở thành chánh tinh tấn. 

2 Avikkhepo ca - vô phóng dật là pháp có mãnh lực qui tụ các pháp tương ưng trên một đối tượng không bị loạn động. Pháp bản 
thể thực tính là sở hữu nhất hành trở thành chánh định. 

3 S]lavipattica - Giới suy vong là những pháp làm cho hư hỏng giới Hạnh. pháp bản thể: 
a) Tâm: 8 tham, 2 sân và 2 si. b) Sở hữu tâm: 13 tợ tha và 14 bất thiện 

4 Ditthivipattica - Kiến suy vong là pháp làm cho hư hỏng chánh kiến. Pháp bản thể thực tính là sở hữu tà kiến . 
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Câu 1: S7!2sampadäa ca (tất cả pháp thực tính làm cho mãn túc giới)! là: Đại thiện, 
đại tố và 38 sở hữu hợp. 

1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo. 

2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo. 

3 là hành uân tức là 36 sở hữu hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo (trừ thọ, tưởng) 

4 là thức uẫn tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo. 

1 là ý xứ tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo. 

2 là pháp xứ tức là 38 sở hữu hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo. 

2 giới: 

1 là ý thức giới tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo. 

2 là pháp giới tức là 38 sở hữu hợp với tâm đồng lực dục giới tịnh hảo. 

1 đề: Khô đề tức là tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và 38 sở hữu hợp. 


Câu 2: Di//hisampadä ca (tất cả pháp thực tính làm cho mãn túc kiến)? là: Sở hữu 
trí tức là chánh kiên. 
Chia như câu 2 trang 30. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 37 / Nhị đề Kinh 
Từ số 82 đến số 121, từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 170, châm màu đỏ. 
Sô 173 châm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới châm màu xanh. 


37. Nhị đề Giới tịnh - Silavisuddhiduka... chiết... hữu dư... 


Câu 1: S7l2visuddhi ca (tất cả pháp thực tính làm cho giới tịnh (trong sạch)) là pháp 
siêu thế và 36 sở hữu hợp. 

1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm siêu thế. 

2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm siêu thé. 

3 là hành uân tức là 34 sở hữu hợp với tâm siêu thế (trừ thọ, tưởng). 

4 là thức uẫn tức là tâm siêu thế. 

1 là ý xứ tức là tâm siêu thế. 

2 là pháp xứ tức là 36 sở hữu hữu hợp với tâm siêu thế. 

2 giới: 

1 là ý thức giới tức là tâm siêu thế. 

2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế. 

1 đề: Là Đạo đề là bát chỉ đạo hợp với tâm đạo. 

Ngoại đề là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


1 Silasampadäca - Giới tăng thượng là những pháp làm cho giới hạnh thành tựu viên mãn. 

2 Ditthisampadäca - Kiến tăng thượng là pháp làm cho thành tựu chánh kiến. 

3 S†lavisuddhica - tịnh giới là những pháp làm cho tứ Thanh tịnh Giới được tròn đủ không bị khuyết phạm. Pháp bản thể: a) Tâm 
siêu thế. b) Sở hữu tâm: 13 tợ tha và 23 tịnh hảo (trừ vô lượng phần). 
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Câu 2: Di//hivisuddhi ca (tất cả pháp thực tính làm cho kiến tịnh)! là sở hữu trí tuệ 
đên tuệ quán. 
Chia như câu 2 trang 30. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 38 và 39 / Nhị đề Kinh 
Số 173 chấm màu đỏ. Số 132 chấm màu xanh. 


38. Nhị đề Tịnh kiến đặc biệt (chơn tịnh kiến) - Difthivisuddhiduka... chiết... hữu 
dư... 


Câu 1: Difhivisuddhi kho pana (tất cả pháp thực tính thành người kiến tịnh)? là sở 
hữu trí thành tuệ quán. 
Chia như câu 2 trang 30. 


Câu 2: Yathaditthissa ca padhãnam (tất cả pháp thực tính thích hợp với kiến tịnh)? 
hay chơn pháp cần hợp với tịnh kiến tuệ là: Sở hữu cần câu sanh với tuệ hiệp đại thiện 
tương ưng, đại tố tương ưng và tâm siêu thế. 

Chia như câu 2 trang 33. 


39. Nhị đề Căn bản bi điệu (chơn thê thảm) Saravejaniyathãänaduka... chiết... hữu 
dư... 


Câu 1: Sznvego ca samvejaniyesu thãnesu (tất cả pháp thực tính làm căn bản giúp 
cho tâm thê thảm)! hay chơn pháp thê thảm do tứ khổ là sở hữu trí hiệp đại thiện, sanh 
trong khi chán tứ khô. 

Chia như câu 2 trang 30. 


Câu 2: Saznviggassa ca yoniso padhãnm (tất cả pháp thực tính siêng năng suy xét 
bát thê thảm)Š hay chơn pháp cần tác ý khéo bằng cách chán tứ khổ là sở hữu cần thành 
chánh tinh tấn hiệp tâm thiện và tâm quả siêu thê. 

Chia như câu 2 trang 33. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 40 / Nhị đề Kinh 

Từ số 31 đến số 38, từ số 55 đến số 59, từ số 70 đến số 73, từ số 82 đến số 101, từ số 
123 đên sô 131, các sô 133, 134, từ sô 149 đên sô 173 châm màu đỏ. 

Sô 132 châm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới châm màu xanh. 


1 Ditthivisuddhica - tịnh kiến là pháp làm cho tuệ quán thanh tịnh được sinh khởi chiếu phá mọi kiến trược, kiến chấp. Pháp bản 
thể thực tính là sở hữu trí trong khi tu quán. 

2 Ditthivisuddhi kho pana - kiến tịnh kiên cố là pháp làm cho tuệ quán vững chắc. Pháp bản thể thực tính là sở hữu trí (pháp thực 
tính giống như câu 2 đề thanh tịnh). 

3 Yathäditthissa kho pana - tinh tấn của thanh tịnh là pháp làm cho cố gắng thêm lên do mãnh lực của trí tuệ trong sạch. Pháp 
bản thể thực tính là sở hữu cần. 

4 Samvegoca samvejaniyesu thãnesuhay - tứ khổ năng duyên khổ quán là pháp làm cho phát sanh trí tuệ chán nản ngũ uẩn khi 
quán sát về sự sanh, già, đau, chết. Pháp bản thể thực tính là sở hữu trí Tuệ hiệp trong tâm thiện dục giới lúc tu (pháp thực 
tính giống như câu II đề thanh tịnh) 

5 Samviggassaca yoniso padhänam - tỉnh tấn thiện xảo năng quán là pháp khéo chuyên cần quán sự khổ cho phát sanh trí tuệ 
nhàm chán các pháp hữu vi. Pháp bản thể thực tính là sở hữu cần hiệp với tâm thiện trong lúc quán tứ khổ và trở thành chánh 
tinh tấn trong tâm siêu thế. 
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40. Nhị đề Vô bảo thiện Asantufthitakusaladhamunaduka... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Asartufthitã ca kusalesu dhammesu (tất cả pháp thực tính thành người không 
biết no với pháp thiện)! là pháp thiện. 

Chia như câu: Tất cả pháp thiện. 

Câu 2: Appativänitä ca padhãnasmim (tất cả pháp thực tính thành người tỉnh tấn 
không lui sụt tu tiến)? tiến hóa thiện hay tu chỉ quán tức là sở hữu cần hiệp tâm thiện 
thành chánh tinh tấn. 

Chia như câu 2 trang 33. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 41 / Nhị đề Kinh 

Từ số 55 đến số 59, từ số 65 đến số 69, từ số 70 đến số 73, từ số 78 đến số 81, từ số 
122 đến số 134. từ số 149 đến số 167, các số 171, 172 và số 202 chấm màu xanh. 

Số 173 châm phân nửa phía trên mà đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 

41. Nhị đề Minh - Vijjãduka... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Vị//Z ca (tất cả pháp thực tính gọi là minh)°hay chơn pháp trừ si tuyệt và làm 
cho chơn pháp hiện là sở hữu trí là túc mạng thông, sanh tử thông và lậu tận thông. 
Chia như câu 2 trang 30. 


Câu 2: Vimuii ca (tất cả pháp thực tính gọi là yêm)! hay chơn pháp giải thoát pháp 
cái (hay phiền não) là tâm đồng lực đáo đại, 35 sở hữu hợp và Níp-bàn. 

4 uấn: 

1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm đồng lực đáo đại. 

2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm đồng lực đáo đại. 

3 là hành uân tức là 33 sở hữu hợp với tâm đồng lực đáo đại (trừ thọ, tưởng). 

4 là thức uẫn tức là tâm đồng lực đáo đại. 

Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

1 là ý xứ tức là tâm đồng lực đáo đại. 

2 là pháp xứ tức là Níp-bàn và 35 sở hữu hợp với tâm đồng lực đáo đại. 

2 giới: 

1 là ý thức giới tức là tâm đồng lực đáo đại. 

2 là pháp giới tức là Níp-bàn và 35 sở hữu hợp với tâm đồng lực đáo đại. 

2 đề: 

1 là khổ đề tức là tâm đồng lực đáo đại và 35 sở hữu hợp. 

2 là diệt đề tức là Níp-bàn. 





1 Asantu hatãca kusalesu dhammesu - bất tri túc thiện là những pháp làm cho thành người tri túc với bốn món vật dụng nhưng 
không tri túc trong pháp thiện (Như Ngài Sãriputta là vị tướng quân chánh Pháp, thông hiểu giáo pháp, thế mà có những vị 
Sư trẻ tuổi thuyết pháp. Ngài vẫn đến ngồi nghe!). Pháp bản thể: a) Tâm: 8 thiện dục giới, 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới 
và 4 hoặc 20 thiện siêu thế. b) Sở hữu tâm: 13 tợ tha và 25 tịnh hảo. 

2 Appativänitäca padhãna smim - bất thối tinh tấn là pháp không lui sụt trong việc tu hành. Pháp bản thể thực tính là sở hữu cần 
hiệp trong các tâm thiện và trở thành chánh tinh tấn. 

3 Vijjã ca - minh là pháp làm tỏ ngộ chơn lý, quán triệt vạn pháp, dứt tuyệt vô minh. Pháp bản thể thực tính là sở hữu trí trong các 
tâm diệu trí (abhiññä) như túc mạng thông, tứ đạt thông và lậu tận thông (pháp thực tính giống như câu II đề thanh tịnh). 

4 Vimutti ca - giải thoát là pháp làm cho thoát ly pháp cái (nwarana). Pháp bản thể: a) Tâm: 5 thiện sắc giới, 5 tố sắc giới, 4 thiện 
và 4 tố vô sắc giới. b) Sở hữu tâm: 13 tợ tha, 19 tịnh hảo biến hành, 2 vô lượng phần và trí tuệ. c) Níp-bàn. 
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Chỉ chấm và cách đọc trang 42 / Nhị đề Kinh 
Số 173 châm phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới màu xanh. 


42. Nhị đề tuyệt (hay đoạn trừ) phiền não - Khayeñãpnaduka... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Khaye ñãnam afthi (tất cả pháp thực tính đoạn trừ phiền não)! là tuệ hiệp 4 
đạo. 

1 uẩn là hành uẫn; 7 xứ là pháp xứ; ¡ giới là pháp giới; 7 để là đạo đề (Pháp thực tính 
là sở hữu trí hợp với tâm đạo). 


Câu 2: Anuppäde ñãnam. (tắt cả pháp thực tính làm tuệ hợp với Thánh quả (tuệ tùng 
sinh trong quả) cho đến tột bực đều không cho phiền não tái tục do 4 đạo đã đoạn trừ)“ 
là trí hiệp 4 quả siêu thế. 

1 uẩn là hành uân. 7 xứ là pháp xứ. 

1 giới là pháp giới (pháp thực tính đều là sở hữu trí hợp với tâm quả siêu thế). 

Ngoại đề. 

Dứt phân thêm Pali và chia tập 18. 


1 Khaye ñãnanm - diệt trí (tuệ) là pháp đang dứt trừ phiền não nhứt là vô minh. Pháp bản thể thực tính là sở hữu trí tuệ hiệp trong 
4 hoặc 20 tâm đạo. 

2 Anuppädeñänam - tùng sinh trí (tuệ) là pháp làm sáng suốt đã sát trừ xong phiền não. Pháp bản thể thực tính là sở hữu trí tuệ 
hiệp trong 4 hoặc 20 tâm quả siêu thế. 
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CHÍ CHÁM 270 BẢNG NÊU (TỪ CHƯƠNG I = CHƯƠNG VI) 
Nguyên tác: Bhikkhu Santakicco — Tịnh Sự 


CHÍ CHÁM BẢNG NÊU CHƯƠNG I 
TÂM (CITTA) 


Trang 1/ Chương T. 
Từ số I đến số 215, nêu là => Pháp (dhamma). 
Pháp có hai: 
-_ Từ số 1 đến số 202, nêu là => Pháp chơn đề hay siêu lý để (paramattha sacca). 
-_ Từ số 203 đến số 215, nêu là => Pháp tục để (sammuti-sacca) hay pháp chế định 
(paññatt(I). 


Trang 2/ Chương l. 
Pháp chơn đề hay siêu lý có hai: 
- Từ số I đến số 201, nêu là => Pháp hữu vi: 
-_ Số 202, nêu là => Pháp vô vi, tức là Níp-bàn (Nibbãna) chấm màu vàng. 


Trang 3/ Chương T. 
Pháp hữu vi có hai: 
-_ Từ số I đến số 173 chấm màu vàng, nêu là => Danh pháp (nãma). 
-_ Từ số 174 đến số 201 chấm màu xanh, nêu là => Sắc pháp (rũpa). 


Trang 4/ Chương l. 
Danh pháp (nama) có hai: 
-_ Từ số 1 đến số 121 chấm màu xanh, nêu là => Tâm (citta). 
-_ Từ số 122 đến số 173 chấm màu đỏ, nêu là => Sở hữu tâm (cetasika). 


Trang 5/ Chương l. 

Hay pháp hữu vi có ba: 

- Từ số I đến số 121 chấm màu xanh, nêu là => Tâm (citta) hay thức uân 
(viññanakkhandha). 

-_ Từ số 122 đến số 173 chấm màu đỏ, nêu là => Sở hữu tâm (cetasika) [tức thọ uân 
(vedanakkhandha) + tưởng uân (saññakkhandha) + hành uấn 
(sankharakkhandha)]. 

- Từ số 174 đến số 201 chấm màu xanh, nêu là => Sắc pháp (rũpa) hay sắc uấn 
(rũpakkhandha). 


Trang 6/ Chương T. 
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Hay Nói theo cách khác thì “Pháp siêu lý” có bốn: 
- Tâm (citta): Từ số I đến số 121, 

- Sở hữu tâm (cetasika): Từ số 122 đến số 173, 

- Sắc pháp (rũpa): Từ số 174 đến số 201, và 

- Níp-bàn (Nibbãna): Số 202. 


Trang 7/ Chương T. 
“Citta”-Tâm Phân Theo Cõi có 4: 1. tâm dục giới; 2. tâm sắc giới; 3. tâm vô sắc giới; 


4. 


tâm siêu thế. 

Từ số 1 đến số 54 gom chung lại, nêu là => tượng trưng “Tâm dục giới'. 

Từ số 55 đến số 69 gom chung lại, nêu là => ...“Tâm sắc giới”. 

Từ số 70 đến số 81 gom chung lại, nêu là => ...'Tâm vô sắc giới”. 

Số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112 và 117 (tính hẹp), hoặc 82 đến 121 (tính rộng), 
gom chung lại, nêu là => ...“Tâm siêu thế”. 


Trang 8/ Chương T. 
Năm mươi bốn tâm dục giới gồm có 3: Tâm bắt thiện, tâm vô nhân, tâm dục giới tịnh 


hảo (phần nêu tổng quát). 


Từ số I đến số 12 gom chung lại, nêu là => ...“Tâm bất thiện". 
Từ số 13 đến số 30 gom chung lại, nêu là => ...“Tâm vô nhân". 
Từ số 31 đến số 54 gom chung lại, nêu là => ...“Tâm dục giới tịnh hảo”. 


Trang 9/ Chương ]. 
Tâm dục giới sôm có 3: 1 là tâm bất thiện, 2 là tâm vô nhân, 3 là tâm dục giới tịnh 


hảo. (phần nêu chỉ tiết). 


Tâm bắt thiện gồm có 3: 1 là tâm tham, 2 là tâm sân, 3 là tâm si. 

Từ số 1 đến số 8 gom chung lại, nêu là => ...“Tâm tham”. 
Số 9 và số 10 gom chung lại, nêu là => ...“Tâm sân”. 
Số 11 và số 12 gom chung lại, nêu là => ...“Tâm sỉ”. 

Từ số 1 đến số 12 (tâm tham, tâm sân, tâm si) gom chung lại, nêu là => ...“Iâm 
bắt thiện". 

Tâm tham có § thứ: Số 1 là câu hành hỷ tương ưng kiến vô dẫn, số 2 là câu hành 
hỷ tương ưng kiến hữu dẫn, số 3 là câu hành hỷ bất tương ưng kiến vô dẫn, số 4 
là câu hành hỷ bất tương ưng kiến hữu dẫn, số 5 là câu hành xả tương ưng kiến vô 
dẫn, số 6 là câu hành xả tương ưng kiến hữu dẫn, số 7 là câu hành xả bất tương 
ưng kiến vô dẫn, số 8 là câu hành xả bất tương ưng kiến hữu dẫn. 

Tâm sân có 2 thứ: Số 9 là câu hành ưu tương ưng khuê vô dẫn, số 10 là câu 
hành ưu tương ưng khuê hữu dẫn. 

Tâm si có 2 thứ: Số 11 là câu hành xả tương ưng hoài nghi, số 12 là câu hành 
xả tương ưng điệu cử. 
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Tâm vô nhân gồm có 3: I là tâm quả bắt thiện, 2 là tâm quả thiện vô nhân, 3 là 
tâm tố vô nhân. 
Từ số 13 đến số 19 gom chung lại, nêu là => ...“Tâm quả bắt thiện". 
Từ số 20 đến số 27 gom chung lại, nêu là => ...“Tâm quả thiện vô nhân". 
Từ số 28 đến số 30 gom chung lại, nêu là => ... “Tâm tô vô nhân”. 

“Tâm quả bắt thiện”, “tâm quả thiện vô nhân” và “tâm tố vô nhân” gom lại, nêu 
là => ...“Tâm vô nhân". 
Từ số 13 đến số 17, 20 đến 24 gom chung, đóng khung lại nêu là => ...“ngũ song 
thức", tức là 5 đôi thức. 
Tâm quả bất thiện gồm có 7 thứ: Số 13 là nhãn thức câu hành xả (thọ), số 14 là 
nhĩ thức câu hành xả, số 15 là tỷ thức câu hành xả, số 16 là thiệt thức câu hành xả, 
số 17 là thân thức câu hành khổ (thọ), số 18 là tiếp thâu câu hành xả, số 19 là thẩm 
tấn câu hành xả. 
Tâm quả thiện vô nhân gồm có 8 thứ: Số 20 là nhãn thức câu hành xả, số 21 là nhĩ 
thức câu hành xả, số 22 là tỷ thức câu hành xả, số 23 là thiệt thức câu hành xả, số 
24 là thân thức câu hành lạc (thọ), số 25 là tiếp thâu câu hành xả, số 26 là thâm 
tấn câu hành xả, số 27 là thầm tấn câu hành hý (thọ). 
Tâm tổ vô nhân có 3 thứ: Số 28 là tâm khai ngũ môn câu hành xả, số 29 là tâm 
khai ý môn câu hành xả, số 30 là tâm tiểu sinh câu hành hỷ. 
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Tâm dục giới tịnh hảo gồm có 3: Tâm đại thiện, tâm đại quả, tâm đại tố. Từ số 





31 đến số 54 tô màu xanh. 
Từ số 31 đến số 38 gom chung lại, nêu là => ...“Tâm đại thiện". 
Từ số 39 đến số 46 gom chung lại, nêu là => ... “Tâm đại quả". 
Từ số 47 đến số 54 gom chung lại, nêu là => ...“Tâm đại tố". 

“Tâm đại thiện", “tâm đại quả”, “tâm đại tố” gom chung lại, nêu là => ...“ Tâm 
dục giới tịnh hảo”. 

Tâm đại thiện có 8 thứ: 

Số 31 là tượng trưng tâm đại thiện câu hành hỷ (thọ) tương ưng trí vô dẫn. 

Số 32 là tượng trưng tâm đại thiện câu hành hỷ tương ưng trí hữu dẫn. 

Số 33 là tượng trưng tâm đại thiện câu hành hý bất tương ưng trí vô dẫn. 

Số 34 là tượng trưng tâm đại thiện câu hành hÿ bất tương ưng trí hữu dẫn. 

Số 35 là tượng trưng tâm đại thiện câu hành xả (thọ) tương ưng trí vô dẫn. 

Số 36 là tượng trưng tâm đại thiện câu hành xả tương ưng trí hữu dẫn. 

Số 37 là tượng trưng tâm đại thiện câu hành xả bất tương ưng trí vô dẫn. 

Số 38 là tượng trưng tâm đại thiện câu hành xả bất tương ưng trí hữu dẫn. 

Tên của 8 thứ tâm đại quả và 8 thứ tâm đại tố cũng tợ như tên những tâm đại 
thiện, nhưng chỉ đổi tên đại thiện thành đại quả hay đại tố. 


CHỈ CHẤM BẢNG NỀU 715 





o0o 


Trang 10/ Chương ]. 
Tâm sắc giới gôm có 3: Tâm thiện sắc giới, tâm quả sắc giới, tâm tô sắc giới. Từ sô 
55 đền sô 69 tô màu đỏ. 


Từ số 55 đến số 59 gom chung lại, nêu là => ...“Tâm thiện sắc giới”. 
Từ số 60 đến số 64 gom chung lại, nêu là => ...“Tâm quả sắc giới'. 
Từ số 65 đến số 69 gom chung lại, nêu là => ... “Tâm tô sắc giới'. 

Tâm thiện sắc giới, 'tâm quả sắc giới” và “tâm tô sắc giới” gom chung lại, nêu 
là => ...'Tâm sắc giới”. 

Số 55 là tượng trưng tâm thiện sơ thiền sắc giới. 

Số 56 là tượng trưng tâm thiện nhị thiền sắc giới. 

Số 57 là tượng trưng tâm thiện tam thiền sắc giới. 

Số 58 là tượng trưng tâm thiện tứ thiền sắc giới. 

Số 59 là tượng trưng tâm thiện ngũ thiền sắc giới. 

Tên gọi những tâm quả sắc giới và tố sắc giới tợ như tên gọi những tâm thiện 
sắc giới, nhưng chỉ đổi từ “thiện' thành “quả” hay “tố”. 
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Tâm vô sắc giới gồm có 3: Tâm thiện vô sắc giới, tâm quả vô sắc giới, 








tâm tổ vô sắc giới. Từ số 70 đến số 81 tô màu xanh. 
Từ số 70 đến số 73 gom chung lại, nêu là => ...“Tâm thiện vô sắc giới". 
Từ số 74 đến số 77 gom chung lại, nêu là => ...“Tâm quả vô sắc giới”. 
Từ số 78 đến số 81 gom chung lại, nêu là => ...“Tâm tố vô sắc giới'. 

“Tâm thiện vô sắc giới”, 'tâm quả vô sắc giới” và “tâm tô vô sắc giới” gom chung 
lại, nêu là => ...“Tâm vô sắc giới”. 

Số 70 là tượng trưng tâm thiện thiền không vô biên xứ. 

Số 71 là tượng trưng tâm thiện thiền thức vô biên xứ. 

Số 72 là tượng trưng tâm thiện thiền vô sở hữu xứ. 

Số 73 là tượng trưng tâm thiện thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Tên gọi những tâm quả vô sắc giới và tố vô sắc giới tợ như tên gọi những tâm 
thiện vô sắc giới, nhưng chỉ đổi từ “thiện thành “quả” hay “tố'. 

_—_ O0O 

Tâm siêu thế gồm có 2: Tâm đạo siêu thế và tâm quả siêu thế. 

- Từ số 82 đến số 101 gom chung lại, nêu là => ... “Tâm đạo siêu thế”. 

- Từ số 102 đến số 121 gom chung lại, nêu là => ...“Tâm quả siêu thế'. 

“Tâm đạo siêu thế” và “tâm quả siêu thế” gom chung lại, nêu là => “Tâm siêu 
thế”. 

Tâm siêu thế tính hẹp, tức là tính mỗi tâm siêu thế không có chi thiền của mỗi 
bậc thiền cùng sanh, thì tâm siêu thế chỉ có 8, tức là 4 tâm đạo siêu thế và 4 tâm 





716 


Biên soạn: Thera Santakicco - Trưởng lão Tịnh Sự 





quả siêu thế. Số 82 là tâm sơ đạo; 87 là tâm nhị đạo; 92 là tâm tam đạo: Ø7 là tâm 
tứ đạo; 102 là tâm sơ; 107 là tâm nhị quả; 112 là tâm tam quả; 117 là tâm tứ quả. 
Nếu tâm siêu thế tính rộng, tức là tính mỗi tâm siêu thế có chi thiền của mỗi bậc 
thiền cùng sanh, thì lẫy § tâm siêu thế nhân cho 5 bậc thiền, tức là 4 tâm đạo siêu 
thế và 4 tâm quả siêu thế nhân cho 5 bậc thiền, thành 20 tâm đạo và 20 tâm quả. 
o0o 


Phân Chia Tâm Theo 9 Cách: 


Trang 11/ Chương ]. 
Tâm chia theo 4 giống (jãti): I là giống thiện (kusala), 2 là giỗng bất thiện (akusala), 
3 là giống quả (vipäka), 4 là giống tố (kiriy3). 


Từ số 31 đến số 38, 55 đến 59, 70 đến 73, 82 đến 101 chấm màu xanh, gom chung 
lại, nêu là => “Giống thiện". 
Từ số 1 đến số 12 chấm màu đen, gom chung lại, nêu là => “giống bắt thiện". 
Từ số 13 đến số 27, 39 đến 4ó, 60 đến 64, 74 đến 77, 102 đến 121 chấm màu đỏ, 
øom chung lại, nêu là => “Giống quả". 
Từ số 28 đến 30, 47 đến 54, 65 đến 69, 7§ đến 81 chấm màu vàng, gom chung lại, 
nêu là => “Giống tố". 

“Giống quả" và “giống tô” gom chung lại, nêu là => “Giống vô ký". 


Trang 12/ Chương ]. 
89 hay 121 tâm chia theo cõi gồm có 4: Tâm thuộc cõi Dục, tâm thuộc cõi Sắc, tâm 
thuộc cõi Vô sắc, tâm thuộc siêu thế. 


Từ số 1 đến số 54 gom chung lại, nêu là => ...“ Tâm thuộc cõi Dục'. 

Từ số 55 đến số 69 gom chung lại, nêu là => ...“Tâm thuộc cõi Sắc". 
Từ số 70 đến số 81 gom chung lại, nêu là => ... “Tâm thuộc cối Vô sắc”. 
Từ số 82 đến số 121 gom chung lại, nêu là => ... “Tâm thuộc siêu thế”. 


Trang 13/ Chương ]. 
Tâm chia theo vô tịnh hảo và tịnh hảo. 


Từ số 1 đến số 30 gom chung lại, nêu là => ... “Tâm vô tịnh hảo”. 
Từ số 31 đến số 121 gom chung lại, nêu là => ...“ Tâm tịnh hảo”. 


Trang 14/ Chương ]. 
Tâm chia theo thế gian (đời): 
- Từ số I đến số 81 gom chung lại, nêu là => ...“Tâm hiệp thế”. 
-_ Từ số 82 đến số 121 gom chung lại, nêu là => ...“Tâm siêu thế”. 


Trang 15/ Chương ]. 
Tâm chia theo nhân gồm có 2: Tâm vô nhân và tâm hữu nhân. 
-_ Từ số 13 đến số 30 tô màu xanh, gom chung lại, nêu là => ...“Tâm vô nhân". 
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-_ Từ số I đến số 12, 31 đến 121 gom chung lại, nêu là => ...“Tâm hữu nhân". 


Trang 16/ Chương ]. 
Tâm chia theo thiền gồm có 5: Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. 


Số 55, 60, 65, 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112, 117 gom chung lại, nêu là => ...“ Tâm 
sơ thiền”. 

Số 56, 61, 66, 83, 88, 93, 98, 103, 108, 113, 118 gom chung lại, nêu là => ...“Tâm 
nhị thiền". 

Số 57, 62, 67, 84, 89, 94, 99, 104, 109, 114, 119 gom chung lại, nêu là => ...“Tâm 
tam thiền". 

Số 58, 63, 68, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120 gom chung lại, nêu là => ...“ Fâm 
tứ thiền". 

Số 59, 64, 69, từ số 70 đến số 81, 86, 91, 96, 101, 106, 111, 116, 121 gom chung 
lại, nêu là => ...“Tâm ngũ thiền". 


Trang 17/ Chương ]. 
Tâm chia theo ngũ thọ (vedanäa) gồm khổ, lạc, ưu, hỷ, xả thọ. 


Tô màu đen số 17 nêu => “Tâm câu hành khổ”. 

Tô màu vàng số 24 nêu => “Tâm câu hành lạc". 

Tô màu tím số 9, 10 gom chung lại, nêu là => “Tâm câu hành ưu'. 

Tô màu đỏ: Từ số 1 đến số 4, số 27, 30, từ số 31 đến 34, 39 đến 42, 47 đến 50, 55 
đến 58, 60 đến 63, 65 đến 68, 82 đến 85, 87 đến 90, 92 đến 95, 97 đến 100, 102 
đến 105, 107 đến 110, 112 đến 115, 117 đến 120 gom chung lại, nêu là => “Tâm 
câu hành hỷ'. 

Tô màu xanh: Từ số 5 đến số 8, 11, 12, 13 đến 1ó, 18, 19, 20 đến 23, 25, 26, 28, 
29, 35 đến 38, 43 đến 46, 51 đến 54, 59, 64, 69, 70 đến 81, 86, 91, 96, 101, 106, 
III, 116, 121 gom chung lại, nêu là => “[âm câu hành xả”. 


Trang 18/ Chương ]. 
Tâm chia theo tương ưng (phối hợp): 
-_ Tô màu vàng: Số 1, 2, 5, 6, 9 đến 12, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 43, 44, 47, 48, 51, 52, 


55 đến 121 gom chung lại, nêu là => 87 tâm tương ưng. 


-_ Tô màu xanh: Số 3, 4, 7, 8, 13 đến 30, 33, 34, 37, 38, 41, 42, 45, 46, 49, 50, 53, 


54 gom chung lại, nêu là => 34 tâm bất tương ưng. 


Trang 19/ Chương T. 
Tâm chia theo trợ dẫn: 
-_ Tô màu vàng: Số 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13 đến 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 


49, 51, 53 gom chung lại, nêu là => 37 tâm vô dẫn. 


-_ Tô màu xanh: Số 2, 4, 6, 8, 10, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55 


đến 121 gom chung lại, nêu là => 84 tâm hữu dẫn. 
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CHỈ CHÁM BẢNG NÊU CHƯƠNG II 
SỞ HỮU TÂM (CETASIKA) 


Trang 1/ Chương 2. 
Sở hữu tâm gôm có 3 nhóm: 
-_ Từ số 122 đến số 134 gom chung lại, nêu là => “Sở hữu tợ tha'. 
-_ Từ số 135 đến số 148 gom chung lại, nêu là => “Sở hữu bắt thiện". 
-_ Từ số 149 đến số 173 gom chung lại, nêu là => “Sở hữu tịnh hảo". 
“Sở hữu tợ tha°, “Sở hữu bất thiện? và “sở hữu tịnh hảo? gom chung lại, nêu là => 
“Sở hữu tâm". 
Trang 2/ Chương 2. 
Sở hữu tợ tha gồm có 2 phần: 
-_ Từ số 122 đến số 128 gom chung lại, nêu là => “Sở hữu biến hành". 
-_ Từ số 129 đến số 134 gom chung lại, nêu là => “Sở hữu biệt cảnh”. 
“Sở hữu biến hành" và “sở hữu biệt cảnh” gom chung lại, nêu là => “Sở hữu tợ tha". 
Sở hữu bắt thiện gồm có 5 phân: 
-_ Từ số 135 đến số 138 gom chung lại, nêu là => “Sở hữu si-phần'. 
- Từ số 139 đến số 141 gom chung lại, nêu là => “Sở hữu tham-phần'. 
- Từ số 142 đến số 145 gom chung lại, nêu là => “Sở hữu sân-phân'. 
-_ Từ số 146 đến số 147 gom chung lại, nêu là => “Sở hữu hôn-phần'. 
-_ Số 148 nêu => “Sở hữu hoài nghỉĩ'. 
Sở hữu “si-phần”, “tham-phần", 'sân-phần”, “hôn-phân” và “hoài nghi” gom lại nêu 
=> “Sở hữu bắt thiện". 
Sở hữu tịnh hảo gồm có 4 phân: 
-_ Từ số 149 đến số 167 gom chung lại, nêu là => “Sở hữu tịnh hảo biến hành". 
-_ Từ số 168 đến số 170 gom chung lại, nêu là => “Sở hữu ngăn trừ”. 
-_ Từ số 171 đến số 172 gom chung lại, nêu là = “Sở hữu vô lượng phân". 
-_ Số 173 nêu => °Sở hữu trí tuệ”. 
Sở hữu tịnh hảo biến hành, ngăn trừ phần, vô lượng phần và trí tuệ gom chung lại, 
nêu là => “Sở hữu tịnh hảo”. 
“Sở hữu tợ tha°, “Sở hữu bất thiện? và “sở hữu tịnh hảo? gom chung lại, nêu là => 
“Sở hữu tâm". 
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Sở Hữu Tợ Tha Phối Hợp 


Trang 3/ Chương 2. 
Từ số 1 đến số 121 (nêu => “tâm tính rộng”), hoặc từ số 1 đến số 81, các số 82, 87, 
92, Ø7, 102, 107, 112 và 117 chấm màu xanh đậm (nêu => “tâm tính hẹp `). 
Từ số 122 đến số 128 chấm màu đỏ, gom chung lại, nêu là => “Bảy sở hữu biến 
hành” phối hợp với tất cả tâm. 
Trang 4/ Chương 2. 
Từ số 1 đến số 12, các số 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, từ số 31 đến số 54, các số 
55, 60, 65, 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112 và 117 chấm màu xanh. 
Số 129 chấm màu đỏ, nêu là => “Sở hữu tầm” phối hợp với 55 tâm là: 11 tâm sơ 
thiền và 44 tâm dục giới (trừ ngũ song thức). 


Trang 5/ Chương 2. 
Từ số I đến số 12, các số 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, từ số 31 đến số 54, các số 
55, 56, 60, 61, 65, 6ó, 82, 83, 87, 88, 92, 93, 97, 98, 102, 103, 107, 108, 112, 113, 
117 và 118 chấm màu xanh. 
Số 130 chấm màu đỏ, nêu là => “Sở hữu tứ” phối hợp với 66 tâm là: 11 tâm sơ 
thiền, 11 tâm nhị thiền và 44 tâm dục giới (trừ ngũ song thức). 


Trang 6/ Chương 2. 

Từ số 1 đến số 10, các số 12, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, từ số 31 đến số 81 và 
các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112 và 117 chấm màu xanh. 

Số 131 chấm màu đỏ, nêu là => “Sở hữu thắng giải” phối hợp với 78 tâm (kề hẹp) 
hoặc 110 tâm (kể rộng) là: 35 hoặc 67 tâm thiền và 43 tâm dục giới (trừ ngũ song 
thức và tâm si hoài ngh1). 

Trang 7/ Chương 2. 

Từ số 1 đến số 12, số 29, 30, từ số 31 đến số 81 và các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 
112 và 117, chấm màu xanh. 

Số 132 chấm màu đỏ, nêu là => “Sở hữu cần” phối hợp với 73 tâm (kề hẹp) hoặc 
105 tâm (kề rộng) là: 12 tâm bắt thiện, khai ý môn, tâm tiếu sinh, 24 tâm dục giới 
tịnh hảo và 35 hoặc 67 tâm thiên. 


Trang 8/ Chương 2. 
Từ số 1 đến số 4, số 27, 30, từ số 31 đến số 34, từ số 39 đến 42, từ số 47 đến số 
50, các số 55, 56, 57, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 97, 98, 
99, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 117, 118 và 119 chấm màu xanh. 
Số 133 chấm màu đỏ, nêu là => “Sở hữu hỷ' phối hợp với 51 tâm câu hành hý (trừ 
11 tâm tứ thiên) là: 4 tâm tham câu hành hý, tâm thâm tân câu hành hý, tâm tiếu sinh, 
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12 tâm dục giới tịnh hảo câu hành hỷ, 11 tâm sơ thiền, 11 tâm nhị thiền và 11 tâm 
tam thiên. 


Trang 9/ Chương 2. 

Từ số 1 đến số 10, từ số 31 đến 81, các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112 và 117 
chấm màu xanh đậm (nêu hẹp), từ số 83 đến số 86, 88 đến 91, 93 đến 96, 98 đến 101, 
103 đến 106, 108 đến 111, 113 đến 116, 118 đến 121 chấm màu xanh lợt (nêu rộng). 

Số 134 chấm màu đỏ, nêu là => “Sở hữu dục” phối hợp với 69 tâm (kề hẹp) hoặc 
101 tâm (kể rộng) là: 8 tâm tham, 2 tâm sân, 24 tâm dục giới tịnh hảo, 27 tâm đáo 
đại và 8 hoặc 40 tâm siêu thế. 


Sở Hữu Bắt Thiện (Akusala Cetasika) Phối Hợp 


Trang 10/ Chương 2. 
Từ số 1 đến số 12 chấm màu xanh, nêu là => “12 tâm bắt thiện". 
Từ số 135 đến số 138 chấm màu đỏ, nêu là => “Sở hữu si-phần' phối hợp với 12 
tâm bắt thiện. 
Trang 11/ Chương 2. 
Từ số 1 đến số 8 chấm màu xanh, nêu là => “8 tâm tham”. 
Số 139 chấm màu đỏ, nêu là => “Sở hữu tham' phối hợp với 8 tâm tham. 
Trang 12/ Chương 2. 
Các số 1, 2, 5, 6 chấm màu xanh, nêu là => “4 tâm tham tương ưng”. 
số 140 châm màu đỏ, nêu là => “Sở hữu tà kiến phối hợp với 4 tâm tham tương 
ưng. 
Trang 13/ Chương 2. 
Các số 3, 4, 7, 8 châm màu xanh, nêu là => “4 tâm tham bất tương ưng'. 
Số 141 châm màu đỏ, nêu là => “Sở hữu ngã mạn" phối hợp với 4 tâm tham bất 
tương ưng. 
Trang 14/ Chương 2. 
Số 9 và 10 chấm màu xanh, nêu là => “2 tâm sân”. 
Số 142, 143, 144 và 145 chấm màu đỏ, nêu là => “Sở hữu sân-phần” phối hợp với 
2 tâm sân. 
Trang 15/ Chương 2. 
Các số 2, 4, 6, 8 và 10 chấm màu xanh, nêu là => '5 tâm bắt thiện hữu dẫn”. 
Số 146 và 147 chấm màu đỏ, nêu là => “Sở hữu hôn-phân' phối hợp với 5 tâm bất 
thiện hữu dẫn. 


Trang 16/ Chương 2. 
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Số 11 chấm màu xanh, nêu là => tâm si hoài nghi 
Số 148 chấm màu đỏ, nêu là => “Sở hữu hoài nghỉ” phối hợp với tâm sỉ hoài nghi. 


Sở Hữu Tịnh Hảo (Sobhana Cetasika) Phối Hợp 


Trang 17/ Chương 2. 

Từ số 31 đến số 121 chấm màu xanh lợt, nêu là => 91 “tâm tịnh hảo? 

Từ số 149 đến số 167 chấm màu đỏ, nêu là => “19 sở hữu tịnh hảo biến hành" phối 
hợp với 91 tâm tịnh hảo là: 24 tâm dục giới tịnh hảo, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc 
giới và 40 tâm siêu thế. 

Trang 18/ Chương 2. 

Từ số 31 đến số 38 và các số 82, 87, 92, Ø7, 102, 107, 112 và 117 chấm màu xanh. 
Các số 168, 169, 170 chấm màu đỏ. 

Sở hữu ngăn trừ phần phối hợp với 16 tâm là: 8 tâm đại thiện và 8 tâm siêu thế. 

Trang 19/ Chương 2. 

Từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 54, từ số 55 đến số 58, từ số 60 đến 63, từ số 
65 đến số 6§ chấm màu xanh. 

Số 171 và 172 chấm màu đỏ, nêu là => Sở hữu vô lượng phần phối hợp với 28 
tâm là: 16 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và 12 tâm sắc giới câu hành hỷ (thọ). 


Trang 20/ Chương 2. 

Các số 31, 32, 35, 36, 39, 40, 43, 44, 47, 48, 51, 52, từ số 55 đến số 121, nêu là 
=> tâm tương ưng trí. 

Số 173 chấm màu đỏ, nêu là => “Sở hữu trí tuệ” phối hợp với 79 tâm là: 12 tâm 
dục giới tịnh hảo tương ưng, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới và 8 hoặc 40 tâm 
siêu thế. 

Trang 21/ Chương 2. 

Từ số 122 đến số 128 ghi số 121, tượng trưng cho 7 sở hữu biến hành phối hợp 

với 121 tâm (hay là tất cả tâm). 

-_ Số 129 ghi số 55, tượng trưng cho sở hữu tầm phối hợp với 55 tâm. 

-_ Số 130 ghi số 66, tượng trưng cho sở hữu tứ phối hợp với 66 tâm. 

-_ Số 131 ghi số 78, tượng trưng cho sở hữu thăng giải phối hợp với 78 tâm (kể hẹp). 
-_ Số 132 ghi số 73, tượng trưng cho sở hữu cần phối hợp với 73 tâm (kê hẹp). 

-_ Số 133 ghi số 51, tượng trưng cho sở hữu hỷ phối hợp với 51 tâm câu hành hỷ (trừ 

11 tâm tứ thiền). 

-_ Số 134 ghi số 69, tượng trưng cho sở hữu dục phối hợp với 69 tâm (kể hẹp). 
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-_ Số 135, 136, 137, 138 ghi số 12, tượng trưng cho sở hữu si-phần phối hợp với 12 
tâm bất thiện. Số 139 ghi số 8, tượng trưng cho sở hữu tham phối hợp với 8 tâm 
tham. 

-- Số 140 ghi số 4, tượng trưng cho sở hữu tà kiến phối hợp với 4 tâm tham bất tương 
ưng. 

- Số 141 ghi số 4, tượng trưng cho sở hữu ngã mạn phối hợp với 4 tâm tham bắt 
tương ưng. 

-_ Số 142, 143, 144 và 145 ghi số 2, tượng trưng sở hữu sân-phần phối hợp với 2 tâm 
sân. 

- Số 146, 147 ghi số 5, tượng trưng cho sở hữu hôn-phần phối hợp với 5 tâm bất 
thiện hữu dẫn. 

- Số 148 ghi số 1, tượng trưng cho sở hữu hoài nghi chỉ phối hợp với tâm sĩ hoài 
ngh1. 


- Từ số 149 đến số 167 ghi số 59, tượng trưng cho 19 sở hữu tịnh hảo biến hành 
phối hợp với 59 tâm (kế hẹp) hoặc 91 (kế rộng) tâm tịnh hảo. 

-_ Các số 168, 169 và 170 ghi số 16, tượng trưng cho sở hữu ngăn trừ phần phối hợp 
với 16 tâm. 

-_ Số 171 và 172 ghi số 28, tượng trưng cho sở hữu vô lượng phân phối hợp với 28 
tâm. 

- Số 173 ghi số 79, tượng trưng cho sở hữu trí tuệ phối hợp với 47 tâm (kế hẹp) 
hoặc 79 tâm (kế rộng). 


Tâm (Citta) Nhiếp (Sangaha) Sở Hữu Tâm (Cetasika) 
Tâm Bắt Thiện Nhiếp 


Trang 22/ Chương 2. 
Từ số 122 đến số 140 chấm màu xanh. 
Số 1 chấm màu đỏ, nêu là => Tâm tham thứ nhất nhiếp đặng 19 sở hữu là: 13 sở 
hữu tợ tha, sở hữu si-phân, sở hữu tham và sở hữu tà kiến. 
Trang 23/ Chương 2. 
Từ số 122 đến 140, số 146 và 147 chấm màu xanh. 
Số 2 chấm màu đỏ, nêu là => Tâm tham thứ hai nhiếp đặng 21 sở hữu là: 13 sở 
hữu tợ tha, sở hữu si-phân, sở hữu tham, sở hữu tà kiến và sở hữu hôn-phần. 
Trang 24/ Chương 2. 
Từ số 122 đến số 139 và số 141 chấm màu xanh. 


CHỈ CHẤM BẢNG NỀU 723 





Số 3 chấm màu đỏ, nêu là => Tâm tham thứ ba nhiếp đặng 19 sở hữu là: 13 sở hữu 
tợ tha, sở hữu si-phần, sở hữu tham và sở hữu ngã mạn. 


Trang 25/ Chương 2. 
Từ số 122 đến số 139, số 141, 146 và 147 chấm màu xanh. 
Số 4 chấm màu đỏ, nêu là => Tâm tham thứ tư nhiếp đặng 21 sở hữu là: 13 sở hữu 
tợ tha, sở hữu si-phần, sở hữu tham, sở hữu ngã mạn và sở hữu hôn-phần. 


Trang 26/ Chương 2. 
Từ số 122 đến số 132, từ số 134 đến số 140 chấm màu xanh. 
Số 5 chấm màu đỏ, nêu là => Tâm tham thứ năm nhiếp đặng 18 sở hữu là: 12 sở 
hữu tợ tha (trừ hý), sở hữu si-phân, sở hữu tham và sở hữu tà kiến. 


Trang 27/ Chương 2. 
Từ số 122 đến số 132, từ số 134 đến số 140, số 146 và 147 chấm màu xanh. 
Số 6 màu đỏ, nêu là => Tâm tham thứ sáu nhiếp đặng 20 sở hữu là: 12 sở hữu tợ 
tha (trừ hỷ), sở hữu si-phần, sở hữu tham, sở hữu tà kiến và sở hữu hôn-phần. 


Trang 28/ Chương 2. 
Từ số 122 đến số 132, từ số 134 đến số 139 và số 141 chấm màu xanh. 
Số 7 chấm màu đỏ, nêu là => Tâm tham thứ bảy kết nhiếp đặng 18 sở hữu là: 12 
sở hữu tợ tha (trừ hỷ), sở hữu si-phần, sở hữu tham và sở hữu ngã mạn. 


Trang 29/ Chương 2. 
Từ số 122 đến số 132, từ số 134 đến số 139, số 141, 146 và 147 chấm màu xanh. 
Số § chấm màu đỏ, nêu là => Tâm tham thứ tám nhiếp đặng 20 sở hữu là: 12 sở 
hữu tợ tha (trừ hý), sở hữu si-phần, sở hữu tham, ngã mạn và sở hữu hôn-phân. 


Trang 30/ Chương 2. 
Từ số 122 đến số 132, từ số 134 đến số 138, từ số 142 đến số 145 chấm màu xanh. 
Số 9 chấm màu đỏ, nêu là => Tâm sân thứ nhất nhiếp đặng 20 sở hữu là: 12 sở 
hữu tợ tha (trừ hý), sở hữu si-phần và sở hữu sân-phân. 


Trang 31/ Chương 2. 
Từ số 122 đến số 132, từ số 134 đến số 138, từ số 142 đến số 147 chấm màu xanh. 
Số 10 chấm màu đỏ, nêu là => Tâm sân thứ nhì nhiếp đặng 22 sở hữu là: 12 sở 
hữu tợ tha (trừ hỷ), sở hữu si-phần, sở hữu sân-phần và sở hữu hôn-phân. 
Trang 32/ Chương 2. 
Từ số 122 đến số 130, số 132, từ số 135 đến số 138 và số 148 chấm màu xanh. 
Số 11 chấm màu đỏ, nêu là => Tâm si hoài nghi nhiếp đặng 15 sở hữu là: 10 sở 
hữu tợ tha (trừ thắng giải, hý và dục), sở hữu si-phần và sở hữu hoài nghi. 
Trang 33/ Chương 2. 
Từ số 122 đến số 132, từ số 135 đến số 138 chấm màu xanh. 
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Số 12 chấm màu đỏ, nêu là => Tâm sĩ điệu cử nhiếp đặng 15 sở hữu là: 11 sở hữu 
tợ tha (trừ hỷ và dục) và sở hữu si-phần. 


Tâm vô nhân (Ahetuka citta) Nhiếp (sangaha) 


Trang 34/ Chương 2. 

Từ số 122 đến số 128 chấm màu xanh, nêu sở hữu biến hành. 

Từ số 13 đến số 17 và từ số 20 đến số 24 chấm màu đỏ, nêu là = Mười tâm “ngũ 
song thức” nhiếp đặng 7 sở hữu là: 7 sở hữu biến hành. 

Trang 35/ Chương 2. 

Các số 18, 25, 28 chấm màu đỏ, nêu 3 tâm ý giới. Các số 19 và 26 chấm màu đỏ, 
nêu tâm thầm tấn câu hành xả. Từ số 122 đến số 131 chấm màu xanh, nêu sở hữu tợ 
tha. 

Ba tâm ý giới và 2 tâm thâm tấn (sanfirana) câu hành xả nhiếp đặng 10 sở hữu là: 
10 sở hữu tợ tha (trừ cần, hỷ, dục). 


Trang 36/ Chương 2. 
Số 27 chấm màu đỏ, nêu tâm thâm tấn câu hành hỷ. Từ số 122 đến số 131 và số 
133 chấm màu xanh, nêu 11 sở hữu tợ tha (trừ cần, dục). 
Tâm thâm tấn câu hành hý nhiếp đặng 11 sở hữu là: 11 sở hữu tợ tha (trừ cần, 
dục). 


Trang 37/ Chương 2. 
Số 29 chấm màu đỏ, nêu tâm khai ý môn (manodvärävajjanacitta). Từ số 122 đến 
số 132 chấm màu xanh, nêu 11 sở hữu tợ tha (trừ hý, dục). 
Tâm khai ý môn nhiếp đặng I1 sở hữu là: 11 sở hữu tợ tha (trừ hỷ, dục). 
Trang 38/ Chương 2. 
Số 30 chấm màu đỏ, nêu tâm tiếu sinh. Từ số 122 đến số 133 chấm màu xanh, nêu 
12 sở hữu tợ tha (trừ dục). 
Tâm tiếu sinh (hasituppäda) nhiếp đặng 12 sở hữu là: 12 sở hữu tợ tha (trừ dục). 


Tâm Đại Thiện (Mahãkusala citta) Nhiếp (sañgaha) 


Trang 39/ Chương 2. 
Từ số 122 đến số 134 chấm màu xanh, nêu sở hữu tợ tha. Từ số 149 đến số 173 
chấm màu xanh, nêu sở hữu tịnh hảo. 
Số 31 và số 32 chấm màu đỏ, nêu là => Tâm “đại thiện đôi thứ nhất” nhiếp đặng 
38 sở hữu là: 13 sở hữu tợ tha và 25 sở hữu tịnh hảo. 


Trang 40/ Chương 2. 
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Từ số 122 đến số 134 chấm màu xanh, nêu sở hữu tợ tha. Từ số 149 đến số 172 
chấm màu xanh, nêu sở hữu tịnh hảo. 

Số 33 và số 34 chấm màu đỏ, nêu là => Tâm “đại thiện đôi thứ hai nhiếp đặng 37 
sở hữu là: 13 sở hữu tợ tha và 24 sở hữu tịnh hảo (trừ trí). 


Trang 41/ Chương 2. 
Từ 122 đến số 132 và số 134 chấm màu xanh, nêu 12 sở hữu tợ tha (trừ hý). Từ số 
149 đến số 173 chấm màu xanh, nêu sở hữu tịnh hảo. 
Số 35 và số 36 chấm màu đỏ, nêu là = Tâm “đại thiện đôi thứ ba” nhiếp đặng 37 
sở hữu là: 12 sở hữu tợ tha (trừ hỷ) và 25 sở hữu tịnh hảo. 


Trang 42/ Chương 2. 
Từ số 122 đến số 132 và số 134 chấm màu xanh nêu 12 sở hữu tợ tha (trừ hỷ). Từ 
số 149 đến số 172, chấm màu xanh nêu 24 sở hữu tịnh hảo (trừ trí. 
Số 37 và số 38 chấm màu đỏ, nêu là => Tâm “đại thiện đôi thứ tư” nhiếp đặng 36 
sở hữu là: 12 sở hữu tợ tha (trừ hỷ) và 24 sở hữu tịnh hảo (trừ trí). 


Tâm Đại Quả (mahävipäka citta) Nhiếp (saägaha) 


Trang 43/ Chương 2. 

Từ số 122 đến số 134 chấm màu xanh, nêu 13 sở hữu tợ tha. Từ số 149 đến số 167 
chấm màu xanh, nêu 19 sở hữu tịnh hảo biến hành. Số 173 chấm màu xanh, nêu sở 
hữu trí tuệ. 

Số 39 và số 40 chấm màu đó, nêu đại quả đôi 1. “Tâm đại quả đôi thứ nhất” nhiếp 
đặng 33 sở hữu là: 13 sở hữu tợ tha, 19 sở hữu tịnh hảo biến hành và sở hữu trí tuệ. 

Trang 44/ Chương 2. 

Từ số 122 đến số 134 chấm màu xanh, nêu sở hữu tợ tha. Từ số 149 đến số 167 
chấm màu xanh, nêu sở hữu tịnh hảo biến hành. 

Số 41 và số 42 chấm màu đỏ, gom chung lại nêu là => “Tâm đại quả đôi thứ hai” 
nhiếp đặng 32 sở hữu là: 13 sở hữu tợ tha và 19 sở hữu tịnh hảo biến hành. 


Trang 45/ Chương 2. 

Từ số 122 đến số 132 và số 134 chấm màu xanh, nêu 12 sở hữu tợ tha (trừ hỷ). Từ 
số 149 đến số 167 chấm màu xanh, nêu sở hữu tịnh hảo biến hành. Số 173 chấm màu 
xanh, nêu sở hữu trí tuệ. 

Số 43 và số 44 chấm màu đỏ, gom chung lại nêu là => “Tâm đại quả đôi thứ ba? 
nhiếp đặng 32 sở hữu là: 12 sở hữu tợ tha (trừ hỷ), 19 sở hữu tịnh hảo biến hành và 
sở hữu trí tuệ. 


Trang 46/ Chương 2. 
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Từ số 122 đến số 132 và số 134 chấm màu xanh, nêu 12 sở hữu tợ tha (trừ hỷ). Từ 
số 149 đến số 167 chấm màu xanh, nêu sở hữu tịnh hảo biến hành. 

Số 45 và số 46 chấm màu đỏ, gom chung lại nêu là => “Tâm đại quả đôi thứ tư” 
nhiếp đặng 31 sở hữu là: 12 sở hữu tợ tha (trừ hỷ) và 19 sở hữu tịnh hảo biến hành. 


Tâm Đại Tố (mahäkiriya citta) Nhiếp (sañgaha) 


Trang 47/ Chương 2. 
Từ số 122 đến số 134 chấm màu xanh, nêu sở hữu tợ tha. Từ số 149 đến số 167 và 
các số 171, 172, 173 chấm màu xanh, nêu 22 sở hữu tịnh hảo (trừ ngăn trừ phần). 
Số 47 và số 48 chấm màu đỏ, gom chung lại nêu là => “Tâm đại tô đôi thứ nhất” 
nhiếp đặng 35 sở hữu là: 13 sở hữu tợ tha và 22 sở hữu tịnh hảo (sobhana) (trừ ngăn 
trừ phần). 


Trang 48/ Chương 2. 

Từ số 122 đến số 134 chấm màu xanh, nêu sở hữu tợ tha. Từ số 149 đến số 167 
chấm màu xanh, nêu sở hữu tịnh hảo biến hành. Số 171 và số 172 chấm màu xanh, 
nêu sở hữu vô lượng phân. 

Số 49 và số 50 chấm màu đỏ, gom chung lại nêu là => “Tâm đại tố đôi thứ hai' 
nhiếp đặng 34 sở hữu là: 13 sở hữu tợ tha, 19 sở hữu tịnh hảo biến hành và 2 sở hữu 
vô lượng phần. 


Trang 49/ Chương 2. 

Từ số 122 đến số 132 và số 134 chấm màu xanh, nêu sở hữu tợ tha. Từ số 149 đến 
số 167 chấm màu xanh, nêu sở hữu tịnh hảo biến hành. Số 171 và số 172 chấm màu 
xanh, nêu sở hữu vô lượng phần. Số 173 chấm màu xanh, nêu sở hữu trí tuệ. 

Số 51 và số 52 chấm màu đỏ, gom chung lại nêu là => “Tâm đại tố đôi thứ ba” 
nhiếp đặng 34 sở hữu là: 12 sở hữu tợ tha (trừ hỷ), 19 sở hữu tịnh hảo biến hành, 2 
sở hữu vô lượng phần và sở hữu trí tuệ. 


Trang 50/ Chương 2. 

Từ số 122 đến số 132 và số 134 chấm màu xanh, nêu 12 sở hữu tợ tha (trừ hỷ). Từ 
số 149 đến số 167 chấm màu xanh, nêu sở hữu tịnh hảo biến hành. Từ số 171 đến số 
172 chấm màu xanh, nêu sở hữu vô lượng phần. 

Số 53 và số 54 chấm màu đỏ, gom chung lại nêu là => “Tâm đại tổ đôi thứ tư” 
nhiếp đặng 33 sở hữu là: 12 sở hữu tợ tha (trừ hỷ), 19 sở hữu tịnh hảo biến hành và 
2 sở hữu vô lượng phân. 
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Tâm Đáo Đại Nhiếp 


Trang 51/ Chương 2. 

Từ số 122 đến số 134 chấm màu xanh, nêu sở hữu tợ tha. Từ số 149 đến số 167 
chấm màu xanh, nêu sở hữu tịnh hảo biến hành. Số 171 và số 172 chấm màu xanh, 
nêu sở hữu vô lượng phần. Số 173 chấm màu xanh, nêu sở hữu trí tuệ. 

Số 55, 60, 65 chấm màu đỏ, gom chung lại nêu là => Ba thứ tâm “sơ thiển 
(pathamajjhãna) sắc giới nhiếp đặng 35 sở hữu là 13 sở hữu tợ tha, 19 sở hữu tịnh 
hảo biến hành, sở hữu vô lượng phần và sở hữu trí tuệ. 


Trang 52/ Chương 2. 
Từ số 122 đến số 128, từ số 130 đến số 134 chấm màu xanh, nêu 12 sở hữu tợ tha 
(trừ tìm). Từ số 149 đến số 167 chấm màu xanh, nêu sở hữu tịnh hảo biến hành. Số 
171 và số 172 chấm màu xanh, nêu sở hữu vô lượng phân. Số 173 chấm màu xanh, 
nêu sở hữu trí tuệ. 
Số 56, 61, 66 chấm màu đỏ, gom chung lại nêu là => Ba thứ tâm nhị thiền 
(dutiyajjhãna) sắc giới nhiếp đặng 34 sở hữu là: Sở hữu trí tuệ, sở hữu vô lượng phần, 
19 sở hữu tịnh hảo biến hành và 12 sở hữu tợ tha (trừ tầm). 


Trang 53/ Chương 2. 

Từ số 122 đến số 128, từ số 131 đến số 134 chấm màu xanh, nêu 11 sở hữu tợ tha 
(trừ tầm, tứ). Từ số 149 đến số 167 chấm màu xanh, nêu sở hữu tịnh hảo biến hành. 
Số 171 và số 172 chấm màu xanh, nêu sở hữu vô lượng phần. Số 173 chấm màu 
xanh, nêu sở hữu trí tuệ. 

Số 57, 62, 67 chấm màu đỏ, gom chung lại nêu là => Ba thứ tâm tam thiền 
(tatiyajjhãna) sắc giới nhiếp đặng 33 sở hữu là: Sở hữu trí tuệ, sở hữu vô lượng phần, 
19 sở hữu tịnh hảo biến hành và 11 sở hữu tợ tha (trừ tầm và tứ). 


Trang 54/ Chương 2. 

Từ số 122 đến số 128 và các số 131, 132, 134 chấm màu xanh, nêu 10 sở hữu tợ 
tha (trừ tầm, tứ, hỷ). Từ số 149 đến số 172 chấm màu xanh, nêu sở hữu tịnh hảo biến 
hành. Số 171 và số 172 chấm màu xanh, nêu sở hữu vô lượng phần. Số 173 chấm 
màu xanh, nêu sở hữu trí tuệ. 

Các số 58, 63 và 68 chấm màu đỏ, gom chung lại nêu là => Ba thứ tâm tứ thiền 
(catutthajjhãna) sắc giới nhiếp đặng 32 sở hữu là: Sở hữu trí tuệ, sở hữu vô lượng 
phần, 19 sở hữu biến hành và 10 sở hữu tợ tha (trừ tầm, tứ và hỷ). 

Trang 55/ Chương 2. 

Từ số 122 đến số 128 và các số 131, 132, 134 chấm màu xanh, nêu 10 sở hữu tợ 
tha (trừ tầm, tứ, hỷ). Từ số 149 đến số 167 chấm màu xanh, nêu sở hữu tịnh hảo biến 
hành. Số 173 chấm màu xanh, nêu sở hữu trí tuệ. 
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Các số 59, 64 và 69, từ số 70 đến số 81 chấm màu đỏ, gom chung lại nêu là => 
Ngũ thiền (pañcamajjhäna) hiệp thế nhiếp đặng 30 sở hữu là: Sở hữu trí tuệ, 19 sở 
hữu tịnh hảo biến hành và 10 sở hữu tợ tha (trừ tầm, tứ, hý). 


Tâm Siêu Thế Nhiếp 


Trang 56/ Chương 2. 

Từ các số 122 đến số 134, chấm màu xanh, nêu sở hữu tợ tha. Từ số 149 đến số 
167 chấm màu xanh, nêu sở hữu tịnh hảo biến hành. Các số 168, 169 và 170 chấm 
màu xanh, nêu sở hữu ngăn trừ phần. Số 173 chấm màu xanh, nêu sở hữu trí tuệ. 

Các số 82, 87, 92, Ø7, 102, 107, 112 và 117 chấm màu đỏ, gom chung lại nêu là 
=> Tám tâm sơ thiền siêu thế nhiếp đặng 36 sở hữu là: 13 sở hữu tợ tha và 19 sở hữu 
tịnh hảo biến hành, sở hữu ngăn trừ phần và sở hữu trí tuệ. 

Trang 57/ Chương 2. 

Từ số 122 đến số 128 và từ số 130 đến số 134 chấm màu xanh, nêu I1 sở hữu tợ 
tha (trừ tầm). Từ số 149 đến số 167 chấm màu xanh, nêu sở hữu tịnh hảo biến hành. 
Các số 168, 169 và 170 chấm màu xanh, nêu sở hữu ngăn trừ phân. Số 173 chấm 
màu xanh, nêu sở hữu trí tuệ. 

Các số 83, 88, 93, 98, 103, 108, 113 và 118 chấm màu đỏ, gom chung lại nêu là 
=> Tám tâm nhị thiền siêu thế nhiếp đặng 35 sở hữu là: 12 sở hữu tợ tha và 23 sở 
hữu tịnh hảo (trừ tầm và vô lượng phân). 


Trang 58/ Chương 2. 

Từ số 122 đến số 128 và từ số 131 đến số 134 chấm màu xanh, nêu 10 sở hữu tợ 
tha (trừ tầm, tứ). Từ số 149 đến số 167 chấm màu xanh, nêu sở hữu tịnh hảo biến 
hành. Các số 168, 169 và 170 chấm màu xanh, nêu sở hữu ngăn trừ phần. Số 173 
chấm màu xanh, nêu sở hữu trí tuệ. 

Các số 84, 89, 94, 99, 104, 109, 114 và 119 chấm màu đỏ, gom chung lại nêu là 
=> Tám tâm tam thiên siêu thế nhiếp đặng 34 sở hữu là: 11 sở hữu tợ tha và 23 sở 
hữu tịnh hảo (trừ tầm, tứ và vô lượng phân). 


Trang 59/ Chương 2. 

Từ số 122 đến số 128 và các số 131, 132, 134 chấm màu xanh, nêu 10 sở hữu tợ 
tha (trừ tầm, tứ, hý). Từ số 149 đến số 170 và số 173 chấm màu xanh, nêu 23 sở hữu 
tịnh hảo (trừ ngăn trừ phần). 

Các số 85, 86, 90, 91, 95, 96, 100, 101, 105, 106, 110, 111, 115, 116, 120, 121 
chấm màu đỏ, gom chung lại nêu là => Tứ thiền và ngũ thiền siêu thế nhiếp đặng 33 
sở hữu là 10 sở hữu tợ tha và 23 sở hữu tịnh hảo (trừ tầm, tứ, hỷ và vô lượng phân). 
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Trang 60/ Chương 2. 

Từ số 13 đến số 17 và từ số 20 đến số 24, ghi số 7. Các số 18, 19, 25, 26 và 28, 
shi số 10. Số 27 và số 29 ghi số 11. Số 30 ghi số 12. Số 11 và số 12, ghi số 15. Số 5 
và số 7, ghi số 18. Số 1 và số 3, ghi số 19. Số 6, 8 và 9, ghi số 20. Số 2 và số 4, ghi 
số 21. Số 10 ghi số 22. Các số 59, 64, 69 và từ số 70 đến số 81 ghi số 30. Số 45 và 
số 46 ghi số 31. Từ số 41 đến số 44 và các số 58, 63, 68 ghi số 32. Các số 39, 40, 53, 
54, 57, 62, 67, 85, 86, 90, 91, 95, 96, 100, 101, 105, 106, 110, 111, 115, 116, 120, 
121, ghi số 33. Từ số 49 đến số 52, các số 56, 61, 66, 84, 89, 94, 99, 104, 109, 114 
và 119, ghi số 34. Các số 47, 48, 55, 60, 65, 83, 88, 93, 98, 103, 108, 113 và 118, ghi 
số 35. Các số 37, 38, 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112, 117, ghi số 36. Từ số 33 đến số 
36, ghi số 37. Số 31 và số 32, ghi số 38. 

Ngũ song thức (10 tâm) nhiếp đặng 7 sở hữu. 3 tâm ý giới và 2 tâm thẩm tân câu 
hành xả nhiếp đặng 10 sở hữu. Tâm thâm tấn câu hành hý và khai ý môn nhiếp đặng 
11 sở hữu. Tâm tiếu sinh nhiếp đặng 12 sở hữu. 2 tâm si nhiếp đặng 15 sở hữu. Tâm 
tham thứ 5 và tâm tham thứ 7 nhiếp đặng 18 sở hữu. Tâm tham thứ nhất và tâm tham 
thứ 3 nhiếp đặng 19 sở hữu. Tâm tham thứ 6, tâm tham thứ § và tâm sân thứ nhất 
nhiếp đặng 20 sở hữu. Tâm tham thứ 2 và tâm tham thứ 4 nhiếp đặng 21 sở hữu. Tâm 
sân thứ 2 nhiếp đặng 22 sở hữu. 

Tâm ngũ thiền hiệp thế nhiếp đặng 30 sở hữu. Tâm đại quả đôi thứ tư nhiếp đặng 
31 sở hữu. Tâm đại quả đôi thứ hai, đại quả đôi thứ ba và tứ thiền sắc giới nhiếp đặng 
32 sở hữu. Tâm đại quả đôi thứ nhất, đại tố đôi thứ tư, tam thiền sắc giới, tứ và ngũ 
thiền siêu thế nhiếp đặng 33 sở hữu. Tâm đại tố đôi thứ hai, đại tố đôi thứ ba, nhị 
thiền sắc giới và tam thiền siêu thế nhiếp đặng 34 sở hữu. Tâm đại tố đôi thứ nhất, 
sơ thiền sắc giới và nhị thiền siêu thế nhiếp đặng 35 sở hữu. Tâm đại thiện đôi thứ tư 
và sơ thiền siêu thế nhiếp đặng 36 sở hữu. Đại thiện đôi thứ hai, đại thiện đôi thứ ba 
nhiếp đặng 37 sở hữu. Tâm đại thiện đôi thứ nhất nhiếp đặng 38 sở hữu. 


Sở Hữu Nhất định Và Sở Hữu Bắt Định (Niyata yogT và Aniyata yogT) 


Trang 61/ Chương 2. 

Các số 141, 143, 144, 145, 146, 147, 168, 169, 170, 171 và 172 chấm màu đỏ. Từ 
số 122 đến số 140, số 142, 148, từ số 149 đến số 167 và số 173 chấm màu xanh. 

Sở hữu bất định có 11 là: Sở hữu ngã mạn, sở hữu tật, sở hữu lận, sở hữu hối, SỞ 
hữu hôn trầm, sở hữu thùy miên, sở hữu vô lượng phần và sở hữu ngăn trừ phân. 

Sở hữu nhất định có 4l là: 13 sở hữu tợ tha, sở hữu si-phần, sở hữu tham, sở hữu 
tà kiến, sở hữu sân, sở hữu hoài nghi, I9 sở hữu tịnh hảo biến hành và sở hữu trí tuệ. 

Nghĩa là sẽ trình bày 11 sở hữu bất định là ngã mạn, tật đó, lận sắt, hối hận, hôn 
trầm, thùy miên, 2 sở hữu vô lượng phân và 3 sở hữu giới phần. 
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Phân sở hữu bắt định đi chung, đi riêng. Từ ngã mạn đến hồi hận và 2 sở hữu vô 
lượng phần khi hợp khi không, dù có hợp chỉ hợp 1 thứ tức là thuộc về bất định đi 
riêng. 

Sở hữu hôn-phần nếu có hợp thì hợp đủ 2, nếu không hợp thì không cả 2, nên 
thuộc về sở hữu bất định mà đi chung. 

Còn sở hữu giới phần nếu phối hợp với đại thiện thì bất định mà đi riêng. Còn khi 
hợp với tâm siêu thế phải đi chung và nhất định phải có luôn, nên phân 2 hoặc phân 
3. 

Phân hai là chia bất định 11, nhất định 41. Còn phân 3, sở hữu bất định có 8, sở 
hữu nhất định có 4l và sở hữu cũng bất định cũng nhất định có 3 là 3 sở hữu giới 
phần vừa nêu trên. 

Sở hữu tâm gặp sở hữu tâm có chỉ trong tập tám trang 6. Nếu học làu nhớ rành sở 
hữu tâm phối hợp, thì phần tâm nhiếp tính ra cũng trúng. 

o0o____ o0o___ o0o__ 


CHỈ CHÁM BẢNG NÊU CHƯƠNG II 
HỒN HỢP 
THỌ NHIÉP (Vedanä saigaha) 
Phần tâm phân theo thọ, xin xem lại chương I — phần “tâm phân theo 9 cách". 


Trang 1/ Chương 3. 
Số 122. Từ số 124 đến số 128 chấm màu đen, nêu => sở hữu tâm gặp khô thọ 
(dukkhavedan3) hoặc lạc thọ (sukhavedan). 
Sở hữu tâm gặp khô thọ hoặc lạc thọ có 6 là: 6 sở hữu biến hành (trừ thọ). 


Trang 2/ Chương 3. 

Các số 146, 147. Từ số 142 đến số 145. Từ số 135 đến số 138, số 122. Từ số 124 
đến số 132 và số 134 chấm màu tím, nêu => sở hữu tâm gặp ưu thọ 
(domanassavedan8). 

Sở hữu tâm gặp ưu thọ có 2l là: 2 sở hữu hôn-phần, 4 sở hữu sân-phần, 4 sở hữu 
si-phần và l1 sở hữu tợ tha (trừ thọ và hỷ). 

Trang 3/ Chương 3. 

Số 122. Từ số 124 đến số 134. Từ số 135 đến số 138. Các số 139, 140, 141, 146, 
147 và từ số 149 đến số 173, chấm màu đỏ, nêu => sở hữu tâm gặp hỷ thọ 
(somanassavedan3). 
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Sở hữu tâm gặp hỷ thọ có 46 là: 25 sở hữu tịnh hảo, sở hữu hôn-phần, sở hữu 

tham-phân, sở hữu si-phần và 12 sở hữu tợ tha (trừ thọ). 
Trang 4/ Chương 3. 

Số 122. Từ số 124 đến số 132. Số 134. Từ số 135 đến số 138. Các số 139, 140, 
141, 146, 147, 148 và từ số 149 đến số 173, chấm màu xanh, nêu => sở hữu tâm gặp 
xả thọ (upekkhavedan3). 

Sở hữu tâm gặp xả thọ có 46 là: 25 sở hữu tịnh hảo, sở hữu hoài nghi, sở hữu hôn- 
phân, sở hữu tham-phẩn, sở hữu si-phần và 11 sở hữu tợ tha (trừ thọ và hỷ). 


NHÂN NHIÉP (Hetu saủgaha) 


Trang 5/ Chương 3. 
Các số 139, 142, 148, chấm màu đỏ, nêu => sở hữu một nhân. 
Sở hữu một nhân có 3 là: Sở hữu tham, sở hữu sân và sở hữu hoài ngh1. 
Trang 6/ Chương 3. 
Các số 135, 140, 141, 143, 144, 145, 153, 154 và 173 chấm màu đỏ, nêu => sở 
hữu hai nhân. 
Sở hữu hai nhân có 9 là: Ba nhân thiện (vô tham, vô sân và vô si), sở hữu tà kiến, 
sở hữu ngã mạn, sở hữu tật, sở hữu lận, sở hữu hối và sở hữu sỉ hợp tham, sân. 
Trang 7/ Chương 3. 
Các số 136, 137, 13§, 146, 147. Từ số 149 đến số 152 và từ số 155 đến số 172, 
chấm màu đỏ, nêu => sở hữu ba nhân. 
Sở hữu ba nhân có 27 là: Sở hữu vô tàm, sở hữu vô úy, sở hữu điệu cử, sở hữu 
hôn trầm, sở hữu thùy miên và 22 sở hữu tịnh hảo (trừ ba nhân thiện). 
Trang 8/ Chương 3. 
Số 133 chấm màu đỏ, nêu => sở hữu năm nhân. 
Sở hữu năm nhân có l có pháp thực tính là sở hữu hỷ (p1tI). 
Trang 9/ Chương 3. 
Từ số 122 đến số 132 và số 134 chấm màu đỏ, nêu => sở hữu sáu nhân. 
Sở hữu sáu nhân có 12 là: 12 sở hữu tợ tha (trừ hỷ). 


SỰ NHIẾP (Kiccasañgaha) 
Trang 10/ Chương 3. 


Sô 19 và sô 26 châm màu xanh, nêu => tâm thâm tân câu hành xả. 
Từ sô 39 đên sô 46 châm màu xanh, nêu => tâm đại quả. 
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Từ số 60 đến số 64 và từ số 74 đến số 77, chấm màu xanh, nêu => tâm quả đáo 
đại. 
Sự tái tục, hữu phần và tử, nhiếp đặng 19 tâm là: 2 tâm thâm tấn câu hành xả, 8 
tâm đại quả và 9 tâm quả đáo đại. 
Trang 11/ Chương 3. 
Số 28 và số 29 chấm màu xanh, nêu => 2 tâm khai môn. 
Sự khai môn nhiếp đặng 2 thứ tâm là: 2 tâm khai môn. 
Trang 12/ Chương 3. 
Số 13 và số 20, chấm màu xanh, nêu => 2 tâm nhãn thức. 
Sự thấy nhiếp đặng 2 tâm là: 2 tâm nhãn thức. 
Trang 13/ Chương 3. 
Số 14 và số 21 chấm màu xanh, nêu => 2 tâm nhĩ thức. 
Sự nghe nhiếp đặng 2 tâm là: 2 tâm nhĩ thức. 
Trang 14/ Chương 3. 
Số 15 và số 22 chấm màu xanh, nêu => 2 tâm tỷ thức. 
Sự ngửi nhiếp đặng 2 tâm là: 2 tâm tỷ thức. 
Trang 15/ Chương 3. 
Số 16 và số 23 chấm màu xanh, nêu => 2 tâm thiệt thức. 
Sự nếm nhiếp đặng 2 tâm là: 2 tâm thiệt thức. 
Trang 16/ Chương 3. 
Số 17 và số 24 chấm màu xanh, nêu => 2 tâm thân thức. 
Sự đụng nhiếp đặng 2 tâm là: 2 tâm thân thức. 
Trang 17/ Chương 3. 
Số 18 và số 25 chấm màu xanh, nêu => 2 tâm tiếp thâu. 
Sự tiếp thâu nhiếp đặng 2 tâm là: 2 tâm tiếp thâu. 
Trang 18/ Chương 3. 
Số 19, 26 và 27 chấm màu xanh, nêu => 2 tâm thẩm tấn. 
Sự thâm tấn nhiếp đặng 3 tâm là: 3 tâm thâm tắn. 
Trang 19/ Chương 3. 
Số 29 chấm màu xanh, nêu => tâm khai ý môn. 
Sự đoán định nhiếp đặng 1 tâm là: 1 tâm khai ý môn. 
Trang 20/ Chương 3. 
Từ số 1 đến số 12 chấm màu xanh, nêu => tâm bắt thiện. 
Số 30 chấm màu xanh, nêu => tâm tiếu sinh. 
Từ số 31 đến số 38 chấm màu xanh, nêu => tâm đại thiện. 
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Từ số 47 đến số 54 chấm màu xanh, nêu => tâm đại tỐ. 

Từ số 55 đến số 59 chấm màu xanh, nêu => tâm thiện sắc ĐIỚI. 

Từ số 65 đến số 69 chấm màu xanh, nêu => tâm tố sắc giới. 

Từ số 70 đến số 73 chấm màu xanh, nêu => tâm thiện vô sắc giới. 

Từ số 78 đến số §1 chấm màu xanh, nêu => tâm tố vô sắc giới. 

Từ số 82 đến số 121 chấm màu xanh, nêu => tâm siêu thé. 

Sự đồng lực (javana) có 55 hoặc 87 thứ tâm là: 12 tâm bất thiện, tâm tiếu sinh, 8 
tâm đại thiện, 8 tâm đại tố, 18 tâm đồng lực đáo đại và 8 hoặc 40 tâm siêu thé. 


Trang 21/ Chương 3. 
Các số 19, 26 và 27 chấm màu xanh, nêu tâm thâm tấn. Từ số 39 đến số 46 chấm 
màu xanh, nêu => tâm đại quả. 
Sự mót hay na cảnh có I1 thứ tâm là: 3 tâm thẩm tấn và 8 tâm đại quả. 


Trang 22/ Chương 3. 

- Từ số I đến số 12. Từ số 13 đến số 17. Từ số 20 đến số 24. Các số 18, 25, 28, 
30. Từ số 31 đến số 38. Từ số 47 đến số 54. Từ số 55 đến số 59. Từ số 65 đến số 73. 
Từ số 78 đến số 81. Từ số 82 đến số 121, đều ghi số 1, nêu => tâm làm 1 việc. 

- Số 27 và số 29 ghi số 2, nêu => tâm làm 2 việc. 

- Từ số 60 đến số 64, từ số 74 đến số 77, sh số 3, nêu => tâm làm 3 VIỆC. 

- Từ số 39 đến số 46 ghi số 4, nêu => tâm làm 4 việc. 

- Từ số 19 đến số 26 ghi số 5, nêu => tâm làm 5 việc. 


- Từ số 135 đến số 148, các số 168, 169, 170 ghi số 1, nêu => sở hữu làm 1 việc. 
- Từ số 171 đến số 172 ghi số 4, nêu => sở hữu làm 4 việc. 

- Số 134, từ số 149 đến số 167 và số 173 ghi số 5, nêu => sở hữu làm 5 việc. 

- Số 133 ghi số 6, nêu => sở hữu làm 6 việc. 

- Số 132 ghi số 7, nêu => sở hữu làm 7 việc. 

- Số 129, 130 và 131 ghi số 9, nêu => sở hữu làm 9 việc. 

- Từ số 122 đến số 128 ghi số 14, nêu => sở hữu làm 14 việc. 


MÔN NHIÉP (Dvärasaigaha) 


Trang 23/ Chương 3. 

Từ số 1 đến số 12 chấm màu đỏ, nêu => tâm bắt thiện. 

Số 13 và số 20, ghi số 1. Số 14 và số 21, ghi số 2. Số 15 và số 22, ghi số 3. Số 16 
và số 23, ghi số 4. Số 17 và số, 24 ghi số 5. Các số 18, 19 và từ số 25 đến số 30 chấm 
màu đỏ, nêu => tâm vô nhân ngoài ngũ song thức. 

Từ số 31 đến số 54 chấm màu đỏ, nêu => tâm dục giới tịnh hảo. 
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Tâm nương nhãn môn có 46 là: 2 tâm nhãn thức và 44 tâm dục giới (trừ 4 đôi thức 
sau). Tâm nương nhĩ môn có 46 là: 2 tâm nhĩ thức và 44 tâm dục giới (trừ l đôi thức 
trước và trừ 3 đôi thức sau). Tâm nương tỷ môn có 46 là: 2 tâm tỷ thức và 44 tâm 
dục giới (trừ 2 đôi thức trước và 2 đôi thức sau). Tâm nương thiệt môn có 46 là: 2 
tâm thiệt thức và 44 tâm dục giới (trừ 3 đôi thức trước và trừ I đôi thức sau). Tâm 
nương thân môn có 46 là: 2 tâm thân thức và 44 tâm dục giới (trừ 4 đôi thức trước). 

Trang 24/ Chương 3. 

Từ số 1 đến số 12. Các số 19, 26, 27, 29, 30. Từ số 31 đến số 54, chấm màu đỏ, 
nêu => tâm nương ý môn bắt định. 

Từ số 55 đến số 59. Từ số 70 đến số 73. Từ số 65 đến số 69. Từ số 78 đến số S1. 
Các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112, 117 chấm màu đen đậm (hẹp). Từ số 83 đến số 
86. Từ số 8§ đến số 91. Từ số 93 đến số 96. Từ số 98 đến số 101. Từ số 103 đến số 
106. Từ số 108 đến số 111. Từ số 113 đến số 116. Từ số 118 đến số 121 chấm màu 
đen lợt (rộng), nêu => tâm nương ý môn nhất định. 

Tâm nương ý môn có 67 hoặc 99 là: (trừ ngũ song thức, 3 tâm ý giới và 9 tâm quả 
đáo đại). 

Trang 25/ Chương 3. 

Từ số 13 đến số 17. Từ số 20 đến số 24. Từ số 55 đến số 59. Từ số 65 đến số 73. 
Từ số 78 đến số 81 và các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112 và 117 chấm màu xanh, 
nêu => tâm nương một môn. 

Tâm nương một môn có 36 là: Ngũ song thức, 18 tâm đồng lực đáo đại và 8 tâm 
siêu thế. 

Trang 26/ Chương 3. 
Các số 18, 25 và 28 chấm màu xanh, nêu => tâm ý giới. 
Tâm nương năm môn có 3 là: 3 tâm ý giới. 

Trang 27/ Chương 3. 

Từ số 1 đến số 12. Các số 27, 29, 30. Từ số 31 đến số 38. Từ số 47 đến số 54, 
chấm màu xanh, nêu => tâm nương 6 môn. 

Tâm nương 6 môn có 31 là: 12 tâm bắt thiện, § tâm đại thiện, 8 tâm đại tố, tâm 
thâm tấn câu hành hỷ, tâm khai ý môn và tâm tiếu sinh. 


Trang 28/ Chương 3. 
Số 19 và số 26. Từ số 39 đến số 46 chấm phân nửa dưới màu xanh, nêu => tâm 
nương 6 môn bất định. 
Tâm nương 6 môn bắt định có 10 là: 2 tâm thâm tấn câu hành xả và 8 tâm đại quả. 


Trang 29/ Chương 3. 
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Từ sô 60 đên sô 64 và từ sô 74 đên sô 77 châm màu xanh, nêu => tâm ngoại môn. 
Tâm ngoại môn có 9 là: 9 tâm quả đáo đại. 


CẢNH NHIÉP (Arammanasaigaha) 
Cảnh có mấy tâm biết 


Trang 30/ Chương 3. 

Số 13 và số 20 chấm màu đỏ, nêu => 2 tâm nhãn thức. Từ số 1 đến số 12, số 18, 
số 19, từ số 25 đến số 54, chấm màu xanh, nêu tâm dục giới. Số 59A và số 69A chấm 
màu xanh, nêu => tâm thông. 

Cảnh sắc có 48 tâm biết là: 2 tâm nhãn thức biết cảnh sắc nhất định. Còn 2 tâm 
thông và 44 tâm dục giới (trừ 4 đôi thức sau) biết cảnh sắc bất định. 


Trang 31/ Chương 3. 
Số 14 và số 21 chấm màu đỏ, nêu => 2 tâm nhĩ thức. 
Từ số 1 đến số 12, số 18, số 19, từ số 25 đến số 54 và các số 59A, 69A, chấm màu 
xanh. 
Cảnh thinh có 48 tâm biết là: 2 tâm nhĩ thức biết cảnh thinh nhất định. Còn 2 tâm 
thông và 44 tâm dục giới (trừ I đôi thức trước và 3 đôi thức sau) biết cảnh thinh bất 
định. 


Trang 32/ Chương 3. 
Số 15 và số 22 chấm màu đỏ, nêu => 2 tâm tỷ thức. 
Từ số I đến số 12, số 18, số 19, từ số 25 đến số 54, các số 59A và số 69A chấm 
màu xanh. 
Cảnh khí có 48 tâm biết là: 2 tâm tỷ thức biết cảnh khí nhất định. Còn 2 tâm thông 
và 44 tâm dục giới (trừ 2 đôi thức trước và 2 đôi thức sau) biết cảnh khí bắt định. 


Trang 33/ Chương 3. 
Số 16 và số 23 chấm màu đỏ, nêu => 2 tâm thiệt thức. 
Từ số 1 đến số 12, số 18, số 19, từ số 25 đến 54, chấm màu xanh, nêu tâm dục 
ĐIỚI. 
Số 59A và số 69A chấm màu xanh, nêu => tâm thông. 
Cảnh vị có 48 tâm biết là: 2 tâm thiệt thức biết cảnh vị nhất định. Còn 2 tâm thông 
và 44 tâm dục giới (trừ 3 đôi thức trước và 1 đôi thức sau) biết cảnh vị bất định. 
Trang 34/ Chương 3. 
Số 17 và số 24 chấm màu đỏ, nêu => 2 tâm thân thức. 
Từ số 1 đến số 12, số 18, số 19, từ số 25 đến số 54 chấm màu xanh, nêu tâm dục 
SIỚI. 
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Số 59A và số 69A chấm màu xanh, nêu => tâm thông. 
Cảnh xúc có 48 tâm biết là: 2 tâm thân thức biết cảnh xúc nhất định. Còn 2 tâm 
thông và 44 tâm dục giới (trừ 4 đôi thức trước) biết cảnh xúc bất định. 


Trang 35/ Chương 3. 
Các số 18, 25 và 28 chấm màu đỏ, nêu => 3 tâm ý ĐIỚI. 
Từ số 1 đến số 12, các số 19, 26, 27, từ số 29 đến số 54 và số 59A, 69A chấm màu 
xanh, nêu => bất định. 
Cảnh ngũ có 46 tâm biết là: 3 tâm ý giới biết cảnh ngũ nhất định. Còn 2 tâm thông 
và 4l tâm dục giới (trừ ngũ song thức và 3 tâm ý giới) biết cảnh ngũ bắt định. 
Trang 36/ Chương 3. 
Từ số 55 đến số 81, các số 82, 87, 92, Ø7, 102, 107, 112 và 117 chấm màu đỏ đậm 
(nêu hẹp). Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến 
số 101, từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ số 113 đến số 116, từ số 118 
đến số 121 chấm màu đỏ lợt (kế rộng) nêu => nhất định. 
Từ số I đến số 12, các số 19, 26, 27, từ số 28 đến số 54, số 59A và 69A, chấm 
màu xanh, nêu => bất định. 
Cảnh pháp có 78 hoặc 110 tâm biết là: 27 tâm đáo đại và 8 hoặc 40 tâm siêu thế 
biết cảnh pháp nhất định. Còn 2 tâm thông và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và 
3 tâm ý giới) biết cảnh pháp bất định. 
Trang 37/ Chương 3. 
Từ số 13 đến số 28, số 30, từ số 39 đến số 46, các số 71, 73, 75, 77, 79, 81, 82, 87, 
92, Ø7, 102, 107, 112 và 117 chấm màu đỏ đậm (kê hẹp). Từ số 83 đến số 86, 88 đến 
91, từ 93 đến 96, từ số 98 đến số 101, từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ 
số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121, chấm màu đỏ lợt (kế rộng), nêu => nhất 
định. 
Từ số 1 đến số 12, số 29, từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 54, số 59A và số 69A 
chấm màu xanh, nêu => bất định. 
Cảnh siêu lý có 70 hoặc 102 tâm biết đặng là: § hoặc 40 tâm siêu thế, 3 tâm thức 
vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng, 8 tâm đại quả và 17 tâm vô nhân (trừ khai ý 
môn) biết cảnh siêu lý nhất định. Còn 12 tâm bắt thiện, tâm khai ý môn, 8 tâm đại 
thiện, 8 tâm đại tố và 2 tâm thông biết cảnh siêu lý bất định. 
Trang 38/ Chương 3. 
Từ số 55 đến số 69, các số 70, 72, 74, 76, 78, 80 chấm màu đỏ nêu => nhất định. 
Từ số 1 đến số 12, số 29, từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 54, số 59A và số 69A, 
chấm màu xanh, nêu => bất định. 
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Cảnh chế định có 52 tâm biết là: 15 tâm sắc giới, 3 tâm không vô biên và 3 tâm 
thức vô biên biết cảnh chế định nhất định. Còn 12 tâm bắt thiện, khai ý môn, 8 tâm 
đại thiện, 8 tâm đại tố và 2 tâm thông biết cảnh chế định bắt định. 


Trang 39/ Chương 3. 
Từ số 13 đến số 28, số 30, từ số 39 đến 46 chấm màu đỏ, nêu => nhất định. 
Từ số 1 đến số 12, số 29, từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 54, số 59A và số 69A, 
chấm màu xanh, nêu => bắt định. 
Cảnh dục giới có 56 tâm biết đặng là: 8 tâm đại quả và 17 tâm vô nhân (trừ khai ý 
môn) biết cảnh dục giới nhất định. Còn 12 tâm bắt định, khai ý môn, § tâm đại thiện, 
8 tâm đại tố và 2 tâm thông biết cảnh dục giới bất định. 


Trang 40/ Chương 3. 
Các số 71, 73, 75, 77, 79, 81 chấm màu đỏ, nêu => nhất định. 
Từ số 1 đến số 12, số 29, từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 54, số 59A và số 69A, 
chấm màu xanh, nêu => bắt định. 
Cảnh đáo đại có 37 tâm biết đặng là: 3 tâm thức vô biên và 3 tâm phi tưởng phi 
phi tưởng biết cảnh đáo đại nhất định. Còn 2 tâm thông, 16 tâm thức dục giới tịnh 
hảo, tâm khai ý môn và 12 tâm bắt thiện biết cảnh đáo đại bất định. 


Trang 41/ Chương 3. 

Số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112 và 117 chấm màu đỏ đậm (kế hẹp), từ số 83 đến 
số 86, từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 103 đến số 
106, từ số 108 đến số 111, từ số 113 đến số 116 và từ số 118 đến số 121 chấm màu 
đỏ lợt (kế rộng), nêu => nhất định. 

Các số 29, 31, 32, 35, 36, 47, 48, 51, 52, 59A và 69A chấm màu xanh, nêu => bất 
định. 

Cảnh Níp-bàn có 19 hoặc 51 tâm biết đặng là: 8 hoặc 40 tâm siêu thế, biết cảnh 
Níp-bàn nhất định. Còn tâm khai ý môn, 8 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo tương ưng 
và 2 tâm thông biết cảnh Níp-bàn bất định. 


Trang 42/ Chương 3. 

Số 71, 73, 75, 77, 79, 81, 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112 và 117 chấm màu đỏ đậm 
(kể hẹp). Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 
101, từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ số 113 đến số 116 và từ số 118 
đến số 121 chấm màu đỏ lợt (kế rộng), nêu nhất định. Từ số 1 đến số 12, các số 19, 
26, 27, từ số 29 đến số 54, số 59A và số 69A, chấm màu xanh, nêu => bắt định. 

Cảnh danh pháp có 57 hoặc 89 tâm biết đặng là: 8 hoặc 40 tâm siêu thế, 3 tâm 
thức vô biên và 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng biết cảnh danh pháp nhất định. Còn 2 
tâm thông và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và 3 tâm ý giới) biết cảnh danh pháp 
bất định. 
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Trang 43/ Chương 3. 
Từ số 13 đến số 18, từ số 20 đến số 25 và số 28 chấm màu đỏ, nêu => nhất định. 
Từ số 1 đến số 12, các số 19, 26, 27, từ số 29 đến số 54, số 59A và số 69A, chấm 
màu xanh, nêu => bất định. 
Cảnh sắc pháp có 56 tâm biết đặng là: Ngũ song thức và 3 tâm ý giới biết cảnh sắc 
pháp nhất định. Còn 2 tâm thông và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và 3 tâm ý 
giới) biết cảnh sắc pháp bắt định. 


Trang 44/ Chương 3. 
Số 71, 73, 75, 77, 79, 81, chấm màu đỏ, nêu nhất định. Từ số 1 đến số 12, các số 
19, 26, 27, từ số 29 đến số 54, số 59A và số 69A, chấm màu xanh, nêu => bất định. 
Cảnh quá khứ có 49 tâm biết đặng là: 3 tâm thức vô biên và 3 tâm phi tưởng phi 
phi tưởng biết cảnh quá khứ nhất định. Còn 2 tâm thông và 41 tâm dục giới (trừ ngũ 
song thức và 3 tâm ý giới) biết cảnh quá khứ bắt định. 


Trang 45/ Chương 3. 

Từ số 13 đến số 18, từ số 20 đến số 25 và số 28 chấm màu đỏ, nêu nhất định. Từ 
số 1 đến số 12, các số 19, 26, 27, từ số 29 đến số 54, số 59A và số 69A, chấm màu 
xanh, nêu => bất định. 

Cảnh hiện tại có 56 tâm biết đặng là: Ngũ song thức và 3 tâm ý giới biết cảnh hiện 
tại nhất định. Còn 2 tâm thông và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và 3 tâm ý giới) 
biết cảnh hiện tại bất định. 


Trang 46/ Chương 3. 
Từ số 1 đến số 12, các số 19, 26, 27, từ số 29 đến số 54, số 59A và số 69A, chấm 
màu xanh, nêu => bất định. 
Cảnh vị lai có 43 tâm biết đặng là: 2 tâm thông và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song 
thức và 3 tâm ý giới) biết cảnh vị lai bất định. 
Trang 47/ Chương 3. 
Từ số 55 đến số 69, các số 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112 và 
117 chấm màu đỏ đậm (kế hẹp) và từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ số 93 
đến số 96, từ số 98 đến 101, từ số 103 đến 106, từ số 108 đến 111, từ số 113 đến 116, 
từ số 118 đến 121 chấm màu đỏ lợt (kế rộng), nêu => nhất định. 
Từ số 1 đến số 12, số 29, từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 54, số 59A và số 69A, 
chấm màu xanh, nêu => bắt định. 
Cảnh ngoại thời có 60 hoặc 92 tâm biết đặng là: 15 tâm sắc giới, 3 tâm không vô 
biên, 3 tâm vô sở hữu và 8 hoặc 40 tâm siêu thế, biết cảnh ngoại thời nhất định. Còn 
2 tâm thông và 16 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, khai ý môn và 12 tâm bắt thiện, 
bắt cảnh ngoại thời bất định. 


Trang 48/ Chương 3. 
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Số 71, 73, 75, 77, 79, 81, chấm màu đỏ, nêu => nhất định. Từ số 1 đến số 54, số 
59A và số 69A, chấm màu xanh, nêu => bất định. 

Cảnh nội phần có 62 tâm biết đặng là: 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi 
tưởng, biết cảnh nội phân, nhất định. Còn 54 tâm dục giới và 2 tâm thông biết cảnh 
nội phân bắt định. 


Trang 49/ Chương 3. 

Từ số 55 đến số 69, số 70, 74, 78, 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112 và 117 chấm màu 
đỏ đậm (kề hẹp) nêu => nhất định. 

Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ 
số 103 đến 106, từ số 108 đến số 111, từ số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121 
chấm màu đỏ lợt (kế rộng), nêu => nhất định. Từ số 1 đến số 54, số 59A và số 69A, 
chấm màu xanh, nêu => bất định. 

Cảnh ngoại phần có 82 hoặc 114 tâm biết đặng là: 15 tâm sắc giới, 3 tâm không 
vô biên, 8 hoặc 40 tâm siêu thế biết cảnh ngoại phần nhất định. Còn 54 tâm dục giới 
và 2 tâm thông biết cảnh ngoại phân bất định. 


Trang 50/ Chương 3. 

Từ số 1 đến số 54, số 59A và số 69A, chấm màu xanh, nêu => bất định. 

Cảnh nội phần và ngoại phần có 56 tâm biết đặng là: 2 tâm thông và 54 tâm dục 
giới biết cảnh nội và ngoại phần bắt định. 

Trang 51/ Chương 3. 

Từ số 1 đến số 12, chấm màu xanh, nêu => tâm bắt thiện. 

Từ số 13 đến số 29 chấm màu đen, nêu => tâm vô nhân. 

Số 30 chấm màu xanh, nêu => tâm tiểu sinh. 

Từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 54, chấm màu xanh, nêu => tâm đồng lực dục 
giới tịnh hảo. 

Từ số 39 đến số 46, chấm màu đen, nêu => tâm đại quả. 

Từ số 55 đến số §1 và các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112 và 117 chấm màu đỏ 
đậm (kề hẹp), nêu => tâm thiên. 

Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ 
số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ số 113 đến số 116 và từ số 118 đến số 
121 chấm màu đỏ lợt (kế rộng), nêu => tâm thiền. 

Số 59A và số 69A, chấm màu xanh, nêu => tâm thông. 

Tâm biết cảnh nhất định có 35 hoặc 67 tâm thiền. Tâm biết cảnh bất định có 31 là: 
2 tâm thông, 16 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, tâm tiếu sinh và 12 tâm bắt thiện. 
Còn tâm biết cảnh nhất định và bất định có 25 là: 8 tâm đại quả và 17 tâm vô nhân 
(trừ tiểu sinh). 


Trang 52/ Chương 3. 
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Từ số Iđến số 12 ghi số 20, nêu => tâm bắt thiện. 

Từ số 13 đến số 17 và từ số 20 đến số 24 ghi số 7, nêu => ngũ song thức. 

Các số 18, 25 và 28 ghi số 13, nêu => 3 tâm ý giới. 

Các số 19, 26 và 27 ghi số 17, nêu => 3 tâm thâm tấn. 

Số 30 ghi số 17, nêu => tâm tiếu sinh. 

Từ số 39 đến số 46 ghi số 17, nêu => tâm đại quả. 

Các số 33, 34, 37, 38, 49, 50, 53, 54 ghi số 20, nêu => tâm đồng lực dục giới tịnh 
hảo bất tương ưng. 

Số 59A và 69A ghi số 21, nêu => tâm thông. 

Số 29 ghi số 21, nêu => tâm khai ý môn. 

Các số 31, 32, 35, 36, 47, 48, 51, 52 ghi số 21, nêu => tâm đồng lực dục giới tịnh 
hảo tương ưng. 

Từ số 55 đến số 69 ghi số 4, nêu => tâm sắc giới. 

Các số 70, 74 và số 78 ghi số 4 nêu => tâm không vô biên xứ. 

Các số 71, 75 và 79 ghi số 6, nêu => tâm thức vô biên xứ. 

Các số 72, 76, 80 ghi số 3, nêu => tâm vô sở hữu xứ. 

Các số 73, 77 và 81 ghi số 6, nêu => tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Từ số 82 đến số 121 ghi số 6, nêu => tâm siêu thế. 


Trong 21 cảnh, mỗi tâm biết đặng mấy cảnh. 


Tâm biết 3 cảnh có 3 là: 3 tâm vô sở hữu xứ. 

Tâm biết 4 cảnh có 18 là: 15 tâm sắc giới và 3 tâm không vô biên. 

Tâm biết 6 cảnh có 14 hoặc 46 là: 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi 
tưởng và 8 hoặc 40 tâm siêu thế. 

Tâm biết 7 cảnh có 10 là: Ngũ song thức. 

Tâm biết 13 cảnh có 3 là: 3 tâm ý giới. 

Tâm biết 17 cảnh có 12 là: 3 tâm thẩm tấn, tâm tiếu sinh và § tâm đại quả. 

Tâm biết 20 cảnh có 20 là: 12 tâm bất thiện và 8 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo 
bất tương ưng. 

Tâm biết 21 cảnh có I1 là: 2 tâm thông, tâm khai ý môn và § tâm đồng lực dục 
giới tịnh hảo tương ưng. 


VẬT NHIÉP (Vatthusañgaha) 


Trang 53/ Chương 3. 
Số 13 và số 20 ghi số 1. Số 14 và số 21 ghi số 2. Số 15 và số 22 ghi số 3. Số 16 và 
23 ghi số 4. Số 17 và 24 ghi số 5, nêu => tâm nương vật. 
Tâm nương nhãn vật có 2 là: 2 tâm nhãn thức giới. 
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Tâm nương nhĩ vật có 2 là: 2 tâm nhĩ thức giới. 

Tâm nương tỷ vật có 2 là: 2 tâm tỷ thức giới. 

Tâm nương thiệt vật có 2 là: 2 tâm thiệt thức giới. 

Tâm nương thân vật có 2 là: 2 tâm thân thức giới. 

Trang 54/ Chương 3. 

Từ số 1 đến số 12, các số 18, 19, từ số 25 đến số 73, từ số 78 đến số 81, các số 82, 
87, 92, 97, 102, 107, 112 và 117 chấm màu đỏ đậm (kế hẹp). Từ số 83 đến số 86, từ 
số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 103 đến số 106, từ số 
108 đến số 111, từ số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121 chấm màu đỏ lợt (kế 
rộng), nêu => tâm nương ý vật. 

Tâm nương ý vật có 75 hoặc 107 tâm (trừ ngũ song thức và 4 quả vô sắc). 


Trang 55/ Chương 3. 

Số 178 ghi số 1, số 179 ghi số 2, số 180 ghi số 3, số 181 ghi số 4, số 182 ghi số 5 
và số 189 ghi số 6, nêu 6 vật. Số 13 và số 20 ghi số 1, nêu nhãn thức giới. Số 14 và 
số 21 ghi số 2, nêu nhĩ thức giới. Số 15 và số 22 ghi số 3, nêu tỷ thức giới. Số 16 và 
số 23 ghi số 4, nêu thiệt thức giới. Số 17 và số 24 ghi số 5, nêu thân thức giới. Số 18, 
25 và 28 ghi số 6, nêu 3 tâm ý giới. Từ số I đến số 12, số 19, 26, 27, từ số 29 đến số 
59, từ số 65 đến số 73 và từ số 78 đến số 121 ghi số 7, nêu => tâm ý thức giới. 

- Nhãn thức giới (cakkhu viññãna dhãtu) nương nhãn vật (cakkhupasada). 

- Nhĩ thức giới (sota viññaãna dhãtu) nương nhĩ vật (sotapasada). 

- Tỷ thức giới (ghãna viññaãna dhãtu) nương tỷ vật (ghanapasada). 

- Thiệt thức giới (Jivhã viññãna dhaãtu) nương thiệt vật (Jivhapasada). 

- Thân thức giới (kaya viññana dhãtu) nương thân vật (kayapasada). 

- Ý giới (mano dhãtu) và ý thức giới (mano viãñãna dhãtu) nương ý vật 
(hadayavatthuripa). 

Số 13 và số 20 ghi số 1, nêu => nhãn thức giới. 

Số 14 và số 21 ghi số 2, nêu => nhĩ thức giới. 

Số 18, 25 và 28 ghi số 3, nêu => ý giới. 

Từ số 1 đến số 8, các số 11, 12, 19, 26, 27. Từ số 29 đến số 38, từ số 47 đến số 73, 
từ số 78 đến số 121, ghi số 4, nêu => ý thức giới sắc giới. 

Nhãn thức giới nương nhãn vật. 

Nhĩ thức giới nương nhĩ vật .v.v... 

Ý giới và ý thức giới nương ý vật. 

Trang 56/ Chương 3. 

Từ số 1 đến số 8, số I1, 12, 29. Từ số 31 đến số 38. Từ số 47 đến số 54. Từ số 70 
đến số 81, các số 91, 96, 101, 106, 111, 116 và 121 ghi số 1 nêu => tâm sanh đặng 
cõi Vô sắc. 
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Tâm tham, tâm sĩ, tâm khai ý môn, tâm đại thiện, tâm đại tố và tâm ngũ thiền siêu 
thế (trừ sơ đạo) sanh đặng cõi Vô sắc (khỏi nương vật). 


Trang 57/ Chương 3. 

Số 9, 10. Từ số 82 đến số 86. Từ số 55 đến số 69. Từ số 39 đến số 46. Từ số 13 
đến số 28 và số 30, chấm màu đỏ, nêu => tâm nương vật nhất định. 

Từ số 1 đến số 8, số 11, 12, 29. Từ số 31 đến số 38. Từ số 47 đến số 54. Từ số 70 
đến số 73. Từ số 78 đến số 81. Các số 87, 92, 97, 102, 107, 112 và 117 chấm màu 
xanh đậm (kề hẹp). Từ số 88 đến số 91. Từ số 93 đến số 96. Từ số 98 đến số 101. Từ 
số 103 đến số 106. Từ số 108 đến số 111. Từ số 113 đến số 116 và từ số 118 đến số 
121 chấm màu xanh lợt (kế rộng) nêu => tâm nương vật bắt định. 

Tâm nương vật (vatthu) nhất định có 47 là 2 tâm sân, 5 tâm sơ đạo, 15 tâm sắc 
giới, 8 tâm đại quả và 17 tâm vô nhân (trừ khai ý môn). 

Tâm nương vật bất định có 67 là: 8 tâm tham, 2 tâm si, tâm khai ý môn, 8 tâm đại 
thiện, 8 tâm đại tố, 4 tâm thiện vô sắc, 4 tâm tố vô sắc và 7 hoặc 35 tâm siêu thế (trừ 
sơ đạo). 

Còn 4 tâm quả vô sắc không nương vật. 


CÁCH ĐẶNG MÁY TÂM 


Trang 58/ Chương 3. 
Số 9 và số 10 chấm màu đỏ, nêu => tâm sân. 
Cách khóc có 2 thứ tâm trợ là: 2 tâm sân. 


Trang 59/ Chương 3. 

Từ số I đến số 4, số 30, từ số 31 đến số 34 và từ số 47 đến số 50 chấm màu đỏ, 
nêu => tâm trợ cho cách cười. 

Cách cười có 13 tâm trợ cho là: 4 tâm tham câu hành hỷ, tâm tiễu sinh, 4 tâm đại 
thiện câu hành hỷ và 4 tâm đại tô câu hành hỷ (hay nói gọn là 13 tâm đồng lực dục 
giới cầu hành hỷ). 

Trang 60/ Chương 3. 

Từ số 1 đến số 12, các số 29, 30, từ số 30 đến số 38, từ số 47 đến số 54, số 59A 
và sô 69A, chấm màu đỏ, nêu => tâm trợ cho cách nói, cách tiểu oai nghi và cách đại 
Oal ngh1. 

- Cách nói có 32 tâm trợ là: 12 tâm bắt thiện, khai ý môn, tâm tiếu sinh, 16 tâm 
đồng lực dục giới tịnh hảo và 2 tâm thông. 

- Cách tiêu oai nghi có 32 tâm trợ là: 12 tâm bắt thiện, khai ý môn, tâm tiếu sinh, 
16 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và 2 tâm thông. 

- Cách tứ đại oai nghi (đi, đứng, nằm, ngồi) có 32 tâm trợ là: 12 tâm bắt thiện, khai 
ý môn, tâm tiễu sinh, 1ó tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và 2 tâm thông. 
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Trang 61/ Chương 3. 

Từ số 1 đến số 12, số 29, 30, từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 54, từ số 55 đến 
số 50, số 59A, từ số 65 đến số 73, số 69A, từ số 78 đến số 81 và các số 82, 87, 92, 
Ø7, 102, 107, 112, 117 chấm màu đỏ (kế hẹp). Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 
91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 
111, từ số 113 đến số 116 và từ số 118 đến số 121 chấm màu đỏ lợt (rộng), nêu => 
cách kềm ba oai nghỉ. 

Cách kềm ba oai nghi hoặc bốn oai nghi có 58 hoặc 90 tâm trợ là: 12 tâm bắt thiện, 
khai ý môn, tiếu sinh, 16 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, 18 tâm đồng lực đáo đại, 8 
hoặc 40 tâm siêu thế và 2 tâm thông. 


Trang 62/ Chương 3. 

Từ số 1 đến số 12, số 18, số 19, từ số 25 đến số 73, từ số 78 đến số 81, các số 82, 
87, 92, 97, 102, 107, 112, 117, 59A và 69A, chấm màu đỏ đậm (kê hẹp). Từ số 83 
đến số 85, từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 103 đến 
số 106, từ số 108 đến số 111, từ số 113 đến số 116 và từ số 118 đến số 121, chấm 
màu đỏ lợt nêu => tâm trợ cho sắc tầm thường. 

Cách tầm thường có 109 tâm trợ là: 12 tâm bắt thiện, 3 tâm ý giới, 3 tâm thâm tấn, 
khai ý môn, tiểu sinh, 24 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, 15 tâm sắc giới, 2 tâm 
thông, 8 tâm đồng lực vô sắc giới, 8 hoặc 40 tâm siêu thế. 


TÂM ĐẶNG MÁY CÁCH (TRONG 7 CÁCH) 


Trang 63/ Chương 3. 
Các số 18, 19, 25, 26, 27, 28, từ số 39 đến số 46, từ số 60 đến số 64, chấm màu 
xanh, nêu => các tâm trợ cho cách tầm thường. 
Trợ cho cách tầm thường đặng 19 tâm là: 3 tâm ý giới, 3 tâm thầm tân, 8 tâm đại 
quả và 5 tâm quả sắc giới. 


Trang 64/ Chương 3. 

Từ số 55 đến số 59, từ số 65 đến số 73, từ số 78 đến số 81 và các số 82, 87, 92, 
Ø7, 102, 107, 112, 117 chấm màu xanh đậm (kế hẹp). Từ số 83 đến số 86, từ số 88 
đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 103 đến số 106, từ số 108 
đến số 111, từ số 113 đến số 116 và từ số 118 đến số 121, chấm màu xanh (kề rộng), 
nêu => 58 tâm thiên đồng lực. 

Trợ cho cách tầm thường và kềm ba hoặc bốn oai nghi đặng 58 tâm là: 18 tâm 
đồng lực đáo đại và 8 hoặc 40 tâm siêu thế. 


Trang 65/ Chương 3. 
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Từ số 5 đến số 8, các số 11, 12, 29. Từ số 35 đến số 38, từ số 51 đến số 54, các số 
59A và 69A, chấm màu xanh. 

Tâm trợ cho 5 cách (trừ cách khóc và cười) có L7 là: 4 tâm tham câu hành xả, 2 
tâm s1, khai ý môn, 4 đại thiện câu hành xả, 4 đại tố câu hành xả và 2 tâm thông. 


Trang 66/ Chương 3. 
Số 9 và số 10, chắm màu xanh, nêu => tâm sân. 
Tâm trợ cho 6 cách (trừ cách cười!) có 2 tức là 2 tâm sân. 


Trang 67/ Chương 3. 
Từ số 1 đến số 4, số 30, từ số 31 đến số 34, từ số 47 đến số 50 chấm màu xanh, 
nêu => tâm sai khiến đặng 5 cách. 
Tâm trợ đặng 5 cách (trừ cách khóc) có 13 là: 4 tâm tham câu hành hỷ, tâm tiêu 
sinh, 4 đại thiện câu hành hý và 4 tâm đại tô câu hành hỷ. 


__ O0O o0o _ O0O_ _ 


CHÍ CHÁM BẢNG NÊU CHƯƠNG IV 
LỘ TRÌNH TÂM (CITTAVTTHI) 


Trang 1/ Chương 4. 

Chấm đậm từ số 1 đến số 18, từ số 20 đến số 25, từ số 27 đến số 38, từ số 47 đến 
số 59, từ số 65 đến số 73, từ số 78 đến số 82, các số 87, 92, 97, 102, 107, 112, 117 
(kế hẹp). Từ số 83 đến số 8ó, từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 
101, từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến 111, từ số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 
121 chấm màu lợt (kế rộng). 

Tâm lộ có 70 hoặc 102 tâm là: 28 tâm vô tịnh hảo (trừ 2 tâm thâm tấn câu hành 
xả), l6 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, I8 tâm đồng lực đão đại và 8 hoặc 40 tâm 
siêu thế. 

Trang 2/ Chương 4. 
Chấm từ số 60 đến số 64 và từ số 74 đến số 77. 
Tâm ngoại lộ có 9 tâm, tức là 9 tâm quả đáo đại. 
Trang 3/ Chương 4. 
Chấm các số 19, 26 và từ số 39 đến số 46. 
Tâm lộ bất định có 10 là: 2 tâm thẩm tấn và 8 tâm đại quả. 


Trang 4/ Chương 4. 
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Chấm từ số 1 đến số 54. 
Lộ ngũ sanh đặng 54 tâm, tức là 54 tâm dục giới. 


Trang 5/ Chương 4. 

Chấm từ số 1 đến số 12, các số 19, 26, 27, 29, 30 và từ số 31 đến số 54. 

Lộ ý thông thường sanh đặng 41 tâm là: 4T tâm dục giới (trừ ngũ song thức và 3 
tâm ý giới). 

Trang 6/ Chương 4. 

Chấm màu đỏ, số 31 và số 32. Chấm màu xanh đậm, từ số 55 đến số 58, các số 
82, 87, 92, 97, 102, 107, 112 (kế hẹp). Chấm màu xanh lợt, các số 83, 84, 85, 88, 89, 
90, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 113, 114, 115 (kế rộng). 

Lộ kiên cô nối sau đôi đại thiện thứ nhất đặng 32 tâm là: 4 tâm thiện sắc giới câu 
hành hỷ và 28 tâm hữu học câu hành hỷ. 

Trang 7/ Chương 4. 

Chấm màu đỏ, số 35 và số 36. Chấm màu xanh, số 59, từ số 70 đến số 73, các số 
86, 91, 96, 101, 106, 111, 116. 

Lộ kiên cô nối sau đại thiện đôi thứ 3 đặng 12 tâm là 5 tâm thiện ngũ thiền hiệp 
thế vả 7 tâm ngũ thiền hữu học. 

Trang 8/ Chương 4. 

Chấm số 47 và số 48, màu đỏ. Từ số 65 đến số 68 và từ số 117 đến số 120 chấm 
màu xanh. 

Lộ kiên cô nối sau đôi đại tố thứ nhất có 8 tâm là 4 tâm tố sắc giới câu hành hỷ và 
4 tâm tứ quả câu hành hÿ. 

Trang 9/ Chương 4. 

Chấm màu đỏ, số 51 và số 52. Chấm màu xanh, số 69, 121 và từ số 78 đến số §1. 

Lộ kiên cô nối sau tâm đại tố đôi thứ 3 đặng 6 tâm là: 5 tâm thiền tố câu hành xả 
và tâm tứ quả ngũ thiên. 

Trang 10/ Chương 4. 

Chấm màu xanh đậm, từ số 13 đến số 30, từ số 39 đến số 54, từ số 65 đến số 69, 
từ số 78 đến số 81 và số 117 (kể hẹp). Từ số 118 đến số 121 chấm màu xanh lợt (kể 
rộn?). 

Tâm lộ của bậc Tứ quả sanh đặng 44 hoặc 48 tâm là: 18 tâm vô nhân, § tâm đại 
quả, 8 tâm đại tố, 9 tâm tố đáo đại và 1 hoặc 5 tâm tứ quả. 

Trang 11/ Chương 4. 

Chấm màu xanh đậm, số 3, 4, từ số 7 đến số 10, từ số 12 đến số 29, từ số 31 đến 
số 46, từ số 55 đến số 59, từ số 70 đến số 73, số 102, số 107 (kế hẹp). Chấm màu 
xanh lợt, từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 111 (kế rộng). 
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Lộ tâm của bậc Sơ quả và Nhị quả đặng 50 hoặc 59 là: § tâm đại quả, 8 tâm đại 
thiện, 9 tâm thiện đáo đại, 1 hay 10 tâm sơ, nhị quả và 24 tâm vô tịnh hảo (trừ tâm 
tham tương ưng, tâm si hoài nghi và tâm tiếu sinh). 


Trang 12/ Chương 4. 

Chấm màu xanh đậm, các số 3, 4, 7, 8, 11, từ số 13 đến số 29, từ số 31 đến số 46, 
từ số 55 đến số 59, từ số 70 đến số 73 và số 117 (kể hẹp). Chấm màu xanh lợt, từ số 
118 đến số 121 (kề rộng). 

Tâm lộ của bậc Tam quả đặng 46 hoặc 52 là: 4 tâm tham bất tương ưng, tâm sĩ 
điệu cử, § tâm đại thiện, 8 tâm đại quả, 9 tâm thiện đáo đại, l hoặc 5 tâm tam quả và 
L7 tâm vô nhân (trừ tiểu sinh). 


Trang 13/ Chương 4. 

Chấm màu xanh, từ số 1 đến số 29, từ số 31 đến số 46, từ số 55 đến số 59, từ số 
70 đến số 73. 

Tâm lộ phàm phu xài đặng 45 hoặc 54 tâm là: 9 tâm thiện đáo đại và 45 tâm dục 
giới (trừ tâm tiểu sinh và tâm đại tố). 

Trang 14/ Chương 4. 

Chấm màu xanh đậm, từ số 1 đến số 59, từ số 65 đến số 73, từ số 78 đến số 82, 
các số 87, 92, Ø7, 102, 107, 112, 117 (kế hẹp). Chấm màu xanh lợt, từ số 83 đến số 
86, từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 103 đến số 106, 
từ số 108 đến số 111, từ số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121 (kế rộng). 

Lộ tâm sanh cõi Dục giới xài đặng 80 hoặc 112 tâm là: 54 tâm dục giới, 18 tâm 
đồng lực đáo đại và 8 hoặc 40 tâm siêu thé. 


Trang 15/ Chương 4. 

Chấm màu xanh đậm, từ số 1 đến số 8, từ số 11 đến số 14, từ số 18 đến số 21, từ 
số 25 đến số 38, từ số 47 đến số 59, từ số 65 đến số 73, từ số 78 đến số 82, các số 87, 
92, Ø7, 102, 107, 112, 117 (kế hẹp). Chấm màu xanh lợt, từ số 83 đến số 8ó, từ số 88 
đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 103 đến số 106, từ số 108 
đến số 111, từ số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121, (kế rộng). 

Lộ tâm sanh cõi Sắc giới đặng 64 hoặc 96 tâm là: l6 tâm đồng lực dục giới tịnh 
hảo, 18 tâm đồng lực đáo đại, 8 hoặc 40 tâm siêu thế và 22 tâm vô tịnh hảo (trừ sân, 
tỷ, thiệt và thân thức). 


Trang 16/ Chương 4. 
Chấm màu xanh đậm, từ số 1 đến số 8, các số I1, 12, 29, từ số 31 đến số 38, từ số 
47 đến số 54, từ số 70 đến số 73, từ số 78 đến số 81 (kế hẹp). Chấm màu xanh lợt, 
các số 91, 96, 101, 106, 111, 116 và 121 (kế rộng). 
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Tâm lộ sanh cõi Vô sắc giới đặng 35 hoặc 42 tâm là: § tâm tham, 2 tâm si, tâm 
khai ý môn, l6 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, 8 tâm đồng lực vô sắc giới, hoặc 7 
tâm ngũ thiền siêu thế (trừ sơ đạo). 


__ O0O o0o _ O0O_ _ 


CHỈ CHÁM BẢNG NÊU CHƯƠNG V 
NGOẠI LỘ 


Người xài đặng mấy tâm 
Trang 1/ Chương Š. 
Tập này chấm toàn màu xanh hoặc màu khác tùy ý. Chấm từ số 1 đến số 29 và từ 
số 31 đến số 38. 
Người khổ xài đặng 37 tâm là: § tâm đại thiện và 29 tâm vô tịnh hảo (trừ tâm tiễu 
sinh). 
Trang 2/ Chương Š. 
Chỉ chấm từ số 1 đến số 29, từ số 31 đến số 38 và các số 41, 42, 45, 46. 
Người lạc và nhị nhân xài đặng 4l tâm là: § tâm đại thiện, 4 tâm đại quả bất tương 
ưng và 29 tâm vô tịnh hảo (trừ tâm tiếu sinh). 


Trang 3/ Chương Š. 
Chấm từ số 1 đến số 29, từ số 31 đến số 46 (chấm đầy). Chấm phân nửa trên, từ 
số 55 đến số 59 và từ số 70 đến số 73. 
Người tam nhân ở cõi Dục giới xài đặng 45 hoặc 54 tâm là: 8 tâm đại thiện, 8 tâm 
đại quả, hoặc 9 tâm thiện đáo đại và 29 tâm vô tịnh hảo (trừ tâm tiểu sinh). 


Trang 4/ Chương Š. 
Chấm tròn đây, từ số 1 đến số 8, số 11, 12, 13, 14, từ số 18 đến số 21, số 25, 26, 
27, 28, 29, từ số 31 đến số 38, từ số 55 đến 59, từ số 70 đến số 73. Chấm phân nửa 
trên, từ số 60 đến số 64. 
Mười bậc phàm sắc giới hữu tưởng xài đặng 39 tâm là: I trong 5 tâm quả sắc giới, 
8 tâm tham, 2 tâm si, 2 tâm nhãn thức, 2 tâm nhĩ nhức, 3 tâm ý giới, 3 tâm thâm tắn, 
khai ý môn, 8 tâm đại thiện, 5 tâm thiện sắc giới, còn 9 tâm thiện đáo đại, tùy bậc 
đắc thiền tính thêm. 
Trang 5/ Chương Š. 
Chấm từ số 1 đến số 8, số I1, 12, 29, từ số 31 đến số 38 và từ số 70 đến số 74. 
Người tam nhân ở cõi Không vô biên xài đặng 20 hoặc 24 tâm là: 8 tâm tham, 2 
tâm s1, khai ý môn, 8 tâm đại thiện, tâm quả không vô biên hoặc 4 tâm thiện vô sắc. 
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Trang 6/ Chương Š. 

Chấm từ số 1 đến số 8, số 11, 12, 29, từ số 31 đến số 38, từ số 71 đến số 73 và số 
Ti: 

Người tam nhân ở cõi Thức vô biên xài đặng 20 hoặc 23 tâm là: 8 tâm tham, 2 tâm 
s1, khai ý môn, 8§ tâm đại thiện, tâm quả thức vô biên, hoặc 3 tâm thiện vô sắc (trừ 
không vô biên). 

Trang 7/ Chương Š. 

Chấm từ số 1 đến số 8, số 11, 12, 29, từ số 31 đến số 38, số 72, 73 và 76. 

Người tam nhân ở cõi Vô sở hữu xài đặng: 20 hoặc 22 tâm là: 8 tâm tham, 2 tâm 
s1, khai ý môn, 8 tâm đại thiện, tâm quả vô sở hữu, hoặc tâm thiện vô sở hữu và tâm 
thiện phi tưởng phi phi tưởng. 

Trang 8/ Chương Š. 

Chấm từ số 1 đến số 8, số 11, 12, 29, từ số 31 đến số 38, số 73 và 77. 

Người tam nhân ở cõi Phi tưởng phi phi tưởng xài đặng 20 hoặc 2l tâm là: 8 tâm 
tham, 2 tâm sĩ, tâm khai ý môn, 8 tâm đại thiện, tâm quả phi tưởng phi phi tưởng, 
hoặc tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng. 


Trang 9/ Chương Š. 
Chấm đậm các số 82, 87, 92, Ø7 (kế hẹp). Chấm lợt từ số 83 đến số 86, từ số 88 
đến số 91, từ số 93 đến số 96 và từ số 98 đến số 101 (kế rộng). 
Mỗi người đạo chỉ xài đặng 1 cái tâm đạo, tùy theo bậc. 


Trang 10/ Chương 5. 
Chấm các số 3, 4, từ số 7 đến số 10, từ số 12 đến số 29, từ số 31 đến số 46, từ số 
55 đến số 59 và từ số 70 đến 73. Chấm đậm các số 102, 107 (kê hẹp). Chấm lợt từ 
số 103 đến số 106 và từ số 108 đến số 111 (kế rộng). 
Bậc Sơ, Nhị quả ở cõi Dục giới xài đặng 41 hoặc 50 tâm là: § tâm đại thiện, § tâm 
đại quả, tâm sơ hay nhị quả hoặc 9 tâm thiện đáo đại và 24 tâm vô tịnh hảo (trừ tâm 
tiêu sinh, sĩ hoài nghi và 4 tâm tham tương ưng. 


Trang 11/ Chương 5. 

Chấm đậm các số 3, 4, 7, 8, từ số 12 đến số 29, từ số 31 đến số 46, từ số 55 đến 
số 59, từ số 70 đến số 73 và số 112 (kể hẹp). Từ số 113 đến số 116 chấm lợt (kế 
rộng). 

Bậc Tam quả ở cõi Dục giới xài đặng 39 hoặc 48 tâm là: 4 tâm tham bắt tương 
ưng, tâm si điệu cử, 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại quả, Ï tâm tam quả hoặc 9 tâm thiện 
đáo đại và 17 tâm vô nhân (trừ tâm tiểu sinh). 


Trang 12/ Chương 5. 


CHỈ CHẤM BẢNG NỀU 749 





Chấm tròn đây các số: 3, 4, 7, 8, 12, 13, 14, từ số 18 đến số 21, từ số 25 đến số 29, 
từ số 31 đến số 38, từ số 55 đến số 59, từ số 70 đến số 73. Chấm phân nửa trên, từ số 
60 đến số 64 và từ số 112 đến số 116. 

Ba quả Hữu học (Sơ quả, Nhị quả và Tam quả) ở cõi Sắc giới xài đặng 45 tâm là: 
4 tâm tham bắt tương ưng, tâm sĩ điệu cử, 8 tâm đại thiện, 1 trong 5 tâm quả sắc ĐIỚI, 
I trong 1Š tâm quả hữu học, I1 tâm vô nhân (trừ tỷ, thiệt, thân thức và tiểu sinh). 
Nếu đắc thiền bậc nào thì tính thêm tâm thiện đáo đại. 


Trang 13/ Chương 5. 

Chấm các số 3, 4, 7, 8, 12, 13, 14, từ số 18 đến 21, từ số 25 đến số 29, từ số 31 
đến số 38, từ số 55 đến số 59, số 64, từ số 70 đến số 73 và số 116. 

Bậc Tam quả ở cõi Ngũ Tịnh cư (Suddhäãväsa) xài đặng 35 tâm là: 4 tâm tham bắt 
tương ưng, tâm s¡ điệu cử, § tâm đại thiện, tâm quả ngũ thiên sắc giới, 9 tâm thiện 
đáo đại, tâm quả ngũ thiên siêu thế và 11 tâm vô nhân (trừ tỷ, thiệt, thân thức và tâm 
tiễu sinh). 


Trang 14/ Chương 5. 

Chấm tròn đây các số: 3, 4, 7, 8, 12, 29, từ số 31 đến số 38 và từ số 70 đến số 74. 
Chấm phần trên các số 106, 111 và 116. 

Bậc quả hữu học ở cõi Không vô biên xài đặng 16 hoặc 20 tâm là: 4 tâm tham bắt 
tương ưng, tâm s1 điệu cử, tâm khai ý môn, § tâm đại thiện, l tâm quả hữu học ngũ 
thiền, tâm quả không vô biên hoặc 4 tâm thiện vô sắc giới. 

Trang 15/ Chương 5. 

Chấm đậm các số: 3, 4, 7, 8, 12, 29, từ số 31 đến số 38 và từ số 70 đến số 73 (kể 
hẹp). Chấm lợt các số 106, 111 và 116 (kế rộng). 

Bậc quả Hữu học ở cõi Thức vô biên xài đặng 16 hoặc 19 tâm là: 4 tâm tham bất 
tương ưng, tâm si điệu cử, tâm khai ý môn, § tâm đại thiện, l tâm quả hữu học ngũ 
thiền, tâm quả thức vô biên hoặc 3 tâm thiện vô sắc giới (trừ không vô biên). 

Trang 16/ Chương 5. 

Chấm đậm các số: 3, 4, 7, 8, 12, 29, từ số 31 đến số 38 và các số 72, 73, 76. Chấm 
phân nửa trên các số 106, 111 và 116. 

Bậc quả Hữu học ở cõi Vô sở hữu xài đặng 16 hoặc 18 tâm là: 4 tâm tham bất 
tương ưng, tâm sĩ điệu cử, tâm khai ý môn, 8 tâm đại thiện, tâm quả vô sở hữu hoặc 
tâm thiện vô sở hữu, tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng và l tâm quả hữu học ngũ 
thiền. 

Trang 17/ Chương 5. 

Chấm tròn đây các số: 3, 4, 7, 8, 12, 29, từ số 31 đến số 38 và các số 33, 37. Chấm 

phân nửa trên các số 106, 111 và 116. 
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Bậc quả Hữu học ở cõi Phi tưởng phi phi tưởng xài đặng 17 tâm là: 4 tâm tham 
bất tương ưng, tâm sĩ điệu cử, tâm khai ý môn, § tâm đại thiện, I tâm quả hữu học 
ngũ thiền, tâm quả hoặc tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng. 

Ba trang kế sau đây, thứ lớp chỉ bớt 2 thêm 1 như cõi Thức vô biên bớt 2 tâm 
thiện, quả không vô biên, thêm vào tâm quả thức vô biên, như trong văn lục bát nói: 

Cõi Vô sắc giới tử luân. “Tái tục đặng tám, thiền từng chăng lui”. 

“Thiền từng chẳng luiˆ có nghĩa là người bậc cao không tái tục bậc thấp được là 
do tâm bậc thấp không thể sanh cho bậc cao. 


Trang 18/ Chương 5. 
Chấm đậm từ số 13 đến số 30, từ số 39 đến số 54. Chấm lợt từ số 65 đến số 69, từ 
số 78 đến số 81, số 117 và từ số 118 đến số 121. 
Bậc Tứ quả ở cõi Dục giới xài đặng 35 hoặc 44 tâm là: 18 tâm vô nhân, 8 tâm đại 
quả, 8 tâm đại tố, l tâm tứ quả hoặc 9 tâm tố đáo đại (nếu đặc thiền). 


Trang 19/ Chương 5. 

Chấm đậm các số 13, 14, từ số 18 đến số 21, từ số 25 đến số 30, từ số 47 đến 54, 
số 60, từ số 65 đến số 69, từ số 78 đến số 81. Từ số 177 đến số 121 chấm phân nửa 
trên. 

Bậc Tứ quả ở cõi Sắc giới xài đặng 31 tâm là: I tâm tứ quả, I trong 5 tâm quả sắc 
giới, 8 tâm đại tố hoặc 9 tâm tố đáo đại và 12 tâm vô nhân (trừ tỷ, thiệt, thân thức). 

Trang 20/ Chương 5. 

Chấm các số 29, từ số 47 đến số 54, số 74 và số 121. 

Bậc Tứ quả ở cối Không vô biên xài đặng I1 hoặc 1Š tâm là: Tâm khai ý môn, 8 
tâm đại tố, tâm quả không vô biên, tâm tứ quả ngũ thiền hoặc 4 tâm tô vô sắc giới. 

Trang 21/ Chương 5. 

Chấm đậm các số 29, từ số 47 đến số 54, các số 75, 79, 80, 81 và 121. 

Bậc Tứ quả ở cõi Thức vô biên xài đặng l1 hoặc 14 tâm là: Tâm khai ý môn, 8 
tâm đại tố, tâm tứ quả ngũ thiền, tâm quả thức vô biên, hoặc 3 tâm tố vô sắc giới (trừ 
không vô biên). 

Trang 22/ Chương 5. 

Chấm đậm các số 29, từ số 47 đến số 54, số 76, 80, 81 và số 121. 

Bậc Tứ quả ở cối Vô sở hữu xài đặng l1 hoặc 13 tâm là: Tâm khai ý môn, 8 tâm 
đại tố, tâm tứ quả ngũ thiền, tâm quả vô sở hữu hoặc tâm tô vô sở hữu và tâm tổ phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. 

Trang 23/ Chương 5. 
Chấm số 29, từ số 47 đến số 54, số 77, 81 và 121. 


CHỈ CHẤM BẢNG NỀU 751 





Bậc Tứ quả ở cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ xài đặng 11 hoặc 12 tâm là: Tâm 
khai ý môn, 8 tâm đại tố, tâm tứ quả ngũ thiền, tâm quả phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
hoặc tâm tố phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


Tâm sanh đặng với mấy người 


Trang 24/ Chương 5. 

Số 30, từ số 47 đến số 54, từ số 65 đến số 69, từ số 78 đến số 81, từ số 117 đến số 
121 ghi số I, nêu người tứ quả. 

Từ số 112 đến số 116 ghi số 1, nêu người tam quả. 

Từ số 107 đến số 111 ghi số 1, nêu người nhị quả. 

Từ số 102 đến số 106, ghi số 1, nêu người sơ quả. 

Từ số 97 đến số 101 ghi số 1, nêu người tứ đạo. 

Từ số 92 đến số 96 ghi số 1, nêu người tam đạo. 

Từ số 87 đến số 91 ghi số l, nêu người nhị đạo. 

Từ số 82 đến số 86 ghi số 1, nêu người sơ đạo. 

Các số 1, 2, 5, 6 và số 11 ghi số 4, nêu 4 phàm. 

Từ số 55 đến số 59, từ số 70 đến số 73 ghi số 4, nêu => người phàm tam nhân và 
3 quả Hữu học. 

Các số 39, 40, 43, 44, từ số 60 đến số 64 và từ số 74 đến số 77 ghi số 5 nêu => 
phàm tam nhân và 4 quả. 

Các số 9 và số 10 ghi số 6, nêu => 4 người phàm và 2 quả thấp. 

Các số 3, 4, 7, 8, 12, từ số 31 đến số 38 ghi số 7, nêu => 4 người phàm và 3 bậc 
quả hữu học. 

Các số 41, 42, 45 và 46 ghi số 7, nêu => 3 phàm vui và 4 bậc quả. 

Từ số 13 đến số 29 ghi số 8, nêu => 4 người phàm và 4 bậc quả. 


Tâm sanh đặng với mẫy người: 

- Tâm tiếu sinh, tâm đại tố, tâm tô đáo đại và tâm tứ quả sanh đặng bậc Tứ quả. Tâm 
tam quả sanh đặng bậc Tam quả. Tâm nhị quả sanh đặng bậc Nhị quả. Tâm sơ quả 
sanh đặng bậc Sơ quả. 

- _ Fâm tứ đạo sanh đặng bậc Tứ đạo. Tâm tam đạo sanh đặng bậc Tam đạo. Tâm nhị 
đạo sanh đặng bậc Nhị đạo. Tâm sơ đạo sanh đặng bậc Sơ đạo. 

- 4 tâm tham tương ưng kiến và tâm sỉ hoài nghi sanh đặng 4 người phàm. Tâm 
thiện đáo đại sanh đặng 4 người là: Phàm tam nhân và 3 quả Hữu học. 

- 4 tâm đại quả tương ưng và tâm quả đáo đại sanh đặng Š người là: Phàm tam nhân 
và 4 bậc quả. 

- 2 tâm sân sanh đặng 6 người là: 4 người phàm và 2 quả thấp (Sơ quả, Nhị quả). 
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- 4 tâm tham bất tương ưng kiến, tâm sĩ điệu cử và tâm đại thiện sanh đặng 7 người 
là: 4 người phàm và 3 quả hữu học. 

- 4 tâm đại quả bất tương ưng sanh đặng 7 người là: 3 phàm vui và 4 bậc quả. 

- I5 tâm quả vô nhân và 2 tâm khai môn sanh đặng tám người là: 4 người phàm và 
4 bậc quả. 
Đây là kê theo 12 hạng người. Còn kế rộng đến 214 hạng người là cộng người ở 

đặng mấy cõi. 


Cõi Đặng Mấy Tâm. 


Trang 25/ Chương 5. 
Chấm từ số 1 đến số 29 và từ số 31 đến số 38. 
Bốn cõi Khổ thú có 37 tâm sanh đặng là: 8 tâm đại thiện và 29 tâm vô tịnh hảo 
(trừ tiêu sinh). 


Trang 26/ Chương 5. 
Chấm đậm, từ số 1 đến số 59, từ số 65 đến số 73, từ số 78 đến số 81 và các số 82, 
87, 92,97, 102, 107, 112 và 117 (kế hẹp). Chấm lợt, từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến 
số 01, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến 
số 111, từ số 113 đến số 116 và từ số 118 đến số 121 (kế rộng). 
Bảy cối vui Dục giới có 80 hoặc I12 tâm sanh đặng là: 54 tâm dục giới, 18 tâm 
đồng lực đáo đại và 8 hoặc 40 tâm siêu thê. 


Trang 27/ Chương 5. 

Chấm đậm, từ số 1 đến số 8, từ số 11 đến số 14, từ số 18 đến số 21, từ số 25 đến 
số 38, từ số 47 đến số 60, từ số 65 đến số 73, từ số 78 đến số 81 và các số 82, 87, 92, 
Ø7, 102, 107, 112, 117 (kế hẹp). Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến 
số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ số 113 đến 
số 116, từ số 118 đến số 121 (kế rộng) 

Ba cõi Sơ thiền có 65 hoặc 97 tâm sanh đặng là: 16 tâm đồng lực dục giới tịnh 
hảo, 18 tâm đồng lực đáo đại, tâm quả sơ thiền, § hoặc 40 tâm siêu thế và 22 tâm vô 
tịnh hảo (trừ tâm sân, tỷ, thiệt và thân thức). 


Trang 28/ Chương 5. 

Chấm đậm, từ số 1 đến số 8, từ số 11 đến số 14, từ số 18 đến số 21, từ số 25 đến 
số 38, từ số 47 đến số 54, từ số 56 đến số 59, các số 61, 62, từ số 66 đến số 73, từ số 
78 đến số 81 (kế hẹp). Từ số 83 đến 86, từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 
98 đến số 101, từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ số 113 đến số 116, từ 
số 118 đến số 121 chấm màu lợt (kê rộn9). 

Ba cõi Nhị thiền sắc giới có 93 tâm sanh đặng là: 8 tâm tham, 2 tâm si, 2 tâm nhãn 
thức, 2 tâm nhĩ thức, 3 tâm ý giới, 3 tâm thấm tấn, tâm khai ý môn, tâm tiếu sinh, 16 
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tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, I8 tâm đồng lực đáo đại, tâm quả nhị tam thiền sắc 
giới và 35 tâm siêu thế (trừ 4 tâm sơ đạo và tâm tứ quả Sơ thiền). 


Trang 29/ Chương 5. 

Chấm đậm, từ số 1 đến số 8, từ số 11 đến số 14, từ số 18 đến số 21, từ số 25 đến 
số 38, từ số 47 đến số 54, từ số 55 đến số 59, số 63, từ số 65 đến số 69, từ số 70 đến 
số 73, từ số 78 đến số 81, các số 102, 107, 112. Chấm lợt các số 85, 86, 90, 91, 95, 
96, 100, 101, từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ số 113 đến số 116 và 
các số 120, 121. 

Ba cõi Tam thiền sắc giới có 82 tâm sanh đặng là: 8 tâm tham, 2 tâm si, 2 tâm 
nhãn thức, 2 tâm nhĩ thức, 3 tâm ý giới, 3 tâm thâm tấn, tâm khai ý môn, tâm tiêu 
sinh, 16 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, 18 tâm đồng lực đáo đại, tâm quả tứ thiền 
sắc giới, 8 tâm đạo tứ và ngũ thiền siêu thế, 5 tâm sơ quả, 5 tâm nhị quả, 5 tâm tam 
quả, 2 tâm tứ quả tứ và ngũ thiên. 

Trang 30/ Chương 5. 

Chấm đậm, từ số 1 đến số 8, từ số 11 đến số 14, từ số 18 đến số 21, từ số 25 đến 
số 38, từ số 47 đến số 54, từ số 55 đến số 59, số 64, từ số 65 đến số 69, từ số 70 đến 
số 73, từ số 78 đến số 81 và các số 102, 107, 112. Chấm lợt các số 86, 91, 96, 101, 
từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ số 113 đến số 116 và số 121. 

Cõi Quảng quả có 77 tâm sanh đặng là: 8 tâm tham, 2 tâm sĩ, 2 tâm nhãn thức, 2 
tâm nhĩ thức, 3 tâm ý giới, 3 tâm thâm tấn, tâm khai ý môn, tâm tiếu sinh, 16 tâm 
đồng lực dục giới tịnh hảo, 


Trang 31/ Chương 5. 

Chấm đậm các số 3, 4, 7, 8, từ số 12, đến số 14, từ số 18 đến số 21, từ số 25 đến 
số 38, từ số 47 đến số 54, từ số 55 đến số 59, số 64, từ số 65 đến số 69, từ số 70 đến 
số 73, từ số 78 đến số 81. Chấm lợt các số 101, 116, 121. 

Cõi Ngũ Tịnh cư có 55 tâm sanh đặng là: 4 tâm tham bắt tương ưng, tâm s¡ điệu 
cử, 16 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, tâm quả ngũ thiền sắc giới, tâm tam quả ngũ 
thiền, 2 tâm đạo và quả La-hán ngũ thiền, 18 tâm đồng lực đáo đại và 12 tâm vô nhân 
(trừ tâm tỷ, thiệt và thân thức). 


Trang 32/ Chương 5. 
Chấm đậm từ số 1 đến số 8, các số 11, 12, 29, từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 
54, từ số 70 đến số 74, từ số 76 đến số 81. Chấm lợt các số 91, 96, 101, 106, 111, 
116, 121. 
Cõi Không vô biên xứ có 28 hoặc 43 tâm sanh đặng là: 8 tâm tham, 2 tâm s1, tâm 
khai ý môn, 16 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, tâm quả không vô biên, hoặc § tâm 
đồng lực vô sắc giới và 7 tâm ngũ thiền siêu thế (trừ sơ đạo). 
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Trang 33/ Chương 5. 
Chấm đậm từ số 1 đến số 8, các số 11, 12, 29, từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 
54, các số 71, 72, 73, 75, 79, 80 và số 81. Chấm lợt các số 91, 96, 101, 106, 111, 116 
và 121. 
Cõi Thức vô biên có 28 hoặc 41 tâm sanh đặng là: 8 tâm tham, 2 tâm sĩ, tâm khai 
ý môn, 16 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, tâm quả thức vô biên hoặc 6 tâm đồng lực 
vô sắc giới và 7 tâm ngũ thiên siêu thế (trừ tâm đồng lực không vô biên và tâm sơ 
đạo ngũ thiền). 
Trang 34/ Chương 5. 
Chấm từ số 1 đến số 8, các số 11, 12, 29, từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 54, 
các số 72, 73, 76, 80, 81, 91, 96, 101, 106, 111, 116, 121. 
Cõi Vô sở hữu xứ có 28 hoặc 39 tâm sanh đặng là: 8 tâm tham, 2 tâm sĩ, tâm khai 
ý môn, 16 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, tâm quả vô sở hữu xứ, hoặc 2 tâm đồng 
lực vô sở hữu xứ, 2 tâm đồng lực phi tưởng phi phi tưởng và 7 tâm ngũ thiền siêu thế 
(trừ sơ đạo). 


Trang 35/ Chương 5. 

Chấm từ số 1 đến số 8, các số 11, 12, 29 từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 54, 
các số 73, 77, 81, 91, 96, 101, 106, 111, 116, 121. 

Cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ có 28 hoặc 37 tâm sanh đặng là: § tâm tham, 2 
tâm si, tâm khai ý môn, 16 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, tâm quả phi tưởng phi phi 
tưởng, hoặc tâm đồng lực phi tưởng phi phi tưởng và 7 tâm ngũ thiền siêu thế (trừ 
tâm sơ đạo). 


Tâm Sanh Đặng Mấy Cõi 


Trang 36/ Chương 5. 

Từ số 74 đến số 77, ghi số 1. Từ số 60 đến số 63, ghi số 3. Số 64 ghi số 6. Từ số 
39 đến 46 ghi số 7. Trước các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112 và 117, ghi số 7, nêu 
8 tâm siêu thế (thiền khô). Các số 82, 87, 92, 97 và số 117 ghi số 10. Các số 9, 10, 
15, 1ó, 17, 22, 23, 24 ghi số I1. Các số 83, 84, 88, 89, 93, 94, 98, 99, 118, 119 ghi 
số 13. Các số 85, 90, 95, 100, 120 ghi số 16. Số 86 ghi số 17. Các số 91, 96, từ 102 
đến 106, từ 107 đến 111, ghi số 21. Số 30, từ số 55 đến 59, từ số 65 đến số 69, ghi 
số 22. Số 70 và số 78 ghi số 23. Số 71 và 79 ghi số 24. Số 72 và số 80 ghi số 25. Các 
số 1, 2, 5, 6 và I1 ghi số 25. Các số 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 ghi số 26. 
Từ số 47 đến số 54, số 73, số 81, số 101, từ số 112 đến số 116 và số 121 ghi số 26. 
Các số 3, 4, 7, 8, 12, 29, từ số 31 đến số 38, ghi số 30. 

Bồn tâm quả vô sắc, mỗi tâm sanh đặng mỗi cõi Vô sắc. Tâm quả sơ thiền sắc giới 
sanh đặng 3 cõi Sơ thiền. Tâm quả nhị và tam thiền sắc giới sanh đặng 3 cõi Nhị 
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thiền. Tâm quả tứ thiền sắc giới sanh đặng 3 cõi Tam thiền. Tâm quả ngũ thiền sắc 
giới sanh đặng 6 cõi là: Cõi Quảng quả và 5 cõi Tịnh cư. 8 tâm siêu thế (thiền khô) 
và 8 tâm đại quả sanh đặng 7 cõi vui Dục giới. Bồn tâm đạo và tâm tứ quả Sơ thiền 
sanh đặng 10 cõi là 7 cõi vui Dục giới và 3 cõi Sơ thiền. Tâm tý, thiệt, thân thức và 
sân, sanh đặng I1 cõi Dục giới. Tám tâm đạo nhị-tam-thiền và 2 tâm tứ quả nhỊ-tam- 
thiền, sanh đặng 13 cõi là: 7 cõi vui Dục giới, 3 cối Sơ thiền và 3 cõi Nhị thiền. Bốn 
tâm đạo tứ thiền và tâm tứ quả tứ thiền, sanh đặng 16 cõi là: 7 cõi vui Dục giới, 3 cõi 
Sơ thiền, 3 cõi Nhị thiền và 3 cõi Tam thiền. Tâm sơ đạo ngũ thiền sanh đặng 17 cõi 
là: 7 cõi vui Dục giới và 10 cõi phàm Sắc giới hữu tưởng. Năm tâm sơ quả, 5 tâm 
nhị quả và 2 tâm nhị, tam đạo ngũ-thiền sanh đặng 2l cõi phàm Vui hữu tâm. Mười 
tâm đồng lực sắc giới và tâm tiếu sinh sanh đặng 22 cõi là: 7 cõi Dục giới và 15 cõi 
Sắc giới hữu tưởng. Hai tâm đồng lực không vô biên sanh đặng 23 cõi là: 22 cõi Vui 
ngũ uân và cõi Không vô biên. Hai tâm đồng lực thức vô biên sanh đặng 24 cõi là: 
22 cõi Vui ngũ uân, cõi Không vô biên và cõi Thức vô biên. Hai tâm đồng lực vô sở 
hữu xứ sanh đặng 25 cõi là: 22 cõi Vui ngũ uân, cõi Không vô biên, cõi Thức vô biên 
và cõi Vô sở hữu xứ. Bốn tâm tham tương ưng và tâm si hoài nghi sanh đặng 25 cõi 
Phàm hữu tâm. Hai tâm nhãn thức, 2 tâm nhĩ thức, 3 tâm ý giới, 3 tâm thâm tắn, sanh 
đặng 26 cõi Ngũ uấn. Tám tâm đại tố, 5 tâm tam quả hữu thiền, 2 tâm đồng lực phi 
tưởng phi phi tưởng và tâm đạo, quả thứ tư ngũ thiền sanh đặng 26 cõi Vui hữu 
tưởng. Bốn tâm tham bất tương ưng, tâm s¡ điệu cử, tâm khai ý môn và 8 tâm đại 
thiện sanh đặng 30 cõi (trong 31 cõi trừ cõi Vô tưởng). 
Đạo, quả không thiên (thiền khô) chỉ đắc ở cõi Dục giới mà thôi. 


CHỈ CHÁM BẢNG NÊU CHƯƠNG VI 


SẮC PHÁP (RŨPA) 
Trang 1/ Chương 6. 

Từ số 174 đến số 201, viết theo bảng số. 

Số 174 nêu đất, số 175 nêu nước, số 176 nêu lửa, số 177 nêu gió, số 178 nêu nhãn 
thanh triệt, số 179 nêu nhĩ thanh triệt, số 180 nêu tỷ thanh triệt, số 181 nêu thiệt thanh 
triệt, số 182 nêu thân thanh triệt, 183 nêu cảnh sắc, 184 nêu cảnh thinh, 185 nêu cảnh 
khí, 186 nêu cảnh vị, 187 nêu sắc nữ tính, 188 nêu sắc nam tính, 189 nêu sắc ý vật, 
190 nêu sắc mạng quyên, 191 nêu sắc vật thực, 192 nêu sắc giao giới, 193 nêu sắc 
thân biểu tri, 194 nêu sắc khẩu biểu tri, 195 nêu sắc nhẹ, 196 nêu sắc mềm, 197 nêu 
sắc thích sự, 198 nêu sắc tích trữ, 199 nêu sắc thừa kế, 200 nêu sắc lão, 201 nêu sắc 
vô thường. 


Trang 2/ Chương 6. 
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Từ số 174 đến số 191 chấm màu đỏ, nêu sắc rõ. Từ số 192 đến số 201 chấm màu 
xanh, nêu sắc không rõ. 

18 sắc rõ là: 4 sắc tứ đại minh, 5 sắc thanh triệt, 4 sắc cảnh, 2 sắc tính, sắc ý vật, 
sắc mạng quyền và sắc vật thực. 

Sắc không rõ có 10 là: Sắc giao giới, 2 sắc biểu tri, 3 sắc kỳ dị, 4 sắc tứ tướng. 


Trang 3/ Chương 6. 
Từ số 178 đến số 182 chấm màu đỏ, nêu sắc nội. Từ số 174 đến số 177 và từ số 
183 đến số 201 chấm màu xanh, nêu sắc ngoại. 
Sắc nội có 5 tức là 5 sắc thanh triệt. 
Sắc ngoại có 23 là: 4 sắc tứ đại, 4 sắc cảnh, 2 sắc tính, sắc ý vật, sắc mạng quyên, 
sắc vật thực, sắc giao giới, 2 sắc biểu tri, 3 sắc kỳ dị và 4 sắc tứ tướng. 


Trang 4/ Chương 6. 
Từ số 178 đến số 182 và số 189 chấm màu đỏ, nêu sắc hữu vật. Từ số 174 đến số 
177, từ số 183 đến số 188 và từ số 190 đến số 201 chấm màu xanh, nêu sắc vô vật. 
Sắc hữu vật có 6 là: 5 sắc thanh triệt và sắc ý vật. 
Sắc vô vật có 22 là: 4 sắc tứ đại minh, 4 sắc cảnh, 2 sắc tính, sắc mạng quyền, sắc 
vật thực, sắc giao giới, 2 sắc biểu tri, 3 sắc kỳ dị và sắc tứ tướng. 


Trang 5/ Chương 6. 

Từ số 178 đến số 182 và các số 193, 194 chấm màu đỏ nêu sắc môn. Từ số 174 
đến số 177, từ số 183 đến số 192 và từ số 195 đến số 201 chấm màu xanh, nêu sắc 
phi môn. 

Sắc môn có 7 là: 5 sắc thanh triệt và 2 sắc biểu tri. Còn 21 thứ sắc ngoài ra, gọi là 
sắc phi môn. 


Trang 6/ Chương 6. 
Từ số 178 đến số 182 và các số 187, 188, 190 chấm màu đỏ, nêu sắc quyền. Từ số 
174 đến số 177, từ số 183 đến số 186, các số 189 và từ số 191 đến số 201 châm màu 
xanh, nêu sắc phi quyên. 
Sắc quyên có 8 là: 5 sắc thanh triệt, 2 sắc tính và sắc mạng quyên. Còn 20 thứ sắc 
ngoài ra gọi là sắc phi quyên. 


Trang 7/ Chương 6. 
Số 174, từ số 176 đến số 186 chấm màu đỏ, nêu sắc thô. Số 175, từ số 187 đến số 
201 chấm màu xanh, nêu sắc tế. 
Sắc thô có 12 là: 5 sắc thanh triệt và 7 sắc cảnh giới. Còn 16 thứ sắc ngoài ra, gọi 
là sắc tế. 
Trang 8/ Chương 6. 
Từ số 174 đến số 183 và từ số 185 đến số 192 chấm màu đỏ, nêu sắc thủ. Từ số 
184 và từ số 193 đến số 201 chấm màu xanh, nêu sắc phi thủ. 
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Sắc thủ có 18 là: 4 sắc tứ đại, 5 sắc thanh triệt, 2 sắc tính, sắc ý vật, sắc mạng 
quyền, sắc vật thực, sắc giao giới và 3 sắc cảnh (trừ thinh), sắc thủ cũng gọi là sắc 
nghiệp. Còn 10 sắc ngoài ra gọi là sắc phi thủ. 


Trang 9/ Chương 6. 
Số 183 chấm màu đỏ, nêu sắc bị thấy (hữu kiến). Từ số 174 đến số 182 và từ số 
184 đến số 201 chấm màu xanh, nêu sắc không bị thấy. 
Sắc bị thấy có 1 tức là cảnh sắc. Còn 27 thứ sắc ngoài ra, gọi là sắc không bị thấy. 


Trang 10/ Chương 6. 
Từ số 178 đến số 182 chấm màu đỏ, nêu sắc thâu cảnh. Từ số 174 đến số 177 và 
từ số 183 đến số 201 chấm màu xanh, nêu sắc bắt thâu cảnh. 
Sắc thâu cảnh có 5 tức là 5 sắc thanh triệt. Còn 23 thứ sắc ngoài ra, gọi là sắc bất 
thâu cảnh. 


Trang 11/ Chương 6. 

Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 186 và 191 chấm màu đỏ, nêu sắc bắt 
ly. Từ số 178 đến số 182, số 184, từ số 187 đến số 190 và từ số 192 đến số 201 chấm 
màu xanh, nêu sắc hữu ly. 

Sắc bất ly có 8 là: 4 sắc tứ đại minh, sắc cảnh sắc, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị và sắc 
vật thực. Còn 20 thức sắc ngoài ra gọi là sắc hữu ly. 


Nhân trợ sanh sắc pháp 


Trang 12/ Chương 6. 
Từ số 174 đến số 183 và từ số 185 đến số 192 chấm màu đen, nêu sắc nghiệp. 
Sắc nghiệp có 18 là: § sắc bất ly, 5 sắc thanh triệt, 2 sắc tính, sắc ý vật, sắc mạng 
quyền và sắc giao giới (hoặc lấy thêm sắc tích trữ, thừa kế hay là lẫy luôn sắc lão, vô 
thường). 


Trang 13/ Chương 6. 
Từ số 174 đến số 177, từ số 183 đến số 186 và từ số 191 đến số 197 chấm màu đỏ, 
nêu sắc tâm. 
Sắc tâm có 15 là: 4 sắc tứ đại minh, 4 sắc cảnh, 2 sắc biểu tri, 3 sắc kỳ dị, sắc vật 
thực và sắc giao giới. 
Trang 14/ Chương 6. 
Từ số 174 đến số 177, từ số 183 đến số 186 và các số 191, 192, 195, 196 và 197 
chấm màu xanh, nêu sắc quí tiết. 
Sắc quí tiết có 13 là: 8 sắc bất ly, thinh, giao giới và 3 sắc kỳ dị. 


Trang 15/ Chương 6. 
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Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 186, 191, 192, 195, 196 và 197 chấm 
mầu tím, nêu sắc vật thực. 

Sắc vật thực có 12 là: 8 sắc bất ly, giao giới và 3 sắc kỳ d. 

Trang 16/ Chương 6. 

Từ số 178 đến số 182 và các số 187, 188, 189, 190, 193 và 194 ghi số 1, nêu sắc 
1 nhân. Số 184 ghi số 2, nêu sắc 2 nhân. Các số 195, 196, 197 ghi số 3, nêu sắc 3 
nhân. Từ số 174 đến số 177, các số 183, 185, 186, 191, 192 và từ số 198 đến số 201 
ghi số 4, nêu sắc 4 nhân. 

Sắc 1 nhân có I1 là: 5 sắc thanh triệt, 2 sắc tính, sắc ý vật, sắc mạng quyên và 2 
sắc biểu tri. 

Sắc 2 nhân có I là: Sắc thinh. 

Sắc 3 nhân có 3 là: 3 sắc kỳ dỊ. 

Sắc 4 nhân có 13 là: 8 sắc bắt ly, sắc giao giới và sắc tứ tướng. 


Phân bọn sắc pháp 


Trang 17/ Chương 6. 

Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 186, 190 và 191 chấm màu đỏ, nêu sắc 
bắt ly và sắc mạng quyên. Số 178 chấm màu đen, nêu nhãn thanh triệt. 

Bọn nhãn có 10 là: 8 sắc bắt ly, sắc mạng quyên và sắc nhãn thanh triệt. 

Trang 18/ Chương 6. 

Số 179 chấm màu đen, nêu nhĩ thanh triệt. Số 190 chấm màu đỏ, nêu sắc mạng 
quyền. Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 186, 191, chấm màu đỏ, nêu sắc bất 
ly. 

Bọn nhĩ có 10 là: Nhĩ thanh triệt, sắc mạng quyên và 8 sắc bắt ly. 

Trang 19/ Chương 6. 

Số 180 chấm màu đen, nêu tỷ thanh triệt. Số 190 chấm màu đỏ, nêu sắc mạng 
quyên. Từ số 174 đến số 177 và các số 183; 185, 186, 191 chấm màu đỏ, nêu sắc bất 
ly. 

Bọn tỷ có 10 là: 8 sắc bất ly, sắc mạng quyên và tỷ thanh triệt. 

Trang 20/ Chương 6. 

Số 181 chấm màu đen, nêu thiệt thanh triệt. Số 190 chấm màu đỏ, nêu sắc mạng 
quyền. Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 186 và số 191 chấm màu đỏ, nêu 
sắc bất ly. 

Bọn thiệt có 10 là: § sắc bất ly, sắc mạng quyên và thiệt thanh triệt. 


Trang 21/ Chương 6. 
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Số 182 chấm màu đen, nêu thân thanh triệt. Số 190 chấm màu đỏ, nêu sắc mạng 
quyền. Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 186, 191 chấm màu đỏ, nêu sắc bất 
ly. 

Bọn thân có 10 là: 8 sắc bất ly, sắc mạng quyền và thân thanh triệt 

Trang 22/ Chương 6. 

Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 186, 190, 191 chấm màu đỏ nêu sắc bắt 
ly và sắc mạng quyên. Số 187 chấm màu đen, nêu sắc nam tính. 

Bọn nam tính có 10 là: 8 sắc bất ly, sắc mạng quyền và sắc nam tính. 


Trang 23/ Chương 6. 
Số 188 chấm màu đen, nêu sắc nữ tính. Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 
186, 190, 191 chấm màu đỏ nêu sắc bắt ly và sắc mạng quyên. 
Bọn nữ tính có 10 là: 8 sắc bất ly, sắc mạng quyền và sắc nữ tính. 


Trang 24/ Chương 6. 
Số 189 chấm màu đen, nêu sắc ý vật. Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 
186, 191 chấm màu đỏ nêu sắc bất ly. Số 190 chấm màu đen, nêu sắc mạng quyền. 
Bọn sắc ý vật có 10 là: 8 sắc bất ly, sắc mạng quyền và sắc ý vật. 
Trang 25/ Chương 6. 
Số 190 chấm màu đen, nêu sắc mạng quyền. Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 
185, 186, 191, chấm màu đỏ, nêu sắc bất ly. 
Bọn mạng quyên có 9 là: 8 sắc bất ly và sắc mạng quyền. 


Trang 26/ Chương 6. 
Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 186, 191, chấm màu đỏ nêu sắc bất ly. 
Bọn sắc tâm thuần tám pháp có 8 là: 8 sắc bắt ly. 


Trang 27/ Chương 6. 
Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 186, 191, chăm màu xanh, nêu sắc bất 
ly. Số 184 chấm màu đỏ, nêu sắc thinh. 
Bọn thinh có 9 là: § sắc bất ly và sắc thinh. 
Trang 28/ Chương 6. 
Số 193 chấm màu đỏ, nêu thân biểu tri. Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 
186, 191, chấm màu xanh, nêu sắc bất ly. 
Bọn thân biểu tri có 9 là: 8 sắc bất ly và thân biểu tri. 
Trang 29/ Chương 6. 
Số 194 chấm màu đỏ, nêu khẩu biểu tri. Từ số 174 đến số 177, từ số 183 đến số 
186 và số 191, chấm màu xanh, nêu thinh và sắc bất ly. 
Bọn khẩu thinh biểu tri có 10 là: 8 sắc bất ly, khâu biểu tri và thinh. 
Trang 30/ Chương 6. 
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Các số 195, 196, 197 chấm màu đỏ, nêu sắc kỳ dị. Từ số 174 đến số 177 và các số 
183, 185, 186, 191, chấm màu xanh, nêu sắc bất ly. 
Bọn sắc tâm kỳ dị có I1 là: 8 sắc bất ly và 3 sắc kỳ dị. 
Trang 31/ Chương 6. 
Số 184 chấm màu đỏ, nêu thinh. Các số 195, 196 và 197 chấm màu đỏ, nêu sắc kỳ 
dị. Từ số 174 đến 177, các số 183, 185, 186, 191, chấm màu xanh, nêu sắc bắt ly. 
Bọn thinh kỳ dị có 12 là: § sắc bất ly, sắc thinh và 3 sắc kỳ dị. 


Trang 32/ Chương 6. 

Số 193 chấm màu đỏ, nêu thân biểu tri. Các số 195, 196 và 197 chấm màu đỏ, 
nêu sắc kỳ dị. Từ số 174 đến số 177, các số 183, 185, 186 và 191 chấm màu xanh, 
nêu sắc bắt ly. 

Bọn thân biểu tri kỳ dị có 12: 8 sắc bất ly, thân biểu tri và 3 sắc kỳ dị. 

Trang 33/ Chương 6. 

Số 184 chấm màu đỏ, nêu sắc thinh. Số 194 chấm màu đỏ, nêu khâu biểu tri. Các 
số 195, 196 và 197 chấm màu đỏ, nêu sắc kỳ dị. Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 
185, 186, 191 châm màu xanh, nêu sắc bắt ly. 


Trang 34/ Chương 6. 
Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 186, 191 chấm màu xanh, nêu sắc bất 
ly. 
Bọn sắc quí tiết thuần tám pháp có 8 là: 8 sắc bất ly. 
Trang 35/ Chương 6. 
Số 184 chấm màu đỏ, nêu thinh. Từ số 174 đến số 177, các số 183, 185, 186 và 
191 chấm màu xanh, nêu sắc bất ly. 
Bọn quí tiết thinh có 9 là: § sắc bắt ly và sắc thinh. 
Trang 36/ Chương 6. 
Các số 195, 196 và 197 chấm màu đỏ, nêu sắc kỳ dị. Từ số 174 đến số 177 và các 
số 183, 185, 186, 191 chấm màu xanh, nêu sắc bắt ly. 
Bọn sắc quí tiết kỳ đị có 11 là: 8 sắc bất ly và 3 sắc kỳ dị. 
Trang 37/ Chương 6. 
Số 184 chấm màu đó, nêu sắc thinh. Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 
186, 194 chấm màu xanh, nêu sắc bất ly. Các số 195, 196 và 197 chấm màu đỏ, nêu 
sắc kỳ dị. 
Bọn quí tiết thinh kỳ dị có 12 là: 8 sắc bất ly, sắc thinh và 3 sắc kỳ dị. 
Trang 38/ Chương 6. 
Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 186, 191 chấm màu tím nêu sắc bắt ly. 
Bọn sắc vật thực thuần tám pháp có 8 là: 8 sắc bắt ly. 
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Trang 39/ Chương 6. 
Số 195, 196 và 197 chấm màu đỏ, nêu sắc kỳ dị. Từ số 174 đến số 177 và các số 
183, 185, 186, 191 chấm màu tím, nêu sắc bất ly. 
Bọn vật thực kỳ dị có 11 là: 3 sắc kỳ dị và 8 sắc bắt ly. 


Sắc pháp phân theo cõi tái tục 


Trang 40/ Chương 6. 
Từ số 174 đến số 201 chấm màu xanh, nêu 28 sắc pháp. Cõi Dục giới đủ cả 28 sắc 
pháp. 
Trang 41/ Chương 6. 
Từ số 174 đến số 179, từ số 183 đến số 186, từ số 189 đến số 201 chấm màu đỏ, 
nêu cõi Sắc giới hữu tưởng. 
Cõi Sắc giới hữu tưởng có 23 thứ sắc là: 4 sắc tứ đại, sắc nhãn thanh triệt, sắc nhĩ 
thanh triệt, 4 sắc cảnh, sắc ý vật, sắc mạng quyên, sắc vật thực, sắc giao giới, sắc biểu 
tri, 3 sắc kỳ dị và 4 sắc tứ tướng. 


Trang 42/ Chương 6. 
Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 186, 191 chấm màu đen, nêu sắc bắt ly. 
Số 190 chấm màu đen, nêu sắc mạng quyền. Số 192 chấm màu đen, nêu sắc giao 
giới. Các số 195, 196 và 197 chấm màu đen, nêu sắc kỳ dị. Từ số 198 đến số 201 
chấm màu đen, nêu sắc tứ tướng. 
Cõi Vô tưởng chỉ có 17 sắc pháp là: § sắc bất ly, sắc mạng quyền, sắc giao giới, 3 
sắc kỳ dị và sắc tứ tướng. 


Trang 43/ Chương 6. 
Từ 174 đến số 177 và các số 183, 185, 18ó, 190, 191, 198 chấm màu vàng, nêu 
sắc tái tục cõi Vô tưởng. 
Sắc tái tục cõi Vô tưởng có 10 là: 8 sắc bất ly, sắc mạng quyền và sắc tích trữ. 
Trang 44/ Chương 6. 
Từ số 174 đến số 177 và các số 178, 179, 183, 185, 186, 189, 190, 191, 192, 198 
chấm màu đỏ, nêu sắc tái tục cõi Sắc giới hữu tưởng. 
Sắc tái tục cõi Sắc giới hữu tưởng có 14 là: § sắc bất ly, sắc mạng quyên, nhãn 
thanh triệt, nhĩ thanh triệt, sắc ý vật, sắc giao giới và sắc tích trữ. 


Trang 45/ Chương 6. 
Từ số 174 đến số 177, các số 182, 183, 185, 186, 187 hoặc 18§, 189, 190 và 198 
chấm màu xanh, nêu sắc tái tục thai sanh và noãn sanh. 
Sắc tái tục thai sanh và noãn sanh có 15 là: Sắc thân thanh triệt, 2 sắc tính, sắc ý 
vật, sắc mạng quyền, sắc giao giới, sắc tích trữ và 8 sắc bất ly. 


762 Biên soạn: Thera Santakicco - Trưởng lão Tịnh Sự 





Trang 46/ Chương 6. 
Từ số 174 đến số 177, từ số 178 đến số 182, các số 183, 185, 186, 187, 188, 189, 
190, 191, 192 và 198, chấm màu xanh, nêu sắc hóa sanh và thấp sanh cõi Dục giới. 
Cõi Dục giới hóa sanh và thấp sanh có 19 là: 5 sắc thanh triệt, 2 sắc tính, sắc ý vật, 
sắc mạng quyên, sắc giao giới, sắc tích trữ và 8 sắc bắt ly. 


_ o00o___ o0o_.. o0o_ _ 
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CHỈ CHÁM BÁẢNG NÊU CHƯƠNG VII 
TƯƠNG TẬP NHIÉP (SAMUCCAYASANGAHA) 
I1. Bất Thiện nhiếp (akusalasaigaha) 


Trang 1/ Chương 7. 
Đều chấm các số 135, 139 và 140 chấm màu xanh. 
Trang I.a/7: Tứ lậu 
1 là dục lậu có pháp thực tính (sabhavadhamma) là sở hữu tham. 
2 là hữu lậu có pháp thực tính là sở hữu tham. 
3 là tà kiến lậu có pháp thực tính là sở hữu tà kiến. 
4 là vô minh lậu có pháp thực tính là sở hữu s1. 
Trang I.b/7: Tứ bộc 
1 là dục bộc có pháp thực tính là sở hữu tham. 
2 là hữu bộc có pháp thực tính là sở hữu tham. 
3 là tà kiến bộc có pháp thực tính là sở hữu tà kiến. 
4 là vô minh bộc có pháp thực tính là sở hữu sĩ. 
Trang 1.c/7: Tứ phối 
1 là dục phối có pháp thực tính là sở hữu tham. 
2 là hữu phối có pháp thực tính là sở hữu tham. 
3 là tà kiến phối có pháp thực tính là sở hữu tà kiến. 
4 là vô minh phối có pháp thực tính là sở hữu si. 
Trang 2/ Chương 7. 
Các số 139, 140 và 142 chấm màu xanh. 
Tứ phược 
[ là tham ái thân phược có pháp thực tính là sở hữu tham. 
2 là sân độc thân phược có pháp thực tính là sở hữu sân. 
3 là giới thủ thân phược có pháp thực tính là sở hữu tà kiến. 
4 là ngã kiến thân phược có pháp thực tính là sở hữu tà kiến. 


Trang 3/ Chương 7. 
Các số 139 và 140 chấm màu xanh. 
Tứ thủ 
1 là dục thủ có pháp thực tính là sở hữu tham. 
2 là tà kiến thủ có pháp thực tính là sở hữu tà kiến. 
3 là giới cảm thủ có pháp thực tính là sở hữu tà kiến. 
4 là ngã chấp thủ có pháp thực tính là sở hữu tà kiến. 
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Trang 4/ Chương 7. 
Các số 135, 138, 139, 142, 145, 146, 147, 148 chấm màu xanh. 
Lục cái 
1 là dục dục cái có pháp thực tính là sở hữu tham. 
2 là sân độc cái có pháp thực tính là sở hữu sân. 
3 là hôn trầm thùy miên cái có pháp thực tính là sở hữu hôn-phần. 
4 là điệu hối cái có pháp thực tính là sở hữu điệu cử và hối hận. 
5 là hoài nghi cái có pháp thực tính là sở hữu hoài ngh1. 
6 là vô minh cái có pháp thực tính là sở hữu s1. 
Trang 5/ Chương 7. 


Các số 135, 139, 140, 141, 142, 145 chấm màu xanh. 
Thất tiềm thùy (hay tùy miên) 


1 là dục ái tiềm thùy có pháp thực tính là sở hữu tham. 
2 là hữu ái tiềm thùy có pháp thực tính là sở hữu tham sanh cho người sắc 


giới và vô sắc giới hay người dục giới đắc thiền. 
3 là khuê phẫn tiềm thùy có pháp thực tính là sở hữu sân. 


4 là ngã mạn tiềm thùy có pháp thực tính là sở hữu ngã mạn. 
5 là tà kiến tiềm thùy có pháp thực tính là sở hữu tà kiến. 
6 là hoài nghi tiềm thùy có pháp thực tính là sở hữu hoài ngh1. 
7 là vô minh tiềm thùy có pháp thực tính là sở hữu s1. 

Trang 6/ Chương 7. 


Các số 135, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 148 hoặc thêm số 138 chấm màu xanh. 
Thập triển 


1 là dục ái triền có pháp thực tính là sở hữu tham. 
2 là hữu ái triền có pháp thực tính là sở hữu tham. 
3 là khuế phẫn tiền — có pháp thực tính là sở hữu sân. 
4 là ngã mạn triển có pháp thực tính là sở hữu ngã mạn. 
5 là tà kiến triền có pháp thực tính là sở hữu tà kiến. 
6 là giới cấm thủ triền có pháp thực tính là sở hữu tà kiến. 
7 là hoài nghi triền có pháp thực tính là sở hữu hoài nghi. 
8 là tật đồ triền có pháp thực tính là sở hữu tật. 
9 là lận sắt triền có pháp thực tính là sở hữu lận. 
10 là vô minh triền có pháp thực tính là sở hữu si. 
Trang 7/ Chương 7. 


Từ số 135 đến 142, số1l46 và số 148 chấm màu xanh. 
Thập phiền não 
1 là phiền não tham có pháp thực tính là sở hữu tham. 
2 là phiền não sân có pháp thực tính là sở hữu sân. 
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3 là phiền não si 

4 là phiền não ngã mạn 
5 là phiền não tà kiến 

6 là phiền não hoài nghi 
7 là phiền não hôn trầm 
8 là phiền não điệu cử 

9 là phiền não vô tàm 
10 là phiền não vô úy 


có pháp thực tính là sở hữu sĩ. 

có pháp thực tính là sở hữu ngã mạn. 
có pháp thực tính là sở hữu tà kiến. 
có pháp thực tính là sở hữu hoài nghi. 
có pháp thực tính là sở hữu hôn trầm. 
có pháp thực tính là sở hữu điệu cử. 
có pháp thực tính là sở hữu vô tàm. 
có pháp thực tính là sở hữu vô úy. 


2. _ Hỗn tạp tương tập nhiếp (Missakasañgaha) 


Trang 8/ Chương 7. 


Các số 135, 139, 142, 153, 154 và 173 chấm màu xanh. 


Nhân tương ưng có 6 


I là nhân tham có pháp thực tính là sở hữu tham. 
2 là nhân sân có pháp thực tính là sở hữu sân. 
3 là nhân sĩ có pháp thực tính là sở hữu sĩ. 


4 là nhân vô tham có pháp thực tính là sở hữu vô tham. 
5 là nhân vô sân có pháp thực tính là sở hữu vô sân. 
6 là nhân vô sĩ có pháp thực tính là sở hữu trí tuệ. 


Trang 9/ Chương 7. 


Các số 123, 126, 129, 130, 133 chấm màu xanh. 


Chi thiền có 7 


1 là chi tằm _ có pháp thực tính là sở hữu tầm (vitakka). 

2làchitứ có pháp thực tính là sở hữu tứ (vicara). 

3 làchihỷ có pháp thực tính là sở hữu hỷ (pTtI). 

4 là chỉ định có pháp thực tính là sở hữu nhất hành (ekaggatä). 

5 là chi lạc có pháp thực tính là sở hữu thọ (lạc thọ) (sukhavedanä). 

6 làchiưu có pháp thực tính là sở hữu thọ (ưu thọ) (domanassavedan8). 
7làch xả có pháp thực tính là sở hữu thọ (xả thọ) (upekkhavedan3). 


Trang 10/ Chương 7. 


Các số 140, 150 và 173 chấm màu xanh. Các số 168, 169 và 170 chấm màu xanh, 
phân nửa trên. Các số 126, 129 và 132 chấm màu xanh, thành 2 (đê sợi chỉ xuôi ở 


giữa / chấm thành 2). 
Đạo có 12 chi 


1 là chánh kiến có pháp thực tính là sở hữu trí. 
2 là chánh tư duy có pháp thực tính là sở hữu tầm phối hợp với tâm tịnh hảo. 
3 là chánh ngữ có pháp thực tính là sở hữu chánh ngữ. 
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4 là chánh nghiệp có pháp thực tính là sở hữu chánh nghiệp. 
5 là chánh mạng có pháp thực tính là sở hữu chánh mạng. 
6 là chánh tinh tấn có pháp thực tính là sở hữu cần phối hợp với tâm tịnh hảo. 
7 là chánh niệm có pháp thực tính là sở hữu niệm. 
8 là chánh định có pháp thực tính là sở hữu nhất hành phối hợp với tâm tịnh hảo. 
9 là tà kiến có pháp thực tính là sở hữu tà kiến. 
10 là tà tư duy có pháp thực tính là sở hữu tầm phối hợp với tâm bắt thiện. 
11 là tà tinh tấn có pháp thực tính là sở hữu cần phối hợp với tâm bắt thiện. 
12 là tà định có pháp thực tính là sở hữu nhất hành hiệp với l] tâm bất thiện (trừ tâm 
si hoài ngh]). 
Trang 11/ Chương 7. 

Từ số I đến số 89 chấm màu xanh đậm (kế hẹp). Từ số §3 đến số 86, từ số 88 đến 
số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 103 đến 106, từ số 108 đến số 
L11, từ số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121 chấm màu xanh lợt (kế rộng). Từ số 
178 đến số 182, các số 187, 188, 190, 123, 126, 132, 149, 150 và 173 chấm màu xanh 
đậm. 

Nhị thập nhị (22) quyền 

là nhãn quyền có pháp thực tính là nhãn thanh triệt. 

là nhĩ quyền có pháp thực tính là nhĩ thanh triệt. 

là tỷ quyền có pháp thực tính là tỷ thanh triệt. 

là thiệt quyền có pháp thực tính là thiệt thanh triệt. 

là thân quyền có pháp thực tính là thân thanh triệt. 

là nữ quyên có pháp thực tính là sắc tính nữ. 

là nam quyên có pháp thực tính là sắc tính nam. 

là mạng quyền có pháp thực tính là sắc mạng quyên. 

là ý quyền có pháp thực tính là tất cả tâm. 

10 là lạc quyền có pháp thực tính là lạc thọ câu sanh với thân thức. 

11 là khổ quyền có pháp thực tính là khổ thọ câu sanh với thân thức. 

12 là hỷ quyền có pháp thực tính là hỷ thọ câu sanh với 62 tâm câu hành hý (thọ). 

13 là ưu quyền có pháp thực tính là ưu thọ câu sanh với tâm sân. 

14 là xả quyên có pháp thực tính là xả thọ câu sanh với 55 tâm câu hành xả (thọ). 

15 là tín quyền có pháp thực tính là sở hữu tín. 

16 là tắn quyền có pháp thực tính là sở hữu cần. 

17 là niệm quyên có pháp thực tính là sở hữu niệm. 

18 là định quyên có pháp thực tính là sở hữu nhất hành hiệp với 72 hoặc 104 tâm hữu 
cần (trừ tâm si hoài nghi). 

19 là trí quyền có pháp thực tính là sở hữu trí hiệp với 39 tâm tam nhân hợp thé. 

20 là tri vị tri quyên có pháp thực tính là sở hữu trí tuệ phối hợp với tâm sơ đạo. 
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21 là tri dĩ tri quyền có pháp thực tính là sở hữu trí tuệ phối hợp với tâm hữu học (trừ 
sơ đạo). 
22 là tri cụ tri quyền có pháp thực tính là sở hữu trí tuệ phối hợp với tâm vô học. 


Trang 12/ Chương 7. 

Các số 126, 132, 136, 137, từ số 149 đến số 152 và số 173 chấm màu xanh. 
Cửu lực: 

[ là tín lực có pháp thực tính là sở hữu tín. 

2 là tấn lực có pháp thực tính là sở hữu cần. 

3 là niệm lực có pháp thực tính là sở hữu niệm. 

4 là định lực có pháp thực tính là sở hữu nhất hành hiệp với 72 hoặc 104 tâm hữu cần 
(trừ tâm sĩ hoài ngh]). 

5 là trí lực có pháp thực tính là sở hữu trí. 

6 là tàm lực có pháp thực tính là sở hữu tàm. 

7 là úy lực có pháp thực tính là sở hữu úy. 

6 là vô tàm lực có pháp thực tính là sở hữu vô tàm. 

9 là vô úy lực có pháp thực tính là sở hữu vô úy. 


Trang 13/ Chương 7. 

Từ số 1 đến số 10, từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 59, từ số 65 đến số 73, từ 
số 78 đến số 121 và các số 132, 134, 173 chấm màu xanh (tâm siêu thế, hàng sơ thiền 
chấm đậm, còn bốn hàng sau chấm màu xanh lợt). 

Tứ trưởng 

1 là dục trưởng có pháp thực tính là sở hữu dục phối hợp với tâm đồng lực nhị 
nhân và tam nhân. 2 là cần trưởng có pháp thực tính là sở hữu cần phối hợp với tâm 
đồng lực nhị nhân và tam nhân. 3 là tâm trưởng tức là 52 hoặc 84 tâm đồng lực nhị 
nhân và tam nhân. 4 là thâm trưởng có pháp thực tính là sở hữu trí hiệp với 34 hoặc 
66 tâm đồng lực tam nhân. 

Trang 14/ Chương 7. 

Từ số 1 đến số 121 và các số 122, 125, 191 (tâm siêu thế, hàng sơ thiền chấm xanh 
đậm, còn 4 hàng sau chấm xanh lợp). 

Tứ thực 

1 là đoàn thực tức là sắc vật thực ngoại. 2 là xúc thực có pháp thực tính là sở hữu 
xúc. 3 là tư thực có pháp thực tính là sở hữu tư. 4 là thức thực tức là tất cả tâm. 


3. Đắng giác Tương tập nhiếp (Bodhipakkhiyäsañgaha) 
Trang 15/ Chương 7. 


Số 150 chấm màu xanh. 


Tứ niệm xứ: 
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I1 là niệm thân có pháp thực tính là sở hữu niệm phối hợp với tâm đại thiện, tâm đại 
tố và 26 hoặc 58 tâm đồng lực kiên cố. 

2 là niệm thọ có pháp thực tính là sở hữu niệm phối hợp với tâm đại thiện, tâm đại 
tố và 26 hoặc 58 tâm đồng lực kiên cố. 

3 là niệm tâm có pháp thực tính là sở hữu nệm phối hợp với tâm đại thiện, tâm đại 
tố và 26 hoặc 58 tâm đồng lực kiên cố. 

4 là niệm pháp có pháp thực tính là sở hữu niệm phối hợp với tâm đại thiện, tâm đại 
tố và 26 hoặc 58 tâm đồng lực kiên cố. 


Trang 16/ Chương 7. 
Chấm màu xanh số 132. 
Tứ chánh cân: 1 là thận cần, 2 là trừ cần, 3 là tu cần, 4 là bảo cần. Pháp thực tính 
(sabhävadhamma) là sở hữu cần phối hợp với tâm thiện. 


Trang 17/ Chương 7. 

Từ số 31 đến số 38, từ số 55 đến 59, từ số 70 đến số 73 và các số 82, 87, 92, 97, 
132, 134, 173 chấm màu xanh đậm. Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ số 93 
đến số 96, từ số 98 đến số 101 chấm màu xanh lợt. 

Tứ như ý túc: I là dục như ý túc có pháp thực tính là sở hữu dục phối hợp với tâm 
thiện, 2 là cần như ý túc có pháp thực tính là sở hữu cần phối hợp với tâm thiện, 3 là 
tâm như ý túc tức là tất cả tâm thiện, 4 là thâm như ý túc có pháp thực tính là sở hữu 
trí phối hợp với tâm thiện. 

Trang 18/ Chương 7. 

Các số 126, 132, 149, 150 và 173 chấm màu xanh. 

Ngũ quyền: I1 là tín quyền có pháp thực tính là sở hữu tín phối hợp với tâm đại 
thiện, đại tố và tâm đồng lực kiên cố; 2 là cần quyền có pháp thực tính là sở hữu cần 
phối hợp với tâm đại thiện, đại tố và tâm đồng lực kiên có; 3 là niệm quyền có pháp 
thực tính là sở hữu niệm phối hợp với tâm đại thiện, đại tố và tâm đồng lực kiên cố; 
4 là định quyền có pháp thực tính là sở hữu nhất hành hiệp với đại thiện, đại tố và 
tâm đồng lực kiên có; 5 là trí quyền có pháp thực tính là sở hữu trí hiệp với đại thiện, 
đại tố và tâm đồng lực kiên cố. 

Ngũ lực: I là tín lực, 2 là cần lực, 3 là niệm lực, 4 là định lực, Š là trí lực. Pháp 
thực tính (sabhãvadhamma) đồng như ngũ quyên. 

Trang 19/ Chương 7. 

Các số 126, 132, 133, 150, 155, 156, 157 và 173 chấm màu xanh. 

Thất giác C1: 

1 là niệm giác chi có pháp thực tính là sở hữu niệm hiệp với đại thiện, đại tố và đồng 
lực kiên cô. 
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là trạch pháp giác chi có pháp thực tính là sở hữu trí hiệp với đại thiện, đại tố và 
đồng lực kiên cố. 

là cần giác chi có pháp thực tính là sở hữu cần hiệp với đại thiện, đại tố và đồng 
lực kiên cô. 

là hỷ giác chỉ có pháp thực tính là sở hữu hỷ hiệp với đại thiện, đại tố và đồng lực 
kiên cố. 

là tịnh thân giác chi có pháp thực tính là sở hữu tịnh thân và tịnh tâm hiệp với đại 
thiện, đại tố và đồng lực kiên cố. 

là định giác chi có pháp thực tính là sở hữu nhất hành hiệp với đại thiện, đại tố và 
đồng lực kiên cố. 

là xả giác chi có pháp thực tính là sở hữu trung bình (hành xả) hiệp với đại thiện, 
đại tố và đồng lực kiên cố. 


Trang 20/ Chương 7. 


Các số 126, 129, 132, 150, 173 chấm màu xanh đậm. Các số 168, 169 và 170 chấm 


màu xanh phân nửa phía trên. 


— 


Bát chị đạo: 

là chánh kiến có pháp thực tính là sở hữu trí hiệp với đại thiện, đại tổ và đồng lực 
kiên có. 

là chánh tư duy có pháp thực tính là sở hữu tầm hiệp với đại thiện, đại tố và 10 
tâm đồng lực sơ thiên. 

là chánh ngữ có pháp thực tính là sở hữu chánh ngữ hiệp với đại thiện và tâm siêu 
thế. 

là chánh nghiệp có pháp thực tính là sở hữu chánh nghiệp phối hợp với tâm đại 
thiện và siêu thế. 

là chánh mạng có pháp thực tính là sở hữu chánh mạng phối hợp với tâm đại thiện 
và siêu thê. 

là chánh tinh tấn có pháp thực tính là sở hữu cần hiệp với đại thiện, đại tổ và đồng 
lực kiên cô. 

là chánh niệm có pháp thực tính là sở hữu niệm hiệp với đại thiện, đại tố và đồng 
lực kiên cô. 

là chánh định có pháp thực tính là sở hữu nhất hành hiệp với đại thiện, đại tố và 
đồng lực kiên cố. 


4. Hàm Tận Tương tập nhiếp (Sabbasañgaha) 


Trang 21/ Chương 7. 


Từ số 174 đến số 201 chấm màu tím. Số 123 chấm màu đỏ. Số 124 chấm màu 


vàng. Số 122 và từ số 125 đến số 173 chấm màu xanh. Từ số I đến số 121 chấm màu 
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đen (lưu ý là tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm màu đen đậm, còn các hàng nhị, tam, 
tứ và ngũ thiền chấm màu đen lợt). 

Nói về phần hàm tận nhiếp (sabbasaigaha) là lây hết tất cả pháp siêu lý gồm 4 
hoặc 5 phần là uẫn xứ v.v.. có Pãl chú giải như vầy: 
Sabbesamparamatthadhammanam sangahoti = sabbasangaho: Gồm hết tất cả pháp 
siêu lý phân thành ra uần, xứ, giới, đế, nên gọi là “hàm tận nhiếp". 

Hàm tận nhiếp có 4 phần nhỏ: l là ngũ uân (khandha), 2 là thập nhị xứ (ãya/ana), 
3 là thập bát giới (đhđ/u), 4 là Thánh đề (Ariyasacca). 


Pháp siêu lý chia theo ngũ uấẫn: 1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp, 2 là thọ uẫn có 
pháp thực tính là sở hữu thọ, 3 là tưởng uân có pháp thực tính là sở hữu tưởng, 4 là 
hành uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ và tưởng), 5 là thức uâẫn tức là tất cả tâm. Còn Níp- 
bàn là ngoại uân. Pháp siêu thế ngoài thủ uẫn. 

Trang 22/ Chương 7. 

Số 178 ghi số 1, số 179 ghi số 2, số 180 ghi số 3, số 181 ghi số 4, số 182 ghi số 5, 
số 183 ghi số 6, số 184 ghi số 7, số 185 ghi số 8, số 186 ghi số 9. Số 174, 176 và 177 
chấm màu đỏ. Từ số 1 đến số 121 chấm màu tím (tâm siêu thế, hàng sơ thiền chấm 
màu tím đậm, còn các hàng nhị, tam, tứ và ngũ thiền chấm màu tím lợt). Từ số 122 
đến số 173, số 175, từ số 187 đến số 202 chấm màu xanh. 


Pháp siêu lý chia thành thập nhị xứ: 

1 là nhãn xứ tức là nhãn thanh triệt. 

2 là nhĩ xứ tức là nhĩ thanh triệt. 

3 là tỷ xứ tức là tỷ thanh triệt. 

4 là thiệt xứ tức là thiệt thanh triệt. 

5 là thân xứ tức là thân thanh triệt. 

6 là sắc xứ tức là cảnh sắc. 

7 là thinh xứ tức là cảnh th¡nh. 

8 là khí xứ tức là cảnh khí. 

9 là vị xứ tức là cảnh vỊ. 

10 là xúc xứ tức là cảnh xúc (địa, hỏa, phong giới). 

11 là ý xứ tức là tâm. 

12 là pháp xứ tức là sở hữu tâm, sắc tế và Níp-bàn. 

Trang 23/ Chương 7. 

Số 178 ghi số 1, số 179 ghi số 2, số 180 ghi số 3, số 181 ghi số 4, số 182 ghi số 5, 
số 183 ghi số 6, số 184 ghi số 7, số 185 ghi số 8, số 186 ghi số 9, các số 174, 176 và 
177 ghi số 10. Số 13 và số 20 ghi số 11. Số 14 và số 21 ghi số 12. Số 15 và số 22 ghi 
số 13. Số 16 và số 23 ghi số 14. Số 17 và số 24 ghi số 15. Các số 18, 25 và 28 chấm 
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màu đen. Từ số 1 đến số 12, các số 19, 26, 27, 29, 30. Từ số 31 đến số 81, các số 82, 
87, 92, 97, 102, 107, 112 và 117 chấm màu đỏ đậm (kế hẹp). Từ số 83 đến số 8ó, từ 
số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 103 đến số 106, từ số 
108 đến số 111, từ số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121 chấm màu đỏ lợt (kê 
rộng). Từ số 22 đến số 173, số 175, từ số 187 đến số 202 chấm màu xanh. 


Pháp siêu lý chia thành thập bát giới: 

1 là nhãn giới tức là nhãn thanh triệt. 

2 là nhĩ giới tức là nhĩ thanh triệt. 

3 là tỷ giới tức là tỷ thanh triệt. 

4 là thiệt giới tức là thiệt thanh triệt. 

5 là thân giới tức là thân thanh triệt. 

6 là sắc giới tức là cảnh sắc. 

7 là thính giới tức là cảnh thĩnh. 

8 là khí giới tức là cảnh khí. 

9 là vị giới tức là cảnh vỊ. 

10 là xúc giới tức là cảnh xúc (đất, lửa gió). 

I1 là nhãn thức giới tức là 2 tâm nhãn thức. 

12 là nhĩ thức giới tức là 2 tâm nhĩ thức. 

13 là tỷ thức giới tức là 2 tâm tỷ thức. 

14 là thiệt thức giới tức là 2 tâm thiệt thức. 

15 là thân thức giới tức là 2 tâm thân thức. 

16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và tâm khai ngũ môn. 

17 là ý thức giới tức là 66 hoặc 108 tâm (trừ ngũ song và 3 tâm ý giới). 

18 là pháp giới tức là 52 sở hữu tâm, 16 sắc tế và Níp-bàn. 

Trang 24/ Chương 7. 

Từ số 1 đến số 81, từ số 135 đến số 138, từ số 140 đến số 148, từ số 174 đến số 
201 chấm màu đen. Số 139 chấm màu xanh. Số 202 chấm màu vàng. Từ số 122 đến 
số 125, số 127, 128, 130, 131, 133, 134, 149, từ số 151 đến số 167, số 171 và số 172 
chấm phân nửa trên màu đen. Các số 126, 129, 132, 150, 168, 169, 170, 173 châm 
phân nửa dưới màu đỏ. Các số 82, 87, 92, Ø7 chấm § điểm đỏ trong mỗi vòng tròn 
(tượng trưng § chi đạo hợp sơ đạo). Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ số 93 
đến số 96, từ số 98 đến số 101, chấm trong mỗi vòng tròn 7 điểm đỏ tượng trưng 7 
chi đạo hợp nhị, tam, tứ đạo (trừ chi tầm). 

Pháp siêu lý chia theo tứ đề: 1 là khô đề tức là sắc pháp, 81 tâm hiệp thế và 51 sở 
hữu hợp (trừ tham); 2 là tập đề có pháp thực tính là sở hữu tham; 3 là diệt đề tức là 
Níp-bàn; 4 là đạo đề tức là tám chi đạo hiệp tâm đạo. 
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Còn tâm siêu thế và 36 sở hữu hiệp tâm đạo (trừ chi đạo hiệp tâm đạo) là ngoại 
đề. 

Trang 25/ Chương 7. 

Số 178 ghi số 1, số 179 ghi số 2, số 180 ghi số 3, số 181 ghi số 4, số 182 ghi số 5, 
số 183 ghi số 6, số 184 ghi số 7, số 185 ghi số 8, số 186 ghi số 9, các số 174, 176 và 
177 ghi số 10. Số 13 và số 20 ghi số 11. Số 14 và số 21 ghi số 12. Số 15 và số 22 ghi 
số 13. Số 16 và số 23 ghi số 14. Số 17 và số 24 ghi số 15. Các số 18, 25 và 28 chấm 
màu đen. Từ số 1 đến số 12, các số 19, 26, 27, 29, 30. Từ số 31 đến số 81, các số 82, 
87, 92, Ø7, 102, 107, 112 và 117 chấm màu đỏ đậm (kế hẹp). Từ số 83 đến số 8ó, từ 
số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 103 đến số 106, từ số 
108 đến số 111, từ số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121 chấm màu đỏ lợt (kế 
rộng). Từ số 22 đến số 173, số 175, từ số 187 đến số 202 chấm màu xanh. 


Trang 26/ Chương 7. 

Từ số 1 đến số 81, từ số 135 đến số 138, từ số 140 đến số 148, từ số 174 đến số 
201 chấm màu đen. Số 139 chấm màu xanh. Số 202 chấm màu vàng. Từ số 122 đến 
số 125, số 127, 128, 130, 131, 133, 134, 149, từ số 151 đến số 167, số 171 và số 172 
chấm phân nửa trên màu đen. Các số 126, 129, 132, 150, 168, 169, 170, 173 chấm 
phân nửa dưới màu đỏ. Các số 82, 87, 92, 97 chấm § điểm đỏ trong mỗi vòng tròn 
(tượng trưng § chi đạo hợp sơ đạo). Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ số 93 
đến số 96, từ số 98 đến số 101, chấm trong mỗi vòng tròn 7 điểm đỏ tượng trưng 7 
chi đạo hợp nhị, tam, tứ đạo (trừ chi tầm). 


Pháp siêu lý chia theo tứ đề: 1 là khổ đề tức là sắc pháp, 81 tâm hiệp thế và 51 sở 
hữu hợp (trừ tham); 2 là tập đề có pháp thực tính là sở hữu tham; 3 là diệt đề tức là 
Níp-bàn; 4 là đạo đề tức là tám chi đạo hiệp tâm đạo. 

Còn tâm siêu thế và 36 sở hữu hiệp tâm đạo (trừ chi đạo hiệp tâm đạo) là ngoại 
đề. 
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GHI CHÚ: 


Giải thêm về “Tà kiến” 
(tiêp theo phân “sở hữu tà kiên” ở Chương 2: Cetasika) 


Tà kiến gồm có 2: 
I là thường kiên: Sassataditthi (châp hữu); 2 là đoạn kiên: Ucchedaditthi (châp vô). 


Thường kiên châp hữu cho răng: Linh hôn, vũ trụ, chủ tạo hóa và tâm hăng còn. 
Đoạn kiên châp vô cho răng không nhân quả, tât cả đêu không. 


Phần nầy nói gọn có 3: Là vô hành kiến - akiriyaditthi, 2 là vô nhân kiến - 
ahetukadifthi, 3 là vô hữu kiến - natthikaditthi. 


Chấp không có rất nhiều trường hợp, nhiều lý lẽ. Chắng hạn cũng có người cho răng 
việc làm của ta tốt xấu, tội phước, không ai thấy, nghe, hay, biết thì cũng như không 
làm, thế gọi là vô hành kiến. 


Cũng có người hiểu cạn chỉ nhận theo cách thực nghiệm đều do công năng, sức trí 
sắp đặt hiện tại là đủ, chớ không cho do có nguyên nhân nghiệp trước chi cả, dù đời này 
hay đời khác. Đó là sự nhận thức băng cách vô nhân kiến. 


Cũng có người cho rằng nhân trợ sanh vạn vật chỉ là 4 giới hay chất hiệp thành, chăng 
khác vật vô tri, dù giúp nhau như nước tưới rau, dù hại nhau như cây đè cỏ, nào phải 
phước tội gì. Đó là vô hữu kiến. 


Thập tướng vô kiến (natthilakkhanditthi): 


1 là vì nhận sai mới cho rằng sự bố thí rồi sau này không có chi là phước. 

2 là vì nhận sai mới cho răng cúng dường rồi sau nảy cũng chăng có chi là hưởng 
quả, phước. 

3 là vì nhận sai mới cho răng đáp ơn báo hiếu đều không có quả, phước chỉ cả. 

4 là vì nhận sai mới cho rằng không có nghiệp biệt thời duyên, quả dị thục (nhân và 
quả thời gian khác nhau) tốt xấu chỉ cả. 

5 là vì nhận sai mới cho răng đời này đều là không. 

6 là vì nhận sai mới cho răng đời sau không có sanh nữa. 

7 là vì nhận sai mới cho rằng mẹ không phải là mẹ. 

8 là vì nhận sai mới cho rằng cha không phải là cha. 

9 là vì nhận sai mới cho răng không có hạng hóa sanh. 

10 là vì nhận sai mới cho rằng Bà-la-môn hay Sa-môn đều không có ai tu hành đắc 
chứng chi cả và chẳng có ai biết đời này, đời khác. 
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Mười điêu tà kiên này ngăn chặn chúng sanh không được sanh vê thiên đường, chư 
Thiên, Phạm thiên v.v... luôn cả đạo, quả và Níp-bàn không thê nào tiên đên. 


Thân kiến (sakkãyaditthi) nhận sai với ngũ uẫn có 20 cách chia làm 5 phân. 


-- Nhận lầm sắc uân có 4: 1 là nhận thấy sắc uân là ta, 2 là nhận thấy ta có sắc uần, 3 là 
nhận thấy sắc uân ở trong ta, 4 là nhận thấy ta có trong sắc uấn. Nhận thấy sắc uẫn 
là ta như nói lúc này tôi mập, tôi ốm, lên ký, xuống ký v.v... Nhận thấy ta có sắc uân 
như là nhận thấy tôi đây có xương, gân, thịt, da, lớn, nhỏ, thô, mịn v.v... Nhận thấy 
sắc uân ở trong ta như là tôi làm chủ thân này được trọn quyên sai khiến sự hành 
động theo ý muốn những hành động đi, đứng, ngồi, nằm, múa, uốn v.v... Nhận thấy 
ta có trong sắc uân như cho rằng tôi nương thân này sống ở đời, làm việc v.v.... 


-- Nhận lầm thọ uân có 4: 1 là nhận thấy thọ uân là ta, 2 là nhận thấy ta có thọ uân, 3 là 
nhận thấy thọ uân trong ta, 4 là nhận thấy ta trong thọ uân. Nhận thấy thọ uân là ta 
như chấp nói tôi đau khổ, tôi sướng, tôi buôn, tôi vui, hoặc “øặp trường hợp như thế 
mà tôi vẫn bình thường thản nhiên' v.v... Nhận thấy ta có thọ uấn như chấp rằng: tôi 
có thật bệnh đau nhức v.v... tôi có sự vui lòng với bà con huynh đệ trong trường hợp 
này, tôi có tánh cách không quá nao núng buôn vui v.v... Nhận thấy thọ uẫn trong ta 
như cho rằng trong đời này chất chứa đủ các sự khổ, sự sướng... và hễ có tâm này 
thì phải sẵn có sự vui buồn hay thản nhiên bình thường chớ không bao giờ không. 
Nhận thấy ta trong thọ uân như chấp răng: tôi phải chịu đủ đau khổ, sung sướng, vui 
buôn, cũng có khi được bình thường nhưng ít lắm. 


- Nhận lầm tưởng uân có 4: I là nhận thấy tưởng uân là ta, 2 là nhận thấy ta có tưởng 
uấn, 3 là nhận thấy tưởng uân trong ta, 4 là nhận thấy ta trong tưởng uấn. Nhận thấy 
tưởng uân là ta như nói: tôi nhớ nhà v.v... Nhận thấy ta có tưởng uầấn như nói: tôi 
thường tưởng nhớ anh hoặc em v.v... Nhận thấy tưởng uẫn trong ta như người tưởng 
tượng nhân cảnh, vật phát hiện ra hoài hoài. Nhận thấy ta trong tưởng uẫn như lúc 
khuya vắng lặng nghe: Đờn, sáo thôi bắt nhớ đến xứ sở, quê hương, ngùi ngùi không 
thể dằn được, dường như nó có quyền hơn ta. 


- - Nhận lầm hành uấn có 4: 1 là nhận thấy hành uấn là ta, 2 là nhận thấy ta có hành uần, 
3 là nhận thấy hành uân trong ta, 4 là nhận thấy ta trong hành uân. Nhận thấy hành 
uấn là ta như nói: tôi khôn lắm, tôi ngu quá v.v... Nhận thấy ta có hành uân như nói: 
tôi là người có trí và có nhiều sự suy xét v.v... Nhận thấy hành uần trong ta như chấp 
rằng: tâm tốt, tâm xấu gì cũng tại mình. Nhận thấy ta trong hành uẩn: Nhận thấy ta 
do vô minh trùm che khuất lắp nên tối tăm, không đặng thấu đáo chỉ cả. 


-_ Nhận lầm thức uấn có 4: 1 là nhận thấy thức uân là ta, 2 là nhận thấy ta có thức uân, 
3 là nhận thấy thức uâẫn trong ta, 4 là nhận thấy ta trong thức uân. Nhận thấy thức 
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uấn là ta như chấp tôi thấy, nghe v.v... Nhận thấy ta có thức uân như nói: tôi có kinh 
nghiệm ngửi mùi rất hay biết trái cây chín, sống và thuốc trị bệnh gì. Nhận thấy thức 
uẫn trong ta: những sắc, thinh nào tôi để ý mới thấy, nghe. Nhận thấy ta trong thức 
uấn như ra-đô (radio) hát gần và lớn tiếng, tai bắt buộc mình nghe hoài không ngủ 
được. 


Phật ngôn tiểu, trung, đại học nói về ngã (attã) thuộc quyền 


TỐ QUỐC VU DIU da 


¬ 
¬ C© 


¬ ¬ 
+ C) 


15. 


16. 


17. 


15. 
19. 
20. 


21, 
2/87 
25, 
24. 
25. 


Ta thắng ta rất tốt (attã have jitam seyyo). (Dhamưnapada. 140) 
Nghe rằng tự tập ta là khó (attã hi kira duddamo). 
Tu tập tốt rồi là ánh sáng của trượng phu (attã sudasato purisassa joti). 
Chính ta là chỗ nương của ta (attã hi attano nãtho). 
Chính ta là chí hướng của ta (attä hi attano gatI). 
Ta thương ta rất tột (attãhi paramam piyo). 
Không thương chi cho bằng thương ta (natthi attasamam pemam). 
Tự tạo tội ta phải chịu buồn (attana va katam papam attanãa sankilissatl). 
Ta không tạo tội thì ta trong sạch (attanä akatam papam attana va vIsuJjhat1). 
. Chỉ thấy lợi mình là người không sạch sẽ (attatthapaññã asucT manussä). apa 
. Trí thức tự sửa mình (attanam damayantI pandit3). 
. Hành tốt là tự sửa mình (attãanam damayanti suttatã). 
. Tự lập ta tốt để đặng nương là khó (attana h1 sudantena nãtham labhati dullabham). 
. Trau đồi ta đặng rồi thì kẻ khác cũng trau dôi theo (yo ca rakkhati attanam rakkhito 
tassa bahino). 
Biết ta là chỗ đáng thương, trau dôi ta cho đặng tốt (attänañce piyam jaññã 
rakkheyya nam surakkhitam). 
Trí thức tự hành trong sạch lìa tâm phiền não (pariyodapeyya attãänam cittakilesehi 
pandito). 
Dạy kẻ khác như thế nào, ta cũng làm như thế ấy (attãnañce tathã kayirã 
yathaññamanusäsati). 
Cần tự thức tỉnh (attanã codayattãnam). 
Tự cân quan sát (patimamsetamattan3). 
Nên rút ta khỏi sa lầy như tượng rút khỏi nơi sình lún (duggä uddharathattänam 
panke sannova kuñJaro). 
Tự giữ gìn đừng cho cháy nóng (attanurakkh1 bhava mã adayhl) (J2. 4). 
Chớ nên tự sát (attäanañca na ghatesI) (J4. 2). 
Nam nhân chớ tự cho (attanam na dade poso). 
Nam nhân đừng tự bỏ (attänam na pariccaye). 
Chớ quên mình (attanam nativatteyya) (J4. 5 15). 
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26. Chớ bỏ tự lợi dù cho giúp người khác lợi nhiều (attadattham paratthena bahunäpi 
na hãpaye). 

27. Nếu biết ta là chỗ đáng thương đừng hợp theo tật xấu (attãnañce piyam jaññä na 
nam pãpena samyuJe). 

28. Tự trách do nhân chỉ chớ nên làm nhân ấy. 


Phật ngôn (thi kê) 


3 bài trung học, 3 bài đại học 

Không nên phế bỏ lợi phần ta, 

Giúp lợi cho người dẫu có đa, 

Biết đặng lợi mình cần phải kiếm, 

(Hoặc là lợi phước lợi sâu xa). 
Aftadattham paratthena, bahunapi na hapaye, attadatthamabhinnaya, sadatthapasuto 
SÙA. 

Dạy ta rất khó vẫn thường nghe, 

Giáo kẻ sau khi tự tập thành, 

Chỉ bảo cho người; ta phải đã, 

Luôn luôn trước dạy; tự tiên hành. 
Adnanance tathä kayvira, yathannamanusasati sudanto vata dametha attã hỉ kira 
duddamo. T159 

Quân tử lập nên đức hạnh đây, 

Sau rồi mới dạy kẻ càng hay, 

Hầu mong tránh khỏi nơi sơ thất, 

Chắng bị mờ mê mắt tiếng thầy. 
Adtanameva pathama, pafiripe nivesaye atthanñamanusaseyya, na kilisseya panđũo. 

Ta đây nương đỗ chính nơi ta, 

Kẻ khác ai đầu trọn giúp mà, 

Tập đặng ta thành nên quí tốt, 

Đề làm nương dựa đó mưu xa. 
Ada hi attano nãtho ko hỉ natho paro sa, aftana hỉ sudantena, natham labhati 
dullabham 

Thương chi chăng sánh với thương ta, 

Của cải nào hơn lúa gạo mà, 

Ánh sáng đâu bằng so với trí, 

Mưa là ngập tốt; giếng thua xa. (Dhp. 160). 
NaHhi aftasamam pemam, naithi dhaññasamam dhanam, natthi paññasama abha, 
vu{fhiveparama sara. 

Người nào đã phá giới quen thân, 
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Cũng tợ mây leo phủ mộc phần, 

Kẻ ấy tự làm danh chăng tốt, 

Như là mong mỏi độc ghê thay. 
Yassa accantfadussilyam malava salamivotthatam, karofi so tathattanam, yatha nam 
Icchafi diso. (Dhp. 162). 


~—~—~—~—~—~—~—~.—~.~ 


62 Tà kiến (Micchädifthi): 1 là chấp theo quá khứ có 18 điều, 5 phần; 2 là chấp theo 
vị lai có 44 điều, 5 phần. 


A. Tà kiến chấp theo quá khứ có 5 phân: 1 là thường kiến, 2 là thường vô thường kiến, 
3 là biên vô biên kiến, 4 là vô ký kiến (ngụy biện), 5 là vô nhân sanh kiến. 


- Thường kiến có 4 nguyên do: 1 là chấp trường tồn do nhớ nhiều đời dưới một đại 
kiếp (thành, trụ, hoại, không), 2 là chấp trường tồn do nhớ nhiều đời từ 1 đến 10 đại 
kiếp, 3 là chấp trường tồn do nhớ nhiều đời từ 1 đến 40 đại kiếp, 4 là chấp trường tồn 
do sự kinh nghiệm. 

- Thường vô thường kiến có 4 nguyên do: 1 là nhận thấy vị Đại Phạm thiên sống hoài, 
còn những kẻ do Ngài tạo ra phải chết; 2 là nhận thấy chư thiên không say sông hoài, 
VỊ nào say mới chết; 3 là nhận thấy chư thiên không sân sống hoài, vị nào sân mới 
chết; 4 là nhận thấy: Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân không bền vững, chỉ có tâm là trường 
tôn (không sanh, không diệt). 

- - Biên vô biên kiến có 4 nguyên do: 1 là nhận thấy thế giới, vũ trụ có chỗ tột; 2 là nhận 
thấy vũ trụ có tột, thế giới không cùng: 3 là nhận thấy vũ trụ trên dưới có tột, ngang 
qua không cùng: 4 là nhận thấy thế giới, vũ trụ không cùng tột. 

- Vô ký kiến (ngụy biện) có 4 nguyên do (cách nhận và nói trườn, uốn như con lươn): 
1 là do nhận thấy không sát với sự thật, vì e vọng ngữ nên nói không sát thật; 2 là do 
nhận thấy không sát thật, vì e bị chấp trước nên nói không quyết định; 3 là do nhận 
thấy không sát thật, vì e bị hỏi gạn nên nói không quyết định; 4 là do nhận thấy không 
sát thật, vì e bị vô minh nên nói không quyết định (bốn tà kiến này cũng gọi là bất 
định kiến). 

- - Vô nhân kiến có 2 nguyên do: 1 là tâm ta tự nhiên mà có, do nhớ đời trước làm người 
vô tưởng: 2 là sự suy xét nhận thấy tất cả có ra đều không do nhân tạo. 


B. Tà kiến chấp theo vị lai có 5 phần: I là hữu tưởng kiến, 2 là vô tưởng kiến, 3 là phi 
tưởng phi phi tưởng kiến, 4 là đoạn kiến, 5 là Níp-bàn hiện tại kiến. 


1) Hữu tưởng kiến có 16 nguyên do: 
- _ 1 là bản ngã có sắc không có bệnh, sau khi chết có tưởng. 
- 2 là bản ngã không có sắc, vô bệnh sau khi chết có tưởng. 
- _ 3 là bản ngã có sắc và không có sắc, vô bệnh sau khi chết có tưởng. 
- 4 là bản ngã là phi hữu sắc, phi vô sắc, không bệnh sau khi chết có tưởng. 
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5 là bản ngã là hữu biên vô bệnh, sau khi chết có tưởng. 

6 là bản ngã là vô biên vô bệnh, sau khi chết có tưởng. 

7 là bản ngã là hữu biên vô biên không bệnh sau khi chết có tưởng. 
8 là bản ngã là phi hữu biên, phi vô biên, không bệnh sau khi chết có tưởng. 
9 là bản ngã là nhất tưởng, không bệnh, sau khi chết có tưởng. 

10 là bản ngã là dị tưởng, không bệnh sau khi chết có tưởng. 

11 là bản ngã là đa tưởng, không bệnh, sau khi chết có tưởng. 

12 là bản ngã là vô lượng tưởng, không bệnh, sau khi chết có tưởng. 
13 là bản ngã là thuần lạc, không bệnh sau khi chết có tưởng. 

14 là bản ngã là thuần khổ, không bệnh sau khi chết có tưởng. 

15 là bản ngã là khổ lạc, không bệnh, sau khi chết có tưởng. 

16 là bản ngã không khô lạc, không bệnh, sau khi chết có tưởng. 


2) Vô tưởng kiến có 8 nguyên đo: 


1 là bản ngã có sắc, vô bệnh, sau khi chết không có tưởng. 

2 là bản ngã không có sắc, vô bệnh, sau khi chết không có tưởng. 

3 là bản ngã có sắc và cũng không có sắc, vô bệnh, sau khi chết không có tưởng. 
4 là bản ngã là phi hữu sắc, phi vô sắc, vô bệnh, sau khi chết không có tưởng. 
5 là bản ngã là hữu biên, vô bệnh, sau khi chết không có tưởng. 

6 là bản ngã là vô biên, không có bệnh, sau khi chết không có tưởng. 

7 là bản ngã là hữu biên và vô biên, vô bệnh, sau khi chết không có tưởng. 

8 là bản ngã là phi hữu biên, phi vô biên, vô bệnh, sau khi chết không có tưởng. 


3) Phi tưởng phi phi tưởng kiến có 8 nguyên do: 


1 là bản ngã có sắc, vô bệnh, sau khi chết phi hữu tưởng phi vô tưởng. 

2 là bản ngã vô sắc, vô bệnh, sau khi chết phi hữu tưởng phi vô tưởng. 

3 là bản ngã có sắc và cũng không có sắc, sau khi chết phi hữu tưởng phi vô 
tưởng. 

4 là bản ngã là phi hữu sắc, phi vô sắc, sau khi chết phi hữu tưởng phi vô tưởng. 
5 là bản ngã là hữu biên, vô bệnh, sau khi chết phi hữu tưởng phi vô tưởng. 

6 là bản ngã là vô biên, vô bệnh, sau khi chết phi hữu tưởng phi vô tưởng. 

7 là bản ngã là hữu biên vô biên, không bệnh, sau khi chết phi hữu tưởng phi 
vô tưởng. 

8 là bản ngã là phi hữu biên, phi vô biên, không bệnh, sau khi chết phi hữu 
tưởng phi vô tưởng. 


4) Đoạn kiến có 7 nguyên do: 


1 là nhận thấy tất cả loài thai sanh chết rồi tiêu mắt. 
2 là nhận thấy chư thiên cõi lục dục chết rồi tiêu mắt. 
3 là nhận thấy tất cả Phạm thiên cõi Sắc giới chết rồi tiêu mắt. 
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- 4 là nhận thấy bậc Không vô biên xứ thiên chết rồi tiêu mắt. 

- _ 5 là nhận thấy tất cả bậc Thức vô biên xứ thiên chết rồi tiêu mắt. 

-_ 6 là nhận thấy bậc Vô sở hữu xứ thiên chết rồi tiêu mắt. 

-_ 7 là nhận thấy bậc Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên chết rồi tiêu mắt. 


5) Níp-bàn hiện tại kiến có 5 nguyên do: Ì 
- l lànhận thấy ngũ dục lạc là Níp-bàn hiện tại. 
- _2 là nhận thấy sơ thiền là Níp-bàn hiện tại. 
- _3 là nhận thấy nhị thiền là Níp-bàn hiện tại. 
- 4 là nhận thấy tam thiền là Níp-bàn hiện tại. 
- _ 5 là nhận thấy tứ thiền là Níp-bàn hiện tại. 


Tà kiến có 2 chỉ: 1 là nhận thấy chấp cứng trái ngược với cách thật (pháp siêu lý hoặc 
chế định), 2 là cách thật không có với người đang chấp tà kiến (vì không quan tâm). 


Cho nên trong chánh tạng, Đức Phật có nói: “Còn những pháp khác (tức là tà kiến) 
sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ điệu, vượt ngoài tầm của luận lý suôn, tẾ 
nhị, chỉ những người trí mới nhận hiểu. 


~~~*~~~ 


Pháp vô vi đó ra sao? Những pháp nào không có duyên trợ tạo, những thực tính này 
gọi là pháp vô vi (Níp-bàn — NIbbana). 


Ba ý nghĩa của Níp-bàn (Nibbana): 

- - Trạng thái: Vắng lặng (santilakkhaam). 

- - Phận sự: Không biến động (acalamrasam) hay là bất tử (accuparas3). 

- _ Thành tựu: Không hiện tượng (animitta paccupatthanam) hay là xuất ly tam giới 
(nissarana paccupatthan8). 


1 Xem bộ Phân Tích, câu 990. 
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77 danh từ chỉ Níp-bàn: 


1. Mokkha — siêu thoát. 40. Mutti — giải thoát. 

2. NÑidrodha - tịch diệt. 41. Santi — tịch tịnh. 

3. Nibbana — Níp-bàn. 42. VisuddhIyo — cực tịnh. 

4. Dĩpa — quang chiếu. 43. Vimutya — ly dĩ. 

5. Tañhakkhayo — đoạn ái. 44. Asankhatadhãtu — vô vi giới. 

6. Tanhakkhayo — đoạn ái. 45. SuddhI — trong sạch. 

7. Tãnam - tí hội. 46. Nibbutiyo — tức (tắt). 

6. Lefa — bí mật. 47. Ajatqmq — bất sanh. 

9. Amarũpam - vô hữu sắc. 48. ...ajaram — bắt lão. 

10. Santam -— yên tịnh. 49. Abyadhim - vô bệnh. 

L1. Sacca — chơn đề. 50. Ñibbhayam - vô cụ. 

12. Amanalayam - vô hữu cán. 51. Bhavabhandam - phá hữu. 

13. Asankhatam - vô vI. 52. Sukham - lạc. 

14. S1va — an toàn. 53. Sitam — thanh lương. 

15. Amatam — bắt tử. 54. Nicca — thường tôn. 

16. Sudaddasam - cực nan kiến. 55. Acalam - bất động. 

17. Paräyanam -— chỉ khổ. 56. Duvassasam — kiên có. 

18. Asarana — vô y. 57. Avaf{tasaram — bất luân. 

19. Amanitikam - vô hữu hạn chế. 58. Sukhamaddanam - nghiện lạc. 
20. Anäsavam — phi cảnh lậu. 59. Khuddamaddanam - nghiện cơ. 
21. Dhuva - trường tôn. 60. PItasañcanayam — tiêu khát. 

22. Amanidassanam - vô tỷ lệ. 61. Analayam —- vô mộ. 

23. Akatam — bất hành vi. 62. Samugyatavattam datthesam — bạt 
24. Apalokitam - ly thế gian. độc. 

25. Nipuna — tế nhị. 63. Visañkharam -— ly hành. 

26. Amananta — một hữu gian. 64. Vivajjam — ly quá. 

27. Makkharam - bất thô tháo. 65. Vibhavam - ly hữu. 

28. Dukkhakkhayo - tận khô. 66. Vitanham - ly ái. 

29. AbyapaJJjham — vô chứng. 67. Animittam - vô ấn chứng. 

30. Vivattam — ngoại luân hồi. 68. Santabhävam - thê tịnh. 

31. Khema - thanh tịnh. 69. Arasarakam - vô vI. 

32. Kevalam - cô tịch. 70. Appasasañca — vô dục. 

33. Apavagøa — cùng tỘt. 71. Amotam - bắt diệt. 

34. Virago — ly tình. 72. Madanimmadane - tinh túy. 

35. PanTtam - tinh vi, tinh lương. 73. Pipassavinayo — chỉ khát. 

36. Accutam — vô tử. 74. Alayasamugghãto — đoạn oái niệm. 
37. Padam - riêng biệt. 75. Vivatfipacchedo — tây luân hồi. 
38. Yogakkhemo — thoát khỏi sự ràng 76. Accantam - siêu uân. 

buộc. 77. Anuttaram — Vô thượng. 


39. Para — bỉ ngạn. 


1 Che chở giữ gìn cho. 


Ghỉ chú 76Ï 





Níp-bàn nếu tạm chia mà ĐỌI: 
- __ Hữu dư Níp-bàn (Sa upädisesanibbana). 
- __ Vô dư Níp-bàn (Anupäadisesanibbana). 


Hay là: 

- __ Phiền não Níp-bàn (Kilesa Nibbãna). 
- Ngũ uân Níp-bàn (Khandha nibbãna). 
- __ Xá lợi Níp-bàn (Dhaãtu nibbana). 


Chia theo sự đắc chứng: 

- _ Tử ngộ vô thường, đắc chứng gọi vô chứng Níp-bàn (Animitta nibbãna). 
- _ Do ngộ khổ não đắc chứng, gọi phi nội Níp-bàn (Appanihita nibbãna). 

- _ Bởi ngộ vô ngã đắc chứng, gọi tiêu diệt Níp-bàn (Suññata nibbãna). 


Trong Phật học Đại từ điển — trang 1790, có điều I và 4 chưa chính xác: 

1) Tự tánh thanh tịnh Níp-bàn (do nhận lầm uân). 

2) Hữu dư y Níp-bàn. 

3) Vô dư y Níp-bàn. 

4) Vô trụ xứ Níp-bàn (vô ra đặng). 

Nên có chỗ nói răng: Vô trụ Bồ tát độ chúng sanh, khi chán mỏi thì vào Níp-bàn. Nếu 
hết chán mỏi ra khỏi Níp-bàn vô trụ xứ để độ chúng sanh nữa. 


~~~—~—~~ 


Người Lạc vô nhân có 11 tật 


(1) Sanh manh (7/accandha) tức là đui từ khi tái tục, 
-_ Jaftiya andho = jaccandho: đui từ khi tái tục, gọi là sanh manh. 
(2) Sanh lung (7accabadhira) tức là điếc từ khi tái tục, 
-_JaHya badhiro = Jjaccabadhiro: điệc từ khi tái tục, gọi là sanh lung. 
(3) Sanh vô ty thanh triệt (accaghana#a) tức là thiếu tỷ thanh triệt, 
-_JaHya qghanako = jaccaghanako: Người thiêu tỷ thanh triệt từ khi tái tục, gọi là 
sanh vô tỷ. 
(4) Sanh á ÿaccarmuga) tức là cầm hoặc ngọng, 
-_ Jafiyä mũgo = jaccarmwugo: Người câm từ khi tái tục, gọi là sanh á. 
(5) Sanh ngu (jaccaj/aja) khờ dại quá vì rất thiếu trí, 
-_ Jđ4Hya jajo = Jaccajajo: Người ngu từ khi tái tục, gọi là sanh ngu. 
(6) Sanh điên (/accurnafiaka), 
-_J4Hyä uunmatftaÀko = jaccummaffako: điên cuông từ khi tái tục, gọi là sanh điên 
nhân. 
(7) Phi nam nữ (pandaka), 
-_ Padatilingavekallabhavam guccafifi = pandako: Người thiêu nam căn, nữ căn từ 
khi tái tục, gọi là phi nam, nữ. 
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Phi nam nữ (pandđaka) có 5: 
- Sanh bât nam (as1takapandaka) là không có nam căn từ khi sanh là tương tự người 
nam mà tái tục thiêu nam tính, cũng kêu là lại đực; 
-_ Kiện bât nam (ussũyapandaka) là người đản âm hoặc người thiên; 
- Đô bât nam (opakkamikapandaka) là thầy người hành dâm có tâm ghen, năm căn 
phát hiện; 
- Biên bât nam (pakkhapandaka) là gặp người nữ hiện nam căn, gặp người nam hiện 
nữ căn; 
- Bán bât nam (napunsakapandaka) là nửa thắng có nam căn, nửa tháng không. 
(8) Người lưỡng căn (tính) (ubhatobyafJanaka) là có cả nam căn và nữ căn, 
-_ Ubhato pavaftam byañJanan yassa atth1i = ubhatobayafjanako: Người có cả 
nam, nữ 2 căn, gọi là người lưỡng căn hay nhị căn. 
(9) Người vô nam (0apusaka), 
-_ Na pumsefti puriso viya na maddatfifiẲ —= napurnsako: Những người không thê làm 
việc đây đủ như nam, gọi là phi nam. 
(10) Người sanh khẩu ngật (mammna) là cà lăm, không có chú giải. 
(11) Phi hỷ lạc tu-la (viwipaiika asurđ) là chư thiên tột thấp, nương ở trên mặt đất, hoặc 


nước, cây CÔI v.v... 

Vinipätikã cate asurä cãti = vinipätikã asurä: chư thiên nào không vui, không tốt 
đẹp và thành a-tu-la, chư thiên ấy gọi là vô hỷ lạc tu-la tức là a-tu-la xấu xí, khổ 
sở, thường ở trên đất, nước, cây, núi, rừng v.v.... 


Phi nam nữ (pandaka) có 5: I là sanh bất nam (asittakapandaka) là không có nam căn 
từ khi sanh là tương tợ người nam mà tái tục thiếu nam tính, cũng kêu là lại đực; 2 là 
kiện bất nam (ussũyapandaka) là người đản âm hoặc người thiến; 3 là đỗ bất nam 
(opakkamikapandaka) là thấy người hành dâm có tâm ghen, năm căn phát hiện; 4 là 
biến bất nam (pakkhapandaka) là gặp người nữ hiện nam căn, gặp người nam hiện nữ 
căn; 5 là bán bất nam (napumsakapandaka) là nửa tháng có nam căn, nửa tháng không. 


Bác Vô tưởng cũng thuộc về người lạc vô nhân. 
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LƯỢC ĐÔ CỨU CÁNH NÍP-BÀN 









Ouả Vô sanh 
Đạo Vô sanh 


Quả Bắt lai 


ĐẠO QUÁ 


TAM HỌC 








Bồ tát kiếp chót 
Ngũ tự đoán 
7 nhân đắc đạo hiện thế 
Nguyện thành Pháp Độ vào hàng Bồ Tát 


Bô tát mới phát tâm giải thoát 


Chưởng thiện căn 


^ 


PHÁP ĐỘ 







Lược đồ này trình bày đại lược thứ lớp tiến hành giải thoát rốt ráo hầu giúp ý kiến 
cho người phát tâm tu theo chánh pháp biết lối tìm tòi học hỏi. 

Nhưng trong đây có nhiều chặng phải trắc nghiệm và nghiên cứu. 

Nếu ai muốn biết chắc để thực hành, cần cố găng cho bớt điều khuyết điểm. 
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Giải Thích Lược Đồ Cứu Cánh Níp-bàn 


Trước hêt, nên biệt mục tiêu của Phật giáo là hoàn toàn rôt ráo diệt phiên não, dứt 
ngũ uân, hêt tât cả khô. 


Sắp đặng như thế phải là bậc quả Vô sanh. Dù Toàn giác, Độc giác hay Thinh Văn 
giác cũng thế và phải trải qua 4 bậc đạo quả như trong lược đỏ, tợ cái thang lên từng 
nắc. 

Ban đầu đạo Thất lai lên quả Thất lai, quả Thất lai lên đạo Nhất lai; đạo Nhất lai lên 
quả Nhất lai; quả Nhất lai lên đạo Bắt lai; đạo Bắt lai lên quả Bất lai; quả Bắt lai lên 
đạo Vô sanh; đạo Vô sanh lên quả Vô sanh, sẽ Níp-bàn viên tịch không còn luân hồi 
trong tam giới nữa, mới đáng gọi là tận thế của bậc ẫy. 


Ai muốn đắc sơ đạo phải tu tam học: Giới, định, tuệ. 

Giới là: Ngũ giới, bát giới, thập giới và 227 giới tùy sức. 

Định là: 8 hoặc 9 bậc thiền hiệp thể, nhưng nếu thiếu sức thì chỉ dùng cận định là 
định quyên, định lực v.v... trong đăng giác cũng đủ. 


Còn “Tuệ” cần phải thứ lớp từ thấp đến Cao, trước hết phải đắc tuệ thông thường 
(sammasanañana) là quán soi nhận thấy ngũ uẫn... thành phần riêng khối. 


Trau dỗi tâm quán đặng mạnh hơn, tỏ ngộ nhận thấy danh-sắc thừa kế phát triển và 
mắt đi, đó gọi là Tiến thoái tuệ (udayabbayañana). Vào đến tuệ này phải gặp tùy phiên 
não quán hoặc “hào quang ` sáng chiếu, hoặc gặp pháp TÔ: mạnh, hoặc gặp đặng rất 

yên lặng ', hoặc gặp thắng giải mạnh quyết định quá Tin, hoặc gặp sự cô gấng” quá 
mạnh, hoặc gặp “an iạc rất nhiều, hay rất đa ?rí tuệ” càng soi mạnh, hoặc chánh 2iệm ` 
quá mạnh như người hướng đạo đi quá xa, hoặc sự +x¿” quá mạnh thành quá lơ là, hay 
là phát sanh “¡ˆ nặng. 

“Hào quang, hỷ, tịnh, tín đa 
Cân, vui, huệ, niệm, xả và ái thương 
Trong mười, một mạnh quá cường 
Thành ra phiên não của đường quan chơn. ” 


(Diệu Pháp lý hợp — phẩm đề mục chỉ quán) 


Nếu lướt qua khỏi phiền não quán đặng thời tuệ này mới đủ sức mạnh thấy danh-sắc 
thừa kê thật rõ rệt. Quán soi càng gân khuât bỏ phân tiên của danh-sắc, chỉ nhận thây 
ngay phân diệt của danh-sắc, nên gọi là diệt một tuệ (bhangañana). 


Đặng tỏ ngộ tuệ này như người ở trong nhà mục, chỉ thấy đồ gãy rớt xuống đĩ nhiên 
cho răng gặp nạn, tỏ ngộ như thế gọi là họa hoạn tuệ (bhayañana). Nhận thấy danh-sắc 
như vậy rôi mới cho rằng danh-sắc là đồ tội lỗi, cách nhận ấy là tội quá tuệ 
(admavañana). Do danh-sắc nó phải như thế mới nhận rõ bằng cách chán nản, gọi là 
phiền yếm tuệ (wibbidañãna). 


Sự nhàm chán đâu có thích, nên sự tỏ ngộ với cách như muốn xa lìa, đó gọi là dục 
thoát tuệ (muficitukamyatanana). Sự muốn tránh khỏi rất mạnh thì có phần cương quyết 
cho khỏi, như thế gọi là quyết ly tuệ (pafisankhanana). Tỷ dụ như chỉm mới nhốt vào 
lỗng lưới, dù soi đến đâu cũng chắng đặng ra, rốt cuộc phải nằm nhìn lưới như thế nào 
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thì hành xả tuệ (sa¿khãrupekkhäñäna) đỗi với sự tiêu diệt của danh-sắc cũng như thế 
Ấy. 

Còn thuận tùng (2/omañana) sanh theo lộ tâm đắc đạo cũng như chim trong lồng 
gặp khi mở cửa ra theo sẽ thảnh thơi. Liên tiếp tuệ thuận tùng có cái tâm đồng tốc dục 
giới tịnh hảo tương ưng gặp thấy Níp-bàn đề chuyên tánh (go/abhz) đổi phàm làm 
Thánh, liền đắc Sơ đạo. 

Nếu người nào tu pháp quán không sai mà gặp I trong 10 phiền não quán thì biết 
rằng người ấy là người tam nhân. Còn Bỏ tát nếu đủ căn lành thì lướt qua khỏi đến phần 
cao của tuệ tiến thối (đayabhayañäna) mới có phần đến đạo quả hay Níp-bàn sẽ không 
còn gọi là Bồ tát nữa, nên đặng là Bồ tát kiếp chót. 

Ngũ tự đoán hiện thế đắc đạo: 

1) Trọn tin Tam bảo và ông thầy dạy hành đạo trúng. 

2) Đây đủ sức khoẻ, không bệnh hoạn. 

3) Không có đồ ky với thầy và bạn tu. 

4) Tinh tân dù còn da, gân, xương cũng không thối chuyền. 

5) Tu đặng lướt qua khỏi phiền não quán, đến Tiến thoái tuệ (udayabbhayanãna) phần 

cao. 


Đủ thất nhân đắc đạo hiện thế là như người học hết chương trình. Còn ngũ tự đoán 
đặc đạo hiện thê như làm bài trong lúc thị. 


Người có hiện tượng 5 điều ngũ đoán (hiện thế đắc đạo), trước phải có thất nhân đắc 
đạo hiện thê, nguyên do nhờ các đời quá khứ tạo pháp độ (paramI). 


~—~~—~—~.~ 


_ Trước khi đặng ngũ tự đoán thì đã hiện bày 7 nguyên nhân đắc đạo hiện thế như 
vây: 
) Đặng thành người tam nhân (trắc nghiệm có phát sanh phiền não quán). 
2) Đời trước đã tạo thập độ có liên quan pháp quán (nên đời này vào tu tuệ dễ dàng). 
3) Đời này đầy đủ tinh tấn (vì tinh tân độ không thiếu). 
4) Tu quán đúng với chánh tạng và chú giải (được may mắn gặp thầy dạy tu tuệ 
không sai suyên, do đủ căn lành mới gặp mới đặng gặp như thể). 
5) Có chỗ hành rất vừa thích hợp (cũng do đủ căn, nên gặp đủ phân). 
6) Không bị thập oái niệm (palibodha): 
I. Oái niệm sở cư (đwsapalibodha)là phải lo do chỗ ở. 
Oái niệm thân ái (kulapalibodha) là phải lo hay bận bịu với người thân mên. 
Oái niệm lợi lộc (/abhapalibodha) là hăng quan tầm với sự lợi lộc. 
Oái niệm đông cư (ganapalibodja) là bận lòng với kẻ ở chung. 
Oái niệm nghiệp (kanapalibodha) là bận lòng với nghệ nghiệp hay phận sự. 
Oái niệm diễn hành (a/hãnapalibodha) là bận lo tính việc đi xa. 
Oái niệm thân tộc (nøripalibodha) là bận lo bà con dòng giông. 
Oái niệm tật bệnh (a5adhaboda) là bận lo việc đau ôm. 


SGD SSUẾ sả 7 3/8)-380) xà), 
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9. Oái niệm học vẫn (ganthapalibodha) là bận lòng với sự học hay nghiên cứu. 
10. Oái niệm thân thông (7hipalibodha) là có thần thông phải bận lòng trau dôi. 
7) Phải có thì giờ đầy đủ (nếu thiếu căn lành phải bị nhiều việc chi phối). 
Người nào phát tâm muốn tu hành đến đạo quả nhưng nhận xét thấy ta hoặc hết sức 
trắc nghiệm mà không đây đủ 12 điều như đã kể, nên ráng lo bố túc pháp độ, độ nào 


mà khó càng thêm có gắng hành cho đầy đủ sẽ thâu hồi thời giờ lại, đó là Bồ tát bổ túc 
pháp độ. 


Bồ tát tùy hành pháp độ - còn các bậc cũng có căn lành mà không mong đắc đạo 
quả sớm với các đời sau gân đây, thì tùy ý theo hoàn cảnh hành độ nào nhiều ít, hay 
nguyện Toàn giác phải hy sinh hết thân mạng với I độ nào, hoặc nguyện Độc giác cũng 
phải hy sinh đến tứ chỉ với ít độ. 

Các bậc như thế cũng tạm gọi là Bồ tát tùy hành pháp độ, nếu muốn cho có căn bản 
rõ rệt thì phải phát nguyện dù Toàn giác, Độc giác hay Thinh Văn giác đều phải lập chí 
hướng. Còn người muốn mau khỏi khổ, nên nguyện thành pháp độ vào hàng Bồ tát: 


Phước lành tôi đã tạo ra, Hễ làm chuyện tốt hoàn toàn, 

Các đời quá khứ hay là đời nay, Mỗi điều hạnh phúc thành đoàn “nhân 
Nghiệp chưa cho quả phước nào, duyên", 

Nguyện thành pháp độ để vào thiện Giúp cho phiền não sớm yên, 

căn, Đặng mau giải thoát trợ liền kiếp sau, 
Sau này dù tạo mấy lần, Nếu trễ chắng gặp Phật nào, 

Từ đây cho đến vô sanh Níp-bàn Nhằm kỳ Độc giác làm sao cũng thành. 


Bồ tát mới phát tâm giải thoát - nói về phát tâm giải thoát là 1 điều sơ cần cũng là 
tâm lý khác khác để cởi mở sự ái với lục trần và những pháp trong 3 cõi cũng đặng gọi 
tâm lý xuất gia. Chữ “gia” đây ám chỉ thế tục, phiền não, ngũ uấn và tất cả đời. Nếu tâm 
không dính mắc là có nghĩa xa lìa. 

Chưởng thiện căn là gieo duyên giải thoát, tức là đối với Tam bảo hoặc Độc giác 
cung kỉnh hay cúng dường... 


+ Thập độ (Paramn) đáo bỉ ngạn: 
I)_ Bồ thí độ (dãnapäramn): Bố thí với tâm lý xuất gia. 
2) Trì giới độ (silaparam): Giữ giới đi đôi với tâm lý xuất gia. 
3) Xuất gia độ (nekkhammapãramn): Xa lìa lục trần và tam giới 
4) Trí tuệ độ (paññãparamn): Trí đi đôi với tâm lý xuất gia. 
5) Tĩnh tân độ (viriyapaäramn): Siêng năng đi đôi với tâm lý xuất gia. 
6)_ Nhẫn nại độ (khanfiparamn): Nhịn chịu đi đôi với tâm lý xuất gia. 
7)_ Chân thật độ (saccaparamn): Thành thật đi đôi với tâm lý xuất gia. 
8) Chí nguyện độ (ãdhitthãnaparamT): Sự nguyện vọng đi đôi với tâm lý xuất gia. 
9) Từ tâm độ (mettäpãrami): Lòng từ bi đi đôi với tâm lý xuất gia. 
10) Hành xả độ (upekkhapãramn): Buông bỏ pháp đời đi đôi với tâm lý xuất gia. 


~—~~—~—~.~ 
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“Nương theo thứ lớp tu trau 
Lục tịnh mới đên dạo cao Thánh từng 
Bởi nên bôn đạo gọi xưng 
Kêu là huệ tháây cảnh trưng Níp-bàn. ” 
(Diệu Pháp Lý Hợp — phẩm đề mục chỉ quán) 


~—~~—~—~x~ 


Sự tụng kinh cốt yếu cho tự nhớ, vì bỏ lâu e quên và sự hành cũng lãng. Vậy, Kinh 
pháp mà ta đã thuộc nên tụng môi đêm (trừ ra bận việc). Còn cách tụng kinh câu an, 
câu siêu tùy trường hợp. 


~—~~—~—~.~ 


TAM PHƯỚC 


PHƯỚC VẬT 


Nên biết tạo phước làm ít đặng nhiều: 


` = 


Thí cho loài bàng sanh hưởng đặng 100 đời, 

Thí cho người ác hưởng đặng 1.000 đời, 

Thí cho người thiện hưởng đặng I ức đời, 

Cúng đến bậc đắc thiền hưởng đặng 100 tỉ đời, 

Cúng đến Sơ quả hưởng hơn vô số đời (140 con số 0), 

Cúng đến Nhị quả, Tam quả, Tứ quả phước chồng mỗi bậc hơn cả trăm lần, nhưng 
còn chưa bằng cúng đến Độc giác, cúng đến Toàn giác phước nhiều hơn cúng Độc 
giác. 

Trai Tăng mà có Phật đồng chứng phước nhiều hơn chỉ cúng Phật. Tạo dựng “chùa 
tứ phương tăng'; phước vật nhiều hơn cả cúng dường. 


PHƯỚC ĐỨC 


. Kinh đọc: Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng (3 lân) - phước hơn cất chùa. 
. Nguyện tránh sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, âm tửu nhiêu phước hơn tam 


quy trơn. 


. Rải lòng từ, phước đức hơn nguyện quy gIới. 


PHƯỚC TRÍ 


Phước trí cao siêu hơn rải lòng từ là “quán tưởng vô thường” có 12 cách: 


\Ð 0 ~) Gò Bò 


. Xét thấy rốt cuộc đều vô thường. 
. Nhận thây rõ sự vật đêu (tạm mượn) tạm thời. 
. Quán xét thái độ sanh có ra phải hư hoại. 


Nhận rõ vật có tiêu hoại đôi thay. 


. Nhận thấy bên trong mỗi vật đều động: biến chuyền không ngừng. 
. Quán tưởng thây vạn vật đêu sẽ tan rã. 


Xét tột vạn vật đâu còn hoài. 


. Nhận thấy sự vật hăng biến đổi. 
. Xét rõ trong đời không ch1 hoàn toàn chặắc thật. 


10. Quán tưởng cho rõ thấy những cách điêu tàn. 
11. Nhận thây pháp hữu vi phải nhờ duyên trợ tạo. 
12. Tự xét cuôi cùng đĩ nhiên phải chêt. 
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Từ “Paramattha” dịch đặng là chí thượng lợi ích. Do như thế, chúng tôi mượn cách 
lập thí dụ theo xưa để so sánh phần nào của đời sống mọi người. Lẽ thường, ai ai cũng 
có đối với người và của cải tài sản hầu nương tựa thân tâm và mong mỏi cho vừa theo 
ý muốn. 

Khi được rồi vẫn hài lòng thương mến, chăng khác chi gặp đặng bạn lành. Phật nói: 
“Mẹ là người bạn trong nhà rất tốt.” Như thế, chúng ta nên nhận định cái nghĩa lý gọi 
là bạn chắng phải hẹp hòi. Vậy, nhân vật đối với ta cũng là có nghĩa như bạn cả. 


Có phần gắm ghé vào đề, chúng tôi trình bày theo cách giả định, giả lập (samuti) hầu 
trợ thức tỉnh phân nào! 


Đứng giữa đời sống, chúng ta nên có ba người bạn chính yếu như sau: 1 là bạn chí 
thân, 2 là bạn chí ái, 3 là bạn chí thượng. 


Bạn chí thân đây ám chỉ của cải, nhất là tiền bạc v.v... vì thường sát kề trong thân 
ta. 


Bạn chí ái đây ám chỉ những người mà ta yêu thương kính mến như là cha mẹ, con 
cái, vợ chồng, anh em, bà con bậu bạn, quen biết, quyến thuộc v.v.. 


Bạn chí thượng đây ám chỉ pháp chí thượng lợi ích như là TIÊN quí căn lành, đạo 
đức nói chung, pháp siêu lý nói riêng. 
Quí vị cần suy xét sáng suốt cho đến cùng mà khi ba người bạn từ giã ta. 


Dĩ nhiên không ai cưỡng đặng với sự cuối cùng của thân này là tắt hơi, thì “bạn ch 
thân” từ giã ta đứt đoạn như vây: “Này bạn ơi ! Từ giờ phút này, bạn đã không còn đối 
với tôi băng cách nào cả. Dù tôi còn năm kề cách một lớp vải với thân lạnh của bạn đây, 
mà bạn đành lạt lẽo với tôi rồi chăng nhìn tôi chỉ cả, thì tôi đành xã giao với người khác 
kế từ đây.” 

Thời gian ngắn chăng bao lâu, “bạn chí ái” buộc lòng phải từ giã hoặc thiêu hay 
chôn, chỉ kỷ niệm phần nào băng cục đất hay đồ thiêu để vào tượng trưng lần cuối, 
không thê làm sao gặp đặng nữa. Đây là bạn thứ hai đã từ giã rồi! 


Còn người bạn thứ ba là “bạn chí thượng” đối với chúng ta sẵn sàng vững bên, 
không bao giờ phản bội, vẫn lập trường đối với chúng ta đến cùng, đưa chúng ta cho 
khỏi biển rừng khổ não, qua nẻo luân hồi, chắng còn bạn nào trung thành hơn nữa. 


Bạn chí thượng cũng là pháp “tam phước", chúng tôi luôn luôn dành riêng cho mỗi 
vị, hoặc muôn biết muốn tiếp xúc thực hành tùy theo hoàn cảnh và trường hợp, chăng 
bỏ một ai, nếu có lòng tìm bạn chí thượng. 


Vậy, những bậc lo xa xét rộng, biệt bạn nào lợi ích bên vững cao siêu nên cân tìm 
sớm! Sách có câu: “Nhơn vô viên lự, tắc hữu cận ưu” — người không lo xa, ăt có buôn 
gân. 

Chí thượng lợi ích “Paramattha” cũng dịch là “Pháp Siêu Lý”. 

Sanfakicco — Tịnh Sự 
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Chí thành miệng vái tâm câu, 
Chư thiên lớn nhỏ bất Câu bậc nào. 
Bốn tầng sắc giới rộng cao, 
Xin nghe hiểu biết hiện vào trợ duyên. 
Đặng tâm sáng kiến phát liên, 
Biết nơi đáng sắp bày tuyên vừa người. 
Dầu ai cản sái luận dư, 

Chuyển lòng tỉnh tấn ngăn trừ sự lui. 
Chư thiên Dục giới hưởng vui, 
Vừa nghe cầu khẩn, tạm ngừng xét qua. 
Từ trời Tha Hóa cao xa, 

Đến cung Đạo lợi bao la năm tầng. 
Giàu lòng bác ái thọ xưng, 

Thải đều bố cáo chuyển luân sắp bày. 
Vị nào hoan hỷ cầu đây, 

Ra ân trợ giúp chẳng chầy mau xong. 
Hiện nay con rất hết lòng, 

Mong cho thiên tướng oai phong bốn Ngài. 
Thường luôn an lạc vưi thay! 
Tránh xa khổ não hằng ngày tiến lên. 
Đặng ngôi Nguyên Soái vững bền, 
Lòng từ ủng hộ các nên Giáo chân. 
Chẳng nài khó nhọc ra ân, 
Chúng con hữu sự có nhân nên cầu. 
Vì e công chuyện trễ lâu, 

Làm cho nhiều kẻ hao sâu thân tâm. 
Nhờ Ngài xuống lịnh quyền thâm, 
Chư thiên lòng tốt quang lâm giúp thành. 
Rất là ân trọng cao thanh, 

Chúng con hồi hướng phước lành kính dâng. 
Chư thiên lớn nhỏ các tầng, 

Tùy hỷ công đức đồng mình trợ chuyên. 


~—~~—~—~x~ 
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NGUYỆN: 
Phước lành tôi đã tạo ra, 


Các đời quá khứ hay là đời nay, 
Nghiệp chưa cho quả phước nào, 
Nguyện thành pháp độ để vào thiện căn, 
Sau này dù tạo mấy lần, 

Từ đây cho đến vô sanh Níp-bàn 
Hễ làm chuyện tốt hoàn toàn, 

Mỗi điều hạnh phúc thành đoàn “nhân duyên, 
Giúp cho phiền não sớm yên, 

Đặng mau giải thoát trợ liền kiếp sau, 
Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, 


Nhằm kỳ Độc giác làm sao cũng thành. 


Bhikkhu Santakicco — Tịnh Sự 


~—~~—~—~.~ 


lam me puñfiatma ñsavakkhayä°vaham hoíu. 
Idam me puñfiatt0t nibbãnassa paccayo hoíu. 


Mama puñiabhagam sabbasattandtn DhJen. 
Te sabbe me samarmn puiiabhagam labhanfu. 


Hôi hướng phước đến : 
Tứ đại thiên vương, Diễm vương Yãma và tât cả chúng sanh, nhứt là các vị chư Thiên 
có oal lực hộ trì Tạng Vô Tỷ Pháp - Abhidhammapitaka đặng thịnh hành. 


Hoàn chỉnh file vi tính tại Châu Đốc-An Giang 
Ngày 3 tháng 3 năm Kỷ Hợi, 
Đúng ngày 7 tháng 4 năm 2019. 
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